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Một tập thề các giáo sư trường Đại học Harvard, Rochaster trong gần 2000 
trang sách đã thực hiện một công trình đồ sộ trong Bách khoa chuyên khảo 
Lịch sử phát triển văn hóa - văn mính nhân loại (phương Tây phương 
Đông). 

Văn minh phương Tây đã bao quát và hệ thống cả hàng ngàn năm !ịch sử 
dài dặc từ thời thương c5 dến thời kỳ hiện đai với biết bao nhiêu biến động 
dữ dội của những cuộc cách mạng, những cuộc chiến tranh tôn giáo khốc 
liệt, những thành tựu và phát minh kỳ diệu của loài người, những trận đánh 
dẫm máu mà nhân loai sẽ đời đời còn nhắc nhở cùng gương mặt những vĩ 
nhân đã chuyền đồi dòng chảy của lịch sử... 

Những thời điềm quan trọng của sự tiến bộ nhảy vọt của văn minh phương 
Tây cũng những nhà hoạt động văn hóa, văn học chói sáng cũng được các 
tác giả cuốn sách phân !ích công phu và có những kết luận sáng tỏ, khoa 
học. 

Một bộ Bách khoa về Văn mình phương Tây với tất cá sự chuần xác, 
phong phú khi khảo sát kho tàng trị thức ở hầu khắp các lĩnh vực được kết 
tinh tỪ hàng ngàn năm lịch sử, đấy là điều các các học giả đã định hướng 
và đì tới trong bộ sách này. 

Trân trạng giới thiệu bộ sách qui 'Lịch sừ phát triển văn hóu - văn 
mình nhân logi" mà tập đầu là Văn minh phương Tây. 
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THẾ GIÓI THƯỢNG CỔ 


I. TRƯỚC KHI CÓ SỬ VIẾT 
Người thùi tiền sử 


Căn cứ vào những di tịch thảo mộc và động vật, các nhà khoa 
học ngày nay tín rằng quả đất đã có từ ít nhất hai tỷ năm trước 
đây. Những hình thức đầu tiên của sự sống có thể tồn tại từ một 
tỳ năm trước đây. Những sinh vật giống con người đã sống trên 
mặt đất từ năm trăm ngàn năm và có thể gấp ba thài gian ấy. 
Những phát mình mới, nhất là lối dùng đạc tích phóng xạ của 
các-bon để tính tuổi những đi tích dưới 30.000 năm một cách 
chính xác, đã làm cho những sự phán đoán ấy thêm phần vững 
chắc Tuy nhiên, các nhà chuyên môn vẫn còn bất đồng ý với nhau 
về chỉ tiết, và sai số thường lên tới hàng trăm ngàn năm. 

Những khám phá mới đây tại Ý vào năm 1956, tại Tanganyika 
vào mùa hè năm 1961 lại cảng ngày càng đẩy xa thời kỳ những 
sinh vật giống người xuất hiện trên trái đất lùi về quá khứ. Trong 
nhiều nám, người ta đã tìn rằng Pitbeanthropus Erect+s (người 
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khỉ đứng thẳng) tÌm được tại Java vào năm 1891 là con người 
đầu tiên thuộc loại ấy, Năm 192ð, người ta lại tÌm thấy tại Nam 
Phi một loại người cổ hơn, gọi là Australopithecus (Người vượn 
miền Nam). Những thủy tổ của loài người ấy đã đi bằng hai chân, 
mặt đã giống mặt người hơn möðm thú, nhưng vẫn còn gần với 
loài khi hơn loài người hiện tại. Những sinh vật giống người ấy 
đã sống tại châu Âu, châu A, châu Phí châu trong hàng triệu năm, 
trong thời băng giá, khi những khối băng luc tiến, lúc lùi. Cách 
đây chừng 50.000 năm, khối băng cuối cùng tràn qua Trung-Âu 
và Tây-Âu; người ta đã tìm thấy di tích của những sinh vật có 
thể gọi là Hormno (người) tuy chưa phải là Homo 8apiens (hữu giác) 
như người Neanderthal, do tên một con sông nhỏ bên Đức, nơi 
tỉm thấy những di tích đầu tiên của loại người nây. Cuối cùng, 
người ta tìm thấy, trong hang núi tại Pháp, những di tích của 
người Cro Magnon, xuất hiện cách đây chừng 25.00. năm, hoàn 
toàn là Honto Sapiens, cao lớn, sọ dài, thực sự thuộc giống người. 

Căn cú vào những đồ vật do người sơ khai làm ra, các nhà 
khảo cổ đã chia thời tiền sử ra làm nhiều thời kỳ, đặc biệt chính 
xác cho Tây Âu và Trung Âu, vì ở nơi đây người ta đã khÀo cứu 
tỉm tồi nhiều hơn ở những vùng khác trên thế giới. Hầu như ở 
khắp mọi nơi, loài người đã trài qua một thời Dá Cũ rất đài và 
một thời Đá Mới ngắn hơn, trước khi bước qua thời kỳ kim khí 
đồ đồng trước tiên rồi đến đồ sát. Tại nhiều nơi ở châu Á, loài 
người đã tiến sang thời kỳ đồ sắt trong khi ở châu Âu họ còn ở 
trong thời Đá Mới, còn ở châu Úc thì vẫn chưa ra khỏi thời Đã 
Củ. 

Những di vật đầu tiên của thời Đá Cũ cố lế đã tồn tại tĩ gần 
một triệu nãm là những hòn đá cố thể cầm trong tay, hình thù 
thö sơ đến nỗi các nhà khảo cổ không thể chắc chắn rằng do người 
làm ra. Nhưng đần dà họ nhận thấy rõ ràng là dụng cụ được chế 
tạo để dùng vào những việc riêng biệt búa, đùi, bào, kim, mũi lao, 
mũi tên bằng đá xanh, một loại đá cứng có thể đẽo cho nhọn sắc 
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và càng ngày càng tỉnh xảo. Các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy 
bằng chứng là vào thời kỳ đó, loài người đã biết dùng lửa, và vào 
cuối Thời Đá Cũ thời đã biết dùng cây cọ xát để nhen lửa. Thời 
Đá Cũ dài hàng trăm ngàn năm và sự tiến bộ kỹ thuật rất chậm 
chạp. Người Neanderthal xuất hiện vào cuối thời kỳ nãy. 

Đem so sánh với thời Đá Cũ thời Đá Mới như mới bắt đầu hóm 
qua chỉ mới cách đây chừng 10.000 hay 12.000 năm. Vài bộ lạc ở 
Tân Guinée hiện còn sống trong thời Đá Mới. Những dụng cụ 
bằng đá đã tiến bộ hơn nhiều và được mài dũa cẩn thận. Ngoài 
ra, loài người đã biết làm đồ gốm, nấu ngũ cốc và chế tạo những 
dụng cụ mới bằng xương hay bằng sừng và biết dệt nhiều thứ vải 
mới, biết nuôi súc vật chó, cừu, và cuối cùng ngựa, trâu bò. Loài 
người cũng đã phát mỉnh một dụng cụ quan trọng; bánh xe. Nói 
tóm lại, trong thời Dá Mới ấy, loài người đã tiến rất nhiều về mặt 
văn hóa và ký thuật. Nếu ‡$a nhớ rằng thoạt tiên loài người không 
biết gì, thì những tiến hộ ấy đáng chú ý hơn những tiến hộ ngày 
nay nhiều. Lúc loài người bắt đầu sống trong một xã hội văn minh 
thì vẫn còn ở thời Đá Mới. 


Kết luận: 


Giai đoạn cuối cùng của thời Dá Cũ ở châu Âu có thể xem như 
thời mỹ thuật tiền sử. Vào khoảng 10.000 năm (trước Dương lịch), 
loài người bát đầu khác sau đố vẽ lên vách đá trong các hang núi 
những con hươu, bò rừng, khổng tượng và nhiều con vật khác. 
Những hình khấc, vẽ đẹp nhất không thể xem là "thô sơ" nếu hiểu 
theo nghĩa vẽ một cách nguệch ngoạc như trẻ con vỉ cũng nằm 
trong truyền thống mỹ thuật tả chân của phương Tây như bất cứ 
mỹ phẩm nào của Hy Lạp mặc dầu những họa sĨ vô danh ấy sống 
hàng ngàn năm trước Pericles. Trong những hang núi ấy, ta thấy 
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nhiều hình thú hơn là hình người; hình thường màu đen, vẽ một 
cách đơn sơ hay theo lối hoạt họa, và thường có những bộ phận 
sinh dục to lớn. Trong vài hang, có hình bàn uy người, vẽ sơ sài, 
thường thiếu một vài ngón tay. 

Chúng ta có thể nói rằng những họa sĩ vô danh ấy có một quan 
niện tín ngưỡng. Những bộ phận sinh đực narn nữ lớn nói lên sự 
thờ phụng tính cách sung mãn; những bàn tay thiếu ngón nói lên 
nghỉ lễ hy sinh, có lẽ là hy sinh một ngón tay thay vì hy sinh tính 
mạng. Thế giới của những người ấy không phải là một thế giới 
giản đị. Vì chúng ta phải căn cứ vào tục chôn cất người chết, 
những hình vẽ trên vách đá và những đi tích khác để suy đoán 
tôn giáo người tiền sử, chúng ta không thể biết chác là đã hiểu 
rõ tín ngưỡng của họ. Cũng có thể những họa sĨ ấy không chỉ lo 
tăng gia số thú do bộ lạc săn được bằng pháp thuật, mà còn chứ 
trọng tới việc trổ tài hội họa. Tóm lại, rất có thể là họ tÌm lý thú 
trong nghệ thuật, mặc cho hảo khí nghệ sỉ thúc đẩy, cái hào khí 
trường cửu hơn là đồng thau, : 

Vài kết luận khác về người tiền sử cố phần chắc chấn hơn. 
Trước hết, đối với những người chấp nhận thuyết tiến hóa, công 
cuộc nghiên cứu đặt loài người vào trong lịch sử tổng quát của 
loài linh trường, một phần của loài cdø vú. Homo sapiens là kết 
quả của một sự tiến bộ lâu dài. Tuy rằng sự liên hệ giữa phổ hệ 
của loài người và phổ hệ của loài khi, như vượn chẳng hạn, không 
được rõ ràng, các nhà bác học nghiên cứu vấn đề này cho rằng 
. loài khi hiện nay là bà con xa, chứ không phải là tổ tiên của loài 
người. Sự phân loại Homo 5apiens theo động vật học không hề 
gạt bỏ thuyết thần học cho rằng người có linh hồn, cho nên không 
thể xem như loài vật được cũng như thuyết khoa học về tuổi trái 
đất không làm mất giá trị những lý luận về sự hiện hữu của Đức 
Chứa Trời. 
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Thứ hai, trong vạn vật, loài người hầu như duy nhất về hai 
phương điện tổng quát. Chỉ có người mới biết dùng lời nói và ký 
hiệu, vÌ vậy có thế truyền thồng ý nghĩ và thật sự biết suy nghỉ 
giúp con người phân biết giữa những kinh nghiệm của mìỉnh, và 
liệt kê, so sánh và ghỉ nhớ những kinh nghiệm ấy. Và, Một phần 
nào liên hệ tới khả nãng suy nghĩ, chỉ cỏ loài người là có thể đạy 
con cái những cách cư xử, hay lối sống, mà chúng ta gọi một cách 
dễ đãi là "văn hớa'". 

Thứ ba, qua bao nhiêu thế kỷ tiền sử, văn hóa vật chất quả 
nhiên đã tiến bộ. Con người dần đà có nhiều lương thực hơn, có 
nhà tốt hơn, và cố như cầu vật chất được thỏa mãn hơn. Ngay 
cái tên chúng ta đặt cho cái thời kỉ nãy đã chứng tỏ rằng dụng 
cụ của loài người đi từ đơn giàn tới phức tạp, và chứng tô sự phù 
hợp tăng dần của phương tiện với mục đích mà ngày nay chúng 
ta gọi là tiến bộ kỹ thuật. 

Thứ tư, loài người đã sống rất lâu trên mặt đất như một loài 
duy nhất. Chác lúc lang thang có nhớm riêng biệt đã ở một vùng 
nào đó khá lâu để sinh ra một thứ tiểu loại gọi là giống. cho nên 
mới có giống da trắng, da vàng, da đen, nhưng vì không giữ được 
thưần nhất, những giống ấy không trở thành những loài khác biệt. 
Hay nói cách khác, con người là một vật "lai căn", xưa cũng thế, 
nay cũng thế. Ít nhất thì cho tới nay, loài pgười chưa hề bất đầu 
sinh ra một giống mới cố thể trở thành một loài mới lúc có kẻ 
khác gia nhập nhóm, hay là nhóm ấn át những kể khác và tiến 
trình được chấm dứt. Hầu hết những khác biệt nổi bật trong lịch 
sử loài người hình như là những khác biệt cá nhân hơn là khác 
biệt của nhóm. Như khả năng mỹ thuật hay điền kinh là vấn đề 
năng khiếu và tài ba cá nhân, chứ không phải đấu hiệu của tiểu 
loại hay giống. Tiền sử cũng như sử không xác nhận những quan 
niệm cận đại về chủng tộc cái thuyết cho rằng một giống này kể 
chung "hơn" một giống khác. Những danh từ như Do Thái và 
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Giecmani những người kỳ thị chủng tộc thường dùng không hề 
áp dụng cho những giống người riêng biệt rõ ràng, "hơn" hay 
"kém", mà chỉ áp dụng cho những loại tiếng của nhân loại. 

Cuối cùng, sự nghiên cứu biền sử cho ta một câm nhận lâu bền 
về lĩnh vực rộng rãi trong những tiêm năng của con người và văn 
hóa nhân loại. Trên hết là một cái hầu như mâu thuẫn căn bản 
của nhân tính: người là tạo vật của thói quen. không thích đổi 
thay, thế mà lại không thể chấp nhận thế giới vốn cố sẵn. Nếu 
không có gì tốt đẹp hơn xảy ra, thÌ con người sẽ mơ tưởng tới 
một thế giới khác. Kể từ khi con vật sơ khai đạng người dùng 
búa nấm tay đập cho búa khỏi lởm chởm, bao gỉờ cũng có một số 
người bất mãn với hnàn cảnh biện tại. Người còn hơn thế nhiều, 
nhưng Ít nhất người là một con vật cố sáng kiến: nghĩa là người 
biến cải khung cảnh của mỉnh (vật dụng, xã hội, mỹ thuật, tín 
ngưỡng), Gái khá năng biến cải khung cảnh, không biến cải thân 
thế là sự phát rainh lớn nhất của con người chưa có sinh vật nào 
đạt tới. Cố những vật sống trên mạt đất đã tập bay, hay sống 
dưới nước, nhưng chỉ để trở thành dơi hay cá voi. Con người thế 
kỳ thứ XX Homo Sapiens, về thể xác gần như giống hệt ông tổ 
hàng ngàn năm về trước bay bằng máy bay, và đi đưới nước bằng 
tàu. 


II. NGUỒN GỐC CẬN ĐÔNG 
Sử bắt đầu. 
Những sinh vật có dạng người đầu tiên rời cây cối xuống sống 


trên mặt đất không phải chỉ là những con vật không có ngôn ngữ, 
không có tổ chức xã hội, không có văn hóa. Những di tích xa xưa 
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để lại chứng tô rằng người tiền sử sống trong những tập thể có 
tổ chức, đã có và đã biết truyền đạt những tập quán kinh tế, mỹ 
thuật, tín ngưỡng, điều mà những vật không eố ngôn ngữ hầu 
như bất lực. Nếu dùng danh từ "văn minh" một cách dễ đãi, thì 
ta có thể nói rằng người tiền sử đã "văn minh". Ở Cận Đông, vào 
cuối thời Đá Mới, (khoảng 4.000 năm trước Dương lịch), con người 
đã sống trong làng ấp, đã biết đệt vải, làm đồ gốm, dùng súc vật 
để cày bữa, trồng ngũ cốc, dùng thuyền nhỏ và kiến trúc ví đại 
nghĩa là không phải kiến trúc để tránh nắng mưa, hay cho thoải 
mái, hay để phô bày thông thường, mà để thờ thần, hoặc dùng 
làm rộ cho các vi nhân, vã làrn nơi hành lễ. 

Thời tiền sử chuyển sang thời sử lúc người bát đầu uiết ra 
ngôn ngữ của mình do đó có thể giữ bút ký lại. Theo chúng ta 
biết thÌ chữ viết hắt đầu gần như cùng lúc các đó ¿h¡ được thiết 
lập. Từ năm 4500 tới 4000 trước dương lịch nhiều thành phố mọc 
lên tại thung lũng sông NiÌ, vùng trung giang Tigre Euphrate và 
có lẽ cả sông Indus. Lịch sử Trung Hoa sau đơ mới thực sự bắt 
đầu; đời sống đô thị và những liên hệ bất đầu thành bỉnh tại 
thung lũng sông Vệ và sông Hoàng Hà vào khoảng 3.000 năm 
trước đương lịch. Cuối cùng, mãi sau đó, người ta tin rằng đời 
sống đô thị xuất hiện biệt lập tại Mê Hy Cô và Pérou. 

Cuốn sách nãy chỉ đề cập tới những nền văn hóa đô thị có liên 
hệ tới nguồn gốc văn mỉnh phương Tây; hai trung tâm sông Nữ 
và Tigre Euphrate, mà từ xưa tới nay người ta vẫn thường gọi là 
"nơi phát tích nền văn minh phương Tây", Chúng ta không hiểu 
vì sao người trong những thưng lũng ấy đã đi từ nền văn hơa 
nông nghiệp đến một nền văn hóa đô thị; nhưng chúng ta phỏng 
đoán rằng lúc các băng hà tan thành nước, sự thay đổi khí hậu 
buộc họ phải rời khỏi triền đồi đã hết nước xuống đồng bằng, tại 
đây họ đã phải tát khô ao hồ, đào kênh, đấp đập và giải quyết 
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quyền lấy nước. Những công việc này có lẽ đã buộc họ phải chấp 
nhận rổ chức kinh tế và chính tri, có thể ngay khoảng 4500 năm 
(trước D.L). 

Tại vùng Cận Đông, Ai Cập, nằm dọc theo sông Nil, đã có một 
lịch sử liên tục của một cường quốc. Mésopotamie nằm giữa hai 
con sông Tigre và Buphrate trong rất lâu chỉ là một tổ hợp thị 
quốc kết hợp với nhau một cách lỏng lén bảng những mối liên lạc 
thương mại và chính trị; rồi sau đó một số đế quốc tiếp tục nối 
đuôi nhau; Chaldée, Babylone, Assyrie, Perse. Giữa Ai Cập và 
Mésopotamie "vành trăng phì nhiêu" gồm có nhiều quốc gia nhả 
như dudée và Phénicie Như một vùng phân tán. Chung quanh 
những khu vực văn minh ấy là vùng sinh sống của người dụ mục, 
thường hay cướp bốc lân bang. Mỗi quốc gia đã ổn định có một 
lịch sử riêng biệt, nhưng có chung nhiều đặc tính và giữ liên lạc 
với nhau, khi đối nghịch, khi hòa hợp. _ 

Áp lực của đân du mục không lúc nào đứt; đôi khí một vài 

người hay những nhốớm nhỏ lọt vào những vùng đã định cư; đói 
` khi những đoàn lũ to lớn cố dùng bạo lực chiếm cứ và nếu được 
thì làm ngừng hay đình trệ nền văn hóa của vùng ấy cho tới khi 
chúng bị đồng hóa. Giữa các vùng định cư, một cán cân thăng 
bằng đại khái được thiết lập? Mặc dù là tại miền Cận Dông các 
dân tộc Ai Cập. Assyrie và Babylone kế tiếp nhau đòi làm bá chủ, 
họ không hề tiêu diệt "cá tính" hoặc "nền độc lập" của những quốc 
gia khác. Mãi tới khoảng ð00 năm (trước D.L) người Ba Tư mới 
lật ngược được tỉnh thế. Vốn là đân du mục, trước tiên họ chiếm 
cớ Mésopotamie, rồi chỉnh phục toàn vùng từ Ai Cập tới biên giới 
Ấn Độ và Nga Sô ngày nay. 

Mỗi quốc gia trong những vùng thung lững lớn đều do một nhà 
độc tài cai trị: một vị vua vừa là giáo sĩ, nếu không thực sự được 
xem là thần thánh. Vị vua đố cai trị qua một giai cấp quý phái 
và giáo sỉ thống lĩnh một đạo bình chuyên nghiệp. lúc nhà vua đã 
quyết định đàn khóng cố quyền kêu ca, vả lại họ cũng không nghĩ 
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rằng có thể có một uy quyền cao hơn. Họ tuân hành chỉ thị như 
một việc đương nhiên, làm lụng vất vả, và dâng nộp một phần 
lớn hoa màu để nuôi dưỡng giới thư lại. Quan liêu thì gồm eơ 
những chuyên viên như kỹ sư, bác học kiêm giáo sĩ, thư lại sổ 
sách thuế má, luật sự biện hộ các vụ tranh chấp, các quan tòa để 
xử các vụ ấy thao luật pháp. Với của cải của dân nhà vua mụa 
những kim khí không có trong thung lũng, và sự bành trưởng của 
nền nội thương làm phát sinh một giai cấp thương gia và thợ 
chuyên mộn. Sau sự phát minh vi đại và văn minh đô thị, những 
xã hội ấy hình như tiến rất chậm. 


Văn, khoa học, luật pháp. 


Vần phát sinh từ những triều đại cổ xưa ấy. Thường chỉ edø 
giáo sỉ mới biết viết, vì họ cần giữ sổ sách của cài đền đài họ. Sự 
phát mình chữ viết cố lẽ rất khó khăn, mà bước đầu có lẽ là tiếng 
tượng hỉnh mà hiện nay người Trung Hoa còn dùng ví dụ như 
chúng ta dùng đấu + để chỉ một ngã tư vậy. Giai đoạn kế tiếp là 
dùng cái dấu ấy để chỉ âm của cả một vần, bất chấp nghĩa của 
hình tự, như thể chúng ta dùng một hình giản đị vẽ một con đê 
cái (ewe) tượng trưng cho ãm "you", một hình khác cho âm "nỉght”, 
rồi đem chấp lại để có "unite". Tại Mésopotamie, những ký biệu 
ấy đựoc giản đị hóa đến nỗi không nhận ra được hình vẽ nữa, vì 
người ta dùng những vật nhọn ấn xuống đất sét ướt để viết chữ 
“cunéfforme". 

Giai đoạn quan trọng cuối cùng, giai đoạn đùng một chữ cái 
cho mỗi âm, có lẽ được người Phénicie một giống người Do Thái 
trong vùng phân tan phát mính, rồi được người Hy Lạp truyền 
tới chúng ta. Các nhà nhân chủng học cho rằng sự phát mình vần 
chữ là một sự phát roïinh chỉ xảy ra một lần thôi. Tất cả những 
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vần chữ thực sự, không riêng gì vần chúng ta mà cả những vần 
khác biệt như vần Hehreu, Á Rập, và Thánh Tự hình như đều do 
một gốc ấy mà ra. ` 

Vùng Cận Đông cũng là nơi phát sinh ra khoa học Thiên văn 
học và toán học, bằng chứng là lịch. Miền này cũng đã thiết lập 
liên lạc giữa kỹ thuật và khoa học trong công cuộc tháo nước, đẫn 
thủy nhập điền và xây dựng. Tại vùng này, những bộ luât đầu 
tiên cũng đã được soạn thảo như bộ Hammurabi danh tiếng, vào 
thế kỷ thứ XIX (trước D.L). Những cuốn sách đầu tiên, loại giấy 
đầu tiên, những kiến trúc theo một hệ thống mỹ thuật dễ hiểu 
đầu tiên, có lẽ xuất hiện tại đây. Cũng như là những tôn giáo đầu 
tiên đã để lại một cái gì ngoài dị tích vật chất: những thuyết thần 
học và những giáo hội có tổ chức, đáng kể nhất là Ky Tô giáo. 
Tất cả những di sản ấy của vùng Cận Đông không phải lưu truyền 
thẳng đến chúng ta, mà đã qua những người Do Thái, Hy Lạp và 
la Mã. 


Ai Cập. 


Thời ấy Ai Cập cố Thượng Ai Cập thung lũng nhỏ hẹp của sông 
Nil, dài chừng tám trăm dặm ở phía bác thành Le Caire và Hạ 
Ai Cập, lưu vực sông Nil, một vùng hình mứi nhọn đài một trăm 
dặm. Sau khi đồng bằng ngập nước của sông Nil, và lưu vực đã 
được định cư, có lẽ vào quảng 5.000-4000 năm, (trước D.L) thì 
khung cảnh đã chuẩn bị cho giòng lịch sử vững vàng kỳ lạ của 

: xứ Ai Cập. Mỗi năm sông Ni lại trần ngập những cánh đồng đã 
được cày bừa và để lại phù sa làm đất màu phì nhiêu mới. Nước 
sông tràn ngập đều đặn đến nối các nhà lãnh đạo Ai Cập, có lẽ 
là giáo sĩ, đã sớm biết tính năm đương lịch là 365 ngày; trước đó, 
họ dùng tháng âm lịch để tính thời gian. 
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Về phía Nam, sông Nil chảy ra từ những miền thưa đân cư 
của những chủng tệc thái, cổ; hai bên Đông, Tây có sa mạc ngăn 
cách, và ngay cả lưu vực cũng được biển và sa mạc bảo vệ. Người 
Ai Cập nói một thứ tiếng không liên hệ với các thứ tiếng Do Thái 
miền Cận Đông hay các ngôn ngữ Ấn-Äu từ Ấn Độ tới Đại tây 
dương. Tuy nhiên, Ài Cập không hè bị cô lập hoàn toàn, mà là 
một phần của hệ thống quốc gia miền Cận Đông. Người Ai Cập 
cố tràn về phía "vành trăng phì nhiêu", Mésopotamie, và sớm mở 
một con đường tốt đi qua bãi sa mạc tới Hồng Hải, bất đầu giao 
thương với những nước vùng Ấn độ dương. 

Nhờ công cuộc khảo cố kỹ lưỡng, nhờ những phần sử Ai Cập 
được dịch ra tiếng Hy Lạp, đặc biệt nhờ vô số bút tích và cổ thư 
(papyrus) viết bằng tiếng Ai Cập, (Papyrus là một loại giấy lầm 
bằng một thứ lau sậy không hề bị mục nát ở miền nhiệt đới khô 
ráo), chúng ta được biết rất nhiều về Ai Cập thuở xưa. Tiếng Ai 
Cập lần đầu tiên được ông Champollion, người Pháp, đọc hiểu từ 
tảng đá Rosetta nổi tiếng mà người ta tỉm thấy trong lưu vực. 
năm 1799, trên đó có bút tích bằng tiếng Hy Lạp và bằng hai 
hình thức chữ viết Ai Cập. 

Việc khác phục các đầm lầy và từng rú ở lưu vực sông Nil để 
canh tác đo những nhóm người nhỏ thực biện trong lâu năm. Việc 
sát nhập Thượng và Hạ Ai Cập thành một vương quốc được người 
Ai Cập xem như là thành tích của vị sáng lập vương triều đầu 
tiên, có lẽ vào khoảng 3.000 năm (trước D.L). Vào khoảng 2.700 
năm (trước D.L), vương triều thứ ba cai trị "Cựu Vương Quốc" 
thống nhất từ kinh đô ở Memphis, gần Le Caire ngày nay. Dưới 
triêu thứ tư, khoảng 2.600 tới 2.500 năm (trước D.L), vua Cheops 
và các vị vua khác xây dựng các kim tự tháp Gizeh để làm lãng 
miếu. Các triều nối tiếp nhau cho tới triều thứ ba mươi, vào thế 
kỷ thứ IV (trước D.Lì. Sau đố, Ai Cập bị Dại đế Alexandre chỉnh 
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phục, và tiếp tục bị giòng Ptoléméce thống trị cho tới nam 30 (trước 
DU) thì rơi vào tay La Mã, lúc Antoine và Cléopâtre bị khuất 
phục. 

Ai Cập trải qua những thời kỳ cai trị vững vàng, thịnh vượng 
bành trướng, và những giai đoạn tương đối ngắn quyền bính bị 
phân tán, lúc uy quyền trung ương của các vị vua yếu hẳn đi. Ai 
Cập trải qua những thời kỳ bị ngoại bang chỉnh phục nối tiếp 
bằng sự nổi dậy của đân bản xứ và cế gắng phục hồi. Trải qua 
những sự đổi thay ấy, văn hóa Ai Cập đứng vững một cách đặc 
biệt. mà những điểm son gân như trùng hợp với những thời huy 
hoàng chính trị hay ít nhất là cai trị bản xử. Với thời gian, mọi 
lãnh vực của nền văn hóa Ai Cập đần dã trở nên nhạt nhão, và 
lập đi lập lạt một khuynh hướng sang hành với sự ngày càng thiếu 
khả năng để chống lại người Babylone, Ba Tư và Hy Lạp. 

Mặc dầu những thịnh suy của các vương triều và của đế quốc 
qua 4000 nam, đời sống của người Ai Cập tỏ ra rất liên tục. Một 
nhơm nhỏ giáo sỉ và quý tộc chiếm thượng tầng xã hội, và một 
đa số dân quê ở hạ tầng cơ sở. Phần lớn hoạt động kinh tế, từ 
việc chế ngự những vu lụt của sông NI cho tới việc phân phối 
mùa màng, đều do viên chức của nhà vua hoạch định và điều 
hành. Trong quyển Sáng thế ký có câu chuyện quen thuộc về việc 
jJoseph giải điềm mộng của nhà vua là sau bảy năm được mùa sẽ 
có bảy năm rnất mùa gây nạn đối kém vì vậy Joseph khuyên nhà 
vua để đành vào kho lúa hoa màu của một phần năm đất đai 
trong những nãm được mùa. nhà vua nghe theo nhờ đó Ài Cập 
qua khỏi những nãm mất mùa mà không bị nạn đối. Câu chuyện 
Thánh Kinh ấy khiến người ta nghĩ rằng AI Cập thời đơ là một 
nước chuyên chế với hệ thống đỉnh điền tập trung, có kế hoạch 
xã hội và kinh tế. 
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Tôn giáo. 


Tín ngưỡng Ai Cập bị ám ảnh bởi cuộc đời sau khi chết: nói 
đến văn minh Ai Cập, người ta nghĩ tới những lăng tẩm cầu kỳ 
và những xác ướp cẩn thận. Những ngôi mộ thời xưa kể cà các 
kim tự tháp và những điều ghi chú trên mộ lầm ta liên tưởng tới 
một mi liên quan giữa linh hồn và thể xác. Thể xác có một cái 
kếp gọi là "KÀ" vẫn sống sau khi thể xác thường nhật đã chết; 
ngôi mộ, xác ướp và những bức tượng tượng trưng đều vì cái "KA" 
ấy mà có. Hình như đó là làng tìn tưởng vào sự bất tử của linh 
hồn và con người được lựa chọn giữa thiên đàng với địa ngục. 

Về sau. người Ai Cập cơ cái quan niệm luân lý là đời sau minh 
sẽ được thưởng hay bị phạt tùy theo những gì mình làm đời nay. 
Sự thờ phụng cái bất tử được quy tụ xung quanh sự sùng bái một 
vị thần đặc biêt, Osiris, hiện thân của sông Ni: thần lấy em là 
Isis, hiện thân của trái đất và sự sung mãn. Trong cuốn "Những 
người quá cố" di tích quan trọng nhất của văn chương Ai Cập, 
người cầu lạy Osiris (vị thần xử người quá cố) cãi rằng trên đời 
hấn không hề phạm tội, không hề giết người và không hề xúc 
phạm tới hệ thống dẫn thủy, mề còn cứu giúp người đới khát, tôn 
trọng thần thánh như thể hắn đứng trước một tòa án vậy. 

Tín ngường đại chúng Ai Cập hỉnh như là một thứ đa thần 
giáo khá thông thường. Ngoài Osiris, Isis và con trai họ là Horus, 
còn có thần mặt trời Amon, chúa tể và cha các vị than khác, chết 
đi rồi sống lại. Cố những vị thần đầu súc vật và thân thể súc vật; 
cố những vị thần nam thân và nữ thần liên hệ mật. thiết với tình 
yêu. Trong những giai cấp cao, sự thanh lọc những tín ngưỡng đa 
thần ấy đem tới độc thần giáo của vua L[khnaton (1375 1858 trước 
D.L): nhà vua truyền giảng đạo của Áton, mặt trời, mà rmỹ thuật 
tượng trưng hằng một cái đĩa chiếu tia sáng, mỗi tia chạy vào 
một bàn tay ngươi. Nhà vua xem Aton không những là cha các 
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vị thần như Amon, mà là vị thần duy nhất, lo giúp dân gian làm 
điều thiện, tránh điều ác. Tuy nhiên, độc thần giáo của [khnaton 
làm mất lòng những giáo sĩ của tôn giáo cổ truyền và có lẽ phần 
đông tín đồ. Dưới triều nhà vua kế vị, Tutankhamen, tôn giáo cổ 
truyền thịnh hành trở lại. 


Văn hóa. 


Người Ai Cập không phải luôn luôn nghỉ tới cái chết. Một số 
những ví dụ văn chương thế tục truyền tới chúng ta chứng tỏ 
rằng nhiều khi họ cũng vô tư, sung sướng và sẵn sàng thụ hưởng 
cuộc đài. Sau đây là giai đoạn thơ tình: 

Nếu tôi hôn nàng và môi nàng hé mở 

Tôi sung sướng dù không hề có rượu ... 

Hà, nếu ta được làm kẻ hầu gái mọi đen 

Thì ta sẽ được thấy màu sắc chân tay nàng.. 


Văn chương Ai Cập, nh:ịt là những ngạn ngữ, cách ngôn không 
ảo tưởng, chấc thế nào cũng đã ảnh hưởng tới những tác giả trong 
Cựu Uóc. Người Do Thái và người lĩy Lạp cũng đã học ở người 
Ai Cập những thực nghệ như nghề thợ nề, đạc điền, kế toán, 
luyện kim, dệt vải, làm đồ gốm, nấu nướng và giải phẫu, qua cách 
ướp xác. 

Trong địa hạt mỹ thuật, những tiêu chuẩn Ai Cập về họa thuật 
nhất là về hội họa trông có vẻ xa lạ. Còn những bức tượng khổng 
lồ và những tượng thần mình người dầu thú thì rất kỳ lạ. Nhưng 
các kim tự tháp, các quái thú, những ngôi mộ đá và những tác 
phẩm điêu khắc như cái đầu bất hủ của hoàng hậu Nefertiti, vợ 
của [khnaton, làm cho du khách phương Tây có cái khoái lạc lúc 
được thưởng thức một truyền thống mỹ thuật huy hoàng. Mựỹ thuật 
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và văn hóa Ai Cập cùng chứng tỏ một chiều hướng không thể lầm 
được của sự ham thích bình đị đối với những lạc thú cuộc đời, 
thức ăn, đồ uống và yêu đương. Người Ai Cập là một con người 
thực tế, thực tế đến nỗi nối chung, hắn không phải là kẻ chỉnh 
phục hay binh sỉ xuất sắc. Chúng ta có cảm tưởng hắn cùng quan 
niệm về nghệ thuật sống với người Pa ris và Athens hấn mãn 
nguyện với cuộc đời. 

Tuy nhiên, đời sau gần gữi và đáng sợ lắm. Thế giới bền kia 
không chỉ là sự chết, tuy rằng cái chết chắc lúc nào cũng là giai 
đoạn đáng sợ nhất, mà cồn là một cái có thể gọi là eao siêu, một 
cái gì khác lớn hơn, với cái nghĩa "vi đại", lâu bền hơn, bất diệt. 
Những kim tự tháp, nhưng bức tượng khổng lồ, sự thuần khiết 
nóng nảy của vua Ikhnaton đều hướng về cải thế giới đó. Người 
AI Cập nâng cao thế giới quen thuộc lên thành thế giới bên kia 
chứ không chối từ thế giới này như trong tư tưởng Ấn Độ giáo 
và ngay một phần tư tưởng Ky Tô giáo, mà cũng không lý tưởng 
hóa thế giới này như người Hy Lạp và phần lớn tư tưởng Ky Tô 
giáo. Sự cố gắng của người Ài Cập để đạt tới vô biên cũng giống 
như cái KA của họ: cái bên kia thế giới là một cái kép lạ lùng 
của cái hiện hữu. 


Mésopotamie. 


Công cuộc khác phục Mésotamie "miền trung giang” và giữ cho 
mùa màng được tốt đẹp, đặt ra những vấn đề khó khăn hơn là 
việc canh tác thung lũng sông NI. Khác với eon sông Ái Cập, sông 
Tigre và sông Euphrate lụt bất thường và đôi khi còn nguy hiểm. 
Truyện "nạn lụt" trong Cựu ước đôi khi được xem là đo người Do 
Thái kể lại theo cổ tích Mésopotamie về một vài nạn lụt đáng chú 
ý nhất trong thung lũng hai con sông ấy. Ngoài ra, khí hậu tại 
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đây cũng thất thường: tại xứ lraq ngày nay, hàn thử biểu có thể 
lên tới 49 độ vào mùa hạ và xuống tới Ô độ vào mùa đông. cuối 
cùng, Mésopotamie không bị cô lập như Ai Cập. Từ những núi 
non ở phía bác và đông, ngoại bang xâm nhập tương đối dễ dàng, 
và ngay cả những sa mạc ở phía tây và tây nam cũng không ngăn 
chăn nổi những giống du mục nhồm ngớ kho tàng các thung lũng. 
Rổốt cuộc kẻ xâm lãng bị thu hút vào nền vẫn hơa bản xứ, một 
nền văn hóa có thể nói là liên tục trong hơn 3.000 năm (trước 
D.L) nhưng họ làm xáo trên sự liên tục chính trị đến nỗi trên 
lãnh thổ Mésopotamie thời xưa đã cố nhiều quốc gia nối tiếp nhau, 
chứ không phải là nhiều triều đại như ở Ái Cập. 

Những quốc gia đầu tiên, như "xứ Ủ miền Chaldée" trong Cựu 
ước, phát triển tại "đất Sumer" cách vịnh Ba Tư chừng 250 dặm. 
Chúng ta không biết mấy về quá khứ của người t, mer ngoài việc 
họ không nối một thứ tiếng Do Thái như phần đông dân tộc trong 
vùng. Những đô thị Sumer như ỦR và kagash đã cố trên 3.000 
năm (trước D.L), nghìa là cổ hơn quốc gia có tổ chức như Ai Cập. 
Những đô thị này xây quanh đền thờ thần, vị "chủ nhân" của đô 
thị. Đần dựng lên như một hàn núi giả, hay "Zlggurat": truyện 
tháp Babel trong thánh kinh chác là phản ảnh những "2iggurat" 
của xứ Mésopotamle. 

Chẳng bao lâu, một dân tộc nói tiếng Do Thái, dân Akkadian, 
xuất hiện từ phương Bắc, giao chiến với dân Sumer và cuối cùng 
hình như đồng hơa họ. Kinh đò Babylone, "Thiên Môn" của đân 
Akkadian, là đô thị nổi tiếng nhất trong các thành phố thuở xưa 
trong vùng Mésopotamie và những “Vườn Treo" tại Babylone là 
một trong bây kỳ quan của Cựu thế giới. Vùng này cũng là nơi 
phát sinh những bộ luật đầu tiên, những anh hùng ca quan trọng, 
hệ thống đo tính thời gian theo cơ số mười hai mà chúng ta hiện 
còn dùng, khoa toán bọc, khoa thiên văn học và khoa chiêm tỉnh 
học. 
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Vào thế kỷ thứ IX (trước D.L), người Àssyrie chính phục vùng 
này và nhanh chóng đặt toàn cõi Cận Dông dưới quyền thống trị 
của họ, tuy không được lâu dài và toàn diện, vì họ không hao giờ 
thực sự thu chiếm Ai Cập. Người Assyrie đập tan Israel, một trong 
hai vương quốc Do Thái ở đông bác, nhưng không chiếm được 
Jérusalem, ở tây nam. Vào cuối thế kỷ thứ VIL, Babylon lại phục 
hôi trong một thời gian và sau khi đã liên kết với một tân cường 
quốc ở miền núi phía đông, xứ Medes, họ phá hủy Nineveh, kinh 
đô người Ássyrie. Dưới triều Nebuchadrezzar đệ nhị, Babylone 
chiếm cả Jlérusalem và để đập tan tỉnh thần quốc gia Do Thái. 
đày hàng ngàn phần tử ưu tú Do Thái tới Babylone. Đây là tích 
"Đi đày tại Babylone" trong thánh kinh. 

Dế quốc Babylone phục hồi chỉ được ít lâu. Người Medes và 
người Ba Tư, những bộ lạc bản du mục nói một thứ tiếng cố liên 
hệ với những thứ tiếng của châu Âu ngày nay, từ những vùng púi 
ở phía đông tràn vào chiếm cứ rồi từ đây chỉnh phục hầu hết vùng 
Cận Đông. Vua Ba Tư Darius I (521- 485 trước D.L) thống trị 
một vùng từ Libye tới sông Indus từ biển Caspienne tới Ấn độ 
đương, còn đem quân đánh vùng Danuhe và Hy Lạp. Mạc dù đế 
quốc Ba Tư không phải là một quốc gia thống nhất, việc cai trị 
do các thống đốc của nhà vua (gọi là "Satraps") và một cấp hành 
chính cá Hên lạc mật thiết thường xuyên nhờ đường lộ và tổ chức 
bưu điện rất hữu hiệu. 


Văn hóa Mésopotamie 


Một số khuôn mẫu văn hóa được duy trì qua những thịnh suy 
của các quốc gia vùng Mésopotamie. Những khả năng kỹ thuật 
và hành chính phải có để duy trì hệ thống canh tác bằng dẫn thủy 
nhập điền không bao giờ tan biến lâu, Và trên căn bản nông 
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nghiệp ấy, một trong những nền văn hơa đô thị lớn nhất đã phát 
triển đó thị thao nghĩa hơi đặc biệt là hướng về giàu có và phô 
trương, về một thứ quan điểm thị trấn. Những tài liệu Do Thái 
cung cấp vẽ Mésonpetamie, Babÿlone được truyền tới chúng ta như 
là một đô thị độc ác, sa đọa đáng bị chúa nổi giận hủy diệt. Thực 
ra, có lẽ đớ là trung tâm đô thị lớn đầu tiên với một cấp lãnh đạo 
đông đảo, với đủ thứ thương gia và chuyên gia, và thường dân 
lam lủ, biến mình vào đời sống của đô thị. 

Tại Mésopotarnie, khoa học đi xa hen là ở Ai Cập, khoa thiên 
văn và toán học Másopotamie đã giúp người Hy Lạp tất nhiều. 
Luật pháp không còn là sở hữu bí mật và bán thần b¡ của một 
giai cấp riêng biệt, như thông lệ thuở xưa. Những bộ luật Sumer 
cổ chác đã có trước bộ luật Hammurabi trứ danh được "xuất bản" 
vào khoảng I.800 năm (trước D.L) bằng cách khác chữ lối 
cuneiforme vào một cột đá rất cứng cao hai thước tư nà sau 4.000 
năm vẫn không suy chuyển. Theo bộ luật đó, các hình phạt thường 
quá nghiêm khác, dấu hiệu của một chế độ giai cấp: gây thương 
tích cho một người thuộc giai cấp trên thì bị phạt nặng hơn là 
gây thương tích cho một thường dân, và gây thương tích cho một 
thường dân thì bị phạt nặng hơn là gây thương tích cho một nô 
lệ. Nhưng tất cả mọi công dân, kể cả nô lệ, đều được pháp luật 
che chở ngay cà một người quý phái cũng bị Phẩy vạ nếu gây 
thương tích cho một tên nô lệ hay giết hấn. 


Tín ngưỡng Mésopotamie có những vị thần thông thường để 
tượng trưng chiến tranh, công việc hàng ngày nhục dục, và một 
vị thần để làm chúa tế, làm cha một gia đình thần bất trị. Thế 
giới bên kia của người Mésopotamie trước tiên là một âm ty mơ 
hồ nhưng với thời gian một sự tin tưởng vào cái bất diệt đã xuất 
hiện, nhưng tôn giáo về sau này sẽ phản ảnh điều đó. Xung quanh 
vị thần Tammuz, chết rồi sống lại, nẩy ra một tÍn ngưỡng trong 
đố giáo đồ có lế một phần nhỏ dân chúng tin rằng họ có thể hưởng 
cái đời bất tử của thần được. 
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Với người Assyris, lần đầu tiên chúng ta gặp cái văn hóa mà 
chúng ta có thể gọi là quân phiệt, Những tượng chiến sỉ râu ria, 
những con sư tử bị đóng cọc và những hàng tù binh nhìn chúng 
ta với một vẻ cường tráng quá đáng. Đây là những người ngang 
tàng, ương ngạnh, xem vũ lực là điều kiện duy nhất để thành 
công ở đời. Tại Nineveh, kinh đô của họ, các ông vua Ássyrie thu 
thập chiến lợi phẩm toàn cầu, kể cá một thư viện gồm hàng ngần 
tấm đất sét. Nhưng, trừ phi họ chỉ là nạn nhân của sự thiếu may 
mắn, người Assyrie chấc thiếu tài chính trị, vì nền thống trị của 
họ ở mức cao nhất cũng chỉ lâu chừng một thế kỷ (745-625 trước 
D.L). 

Để làm thang bằng chế độ quân phiệt Assyrie, thì có Babylone, 
đô thị của lạc thú. Theo Thánh thi thiên, "bên bờ sông Babylone... 
những kẻ bắt giữ chúng tôi đòi chúng tôi hát; và những người 
canh gác chúng tôi đòi chúng tôi vui cười". VÌ là một thành phố 
làm bằng thứ gạch giống như gạch sống, nên mặc dầu có "vườn 
treo" và giàu có huy hoàng, những cổ tích tại Babylone không có 
gì đáng kể, cũng không có những cổ thư ghi lại những mẩu chuyện 
vụn vật, những đau khổ và hân hoan riêng tư của thường dân, 
như đối với Ai Cập. 

Sử gia phương Tây thường bỏ quên dân Ba Tư trong thời đại 
huy hoàng (550-380 trước D.L). Tuy nhiên, người Ba Tư đã thiết 
lập đế quốc đầu tiên thống trị hữu hiệu nhiều chủng tộc khác 
nhau, và đã "bình định" vùng Cận Dông trong những điều kiện 
thuận lợi cho một nền văn hóa huy hoàng. Tàn tích của kinh đô . 
nghi lễ của họ, Persepolis (do tiếng Hy Lạp, nghĩa là kinh đô của 
người Ba Tư) chứng tỏ một sự huy hoàng quốc tế, tôn giáo và 
pháp sư trứ danh của họ là Zoroaster (tiếng.Ba Tư là 
Zarathushtra, thế ký thứ VI trước D.L) đã góp phần vào Ky Tô 
giáo. Sự tôn thờ Ahura Mazda, Thần Ánh Sáng Ba Tư, tiến xa 
hơn bất cứ tín ngưỡng nào, trừ sự sùng bái Áton của Ikhnaton. 
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Bên ngoài lưu vực 


Những công cuộc nghiên cứu gần đây đã đem lại nhiều tia sáng 
về các dân tộc ở ngoài các thung lùng, các dân tộc xâm lăng mà 
những xã hội đã định cư phải đương đầu. Chúng ta được biết về 
người Hyksos ở Tiểu Á, đã dem giống ngựa vào Ái Cập sau cuộc 
chính phục, vào thế kỷ thứ XVII (trước D.L); và về dân Mitanni, 
nói một thứ tiếng Âu-Án có lẽ là tổ tiên người Assyrie. Người 
Hittiles cũng nối một thứ tiếng Âu-Ấn, cai trị một quốc gia lớn 
tại Tiểu Á vào khoảng 1,500 năm (trước D.L) và bắt đầu thời kỳ 
đồ sắt tại vùng này. Người Phónlcie, nói tiếng Do Thái, xây cất 
một dãy thị trấn thương mại ở góc phía đông Dịa trung hải thiết 
lập nhiều khu dị cư tại các nơi khác xung quanh biển, đáng kể 
nhất là Carthage, gần thành phố Tunis ở Bác Phi ngày nay. Có 
lẽ người Phénieie phát minh ra vần chữ trước nãm 1.300 (trước 
D.LU). Ở góc phía Tây, văn hốa “Minoan" nền văn hóa đô thị đầu 
tiên thực sự ở Âu Châu, phát triển trên đão Cròte, vào khoảng 
2.000 (trước D.L). Nền văn hóa này dựa một phần lớn vào thương 
mại, vân hóa với người Ái Cập và những đân tộc Cận Đông khác. 
Vì có thể nơi là người Minoan vén màn lịch sử Hy Lạp, nên chúng 
ta sẽ trở lại với họ trong một đoạn dưới. 


Người Do Thái 


Trong tất cả những chủng tộc ngoài thung lũng, chúng ta biết 
rõ về người Do Thái nhất. Đối với những người ky tô giáo và Do 
Thái, Cựu Ước là lời truyền của Chúa, một sự trình bày xác thực 
về sự thành hình trái đất cũng như lịch sử sau đó của con cháu 
ông Abraham, dân tộc được Chúa chọn. Đối với người Do Thái 
thưở xưa, Cựu Ước thể hiện ý chí của Chúa. Dối với những học 
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giả theo phương pháp sử học thiên nhiên, Cựu Ước chỉ là bản 
quốc sử của người Do Thái, một tác phẩm đầy đủ và liên tục hơn 
bất eứ một ký hiệu nào trong vàng, nhưng cũng chỉ là một tài 
liệu mà họ phải dùng nhưng tiên chuẩn của khoa học sử ký để 
phê phán. Các học giÁ cận đại càng trắc nghiệm ký liệu này thỉ 
càng thấy bằng chứng trong những tài liệu khác. Bây giờ người 
ta tin răng Abraham có thực, và phụ thân là Terah cố di cư từ 
thành Ủr xứ Chaldée, tới Tây Bác Mésopotamie, còn Abraham đi 
cự về phương Nam; rằng người Do Thái quả cố sống một thời 
gian lâu trong vùng đồi núi Jordan ngày nay; rằng tại đây họ suy 
sụp vào một tình trạng nô lệ; rằng quả cơ một Mosea lịch sử đưa 
những người Do Thái ra khỏi vòng nô lệ, ít nhất là tới biên giới 
Canaan, "Dất Hứa". 

Câu truyện Thánh Kinh về các giáo phụ và về thời Moses vẫn 
là một thiên anh hùng ca; thêm vào đó cố một số ký sự lịch sử 
thực sự, rất nhiều tài liệu về lễ lạc và giáo lễ khác, những bỉ hùng 
ca như "Salomorn", những chuyện thần thoại như chuyện Ruth, 
những triết ca như "đob" và ngạn ngữ cách ngồn về số mạng con 
người. Cuối cùng, thêm vào đó còn có tác phẩm của các vị tiên 
trì. Các nhà lãnh đạo tỉnh thần này cố tìm hiểu vì sao những 
cường quốc lân bang chiến thắng người Do Thái từ đó thúc, giục 
người Do Thái chống cự lại và chiến tháng bằng tỉnh thần. Cựu 
Ước dưới hình thức chúng ta biết ngày nay đã được chấp nối lại 
có thể nói là đã được “nhuận chính" bởi những học giả Do Thái 
biết những ngày đen tối bị lưư đày ở Babylone, thấy người Do 
Thái bắt đầu rời bỏ nơi quê cha đất tổ, bắt đầu "phân tán". 

Người Do Thái, có lẽ nguồn gốc ở sa mạc Á Hập và liên hệ 
mật thiết với người Ä Rập sau này, rời bỏ vùng Ủr đến vùng đồi 
núi và vùng Nege vào thế kỷ thứ XX (trước D.L). Một số sau đó 
định cư tại Ai Cập, và dưới sự lãnh đạo của Moses, xuất phát từ 
Ai Cập sau năm 1.300 (trước D.L), Họ vẫn còn là những người 


28 VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 


đơn giản, những mục đồng, chưa có khả năng của người thành 
thị, không có một giai cấp qúy tộc rõ ràng và quan trọng nhưng 
đã theo độc thần giáo. Trong những thế kỷ kế tiếp họ chiếm cứ 
vùng Canaan đô thị và tiến bộ hơn, rồi bị của eái và tồn giáo đa 
thần xứ Canaan cám dỗ, nhưng nhận trọng trách của lịch sử với 
tư cách nhà sáng lập tôn giáo, Vương quốc Do Thái đạt tới cao 
độ vào thế kỳ thứ X dưới thời David và ŠSalomon; tuy nhiên, ngay 
lức ấy, đó cũng chỉ là một nước nhỏ. 

Vào thế kỷ thứ X thì vương quốc bất đầu chia làm hai nước 
chống đối nhau, Israel (ở phía Bác) và Juda (Nam). Những cường 
quốc Àssyrie năm 722 và Juda rơi vào tay Nebuehadrezzar ÏÏ của 
xứ Babylonie năm 586. Vì người Do Thái quyết chống đối, 
Nebucbadrezza phá hủy thành phế đền đài Jérusalem, và đày trên 
mười ngàn người Do Thái) những thành phần ưu tú) tới Babylone. 
Dưới quyền cai trị của người Ba Tư: người Do Thái trốn về và 
bát đầu tái thiết thành Jérusalem; vào thế kỷ thứ V các bức thành 
được xây lại, thành phố lại bất đầu một thời kỳ thịnh vượng vật 
chất mới. Nhưng Vương quốc Do Thái phục bồi ấy mặc dù độc lập 
về phương diện chính trị từ năm 142 tới năm 68 (trước D.L) 
thường không khác gì một nước chư hầu, một phần phụ thuộc của 
đế quốc Ba Tư, Hy Lạp hay La Mã. Sự huy hoàng về chính trị 
đưới thời vua Salomon không bao giờ được phục hồi. 

Tuy nhiên, người Do Thái vẫn tồn tại như một chủng tộc. Diều 
này khó mà giải thích yếu tố địa lý, vì họ cùng churg những yếu 
tố đó với hàng trăm bệ lạc khác đã bị quên lãng ngay cả sự cường 
tráng hay thuần nhất chủng tộc cũng không giải thích được. Người 
Do Thái thực ra đã đứng vững nhờ niềm tín, một phần nòng cốt 
trong mỗi người Do Thái, mà sự bài chủng chỉ làm vững thêm, 
thay vì làm hao mòn. 
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Độc thần giáo và hậu quả 


Người Do Thái là dân tộc đầu tiên của nền văn mính Phương 
Tây đạt tới sự tin tưởng vào một Chúa duy nhất. Niềm tin tưởng 
ấy ñn sâu vào nhân cách của mọi người, nhờ lễ nghỉ uy nghiêm 
và áp lực pháp lý của giáo dục cộng đồng. Yahweh, Chúa của bộ 
lạc Do Thái, mà Thánh Kinh phiên dịch là Jehovah, trước tiền 
cũng chỉ là một vị thần bộ lạc như những vị thần của những bộ 
lạc khác. Nhưng sự tôn thờ Jehovah đã sớm trở thành một sự tôn 
thờ đơn thuần. Điều răn thứ nhất là: "Trước mát Th, con không 
được thờ thần nào khác”. Lời dạy thứ hai cấm trẻ con Do Thái 
khắc thần tượng "Vì Tu, Dức Chúa của các người là một Chúa hay 
ganh tị". Vì thế Jehovah không những chỉ là Chúa duy nhất của 
người Do Thái, mà còn đáng sợ, đáng kính, khác người đến nỗi 
không thể hiện được dưới một hình thức hay biểu hiệu trần tục 
nào, đừng nói gì về việc phác họa như một con người thường. 

Cựu Ước chép rất nhiều về luật của người Do Thái: người Do 
Thái không được ăn thịt lợn, thiếu niên Do Thái phải được cắt 
đa qui đầu; người Do Thái phải nhịn ăn vào một số ngày thánh. - 
Những tập quán đồng nhất ấy chác đã giúp người Do Thái giữ cá 
tính của họ. Nhưng không tôn giáo nào hữu hiệu nếu không có 
cả giáo thuyết lẫn tổ chức giáo hội, cả ý lẫn lời, cả niềm tin lẫn 
nghỉ thức. Tín ngưỡng Do Thái qua bao nhiêu thế kỷ biến thành 
một nếp sống được người Do Thái sẵn sàng chấp nhận và thà chết 
chứ không từ bỏ. Tín ngưỡng ấy tồn tại và người Do Thái tồn tại. 

Sự phát triển tôn giáo ở phương Tây về sau này bất nguồn từ 
tín ngưỡng ấy. Theo tín ngưỡng ấy, Chúa tuy cao hẳn trên người 
nhưng cũng rất gần người, liên kết với người bằng một điều ước 
mà người cố thể tỉn cậy được; nếu người thea đúng điều ước (nghia 
là theo đúng tiêu chuẩn luân lý và những ý niệm về công bằng 
rõ ràng là cận đại) người sẽ đạt tới cái thiện. Về sau, có lẽ đo 
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ảnh hưởng phương Đông, sự biện chính ấy được xem là sự bất tử 
cá nhân ở một thế giới khác và hạnh phúc hưn. Cuối cùng, vài 
thế hệ trước lúc Dức Ky TB ra đời, khái niệm về tình trạng tương 
lai gồm thêm Messi, một vị lãnh đạo do Thượng Đế chỉ định dể 
đưa dân Do Thái, những nhà lãnh đạo thế giới, vào Tân 
Jérusalem, cõi toàn hảo trên đồi. 

Trong những thiên đầu của Cựu Ước, Jehovah không phải là 
Chúa toàn cầu mà chỉ là Chúa duy nhất của người Do Thái. Tuy 
nhiên. tới thời các vị tiên trị, vào khoảng những năm trước và 
sau khí đérusalem thất thủ vào năm ð86, những tác giả như tác 
già phân thứ hai của cuốn Phúc Âm, xem Jehovah tà Chúa duy 
nhất của toàn thể loài người. Đối với một số người Do Thái, Phúc 
Âm của Chân Chúa duy nhất (có nghĩa là Jehovah) một ngày kia 
sẽ đem lại sự huy hoàng thế tục của vua Salomon và làm cho 
người Do Thái trở thành dân tộc lớn mạnh nhất thế giới. Nhưng 
đối với đại đa số người Do Thái, tín ngưỡng thuần khiết ấy chỉ 
làm tăng sức mạnh của Luật và nến sống Do Thái. Trong giai 
đoạn cuối Chúa của độc thần giáo Do Thái tượng trưng sự toàn 
_ thiện, và bọ quan niệm ràng nếu vâng lời Chúa thị đời sau sẽ 
được lên thiền đàng, còn nếu trái lệnh thì sẽ bị đày xuống địa 
ngục. 

Nhân sinh quan của người Do Thái cao cả và sâu rộng võ cùng. 
Trong khi những dân tộc khác ở Cận Dông còn dị đoan, còn lo 
thần thánh nổi giận và nhiều tệ đoan khác ta phải công nhận 
rằng người Do Thái tiến bộ hơn nhiều (mặc dù Cựu Ước có nhiều 
đoạn "thái cổ") không phải chỉ vị họ nghiêm cách mà thôi, mà còn 
vì họ hoan hỉ tỉn tưởng vào một đời sau tốt đẹp. Đời sống của 
người Do Thái ngoan đạo khác hẳn đời sống những dân tộc láng 
giềng, suốt đời lo làm vừa lòng những vị thần quyền uy cao cả 
nhưng chả khác nào những người thường vô trách nhiệm Người 
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Do Thái tuân theo mệnh lệnh của một đấng tối cao mà con người 
không thể hiểu dược. Người trần không thể biết được ý Chúa. 
Mặc dầu bị đày đọa, Jacob vẫn vững lòng tin nhưng lại tự hôi vì 
sao Chúa bát mình, một người hiền lành ngay thẳng, chịu bao 
nhiêu nỗi đớn đau; mãi tới phút cuối cùng lacob mới biết ăn nãn 
hối cài đã kiêu hãnh và nghỉ ngờ. 

Ky Tô giáo là di sản quí báu nhất mà vùng Cận Đông thời 
thượng cổ để lại cho phương Tây trong hàng vạn di sản khác, từ 
văn chữ tới mèo nuôi trong nhà. Nhưng có một cái rất quan trọng 
mà chúng ta không tìm thấy ở vùng Cận Đông thuở ấy. Năm 490, 
Darius, Vua Ba Tự bị đạo bính đân quân Athens ít hơn đánh bại 
tại Marathon, Các chiến binh Athens ấy sống trong một nước khác 
hẳn những nước ở vùng Cận Dông về chính thế. Chính thể ấy, 
theo tiếng Hy Lạp, gọi là nền đân chủ. 


II. NGƯỜI HY LẠP 


Cách đây khoảng 4.000 năm, người Hy Lạp tràn xuống bán đảo 
ở góc Dông Nam Âu châu còn mang tên họ ngày nay, chiếm cứ 
những hồn đảo trong biển Égée và lan dần tới biên giới phía tây 
của Tiểu A. Sau đó, họ định cư tại nhiều nơi đọc bờ Địa trung 
hải ở phía tây và bờ Hác Hải ở phía bác. Nhưng căn cứ chính của 
họ là vùng Égée, nhịp cầu thiên nhiêu giữa các nền văn minh cổ 
vùng Cận Đông mà họ sẽ vay mượn, và những nền văn minh 
phương Tây sau này mà họ sẽ ảnh hưởng rất nhiều. 

Biến xanh, bãi bể nhiều hải cảng, núi đồi và vô số đào đó là 
nhưng đặc tính của vùng Egée, nhưng đất đa? thì thường cần cỗi 
hay khô khan nên không lợi cho việc cày cấy. Khí hậu ấm áp dễ 


32 VĂN MINH PHƯƠNG TAY 


chịu nên người ta có thể sống ngoài trời một phần lớn quanh 
năm, và trồng ö liu và nhơ. Ngoài đầu ô liu và rượu ra, trang trại 
của họ chỉ sản xuất được một ít lứa mạch, còn lại không đáng kể. 
Bờ biển nhiều hải cảng thúc đẩy người Hy Lạp làm nghề hàng 
hải. Không một chỗ nào trong biển Ebgée cách bán đáo hay những 
đảo nhỏ quá năm mười đậm, và thuyền bể có thể đi hàng trăm 
dặm mà không bao giờ xa bãi biển. Di bàng thuyền nhanh hơn, 
rẻ hơn và thoải mái hơn là đi bộ, phải lên đồi xuống đồi. Không 
bao làu người Hy Lạp bát đầu cố một nền thương mại hàng hải 
thịnh vượng, bàng cách đổi dầu và rượu lấy lúa mì, kim khi và 
nô lệ mà họ cần dùng. 


Crète, Mycène và người Dorian. 


Dân đảo Crète (không thuộc chủng tộc Hy Lạp) bắt đầu nền 
thương mại này từ xứ sở họ ở ngã ba vùng Đông Địa trung hải. 
Vào khoâng 2.800 năm (trước D.L), họ đã nhập cảng đồng, có lẽ 
từ Phénicie, để chế biến thành thau, và khai sáng một nền văn 
minh mà biện người ta vẫn còn gọi là văn minh Minoan, do tên 
vì vua huyền sử Minos của họ. Người ta đã đào được rất nhiều 
đi tích từ ngày Sïr Arthur Evans bát đầu đão tạo tại Õnossos vào 
đầu thế kỷ thứ XX. Nhờ những di tích ấy (cung điện, thị trấn, 
đường xá, ống cống, bích hoa, những hũ rượu, họa phẩm, châu 
báu) người ta cố một ý niệm về nền văn mình mà thời kỳ huy 
hoàng nhất là vào khoảng 1700-1400 (trước D.L). 

Cung điện ở Cnossos, với một nhà hát riêng biệt, một hệ thống 
cống rãnh quy mô, với vô số sán, hành lang, kho, xưởng, nhà ở, 
phòng hội đồng, công sở là bảng chứng khả năng kỹ thuật của 
người Minoan. Rất có thể người Hy Lạp đã biến cung điện ấy 
thành mê lộ trong huyền thoại hy sinh người sống để tế thần của 
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họ. Có đủ thứ đồ gốm, từ những cái bình cao bằng đầu người tới 
những cái tách mỏng như vỏ trứng, những bức tượng chạm nổi 
hình cây cối, hoa lá, triều thần, lính dâng rượu, cung phi, người 
làm xiếc; đó là bằng chứng của một xã hội giàu sang, phức tạp 
mà chúng ta không biểu rõ mấy. 

Một trong hai thứ chữ họ để lại chúng ta không đọc được: hầu 
hết những bút tích hình như là bảng kê những đồ dùng trong nhà. 
Người Minoan thờ một nữ thần hở ngực mà chúng ta có nhiều 
tượng bằng vàng hay bàng ngà, mỗi tay cầm một con rắn: cái búa 
tế hai đầu lưỡi là một trong những vật mà họ đùng trong việc 
thờ phụng của họ. Người ta tin rằng vào khoảng 1.400 (trước 
D.L), người Hy Lạp, từ Mycène, một thành phố vùng Péloponnèse, 
ở phía nam nước Hy Lạp, lật đổ Vương quốc Minoan và cướp lấy 
thành Cnossos. 

Một phần nhờ công trình của nhà khảo cổ Đức là ông Heinrich 
Schliemamn (1.822-1890), chúng ta biết rằng còn có một nền văn 
minh Hy Lạp trên đất liền vào khoảng 1.700 (trước D.L), một 
ngàn năm trước khi tìm ra bút tích đầu tiên mà người ta ai cũng 
đọc được: tác phẩm 1/zde của Homère (vào khoảng thế kỷ thứ 
VIH trước D.L), thiên anh hùng ca nói về việc công hãm thành 
Troie ở Tiểu Á. Schliemanmn đã tìm ra địa điểm thành Troie; những 
người kế nghiệp ông đã tìm ra thành phố nào trong số những tàn 
tích là khung cảnh của chuyện IHliade. Tại Mycène, Schliemann 
cũng đã tÌm ra trong một số ngôi mộ một kho vàng bạc vi đại, 
trong đó có nhiều mặt nạ chân dung. Ông ta tưởng đã tìm ra mộ 
của nhà vua Agamemnon, người thống lĩnh đạo bỉnh Hy Lạp đi 
đánh thành Troie, nhưng những ngôi mộ ấy thực ra có trước đó 
chừng bốn trăm năm, nghĩa là vào khoảng 1.600 (trước D.L). 
Người ta cũng tÌm ra được nhiều di tích khác của nền văn mính 
Mycène, kể cà hàng ngàn tấm đất sét giống như thứ đã tìm thấy 
ở đảo Crète. 
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Mãi cho tới 1952, không ai đọc nổi những tấm đất sét ấy. Rồi 
ông Michael Ventris, một kiến trúc sư người Anh, có sáng kiến 
dùng cả phương pháp ẩn tự và phương pháp cổ học cùng một lúc, 
và tìm ra cách đọc một trong hai thứ chữ mà các nhà khảo cổ gọi 
là "loại B", một thứ chữ vừa dùng hỉnh vừa dùng chữ cái. Cho tới 
nay, chưa ai đọc được thứ chữ kia, "loại A", cổ hơn. Ventris chứng 
minh "loại B' là một thứ chữ Hy Lạp cổ. Sự hiểu biết của chúng 
ta vẫn còn thiếu sót và có lẽ sẽ mãi mãi thiếu sót, vỉ những tấm 
đất sét ấy hình như chỉ ghỉ những vụ tiền nong, vật dụng. 

Nhưng chúng ta biết rằng người Mycène nói tiếng Hy Lạp, tới 
nước Hy Lạp ngày nay vào khoảng 2.000 (trước D.L), và mỹ thuật 
và tiểu công nghệ cũng chịu ành hưởng người Minoan rất nhiều. 
Có lẽ vào khoảng thế kỷ XIII (trước D.L), vua ÀAgamemnon của 
thành Mycèene được các vị vua khác bầu lên làm chúa công. Cuộc 
công hãm thành TYoie có lẽ cũng xảy ra vào thế kỷ ấy, tuy rằng 
người TYoie là những ai hiện vẫn còn là một bí mật. Trang xã hội 
Mycène, chúng ta có thể nhận ra những nhà quý phái, điền chủ, 
các quan lại, thương gia, thư lại, và nô lệ. Người Mycène giao 
thương mãi tận Sicile về phía tây, chiếm đảo Crète, cướp bóc nhiều 
nơi trong biển Egée và định cư tại nhiều nới ở Syrie. 

Vào thế kỷ thứ XII (trước D.L), người Mycène bị người Dorian, 
một giống người khác, cũng nói tiếng Hy Lạp, từ phía bác tràn 
xuống chỉnh phục. Trước hết họ chiếm đảo Crète, thành Mycène, 
rồi hầu hết nước Hy Lạp. Người Dorian chưa đạt tới mưc văn 
minh vật chất của người Minoan và người Mycène. Những người 
lánh nạn xâm lãng tới ẩn náu tại vùng Attique và kinh đô vùng 
này là thành Athens, rồi sau đó đi cư tới vùng Ionie trên bờ biển 
Tiểu A. Cuộc xâm lãng của người Dorian làm cho nền văn mỉnh 
Hy Lạp chậm lại chừng ba thế kỷ (khoảng 1.100 tới 800 trước 
D.L). Bút tích biến hết, có lẽ chữ "loại B" bị quên mất và có lẽ 
người Hy Lạp lại trở thành mù chữ cho tới khi họ mượn chữ eái 
của người Phénicie vào thế kỷ thứ VII (trước D.L). 
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Homère 


Hai thiên hùng ca của Homème là Ï?7¿zđe và Odyssée đánh dấu 
giai đoạn cuối của thời kỳ đen tối ấy. Phải chăng cả hai thiên đều 
đo một thi sì? Mỗi thiên phải chăng là sáng tác của một thi nhân 
duy nhất? Các học giả vẫn chưa đồng ý, nhưng có lẽ cả hai câu 
_ hỏi đều có thể trả lời: phải. Trong tập Hiade, thi sỉ mà chúng ta 
gọi là Homàre mô tả cơn thịnh nộ của Áchilles, mối bất hòa giữa 
chàng chiến sĩ dũng mãnh nhất trong đạo quân Hy Lạp và thống 
soái Agarmemnon và kết quả của sự bất hòa ấy đối với công cuộc 
vây hãm thành Troie; trong tập Odyssée, Homère kể cuộc phiêu 
lưu kỳ dị của Odysseus, một chiến sí Hy Lạp khác, phái lang thang 
đây đó, mãi mười năm sau khi thành Troie thất thủ mới về đến 
quê hương. Cả hai thiên hùng ca đưa độc giả Lrở lại thời hùng sử, 
lúc những dục vọng của con người chưa hề bị kìm hãm như trong 
những xã hội văn minh hơn về sau đó. Tuy vậy, những giá trị cân 
bản đã được công nhận. Dũng tướng không phải là người dã man: 
tuy không vừa lòng nhưng Achilles vẫn trao trả xác Haeector cho 
người TYoie làm lễ an táng: Pénélope, vợ của Odysseus một lòng 
chờ chồng suốt hai mươi năm trời, mặc dù có bao nhiêu người 
dùng áp lực đòi cưới nàng. Trong cá hai thiên, các vị thần nam 
nữ xen vào công việc của các nhân vật trần tục và được tác giả 
mô tả với đủ thứ nhược điểm của loài người, cũng cãi cọ, cũng 
bênh vực những người họ che chở và trừng phạt những kẻ phạm 
tội. 

Những anh hùng và thần thánh trong lliade và Odyssée giống 
như những anh hùng và thần thánh ở trong những thiên hùng ca 
của những thời hùng sử khác, như Boewulf hay là Chanson de 
Roland (xem chương TTT). Gia đình, võ phục và tính tình của các 
nhàn vật được tả một cách tỷ myỷ. Nhưng cổ chắc là Homàre cố 
ý mô tả đời sống một thời đại năm trãm năm về trước không? 
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Tác giả đã đề cập tới thời đại mình ở mức nào? Tác giả có cảm 
thấy phải lập lại những chỉ tiết đã học trong những thiên hùng 
ca trước đó, đã dược truyền khẩu đến thời mình không? Chúng 
ta không biết. Thế giới Homère là một thế giới quý phái, do những 
nhà quý phái con cháu thần thánh cầm đầu, và họ là giáo sĩ của 
các vị thân ấy. Lúc Homère bát dầu viết thì thế giới ấy đã cổ xưa 
rồi, vì tác phẩm của ông không hề nói tới định chế đã thành hình 
tại những vùng định cư Hy Lạp trong thời kỳ đen tối: thì quốc, 
đặc điểm của thời đại cổ điển Hy Lạp. 


Thị Quốc và Thuộc địa. 


Một phần vì địa thế làm thành những vùng nhỏ riêng biệt, mỗi 
thị trấn: Hy Lạp (polis) với đồng bằng chung quanh trở thành một 
quốc gia. 5o với các quốc gia ngày nay, thÌ những thị quốc ấy diện 
tích nhỏ bé và ít đân cư; số thị quốc tăng đần cho tới khi có hơn 
một trăm. Thường thường là một thị trấn mọc lên xung quanh 
một thành quách thiên nhiên: một đỉnh đồi tiện bề phòng thủ 
“thượng trấn" (Acropolis), như ở Athens. Giữa 800 và 600 (trước 
D.L), những thị quốc Hy Lạp phát triển những cơ cấu chính trị 
tại quốc nội và thiết lập nhiều khu định cư tại hải ngoại một thời 
đại thiết lập thuộc địa. Trong khoảng 600 tới 400 (trước D.L), 
nền văn minh thị quốc nối chung đạt tới cao độ. Sau năm 400, 
các chính thể ấy sụp đổ dần dần, vào cuối thế ký thứ IV (trước 
D.L). thì hị vương quốc Macédoine, dưới thời vua Philippe và con 
là Đại Đế Alexandre xâm chiếm. Rồi sau đó hai thế ký thi lại đến 
lượt La Mã thay thế Macédoine. 

Thời bành trướng của các thị quốc chứng khiến việc thiết lập 
nhiều khu định cư về hướng đông bác, đọc các eo bể giữa hai châu 
Âu, Á và bờ Hác Hải, và về hướng tây mãi ở vùng mà ngày nay 
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chúng ta gọi là nước Pháp và Tây Ban Nha. Byzantium (Byzance, 
về sau đổi tên là Constantinople, và ngày nay gọi là Istanbul) và 
Massilia (Marseilles) là hai trong số những kbu định cư thời ấy. 
Công cuộc định cư tại Siceile và miền nam nước Ý ngày nay vững 
chấc đến nỗi về sau người La Mã gọi vùng ấy là Magna Graecia 
(Dại Hy Lạp). 

Không phải toàn dân, toàn quốc Hy Lạp đồng tâm hiệp lực mở 
mang bờ cõi, mà là các thị quốc nhát triển riêng biệt. Chả bao 
lâu, những thị trấn "con" trở thành độc lập về phương điện chính 
trị và chi giữ lại một mối liên hệ tình cảm đối với thị quốc "mẹ" 
Thiếu đất đai, đông dân cư và nội chiến luôn luôn, có lẽ đố là 
những nguyên do chính của công cuộc di cư. Ngay tại những nơi 
định cư xa xôi nhất, người di cư cũng nhớ tới nguồn gốc Hy Lạp 
của mình và luôn luôn tự hào đối với những người không nói tiếng 
Hy Lạp, những kẻ "mọi rợ" chỉ biết lấp bắp “ba ba ba". 

Thương mại đi đôi với công cuộc đi cư và gây ra nhiều vấn đề 
khác. Hy Lạp cần lúa mì trồng ở hải ngoại, nên chuyên sản xuất 
đầu và rượu để trao đổi, một chính sách có lợi cho điền chủ và 
bất lợi đối với dân quê. Một mặt là thuyền chủ và thương gia, 
mặt khác là thủy thủ và phu bến tàu, làm cho cơ cấu xã hội giản 
đị trước kỉa nay trẻ thành phức tạp. Giới nào nay củng muốn xen 
vào chính trị, một linh vực từ trước tới nay do cấp điền chủ độc 
chiếm. 

Việc phát hành tiền kìm khí vào thế kỷ VTII (trước D.L), giúp 
cho thiểu số chóng giàu thêm. Giai cấp quý phái điền chủ hình 
như đã mất sự quảng đại của bậc phụ mẫu cũng như tài ba cai 
trị và bính lược. Vào thế kỷ thứ VII, các thị quốc thay nhau bị 
xáo trộn, khi tại một vài thị quốc những nhà "độc tài" dùng vũ 
lực cướp chính quyền. Các nhà "độc tài" đó không phải lúc nào 
cũng "độc ác": thường khi họ áp dụng một chương trình cài tổ để 
chấm đứt những tệ đoan làm dân chúng phẫn nộ. Vài thị quốc có 
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một nền "độc tài" liên tục, những thị quốc khác thỉnh thoảng tạm 
thời áp dụng chế độ độc tài để chuyển tới một chế độ được lòng 
dân hơn; một số khác không bao giờ có nhà độc tài nào. 


Sparte 


Tại Sparte, một trong những thị quốc nổi tiếng nhất, chỉ cố 
khoảng 5-10 phần trăm dân chúng, con cháu của người Dorin 
trước kia, là "công dân" thôi; họ là cấp cai trị, hay theo bình 
nghiệp. Phần lớn dân chúng thuộc giai cấp nông nó, là hạng nông 
dân phải sống chết với đất đai, hay làm tôi tớ cho giai cấp cầm 
quyền. Giữa hai hang trên là giai cấp thường dân tự do gọi là 
perioikl, mà tổ tiên đã sinh nhai tại những vùng 'ân cận trước 
thời Dorian, họ sống trong các làng mạc dưới sự kiểm soát của 
người Sparte, và được tự do cá nhân nhưng không có quyền tham 
gia chính tri hay cưới hỏi nguỡi SŠparte. Lẽ di nhiên, giới cầm 
quyền 5parte ngày đêm lo sợ cách mạng, và vào cuối thế kỷ thứ 
VII, họ khố nhọc lắm mới đẹp tan một vụ nổi loạn của giới nông 
nô. Những côâng dân Sparte không khác nào "một đồn binh đống 
giữa đám dân chúng thù nghịch". Theo hiến pháp của họ, mà người 
Sparte coi là do Lyeurgus, một ngưỡi được thần nhân giúp ý kiến, 
ban bố, họ cố hai vua, thuộc hai hệ tộc Dorian đối lập, nhưng 
chính quyền lại nầm trong tay năm giám quan đo đại hội gồm tất 
cả những người Sparte trên 3Ó tuổi bầu lên hàng năm lẽ di nhiên 
không kể đàn bà, holots và perloiki. Thêm vào đó lại cố một hội 
đồng gồm đại diện những gia tộc quan trọng nhất. 

Tư tưởng người Sparte bị chiến tranh hoàn toàn chi phối. Công 
dân sống một. đời hy sinh, theo kỷ luật quân đội ngay từ lúc nhỏ; 
cơn trai vừa mới lớn lên đã phải rời cha mẹ để theo học đọc, học 
nhạc, học chạy dua và học chiến đấu. Những đứa trẻ xem chừng 
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yếu ớt bị bỏ rơi cho chết luôn. Để cho trẻ con được kháe mạnh, 
con gái cũng được huấn luyện cẩn thận. Đến tuổi trưởng thành, 
con trai phải sống trong trại binh tới năm 30 tuổi, và phải ăn 
trong trại binh cho tới năm 60 tuổi. Thật là một cuộc sống khác 
khổ, đúng với tỉnh từ "Spartan", về điều đở cũng như điều hay. 
Quân đội rất hùng mạnh, công dân rất yêu nước và sẵn sàng chịu 
khổ cực, nhưng thị quốc không góp phần nào cho kinh tế, văn 
chương và mỹ thuật Hy Lạp. 

Người Sparte cho gián điệp của họ xen vào trong giới nông nô 
để báo cáo mọi tư tưởng phản động. Họ không thích người ngoài 
tới nước họ. Nhưng vị họ Ít người quá vào thời thịnh vượng nhất 
ở thế kỷ thứ V (trước D.L) họ chỉ có 4.000 người uy quyền họ 
không thế nào lan rộng được, mà chính sách của họ lại ngăn cản 
việc tuyển thêm công đân. Một quốc gia dưới hỉnh thức một đồn 
bính, luôn luôn phải lo phòng thủ và bảo thủ, Sparle làm người 
ta liên tưởng tới những chế độ chuyên chế thời nay. 

Ngược lại, Athens thị quốc thống trị hầu hết vùng Áttique, 
phát triển một hệ thống chính trị không phải căn cứ vào sự sợ 
hãi mà vào sự tự do rộng rãi, và trở nên "học viện" cho những 
vùng khác như Pericles, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Athens vào thế 
kỷ thứ V đã nơi, Cho tới khoảng 600 (trước D.L), những gia đỉnh 
điền chủ cổ xưa đề cử chín vị thế gia nấm quyền cai trị Athens, 
cầm đầu hội đồng Aréopage (đồi của Ares, Thần chiến tránh), cơ 
cấu tư pháp và hành pháp. Giai cấp thống trị hai lần tìm cách 
giảm sự công phân của lớp nông đân trần ngập nợ nần một phần 
nào. Năm 621 (trước D.L). Họ ban hành bộ luật đầu tiên được 
viết ra, mang tên người soạn thảo là Draco, và nổi tiếng vì hình 
phạt khát khe; và vào khoảng 590 (trước D.L), ông Arehon tên là 
Solon bãi bỏ nợ nần của nông dân, cấm ngặt việc bất con nợ làm 
nô lê, Sølon cũng cho những điền chủ giầu cố nhưng không thuôec 
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giòng dõi quý bộc được giữ hững chức vụ quan trọng, Có lẽ ông 
ta cũng đã tăng quyền của đại hội đồng do công đân bầu, để giàm 
bớt quyền bành của hội đồng Arếopage, và bằng cách thiết lập 
những tòa án đại chúng. Solon bị người cùng giai cấp xem là quá 
cấp tiến, và những kẻ không có quyền lợi xem là quá dè đặt. Cũng 
như bao thị quốc Hy Lạp khác, Athens rơi vào tay một nhà độc 
tài: Peisistratus cướp chính quyền vào khoảng B560 (trước D.L). 
Ông ta đày giai cấp quý phái, và chia ruộng đất cho nông dân; 
cấm trồng lúa, vì không có lợi bất đân trồng ö liu và nho để cơ 
dầu, rượu mà xuất cảng; cho khai thác các mô bạc và lần đầu 
tiên cho phát hành đồng tiền nổi tiếng của Athens, đóng hình con 
cú, chim của nữ thần minh trí Athéna, thân hộ mạng của đô thị, 
và bảo trợ văn nghệ. Tuy nhiên, mặc dù Solon củng cố nền kinh 
tế, hình như ông và những người con nối nghiệp ^ng không câi 
tổ guồng máy hành chính cũ kỹ. Cleisthenes, một nhà đệc tài khác 
xuất hiện và năm ðÔ8, sau khi thị quốc trở lại chế độ cũ một thời 
gian ngắn, mới là thiết lập nền dân chủ tại Athens. 

Cleisthenes bãi bỏ truyền thống bốn bộ lae với mỗi gia tộc 
chiếm một căn cứ đọc bờ biển hay trong đồng bằng, hay trên các 
ngọn đôi, và nhờ đó chấm dứt những mỗi quan hệ xa xưa thường 
làm eho mọi người trung thành với các bộ lạc hơn là đối với thị 
quốc. Thay vào đố, Cleisthenes đặt ra mười bộ lạc mới, nhưng 
không có căn cứ, vì mỗi bộ lạc gồm có nhiều demes hay đơn vị 
nhỏ rải rác kháp lãnh thổ Áthens. Cơ tất cả khoảng 200 đơn vị, 
và họ được quyền địa phương tự trị chứng ta có thể xem nhữug 
demes ấy là những quận trong thị quốc. Ngoài ra, họ được rút 
thăm cử đại điện vào trong "Hội đồng 500" lo việc cai trị thị quốc 
và trong thực tế nắm quyên của Đại Hội mà Cleisthenes nói rộng 
cho mỗi nam công dân được gia nhập và vì thế quá đông nên 
không thể phụ trách hành chính thường xuyên được. Ông ta cũng 
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cho phép những người chưa phải là cõng dân xin làm công dân 
cho các demes và nhờ thế có thể tham gia chính quyền trung 
ương. Trong những năm về sau những cơ cấu quý phái cũ như 
thế gia và thượng hội đồng chỉ còn là lấy lệ. 


Vào những thế kỷ thứ V, lúc nền dân chủ Athens đạt tới cao 
độ, Đại hội nhớm họp ngoài trời mỗi năm Ít nhất mười lần. Đại 
hội han hành tất cả những đạo luật và chỉ cđ Đại hội mới có quyền 
đầy một nhà lãnh đạo mất uy tín, thông thường là trong mười 
năm theo thể thức “Ostraeism" (trục xuất) do danh từ ostraka chỉ 
những miếng ngối dùng làm thăm. Tuy có thế bị lạm dụng, thể 
thức lưu đầy ngăn chặn sự độc tài chuyên chế. Quyền hành pháp 
nắm trong tay "Hội đồng 500" được chia ra làm mười ủy ban 50 
người, mỗi ủy ban cai trị một phần mười năm, giải quyết những 
vấn đề thông thường, và lúc có việc quan trọng thì họp toàn thể 
Hội đồng. Vì không ai có quyền tham gia Hội đồng quá hai năm, 
mọi công dân đều cố hy vọng tham gia một lần trong đời mình. 

Như vậy, những nhà cai trị Athens không phải là những nhà 
hành chính chuyên nghiệp. Chỉ cđ một biệt lệ: mỗi năm Dại hội 
bầu mười vị tướng lĩnh được phép tải ứng cử hàng năm, họ có 
thể cầm quyền nhiều năm và có nhiều ảnh hưởng trong phạm ví 
chính trị cũng như quân sự. Pericles, nhà lãnh đạo lừng danh, 
được bầu đi bầu lại trong 30 năm trời, nên quyền bình đẳng bằng 
quyền Tổng Thống, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc 
phòng ngày nay dồn chung lại. Nhưng Pericles không phải là một 
nhà độc tài: mỗi năm ông lại phải ra ứng cử một lần. Về pháp 
luật, đân Athens lại còn dân chủ hơn những nước khác nhiều, Tất 
cả mại quận mỗi năm bầu ra 6000 người để vừa làm thẩm phán 
vừa làm bồi thẩm; mỗi lần cần xử một vụ thì họ hát thăm lấy 
thẩm phán. Dân Athens tỉn rằng càng nhiều càng công bằng: ngay 
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những vụ nhỏ cũng dùng tới 201 thẩm phán; những vụ quan trọng 
thì dùng tới 501 hay những 1501 thẩm phán, để tránh tình cảm 
hay thù hằn cá nhân. 

Nền dân chủ Athens là một nền đân chủ trực tiếp, chứ không 
phải là gián tiếp cần có đại diện, dân biểu, Ngoài lĩnh vực bỉnH 
bị, họ không tỉn rằng công dân này có tài cai trị hơn các công 
dân khác. Thực ra, họ cũng không thích bầu lại các tướng lĩnh, 
và xern đó là một sự bất đác dĩ không hay mấy của thời kỳ quý 
phái để lại Pericles xem những người trốn tránh trách nhiệm công 
dân là những người "vô dụng". Những người đi họp Hội đồng, hay 
làm thẩm phán, được lĩnh phụ cấp hàng ngày và được cung cấp 
ẩm thực. Lẽ di nhiên, những người tham dự Đại hội không được 
gỉ cả. 

Tuy nhiên, chỉ có một phần công dân tham dự Dại hội, và vì 
nông dân không muốn mất một ngày công để làm ruộng, nên dân 
thành thị chiếm đa số. Không phải đàn ông người nào cũng là 
công dân; số người không phải là công dân cũng gần bằng số công 
dân, và gồm cố người ngoại quốc và nô lệ. Người ngoại quốc 
thường là thương gia có liên lạc ở ngoại quốc; sau thời Pericles, 
họ không được quyền nhập quốc tịch và cố bất động sản nữa. Còn 
nô lệ thì người Athens mua hay bất về. Nô lệ làm trong mô bạc 
bị xiềng xích khổ sở, nhưng nô lệ làm cho một tư gia thường được 
đối xử tử tế, hầu như người nhà và về sau có thể tự do như người 
ngoại quốc. 


Chiến tranh với Ba Tư 
Perieles tự hào là người Athens sống “thư thái, nhưng họ cũng 


sẵn sàng chiến đấu như người Sparte, như chúng ta thấy trong 
những trận chiến tranh với Ba Tư vào thế kỷ thứ V trước D.L. 
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Trước đó Athens và một số thị quốc Hy Lạp định cư tại vùng lonie 
ở Tiểu AÁ nổi lên chống lại chính quyền Ba Tư, nhưng thất bại 
(499-494 trước D.L). Sau khi đã dẹp xong cuộc phản loạn, Darius, 
vua Ba Tư, quyết trừng phạt người Hy Lạp bàng cách âm lăng 
nước họ. Được một nhà độc tài Athens bị lưu đày dẫn đường bộ 
tại Marathor, chỉ cách Athens 26 dặm vào năm 490 (trước Ð.L), 
đạo quân Ba Tư bị quân Athens đánh thua tơi bời Một mình 
thắng được quân ngoại xâm, Athens liền nổi tiếng khấp cõi Hy 
Lạp. 

Mười năm sau, vua Ba Tư là Xerxes lại mang một đạo quân 
lớn hơn trở lại xâm chiếm. Lần này Sparte và nhiều thị quốc khác 
hợp lực với Athens, Quân Sparte nổi tiếng muôn đời vì đã anh 
dũng chiến đẩu tới người cuối cùng để giữ đèo Thermopylae (năm 
480 trước D.L) hòng chặn đường nam tiến của quân Ba Tư. Quân 
Athens rút xuống chiến thuyền, để cho quân Ba Tư chiếm lấy 
thănh phố và thiêu hủy đần Acropole, rồi đánh tan quân Ba Tư 
trong trận thủy chiến ngoài khơi đảo Š5alamis, trong hải cảng 
(480). Năm 479, một đạo binh Hy Lạp hỗn hợp, dưới quyền thống 
lĩnh của một tướng người 5parte lại đánh bại Xerxes một lần nữa 
tại Plataea, buộc người Ba Tư phải bổ mộng xâm lăng. 


Liên mình Delos và Chiến tranh Peloponnèse 


Tuy nhiên, người Hy Lạp vẫn còn sợ người Ba Tư trở lại và 
cũng muốn giải phống những thị trấn vùng lonie. Sparte cố đồi 
quyền lãnh đạo một liên mĩnh thường xuyên để chống lại Ba Tư, 
nhưng vÌ nền kinh tế yếu ớt, các nhà lãnh đạo của họ không nhìn 
xa trông rộng và còn phải lo canh chừng giai cấp nông nô tại xứ 
họ, nên họ không chiếm được vị trí ấy. Bát đầu từ nam 478, người 
Athens tổ chức liên mỉnh ấy, lấy tên là liên minh Delos. Athens 


44 VĂN MINH PHUONG TÀY 


cúng cấp đại đa số chiến thuyền và ảnh hưởng mọi quyết định về 
việc dùng tài chính do các nước nhỏ đống góp. Chả bao lâu họ 
biến liên mình thành một đế quốc. 

Năm 4õ4, Pericles chuyển kho tàng của liên minh tới đồi 
Acropole, kết hợp các nước đồng mình lại thành từng tỉnh cho 
tiện việc thu tiền và dùng đồng tiền hình eon cú làm tiền tệ chung 
cho cả liên minh. Ông ta cẩm các nước không được rút lui khỏi 
liên minh, và cho các tòa án Athens được quyền xử các vụ trên 
toàn cõi lãnh thổ liên minh có liên hệ tới người Athens. Tuy các 
nước được Athens bảo vệ, được chung hưởng nền thịnh vượng của 
Athens và giữ phần lớn quyền tự trị của mình, người Áthens 
thường xen vào nội bộ của các nước vì muốn phát huy nền dân 
chủ của mình. 

Vào khoảng 449-440, liên minh giải phống xong những thị trấn 
vùng TIonie khỏi tay người Ba Tư, Những người Athens lại thống 
trị các nước đồng minh như một đế quốc, nẻn những nước này 
hết sức công phẫn, còn những nước chưa gia nhập liên minh thỉ 
lo sẽ bị đô hộ. Thực ra, Pericles vẫn ước mong đặt toàn cõi Hy 
Lạp dưới quyền lãnh đạo của Athens, và muốn đồng bào của ông 
mãn nguyện sung túc, nên ông đã để cho chính sách Athens đối 
với các nước đồng mình ngày càng dộc đoán cũng như sự kiểm 
soát nền thương mại chung của Hy Lạp ngày càng khe khát. Vì 
vây, năm 431, Sparte và liên mỉnh Páloponnèse gồm những nước 
lân bang của họ vùng lên chống ách thống trị của Athens, và cuộc 
chiến tranh (431-404 trước D.L) tai hại bát đầu. 

Hàng năm, người Sparte tràn vào vùng Attique chất cây ô liu 
và tán phá mùa màng cho người Athens phải chết đói. Người 
Athens đồn cả dân chúng vùng Attique vào trong thành, lấy lúa 
nhập cảng nuôi họ. Khoảng 430-429, nạn dịch hạch giết chừng 
một phần tư dân số, kể cả Pericles. Nội chiến xảy ra giữa các phe 
quý phái cũ muốn hòa bình, và phe dân chủ đòi tiếp tục chiến 
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đấu. Alcibiades, cháu chú bác của Pericles, một thanh niên suất 
sắc, nhưng thất thường, trở thành lãnh tụ phe hiếu chiến, và đề 
nghị dùng hải quân tấn công SŠyracuse, một đô thị Hy Lạp hùng 
mạnh tại sieile sắp trở thành đồng minh của Sparte. Cuộc tấn 
công ấy (413) là một thất bại nặng nề, Về sau, người Ba Tư nhúng 
tay vào cuộc chiến để mong lấy lại vùng lonie; họ giúp tiền cho 
Šparte thiết lập một hạm đội đủ sức chấm dứt sự bá chủ của 
Athens trên mặt biển, Bị chiến thuyền Šparte chặn đường và quân 
đội họ vây hãm đến gân chết đới, Athens phải đầu hàng vào nãm 
404. 

Nhưng Sparte không thể thay thế Athens để lãnh đạo Hy Lạp. 
Họ không lấy lại được vùng Ilonie trong tay người Ba Tư. Họ lại 
làm mất lòng những đồng minh cũ của Athens vì quá khác nghiệt, 
cho nên một liên minh mới lại được thiết lập để chống lại họ; VÀ 
lại họ cũng không đủ người để hoạt động, Năm 371, họ bị Thebes, 
một nước nhỏ trong số các thị quốc Hy Lạp đánh bại, nhưng 
thehes cũng chỉ lãnh đạo được mười năm mà thôi. Tuy mất hết 
đất đai, Athens tái lập được sự thống trị thương mại và nền dân 
chủ. Bao nhiêu nỗ lực để thiết lập một "Hợp Chúng Quốc" Hy bạp 
đều thất bại, những cuộc chiến lẻ tẻ, những liên minh thường 
xuyên thay đổi làm cho kinh tế kiệt quệ và dân chúng bất mãn. 
Tình thế lúc đó rất thuận lợi cho kẻ ngoại xâm, Philippe (359-336 
trước D.L), vua xứ Maecédoine, ở phương bác Hy Lạp. 


Macédoine 


Cho mãi tới thời Phiiippe, Macédoine (gồm vừa dân Hy Lạp 
vừa mọi rợ) chỉ là một nước tăm thường, nội bộ lủng cùng vì các 
nhà quý phái điền chủ thường gây sự với nhau. Philippe đẹp nội 
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loạn, khai thác các mỏ vàng và rừng rú nhiều gỗ, thiết lập một 
đạo hùng binh mà ông ta bắt tập dượt liên miên. Sau khi đã chiếm 
lấy các đô thị dọc bờ biển, ông ta kéo quân đánh các thị quốc Hy 
Lạp, lợi dụng sự chia rẽ của ho, nhúng tay vào các vụ cạnh tranh 
và đùng tiền mua chuộc người bản xứ theo mình. Năm 338 (trước 
D.L), Philippe đánh bại lực lượng Athens-Thèbes tại Chaeronea, 
tồi tổ chức Hy Lạp thành một liên ninh dưới quyền thống trị của 
mình, chỉ cho các đô thị được địa phương tự trị trên nguyên tắc. 
Khi Philippe:bị ám sát năm 386, con là Alezandre, một ông 
vua thuộc cả huyền sử lẫn lịch sử, lên kế nghiệp. Alexandre thích 
chỉnh chiến, chính trị, rượu chè, thi ca, y học và khoa học. Lúc 
lên ngôi, Alexandre mới vừa 20 tuổi. Trang 12 năm trị vì, 
Alexandre đem quân gồm cả các đoàn quân y, tâm lý chiến và các 
nhà bác học nghiên cứu đánh phá khấp nơi thiết lập đế quốc lớn 
nhất từ xưa tới thời ấy. Trước hết, Alecandre dẹp tan cuộc vùng 
đậy của đân Hy Lạp do người Thèbes cầm đầu, rồi vượt biển đánh 
bại những người Ba Tư đã xúi giục nội loạn và chiếm lại vùng 
lonie, rồi chỉnh phục Syrie, Palestine và Ai Cập; tại Ai Cập, ông 
ta thiết lập thành phố hải cảng ví đại là Alexandrie ở lưu vực 
sông Nil, Ông ta đoạt thành Babylone, chiếm nước Ba Tư và tiến 
quân mãi tới biên giới Ấn Dộ, qua vùng ngày nay gọi là 
Áp-ga-ni-xtan. Tại tây bác Ấn Dô, quân sĩ nổi loạn vì khí hậu và 
chinh chiến lâu ngày làm cho họ kiệt lực. Alexandre rút quân về 
Babylone, nơi đây ông ta mất năm 323, lúc mới 33 tuổi. Ông ta 
không sống, lâu để giải quyết những vấn đề gây ra do việc cai trị 
một vùng lớn lao và gồm nhiều nước khác nhau như vậy, nhưng 
lúc còn sống đã có ý cai trị mỗi nước theo truyền thống của nước 
ấy. Ó Hy Lạp, ông ta cai trị qua thị quốc; ở Ai Cập, ông ta phong 
thần cho mình và được dân chúng sùng bái; ở Ba Tư, ông giữ 
nguyên hệ thống thống đốc; đối với các bộ lạc phương Đông, ông ' 
ta xử sự như một tù trưởng. Ngoài ra, ông mong dùng văn hóa 


VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 4 


Hy Lạp làm liên hệ chung cho cả đế quốc; ông thiết lập hàng chục 
thành phố Alexandrie khác ngoài Ai Cập, cho người Hy Lạp tới 
đó định cư và dự tính rằng mỗi thành phố sẽ là một trung tâm 
phát triển nềnp văn hốa Hy Lạn. 

Chưang trình của ông không thực tiễn chăng? Vẫn biết đế quốc 
tan rã sau khi ông qua đời, nhưng ở Ai Cập, Tiểu Á và Syrie, 
chương trình ấy có kết quả: giai cấp thượng lưu trở thành Hy Lạp 
về ngõn ngữ, văn hóa và tâm tính. Và mãi về sau này, lúc người 
La Mã tổ chức đế quốc, họ sẽ theo những nguyên tấc tương tự. 
Chúng ta có thể nói rằng Alexandre là người đầu tiên nghỉ tới 
một thế giới thống nhất. ; 

Nhưng những người kế nghiệp ông thì không nghĩ tới điều đó. 
Ông chết rồi, các tướng lĩnh đánh nhau để giành đất đai và vào 
đầu thế kỷ thứ HI (trước D.L), thì ba người đâ lập vương nghiệp 
tại ba xứ Macédoine, Ai Cập và Svrie. Macédoine tiếp tục thống 
trị các thị quốc Hy Lạp. Giòng Ptolémée đóng đô ở Alexandrie, 
theo truyền thống chuyên chế Ài Cập: tất cả ruộng đất đều là của 
vua, thương mại tùy thuộc nhà vua, nhà vua tha hồ đánh thuế, 
các vùng định cư Hy Lạp chỉ được ban một vài đặc quyền không 
đáng kể. Giòng Seleucid đóng đô ở Antioche (Bác Syrie) và cai trị 
một vùng gồm phần lớn Tây Á; tại một vài nơi họ hình như cố 
dùng hệ thống thống đốc của Ba Tư, nhưng tại những nơi khác 
thì lại dùng hệ thống trị quốc của Hy Lạp. Chúng ta không cơ chỉ 
tiết lịch sử về khoáng thời gian giữa cái chết của Alexandre và 
sự xuất hiện của người La Mã ở phương Dông, thời kỳ được gọi 
là "Thời Hy Lạp". 


Nhưng chúng ta biết ba vương quốc Hy Lạp trên luôn luôn 
tranh giành nhau việc cai trị những thị quốc Hy Lạp dọc bà sông 
đông Địa trung hải. Chả bao lâu, Antioche và Alexandrie trở thành 
những trung tâm thương mại lớn. Vào thế kỳ thứ I (trước D,L), 
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Alexandrie cố lẽ có tới một triệu dân, nhiều đường xá rộng rãi, 
những lâu đài dinh thự tráng lệ nguy nga, một thư viện nổi tiếng 
hoàn cầu với hơn nửa triệu cuộn giấy lau, và roột hải đăng ngạo 
ngễ cao những 120 mét được xếp vào hàng kỳ quan thế giới. Một 
nền thương mại thịnh vượng giữa vùng Arabie và châu Phi, và 
những hải cảng châu Âu đi qua hải cảng Alexandrie. Nhà cửa 
sang trọng của người giàu cố chen nhau với những túp lều của 
kẻ nghèo đói. Antioche cũng ở vào một lợi thế tương tự: di chuyển 
những sản phẩm Ba Tư, Ấn Độ sang châu Âu. Athens xưa kia nổi 
tiếng nhờ hàng vải và thương mại, nay chỉ là một thành phố đại 
học yên lặng. Tuy ảnh hưởng Hy Lạp vẫn còn mạnh, nhưng chỉ 
liên hệ tới một thiểu số có học, chứ không bao giờ lan rộng khắp 
vùng chịu ảnh hưởng Hy Lạp. Những định chế Cận Dông xem nhà 
vua là thần thánh vẫn tồn tại. Tuy nhiên, những nỗ lực của 
AIexandre để tập trung chính quyền và giảm thiểu lồng ái quốc 
địa phương bằng cách thiết lập những đơn vị lớn hơn thị quốc 
mặc dù chỉ có một phần kết quả, đã đặt nền móng cho công cuộc 
xây dựng đế quốc của người La Mã sau này. 


IV. VĂN MINH HY LẠP 


Vào thời hưy hoàng, văn rainh Hy Lạp bị tôn giáo chí phối. Vua 
chúa và các nhà quý phái thường coi mình là con cháu thần thánh, 
vì thế có quyền cai trị dân. Cả thị quốc Athens roi lon, con của 
Apollo, là thủy tổ của họ. Mỹ thuật, kịch nghệ, thể thao, lúc sơ 
khởi là những nghỉ lễ tôn giáo. Tuy các vị thần Olymrpe chỉ bắt 
đầu xuất hiện trong các tác phẩm của Homère, những đân tộc 
Cận Dông và dân Hy Lạp trước thời Mycène đều sùng bái những 
vị thần tương tự; những vị thần của Homère chứng tô sự cố gắng 
của người xưa đế giải thích hay làm bớt cơn thịnh nộ của tạo hóa. 
Sự di chuyển của mật trời trên bầu trời được coi là sự đi lại của 
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chiến xa màu lửa của Apollo, thần mặt trời, mặt biển nổi sống vì 
Poseiđdon, thần biển nổi giận; Zeus, chúa các vị thần, là thân sấm 
sét; Demeter, nữ thần đồng lúa, mối năm phải xa ái nữ là 
Persephone trong sáu tháng vÌ cô bị Hades, chúa người chết, bắt 
đem đi; vì vậy nửa năm trời không có mùa màng, phải chờ 
Persephone trở lại với mùa xuân, Muốn thắng trận, người Hy Lạp 
cầu thần Ares, thần chiến tranh; muốn được yêu, họ cầu thần 
Aphrodite; muốn thêm khôn, họ câu thần Athéna. 

Tại Delphiở Trung Hy Lạp, có đền thờ Apollo; nơi đây thần 
Apollo trả lời những người đến cầu thần qua một bà tiên tri ngồi 
trên một chiếc ghế ba chân cạnh một kẽ hở trong vách có hơi bốc 
ra, Một giáo sĩ ghi những lời nói không rõ ràng của bà thành 
những câu thơ tối nghĩa, và xem đó là lời thân dạy. Năm 480, lúc 
đân Athens đến cầu thần xem phải làm thế nào để đối phố với 
quán đội Ba Tư, thần dạy họ phải trốn tránh sau những bức thành 
bằng gỗ, họ thảo luận. mãi để tìm hiểu thần muốn nói bức thành 
gỗ xung quanh đồi Aecropole, hay thành gỗ của chiến thuyền. May 
thay, họ chọn chiến thuyền: quân Ba Tư thiêu hủy Acropole, 
nhưng hải quân Athens đánh bại họ tại Salamis. Người Hy Lạp 
bất cứ thuộc thị trấn nào hay giai cấp nào đều đến Delphi cầu 
thân. Họ tin rằng Lycurgus đã nhờ thần Apollo mà soạn thảo hiến 
pháp Sparte. Thường dân thỉ cầu thân xem nên bán hay nên mua 
đất, hoặc làm cách nào mà đạy một bà vợ cứng đầu cứng cổ. 

Kể từ năm 776 (trước D.L), cứ bốn năm một lần, họ lại tổ chức 
vận động hội là Olympe, ở phía Tây bán đảo Péloponnèse, để tế 
thần Zeus, Những cuộc tế lễ được tổ chức cùng một lúc với vận 
động hội, và những người đoạt giải được đặt lên đầu những vòng 
lá thiên tuế. Dang đánh nhau, người Hy Lạp cũng ngưng lại để 
mọi người có thể tới Olympe dự lễ và yên lòng ra về. Ngoäi những 
môn thể thao, họ còn tranh đua sắc đẹp, thi nhạc, và uống rượu 
nữa. 
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Tại Eleusis, chỉ cách Athens vài dặm, một nhốm giáo đồ hàng 
năm trình điễn những Thánh Kịch của giáo phái họ, cớ lẽ diễn tả 
việc kết hôn giữa Zeus và Demeter, việc Persephone ra đời rồi bị 
cướp mất, làm mẹ nàng cuống cuồng đi tìm nàng cho tới khi Zeus 
buộc Hades phải đem trả nàng trong những tháng làm mùa màng. 
Những người dự lễ không những tin rằng đồng ruộng sẽ tươi tốt 
trở lại, mà càn by vọng rằng người chết cũng sẽ tái sinh và chính 
hợ cũng được hướng sự bất tử. Cuối cùng, mỗi thị trấn và mỗi 
quận đều làm lễ để tế thần riêng của họ. Trong thánh lễ tại 
Athens, dân chúng tỏ lòng thương thị trấn của họ cũng như đối 
với nữ thẦn Athéna: tín ngưỡng hòa lẫn với lòng yêu nước. Những 
lưật lệ do Dại hội thông qua được khắc vào đá ở trong đền 
Acropole, và các giáo sĩ là những viên chức của chính quyền. 
những công bộc của quốc gia. 


Văn chương 


Các soạn già lịch nghệ biến những thần thoại về các vị thần 
và anh hùng thành những áng thơ phản ánh những đau khổ và 
hy vọng, những thất bại và chiến tháng của loài người. Chữ 
"tragédie" do hai chữ tragos (đê) và oide (bài e4) ghép lại; con đê 
tượng trưng cho Đionysus, thần rượu nho, và những bản kịch đầu 
tiên xuất phát từ những bài ca và vũ nhạc trước đó đều được diễn 
nhân dịp tế thần Dionysus tại Athens vào thế kỷ VI (trước D.L). 
Nam ð34 (trước D.T), Peisistratus đặt giải thưởng cho những bản 
kịch hay nhất. Chỉ một phần nhỏ trong hàng trăm ngàn bản kịch 
ấy còn giữ được tới ngày nay một cách trọn vẹn 7 bản do Aeschylus 
(Bỗ28-456), có là 10 bản do 8ophocles (496-406) và 18 bản do 
furipides (khoảng 480-406). Những bản kịch ấy được điễn ngoài 
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trời, ở nhà hát Dionysus trên sườn đồi Aeropole; diễn viên mang 
mặt nạ, giày ống và ban đồng ca phụ diễn thường ngưng kịch lại 
.để bình luận về ý nghĩa bản kịch. 

Aristote (884-322 trước D.L) nơi rằng kịch nghệ nhằm mục 
dích giúp khán giả "xuất cảm" bằng cách làm cho họ thương tâm 
hay ghê sợ khi thấy những gì xảy ra cho các nhân vật trên sân 
khấu. Cái cảm giác được "giải tỏa" ấy phát xuất từ mối lo sợ sẽ 
bị những hình phạt nặng nề, mà những người quyền cao chức 
trọng sẽ phải gánh chịu vì những nhược điểm của mình, trong đó 
tai hại nhất là "hubris" tính tự khiêu tự đại quá trớn. Ví dụ như 
trong Oresfe, bản kịch ba phần của Aeschylus nhưng tội tầy trời 
mà huyền sử buộc cho Agamemnon và vợ con: nhà vua thí con 
gái vô tội để cầu thuận gió, rồi bị vợ ám sát, rồi con trai lại giết 
mẹ được biến thành một bản kịch diễn tà tôi lỗi đau khổ làm khán 
giá ngạt thở. Trong kịch An#igone của S5ophocles, cốt chuyện có 
lẽ thoạt tiên hơi xa lạ đối với chúng ta: Tướng phản loạn sẽ được 
chôn cất hẳn hoi hay sẽ bị phơi thây cho chim, thú ria thịt? Những 
quyết định của vai chính, sự can trường của nàng, dám chấp nhận 
trệnh lệnh của nhà độc tài mà đem thây anh đi chôn cất, tuy có 
thể bị kết án tử hình tượng trưng cho sức mạnh tỉnh thần vùng 
lên chống lại áp lực, làm cho khán giả thời nay (không xa lạ gì 
các nhà độc tài hiện tại) phải cảm động, hoan nghẽnh, "xuất cảm”. 
Euripides càng ít gìữ gìn hơn, và thường đề cập tới những vấn 
đề liên quan mật thiết tới chúng ta, ví dụ như trong vở Beœcchae, 
ông mô tả những quá khích điên rồ do sự mù quáng tín ngưỡng 
Bây ra. 

Về hài kịch, cũng xuất phát từ Thánh kịch, chúng ta có l1 vở 
toàn vẹn của Aristopharnies (445-385 trước D.L); ông chuyên môn 
cham biếm đồng bào ông ở Athens, và cái mà ông coi là "mốt” 
chính trị và mỹ thuật. Vốn là người bảo thủ, nên ông chế riều câ 
8ocrates (trong vở"ÄXfđy"), và mô tả nhà hiần triết ngồi trong một 
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cái giỏ trong "tiệm suy tư", để cho không khí bao bọc quanh mình 
hòng thấu hiểu trời đất. Trong vở /,ystatrata, các bà không chịu 
làm bổn phận cho tới khi các ông chồng chấm dứt chiến tranh. 
Trong vỡ *Ếch", thần Dionysus đùng một cái cân khổng lồ để cân 
những vần thơ của Aeschylus chững chạc, cổ kính, và lễ nghia với 
thơ của Euripides thuộc lớp mới, hoài nghỉ và nhạy cảm. Thơ của 
eschylus lẽ tất nhiên cân nặng hơn. Về "tân hài kịch", nhẹ nhàng 
và gân đời sống hàng ngày sau đó hơn, chúng ta còn rất ít, trong 
đó có một bản mãi tới 1950 mới xuất bản, của Meander, đã ảnh 
hưởng tới hài kịch La Mã. 

Ngoài hùng ca của Homère, các bị kịch và hài kịch, người Hy 
Lạp còn sáng tác rất nhiều. Từ xa xưa họ củng đã đạt tới tuyệt 
mỹ về thi ca: thơ tỉnh do nữ thi sĩ 5Sappho; thơ về chiến tranh do 
Alcman, người Sparte; thơ trào phúng chính trị do Arehilbchus; 
thơ cổ vũ vận động hội đo Pindar. Vẽ văn xuôi, sử gia EJevodotus 
viết về những dân tộc lãn bang của Hy Lạp và cuộc chiến tranh 
với Ba Tư, một thiên biên khảo quý giá vô cùng, với những nhân 
xét lúc chu dự đây đố xen vào những cáu chuyện huyền sử thu 
lượm được trong các cuộc hành trình ấy. Thucydides kể lại cuộc 
chiến tranh PéÌloponnèse mà ồng đã tham dự: đây là tài liệu quan 
trọng nhất về Pericles, mà ông mô tả rất thần tỉnh. 


Khoa học và triết lý 


Vốn cố óc quan sát và suy tư, người Hy Lạp tỏ ra rất ham mê 
khoa học. Nhờ làm quen với khoa học Ái Cập, nên tuy không có 
dụng cụ để thử lại kết quả và tính cho chính xác hơn, người xứ 
lonie và người Hy Lạp đã biết giải thích những hiện tượng của 
vũ trụ một cách khoa học thay vì tin dị đoan. Họ biết sông Nil 
ngập lụt vi hàng năm tới mùa xuân thì các suối con ở nguồn sông 
tại Ethiopie bị tràn ngập nước. Họ đoán chấr là các eo bể giữa 
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Sicile và Y, giữa châu Phi và Tây Ban Nha do động đất gây nên. 
Họ hiểu vì đâu có nhật thực, nguyệt thực, và biết rằng mặt trăng 
phản chiếu ánh sảng của mặt trời. Hippocrates (khoảng 460-377) 
mở trường dạy y học và còn để lại lời thề của các tân khoa, nguyện 
làm tròn sứ mạng cao cả, cùng bảng kê khai những triệu chứng 
bệnh tỉnh chính xác đến nỗi bác sỉ ngày nay có thể nhân ra ngay 
những bệnh yết hầu, thương hàn v.v.. 

Nhà toán học Pythagore (khoảng 580-ã00) hình như xuất thân 
là một nhạc sĩ, nhận thấy đây đàn kích thước khác nhau phát ra 
những âm thanh khác nhau. Định lý mang tên ông (trong một 
tam giác vuông góc, bình phương cạnh huyền bằng tổng số bình 
phương hai cạnh góc vuông) thực ra do những môn đệ ông tìm 
được. Họ quan niệm số là một kim chỉ nam cho đời sống và họ 
nâng cao toán học tới bàng một tín ngưỡng có lẽ đó là cố gắng 
đầu tiên để giải thích vũ trụ bảng toán học. Người ta cho rằng 
Pythagore là người đầu tiên dùng danh từ cosmos nghĩa là thứ 
tự boàn mỹ để chỉ vũ trụ. Một số người Hy Lạp khác tìm cách 
giải thích vũ trư qua nước, lửa, hay không khỉ; và Demoeritus 
(460-370) cho rằng mọi chất đều được cấu tạo bởi những nguyên 
tử nhồ xíu mà mắt người không thấy được. 

Nhà thiền văn Aristarchus, vào thế kỷ HI, kết luận rằng quả 
đất quay xung quanh mật trời, một ý niệm mãi tới 2000 năm sau 
mới được mọi người công nhận, Eratosthenes, đồng thời tin rằng 
quả đất tròn và tính chu vi khá chính xác. Buelide, người hê thống 
hóa hình học, mở trường dạy tại Alexandrie vào thế kỷ thứ II] 
(trước D.L): học trò ông là Archimedes, nổi tiếng lâu đời về vật 
lý lý thuyết và thực hành. Ông ta chế tạo máy móc để hút nưc 
khỏi các mỏ và rạch nước (trôn ốc Árchimedes) ngày nay vẫn còn 
dùng tai Ai Cập, chúng minh sức mạnh của đòn bẩy và rọc bằng 
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cách một mình kéo một chiếc tàu chở năng lên bờ. Do đó ông có 
câu nói tự hào: "Cho tôi một cái đòn bẩy thực dài và một chỗ 
đứng, là tôi có thể đi chuyển được quả đất. 

Họ không những là khoa học gia mà còn là triết gia, hiền giả, 
quan sát vũ trụ để mong tìm ra chân lý. Socrates (469-399 trước 
D.L) không viết một cuốn sách nào, và không hề làm giáo sư; 
nhưng chúng ta biết rất rõ về ông qua tác phẩm của những người 
đương thời nhất là của Platon. Xuất thân là thợ nề, Socrates suốt 
đời tranh luận tại Dại hội, hay nơi công cộng, hoặc tại nhà bạn 
bè ở Athens. Ông tự xem mình là “con nhậng" bạch hỏi quan niệm 
của bất cứ ai và khuyên mọi người đừng xem những thành kiến 
của họ là sự thật. Chỉ có tranh luận không ngừng, chỉ có phươn~ 
pháp vấn đáp phương pháp trứ danh rnang tên ông là cố thể đưa 
người tới chân lý. Nhờ suy luận, nên 5ocrates kết luận rằng người 
không phải chỉ là một con vật, vì người cố lý trí và nhất là có 
linh hồn. Mục đích làm người là kiện toàn cái lính hồn đơ, và 
phát triển những đức tỉnh liên hệ mực thước, công lý, can đảm, 
cao cả, chân Ìý. 

Socrates làm cho những người bảo thủ như Aristophane tức 
giận, lúc 70 tuổi, ông bị ghép tội nhạo báng thần thánh và làm 
trụy lạc giới thanh thiếu niên. Soerates cãi rằng õng vẫn tôn trọng 
tín ngưỡng, lễ nghi và chỉ muốn giúp người khác trở thành những 
công dân tốt; ông bênh vực đường lối châm biếm của mình, bảo 
rằng chì có cách ấy mới làm cho một nước ngủ gật thức tỉnh được. 
Nhưng tòa xử ông phải chịu tử hình. Ông uống thuốc độc và thản 
nhiên chờ chết, vì ông "an tâm về linh hồn mninh". 

Platon (khoảng 427-317 trước D.Lỳ nối nghiệp 5ocrates. Platon 
mở trường Academie tại Athens, và sáng tác rất nhiều bài tranh 
luận trứ đanh, trong đó Šocrates và rất nhiều người khác bàn cãi 
về người và lính hồn người. Platon chịu Ảnh hưởng học phái 
Pythagore nên rất tôn trọng toán học, nhưng tìm sự thật của vũ 
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trụ trong Y chứ không phải trong Số. Ông tin rằng trong con 
người có linh hồn, ở trên thân thể, vậy ngoài cái vũ trụ mà chúng 
ta biết nhờ ngũ giác cũng có một vũ trụ vô hình cao hơn, hay 
Kosmos. Trong luận đàm trứ danh "Cộng hòa" Platon viết rằng 
Socrates so sánh liên hệ giữa vũ trụ giác quan và vũ trụ Ý niệm 
với liên hệ giữa hình bóng của người, vật do ánh lửa chiếu lên 
vách đá và những người vật dưới ánh sáng ban ngày, Thế mà ta 
xem những vật ấy bàn ghế, cây cối phản ảnh trên đời là thật, 
trong khi đó chỉ là phản ánh của sự thật của cái Y niệm về cái 
bàn, cái ghế, cây cối toàn mỹ, Vậy đức tính lý tưởng, mà đức tính 
cao nhất là Ý niệm về Chân-Thiện-Mỹ. Con người phải cố gắng 
tìm hiểu những Ÿ niệm tối cao, nhất là ý niệm về Thiện. 

Thuyết Ý niệm ấy là nguồn gốc quan trọng của triết lý phương 
Tây, là nguyên đo của nhiều cuộc tranh luận triết lý sau này. 
Ngoài ra vì ông dạy rằng Ý niệm là điều hay nhất và là mục đích 
của đời sống, Platon đã đặt nền móng thuyết "Chúa duy nhất” mà 
các nhà thần giáo sẽ khai thác về sau. 

Về phương diện chính trị, Platon rất thất vọng vì nền dân chủ 
của Athens: ông đã thấy tòa án xử tử thầy mình là Socrates. Trong 
những cuộc bành trình của ông, ông đã quan sát và rất khám 
phục đường lối cai trị của các nhà độc tài ở Dại Hy Lạp, cho nên 
khi ông mô tà một nước lý tưởng trong thiên “Cộng Hòa" chế độ 
ông đưa ra giống như chế độ Sparte. Ông đề nghị giao quyền hành 
cho nhữag nhà "bảo hệ”, một nhóm trí thức nhỏ đã được huấn 
luyện đặc biệt để hiểu ŸÝ niệm cai trị đưới quyền người hiền minh 
nhất mà ông gọi là "Chúa Công Hiền triết". Dân chúng chỉ việc 
vâng lệnh thượng cấp trong chức phận công nhân hay bỉnh sỉ của 
mình. 
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Môn đệ nổi tiếng nhất của Platon là Aristote (khoảng 384-322 
trước D.L), được gọi là "bậc thầy của những người hiểu biết". Vốn 
là con của một vị lương y tại triêu vua PhÙlippe xứ Macédoine và 
là thầy đạy Đại Dế Alexandre, Aristote rất hiếu học. Ông viết về 
sinh vật học, lý luận học, phê bình văn chương, lý thuyết chính 
trị, luân lý. Sáng tác của ông còn lại đưới hình thức những ghi 
chép của học trò ông trong buổi diễn giảng: tuy về hình thức 
không được báng bẩy, những tác phẩm ấy đã ảnh hưởng rất nhiều 
tới những thế hệ về sau. 


Aristote chú trong tới thực trạng của sự vật. Ông phân chia 
sinh vật thành từng loài như các nhà sinh vật học thường làm 
ngày nay. Ông quan niệm có ba loại chính thể: do một người, vài 
người, hay nhiều người cai trị; mỗi loại đều có tốt, xấu: quân chủ 
hay độc tài; 

Trong tác phẩm nào (Luận lý, Thị uăn, chính trị: Ông cũng 
đặt nền móng cho những cuộc tỉm tòi về sau. Tuy ông nghỉ rằng 
con người phải cố gắng vươn cao, ông không thúc đẩy người ta 
tới đích tự giác như 5ocrates. hay vượt tới Ý niệm chân thiện mỹ 
của Platon. Trái lại, ông khuyên người ta nên theo thuyết trung 
dụng, tránh thiên tả, thiên hữu quá đáng: can đâm, chứ đừng điên 
rb hay hèn nhát; điều độ, chứ đừng khắc khổ hay tham lam, rộng 
rãi, chứ đừng phung phí hay bùn xin. 

Về sau, trong thời Hy Lạp, cố hai học phái nổi lên là học phái 
Epicurus và học phái khắc kỷ Epicure (341-270 trước D.L) dạy 
điều độ, và dưa thuyết trung dung tiến xa hơn nữa. Tuy ông xem 
khoái lạc là bí quyết hạnh phúe, ông đặt những khoái lạc tỉnh 
thần trên những khoái lạc thể xác mà ông khuyên phải thỏa mãn 
một cách vừa phải. Học phái khấc kỷ thì dạy kiềm chế nhục dục 
hoàn toàn. Vì chỉ có nội tâm là đáng kể, phái khắc kỷ không phân 
biệt sang hèn, giàu nghèo. Họ bênh vực lớp nô lệ và những người 
bị xã hội khinh bỉ, trước khi Ky Tô giáo ra đời. 
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Mỹ thuật 


Kho tàng mỹ thuật của người Hy Lạp để lại cũng quý báu 
không kém kho tàng văn chương. Về kiến trúc, công thự của họ 
thường là hình chữ nhật, với những cây cột hình búp măng. Qua 
nhiều thế kỷ, người Hy Lạp phát triển ba kiểu cột mà hiện nay 
người ta vẫn còn dùng trong những công thự "cổ điển" cật Doric, 
trên cùng chỉ có một phiến đá vuông giản dị; cột Tonie, thon hơn, 
với đường cong ở bốn góc phiến đá vuông; và cột Corinthe với 
những cành lá ở dưới những đường cong. Hình búp măng cho ta 
có cảm giác cöng thự cao hơn là với những cây cột hình trụ Ai 
Cập. 

Với kiểu cột não ta cũng có cảm tưởng đền đài Hy Lạp vừa 
giản dị vừa trang nghiêm. Trên đồi AÁcropole:tại Athens, đần 
Parthenon, ngôi đền vị đại nhất thời Dorie, được xây cất vào 
khoảng 447-432 (trước D.L), đánh dấu chương trình trùng tu của 
Pericles. Nhờ những kỹ thuất tình vi nghiêng cột vào trong một 
chút, trông thêm vững chắc; giưa cột hơi lớn hơn, trông không 
lõm vào nên những kiến trúc của họ làm cho ta cố cảm tưởng là 
hoàn mỹ. Ở hai đầu mái họ khác những cành chỉnh chiến trên đá 
hoa, mà di tích còn sót lại ngày nay tại bảo tàng Anh quốc. Thời 
đó đàn Parthénon và các bức tượng của nữ thần Athena bằng 
vàng và ngà, do nhà điêu khắc Phidias (khoảng 490-4232 trước 
D.L). Đần giữ nguyên vẹn cho tới năm 1697, lúc đạn đại bác của 
quân đội Venise làm nổ tung một thùng thuốc súng của quân Thổ 
Nhí Kỳ ở trong đền. 

Những tác phẩm của Phidias và những nhà điêu khác khác 
phát xuất từ những bức tượng "cổ xưa" trước đó ngoài một thế 
kỷ, phần nhiều là tượng những thanh niên, thường đứng một cách 
cứng cán, tay buông thống hai bên, miệng mỉm cười bình thân, 
Cố lẽ chịu ảnh hưởng của Ai Cập, những bức tượng đö rất được 
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người thời nay mến chuộng, vỉ họ chán những bức tượng tả chân 
quá trau truốt của thời cổ điển. Những bức tượng Bằng vàng và 
ngà của nữ thần Athéna và thần Zeus từ lâu đã bị người ta đánh 
cấp, cũng như hầu hết những bức tượng bằng đồng; vì vậy người 
ta rất sôi nổi mỗi khi vớt được một bức tượng ngoài biển, hay la 
đào đường đặt ống cống lại tỉm được một bức, như vào năm 1959. 

Tuy họa phẩm thực sự Hy Lạp đã hầu như biến mất hết, hàng 
ngàn thứ đồ gốm hũ rượu, đĩa, chén rượu, bát đã tìm ra được còn 
giữ lại bên ngoài những bức họa đẹp vô cùng bằng màu đen trên 
màu đỏ, hay màu đỏ trên màu đen. Đó là những cảnh thân thoại, 
như những cảnh trong Hiade và Odyssée, hay là những cảnh của 
cuộc sống hàng ngày: một lực sí, ngư phủ, thợ giầy, thợ mỏ, và 
cả một người say rượu đang nôn oe trong khi một thiếu nữ thương 
tình đỡ đầu đùm. 

Trong thời Hy Lạp, thuật điêu khác không được tự nhiên như 
vậy; ta hãy so sánh bộ Laocoon với những con rắn cuộn mình bóp 
chết những người xấu số với một bức tượng thời Periclss. Vệ nữ 
Mio và chiến thắng Smaothrace là hai tác phẩm thành công nhất 
của thời ấy; nhưng bên canh có rất nhiều tác phẩm bát chước hay 
quá thái, được coi là tương đối thất bại. Về văn chương cũng vậy, 
với "tân hài kịch" của Meander, hùng văn và sáng kiến kém dần, 
thay thế vào đó là sự cầu kỳ và thiếu tự nhiên. 


Kết luận. 


Tơm tắt những cái bay cái đẹp của nền văn mình Hy Lạp cố 
thể làm cho người ta có cảm tưởng rằng dân Hy Lạp toàn là vĩ 
nhân, sống trong một thiên đàng, về thể xác lẫn tính thần. 
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Thực ra, có rất Ít người hiếu những ý kiến của Platon hay 
Aristote, và Ít có thời giờ nhàn rỗi để đi xem vận động hội, đi 
xem hát, hay tranh luận với Socrates. Phần đông họ phải làm 
lụng khó nhọc và mức sống của họ so với ngày nay thời thấp lắm. 
Ngay lúc Athens thịnh vượng nhất, họ chỉ có một xưởng dùng hơn 
một trăm công nhân. Ngay những người giàu có cũng sống trong 
những căn nhà làm bằng gạch phơi khô; mãi tới thời Hy Lạp mới 
có người đám sống xa hoa. Dường sá Áthens chằng chịt, nhỏ hẹp, 
không có mấy ống cống, và cố lẽ vì vậy mới có dịch hạch lúc dân 
số tăng vọt trong trận chiến tranh Peloponnese; họ dùng đèn dầu 
nên không sáng mấy và rất hôi hám. Trong lò rèn hay lò gốm 
nóng đến nỗi người thợ rèn hay thợ gốm phải ở trần làm việc, 
như ta thấy trang các hình vẽ trên lọ bình. Tuy nhiên, muốn thoải 
mái cũng để; trong lò rèn rất có thể có một nhạc sĩ đạo đàn; khí 
hậu ấm áp nên người ta có thể sống ngoài trời gần như quanh 
năm, và người ta có thể đi xem vận động hội, xem hát, hay xem 
xử án. 

Một đằng thời người Hy Lạp đã khám phá hay phát minh nền 
dân chủ, kịch nghệ, triết lý, nhưng đằng khác, họ lại bo bo giữ 
lấy những lễ nghi tín ngưỡng cổ hủ, và không tránh được nội 
chiến. Người Athens chuộng tự do mà lại xử tử Socrates. Tuy họ 
dưa ra thuyết “Tri bị” và thuyết trung dung, thực hiện được những 
kiến trúc cân đối, hoàn mỹ và nền giáo dục họ phát triển toàn 
diện con người về thể xác cũng như trí tuệ, họ thường tỏ ra ngạo 
mạn khinh người, tuy biết đó là tật xấu nguy hiểm nhất. Và như 
họ trình bày trên sân khấu, ngạo mạn đã mang hình phạt tới cho 
họ. Tuy nhiên, những thành công của họ đã và vẫn còn ãnh hưởng 
rất nhiều tới những giá trị quý báu nhất của người phương Tây. 
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V.LA MÃ 


Bước đàu của Cộng Hòa 


Người La Mã yêu quý cái huyền sử nơi rằng sau lúc thành Tyoie 
thất thủ, Aeneas, một vị hoàng tử thành Troie, eon cháu thánh 
thần, dẫn tàn quân sang Y và lập nên thành La Mã trên bờ sông 
Tibre. Thi sĩ Virgile (70-19 trước D.L) đã thuật lại câu chuyện 
trong thiên hùng ca bất hủ Áeneide, viết lúc mà đế quốc La Mã 
gần tới thời huy hoàng nhất. Cũng như Virgile đã bất chước 
Homère, La Mã đã bất chước những nền văn mìịnh Hy Lạp và 
Cạn Dông có trước. Huyền sử Aeneide tiêu hiểu cho cuộc di cư 
của người Hy Lạp và người Cận Dông vào Ý cũng như những gì 
mà La Mã đã học được ở thế giới Hy Lạp Cân Đông. Tuy nhiên, 
không phải chỉ nhờ vay mượn thôi mà La Mã đã trở nên hùng 
cường. Người la Mã vốn có thiên tài tạo tác họ là những nhà 
kiến trúc, những đại tướng, những nhà cai trị những nhà lập 
pháp xuất chúng. Họ biết rằng về mỹ thuật và khoa học họ không 
tài não sánh kịp người Hy Lạp. 

Về phương điện địa lý, Ý có nhiều lợi thế hơn Hy Lạp: đồng 
bàng rộng lớn và phì nhiêu hơn, núi non không cân trở giao thông 
như ở Hy Lạp. Đồng bằng Latium ở phía nam thành La Mã mang 
lại rất nhiều lợi tức lúc đã được tháo nước vào đào kênh dẫn thủy; 
những ngọn đồi xung quanh có rất nhiều gỗ và bãi cỏ cho gia súc. 
1a Mã chỉ cách biển có 15 dặm, nên dễ dự phần vào nền thương 
mại vùng Dịa trung hải; bảy ngọn đồi trên bờ sông Tibre có thể 
được biến thành chiến läy, và phòng thủ để đàng. 

Như chúng ta biết, về phương nam có những khu đi cư của 
người Hy Lạp dọc bãi biển Ý và 8ieile vào thế kỷ thứ VĨ (trước 
D.L) đø là Magna Graecia (Dại Hy Lạp). Về phương bắc, lực lượng 


VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 61 


hùng mạnh nhất là người Ftruria, một dân tộc bí mật, chắc không 
phải là đân bản xứ, mà cố lẽ từ Tiểu AÁ tới (nên mới cố huyền 
thoại Aeneid), chiếm lấy phần bán đảo ở phía bắc Latium vào năm 
700 (trước D.L). Họ tràn về phía nam, vây rồi chiếm thành La 
Mã sau năm 600 (trước D.L). Mặc dầu họ còn để lại nhiều đi tích 
đồ gốm, binh khí, điêu khác, họa phẩm, phần nhiều tìm thấy trong 
các ngôi mộ chưa ai đọc được thứ chữ của họ: người Etruria dùng 
vần Hy Lạp, nhưng chữ của họ khác hẳn những thứ chữ Hy Lạp 
mà chúng ta biết. Không có một di tích nào như tảng đá Rosetta 
để giúp chúng ta, và cho tới nay vẫn chưa có một nhà chuyên 
môn nào như ông Ventris khám phá ra bí mật ấy. Người Etruria 
có biệt tài canh tác, và tìm mỏ; họ xây những bức thành đá cao 
lớn xung quanh làng ấp họ và họ hay bói toán, thường hay đoán 
tương lai bằng cách xem những đàn chim bay, hay xem ruột một „ 
con vật được giết để tế thần, Mộ họ trang hoàng đẹp đẽ vì có lẽ 
như người Ái Cập, họ tin là đời sống bên kia thế giới giống như 
đời sống trần gian, và đàn bà của họ được bình đẳng với đàn ông 
hơn bất cứ một dân tộc nào thời thượng cổ. Họ cũng thích xem 
người giác đấu, một cái thú mà người La Mã đã bát chước họ. 
Lúc người Etruria tràn vào Latium và chiếm La Mã, dân bản 
xứ cố lẽ là những bộ lạc La Tỉnh giòng giống của những chủng 
tộc đã có sẵn tại bán đản từ thời tiền sử. Dưới quyền cai trị của 
các vị vua Etruria, ba Mã trở nên nhồn thịnh vào thế kỷ thứ VI; 
nhưng dân bản xứ không chịu bị đô hộ nên liên kết với những bộ 
lạc LaTinh khác và nồi lên chống lại khắp nơi. Người ta xem năm 
509 (trước D.L) là năm đuổi hẳn được người Ptruria cuối cùng, 
vua Tarquin. La Mã trở thành một thị quốc độc lập, nhỏ hơn là 
Athens hay Sparte và chia đồng bằng Latium với những thị quốc 
khác. Thế mà không đầy 250 năm sau, La Mã đã thống trị toàn 
thể bán đảo YÝ. Muốn hiểu được sự thành công ví đại đó chúng ta 
phải xét các cơ cấu chính trị và xã hội. Lúc đã đánh đuổi Tarquin 
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rồi, những lực lượng cầm quyền tại La Mã thiết lập một nền cộng 
hòa. Chỉ có những gia đình điền chủ lâu đời giai cấp patrieius (do 
pater = cha), có lẽ không đến mười phần trăm tổng số dân, là 
công đân thực thụ. Chín mươi phần trăm còn lại là giai cấp plebius 
(do plebs = đại chúng), gồm giới công nhân, thương mại, tiểu 
nông và những người con nợ sau vụ khủng hoảng kinh tế do việc 
đánh đuổi người Etruria gây ra. Thường dân không có quyền giữ 
chức vự công cử, nhưng họ có thể làm giàu bao nhiêu cũng được, 
cho nên thỉnh thoảng lại cố những thường dân giàu có vận động 
cho quyền lợi chính trị của giai cấp mình. Tốm lại, ba Mã vào 
thế kỳ thứ V (trước D.L) không kháe gì Athens vào thế ký thứ VỊ 
mấy. 

Giai cấp đại điền chủ bầu ra hai vị "Thẩm phán Tối cao" 
(Consulera) cầm quyền hành pháp trong một năm, quyền chính 
trị tối cao (Ímperium). Người này có quyền phủ quyết người kia, 
vì vậy chỉ lúc nào cả hai đều đồng ý thì một quyết định mới thông 
qua được. Họ thường là tư lậnh quân đội, nhưng trong thời chiến, 
thì họ trao quyền chính trị lại cho một nhà "độc tài" trong một 
thời hạn không quá sáu tháng. (Ngày nay danh từ độc tài có nghĩa 
khác hản, nhưng dưới thời cộng hòa La mã, danh từ ấy chỉ có 
nghĩa là một tư lệnh quân đội cầm quyền một cách hợp hiến, và 
phải trao quyền lại sau khi măn nhiệm kỳ). Hai vị lãnh tụ thường 
theo chính sách do Thượng Viện ấn định; Thượng Viện gồm 300 
nghị sỉ, hầu hết thuộc giai cấp đại điền chủ, và uy tin Thượng 
Viện lớn đến nối Thượng Viện đứng hàng đầu trong tiêu ngữ chính 
trị La Mã: 8.PQ.R Sanstus PopuÌusque Romanus. (Thượng Viện 
và Nhân đân La Mã). Những nhà lãnh tụ cầm quyền chỉ định 
những nghị sĩ mới, và lúc hết nhiệm kỳ họ lại làm nghị sỉ. Người 
La Mã còn cố một viện lập pháp khác, Hạ Viện, tổ chức theo kiểu 
bách cơ, đơn vị quân đội nhỏ nhất (100 người). Tuy có thể.có một 
vài người thường dân trong đó, những các đại điền chủ cũng chiếm 
đa số tại đây. Về mặt pháp lý Hạ Viện có đặc quyền nhiều hơn, 
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nhưng lại ít thực quyền hơn Thượng Viện, tuy Hạ Viện bầu lãnh 
tụ và đề cử người giữ các chức vụ khác và cố quyền không chấp 
thuận những dự luật do Thượng Viện hay lãnh tụ chuyển đến, 

Muốn trở thành lãnh tụ, người La Mã phải qua nhiều giai đoạn 
tập sự ở các chức vụ khác. Chức vụ cuối cùng là chức vụ "Praetor 
* (do praeitor = người đi trước), một chức thẩm phán thường cố 
binh quyền và sau đố là thống đốc một vùng. Chức vụ này do Hạ 
Viện đề cử hàng năm. Trước tiên chỉ có một "Praetor ", nhưng về 
sau có tới tám người. Những người ra tranh cử chức "Praetor " 
hay "consul" mặc một chiếc áo đặc biệt, dùng vôi thoa trắng, cái 
"áo ứng cử viên" (toga candida, do đó có chữ candidat). Trong 
những vị cựu lãnh tụ, Hạ Viện chọn hai người làm Giám sát viên 
(censor) trong một nhiệm kỳ mười tám tháng, có nhiệm vụ kiểm 
tra dân số để xem những ai phải tòng quân. Họ cũng báo cáo về 
tác phong đạo đức của những người được đề nghị vào Thượng 
Viện và có quyền loại bỏ những người họ xem là tham nhũng hay 
sống xa hoa. 

Chế độ ấy rất thích hợp với mục tiêu chính của thị quốc La 
Mã: chiến tranh. Ban đầu đơn vị căn bản của quân đội La Mã 
(Phalanx) gồm 80 bách cơ bộ binh mang mũ sắt, mộc, đáo đài, và 
gươm; nhưng nhờ kinh nghiệm sau đó họ dùng "Lếgion", gồm 
3.600 người, chia thành những đội 60 hay 80 người gọi là 
"manipules”, mang thêm lao mũi nhọn bọc sắt để ném vào địch 
quân. Hầu hết công dân La Mã phải tòng quân và theo một kỷ 
luật sắt; nếu có tội quân nhân bị xử rất nghiêm khắc, nhưng sĩ 
quan cũng sẵn sàng thưởng công rất xứng đáng để khích lệ bình 
sĩ. 

Lẽ tất nhiên, giai cấp thường dân bất mãn vì không được tham 
dự vào chính trị. Ngay khoảng 499-90, họ đã hăm dọa sẽ rút lui 
khỏi La Mã và thiết lập một thị quốc riêng biệt ở vùng lân cận; 
được cấp lãnh đạo nhượng bộ một phần nào, thỉnh thoảng họ lại 
áp dụng chiến thuật này trong hai thế kỷ sau đó. Trước tiên, họ 
dành được quyền có giới chức của riêng họ, những vị Thẩm Phán 
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Nhân đân (Tribunes) để bênh vực họ khỏi bị hà hiếp. Rài họ khiếu 
nại là các quan tòa giới thượng lưu cố thể bóp méo luật pháp theo 
ý muốn, vỉ luât pháp chưa bao giờ được viết ra. Các thủ lính liền 
ra lệnh khác các luật lệ vào những bảng gỗ (449 trước D.L) : Thập 
Nhị Thiên là khỏi điểm của Luật La Mã. Giới thường dân cũng 
có Hội Dồng riêng của họ, Hội Dàng Bộ Lạc (vi giới hạ lưu chia 
làm nhiều bộ lạc); hội đồng này chọn các vị Thẩm Phán Nhân 
dân và cố quyền ban hành luật pháp. 

Lúc đầu, một nông dân mắc nợ bị tịch thu đất đai và phải làm 
nô lệ. Do đó, đất đai đần đần đồn vào tay các Dại điền chủ cấp 
thượng lưu. Về sau, giới hạ lưu tranh đấu đòi luật pháp giới hạn 
điền thổ của bất cứ ai, bãi bỏ chế độ nô lệ vì mắc nự và chơ phép 
những nông đân không có đất được định cư những vùng mới chiếm 
được. Vấn đề nông dân mắc nợ tuy được giải quyết một phần nào, 
nhưng vẫn tồn tại mãi. Vš sau, vào thế kỷ thứ V và thứ V, giới 
hạ lưu dành được quyền cố địa vị công cử, ngay cả địa vị thú lĩnh. 
Họ cũng đồi bãi bỏ luật cấm lấy người giới thượng lưu. Việc hôn 
nhân giữa giới hạ lưu giàu cớ và giới thượng lưu tạo ra một giai 
cấp mới, giai cấp "danh gia" (nobiles). Giai cấp này về sau sẽ nám 
quyền, như giai cấp thượng lưu đã nắm quyền trong thời kỳ trước. 


Bành trướng. 


Sau nhiều cưộc chiến tranh, người La Mã chiếm lấy những thị 
trấn La Tỉnh khác, những thành phố vùng Etruria và khắc phục 
những bộ lạc bán khai trong dãy Ápennines. Vào đầu thế kỷ thứ 
II (trước D.L), họ chỉnh phục những thành phế Hy Lạp ở miền 
nam nước Ý. Trong khi đó, về phương bác, người Gaulois vượt 
qua dãy núi Álpes và định cư tại đồng bằng Lombatd; cuộc nam 
tiến của họ bị chậm lại ở bờ sông Rubieon, do đó sông này là ranh 
giới phương bắc của vùng thống trị La Mã. Trong những vùng 
chiếm được, người La Mã đôi khi cho dân giới hạ lưu vô sản của 
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họ tới định cư. Họ không bất đân bản xứ phải làm nô )ệ mà thường 
xem họ như đồng minh và tôn trọng cơ cấu xã hội của họ. Những 
thị trấn vùng Dại Hy Lạp được tiếp tục tự trị Một số dân lân 
cận trở thành công dân La Mã chính thức, nhưng đại đa số được 
xem là bán công dân, được La Mã che chở nhưng không có quyền 
tham gia các Hội đồng La Ma. Việc bành trướng của La Mã ở Ý 
chứng tô tài cai trị cũng như ưu thế quân sự của họ. 

Nhờ chiếm vùng Dại Hy Lạp mà La Mã trở thành lân bang thị 
quốc Carthage. Trước kía Carthage là thuộc địa của xứ Phénéele, 
nhưng đã rời mẫu quốc từ lâu và đã bành trướng dọc bờ Dịa trung 
hải tới tận đảo Sicile. 

Dưới quyền cai trị của một thiểu số mại bản, Carthage hầu 
như độc chiếm nền thương mại tại vùng tây Dịa trung hải. Lúc 
họ chiếm cứ những thị trấn này, dân Hy Lạp trong các thị trấn 
phía đông S8icile liền cầu cứu La Mã. Thế là giai đoạn thứ nhất 
của cuộc chiến giữa La Mã và Phốnécie, (264-241 trước D.L) bất 
đầu. 

Người La Mã đóng chiến thuyền và đánh bại người Carthage 
trên mặt biển. Họ buộc Carithage phải nhượng Sicile lại cho họ; 
thế là họ có một "tỉnh" ngoài Ý. Carthage phục thù bằng cách 
dùng Tây Ban Nha làm căn cứ để.xua quân đi đường bộ vào chiếm 
cứ Ý, khởi đầu thời kỳ thứ hai của cuộc chiến (218-201 trước 
1).L). Thống soái của họ là Hannibal dẫn quân qua miền nam 
nước Gaule (nước Pháp ngày nay), rồi vượt núi Alpes để vào Y. 
Họ dùng voi để chở binh nhu, nhưng một số voi bị sa lây trong 
tuyết ở miền bác Ÿ, họ mộ người Gaulois và thắng nhiều trận lúc 
tiến xuống miền nam, nhất là ở Cannae (216 trước D.L) nhưng 
không chiếm được thành La Mã, và dần dà bị tướng La Mã là 
Fabius lãm cho kiệt sức. Tướng Fabius tránh những trận dụng độ 
lớn, chỉ dùng du kích quân tấn cõng những tếp nhỏ tuần phòng 
và phá hoại lương thực địch quân. 
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Năm 204, Hannibal được triệu hồi để bảo vệ Carthage đang bị 
quân La Mã do tướng Seipio thống lãnh xâm lăng. 6Šcipio thắng 
trận và được phong danh hiệu "Africanus" (ảo Africa, châu Phi). 
La Mã buộc Cathage phải nhường Tây Ban Nha, trà một số tiền 
rất lớn và không được có một nền ngoại giao biệt lập nữa. Tuy 
uy vũ Carthage bị đập tan, thị trấn này khôi phục lại thịnh vượng 
rất nhanh, làm cho phe hiếu chiến tại La Mã lo lắng và đòi hỏi 
phải tiêu diệt bằng được. Thượng nghị sĩ kiêm Giám Sát viên Cato 
mỗi lần đọc diễn văn lại chấm dứt bằng những chữ "phải tiêu điệt 
Carthage" (Delenda est carthago). Trong thời kỳ thứ ba của cuộc 
chiến (149-146 trước D.L), người La Mã san bằng thành Carthage, 
vãi muối lên mặt đất cho cây cối không mọc được và chiếm cứ 
tất cả đất đai của thị quốc này. 

Trước khi cuộc chiến chấm dứt, người La Mã đã có va chạm 
với thế giới Hy Lạp. Vào thời kỳ thứ hai của cuộc chiến, vua 
Macedoine giúp Carthage, nên lúc thời kỳ ấy đã kết thúc, người 
la Mã liền tấn công và đánh bại quân Macedoine. Vua xứ Syrie 
nhân địp muốn chiếm lấy những thành phố Hy Lạp dọc bờ bẩ 
Đgée dưới quyền thống trị của người Macedoine. Vào khoảng 188 
(xước D.L), người La Mã cũng đánh bại họ luôn, rồi cho người 
Hy Lạp được quyền tụ trị, trừ khi đụng chạm đến quyền lợi của 
người La Mã. Tuy nhiên, người Hy Lạp cứ nổi dậy liên tục, nên 
vào năm 146 trước D. Lý lúc Carthge bị thất thủ, người La Mã 
biến xứ Maeéđoine thành một tỉnh La Mã và đặt các thị trấn Hy 
Lạp dưới quyền tỉnh này. Để tỏ sự quyết chí của họ, quân La Mã 
"làm cỏ" thành Corinthe. Vào năm 133 (trước D.L), người ba Mã 
chiếm tây Tiểu AÁ và năm 121 họ chiếm miền nam xứ Gaule. 


Khủng Hoảng. 
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Đất đai La Mã càng rộng lớn thời càng có nhiều triệu chứng 
bất an. Công Hòa La Mã, cho một số thị quốc ở hải ngoại một ít 
quyền tự trị nhưng phần lớn đất đai thì họ tổ chức thành tỉnh 
và đặt thống đốc cai trị, do Thượng Viện chỉ định. Một số thống 
đốc hà hiếp nhân dân và vơ vét đầy túi, nhưng hễ còn mộ bính 
và thâu thuế được thì họ vẫn| còn tự do hoành hành. Tại Y, các 
đồng mỉnh của La Mã gây áp lực, đòi quyền công đân thực thụ 
và hưởng một nhần lợi tức mới có đang đổ dồn vào kinh đô. Đất 
đai tại Ý năng xuất càng ngày càng kém, nên phải nhập cảng lúa 
châu Phi: những ruộng lúa trước kia nay được biến thành những 
nông trại chăn nuôi do nô lệ trông coi, mà chỉ các đại điền chủ 
mới đủ sức nuôi nõ lệ. Trong khi các cựu chiến binh các cuộc chiến 
ở hải ngoại và các cựu thống đốc vơ vét vàng bạc, bát được nhiều 
nô lệ, nhiều nông dân mất hết ruộng nương đến nổi khánh kiệt 
và trở thành những người tị nạn bất mãn trong thành La Mã. 

Những đại điền chủ, những tướng lĩnh, thống đốc thành công 
và một số thương gia và nhà thầu xây đường sá cho chính phủ 
hay cung cấp quân nhu cho quân đội họp lại thành một giai cấp 
mới gồm toàn những người giàu có, gọi là "hiệp sĩ", vì họ cố đủ 
tiền để võ trang sám ngựa gia nhập ky binh, binh chủng tốn tiền 
nhất trong quân đội. Tuy nhiên, giai cấp danh gia vẫn chiếm đa 
số tại Thượng Viện, và càng ngày càng tăng thế lực vì họ đã có 
công trong chiến thắng Carthage. Liên hệ giữa giai cấp quý phải 
và giai cấp triệu phú ngày càng căng thẳng: Một người bảo thủ 
thuộc phe quý phái như Cato chẳng hạn ghét phe triệu phú vì họ 
thích sống xa hoa như phương Dông, cơ cấu chính trị của một 
thị quốc nhỏ không thể nào còn phù hợp trước những vấn đề to 
tát của đế quốc, và khủng hoảng xã hội, kinh tế. 

Hai anh em Gracchus, cháu của Seipio, vị anh hùng chiến thắng 
Carthage, đứng ra bênh vực quyền lợi của những người nghèo vào 
những năm 130-120. Tiberius Gracchus, Thẩm Phán Nhân dân 
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vào năm 133 trước D.L và Gaius, cũng cùng chức vụ từ năm 123 
tới năm 121, tìm cách tăng quyền hạn của các Thẩm Phán Nhân 
đân và Hội Đồng Bộ Lạc và giảm bớt quyền bạn của Thượng viện. 
Tiberius nói rằng thú dữ còn cố hang mà ở chứ binh sĩ ba Mã 
không có lấy một miếng đất mà họ eế thể gọi là của họ được. Hai 
anh em đòi giới hạn đất đai cỏa những gia đình giàu có, định cư 
những nông dân vô sản tại hải ngoại hay tại những vùng công 
thổ ở Y vẫn cho các đại điền chủ thuê, và giúp đđ dân nghèo 
thành La Mã bằng cách cho mua lúa với giá vốn. Về phương diện 
chính trị, họ muốn cho giới triệu phú giữ một số chức vụ ngành 
tư pháp, và cho mọi người dân La Tỉnh và một số người Ý khác 
được hưởng quyền công dân thực thụ. 

Những nễ lực của hai anh em Gracchus để phát triển nền đân 
chủ đều thất bại. Còn trong những đề nghị về mật kinh tế, chỉ 
có đề nghị bán lứa rẻ cho dân là được chấp nhận. Trong những 
thế kỷ sau, chính quyền phải hạ giá mãi cho tới khi dân nghèo 
được phát không bánh mì. Việc này chứng tỏ chương trình định 
cư thất bại: nếu nông dân vô sản được cấp đất thì số dân nghèo 
được mua bán giá rẻ đã giảm hẳn rồi. Saư khi phải giao hoàn một 
phần công thổ họ thuê của chính quyền, các đại điền chủ lại bành 
trướng ecd sở họ. Ngoài ra, về mặt chính trị, Thượng Viện bất măn 
vì việc tăng quyền hạn giới "hiệp sử, và không chịu ban quyền 
công dân cho những thành phố khác tại Ý (nhưng rốt cuộc, sau 
vụ nổi loạn trong những păm 91-88 trước D.L, họ cũng phải chấp 
nhận). 

Trong khi ấy chỉnh trường trở nên bất hợp hiến và bạo động. 
Tiberius Gracchus đuổi một Thẩm phán Nhân dân cản trở chương 
trình của mình; cả hai anh em bất chấp tiền tệ và tái tranh cử 
chức vụ Thẩm phán nhân đân. Thượng viện liền dùng tới biện 
pháp ám sát để chặn đứng họ; Tiberius bị ám sát năm 133 và 
năm 121, Gaius phải tự sát để tránh cùng số phận như anh. Phải 
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chăng anh em Gracchus là những chính khách có lý tưởng cao 
đẹp mà bị Thượng Viện cản trở vÌ quyền lợi riêng tư, hay là những 
người thất thường quá khích mà chính sách độc đoán đã gãy thêm 
rối loạn? Có lẽ cá hai đằng; dù sao thì sự tranh chấp giữa đường 
lối cải tổ của họ và đường lối bảo thủ của Thượng Viện cũng đã 
đưa La Mã tới độc tài chuyên chế. 

Sau giai đoạn hai anh em Gracchus , ba phe chính làm cho 
chính thể La Mã thêm lung lay: phe bảo thủ ở Thượng viện; phe 
hiệp sĩ, đòi hỏi thêm chiến thắng tại hải ngoại và thêm quyền lợi; 
và phe nhân đân tranh đấu cho cuộc cải tổ dân chủ theo đường 
lối Gracchus . Quyền điều khiển hai phe bảo thủ và nhân dân rơi 
vào tay những tướng lãnh chỉ cốt có uy quyền, chứ không nghỉ 
tới nguyên tắc. Tại các tỉnh, những sai làm của vị thống đốc làm 
dân chúng vùng dậy, Dọc biền giới, vào cuối thế kỷ thứ IÍ (trước 
D.L), những bộ lạc Giecrmani bắt đầu đe dọa an ninh ba Mã; năm 
88 trước D.L, tại Tiểu Á, Mithradates , vua xứ Pontus (trên Hắc 
Hải) sát hại hàng ngàn người La Mã. 

Một tướng lĩnh tháng trận trong những cuộc chiến không ngừng 
ở các tỉnh thường tổ chức tại La Mã một lễ "khải hoàn" vĩ đại, với 
một cuộc diễu hành của đoàn quản chiến thắng, mang theo tù bính 
và chiến lợi phẩm làm cho đân chúng lóa mắt. Quân đội được tướng 
lĩnh ban thưởng rộng rãi chỉ biết trung thành với họ, thay vì trung 
thành với chính quyền. Bí quyết thành công trên chín) trường La 
Mã là phải lập được nhiều chiến công đã. 


Tướng lĩnh làm chính trị. 
Vị tướng đầu tiên nắm chính quyền là Marius thủ lính phe 


nhân dân, đã tháng nhiều trận tại Bắc Phi và chống người 
Giecmani. Bất chấp luật lệ buộc Thẩm Phán Tối Cao phải chờ 
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mười năm rồi mới được tái ứng cử. Marius bất dân bầu mình vào 
chức vụ này năm lần trong khoảng 108-100 (trước D.L). Ông ta 
cũng bãi bỏ luật lệ buộc công dân La Mã phải bỏ tiền ta tự võ 
trang lấy lúc tòng quân, một luật lệ làm cho dân nghèo không.gia 
nhập quân đội được. Bây giờ được nhà nước trang bị, binh sĩ 
chuyên nghi2p liền thay thế binh sĩ công dân, trước đó vấn thường 
trở lại công việc thời bình mối khi chiến cuộc chấm đứt. Ảnh 
hưởng cuộc cài tổ này mãi hơn tnười năm sau mới thấy rõ. 

Lúc La Ma (uyên chiến với Mithradafes vào năm 88 (trước 
DU), Mariug ly đã bồi hưu vân đòi được thống lãnh bình sĩ; 
nhưng Thượng W/iện lại chọn Sulla, một tướng trẻ tuổi ngiiời của 
phe họ, làm ,#ọho nội chiến nổ bùng giữa hai tướng lĩnh và hai nhe 
ủng hộ hợ. Mayi9s qua đời năm 86, và năm 84 thì Sulìa đánh bại 
Mithradates rồi đem quân trở về làm một nhà độc tài. Ông ta 
giảm quyền của các thẩm phán nhân đân của Hội Đö+z Bộ Lạc, 
và tìm cách phục bồi -uy quyền của Thượng Viện ở tư thế cũ là 
lực lượng chính ở chính trường. Nhưng chính Sulla cũng bất chấp 
tiên lệ buộc các nhà độc tài không được tại vị quá sáu tháng, 

Sau khi Sulla rút lai vào năm 8Ô (trước D.L), Thượng Viện 
không còn đủ sức cai trị. Mười năm sau, một kiện tướng của Sulla 
- buộc Thượng Viện trao quyên lại cho các thẩm phán nhân đân và 
tái lập Hội Đồng Bộ Lạc. Vào khoảng 66-62, Pompei lập nhiều 
chiến công hiển hách tại Tiểu Á và Syrie làm Thượng Viện lo 
ngai tìm cách bứt ảnh hưởng của ông tại La Mã; nhưng Pompei 
liên kết với hai tướng lính khác lập thành một tam đầu chế thống 
trị La Ma. Một trong hai người ấy là một tướng triệu phú têr, là 
Crassus , người thứ hai là César (102-44 trước D.L), một người 
cá nhiều khả năng và tham vọng, xuất thân từ một gia đình bản 
thủ nhưng cố liên hệ với phe nhân dân (Marius lấy cô César). 
Trong khoảng 58-50 trước D.U César đánh chiếm vùng Pháp-Bỉ 
hiện nay, và còn vượt bể sang Anh quốc để chỉnh phạt người Celte 
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đã tiếp tay với đồng chủng của họ ở Gaule nữa, nhưng không tỉm 
cách chỉnh phục nước Anh một cách vĩnh viễn. Xong xuôi òng viết 
tập "Pháp chỉnh ký luận", không phải để làm khổ bao nhiêu thế 
hệ học sinh sau này, mà cốt tuyên truyền cho công trạng mình. 

Năm 49 (trước D.L) César bất chấp lệnh của Thượng Viện phải 
ở lại xứ Gaule, và đem quân vượt sông Rubicon trở về; chỉ vài 
tuần sau là ông thống trị cả Ý. Rồi ông đánh bại quân của Pompei 
tại Hy Lạp, như thế là hết kẻ đối địch (Crassus từ trần vào năm 
53); xong ông đi Đông Âu và gặp người đẹp là Cléopâtre, nữ hoàng 
Ai Cập. Sau nhiều chiến thắng nữa ở Bắc Phi và Tây Ban Nha, 
ông ca khúc khải hoàn trở về La Mã vào nầm 45 trước D.L. Không 
đầy một năm sau ông bị đâm chết dưới chân tượng Marius trong 
Thượng Viện, ngày 15-3-44 (trước D.L). 

Nhưng trong thời gian cầm quyền ngắn ngủi, César đã tiếp tục 
việc xáop trộn cơ cấu chính trị mà Marius, Sulla và Ponipe đã 
khởi xướng. Lúc làm độc tài, ông đã chiếm một số quyền hạn của 
các vị Thẩm Phán Tối cao, Thẩm Phán nhân dân và giáo chủ, 
ông đem những người ủng bộ ông vào Thượng Viện, Những người 
chống đối ông nói rằng ông muốn lên làm vua, và muốn được dân 
chúng thờ như một vị thần. Rất có thể đúng như vậy, nhưng ông 
cũng đặc biệt chú trọng tới những vấn đề kinh tế, xã hội của La 
Mã; ông đem đất tại các tỉnh phân phát cho các cựu chiến sĩĨ; ông 
cố chặn đứng việc đem nö lệ vào La Mã vì họ làm cho đân nghèo 
khó tÌm việc; ông lấy của cải riêng đem phát cho công dân La Mã 
rồi giảm việc phát chẩn lúa mà Gracchus đã đặt ra, để bắt buộc 
phải tạo ra những công ăn việc làm mới. Lúc sắp chết ông dang 
dự trù một chương trinh giao thông công chính ví đại: ngăn chặn 
nạn lụt sông Tihre; một dại lộ qua dãy núi Àlpes, và một can kênh 
qua mũi đất Corinthe ở Hy Lạp. Dân chúng La Mã xem ông là 
ân nhân của họ, đã có công tái lâp trật tự và thịnh vượng, 
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César chết rồi, cháu của ông và cũng là người kế vị của ông 
là Octave liên kết với Mare Antoine và một tướng nữa lận thành: 
tam đầu chế để chống lại lực lượng của Thượng Viện đưới quyền 
điều khiển của Brutus , một trong những người đã giết César . 
Nhưng khi đã đánh bại Brutus (năm 42 trước Ð.L), Octave và 
Antoine lại bất hòa với nhau. Antoine rứt lui sang Ái Cập, cặp 
đôi với Cléopátre lúc ấy vẫn còn đẹp và nhiều tham vọng; nhưng . 
hình sĩ của Anioine bỏ đi theo Octave và vào năm 30 trước D.L 
Antoine với Cléopâtre cùng tự tử. Thế là La Mã chiếm thêm Ai 
Cập và Ôctave làm bá chủ La Mã. Nền Cộng Hòa đồng thời chấm 
dứt. 


Đế Quốc La Mã. 


Octave giữ hỉnh thức cộng hòa nhưng đồng thời cải tổ chính 
quyền theo đường hướng Cêsar đã vạch ra, để cho La Mã dủ uy 
quyền cai trị đế quốc vĩ đại đã tạo lập được; ông ta gọi mình là 
"người đã phục hồi Cộng Hòa La Mã", tránh lòe loẹt trong đời 
sống tư của mình, và bao giờ cũng nối rằng danh hiệu ông thích 
_ nhất là "đệ nhất công dán". Nhưng lịch gử gọi Oetave là "Auguste" 
và xermmn ông và những người kế vị là Dại Dẽ. Tuy Auguste để cho 
Thượng Viện giữ uy tín cũ và được phép tiến cử những người giữ 
những chức vụ quan trọng, ông ta đem người phe mình vào trong 
đơ, đoạt lấy quyền kiểm soát quân đội và thu thuế. Ông cũng đoạt 
lấy những quyền hạn trước kia giao cho các vị Thẩm phán Tối 
cao và thẩm phán nhân dân, đần dà những chức vụ này chị còn 
là hình thức cũng như quyền hạn của Bách Viện và Hội đồng Bộ 
Lạc. 
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Một trong những bí quyết của uy quyền Auguste là tiền bạc 
của ông. Ông là người giàu có nhất tại La Mã, giàu đến nỗi ông 
trả lương binh sỉ và phát bánh cho dân nghèo với tiền riêng của 
mình. Ông cũng bỏ tiền ra tu bổ hệ thống nước tại ba Mã và xây 
cất những đinh thự nguy nga. Ông thường khoe rằng: "Lúc tôi' 
tới, La Mã là một thành phố bằng gạch; tôi ra đi để lại một thành 
phố bằng cẩm thạch", Ông củng cố địa vị thống lĩnh quân đội của 
ông; chính phủ không còn phải hỏa tốc gửi quân đến các tỉnh mỗi 
khi có mối nguy: Auguste đóng bình thường xuyên tại mỗi tỉnh. 
Ông cấm các tướng lĩnh chiêu mộ bính sỉ để tranh mối nguy hại 
làm chính thể lung lay. Ông loại trừ một mối va chạm bằng cách 
cho phe hiệp sĩ giữ nhiều chức vụ hành chính mới. Ông để chính 
phủ giữ quyền thu thuế, thay vì cho tư nhân thầu như dưới thời 
Cộng Hòa, mặc cho họ đàn áp dân chúng lấy lời. 

Tất cả những chính sách của ông đều được đân La Mã hưởng 
ứng. Hạ đã quá chán chường những cuộc xáo trộn, nên sẵn sàng 
hy sinh những cơ cấu cộng hòa để đổi lấy trật tự và an nỉnh: 
không còn nội chiến nữa. Ngay tại các tỉnh chỉ còn một vài vụ 
xáo trộn lẻ tả. làm gián đoạn cảnh thái bình, đáng kể nhất là vụ 
một bộ lạc bản xứ do Hermann cầm đầu đánh bại đạo quân La 
Mã ở rừng Tentoburger tại tây bắc Dức. Cảnh Thái bình La Mã 
(Pax Romana), ngoài những vụ lẻ tẻ ấy, sẽ kéo dài suốt hai thế 
kỷ (27 trước D.†+ 180 DL). 

Công trình xây dựng của Auguste vững vàng đến nôi tuy những 
người kế vị thiếu khả năng mà cơ cấu cũng không hề lay chuyển. 
Người kế vị tệ hại nhất là Nero (54-68 D.L) mà mẹ đã đầu độc 
cha nuôi để cho ông lên ngôi. Rồi Nero cũng giết mẹ và cả vợ và 
em trai, nhưng được dân chúng thích vì ông tham dự các cuộc thi 
nhạc và những cuộc trình điễn kịch nghệ. Không phải ông đã chàm 
lửa đốt một phần lớn thành La Mã (năm 64 D.L), nhưng ông buộc 
tôi cho tân giáo phái KyTô là đã làm cho mọi người bát để ý đến 
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ông, nên đã ra lệnh tàn sát họ. Những sai lầm của ông khiến cho 
quân đội nổi loạn, nên ông phải tự tử (năm 68 D.L). Vấn đề kế 
nghiệp cuối cùng được Nerva, một luật gia giải quyết thỏa đáng 
bằng cách chọn một người trung tÍn và tài ba lên kế vị, và mỗi 
nhà vua lại theo thông lệ ấy. Trong tám mươi hai năm và bốn 
triều đại liên tiếp, thông lệ ấy được noi theo. TYraja (98-117), 
Hfadrian (117- 138), Antonius Pius (138-161) và Marcus Aurelius 
(161-180) chứng tỏ rằng yếu tố kbả năng tốt hơn yếu tố cha 
truyền con nối. 

Trong thời gian ấy, guồng máy chính trị không thay đổi gì mấy. 
Việc sửa đổi quan trọng nhất là việc sùng bái nhà vua từ từ xuất 
hiện. Tại các bình phương Dông, nơi có tục lệ xem nhà vua như 
một vị thánh, Auguste và những người kế nghiệp được dân chúng 
sùng bái ngay lúc còn sống. Và vào thế kỷ thứ I1 ngay tại ba Mã, 
những nghỉ lễ mà người phương Dông dùng cho thánh chúa cũng 
bát đầu được áp dụng cho đương kim hoằng đế. 

Auguste và những người kế nghiệp tiếp tục nới rộng bờ cõi đế 
quốc La Mã cho tới khi bành trướng tới tột độ vào thế kỷ-thứ HH 
đương lịch. Tại Tây Âu, họ chỉnh phục Ảnh quốc từ nam tới một 
trường thành ở niiền Bắc do Hadrian và Antonius Pius xây ngang 
đảo để ngăn chặn sự xâm nhập của người Šcot. Xứ Gaule dưới 
quyền thống trị của họ gồm có các nước Pháp, BỈ, Lúc-Xăm-Bua, 
và một phần Hà Lan, Đức và Thụy Sĩ ngày nay. La Mã cũng cai 
trị một phần áo và Baviere, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và toàn 
thể miền đêng nam châu Âu nằm dưới sông Danube, và Daecia 
(một phần xứ Ru-ma-ni ngày nay) ở phương bắc con sông này. 
Ngoài tỉnh Dacia ấy ra, hai con sông Rhin và Danube là biên giới 
giữa đế quốc.La Mã và xứ rợ ở châu Âu. Thi châu Phi , toàn thể 
đất đai dọc bờ biển phương Bác và những đất ở hậu cứ gồm Marooc, 
AIgérie, Tunisie và Libye ngày nay đều thuộc La Mã, cũng như Ai 
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Cập. Ỏ vùng Cận Đông, La Mã thống trị Tiểu A, Syrie, Palestine 
và bán đão Sinai (mà họ gọi là Arabia), thêm một số tỉnh tại 
Arménie và Mésopotamie nữa. 

Một chính thể độc nhất không thể nào phù hợp cho những 
chủng tộc khác biệt của một vùng rộng lớn như vậy, gồm những 
xứ văn minh như Ai Cập, Hy Lạp, và những xứ man rợ như nước 
Anh lúc đó còn một số dân vẫn sơn xanh thân thể. Dọc biên giới 
châu Âu, nhất là ở Anh và ranh giới Rhin Danube, phải cố những 
chính phủ quân sự để chống lại các cuộc xâm lãng và nội loạn. 
Những trại định cư của các đạo quân thường biến thành thị trấn. 
Hai trong những thị trấn còn lại sau lúc đế quốc đã tan rã là 
ohn và Vienna. Tại những tỉnh miền tây như xứ Gaule và Tây 
ban nha, người La Mã thiết lập một chính thể địa phương thao 
đường lếi thị quốc của họ, chia mỗi "tỉnh" ra làm nhiều hạt, với 
quyền tự trị khá rộng rãi, mà họ gọi là civitates ( số nhiều của 
civitas, thị quốc); mỗi hạt có thượng viện và các hội đồng, với 
quyền hành pháp trong tay một hội đồng (curia) gồm những đại 
điền chủ bản xứ. Seville (Tây Ban Nha), Bordeaux (Pháp), và Trier 
(Đức) là ba trong hàng chục thành phố Tây ÂAu xưa kia vốn là 
những civitates La Mã. 

Ngược lại, ở phương Đông, người La Mã giữ những truyền 
thống hành chính địa phương đã có sẵn. Những thống đốc La Mã 
tại các tỉnh ở Ai Cập và Cận Đông là những nhà cai trị chuyên 
chế, như dân chúng vẫn quen thuộc. Tại Bác Phi, những thị quốc 
(trong đó một số cơ từ đời Phénicie) cũng được hưởng một chế độ 
tương tự, nhưng phần lớn đất đai là của riêng nhà vua hay các 
nhà tư bản La Mã. Chỉ cớ ở Palestine là nền hành chính tỉnh hạt 
của La Mã thất bại. Người Do Thái khang khăng chống đối việc 
thiết lập một vương quốc chư hầu, và việc người La Mã xen vào 
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đời sống người Do Thái, Năm 70 D.L, sau bốn năm công hãm, 
người La Mã làm cỏ thành Jérusalem; tôn giáo người Do Thái bị 
đàn áp trong hai thế hệ, và người Do Thái bị lưu đầy bốn phương. 

Tuy nhiên, nói chung, nền hành chính của đế quốc, việc sùng 
bái một nhà vụa, tiền tệ chưng, và hai ngôn ngữ chung (tiếng La 
Tính ở phương Tây, và tiếng Hy Lạp ở phương Đông) là những 
mối liên hệ gắn liền đế quốc. Quan trọng nhất là những quyền 
lợi do Luật La Má, và Thái Bình La Mã mà có. Năm 212, vua 
Caracalla ban quyền công dân La Mã cho dân chúng trên toàn cối 
_ đế quốc, trừ những giai cấp thấp hèn nhất trong xã hội. Từ Ảnh 
quốc cho tới bờ sông Euphrates, câu nói "Civis Romanus Sum" 
(tôi là công dân La Mã) chứng tỏ họ tự hào là phần tử của cơ đồ 
chính: trị huy hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. 


Ngày tàn. 


Triết gia Đại đế Mare Aurèle (Marcus Áurelius) bãi bố thông 
lệ chọn người ngoài kế nghiệp, và cho con là Commaodus (180-193) 
.lên kế vị; ông này chỉ thích đua chiến xa và những cuộc giác đấu 
tại võ trường, và rốt cuộc bị ám sát. Không những các vị vua sau 
đó bỏ luôn thông lệ chọn người tài đức kế nghiệp, mà họ còn dùng 
quân đội làm hậu thuẫn cho họ, Các tướng lĩnh đua nhau mua 
chuộc binh sỉ để họ ủng hộ mình lúc cần chiếm đoạt ngai vàng. 
Trong khoảng thời gian 235-284, hơn hai mươi vị vua kế tiếp nhau 
lên ngôi, các vị thống đốc và tư lệnh địa phương dàn quân làm 
hậu thuẫn chính trị. Trong số đố, chì có một vị là khỏi bất đác 
kỷ tử. Dọc ranh giới Rhin Danube, chiến phòng bị đối phương tràn 
ngập. Dacia bị bỏ rơi; người Bác Âu xâm nhập xứ Guale, Anh 
quốc và Tây Ban Nha. Ngay cả La Mã cũng phải lo xây thành đấp 
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lũy lại. Ỏ Phương Đông, dân bản xứ dưới đời vua giòng BSassasins 
xứ Ba Tư lại nổi dậy. Năm 259, vua Ba Tư là Shapur bất vua La 
Mã là Valerian làm tù binh, và rốc da đem thuộc đi để bày trong 
một. ngôi đền. 

Sự sụp đổ hình như không còn xa bao nhiêu, lúc vua diocletian 
(284-305) cùng những người kế vị là Galerius (305-311) và 
Constantin (306-387) bát đầu công cuộc cải tổ toàn diên, biến đế 
quốc thành một chế độ chuyên chế theo kiểu Cận Đông, tập trung 
quyền hành tại trung ương, Để tránh việc lạm dụng quân đội, 
Diocletian tước bỉnh quyền của các vị thống đốc và thiết lập một 
hệ thống binh bị riêng biệt; ông cũng thu hẹp điện tích các tỉnh, 
làm số tỉnh tăng lên gấp đôi, rồi sát nhập nhiều tỉnh lại làm thành 
từng vùng đất dưới quyền của một vị vicarius, phụ tá của nhà 
vua. 

Ông cử thêm một vị vua, và mỗi vị hoàng đế (Augustus) lại cử 
cử một cận tướng (Cósar) phụ tá mình, có lẽ là để kế vị, Hệ 
thống ấy gọi là tetarchy (tứ đầu chế). Về mặt địa lý, đế quốc được 
chia đôi bởi một ranh giới chạy qua biển Adriatique; mỗi nửa da 
một hoàng đế và một phá vương thống trị. Đường ranh giới giữa 
hai phần đông, tây ấy tuy bị vua Canstantin bãi bỏ, nhưng được 
tái lập vào năm 305, và giữ mãi về sau. Nó gần trùng với ranh 
giới vùng nói tiếng La Tình và vùng nói tiếng Hy Lạp, nên không 
những phân biệt hai chính quyền mà còn phân biệt hai nền văn 
mính nữa. 

Dể tăng cường quân đội, Diocletian phải mộ thêm nhiều binh 
sỉ đánh mướn người rợ, nhất là người Đức, và do đó bát đầu việc 
thu hút người Đức vào đế quốc. Để làm tăng uy quyền nhà vua, 
DiocleHian bắt chước phong tục phương Đông rải hột vàng lên túc 
mình, mặc áo trát vàng nền xanh để ví mình với vầng thái dương 
trên bầu trời, buộc mọi người cúi đầu bái lạy mỗi khi thấy mặt 
rồng. Dể ngăn chặn nạn lạm phát, (bị các vua trước phá giá đồng 
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tiền vàng làm thám trầm trọng), năm 301 Diocletian ban hành 
một đạo dụ ấn định lương lậu, giá eÄ một cách tÌ mỉ, nếu phạm 
pháp sẽ bị xử tử ngay nhưng những vụ nổi loạn và nạn ÊNg đen 
làm cho đạo dụ nổi tiếng ấy mất hết hiệu lực. 


Để tăng thu Diocletian ấn định số tiền mối civitas phải nộp: 
nếu không thu đủ, nhân viên hội đồng địa phương (curiales) phải 
bỏ tiền túi ra để bù vào cho đủ số. Nhân viên hội đồng đua nhau 
xin từ chức để tránh cái vinh dự ngày trước nay bỗng trở thành 
gánh nặng. Nhưng Diocletian buộc họ phãi ngồi lại và biến chức 
vụ thành cha truyền con nối. Nhiều giai cấp xã hội khác cùng 
chịu một số phận. Vì thiếu nhân công, chính quyền cũng biến địa 
vị tá điền (colonus) thành cha truyền con nối, buộc tả điền suốt 
đời không được rời mảnh đất mình cày bừa: thế là tá điền trở 
thành nông nô. Thợ làm bánh raì, thợ xây cống dẫn nước, các 
thương gia cũng không được đổi nghề, và con cái họ phải nối 
nghiệp họ, tạo ra những tầng lớp bất đi bất dịch trong xã hội La 
Mã. Nơi chung, chương trình của Diocletian hoãn ngày suy sụp 
của đế quốc, nhưng những biện pháp ông đưa ra không giải quyết 
một cách hữu hiệu những khó khăn của La Mã. 

Ít đề tài được bàn cãi nhiều hơn là nguyên nhân nào đã làm 
cho đế quốc La Mã sụp đổ. Edward Gibbon, sử gia trứ danh thế 
kỷ thứ XVIII, đổ lỗi ch&Ky Tô giáo, đã làm hại tỉnh thần phục vụ 
qưốc gia của người La Mã, vì lo nghỉ tới đời sau mà quên trách 
nhiệm công đân. Michael Rostovtzev, một học giả uyên bác người 
Nga sáng tác vào khoảng 1920-1940, cho rằng lý do đế quốc suy 
sụp là vÌ những giai cấp vô sản gây áp lực thường xuyên để được 
hưởng một phần sự giàu sang của giai cấp cầm quyền mà dầu sao 
của cãi cũng không đủ để. chia cho mọi người. Cà Gibôn lẫn 
Rostovtzev đều phản ảnh thời đại và kinh nghiệm cá nhân của 
mình: Gibbon phản ảnh óc bài bác tôn giáo và sự tỉn tưởng vào 
lý trí của thế kỷ thứ mười tám; còn Rostovlzev khó quân được bài 
học cay đắng của cuộc cách mạng tại nước ông. Các học giả khác 
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nhấn mạnh vai trò của người Hy Lạp và phương Đông tràn vào 
xã hội La Mã, ý muốn nói những đức tính của dân tộc La Mã do 
đó không còn giữ "nguyên vẹn" được nữa; những quan điểm này 
không được các sử gia hữu danh chấp nhận. Lại có một số học 
giả nói tới ảnh hưởng của khí hậu, nhưng không cố mấy bằng 
chứng. 

Chúng ta phải công nhận rằng về phương diện chính trị, việc 
bãi bỏ tục lệ chọn người tài đức là một nguyên nhân. Về mặt kinh 
tế, chúng ta có thể kể sự giảm sút nhân số do bệnh địch và nội 
chiến gây ra, một nền nông nghiệp kiệt quệ, vốn đã sút kém vì 
những phương pháp canh tác thô sơ. Việc tập trung đất đai thành 
những eơ sở to lớn, và việc trói buôc nông dân vào mảnh đất của 
họ cũng phương hại tới nền thịnh vượng La Mã vốn đã bị mãi lực 
thấp kém và nạn lạm phát hoành hành. Về mặt tâm lý, dân chúng 
xa dần chính quyền; việc xử dụng binh sĩ đánh mướn để thay thế 
dân quân chứng tỏ lòng yêu nước của dân La Mã đã xuống dốc, 

Nhưng mặc đù chúng ta nghĩ tới những yếu tố trên, chúng ta 
khó mà tưởng tượng nổi sự suy yếu của đế quốc La Mã, nếu không 
có những áp lực bên ngoài; vào thế kỷ thứ III, thứ IV, thế giới 
giống rợ bất đầu chuyển động, và chính mối đe dọa của người tợ 
đã làm sụp đổ những cơ cấu ấy ở phương Đông. 


Vì - VĂN MINH LA MÃ 


Luật Pháp. 
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Trong địa hạt văn chương, triết lý và mỹ. thuật, người La Mã 
không sáng tác được bao nhiêu: họ thích nghiên cứu, bảo tồn, và 
bát chước những tác phẩm của người Hy Lạp. Họ đóng góp nhiều 
nhất trong lính vực luật pháp và kỹ thuật. Bộ Luật " Thập Nhị 
Thiên" ban hành vào thế kỷ thứ V (trước D.L) phản ảnh những 
như cầu của tmột thị quốc nhỏ chứ không phải nhu câu của một 
đế quốc vi đại. Nhưng luật La Mã có thể linh động áp dụng trong 
mọi hoàn cảnh; những đạo luật của Thượng Viện và các Hội đồng, 
những đạo dụ của mỗi tân vương, những quyết định của các thẩm 
phán nơi tòa án và ý kiến của các chuyên viên luật gia mà các vị 
thẩm phán thường mời làm cố vấn tạo thành một kho tài liệu to 
tát mà mãi tới lúc đế quốc sụp đổ rồi mới được đúc kết. 

Những Luật gia cố vấn ai nấy đều như sùng bái nguyên tắc 
công bằng nhân đạo: họ chú trọng tới tỉnh thần bơn là hình thức 
đạo luật. Quan điểm nhân đạo ấy đi đôi với triết lý của học phái 
khác kỷ; các triết gia này cho `+v.., bên trên luật pháp do người 
đặt ra còn có một luật pháp "tự nhiên" cao cả han áp dụng cho 
mọi người, ở mọi nơi. Lš dí nhiên trong thực tế các thẩm phán 
thường không được huấn luyện đầy đủ và vua chúa thường tàn 
bạo, độc tài; người ta có thể dùng luật La Mã để thối phồng quyền 
hạn của nhà nước đối với cá nhân. Tuy nhiên, Luật La Mã công 
nhận quyền lợi công dân, ban phép công cho ngay cả hàng nô lệ, 
và tôn trọng luật lệ địa phương. Lúc một công đân La Mã và một 
công đân ở tỉnh xa đem nhau tới cửa công, quan tòa không bắt 
buộc phải xử: theo luật La Mã; nhưng rồi cuối cùng vì giá trị hơn 
hẳn những hệ thống luật pháp khác, luật La Mã vẫn thẳng. 


Ký thuật và y học. 
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Và mạt Xỹ thuật, người La Mã tÌm ra một công thức làm bẽ 
tông với cát, vôi, đá và nước. Họ dùng thứ bê tông này và đá lớn 
để xây những con đường và những cây cầu tính vi, chác chắn đến 
nỗi mãi tới ngày nay một số vẫn còn dùng được. Hệ thống đường 
sá chạy khấp đế quốc làm cho sự giao thông bằng đường bộ vừa 
nhanh chống vừa để dàng. Họ cũng tốn công tốn của cung cấp 
nước thật tất và thật đầy đủ cho các thị trấn. Tại La Mã cũng có 
một số cầu dẫn nước, và ngày nay từ Constantinople tới Segovia 
ở Tay Ban Nha những cầu đẫn nước là những di tích La Mã ngoạn 
mục nhất. Người La Mã chú trọng tới vấn đề nước, vì họ thích 
tắm rửa và ăn ở sạch sẽ; cho tới thế kỷ XIX, họ đứng hàng đầu 
về vệ sinh tại châu Âu. 

Các bác sỉ La Mã chế ra một số dụng cụ tân kỳ dùng để giải 
phẫu, kể cả lối giải phẫu César (do tên dules César, vì người ta 
cho rằng các bác si làn đầu tiên đã dung phương pháp này lúc 
ông ra đời), để đem trẻ sơ sinh ra khỏi dạ đẻ lúc người mẹ gập 
khó khăn trong khi sinh sàn. Người La Mã đã xây cất những bệnh 
viện quân y và dân y đầu tiên. Tuy nhiên, y học La Mã còn nặng 
phần đị đoan, và người Hy Lạp, nhất là GaÌlen (131-2011 vấn tiến 
tục dân đầu về phương diện y lý, soạn thảo từ điển và truyền bá 
y học. Công trạng của Ptolémée (đồng thời với Galen) trong lãnh 
vực địa lý cũng quan trọng như công trạng của Galen về mật v 
lý, và tác phẩm của hai người này chiếm hàng đâu cho mãi tới 
thế kỷ XVI. Một số học giả La Mã nối gót Erastosthenes người 
Alexandrie, và cho rằng quả đất tròn. Vào thế kỷ thứ I !tD.L). 
Pline quan sát tàu bể từ ngoài khơi vào bờ để bẽnh vực quan 
điểm mình: trước hết ta thấy đính cột buềồm. Rồi cuối cùng mới 
thấy lườn thuyền, điều này chứng tẻ mặt đất cong. 
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Mýỹ thuật - Tôn giáo - Văn chương. 


Kiến trúc ba Mã mượn cây cột Hy Lạp, nhất là cột kiểu 
Corinthe, nhưng cũng thường dùng tới vòm tròn do người Ptruria 
phát minh và từ đố đặt ra vòm thùng, một dãy vòm liên tục như 
mái hầm. có thể dùng che một khoảng rộng. Người La Mã phát 
mìinh vòm nốc,'như vòm nóc trứ danh của điện Panthéon ở La 
Mã, nơi thờ nhưng vị thánh tổ của vua Auguste. Những kiến trúc 
La Mã thường rất vỉ đại: thao trường Colosseum chứa được 45.000 
khán giả; nhà tắm của Cracalla đủ chỗ cho hàng ngàn người cùng 
tấm một lúc, và hiện nay vẫn còn dùng làm nhà hát lớn; phân 
lớn thành phố Split (Yougoslavie) ngày nay nằm trong vòng thành 
của lâu đài nhà vua Diocletian. Thi khắp mọi nơi ở Trung Đông 
cũng như Bác Phi và Tay Au. người ta còn thấy những di tích vĩ 
đại của thời thống trị La Mã.. 

Những bức tượng La Mã, tuy bắt chước những kiểu mẫu Hy 
Lạp và Athens, thường vẫn có tính cách tả chân riêng hiệt, nhưng 
trong trường hợp tượng các vị vua. Về hội họa, chí còn sốt lại 
những bức họa xinh xắn và đôi khi thô tục trên tường những biệt 
thự thời Pompei và những sàn nhà lát đá hoa của những nhà tắm 
tư gia hay công cộng mà đề tài thường dùng là những cuộc sẵn 
bắn tại một thắng cảnh sông NilI. với cá sấu, và hà mã giữa đám 
lau sậy. Tại biệt điện vừa tìm được ở Piazza Ameriana (Sicile). 
có một số sàn nhà mỹ lệ loại ấy. trong đó có một đám mỹ nữ, 
mặc đồ tắm kiểu bikini tung bóng tròn cho nhau. 

Tòn giáo La Mã thủa xưa là tôn giáo của một thị quốc nông 
nghiệp: dân chúng sùng bái thần đồng, thần rừng và thần nhà. 
Về sau họ La Mã hóa những vị thần Hy Lạp: Z2eus trở thành 
Jupiter , Poseidon thành Neptune, Ares thành Mars ; nhưng ho 
lại giao các nghỉ lễ tôn giáo cho các giáo sĩ, một giai cấp riêng 
biệt do giáo chủ cầm đầu. Tại La Mã không có tổ chức những vận 
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động hội hay kịch hội có nghệ sĩ ra tranh giải. Về kịch nghệ La 
Mã thuở xưa, phân lớn còn lại là bài kịch, mà lại là tân hài kịch, 
bát chước hay phỏng theo, Manander chứ không phải 
.Aristophanes, 

Vào cuối thời công hòa và dưới thời đế quốc, các nhà trí thức 
La Mã học triết lý của phái hưởng lạc và phái khắc kỷ. Trong một 
thiên trường ca De Rerumne Nơ‡ure lLuận về tính chất mọi vật) 
Lucretius (95-55 trước D.L) nhắc lại học thuyết của phái hưởng 
lạc về khoái lạc và đau đớn, đồng thời đưa ra một luận điệu hoàn 
toàn duy vật để giải thích sự sống: cũng như bất cứ vật gì, thể 
xác và linh hồn của con người chỉ là những tổ hợp nguyên tử tạm 
thời, sẽ tan rã với cái chết là giấc ngủ không mơ vô tận. Những 
học giả đương thời với Lucretius nhưng theo phái khác ký thời 
cãi rằng người hơn vật, con người phải cố gắng để xứng đáng với 
cái linh hõn do Thương đế ban cho. Cicero. luật sư hùng biện kiêm 
chính trị gia, Bpictetus, triết gia nô lệ, Seneca, chính trị gia giàu 
có kiêm kịch sĩ và từng là bị thư của vua Nero, và cÁ vua Mlarcus 
^4urelius đâu theo học phái khác ký. Marcus Âurelius vừa chính 
chiến vừa viết tác phẩm Suy tư bằng tiếng lly Lạp, nhấn mạnh 
vai trò trách nhiệm trong đời người, và khuyên độc giả đừng mong 
chờ những việc thiện nghỉa của mình được ân thưởng; vì đó chính 
là mục đích của con người, làm điều thiện là đương nhiên được 
hưởng rồi. Cả thuyết khác kỷ lẫn thuyết hướng lạc đầu quá ư cao 
xa và nhẫn nhục, nên đầu không mang lại mấy an ủi cho người 
thường. Để tìm hy vọng cứu rỗi, họ hướng về tôn giáo huyền bí 
phương Đông và Ky Tô giáo vào cuối thời đế quốc (xem chương 
lệ ` 

Cùng với Thi văn của Lucretius , và tình thì sâu đậm của 
Cattulus văn xuôi của Cicere và César vào thế kỷ thứ I (trước 
D.L) đánh đấu thời kỳ nấy nở của vân chương La Mã. Những ai 
học La Tỉnh đều biết lối hành văn rõ rành mạch lạc của Cếsar 


84 VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 


trong tác phẩm "Pháp chính ký luận", và giọng văn hùng hồn của 
Cicero. Ít lâu sau là thời kỳ huy hoàng, dưới triều vua Àuguste, 
Virgile (70-19 trước D. L) bất chước những thì ca đông nội Hy 
Lạp mô tả và ca ngợi đời sống nơi thôn đã, giúp một tay vào 
chương trình khuyến khích nông nghiệp của vua Auguste. Trong 
tác phẩm Eneide, Virgile tiên đoán La Mã sẽ có một tương lai 
huy hoàng. cốt để làm vui lòng nhà vua, nhưng giọng văn thành 
thực và đầy tỉnh thần ái quốc. Mạc dâu không được tự ahiên, 
Eneide nhiều khi không kém gì những tác phẩm của Homère. 
Horace (6ã8 trước D.L) u mặc hơn, văn thể lĩnh động hơn và 
nhiều cảm xúc hơn Virgile; trong những bài thơ ngắn về một số 
đề tài Ít hơn, ông cũng ca ngợi thú điền viên và đức tính điều độ, 
Không bận tâm tới đạo đức, Ovide (43 trước D.L- 17 sau D.L,) viết 
về những thân tiên biến hóa thành-chỉm muông, cây cỏ theo huyền 
sử Hy Lạp, hay đưa ra những lời khuyên về nghệ thuật yêu đương. ˆ 
Vì bị dính líu trong một vụ tình án có liên quan tới cháu gái vua 
Auguste, ông bị đi đầy cho tới lúc chết. 

Vài năm sau khi Auguste qua đời, văn chương đã phản ảnh sự 
bất mãn đối với sự sa đọa của xã hội và sự thối nát của chính 
trường La Mã. Tacitus (khoảng 55-117 D.1), sử gia La Mã lỗi lạc 
nhất, cảm thấy đồng bào ông truy lạc, đồi bai đến nỗi ông viết 
một bài xã luận trong tác phẩm Germania, bề ngoài nói về đời 
sống thô sơ chật vật của giống rợ Đức, nhưng thực ra là một hài 
bình luận chua chát về những đức tính mà người La Mã đã mất 
hết. Thực ra mọi tác phẩm của ông đều là sử, viết với mục đích 
nhấc nhở độc giả rằng tổ tiên họ anh dũng bao nhiêu thì họ đã 
trở thành nhụ nhược và bất lực bấy nhiều. 


Kết hiận. 
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Tneitus có lý khi nghỉ rằng La Mã đã mất một số đức tính 
truyền thống khi đã chính phục được nhiều đất đai, tích lũy được 
nhiều của cải và gánh vác những trọng trách của một đế quốc. 
Tuy nhiên, hai thế kỷ đầu của đế quốc la Mã là thời đại vững 
vàng và thịnh vượng nhất của lịch sử nhân loại từ trước tới lúc 
bấy giờ. Vân biết những lợi tức của một nền thương mại phát đạt 
không được chia xê đồng đều, và cố những sự chênh lệnh quá 
đáng giữa người giàu người nghèo; nhưng đồng thời La Mã cũng 
xoa dịu những tệ trạng của những xã hội thời xưa tại La Mã, nô 
lệ cố nhiều hy vọng lấy lại tự do hơn; phụ nữ có nhiều quyền lợi 
và được kinh trọng hơn (tuy: có lẽ tỷ lệ ly đị thời ấy chỉ kém tỷ 
lệ ngày nay, chúng ta cũng có nhiều bảng chứng hạnh phúc gia 
đỉnh) và đời sống vật chất rất thoải mãi đối với những người dư 
dật. 

Tuy nhiên, ngay ở La Mã, có rất nhiều ổ chuột; những nhà gỗ 
năm sáu: tầng cháy đi xây lại nhiều lần, hất chấp luật lệ xây cất 
và mặc dâu cơ sở cứu hỏa. Tệ hai nhất là nạn thất nghiệp thường 
xuyên: ngay trong thời thịnh vượng nhất của đế quốc,.có lẽ gần 
một. nửa dân chúng kinh đô sống nhờ phát chẩn. Dân chúng cũng 
được xem xiếc không mất tiền, đưới hình thức đua chiến xa và 
giác đấu, nên người nghèo cø bao nhiêu tiền đều đánh cá hết. Dân 
La Mã như bị những cảnh đổ máu thôi miên, họ thích xem tôi 
nhân bị đóng đỉnh lên cột, hay bị thiêu sống; những cảnh thây 
rơi máu đổ ấy được đại chúng ưa chuộng đến nỗi vào thế kỷ cuối 
cùng của La Mã, họ chỉ còn thích xem giết người, chứ khóng còn 
thích xem xiếc nữa, mặc đầu những người theo ky tô giáo lên 
tiếng phán đối. : 

Tuy rằng vào cuối thế kỷ thứ V dương lịch cơ cấu quốc gia La 
Mã không còn tại phương Tây nữa, ảnh hưởng La Mã đã ãn sâu 
vào vùng Tây Âu. Tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và 
tiếng Bồ Dào Nha đều là những thứ tiếng phát xuất từ tiếng La 
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Tỉnh: ngay cả tiếng Ánh cũng là sự kết hợp phần nửa tiếng Bắc 
Âu và phần nửa La Tinh. Những quan niệm luật pháp của La Mã 
đã giúp nhiêu xã hội tầm thường hay man rợ có một căn bản khả 
kính. Cuối cùng, La Mã trở nên kinh đô của Ky Tô giáo, và tổ chức 
hành chính sẽ được dùng làm mẫu cho-cø cấu giáo hội. 
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CHƯƠNG HAI 


SỰ HÌNH THÀNH MỘT. THẾ GIÓI MÓI 
ĐẾN NĂM 1.000 


I- CUỘC CÁCH MANG KY TÔ TRONG ĐỀ QUỐC L.A MA 


Tỉnh thần của thời đại. 


Những thành quả về mật lý thuyết khoa học của Hy Lạp cùng 
với những kỹ thuật thực hành của La Mã đã đưa thế giới cổ xưa 
đến ngưỡng cửa của một thời đại kỹ nghệ. Mật thế kỷ trước Cơ 
Đốc kỷ nguyên, Heron ở Àlexandrie đã khám phá ra công dụng 
của hơi nước trong công nghệ, và đã trinh bày một kiểu máy hơn 
nước gồm cả một tay đẩy. Từ đơ đến việc phát minh những máy 
móc chạy bàng hơi nước chỉ là một bước tiến ngắn ngủi. Nhưng 
tại sao mãi đến hơn 1700 nãm sau con người mới đi được bước 
đường đó? 

Có thể nối đó là do thái độ của những nhóm thống trị ba Mã. 
Khoa học không là một bộ môn trong giáo dục của họ, và những 
phát biểu rải rác đây đó cho ta thấy họ coi thường những gỉ mà 
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nay ta xem là nghiên cứu. Họ sợ những phát minh, những cái mới 
có thể lâm bàng số người thất nghiệp: Hoàng đế Tiberrius từng 
xử gữáo một người đã nghĩ ra cách làm kính không vỡ. Sự tiến hộ 
khoa học trước đây của Hy Lạp và Athens đã làm phát triển 
những nhóm nhỏ những nhà duy lý, những người tin tưởng cơ thể 
cải tiến đời sống bằng khả năng luân lý. Nhưng ngay cả những 
nhóm thiểu số này hầu như cũng không tồn tậi lâu. Tinh thần bí 
quan và sự mất tìn tưởng vào khả năng kiến tạo tương lai của 
con người lan tràn kháp La Mã, 

Những thân linh cũ hầu như mất hiệu lực; cuộc sống như chỉ 
còn là chuyện rủi may. Do đó, ngày từ thế kỷ thứ IH (trước D.L), 
họ tôn thờ nứ thần Tư Mệnh, sự tôn thờ này ngày càng bành 
trướng trong vùng Dịa trung hài; chuyện gÌ cũng không qua may 
vùi; ngày nay giàu cø, ngày mai cơ hàn, tốt hơn hết là hãy tận 
hưởng may mắn khi còn may mắn. Gán liền với may rủi là lòng 
tin vào định mệnh. Những việc xây ra không thể tránh được, vì 
đã được tiên định, ngày về cõi chết đã dược ấn định ngay lúc ta 
nở mất chào đời. Một vài người như icero cãi rằng con người 
có thể góp phần vào số phận của mình và như vậy có thể lợi dụng 
may rồi; Vergile xem định mênh và rủi may là ý muốn của Thượng 
đế; nhưng phân lớn những người La Mã, như Thacitus, đều triệt 
để theo thuyết thiên mệnh. Di nhiên thái độ phú thác rất phổ 
thông này làm cho dân chúng cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. 


Khoa chiêm tỉnh, 


Để thoát khỏi cảm tưởng ấy, nhiều người La Mã đi đến chỗ 
tin là các chuyển động của những thiên thể có ảnh hưởng đến số 
mệnh và chỉ phối quyết định của họ, Do đó, khoa học thiên văn 
bị Ão vọng chiêm tỉnh làm cho lu mờ đi. Nếu người ta không thể 
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làm gì để thay đổi số mệnh, Ít nhất người ta cũng cố gắng tìm 
xem nó ra sao, bằng cách hỏi tham một nhà chiêm tính chuyên 
món. Con người sẽ nghiên cứu "bảy tỉnh cầu"; mỗi tỉnh cầu có đặc 
tính, giống, những thảo mộc, con số, và động vật khác nhau, và 
mỗi tỉnh cầu ngự trị một hành tỉnh. Bảy hành tỉnh trong suốt 
nhưng không gÌ xuyên qua được thuộc quỹ đạo của trái đất chia 
cách con người với thiên giới Mỗi hành tỉnh có một ngày riêng, 
do đó có tuần lễ gồm 7 ngày. Số bảy thành một con số thần bí: 
có 7 đời người, 7 kỳ quan ở địa giới. Rồi lại có 12 "cung”, những 
chòm sao mã mặt trời đi qua trên đường quanh quả đất: những 
dấu hiệu của tử vi phương Tay. 

Từ vị trí của những'thiên thể và những dấu biệu tử vi lúc thụ 
thai hay thoát thai, những nhà chiêm tỉnh sẽ lập một lá tử vi cho 
mỗi người. Những Hoàng đế La Mã, cũng như phần lớn thần dân 
của họ, tin tưởng hoàn toàn vào khoa chiêm tỉnh. Và đi nhiên cồn 
có người vẫn tin như vậy cho tới ngày nay. Những hiện tượng bất 
thường như sao chổi, quái thai có giá trị đặc biệt đối với khoa 
chiêm tỉnh. Dân chúng thời ấy cũng tin vào mọi thứ thần thuật 
và cố. lợi dụng những thuật này để khiến các thiên thể cho họ 
được toại nguyện. 


Những thần tượng mới: Cybele, Isis, Mithra. 


Dân chúng La Mã vẫn tôn trọng quốc giáo, họ thờ các vị thần 
linh trên đỉnh Olympe, xem hoàng đế như một thiên thần, và coi 
việc hành lễ nghiêm chỉnh ngang hàng với lòng ái quốc. Nhưng 
lòng tin này không còn đủ sức làm dân chúng, những người vốn 
tin vào số mệnh, quên những nỗi lo âu và trống rỗng. Số người 
đi tìm một tôn giáo đáp ứng được cái hy vọng ở một đời sau tốt 
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đẹp hơn hiện tại mỗi ngày một đông đảo. Và như thế, cùng với 
khoa chiếm tỉnh và thần thuật, một số lớn những tôn giáo thần 
bí bất đầu xuất hiện ở La Mã. 

Tất eä những tôn giáo mới phán rằng con người có thể cứu rỗi 
linh hồn mình bàng cách kết hợp linh hồn mình với linh hồn của 
ruột đấng cứu thế; chính đấng cứu thế trong nhiều trường hợp đã 
chết đi sống lại. Sự kết hợp với đấng cứu thế được hoàn thành 
bởi môt sự hướng đẫn lâu dài, với tất cả những cuộc thanh xác, 
lễ yến và những lễ lạc khác. Người muốn được nhận làm tín đồ 
dần đàn gạt bỏ những gì thiếu xứng đáng của con người và đấng 
cứu thế sẽ nhập vào, họ như thế khi chết họ sẽ được cứu rồi. 
Người được hướng dẫn tim kiếm một cái bảo đảm thân bí là hắn 
sẽ không gặp nguy hiểm và sẽ sống sót ở đời sau. Người ta được 
tự do gia nhập nhiều tín ngưỡng này. và vẫn có thể tiếp tục tin 
theo quốc giáo. 

Người Hy Lạp đã theo những tin ngưỡng này như ta thấy, trong 
những lễ lạc ở Eleusis hay trong những thánh kịch. Những đám 
tế thân Dyonisus, nay gọi là Bacchus, rất thịnh hành ở la Mã, 
nhằm ngợi ca những thú tính của eon người và sự buông tha khỏi 
mọi ràng buộc cấm ky. Trên hàng trăm những quan tài bằng đá 
ở La Mã, người ta còn thấy khắc những đảm rước thần Baccbus, 
nói lên lạc thú tửu dục. Nhưng không phải tất cà người La Mã 
đều chấp nhậu tín ngưỡng Bacchus mà họ xem như quá thiên về 
vật chất. 

Một trong những đối thủ của tín ngưỡng Bacchus là lòng tin 
vào Mẫu Thần Cybele, du nhập từ vùng Tiểu A. Vị hôn phu trẻ 

uổi của bà, Attis, chết đi và sống lại hàng năm (giống như 
Persephone, con gái của Demeter). Như thế vị thần này được liên 
hệ với Dất. và có lẽ biểu hiện cho sự trù mật được khôi phục hàng 
năm. Lễ tế nữ thần Cybele gồm những đám rước điên cuồng, ăn 
chay, hành xác, và ngay cả sự xẻo cắt thân xác của các vị chủ tế, 


VĂN MINH PHƯÓNG TÀY 91 


Ngồi đền thà nữ thần Cybele đâu tiên ở La Mã có từ năm 204 
(trước D.L), nhưng sự thịnh hành của tín ngưỡng này lên đến cực 
điểm vào thế ký IÍ (sau D.L.), và về sau khi nó lan tràn sang phía 
tây. Thời đỏ nó được đánh dấu bàng lễ hạ một con trâu mộng 
trên một miệng hố trong đó kả mới nhập đạo chờ được tưới bằng 
máu con vật hy sinh. 

Phổ thông hơn nữa nhất là trong giới phụ nữ là lòng tôn kính 
nữ thần Ai Cập Isis; vị nay được xem như có liên hệ vợ chồng với 
Orisis, giống như Cybele và Attis. Những tục lệ hành lễ của tín 
ngưỡng ÏIsis còn cố phần cầu kỳ hơn. Tất cả những nữ tính, cả 
thánh lẫn tục, đều được gắn liên với vị nữ thần tỉnh yêu này; và 
vị nữ thần cũng hứa hẹn ban sự bất tử cho những tín đồ của 
mình. 

Tín ngưỡng Mithra lan từ Ba Tư qua Tiểu A tới La Mã. Mithra 
được coi như liên kết với những quyền lực tối thượng của sự tốt 
lành và ánh sáng, nghĩa là liên hệ với thái dương. Những thiện 
nam phải lần lượt đi qua bảy cấp độ hướng dẫn (tương dương với 
7 hành tỉnh và được gọi theo 7 tên thú vật), mỗi lần là một thử 
thách cam go Tôn giáo mithra rất thịnh hành trong quân đội. Từ 
Luân Dôn đến Alexandrie và từ sông Rhin đến sông Euphrate, 
nhiều đền thờ Mithra được tìm thấy với những bàn thờ và tượng 
đá trình bày những cuộc tế. "Vô địch", cương cường về thể chất, 
vị tha, vị thần này trở thành mẫu mực cho bỉnh sĩ La Mã, và họ 
tín là thần hứa bẹn cứu rỗi. Tín ngưỡng Mithra không có những 
người rao giảng và có khuynh hướng pha trộn lòng tôn sùng thần 
Apollo với những tín ngưỡng thái dương khác để làm thành một 
tín ngưỡng mới, thường được các vị hoàng đế hết lòng nâng đỡ. 
Tín ngưỡng này cũng chấp nhận những thần linh của các tín 
ngưỡng khác. 


92 VẤN MINH PHƯÓNG TÂY 


Tín ngướng Ky Tô. 
Chúa Jesus nhìn đưới khía cạnh lịch sử. 


Nhưng không một tín ngưỡng thần bí nào đủ sức hấp dẫn dân 
chúng thuộc mọi tầng lớp ở La Mã. Tín ngưỡng mithra, cố lẽ có 
nhiều tín đồ nhất, lại gạt bỏ phụ nữ và thiếu tính cách nhân ái. 
Xy Tê giáo cạnh tranh với những tín ngưỡng này trong đế quốc 
La Mã trong hơn 3 thế kỷ sau khi vị sáng lập mất mà vẫn không 
cố hy vọng thắng thế. Ky Tô giáo có một số điểm tương đồng với 
những tin ngưỡng khác, nhưng ky tô giáo có thêm những điểm 
mà các tín ngưỡng khác thiếu sót. Tuy không thể trình bày Ky 
TÐ giáo sao cho tất cả mọi người trong thế giới hiện nay có thể 
chấp nhận được, chúng ta cá thể theo phương pháp "lịch sử" và 
hy vọng gạt bỏ được những thành kiến chủ quan. 

Jesus sinh ở Palestine vào khoảng giữa năm 8 và 4 trước Dương 
Lịch, và bị đóng thập giá có lã vào năm 29, 30 hay 33 (sau D.L). 
Không cố một nguồn sử liệu nào viết lúc Ngài sống, nhưng Cổ 
thư cho người Corinthe của thánh Phao lồ viết vào khoảng năm 
5ã (sau Ð.L.), Sứ đồ hành động lục vào khoảng năm 60, 62 (sau 
D.L.), sách Phúc Âm theo Thánh Mare năm 65, Thánh Mathieu 
và Luce vào khoảng 80-8ö, và theo Thánh đean vào khoảng I00. 
Vào cuối thế kỷ II hay đầu thế kỳ III, những sách này được duyệt 
xết lại ở Alexandrie. Chúng ta không thấy một tài liệu Ky Tồ 
chính cống nào được viết trước lần duyệt xét này. Trước năm 60 
(sau D.L.) một tập truyện danh ngôn của .Jesus đã xuất hiện, viết 
bàng tiếng Aram, thuộc ngôn ngữ Do Thái mà Ngài nói, tái liệu 
này đã thất lạc. Ngoài ra, còn có nhiều tài liệu khác, nhưng khống 
được xem là chính thống. Trong số này có Phúc Âm của Thánh 
Thomas, mà người ta tìm được một vài phần ở Ai Cập vào những 
năm 1945-1946, gồm 114 danb ngôn được coi là của jJesus, và có 
từ đầu thế kỷ II. 
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Như thế, vì chúng ta không có những tài liệu đương thời đích 
thực, những chỉ tiết chính xác về sự giảng dạy của đJesus suốt 
quãng đời của Ngài không thể luôn luôn khẳng định được. Nhưng 
tính chất tổng quát của thông điện Ngài đưa ra rất rõ ràng. Mặc 
dù Ngài đáp ứng được những nguyện vọng của đân chúng bần 
hàn thất học, của những người đau khổ và yếu đuối, Ngài không 
phải là một nhà cách mạng, nhà phục hưng hay khác kỷ. Ngài 
khuyên nên hưởng những lạc thú tốt lành của đời sống, một sự 
thụ hưởng không tranh giành, phô trương và thô bỉ. Ngài hiền 
hòa nhưng nghiêm nghị: thiện chí chưa đủ; "người chỉ có nghe mà 
không có làm thì cũng giống như xây nhà mà không đào móng...". 
Trên hết cà, Chúa ¿Jjesus rao truyền sự nhu hòa và yêu thương: 
khiêm tốn, thành thật, bao dung, nhân ái; nhưng cũng cảnh cáo 
là "cái cổng cao rộng và con đường thênh thang sẽ dẫn đến suy 
tàn". Tuy Ngài có đạy là phải chìa má bên trái, Ngài cũng có nói 
ở một nơi khác là Ngài xuống đời không phải để đem đến thái 
bình, mà là một thanh gươm trừng phạt. 


Tư tưởng Ky Tô. 


Từ những truyền giảng của Chúa Jjesus người ta đi đến những 
kết luận thuộc về giáo lý quan trọng: Chúa nói đến "Dức Cha" ở 
thiên đàng, coi mình như "con của nhân loại", và dạy rằng Chúa 
cha đã gửi Ngài xuống trần để cứu rỗi nhân loại. Kẻ nào tuân 
phục và sống một đời sống tốt lành ở đời sẽ nhận được hạnh phúc 
bất tân ở thiên đàng; kẻ nào bất phục và tiếp tục sống đời xấu 
xa sẽ bị đày mãi mãi ở địa ngục. Sách Phúc Âm có thêm rằng 
Chúa (chữ Christ có nghĩa là người được xức đầu) đã chết trên 
thập tự giá như một hành động cứu rỗi caa cả, rằng Chúa đã sống 
lại vào ngày thứ ba và chẳng bao lâu Ngài sẽ trỡ lại trần thế (lúc 
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sinh thời của một tín đồ) để chấm dứt đời sống ở thế giới này 
bằng một ngày Tận Thế, Cho nên những người Ky Tô giáo đầu 
tiền tỉn tưởng Chúa sẽ trở lại trần gian nay mai, và không bận 
tâm mấy với đời sống thế tục, Chẳng bao lâu sự mong mỏi thô sơ 
này được chuyển hóa thành một niêm mong đợi "Người An ủi có 
tỉnh cách thần bí hơn. 

Nhờ phép màu Chúa được một bà mẹ đồng trính sinh ra đời. 
Chúa được rửa tội ở giòng sông Jordđan; và những tin đồ cũng 
được các linh mục rửa tôi. Chính Chúa đã cho những tín đồ bánh 
mai, rượu nho, và đạy họ đố là máu và thịt Chúa. Mẹ đông trinh. 
rửa tội, và bữa tiệc hy sinh thân bí gơi cho ta nhớ đến những chỉ 
tiết hiện hữu trong những tôn giáo thần Bí khác. và cả sự hứa 
hẹn một đời sống bất diệt nữa. Nhưng những người y Tô giáo 
tỏ ra rất coi thường những quá độ, ví dụ như trong tín ngưỡng 
Cybele, xem cách rửa tội và lễ thông thiên của tín ngưỡng Mithra 
là những bắt chước bậy bạ, sai lạc hẳn với những nghỉ lễ của họ. 
Hơn nữa, sự hy sinh đời sống của Chúa cho nhân loai cùng với 
ân sủng của Chúa ở đời sau đã khiến cho ấy Tô giáo dễ phổ biến 
và quyến rũ dân chúng hơn các tôn giáo thần bí khác. Thông điệp 
của Chúa vê thương yêu cho đàn ông, đàn bà, con trẻ, cho kẻ yếu 
và thấp kém trong xã hội cũng đã đem lại một sự thoa dịu không 
cố trong cuộc sống hàng ngày. 

Vào thế kỷ thứ IIT lễ thông thiên đầy nghỉ thức sự thiêng Hêng 
của Bánh Thánh và Thánh lễ trở thành biểu tượng chính của Ev 
Tô giáo. Đớ là cái hành động cho phép cá nhân người Ey Tô giáo 
thực sự chia sẻ với Chúa, và càm thông sự cứu rỗi thiêng liêng, 
cũng giống như khi được rửa tội họ được rửa sạch, một cách tượng 
trưng, những tệi lỗi gắn bö với người kể từ khi Adam cãi lời Chúa. 
Lễ rửa tôi biến ta thành tín đồ KvTó; Bánh Thánh, nếu chấp nhận 
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một cách thành kính, giúp ta tiếp tục là tín đồ Xy T9, miễn là 
hạnh kiểm của ta cũng thích hợp, VÌ Chúa, với cái chết trên thập giá, 
đã đỡ tội cho ẢAdam, mọi tín đồ Ky TB cũng có thể được cứu rếi. 

Ngoài lễ vửa tội và Bánh Thánh còn cớ õ thánh )ễ nữa, tính 
chung là 7 tất cả. 

Với một cái nhìn quá khích người ta cá thể cho rằng những nghỉ 
lễ bề ngoài đó không cần thiết và sự tín tưởng thành kính trong 
tâm khầm đối với Chúa đủ để được cứu rỗi. Quan điểm quá khích 
ngược lại cho rằng những lễ nghị bề ngoài rất quan trọng, vì chỉ 
những hành động tốt lành như vậy mới cơ thể chứng tỏ được tương 
lai của một tín đồ. Tuy nhiên trong đời sống thế tục người ky tô 
chính thông không thấy gì mâu thuẫn giữa lòng tin và việc hành 
thiện; cần cả lòng tỉn và việc hành thiện để được cứu rồi. 


Quá trinh ỏ Juda. 


KvTô giáo ra đời ở vương quốc Juda do một triều đại Do Thái 
trì vì. Triều đại này chịu ảnh hưởng Athens và trung thành với 
La Mã. Jesus vốn là người Do Thái và cùng với, những rao giảng 
của Ngài, những tín đồ của Ngài theo cái tư tưởng đôc tôn triệt 
để của Cựu Vóc, truyền thống Do Thái chủ trương sự giáo huấn 
thường xuyên các tín đồ, sự tìn tưởng họ là một dân tộc được 
chọn lựa, sự tuân phục quyền lực, và việc huấn luyện tín đồ theo 
một hệ thống luân lý. Sách Phúc Âm của thánh Mathieu và Luke 
đặc biệt đã xem Chúa như người Thầy đạy lẽ phải. 


Thánh Paul và những tín hứu. 
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Đối với những người Do Thái sống sau hào lũy ở Palestine và 
lực lượng La Mã chiếm đóng, Chúa Jesus có vẻ như là một người 
phản động, vì chúa không chấp nhận cái xã hội đương thời. Chúa 
đã chịu tử đạo trong: trường hợp nào người ta vẫn chưa đồng ý 
về chi tiết. Sau cái chết của Chúa trên thập giá, đám tín đồ đầu 
tiên đã bắt đầu rao truyền một cách nhiệt thành những tin lành 
(Evangile) về những lời trưyền giảng và sự trở lại của Chúa. 
Palestine và Syrie sẵn sàng hưởng ứng. Vụa Saul ở Trsus, một 
người Do Thái đã cải sang Ky Tô giáo do một ảo giác thấy trên 
đường đến Damas, được đặt têh lại là Paul, và lãnh đạo việc tổ 
chức giáo hội Ky Tô đầu tiên. 

Chúa đJesus đã nối rằng Ngài đến không phải để thay đổi Uuật 
lệ của người Do Thái. Những sắc dân không phải Do Thái, dù 
hướng về Ky Tô giáo, cũng không muốn tuân theo những nghỉ 
luật trong Cựu Ước: ví dụ, họ không muốn cất da qui đầu hay 
kiêng cử thịt lợn, Paul nói rằng người Hy Lạp và Syrie không 
phải tuân theo những chỉ tiết về nghỉ luật của Cựu LÍớc hay của 
bất cứ sách Phúc âm nào. Paul có nói "chư giết chết, nhưng ý 
đem lại sự sống". Không phải là những điều ghi trong nghi luật 
Do Thái sẽ cứu rỗi người Ky Tô giáo, nhưng chính Ìlà tĩnh thần 
tin tưởng vào môt Thượng đế độc nhất như con của ngài đã day. 
Paul vừa là một người thần bí có thể vượt lên trên thế tục, vừa 
là một người thực tế biết cách răn dạy mọi người về các vấn đề 
của đời sống hàng ngày. Ngài không bao giờ dạy phải chối bỏ thế 
giới này, tuy có khuyên là phải lưu ý đến thế giới về sau. Ngài 
diễn tả điều này như một sự kết hợp thần bí giữa người Ky Tô 
và Chúa. Không chỉ là súc vật, cũng không chí là người, tín đồ 
Ky T6 là con của Chúa, có chết và có bất tử. Khi còn ở trần thế 
họ nhải sống trong những sai lầm triên miên của thân xác; sau 
khi chết, (nếu họ đã sống như những tin đồ Ky Tô đích thực), họ 
sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. 
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Vì Paul không gặp Chúa, Ngài không thuộc hàng 12 tông đề 
theo Chúa đi rao giảng. Sau cái chết của Chúa trên thập giá, theo 
truyền thống, 12 người này chia nhau đi truyền giảng đức tin 
khấp bốn phương. Người ta tin rằng cuối cùng thánh Pier+e đến 
La Mã, và tử đạo ở đây. VÌ Paul cũng chịu chung một số phận, 
giáo hội La Mã xem Paul và Pierre là 2 người xây dựng giáo hội 
đầu tiên. Vào nấm 100, đức tin mới đã lan đến nhiều lãnh thể ở 
phía đông La Mã, và bát đầu tìm được chỗ đứng ở phương Tây. 
Nhưng niềm tin mới này vẫn còn là một giáo phái nghèo nàn thu 
hẹp, Ít được biết đến, và cái tương lai rực rỡ của nó sau này chưa 
có gì bảo đảm. 


Nhưng vụ đàn áp. 


Tại sao Paul và Pierre và những người khác phải tử đạo? Nếu 
La Mã có thể chấp nhận vô số giáo phái khác, tại sao không chấp 
nhận Ey T6 giáo? Vì đố là một giáo phái tách biệt và rất đoàn 
kết trong lòng mến Chúa, tín đồ Ky Tô không chịu làm thánh lễ 
trước tượng hoàng đế đề chứng tỏ họ là những người La Mã yêu 
nước. Hoàng đế không phải là Thượng đế của họ, và họ sẵn sàng 
chấp nhận cải chết vì đã không sùng kính hoàng đế. Nếu họ bàng 
lòng chấp nhận thái độ sùng kính này, một thái độ không quan 
trọng đối với những giáo phải khác, tín đồ Ey Tô đã có thể thành 
lễ mà không bị phiền nhiễu gì. Nhưng họ đã không chịu nhận, và 
họ đã hành lễ trong bí mật. Chính quyền La Mã nghí ngờ hạ có 
đầy những thối hư như loạn luân, ám sát, giết chốc trẻ con. Vì 
vậy nên hoàng đế Nero, vào năm 864 (D.L), đã chọn họ làm vật 
hy sinh sau nạn hỏa tai như Tacitus nói, và trừng phạt tín đồ Ky 
Tô bằng những hành động bạo tàn. Cả Pierre và Paul theo truyền 
thống, đều tử đạo ở thời này. 5au Nero những vụ tần sát xảy ra 
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thưa thớt hơn. Khi Pliny (ean), Một đại diện đặc biệt của hoàng 
đế Trajan {98- 17) ở Tiểu AÁ, hỏi phải làm gì với những tín đồ Ky 
Tô, Trajan trả lời là Pliny không cần ra sức bắt họ, nhưng khi bị 
tế cáo, một tín đồ phải chịu hình phạt trừ phi người này không 
nhận mình là một tín đồ Ky Tô giáo và chứng tổ điều này bằng 
cách lễ bái các vị thần lính. Lòng sẵn sàng tử đạo của tín đồ Ky 
Tô đã được phần lớn những người La Mã ngoại đạo, kể cà hoàng 
đế Marcus Aurelius (161-180) theo phái khác kỷ, xem như một 
thái độ có tính cách phô trương; Aurelius tần sát những tín đồ 
Ky Tô ở cả Tiểu A lẫn ở Gaule. Vào thế kỷ thứ II, khi đế quốc 
La Mã hầu như bị tách rời làm đôi, việc tàn sát càng trở thành 
thông thường và tàn nhẫn hơn; hoàng đế Diolectian (285-305) là 
người tàn bạo nhất trong việc này. 


Thời kỳ vinh quang. 


Nhưng giáo hội vẫn sống còn qua những lần tàn sát liên tiếp. 
Vào năm 3Í3, Licunius và Constantin, những người kế vị 
Diocletian chấm đứt những cuộc tân sát. Năm 312 chính 
Constantin đã được thấy một ảo giác tôn giáo, giống như Paul, 
trên đường đến amas : trước khi làm trận hoàng đế nhìn lên 
trời thấy dấu hiệu thánh giá chặn trước mặt trời, và những chữ 


"In hoe signo vinces " (Do dấu này mà thắng). Hoàng đế cho thêu 
đấu hiệu này lên cờ trận, và thắng trận ấy, nên xem đó là do sự 
giúp đỡ của Chúa Ky Tô, Mạc dù có người không tin giai thoại 
này, nhưng thuyết bảo ràng Constanntin đã hành động như vậy 
vì tiên đoán sự vinh quang sắp đến của Ry Tô giáo cũng không 
có gì bảo đảm. Hoàng đế tiếp tục sùng bái thần Thái dương cũng 
như Chúa của giáo dân Ky Tô, nhưng ông tự coi mình là tín đồ 
Ky Tô. Sau đó ít lâu ông thấy rằng, vì ông là vị hoàng đế theo 
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ly Tô giáo đầu tiên, ông phải cố gắng giàn xếp những xung đột 
giữa những tín đồ Ky Tô. 50 năm sau cải chết của hoàng đế 
Constantin vào năm 337, và mặc dù hoàng đế Julien (361-363), 
không theo Ry Tô giáo, tìm cách lật ngược tình thế, Ky Tô giáo 
vẫn trở thành tôn giáo độc nhất được Đế quốc La Mã chấp thuận. 

Tại sao Ky Tô giáo đã thành công vẻ vang? Dầu tiên đá là một 
giáo phái nhỏ nhoi gồm những người tín đồ tầm thường trong một 
xã hội văn mình, có tổ chức và giàu có. Thế rnà nó đã chính phục 
được cái xã hội đó. Đại cương chúng ta có thể kể đến niềm mong 
mỏi một tôn giáo tình thương trong cái thế giới La Mã tàn bạo, 
và đặc biệt ta cố thể ghi nhận là những rao giàng của jesus đã 
đem vào Ky Tô giáo một số lợi điểm hơn hẳn những tín ngưỡng 
thần bí khác. Tín ngưỡng Isis thiếu hẳn một tổ chức nhân sự 
truyền giáo: tín ngưỡng Mithra cũng vậy. Tín ngưỡng Isis dành 
cho đàn bà, và Mithra riêng cho đàn ông. Phúc Ấm (Evangile) 
thật sự là những "tin lành" bằng sự hứa hẹn can người bất tử, 
bằng những đòi hỏi mọi người phải đối xử tử tế nhân hậu với 
nhau, qua hệ thống luân lý cao thâm. Giáo hội cung cấp những 
thánh lễ đầy an ủi, huy hoàng và ly kỳ, cơ hội để tham dự vào 
các công việc truyền bá Phúc âm đầy hào hùng, hiểm nguy và 
hấp dân. Những kẻ sắp vào đạo tim thấy ở đó những ý tưởng và 
lễ lạc có liên hệ mật thiết với những tín ngưỡng Ai Cập, Hy Lạp 
và Đo Thái. 


Tổ chức giáo hội. 
Dể duy trì trật tự, cộng đồng Ky Tô giáo cần một thứ quyềr 


lực để ghép vào kỷ luật hav khai trừ những cá nhân hiếu động 
Dể có thể sống còn trong lòng một đế quốc tổ chức tỉnh vi có ý 
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chống đối mình, Ky Tô giio phải cố tổ chức. Những vị "Tiên trí" - 
hay “Thầy cả" xuất hiện ngay ở những giáo hội đâu tiên (những 
nhóm thân mật do các nhà tu tổ chức) rồi tiếp đến là những bậc 
“trưởng thượng". "thanh tra", và "chủ tịch". 


Dần đần những thanh tra xuất hiện với đầy đủ quyền hạn trên 
những vùng quản trị chặt chẽ, "giáo xứ" của thanh tra. Đây là vị 
giám mục, nhân vật quan trọng trong việc hành chính của giáo 
hội. Mọi giáo xứ đều nhận rằng đã được thành lập bởi một trong 
những tín hữu đầu tiên, và vị giám mục của giáo xứ sẽ cầm quyền 
theo nguyên tắc “kế vị các giáo hữu”. Vì chính Chúa đã chọn những 
giáo hữu, mọi giám mục do đó sẽ trở thành kẻ kế vị tỉnh thần 
trực tiếp của Chúa. Những nhóm giáo xứ hay địa phận của giám 
mục thường được tập trung thành những đơn vị lớn hơn và tuân 
lệnh của vị tổng giám mục, vị thanh tra trưởng. Vị giám mục 
thường cai quản một đơn vị của thị quốc và ở trên những nhà 
thờ của một vùng quanh đó, vị tổng giáp mục cai quản những 
đơn vị ấy từ một thành phố mẹ, một đô thị, thường là trung tâm 
của một tỉnh La Mã và giáo xứ của ông được gọi là tỉnh. 

Đứng đầu hệ thống này là vị giám mục của kinh đô La Mã, 
người cha cả (pape) hay giáo hoàng, người nắm quyền tối thượng. 
Danh tiếng của La Mã cũng như sự liên kết của Thánh Pierre và 
Paul với La Mã đã góp phần mạnh mẽ cho tước vị của Giáo hoàng. 

Sau khi chính quyền hoàng gia rời khỏi La Mã, những Giáo 
hoàng đã liên tiếp tăng thêm quyền thế của mình trên thành phố 
này. Với sự xâm lãng của các giống rợ, giáo hoàng trở thành biểu 
tượng của lệ luật chính quyền La Mã. Mật số lữn những Giáo 
hoàng La Mã là những nhân vật xuất chúng, đáng kể nhất là Giáo 
hoàng Leo (cai trị 440-461), Một người can trường đã cứu La Mã 
khỏi sự áp chế của thủ lĩnh rợ Hung, Attila. Lúc đế quốc La Mã 
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sụp đổ vào thế kỷ thứ V, không một ai ở Tây phương có ÿ định 
tranh giành địa vị tối cao của Giáo hoàng; Giáo hoàng đã trở thành 
một định chế vững chắc trang một thế giới mới và khủng khiếp. 

Như vậy tổ chức giáo hội biếu lộ những đặc tính quan trọng. 
Thứ nhất, nø đã tiến triển dần đần, để đáp ứng với nhu cầu. Thứ 
hai, giáo hội củng cố tổ chức của mình bằng cách lợi dụng guồng 
máy chính trị đương thời của Dế quốc La Mã, để đạt những nhân 
vật quan trọng vào các cơ quan hành chính đầu não. Thứ ba, 
những giảm mục và tổng giám mục thường hợp hội đồng để ấn 
định xem nhưng tín lý hoặc những nghỉ lễ, giáo thư nào có thể 
chấp nhận được bằng cách này giáo hội đã lựa chọn từ những tài 
liệu viết khác ra được 27 Thánh Thư làm thành Tần Lớc, viết bằng 
tiếng Hy Lạp, và những thánh thư trong Cựu LĨớc được dịch từ tiếng 
Hebreu, sang tiếng Fly Lạp. Trong giáo hội Hy Lạp ngày nay, những 
bản dịch này vẫn còn giá trị: trong giáo hội La Mã, bản dịch ra tiếng 
La Tỉnh gọi là Vulagete, được thánh Jerome thực hiện vào thế kỷ 
thứ IV. Nhiều hán dịch không được chấp nhận còn sót đến ngày nay, 
tuy không thuộc trong giáo thư, nhưng rất có Ích cho các sử gia và 
những nhà thần học. 

Mỗi giám mục đứng đầu một số nhà thờ. Mối nhà thờ nằm dưới 
quyền một lính mục đã được huấn luyện đặc biệt và được thụ 
phong. Vùng thuộc ảnh hưởng của một linh mục về sau được gọi 
là giáo xứ. Trohg thời kỳ đầu, đôi khi chính giáo đân chọn ra 
những vị chức sắc, và Nhà Chung do một hội đồng linh mục 
(presbytère) cai quản; nhưng lối chỉ định chức sác từ trên được 
chấp nhận thường hơn là chọn lựa từ dưới, tuy nhiên giáo dân 
thường vẫn được hỏi ý kiến. Và từ lâu đã có sự phân biệt rõ ràng 
giữa những người chuyên chú việc tín ngưỡng (eư sỉ) và những 
người dẫn giất việc tín ngưỡng và quản trị công việc Nhà Chung 
(giáo phẩm). Mạc dù cố những xung đột thường xuyên suốt trong 
2 ngàn năm của lịch sử Ky Tô giáo, và những khác biệt giữa các 
giáo hội Ky Tô, sự phân biệt này vẫn tồn tại trong mọi giáo hội. 
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Từ thời hoàng đế Constantin chịu cải đạo, việc bầu chọn giám 
mục trở thành một vấn đề quan trọng của quốc gia. Dể nắm phần 
chủ động những chức sắc Nhà Chung hoạt động để việc chọn lựa 
giám mục nằm trong tay của giới giáo phẩm thuộc giáp khu của 
vị giám mục. Trong thực tế việc áp dung không được đồng nhất. 
Đôi khi giáo dân chịu chấp nhận một việc đã rồi bàng cách chấp 
thuận cuộc bầu chọn, cũng cơ lúc họ cố thực quyền, nhưng khi 
dân thành La Mã, do những lãnh tụ chính trị chống đối lẫn nhau 
xúi dục, quyết định việc chọn vị Giáo hoàng. VÌ những giám mục 
thường hành sư thế -quyền, và có cả triều đỉnh riêng, nhà cầm 
quyền thường đồi hỏi chấp nhận hay bâu chọn hợ bàag được. Vấn 
đề cho các cư sĩ tham dự vào việc chọn lựa giám mục đến mức 
độ nào mãi đến thế kỷ thứ XI vẫn còn gay gec. vì các Giáo hoàng 
nhất quyết dành quyền tối hậu. 

Như ta sẽ thấy, cuộc tranh chấp này chỉ xảy r- ở phương Tây 
mà thôi. Ó phía Dông. trong hơn 1000 năm, nhữr.,: người kế vị 
các hoàng đế La Mã ở Constantinople thực sự cø quyền tối thượng 
trên giáo hội và quốc gia. và quyền tối hậu trong việc phong chức 
giám mục, 


Văn chướng và tư tưởng. 


Dù thái độ không thân thiện và cố chấp giứa người Hy Lạp với 
La Mã không lúc nàa dứt bỏ hẳn, sự ngưỡng mộ của người La Mã 
đối với van học và nghệ thuật Hy Lạp đã ảnh hưởng lớn đến các 
công trình của những tác giả và nghệ sỉ La Mã. Sự thành công 
của ky tô giáo lại gia tăng sự hiểu làm và làm sự liên lạc giữa 
người Dông và Tây thêm căng thẳng. Sự phân chỉa chính trị do 
Diolaetian chủ xướng và những hoàng đế kế vị tiếp tục áp dụng 
chứng tô sự khác biệt địa lý giữa những tỉnh đông và tây. Khi sự 
xâm nhập của những giống rợ ngày càng ngăn trở sự giao thông 
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và đe dọa tất cả những định chế có sẵn ở phương TAy, thì những 
eơ hội để người phương Tầây tìm hiểu người Hy Lạp và tiếp nhận 
truyền thống cổ điển huy hoàng không còn mấy. Ö những thành 
phố phương Đông, ngoài quân nhân và những nhà hành chính 
chuyên nghiệp ra, Ít người biết đọc hay nối tiếng La Tình, tuy La 
Tính vẫn còn là ngôn ngữ luật pháp chính thức ở Consantinople 
mãi tới thế kỷ thứ V. Mặc dù có sự khác biệt mỗi lúc một lớn giữa 
nên văn học và nghệ thuật của xã hội La Mã vừa qua và xã hội 
Ky Tô mớởi bất đầu, chúng ta có thể xét chung cả hai một lúc, 

Trong thời kỳ này, văn học xuống thấp và hầu như biến mất 
khỏi miền tây ngoại đạo. Ö miền đông, một ít tín đồ nhiệt thành 
với những thãn linh và đối thủ của KyTô giáo vẫn còn lên tiếng, 
nhất là những vị thái sư của Julian, người cháu trẻ tuổi của hoàng 
đế Constanlin và lên ngôi năm 361. Julian chỉ trị vi được 2 năm . 
nhưng vốn chịu ảnh hưởng của triết lý thần bí cổ điển, nhà vua 
đã cố gắng phục hôi những tín ngưỡng cũ, làm sống lại những 
buổi lễ tế thần, cấm phổ biến tín tý Ky 1ô, đe dọa tàn sát, và còn 
cố gắng thiết lập một hé thống tổ chức để giúp cho những tín 
ngưỡng thần bí cũng được hữu hiệu như giáo hội Ky Tô. 

Văn học Ky T6 bất đầy nổi bật ä miền đông; nhiêu tác giả xuất 
sắc đành nỗ lực vào những tác phẩm tranh luận gay gắt về những 
vấn đề và xung đột giáo lý của thời đại. Ỏ cả hai miền đông và 
tây, những bộ ốc xuất chúng của Ky Tô giáo phải giải quyết vấn 
đề tỏ thái độ với truyền thống cổ điển. Nhất là lúc đầu, một ít 
nhà tư tưởng, phần lớn ở miền tây, chủ trương chống đối việc 
nghiên cứu sách không phải là Thánh kinh vì sợ những sai lầm 
của những sách ngoại đạo, sau đố họ công nhận là phải đọc những 
tác phẩm ngơại đạo xuất sắc để cớ thể biện bác lại. Tuy nhiên. 
vẫn còn nguy hiểm là khi đọc một tác giả cổ điển hấp dẫn người 
ta có thể quên mất mục đích đọc là trình bày những sai lầm và 
bác bỏ luân lý của tác giả. Người Ky Tô Hy Lạp không tận tâm 
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mấy về chuyện này, và vào thế kỷ thứ EV ba vị thánh là Basil, 
tác giả lệ luặt Nhà chung; em Ngài, Grégoire ở Nyssa, và một 
người bạn, Grégoire ở Nazian2os, cà ba đều đã hướng một nền 
giáo dục cổ điển hoàn hảo và dùng những kỹ thuật của các triệt 
gia ngoại đạo để biện luận về giáo lý. 

Jérome, người đã học với Grếgoire ở Nazianzos, viết bản thánh 
kinh bằng La Tinh (Vulgate), kết quả của một đời tận tuy học hỏi 
đã giúp Ngài thông suốt tiếng Hébreu cũng như La Tinh và Hy 
Lạp. Ambrose (vào khoảng 346-397), một công chức La Mã sau 
trở thành giám mục ở Milan, viết nhiều tác phẩm giáo lý và phê 
bình. Áugustin (354-430). vị thánh danh tiếng nhất trong những 
vị ở miền tây, là người gốc Bắc Phí và đã từng học các học thuyết 
khác trước khi theo học với Ambrose và được cải sang Ky Tô giáo. 
Rồi Ngài thành giám mục thành phố Hippo ở Bác Phì và tranh 
luận rất hang say với những kẻ ngoại đạo. Ông là tác giả tập "Tự 
thú" (Confessions ),-một tác phẩm tự thuật sống động, kỳ bí, và 
"Thiên quốc" ("Gité de Dieu") viết chống lại quan điểm ngoại đạo 
cho rằng Ky Tô giáo đã đưa đến sự suy tàn cùng nỗi bất hạnh 
của La Mã, 


I. CUỘC TẤN CÔNG CỦA CÁC GIỐNG RÓ. 


Những giống rợ. 


Ngay trong thời Pax Romana cũng đã có cuộc chiến đấu chống 
lại các giống rợ ở bên kia ranh giới Rhin Danuhe. Tacite đã nhấn 
mạnh tới điểm khác biệt giữa sự suy nhược của người La Mã và 
nếp sống bình dị của giống Giecmani và khuyên đồng bào ông nên 
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suy ngâm tới bài học đó. Những tài liệu của Tacite, tuy rất chủ 
quan, nhưng là tài liệu đầy đủ nhất cho chúng ta biết về đời sống 
bộ lạc thô sơ của các giống rợ trước khi họ tiến đến được bên này 
biên giới (thế kỷ thứ IV). Dù Tacite có nhận xét như trên nhưng 
hầu như không phải sự suy nhược của giống La Mã đã mở cửa 
cho sự bành trướng của các giống rợ mà phần lớn chính vì những 
giống rợ khác đã làm cho giống Giecmani phải hoảng hất vỡ chạy 
qua phần đất đai La Mã, và qua bằng vũ lực khi cần. 

Nằm trong gia đình ngôn ngữ Âu-Ấn (Indo-Européen), như 
người Hy Lạp, người La Mã và Celte, người Giecmani lúc đầu 
hình như định cư đọc theo bờ biển Baltique, câ trên lục địa và ở 
miền Seandinavie. Vào đầu cổ thời, họ di cư về phương Nam, khi 
người La Mã bát đầu viết về họ, họ đã chia thành nhiều bộ lạc 
không cố một quyền lực liên hợp tối thượng nào. Một trong những 
bộ lạc, bộ lạc rợ Goth đã định cư ở vùng mà nay ta gọi là Rumani, 
trên bờ phía bắc sông Danube và trện những bình nguyên phụ 
cận thuộc miền nam Nga sô ngày nay, vùng Ủkraine. Vào thế kỳ 
thứ IV, tình trạng ở trưng bộ châu A (ngày nay vẫn chưa xác nhận 
được ra sao) đã khiến một giống rợ Á châu hung dữ, giống Hung 
nô tràn đến lãnh thổ giống Goth. Sống trên lưng ngựa hàng mấy 
ngày liền, di chuyển thật nhanh và hiếu chiến, giống Hung nô đã 
là mối kinh hoàng cho người Gith và những bộ lạc khác. Những 
làn sóng di cư cường bạo bắt đầu ở nửa cuối thế kỷ thứ IV, tiếp 
tục qua hết thế kỷ thứ V đến thế kỷ thứ VI Họ tàn phá cơ cấu 
La Mã ở miền tây và chiếm đoạt những gì còn lại. Miền đông chịu 
áp lực ít hơn,.và truyền thống quân chủ đế quốc tiếp tục ở 
Constantinople. 

Cùng với những cuộc đột kích, xâm nhập và chỉnh phục của 
các giống rợ, có những sự xâm nhập chậm và hòa hoãn hơn, kéo 
đãi qua nhiều thời kỳ. Hơn nữa, trước, trong, và sau những cuộc 
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xâm lăng đã cố những người rợ gia nhập phía La Mã, thường lên 
đến địa vị rất cao, bảo vệ đế quốc chống lại những người đồng 
chủng. Người rợ theo La Mã trở thành một hiện tượng thông 
thường cũng như người La Mã theo người rợ. 


Người Visigoth, Vandal, Anglo Saxon. 


Khi bị người Hung nô tấn công, một bộ lạc giống Goth, tên là 
Visigoth (hay giống Goth ở phía Tây) xin được vượt sông Danube 
và định cự trong lãnh thổ La Mã, trên bờ sông phía nam (nay là 
Bulgarie). Lính biên phòng La Mã đã lợi dụng sự sợ hãi và đối 
khát của họ một cách tàn nhân. Không bao lâu có rất nhiều người 
Goth sẵn sàng liều mạng sống vất vườởng quanh Constantinople, 
Năm 878, ở Adrianople, ky mã ŒGoth chiến tháng đạo quân viễn 
chính của hoàng đế Valens ở miền đông; cả nhà vua cũng bị giết 
trong trận này. Šau trận này, người Goth không còn bị cản trở 
nữa, và số người xâm lãng càng ngày càng đông. Không thể chiếm 
Constantinople hay những thành phố có quân đội bảo vé, họ tiến 
xuống nam về vùng Balkans tàn phá Hy Lạp, kể cả thành Athens, 
rồi họ quay ngược về bắc, vòng quanh biển Ädriatique xuống nam 
đến Ý. Năm 410, tù trưởng của họ là Alraic cướp phá thành La 
Mã, và chẳng bao lâu qua đời. Những tù trưởng sau đưa dân 
Visigoth về phương bắc qua dãy núi Atpes , vào đất Gaule, rồi 
quay xuống nam qua đãy Pyrénées đến Tây Ban Nha, 

Ỏ đây, vùng đất cực tày trên lục địa của đế quốc La Mã, sau 
những lúc trôi nổi gian nạn, người Visigoth thành lập một đế quốc 
Tay Ban Nha vững mạnh cho đến thế kỷ thứ VĨI khi họ bị người 
Hồi giáo xâm lăng. Ö miền nam đất Gaule, hợ được vị hoàng đế 
miền tây Honorlus (395-423) cho một vùng đất rộng (Aquitaine), 
nhưng rồi vùng này cũng mất, trong vòng không đầy một thế kỹ, 
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vào tay một bộ lạc đối dịch. Người Eranc. Vì họ là giống Giecmani, 
người Visigoth gập khố khăn trong việc cai trị những người Ky 
Tô chính thống trong số dân của họ. 

Gần như đồng thời với cuộc di cư của người Visigoth, một giống 
Giecmani khác, người Vandal, vượt sông RBhin sang bờ phía nam 
vào đất Gaule, xuống phía Nam vào Tây Ban Nha, và định cư ở 
đây năm 411. Vị thống đốc La Mã ở Bắc Phi đã sai lầm khi mời 
người Vandal vượt biển sang giúp mình chống lại chính quốc. 
Người Vandal đến Bác Phi năm 429, nhựng sau đó vùng này bị 
họ chiếm luôn. Hộ tiến về phía đông qua vùng Maroe và Algérie 
ngày nay và chọn Carthage làm kinh đô. Ỏ đây họ thiết lập một 
hạm đội dùng để đột kích vùng bờ biển Sieile và Ý; sau hết là La 
Mã phải chịu một cuộc đột kích tàn khốc (năm 455), đến nỗi ngày 
nay danh từ Vandalisme được xem như đồng nghĩa với hỉnh thức 
tồi tệ nhất của bạo lực (thổ phi). Giống như người Visigoth, người 
Vandal thuộc giống Giecmani và thường tàn sát người theo đạo 
chính thống. 

Vị những áo lực ð lục địa vào đầu thế kỷ thứ V, người La Mã 
phải rút những đạo quân viễn chỉnh ra khỏi Anh. Khoảng trống 
đố được những hộ lạc Gieemani thay thế; họ từ vùng bắc hải sang, 
vùng mà nay gồm miền bắc Đức và Dan Mạch. Người AngÌo 5axon 
và dute từ một vùng ít chịu ảnh hường La Mã đến nên vẫn cồn 
là những người ngoại đạo. Ö Anh, họ cai trị người Briton gốc Celt 
và chẳng bao lâu họ thành lập 7 vương quốc của người Anglo 
Saxon, trong số đó có nước Northurmmbria và Mereia lần lượt trở 
thành quan trọng nhất, Xeốt-len và Wales vẫn là của người Celt, 
cũng giống như đào Ai-len. Về sau dân đảo phần đông theo Ky 
Tô giáo khi có những nhà truyền giáo từ đất Gaule qua vào thế 
kỷ thứ V. 
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Ai-len tránh được làn sống xâm lăng lớn đầu tiên của người 
rợ, và giáo hội người Celt khuyến khích học thuật, thí ca, và phát 
minh lối chép tay sách vỡ (như quyển The Boak of Kells, một 
trong những kỳ quan của thời đại bấy giờ), Cuối thế kỷ thứ VI, 
Ky Tô giáo từ hai nơi xâm nhập quần đảo Anh cùng một lúc: 
Ai- len và La mã, nhưng sự khác biệt giữa hai giáo hội phần lớn 
là ở vấn đề nghỉ thức (như chuyện ấn định ngày lễ Phục Sinh), 
và, dù có tranh luận gay gất, những khác biệt này về sau đều 
được giàn xếp êm thấm. 


Ngưöi Hung nô và rợ Ostrogoth. 


Không riêng gì người Giecmani, cä người Hung nô gốc Ã châu 
cũng tham gia vào việc xâm lãng những lãnh thổ của La mã. 'Fừ 
phương đông tràn vào Âu châu vào đầu thế kỷ thứ V, người Hung 
nô chẳng bao lâu đã chiếm được những lãnh thổ mà nay ta gọi là 
Ru-ma-ni, Hung-ga-ri và vài miền của Nam Tư, Ba Lan và Tiệp 
Khác, Dưới sự thống trị của họ có một số người Giecmani và một 
số bộ lạc khác, và những nhà cai trị giống Hung nó bất những 
hoàng đế La Mã ở Constantinople triều cống, Dưới thời Attla, 
giữa thế kỷ thứ V, giống rợ này uy hiếp phía tây, qua sông Rhin, 
và bị một đại tướng La Mã đánh bại ở đất Gaule năm 451 trong 
một trận đánh thường gọi là trận Chalons , Giáo hoàng Leo thuyết 
phục được Attila rút lui khỏi Ý và bỏ ý định tấn công La Mã. 

Giống như phần đông những đế quốc của dân du mục, đế quốc 
của người Hung nô tan rã sau cái chết của vị thủ lĩnh đũng mạnh 
(452). Một trận dịch tiêu hủy hàng ngủ người Hung nô, và một 
số lớn quay về A châu. Nhưng một bộ lạc đồng chủng, người Mông 
cổ, mặt mũi giống người Hung nô, và cũng Ìà người du mục và 
tợ như họ, tràn vào Âu châu trước khi thời xâm lãng của các 
giống rợ chấm dứt: người Avar thế kỷ thứ VI.Buwga-ry thế kỷ 
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thứ VI-VII, và Magyar hay Hung-ga-ri thế ký thứ X. Người 
Magyart đã dựng được ngay một quốc gia vững chấc ở đồng bằng 
sông Danube, và những con cháu đã Âu hóa của họ vẫn còn ở 
nước Hung ngày nay. Là người xâm lãng gốc Á châu đầu tiên, 
người Hung nô không những chỉ bắt đầu phong trào của những 
bộ lạc Giecmani mà còn giúp đập tan sự thống trị của La Mã ở 
Trung Âu. - 

Trong số những bệ lạc Giecmani được giải phóng khi đế quốc 
Hung nô tan vỡ, bộ lạc nổi bật đầu tiên là người Ostrogoth (người 
Goth miền đông). Họ xâm nhập Ý vào thời hỗn loạn sau khi hoàng 
đế phương Tây cưối cùng Romulus Augustulus, bị Odovacar, người 
bảo hộ Gieemani truất ngôi năm 476 (năm này thường được xem 
là năm cuối cùng của đế quốc La mã phương Tây). Thật ra, cũng 
như những vị hoàng đế trước đó, Romulus Ángustulus chỉ là một 
công cụ của vị tướng rợ nào ở gần nhất và có thể điêu động được 
một đạo quân trung thành. Tuy vậy vương quyền La Mã vẫn liên 
tục ở phương Đông; thật sự thì hoàng đế Zeno ở Constantinonle 
đã thuế người Ostrogoth để họ can thiệp vào Ý, giúp ông chống 
lại Odavacar. : " 

Thủ lĩnh người Ostrogoth, Theodaorie, đã được giáo dục ở 
Constantinople, và ngưỡng mộ cả văn mỉnh Hy Lạp vẫn định chế 
đế quốc La Mã. Trong khoảng thời gian dài cai trị ở Y (489-526), 
Theodoric chịu nhận danh hiệu phụ tá cho Zeno và những người 
kế vị, làm thống đốc ở Y. Đồng thời, Theodoric vẫn là vua của 
người Ostrogoth và đóng đô ở Ravenna. Giống như phần đông 
những bộ lạc Đức theo Ky Tô giáo khác, người Ostrogoth cũng 
thuộc giống Giecmani. Dưới mắt những Giáo hoàng và người Ý, 
họ là những kẻ ngoại đạo và những người ngoại lai gốc Gieemarmi, 
Mặc dù Theodorie hy vọng mang nền văn mỉnh của đế quốc tới 
đồng chủng mình, ông đã không cơ đủ thời gian để thực hiện được 
ý nguyện. Hơn nữa, tuy vào những năm cuối cùng, Theodoric kết 
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hôn với con cái các thủ lĩnh Vandal cùng những bộ lạc khác, ông 
vẫn không tin tưởng vào họ và đã dự bị chiến tranh với 
Constantinople. 

Nhiều giống rợ khác đã góp phần làm tan vỡ quyền lực của đế 
quốc La Mã ở phương lây suốt trong thế kỷ thứ V và VI, nhưng 
không một quốc gia nào được bền vững. Họ vẫn chỉ là những bộ 
lạc: Seiri, Suevi, Alamanni; những vùng rừng rậm ở Dức không 
khi nào vắng bóng họ. Có hai bộ lạc Giecmani tương đối đáng để 
ý: người Bourgogne đến thung lũng sông Rbône và Saone ở nước 
Pháp ngày nay trong những năm 440, và một số thực thể chính 
trị mang tên tuổi họ; và người France, người đã cho nước Pháp 
danh hiệu Pranco. 


Ngưỡi Franc. 


Người Pranc, giống người thiết lập thể chế chính trị lâu bền 
nhất trong số những bậ lạc Giecemanl, đầu tiên là những dân định 
cư ở hạ lưu sông Rhin. Họ không di chuyển xa, mà chỉ bành 
trướng dần đần từ những bờ biển và thung lũng sông cho đến khi 
cuối cùng họ khai sinh một đế quốc sau này bao gôm phần lớn 
Tây Âu trừ bán đảo Iberia (Tây Ban Nha zâ Bồ Dào Nha). và 
quần đảo Anh. Clovis (481-511), giòng dõi Merwig hay Merovech, 
gọi là "Mérovingien", là người khai quốc. Ông lần lượt chiến tháng 
quân đội La Mã (486), người Alamanni (496) và người Visigoth ở 
Aquitaine sau trận Vouillé (năm 567). Phần lớn đất đai nước Pháp, 
miền tây bắc Đức và những quốc gia Vùng thấp (Pays Bas) ngày 
_ nay lúc đó thuộc người Frane. 

Yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công của Clovis, ngoài 
tài thao lược, là việc ông theo đạo Ky To, không như một kẻ ngoại 
đạo Giecmani, mà là một người Ky Tô giáo chính thống. Sự việc 
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này đã khiến ông được Nhà Chung ở đất Gaule ủng bộ tức khác, 
nhất là các vị giám mục thế lực ở Áquitaine: giám mục đã đón 
tiếp người Franec như đón chào một viễn hồi mới sau sự áp chế 
của người Visigoth. Cơ lẽ nhược điểm đáng kể nhất của người 
Erane là thối quen chia vương quốc cho các thái tử. Tai hại không 
phải chỉ vì lãnh thổ phân chia thành những vương quốc nhỏ bé, 
mà còn do những mưu mô thàm độc, những xung đột đẫm máu 
giữa những anh em ruột, anh em họ và những bà con quyến thuộc 
khác, tất cả đều muốn thống nhất lãnh thổ. Lịch sử giồng 
Mérovingien là möt lịch sử đầy rẫy những chương man rợ và ghê 
tởm nhất trong xã hội phương Tây. 

Cuối thế kỷ thứ VII, những vua giòng Mérovingien bại hoại đến 
nỗi họ được xem như là những vị vua bù nhỉn (rois fainéan(s). 
Quyền bành thật sự đã chuyển sang tay các quan lại triều đỉnh, 
những vị chúa trong cung vua, một danh hiệu chỉ rõ sự liên hệ 
mật thiết giữa những quản gia của nhà vua với chính quyền thật 
sự, Một giòng họ ở thế kỷ thứ VIII đã cho chức vụ này tính cách 
cba truyền con nối giòng họ Carolingien (từ chữLaTinh Carolus 
nghĩa là Charles). Một vị chúa, Charles (trị vị 714-741), biệu là 
"Martel" {cái búa), tổ chức những qúi tộc người Franc thành một 
đội ky binh thiện chiến, và năm 732 đã đánh bại một đám du dân 
Hồi giáo từ Tây Ban Nha tràn đến. Chiến thắng ở Tours là một 
sự kiện quan trọng trong lịch sử phương Tây, vì tuy có biểm họa 
người Hồi đồng hơa người Frane, chiến tháng ấy đã ngăn chặn 
được bước tiến của người Hồi giáo. Con trai của Charles Martel, 
vua lùn Pepin (tri vì 741-768) tự phong lầm vua người Franc, và 
hợp nhất vương quốc lại. Chính sách mạo hiểm của Pepin đối với 
Y mở đầu một giai đoạn mới trong lịch sử phương Tây. 
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Ý từ Theodorie đến Pepin. 


Sau cái chết của Theodoric, hoàng đế Justinian từ 
ConstantinopÌe tung ra một cố gắng với tham vọng chiếm lại 
những vùng đất quan trọng ở phương Tây đã rơi vào tay người 
vợ. Hoàng quân đầu tiên đánh bại người Vandal, và trước khi thực 
hiện cuộc tái chiến Bắc Phí, đã xâm lăng Ý từ Carthage qua Sicile. 
Trong khoảng gần 20 năm (535-554) những chiến trận đẫm máu 
đã tàn phá vùng bán đảo khi quân của Justinien gặp người 
Ostrogoth. Nhiều thành phế và. miền quê ở Ý bị bỏ trống, và 
những người còn sống sót thi ở trong hoàn cảnh cực kỳ bì đát; 
lời tuyển dụ tái lập vương quyền của Justinien như rơi vào khoảng 
không. Cũng năm đố, lực lượng hoàng quân giành lại được một 
phần miền Nam Tây Ban Nha đã bị người Visigoth chiếm. 

Chỉ ba năm sau khi Justinien mất, một bộ lạc Giecmani mới, 
người Lombard tiến vào đất Ý từ miền bác (568). Họ chiếm miền 
đồng bằng bác Ý một cách dễ dâng (vùng này vẫn còn mang tên 
của họ, Lombardie) và thiết lập một vương quốc với kinh đô ở 
Pavia. Về phương nam họ đật hai vị lãnh chúa tại Benevento và 
Spoleto. Lại một lần nữa nước Ý bị phân chía thành từng mảnh. 
Kinh đô Ravenna và vùng đất chung quanh, vùng đảo Venise, Là 
Mã, Naples và vùng đất tận cùng bản đảo cũng như Bicile cồn ở 
dưới sự thống trị của hoàng đế, Hoàng đế ở Constantinople bổ 
nhiệm một vị thống đốc gọi là "exarch", vị rày đặt bản doanh ở 
Ravenna và có trách nhiệm tổ chức lực lượng phòng thủ Ý. 

Nhưng Constantinople ở quá xa: hoàng đế lại còn phải chống 
đỡ những mối đe dọa đến từ phương Đông, nên không thể lưu ý 
đến những như cầu của Ý và gửi quân lính cùng tiền bạc đến giúp 
những thống đốc chống lại người Lombard. Trong tình trạng này 
vai trà của giáo hội Ky Tô trong công cuộc bảo vệ giáo dân ngày 
càng quan trọng; những giám mục thường được người Lombard 


VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 113 


cho cai quản những thành phố họ chiếm được. Trong các giám 
mục, đí nhiên giáo hoàng quan trọng nhất, và, trong số Giáo 
hoàng, cố một vị xuất sắc về mọi phương điện: Giáo hoàng 
Grégoire đệ nhất (590-694). Ỉ 

Suốt thế kỷ thứ VI và đầu thế kỷ thứ VIII, sự phân cách giữa 
các hoàng đế ở miền Đông và những Giáo hoàng mỗi ngày một 
rộng vì bất đồng tên giáo cũng như tranh chấp chính trị và kinh 
tế. Cũng trong thời gian đó người Lombard củng cố và bành 
trướng lực lượng, chiếm Ravenna năm 751, và chấm dứt luôn định 
chế “exarch". Bị người Lombard đe dọa, và không thể dựa vào 
Constantinople, Giáo hoàng Stephen đệ nhị đến cầu viện Pépin 
vua người Frane nấm 753. 

Để trà ơn Giáo hoàng đã công nhận mình là vua Frane, Pépín 
tấn công người Lombard, đuổi được họ ra khỏi Ravenna và những 
vùng mới chiếm. Rồi ông trao lại vùng tái chiếm cho Giáo hoàng. 
Di nhiên đất đai không thuộc về Pépin mà là của hoàng đế ở 
Constantinople, nhựng Pépin vẫn tự do sử dựng. Cùng với La Mã 
và vùng đất chung quanh, "món quà của Pépin" cộng thành một 
lãnh thố dưới thế quyền của Giáo hoàng cho mãi đến thế kỷ thử 
XIX, mà "thành phố Vatican" là di tích ngày nay. Con của Pépin, 
Charles đại đế (Charlemagne) đẹp tan vương quốc Lombard năm 
774 và lên lầm vua vùng Lombardie. 

“Theo quan điểm của Giáo hoàng, việc liên minh mới với người 
Franc đánh dấu sự chấm dứt những lệ thuộc vào để quốc và sự 
khởi đầu thế quyền của Giáo hoàng. Người Franc vì bận chỉnh 
chiến, không có thời giờ cai trị những đất đai mới chiếm lại được, 
mà chắc cũng vì lý thức được những trách nhiệm tôn giáo khi 
nhận bảo hộ giáo hội, đã không tìm cách chỉ phối các vị Giáp 
hoàng. Chẳng bao lâu sau khi Pépin giao lại vùng tái chiếm, các 
học giả giáo hội tạo ra "Chứng cớ" rằng Pépin chỉ chính thức hóa 
việc tặng đất đã được hoàng đế Constantin hứa cho Nhà Chung 
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từ lâu. Hơn thế nữa, theo bằng chứng giả mạo, hoàng đế 
Constantin đã tuyên bố là quyền thế của Giáo hoàng, chính vì 
thiêng liêng nên đứng trên cả vương quyền vốn chỉ là quyền lực 
thế tục; rằng giáo xứ của Thánh Pierre phải cai quản những giáo 
xứ khác (gồm cả Antioehe, Alexandrie, ConstantinopÌle); và rằng 
Giáo hoàng có quyền tối thượng trong những vấn đề tín ngưỡng. 
Người ta vẫn tin rằng tập tài liệu này có thật trong gần 700 năm 
cho đến khi một học giả thời phục hưng Ý, Lerenzo Valla, chứng 
minh rằng nó chỉ là một mạo chứng. 


Hoàng đế Charlemagne và nhứng người kế vị. 


Con của Pépin, hoàng đế Charlernagne (771- 814) theo lời người 
đồng thời đã viết tiểu sử nhà vua, là một người thông minh, cương 
nghị và tham dục, thích sân bán, đàn bà và chỉnh chiến. Suốt đời 
ông ăn mặc theo y phục người Franec và tự xem là một tù trưởng 
người Frane. Ông để bút mực quanh mình, nhưng không hề biết 
viết. Tuy nhiên ông nối được tiếng La Tỉnh và hiểu một ít tiếng 
Hy Lạp. Ông tìm cách san bằng những xung đột giữa hai bộ luật 
chỉ phối người Franc, nhưng dự tính này không thành. Vấn thích 
chỉnh chiến, hoàng để Charlemagne đưa quân sang phía đông và 
vượt qua sông Rhin. Trong những cuộc chỉnh chiến kéo đài hơn 
30 năm, Charlemagne đã khuất phục được nhốm người Š5axon 
ngoại đạo ở miền nam Dan Mạch và dùng vũ lực bát họ theo đạo. 
Ky Tô. Những nhà truyền đạo thao sát gót chân quân đội của 
hoàng đế. 

Charlemazgne là người đầu tiên xâm lãng được nước Dức. Vùng 
sào huyệt của những giống rợ đã từng làm điêu đứng xã hội La 
Mã, từ đó bất đầu hấp thụ văn minh phương Tây. Ngoài đất đai 
người Saxon, Charlemagne còn sát nhập vùng lãnh thổ ở miền 
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bấc Tiệp bây giờ (Bohémie), phần lớn đất Ao, và một phần lãnh 
thổ Hung và Nam Tư; về phía đông, biên thùy của đế quốc chạy 
đến sông Elbe và sông Dannubhe rồi chạy thẳng xuống miền nam, 
qua thành phố Vienne. Dọc theo vùng ranh giới miền đông cồn 
.man rợ này, Charlemagne thiết lập những tỉnh địa đầu (marches). 
Cuộc đông tiến của quân đội Charlemagne cũng đã đè bẹp người 
Avar gốc: Á châu, những kẻ kế nghiệp người Hung nô (Hun) ở dọc 
theo hạ lưu sông Danube. Ỏ cuối phía Tây lục địa, Charlemagne 
chống lại thế lực Hồi giáo ở Tây Ban Nha, và thiết lập một tỉnh 
biên thùy ở vùng Catalonia bây giờ, Cuộc thất bại của hậu quàn 
đoàn viễn chỉnh ở đèo Ronceveau trong dãy Pyrenées năm 778 là 
đề tài cho thiên anh hùng ca "Chanson de Roland“”, viết ð-6 thế 
kỷ sau đó. 

Cuối thế kỷ thứ VI[, Charlemagne đã đặt quyền cai trị của 
người Yranc trên tất cá những tỉnh La Mã ở phía tây, trừ Anh, 
phần lớn đất đai Tây Ban Nha, miền nam ÝY, Sieile và bắc Phi; 
và đã thêm được những vùng đất ở Trung và Dông Âu mà người 
la Mã chưa bao giờ chiếm được. Vào ngày Giáng sinh năm 800, 
chính Giáo hoàng Leo III phong Vương cho Charlemagne ð La mã. 
Truyền thống của Dế quốc La Mã mạnh và ảnh hưởng của nó lớn 
đến nỗi hơn ba thế kỷ sau khi Romulus Augustulus, vị hoàng đế 
phương Tây cuối cùng mất, để vinh danh và xác nhận vị báo hộ 
của mình, Giáo hoàng đã nghỉ ngay đến cách phong Charlemagne 
làm hoàng đế La Mã, Ngay trước khi Charlemagne đãng quang, 
một thi sĩ trong triều đã gọi mừng ông là "Augustus " (đại đế). 

Có thể là chính Charlemagne cũng ngạc nhiên và không hoàn 
toàn vừa lòng lễ đăng quang này. Cố lẽ ông đã vìra lòng với danh 
hiệu mới, nhưng ông không khôi thác mắc vì vai trò của giáo 
hoàng, với ngụ ý Giáo hoàng có quyền chọn và phong vương. 
Những người kế vị chính thức của Augustus , những hoàng đế La 
Mã ở Constantinople, tất kinh tởm trước sự ngạo mạn của người 
chúa rợ dám chiếm đoạt danh vị thiêng liêng. 
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Trong vòng lãnh thổ của rnÌnh, Charlemagne là vị chúa tể 
thiêng liêng, (nhờ vào việc phong vương) với nguyền lợi và bẩn 
phận tỉnh thần cũng như thế tục. Quan niệm đầy tự hào của ông 
về chức vụ và quyền thế cá nhân ông đã giúp ông cai quản Nhà 
Chung ngay cả trong những vấn đề giáo thuyết giống như đại đế 
Constantin hay những hoàng đế phương Đông hơn là những quân 
vương phương Tây. Vào năm 818 ông đã phong Louis le Pieux, 
con trai duy nhất của ông, làm người kế vị. Giáo hoàng không có 
can dự gì vào lễ tấn phong này. 

Nhưng đồng thời, tổ chức chính quyền của Charlemagne rất 
thô sơ. VÌ những người con trai khác chết cả, nên đặc biệt lãnh 
thổ của Charlemagne không bị chia xẻ do việc thừa kế theo tục 
lệ người Frane. Những người hầu cận trong cung đồng thời là 
quần thần. Khi cần quyết định việc quan trọng, nhà vua hội họp 
đại điện hoàng tộc và giáo hội, nhưng ông chỉ cho biết sắp làm gì 
chứ không hề hỏi ý kiến hay xin phép họ. VÌ người Franc cũng 
như những người Gieemani khác tìn là pháp luật có sẵn vậy không 
thể do người tạo ra, vậy trên lý thuyết, ngay cả Charlemagne cũng 
không thể đặt ra pháp luật được. Nhưng ông có ban buấn thị cho 
dân chúng theo; những huấn thị này dược chia ra thành chương 
và thường liên quan đến những vấn đề hành chính đặc biệt. Do 
đó lối cai trị này hết sức trực tiếp. 

Lãnh thổ của Charlemagne gồm khoảng 300 quận, mối quận 
do một bá tước cai quản; những quận trong lãnh thổ La Mã thời 
xưa tương đương với đất đai thuộc một thị quốc. VỊ bá tước phải 
duy trì trật tự, thi hành luật pháp, tuyển mộ và chỉ huy quân 
lính. Bên cạnh bá tước có giảm mục giáo khu và những chức sắc 
địa phương có thể cố những quyền lực lớn lao riêng trên đất đai 
của mình. Một ông vua phải mạnh lắm mới cố thể giữ chính quyền 
địa phương khỏi vượt quá quyền hạn. Charlemagne bát các bá 
tước cử những thẩm phán đoàn; lúc đã được nhà vua chấp thuận, 
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các vị thẩm phán này được nhà vua giao phó một phần lớn quyền 
tư pháp của các bá tước, Nhà vua cũng gửi những đoàn đại điện 
hoàng gia (missi dominici) thường gồm rmnột chức sắc tân giáo và 
một nhân viên hành chính về địa phương để tìm hiếu tình hình 
và sửa chưa những sai lầm. Là đại điện nhà vua, những người 
nầy cố quyền hành lớn hơn các vị bá tước., 

Đế quốc Carolingien tùy thuộc quá nhiều vào cá nhàn 
Charlemagne; nhà vua cố quá nhiều đất đai khiến việc cai trị 
không được hữu hiệu vì sự yếu kém của bộ máy hành chính và 
hệ thống giao thông từ khi đế quốc sụp đổ. Đến thời những người 
kế vị kém tài hơn, tục phân chia lãnh thổ và quyền binh của người 
EFranc lại thịnh hành như xưa. Những xung đột vì đất đai lại bùng 
nổ giữa anh em và họ hàng. Tuy mối thế hệ danh hiệu hoàng đế 
chỉ được truyền cho một người, nhưng ngay từ nửa đầu thế Rỷ 
thứ IX tước hiệu này chỉ còn là một hư vị. 


Châu Âu và người Bắc Âu. 


Lần đầu tiên trong lịch sử, những cuộc chỉnh phục của 
Charlemagne đã mang vùng sào huyệt của nhiều giống rợ vào khu 
vực văn minh phương Tây. Nhưng vùng Thụy Na Ủy vẫn còn nằm 
ngoài ảnh hưởng của Charlemagne, và vào thế kỷ thứ IX một làn 
sống xâm lăng thứ hai đã lan tràn tù vùng này tới nước Anh và 
vùng đất phía tây của người Frane. Những người Bắc Âu này dùng 
những chiếc thuyền nhỏ có thể đi ngược dòng sông Thamas, Seine 
và Loire để mở những cuộc đột kích. Lòng tham của họ tăng dần 
với sự thành công và không bao lâu họ tổ chức những hạm đội 
năm bảy trăm chiến thuyền, càng ngày càng cướp phá xa hơn và 
thường nghỉ về mùa đông tại một vùng bờ biển đã chiếm được. 
Họ hoành hành đả phía nam xuống tận Tây Ban Nha, xâm nhập 
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vùng Địa trung hải qua eo biển Gibraltar và đột kích Ý. Về phía 
tây họ tiến lên trên Irlande đến Iceland và Greenland. Một số đến 
tận CaNaDa và New England ở Hoa Kỳ, tuy nhiên chúng ta chưa 
có bằng chứng xác thực về việc này. 

Lòng ham thích cướp phá không hẳn là nguyên nhân đuy nhất 
của những cuộc xâm lãng của người Bác Âu. Tục đa thê rất phổ 
thông trong giới thượng lưu của họ (giới hạ lưu không đủ điều 
xiện theo tục này) và có lẽ ngoài con trai cả ra, những người con 
trai khác của các thủ lĩnh Viking hoặc phải rời gia đình hoặc phải 
bỏ hẳn lối sống mà họ đã quen từ bé. Lý do này cớ thể giải thích 
phần nào sự bành trướng của người Bắc Âu vì người ta nhận thấy 
rằng ngay sau khi người Viking đã chiếm được một cái căn cứ ở 
châu Âu những người con thứ của họ vẫn tiếp tục mạo hiểm đi 
cướp phá và tỉm một chỗ định cư. _ 

Cãi cứ điểm đầu tiên là vùng đất dọc theo hạ lưu song Seine, 
nay còn gọi là Ñormandie, nhắc nhở đến người Bác Âu. Năm 91], 
vua PFrane phải nhường cho Rolf (hay Rolla), lãnh tụ người Bác 
Âu, quyền định cư vĩnh viễn. Người Bác Àu trở thành một giai 
cấp cai trị cố khả năng và quyền thế; thực sự họ là những nhà 
cai trị giỏi nhất trong thời “phong kiến" mới. Từ Normandie, Ít 
lâu sau năm 1020, những người trẻ ra đi và lận nên một quốc gia 
phồn thịnh ở nam Ý và những lãnh thổ ở Bicile lúc đó vẫn còn 
thuộc về đế quốc La Mã phương Đông. Năm 1066 từ Normandie, 
quận công Guillaume và thuộc bạ đã sang chính phục nước Ảnh. 

Họ hàng của người Bác Âu ở Normandie củng rất oanh liệt. 
Trong những năm 860 làn söng Viking đầu tiên vượt biển Baltique 
sang vùng đất nay là nước Nga, và đi sâu vào nội địa nhía nam 
dọc theo các sông ngòi. Họ khuất phục được những bộ lạc Slave 
địa phương và ở Kiev, trên bờ sông Dnieper , họ tạo lập quốc gia 
Nga đầu tiên. 
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Trong khi người Normandie xâm phá và phát triển xứ 
Normandie thì người Đane cũng boạt động không kém trên quần 
đảo Ảnh. Họ chiếm giữ những hài cảng và bở biển Ai- len; thổ 
dân ở đây chống trả mãnh liệt và sau cùng đã đồng hóa được 
người.Dane, nhưng nền văn hóa Ai-len đã do đố mà ngừng tiến 
triển trong một thời gian. 

Ỏ Anh cũng vậy, những cuộc tấn công vũ bão của người Dane 
vào bờ biển phía đông và bác chẳng bao lâu đã đưa đến những 
cuộc định cư. Vùng Anglo Saxon chống cự người Dane, mạnh nhất 
là vương quốc Wossex , đưới thời đại đế Alfred (871-899), Tuy cuối 
cùng Alfred đánh bại được người Dane, ông cũng không đủ sức 
đuổi được kẻ xâm lăng mà phải nhường cho họ cả rmoiền đông bắc 
nước Ảnh; vùng đất này sau đó được gọi là Danelaw. 

Vào thời ấy, người Anglo Saxon tiến bộ hơn hẳn người Dane; 
vương quốc Anglo Saxon do hoàng gia và những chức sắc tõn giáo 
cai trị. Một đại hội đồng (witenagemot) gồm những đại diện điền 
chủ và chức sắc tên giáo, quan lại quan trọng làm cố vấn cho nhà 
vua khi cần, giữ địa vị một triều đỉnh và cố quyền chọn cũng như 
phế vua. Nhà vua sống nhờ lợi tức những đất đai riêng và một 
loại thuế đặc biệt đánh với mục đích tạo phương tiện chống người 
Dane, gợi là Danegeld. Nhà vưa cũng được hưởng 2/3 tất cả những 
tiền phạt vạ cửa những tòa án địa phương. Quân đội nhà vua vẫn 
tổ chức theo tục người Gieemani (fyrd) và các điền chủ đều phải 
tham gia, nhưng ngoài ra nhà vua cũng có quân đội riêng. Những 
định chế Anglo Saxon vào thế kỷ thứ X cũng giống như những 
định chế của người Franec trước thời Charlemagne hay những định 
chế của những bộ lạc Gieemani đã định cư khác. 


Đầu thế kỷ thứ XI, đợt xâm lãng mới của người Dane đã thành 
công dưới quyền chỉ huy của Canute (Enut}. Vua Đan Mạch, năm 
1018 được đại hội đồng Anglo Saxon chọn làm vua nước Anh. Vốn 
có khả năng cai trị một vùng đất rộng lớn cớ thể gọi là đế quốc 
(Canute còn là vua Na Ủy) nhà vua liên kết với giáo hội La Mã 
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và đưa Thụy-Na Ủy vào công đồng fy Tô. Canute chết sớm vào 
năm 1035, và vì không có một người kế vị nào có khả năng, sự 
nghiệp c4 ông tan vỡ và Anh lại mất về tay con cháu Alfred (vua 
Edward the Confessor). Công trình của Canute ở đão Anh, dù không 
tồn tại bao lâu đã cùng với những công trình của người Normand và 
Bắc Âu ở Nga chứng tỏ khả năng chính trị và hành chính của người 
rợ phương Bắc mà làn sóng xâm lăng thứ hai đã chứng minh rõ rệt. 


Đế quốc Carolingien suy tàn. - 


Cuối thế kỷ thứ IX quyền bính của triều đình Carolingien trên 
đất Đức bát đầu tan rã vì những bất ổn trong nước do các quan 
quyền địa phương, và ngoài nước do những cuộc tấn công của 
người Bác Âu Slave và Magyar gốc Á châu (họ đã 'an đến vùng 
đồng bằng Hung-ga-ri trước đó không lâu), khi "cậu bé” Louis , 
ông Hoàng cuối cùng của giòng Carolingien, chết vào nãm 91], 
những quan quyền Dức đưa quận công Franconia lên ngôi vua 
xưng là vua Conrad ]I (911-918). Những đơn vị quan trọng ở Đức 
trở thành những "quản quốc" Franeconia, SŠaxony, 5wahbia và 
Bavaria mỗi nơi đưới quyền một người cai trị độc lập. Conrad Ï 
không đủ tài kiểm soát những quận công khác cũng không đủ sức 
chống lại rgười Magvar, nên cuối cùng đành phải cho đối thủ 
mạnh nhất của mỉnh là Henry, quận công 5axony, lên kế vị. Con ` 
của Henry là Otto I (936-973) đã nắm được các quận công đối 
thủ và trong trận Leckfeld, năm 955, đã đánh bại người Magyar. 

Làm chủ được những lãnh thổ Dức, Otto sau đó tìm cách xưng 
danh Hoàng đế, danh hiệu do các Hoàng Tử Carolingien yếu kém 
nhận lãnh cho mãi đến năm 924. Cùng với sự suy đồi sau triều 
đại của Giáo hoàng Nieholas I (8B8-967) chức Giáo hoàng đã rơi 
vào tay những gia đình quý tộc La Mã chống đối nhau và suy đồi, 
tàn bạo, vô hiệu. Không cá một sự quản trị trung ương hữu hiệu 
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' và trước những cuộc tấn công của người Hồi và Magyar, nước Y 
thành hỗn loạn. Tuy vậy La Mã, dù ở trong tình trạng suy bại 
nhất như ở giữa thế kỷ thứ X, vẫn tiếp tục là một nơi hấp dẫn 
những kẻ tìm kiếm quyền thế tối thượng. Giống như Charlemagne 
gần 200 trước đó, Otto đến nước Y, buộc Giáo hoâng bê tha Jean 
XII (962) phong vương rồi phế Giáo hoàng vì tội giết người và 
đưa người mình vào chức vị Giáo hoàng. Otto bất các quý tộc La 
mã phải hứa là từ đó trở đi việc tuyển chọn các giáo hoàng phải 
được boàng đế chấp thuận, rồi đem đất đai và quyền lợi mà họ 
Carolingien đã ban cho cácGiáo hoàng trước đố trao tặng cho Tần 
Giáo hoàng. Tuy trong thế kỳ sau đơ Giáo hoàng chỉ là một công 
cụ trong tay những người Dức kế vị Otto, hành động của Otto dù 
sao cũng bảo đàm sự liên tục của chức vị Giáo hoàng như một 
định chế độc lập; nó cũng gắn liền số phận Đức và Ý trong những 
thế kỷ kế tiếp. 

Ỏ vùng đất phía Tây của người Frane, nay đã trở thành nước 
Pháp, sự chia rẽ, những xung đột và suy ví của giòng họ Caroligien 
đưa đến sự phân tán lãnh thổ và quyền bỉnh vào tay các địa chủ 
tham lam. Năm 887 một số nhỏ những quan quyền đưa Odo, bá 
tước Balê, một người không thuộc giòng Carolingien, lên làm vua, 
cuộc nội chiến giữa Odo và những người chính thống tăng thêm 
sự hỗn loạn trong nước. Trong suốt một thế kỷ, những gia đình 
thuộc hai nhớm thù nghịch thay nhau lên cầm quyền. Cuối cùng 
vào năm 987 quan quyền đưa một người thuộc giòng Odo lên làm 
vua: đó là Hugues Capet người đã xây dựng một triều đại kéo dài 
cho đến thời cận đại (khi vua Louis XVI bị xử tử năm 1793 những 
người đao phủ gọi ông là "công dân Capet). Tuy nhiên năm 987, 
một vài quý tộc đã dưa Hugues lân làm dua trong thực tế còn cố 
nhiều quyền hành hơn nhà vua, 
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Châu Âu vào khoảng năm 1000 tổng quát. 


Nói tóm lại, vào khoảng năm 1000, tại Anh chúng ta thấy một 
chính thể trung ương tập quyền dưới các vua người Anglo Saxon 
và Canute người Dane; tại Pháp, một vị vua do những người ủng 
hộ còn mạnh hơn đưa lên; tại Đức, những quận quốc mà trong 
đó có mệt quận quốc đã dành được địa vị ưu thắng để lấy danh 
vị đế vương; còn Ý thì hỗn loạn nhưng vái định chế Giáo hoàng 
đang hồi sinh và lớn mạnh. Bóng dáng những quốc gia Tây Âu 
tương lai đã bất đầu lấp lố. Từ những mảnh vụn của đế quốc La 
Mã tan tác vì hai cuộc tấn công của người rợ liên kết với nhau 
vì cùng tín ngưỡng Ky Tö, những mành vụn chính đã bát đầu 
thành những hỉnh dạng mà ta còn nhận ra ngày nay. Ỏ nơi khác, 
những vương quốc Thụy-Na Ủy bát đầu lập được trật tự trên 
những chủng tộc dũng mạnh đã đem đến sự bành trước của người 
Viking, và những vương quốc nhỏ theo y Tô giáa ở miền bắc 
Tay Ban Nha chỉ mới bắt đầu cuộc chiến đấu chống lại làn sống 
Hồi đã lan tràn trên bán đảo. 

Ö miền Đông, đế quốc, vốn liên hệ trực tiếp với La Mã và giữ 
tính chất Hy Lạp phương Đông, vẫn đứng vững trước những de 
dọa nhằm vào Constantinople, Đế quốc đã bát đầu giáo hóa những 
người giếng Slave gần cận nhất: người Bulgarie,.người Nga, người 
Serbie. Những người giống Slave-Tiệp, Ba Lan, Croate và những 
giống khác và người Mapgyar, ở giữa Đức và những vùng ranh chịu 
Anh hưởng Constantinonle, đã được các nhà truyền giáo Ấy Tô 
cải tạo, Năm 1000 đã cá một đường phân tuyến định mệnh giữa 
thế giới Ky Tô phía tây và thế giới chính thống phía đông với một 
mẫu tự và một quan điểm khác. 
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IH. CHÂU ÂU THÔI PHONG KIÉẾN. 


Những thế kỷ mà chúng ta vừa duyệt qua là giai đoạn đầu của 
thời Trung Gổ, thường được gọi là thời kỳ Tăm Tối, Dù có những 
khía cạnh sáng sủa và cũng có những ví dụ điển hình cho cái tính 
thần hướng thượng bất khuất của con người, đối với những sử gía 
thời nay vẫn ở trong vòng u ám. Có rất nhiều việc người ta muốn 
biết về thời này mà không có dữ kiện rõ ràng. Tuy nhiên ta vẫn 
có thể nhận ra những nền móng của những định chế còn sót lại 
từ thời đế quốc La Mã, những cải cách của người rợ và những đổi 
thay do cuộc cải đạo sang Ky Tô giáo gây ra. Từ những dung hòa 
lâu đãi giữa người định cư và kẻ xâm lăng, đủ loại hòa hợp yếu 
tố cũ mới đã xuất hiện. 


Thuyết phong kiến; giai cấp cai trị. 


Những hòa hợp này được các học giả gọi là "tình trạng phong 
kiến": chính vì có nhiều hòa hợp khác biệt mà chúng ta không 
thể dùng danh từ "hệ thống phong kiến" được. Những định chế 
phong kiến là những sự sắp xếp về nhân sự, đất đai và chính trị 
để có thể sống còn trong những điều kiện ở Tây Âu suốt thời kỳ 
Tam Tối. Sự sắp xếp được thực hiện giữa những người quan trọng 
có quyền duy tri trật tự xã hội: những định chế phong kiến liện 
quan đến những tổng trấn giới thượng lưu, cả tục đân lẫn tu 
hành, còn đại chúng không được can dự vào; vì chính quyền trung 
ương không còn có thể giữ uy thế ở địa phương, chính quyền địa 
phương phải được tạo ra để thay thế chính quyền trung ương. 

Và phương diện nhân sự, một trong những định chế đầu tiên 
là đoàn quân của những người Giecmani đầu tiên, gợi bằng tiếng 
La Tinh là comitatus : người thủ lĩnh với những bộ hạ trung thành 
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họp lại thành một nhóm để cướp phá. Tất cả những người rợ 
Gieemani hầu như đã theo định chế này: tiếng Cổ Anh để chỉ 
người thủ lĩnh, hlaford, là nguồn gốc của chữ lord ngày nay. Ỏ 
những tỉnh La Mã cũng vậy, những điền chủ địa phương thường 
lập quân đội riêng, trong khi ở La Mã các quan quyền có những 
đội gọi là cliens mà họ là thủ lãnh (patronus) và là người bảo trợ 
về pháp luật. Khi một tiện dân muốn xung vào hàng ngũ chiến 
đấu này, hắn phải xín người thủ lĩnh bảo trợ và phải tỏ lòng trung 
thành với người này thì mới được chấp nhận. Hấn vẫn được tự 
do, và được trả công bàng quần áo và thực phẩm. Nếu hắn thuộc 
giới thượng lưu, hấn dược gọi là fidelis. Vào thời kỳ Carolingien 
đanh từ vassus, vasslus, nguyên để chỉ một người hàng tôi tớ, 
được dùng để chỉ người chiến đấu cho một thủ lĩnh hay chứa tể 
và áp dụng cả cho những fidelis. Việc theo hầu một thủ lĩnh không 
có gì là hèn hạ, mà chì là một chức vị do việc xin dung nạp tạo 
ra, 

Về phương diện đất đai, một thủ lĩnh La Mã vẫn giữ quyền 
làm chủ, nhưng đôi khi cố thể cho một cliens (thuộc hạ) canh tác 
trong một thời gian, và trong suốt thời gian đá (thường là trọn 
đời) người canh tác được hưởng hoa lợi. Người La Mã dùng danh 
từ precarium để chỉ hình thức tá canh này quan quyền 
Carolingien cũng theo tập tực này, lúc dùng tên cũ, lúc dùng đanh 
từ mới benefieiưm chị đất chao thuộc hạ canh tác để họ phục vự 
cho mình. Khoảng 1000, trở thành một vassal có nghĩa là được 
cấp một mảnh đất, và người thuộc hạ sẽ không chịu phục dịch 
hay trung thành nếu hắn không bàng lòng mảnh đất ấy. Những 
vị vưa Carolingien yếu kém cuối thời đại và những đối thủ của 
họ ganh đua nhau trong việc ban đất cho những kẻ theo mình để 
mong họ ủng hộ. Dây là một trong những tập tục làm giảm thiểu 
điền sản hoàng gia. Về sau nữa, đất beneficium được gọi là 
feudum, do đó ta có chữ feudal (Anh), féodal (Pháp), phong kiến. 
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Nó cũng trở thành cha truyền con nối: dù trên danh nghĩa là đất 
của chủ, mảnh đất thuê canh được truyền đời này qua đời khác, 
và người thuộc hạ cũng phái phục dịch lãnh chúa và con cháu của 
chúa. Ộ 

Về phương điện cai trị, việc ban đất thường gồm quyền cai trị 
những người sống trên đất ấy. Tục lệ này cũng đã có từ trước: 
vào cuối thời đế quốc La Mã, hoàng đế thường ban một thứ "đặc 
miễn" cho đất đai riêng của mình, một bảo đảm là người sống ở 
đó sẽ không bị phiền nhiễu vÌ những người thu thuế hay những 
viên chức khác. Vì quyền đặc miễn này giúp dãn chúng thoát khỏi 
những bổn phận nặng nề người ta hy vọng dùng nó sẽ giữ được 
dân và khiến họ cung cấp cho hoàng đế những sản phẩm cần thiết. 
Những vua người Franc cũng theo lề lối này, đôi khi còn đi xa 
hơn nữa, như việc áp dụng nó vào đất đai Nhà Chung và ngay 
đất của tư nhân. Vào thế kỷ thứ X, đặc miễn cố nghĩa là nhà vua 
không cho những viên chức của mình vào những đất đai ân sủng, 
người giữ đất phải thi hành những bổn phận có tính cách cai trị 
như thu thuế, thiết lận cảnh sát và tòa án, mà hấn có quyền 
hưởng lợi tức. 

Những chức vụ địa phương như quận công và bá tước cũng là 
đi sản của những triều đại La Mã cuối cùng. Vốn là những chỉ 
huy quân sự, họ dần dần giành lấy quyền bính dân sự cùng với 
sự nới lông của quyền hành trung ương. Vào thời người Frane, 
họ có thể là những người cai trị quyền thế, chỉ khác vua về danh 
hiệu mà thôi. Những sự hỗn loạn vào cuối thời Carolingien từ từ 
dẫn đến tính cách cha truyền con nối cho những chức tước này; 
cũng lúc đố các quận công và bá tước trở thành. những thuộc hạ 
của vua chúa Carolingien. Như vậy đanh vị và chức chưởng, những 
bẩn phận của thuộc hạ và đất đai của người có chức chưởng tất 
cả đều trở thành cha truyền con nối. 
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Thuộc hạ và lãnh chúa. 


Tỉnh trạng phong kiến và tục lệ phong kiến không phát triển 
một cách đồng đều tại Âu châu. Miền bác Pháp và những quốc 
gia Vùng Thấp là những vùng hoàn toàn phong kiến hóa, còn rrước 
Đức có lẽ là nơi ít bị ảnh hưởng nhất. Ö nhiều pơi còn nhiều đất 
đai không biến thành fiefs mà vẫn thuộc toàn quyền tư hữu của 
chủ đất; đất này gọi là allod. Lầ lối phong kiến mỗi nơi mỗi khác, 
mỗi lúc một khác; nhưng trong mọi trường hợp chúng ta nhận 
thấy có một số điểm tương đồng. 

Một quan niệm quan trọng là quan niệm hợp đồng: lãnh chúa 
cũng có bổn phận đối với thuộc hạ như thuộc hạ có bổn phận đối 
với lãnh chúa. Khi hai bên đã giao kết, thuộc hạ tõ lòng tên kính 
và nguyện phục vụ lãnh chúa; như thế có nghĩa là thuộc hạ sẽ vũ 
trang đầy đủ và tham dự các cuộc chỉnh chiến của vua chúa như 
một bộ tướng, một hiệp sĩ (knight) và hắn sẽ cùng những thuộc 
hạ khác, những người đồng đẳng cấp (peer) họp thành tòa án của 
chúa chỉ tòa án này mới có quyền xét xử một. người trong bọn họ. 
Hắn cũng có thể phải bỏ tiền bạc ra để thù tiếp chúa khi ngài 
đến thăm viếng trong một thời gian nhất định và nộp cho chúa 
tiền bạc trong những dịp đặc biệt như đám cưới của con gái lớn, 
lễ phong chức "hiệp sỈ" của con trai lớn của chứa, hay khi chúa 
tham dự thánh chiến. Thuộc hạ cũng nguyện trung thành với chúa 
mìÌnh; ngược lại, lãnh chúa có bổn phận bảo vệ và thi,hành công 
lý đối với hắn. 

Nấu thuộc ba vi phạm giao ước này, lãnh chúa nhải cố sự chấp 
nhận của tòa án nói trên mới có quyền trừng trị như phạt vạ, 
hay lấy lại đất đai đã ban cho thuộc hạ. Nếu lãnh chúa vi phạm 
hợp đồng, thuộc hạ sẽ rút lại lời nguyện tôn kính và trung thành 
bằng hành động thách thức công khai trước khi đi đến việc nổi 
loạn. Hợp đồng có khi được viết ra, có khi chỉ là lời nói. Đôi khi 


VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 127 


lễ lập hợp đồng bao gồm việc cấp phát tượng trưng: lãnh chúa sẽ 
ban cho người thuộc hạ đang quì trên gối một nhánh cây hay một 
nấm đất tượng trưng cho vùng đất canh. Khi lãnh chúa hay thuộc 
hạ chết, hợp đồng được lập lại với người kế vị. Lúc nhận đất canh, 
con thuộc hạ thường phải đáng một số tiền mặt lớn, một thứ 
"thuế" đặc biệt giống như thuế thừa tự ngày nay. Nếu người thuộc 
hạ không có con nối đối, vùng đất canh sẽ trả về cho lãnh chúa 
và lãnh chúa cố quyền ban nó cho một thuộc hạ khác hay giữ lại 
tùy ý. Nếu người thừa kế còn nhỏ, lãnh chúa dùng quyền bảo hộ 
cho đến khi đứa bé đến tuổi ấn định; như thế có nghĩa là lãnh 
chúa thu lợi tức vùng đất canh và nếu lãnh chúa là người tham 
lam, ông cơ cơ hội trục lợi. 

Trong một vương quốc phong kiến, nhà vua chiếm địa vị cao 
nhất trong tổ chức xã hội hình tháp. Ngay dưới óng là những cận 
thần những người nhận đất canh trực tiếp những "tá canh chính”. 
Những người này cũng là những lãnh chúa phong kiến: họ chia 
đất cho nhiều thuộc hạ và trở thành chúa của những người ấy. 
Những thuộc hạ của những thuộc hạ của nhà vua này là những 
thuộc hạ cấp dưới của nhà vua, đứng hàng thứ ba trong hình tháp. 
Những người này cũng có bộ hạ của mìỉnh, và cứ thế xuống dần 
từng nấc. 

Thực tế còn phức tạp hơn nữa. Một người "tá canh chính" cố 
thể chỉ có một mảnh đất nhỏ của nhà vua nên không phải là một 
người quan trọng mấy, trong khí một thuộc hạ của một thuộc hạ 
có thể rất giàu có và quyền thế. Những quận công Normandie, 
tuy là thuộc hạ của vua Pháp, trong nhiều thế kỷ đã tỏ ra còn 
quyền thế hơn cả chúa của mình. Mệt người có thể nhận đất canh 
của nhiều chúa và trung thành với nhiều chúa một lúc. 
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Trang viện chế. 


Tất cả những cơ cấu phức tạp chúng ta vừa duyệt qua chỉ liên 
hệ trực tiếp đến những người cai trị, những biệp sỉ ky mã mà đất 
canh là những trang trại hay trang viện. Dầu kế cả gia nhân của 
họ, tổng số cũng không tới 10% dân số Châu Âu. Vào thời La Mã, 
những điền sản lớn của một qủan quyền do thuộc hạ canh tác 
được gọi là latifundium, Người tá canh hay coloni, thường là con 
cháu những chủ đất nhỏ đã trao đất đai của mình cho vị quan 
quyền để được bảo vệ và có một phần lợi tức mùa ràng. Mặc dù 
những người coloni được tự do, không phải là những nông nõ, họ 
không bao giờ cơ thể rời mảnh đất canh tác và cả con cháu họ 
cũng vậy. 

Nếu những người coloni sống trong những căn nhà kế cận 
nhau, latifundium được gọi là villa. Tuy điều kiện mỗi nơi mỗi 
khác, chúng ta cũng không sai làm lắm khi xem latifundium là 
trang viện sau này, villa thành làng ấp và coloni thành những 
'nông nô thời Trung Cổ. Những trang trại thời Trung Cổ thường 
chỉ sản xuất để thỏa mãn nhu cầu của dân số trong trang viện 
thôi. 

Phương pháp trồng trọt cổ đặc biệt là lối ruộng "hai mùa", một 
vụ và một vụ hưu canh để đất giữ được mầu mỡ. Sau này, nhất 
là trong những vùng sản xuất thóc lúa, một hệ thống ruộc “ba 
mùa" được áp dụng; một vụ mùa xuân, một vụ mùa thu, và một 
vụ hưu canh. Lúc đầu người ta dùng bò kéo cày, nhưng sự phát 
minh ra cái ách dùng cho ngựa và lối đống móng ngựa (nhờ đó 
có thể dùng ngựa trên rtrhhững vùng đất nhiều đá mà bò không 
chịu nổi) khiến ngựa được dùng thay dần cho bò. Lối dùng ngựa 
cày con trước con sau cũng thay thế đần lối dùng hai con đi cạnh 
nhau. Cái cầy nặng có bánh đã thấy xuất hiện ở vài vùng tiến bộ. 
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Lối định eư .> canh tác ở mỗi miền mỗi khác; nhưng chúng ta 
cũng cố thể nói đến môt loại điền sản "tiêu biểu", trong đó mỗi 
gia đình nông dân có đất treng đồng ruộng lớn, thường là những 
thửa đất đài nằm tài rác, có thể gồm có đất tốt, đất thường, đất 
rừng v.v... Những thửa đất ấy có thể được ngãn cách bằng những 
chỗ. đất để nguyên không cày bừa cũng không có hàng rào hay 
giậu. Trang chủ cũng có giải đất canh tác riêng, gọi là demesne 
(có lẽ rộng từ 1/4 đến 1/3 điền sản) để cung cấp thực phẩm cho 
gia đình cùng những tùy tùng thuộc hạ. Dàa phải làm việc trên 
đất này cho chúa suốt năm, thường là ba ngày mỗi tuần, và đến 
lúc gạt hái thì phải ưu tiên phục vụ cho chúa. 

Để dược phép thả súc vật trên đồng cỏ của chủ, nhà nông phải 
có những bổn phận khác nữa. Họ phải trả tiền để chủ cho dùng 
máy xay lúa và lò nướng bánh mì. Họ phải đào mương rãnh và 
bảo trì đường sá. Họ không được cưới gả ngoài vòng trang viện, 
nếu chủ không cho phép và nếu không trả một thứ tiền phạt. Họ 
bị cầm chân vào đất đai, như một thứ nông nô, hết đời này sang 
đời khác, nhưng trang chủ không được bán hẹ như bán nô lệ. 
Trong một trang viện như vậy, các gia đình nông dân thường sống 
trong những căn nhà kế cận nhau. Một trang viện lớn có thể gồm 
năm sáu làng như vậy và có thể thêm một vài nông trại riêng rẽ, 
hay một làng có thể nằm rnột phần trên đất trang chủ này và 
một phần trên đất trang chủ khác. 

Tổ chức thôn quê thành từng trang viên như vậy phát triển 
sớm nhất ở miền đông nước Pháp và một vài nơi ở Ý và Đức. Sự 
tôn trọng truyền thống khiến các lãnh chúa không dám bất dân 
họ làm việc hay đống góp quá đáng, nhưng dân chúng không có 
quyền và cũng không cơ nơi nào để kêu ca khi bị áp bức. Tục lệ 
đã làm chết sáng kiến, nhưng nố cho người nông dân cảm tưởng 
là họ được báo đảm chống lại mọi sự tàn bạo, đòi hỏi quá đáng 
của lãnh chúa. 
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Văn Minh thời kỳ tối tắm ở phương Tây. 


Những công trình của phương Tây trong văn học và nghệ thuật 
suốt thời ky bị người rợ lũng đoạn không thể so sánh được với 
những thành quả của La Mã, Hy Lạp và Athens, hay với văn minh 
miền Dông Dịa trung hải cả Ky Tô lấp Hồi giáo thời đó. Diều 
này không lạ lùng gỉ ở một xã hội mới lận mà những người ở trên 
thường không dù khả năng và không biết bảo trợ văn học nghệ 
thuật. Cũng như vì đời sống còn quá gian lao, người ta không có 
thời giữ dành cho những hoạt động sáng tác. Sự giao thông lại 
quá bấp bênh hơn cả ở thế giới La-Hy, vì đường xá và hệ thống 


bưu chính quá tồi :ệ, đường hàng hài cũng yếu kém. Các thành 
phố (những trung tâm văn hóa và cũng là trung tâm thương mại 
giúp phát triển văn hóa) tàn lụi trong lớp vỏ huy hoàng xa xưa. 
Kỹ thuật cũng không còn như thuật điêu khác chẳng hạn, khi thuật 
hiên thực xưa kia nhường chỗ cho một lối trình bày thô kẹch, đến 
nồi người ta khó cơ thể tín răng người thời ấy làm như vậy với mục 
đích tượng trưng. Về ngôn ngữ, họ cũng không còn xuất sắc như 
trước kia: không ai nói tiếng La Tỉnh văn hóa như xưa. và số người 
biết viết cũng Ít, còn những thổ ngữ phát triển chậm chạp như tiếng 
Pháp-La Tỉnh hay tiếng Đức sơ khai thì chưa được dùng trong văn 
chương. 

Nhưng người rợ mến phục thế giới La Mã mà họ đang tàn phá; 
niềm tín Ky Tô mà họ nhiễm của kẻ bị chính phục giúp hạ liên 
lạc được với Ùa Mã và những truyền thống La Mã hơn là các 
phương tiện khác. Ngay cả trong lúc suy vong của thời kỳ tâm 
tối cũng có những dấu hiệu phấn khởi, một sự phục hưng và 
chuyển hưởng của văn học nghệ thuật đang hình thành tuy có 
phân hơi chậm chạp; ví dụ dưới thời Theodoric ở Y cố hai người 
chống lại sự mục rữa của đời sống văn hóa: Boethius và 
Cassiodorus. 
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Điển hình hơn cho tư thái của thời suy tàn là Giáo hoàng 
Grágoire le Grand (590-604) không biết gì về sách vở cổ điển, tuy 
là người có học; văn chương của ngài hùng hôn nhưng không văn 
hoa, và nhằm mục đích thực tế. Những phê phán của ngài về sách 
Job nhằm giúp người ta cư xử tốt đẹp hơn; tập Dối Thoai, gồm 
cả cuộc đời thánh Benediet, nhằm quảng bá đời sống.tu viện. 

Dưới thời Merovech, như người ta có thể đoán được, không có 
một tác phẩm quan trọng nào trừ những bài thơ cảm động viết 
bằng tiếng La Tinh của Fortunatus, và những bài văn xuôi nhiệt 
thành, tuy hơi thô kệch, của sử gia Grégoire, giám mục Tours 
(538-594), người tố cáo những tội ác dã man của các vua người 
Franc ở Tây Ban Nha, Isidore, tổng giám mục Sáville (vào khoảng 
570-630) viết một loạt sách gần như bách khoa từ điển được dùng 
làm sách nghiên cứu tiêu chuẩn cho nhiều thế kỷ. Nó phản ảnh 
kiến thức phi thường cũng như những mê tín và đốt nát của ông. 

Nếu muốn tìm một tính thần khác biệt ở thời kỳ Tam tối này 
ta phải quay sang Ai-len và Anh. Ỏ hai nơi này vào thế kỷ thứ 
VỊI thời mà hoạt động trí thức xuống mức độ thấp nhất tại những 
nước khác chúng ta thấy cố một sự phục hưng rõ rệt. Những tu 
viện gin giữ sách vở mà cũng là nơi nương tựa cúa những người 
hiếu học; và cái ảnh hưởng hỗn hợp của những truyền thống Celt 
và La Mã đem đến những kết quả tốt đẹp, Trong số rất đông 
những người học thức phải kể đến Bede (vào khoảng 672-735), 
một người có thể đọc tiếng Hy Lạp. biết những tác phẩm của 
những vị cha giáo hội, và đã viết bộ Giớo Sử của người Anh, từ 
597 đến 731. một tài liệu võ giá cho các học giả, viết bằng tiếng 
La Tỉnh thuần chỉnh. Những tu sĩ ở Anh đã mở đầu cho sự phục 
hưng trén lục địa châu Âu dưới thời Charlemagne, vị vua cố nhiệt 
tâm bảo trợ văn hóa. 

Aleuin ở York đã được theo học một học trò của Bede. Ông đến 
triều đình Charlemagne vào nam 782, và giúp biến đổi học viện 
trong triều thành một nơi giáo dục nghiêm chỉnh và thực tiễn đạy 
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7 môn học cổ điển thời đó: văn phạm văn chương biện luận; số 
học, hình học, thiên văn và âm nhạc. Àleuin viết rất nhiều cứng 
dẫn đầu trong việc nghiên cứu thánh kinh và hoàn bị việc chép 
tay trong các tu viện do đó đã giúp xuất bản một số sách lớn. 
Những tác phẩm văn chương La Tỉnh còn đến ngày nay là nhờ 
công nhữn; người chép tay trong các tu viện thời Carolingien. 
Nhiều tu sỉ học giả, sử gia đã chung sức với Alcuin trong việc 
biến học viê.+ hoàng cung thành một nơi không những để truyền 
dạy mà cò" để hội họp bàn luận, và Charlemazne cũng rất lấy 
làm hài l ng. Nền móng do những người này đặt ra đã được những 
người ở hai thế hệ sau nối tiếp, từ những tập thư từ và thợ phú 
tầm thường đến những khảo cứu giáo lý và đạo lý rộng lớn. 
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CHƯƠNG BA 


THẾ GIÓI TRUNG CỔ TÂY ÂU 
I. XÃ HỘI VÀ KINH TẾ 
Khúc quanh thế kỷ XI. 


Thế kỷ XI là một khúc quanh quan trọng trong địa hạt kinh 
tế và xã hội của phương Thầy, tuy không mấy ai ở thời đó đã ý 
thức rõ ràng những đổi thay đang diễn ra. Khi những trận đột 
kích của các giống rợ mỗi ngày một yếu ớt, phần lớn những quốc 
gìa Tây Âu thấy mình có đủ sức chống lại ngoại xâm và không 
bận tâm về vấn đề này nữa. Cuối thế kỷ, Tây Au đã có thể tấn 
công lãnh thổ Hồi giáo trong những cuộc Thánh chiến (xem 
chương IV). Thêm: nữa, có một sự gia tăng nhân số rõ tàng ở 
Châu Âu suốt trong thế kỷ này. Tuy các học giả không thể xác 
định rõ điều này cũng chứng tỏ phân nào sự an lạc của nhân 
chúng. Theo tiêu chuẩn hiện đại, đi nhiên, con người vẫn phải 
đương đầu với những hiểm nguy lớn lao; dù sao, so với thời kỳ 
tối tăm, đời sống đã thực sự khả quan hơn. 

Nhân số dòng đã đưa đến sự đòi hỏi lớn hơn về thực phẩm và 
đất đai canh tác mới, người ta đã đốn rừng cùng tháo nước những 
vùng ngập nước. Khi điền sản mình có đất rừng hay đất lầy, lãnh 
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chúa thường ban thêm ân huê cho nông nô để khích lệ họ trong 
việc đốn cây tháo nước. Dòi khí một nhóm nông dân đến một vùng 
đất hoang. rồi khai khẩn theo lối chia đất thành lô, Nếu vùng đất 
hoang đó thuộc về một lãnh chúa, lãnh chúa sẽ mời họ canh tác, 
rồi trả lại tự do cho họ, để họ có cơ hội trả tiền thuế thay vì lối 
trả bằng dịch vụ ngày xưa. Như thế. lãnh chúa vẫn eố lợi và người 
nô lệ mới được giải phóng cũng được lợi dụng rất nhiều. 

Kỹ thuật mới giúp cải thiện đời sống nông dân. Nông dân áp 
dụng một số ký thuật đã có từ trước, như cái cày nặng cố bánh, 
và lối dùng ngựa kéo. Những cối xay gio bát đầu xuất hiện ở đồng 
tuộng Cháu Âu, nhất là ở những miền phẳng tại các quốc gia 
Vùng thấp (Pays Bas), nơi không có thác để chạy cối xay nước, 
Dần dần những nhà phát minh vô danh thời Trung cổ đã đưa 
những cối xay đến chỗ hoàn bị bằng hệ thống số (giúp đá xay chạy 
thanh hơn, và xay được nhanh và nhiều hơn). 


Thưởng mại và phố phường. 


Suốt thế ký XI, trong khung cảnh phát triển chung, thương mại 
cũng bát đầu sống lại. Những năm mất mùa, nhà nông thời Trung 
cổ không trông cậy vào đâu được, và sự trù mật cũng như đối kém 
ở mỗi nơi một khác. Tự nhiên họ se đem nông sản thăng dư văo 
những vùng đối kém, bán với giá cao cho dân chúng đang bị đe dọa. 
Những trung tâm thương mại đầu tiên thành hình ở Venise và những 
quốc gia Vùng thấp là những nơi kém trù mật mà lại đông dân. 
Ngay cả trong thời kỳ tâm tối luôn buôn bán như vậy vẫn còn sống 
sốt. đến nay nhu câu lại làm nơ phát triển mạnh. 

Khi một điên chủ thấy rằng năm nay sang năm khác ông có 
thể thu một số tiền lớn nhờ việc bán một loại nông sản nào đó, 
ông bát đâu trồng nông sản đó nhiều hơn và dùng số tiền bán 
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¬ông sản đó để mua những nông sản mà ông không có. Khi có 
tiền thừa thãi, ông bát đầu nghĩ đến việc tiêu dùng vào một cái 
gì bơn nữa, một thứ xa xì. Có cầu tự khắc cố cung: xa xì phẩm 
biến thành nhu yếu phẩm. VÍ dụ dân. vùng Flandres , sống ở một 
miền không sản xuất nhiều nông sản nhưng lại nuôi cừu rất dễ. 
bán len, mở mang kỹ nghệ dệt len, và nhập cảng thực phẩm cần 
thiết. 

Sự phục hồi của thương mại và những khởi đầu của kỹ nghệ 
đưa đến sự thành hình các thành phố. Những đô thị thời La Mã 
xưa như Luân Đôn và Marseilles sống lại. Những thành phố mới 
mọc quanh những lâu đài (ở Anh gọi là burgh, Pháp là bourg, Dức 
là burg), nhất là những nơi vừa lợi cho việc buôn bán vừa tiện 
cho việc tự vệ. Và những người cư ngụ là Burgesses , bourgeois 
và hurghers xuất thân là đân ở lâu đài, nhưng chẳng bao lâu trở 
thanh thị dân, sống bằng thương mại. Được vị chúa lâu đài, hay 
đôi khi viện trưởng của tu viện địa phương bảo vệ, thị dân xây 
thành quách và tiếp tục buôn bán. Họ thường họp lai thành một 
phường để chống lại bọn cướp, hoặc để mặc cả với lãnh chúa kế 
cận đôi khi tịch thu hàng hóa hay đòi tiền mãi lộ quá nặng. Họp 
thành phường, những người buôn bán thường dược nhượng bộ; 
nếu lãnh chúa ấy đòi cao quá họ có thể đe dọa sẽ chọn đường đi 
qua đất của môt lãnh chúa đòi thuế phải chăng hơn. 

Lợi ích tương hỗ khiến các nhà cầm quyền, gồm vua và các 
lãnh chúa, ban đặc ân cho các thị dân bằng cách cấp cho họ một 
bản hiến chế, Dù nội dung hiến chế thay đổi tùy nơi, phần lớn 
đều bảo đảm tỉnh cách tự do của thị dân: ngay cả một nông nô 
trốn vào thành phố cũng được tự đo nếu trong vòng một năm hán 
không bị bất. Hiến chế cũng có thể cho thị đân họp chợ liên tục, 
chuyển nhượng tài sản trong vòng thành phố, và được xử kiện 
trong những tòa án thành phố theo luật lệ của thành phố; luật 
này dân dần phát triển thành một thứ luật hoàn toàn mới: luật 
thương mại. 
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Kỹ nghệ nối gót thương mại tới thành phố. Người buôn bán, với 
những kinh nghiệm thu thập ở xa, học cách mua nguyên liệu, thuê 
thợ làm những phẩm vật ở những nơi rẻ nhất, và bán sản phẩm 
hoàn thành ở đâu có thể được giá cao nhất, Những người thợ chẳng 
bao lâu cũng bát đầu tổ chức thành phường, và phường này lo thuốc 
men chôn cất người trong phường khi cần, và thường ấn định tiền 
công tối thiếu, tiêu chuẩn sản phẩm, ngay cả với giá bán. 

XÍ nghiệp không phải của tư, eũng không tự do. Nó được điều 
chỉnh chặt chẽ không những để giảm sự cạnh tranh bên ngoài mà 
còn để phân ảnh tư tưởng của thời đại. Người thời ấy cho rằng 
giá phải chăng của một đôi giày gồm tiền da và chỉ, số chí phí để 
nuôi người thợ sống đúng cái nức sống hàng ngày của bắn trong 
thời gian làm đôi giày, và một số tiền nhỏ để trả công thì giờ bỏ 
ra của người bán. "Làm ra tiền" theo cái nghĩa bây giờ là đòi cho 
được giá cao nhất, thì trên lý thuyết, tức là đánh ?za khách hàng 
theo quan điểm thời ấy. Chắc chấn có nhiều khách hàng thời 
Trung cổ bị lừa theo nghĩa trên, nhưng luân lý hồi đó lên án hành 
vi này. Tư bản tiền tệ đùng tiền để làm ra tiền, đầu tư tiền bạc 
sinh lại bị xem là cho vay nặng lãi. 


Thành thị và thôn quê, 


Tới lượt thành thị ảnh hưởng mạnh mẽ đến số dân đông đảo 
sống ở thôn quê; những người này bây giờ đã cố một nơi để bán 
nông phẩm thặng dư, một động cơ thúc đẩy sản xuất thặng dư. 
Một số nông nô để đành đủ tiên mặt để chuộc lại tư đo; một số 
trốn ra thành thị với hy vọng tìm được tự do, hay tự do cho con 
cái họ. Chữ "tiền mặt” gợi một sự phát triển quan trọng, sự phát 
triển của một lợi kinh tế tiền tệ, thay vì loại kinh tế đổi chác. 
Mạc dù sự đổi chác vẫn tiếp tục, khi những quan quyền càng lúc 
càng cân những sản phẩm xa xÌ hay nhập cảng, họ vẫn thích tiền 
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mặt hơn là dịch vụ; sức lao động của một nông nô có thể sản 
xuất nhiều thóc gạo hơn, nhưng không sinh ra tiền cho họ mua 
một mảnh nhung giáp. VÌ thế lãnh chúa sẽ để nông nô trả mình 
tiền mặt thay vì bát hấn canh tác cho mình, Nhu cầu tiền tệ khiến 
tiền lưu hành nhiều hơn, và đưa đến một sự lạm phát trong giá 
cả và lương hướng. 


Với sự đòi hỏi sản phẩm gìa xăng, những chợ phiên lớn trở 
thành mội sự kiện đều đặn của đời sống trung cổ. Có chợ phiên 
tụ hợp lái buôn và sản phẩm của một địa phương, nhưng cũng có 
những chợ phiên lớn lôi cuốn được thương gia và phẩm vật ở kháp 
Châu Âu. Lúc việc buôn to bán lớn mỗi ngày một thông thường, 
việc mang những số tiền mặt lớn thành bất tiện, và trong thế kỷ 
XILII thương gia bát đầu dùng một loại tín dụng viết tay thay cho 
tiền. Sự chấp nhận loại chỉ phiếu sơ khai này thường khiến việc 
chuyển dịch tiền tệ không cần thiết nữa, ví dụ một người ở pa 
ris nhận tín phiếu của một nhà buôn ở Luân Đôn có thể đòi một 
người ở Paris mắc nợ nhà buôn Luân Đôn trả số tiền trong chỉ 
phiếu. 


Vương quyền thời Trung cổ. 


Với những sự đổi thay tuần tự về phương diện kính tế và xã 
hội đời sống chính trị ở Tây Âu cũng biến đổi. Câu hỏi trong chính 
trị luôn luôn là: Ai nắm quyền hành? Ỏ nước Pháp, nơi thường 
được xem là phong kiến nhất ở Âu Châu, nhà vua đã thành công 
trong việc duy trì quyền hành tối thượng. Ỏ nước Anh vương 
quyền sau khi đã củng cố được, nhà vua lại bị các lãnh chúa lấn 
át, Ỏ Đức, những nhà quí tộc lần hồi đã thành những lãnh chúa 
quyền uy, những ông vua nhô. 
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II- NƯỚC PHÁP: HUGUES CAPET ĐỀN HỆT THÒI 
PHILIPPE LE BEAU (987 - 1314) 


Nhà Capet. 


Hugues Capet, người được những quí tộc tôn làm vua nước 
Pháp năm 987, xuất thân từ một giòng họ đã tranh giành ngôi 
báu suốt một thế kỷ với những hậu duệ yếu kém của giòng 
Carolingien (xem chương II). Lãnh thổ của ông là vùng Ile de 
tranece, một giải đất nhỏ gọn gồm Parisvà những vùng phụ cận, 
phía nam chạy đến tận sông Loire ở Orléans. Giải đất này nhỏ 
hơn bất cứ lãnh thổ nào thuộc các lãnh chúa phong kiến, những 
hầu cận, cận thần, lãnh chứa đã đưa Capet lên ngôi vua; những 
quận công Normandie, Bourgogne hay Aquitaine, những há tước 
ở Flandres, Anjou. Champagne, Bretagne hay Toulouse. Đây có 
thể là một lý do rà họ đã chọn Hugues Capet. Mạnh hơn vua, 
những lãnh chúa có thể thách đố vua bằng cách không tòng quân, 
không đóng thuế và không giúp ý kiến. 

Tuy vậy họ Capet đã tỏ ra cố một số ưu điểm. Con cháu Hugues 
Capet liên tục lên ngôi vua trong gần 350 năm. Trước tiên, các 
nhà vua giành được sự lựa chọn và lễ phong vương cho con trai 
trưởng khi họ còn sống và đến cuối thế kỷ XII thì nguyên tắc 
thừa kế được thiết lập hẳn hoi. Chỉ một mình nhà vua là không 
cố ai ở trên. Hơn nữa, vương tước có một sự thiêng liêng đạc biệt: 
được đội vương miện và xức dầu thánh, đối với dân chúng là đã 
có một cái gì thần thánh rồi. Giáo hội cộng tác với nhà vua: vua 
bảo vệ giáo hội và được giáo hội giúp đỡ. Vua chọn giám mục 
những địa phận quanh Paris, và những người này thề trung thành 
với vua. Sau hết, lãnh thổ của Hugues Capet, tuy nhỏ nhưng rất 
gọn và để cai trị; vua và những người kế vị để hết tâm trí vào 
việc cai trị lãnh thổ. 
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Trong khi quận công Normandie chỉnh phục đảo Ảnh, hay họ 
hàng quận công Bourgogne làm vua ở Bồ Đào Nha, con cháu 
1Hugues Capet dần dần tiêu diệt bọn cướp đường ở Lle de France, 
thu thập thần đân cùng đất đai vào lãnh thổ nhỏ bé của rmnÌnh. 
Những viên chức trong hoàng gia trở thành bộ máy hành chính 
và cố vấn trung ương curia regis , hay triều đình của vựa. Đầu 
thế kỷ XI, nhà vua đã ngăn không cho những chức vụ quan trọng 
này tập trung vào một gia đỉnh nào, và cử những người do vua 
chọn vào làm cận thân. Vua Louis VI cử những prévôt (giám sát) 
để coi việc tư pháp và thuế má trong đất hoàng gia. Nhà vua ban 
hiến chế cho những người đi khẩn hoang và những thành phố mới 
vì biết là có lợi cho vương quyền. Nhỡ đó các vua người Pháp bắt 
đầu sự liên kết lâu dài và quan trọng với giới trưng lưu. Ñgoài 
ra vào thời vua Louis VII, nhà vua lại đạt đến uy thế lớn lao khiến 
những lãnh chúa ở xa tân miền nam Pháp, cũng cần đến ông để 
ổn định các tranh chấp địa phương. 

Nhưng rôi đến cuối thế kỷ thứ XII, vua phải đối phó với sự 
thách đố của những lãnh chúa ở Normandie. Tuy quận công 
Guillaume đã chính phục được đảo Anh nãm 1066, và nhờ đó mỗi 
ngày một mạnh hơn vua, ông vẫn chỉ là quận eông đất Normandie, 
Dầu thế kỷ thứ XI, một nữ hoàng Anh kết hôn với một hầu cận 
của vua Pháp, bá tước Anjou; và con họ, vua Henry lL, cai trị 
nước Ảnh, Normandie, Anjou, Maine và Touraine lầm thành một 
đế quốc thường gọi là "Dế quốc Angevin". Rắc rối hơn nữa, vưa 
Henry II kết hôn với EÌeanor ở Aquitaine, người thừa kế quyền 
hành cà vùng tây nam nước Pháp và cũng là vợ đã bị vua Louls 
VI ly đi vì không sinh con trai nối đõi (1152). Henry II bây giờ 
có hơn nửa lãnh thổ Pháp, lại còn thêm Bretagne và những đất 
đai khác. 5ự sống còn của vương quyền Pháp thật là bấp bênh 
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Philippe Auguste và sự bành trướng đất đai. 


Philippe II (1180 - 1223), tức Philippe Auguste, dùng cả sự quÌ 
quyệt lân vũ lực để thắng hiệp đầu trong cuộc tranh đấu, Ông 
ủng hộ những người con phản loạn của Henry II để chống lại 
Henry II rồi sau chống lại vua Richard Dũng càm (Richard the 
Lionhearted) một người con của Henry. Philippe cũng kết hôn với 
một công chúa Đan Mạch với hy vọng thừa kế ngai vàng Anh quốc 
mà người Đan Mạch hằng đồi hỏi, và xử dụng hạm đội của Đan 
Mạch. Năm 1200, một năm sau khi em của Richard, John lên ngôi 
ở Anh, Philippe dùng luật phong kiến chống lại John: John cưới 
một người đã đính hôn; cha người đàn bà than phiền với Philippe, 
và Philippe đòi John đến đối chất. Khi John không chịu đến, 
Philippe đã đủ tư cách để xem John là hạ thần, cận thần phân 
loạn và tìm cách khuất phục khi cháu của John là Arthur ở 
Bretagne đặt vấn đề thừa kế. Khi John ám sát Arthur (1208), ông 
mất uy tín trên đất Pháp, và đã mắc mưu Philippe. Năm 1204 
John phải bỏ Bretagne, Normandie, Anjou, Maine và Topuraine, Bị 
đánh đuổi ra khỏi nước Pháp ð bắc sông Loire, quân Ảnh chỉ còn 
giữ Squitaine. Năm 1214, ở trận Bouvines, Philippe đã đánh bại 
đạo liên quân Anh - Đức, và thu được đất đai về mình. Dất mà 
John đã mất thành ra thuộc lãnh thổ pháp và vùng Normandie 
đưới quyền nhà vua, cố thể xern là một ví dụ điển hình của nền 
hành chính hữu hiệu cho cả nước Pháp. 

Cuộc chỉnh phục lớn thứ hai là ở miền nam, Languedoe và 
Toulouse, hai miền có thổ ngữ khác tiếng Pháp miền bắc và phần 
đông dân chúng không theo Ky Tô giáo, Miền này là truag tâm 
của những người "Cathari" (tiếng Hy Lạp, nghĩa là "những người 
thuần khiết") cũng gọi là Albigensien theo tên thành phố SIbi, một 
trong những pháo đài của họ. Tôn giáo của người ở Albi rút từ 
các tôn giáo của những người Manichaen đã lan tràn một cách bí 
mật, từ vùng Đông Địa trung hải qua vùng Balkans đến bắc Ý và 
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miền nam nước Pháp. Tin tưởng rằng tất cä sự vật đều do các tà 
lực tạo ra, người Albigensien cho rằng chính quả đất, thân thể 
con người, gỗ, nước tất cả vật chất là sản phẩm của quÌ sứ. Do 
đó họ từ chối tính cách nhân bản của chúa JjJesus , không chấp 
nhận sự tôn sùng thập giá, cấm ky lễ rửa tội hài nhị, thánh lễ, 
và những điều thiêng liêng khác. Tuy mạnh nhất trong giới hạ 
lưu, họ cũng được sự nâng đỡ của vài giới quý tộc. 

Năm 1208, Giáo hoàng kêu gọi một cuộc viễn chính chống 
người Albigensien, và hàng trảm nhà qgúi tộc miền bác Pháp tràn 
xuống nam: giết kẻ ngoại đạo cướp tài sản của họ. Ban đầu, 
Philippe Auguste không tham dự. Nhưng vào năm ông mất (1228), 
sau 1ð năm chỉnh chiến đẫm máu, thấy có cơ hội trục lơi, Philippe 
bảo trợ một cuộc Nam chỉnh dưới quyền thống lãnh của con là 
Louts VIII (1223-226). Vào những năm 1240, quán đội hoàng gia 
và một hội đồng Nhà Chung đặc biệt, hội đồng kiếm sát, đã dẹp 
được phong trào ngoại đạo; năm 1249, khi bá tước Toulouse cuối 
cùng mất, đất đai của ông do việc hôn phối rơi vàn tay người em 
của vua Pháp. 


Sự phát triển của chính quyền hoàng gia. 


Nhờ sự gia tăng đất đai triều đình, chinh quyền hoàng gia mỗi 
ngày một hữu hiệu, Philippe Auguste thu thập đầy đủ tài liệu 
chính xác về thuế má, dịch vụ mà các lãnh chúa phải đóng góp 
cho ông. Ông vượt qua đầu các lãnh chúa và bắt hầu cận của họ 
lệ thuộc vào ông. Ông bát các lãnh chúa hứa làm tròn nhiệm vụ 
phong kiến hoặc phải chịu hàng làm tù binh. Nấu họ không chấp 
nhận, Nhà Chung sẽ cấm chỉ những hoạt động tôn giáo thiêng 
Hêng, những an ủi tỉnh thần trên đất họ: dân chúng sợ hình phạt 
này hơn hết, Philippe mua rất nhiều đất đai. Ông còn đòi chọn 
chồng, theo ý ông, cho các người thừa kế phái nữ: và trong thời 
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tàn bạo đó một người thừa kế phái nữ có thể có đến mấy đời 
chồng già; mỗi lần tái giá theo ý vua, người đó phải trà cho vua 
một số không nhỏ. 


Philippe Auguste cất chức những viên kiểm sát mà đất đai, 
chức tược đã gần thành cha truyền con nối, và thường lạm quyền. 
Những viên chức mới gọi là Bailli ở miền Bác và Sénéchal ở miền 
Nam, không được bán đất, và không cố quyên thừa kế Những 
viên chức này không cư ngụ ở vùng cai trị của họ, nhưng đi khắp 
nơi để bảo vệ quyền lợi nhà vua, thi hành công lý nhân danh vua, 
và thu tiền cho vua. Nhưng người Bailli và Sénéchal là những viên 
chức ăn lương nhà vua, có thể bì vua cất chức, và sống nhờ ân 
huệ của vua. Để kiểm soát họ chặt chẽ hơn, vua Louis IX (1226 
- 1270) cho dân chúng tố cáo họ, và lập những viên chức mới để 
giám sát họ. Đây là những thanh tra (enquetfeur ) gần giống như 
những missi dominici của Charlemagne, cố quyền trên những 
bailli và senechal, và đi khắp nơi xem xét công việc. Bảng hệ 
thống viên chức hoàng gia này, nhà vua có thể can thiệp vào mọi 
vấn đề mua bán đổi chác ở địa phương, đòi thuế và xử kiện lấy 
lợi. 

Nhiều công việc mới tràn ngập triều đính nhà vua. Nhớm triều 
thân cũ bắt đâu phân chia thành ban, phần nhiều chuyên chú vào 
việc thỏa mãn những nhu cầu của vua và những cận thần. Khi 
có một quyết định chính sách hay một vụ kiện quan trong, nhà 
- vua có thể triệu tập tất cả hầu cận (oả tục dân lẫn tu hành) để 
hỏi ý kiến. Khi những người này họp với triều thần để xử kiện, 
cái khối này gọi là parlement, một loại tòa án thượng thẩm. 

Luật lệ mới ngày một phức tạp, những luật sư cố huấn luyện 
phải giải quyết việc luật pháp nhiều hơn. Lúc đầu họ giải thích 
luật cho những quan triều ngồi xét xử, sau đố họ họp thành một 
tòa án và nhân danh vua mà quyết định lấy. Ở thế kỹ XIV tòa 
này được gọi là Parlement de Paris. Khi triều thần ngồi xét trong 
những phiên đặc biệt về tài chính, hay nghe phúc trình về lợi tức 
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và chỉ tiêu của hoàng gia, họ giống như một văn phòng kế toán 
của chính quyền, gọi là Chambre des comptes. Dần dần, văn phòng 
cũng cần nhiêu người làm việc chuyên nghiệp: thư ký, kiểm soát 
viên, kế toán.v.v... Tuy có quyên lấy tiền từ đất đai, thuế quan, 
thuế lưu thông, và các loại lệ phí khác mà thuộc hạ phải đóng, 
nhà vua không được đánh thuế đều đặn trên dân chúng, Do thối 
quen những quí tộc sẵn sàng trả thuế phong kiến, nhưng hết sức 
chống lại mọi hình thức khác nhự họ đã chống lại thuế phạt đặc 
biệt đánh vào những quí tộc không chịu tham dự Thánh chiến vào 
thế kỷ XII, 


Saint Louis. 


Nền quân chủ trung cổ Pháp lên đến dinh cao dưới thời Louis 
IX (1226 - 1270). Dộ lượng và sùng đạo, thanh khiết trong cuộc 
sống hàng ngày, vua Louis được phong tước Thánh năm 1297, 
không đầy 30 năm sau khi ng mất. Tuy rất mộ đạo, St Louis vẫn 
giữ những đặc quyên quân vương không cho những giám mục hay 
Giáo hoàng xâm nhạm đến. Năm L247 ông đã không chịu cho 
kiểm kê tài nguyên và nhân lực của giáo hội Pháp hòng đóng góp 
vào những cuộc chỉnh chiến của Giáo hoàng. Thánh Louis cũng 
tỏ ra cương quyết trong việc đối phó những thành thị đồng minh 
của giòng Capet, nơi đa số dân chúng hạ lưu thuộc thành phần 
tiểu thương tỏ ra bất mãn với sự tập trung quyền hành trong tay 
một số đại thương gia giới thượng lưu. Nhà vua can thiệp không 
phải vỉ người nghèo khó, mà với mục đích bảo đảm ngưồn lợi cửa 
triều đình. Năm 1262 Louis đòi hỏi thành thị hàng năm phải báo 
cáo kế toán. Cái hình thức của quyết định quân vương này chứng 
tỏ sức mạnh của nhà vua nó là một luật lệ mới, Ordonannee, một 
tiêu lệnh của vua ban ra khắp nước Pháp mà không cần hỏi ý 


144 VĂN MINH PHƯÓNG TÁY 


kiến các lãnh chúa trước. Bằng ordonnance, vua cũng cẩm những 
cuộc chính chiến nội bộ và tuyên bố tiền tệ hoảng gia có giá trị 
khấp lãnh thổ. 


Dưới thời Thánh Louis đân Pháp thích luật pháp hoàng gia; và 
những. kháng cáo từ những tòa án phong kiến đưới lan trần về 
parlement. Chỉ cớ triều đình mới được xử án phản loạn và gây 
hấn. Vua đem vào tòa án triều đình những thị dân, những người 
bourgeoiïs của vua, và như vậy luật pháp hoàng gia lan đến những 
thành thị. Thánh .Louis ngồi dưới một cây sồi trong rừng 
Vincennees bên ngoài Paris, nghe mỗi vụ tranh tụng và cho phép 
thần dân ai cũng được bệ kiến. Đến cả người ngoại quốc cũng 
kính phục và cầu xin công lý của nhà vua. Nhà vua xử những 
tranh tụng ở tận Flandres Bourgogne, Lorraine, Navarre, năm 
1264 được mời xử vụ tranh chấp giữa vua Anh Henry ÍII và những 
quý tộc Anh. Với quan niệm và sự thực hành vai trò thiên tử, 
Thành Louis đã đạt một ngồi vị chưa vua chúa nào đạt đến được. 


Philippe le Beau: vương quyền trở nên khắt khe. 


Sau khi Louis mất, và nhất là suốt thời cháu ông, Philippe IV 
_(1285 - 1814), gọi là vua tuấn tú theo vẻ người đẹp đẽ của ông, 
hệ thống vương quyền thành khe khắt, một số hình thức phát 
biểu nguyện vọng không còn nữa. Sự khe khát này xảy ra khấp 
nơi trong thời trung-cổ vào cuối thế kỷ XIII và đầu thế kỷ XIV. 
trong khi Thánh Louis cương nghị và công minh, thì trái lại 
Philippe lại nớng này và tàn nhẫn. Thành thị, người quí tộc, giáo 
hội đều khổ sở khi Philppe và những tay sai ở khấp nơi xâm 
pham vào những quyền lợi lâu đời của họ. 

Phân lớn những việc hà hiếp này tiếp diễn trong một loạt 
những vụ tranh chấp tại tòa án nhà vua, khi những luật sư của 
vưa bóp méo luật pháp hòng đem lợi tối đa cho vua. Nhãn viên 


VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 145 


;ủa vua đồi rằng nếu một vụ án được xử trong tòa án nhà vua 
nố phải được kết thúc ở đây. Hạ khuyến dụ những người thua 
kiện viện cớ rằng đã bị xử oan ở tòa án lãnh chúa để đến nhà 
tòa án triều đình. Hệ thống pháp lý hoàng gia đã nuốt trọn hệ 
thống của lãnh chúa địa phương. 

VÌ kiện cáo mỗi lúc một nhiều nên parlement ngày càng thành 
chuyên biệt và chuyêp môn. Phòng thưa kiện (chambre des 
requetes) lo hết mọi thưa kiện mà tòa án triều đình can thiệp; 
phòng điều tra (chambre đes enquetes ), lo thu thập sự kiện trong 
các vụ án mới. Ô phòng biện lý (chambre des plaids), những luật 
sư bàn cãi về vụ án, và xét xử được tuyên bố ở đây. Nhân viên 
trong parlement đi đến tận những vùng xa côi hảo lánh nước 
Pháp, đem công lý của vua đến khấn nơi, và càng ngày càng nắm 
giữ bộ máy luật pháp trên đất đai các lãnh chúa. 

Cũng trong thời đó, những kê thân cận nhất với vua trong đám 
triều thần, những người được hỏi ý kiến luôn luôn, họp thành hội 
đồng "thu hẹp" hay "cơ mật" còn những cố vấn khác, gồm những 
lãnh chúa và giáo phẩm cao cấp, được gọi là "đại hội đồng". Đại 
điện thành thị tham đự buổi họp của hội đồng nới rộng này lần 
đầu tiên vào năm 1302. Sự tham dự ấy khởi đầu một sự chuyển 
đổi sang một loại hội đồng mới, sau gọi là "Etats Gánéraux". Một 
"Etat" là một giai cấp xã hội: theo truyền thống, giới giáo phẩm 
được xem là đệ nhất giai cấp, quí tộc là giai cấp thứ nhì và thị 
dân thứ ba. Khi cả ba giai cấp họp chung, hội đồng được gọi là 
Etaìs Généraux. Giới giáo phẩm và quí tộc tham dự với tư cách 
cá nhân, còn hội viên là những người được chọn trong các phường 
hội thành thị, và như vậy họ hoạt động với tư cách đại diện. 


Tranh chấp tài chính. 
Cần tiền cho các cuộc chỉnh triến, vua Philippe triệu tập ba 


giai cấp để họ chấp thuận cho vua chuẩn bị kêu gọi đóng tiền. 
Nhà vua thường không ấn định số tiền vỉ người nộp sẽ kỳ kèo với 
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ông. Đối với người thời ấy, chỉ hữu lý những gì đã có tiền lệ: vì 

vậy giải pháp hữu hiệu nhất của nhà vua là bát thân dân sưng 

quân rồi cho được miễn nếu trả một số tiền tính theo điền sản, 

Philippe bát đóng góp thường xuyên, trong khi các vua trước chỉ 

thỉnh thoảng mới bắt đóng. Ngoài ra, nhà vua còn đùng nhiều 

cách khác nữa. Nhu cầu tiền bạc đưa đến cuộc tranh chấp giữa 

vua với giáo hoàng. Khi Philippe đòi đánh thuế giới giáo phẩm để 

dùng vào mục đích quốc phòng, Giáo hoàng Boniface VỊ]I' 
(1294-1803) cấm vua chúa làm như vậy mà không có sự đồng ý 

của ông (1296) Philippe bèn ngăn cán việc xuất cảng tất cả các. 
thứ kim loại quý; địa vị tài chính của Giáo hoàngbi đe dọa. Boniface 

chịu nhịn năm 1297, nhận cho Philippe quyền đánh thuê hàng 

giáo phẩm trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng năm 1300, khi tòa 

án nhà vua xử một giám mục Pháp vì tội phản loạn, Giáo hoàng 

công bố quyền can thiệp vào việc nội bộ của một quốc gia có bạo 

chúa. Philippe trả đũa, gọi Giáa hoàng là "ngụ xuẩn". Việc tranh 

chấp đưa đến cái chết của Giáo hoàng và vua được quyền chọn 

Tuột Giáo hoàng Pháp không bao giờ đặt chân đến La Mã. 

Trước khi Philippe mất (1314) sự lạm quyền của ông đã đưa 
đến một cuộc “đỉnh công" của những người chịu thuế, khi thành 
thị Hên kết với các lãnh chúa chống việc vua đã thu tiền để chỉnh ' 
chiến rồi lại giải hòa với đích. Louis X (1314 - 131) giảm sự chống 
đối bàng cách trả lại một phần, và hy sinh một số thư lại mất 
lòng dân. Nhà vua cũng ban một loạt hiến chế xác nhận quyền 
lợi các lãnh chúa nhưng những hiến chế ấy không đụng chạm tới 
vương quyền. VÌ thuế má vẫn liên quan đến việc quân dịch, nhà 
vua cố thể tuyên bố tỉnh trạng khẩn cấp, triệu tận thuôc hạ đi 
chiến đấu, rồi cho phép một số nộp tiền miễn dịch. Những quý 
tộc Pháp cũng chẳng lập một ủy ban (như quí tộc Anh đã làm) 
để kiểm soát sự thành tín của nhà vua. Do đó, đầu thế kỷ XIV, 
vua Pháp vẫn giữ nguyên vị trí tập quyền mạnh mẽ mà không 
một quân vương Tây Âu nào sánh kịp. 
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II. NƯỚC ANH: TỪ WILLIAM THE CONOUEROR ĐỀN HÉT 
EDWRAD I (1066- 1307) 


Những hậu quả cuộc chỉnh phục của người Normandie. 


Quận công Normandie Guillaume (tiếng Anh: Wiliam ) người 
đã vượt biển sang Ánh và đánh bại người Anglo Saxon ở Hastings 
năm 1066, tổ ra là một thiên tài về cai trị; là kẻ thắng, William 
cố quyền giữ nguyên, sửa đổi, và thêm thắt vào những định chế 
Anglo ŠSaxon; 34 tỉnh, hay "Shire", theo quan niệm ta, có lẽ nên 
gọi là tỉnh, với các tỉnh trưởng những tòa án cấp tỉnh và "hundred" 
các quận (đơn vị nhỏ nằm trong shire) hội đồng hoàng gia 
Witenagemot, thuế Danegeld và quân đội hay fyrd. William làm 
chủ tất cá đất Anh. Ông giữ khoảng 1/6 làm đất hoàng gia, 1/2 
làm đất cho các tướng lĩnh người Normandie, và trả lại cho giáo 
hội Anh phần đất họ vốn có là 1/4. Tuy nhiên hậu cận của ông 
lại chia đất theo kiểu phong kiến, những hầu cận của các người 
này chỉ phải đi lính cho Wiliam và thề trung thành trước tiên 
với ông. Những giám mục và tu viện trưởng cũng phải phục dịch 
vụa theo lối phong kiến. Ông cấm xây lâu đài mà không xin phép, 
cấm chiến tranh nội bộ, và giữ độc quyền đúc tiền, Ông giữ nguyên 
các tòa án cũ, tăng quyền các tỉnh trưởng và bát họ trực thuộc 
triều đỉnh. : 

Tóm lại, William tôn trọng luật lệ nước Ảnh, nhưng chồng lên 
đó cơ cấu nhang kiến Normandie, các tỉnh trưởng duy trì sự liên 
tục giữa những cơ cấu mới và cũ. Dịnh chế curia regis của x 
Normandie thay thế hội đồng Saxon, Witenagemot ; vương triều 
(curia regis ) làm cố vấn, xử án các hầu cận cao cấp, ngoài ra 
còn có bẩn phận ở các tỉnh. Năm 10 86 WilHam ra lệnh làm một 
cuộc kiểm tra cẩn thận về tất cả đất đai tài sản ở Anh. Quyển 
sổ ghi chép vô giá lấy. “Domesday Book ', chỉ rõ những ai là chủ 
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đất xưa và nay, và các nguồn lợi tức: rừng cây, ao cá, gia súc, để 
các nhân viên của vua thu hoạch thêm lợi tức nếu có thể. Đối với 
giáo hội, William vẫn đống góp đầy đủ cho Giáo hoàng, nhưng từ 
chối không xem Giáo hoàng là tối thượng ở nước Anh (không một 
vua Anglo Saxon nào đã chấp nhận quyền hành ấy của Giáo 
hoàng). William rnất năm 1087, để lại một nền quân chủ Anh 
mạnh hơn nền quân chủ tại Pháp trong hơn hai thế kỷ sau đó. 
Những người kế vị William đi xạ hơn nữa. Dần dần quan quyền 
được trả lương nhất định, vỉ trả bằng đất thường đưa đến việc 
thừa kế, còn dùng hàng giáo phẩm thì họ để bị Giáo hoàng lôi kéo. 
Trong triều (curia regis ), những cố vấn thân cận với vua lập 
thành một “hội đồng thu hẹp" Văn phòng nhà vua (Chancery) mớ 
rộng đăn, vì vua củng là quận công Normandie, và có nhiều vấn 
đề phải giải quyết tại lục địa. VÌ những hậu cận được phếp trả 
tiền (Scutago, tiền khiên) để xin miễn dịch, và còn có những 
nguồn lợi tức khác, một "bộ" tài chính chuyên biệt ra đời gọi là 
exchequer. Chính quyền Normandie rất tham lam và hữu hiệu. 
Giữa những năm 1135 và 1154, nội chiến xây ra giữa những 
người tranh ngôi háu; một bên là Matilda, cháu gọi William bằng 
ông, vợ của bá tước Geoffrey ở Anjou, và một bên người anh em 
họ của Mati:da, tên là Stephen. Dù có một thời gian hốn loạn, khi 
con của matiläda là Ilenry II (11B4 - 1189) lên ngôi vua, nền móng 
của chế dc vững chắc vẫn còn nguyên vẹn. Henry phá hủy hơn 
1100 lâu ở! xây cất không xin phép vua trang thời nội chiến. Lại 
một lần ¿ux tiền bạc chạy về kinh từ mọi loại thuế cũ và mới, 


Henry II và luật đồng nhất. 
Mặc dù u. 7 vgười cho rằng luật pháp đã có từ xưa, và nhiệm 


vụ của các viên .hức chính quyền chỉ là khám phá xem luật nói 
ø\L Henry II đã góp công rất lớn vào việc xây dựng các định chế 
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luật pháp bằng cách'cải tiến những công cụ xưa cũ. Tại Anh quốc, 
những tòa án của lãnh chúa, tu cũng như tục, thường ganh đua 
về mặt tư pháp với các án tòa tỉnh và quận. Vì thế thần dân của 
Henry hoan nghênh cơ hội hưởng một nền công lý hoàng gia đồng 
nhất được thể hiện bằng luật lệ chung cho cà nước gọi là luật 
chung. Chỉ nhà vua mới có thể đem đến cho dân Anh những 
phương thức giải quyết xung đột trong dân chúng tốt đẹp hơn lối 
xử bàng những thử thách nguy hiểm hay đánh nhan theo nguyên 
tắc là Thượng đế sẽ bảo vệ người vô tội và phạt kẻ có tội. 

Henry II phổ biến lối xử mới, cho quan tòa lần lượt đi đến các 
quận để xử ăn. Quận trưởng đem đến trước các vị quan tòa lưu 
động của vua một nhóm người đã thề (Jure), chọn tại mỗi quận 
và thành thị, để báo cáo những vụ phạm pháp đã xẩy ra suốt thời 
gian quan tòa vắng mật. nói rõ ai là người mà họ ghỉ là đã phạm 
tội trong tìừng trường hợp. Đây là “bồi thẩm đoàn" “trình báo" (vì 
họ trình tên người nghỉ ngờ), tổ tiên của bồi thẩm đoàn ngày nay. 
Ty đã được cải thiện, tội trạng vẫn còn được quyết định theo lối 
thử bằng nước lạnh; người ta bỏ bị cáo, tay chân trối chặt vào 
một hố nước đã được một linh mục làm phép: nếu chìm thì hắn 
vô tội; nếu nổi thi hắn có tội. 

Henry thất bại trong nỗ lực dùng pháp luật hoàng gia để đàn 
áp giáo hội. Ông bổ nhiệm Thomas và Becket, bạn và cũng là cổ 
vấn pháp lý của ông lãm tổng giám mục Canterbury, nhưng 
Becket vẫn bênh vực quyền lợi giáo hội. Vua và tổng giám mục 
tranh chấp vì những nhà tu cớ tội; Henry đồi tu sĩ phải do tòa 
án nhà vua xử và, nếu bị kết tội ở tòa án Nhà Chung. phải trao 
cho chính quyền xử phạt; Becket chống lại sự lạm quyền nàãy và 
cầu cạnh Giáo hoàng ủng hộ. Cuộc xung đột kéo đài 6 năm, kết 
quả là một thảo nhượng; nhưng Henry, trong một lúe giận dữ cho 
người ám sát Becket ngay trong nhà thờ. Henry phải chiu một sự 
ăn năn sỉ nhục và công nhận rằng chỉ giáo hội mới có quyền trừng 
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phạt tu sỉ, Vua cũng phải đồng ý là người thua kiện ở tòa án Nhà 
Chung có thể nhờ thắng La Mã mà không qua nhà vua hay phải 
xin phép. Điều nâãy được thể xem như một thất bại của Henry 
nhưng ông vân không cho phép Giáo hoàng đánh thuế trực tiếp 
những tu sỉ người Ảnh. Chỉ hai năm sau khi bị ám sát, Becket 
thành thánh, và việc hành hướng đến ngôi mộ kỳ diệu ð 
Canterbury thành một tục lệ trong đời sống tôn giáo ở Ảnh. 

Con của henry, vua Richard dùng cảm (1189 - 1199) và John 
(1199 - 1216) làm cho cuối đời ông khâng được sung sướng, vì họ 
tấn công vào đất đai của ông ở nước Pháp. Tuy vậy công trình 
của ông vững chắc đến nỗi du Richard chỉ ở nước Ảnh có sáu 
tháng trong cuộc đời làm vua 10 năm, bộ máy hành chính hoàng 
gia vân hoạt động hữu hiệu khi vua vắng mặt. Họ phải kiếm ra 
nhiều tiền để Richard tham dự Thánh chiến, để ch›)e vua lúc 
Richard bị bất và để chinh chiến với Philippe Auguste. Lúc John 
lên thay, Richard đã phung phí hết lợi tức hoàng gia, khiến các 
lãnh chúa bất bình. Vua John tham lam và chuyên chế củng phải 
đối phó với Philippe Auguste và lâm vào một cuộc sung đột dữ 
đội với Giáo hoàng, 


John và bản đại hiến chế (Magna Carta). 


'Innocent III, vị Giáo hoàng rực rỡ nhất thời Trung cổ, can thiệp 
vào việc chọn lựa tổng giám mục Canterbury, và khi Jehn đày các 
tu sĩ và tịch thu tài sản của địa phận Giáo hoàng không ban thánh 
lễ cho cả nước Ảnh (1208) và loại trừ John ra khỏi giáo hội (1209). 
Giáo hoàng dọa sẽ phế vua, dự tính thay bằng một người giòng 
Capet, và khuyến khích PhiÌippe Auguste xâm lãng nước Ảnh. Sơ 
rằng các lãnh chúa sẽ làm phản, John chịu thua (1213). Ông chấp 
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nhận ứng viên vào địa phận Canterbury của Giáo hoàng, nhận trả 
lại tài sản Nhà Chung và lập lại,các linh mục bị bãi trước đây. 
Nhưng ông cũng công nhận nước Anh và Ai - len là đất của Giáo 
hoàng, và chịu trả một số tiền cống hàng năm cho La Mã. Giáo 
hoàng đã thắng một trận lớn, và từ đấy trở đi ủng hộ John chống 
lại các lãnh chúa. 

Cuộc tranh chấp thành khốc liệt khi quân Pháp thắng trận 
Bouvines (1214). Vào khoảng 1/3 những lãnh chúa người Ảnh 
chống lại John, không phải chỉ vì lối thu thế tàn nhẫn mà còn vỉ 
John thường trừng phạt hầu cận mà không xét xử. Sau trận 
Bouvines, họ không chịu tùng phục vua nữa và đưa ra một bản 
danh sách những đòi hỏi mà phần lớn Jonh phải chấp nhận ngày 
15-6 - 1215 ở Runnymede (một hồn đảo trên sông Thames). John 
hứa sẽ gửi đến khắp các tỉnh nước Ánh một tài liệu luật pháp có 
đơng triện nhà vua, dưới hình thức một dụ chiếu bản đại hiến chế 
(Magna Carta), với 63 điều. Dóố là bản kê khai những nhượng bộ 
mà các lãnh chúa đã đòi hỏi, John nhận sửa dối lối đòi tiền miễn 
dịch và tiên đống góp cho triêu đình; ông hứa sẽ thống nhất hệ 
thống đo lường (quan trọng đặc biệt với giới thị dân), và cho tự 
do bầu cử vào chức vụ gián! mục. 


Nhưng người kế vị John thời Trung cổ ban bố bản hiến chế 
gần 40 lần nữa, với một vài sửa đổi. Dưới thời giòng họ Tudor ở 
thế kỷ XVI nó bị bỏ quên, và người Anh chỉ lại đùng đến nó vào 
thời nội chiến 1642- 1649 (xem chương VID. Vào thời này những „ 
kế chống lại vua Charles Í cũng giải thích bản hiến chế ấy một 
cách sai lầm như chúng ta ngày này. Cho nên sự quan trọng của 
Magna artta một phần đo những giải thích sai )ầm vẽ sau. Nhưng 
quan trọng hơn cả là hai nguyên tắc cân bản: vua cũng phải tôn 
trong luật pháp, và nếu cần, thần dân có quyền buộc vua ghải 
tôn trọng. 
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Henry HI và các lãnh chúa. 


John ngay sau đố tìm cách vi phạm lời hứa: Giáo hoàng ủng 
hộ vua và xem bản hiến chế không có giá trị pháp lý; những kẻ 
thù của vua ủng hộ Philippe Ayguste, và một đạo quân Pháp đô 
hộ và chiếm được Luân Dôn trong một thời gian ngắn. Nhưng 
John mất năm 1216, các hầu cận đoàn kết quanh Henry III, lúc 
đố mới được chín tuổi, và đuổi được quân Pháp ra khỏi bờ cối. 
Henry bổ nhiệm nhiều người Phán vào các chức vị hành chính 
cao cấp, và Giáo hoàng cho người Ý giữ địa vị cao trong giáo hội 
Ảnh. Những lãnh chứa người Anh rất bất mãn người ngoại quốc, 
đôi khi không chịu đóng thuế cho Henry và tìm cách hạn chế 
quyền hành của ông. Trong những năm 1250, Henry đem quân đi 
chỉnh phục Sicile để làm vương quốc cho một người con và vận 
động đưa em ông lên làm Giáo hoàng; cả hai đều là nục tiêu tốn 
kém. Đối kém công với những đòi hỏi tiền bạc của Giáo hoàng 
làm các lãnh chúa nổi đậy chống đối bằng vũ lực năm 1258. 

Họ võ trang đến buổi họp đại bội đồng, và một ủy ban 24 người 
công bố một tài liệu gọi là bản "Provisions of Oxford", buộc nhà 
vua phải đưa những đòi hỏi của mình cho một ủy ban lồ người 
duyệt xét. Ủy ban nắm lấy các địa vị hành chính then chốt, thay 
thế đại hội đồng bàng một hội đồng Ï2 lãnh chúa. Họ gần như 
lập hẳn một nền chuyên chế của các lãnh chúa, còn độc đoán hơn 
cả nhà vua. Họ trục xuất người ngoại quốc, nhưng rồi lại chống 
đối lần nhau. Giáo hoàng tuyên bố bản Thỏa ước Oxford không 
có té cách pháp lý, và Hery IIL lấy lại quyền hành. Nhưng năm 
1263 một cuộc nội chiến xây ra, khi Simon đe Montfort cần đầu 
phe lãnh chúa, chống lại sự phán xét của Thánh Louis xử cho 
Henry tháng, bắt giam Henry III (1264), và thiết lập một chế độ 
đặt căn bản trên Thỏa ước Oxford. Cuối cùng con của Henry là 
bdward đánh bại và giết Simon de Montford nam 1265, đưa cha 
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về ngôi báu. Trong bảy năm cuối của triều đại Hanry (1265 - 
1272), cũng như 35 năm sau đế Edward Ï là người thực sự cai trị 
nước Anh (1272 - 1367). 


Quốc hội 


Những sử gia thường tìm nguồn gốc Quốc hội trong những 
năm đầy xáo trộn của cuộc tranh chấp giữa hâu cận và vua Henry 
1H, sự đống góp lớn nhất của Anh quốc thời Trung cổ cho nhân 
loại. Chữ Parliament, Nghị viện, là chữ Pháp có nghĩa là một cuộc 
"nói chuyện", bất cứ cuộc thảo luận hay hội nghị nào. Chúng ta 
đã thấy danh từ này áp dụng cho cutia regis, triều đình Pháp. Ỏ 
Anh cũng vậy, vào thế kỷ thứ XIII, danh từ này hình như chỉ một 
buổi họp của đại hội đồng nhà vua, giống như hội đồng 
Witenagemot, của người AngÌo Saxon. Có khác chăng là ở điểm 
luật lệ phong kiến do người Normandie đem qua giúp vua thêm 
quyền thu tiền và buộc lãnh chúa giúp ý kiến. Vua người 
Normandie bắt buộc triều thần phải đi họp đại hội đồng: vua cố 
quyền chứ không phải có bổn phận hỏi ý kiến, cố thuộc hạ có bổn 
phân, chứ không phải cố quyền, giúp ý kiến. 

Tuy vậy, trái hẳn với ý nghịa ban đầu, nhà vua cha các lãnh 
chúa cái cảm tưởng là họ cố quyền được vua hỏi ý kiến. như bản 
Magna Carta đã ghi về phần tiền miễn dịch và đóng góp cho vua. 
Vì dần đà nhà vua chỉ còn hỏi ý kiến một hội đồng thu hẹp gồm 
những cố vấn thường trực thân cận, thỉnh thoảng mới vời các 
lãnh chúa trong đại hội đồng về triều, họ cảm thấy bị vua bỏ rơi 
và bị xem thường. Những người nổi loạn chống Henry III năm 
1258 đòi rằng đại hội đồng phải họp một năm ba lần, và họ gọi 
nó là "parliament". Khi Henry [II khôi phục được quyền hành, ông 
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tiếp tục triệu tập parliament, và cả hội đồng riêng của ông. Vào 
thế kỷ XIII nước Ảnh trở thành thịnh vượng và hai giai cấp mới 
bắt đầu xuất hiện trong các nhiên họp của đại hội đồng, hay 
parliament: những “hiệp sỉ" ở tỉnh, những điền chủ quí tộc, không 
phải là hầu cận trực tiếp của vua, và những thị dân (bhurgesses). 
Khi vua yêu cầu đại hội đồng giúp tiền bạc và được các thuộc hạ 
ưng thuận, họ sẽ cố thu góp từ những thuộc hạn của họ để nộp 
vua; vì thế những tiểu thuộc hạ thấy rằng họ cũng phải được hỏi 
ý kiến. Dầu thế kỷ XIH, những hiệp sỉ ở tỉnh đã báo cáo thường 
xuyên tỉnh trạng địa phương cho các quan tòa lưu đệng, tức là 
đã nhân danh tỉnh mình để nơi. Do đơ, khi vua triệu 2 hiệp sĩ từ 
mỗi tỉnh về họp đại hội đồng vào năm 1254, sự kiện nây cũng 
không có gì mới lạ lắm. 

Như các hiệp sĩ, thị dân cũng nhân danh thành phố họ đã 
thường xuyên trình báo những vấn về luật pháp. Năm 1265, khi 
Simeon de Montfort triệu tập một bội nghị gồm những người ủng 
hộ ông, ông cho đòi cà hiệp sỉ lẫn thị dân. Ngày nay, các học giả 
không còn xem "nghị viện của 5imon de Montfort" là một thực 
thể đại điện dân theo nghĩa biện đại, hay Simon là người chủ 
trương việc đại diện có tính cách dân chủ. Nhưng parliament của 
ông quả có tính cách tiền lệ: sự hiện diện đồng thời của đại diện 
thành thị và tỉnh đã biến nó thành tổ tiên của Viện dân biểu ngày 
này. Sau đó không phải nghị viện nào cũng cố đại diện thành thị 
và tỉnh, và không phải hội nghị nào có họ tham dự cũng là nghị 
viện. Những hiệp sỉ và thị dân không có "quyền" để dự nghị viện; 
chác chắn họ thường xem đó là một sự phiền phức và tốn kém, 
chứ không phải là một đặc ấn. Nhưng dần dần dưới thời Edward 
I và những người kế vị, họ đã cố thói quen đi dự hội nghị. 
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Edward 1. 


Edward I không chỉ là người đã hoàn tất cuộc chỉnh phục vùng 
Wales (1283) khởi xướng từ thời Henry lÍ, mà còn là người đã ba 
lần cố sát nhập Xeốt - len, và chết trong lúc cố gắng chống lại 
kẻ phản loạn Robert Bruce (1307). Năm 1314, Bruce đánh bại con 
của Edward Edward II, d Bannockburn, và Xcốt - len lại tách rời 
khỏi Ánh cho đến 1608, khi một vị vua người và Xcốt - len (Janes 
VŨ) trở thành vua Anh (James D). 

Trong nước, Edward ï chứng tỏ có biệt tài hệ thống hóa việc 
ban bố pháp luật, thiết lập một nền pháp lý qui củ mà những 
người đi trước không thể thực hiện được vì những ràng buộc tục 
lệ. Những chuyên viên trong hội đồng cẩn thận thành lập một 
loạt qui luật, bành trướng và làm tỉnh vi bộ máy hành chỉnh. 

Edward cũng đã tiến rất xa trong việc nhấn mạnh rằng tất cả 
quyền lợi của người khác là do vua mà có. Bằng qui luật "quo 
warranto " (bởi quyền lực nào) ông bất các hầu cận giải thích họ 
lấy quyền ở đâu để hưởng một đặc lợi của họ một tòa án cấp quận 
chẳng hạn. Ông bãi bỏ một số đặc lợi, nhưng ý chính của ông là 
chứng tỏ rằng chỉ vua mới có thể ban hay lấy lại một đặc lợi nào 
đó. Đồng thời với công lý hoàng gia mỗi lúc một bành trướng, 
những tòa án chuyên biệt xuất hiện, phát nguyên từ vương triều, 
curia regis. Tòa án đân vụ lo cho thần dân, tòa án triều đỉnh lo 
những vụ án về hoàng gia và các tội nặng, và tòa án tài chính lo 
các vụ án liên quan đến tài chính hoàng gia. l 

#dward cũng đồi quyền của vua được chia phần thuế xuất nhận 
cảng, một nguồn lợi đáng kể trong giai đoạn thương mại phồn 
thịnh như lúc bấy giờ. Ông cũng đuổi người Do Thái ra khải nước 
Ảnh năm 1290; họ không được phép vào nước cho đến giữa thế 
kỷ XVII. Ông đòi hỏi mọi công dân phải võ trang đầy đủ để sung 
quân; nếu cố một số tài sản tối thiểu nào bắt buộc phải thành 
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một hiệp sỉ xung vào. đội ky mã thế là vua có thể đòi đóng thuế 
phong kiến. Di nhiên các lãnh chúa nổi lên chống đối, nên vào 
năm 1297, Edward phải hứa tôn trọng bản đại hiến chế nghĩa là 
không đánh thuế mà không có sự đồng ý của họ. 

Nghị viện của Edward năm 1285 không những chỉ gồm lãnh 
chúa, giáo phẩm cao cấp, hiệp sỉ ở tỉnh, và thị dân, mà có cả đại 
điện của giáo sĩ phụ thuộc. Nơ được gọi là "Nghị viện khuôn mẫu", 
dù giới giáo sĩ phụ thuộc không tiếp tục tham dự, trong bản hiệu 
triệu nghị viện cá một câu rất danh tiếng, "việc gì liên hệ đến 
toàn thể phải được toàn thể chấp thuận", lặp theo một điều trong 
luật La Mã, công nhận nguyên tác có được chấp nhận mới đánh 
thuế. ˆ 

Tơm lại ở Anh vua chúa đã gặp phải một sự chống đối chung 
của các lãnh chúa đòi được hỏi ý kiến, và đã tạo ra những định 
chế hoàn toàn mới mẻ từ các định chế cú. 5ự hiện diện thường 
xuyên của các hiệp sỉ và thị dân đã kbiến họ mỗi lúc một cần 
thiết cho các quyết định của vua. Sự khác biệt so với các triều 
đại Pháp thật là rõ ràng. 


IV- NƯỚC DỨC VÀ ĐÉẾ QUỐC (911- 1273) 


Những lãnh địa; Triều đình Sanxon. 


Khi đế quốc Carolingien tan rã dần, những người cai trị nấm 
vững đất người Frane {Franconie, Saxonie, Thuringla, Š5wabia , 
và Bavaria} bèn lấy đanh hiệu quận công (chỉ huy quân đội) và 
tổ chức miền đất của họ thành những đơn vị quân sự. Họ chọn 
một người trong bọn Conrad, quân công Franconie, làm vua năm 
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911, khi dòng Carolingien không còn ai nối nghiệp. Đồng thời, các 
quận công bát đầu xây dựng lãnh địa của mình thành những 
vương quốc nhỏ. Ái cũng xem tước vị mình là cha truyền con nối, 
nấm giữ giáo hội trong đất mình, và cố chế ngự viên chức của 
nhà vua các bá tước lúc đó vẫn còn hoạt động. Sau một cuộc xung 
đột dữ đội. vua Henry Í (919 - 986) đất Saxonie và con cháu ông 
nắm được vương quyền, tái lập sự kiểm soát trên các bá tước, và 
giành lại quyền chỉ định giám mục. 

Để cai trị nước Đức, các vua Saxon dựa rất nhiều vào các giám- 
tnuục. Tu sĩ học rộng hơn tục dân, và không truyền chức lại cho 
con cái như các bá tước. Cả Giáo hoàng cũng hoan nghênh một 
hệ thống như vậy, vả công nhận vua Đức được quyền chỉ định 
giám mục. Nhà vua đặc biệt bảơ vệ đất đai Nhà Chung, đặt ra 
ngoài vòng kiểm soát của các bá tước. Trong địa phận của mình, 
giám mục coi việc tư pháp, và thực sự cổ quyền như bá tước. 
Những người thuê đất Nhà Chung chiếm đến 3/4 quân số hoàng 
gia, và Nhà Chung cung cấp phần lớn lợi tức.nhà vua. Giáo hội 
tham dự rất nhiều vào cuộc Đồng Tiến (Drang nach Osten) vào 
thế kỷ thứ X. : 

Khi vua Otto I (9586 - 973) thành hoàng để nam 962 (xew 
chương Ï]) ông đem đến cho nước Đức một số vấn đề nghiêm trọn 
mới. Dù cái quan niệm cũ cho Đế quốc La Mã mới cá quyền lự 
thế tục chân chính vẫn còn tiếp tục ở Constantiople, ở phương Ta: 
“hoàng để" được xem là một người cai trị vài ba vương quốc, nhưn; 
không hẳn đòi quyền cai trị cả thiên hạ. Đối với một vua Đức tụ 
xưng là hoàng đế có nghĩa là nắm cả quyền cai trị nước Ý {yếu ới 
và chía rẽ} và thường là cả Bourgogne cũng như Đức. 

Otto IĨI (cai trị 983 1062), người cháu xuất sắc của Otto I, cú 
Tae là người Byzanee (Istanbul bây giờ), và do đổ thừa hưởng phần 
nào quan niệm xưa cũ về Đế quốc. Ỏ La Mã ông cố phục hồi hoàng 
cung, chức tước và những huy hoàng cũ, với hy vọng được sự ủng 
hộ của giới qui tộc ngày xưa còn )ai. Ông cũng đặt những viên 
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chức Đức trên đất của Nhà Chung Ý, và chỉ định giám mục Dức 
cho các địa phận Ý trong nỗ lực thiết lập ở đây một hệ thống như 
ở quê nhà. Ông không bảo vệ những vấn đề của nước Đức, và đân 
Đức đương thì như cũng bằng lòng việc ông can thiệp vào nước 
Ý. Dầu thế kỷ XI, một vua Đức vừa là vua Ý và là hoàng đế được 
xem là di nhiên. Sự can thiệp của Đức chấm dứt tình trạng hỗn 
loạn ở Ý và nâng địa vị của Giáo hoàng lên khỏi tình trạng thấp 
kém hồi thế kỷ thứ X. Nhưng khi những hoàng đế bảo trợ phong 
trào cải tổ trong Nhà Chung, họ đã làm chuyển bánh các động cơ 
sẽ đưa giáo hội La Mã lân địa vị quốc tế, rốt cuộc lại đưa đến sự 
sụp đổ của chính họ. 


Chính quyền Salian. 


Khi triều đại Saxon chấm dứt nam 1024, góa phụ óng vua 
ŠÑaxon cuối cùng chỉ định conrad IỊ (cai trị 1024 1039) thuộc giòng 
Salian ở Franconie, làm người thừa kế. Conrad thí nghiệm lề lối 
cai trị qua các bá tước, và cho.chức vụ này thành thừa kế, để 
dùng sự ủng hộ của họ chống lại đòi hỏi quá đáng của các quận 
công. Nhưng các bá tước khó chịu vỉ khuynh hướng tập quyền 
của vua hơn là vì lệ thuộc các quân công, nênConrad đã thất bại. 
Tuy nhiên, những người kế vị Conrad eố duy trì một sáng kiến 
của ông: việc huấn luyện những người bình dân thành các nhà 
hành chính gọi là ministeriales . Vua dùng họ để quán trị đất đai 
hoàng gia. 

Thời Henry IH (1039 - 1056), vua chọn Goslar trong vùng núi 
Harz¿ làm kinh đô. Henry IV (1056 - 1106) ra lệnh kiểm tra đất 
đai hoàng gia để biết số lợi tức riêng của mình. Trong những năm 
1070 triều đình Đức có thể sa sánh với triều đình người Normand 
ở Anh và tỏ ra hữu hiệu hơn cả triều đình Pháp trước thế kỷ XIH. 
Trong khi ở Pháp những bá tước thời Carolingien trở thành những 
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chúa tể phong kiến trên phần đất của họ, thì những quận công 
Đức không có địa vị như vậy ở Dức. Không một thường đân tự 
do nào phải làm hầu cận cho quận công và có nhiều người là điền 
chủ. Những đất không lệ thuộc này (gọi là allod) ở Đức có nhiều, 
còn ở các nước Tây Âu khác có rất Ít, và dù sự phân chía giữa 
người giàu và nghèo rất lớn, cả hai giai cấp đều không phải chịu 
những ràng buộc phong kiến như ở nước khác. Những điền chủ 
tự do Đức một giai cấp mà Anh và Pháp không có chống lại chính 
sách của vua chúa, 

Họ lại mạnh thêm nhờ vai trò "bảo trợ" của họ đối với những 
tu viện mới lập vào khoảng 600 tu viện được thành lập trong thế 
kỷ XL Những người bảo trợ có quyền về pháp lý đối với những 
người cư ngụ trên đất tu viện, mà còn được hưởng những lợi tức 
đáng kể. Dể giữ những tu viện mới nảy những nguồn lợi tức và 
quyền hành ngoài vòng cương tỏa của triều đình, những người 
ủng hộ thường biến chúng thanh tài sản của giáo hoàng. 


Cuộc tranh chấp về lễ tấn phong. 


Sự suy tàn của triều đỉnh Đức bát đầu do cuộc tranh chấp về 
lễ tấn phong. Việc này khởi đầu từ năm 1049, khi Henry III đem 
một thân tộc lên chức Giáo hoàng (Giáo hoàng Leo IX không 
những chỉ lên quan đến việc cải tổ tu viện đo đồng Cluny bảo 
trợ, mà còn ủng hộ sự loại bỏ các ảnh hưởng thế tục ra khôi các 
cấp giáo hội, với sự trợ lực của một phụ tá, Hildebrand. Mỉa mai 
thay, hoàng đế lại ủng hộ những người đòi cải tổ mà đối tượng 
chính là vương quyền tại Đức. Khi Hildebrand lên ngõi Giáo hoàng 
năm 1078 (Giáo hoàng Grégoire VII), ông nhất định đòi sửa đổi 
việc bầu chọn các giám mục và viện trưởng lại cho hợp pháp. Như 
vậy cố nghĩa là nhà vua sẽ hết quyền chọn lựa, bổ nhiệm, và tấn 
phong các hàng giáo phầm. Khốn nôi, vương quyền tùy thuộc vào 
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việc chủ tọa lễ nhận chức, tiền bán các chức vị trong giáo hội, và 
nhiều tệ đoan khác. Grégoire VII, một chính trị gia đầy nghị lực, 
khôn khéo và nhiệt tình, tin rằng đã là kẻ câm quyền tỉnh thần 
tối thương, giáo hoàng cũng cố quyền về mật thế tục nữa. Ông 
hoàng nào chống lại õng là bị ông xem như kẻ phân Chúa. Đối 
với những người ngoan đạo đây là một việc đáng sợ: Giáo hoàng 
tấn công một việc đã được Chúa xây dựng từ đầu. Những lý thuyết 
gia phe giáo hoàng là những người cách mạng, và những lý thuyết 
gia phép hoàng đế là những người bao thủ trong cuộc tranh chấp 
này. Viện Hồng Y thành lập từ năm 1059, đã được giao phố việc 
bầu chọn giáo hoàng, nghĩa là đã tước mất quyền xưa của hoàng 
đế, nên Giáo hoàng nắm được lợi thế. Hơn nữa Grégoire còn có 
thể dựa vào sự ủng hộ của các quý tộc Đức và sự liên kết với các 
nhà cai trị Normand ở nam Ÿ. 

Năm 1075, grégoire cấm vua chúa tấn phong bàng giáo phẩm. 
Hoàng đế Henry IV và những giám mục Dức chống lại và tuyên 
bố là việc chọn lựa Grégoire làm Giáo hoàng bất hợp pháp. 
Grégoire tuyên bố Henry bị trục xuất ra khỏi giáo hội, bị phế ngôi, 
và ngưng chức tất cả những giám mục ủng hộ Henry. Để ngăn 
cuộc viếng thăm nước Đức của Giáo hoàng do các quý tộc bảo trợ, 
Henry bí mật $ang Ý , và ở lâu dài Canossa; sau khi chờ ba ngày 
mình mặc áo đài đi chân đất, Henry được Grégoire chấp nhận lai 
(1077). 


Tuy sau này Grégoire lại phế Henry, và ủng hộ địch thủ của 
ong trong cuộc nội chiến Đức (1077 - 1080). Henry chiến thắng 
vẻ vang, tiến quân đến thẳng La Mã (1084), rồi lập một người 
chống Giáo hoàng lên làm Giáo hoàng (thành thử có hai Giáo 
hoàng), và phong vương cho mình. Những đồng minh Normand 
của Grésgoire đến quá chậm, 'và Giáo hoàng mất năm 1085. 
Những người kế vị Grégoire tiếp tục cuộc tranh chấp và ủng hộ 
những lãnh chúa chống lại Henry ở Đức. Henry V (cai trị 1106 - 
1125) giảng hòa với các quý tộc, nhường cho họ những quyền lợi 
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đã giành được từ thời chống lại vua cha, với hy vọng là sau đó 
có thể rành tay mà đánh bại Nhà Chung. Nhưng ông đã thay đổi 
đặc tính của nền quân chủ Đức, vì khi đã được vua công nhận 
những quý tộc bèn quay ra tranh chấp lân nhau và lãnh thổ của 
vua không thể hợp nhất hay ổn định lại được. 

Chính những ông hoàng ấy đã buộc vua giải quyết bất đồng 
với Giáo hoàng tại Nghị hòa Worms (1122). Henry V mất quyền 
phong chức cho giám mục bằng những biểu hiện tôn giáo như 
nhẫn và trượng, nhưng Giáo hoàng thảa thuận để vua tiếp tục 
ban những phẩm vật trần tục đi kèm với chức chưởng giấm mục 
(regalia). Trước khi chịu tấn phong, mỗi giám mục đều phải thề 
trung thành với hoàng đế. Hơn nữa, ở Đức, hoàng đế hay đại diện 
phải có mặt trong các cuộc bầu chọn giám mục, nên chịu ảnh 
hưởng hoàng đế vẫn còn lớn. 

Trang thời nội chiến, những quý tộc xem như không có vua vì 
giáo hoàng đã nhế vua. Họ bất chấp triều đỉnh, tự do bành trướng 
quyền hành và điều hành công việc của họ. Lâu đài phong kiến 
mọc lên khắp nơi. nông dân tự do thành nông nô, những quý tộc 
yếu kém tÌm đến nhờ cậy các quý tộc mạnh hơn bảo vệ. Việc phong 
kiến hóa đã xây ra ở Pháp vào thế ký thứ IX và X, phát triển 
mạnh ở Đức vào thế kỷ thứ XI và đầu thế kỷ XII. Dùng những 
thư lại tục dân riêng, nhưng quy tộc hay tiểu vương có thế lực 
tăng cường số hầu cận và tu viện được họ "bảo trợ". Hậu quả của 
cuộc tranh chấp về lễ tấn phong là sự xuất hiện các tiểu vương 
quốc và hiện tượng mà người ta gọi là hiện tượng "phân tán", "cá 
biệt". 

Ò Ý, cuộc tranh chấp đưa các cộng đồng của quý tộc yếu kém 
lên địa vị quan trong; những người hợp nhau lại để chống đối các 
giám mục tại các thành phố miền bắc, nơi mà họ đang chiếm đoạt 
quyền hành chính địa phương. Ỏ Lombardie Giáo hoàng ủng hộ 
các cộng đồng, ở Toscane thì vua. Họ đe dọa quyền hành hoàng 
đế ở khấp nơi. 
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Nhà Hohenstaufen. 


Năm 1138, Conrad FIT, dòng Hohenstaufen, một người ở 
Swabia, đựơc các quý tộc Đức chọn lên làm vua. Việc này làm 
tầng thêm mối thù hần lâu đời giữa những người giòng Ghibelline 
và Guèl, giữa gia đình Conrad, dòng Waibling (tiếng Ý là 
Ghibelline) theo tên lâu đài của tổ tiên và gia đình một đối thủ, 
Henry "Cao Ngạo", quận công Saxonie và Bavière, thuộc giòng 
Welf (tiếng Y là Guelf). Chiến tranh phong kiến lại tiếp tục ở 
Dức, Frederick I Hohenstaufen (1152 - 1109), biệt hiệu là 
Barbarossa (râu đỏ”), dựng lại nền quân chủ. Cuộc tranh chấp 
tấn phong đã chấm đứt hy vọng cai trị nước Đức bằng các giám 
mục, và đất đai riêng của Frederick ở Đức không đủ rộng để làm 
căn cứ cần thiết. Vì thế Frederiek hướng về nước Ý và Bourgogne, 
kết hôn với người thừa kế Bourgogne năm 1156, biến Thụy 8ÿ, 
nơi có thể kiểm soát những đèo vào đất Ý, thành một trung tâm 
chiến lược. 

Ông cố làm cho Swabia thành như vùng Ilede Franee. Lúc đầu 
ông giảng hòa với địch thủ giòng Welf của ông, Henry "Sư Tử', 
lãnh tụ cuệc bành trướng về phía đông chống lại dân 5laves, và 
đang thống trị vùng đất bên kia sông Blbe. Frrederick sau đó đã 
áp đảo Henry bằng những phương tiện phong kiến mà philppe 
Auguste đã dùng để chế ngự vua John ở Anh. Ông theo lời ca 
thán của những người hầu cận Henry mà triệu Henry vào triều 
để đối chất và khi Henry không tuân lệnh thì bị tước hết đất đai 
(1180). Frederick có thể phân tán lãnh thổ của dòng Welf, nhưng 
không thể sát nhập đất này vào lãnh thổ hoàng gia được, như 
philippe Àuguste đã chiếm Normandie, vỉ ông không nắm vững 
được đám lãnh chúa. Dất đai của dòng Welf được cắt cho các quý 
tộc Đức. Cũng trong năm 1180, tất cả các hầu cận trực tiếp của 
Frederick được công nhận là những ông hoàng, tiểu vương của đế 
quốc. Hệ thống phong kiến mới đã chính thức được chấp nhận. 
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Frederick sang Y sáu lần. Ông giúp Giáo hoàng đẹp tan Arnold 
ở Breseia, một kẻ nổi loạn chống lại Giáo hoàng ở La Mã định 
đem giáo hội về con đường thanh bần và giản đị, Năm 1155, Giáo 
hoàng phong vương cho Prederick, sau cuộc tranh luận danh tiếng 
_ xem Fredericek cớ chịu đất ngựa và hôn chân Giáo hoàng không 
{Frederick thua). Sau đó không lâu (1158) tại hội nghị Ronecagiia, 
Frederick cố gắng minh định quyền của hoàng đế ở các thành phố 
Y. Bị Giáo hoàng và liên minh các cộng đồng Lombard dưới quyền 
cộng đồng Milan chống đối, Frederick bát buộc phải dự vào một 
trận chiến lau đài. Bị đánh bại ở Legnano năm 1176, sau cùng 
ông phải ký hòa ước Constanece với các thành phố năm 1183. Các 
thành phố công nhận quyền hành hoàng đế ở thành nội, nhưng ở 
ngoại thành họ cũng chỉ có những quyền đã mưa hay phải mua 
hoàng đế. Họ công nhận Frederick là chúa tể, và các viên chức 
của họ phải thề trung thành với vua. 

Năm 1190, Frederick chết đuối trong một cuộc Thánh chiến. 
Ủy danh của ông rất mạnh, đến nỗi sau khi mất có nhiều huyền 
thoại cho rằng ông đang ngủ trong một cái hang với bộ râu đỏ 
phủ đài cánh tay đặt trên bàn. Một ngày nào đó "hoàng thượng" 
sẽ thức dậy và sẽ trở về, mang lại huy hoàng và thống nhất cho 
nước Đức. Bốn năm trước khi mất, ông đã cưới cho con là Henry 
VI người thừa kế vương quốc 8iecile và nam Ý phồn thịnh. Ô đây 
vào thế kỷ XI những con cháu của một đám người Normand phiêu 
lưu đã dựng nên một vương quốc giàu mạnh mà dân chúng gồm 
cả người theo Ky Tô, chính thống Hy Lạp và Hồi giáo nói tiếng 
A rập, Hy Lạp và La Tỉnh, nhưng được cai trị theo lối Nornmandie. 
Vua ở đây bổ nhiêm các quan trong vương tiều nhưng không cho 
cha truyền con nối, và những viên chức hoàng gia gọi là "dusticiar" 
đem pháp luật đến khấp nơi. 
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Henry VỊ (Cai trị 1190 - 1197), nhờ thừa hưởng vương quốc 
của nhà vợ cùng những đất đai ở Dức và bác Y, đã bao vậy lãnh 
thổ của Giáo hoàng ở Trung Ý. Ông đã giải tôa được áp lực của 
Giáo hoàng, người Welf và Anh khi họ định chiếm Sicile, bất giữ 
vua Richard đũng cảm làm con tin và kiểm soát hoàn toàn Šicila 
năm 1194.. Ông đang lập một hạm đội để xâm lãng vùng Dông 
Địa trung hải và tấn công Byzantium thì mất bất ngờ năm 1197. 
Để tiếp tục những kế hoạch vĩ đại này và để chiếm sự ủng hộ 
của các ông hoàng Đức cho con ông, Frederick ïI, ông phải cho 
các: quý tộc quyền thừa kế, như ông taong họ dành cho con mình. 
Ỏ Anh và Pháp việc này không thành vấn đề, vì nguyên tác thừa 
kế đã có từ lâu. : 

Thời niên thiếu của Frederick II được đánh đấu bằng nội chiến 
(1197 - 1215) trong đớ Giáo hoàng Innocent III (1198 - 1216)quyết 
đập tan mọi liên hệ Dức - Sieile, và như Grégoire V]I trước đây, 
đòi vua chúa phải được Giáo hoàng ban phép thì ngôi vua mới có 
tính cánh pháp lý. Chú của Frederick II, Philippe ở Swabia, thì 
giữ ý kiến ngược lại: là hoàng đế được các tiểu vương chọn lập 
là đủ rồi. Richard Dũng Cảm và Innocent ủng hộ một người Welf, 
Otto, chống lại Philippe. Philippe Augusfe của Pháp ủng hộ 
Phlippe xứ 5wabia, nhưng ông này bị ám sát nãm 1208. Lên ngôi 
hoàng đế, Otta tính ngay chuyện chiếm lại Sieile, điều mà Giáo 
hoàng không muốn chút nào. [nnocert bèn quay ra ủng hộ 
Frederick II; địa vị của Frederick chẳng bao lâu được củng cố, vì 
đồng mình là Philippe Auguste đã đánh bại được lực lượng Welf 
và Ảnh trong trận Bouvines (1213). 


tFrederick II. 


Thông mính và học thức, nói được tiếng A Rập, Hy Lấp cũng 
như năm sáu thứ tiếng khác, thích thực nghiệm khoa học, hoàng 
đế Frederiek II phí thường, sưu tầm da thú và đàn bà, viết thơ 
phú bằng tiếng Ý và một quyển sách sản thú bằng chỉm ưng. Ônøs 
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là một chính trị gia xuất sắc và chua chát, có lẽ là nhà vua đáng 
chú ý nhất trong lịch sử Trung cổ. Ông thích vương quốc Sicile 
văn minh ở miền nam, và như vụa cha, mơ ước một đế quốc Địa 
trung hải rộng lớn, VÌ tham vọng này ông bỏ cả những quyên lợi 
hoàng gia đã bao gian lao mới cố được à Đức. Dể được các giám 
mục và tu viện trưởng Dức chấp thuận lễ đãng quang của Henry, 
con ông, vào năm 1220. Prederick II bỏ quyền thu thuế, đúc tiền 
và thi hành luật pháp. Ông cũng hứa xua đuổi những nông nô đã 
trốn từ đất đai Nhà Chung đến các thành phổ hoàng gia, và không 
xây thành phố mới nào trên đất Nhà Chung. Năm 1231, những 
ông hoàng tục dân cũng đồi Frederick một đặc ân tương tự. Nước 
Đức từ đó vướng vào sáu thế kỷ bị ảnh hưởng của "cá biệt", "nhân 
tán". 

Tuy vậy, ở Bicile, Frederiek vấn đặt quyền thống trị chặt chế, 
thực hiện mạnh mẽ hơn những chính sách của các vua Nôörmand 
trước ông, và biện hộ cho những hành động của mình bàng luật 
La Mã vốn rất coi trọng quyên lực hoàng đế, Ông lập một đại học 
ở Naples để huấn luyện các viên chức theo luật La Mã. Ông làm 
chủ tất cả tài sản trong lãnh thổ, giống như William the 
Conqueror ở Anh. Ông bỏ hản tập tục phong kiến, cấm xử án bằng 
cách cho giao đấu vì xem là vô lý. Ông tổ chức lục quân và thủy 
quân trên căn bản lương lậu chứ không phải bắt buộc, mở đầu 
những phương pháp tài chính ngày nay, thu tiền thuế xuất nhập 
cảng, và giống những hoàng đế ở Byzantium giành độc quyền cho 
vua trong một vài kỹ nghệ, như kỹ nghệ tơ lụa. 


Chiến thắng của Giáo hoàng. 


Để chống lại ông vua phân phong kiến nhất này và để thoát 
khỏi vòng cương tỏa của đất đại Prederick II, Giáo hoàng gây chiến 
liên miên và cuối cùng thành công. Giáo hoàng và Frederick cãi 
nhau vị sự trễ nải của hoàng đế tham dự Thánh chiến bất đầu từ 
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những năm 1220, và vì Frederick dự tính bành trướng vuơng 
quyền khắp nước Y, kể cả La Mã. Giáo hoàng thuê quân lính tấn 
công đất đai hoàng đế ở Nam YV. Hai bên đều phân phát mạnh 
mẽ các truyền đơn chống đối nhau; Giáo hoàng gọi Prederick là 
ngoại đạo, Frederick gọi Giáo hoàng là giả đối và kêu gọi vua chúa 
Châu Âu chống giáo hội. Có lần (1241) hạm đội của Frederick 
bất được một phái đoàn hơn trăm người chức sắc đang trên đường 
đi dự hội nghị do Giáo hoàng tổ chức để lật đổ mình. Sau đó ít 
lâu vua bị hạ bệ, nhưng cuộc tranh chấp tiếp tục sau khi Frederick 
mất năm 1250. Năm 1266 Giáo hoàng đem vào Y em thánh Louis, 
bá tước Charles ở Anjou, một người độc ác và có khả năng, sau này 
đã đánh bại và giết được Manfred người con ngoại hôn của Frederick, 
và lên làm chúa đất đai nam Ý. Rồi năm 1268 Chárle đánh bại và 
xử tử Conradino cháu đích tôn của Frederick. Doi.g Angevin cai trị 
Naples cho đến 1435, dù bị rất Sixile về tay họ Aragon năm 1282. 

Với sự tuyệt dong của nhà Hohenstaufen, Giáo hoàng đã đập 
tan đế quốc do Frederiek I đựng nên và được Henry VI và 
Frederick II thiên đô từ Đức sang Y. Nhưng không đầy 40 năm 
sau, Philippe le Beau, cháu công cụ bảo thủ của Giáo hoàng,, 
Charles ở Anjou, làm tiêu tan những tham vọng thế quyền mỗi 
ngày một lớn của Giáo hoàng và đem Giáo hoàng về Avignon. Ö 
Đức, ngôi vua bị bỏ trống sau cái chết của Conrad IV, con của 
Prederick II, từ 1254 đến 1272. Các ông hoàng hân hoan thấy 
ngai vàng bỏ trống và dùng giai đoạn vô chủ để củng cố quyền 
hành xâu xé vương quyền. Những mối liên hệ cũ với Ý lỏng lẻo 
dần và ý niệm đế quốc trước đây biến mất. Một loại điền chủ quý 
tộc, cuộc tranh chấp tấn phong, và sự chú trọng tới đất đai ở Ý 
làm cho chủ trương “cá biệt" của các tiểu vương rồi đây sẽ ngự 
trị trên đất Đức. 
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V. GIÁO HỘI VÀ VĂN MINH PHƯỎNGTÂY 
THÒI TRUNG CỔ 


Thời Trung cổ định chế độc nhất gồm cả quý tộc lẫn nông dân 
cùng thị dân, ở Ánh cũng như trên lục địa, là giáo hội ky tô. Chỉ 
có người Do Thái tách rời ra, và họ thường bị sát hại hay ngược 
đãi, như phải sống ở một khu riêng rẽ (ghetto). Khi cố phong trào 
ngoại đạo nổi lên, các người nắm thế quyền bát tay với giáo hội 
cùng đàn áp. Đối với người Trung cổ, sự thống trí tôn giáo và 
chính trị là hai công vụ cần thiết, hai "lưỡi gươm" của chúa, cũng 
hệ trọng trong việc duy trỉ xã hội con người. Cái nào quan trọng 
hơn? Grégoire VỊI và Innocent IITI cùng Boniface VI nói rằng thần 
quyền cao trọng hơn thế quyền, như mặt trời sánh với mại trăng, 
nhưng thường quan niệm quá khích đố không đứng vững được. 
Henry II và John ở Anh, Henry IV và.EFrederick IĨ đ Dức, thánh 
Louis và Philippe Le Beau ở Pháp đều tranh đấu chống lại những 
cao vọng của các Giáo hoàng. 


Cải tổ: Các nhà dòng Cluny và Citeaux . 


Như chúng ta đã thấy, trong thế kỷ thứ X, Giáo hoàng chịu 
ảnh hưởng của chính trị địa phương La Mã, trong khi hôn nhân 
biïa bãi, việc bán các chức tước trong Nhà Chung, và những hình 
thức tệ đoan khác lan tràn trong giới giáo sỉ. Giáo hội đã được 
cứu khỏi sự sa đọa này nhờ phong trào cải tổ bát đầu từ tu viện 
Cluny ở Pháp (thành lập năm 910). Ö Cluny các tu sỉ tuân theo 
luật Bénédictine một cách chặt chẽ; từ Cluny các nhà cải cách đi 
khấp nơi lập hơn 300 tu viện "con" cũng theo máu mực tỉnh thần 
và chịu sự giám sát của tu viện "mẹ". Không bao lâu các tu sí 
dòng Cluny lên đến địa vị Giáo hoàng do Henry III chỉ định. Họ 
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đưa ra nguyên tắc là tu sỉ phải độc thân. Các nhà cải cách giảmtối 
đa {di nhiên là không tận diệt được} việc bán chức tước Nhà 
Chung. 

Chúng ta đã thấy là Grếgoire VII (Hildebrand) đã reo rắc tư 
tướng đồng Cluny với mục tiêu điệt trừ ảnh hưởng thế tục trong 
giáo hội; giáo hội sẽ tiến mạnh sau đó dưới quyền lãnh đạo cương 
quyết của Giáo hoàng. Hội nghị Llateran năm 1059 đưa ra quyết 
định thành lận Viện Hồng Y, một nhóm giáo phẩm then chốt 
(cardinal, hông y, do chữ cardo: then chốt} cố quyền tuyến chọn 
Giáo hoàng. Ngày nay hệ thống này vẫn còn được duy trì. Việc 
thiết lập viện chấm dứt ngay sự can thiệp của nhà vua vào các 
cuộc bầu chọn Giáo hoàng; từ đó vua chứa được báo cho biết và 
có thể đồng ý với sự lựa chọn của các giáo chủ, nhưng hết quyền 
đưa ra ứng cử viên. Cuộc tranh chấp tấn phong các giám mục xây 
ra sau đó, là một việc di nhiên. 

Phòng trào Cluny là phang trào đầu tiên trong nhiều đợt cài 
tổ mà giáo hội thời Trung cổ trải qua. Vào đầu thế kỷ II, đợt thứ 
nhất của phong trào Cluny đã hết hiệu nãng. Dòng này đã thành 
giàu có và quyền thế đến nỗi mục đích thuần khiết và đạo đức bị 
bỏ quên. Những lãnh tụ phong trào cải tổ Citeaux cũng vướng 
“mẹ" ở Cteaux (tên La tỉnh Cistercium), 
thành lập cuối thế kỷ II ở Bourgogne, trong một vùng hoang vu, 
đã biến thành một hoa viên tráng lệ nhờ sự cần cù của các nhà 
tu. Người lãnh đạo phong trào là thánh Bernard (1098 - 1153), 
người đã đẫn một số tu sỉ đến Clarvaux một vùng đất hoang khác 
vào năm 1115 và đã ảnh hưởng rộng lớn đến thời đại. Vua Pháp 
thường hỏi ý kiến ông; cả một cuộc thánh chiến được khởi xướng 
theo lời ông. Khác hẳn phong trào Cluny, phong trào Citeaux cho 
tu viện "con" tự trị, nhưng không đầy một thế kỷ sau họ cúng 
thành giàu có và buông tha. 


vào cái vòng này. Tu viện 
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Phong trào cải cách Francois và Dominique 


Sau đố một phong trào cải cách đã thành hình. với một chủ 
đích thích hợp với một xã hội đang chuyển mình. Khác với phong 
trào Cluny và Citeaux, dòng này, do thánh PŸraneois (1182 - 1326) 
và thánh Dominique (1170 - 1221) thành lập, không muốn sống 
tách rời khỏi cuộc đời và cài cách từ trong ra ngoài. Thay vì vậy 
hợ đến với các đam dân ở thành thị mời mọc những người thường 
bị giáo hội bó quên và thường chống đối giới giáo sỉ giàu sang. 
Những ác cảm này rất nguy hại cho Nhà Chúng: chúng đưa đến 
nhiều phong trào phản đối có khi là phong trào ngoại đạo, như 
phong trào Waldens dạy rằng tục đân có thể cử hành thánh lễ và 
chỉ nên tuân theo Thánh Kinh mà thái. 

Nhu hòa, đễ mến. và khắc khổ, thánh Franecois (con một thương 
gia) đã được cải đạo ngay từ lúc nhỏ. Ông mến mọi tạo VẬI của 
chúa: người, chim chóc. hoa cỏ. Thánh Praneois đồi hỏi sự thanh 
bần: giáo sĩ không được ở tu viện, mà phải đi đây đố để giảng 
đạo và phải ăn xin ở nhờ. Francois gọi dòng của minh là dòng các 
Tiểu huynh; và việc nhận bố thí khiến họ còn có tên sư huynh 
"khất thực". Nam 1210, Innocent LÍII công nhận dòng thánh 
Francois , nhưng ngày trước khi Francois mất, giáo hoàng lại cho 
phép áp dụng một luật lệ mới, thành thử một số sư huynh lưu 
tâm tới đất đai, nhà cửa và những xa hoa thế tục khác, khiến cha 
cả dòng ngao ngán. 

Tuy thánh Francois không chấp nhận sách vở nhưng sau này 

'những sư huynh dòng thánh thường học ở các đại học và thành 
những học giả tiếng tăm. 

Thánh Dominique, người Tây Ban Nha, lập một dòng tu khất 
thực năm 1216. Ngay từ đầu việc học tập chiếm một địa vị quan 
trọng; nhiệm vụ của các tu sỉ là giáo dục bằng giảng đạo. Dòng 
Dominique được đặt tên là dòng giảng đạo. Những tu viện của họ 
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(không bao lâu họ cũng bát đầu có tài sản) do các tu sĩ được bầu 
ra quản trị, và các chức sắc ở tu viện lại bầu ra những chức sắc 
cao cấp của đồng. : : 

- Phong trào cải cách ở thế kỷ XI, XII và XIII làm sống lại lòng 
mộ đạo, loại trừ được mối ác cảm của đân chúng, đóng một vai 
trò quan trọng trong đời sống trí thức và xã hội của thời đại. Tu 
sỉ các dòng Fancois và Dominique được bổ sung vào Tòa án Giám 
sát thường trực do Giáo hoàng thành lập năm 1283 để điều tra, 
xét xử, (rừng phạt các người ngoài đạo, và giao những kẻ ngoan 
cố cho chính quyền thiêu sống. 


Nhà chung với việc giáo dục. 


Giáo hội là tổ chức độc nhất trông coi việc giáo dục ở châu Âu 
thời Trung cổ. Trừ phi cố ý định tu xuất, thanh niên thuộc giới 
thượng lưu ít khi đến trường học tập, tuy giáo sỉ của gia đỉnh họ 
thường dạy họ đọc và viết. Họ chỉ học chỉnh chiến và sản bắn, 
đôi khi được chỉ cách xử dụng, trông coi tài sản của mình. Nhưng 
ngay trong thời tầm tối đã cố các tu viện để giáo dục tu sỉ, và 
phong trào Cluny, vì nhấn mạnh tới đạo lý, đã có cả việc học tập 
và chép tay kinh sách. Theo quan niệm thời ấy, có tất cả bảy môn 
học chia làm bai loại, trivium (bộ ba văn phạm, hừng biện và luận 
lý học) và quadrivium (số học, hình học, thiên văn và âm nhạc); 
loại đầu gồm những môn học mà ngày nay ta gọi là nhân văn, 
loại sau là khoa học. Chỉ có một sế nhỏ các trường học tu viện ở 
thế ký XI đạy cả bảy môn học, và thường thì các tu sí cho rằng 
học cốt là để đuy trì những gÌ người xưa đã để lại, chứ không 
nghĩ tới việc phát triển kiến thức của nhân loại. 
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Các trường ở nhà thờ, nhờ có giáo sư dám nghiên cứu sách vở 
cổ điển ngoại đạo, nên có tỉnh thần học hỏi hơn. Ò Pháp, suốt 
thế kỷ XL, nhiều giáo sư xuất sắc ở các trường .nhà thời Paris, 
Chartres, Reims và các thành phố khác thường được đồ đệ kế 
nghiệp, và những học trò của đồ đệ lại tiếp tục gia nhập hoặc 
thành lập các cơ sở giáo dục mới. Việc học hỏi không còn phụ 
thuộc vào các thiên tài thỉnh thoảng mới xuất hiện. Ò Ý, nơi mà 
mối liên hệ với các nhà thờ không chặt chẽ lắm, trường y khoa ở 
Salerno cũng đã có một truyền thống lâu đời; Bologna chuyên về 
luật, mới đầu xem là một phần của môn biện luận, thuộc loại 
trivinm. Sinh viên từ khấp nơi ở Ý đổ về Bologna và cá từ Bác 
Áu, và đầu thế kỷ XII, khi giáo dục rất thịnh hành trong giới 
thanh niên tu học hay định vào hoạn lộ, số sinh viên tăng rất 
nhanh, 


Các trường đại học. 


Những sinh viên ở Bologna tổ chức thành hai hội: hội sính viên 
sinh quán bên này rặng Alnes và hội sinh viên sinh quán bên kia 
tặng Alpes, cả hai họp lại thành một hội đoàn, universitas, hay 
viện đại học. Là một hội đoàn, họ cơ thể tự vệ chống lại tiền ăn 
ở quá cao bàng cách đọa rời khỏi thành phố; họ không có tài sản 
nên có thế dọn đi để đàng. Nếu sinh viên không thích một giáo 
sư, họ lắng tránh ông, và vị này chịu đối hay phải bỏ đi nơi khác, 
vì ông sống nhờ học phí. Chẳng bao lâu universitas, nghĩa là các sinh 
viên, ấn định giá thuê phòng và ăn ở trong thành phố và phạt tiền 
các giáo sư nếu các vị này vắng mặt hay giảng quá lâu. Các giáo sư 
cũng tổ chức lại, và chỉ nhận thêm đồng nghiệp nếu những người nây 
qua được một kỳ thi, và như thế có một "môn bài" (lieence) dạy học; 
tôn bài này là tổ tiên các bằng cấp ngày nay. 
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Ỏ Paris và vài nơi miền Bắc, trường nhà thờ là tiền thân trực 
tiếp của các trường đại học, chính những giáo sư chứ không phải 
sinh viên đã tổ chức thành phường trước tiên (phường đạy học), 
và được các chức sắc nhà thờ phát môn bài dạy học. Đến thế kỷ 
XIII những người dân Paris mộ đạo đã xây những phòng trọ đầu 
-tiên cho sinh viên nghèo; ở những "collège" này sinh viên có thể 
ãn ngủ miễn phi. Các colège cũng xuất hiện ở Oxford và 
Cambridgea bên Anh. Và sau này, những người điều khiển các 
trường đại học Trung cổ cương quyết chống lại sự xâm phạm của 
thê quyền; các sự va cbam luôn xẩy ra giữa dân chúng và sinh 
viên, khi tư tưởng phóng khoáng đưa sinh viên đến hỗn loạn. 


Học thuật - Vấn đề tổng quát hóa. 


Phần lớn những môn học thời Trung cổ rất xa lạ với ngày nay, 
nên phải giàu tưởng tượng mới hiểu được người thời bấy giờ đã 
thích thú đến mức nào, khi họ tìm theo học các môn ấy. Dầu thế 
kỷ XI, Gerbert ở Aurillac (vê già ông thành Giáo hoàng Š5ylvestre 
II, 999 - 1008) là người có học nhất tÑỖi bấy giờ; kiến thức của 
ông về toán học và khoa học tuy ít ỏi đã khiến nhiều người đương 
thời ngờ ông cố yêu thuật. Ông ưa chuộng luân lý và đọc Boethius 
(xem chương II) lần đầu tiên cố một người vượt qua thời Tâm 
Tối tìm về những tác phẩm của Aristote đã được Boethius dịch 
ra, và xác nhận luận lý là phương tiện để tỉm hiểu các bậc thầy 
ngày xưa một cách eố hệ thống, Cuối thế kỷ các tu sĩ đã được 
phép bàn cãi xem cơ thể dùng luận lý để tìm hiểu một vấn đề 
thần học, và dùng luận lý để giải quyết các nghỉ vấn tôn giáo 
trong các sách xưa. Ngay những nhà bài bác luận lý cũng đùng 
nó để giải thích rằng bánh và rượu có thể, bằng một cách nào 
đó, biến thành thịt và máu. 
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Cuối thế kỷ XI, và đầu thế kỷ XI, người ta dùng lý luận rất 
nhiều trong cuộc tranh chấp nổi tiếng quanh một vấn đề triết lý, 
vấn đề tổng quát hốa tư tưởng. 

Trong địa hạt chính trị, nếu người ta xem quốc gia như một 
cá thể thì có thể thấy vấn đề tống quát hóa quan trọng đến mức 
nào. Một người duy danh (nominaliste) sẽ nơi là quốc gia chỉ là 
một cái tên, do thực thể của cá nhân mà cố; như vậy quốc gia sẽ 
phải phục vụ đân chúng, bởi vì dù sau quốc gia cũng chỉ là tổng 
số các cá thể, Một người duy thực (réalliste) sẽ nói: quốc gia là 
-thực thể duy nhất, các cá thể có chăng là nhờ được hưởng một 
phần đặc tính chung của quốc gia; và do đó quốc gia phải ngự trì 
trên các cá thể Trong địa hat tôn giáo, một người đuy danh quá ˆ 
khích sẽ nơi rằng chỉ những gỉ ta nhờ giác quan thông đạt được 
mới là thực, và có thể khó mà tin là có Chúa. Một người duy thực 
quá khích sẽ có khuynh hướng từ chối sự hiện hữu của thế giới 
thực thể và những vấn đề của thế giới này. Người duy thực ôn 
hòa phải bát đầu bằng niềm tỉìn. Cơ tìn mới cö thể hiểu, như lời 
thánh Anselme nối. , 

Pierre Abelard (1079 - 1142), mệt giảng sư tiếng tâm ở đại học 
Paris cố gắng dung hòa hai quan điểm. Ông nơi rằng các tổng 
quát thể không chỉ là những cái tên, như người duy danh nói cũng 
không phải là cø thực, như người duy thực nói. Theo ông đố là 
ý niệm trong trí óc ta. do đó hiện hữu trong tiềm thức ta, và tiềm 
thức đã tạo các tổng quát thể từ những kinh nghiệm về các cá 
thể: từ con người đến nhân loại, từ con chó đến loài chó, v.v... 
Abelard nhấn mạnh vào sự quan trọng của sự hiểu biết đối với 
lòng tin; ông đặt luận lý lên đâu, vì ông hiểu là để có thể tin 
tưởng, chứ không phải ngược lại. Tác phẩm danh tiếng nhất của 
ông, Sic at Non (Phải và Không phải) đề ra hơn 150 điểm thần 
học, và các biện luận cả ủng hộ lẫn phản đối từng điểm một. Hình 
như ông ngụ ý: khi các sách Thánh Kinh và giáo lý ngày xưa mâu 


174 VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 


thuẫn bất đồng, làm sao ta lựa cBọn được những gì đáng tín nếu 
không dùng luận lý? Tuy ông dùng lý và ưa biện luận, Abelard 
vẫn là một tín đồ đầy lòng tin. Nhưng thánh Bernard duy thần 
nên nghỉ ngờ luận lý, cho ông là phản đạo và tìm cách lên án, tố 
cáo những quan điểm của ông. 


Sự phục hồi học thuật cổ điển và Thánh Aquinas. 


Thi Abelard mất vào thế kỷ XI], những sách vở Hy Lạp thời 
thượng cổ mà trong bao nhiêu thế kỷ Tây phương không biết đến 
lại xuất hiện, thường là qua các bản dịch tiếng Ä Rập sang La 
Trinh. Và luật pháp, bộ luật của hoàng đế Justinien thành bộ sách 
thông dụng ở các trường Luật. Về luật, tiêu chuẩn (Droit Canon) 
học giả Gratien ở Bologna {khoảng năm 1140) đã xuất bản một 
bộ sách nổi tiếng trong đöø ông dùng lời bàn để dung hòa những 
quan điểm trái ngược. : 

Vào nửa thế kỷ XII, người ta tìm ra được những sách về phương 
pháp luận của Aristote đã thất lạc từ lâu, Các tư tưởng gia Trung 
cổ đã dùng các phương pháp này lần đầu tiên để hệ thống hóa 
và tớm lược toàn thể quan điểm triết lý của mình. Nhưng sự phục 
hồi tác phẩm Aristote đem đến nhiều vấn đề mới. Ví dụ như một 
người hồi giáo, Averroes , đã nhấn mạnh (trong phần hiệu đính 
của ông kèm theo tác phẩm Siêu hình học của Arístote) đến quan 
điểm Aristote nối rằng thế giới vật chất bất điệt; mà linh hồn 
tmột thứ không vật chất) lại chung cho cả nhãn loại vậy không 
một lính hồn nào có thể được cứu rỗi riêng rẽ được. Lư luận này 
rõ ràng trái ngược với giáo lý Ky Tô. Có vài người bảo cả hai 
quan điểm -đều đúng: quan điểm Aristote đúng về triết lý và quan 

- điểm ky tô đúng về giáo lý, nhưng như thế là phản đạo. Nhiều 
người khác cấm đoán sách vở của Aristote, nhưng vô hiệu. Một 
tu sĩ dòng Dominique người Dức. Albertus Magnus (1193 - 1280) 
và học trò của ông.là Thomas Aquinas (1225 - 1274) người V đã 
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thành công trong việc dung hòa quan điểm của Aristote và Ky Tô 
giáo truyền thống. Hai người sáng chới nhất trong sŠ những học 
giả kinh viện, những triết gia thuộc kinh viện phái. 

` Hai tác phẩm đanh tiếng của Aquinas là quyển Šumma 
Theologica và Summa contra GŒGentiles.. Ông luận bàn về Thượng 
đế, con người, và vũ trụ, xếp đặt sách theo thứ tự chủ đề rất rõ 
ràng, dưới hình thức vấn nan và tranh luận từng vấn đề một. 
Trước hết ông trình bày những minh chứng của hai bên, rồi đưa 
ra lời giải đáp, và sau cùng ông trình bày sự sai lầm của quan 
điểm kia. Tuy Aquinas luôn luôn đem sử sách ra đẫn chứng ông 
bao giờ cũng đưa ra những phân tích luận }ý của mình. Đối với 
ông lý trí là một dụng cụ cố giá trị, nhưng nó phải biết rõ giới 
hạn của nó. Khi một mình lý trí không thông đạt được một trường 

hợp trái với lòng tin, lý trí phải dựa vào lòng tin vì chỉ lý trí thôi 
_ thì không hiểu được toàn thể vũ trụ. Một vài điều căn bản phải 
được chấp nhận như những định đề tín ngưỡng, không thể chứng 
mainh được nhưng, khi đã chấp nhận, người ta cố thể dùng lý trí 
để làm sáng tỏ tính cách hợp lý được. 

Nếu một người đem một số lý luận ra để đi đến r một kết. luận 
trái nghịch với niềm tin Ky Tô chính thống, hấn chỉ nhạm tội lý 
luận sai làm, và cứ việc dùng lý luận đúng là có thể chứng minh 
hán sai chỗ nào ngay. Aquinas rất thích nghỉ ra những lý luận 
chống báng lại những niềm tin sẵn có, rồi đem đối chất với một 
loạt lý luận tài tỉnh hơn nữa, và cuối cùng dụng hòa hai quan 
điểm trái ngược một cách khóo léo thần tỉnh. 


Thuyết thân bí, 


Thời nào cũng cố nhữpg người không tin vào luận lý và thích 
căn cứ vào cảm xúc và trực giác. Không những chủ trương duy 
lý của Aquinas bị bài bác mmà phái thần bÍ phản lý còn lên tiếng 
để bệnh vực ý kiến của họ. Như chúng ta đã thấy, Thánh Bernard, 
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ở Clairvaux đã chống lại Abelard vi cho rằng Abelard suy tôn lý 
trí. Thánh Franaois không tin sách vở nên dạy tín đồ vứt bỏ sách 
vở, chị căn cứ vào tỉnh thương, và phải khác phục cả tỉnh thần 
lân thể xac., Bonaventura (1221- 1274), một người cùng thời với 
Aquinas, thuộc dòng Eranaois dạy đồ đệ ở Paris rằng tâm hồn, 
một bộ phận trong thân thể con cháu đầy tội lỗi của Adam, chỉ 
có thể hiểu được những thực thế của thế giới vật chất. Chỉ cố sự 
khai sáng thần thánh may ra mới có thể giúp con người nhận 
thức được thánh thần hay siêu nhiên. Nguyện cầu chứ không phải 
nghiên cứu, thương yèu và hướng vọng Chúa chứ không phải luận 
lý, đây là câu trả lời của Ronaventura. Nhưng Bonaventura cũng 
là một triết gia danh tiếng, có thể đối đáp linh hoạt với các địch thủ 
duy lý của ông. Trong quyển “Hành trình của Tâm hồn đến Chúa" 
ông nhắc lại Augustine, và những người theo Platon đầu tiên: ơn chúa 
giúp con người đạt đến mức thương yêu cần thiết để đạt tới kinh 
nghiệm thần bí tối cao, thuộc loại hò 4i thần linh. 


Tư tưởng chính trị, 


Đối với những tư tưởng gia Trung cổ, sự hoàn hảo của thiên 
đàng không thể cố trên mặt đất, một nơi mà sự dụng hòa và sự 
không hoàn hảo là điều không thể tránh được. Sự công bằng tuyệt 
đối không thể có được. Quyển Policaratieus (Sách cho chính trị 
gia) của triết gia người Ảnh dohn of Salibury (1115 - 1186) cho 
chúng ta thấy thứ tự trong xã hội con người. Ông hoàng (hay vua) 
là cái đầu: nghị viện (lập pháp) là quả tím; những quaa tòa VÀ 
thống đốc là tai, mát và lưỡi; sĩ quan và binh lính là tay; những 
viên chức tài chính là dạ đầy và ruột, và nông dân "tương đương 
với bànkhản, luôn luôn đụng đất". Lõi điễn tả xã hội theo bộ phận 
thân thể này rất được những người bảo thủ ưa thích, Vì rõ ràng 
là bàn chân không cố trở-thành bộ óc, và tay cũng không ganh ti 
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với mát; thân thể con người tốt nhất khi mỗi phần làm công việc 
tự nhiên của nó. Nông dân, thợ rèn, nhà buôn, luật sư, giáo sĩ và 
cả vua nữa, mỗi người đều lãm một việc do Thượng Đế định sẵn. 

Tư tưởng Trung cổ phân biệt các nghề nghiệp nhưng nó cũng 
đề cao giá trị của mọi nghề, kể cà những nghề thấp kém. Nó chấp 
nhận giáo lý Ky Tê về sự bình đẳng của mọi người trước mặt 
Chúa và cho rằng không một ai là công cụ của người khác. Trong 
thế giới bên kia ngay cả người hạ tiện nhất trần gian này cũng 
được hưởng ân sủng của Chúa, không kém gỉ một ông vua. Thêm 
nữa, tư tưởng chính trị Trung cổ không hề chống đối mọi sự đổi 
thay. Nếu tình trạng hiện tại xấu xa, đơ chỉ là vì tỉnh trạng tốt 
đẹp han đầu, như Chúa định, đã bị đảo lộn, cần tái lập lại. 

Một xã hội tương đối cố quyền lực và cứng rắn cần phải có 
một chính quyền cai trị có quyền quyết định tối hậu. Nhưng 
phương Tây thời Trung cổ không lúc nào chấp nhận hẳn một 
quyền lực tối thượng, đù các vua chúa và Giáo hoàng tranh giành 
nhau cái quyền đó, Cà hai bên đều lôi kéo các tư tưởng gia về 
phe mình: trong cuộc chiến tranh tuyên truyền những người phò 
vua xúc phạm những người phò Giáo hoàng, và ngược lại. Mỗi bên 
đều tìm kiếm sự ủng hộ lập trường của mình; và vài sự ủng hộ 
có lẽ có luận điệu khá cận đại. 

Marsiglio ở Padua (127ã - 1343) tác giả quyển Defensor Pacis 
(người bảo vệ Hòa bình), một tập sách tuyên truyền bảo hoàng, 
cho rằng quyền hành chính trong một quốc gia là thuộc toàn thể 
đân chúng (universitas civium). Cố lẽ Marsiglia không định nói 
như chúng ta quan niệm ngày nay. Ông vẫn dùng danh từ Trung 
cổ, và quan niệm quyền hành dân chúng rất xa nguyên tắc đầu 
phiếu ngày nay. Nhưng cũng như nhiêu tư tưởng gia khác cùng 
thời, marisiglio quả đã muốn nói ràng không một ai trong bậc 
thang xã hội, dù là ở trên cùng, lại có thể bắt những người bên 
dưới luôn luôn nhắm mắt nghe lời mình được. Ngay cả mối liên 
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hệ phong kiến cũng minh chứng ràng thứ cấp không có nghĩa là 
người mạnh đè oọp kẻ yếu. Cả lãnh :t4‹ 'Ấân hầu cận đều bị khế 
ước ràng buộc. 


Văn chương thế tục. 


Những khác khổ của thời Tăm tếi và thế giới phong kiến ban 

- đầu được phản ảnh trong văn chương thế tục còn lại đến nay: ví 
dụ như thiên anh hùng ca cổ Anh Beowulf, với những trận đánh 
khủng khiếp chống quái vật,và khung cảnh đen tối. Thế kỷ XI 
cũng là một khúc quanh trong văn chương. Anh hùng ca Chanson 
de Roland, ở bác Pháp, tuy cố lẽ được viết lại sau 1100, nhưng 
rõ ràng phản ảnh thế kỷ XÍ kể các công trạng của Roland, một 
cận tướng của Charlemagne, chống lại quân Hồi và vật lộn với 
âm mưu xảo quyệt. Con người thay thế quái vật làm kẻ thù của 
người, khung cảnh sáng sủa hơn, lòng mộ đạo làm dịu bớt những 

cảnh khủng khiếp. 

Ở miền nam Pháp, bếi cảnh lại càng âm dịu hơn, nhờ ảnh 
hưởng của khí hậu tốt tươi, thì giờ nhàn rỗi nhiều hơn, và sự gần 
gũi với những người Hồi có trình độ văn hớa cao hơn ở Tây Ban 
Nha. Ỏ đây thø trữ tỉnh là một phương tiện được ái mộ, và yêu 
đương là đề tài chính, nhưng yêu đương với một luật lệ riêng, 
courtoisie, hay yêu đương cao quý, mã thượng anh hùng. Người 
đàn bà trong thơ luôn luôn là vợ của người khác, nàng được 
ngưỡng vọng từ xa, sự biểu lộ nhỏ nhặt nhất lòng tử tế của nàng 
sẽ được ca tụng nhiệt liệt, một lời nàng nói là một mệnh lệnh, và 
hiệp sĩ của nàng sung sướng đảm nhiệm mọi việc nặng nhọc vỉ 
nàng không hy vọng được đền đáp. Nhưng người đàn bà không 
đền đáp là không theo đúng luật lê của trò chơi cầu kỳ và giả tạo 
này. Những hiệp sỉ hát đạo, ca tụng các công nương đôi khỉ nửa 
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đùa' nửa thực lúc họ cố theo đúng lệ của trò chơi. Bléonore ở 
Aquitaine, vợ Louis VII ð Pháp và sau là vợ của Henry ÏlI ở Anh, 
thường chủ tọa "tòa án tỉnh yêu", bất chước theo các tòa án phong 
kiến; ở đớ những người hát đạo hát ca, và tòa xét xử những khiếu 


nại của các công nương và hiệp sỉ bị trắc trở vì yêu đương một - 


cách nửa đùa nửa thực. Những mỗi tình bi thương, như giữa 
Lanecelot và Guinevere và những hâu cận của vua Athur hay 
những nhãn vật ở thành Ttvoie là đề tài ưa chuộng cho các bản 
tình ca. 

Tóm lại, trái với thái độ chung thời đó xem đàn bà chỉ là những 
người sinh dưỡng những thế hệ chiến sĩ mới, những bản tỉnh ca 
ở nam Pháp khiến cuộc sống thêm phần dễ chịu và tế nhị. Ảnh 
hưởng từ đây lan rất rộng, ở Đức cũng có những "thi ca sĩ tình 
yêu” (minnesinger ). Luật lệ yêu đương thành một phần trong 
thuật xử thế của vua chúa mà ta gọi là lối sống phong nhã mã 
thượng, chevalerie, tì chữ chevalier , một ky s1 hay hiệp sĩ. Trung 


thành với vua, như Roland với Charlsemagne, một đạo như Rolaud,_ ` 
cương nghị mà tao nhã: người ngoài đời cũng như những nhân-- 


vật trong tình ca xem đớ là những đức tính mà họ phải cố nơi 
theo. St. Lonis nổi tiếng là một "chevalier " gương mẫu. Người 
thường khó đạt tới mục đích cao quí ấy nhưng cũng cố một lý 
tưởng để theo đuổi. 

Luật phong nhã mã thượng dễ đưa đến sự thái quá và hình 
thức bên ngoài.. Lúc đầu luật này trong khi cố gắng họp những 
hiệp sỉ riêng rẽ thành nhốm, vẫn nhấn mạnh đến cá nhân. Hiệp 
sỉ luôn luôn nghĩ đến danh dự của mình, xem mình là có khả năng 
phân biệt việc gì hợp hay không hợp với danh giá của mình. Về 
sau moi sự đều qui về danh dự, và hiệp sỉ nhiều khi thành những 
người dễ xúc động quá quát, tách rời khỏi cuộc đời thực tế. Có lã 
không phải tình cờ mã ở một quốc gia trong đó giới quý tộc xem 
danh dự là tối quan trọng, nước Tây Ban Nha, đã cơ tác phẩm 
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Don Quixote (Don Quichote) của Cervantes, một quyển truyện mà 
nhiều người xem nhằm mục đích châm biếm luật phong nhã mã 
thượng (xem chương VÌ). 


Văn chương phong nhã được viết bằng tiếng Pháp, Đức, 
Provencal (tiếng Pháp miền nam, nay không còn dùng). Nhưng 
phần lớn văn chương thời Trung cổ được viết bằng La Tỉnh: những 
bài giảng về đời các thánh rất được ưa chuộng, và những thiên 
ký sự (chroniques ) ở thế kỷ XI đã bát đầu được viết trau truốt 
và đầy đủ hơn. Thinh thoảng lại có tiểu sử một người còn sống, 
hay tự sử. Về thơ, Kinh - thơ La Tính đạt tới cao độ trang nghiêm 
vào thế kỷ XII, XIII, còn tính cách điễn ca trong các thánh lễ nói 
lên hiệu quả của đối thoại, do đó những vở kịch đầu tiên sau thời 
cổ điển ra đời. Ngay cà văn chương bình dân còn lại rất ít ngày 
nay phần lớn cũng đươe viết bằng La Tính, và thường tả sự cảm 
mến đối với những kẻ láu linh cùng sự khinh bỈ văn chương bào 
nhoáng. 

Đặc biệt nhất trong thời này là "nhơm thi sỉ Goliard", ở thế kỷ 
XIH. Những thí sĩ này, thường đã rời bỏ hàng ngũ giáo sĩ hay học 
giả, nguyện phục vụ olias , một loại qui Satan, cá lẽ lấy tên 
người khổng lồ Goliath trang Cựu Ước. Vần thơ của họ châm biếm 
cả hình thức lẫn giá trị của thơ phú tôn giáo, coi thường cả giáo 
sĩ lẫn Thánh Rinh chỉ ngợi ca rượu, đàn bà và hát xướng. Dây là 
một ví dụ điển hình (tạm dịch). 


Dưa rượu đãy 
Cho †a say! 

1h nuốn, chết 
Say be béi 

Thiên thần đến 
Cũng dành phán ˆ 
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"Thủ thằng này 
Nó quá say 
Trông phát ngán”. 


Các Thánh Đưỡng. 


Những người ngưỡng mộ thời Trung cổ cho rằng những nghệ 
nhân thời này âm thầm làm việc chỉ muốn khác hay vẽ cho sự 
vịnh đanh của Chúa và vi làng yêu nghệ thuật, không phải vì 
danh hay lợi. Có thể như vậy, tuy thực ra chúng ta không rõ danh 
tính của nhiều kiến trúc sư và điêu khác gia Trung cổ chỉ vì tài 
liệu đã thất lạc hết. Nhưng mỹ thuật và nghệ sĨ hình như đã gắn 
bơ mật thiết với xã hội thời Trung cổ. Nghạ thuật rực rỡ nhất 
thời này, kiến trúc, chứng tỏ điểm đó. Vào thời trung cổ, thánh 
đường, nhà thờ, giáo khu, đô sánh, trụ sở phường và những kiến 
trúc công cộng khác nổi bật lên giữa những nhà cửa khác trong. 
thành phế. 

Các thánh đường lớn là nơi thờ phụng, và lối kiến trúc chung 
theo hình thập ác được áp dụng với nhu cầu thánh lễ Ky Tô. Nhưng 
đây cũng là nơi hội họp của thành phố, nơi người ta đi bách bộ, 
tránh mưa, đôi mách, bàn chuyện làm ăn và cả hò hẹn tâm tình 
nữa. Trong những tháp yên tính bai bên nhà thờ người ta có thể 
câu nguyện trong khi đám đông tụ họp ở chính điện. Nếu giữ 
đúng phép tác, thì không ai cho làm như thế là xúc phạm chốn 
thiêng. Hơn nữa, những hình tượng, họa phẩm, cửa số gắn kính 
màu, những chạm trổ thực ra được dùng để ghi sự tích trong 
Thánh Kinh và lịch sử của giáo hội cho những người không biết 
chữ đọc. Những chỉ tiết, trang hoàng không chỉ để làm đẹp mà 
còn có mục đích giáo dục. 
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Kiến trúc Gothique của thời Trung cổ phát triển theo một tiến 
trinh chung cho mỹ thuật phần lớn các xã hội vân mình. Ná bát 
đầu bằng sự giản dị trẻ trung, đạt đến sự trưởng thành dũng 
mạnh nhưng duyên dáng, và kéo đài về một tuổi già tỉ mi, gò bơ 
chỉ tiết. Nó bát nguồn từ kiến trúc gọi là Romanesque, thông dụng 
ở phương Tây vào cuối thời Tăm Tối, căn cứ phần lớn vào các 
thánh cung La Mã, gồm một đại sảnh cố nóc hình vòm tròn. Nhà 
thờ kiểu La Mñ thường xây theo hình thập ác La Tỉnh, đầu ngắn, 
thân dài. Dầu ở phía đông, nơi ban đồng ca đứng, thường hướng 
về đất thánh, quê hương củaKy Tô giáo. Nơi này có bàn thờ, trung 
tâm của sự sùng bái, và chỗ cho những người cử lễ còn tận cùng 
là một cái hộc hình bán nguyệt. 

Thân đài của thập ác là lòng nhà thờ dành cho người dự lễ. 
Hai nhánh tay ngắn thành hai nơi bắc và nam, cũng dành cho 
người dự lễ khi quá đông. Những thánh đường lớn còn có hiên 
trong mái thấp hơn và phú ra ngoài những nhánh thập ác. Trong 
nhứng thánh đường Gothique nổi tiếng, ngoài các hiên trong có 
những tháp nhỏ dành các thánh. Ỏ chỗ gập nhau của các nhánh 
thập ác có tháp chuông chính; và đầu phía tây thường có tháp 
chuông hai bên, cao nổi bật lên giữa nhà cửa bên ngoài, như nhà 
thờ Notre Dame ở Paris. 

Vì thợ xây cất Trung cổ không cố thép, họ phải đỡ cái trần đá 
và mái nhà thờ bằng tường đá. Vòm cong kiểu La Mã cho cái mái 
hình tròn bằng đá đè đều đặn trên các bức tường. Dể giữ nổi trần 
đá nặng, tường phải rất vững và kín, cho nên những công trình 
kiến trúc ba Mã tuy rất uy nghỉ vũng chãi nhưng thiếu ánh sáng. 
Lối kiến trúc Gothique cao vút của thời Trung cổ dựa vào những 
vòng đầu nhọn. Dùng cách này thợ xây cá thể đỡ vòm mái bằng 
bốn chân lớn. Những chân này có thể là cột, thay vì tường, như 
thế có thể có nhiều cửa sổ lớn. Một chí tiết kỹ thuật khác là 
những đà đã xiên đỡ bên ngoài các bức tường, cho phép xây cao, 
và có thể mở nhiều cửa sổ. 
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Với những kỹ thuật này kiến trúc sư T`ung cố số cơ sở xây cao 
theo ý thích. Nhưng nhiều khi họ đã quá 'ay; người Phấp đặc biệt 
cố gắng xây những vòm mái cao, và nhữuz tháp chuông còn cao 
hơn nữa, Cao nhất là nhà thờ Beauvais ở bac Pháp. nơi kỹ thuật 
xây cao đã thất bại, do không đỡ nổi tháp chính. Tháp bị sập, 
không thể xây lai được; nhưng phần còn lại của nhà thờ ngày nay 
hầu như bất chấp luật trọng lực. 

Phần lớn những thánh đường vỉ đại này xây rất tốn kém, có 
khi cả mấy thế kỷ mới hoàn thành được, và trong khi đó thì kiểu 
Gothique thay đổi. Vì không cố nhà thờ nào xây một đợt mà xong 
được, người ta có thể thấy trong một ngôi nhà thờ nhiều kiểu 
kiến trúc của nhiêu thời đại khác nhau. Thánh đường Chartres 
có hai tháp chuông, tháp xây trước rất giàn dị, tháp xây về sau 
cầu kỳ bơn. Tuy nhiên, dù có pha trộn mỹ thuật nhiều thời đại. 
phần lớn các nhà thờ Gothique trông rất thuần nhất. 

Kiến trúc Gothique không chỉ giới hạn ở các nhà thờ. Ô bai 
nơi kháe, đô sành, hội sở của phường (nhất là tại Vùng Thấn), và 
lâu đài Trung cổ, lối kiến trúc này cũng được áp dụng. Những tòa 
đô sảnh đẹp về sau này mới được xây nhiều, trang boàng hơi 
nhiều, thường cố những tháp chuông tuyệt đẹp và ít nhất một đại 
sảnh. Nhiều lâu đài vi đại kiên cố được xây với mục đích chống 
giữ quân thù. Nhưng những pháo đài này cũng cố tháp và đại 
sảnh xây kiểu Gothique với đầy đủ ánh sáng, chiều cao và trang 
hoàng. Có lẽ công trình kiến trúc Gothique đặc biệt nhất không 
phải là lâu đài, hay đô sảnh, cũng không phải là thánh đường, mà 
là tu viện; tu viện là một nơi tổng hợp. Một ví dụ điển hìuh, nay 
là viện bảo tàng chứ không còn dùng để tu học nữa, là tu viện 
thánh michel ở giữa Bretagne và Normandie. Núi thánh Michel, 
một hòn đảo nhỏ có đường bộ nối với đất liên, vừa mang tính 
chất một pháo đài, một thành phố, và một tu viện. 
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Điêu khắc, Hội họa, và Âm nhạc. 


Tất cả mỹ thuật đều tập trung vào các công thự cộng đồng; 
cho đến cuối thời Trung cổ mỹ thuật không còn nơi nào khác để 
phô diễn. Thuật điêu khác phụ thuộc kiến trúc. Các hình tượng 
và chạm trố chỉ cố ở nhà thờ, nơi mặt tiền cổng vào, trên bàn 
thờ bên trong nhà thờ. Những tượng đá tuyệt đẹp ở mặt tiền phía 
tây phần xây cất trước của nhà thờ Chartres, thường dài quá khẩ, 
nhưng phù hợp với khung cửa vào thật cao. Về sau, những tượng 
đá như ở nhà thờ Reims và Amiens cân đối hơn, Nhưng dù cho 
lối điêu khác Gothíique vỀ sau này cố hiện thực hơn những tượng 
đá linh hoạt nhất của Chúa Ky Tê, thiên thần, thánh và quỷ vẫn 
khác kiểu tượng bán thân hay tượng ky mã. Kbác là vì đầu sao 
những tượng đố cũng nhằm diễn tả thánh kinh "thánh kinh bằng 
đá". Tượng tạo lên để kể một tích chuyện, như các tượng kể tích 
"Ngày phán xét cuối cùng", một đề tài được các điêu khắc gia 
Trung cổ ưa chuộng. Sau cùng, lối điêu khác Trung cổ ưa chuộng 
những hình thức kỳ dị, như tượng các quái thú ở nhà thờ Notre 
Dame ở Paris, 

Hội họa cũng phụ thuộc kiến trúc. Tuy nhà thờ Trung cổ không 
có nơi nào treo tranh để trưng bày nhưng có rất nhiều tranh vẽ 
trên tường, trên kính cửa sổ, hay lối vẽ ghép các ô nhỏ thành 
hình. Thời gian làm mỡ nhạt các tranh vẽ trên tường và các cột 
lớn, mà có lẽ thời xưa đã được vẽ bàng màu sắc rực rõ. Các tấm 
kính cổ vẽ tranh là thành quả lớn nhất của thời trung cổ còn sót 
lại. DĨ nhiên người ta không vẽ màu lên kính; mỗi mẩu hình được 
nhuộm trước, rồi tất cả được ghép thánh hình bằng "chỉ" chỉ. 

Lúc đầu lối vẽ có đường nét thô cứng, dù là vẽ trên kính, tường, 
bàn thờ, hay là một họa thuật đạc biệt của thời trung cổ, "sơn 
son thiếp vàng" các trang sách chép tay. Giống như điêu khác, 
_hội họa cũng vậy, mượn của người Byzantine rất nhiều (xem 
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chương IV). Và cũng giống như điêu khắc, các kiểu vẽ về sau tự 
do hơn, giống thực hơn. Sau hết, họa sỉ Giotto người Y (1270 - 
1837) và những người kế nghiệp bất đầu dùng những điểm sáng 
nổi bật đồng thời áp dụng hình học không gian để vẽ lên mặt 
phẳng, nhằm diễn tả những gÌ mắt ta nhìn thấy ngoài trời (xem 
chương V). Nhưng thực ra có thể nói vào thời Giatto chúng ta đã 
chuyển mình sang thời hiện đại. Người Trung cổ dù cố xem 
Thượng Đế ngang với thiên nhiên như chúng ta ngày nay; mà họ 
cũng không có cái nhìn như ống kính máy ảnh. 

Người khác gỗ và đá cũng gốp một phần không nhỏ vào các 
thánh đường Gothique. Không có chuyện hấp tấp hay cẩu thả 
trong những công trình xây cất này. Một mảnh chốp vòm khóng 
quan trọng, sát với trần nhà thờ, đứng ở dưới chú ý cồn khó thấy, 
cũng được chạm trổ tỉnh vị, Những đầu cột, không giống như kiểu 
đầu cột La-Hy, thường có chạm khắc hình người, thú vật hay hoa 
lá. 

Âm nhạc cũng rập khuôn văn hóa Trung cổ. Thánh nhạc bát 
đầu từ thế kỷ thứ VI với thánh ca Grégorien gồm nhiều điệu nhạc 
hát hòa vào nhau, nhưng không có khoảng cách nhất định, dùng 
làm bối cảnh cho thánh thi hay bài kinh khác. Nhưng hình như 
cũng cố những thánh ca có vần điệu, cố thể hát theo một điệu 
nhạc giàn dị, Cuối thời Tam Tối, âm nhạc cũng như những nghệ 
thuật khác, mỗi lúc một phức tạp hợp. Phương pháp ký âm của 
chúng ta ngày nay, dựa vào thang nhạc, được một nhà tu người 
Ý, Guido dˆ Anezzo, ở thế kỷ XI phát mình ra, hoặc triển khai 
và đem ra dạy. Thánh nhạc phát triển ca nhạc đơn điệu (melodie) 
và hòa điệu (harmonie) đạt đến mức cân bằng giữa hình thức và 
nội dung ở thế kỷ XIII. Vào cuối thời Trung cổ thánh nhạc đôi 
khi rất phức tạp, rối rắm. 
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Việc soạn nhạc thế tục Trung cổ chính thức bất đầu với các du 
ca (ministrels ); những người này thường khai triển các điệu nhạc 
bình dân, Cuối thế kỷ XIV, một vài nhà soạn nhạc tân tiến xuất 
hiện, ví dụ như Candini, người Y. ông này viết bài hát có hai 
giọng gọi là madrigal, Cũng giống như trường hợp của kiến trúc, 
những người ngưỡng mộ thời trung cổ nhấn mạnh ở điểm là cho 
đến cuối thời Phục Hưng, cả thánh nhạc lẫn nhạc thế tục đều vô 
danh, và là sản phẩm của đời sống cộng đồng. Và cũng như với 
kiến trúc, nhà viết sử thân trọng chỉ dám nối rằng sự vô danh 
này có thể là do kết quả việc thiếu sử liệu mà thôi, 
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CHƯONG BỐN 


THẾ GIÓI TRUNG CỔ ĐÔNG ÂU 


Trong chương này, chúng tôi giới thiệu hai nền văn mình khác, 
văn mình của xã hội Ky Tô phương Đông chung quanh Byzantium 
(Byzance), và văn mình Hồi giáo. Một lần nữa, thế kỷ XI lại là 
khúc quanh: lúc đó phương Tây đang mở một cuộc chiến đấu kéo 
đài chống lại phương Đông theo Hồi giáo và Chỉnh thống giáo, 
làm cho đế quốc phương Đông tạm thời sụp đổ và suy nhược đến 
nỗi bị người Thổ Nhi Kỳ xâm chiếm vào năm 1453. Nhưng đối 
với Dòng Âu, chúng ta không thể tuần tự theo các thời kỳ như 
đối với Tây Âu, mà sẽ đề cập đến cả lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ sau năm 
1453 và xã hội Nga, một xã hội đã chịu ảnh hưởng Byzance rất 
nhiều. Ô Phương Dông, thời Trung cổ thực ra kéo đài mãi tới cuối 
thế ký XVHI. Việc sắp đạt tất cả các dự kiện trên vào một chương 
sẽ giúp chúng ta nhận thấy mối liên hệ một cách rõ ràng hơn. 


I. BYZANCE: CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI, VĂN MINH. 


Đô thị. 

Ỏ góc Dông Nam châu Âu, trên một giải đất hẹp ngày nay vẫn 
còn được bảo vệ bởi một dãy tường thành và tháp cao uy nghi, cố 
một đô thị huy hoàng. Ngày nay thành phố đó gọi là Istanbul (hay 
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Stamboul), Sau năm 330, khi hoàng đế La Mã Constantin bỏ thành 
La mã và chọn nơi này làm kinh đó, nó thường được gọi là 
Canstantinople (kinh vua Constantin), đồng thời vẫn giữ cái tên 
cũ, Ểyzance. Trang khoảng 1.100 nãm sau đó nơi này vẫn là kinh 
đô của đế quốc La Mã, sau rơi vào tay người Thổ Nhỉ Kỳ năm 
1.453. 

Byzance được bao bọc ba phía bởi biển Marma ra, eo Bosphore 
và hải cảng Kim Giác. Cách đó vài dặm về hướng báe, ngược giòng 
eo biển Bosphore hẹp và chảy xiết, là lối vào Bá. Hài. Vẽ phía tây. 
nam của đô thị, biển Marmara thu hẹp thành eo Dárdanelle, cửa 
ngỏ vào biển Egéce và Dịa trung hải. Eo Dardanelles, biển Marmara, 
và Bosphore không những chỉ nối Dịa Trung Hải với Hác Hải mà 
còn ngăn giữa Á và châu Âu. Dô thị ngự trị trên những cái "eo" này 
có lề là đường thủy chiến lược quan trọng nhất trong lịch sử quân 
sự và ngoại giao châu Âu. Dối với những người Slave, (ở Nga và 
Balkans ), đã tạo lập dược một tôn giáo và một nền văn minh ở 
đây, nơi này luôn luôn là "Tsargrad" (Đế Dô). Nơi này là trung tâm 
của một nền văn mỉinh có rất nhiều điểm tương đồng với nền văn 
minh Tây Âu, nhưng cũng có nhiều điểm đị biệt. 


Hoàng đế. 


Đô thị Byzance tự xem là một "Tan La Mã", các hoàng đế là 
(on cháu Äuguste, và thần dân (phân lớn là người Hy Lạp) tự 
nhận là người La Mã. Tuy hạ hãnh diện về truyền thống La Mã 
ấy, vai trò của người không thuộc nguồn gốc ba Mã Ky Tb, ly 
Lạp, Armenie mỗi ngày một thêm quan trọng trong xã hội 
Byzance. Sau khi Constantin theo Ky Tô giáo, đi nhiên hoàng đế 
không còn được xem là thân thánh nữa. Nhưng vua được Thượng 
đế chọn, nên quyền hành của vua vẫn cở tính cách thiêng liêng. 
Vì chỉ có thể có một thượng đế trên thượng giới, nên cúng chỉ cơ 
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thể có một hoàng đế dưới trần gian. Truyền thống của người ngoại 
đạo xem hoàng đế là Thượng đế tuy có thay đổi nhưng không hề 
bị từ hả. Ộ 

Trên lý thuyết, ý muốn của Thượng đế được thể hiện qua việc 
toàn dân, nghị viên (được Constantin lập ở Constantinople theo 
mẫu La Mã), và quân đội đồng thanh chọn mọi vị tân đế. Trên 
thực tế, hoàng đế đương quyền thường chọn người kế vị, thường 
là con mình, và cho con phụ chính khi còn trị vì, như ở La Mã, 
Triều đại Byzance đôi khi kéo dài năm sáu thế ký, nhưng các 
chính trị gia thường can thiệp vào; họ bắt giam đầy các hoàng 
đế, hay ám sát, hoác làm mù mắt (vì bị mù rồi thì vua không thể 
được chọn nữa), và đưa người của mình lên ngôi. 

Mỗi hoàng đế mới đầu được kiệu trên một cái khiên, dấu hiệu 
chứng tỏ sự ủng hộ của quân đội, và thành tổng tư lệnh 
(imperator). Giữa thế ky thứ V hoàng đế được một vị giáo trưởng 
(patriarehe) phong vương ở Constantinople. Hoàng đế thề bảo vệ 
đạo Ky Tô, và ngoài vương miện, còn được ban một áo bào một 
đôi hía màu đỏ. Vào thế kỷ thứ VI, hoàng đế bất đầu xem mìỉnh 
lâ Dại Đế (Basileus ) với ngụ ý nhác nhở rằng öng đã khuất phục 
được người Ba Tư. Š5au này còn cố đanh hiệu autokrator. Hoàng 
hậu cũng mang danh hiệu tương xứng, và thường rất có ảnh 
hưởng. Trong lịch sử Byzance đã cố ba nữ hoàng trị vì một mình. 

Ấm mưu chiếm đoạt ngôi vua cố thể thành công, nhưng nền 
chuyên chế chế chưa bị lâm nguy lần nào. Quyền hành thiêng 
liêng phải trả bằng những bển phận thế tục lớn lao. Hoàng đế 
phải cư xử theo đúng một bộ luật xử thế cầu kỳ và cứng rắn; hoàng 
để nói và truyền lệnh bằng những mẫu mực có sẵn thần dân phải 
phủ phục trước mặt rồng và có triều thàn giữ hai tay, hoàng đế 
được tiếp rước bằng lời ca và kèn bạc mỗi khi ngài xuất hiện; là sứ 
giả của Thượng Đế, hoàng đế thường ra lệnh biên tầm luật La Mã 
Hoàng đế Justinien (527 - 565) cho các luật sư biên chép luật lệ từ 
thời Hadrien (117 - 138) thanh bộ luật (code); vẽ sau cố bộ Pháp 
luật vững tập (Digeste) còn ví đại hơn. Tập Pháp luật cương yếu 
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(Institutes ) giúp các người đi học đọc các tác phẩm khác. Trong 
khí tất cả những sách trên đều viết bằng La Tình, Justinien đưa 
ra những luật lệ mới viết bằng tiếng Hy Lạp. Vào thế kỷ thứ VIH, 
các hoàng đế đưa ra bộ luật Ekloga ít bị bảnh hưởng La Mã và 
nhân đạo hơn những bộ luật trước. Dưới thời Leo VI (886- 912) 
cố bộ luật quan trọng cuối cùng, Basilics. Hoàng đế có quyền phán 
quyết tối thượng. Các thẩm phán kháe chỉ có quyền nếu được vua 
ban cho. Nhiều hoàng đế lấy làm hãnh diện được dân chúng đến 
nhờ phán xử. Hoàng cung là trung tâm của quốc gia. Mọi viên 
.chức đều có một tước vị và được xếp vào bàng quí tộc. Nhiều viên 
chức lớn và uy tín là những hoạn quan. 


Nhứng kẻ thù. 


Dứng ra bào vệ tôn giáo, những hoàng đế Byzanee phải chống 
hết kẻ thù này tới quân địch khác trong suốt I.100 năm. Đôi khi 
quân thù đến từ phương bắc và Tây Á: người Ba Tư ở thế kỷ thứ 
VI, người Ä Rập từ thế kỷ thứ VII trõ đi, và người Thổ Nhi Kỳ 
từ đầu thế l XI, người Ba Tư và Ä Rập lần lượt chiếm những 
tỉnh miền đông La Mã ở Syrie và Ai Cập. Tuy Tây Áu cũng bị 
người Hồi xâm lăng (ở Sicile và Tây Ban Nha), chiến thắng của 
Charles Marlel ở Tours năm 732 (xem chương LŨ cũng không quan 
trọng bảng chiến thắng của người Byzanee năm 717 khi hoàng đế 
Leo IH phá tan được vòng vây của người Á Rập quanh 
Constantinople. Nếu khâng nhờ sức kháng chiến của người 
Byzance qua nhiều thế kỷ, toần cõi phương Tây có lẽ đã theo Hài 
giáo. 

Người Ryzance đã chống lại những người Á khác nữa; người 
Hung nô ở thế kỷ thứ V, người Avar ở thế kỷ thứ V và VII, người 
Bulgare từ thế kỷ thứ VII về sau, và người Pechene và Cuman ở 
thế kỷ XI XII, và XIII. Những người này ban đầu thuộc giống Thổ 
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Nhĩ Kỳ, Finn hay Mông Cổ du mục, đã trần về phía nam qua sông 
Dunube và là những ky sĩ khốc liệt, Đôi khi kẻ thù của 
Constatinople là người Âu, như người Slave, xuất hiện từ thế kỳ 
thứ VI dần dần xâm nhập xuống phía nam vào vùng Balkans và 
Hy Lạp. 

Ỏ vùng đông bác Balkans, bộ lạc Bulgare gốc Hung nô khuất 
phục được người Slave; những người này lại đồng hóa được kẻ 
chỉnh phục họ, nên vào thế kỷ thứ X người Bulgare biến thành 
người Slave. Người Bulgare và người Serbe gốc Slave phải chống 
cự mãnh liệt với người Byzance ở phía tây. Người Nga gốc Slave 
cũng chịu hoàn cảnh tương tự, và giai cấp thượng lưu của họ gốc 
Scandinavie bị một giai cấp Slave thấp kém hơn đồng hơa. Họ đi 
trên những chiếc xuồng xuôi giòng Dnieper, vượt Hác Hải tấn 
công Byzance năm 860, Dầu thế ky XI, Byzace phải chống người 
Tây Âu: người Normandie từ nam Y, thập tự quân từ các quốc 
gia phương Tây, những thương gia hải tặc ở những thành phố ÝY. 
mới dựng. Người Byzance cầm cự được đến thế kỷ XI, khi người 
Thổ Nhi Kỳ và Narmandie thắng họ liên tiếp và cùng một lúc, 
Tuy vậy Constantinople vẫn đứng vững, chưa bị xàm chiếm, cho 
mãi đến năm 1.204 mới bị lực lượng hỗn hợp những thương gia 
ở Venise và thập tự quân Tây Âu chiếm đóng lần đầu tiên. 


Bộ bình, Hải quân, Ngoại giao. 


Chỉ một quốc gia với bộ binh và hải quân hùng mạnh phi 
thường mới có thể lập được nhiều chiến công như vậy. Người 
Byzance biết thuận ứng và chịu áp dụng những gì bọc hỏi được 
nơi kẻ thù. Bình lĩnh được tuyển mộ và huấn luyện cẩn thận, 
trang bị đây đủ, có cả quân y, đội truyền tin dùng gương phản 
chiếu, gián điệp ở trong lòng địch quân. Thường do vua thống 
lĩnh, bộ bính Byzance qua nhiều thế kỷ là lực lượng vũ trang thiện 
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chiến nhất Âu Châu. Vào giai đoạn phát triển cực độ hạm dội 
Byzance cũng đống một vai trò quan trọng, trang bị một thứ vũ 
khí bí mật: thần hỏa, một loại hợp chất hóa học Ít ai biết được 
do những ống gắn ở cuối. thuyền phống vào và đốt cháy thuyền 
địch khiến họ phải hoảng sợ. Giống như những định chế Byzance 
khác, hải quân sút kém hẳn vào thế kỷ XI khâng bao giờ phục 
hồi lại được, và những hạm đội của các thị quốc Ý làm bá chủ 
vùng Địa Trung Hải. 

Người Byzance chỉ chiến đấu trong trường hợp bắt buộc; họ 
thích ngoại giao hơn, và họ đưa thuật ngoại giao đến mức cao độ. 
Đầu tiên là Ba Tư, và sau đó vương quốc Hồi giáo phần nào, là 
hai quốc gia duy nhất được người Byzance xem như ngang hàng 
về mặt danh tiếng. Tất cả những người khác đều là rợ: cho nên 
Byzance đã coi thường hay phủ nhận tước vị hoàng đế của 
Charlemagne, và những người Giee ma ni kế vị ông. Chỉ có thể 
có một hoàng đế mà thôi, và hoàng đế cai trị ở Byzance. 

Vì cần phải thương thuyết với người rợ, một "Cơ quan đặc trách 
văn đề rợ" được thiết lập, nhằm cung cấp cho các viên chức tín 
tức tình báo địa phương để có thể tạo một "phe ủng hộ Byzanee" 
trong hàng ngủ rợ, hòng lũng đoạn tình thế. Khi hoàng đế gửi vũ 
khí cho tù trưởng một bộ lạc rợ, hành động này được xem như 
một sự thừa nhận. Hoàng đế có thể xiết chặt mối thâm tình bằng 
cách mời người rợ đến Byzace, đỡ đầu cho người này khi rửa tội, 
và ban cho hắn các danh hiệu hoàng cung. Hoàng triều uy nghiêm, 
huy hoàng khiến người rợ khiếp phục. 


Kinh tế. 


Bộ binh, hải quân và ngoại giao đều tốn rất nhiều tiền, và 
Byzance tất giàu cơ. Đây là một trung tâm thương mại: lông, đa 
thú và nô lê từ Hác Hải đến, châu ngọc và hương liệu từ Viễn 
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Đông qua: các nhà buôn ở Ý và Tây Âu đầu muốn đem vàng đến 
mua phẩm vật ở các chợ Byzance, Nghề dệt lụa mà từ lâu người 
Ba Tư vẫn giữ bí mật được đưa sang Byzance vào thế kỷ thứ VI 
(cd người nói là kén được hai nhà tu đem từ Ba Tư về, đặt trong 
“một cái gây rỗng), từ đó về sau các hoàng đế giữ độc quyền sản 
xuất và bán lụa, thuộc nhuộm áo hồng y và chỉ kim tuyến mà các 
chức sắc cao cấp trong giáo hội và chính quyền ở cÄ Tây lẫn 
phương Đông thường dùng. 

Các hoàng đế cấm xuất cảng vàng, và giữ một số trư kim rất 
lớn. Đồng vàng nomisma của người Byzance là đơn vị tiêu chuẩn 
khắp vùng Địa Trung Hải, được giữ nguyên chất cho tới cuộc 
khủng hoàng vào thế kỷ XI, đồng tiền này vững giá trong suốt 
800 năm. Đời sống văn mình xa hoa ở Constantinople khác hẳn 
với đời sống nông thôn của phân lớn phương Tây. Quân áo lụa 
là, dinh thự, thánh đường rực rỡ với đá hoa tranh ve, châu ngọc 
dùng rất nhiêu để trang hoàng, phản ảnh một nên thương mại 
và kỹ nghệ phát đạt với một lợi tức lớn lao. 

Tiền thu về từ các đất đai nhà nước; nông trại, mỏ vàng, bạc, 
trai mục súc, hâm đá: từ các chiến lợi phẩm hay những tài sản 
tịch thu của các phú gia thất tung, và từ thuế má: thuế đất, thuế 
thân, thuế buôn bán, thuế nhập cảng, xuất cảng, thuế thừa tự. 
Người By2ance thừa hưởng quan niệm của Diocletien ràng đất đai 
và sức lao động có thể đánh thuế cùng với nhau: để có thể đánh 
thuế được mối đơn vị đất đai phải có một người cày bừa; để có 
thể đánh thuế được, mỗi người phải có mệt thửa đất để canh tác. 
Nếu hệ thống này khiến nông dân bị buộc chặt vào đất canh như 
một nông nô, né cũng đã khiến các đại điền chủ giàu to, vì nhà 
nước cho thuê nhiều thửa đất rộng lớn, còn vấn đề nhân công thì 
để các đại điền chủ tự liệu lấy. Bộ tài chính cấp những đất ranh 
giới hay những nông trại bỏ hoang cho những địa chủ kế cận, và 
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chỉ bất họ chịu trách nhiệm về thuế má. Chỉ có điền chủ những 
đất phi nhiêu màu mỡ mới phải chịu trách nhiệm về những đất 
nghèo xấu. Mặc dù những đại điền chủ rất đông. những điền chủ 
nhả cũng không bao giờ biến mất hẳn. 


Kinh Đô và nạn bè phái. 


Rinh đô Constantinople có bộ máy quản trị đậc biệt, dưới quyền 
một “đô trưởng" (eparch). Ông vừa là thị trưởng cảnh sát trưởng, 
vừa là quan tòa, có bổn phận duy trì trật tự, khám xét các chợ 
búa, ấn định giá thực phẩm và kiểm soát các luật sư, thừa phát 
lại những người đổi tiền, những ông chủ ngân hàng và các đại 
thương gia. Mỗi nghề đêu lập phường hay nghiệp đoàn có người 
cai quản dưới quyền đố trưởng. 

Ryzanee bát chước La Mã mở những cuộc đua chiến xa do ngựa 
kéo. Những cuộc đua được tổ chức đều đặn ở Hippodrome, một 
trường đua rộng lớn ở cạnh hoàng cung. Những đội chiến xa màu 
xanh lơ và xanh lục đại diện không những cho các nhóm thể thao 
khác nhau mà còn các khuynh hướng chính trị, tôn giáo, xã hội 
và kinh tế chống đối nhau, mỗi cuộc đua là một dịp biểu đương 
lực lượng công khai. Nói một cách tổng quát thì nhơm xanh lơ là 
đảng của quí tộc, khuynh hướng chính thống tuyệt đối, và các khu 
giàu cơ, còn nhốơm xanh lục đại diện cho giới nghèo hơn. Sự chia 
rẽ này ở đô thị lớn nào trong đế quốc cùng có, nhưng ở 
Constantinople nó sâu rộng, ác liệt hơn. Những cuộc biểu tỉnh 
chính trị nhiều lúc thành hỗn loạn, khi một rhốóm của khuynh 
hướng này xâm phạm vào khu của kbuynh hướng khác, đốt phá 
nhà cửa. Cuộc nổi loạn "Nika" năm 539 đã khiến triêu đình 
Justinien lung lay. Mãi tới nửa sau thế kỷ thứ VH các hoàng đế 
mới kiểm soát được hai nhóm xanh lơ và xanh lục. 
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Tôn giáo. 


Trong xã hội Byzance, tôn giáo theo đuổi con người từ lúc mới 
sinh ra đến lúc chết. Tôn giáo chiếm trọn sinh hoạt trí thức: 
những vấn đề quan trọng của các nhà trí thức đều cơ tính cách 
thần hạc và được bàn cãi triệt để. Tôn giáo xâm nhập mỹ thuật, 
văn chương, và cà đời sống kinh tế chính trị: quan điểm thần học 
thường xác định nhuynh hướng chính trị. Trà lời đúng những vấn 
đề thần học là được cứu rỗi và bất tử. trả lời sai là bị đày địa 
ngục và chịu hình phạt muôn kiến. Nhưng đân chúng theo các 
quan niệm này hay quan niệm kia một phần do nơi họ sinh sống 
và vị trí kinh tế xã hội của họ. Và vấn đề ngoại giao, Ky Tô giáo 
cũng ảnh hưởng rất lớn. Hoàng đế đi chính chiến là để bảo vê 
tôn giáo. với một hình ảnh thiêng liêng đi trước. ảnh Đức Mẹ. có 
lề là do Thánh Luke vẽ, hay chính đo Trời ban xuống (theo truyền 
thuyết). 

Điều này củng đúng ở phương Tây thời Trung cổ. Để cố thể 
tìm thấy một sự tương phản, chúng ta phải so sánh sự liên lạc 
giữa giáo hội và nhà nước ở miền đông và tây. Sự bỏ rơi La Mã 
của hoàng đế đã khiến cho những giám mục địa phương có thể 
lập một triều đình của Giáo hoàng và đã thách đố vua chúa. Tuy 
nhiên, ở Constantinople hoàng đế vẫn vững ngôi. Constantin triệu 
tập Hội nghị Nicée (năm 3251, trà lương cho giám mục. chủ tọa 
các buổi họp của họ, và cho những quyết định của họ một tính 
cách pháp lý. Khi Constantin làm luật, như Giáo hoàng, về những 
vấn đề giáo ly Ky Tò, ông đã lâm một việc mà không vị vua nào 
ở phương Tây đám làm; ông vẫn còn giữ một ït đạc tính của Giáo 
hoàng La Mã. Ô miền đông hoàng đế vẫn phế các tổng giám mục, 
hay trừng phạt các nhà tu. Những người kế vị Constantin Lhường 
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là những nhà thần học; họ ưa nghiên cứu, bàn cãi vấn đề giáo lý 
và đòi khi làm luật về vấn đề tôn giáo mà không cần hỏi ý kiến 
Nhà Chung. 

Tơớm lại, giáo hồi giống như một bộ trong chính phủ, và hoàng 
đế là người nám giữ giáo hội cũng như các bộ khác. Trường hợp 
một người vừa làm vua, vừa đứng đầu giáo hội được gọi là 
Caesaropapisme, một đanh từ thường áp dụng cho Byzanee. Tuy 
vậy, đôi khi tổng giám mục Constantinople cũng thắng thế hơn 
hoàng để. Hơn nữa, dù là tối cao, không một hoàng đế nào có thể 
đật ra giáo lý mới mà không có sự ủng hộ của Nhà Chung, hay 
đám xúc phạm đến niềm tin của dân chúng. 

Khác hẳn người Tây Âu, người Byzance cho rằng, cá nhân có 
rất Ít hy vọng được cứu rỗi. Ỏ miền đông, khác với miền tây, đời 
sống tu viện là đời sống ly Tô, vì trở thành một thầy đòng là đi 
đúng con đường cứu rỗi. Nhiêu người danh giá giàu có, trong đó 
có nhiều hoàng đế, đều xin thành thầy dòng lúc hấp hối. Nhà tu 
được coi trọng. và thường ảnh hưởng đến sinh hoạt chính trị; nhà 
tu nắm chức vi cao cấp trong tế chức giáo hội; những tục dân 
giàu cố và quyền thế, kể từ vua trở xuống, bỏ tiền xây cất tu viện 
để tỏ lòng mộ đạo. VÌ thường không bị đánh thuế, các tu viện có 
tất nhiều đất đai và báu vật. 

Ỏ miền đông, mỗi hành động có tính cách tôn giáo đều có một 
cái gì rất thiêng liêng. Mỗi hình ảnh, di hài của một vị thánh 
được xem như tượng trưng cho sự thiêng liêng của Thượng để. 
Chúa luôn luôn hiện diện trong thánh đường; và người ta cố thể 
thông đạt với Chúa qua lễ nghì đúng cách. Ỏ miền đông, người 
ta chú trọng đến khía cạnh thần bí, thần thuật, nghỉ thức tôn 
giáo, đường lối thông đạt với Dấng Cứu Thế, hơn là những giảng 
dạy đạo đức của Ky Tô giáo. Khi một tín đồ đã chấp nhận một 
hành động thần bí là con đường đến với chúa, hắn không thể nghĩ 
đến một eon đường nào khác; nếu con đường đó sai lầm, cha ông 
hắn đều bị xuống địa ngục. 
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Ly giáo. 


Cø người cho rằng sự khác biệt về cánh hành văn lễ thức đã 
đưa đến sự rạn nứt giữa giáo hội miên đông và miền tây vào năm 
1.054. Phái HyLạp cho rằng Thánh Linh từ đức Chúa Cha mà có, 
còn phái La Tỉnh lại thêm, "và từ đức Chúa Con". Nhưng sự kiện 
này, và tất cả những đị biệt khác, không quan trọng đến độ đưa 
đến sự rạn nứt, nếu không có nguyên nhân chính trì. 

Sau khi những tỉnh theo nhất tỉnh luận lọt vào tay người Hồi 
(thể kỷ thứ VII, một cuộc tranh chấp tôn giáo bùng nổ ở Byzance 
quanh vấn đề xử dụng những hình tượng thần thánh. Dân chúng 
miền đông gần như điên cuồng vì các thân tượng, và các hoàng 
đế đã hai lần phải ra lệnh cấm hẳn các hình ảnh tôn giáo. Nguyên 
do là vì binh lính không ưa sự lòe loẹt phù phiếm: xuất thân là 
nông dân ở Anatolie và Armenie, họ chống đối việc thờ nhụng các 
tượng khác (theo đúng điều dạy của Cựu Ước) và đã từng giúp 
tưởng lĩnh của họ cướp ngai vàng. Các Giáo hoàng thì cho rằng 
các hình tượng có giá trị giáo dục, đáng được tôn trọng, và kết 
ản việc đập phá hình tượng. Cuối cùng, các hoàng đế phải chịu 
thua Giáo hoàng. nhưng trước đó miền nam Y giàu cá của Giáo 
hoàng đã bị một hoàng đế lấy ban cho vị Giáo trưởng Ở 
Constantinople. Mật nguyên nhân quan trọng hơn nữa là Giáo 
hoàng lại không tin rằng Byzance có thể bảo vệ mình hay nước 
Ý chống lại người Lombard và Hồi giáo, nên dã cầu viện Pépin, 
Charlemagne. 

Trong những năm S60. sự cạnh tranh giữa các nhà truyền giáo 
La Mã và Byzance ở vùng dân Bulgare đưa đến một cuộc tranh 
chấp chính trị. Đến lúc đó người Hy Lạp mới "khám phá" ra sự 
"sai làm" của La Mã khi thêm "và từ đức Chúa Can" vàn giáo điều. 
Vào thế ký thứ X, lúc định chế Giáo hoàng lụi bại, người BRyzance 
tách rời hẳn các giám mục La Mã. Và khi Hildebrand củng cố địa 
vị Giáo hoàng vào thế ký XI, người Byzanee thấy là người 
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Normandie lại trao những nhà thờ và quyền lợi ở vùng nam Ý 
mà họ đã chiếm được cho Giáo hoàng. Những Giáo hoàng nhiều 
tham vọng và cứng rấn rất hoan hi nhận lại các tín đồ cùng lợi 
tức. Vị giáo trường ở Byzanece, đau đón vì thua lố. liền đưa chuyện 
“và từ đức Chúa Con" ra để có cở khiếu nại nhiều việc khác nữa. 
Nhưng Giáo hoàng gửi đến Constantinople một vị hồng y cứng 
rán. Nam 1054 đức hồng y và vị giáo trưởng đều đòi khai trừ 
nhau ra khỏi giáo hội, mặc dù đã có nhiều nỗ lực hàn gán, giáo 
hội từ đơ vẫn chưa thống nhất được, ngoài một thời kỳ ngắn ngủi. 

Đại cương thì người Hy Lạp và người phương Tây (gọi là "La 
Tình" hay "Franc") đều ghét bỏ nhau. Người Tây Âu có lẽ ghen tức 
vÌ mức sống cao của người Ryzance cho người Hy Lạp là mềm yếu 
như đàn bà, và gian xảo nữa. Đối với người Byzance, thi người La 
Tỉnh man rợ, phản trắc và nguy hiểm không khác gì n rười rợ. Sự 
chống đối lẫn nhau này khiến bố ngăn cách càng khố hàn gắn được. 


Văn minh Byzance, 


Cũng giống như văn mình miền Tây, văn mình Byzance thời 
Trung cổ thoát thai từ Hy Lạp và La Mã. Tuy nhiên ở miền tây, 
qua bao thế kỷ, không một ai biết tiếng Hy Lạn hoặc có thể đọc 
được những tác phẩm triết lý, khoa học và văn chương viết bằng 
tiếng Hy Lap. Trong suốt thời gian đó thì người Byzance gìn giữ 
được những công trỉnh xa xưa này, chép đi chép lại nhiều lần di 
nhiên bằng tay và liên tục nghiên cứu, học hỏi. Nếu không cố 
byzance, không một ai còn biết đến Platon, Aristote, Homère, 
Sophocles. 


Và cũng khác với miền tây trước khi các đại học đường phát 
triển vào thế kỷ XỈI, nền học thuật ở Byzance không hạn chế ở 
trong các tu viện. Nhưng thư viện và trường học ngoài dân gian 
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không bao giờ váng hống. Người dạy học chiếm một địa vị quan 
trọng trong xã hội: nhiều hoàng đế là học già và rất yêu chuộng 
ván chương. Tuy hoàng để ngoan đạo dustinien đống cửa đại học 
Athens vị khuynh hướng ngoại đạo ở đấy, đại học hoàng gia ở 
Constantinople cung cấp đều đặn những người xứng đáng cho 
hàng ngũ thư lại và các tòa án. Dại học này chú trọng tới các 
tôn học thế tục, và vị giáo trường chủ trương một trường thản 
học riêng. 

Người Byzance sáng tác rất nhiều, tuy vân chương của họ 
không được hoan nghênh lám. Từ thế kỷ thứ X bay XI, đã cố một 
tập anh hùng ca về một chiến sĩ Basil Digenes Akritas , người đã 
từng chống Hồi giáo ở Tiểu A hai trăm năm trước. Vừa là người 
Hy Lạp, vừa là người Hồi giáo, Akritas khuất phục được thú đữ 
cùng quân cường đạo ở dọc biên giới, sau này còn chống nhau với 
một nữ chúa tuyệt sắc. Tác giả tập thơ, tuy không được như 
Homère, cố thể so sánh với tác giả tập Chanson de Roland. Vệ 
văn xuôi, có những công trình đáng kể của các sử gia ghí lại lịch 
sử Đế quốc qua nhiều thế ký: cách ghì chép nhiêu khi không được 
khách quan vô tư, nhưng những côyg trình ấy rất có giá trị ngàv 
nay. Không một công trình nào ở miền tây có thể so sánh với 
những tập sử này, 

Di nhiên tác phẩm thần học xuất hiện rất nhiêu ở Byzance. 
Những mâu thuẫn của thời kỳ đầu tiên đã là đề tài cho nhiêu tấp 
sách rất khơ hiểu, nhưng có ảnh hưởng đối với chính sách của 
nhà cầm quyền. Những nhà thần học định luật lệ cho các nhà tu, 
cố gắng dung hòa các quan điểm khác khổ quá khich. Đời sống 
của các thánh thường được viết cho dân chúng đọc, giống như 
tiểu thuyết ngày nay. Nhân vật chính thường phải bôn ba, khổ 
cực và cuối cùng được ân thưởng xúng đáng nhờ lòng mộ đạo và 
các đức tính. Những tác phẩm này cho chúng 1a rõ về sinh hoạt 
và những quan niệm của thời bấy giờ. 
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Đặc biệt nhất trong số những tác phẩm về đời thánh là chuyện 
một vị vua Ấn Dộ đã ngăn cấm hoàng tử loasaph học đạo Ky Tô 
bằng cách giam hoàng tử vào một khu biệt lập. Nhưng Barlaam 
, một nhà tu tỉnh khên len lỏi vào được chố ở của hoàng tử và 
cuối cùng đưa được hoàng tử vào con đường của Chúa. "Barllarn 
và loasanh" nguyên là chuyện đời đức Phật ở Ấn Độ, được người 
Byzanece thay đổi cho có màu sắc Ky Tô giáo và phổ biến ở phương 
Tây. Những câu chuyện do Barlaam kế cũng là của Án Độ, và 
cũng đã xâm nhập vào văn chương phương Tây; trong kịch 
Merchant of Venice của Shakespeare cũng có một câu chuyện 
tương tự; chính cái tên Ioasaph củng giống như tên Ấn Độ 
Beddhisattva, cố nghĩa là người sẽ tu thành phật, Hoàng tử 
loasaph được biến thành một vị thánh trong cà bai giáo hội chính 
thống và Da Mã; như vậy theo thần thoại này đc : Phật đã thănh 
một vị thánh trong Ky Tô giáo. 

Về mỹ thuật những công trình của người Byzance vẫn còn tồn l 
tại đến ngày nay, Nhà thờ Sainte Sophie ở Constantinople được 
xây nhự "một thánh đường độc nhất vô nhị trong lịch sử". Vòm 
nhà thờ, theo lời tmrột quan sát viên thời xưa, "như được giữ bằng 
một sợi xích vàng trên trời thả xuống, hơn là được đỡ bằng cột 
đá”. và dustinien (527-565), vị hoàng đế đã xây nhà thờ, đã phải 
thốt lên: "Ta đã vượt qua cả 5olomon". Người Thổ Nhĩ Kỳ từ khi. 
chiếm được thành phố nam 1.453 đã cố bắt chước cách xây cất 
nhà thờ Sainte Sophie; những đền thờ Hồi giáo ở Istanbul ngày 
nay đều bát chước nhà thờ Sainte Sophie không nhiều thì it. Về 
mặt kỹ thuật, ở đây ta thấy một sự pha tròn hai yếu tố Hy Lạp 
và phương Đông: một nhà thờ kiểu Athens hay La Mã với một 
vòm nóc Ba Tu, Vê mặt trang hoàng, những cột đá cẩm thạch 
màu, vàng, bạc, và những bích hoa rực rỡ, phản ảnh những vàng 
son huy hoàng của phương Đông . 
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Ngày nay du khách muốn xem một ngôi nhà thờ hiểu Byzanee 
thì Justinien không cân phải đến tận Istanbul. Ỏ Ravenna, miền 
nam nước Y, eố ba ngôi nhà thờ nhỏ từ thế kỷ thứ VĨ với những 
bích họa lộng lẫy, gồm cả những bức chân dung của Justinien và 
nử hoàng Theođora. Còn nhà thờ St Marc ở Venise là một ngôi 
nhà thờ đúng mẫu mực Ryvzance ở những thế kỷ về sau, với tất 
cả những phong phủ, tráng lệ biểu hiện rõ rệt nhất cho nền kiến 
trúc Ryzance về sau này. 

Cùng với nghệ thuật kiến trúc và bích họa, còn có những mỹ 
nghệ rất có giá trị. Lụa là, đồ ngà, những mỹ nghệ phẩm bằng 
vàng, bạc, những bìa sách cẩn châu ngọc, những hộp chạm trổ 
tỉnh vi để đựng đi hài, di vật của các thánh, vương miện của nước 
Hung Ga Rì, những sách viết tay thật nhỏ ở trong các thư viện 
Âu Châu ngày nay tất cả đều chứng tỏ những khía cạnh phong 
phú của nền mỹ thuật Byzance. 


[I- DỀ QƯỐC TỪ 330 TỎI 1.081. 


Bây giờ chúng ta qua phần lịch sử Byzance từ nầm 330 đến 
cuối thế kỷ XI, năm 1. 081, khi sự suy tàn của đế quốc đã rõ ràng. 
Khoảng thời gian dai đến 7ðl1 năm này có thế chia ra làm nhiều 
giai đoạn ngắn, bát đầu từ 3380 đến 7L7. 


Từ 330 đến 717. 


Những người kế tiếp Constantin đều theo thuyết của Arius 
(một giáo sĩ ở thành alexandrie vào thế kỷ thứ IX cãi rằng đức 
Chúa Cha và đức Chúa Con phải khác nhau. Constantin triệu tập 
cộng đồng Nicée và bác bỏ luận điệu ấy). Vị hoàng đế chính thống 
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đầu tiên sau Constantin, đại đế Theodosius, (trị vì 379-395) công 
bố đạo, Ky Tó chính thống theo quyết định của cộng đồng Nicée 
là quốc giáo độc nhất. Tuy đế quốc miền tây và đông được thống 
nhất dưới quyền Theodosius, hai hoàng tử Arcadius (395-408) và 
Honorius lại chía làm hai, Arcadius cai trị ở Constantinople. Từ 
đó đế quốc không bao giờ được hoàn toàn thống nhất lại nữa, dù 
trên lý thuyết đế quốc là một khối duy nhất. l 

Trước khi jJustinien lên ngôi năm 527, miền đông của đế quốc 
vẫn dùng lính Dức trong quân đội, đồng thời cố gắng tránh né 
những đợt tấn công xâm lãng, để cho miền tây chạm trán với 
địch quân. Dù người Hung Nô và Ba Tư là mồi đe dọa thường 
xuyên, những thành phố miền đông vẫn phồn thịnh, chính quyền 
vẫn hoạt động điều hòa. Mối nguy độc nhất là cuộc tranh chấp 
giữa phe theo nhất tỉnh luận (mạnh nhất ở Ai Gập và Syrie) và 
phe chống đối, mà thực sự là việc tranh giành xem Alexandrie 
hay Constantinopìe sẽ giữ quyền lãnh đạo. 

Justinien là một hoàng đế thích tranh chấp, đến nỗi người viết 
sử riêng của vua là Proecopius, ngaài những tác phẩm chính thức 
ca tụng vua hết mình, đã viết một Bí sử (sau này mới xuất bản) 
chê vua thậm tệ. Quân đội của øustinien cướp lại Bác Phi của 
người Vandal, Y của người Ostrogoth, và nam Tây Ban Nha của 
người Visigoth một cố gắng cuối cùng để thống nhất vùng đất Dịa 
trung hải của La Mã. Nhưng chiến địch dài hạn và một hệ thống 
phòng thủ rộng lớn đã làm tiêu hao tài lực rất nhiều. Sự chú trọng 
của nhà vua đối với miên Tay đã khiến mối nguy Ba Tư ở biên 
giới miền đông mỗi ngày một lớn, cho đến thời những người kế 
tiếp Justinien thì tình thế vô phương cứu vãn, trong khi đó ở 
Châu Âu người Slave và Avor đã có thể nhá thủng phòng tuyến 
Danube để tràn vào vùng Balknas. 

Justinien bắt đầu công trình cải tổ hành chính và những người 
kế vị ông đã hoàn tất được. Trong những tỉnh của đế quốc La Mã, 
hoàng đế đào lộn hệ thống do Diocletien và Constantin đặt ra, và 
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thường trao quyền hành chính, quân sự cho một sỉ quan độc nhất. 
Sau khi Justinien mất, vì tỉnh trạng khẩn trương do các cuộc tấn 
công của người Lombard ở Y và thổ dân Berhere ở bác Phi gây ra. 
nhà cầm quyền phải thiết lập hai vùng quân sự lỡn đặt bản doanh 
tại Ravenna và Carthage mà các tổng trấn cũng là thống đốc. 

Đầu thế kỷ thứ VII, cuộc khủng hoảng tài chính trong nước đồng 
thời với mối đe dọa Ba Tư bên ngoài đã gần đưa tới sự sụp đổ toàn 
diện thì Hleraelius (610-641), con của vị tướng quân ở Phi Châu, 
đem quân từ Carthage về BRyzance và chiếm ngôi hoàng đế, Heraclius 
chịu nhiêu thảm bại khi quân Ba Tư chiếm Antiache, Damas và 
[étusalem, hạ Thận.ác chính thống xuống. Chẳng bao lân họ tiến 
vào Alexandrie và cả Ai Cập cũng bị mất. Sau năm 622, Heraclins 
bất đầu cuộc tổng phản công, đánh bại quân Ba Tư ngay trên đất 
họ, chiếm lại các thành phố đã mất, và đem Thập ác chính thống 
về jJérusalem năm 629. 

Nhưng chi vài nâm sau, phong trào Hội giáo bùng nổ ở Á Rập 
và một lần nữa những thành phố mà Haraclius đã chiếm lại của 
người Ba Tư lại bị mất. Trong cà hai lần chiến thắng Ryzance 
của người Ba Tư và người Hồi Giáo, sự bất mãn của người Šyrie 
và Ai Cập đã đống một vài trò quan trọng. Từ Ai Cập, người Hồi 
giác tiến về phương Tây và chiếm Carthage năm 698, phá tan 
quân khu Bác Phi. Hải quân Hồi giáo bắt đầu hoạt động từ đảo 
Chwưpre và Rhodes. Ò miền bắc Ý, vương quốc của người Larmmbard 
đã bành trướng thế lực (trong khi những quận quốc Lombard đe 
dọa ở trung tâm và miên Nam bán đảo. Công trình của Heraelius? 
và Justinien hãâu như sụp đổ. 


Sự tái thiết ỏ thế kỷ thứ VII và VIII. 
Vì mất Syrie và Ai Cập, nén hoàng đế phải biến vùng Tiểu A 


thành một hậu cứ củng cố quân lực và một pháo lũy tự vệ. Những 
trận đột kích của người Slave, Avar và Bulagare vào những tỉnh 
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vùng Balkans khiến tình trạng thêm khẩn trương. Những hoàng 
đế giờ đây phải phát triển hệ thống tổ chức quân khu trên những 
vùng ở Tiểu A và Balkans, cố các quân khu trưởng nắm cả quyền 
hành chính địa phương. 

Những quân khu này được gọi là "theme". Ỏ mỗi quân khu, có 
các đạo quân người địa phương, các nông dân được phát ruộng 
đất thay vì tiền công, nhưng họ không được bỏ đất hay xao nhãng 
bốn phận quân sự. Con cái họ được thừa hưởng đất đai cùng với 
nghĩa vụ quân sự. Các vị chỉ huy quân khu, tuy trên lý thuyết 
chịu trách nhiệm với hoàng đế, thưởng nổi loạn chống vua, và 
trong thế kỷ thứ VII và VIII, nhiều người đã chiếm được ngai 
vàng. Chính quyền hoàng gia chống lại nguy cơ này bàng cách 
chia cát các quân khu lớn thành nhiều quân khu nhỏ. Từ 7 quân 
khu lớn đầu thế kỷ thứ VH, con số quân khu đã lên đến gần 30 
vào năm 900, Ngay từ đầu, một trang những quân khu là thủy 
quân khu. Hoàng đế cũng dần đần giành lại quyền điều khiển các 
bộ hành chính. 

Hệ thống cai trị mới đưa ra những quan niệm mới về thuế 
khóa. Vì các cuộc di cư và định cư gần như chấm dứt được việc 
thiếu nhân lực vào những thế ký trước đây, bây giờ người ta cố 
thể tách rời thuế điền thể ra khối thuế thân. Thuế thân được đổi 
thành “thuế gia cư" mà mỗi gia đình nông dân phải chịu. Để có 
thể đánh thuế điền thổ, mỗi làng được xem là một đơn vị. Những 
quan thu thuế của nhà vua đi đến các làng theo định kỳ, tính 
tổng số thuế, và định số thuế mỗi người phải đóng. Cả cộng đồng 
phải chịu trách nhiệm về tổng số thuế, thường thì người hàng 
xóm của một nông dân nghèo khó hoặc đã bỏ nông trại của mình 
phải đống thêm tiền để tổng số tiền thuế được đầy đủ. 

Tơóm lại, trong giai đoạn 330-717, mặc dù đã nỗ lực nhiều, các 
hoàng đế đã thất bại trong việc chiếm lại tiền tây và lập lại Đế 
quốc La Mã của Auguste. Tệ hơn nửa, cuộc tranh chấp thần bọc 
phản ảnh tình hình chính trị bất ổn, cùng với các khiêu khích của 


VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 205 


người Ba Tư và Ä Rập đã khiến Đế Quốc mất cả hai vùng Syrie, 
Ai Cập, và một cuộc cải tổ toàn điện bộ máy nhà nước thành một 
nhu cầu cấp bách, mà đến năm 717 vẫn chưa hoàn tất được, 


Từ 717 đến 867. 


Năm 717, Léon II đánh bại quân Á Rập đang bao vây kinh 
đô. Từ đó trở đi cuộc chiến đấu chống lại người hồi giáo lùi đần 
tới một chiến tuyến rõ rệt nằm dọc theo một biên giới nhất định 
ở Tiểu AÁ. Việc người Hồi giáo chiếm được Crète và Sicile lại mở 
đường cho những cuộc cướp phá vùng duyên hải hoàng gia ở Hy 
Lạp và miền nam nước Ý. Ỏ hắc Ý, người Lombard đã phá tán 
định chế vùng quàn sự Ravenna năm ð1, và quyền cai trị của 
người Byzance bị Giáo hoàng liên kết với người Franc giành lại. 
VỊ tư lệnh Byzance ở Vénétie đời bộ tham mưu về hòn đảo danh 
tiếng Rialto, và như thế trở thành vị thẩm phán (doge) đầu tiên 
ở Vanise. 

Ỏ vùng Balkans, người Bun ữa Ri đã từ lâu gây hấn với 
Byzance. năm ]I1, vua của họ là Krum đánh bại quân đội hoàng 
gia, và giết được hoàng đế Nicephorus I (802-811), vị hoàng đế 
thứ nhì chết vì chỉnh chiến sau hoàng đế Valens ở Adrianople năm 
378. Krum cho viền bạc cái sọ của Nicephorus, dùng làm ly uống 
rượu. Vốn người ngoại đạo, nhưng người Bun Ga Ri thích theo 
Ky T6 giáo, đây là một bước tiến cần thiết cho bất cứ một người 
cầm quyền hay quốc gia nào cố tham vọng trong thế giới Trung 
cổ. Tuy vậy, những nhà lãnh đạo Bun Ga Ri vẫn e ngại nhưng 
nhà truyền giáo Byzance, vì sợ ảnh hưởng chính trị của họ. 

Trong thời gian đó, một giống người Slave khác, người Moravie, 
sống ở vùng đất này là Tiệp Khác, cũng đạt tới trình độ ván mình 
như người Bun Ga Ri. Nhưng họ sợ bị người Dức láng giếng xâm 
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phạm đất đai nên năm 862, để tránh ành hưởng người Dức, hợ 
đã chịu nhận những nhà truyền giáo Byzance. Hoàng đế Michael 
II gửi đến Moravie hai nhà truyền giáo, Cyril thay Constantin) 
và người em là Methodiušs , đã phát mính ra vần Slave ngày nay 
vân cồn dùng và gọi là Cyrillie. Dồng thời, Boris, vua Bulgarie, 
xin nhận những nhà truyền, giáo Đức. Mọi cõ gắng của hai giống 
người Slave để tránh bị láng giềng cải đạo đã thất bại. Người Dức 
và Ky Tô giáo La Mã thành công vẻ vang ở Moravie, Boris phải 
nhượng bộ Byzance, tuy rằng nhờ giáo hội miền đóng mà ông đã 
thống nhất dân tộc và củng cố được quyền hành của mình. 

Đối với người Byzance, sự phát triển nội bộ trong những năm 
từ 726 đến 787 và từ 813 đến 842 là giai đoạn quan trọng nhất. 
Khởi đầu là một phản ứng chống lại sự ngưỡng vọng quá quắt và 
mê tín những hinh tượng tôn giáo, phong trào đi đến chỗ chống 
đối mãnh liệt các tu viện, vi các tu sỉ Byzanece rất ngoan cế trong 
việc bào vệ các hình tượng. Những hình tượng tôn giáo đã hai lần 
được phục hồi (do hai nữ hoàng) và hai lần bị triều đình bãi bỏ. 
Kết quả là người Bvzance phân biệt rõ rằng hơn giữa sự ngưỡng 
vọng đứng dán. Khi cuộc tranh chấp chấm dứt, người ta hiểu 
ngàm là khống một ảnh tượng tôn giáo nào được sản xuất nữa, 
dù những tranh ảnh vẫn được chấp nhận. Tóm lại, việc chạn đứng 
nạn xâm lăng A Rập, việc cải đạo người Bun Ga Ri và những 
tranh chấp về tôn giáo là ba điểm chính của giai đoạn 717-887. 


Từ 867 đến 1.081. 


Dân chúng ở Byzanece đần đần trung thành với một giòng họ 
do Basil I, gốc Arménie, thiết lập năm 86 và gọi là triều đại 
"Macedoine". Vì sự chia rẽ chính trị bắt đầu làm suy yếu thế giới 
hồi giáo, người Byzance mở lại cuộc phản công vào thế kỷ thứ X. 
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Hạm đội và bộ binh của họ chiếm lại Crele (961), và ngay sau đó 
là Antioche và phần lớn miền bắc Syrie, sau ba thế kỷ thống trị 
của người Á Rập. Một triều đại Hồi giáo mới ở Ai Cập (đã chiếm 
được cà Palestine) chặn đứng được bước tiến của quân Byzance 
gần Jerusalem. Nhưng giống như những Thập tự quân ở miền tây 
sau này, các hoàng đế Byzance hy vọng giải phống được thành 
phố của Chúa khỏi tay các kẻ dị giáo. Để đầy lui quân Hồi giáo, 
người Byzanee liên kết với người Arménie, xâm nhập Àrménie, và 
vào giai đoạn cuối chiếm luôn đất này. Dây là một sai lầm: vùng 
đất vốn làm trái độn để kháng cự với người Thố Nhí Kỳ ở Trung 
A nay lại phải chịu đựng các cuộc tấn cóng của họ. Dối với mối 
đe dọa Hồi giáo ở Siclle, người Byzance củng cố lại miền nam Ý 
và thống trị các quận quốc kế cận của người Lambard đến mãi 
đầu thế kỳ XI, trước khi người Normandie đặt được chân lên bán 
đảa. 

Trong khi đố các vua Bun Ga Ri đây tham vọng khởi đầu một 
trận chiến dài 100 năm chống lại Byzance và cố gắng chiếm 
_ Constantinople để lên ngôi hoàng đế. Cuối thế kỷ thứ X, tỉnh 
trạng thành khẩn trương khi Smausl lên làm vua Bun Ga Ri. Năm 
1.014, hoàng đế Basil II (976-1.025) bát được 14 hay 15,000 tù 
hình Bulgarie và ra lệnh đâm mù mát 99% tù bính, số còn lại chỉ 
đâm một mất để họ còn thấy đường mà dẫn đám người mù kia 
về nước. Khi nhìn thấy đám tù bỉnh mù trở về, Samuel đã ngã 
ra chết. Hoàng đế Basil II tư ban cho mình danh hiệu “kẻ giết 
người Bun Ga Rì", và chẳng bao lâu Byzance biến Bun Ga Ri 
thành một tỉnh của mình. l 

Những phung phí về tài chính và nhân lực vào cuộc trường kỳ 
chiến tranh với người Bun Ga Ri đã làm cho Byzance không đủ 
sức chống đỡ các tai họa quân sự sẽ đến về sau. Nhưng quyết 
định chấp nhận Ấy Tô giáo từ Canstantinople của người lun Ga 
Ri, và cuộc xâm chiếm quân sự sau đó của Byzance đã xác định 
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được đường ranh giới miền đông và tây mà ngày nay vẫn còn giá 
trị. Người Bun Ga Ri ngày nay vẫn theo đạo chính thống, lối kiến 
trúc cùng văn học nghệ thuật của họ suốt trong thời Trung cổ đã 
phản ảnh rõ ràng ảnh hưởng của Byzance 300 năm sau, một, 
trường hợp tương tự cũng đã xảy ra: người Serbie, láng giềng của 
người Bun Ga Ri, cũng theo tôn giáo của miền đông Hy Lạp saư 
một thời kỳ ve vãn miền tây La Tỉnh. 

Dưới quyền cai trị của các quan lại triều đại Macédoine, những 
đại điền chủ rất chóng giàu. Những nhà quý tộc với điền sản rộng 
lớn, “kề mạnh", thường mua lại đất đai của "người nghèo", khiến 
giới nông dân lệ thuộc vào họ như trước. Quyền bính mỗi ngày 
một lớn của "kẻ mạnh", de dọa quốc gia về hai mát: quốc gia mất 
những người đóng thuế đêu và ngoan nhất những nông dân và 
những người lính tốt nhất những người nông dân. 

Suốt hai thế ký X và XI cuộc tranh chấp giữa vua và "kẻ mạnh” 
mỗi ngày một căng thẳng. Những luật lệ cấm "kẻ mạnh” mua lại 
đất đai không thể thi hành được; vào nãrm rmnất mùa, những tiểu 
điền chủ bát buộc bán đất cho những láng giềng giàu cơ. Hoàng. 
đế Basil II (976-1.0251 đã buộc "kẻ mạnh" phải trả tất cả thuế má 
các nông dân còn nợ, đỡ được cho cộng đồng làng xã một gánh 
nặng mà họ không chịu nổi, và bát người giàu có phải đóng góp 
thêm. Nhưng chỉ vài năm sau khi Basil rnất, đạo luật này bị bãi 
bỏ do áp lực của "kẻ mạnh”. Khi những đại điền chủ thu phục 
được nhiều nông quân lầm tá điền cho họ, họ hầu như có những 
đạo quân riêng tư dưới quyền chị huy của họ. Để giảm thiểu quyên 
tính của đại điền chủ, những công chức của vua cố gắng cất xén 
sự chỉ tiêu của quân đội, trong đó những đại điền chủ giờ đây giữ 
những vai trò then chốt. 

Cuộc tranh chấp này làm suy yếu lực lượng quốc phòng. Người 
Normadie chiếm hải cảng Bari năm 1.071, đẩy người BHyzance ra 
khỏi bán đảo Y. Cũng trong năm đó, sau 30 năm đột kích qua 
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biên giới miền đông Tiểu Á, bộ lạc Thổ Nhi Kỳ Seljuk đánh bại 
quân đội hoàng gia ở Manzikeri, (Arménie) và bắt được hoàng đế 
Romanos IV. Vùng Tiểu Á, địa đầu của Dế quốc bây giờ phải đối 
phó với người Thổ, họ đã vượt qua các eo biển và đóng đõ ở Nicéce. 
Trong khi đó bộ lạc Pecheneg và Magywar, hai bộ lạc Thổ, đột kích 
xuống miền nam vào vùng Balkans niột cách đệ dàng. Tỉnh trạng 
đã đến lúc nguy kịch, thì vào năm 1.081, một đại điền chủ ở Tiểu 
A lên ngôi hoàng đế, hiện Alexius Ï Comnenus (Alexis Ï). 

Tốm lại. giữa những năm 867 và 1.025, đế quốc Byzance lên 
đến tuyệt đỉnh. Các hoàng đế phân công được người Hồi và giành 
lại phần lớn đất đai cùng uy tín trước đây. Họ đã qua cuộc chiến 
tranh với Bulgarie từ giai đoạn nghiêm trọng ban đầu đến một 
kết quả đấm máu. và cố gắng kiểm soát các đại điền chủ. Từ 
1.025 đến 1.081 là giai đoạn suy tàn; đặc biệt vào những năm 
cuối giai đoạn, tình trạng thêm tuyệt vọng, để rồi đưa đến thắng 
thế của giới đại điên chủ cùng với tai họa ngoại xâm. 


II -- HÔI GIÁO TRƯỚC THANH CHIẾN 


Hồi giáo là tôn giáo lớn mới xuất hiện về sau này. Tín đồ Hồi 
giáo ngày nay sống ở vùng duyên hải Bác Phi hướng ra Dịa trung 
hải,.vùng xích đới Phi Châu, một phần ở Nam Tư và Albanie, 
toàn thể vùng Cận và Trung Đông, Hồi quốc, một vài vùng Ấn 
Độ, bán đảo MãLai AÁ, Nam Dương, và quần đảo Phi - líp-pin, 
không kế vùng Trung Á thuộc Nga và vài nơi ở Trung Hoa. Đối 
với nền văn. minh phương Tây, những liên lạc với thế giới Hồi 
giáo rất là quan trọng vì Mohammed đã khai đạo Hồi từ đầu thế 
ký thứ VII. 
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Giáo Chủ Mohammed. 


AÄ Rập, nơi mà giáo chủ Mohammed ra đời vào năm 570, gồm 
nhiêu bộ lạc du mục, mỗi bộ lạc đo một tù trưởng riêng. Họ tấn 
công lẫn nhau, cướp phá từng đàn súc vật, sống bằng thit, sữa 
của. gia súc và quả chà là. Hạ là những người đa thần, thờ kinh 
đất đá và cây cối. Trung tâm chính của họ là Mecca, (La Macque) 
cách bờ biển Hồng Hải 50 dặm. Trong mót ngôi đền thiêng gọi là 
Kaaba (thối vuông) họ thờ phụng những thần tượng, đặc biệt là 
một phiến đá đen từ trời rơi xuống, có lẽ là một phiến đá vũ trụ. 

Mohammied sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó thuộc 
bộ lạc Kuraish, một bộ lạc lái buôn thường buên bản với Syrie. 
Mồ sôi từ bé, ông được họ hàng đem về nuôi, và lúc là một thanh 
niên, Mphammed giáo chủ đã đến làm công cho một góa phụ giàu 
cố, sau này ông lấy làm vợ. Từ đó Mohammed hoàn toàn chú tâm 
đến sứ mạng thiêng liêng của ông; tuy nhiên, chúng ta không rõ 
lý do nào khiến ông tin rằng mình là người khai sáng một tôn 
giáo mới. Trong những chuyến đi buôn xa hẳn ông đã cö dịp tiếp 
xúc với tín đồ y Tê và Do Thái. Ông đã bỏ ra nhiều thì giờ để 
kiêng ăn cữ ngủ, và bị bệnh thần kinh. Sau ông tin là Thượng Đế 
đang mặc khải cho, và chọn ông làm sứ giả. Ông được mặc khải 
dần dần cho đến khi mất; ông ghi lại những điều này bằng văn 
xuôi nhịp nhàng, đôi khi cố vần điệu, và ghí cả những mẩu chuyện 
thú vị lấy từ Cựư Uớc của người Hebrd cùng những chuyện trong 
văn chương bỉnh dân Ả Rập. 

Ít lâu sau những mặc khải của Hồi giáo được san định thành 
kinh Koran (°sách"). Những chương kinh không được sắn xến thứ 
tự tiết mục, mà theo thứ tự chiều dài một cách máy móc, chương 
dài nhất để đầu sách. Diều này khiến kinh Koran rất khố hiểu, 
và nhần lớn sách vở Hồi giáo viết ra qua nhiều thế kỷ đều nhằm 
giải thích bộ kinh. Mohammed xem những mặc khái của ông là 
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sự xác tín những tài liệu Do Thái và Ky Tô giáo như một tín 
ngưỡng cho mọi người, là tính túy của Ky Tô, Do Thái giáo, là sự 
mặc khải tối hậu và là tổng hợp tất cả sự thật về Thượng Đế. 

Mohammed độc thần tuyệt đối, nhưng ông cũng không phủ 
nhận là những người A Rập đa thần cùng giòng giống với ông đã 
biết tới Thượng đế từ trước, Ông chỉ xem sự tôn thờ đa thần như 
là một mù quáng, ông tin ba ngôi của tín đồ Ky Tô giáo là ba 
thần tượng, và như vậy là đa thần. 

Một điểm mới mẻ quan trong của Hồi giáo là ý tưởng của 
Mohammed đối với đời sống về sau, và đời sống này là đời sống 
thực sự. Đối với Mohammed, những lạc thú ở thiên đàng là lạc. 
thú nhục dục, còn hình phạt địa ngục là sự tra tấn thể xác. 

Những qui luật của Hồi giáo không quá khe khát. Mỗi ngày 
ˆ phải cầu nguyện 5ð lần, mặt hướng về AMlscca. Người Hồi giáo phải 
tin là chỉ có một Thượng Đế duy nhất, và Mohammed là tiên tri 
của ngài. Suốt trong tháng thiêng liêng Ramadan tín đồ không 
được ăn uống ban ngày. Tín đồ nhải bố thí cho người nghèo. Nếu 
có thể, ít nhất một lần trong đời, tín đồ phải hành hương đến 
thành phố Mecca. Tất cả chí có vậy, trừ một ít kỷ luật trong cuộc 
sống hàng ngày ví dụ như cấm uống rượu mạnh, những thức ãn ˆ 
hay cách làm thức ăn bị cấm đoán, phần lớn bất chước theo Do 
Thái. Phần còn lại là những tục lệ có tính cách xã hội; đa thê 
được chấp nhận, nhưng một người chỉ có quyền lấy nhiều nhất là 
bốn vợ, trừ giáo chủ; việc li dị rất đễ về phía người chồng, chỉ 
cần lặp lại một câu ấn định sẵn. Tuy nhiên, đối với trước kia, 
điều kiện sinh hoạt của phụ nữ và nô lệ đã được cải thiện nhờ 
những luật lệ mới. 

Lúc đầu, Mohammed giảng tín ngưỡng mới cho những người 
trong gia đỉnh, rôi cho đân chúng ở Mecca, nhưng ở đây ông bị 
nhạo báng. Năm 622, một số người hành hương ở Yathrib cách 
Mecca 200 dặm mời Mohammied đến thành phố của họ. Cuộc di 
cư lịch sử này đươưe zei là Hegira. và cân cứ vào đấy tín đồ làm 
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lịch Hài giáo: Nam 622 theo lịch Hồi giáo là năm 1, Yathrib được 
đổi tên là al Medina (thành phố), và trở thành tung tâm truyền 
giáo Thượng đế truyền Mohammed phải chống lại những người 
ngoại đạo. Thánh chiến đjihad) cũng được quan niệm giống như 
thập tự viễn chỉnh của Ky Tô giáo: những người chết trong thánh 
chiến là chết vỉ mục đích cao cà. Năm 630, Mohammed đem quân 
chiến thắng trở lại Mecca, vứt bỏ tất cả thần tượng trong đền 
Kaaba, trừ phiến đá đen mà ông đưa vào tôn giáo của mình. Hai 
mâm sau, năm 632. Mohammed mất; lúc đó khoảng 1/3 ÄÁ Rập đã 
theo Hồi giáo. Chỉ một thế kỷ sau, Charles Martel đã phải chiến 
đấu chống những tín đồ của Mohammed ở Pháp; đế quốc Byzance 
thì phải chống lại họ mới mong tồn tại, và Hồi giáo đã lan đến 
Ấn Độ. : 


Hôi giáo bành trướng. 


Trước kia nhiều học giả nghỉ rằng sự bành trướng nhanh chóng 
này là do lòng nhiệt thành của các tín đồ; ngày nay họ thường 
cho rằng sự phát triển dân số quá nhanh ở bán đảo Ä Rập đã 
làm nổ tung ra những làn sóng Á Rập. Thật ra, người Á Rạp đã 
di cư đến Iran, 5yrie và Palestine trước thời Mahammed. Tin 
ngưỡng mới giúp họ liên kết chăt chẽ với nhau, nhưng với tiếng 
gọt Hồi giáo là lý do bên ngoài của những cuộc đi đân thì nguyên 
do thực sự của việc di cư là để tìm đất sống và cướp bóc. Đối với 
tín đồ Ky Tô và Do Thái giáo, người Hồi thường không có ác cảm, 
họ xem những người này là "dân có viết trong kinh". 

Đyrie và Ba Tư bị xâm lãng gần như cùng một lúc trong thập 
niên sau khi Mohammed mất. 8yrie theo phái nhất tỉnh luận đã 
hết cảm tình với Byzance vì cuộc tranh chấp tôn giáo nên bị mất 
dễ dàng. Và người Ba Tư, vì nhu nhược của họ sau khi chính chiến 
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với Heraclius, đã không đủ sức tổ chưc kháng chiên Trang năm 
693 và 640, người ÄÁ BRập chiếm Ai Cập. can cứ hải quân quan 
trọng của Byzance, vỉ đất này đả suy yếu do tranh chấp tôn giáo 
(Ài Cập theo phái nhất tỉnh luận: Tải quân A Rập chiếm đảo 
Chypre, Rhodes và bất đầu tấn công miên nam Ý và Svrie. Xong 
họ đem quân vượt Bác Phi tiến về phương Tây chiếm Carthage 
năm 698. Năm 711, đưới quyên Tharik, họ bắt đầu xâm lan; Tây 
Ban Nha qua eo Gibraltar (núi đá Tarikì. Năm 725, đạo quân tiê:: 
phong của Hôi đã vượt qua rậng Pyrếnées. và chạm trán với 
Charles Martel ở Tours bảy năm sau. Trước đố họ cũng đã hướng 
về Dông từ Ba Tư tới nám 724 đã đến Án Dộ và biên thùy phía 
tây của Trung Hoa. Đồng thời họ cũng từ Ai Cập và Bác Phì tiến 
xuống vùng sa mạc haang vu ở Trung Phí. Trong số những lãnh 
thổ đã bị chiếm này chỉ có các đảo vùng Địa trung hải, và Tây 
Ban Nha là được người Ey Tô giáo giải phóng. 


Sự chìa rế trong Hồi giáo. 


Sự phức tạp của những đất đai và dân cư vùng chiếm cứ cùng 
sự lủng củng trong nội bộ khiến người Á Rập không thể thành 
lập một quốc gia thống nhất. Nhiều người A Rập chỉ thích làm 
dân du muc. Hơn nữa, sau khi Mohammed mất. họ lại bất đồng 
ý kiến về việc chọn người kế vị; cuối cùng, người tùy tùng lớn 
tuổi nhất được chọn làm caliphe (đại điện cho Mohammed). Hai 
người đại diện kế đó đêu không thuộc gia đình Mohammed; việc 
này khiến nhiêu tín đồ chán nản. Năm 656, khi người đại diện 
thứ ba bị ám sát, những tín đồ chủ trương đã ủng hộ Alí, con rể 
của Mohammmed; những người này được gọi là Bhi¡te (theo hệ 
phái). Dối lập với họ là người Sunnite (chính thống) ủng hộ việc 
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chọn làm đại diện bất cứ người nào có khả năng, và việc thêm 
vào kinh Koran những đoạn phê bình gọi là "truyền thống"; việc 
sau này khiến người Shiite không hài lòng, 

Năm 656, Ali được chọn làm đại diện, nội chiến bùng nố; Ali 
bị ám sát năm 661. Dối thủ của ông là Muawiya, thuộc gia đình 
Umayyad, và là lãnh tụ Sunnite tự nhận là đại điện ở Damas, Dại 
điện thuộc họ Umayyad trị vì từ 660 đến 750, bất đầu một giai 
đoạn thịnh trị; nơi chung, hành chính khả qúan, thương mạ! mở 
mang, và văn hóa phát triển theo truyền thống Byzance. Nền 
hành chính đo người Hy Lạp tổ chức, và nghệ sỉ Hy Lạp phục vụ 
vị đại điện, dân chúng theo ky tô giáo, nzoài việc phải trâ một 
loại thuế thân, được sống một đời sống đễ chịu hơn dưới thời 
Byzance cai trị. 

Tuy nhiên, sự chống đối của những người Shiite đối với họ 
Umayyad vẫn còn mạnh. Người Shiite thấy cần phả: nguyền rủa 
ba vị đại diện đầu tiên đã cai trị trước minh quân Àli của họ, còn 
người. Sunnite thì tôn kính ba vị này. Người Shiite dễ dãi đối với 
người ngoại đạo, âm mưu chống lại chính quyền, và thường đễ 
tủi thân, la hét khóc than vì con trai của Ali là Hussein bị giết 
năm 680, Miền Nam Ilraq biến thành sào huyệt của người Shiite. 

Từ những vùng miền đông này âm mưu ám sát đã được đựa 
ra, và nâm 750 vị đại diện cuối cùng thuộc họ Ủmayyad bị giết 
cùng 90 người trong gia đình. Người chủ mưu là Abu 'I Abbas, 
không thuộc nhốm Shiite, nhưng là chất của một người em họ với 
Mohammed. Vị đại điện mới thuộc họ Abbas sau đó ít lâu đời về 
Baghdad ở miền đông, thủ đô Iraq ngày nay, từ đá Hồi giáo không 
còn là phong trào Á Rập chịu ảnh hưởng Byzanee nữa. ở Baghdad 
vị đại diện càng ngày càng chịu ảnh hưởng của Đế quốc Ba Tư, 
mà trước kia Baghdad ìà thị trấn. Tuy vậy, đân chúng ở đây, phần 
lớn theo Ky Tô giáo, được đối xử tử tế. 
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Phần còn lại của thế giới Hôi giáo vượt ra khỏi tầm kiểm soát 
của Abbas, Một trong những người họ [mayvad đã thoát chết năm 
750 trốn được đến Tây Ban Nha và xây dựng một quốc gia quanh 
thành phố Cordova. Giàu có và mạnh về quân sự, con cháu của 
người này tự xưng là đại điện năm 929, Những tiểu quốc Hồi giáo 
riêng rẽ xuất hiện ở Maroc. Tunis, và ở Ai Cập một triều đại Shiite 
xây kinh đô Le Caire vào thế kỷ thứ X và bát đầu xưng làm đại 
điện. Nhưng triều đại đối nghịch cũng xuất hiện ngay ở Ba Tư, ở 
Syrie, và ở những tỉnh miền đông khác. Ö Baghdad, tuy chính thể 
chịu nhiều ảnh hưởng Ba Tư, quyền hành lần lượt lọt vào tay quần 
nhân người Thổ Nhỉ Kỳ. Người Thể thuộc bộ lạc Seljuk trội hơn cả 
và chiếm được Baghdad năm 1.055. Tuy chức đại diện ở Baghdad 
còn hiệu lực đến năm 1.258 (khi người Mông Cổ đến dây), những 
vị đại diện chỉ làm bù nhìn cho người Thổ. 


Văn minh Hồi giáo. 


Nhiều vùng đất bị người Á Rập chỉnh phục trước kia vốn thuộc 
Đế quốc Byzance hoặc BaTư nên đã có một truyền thống văn hóa 
lâu đời. Tôn giáo mới và ngân ngữ Ä Rập của những người cai 
trị mới thường thúc đây sự phát triển mỹ thuật, văn chương. Sự 
đòi hải phải hành hương đến Mecca khiến người Hồi giáo đi động 
luôn luôn, việc này giúp rất nhiều cho tư tưởng trong thế giới 
Hồi giáa. Ai muốn đọc kinh Koran phải học tiếng Ä Rạp: việc dịch 
kinh bị cấm đoán hoàn toàn. Vi là một phương tiện cực kỳ uyển 
chuyển và hiệu quà, tiếng Á Rập thành ngôn ngữ văn chương 
chính thức của thế giới Hồi giáo. Người Hồi xem thơ là nghệ thuật 
cao nhất. : 

Giống như đạo Ky Tô La Mã và Hy Lạp, Hồi giáo tự xem mình 
hơn hẳn các tôn giáo và nếp sinh hoạt khác. Giếng như Byzance, 
Hồi giáo có tham vong bá chủ thế giới văn mình mà tôn giáo xem 
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là bị phân chía thành những vùng đã thuộc mình và những vùng 
câm phải chỉnh phục. Cũng như hoàng đế Byzance, người đại diện 
là một nhà độc tài, một trung gian của Thượng dế, được chọn lựa 
theo nguyên tắc cha truyền con nối. Tuy nhiên người đại diện 
không thể thêm thất hay thay đổi luật lệ tôn giáo, trong khi hoàng 
đế Byzance cố quyền quyết định về giáo lý. Hai triều đình đêu 
chú trọng tới nghỉ thức phần lớn theo cổ truyền Ba Tư. Tín đồ 
Ky Tô và Hồi giáo, dù cớ ghét nhau thậm tệ, đều tin rằng họ là 
những tín đồ của bai tôn giáo cao siêu có quan điểm song song 
về vấn đề tạo thế. lịch sử con người, ngày phán xét cuối cùng và 
sự phù du của sinh vật, Lúc không có chiến tranh người Byzance 
xem người Hồi như những người kế tục người Ba Tư, nghĩa là 
một giống người văn mính. 


Học thuật, văn học và nghệ thuật. 


Triều đại Mamun (813 - 833) thường được xem là thời đại văn 
minh huy hoàng. Tại Baghdad, Mamun xây những đài thiên văn, 
một viện đại học, cho dịch những tác phẩm vỉ đại của các khoa 
học gia và triết gia Hy Lạp, Ấn Độ. Người Hồi phát triển y khoa 
cần cứ trên sách vở tiêu chuẩn của Hy Lạp. Sách vở học viết về 
những bệnh đau mất, bệnh đậu mùa, và bệnh sởi có giá trị mãi 
tới thế kỷ XVIII. Avicena (980 - 1037) rất nổi tiếng về các công 
.trình hệ thống hơa y khoa, cũng như những tác phẩm triết lý và 
thị ca của ông. 

Các nhà khoa học Ä Rập dùng con số của Án Độ, mà chúng ta 
dùng ngày nay gọi là "số Ä Hập". Hệ thống số mới gồm con số 
không, một khái niệm người La Mã không biết đến mà nếu không 
có thì toán học đã không đạt đến trình độ ngày nay. Người Hồi 
bất đầu môn hình học giải tích, và phát minh lượng giác học mặt 
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phẳng, lượng giác học hình cầu. Họ cũng tiến bộ rất nhiều về đại 
số học (danh từ đại số (algèbre) là tiếng Á Rập cũng như aieool, 
chiffre, alchimie, zenith, nadir v.v...) 

Trong lĩnh vực triết lý, người Hồi ham nghiên cứu Platon, 
Aristote và những người thuộc phái Tân Platon. Cũng như người 
Byzance và người Tây Âu, họ dùng những điêu học được để giải 
quyết những vấn đề thần học về bán thể, quyền lực Thượng Đế 
và sư liên lạc giữa Thượng Đế với vũ trụ. Những nỗ lực dung hợp 
triết lý và tôn giáo của Averroes (vào khoảng 1126 - 1198), một - 
người Hồi giáo Tay Ban Nha, đặc biệt quan trọng. Và người Ky 
Tô phương Tây đã được đọc những phê phán của ông về Aristote, 
dịch từ tiếng Á Rập sang La Tỉnh, trước cả nguyên bàn tiếng Hy 
Lạp của Aristote, 

“Nhưng người Ky Tô giáo Tay Ban Nha than phiền là người Ky 
Tò giáo đều bị thí ca Hồi giáo quyến rũ vì những mô tả về đời 
sống sa mạc với lạc đà. lừa, ngựa. những cuộc chính chiến, săn 
-bắn, những tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. và nhất là yêu đương. 
Thơ tình A Rập phát triển ở Tây Ban Nha, vượt đây Pyrénées, 
ảnh hưởng đến người hát dạo ở Pháp do đó ảnh hưởng giản tiếp 
đến người hát dạo ở Đức. Nhiều tuyệt phẩm tỉnh thi phương Tây 
đều được rút ra từ những tình ca của người Hồi giáo Tây Ban 
Nha. Ngoài thi ca còn cơ môt số lớn những sách tiểu sử và sử ký 
bằng tiếng Ä Rập. Tiểu thuyết thường cố đề tài nhất đính một 
đôi uyên ương bất hạnh, những biến cố kỳ thú xảy ra ở kinh đô 
với sự có mặt của vị đại diện hay những cuộc phiêu lưu của một 
kẻ đàng điểm. Những mẫu chuyện này được ghi lại trong tận 
truyện lừng danh "1001 đêm" cùng với những chuyện của Do “Thái 
và Ấn Dộ cũng như Hy Lạp cổ điển. 
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Về mặt mỹ thuật, người Hồi giáo xây những đền thờ Hồi giáo 
theo kiểu nhà thờ Byzance, với một cái sân rộng ở phía trước có 
một bồn nước để các tín đồ rửa ráy trước khi vào đền. Bên trong 
chỉ cần một chỗ uy nghiêm, lặng lẽ để cầu nguyện và nghỉ ngơi, 
với một chỗ tường xây lõm vào hướng về Mecea, thêm một cái 
bục cao để vị chủ tế đọc kính, Để lời gọi đi lễ của vị chủ tế tụ 
họp các tín đồ lại được truyền đi bốn phương, những tháp cao và 
mảnh (minaret) được xây cạnh đền thờ. Những mẫu hỉnh kỷ hà 
đẹp và cầu kỳ được làm bằng gỗ, đá, hay các ô màu ghép lại với 
nhau, ngói bàng sứ, thường được dùng để trang hoàng bên trang 
cũng như chữ A Rập nhất là tên bốn vị đại diện đầu tiên hay 
những đoạn trích từ kính Koran. Những đền thờ lớn ở Đamas, Le 
Caire,.Jórusalem, và Cordova có lẽ là những ngôi đền đẹp nhất 
còn đến ngày nay, nhưng cũng có cả ngàn đền thờ khác rải rác 
khắp nơi trong thế giới Hồi giáo, 

kiến trúc Gothique phương Tây chịu ảnh hưởng rất lớn của 
vòng cong dầu nhọn, mái cong, đá trang hoàng kiểu arabesque và 
những chỉ tiết độc đáo theo kiếu đền thờ này. Kiến trúc ở Sicile 
trong thời kỳ bị người Normandie chiếm cứ chịu ảnh hưởng trực 
tiếp kiến trúc Hồi giáo; ở Tây Ban Nha điều này không lạ lùng 
gÌ văn mỉnh vùng này hoàn toàn do bàn tay người Hồi giáo xây 
đắp nên. Từ Sicile và Tây Ban Nha, khoa học, triết lý, nghệ thuật 
Hy Lạp và Hôi giáo lan rệng bốn phương. Về âm nhạc "điệu nhảy 
" chính là điệu nhảy của người "Moor" Hồi giáo. Những 
nhạc cụ như lục huyền cầm, trống tambourine v.v.... đều của người 


Morris 


Ä Rập, mang tên Á Rập. Khi xét tới tất cà những đóng góp của 
người Byzance, Hồi giáo và văn minh phương Tây Trung Cổ, 
chúng ta quả có thể nối răng ánh sáng đến từ phương Dông. 
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Nguyên do và tiên lệ 


Vào cuối thế kỷ XI, những Hên lạc giữa thế giúi Ky Tô giáo ba 
Mã, chính thống Hy Lạp, và thế giới Hồi giáo trở nên câng thẳng. 
Một biến cố mới xảy ra khi Giáo hoàng kêu gọi mở một cuộc Thánh 
chiến chống lại Hồi giáo (1095), một cuộc chiến tranh vì thập tự 
(eroix), một cuộc thập tự thánh chiến (croisade) nhằm chiếm lại 
Jérusalem nøi chôn cất Chúa. Tư tưởng này không mới mẻ gỉÌ. 
Trước đó người Byzance vẫn coi công cuộc chiến đấu chống người 
Hồi là để bảo tồn tôn giáo, và có lúc đã gần chiếm lại được 
đérusalem. Ò Tây Ban Nha, người Ky Tô giáo từng chống người 
Hồi từ cuộc xâm lăng năm 711 và những tiểu quốc y Tô giáo 
vẫn cố tràn xuống miền Nam lúc họ đủ sức. Khi chính quyền đại 
điện Hồi giáo ở Cordova suy yếu sau năm 1000, Nhà Chung đã 
kêu goi những nhà quý tộc Pháp hợp tác với người Ky Tô giáo 
Tây Ban Nha tấn công người Hồi giáo. Giáo hoàng ban ơn lành 
cho tất cả những ai chiến đấu vì Chúa ở Tây ban nha. Cuộc chiến 
đấu ở Tây Ban Nha tiếp tục cho đến thế kỷ XII và người Ky Tô 
giáo chiếm lại một vùng rộng lớn ở trung bộ Tây Ban Nha. Trước 
Thánh chiến, người Normandie cũng đã dụng độ với người Hồi 
giáo ở Sicile. 

Hơn nữa, người Ky Tô giáo từng tổ chức những cuộc hành 
hương về đất Thánh tï/ khi Constantin theo đạo Ky Tô. Cuộc chính 
phục của người Hồi vào thế kỷ thứ VII chỉ làm trở ngại những 
cuộc hành hương trong một thời gian ngắn. Charlemagne chẳng 
hạn có nhiều liên lạc thân thiện với vị đại diện Harun al Rashid 
(185-809), và được tặng voi cũng như được phép lập quán làm nơi 
nghỉ ngơi cho khách hành hương ở Jérusalem. Người ta tín rằng 
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nếu đi hành hương sẽ được Chúa tha những tội lỗi đã phạm. Nhà 
Chung bảo trợ việc hành hương và nhiêu đoàn hành hương có tổ 
chức lũ lượt đi về Đất Thánh trong thế kỷ thứ X và XI, có đoàn 
lên đến 700 người. 

Tỉnh trạng ổn định ở cả trong những đất của Hồi giáo và Ky 
Tô giáo rất cần thiết đối với những đoàn hành hương. Nhưng cuối 
thế kỷ thứ XI có những cuộc nội chiến ở Byzanece vì những thâm 
bại ở Bari và Manzikert (1071). Người Thổ Nhi Kỳ thuộc Bộ lạc 
Seljuk trần ngập vùng Tiểu AÁ. Người Normandie vượt biển 
Adriatique để Lăn công bờ biển Dalmatie. Người Pecheneg trần 
vào vùng Balkans. Giữa lúc hễn loạn, Alexius [ Comnenus (cal trị 
1081-1118), một tướng lĩnh và cúng là một đại điền chủ, lên ngôi 
hoàng đế ở Byzanee. Hoàng đế mời mọc người Venice liên kết với 
mình, cho họ những đặc lợi về thương mại và một phần tư đất 
đai kinh đô để cư ngụ, và gạt bỏ những người Normandie. Nhưng 
hoàng đế cũng không thay đổi được mấy tỉnh trạng ở Tiểu Á hay 
Syrie, hai nơi này luôn luôn xảy ra nội chiến và quân cướp đường 
đe dọa thường xuyên những người hành hương. 

Ngoài sự quan tâm của họ đối với những cuộc hành hương, các 
Giáo hoàng nhiệt thành với việc cài cách vào cuối thế kỷ XI cho 
rằng sự chia rẽ giữa giáo hội La Mã và Hy Lạp không thể chấp 
nhận được. Năm 1073, Giáo hoàng Grégoire VỊI gửi một sứ thần 
đến Constantinople; vị sứ thần báo cáo là đế quốc Byzance cũng 
muốn hòa giải. Grégoire sửa soạn gửi quân đội đến giúp người 
Byzaneœ chống lại người Thể Nhi Kỳ, và đích thân chỉ huy quân 
đội hầu thống nhất hai giáo hội. Nhưng sự bất đồng ý kiến với 
hoàng đế Dức khiến Giáo hoàng không thể thực hiện được ý định. 
Nơi đây, hơn 20 năm trước cuộc Thánh chiến thứ nhất, chúng ta 
đã cố đủ mọi yếu tế cân bản: một cuộc chiến tranh tôn giáo do 
Giáo hoàng bào trợ và với sự hợp tác của người Hy Lạp chống lại 
người Hồi ở châu Ä. 
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Cuộc Thánh chiến đầu tiên. 


Năm 1905, hoàng đế Alexis I (Alexius Comnenus) gửi sứ già đến 
cầu viện Giáo hoàng giúp đánh đuổi người Thổ. Họ nhấn mạnh đến 
những khổ sở của tín đồ Ky Tô giáo ở miền Dông, và cho ràng đã 
đến lúc có thể triệt hạ quyền lực mỗi ngây một yếu của người Thổ. 
Tám tháng sau, tại giáo nghị hội Clermont (1095), Giáo hoàng 
Urbain II tuyên bố mở cuộc Thánh chiến đầu tiên. Trong bài giảng 
chơ dân chúng, Giáo hoàng nhấn mạnh đến nỗi lo âu của người Ky 
Tô giáo Hy Lạp, và những sự khá khăn của việc hành hương. Giáo 
hoàng cũng nói đến những của cải cố thể chiếm được ông củng hứa 
ràng kẻ có tội bỏ mình trong cuộc Thánh chiến sẽ được tha thứ, và 
có thể được cứu rỗi. Dám dân chúng đứng nghe hoan hô Giáo hoàng 
và thết lên “Chúa muốn nhí vậy". Hàng ngàn người tình nguyện 
liền tuyên thệ, họ may những thánh giá bằng vải lên áo. l 

lết quả một cuộc Thánh chiến nở đầu cho eả một loạt Thánh 
chiến trong gần hai thế kỷ. Thập tự quân đánh nhau với người 
Hồi ở Syrie và Palestin, ở Ai Cập, Bác Phí, và Bồ Dào Nha. Dưới 
quyền điều khiển của vua chúa hay quý tộc, Thập tự quân đánh 
thắng vài nơi, nhưng thường thì họ thất bại, Viễn bính thường 
xuyên được gửi đến tăng cường cho miền đồng. Người ta hay gọi 
một số đợt tăng cường là cuộc Thánh chiến "thứ nhì", "thứ ba" 
hay "thứ tư" cho đến "thứ tám", gọi như vậy không được chính 
xác, tuy giản tiện hơn. 

Sau giáo nghị hội Clermont, một đám dân ô hợp gồm những 
dân quê ngu đốt và nghèo đối dưới quyền đạo st Pierre, tràn về 
miền đông đến Constantinople. Người Byzance đang mong đợi 
chừng vài trăm hiệp sỉ được huấn luyện kỹ cảng, hoảng hồn khi 
thấy đạo quân ô hợp này xuất hiện. Thâp tự quân đốt nhà và cướp 
tất cả những gì không dùng xích sất xí-+ lai, ngay cả chì trên 
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nóc nhà thờ. Alexis phải dùng tàu bè tống họ ra khỏi 
Constantinople sang bên kia eo biển thật nhanh. Ô Tiểu Á cuối 
cùng họ bị tàn sát hết. 


Trong khi đó, có nhiều lãnh chúa cũng tham gia Thánh chiến, 
quan trọng nhất là Godefroy de Roulogne (hay = Bouillon) (quận 
công vùng Lorraine Hạ) và em ông là Baudouin, bá tước Raymaond 
de Toulouse, và Bohemond, một. lãnh chúa ở nam Ý. Được trang 
bị đầy đủ và có kỷ luật hơn lực lượng của đạo sĩ Pietre nhiều, 
quân đội của các lãnh chúa bất đầu tiến về Constantinople bằng 
nhiêu đường. Alexis chấp thuận cho những lãnh chúa phương Tây 
đánh chiếm những đất đai bị người Thổ chiếm đống làm của riêng, 
nhưng hoàng đế muốn chiếm lại lãnh thổ Byzance và ngự trị trên 
bất cứ quốc gia mới nào mà cuộc Thánh chiến có thể lập được: 
vì vậy ông đã đòi hỏi các lãnh chúa phải tuyên thệ tôn ông làm 
chúa thượng. - 

Năm 1099, Thập tự quân đã chiếm được Nicée (ngày nay là 
lznik) kinh đô của người Seljuk ở Tiểu AÁ, và chiếm được lều trại, 
và của cải của Hồi vương Seljuk. Em của Œodefroy là Baudouin 
tiến quân đến Edesse (ngày nay là Urfa), một thành phố cổ kính 
và huy hoàng gần sông Euphrate, và được những người cai trị gốc 
Arménis ở đây công nhận làm bá tước của thị quốc (1098). Dây 
lầ quốc gia đầu tiên do Thánh chiến thứ nhất thiết lập. Trong đó 
phần chính của quân đội chiếm Antioche sau một cuộc vây hãm 
lâu đài, và Bohemond trả thành lãnh chúa ở đây, Cuối cùng, vào 
tháng 7 năm 1099, Thập tự quân tấn công chiếm được Jérusalem, 
và tàn sát người Hồi giáo và Do Thái bản xứ. 


Nhứng tiểu quốc do Thập tự quân thiết lập. 
Godefroy de Boulogne không băng lòng đội vương miệm ở thành 


phố nơi chúa đã đội vòng gai trên đầu, và chỉ nhận danh hiệu 
"người bảo vệ Thánh Địa". Nhưng Jérusalem trở thành tiểu quốc 
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thứ ba của Thập tự quân. Em của Godefroy là Baudouin thành vị 
vua đầu tiên ở Jérusalem năm 1100. Những ham đội của người 
Venise, Gêne, và Pise giờ đây tham gia vào cuộc chỉnh phục dân 
đần các thành phổ duyên hải, để bào vệ đường giao thông thủy 
bộ với phương Tây. Năm 1109. con của Raymond de Toulouse 
thành lập tiểu quốc thứ tư và là tiểu quốc cuối cùng, bao gồm 
hải cảng Tripoli. Vua jérusalem là chúa thượng của ba tiểu vương 
kia, nhưng thường không có quyền hành gì đối với họ. Còn những 
hoàng đế Byzance thì không bao giờ bỏ quyền lại của mỉnh. 
Những nơi bị người phương Tây chiếm cứ nằm trong vùng 
duyên hải Syrie chạy đài từ sông Euphrate đến biên giới Ai Cập 
đài hơn 500 dám và hề rộng nhiều khi không đến 50 đậm. Thập 
tự quân thường xuyên bị địch quân từ những thành phố Hồi giáo 
- lân cận như Alep, Hamaa, Emese, Damas và từ Ai Cập đe dọa. Tuy 
nhiên, những lãnh chúa Thập tự quân thường không quan tâm 
đến việc phòng vệ chống kẻ thù chung, mà lại liên kết với người 
Hồi để tranh chấp lẫn nhau. Tại những điểm chiến lược họ dựng 
nhưng lâu đài thành quách huy hoàng, đứng vào hàng những lâu 
đài đẹp nhất từ xưa đến nay. 
Thập tự quân thiết lập một chế độ hoàn toàn phong kiến, với 
những định chế mà ta có thể tỉm đọc trong tập Ássises đe 
jJéruaalem, viết vào thế kỳ XIIL, khi những tiểu quốc Thập tự 
quân suy sụp. Những viên chức cao cấp nhất là những viên chức 
thuộc hoàng gia. Tòa thượng thẩm của các ñam tước giàn xếp 
những cuộc tranh chấp và làm cố văn cho nhà vua. Những thành 
phố thương mại của người Ý những "cường quốc thực dân", chiếm 
những khu riêng biệt trong các thị trấn ở vùng duyên nài với 
nhiều đạc quyền. Lợi tức được tăng lên một cách khéo láo nhờ 
quan thuế, hàng hóa độc quyền, một loại thuế thân đánh trên 
người Hồi, Do Thái, và thuế thân đánh trên dân định cư. Tổ chức 
giáo hội rất nhức tạp hai vị giáo trưởng ở zJérusalem và Antioche 
dưới quyền đều cố nhưng tổng giám sine cà giám mục Ry Tô giáo 
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La Ma. Những giáo hội Hy Lạp, Syrie và Arménie vẫn tồn tại, 
mỗi giáo hội đều có tổ chức riêng, chưa kể Do Thái giáo và Hồi 
giáo. 

Thập tự quân thành lập các "hiệp sỉ giáo doàn" mới gồm các 
hiệp si tôn giáo: dòng Thánh đường Hiệp sĩ được thành lập năm 
1119 để bảo vệ dân chúng hành hương đến Thánh địa. Những 
hiệp sĩ thề chịu nghèo nàn, thanh khiết, và sẵn sàng phụng mệnh, 
Họ đặt hành dinh ở cạnh đền thờ Solomon. Chính thánh Bernard 
đã đặt ra luật lệ cho các hiệp sỉ then luật lệ của phong trào cải 
cách Citeaux và dòng được Giáo hoàng công nhận năm 1128. Một 
đòng thứ hai, thành lập sau đố không lâu, cố liên hệ với Cứu tế 
viện thánh Jean ở Jérusalem, đo đó được gọi tà Cứu tế giáo đoàn. 
Gồm những hiệp sĩ, tuyên úy, dịch đê, đưới quyền chỉ huy của 
một thủ lính, với những vị chỉ huy phụ tá ở các tỉnh miền đông 
và tây, hai dòng này đã củng cấp cho chiến trường Thánh địa lực 
lượng hữu hiệu nhất, Một nhóm gồm toàn người Đức lập thành 
đoàn Hiệp sĩ Giecmani. 

Các dòng quân sự chả bao lâu đã có pháo đài, nhà thờ và làng 
mạc riêng, các vua chúa phương Tây đều bán cho họ đất đai ở 
châu Âu. Dôi khi liên kết với người Hài. Họ tranh chấp với giới 
quý tộc và giáo sĩ ở Thánh địa, với những người mới đến, những 
thành phố người Ý hay tranh chấp lẫn nhau. Cuối cùng, những 
đồng giàu cố quên mất lời thề thanh băn ban đầu, chỉ lo thiết lập 
ngân hàng. Dầu thế kỷ thứ XIV, vua Pháp Philippe IV tàn sát 
dòng Thánh đường Hiệp sĩ (xem chương III). Dòng Hiệp sĩĨ 
Gieecmani hoạt động dọc theo duyên hải phía đông biển Baltique 
mãi đến năm 1525 mối tan rã; họ lưu lại một số đất đai và phong 
hóa 

của họ cbo nước Thổ sau này. Dòng Cứu tế đến Chypre đầu 
tiên, rồi đến Rhodes, và bị người Thổ đuổi qua Malte vào năm 
1522; ở đây họ vẫn tiếp tục sinh hoạt cho đến khi Napoléon chiếm 
đảo vào năm 1798. 
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Cuộc quật khỏi của người Hồi giáo. 


Sự chia rế của người Hồi, chứ không phải thành quách và các 
iòờng quân sự đã gin giữ được các tiểu quốc Thập tự quân. Bắt 
đầu vào cuối những nãm 1120, Tổng trấn thành Mossoul trên 
gông Tigre là Zangi đã thành công trong việc kết hợp các lãnh bụ 
Hồi giáo. Năm 1144, Zangi chiếm Edesse, thành phố đầu tiên 
Thập tự quân bị mất và không bao giờ chiếm lại được. Hai năm 
sau, Zangi bị ám sát, nhưng cuộc quật khởi của người Hồi đã bất 
đầu. 

Thấy Edesse thất thủ, Thánh Bernard dích thân kêu gọi mở 
cuộc "Thánh chiến thứ nhì" ở châu Âu. Ông được ủng hộ nhiệt 
liệt, và lần đầu tiên vua chúa phương Tây vua Pháp Louis VỊI và 
vua Đức Conrad III đã đến miền đông. Nhưng Thàp tự quân bị đại 
bại ở Tiểu A. Khi tàn quân đến Thánh địa, họ lại bị những lãnh 
chúa Ky Tô giáo địa phương chống đối và phá hoại cuộc vây hãm 
thành phố Damas, thành phố Hồi giáo quan trọng nhất (1149). Năm 
1154 con trai của Zanøi là Nureddin chiếm Damas, và Syrie được 
thống nhất để chống nhau với người La Tỉnh. 

Một trong những tướng của Nureddin trở thành một thượng 
thư ở Ai Cập. Khi vị tướng này mất năm 1169, chức vị được truyền 
lại cho cháu ông là Saladin, lãnh tụ Hồi giáo sáng chối nhất trong 
thời Thánh chiến, nổi tiếng thao lược và hào hoa mã thượng. 
Saladin đem những thành phố Hồi giáo ở Syrie và Mésopotamie 
dưới quyền ông chia cho người trong họ. Šự tan rã nội bộ sủa đế 
quốc Jérusalem và cuộc tranh giành ngai vàng đã giúp 5aladin 
một cơ hội. Sự vi nhạm quyết định đình chiến của một lãnh chúa 
Thập tự quân đã cho Saladin chính nghỉa. Năm 1187 Jérusalem 
sụp đổ, sau đố Ít lâu không còn một di tích Ky Tô giáo nào trừ 
hải cảng Tyre. 
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Nhứng cuộc Thánh chiến khác. 


Nhưng biến cố này đưa đến cuộc "Thánh chiến thứ ba" 
(1189-1192). Hoàng đế La Mã, Frederic I (Barberousse), chỉ huy 
lực lượng Dức nhưng bị chết đuối ở Tiểu A (1190) trước khỉ đến 
Thánh địa. Một phần lực lượng của ông vẫn tiếp tục kéo đến 
Palestine. Ó đây họ được sát nhập vào lực lượng của vua Pháp 
Philinne Auguste và vua Anh Richard the Lionhearted, (Richard 
Anh dũng). Hai vua này vốn cừu nghịch với nhau ở Tây Âu (xem 
chương III, nên chú ý tìm cách hại nhau hơn là hợp lực cho mục 
đích chung. Chiến dịch chính của cuộc “Thánh chiến thứ ba" là 
cuộc vây hãm lâu dài hải cảng Arcre, và đã chiếm được hải cảng 
năm 1191. Jérusalem không thể bị tái chiếm, nhưng Saladin cũng 
ký một hòa ước với Richard cho phép người Ry Tô giáo tự do đến 
đây bành hương. Một giải đất nhỏ quanh Acre vẫn do Thập tự 
quân: chiếm đóng. như một di tích của đế quốc jJérusalem. Những 
thà'.h phố Tripoli và Antioche (vùng đất quanh hai thành phố này 
không còn được là mấy) vẫn do Thập tự quân chiếm giữ. 

Khi Saladin mất năm 1193, lãnh thổ của ông được chia cho 
những người trong họ, và người Ky Tô giáo được một thời gian 
nghỉ ngơi. Nhưng từ cuối thế kỷ XI, câu chuyện Thánh chiến và 
những tiểu quốc "Thập tự quân ở 5yrie đã đi vào đoạn kết. Nỗ lực 
lớn lao của Innocent III để mở cuộc "Thánh chiến thứ tư". như 
chúng ta sẽ thấy, không nhằm vào Thánh địa. Những thất bại ở 
miền đông được đền bù phần nào bằng những thắng lợi ở Taây 
Ban Nha, những thắng lợi đã dồn được người Hồi vào tiểu quốc 
Grenade (Granada) ở góc đông nam bán đảo. Xa hơn, về miền 
đông bắc ở vùng Baltique, người ngoại đạo Lithuanie và Slave 
được những lIiệp sĩ Giecmani lưu ý tới. 
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Sự nhiệt thành của những người tham dự Thánh chiến không 
còn nữa, cơ lẽ phần lớn là vi sự tranh chấp giữa Giáo hoàng với 
những đối thủ ở châu Au (xem chương III). Già đây Giáo hoàng 
hứa cho những ai chống lại kẻ thù người Âu và cũng là Ky Tô 
giáo, sự cứu rỗi mà Giáo hoàng đã hứa cho những ai chống lại 
người Hồi. Việc này mang lại sự thất vọng, nhất là khi những 
thất bại quân sự xảy ra liên tiếp cùng với sự ly khai tôn giáo ở 
ngay Thánh địa. 

Cuộc "Thánh chiến của Trẻ con" năm 1212, làm cho sự thất 
vọng ấy thêm nậng nề: hàng ngàn đứa trẻ Pháp và Dức đi ra biển 
Địa trung hải với niêm hy vọng là nước sẽ rẽ ra thành con đường 
về Thánh địa. có thể đưa chúng đến vinh quang mà không đổ 
máu. Khi phép màu này không xây ra, hàng ngàn đứa trẻ đổ về 
Marseilles và các hải cảng khác, nhiều đứa đã bị bán làm nô lệ. 

Cuộc "Thánh chiến thứ năm” (1219-1221) là một cổ gắng tuyệt 
vọng để chiếm lại Ai Cập, nơi đã trở thành thành trì của Hồi giáo. 
Frederie II, vi hoàng đế phương Tây eø học thức, mở cuộc "Thánh 
chiến thứ sáu". Nói được tiếng A rập và từng quen thuộc giới Hồi 
giáo. Prederic đã bảo vệ hữu hiệu quyền lợi của những người lXy 
T6 giáo bàng sự thỏa nhượng hơn là bằng quân sự. Năm 1229, 
hòa ước ông ký với cháu của Saladin đã đem jérusalem về cho 
người La Tỉnh, trừ phần Đền Thờ là nơi có thánh đường Hồi giáo. 
Người Hồi giáo trà lại Bethlehem và Nazareth, đồng thời chấp 
nhận một cuộc đỉnh chiến mười năm. 

Những người Ky Tô giáo phong tỏa Jérusalem khi Prederic đến 
đây để làm lễ đãng quang. Vua Ai Cập giờ đây có dưới tay vài 
ngàn người Thổ Nhi Kỳ ở Trung Ä; những người này 5j¡ quần 
Mông cổ của Thành cát Tư Hăn lúc đó đang hoành hoành ở Tây 
À và Dông Au đuổi qua Ai Cập Những người Thổ này chiếm 
Jérusalem năm L244, nơi này bị chiếm đống cho đến nám 1917, 
Người Mông cổ xuất hiên quanh vùng Antioche, và buộc nhà cầm 
quyên ở đây triêu cống. 
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Rồi vua Pháp Louis IX mở cuộc “Thánh chiến thứ bảy". Thánh 
Louis bị bắt giam ở Ai Cập năm 1250, và phải trả một số tiền 
chuộc rất lớn. Cũng trong năm 1250, cân vệ quân gọi là "Mamiluks 
" (nô lệ) của Hồi vương Ai Cập nổi lên cướp chính quyền. Chẳng 
bao lâu, người Mông Cổ, vừa mới chiến thắng quân Hồi tại 
Baghdad, xaảm lãng 5vrie, nhưng bị tướng Baibars chỉ huy bọn 
Mameluks đánh bại năm 1260. Tướng Baibars dần dần chiếm được 
những thành quách Ky Tô giáa, Antiochel thất thủ năm 1268. 
Baibars không dám tiến nhanh vì sợ những đợt tiếp viện mới của 
. Thập tự quân (C “Thánh chiến thứ tám" do Louis khởi xướng năm 
1270) nhưng lại tiếp tục tiến quân khi Louis đổ bộ Tunis và qua 
đời ở đây. Quân Mameluks chiếm Tripoli năm 1289, và Acre năm 
1291, giết 60.000 người Ky T6 giáo. Những nơi định cư của người 
Ky Tô giáo đều bị tàn phá, nhưng không được mấy ai thương tiếc 
ngay cá ở Tây Âu, nơi bỏ ra bao nhiêu của cải, đổ bao nhiêu xương 
máu để thành lập và bảo vệ những thị trấn ấy. 


Cuộc gặp gđ của Đông và Tây. 


Ngay từ đầu, các cuộc Thánh chiến đã đo các động lực khác 
nhau thúc đẩy: sự mong muốn di hành hương và được cứu rỗi, 
lòng tham lam và sự ưa thích mạo hiểm. Nhiều người muốn về 
nhà, có người muốn ở lại. Một thế giới mới, không hoàn toàn là 
Đông hay Tây mà gồm cả hai, đã hình thành trên giải đất nhỏ 
hẹp do Thập tự quân chiếm đống. Như một Thâp tự quân viết: 

"Thượng đế đã đổ vào Tây và Dông; người trước kia là Tây nay 
là Dông. Người trước kia là La Mã hay là Pháp nay là người 
Galiléc hay Palestine. Người trước kia ở Reims hay Chartres bây 
giờ ở Tyre hay Antioche. Chúng tôi đã quên hết quê hương của 
mình; quê hương đã thành xa lạ đối với chúng tôi”. 
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Một người Hồi kể chuyện một Thập tự quân "bày một cái bàn 
thật đẹp, với thức ăn thực sạch sẽ ngon lành. Thấy tôi kiêng ăn, 
ông ta nói, "ăn đi, đừng lo mài Tôi không bao giờ ăn món ăn 
Pháp; đầu bếp tôi toàn là người Ai Cập và tôi chỉ ăn những món 
do họ nấu nướng. Vả lại, khâng bao giờ tôi dùng thịt lợn." 

Một khi người Ky Tô giáo và Hồi giáo đã bất đầu hòa hợp, tỉnh 
thần khoan dung đều làm họ thay đổi. Bên này tôn trọng giá trị 
bên kia. Người La Tỉnh không bao giờ cố đủ người để canh tác 
đất đai ở Syrie, nên cần sức lao động của nông dân Ky Tô giáo 
và Hồi giáo. Những người địa phương cũng tỏ ra hữu dụng trong 
việc thương mại. ⁄ Ỉ 

Thời gian qua, người Ky Tô giáo bát đầu kết hôn với người 
phương Đông, và một giống người lai đã xuất hiện. Ngay những 
người không kết hôn với người dị chủng cũng có nhà cửa dinh 
thự, giáo đường do người địa phương xây dựng. Họ mặc quần áo 
phương Đông. để râu tóc dài, khi ấn thì ngồi trên nệm theo kiểu 
phương Đông. Họ thích xem vũ nữ phương Đông nhảy múa, thuê 
thầy thuốc Hồi, tham dự các cuộc đấu võ, sân bán, chung đụng 
trong các nơi thờ phụng và bàn cãi giáo lý với nhau. Những người 
phương Tây đã Đóng hóa này bị những người mới từ miền tây 
đến nghỉ ngờ; mặc đầu những người hành hương rồi trở về này 
đã ánh hưởng nhiều đến xã hội phương Tây hơn là những người 
ở lại miền đông. Riêng ở hải cảng Marseilles, những chuyến tàu 
của dòng Cứu tế và dòng Thánh đường hiệp sĩ hàng năm chở đến 
6.000 người hành hương; số người nhiều đến nổi các chủ tàu ở 
đây đã kiện các dòng quân sự này vì cạnh tranh bất chính. 

Tiếng Á Rập trong ngôn ngữ phương Tây phản ảnh những quan 
niệm và sản phẩm mà người phương Tây đã vay mượn về thương 
mại như bazaar, tariff, douane (P) dogana (Y); về thực phẩm như 
sagar (Á) sucre (P), riz (P) rice(A), apricot (A) abrleot(P), melon 
(A,P) v.v..., và nhiều tiếng khác nữa. Tất cả những sản phẩm mới 
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là những món đất hàng ở các thị trường phương Tây. Venise và 
Gêne, cửa ngỏ nhập nội hàng hóa từ miền đông qua, là hai hải 
cảng rất là phần thịnh. Những thành phố miền Flandre cũng vậy: 
kỹ nghệ len sợi ở đây phát triển mạnh nhờ sự mua bán để đàng 
những hàng xa xi của miền đông. Tín dựng càng ngày càng trở 
thành căn thiết khi những trao đổi thương mại ngày càng phức 
tạp. Những ngân hàng của người Ý mọc lên ở Thánh địa và các 
dòng hiệp sĩ nhất là dòng Thánh đường cũng đua nhau làm nghề 
này. 

Một sứ giả tín rằng Thập tự quân đã làm suy yếu giới quý tộc 
và các vua chúa do đố đương nhiên được hưởng lợi. Chắc chấn 
vua chúa lần đầu tiên đã có thể đánh thuế trực tiếp, nhờ lý do 
tài trợ các cuộc viễn chính ở Thánh địa. Chắc chán các Giáo hoàng 
củng nhờ vào Thánh chiến mà nắm vững quyền bá chủ tỉnh thần 
ở miền tây,‹do việc bảo trợ phong trào rộng lớn này m ảnh hưởng 
của họ đối với phong trào. Tuy nhiên cái thắng lợi nhỏ này không 
bù được cái thiệt hại lớn. Động cơ tôn giáo từ từ bị những quyền 
lợi thế lực thay thế, Việc sử dụng sai lầm sự cứu rối cho các mục 
đích riêng của Giáo hoàng ở châu Âu, ảnh hưỡng chồng chất do 
sự thất bại và bất lực ở Thánh địa gây nên, chắc chán đã làm cho 
mọi người ngày càng mất tin tưởng vào quan niệm Thánh chiến 
của Giáo hoàng. Hơn nữa. lúc khám phá ra ràng người Hồi giáo 
khóng phải toàn là dã thú, mà lại có lợi trong việc buôn bản và 
có thể sống chung với họ, tín đồ Ky Tô giáo khó mà tin lời buộc 
tội họ, đâu lời buộc tội ấy phát xuất từ La Mã. 

Ảnh hưởng của các cuộc Thánh chiến đối với nghệ thuật và 
kiến trúc Tây Âu không đáng kể. Ảnh hưởng này quan trọng hơn 
đối với việc viết sử và bút ký, nhất là bằng tiếng bản xứ. vào thế 
kỷ XIIH, Villehardouin viết về cuộc "Thánh chiến thứ tư" chống 
lại Constantinople và đJoøinville viết tiểu sử Thánh Louis, một thiên 
tiểu sử rất cảm động gôm một phần về cuộc "Thánh chiến thứ 
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bảy". Quan trọng hơn nữa là những khám phá về địa dư; từ thời 
Thánh chiên, chúng ta mới có những bản đồ có giá trị và người 
Au mới bất đầu du hành tới Viễn Đông. 

Những người Au châu thế kỷ XIV và XVch¿ng lại người Thổ 
Nhì Kỳ, thám hiểm vùng duyên hải Tây Phi, đi vòng qua mũi Hảo 
vọng vào Án Độ đương và đánh nhau với người Hồi ở đây; Nhưng 
người vượt qua Đại tây đương với ý nghĩ sai lầm là sẽ tìm thấy 
đồng minh người Mông cổ để chống lại người Thổ chình là con 
cháu của những Thập tự quân ngày trước. Chúng ta có thể xem 
Thánh chiến như một phong trào thực dân phát xuất từ giáo hội. 
như bao nhiêu phong trào khác vào thời Trung cổ. Người phương 
Tây gọi những tiểu quốc Thập tự quân ở Syrie là đất đai ở "hải 
ngoại". Thập tự quân cũng là nhưng người thực dân như những 
người đi theo Crirtop Colong sau này. 


V- VĂN MẠNG CỦA DÈ QUỐC, 1018 - 1433. 


Trong suốt 372 năm cuối cùng, vận mạng của Dế quốc Byzance 
mỗi ngày một tùy thuộc vào thái độ của Tây Âu Người Pise và 
Gêne nay cũng đến cư ngụ ở Constantinople và có đặc quyền như 
người Venise; đế quốc phái trông cậy vào hàng hài thương thuyền 
và hải quân của họ. Những làn sống Thập tự quân ban đầu khiến 
người Byzance khó chịu, rồi đe dọa an ninh của họ. Thù hàn tăng 
dần và bạo động bùng nổ khi thành Constantinople bị cuộc "Thánh 
chiến thứ tư" xam phạm năm 1204. Thập tự quân lập một "Dế 
quốc La Tỉnh", và đuổi người Byzance ra khỏi xứ. Sau khi trở lại 
chính quyền năm 1261, những lãnh tụ người Byzance không thể 
gạt bỏ được sự thống trị về mật kính tế và quân sự của người 
Tay Âu. Năm 1274 và 1439 các hoàng đế Byzance đã phải chấp 
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nhận một sự thống nhất chính thức với giáo hội La Mã, để rồi dư 
luận Hy Lạp phản đối. Sự thù hần giữa những người Ky Tô giáo 
đã đóng. một vai trò quan trọng trong suy tàn của đế quốc 
Byzance. 


Chế độ phong kiến Byzance 

"Kả mạnh", nghĩa là Alexis I, đã chiếm được ngai vàng năm 
1081. Từ đó trở đi, các đại điền chủ tha hồ mà tăng thêm đất đai 
và tá canh những người có thể làm binh lính cho họ. Ngay từ 
giữa thế kỷ XI, hoàng đế đã cấp đất cho các quan lớn quản trị để 
đổi lấy dịch vụ quân sự. Đất này được gọi là pronoia. Tuy không 
được truyền lại cho con cháu và.phải do nhà vua ban cho, những 
đất đai này có nhiều điểm tương đồng với các đất đai của các 
lãnh chúa ở Tay Âu. Dịch vụ quân sự giờ đây tùy thuộc vào những 
người đã được vua ban cho đất. 

Như vậy là một hình thức phong kiến đã thành hỉnh trên đất 
Byzance và ân sâu vào nếp sống. Ỏ các thẳnh phố, các sĩ quan 
cành sát hoàng gia hay các tiểu khu trưởng thường lập ra những 
triều đại nho nhỏ; nhiều hiệp sĩ Tây Âu đến giúp hoàng gia. 
Những quan niệm phong kiến Tây Âu đã xuất hiện ngay từ khi 
AIlexis bát các Thập tự quân phải thề trung thành; và những người 
kế vị Alexis tự xem là chúa thượng của thị quốc Antioche. 

Chế độ phong kiến di đôi với suy sụp kinh tế và cảnh lầm than 
của đân chúng ngày càng cơ cực trong suốt thế kỷ XH. Mỗi lần 
ấn định lại thuế khóa là một cơ hội cho những người đánh thuế 
bóc lột dân chúng. Họ bắt tiếp đãi, họ ăn hối lộ; họ bất bò dân, 
lấy cớ là để cày kéo cho nhà nước, rồi bát dân phải chuộc lại. 
Vùng duyên hải và các đảo biển Egée biến thành sào huyệt của 
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quân cướp biển, không những cướp các tàu buôn mà cồn cướp cả 
dân chúng ở trên bờ nữa. Những đoàn tu sỉ lang thang bất hòa 
với giáo sỉ, và vì không có phương tiện sinh nhai, đã bầu như 
thành quân cướp đường. 

Vào cuối thế kỷ XII, tỉnh trạng đã quá bị quan. Năm 1171, 
Manuel Comnenus (1143 - 1180) đã phải làm liều để giúp kinh 
đô thoát khỏi sự kiềm tỏa của nhớm thương gia người Venise: Ông 
cho bát hơn mười ngân người thương gia. Nhưng không bao lâu, 
hoàng đế huộc phải phục hồi đặc quyền cho họ. Năm 1182, lòng 
oán hận cúa dân chủng đối với La Tỉnh đã đưa đến vụ tàn sát 
hàng ngàn người Tây Âu sống ở Byzance. Năm I185, người 
Normandie ở Sicile đã trả thù bằng cách làm cỏ Thessalonique 
(ngày nay là Šalonique), thành phố lớn thứ nhÌ của người Byzanee, 
VỊ vua cuối cùng giòng Cormnnenus là Andronicus J (1183 - 88) đã 
bị đân chúng ConstatinopÌle trong cơn điên cuồng xé xác thành 
từng mảnh khi lực lượng Normanndie tiến đến chân thành, Giòng 
họ nhu nhược Ange (Ảnngeloj) lên kế vị. Bốn năm sau, năm 1189- 
90, lực lượng Thập tự quản của Frederic là Henry VI (xem chương 
IIT> đã sửa soạn một hạm đội để tấn công Constantinaple, nhưng 
lại mất vào năm 1192 trước khi hạm đội lên đường. 


Cuộc Thánh chiến thứ tư. 


Năm 1195, Alexis LII hạ bệ, làm mù mắt và bắt giam anh mÌnh 
là hoàng đế lsaac Ange (Angelus) (1185- 1195). Ba năm sau Giáo 
hoàng Innocent III kêu gọi mở cuộc Thánh chiến mới. Bá tước 
Baudouin và rất nhiều lãnh chúa khác hưởng ứng lời kêu gọi ấy. 
Người Venise nhận việc chuyên chở với một giá cao mà Thập tự 
quân không trả nổi, và cũng góp vào 50 chiến thuyền với điều 
kiện là họ sẽ được hưởng một nửa đất đai chiếm được. Lão thẩm 
phán Venise, một người xảo quyệt, hứa tạm thời tha ng nếu Thập 
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tự quân chịu giúp ông tái chiếm Zara, một thành phố nổi loạn ở 
vùng Dalmalie trên bờ biển Adriatique. Thế là cuộc Thánh chiến 
thứ tư bát đầu bằng việc tàn phá một thành phố Ky Tô giáo, năm 
1202. Giáo hoàng nổi giận khai trừ Thập tự quân ra khỏi giáo 
hội, nhưng hậu quả lại còn thảm hại hơn. 

Con trai của Isaac Ange là thái tử Alexis trốn thoát được qua 
miền tây, và đang tìm vây cánh để lật đổ chú mình là Alexis II, 
nhàm phục vị. phụ hoàng. Em của vua Henry VI đã mất là 
Philippe, người có thể lên ngói hoàng đế phương Tây lại cưới con 
gái của [saac, nên hết lòng ủng hộ anh rể. Thái tử Alexis nhận 
trả hết nợ cho Vonise và giúp họ ở Thánh địa, nếu họ chịu đến 
Constatinople giải thoát cha mình; đề nghị này thích hợp với tham 
vọng của người Venise và nhiều người trong hàng Thập tự quân 
ủng hệ Philippe. Tháng 7 năm 1203, Thập tự quân tấn công chiếm 
Constantinople, ísaac được giải thoát và thái tử Alexis lên ngôi, 
hiệu là Alexis IV. Khi Alexis IV không giữ lời hứa. Thập tự quán 
ký một hiệp ước (tháng ba 1204) với người Venise; họ đồng ý 
chiếm kinh đô một lần nữa, chọn một hoàng đế La Tỉnh để cai 
trị 1/4 Đế quốc, còn 3/4 sẽ chia đều cho người Vennise và đồng 
minh Rãi cuộc công hãm lần thứ hai xẩy ra, kinh đô thất thủ và 
bị tàn phá. Ngày nay, không ai biết những gì đã bị tiêu hủy trong 
các thư viện ở kinh đô. Nhiều di vật và một. số tác phẩm mỹ thuật 
được mang về phương Tây, trong số đó có những tượng ngựa mã 
vàng nổi tiếng ở Hippodrome mà nay ta còn thấy trên cửa nhà 
thờ ất. Marc ở Venise. 


Đế quốc La Tỉnh. 


Sau cuộc tàn phá, người La Tỉnh tôn Baudouin lên làm hoàng 
đế, và dòng họ ông giữ ngôi báu trong suốt 57 năm khi người La 
Tỉnh ở đây. Người Vennise chọn vị giáo trưởng La Tỉnh đầu tiên, 
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và giữ độc quyền vê chức vụ nhiều lợi lộc này, Hoàng đế ký hiệp 
ước chia lãnh thổ của đế quốc với người Venise; họ đòi những 
thành phố duyên hải và các đảo chiến lược. Mật quốc gia lai căng 
kỳ quậc ra đời; với một triêu đình mà một nửa là cận thần của. 
hoàng đế và nửa kia là các thương gia Venise dưới sự lãnh đạo 
của vị thống đốc của họ. Tuy trên lý thuyết các hoàng đế La Tỉnh 
là những người kế vị Constantinople và Justinien, mang đôi hài 
thiêng liêng, nhưng thực tế họ không được sự ủng hộ của thần 
dân gốc Hy Lạp, và không thể quyết định mà không có sự đồng 
ý của các vị công hầu. 

Láng giềng thì có người Hy Lạn thù nghịch, và đế quốc Bulgarie 
mới thiết lập. Chẳng bao lâu, Baudouin bị hoàng đế Bulgarie bất 
làm tù binh rồi bị sát hại, Nhưng người Hy Lạp tị nạn lập một 
đế quốc ở Nicée phía bên kia eo biển. Bị châu Âu đe dọa, người 
La Tỉnh không thể tập trung đối phố với những kẻ thù ở châu Ä. 
Ít người, kém ngoại giao, lạc hậu về chiến thuật, bàn cùng về các 
kho tàng ở Byzance đã mất, người Tây Âu không thể gìữ vững 
đế quốc La Tinh, đạc biệt sau khi các Giáo hoàng tranh chấp với 
hoàng đế Frederic II (xem chương II]. Người Hy Lạn ở Nicéc 
chiếm lại Constantinople (1261) và tái lập đế quốc Byzanece. Tuy 
nhiên, trước đá người La Tỉnh đã từ Constantinople ra đi và thiết 
lập một loạt tiểu quốc theo mẫu xã hội phong kiến Tây Au. Dòng 
Thánh đường, dòng Cứu thế và những tHiệp sĩ Giec ma ni đầu cơ 
đất đai ở Hy Lạp. Luật lệ được ghi thành Bộ luật Romania, giống 
như bộ đJérusalem. Một tập tài liệu giá trị về luật pháp phong 
kiến. Cũng như tại các tiểu quốc La Tĩnh ở Syrie, người La Tỉnh 
kết hôn với người Hy Lạp, nhưng dân chúng địa phương vẫn 
không chịu hòa giải với kẻ đó hộ. Phần lớn những tiểu quốc phong 
kiến ở Hy Lạp đều bị cuộc chỉnh phục của người Thổ Nhi Kỳ xóa 
bỏ (thế kỷ XV), và sau thế kỷ XVI không một tiểu quốc nào còn 
tôn tại. 
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Byzance sau năm 1261. 


Người Hy Lạp ỏ Niecée, đưới quyền thống lãnh của Michel VITI 
Paleologue (Palaeologus ) (trị vì 1261- 1282), chiếm một thành 
Byzance hoang tàn, còn phần lớn đất đai trước kia sau đế quốc 
vân nằm trong tay người LaTinh. Ông và những người kế vị chỉ 
chiếm lại được vài mảnh đất nhỏ tại bán đảo Hy Lạn hay vài hòn 
đảo. Về phía Tiểu A, biên giới vẫn nằm gần Konya, kinh đô của 
người Thổ Seljuk. Nhờ Michel, nên đế quốc đã không bị Charles 
đd°Anjou xâm lãng. Charles, em của Thánh Louis đã được Giáo 
hoàng ban cho vương quốc của người Normandie và đồng 
Hohenstaufen ở nam Ý. Charles sắp sửa tiến quân từ Sieile, thì 
Michel nhúng tay vào cuộc nổi loạn năm 1282, được gọi là "Vêpres 
Siliciennes". Người Sicile tàn sát đạo quân người Pháp của 
Charles, và Aragon ở Tây Ban Nha chiếm 8icile. 

Những người kế vì Michel đã bất tài lại ít khi lo việc nước, 
làm cho đế quốc chóng sụp đổ. Cả cơ nghiệp nay chỉ còn là một 
tiểu quốc vùng Blakans. Nội chiến giữa những người tranh giành 
ngôi báu lại chia xé thêm đế quốc. Sự hỗn loạn trong xã hội xuất 
hiện, và Thessalonique đã cớ lúc tự trị như một nước cộng hòa 
vô sản. Vào những răm 1850, lãnh tụ Serbie là vua Douchan tự 
phong làm hoàng đế Serbie và Hy Lạp. Năm: 1355, Souchan sắn 
sửa chiếm lấy Cơnstantinople để dùng làm kinh đô của tân quốc 
ga Hy Lạp - Slave, thi qua đời. Người Gêne và Venice, thường 
xung đột với nhau, lúc nào cũng can thiệp vào nội bộ đế quốc. 


Cuộc tấn công của người Thổ Nhĩ Kỳ. 


Người Thổ Ottoman giáng xuống đế quốc nhát búa cưối cùng. 
Có khả năng và may mắn nhất trong số những nhóm người thìa. 
hưởng cơ nghiệp Seljuk ở Tiểu Á, người Ottoman trong khoảng 


VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 237 


25 năm cuối thế kỷ XIII định cư ở biên giới tỉnh Bithynie đối điện 
với Constantinople qua eo biển. Dân chúng ở miền này, vốn đã 
thù ghét những viên chức hà khác và bất lực của chính phủ 
Byzance, hướng về người Ottoman. Thời gian qua, nhiều người 
Hy Lạp cải sang Hồi giáo để tránh việc đóng góp nặng nề. Họ 
đạy người du mục Thổ ít nghệ thuật của đời sống nông nghiệp; 
ngược lại người Thổ chấp nhận tổ chức chính quyền như người 
Byzance. 

Những tổ chức người Thổ vừa phường thương mại vừa đồng 
đạo, vừa cơ quan xã hội, xây lữ điếm tại các thành phố ở Ànatolie. 
Ở những nơi này họ trình điễn vũ nhạc tôn giáo và đọc kinh 
Koran, làm cho Hồi giáo thêm phần quyến rũ để lôi cuốn tín đồ. 
Trong vòng một hay hai thế hệ, hầu như người Thổ Ottoman đã 
hòa đồng với người Hy Lạp nguyên quán ở Anatolie. 

Trong khi đó, người Thổ gây hấn với người Byzance; họ thiết 
lập hạm đội và bất đầu đánh phá vùng biển Marmara và Egée. 
Họ được một người trong hoàng gia Byzance lưu vong mời đến 
châu Âu, và năm 1354, họ được định cư ở bán đảo Gallipoli. Chẳng 
bao lâu, người Thổ chiếm phần lớn ở tỉnh Thrace gần đố và năm. 
1363, thiên đô về Adrianople, một thành phố châu Âu. 
Constantinople giờ đây bị đất đai người Thể bao vây, và chỉ cồn 
liên lạc được với phương Tây bằng đường biển. Để tồn tại, các 
hoàng đế phải ký kết những thỏa ước nhục nhã và đôi khi trở 
thành thuộc hạ của vua chúa "Thổ. 

Dế quốc Byzanee tồn tại đến 1453, phần lớn là vì người Thổ 
chỉnh phục vùng Balkans trước, và họ đã chiếm được Bulgarie và 
Serbie trang những năm 1370 và 1380, Sự thất bai của người 
Serbie ở trận Kossovo ngày 28 tháng 6 năm 1389 đã được chính 
người Serbie ca ngợi trong thi ca. Ngày 28 tháng 6, ngày Thánh 
Vitus là ngày quốc khánh của họ, đồng thời là ngày Francois 
Feardinand bị người quốc gia Serbie ám sát năm 1914. 
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Nhưng cuộc chỉnh phục của người Thổ bị người Mông Cổ làm 
trễ hơn nửa thế kỷ khi làn sóng Mông Cổ ở Tiểu Ä dưới quyền 
Timur hay Tarmelane đánh bại quân đội Ôttoman ở Ankara nãm 
1402. Giống như phần lớn những thành công của người Mông Cẩ, 
đây chỉ là môt thành công ngắn ngủi, và quân đội cùng quốc gia 
Ottoman chẳng bao lâu đã được phục hồi. Năm 1453 Hồi vương 
Mohammed Ïl[ ra lệnh công hãm Constantinople. Thấy sắp thất 
bại, người Hy Lạp và La Tỉnh cùng nhau làm lễ trong nhà thờ 
Sainte Sophie lần chót, và vị hoàng đế cuối cùng, Constatin XI. 
đã anh dũng chiến đấu đến lúc chết, Ngày 29 tháng 5 nãm 1453. 
quân Thổ tràn vào thành phố. Mohammed II đã làm lễ tạ ơn Allah 
trong nhà thờ Ste Sophie và đập nát bàn thờ. Từ đó nhà thờ này 
thành một đền thờ Hồi giáo. Rồi Mohamrmed Ï] cử một vị giáo 
trưởng Hy Lạp khác, và tự xưng là người bảo hộ giáo hội Ky Tô. 
Suốt trong những thế kỷ kế tiếp, giáo hội chính thống đều xem 
các Hồi vương là những người kế vị của các hoàng đế Byzance, 
nhưng Đế quốc do Auguste sáng lập ngày xưa đã chấm dứt hoàn 
toàn. 


VỊI- QUỐC GIA THỪA KẾ CỦA 
NGƯỜI OTTOMAN (1453 - 1699) 


Lãnh thổ và dân tộc của các hoàng đế Byzance nay do những 
Hồi vương người Otteman cai trị. Tần quốc gia Cựu đế quốc về 
nhiều phương diện. Tỉnh hiếu chiến và khả năng quân sự, sự tôn 
trọng tục lệ cổ truyền và ngôn ngữ của người Ottoman là do tổ 
tiên của họ ở vùng Trung Ä ngày xưa để lại Nhưng có lẽ bất 
chước người Ba Tư về điểm sùng kính cấp lãnh đạo và chấp nhận 
cho những nhơm tôn giáo thiểu số lập nhưng cộng đồng đòc lập 
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ngay trong nước. Người Thổ cũng bát chước ngôn ngữ văn chương 
của người Ba Tư. tôn giáo, pháp luật Hồi giáo, và dùng mẫu tự 
cùng ngôn ngữ bác học của Ä Rập. Tất cả những di sản ấy châu 
A, Byzance chịu ảnh hưởng Ba Tư, và Hồi giáo biến người 
Ottoman thành một dân tộc cực kỳ bảo thủ. 


Hệ thống nô lệ. 


Đãc điểm của xã hội Ottoman là giới nô lệ cố thể giữ những 
chức vụ quan trọng trong guồng máy quốc gia. Trừ vua ra. tất cả 
viên chức cao cấp trong chính phủ, trong hoàng gia cũng như các 
sỉ quan trong quân đôi đều là nô lệ, bâu hết là con cháu những 
người Ky Tô giáo. Họ dược chọn lựa lúc còn nhỏ, mặt mày sáng 
sùa và được huấn luyện đặc biệt để phục vụ vua. Là nô lệ, việc 
thang thưởng của họ hoàn toàn tùy thuộc nhà vua và họ cớ thể 
bị cách chức hay xử từ bất cứ lúc nào. Từ cuối thế kỷ XIV đến 
đầu thế kỷ XVII, cứ 4 năm mìiột lân, những sỉ quan được huấn 
luyện đặc biệt. và có nhiệm vụ tìm thêm một số nô lệ đã ấn định 
sẵn, đến những làng Ky Tô giáo ở vùng Balkans bát những đứa 
trẻ khôi ngô tuổi từ 10 đến 20 đem vê. Hai điều khiến cho việc 
bát bở này bớt vẻ tàn nhẫn: những đứa đã có vợ đều bị loại vậy 
cú lấy vợ là không bị bát. Hơn nữa, tuy bị bất nhưng tương lai 
đây hứa hẹn. Trong những làng xốớm cùng khổ, được bát đi nhiêu 
khi là một đặc ân. Người ta biết được nhiều trường hợp những 
gia đỉnh Hồi giáo thuê tiền những người Ky T6 giảo đề họ đem 
con mình ra nộp cho sĩ quan. Một khi bị bất những đứa trẻ đầu 
phải cải sang Hiồi giao, và da số trở thành những tín đồ Hồi giáo 
trung thành. Trên lý thuyết trẻ con Hồi giáo không thể được tuyển 


chọn. vì luật nói rằng người Hồi giáo không thể là nô lệ. 
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Giai cấp nô lệ quyền quý này được giáo dục kỹ lưỡng. Tất cả 
7 hay 8 ngàn đứa được chọn hàng năm đều được huấn luyện thể 
dục và quân sự. Chừng 1/10 lên tới cấp đại học, và những đứa 
xuất sắc nhất trong đám trở thành hầu cận trong cung, và theo 
học ở trường hoang gia các môn như ngoại ngữ, luật pháp Hồi và 
Thổ, đạo đức học thần học, cũng như quân sự và kỹ thuật. Tất 
cả đều ra trường năm 2ð tuổi, và những người tốt nghiệp các 
trường danh tiếng được làm việc trong bộ máy chính quyền; những 
người khác đều sung vào ky binh (spahis). Lúc nào cũng có cơ hội 
thăng tiến, vì nhiều đồng bạn bị tử trận, và nhiều viên chức cao 
cấp bị giáng chức, bãi chức hay xử tử vÌ bất lực hay phản nghịch. 
Những người may mắn vươn đến các địa vị trọng yếu có nhiều cơ 
hội làm giàu. 

Những nô lệ kém thông minh thời gia nhập thị vệ binh. Họ 
được huấn luyện để chịu đựng khó nhọc, và vừa'làm bộ binh vừa 
làm thợ đóng thuyền, làm vườn trong cúng vua v.v. Họ sống trong 
những trại riêng biệt và được đối xử đặc biệt. Họ vừa là một lực 
lượng quan trọng của hoàng gia vừa là mối nguy lớn lao đối với 
nhà nước. Trong thời kỳ oanh liệt, các Hồi vương có thể tung ra 
chiến trường những đạo quân tỉnh nhuệ, có khi lên tới 250 ngàn 
bình sĩ. 

Nội cung của nhà vua là một phần của định chế nô lệ, vì tất 
cả cưng phi ở đây đêu là nô lệ, sống chung với gia đình. Do đó 
mà các hoàng tử đều là bán phần nô lệ. Hoàng tử được thương 
yêu nhất, chứ không phải lớn tuổi nhất, được vua truyền ngôi. và 
dần dần có tục lệ là tân vương phải giết hết anh em ruột cũng 
như anh em cùng cha khác mẹ với mình. Rhi lớn lên các hoàng 
từ biết mình phải chiếm được ngai vàng. Không thì sẽ bị người 
khác lên ngôi giết chết. Năm 1595, Mohammed III đã giết 19 
người cả anh em ruột lẫn anh em cùng cha khác mẹ. 
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"Tứ trụ" 


Các văn sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ví quốc gia với một đỉnh mạc đựng trên 
bốn trụ. Cột trụ thứ nhất là các vị đại thần, nhiều ít không nhất 
định, được Hồi vương ban cho nhiều quyền hành. Họ chủ tọa bội 
đồng quốc gia, giữ ấn quốc, và đôi khi có thể quyết định chính 
sách quốc gia. Thứ hai là những viên chức tài chính cơ trọng trách 
thu thuế: thuế thân đánh trên người y Tô giáo, thuế thập phân 
đánh trên các sản phẩm và nhiêu thư thuế thương mại thời 
Byzance để lại, cùng những thứ thuế đặc biệt, gồm cả tài sản tịch 
thu của các viên chức thất súng. Thứ ba là pháp viện, cơ quan 
phụ trách việc xin chữ ký nhà vua vào các văn kiện, cũng như 
soạn thảo, ghi chép và chuyển đạt các văn kiện ấy. 

Cật trụ thứ tư, khác hẳn với ba cột kia, không phải là do một 
bộ da người nô lệ Ky Tô giáo điều khiển. Nó gôm những quan tòa 
gốc Hồi giáo. Giáo hội Hồi giáo phụ trách những vấn đê luật pháp 
và giáo dục. Một phần ba lãnh thổ được đành riêng làm tài sản 
giáo hội. Mỗi mảnh đất có mục đích riêng, hoặc đè trợ cấp cho 
các đền thờ, hay các tổ chức xã hội, giáo dục. ngay cả quán tro 
và nhà tắm công công. Lợi tức từ các tài sản này đùng để nuói 
sống các nhà bác học llồi giáo. 

Trong giới bác học này có những giáo pháp học sĩ tmufti)ì làm 
cố vấn trong các tòa án. Vị mufti ở Istalbul mà Hồi vương thường 
hỏi ý kiến được gọi là "Hồi pháp Trưởng Lão". và địa vị chỉ thua 
tể tưởng. Vi là người có quyền quyết định về giáo pháp, có thể 
nối vị này chế hạn phần nào quyền hành tuyệt đối của nhà vua. 
Chỉ có Trưởng Lão mới cố quyền tuyên bố khaì chiến, hay tố cáo 
vua đã vi pham giáo pháp và kêu gọi quốc dân phế vua. Những 
ý kiến của các vị giáo pháp học sĩ này được ghi thành một bộ 
pháp lệ. Vị đân chúng tên trọng giáo pháp còn các vị học sĩ thì 
kại bảo thủ cho nên cơ cấu quốc gia Thổ Nhi Kỳ ít biến cải qua 
baø nhiêu thế kỳ. Không cơ một sự "cài cách" nào rong „° sử 
Thổ Nhỉ Kỳ trước thế kỳ XX. 
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Nhược điểm của hệ thống. 


Sự hữu hiệu của toàn thể hệ thống tùy thuộc vào nhân cách 
của Hồi vương, Giáo dục hậu cung và những vụ tranh chấp đẫm 
ruáu khố mà aản xuất được những mính quân. Trái lại, các Hồi 
vương ngày càng nhu nhược trụy lạc và thiếu khả năng chính trị. 
Những âm mưu 'ở hậu cung thường ảnh hưởng lớn đến chính trị. 

Sự điều hành bộ máy hành chính có kết quả hay không đều 
tùy thuộc việc đuy trì hệ thống nô lệ bằng cách gạt ra ngoài những 
con cái theo Hồi giáo của giới nô lệ cai trị. Nhưng trong thực tế, 
việc gạt bở tuyệt đối đã thất bại ngay từ đầu, những người dòng 
đối Hài giáo vì danh lợi nrà xin gia nhập vẫn được thu nhận. Vì 
họ không bị xem là nô lệ, những điều kiện khất khe để duy trì 
hiệu năng dủa guống máy dần dần biến mất. Những binh sĩ vô kỷ 
luật cũng làm cho quốc gia chống suy sụp, còn thị vệ binh luôn 
luôn tÌm cách phế vua. 

Cuối cùng, trorig một xã hội mà tôn giáo là tiêu chuẩn để định 
quốc tịch, tất cả đhững người Ky Tô chính thống đương nhiên bị 
xem là người Hy Lạp, đặt dưới sự kiểm soát của vị giáo trưởng. 
Về sau, tiên chuẩn này khiến người Slave và Roumanie, lẽ ra là 
những công dân tốt, oán hận chính quyền. : 


Sự bành trướng của Thổ Nhĩ Kỳ đến năm 1566 


Vùng đất chính, của Thổ Nhi:Kỳ cũng Ìà nơi mà Đế quốc 
Byzance đã được dựng lên vùng Tiểu Á và Balkans. Từ đø, lãnh 
thổ quốc gia trưỡớ khi Mohammetd II mất vào năm 1461, người 
Thổ đã tràn “qua` sông Danube đến Roumánie này nay, chiếm 
' những tiền đền cửn người Gène ở rimée, và biển vùng nam Nga 
dưới quyền người vfartare thành một nước chư hầu. Nhưng họ đã 
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không chiếm được thành Belgrade, cửa ngõ vào Trung Âu, mà 
cũng không chiếm được đảo Bhodes ở Địa trung hải, pháo đài của 
dòng Cứu tế, để có thể vượt biển tiến quân sang phương Tây. 

Hồi vương Selim [ (Trị vì 1512 - 1520) tăng điện tích Đế quốc 
lên gần gấp đôi ở châu AÁ bằng cách lấn áp người Ba Tư và ở 
châu Phi bằng cách chiếm Ài Cập năm 1ỗ17, đồng thời chấm dứt 
quyền hành của người Mamluk. Hồi vương giành lấy quyền bảo 
vệ La Mecque và Medina và danh vị đại diện thánh tổ Hồi giáo. 
Tính chất của quốc gia Thổ Nhi Ky thay đổi rõ rệt vì những đất 
đai mới chiếm được và đa số dân chúng giờ đây là người Hồi giáo, 
(phần đông lại là Á Rập) thường cuống tín hơn người Thổ. Địa 
vị của người Ky Tô giáo mỗi ngày một lung lay. 

Cuộc xâm chiếm châu Âu được Hồi vương Suleiman (trị vị 1520 
- 1568) tiếp tục; nhà vua nhúng tay vào cuộc tranh chấp giữa hai 
giòng Habsburg và Valois, đã ảnh hưởng đến cuộc cải cách tôn 
giáo khí ông đe dọa xâm chiếm nước Đức (xem chương VŨ), 
Suleiman chiếm Belgrade năm 1521. Rhodes năm 1522 như vậy 
đã thanh toán được hai chướng ngại vật chính trên đường đến 
miền tây. Năm 1526, ông đánh bại quản đội Ky Tô giáo ở Mohacs 
(Hung a Ri), và kếo quân vào kinh đô Buda trên bờ sông Danube. 
Tháng 9 năm 529, Suleiman bao vây Vienne, đặt Ky Tô giáo 
trước mối đe dọa lớn nhất kể từ thế kỷ thứ VI đến bây giờ. 
Những đường chuyển vận của người Thổ quá dài nên Suleiman 
phải bỏ dở cuộc vây hãm sau hai tuần lễ. Nhà vua giữ quyền kiểm 
soát vùng đất phía nam trung tâm Hung Ga Ri và cả những đất 
ở phia bác và đông sông Danube. Ö Bác Phi vua chiếm Algérie, 
và nước này là chư hầu của Thổ Nhỉ Kỳ mãi tới thế ký thứ XIX. 
Ỏ Á châu, nhà vua đánh bại người Ba Tư, chiếm Iraq, gồm cả 
Bagdad, cửa ngõ vào vịnh Ba Tư. 
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Năm 1536, một hiệp ước chính thức được ký kết giữa Pháp và 
Đế quốc Ottoman. Theo Hiệp ước này, người Pháp có thể mua 
bán ở khắp nơi trong Đế quốc Ottoman giống như người Thổ. Họ 
có thể cố những lãnh sự được quyền tài phán đối với người Pháp 
ở Thổ Nhi Ky. Trên lãnh thổ Thổ Nhi Kỳ, người Pháp được hưởng 
quyền tự do tôn giáo và quyền bảo hộ các địa điểm thiêng liêng, 
vốn là mục đích của các cuộc Thánh chiến ngày trước. Giáo hội 
chính thống bất mãn với những quyền lợi của Ky Tô giáo La Mã 
và mối hiềm khích này còn đưa đến chiến tranh ở Crimée sau này 
(thế kỷ XIX). Những điều khoản trong hiệp ước tương tự như 
những thương ước Byzance ký với Venise và Gêne trước khia khiến 
nước Pháp có một địa vị quan trọng trong Dế quốc Thể Nhỉ Kỳ, 
hơn hẳn các cường quốc khác ở Âu châu. 


Thời kỳ suy tàn (1566- 1699) 


Sau khi Suleiman mất, Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ suy tàn đần, chỉ 
cố những gía đoạn quật khởi lẻ tẻ. Việc chiếm đảo Chypre năm 
1571 đưa đến việc thành lập một liên mình Tây Au chống người 
Thể đo Giáo hoàng đứng đầu. Cũng năm đó, liên minh thắng trận 
này chưa đủ triệt ha, người Thổ. Vào cuối thể kỷ, việc mua quan 
bán tước xảy ra hàng ngày và các cuộc nổi loạn của các thị vệ 
bình làm địa vị Hồi vương lung lay. Nếu không cố cuộc chiến 
tranh Ba Mươi năm giữa các quốc gia Tây Âu (xem chương VII), 
Thi đế quốc đã khến đốn ở tiền bán thế kỷ XVII hơn nhiều. Năm 
sáu Hồi vương bị phế liên tiếp trong vài năm; người Ba Tư chiếm 
lại Bagdad; hỗn loạn xảy ra khắp nơi. 

Nhưng một vị Hồi vương cương quyết là Murad IV (1623 - 
1640) đã tạm thời duy trì được trật tự bằng những biện pháp tàn 
bạo, và khi họ Kopruhi lên làm vua một cuộc phục hưng hầu như 
đang thành hình. Vị vua Kopruhi đầu tiên đã thẳng tay tàn sát 
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36 ngàn người trong 5 năm trời (1656 - 1661), treo cổ vị giáo 
trưởng Hy Lạp vì đã tiên đoán là Ky Tô giáo sẽ đánh bại Hồi 
giáo, tố chức lại quân đội, đẹp tan nội loạn. Trong khoảng 1661- 
1676, vị vưa Kopruhí thứ hai đem hải quân đánh chiếm đảo Cretc 
và Venise. Người Thổ đã có lúc chiếm được nhiều đất đai 
Dkraine của người Nga và Ba Lan, những rôi bị mất năm 16a] 
Năm 1683, người Thế lại bao vây Vienne, cả Âu châu ngóng chừ 
kết quả. Lân thứ hai trong hai thế kỷ cuộc bao vây bị phá vỡ, 
châu Âu bắt đầu tổng phản công. Họ habsburg đuổi người Thổ ra 
khỏi Hung. Người Venise chiếm vùng Peloponnese, và người Nga 
ra mặt chống đối lân đầu tiên. Mặc dù khi Kopruhi đã lập rihiều 
chiến công, nhưng họ đã không thanh toán được những thối nát 
của Đế quốc. 

Năm 1699, một hội nghị quốc tế ở Rarlovitz trên sông Danubc 
xác nhận những đất đai mà Dế quốc đã mất. Từ đố trở đi. những 
cường quốc châu Au không còn e ngại Thổ Nhi Kỳ mối đe dọa 
vốn đã có từ thế kỷ XIV nữa. Sự quan trọng của Thổ Nhi Kỳ 
không còn dựa trên khả näng quân sự mà dựa vào nền ngoại giao ` 
của một cường quốc suy tần, có thể bị các quốc gia châu Âu giành 
giật hay đồng ý chia xẻ. Với hội nghị Karlovitz. "vấn đề Đông Âu" 
đã xuất hiên. Phải rút lui về vị trí tự vệ, người Thổ tìm các viên 
chức hành chính ngoài giai cấp nô lệ Họ bỏ cuộc phải dựa vào 
người Hy Lạp theo Ky Tô giáo, vốn có thiên tài về mặt ngoại giao 
lại giàu kinh nghiệm thương mại, và có lẽ còn giữ được tài trí 
của tổ tiên người Byzanece. 


VII - NƯỚC NGA, TỪ THÔI TRUNG CỎ 
CHO DẾN CUỐI THẺ KY XVIL 


Trong tất cả những thành quả người Byzanee đã đạt được, đáng 
kể nhất. cơ lẽ là ảnh hưởng của họ đối với người Slave. La Mã đã 
khai hóa và Ky Tô hơa những người "rợ" ở Tây Áu. thì 
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Constantinople cũng đã khai hóa và KyTò hóa người Stave. Ngày 
nay Tây Âu gặp nhiều khó khăn trong việc bang giao với Liên 
bang Xô viết phần lớn vì Liêng bang Xô viết vẫn còn là nước Nga, 
1mmột quốc gia theo truyền thống. chính thống giáo chứ không theo 
truyền thống phương Tây, một quốc gia vẫn còn chịu ảnh hưởng 
của cuộc cài đạo Byzance khởi xướng. 


Người Rus và Byzance. 


Vào thế kỷ thứ VIII, người Scaodinavie bất đầu xâm nhập vùng 
đồng bằng thuộc phần đất Nga ở châu Âu, nằm giữa biển Baltique 
và Hác hải. Họ là người "Rus ", cho nên ngày nay nước Nga gọi 
là "Russie". Chúng ta biết rất ít về những cuộc chỉnF phục của họ 
tại vùng hơang nguyên mà thổ dân phần lớn là người Šiave, nhưng 
cũng cø người Lithuanie và Phần Lan. Quyển Cổ sử của Nga chép 
từ thế kýX[I, viết rằng trong những năm 850, những người bộ lạc 
thù nghịch nhau đã mời người Scandinavie vào vùng đồng cỏ này 
để duy trì trật tự, và Rurih, một tướng Dan Mạch đã nhận lời. 
Tiến về nam dọc theo sông Dnieper từ vùng Baltique và trung 
tâm ruậu dịch NÑovgorod, người Scandinavie đã chiếm thị trấn Kiev 
biến nơi này thành thủ đô của quốc gia có tổ chức lỏng lẻo và 
chuyên về thương mại. Năm 860, lần đầu tiên rnột hạm đội 200 
chiến thuyền xuất hiện ngoài khơi Constantinople. Trong trận này 
và những trận về sau người Byzance luôn luôn thắng lợi. 

Quyền Cổ sử còn giư được nguyên văn các hiệp ước giữa 
Byzance và người Nga. Người Byzance lo bảo vệ sinh mạng và tài 
sản của họ, đồng thời họ cũng thích những da thú và gỗ của người 
Nga đem đến. Trong hiệp thương năm 94ð, một vài người Nga đã 
theo Ky Tö giáo, vì họ đã thề trước thập giá. Nhưng cuộc cải tạo 
của người Nga chỉ xẩy ra sau này, vào những năm 980 dưới triều 
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Vladimir. Nhà vua (cũng như vua Boris xứ Bulgaric trước ông) 
cho rằng lối thờ kính cắc thần linh trên rừng, dưới suối và một 
vị thần sấm sét không thích hợp. Quyền cổ sử kể chuyện Vladimir 
đã tìm hiểu Hồi giáo, Do Thái giáo và Ky TB giáo La Mã, cuối 
cùng đã chọn RKy Tô giáo Byzanee, vì cái vẻ đẹp gợi lòng kính úy 
của nhà thờ Sainte Sophie cùng các thánh lễ tại đây. Chắc 
Viladimir cũng mong cưới một công chúa Byzance, nhờ đế mà cơ 
một ít uy danh của Byzance. Nội trong một ngày, nhà vua đã vứt 
bỏ hết các ngẫu tượng ở Kiev và bất tòan thể dân chúng rửa tôi 
ở dòng sông Dnieper. 


Hậu quả của cuộc cải đạo. 


Cuộc cải đạo đã đưa các linh mục, một giai cấp quan trọng 
mới, tới Nga. Trong giai đoạn đầu, những tổng giám mục ở Kiev 
toàn là người Hy Lạp ở Byzenee, nhưng giáo hội Nga chẳng bao 
lâu đã giành được quyền độc lập. Ngay từ đầu, giáo hội đã là một 
địa chủ quan trọng, và các tu viện mọc lên khấp nơi. Các giáo sĩ 
có quyền xét xử giáo dân về các vấn đề luân lý, gia đình, tôn giáo. 
Ky Tô giáo mang theo quan niệm tiến bộ là tội ác phải do nhà 
nước trừng phạt, chứ nạn nhân hay thân nhân không có quyền 
trả thù. Giáo hội tổ chức giáo dục, và các giáo sỉ dùng mẫu tự 
Cyrille tạo một nền văn học có tính cách tôn giáo Kiev bát chước 
mỹ thuật Byzance; thánh đường Sainte Sophie ở Kiev cũng lộng 
lấy không kém gì thánh đường Sainte Sophie ở Constantinophe. 
Văn hơa chỉ được phổ biến tại các thành phố và tu viện, vì tư 
tưởng ngấu tượng còn chỗ đứng ở thôn quê. 

Ỏ phương Tây, các lĩnh mục có học thức đều biết tiếng La Tĩnh 
và được đọc thánh thư viết bằng tiếng La tỉnh, dù tiếng mẹ đẻ 
khác nhau. Các linh mục Nga không được may mắn như vậy; vì 
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tiếng Slave được dùng trong thanh lễ, rất ít người học tiếng Hy 
lap. Bài giảng lịch sử các thánh giao sử và tập Basil Digenes 
Akhritas được dịch ra từ tiếng Hy Lạp và phổ biến bằng tiếng 
Slave, nhưng không sao bằng được các tác phẩm cổ điển hay tác 
phẩm của các vị giáo phụ viết bằng La Tình. Vì thế nên vào thế 
kỷ XIX, một nhơm tư tưởng gia có ảnh hưởng đã cha rằng việc 
phiên dịch này đã đưa đến sự trì 'trệ trí thức; những kẻ chống đối 
ho lại cho rằng tín ngưỡng Byzance đem lại cho người Nga sức 
mạnh tỉnh thần, lòng tin vào chúa và nhiều đức tính khác. Ta 
phải công nhận rằng cuộc cải đạo khởi từ Bv?ance đã cắt rơi nước 
Nga khỏi kho tàng văn hóa miên tây, và đã phần nào làm cho 
Nga chậm tiến về mật văn hóa. 


Xã hội và chính trị ủ Kiev. 


Xã hội Nga cũng giống xà hội Tây Au thời Trung cổ. Khởi đầu 
là một nhóm chiến sĩ bộ hạ của lãnh chúa trở thành quân thân 
để thích hợp vái bộ mặt quốc gia mới lận, Các bộ luật phản ánh 
tình trang xã hội: kẻ đốt nhà vã ăn cáp ngựa bị phạt nặng hơn 
kẻ giết người. Vì ngừơi Byzance trả tiền mặt để mua lâm sản của 
Nga, Kiev có một nền kinh tế dựa trên tiền tệ khác hẳn nền kinh 
tế đựa trên điền sản ở Tây Âu. 

Những vua chúa ở Viev thường kết hôn với các công chúa Thụy 
Diển hay Pháp, và liên kết với các hoàng đế La Mã. Các thương 
gia miền tây đã đến Nga hoạt động, nhất là ở Novgorod (phố 
mới") ở miền bác và Kiev. Nếu người Nga duy trì và phát triển 
được những giao thương đầy hứa hẹn này họ đã lắp được cái hố 
ngân cách với miền tây do cuộc cải tạo cuả Byzance gây nên. 
Nhưng họ đã không có cơ hội. 
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Khi một vương hầu ở Kiev mất, con cái của ông chia lãnh thổ 
ra thành nhiều phần, khiến đất đai và quyền hành bị phân tán. 
Những biểu quốc thù nghịch đã làm suy yếu xã hội Kiev trong khi 
ngoại bang đang dòm ngó. Vào thế kỷ XI, bộ lạc Thổ polovtsy 
xuất hiện ở vùng đồng cỏ phía nam. Những tiểu vương Nga lại 
đi thuê quân lính Polovtsy (một lỗi lầm tai hại). "Cuộc viễn chỉnh 
của Igor", thiên anh hùng ea độc nhất còn tôn tại có thể so sánh 
vái thiên "Chanson de Roland” của Pháp trách cứ các tiểu vương 
đã thuê những kẻ đị giáo làm cho nội bộ thêm hỗn loạn. Sau năm 
1200 thì đến lượt người Hung nô Mông Cổ xuất hiện và quốc gia 
fiev cũng tiêu tan để lại cho đời sau lý tướng thống nhất , môt 
ngôn ngữ chung và tín ngưỡng Ky Tôb- : 


' 


1200 - 1450: Đất đai miên Tây và Novgorod. 


Trong 250 năm hỗn loạn sau khí Kiev sụp đổ. sinh hoạt quốc 
gia của người Nga tiếp tục tại nhiều nơi. Vùng tây nam, gôm cả 
Kiev, hầu như đà thành mật miền độc lập, với một giai cấp quý 
tóc vô kỷ luật không chịu cho vương hâu củng cỏ chính quyên để 
chống lại láng giềng là Lithuanie và Ba Lan. Một tình trạng tương 
tự cũng xẩy ra ở vùng tây bác, chung quanh thành phố Polotsk 
và S5molensk. Dầu thế kỷ XIV. trên lý thuyết, thái công Lithuanie 
là chúa tể phần lớn vùng đất đai miền tây. Người Lithuaniie, phần 
đông không theo đạo Ky Tô, lại bát chước phong tục và ngôn ngữ 
của người Nga chư hầu nhưng tiến bộ hơn. Năm 1386, một cuộc 
hôn phối hợp nhất Lithuanie với Ba Lan, ảnh hưởng của giáo hội 
ly Tô và của giới quý tộc Ba Lan thay thế ảnh hưởng của người 
Nga chính thống giáo. 

Đất đai miền tây gôm phần đất theo chế độ phong kiến; giới 
quý tộc cá Nga lẫn Ba Lan, cai trị đất đai của mình mà không bị 
thái công LIHhuanie kiểm soát, Căn bản kính tế là các điền sản. 
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giống như ở phương Tây và những hạn' chế trong việc di chuyển 
của nông dân đã xuất hiện ở đây trước tiên. VÌ sự phân quyền 
phong kiến và ảnh hưởng nặng nề của Ky Tô giáo Ba Lan nên 
những đất đai miền tây không thể trở thành một trung tâm để 
thống nhất nước Nga. h 

Những vùng đất miền bác Nga, nằm giữa biển Baltique và hồ 
lImen và kéo dài về hướng bác và đông Bấc đến Bác bang đương 
và Biherie, nằm đưới quyền thống trị của thị quốc Novgorod. Trước 
kbi Kiev Sụp đổ rất lâu, Novgorod đã tôn trọng truyền thống tự 
trị hội đồng thành phố là định chế mạnh nhất. Novgorod giao 
thương với phương Tây, nhất là Đức, đổi lâm sản lấy vải vóc và 
kim loại. Vì đất đai cần cỗi, Novgorod phải trông cậy vàn vùng 
đất đông nam, quanh Mạc Tư Khoa, để có ngũ cốc. VỈ không giải 
quyết được những vấn đề xã hội và kinh tế nên Novgorod đã để 
mất eØ hội thống nhất nước Nga. Một vài giòng họ doanh thương 
lên nấm quyền điều khiển hội đồng và tranh giành quyền hành 
với nhau; người nghèo cố thể bị bán làm nô lệ vì nợ nần, hay đi 
ăn cướp. Vào thế kỷ XV, khi liên minh BalanLiithuanie tranh chấp 
với tiểu quốc Mạc Tư Khoa, giai cấp thượng lưu ủng hộ người Ba. 
Lan và Lithuanie, và vùng Mạc tư Khoa Hạ, Năm 1478, Mạc tư , 
khoa khuất phực Novgorod, gạt bỏ giai cấp thượng lưu, và lấy 
mất cái chuông tượng trưng cho sự độc lập của thành phố. 


1200 - 1450: Mạc Tư Khoa và người Tác Ta. 


Sau khi Kiev sụp đổ, tiểu quốc Mạc Tư Khoa vẫn còn là một 
vùng mới định cư gần biên giới. Tuy không phì nhiêu bằng miền 
tây nam, đất này màu mỡ hơn miền Bắc và có thể cung cấp đủ 
lương thực cho dân chúng; ở đây cũng có một nền kỹ nghệ gỗ 
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phồn thịnh. VÌ chưa có một thành phố hay quý tộc nào đạt tới 
mức độ lãnh đạo, những dân định eư tiên phong ở đây chịu phục 
tùng tiểu vương. : 


Dây cũng là miền đất gần người Tác Ta nhất. Đầu thế kỷ XI, 
Thành Cát Tư Hãn đã qui tụ được một số lớn người Mông Cổ du 
mục ở Trung A, rồi đưa họ vào vùng đồng cỏ miền nam nước Nga, 
đánh bại cả người Nga và polovtsy năm 1223. Cháu của Đại Hãn 
là Baty trẻ lại trong những năm 1230, tán nhá Mạc Tư Khoa năm 

*1237 và Kiev năm 1340, rồi tiến vào vùng tây nước Nga, Ba Lan 
và Rohême. Sự thành công của người Tác Ta hình như là đo tổ 
chức quân đội tuyệt hảo và chiến thuật nghĩ bình họ thường dung. 
Tuy khuất phục được người Ba Lan và Đức năm 241, việc chính 
trị ở châu A khiến Baty phải trở về miền đông và sau đó người 
Tác.Ta không bao giờ vào sâu miền tây như vậy nữa ở 5arai, gần 
khúc quanh của sông Volga, Baty dựng một kim đô mới kinh đô 
"Kim Giác" và chịu thần phục hoàng đế Mông Cổ ở Bác Kinh, ' 

Ỏ Nga. người Tác-Ta tàn phá thôn quê lúc họ.đang chỉnh phục, 
nhưng khí khuất phục được rồi họ chú trọng đến việc đánh thuế. 
Ho biết rằng làm xảo trộn sinh hoạt kinh tế không lợi gì cho họ, 
chỉ cốt quyền hành của họ được chấp nhận. Họ bát một ít lính 
người Nga, nhưng thường thì họ để các tiểu vương Nga chịu trách 
nhiệm về việc bắt người và thu thuế, và họ sống ngoài đất của 
người Nga từ khi cần kiểm tra hay trừng phạt. Các tiểu vương 
Nga vì là chư hầu, nên khi nhận chức phải đến Sarai để triều 
cống, gánh nặng triêu cống và nhục nhã Tệ thuộc đè mạnh nhất 
lên vùng Mạc Tư Khoa. 

Cuối thế kỷ XIV, khi Đế quốc Mông Cổ suy yếu, người Nga bát 
đầu quật khởi. Những chiến thắng đầu tiên, do công một tiểu 
vương Mạc Tư Khoa, vào năm 1378 và 1380 đã bị trả thù tàn 
nhẫn, nhưng cũng chứng tỏ là người Mông Cổ có thể bị đánh bại. 
Khi Kinh đô Kim Giác tan võ vào đầu thế kỷ XV, ba quốc gia 
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Tác-Ta được thành lấp: một ở Kazan tại vùng trung lưu sông 
Volga, chấn giữ đường thương mại trong một thế ký rưỡi; một ở 
Astrakhan, trên cửa sông Volga va biển Caspienne; và một ở vùng 
Ôrimee sau này thành chư hâu của Hồi vương. 

Có người cho rằng ảnh hưởng của người TácTa rất eó lợi cho 
người Nga, vì nó giúp tiểu vương Mạc Tư Khoa tập trung quyền 
hành, nhựng có điều hàu như chác chắn là cuộc chỉnh phục đã 
đem lại một hậu quả hoàn toàn bất lợi. Người Tác Ta, tuy giỏi về 
quân sự, nhưng cổ một nên văn minh thấp kém hơn người Nga 
trong giai đoạn Kiev; khi quyền hành của họ tan ră vào thế kỳ 
XV, van minh Nga còn thua phương Tây rất xa. Như thế là ngoài 
yếu tố Ky Tồ giáo Byzance còn cố thêm một trở ngại nữa, làm 
cho nền văn minh Nga đỉnh trệ trong hai thế kỷ. 


Quốc gia Mạc Tư Khoa. 


Suốt trong hai thế kỷ này các tiểu vương Mạc Tư Khoa nắm 
quyền lãnh đạo. Họ là những nhà cai trị tính khôn, thường kết 
thân với các gia đình quyền thế và tăng đất đai nhờ thừa hưởng, 
mua thêm hay chiếm đất cầm bán. Họ đặt ra quyền trưởng tử, 
để đất đai không bị can cháu chia cất nên thâm kịch Kiev không 
còn tái diễn. Họ duy trì những liên lạc hữu Ích với những vị chúa 
tể Túe Th nên được họ chỉ định đi thu phần triều công của các 
tiểu vương láng giềng đem đến Sarai, Các tiểu vương Mạc Tư 
Khoa để tâm theo đõi tình hình Tác Ta, chờ cơ hội họ suy yếu. 
Họ có thể tự hào là những người đã tranh đấu rất nhiêu và cố 
công trong việc giải phóng nước Nga. 

Sau cùng, một điều có lẽ quan trọng hơn cả là các tiểu vương 
Mạc Tư Khoa được sự ủng hộ của giáo hội Nga. Dầu thế kỷ XIV, 
Đại chủ giáo đời địa phận về Mạc Tư Khoa, và biến nơi này thành 
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thủ đó tôn giáo của Nga. Khi triều chính lung lay, Dại chủ giáo 
đã quản trị tiểu quốc một cách trung thành và đắc lực cho tới 
khi ngôi báu vững vàng trở lại. Ivan ÏlII (trị vì 1462-1503) tự nhận 
là người kế vị các vương hầu Kiev và tuyên bố là ông quyết chiếm 
lại những đất đai đã bị người Ba Lan Ky Tô giáo và người Tác Ta 
Hồi giáo đoạt mất, một lời kêu gọi có sức lôi cuốn rất mạnh vì 
có tính cách ái quốc và bảo vệ tôn giáo. Vì thế chiến tranh do 
lvan chủ xướng có tính cách một thánh chiến của người Nga. 
Nhiều quý tộc ở miền tây đem đất đai về với Ivan, không chịu 
thân phục Lithuanie và Ba Lan nữa. Năm 1492, vua Lithuanie 
phải nhận Ivan II] là chúa tể của "tất cả người Nga" 

Năm 1472, lvan cưới cháu gái của Constantin XI, vị hoàng đế 
Byzance cuối cùng. ỞỜng chấp nhận danh hiệu hoàng đế và dùng 
biểu tượng đại Hàng hai đầu của Byzance làm dấu triện và bắt 
đầu cư xử như một hoàng đế Byzance. Dôi khi ông dùng danh 
hiệu Nga hoàng và không hỏi ý kiến quy tộc về các vấn đề quốc 
gia nữa. kiến trúc sư Y xây dựng cho ông một cung điện vi đại, 
điện Cẩm linh, giống như cung điện ở Byzance. 

Tớm lại từ cuối thế kỷ XV trở đi các hoàng đế Nga là những 
nhà chuyên chế. Cá lẽ chiến tranh lâu dài đã nuôi dưỡng độc tài: 
một tỉnh trạng khẩn trương kéo đài hàng thế kỷ di nhiên đưa đến 
một chế độ chuyên chế. Trên lãnh thổ quốc gia Mạc Tư Khoa, 
ngược với miền tây, giới quý tộc không chống lại nền quân chủ 
ngày càng mạnh để bảo vệ quyền lợi của mỉnh mà lại chia thành 
nhiều nhốơm nhỏ khiến nhà vua đối phố đễ dâng. Quan trọng hơn 
cả là một ý thức hệ do giáo hội đề ra và dựa vào truyên thống 
Byzanee. Ö phương Tây giáo hội là một phần của xã hội phong 
kiến, và bị ghét bỏ vỉ cố nhiều đặc quyền; ở Nga, giáo hội là đồng 
mình của vua và là một cơ quan chính quyền. Giáo sỉ Nga biết 
rõ tham vọng bá chủ thế giới của giáo hội La Mã và địa vị "tân 
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La Mã" của Constantiople. sau khi ConstantinopÌe đã rơi vào tay 
người Thổ, họ tạo một lý thuyết tỉnh vi chứng minh rằng Mạc Tư 
Khoa là thủ đô kế vị hai thủ đô thế giới củ: 

"Giáo hội La Mã sụp đổ vì tà thuyết, thành quách La Mã thứ 
hai, Constantinople, đã bị người Thổ dị giáo tàn phá. Thánh đường 
Mạc Tư Khoa, Thánh đường tân La Mã, sơi sáng vũ trụ hơn cả 
Thái dương... 


Hai thành La Mã đã sụp đổ, nhưng thành La Mã thứ ba đứng 
vững như bàn thạch và thành La Mã thứ tư không thể có được”. 


Trong khoảng thời gian từ 1462 (Ivan lên ngôi) và 1689 (Đại 
đế Pierre lân ngôi), chính sách chuyên chế ấy đã thắng được giới 
quý tộc. Thành eông này một phần nhờ vào việc nuôi dưỡng giai 
cấp vũ huân quý tộc lệ thuộc hoàn toàn vào triều đỉnh. Những 
đất đai mà họ được nhà vua ban cho lúc đầu để trả công phục vự 
về sau con cái họ được thừa hưởng. Những điền sản của giới cựu 
qúy tộc, vốn là cha truyền con nối mà không phục vụ gì cho triều 
đỉnh, thành điền sản phực vụ. Như vậy, ở cuối giai doạn hai giới 
quý tộc và hai loại điền sản dần dần thành một. Các quý tộc thừa 
kế thường phải phục vụ triều đình; các quý tộc đã phục vụ có đất 
để lại cho con cháu. 

Phương thức xã hội quan trong này lại được tiếp theo bằng 
một phương thức khác hầu như trái ngược hẳn sự phát triển của 
nô lệ. Những yếu tố kinh tế và sự bất ổn chính trị khiến số nông 
dân lệ thuộc vào điền chủ mỗi ngày một lớn. Các nâng dân phục 
dịch và canh tác cho chủ đất nếu được vay một số tiền. Dâu thế 
kỷ XVI]I, việc nông dân không được rời đất cho tới khi trả hết nợ 
đã thành thông lệ. Vĩ số nợ thường quá lớn, nông dân không trà 
nổi nên đa số họ phải ở lại làm việc suốt đời. : 

Tình trạng này ngày càng lan rộng khi các hoàng đế ban điền 
sản cho những địa chủ quân sự; những người này được chính phủ 
giúp đỡ cả việc cầm chân các nông nô. Cũng vì nông đân phải trà 
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phần lớn các thứ thuế nên chính phủ sẽ thu thuế dễ dàng nếu 
nông dân ở một chỗ nhất định. Các tá canh càng ngày càng khó 
rời đất chủ, cho đến năm 1649. Những đường lối trốn tránh bị 
chặn hết, và nông nô phải ở lại đất chủ mãi mãi. Chủ đất cố quyền 
xét xử, trừng phạt và thu thuế. Chủ đất có thể bán, trao đổi, hay 
đem nông nô của mình cho người khác; con cái nông nô cũng trở 
thành nông nô. Cùng với quyền tối thượng của vua, định chế nô 
lệ là đặc điểm chính của xã hội Nga và những hậu quả của nó 
đến ngày nay vẫn còn. 


Vua Ivan và thời nhiễu loạn. 


Phần lớn những hỗn loạn ở nước Nga trong thế kỷ XVI và XVII 
bát .nguồn từ triều đại dài 50 năm của Ivan IV (1534-1584) nổi 
tiếng tàn bạo. Ivan lên ngôi khi còn bé nên các nhơm quý tộc 
tranh chấp lấn nhau bất ông chịu nhiều điều nhục nhã. Khi đủ 
sức lấy lại quyền hành, nhà vua hạn chế sự tham lam của các 
quan đầu tỉnh thường áp bức dân. Vua cũng triệu tập một hội 
nghị điền chủ gồm các quý tộc, giáo sỉ và đại diện thành phố để 
giúp ý kiến cho các công việc của triều đỉnh, nhất là các vấn đề 
liên quan đến chiến tranh và hòa bỉnh. Hội đồng này cũng tương 
tự như những hội đồng khác trong thời Trung cổ ở Tây Âu, nhưng 
hình như chỉ họp có một lần mà thôi. 

Năm 1553 khi Ivan lâm bệnh,-eác quý tộc không chịu thề trung 
thành với con vua. Khi khỏi bệnh, nhà vua lập một định chế mới: 
một lãnh thổ riêng của vua, còn phần đất đai còn lại vẫn được 
cai trị như cũ. Những sỉ quan riêng của vua, mặc y phục đen, 
cưỡi ngựa đen, mang trên yên ngựa một cái đầu chó (tượng trưng 
cho sự sáng suốt) và một cái chổi (để quét sạch rác rưởi). Những 
người mật vụ đầu tiên này gây hấn với giới quy tộc, tịch thu tài 
sản của họ và lưu đày hay tàn sát họ. Lúc Ivan mất, chính phủ 
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Nga đã gân đi đến chỗ hỗn loạn. Tần bạo một cách bệnh hoạn, 
Ivan cố đến bảy vợ và từng giết con mình trong cơn điên. Nhưng 
dlvan mở ròng quyền hành nước Nga chống lại người Tác Th ở 
miền đông, do đổ mở được thủy lộ Volga dùng vào việc thương 
mại và bành trướng lãnh thổ về phía đông đến tận siberie. 

Một số Ít quan sát viên ngoại quốc hiểu rõ nước Nga thời Ivan 
có thể tiên đoán sự suy tàn. Và lvan cũng viết trong bàn chúc 
tư: "Thần xác ta kiệt quệ, tính thần ta suy nhược, những vết 
thương tỉnh thần và thể xác mỗi ngày một chồng chất, và không 
một thầy thuốc nào chữa được". Với cái chết của Fedor, đứa con 
điên rò của Ivan, vào năm 1õð98, triều đại Mạc Tư Khoa bị tuyệt. 
Anh rế của Fedor là Boris Godunov (eai trị 1598 - 1605), tuy có 
khả năng nhưng không thể giữ vững một gia tài mục nát như 
nước Nga lúc bấy giờ, nhất là lại thêm nạn đói và nạn dịch xày 
ra năm 160]. Giặc cướp hoành hành ở thôn quê, ngai vàng rơi 
vào tay một kẻ soán nghịch được Ba Lan bào trợ, và tự xưng là 
con của Ivan. Thế là nước Nga đi vào "Thời hỗn loạn" (1603-1613). 
Kẻ soán nghịch lên ngôi hoàng đế không đầy một năm thì bị ám 
sát. Nhiều kẻ mạo nhận nữa xuất hiện; nội chiến tiếp tục khi 
người Ba Lan và Thụy Điển nhúng tay vào. bực lượng Ba Lan 
chiếm Mạc Tư Khoa, và vua Ba Lan dự tính lên ngôi Nga hoàng. 
Theo lời kéu gọi của vị Thánh cha. một loại vệ quốc quân Nga 
được thành lập, với sự tài trợ của các nông dân tự do giầu có ở 
miền trung lưu sông volga. Dưới sự chỉ huy chung của một người 
đồ bể và mộ nhà quý tộc, đạo quân này đuổi được người Ba Lan 
ra khỏi mạc tư khoa năm 1613, Mối lo sợ bị Ky Tô giáo La Mã 
ngoại bang cai trị đã làm bùng nổ lòng ái quốc của người Nga. 


Nhúng vua Romiaanov đầu tiên. - 
Một hội nghị điền chủ chọn Michael Romanov làm Nga hoàng. 


Từ cuộc bầu Michael năm 1613 đến cuộc Cách mạng Nga năm 
1917, họ Romanov liên tục làm vua. Michael lên ngôi vua mà 
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không bị một hạn chế nào của hội nghị điền chủ; ông là một hoàng 
đế được bầu ra. Trong mười năm cai trị đầu tiên, hội đồng điền 
chủ họp thường xuyên để ủng hộ nhà vua. Nhưng hội đồng không 
chịu biến thành quốc hội, sau năm 1628, hội nghị chỉ được triệu 
- tập để giúp vào việc tuyên chiến hay nghị hòa, công nhận các thứ 
thuế và luật lệ mới. Hội nghị chấp nhận con của Michael là Alexius 
(1645-1876) lên kế vị, và năm 1649 xác nhận một bộ luật mới. 
Sau năm 1653, Alexius không triệu tập hội nghị nữa, và con là 
Fedor (1676-1682) cũng làm như vậy. Lần họn cuối cùng của hội 
nghị là năm 1682. 

Những vị vua Romonov đầu tiên không có gì xuất sác. Những 
bộ của chính phủ trung ương không được xác định rõ ràng thường 
đụng chạm với các cơ quan thẩm quyền khác. Các quan đầu tỉnh 
bóc lột dân địa phương vốn đã nghèo khổ từ lâu, và những cố 
gắng tự trị ở địa phương chỉ giới hạn trong việc chọn lựa các viên 
chức thư thuế cho chính quyền trung ương. Sự chống đối không 
xuất phát từ cá nhân nào mà từ tập thể nông dân nghèo đối và 
bị bóc lột; những người này đốt phá nhà điền chủ, giết họ cùng 
các viên chức thu thuế. Những cuộc nổi loạn này hầu như không, 
nhằm chống đối Nga hoàng; thật ra những thủ lĩnh của nõng đán 
thường nhân danh Nga hoàng hay mạo nhận là Nga "hoàng để 
sách động dân chúng. 


Suốt trong thế kỷ XVI và XVII, những người khai phá Nga đi 
tìm đa thú để bán và đất để định cư, đã giúp nới rộng diện tích 
nước Nga. Những người ở vùng biên cương, gọi là Cosaque (tiếng 
tartar cố nghĩa là "người phiêu lưu tự do") tổ chức lấy việc tự vệ 
chống lại người Tác Ta. Hai cộng hòa Cosaque xuất hiện, một trên 
giòng, Dnieper, một trên sông Đông, sinh hoat theo một đường 
lối dân chủ sơ khai và tương đối độc lập với Mạc Tư Khoa. Sau 
này nhiều nhóm Cosaque thành lập ở sông Volga, ở vùng núi Oural 
và những nơi khác. Cuộc bành trướng mạnh mẽ nhất đã đưa người 
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Nga thật nhanh về hướng đông vào vùng Oural và qua Siberie 
đến Thái bỉnh dương. Cuộc bành trướng về phía đông nam, do áp 
lực của người Tác Tu, Thổ và Ba Lan nên chậm hơn đã đưa người 
Nga đến bờ Hác hải. Người Nga và Ba Lan tranh chấp liên tục 
_trên vùng Ukraine ở phía tây nước Nga, nhưng đến năm 1682 
người Ba Lan bát đầu nhượng bộ. Người Thụy Điển vẫn ngăn 
chặn lối thoát từ biến Baltique ra Bác Hải. Trên vùng đồng cô 
miần nam người nga phải chống với người Tartar ở Crimee. Người 
Thổ, chúa của người Tác Ta. giữ vững vùng biển chiến lược Ázov, 
cai quân vùng Háo Hải, lại dự vào chiến tranh ở Dkraine, và 
thành kẻ thù đai đẳng của Nga hoàng. 


Giáo hội và ảnh hưởng ngoại bang. 


Giáo hội luôn luôn là đồng minh của nền độc tài. Nga hoàng 
kiểm soát việc chọn Tổng giám mục Mạc Tư Khoa, một tước vị 
mới lập Hoàng đế Alexius (1645-1676) cử một giáo si tên là Niken 
làm giáo chủ, nhưng vị này bị mọi người phản đối vì quá kiêu 
căng. VỊ giáo chủ này đưa ra thuyết giáo quyền lớn hơn thế quyền 
nên ông có quyền hành hơn cả Nga hoàng. Ỏ phương Tây những 
Giáo hoàng có nhiều quyền bành cũng biện luận như vậy, nhưng 
ở Byzance hay ở Nga Ít người dám đưa ra thuyết này. Năm 1666, 
một hội đồng giáo sĩ hạ bệ Nikon và đại đế Pierre phải bỏ định 
chế giáo chủ phần lới vì ông muốn tận diệt thuyết của Nikon. 

Vào khoảng 1500, giáo hội Nga làm chủ hơn 1/3 đất đai cá thể 
trồng trọt được. Šự chống đối tính cách thế tục của giới tu sĩ khởi 
đầu ngay trong giáo hội. Nhưng những người ủng hộ sự thanh 
bần của Nhà Chung cũng muốn chỉnh quyền đừng xen vào nội bộ 
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của giáo hội. Để duy trÌ quyền kiểm soát Nhà Chung về các mặt 
khác chính quyền chống lại phong trào cải cách mà lẽ ra đã được 
hoan nghênh. 


Giáo hội (hầu như chỉ cố một mình giáo hội) khuyến khích nghệ 
thuật và văn học của giai đoạn nầy. Về hội họa, lối vẽ hình trên 
sắt và sứ, bất chước của Byzance, phát triển mạnh. Những bộ 
. giáo sử được các nhà tu ghi chép lại, và các tiểu luận thần học 
chống đối cả người Ky Tô giáo La Mã và Tin Lành. Nền văn học 
hạn chế này được viết bằng tiếng Slavonic của giáo hội ngày xưa, 
một ngôn ngữ tôn giáo chứ không phải 'ngôn ngữ thường dùng 
hàng ngày, Nước Nga thời ấy không có một nền học thuật đân ˆ 
gian nào, không cố khoa học, văn chương dân gian hay cuộc tranh 
luận triết học nàa đáng kể. : 

Người và tư tưởng ngoại quốc xâm nhập vào Nga từ trong thế 
kỷ XVI và XVII. Nhốớm kiến trúc sư tài ba người Ý đã xây điện 
Cẩm linh vào cuối thế kỷ XV không để lại một ảnh hưởng lâu 
hền. Ivan IV thích người Anh, khuyến khích họ trao đổi hàng len 
lấy gỗ, dây thừng và các đồ dùng cho tàu biển; những hàng hóa 
này đã giúp nước Anh thời nữ hoàng Elizabeth lập được hạm đội 
đã khuất phục được hạm đội Armada lừng lẫy của Tây Ban Nha. 
Người Anh dạy người Nga một ít kỹ thuật và cung cấp một số 
lớn các sĩ quan, phần lớn là người Xcốt-len, cho quân đội Nga. 
Vào giưa thế kỷ XVII, ảnh hưởng người Hà Lan lớn hơn ảnh hưởng 
người Anh, và hẹ thiết lập những nhà máy thủy tính, giấy và vải 
tại Nga. 

Khu cư ngụ của người ngoại quốc ở Mạc Tư Khoa, luôn luôn 
được gọi là "khu người Dức', mỗi ngày một lớn. Người Đức, Hà 
Lan, Dan Mạch làm thợ đúc đồng, thợ dệt, thợ đồng hồ nhận 
lương rất cao của chính phủ Nga. Những y sĨ và được sĩ ngoại 
quốc rất được ưa chuộng. dù người bình dân, xem họ là phù thủy. 
Những thương gia ngoại quốc tiếp tục hưởng các đặc quyền, và 
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các thương gia bản xứ rất lấy làm bất mãn. Một số quý tộc bắt 
đầu mua sách vở, lập thư viện, học tiếng La Tỉnh, Pháp và Đức. 
Một số bất đầu ăn rau trộn, hút thuốc và ăn nới lịch sự nữa. Giai 
cấp hạ lưu thì nghi ngờ ghét bả ĐEN ngoại quốc và la ó khi gặp 
họ ngoài đường. 

Tỉnh thần bên ngoài nổ bùng khi các tu sỉ ở Ukaraine và Hy 
Lạp khuyên giáo chủ Nikon là phải sửa lại một vài đoạn không 
được chỉnh trong Thánh Kinh. Việc này làm nhiều người Nga kinh 
hoàng. Vốn tôn trọng hình thức, các lễ lạc, phép mầu, họ lại được 
chỉ cho thấy là đã đánh vần sai tên của Jêsus, và dùng không 
đúng số ngón tay để làm đấu chữ thập. Những người phản đối sự 
thay đổi tách rời khỏi giáo hội, và khoảng 20 ngàn người tự thiêu 
sống vÌ tin rằng ngày tận thế đã đến khi Mạc Tư Khoa tức La 
Mã thứ ba đã thành tà giáo và La Mã thứ tu không bao giờ có. 
Những người sống sót dần dà trầm tỉnh trở lại và được gọi là 
"những tín đồ cũ", phần đông là thương gia và nông dân khá giả, 
Mật số chính phủ Nga về sau tàn sát nhóm tín đồ này. Như vậy 
người ngoại quốc không những chỉ giới thiệu kỹ thuật Tây Âu với 
người Nga trước thời Đại đế Pierre, mà còn làm phân hóa xã hội 
và giáo hội Nga. 
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CHƯƠNG NĂM 


THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP 


CUỐI THỜI TRUNG CỔ THỜI PHỤC HƯNG 


Sự chuyển dịch thời Trung cổ sang thế giới cận kim thực ra bắt 
đâu từ thế kỷ XIV và XV, tuy đôi khi bao gồm câ thế kỷ XVI. Tỉnh 
thần duy vật trối lên mạnh mẽ ở phương Tây. Ở Pháp và các quốc gia 
Vùng Thấp (Hêbrơ), ở Đức và Anh, điểm đặc biệt (di nhiên có khác 
nhau đôi chút) của tâm trạng chung là sự chán nản và hoang mang, 
khi những định chế phong kiến và đệ trạch tan rã và dân chúng đâm 
ra nghỉ ngờ và bi quan về tương lai. Trái lại, ở Ý, nơi mà những cơ cấu 
phong kiến và đệ trạch không ăn sâu vào xã hội - đời sống sung mãn 
của các thị quốc tạo nên một tỉnh thần giống như ở thăi kỳ huy hoàng 
của Hy Lạp ngày xưa. Ở đây, mặc dù đời sống chính trị có vô sỈ và tàn 


262 VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 


bạo, con người vẫn lạc quan. Nước Ý đã giúp văn mính phát triển với 
một nguồn sinh lực nó sẽ lan tràn khắp phía bắc rặng Alpes. 

Chúng ta khởi đâu với kính tế và xã hội : khủng hoảng, dịch tế, 
mất mùa, cùng với ảnh hưởng kjịnh tế và chính trị mỗi ngày một 
mạnh của giới thị dân giàu có (thay đổi giới quý tộc phong kiến) và 
các dung bịnh. Sau đó chúng ta sẽ xét đến chính trị : sự thành công 
của các triều đình đầy quyền thế ở Pháp, Anh, Tây Ban Nha và sự 
tiếp tụe của chủ nghĩa cá thể ở Đức, và sự phát triển đạc biệt của 
các thành phố Ý, sụ tiến bộ vượt bực của văn chương và học thuật, 
cúa hội họa, điêu khắc và các ngành mỹ thuật khác, ban đầu hầu 
như chỉ xảy ra ở Ý. 


I KINH TẾ VÀ XÃ HỘI THẾ KỶ XIV XV 


Khủng hoẳng ở phương Tây 


"Nếu sự gia tăng dân số vào thế kỷ XI đã giúp phát triển kinh tế 
(xem chương TIID, thì sự giảm sút dân số vào thế kỷ XIV, XV đã làm 
giảm thiểu nhân lực và thị trường tiêu thụ. Các cuộc chiến tranh rộng 
lớn khiến nhiều quốc gia phải giảm giá tiền tệ, đưa đến sự lạm phát và 
giá cả thất thường. Ở khắp nơi, trừ nước Ý, tỉnh thần lạc quan của thế 
kỷ XIII đã chuyển sang tinh thân bì quan sâu đậm vào thế kỷ XIV, XV, 
Không một ai rõ chuyện gì đang xảy ra, sự hoang mang lan tràn và 
nhiều người cố phủ nhận là thời thế đang đối thay.Càng ngày tiền bạc 
càng đóng vai trò quan trọng trong những liên lạc xã hội, một tình 
trạng mà trước đây chưa xây ra bao giờ. Việc này rất có lợi cho nông 
dân lúc họ được mùa : trả nợ bằng tiền mặt đễ chịu hơn là bằng sức lao 
động. Nhưng gặp khi mất mùa, không có tiền để trả, thì họ lại thiệt hại 
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vô cùng. Sự an sinh của kẻ nông nô, quyền được làm việc và sống trên 
mảnh đất thừa kế và hưởng kết quả canh tác biến hết. Người nông dân 
thường bỏ đất canh tác và ra thành phố làm công sống. Vì giá nông 
phẩm xuống thấp trong khi giá các sản phẩm khác lại tăng, những 
điền chủ rất khốn đốn. 

Dịch hạch năm 1348-1349 và những trận địch sau đó càng đẩy 
mạnh các khuynh hướng trên. Dịch tế đã tần sát từ 1/5 đến 1/3 dân 
số, nhất là ở những vùng đông dân. Dân số càng giảm thì nhân công 
càng đất. Nông dân thấy có thể ép các điền chủ chủ lấy tiền thế cho 
nhứng dịch vụ mà họ còn nợ; các điền chủ, ngược lại, cố đòi trả 
bằng dịch vụ và vận động chính quyền hạ giá nhân công. Tình trạng 
bất an trong xã hội xảy ra ở Pháp, Anh và Florenece. Ở các thành 
phố cũng vậy : các phường không nhận thêm người, giới chủ nhàn 
và chính quyên thành phố cố hạ giá nhân công. Ở Pháp và Ánh và 
xmiền tây nước Đức, nông dân được trả tiền thế cho dịch vụ, và sự 
nô lệ sắp chấm đứt, tuy rằng ở miền đông nước Đức các điên chú 
vẫn cố giữ các đặc quyên cũ. 


'Tổ chức thương mại mới : Hansa, Venise và Gêne. 


Suất trong thời kỳ khủng hoảng đằng đẳng và thời kỳ phục hồi 
chậm chạp, những phương pháp và tổ chức thương mãi đã trãi qua 
nhiều đổi thay. Một trong những tổ chức mới là tổ hợp Hansa một 
hiệp hội của các thành phố thương mại duyên hải, bắt đầu bằng các 
cuộc thảo luận, rồi đi đến một tổ chức thật sự vào thế kỷ XIV. Các 
thành phố Lubeck, Bremen, Hamburg và Wisby (ở trên đao Gotland 
trong biển Baltiqne) hợp cùng với các thương gia Đức ở Novgorod, 
Luân Đôn, Vensise và Bruges để bảo vệ và phát triển công cuộc 
doanh thương. Họ đẹp tan các quân thảo khấu và hải tặc, cố gắng 
giữ độc quyền buôn bán cá, gổ, hổ phách, da thú và kim loại : chía 
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nhau chịu nhứng phí tổn chung : và đã chiến thắng (1367-1370) Đan 
Mạch khi họ định đánh thuế các tàu buôn trong tổ hợp Hansa. Tổ hợp 
Hansa thường mở các cuộc họp của các đại điện ở Labeck, gới các 
nhân viên ngoại giao đi điều đình, và không ngần ngại dùng võ 
lực để đẩy lui người Anh ra khỏi vùng đánh cá Na Ủy, (1406), đi 
nhiên nhứng xung đột nội bộ không phải là không có, và sự thay 
đổi các đường thương Mãi sang Đại tây dương sau năm Ið00 
khiến tổ hợp Hansa không phát triển được nửa. Venise, bằng các 
cuộc chiến dai dắng (đặc biệt với người Gêne), và nhờ vào các 
cuộc chỉnh phục trước đây, đã giữ độc quyền buôn bán ở Địa 
trung hải, cũng như tổ hợp Hansa giứ độc quyền ở biến Balti- 
que. Venise là thị trường hương liệu, lụa, đường, và bông vải của 
phương Đông, và vải len của phương Tây. Trong xưởng đóng tầu 
của chính quyền, nhứng thợ đóng thuyền đã biến đối nhứng chiếc 
thuyền chèo dài và hẹp thành các thuyền buôn bán lớn và nhanh. 
Trong giai đoạn này hàng năm 4 chiếc thương thuyền đi đến 
Flandres, bốn chiếc đến Beyrouth ở Syrie, 3 chiấc đến vùng Hắc 
Hải, nơi buôn bán độc quyền của người Gêne trước đây. Và vào 
khoảng hơn 30 chiếc khác đến khấp các hải cảng chính ở Địa 
trung hải. Nhứng chuyến tàu đến míần Flandres (bất đầu năm 
13817), có ghé cả Luân Đôn và Southampton, là liên lạc thương 
xaại đâu tiên bằng đường thủy giữa Ý và miền tây bắc châu Âu. 
Người venise có đại điện riêng ở Luân Đôn ; đây là một bước tiến 
được các nước khác bắt chước ngay. 

Gêne cúng có thương gia lớn. Chẳng hạn như Bernedetto Zac- 
caria trong những năm 1340 đã được hoàng đế Byzance cho khai 
thác phèn chua, một hóa phẩm căn bản để sản xuất hàng len. Zac- 
caría lập một đội thương thuyền riêng để tải hóa chất này đến các 
nhà máy len ở các quốc gia vùng thấp, một thành phố có đây đủ nhà 
thương và dân số đến 3000 người tại các mỏ sản xuất phèn chua ở 
tiểu Á, và lập ở ý một xưởng sản xuất len riêng. Zaccaria trở thành 
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quyền thế đến nỗi con trai ông cưới vợ dòng hoàng tộc ở Constantiople, 
và cuối cùng tàu bè öng đều dùng cờ riêng của công. 


Thuyết tư bân : Các chủ ngàn hàng và lãnh chúa 
doanh thương. 


Nhứng thương vụ của Zaccaria - cúng như của các thương gia 
Venise và tổ hợp Hansa - rõ ràng có tính cách tư bản. Những thương 
gia này gây tư bản bằng tiền và sản phẩm hàng hóa ; họ dùng tín dụng 
rộng rãi, lập những kế hoạch lâu dài; chịu bổ vốn ra mạo hiểm; họ 
nhằm mục đích tìm kiếm lợi lộc; họ tính tiền công chung với giá hàng. 
Chúng ta không nên đánh giá quá cao những đặc tính “tàn tiến” của 
_ œc công cuộc làm ăn trên, cũng như không nên so sánh về mặt kỹ 
thuật các nhà máy thời đó với nhớng nhà. máy vào các thể kỷ sau này, 
Nhưng chúng ta cũng không nên quên là những quan điểm và phương 
pháp kinh tế bấy giờ khòng khác ngày. nay bao nhiêu. 

Thời ấy, cũng như ngày nay, vốn dùng để đầu tự đều' do các 
ngân hàng cung cấp, nhưng vì bấp bênh hơn nên tiền lãi nhiều hơn. 
Các ngân hàng người ta đã tìm cách hạ tiền lãi xuống 20%, nhưng 
ngân hàng Florence ăn lời 268% hằng năm đối với những món tiền 
cho vay ít bảo đảm; năm 1420 đã thất bại. Việc cho vay lái xảy ra 
khi giáo hội xem việc này là trái với giáo luật. Trái hẳn với điều 
người ta vấn tin, người Do Thái không nắm giữ việc cho vay tiền 
xầy; chỉ có Tay Ban Nha họ mới nấm quyền quan trọng trong 
nghề này, và cũng chỉ đến năm 1492 mà thôi. Những người trong 
Thánh đường giáo hội mới là những chủ ngân hàng lớn và sau này 
bị Philippe le bel triệt hạ. Rồi đến người Ý, gọi là “Lombards” (mặc 
dù phần đông là người Toscane); ngày nay còn có tên kỹ niệm ở 
đường Lombard ở Luân Đôn. Người Florence trồng coi lợi tức của 
Giáo hoàng, chịu trách nhiệm về mặt thu góp các nguồn lợi ở nhứng 
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miền xa La Mã. Họ barbi và Peruzzi tài trợ cho câ hai phe chống đối 
nhau, Anh và Pháp trong cuộc chiến tranh 100 năm, và bọ bị phá 
sản khi vua Edward III không trả nổi số nợ. 

Họ Médieí, khởi đầu bằng nghề buôn len rồi sau thêm lụa và 
hương, có chỉ nhánh ngân hàng của họ tại 16 thành phố ở Ý và 
ngoại quốc. Ở Gêne, ngân hàng St George (dựng năm 1407) 
chiếm gần hết nghiệp vụ của người Do Thái Tây Ban Nha tại vùng 
Địa trung hải, ở Bareelone, Luân Đôn, ở khấp các thành phố lớn, 
những chủ ngân hàng đều là những người giàu có, quyền thế và 
danh giá. 

jJacques Coeu (1395-1456) ở Bourges dược ân sửng của vua 
Pháp Charles VIÏ khi vua còn là một kẻ bị nạn. Jacques Coeur 
cam đầu một đội thương thuyền đi về phương Đông, sau nầy 
thành giám đốc tiền tệ và đo lường của vua, và tài trợ nhứng 
trận cuối trong chiến tranh Trăm năm. Jacques Coeur dựng một 
đế quốc kinh tế gồm các xưởng dệt, hầm mồ, mua đất đai của các 
quý tộc phá sản, cho gần một nửa các chức sắc ở Pháp vay nợ, và 
kết hôn nhứng bà con trung lưu của mình với các gia đình quý 
tộc. Nhưng Jacques có quá nhiềư quyên hành và quá nhiều người 
quyên cao chức trọng mắc nợ ông. Jacques thật súng vì một, tội 
bịa đặt, theo hầu Giáo hoàng và chết trong một cuộc viễn chỉnh 
chống người Thổ Nhi Kỳ. 

Giống như Jacques Coeur ở Đức có họ Fugger ở Augsburg. 
Khởi đầu là thợ dệt, dòng họ tài chính thế lực nầy trong nhứng 
năm 1400 đã mở ngân hàng cha các Giáo hoàng và triều đại 
Habsburg. Chẳng bao lâu họ được quyền khai thác hầm mỏ rải 
rác khắp trung Âu và tạo được một gia sản khổng lồ. Mái đến 
năm 1607, khi vua Tây Ban Nhà là Philippe HH dòng Habsburg, 
không trả nổi nợ, họ Fugger mới bị phá sản. Họ Fugger có tỉnh 
thần phụng sự xã hội như ta thấy bây giờ : họ đã xây cho dân 
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nghèo ở Augsburg mệt ngôi làng có vườn cây xinh đẹp gọi là “Eg- 
gorel”. 


Thuyết duy vật mới và ảnh hưởng của nó 
đối với tố chức phong kiến. 


Giai cẤp mại bản - giai cấp trung lưu - bắt đàu nắm một vai trò 
quan trọng không chỉ trong kinh tế mà cả chính trị nữa. Đôi lúc người 
thuộc giai cấp này nắm quyền thực sự ở Venise, Florence hay các thành 
phố trong tế hợp Hansa ; đôi khi họ tài trợ cho những người cầm 
quyền, như Bardi hay Tugger. Họ thường dùng tài năng giúp các vua 
chúa : Jacques Coeur giúp Charles VI; người kế vị Chárie là Louis XI 
(cai trị 1461-1483), lệ thuộc vào giai cấp trung lưu; vị vua Tudor đầu 
tiên ở Anh là Henry VII cũng vậy. Giới trung lưu giàu có cúng chú 
trọng đến văn học, nghệ thuật và giành lãy vai trò bao trợ mà trước 
đây vốn là của giáo hội và rnột vài vị quân vương. Chủ trương duy vật 
cũng xâm nhập giáo hội, và nhiều Giáo hoàng giống hệt các lãnh chúa 
kinh tế, chính trị thời đó trong các quan điểm về tiền, quyền binh và 
nghệ thuật. 

Ở các cấp bậc cao trong hệ thống phong kiến thuyết duy vật mới 
phá hoại những tư thái và liên lạc có sẵn, tuy những người bị ảnh 
hưởng không rõ những gì đang xảy ra. Một số quý tộc bị mất tất cả trừ 
danh hiệu quý tộc, khi các điền sản không đủ cung phụng họ nứa. Tài 
kiệt, danh suy, con cháu họ mất hẳn địa vị. Ngay cả những người còn 
giữ hay phát triển được tài sản của họ cũng thấy trong thời buổi mới họ 
cá nhiều bốn phận đối với vua hơn là lãnh chúa, và các thuộc hạ của họ 
cũng thấy như vậy. 

Hơn nữa tiền làm biến dạng chiến tranh. Trong những cuộc chính 
chiến vào thế kỷ XIV và XV người ta không cồn dựa vào quân lính 
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phong kiến nữa vì nhứng người lính này chỉ chiến đấu trong một 
thời gian nhất định, và chỉ được trang bị thô sơ. Chiến trường bây 
giờ đòi hỏi phải có các đạo binh chuyên nghiệp chiấn đấu vô hạn 
định và được huấn luyện và trang bị đầy đủ. Việc lấy tiền miễn dịch 
của thuộc hạ để trả cho binh lính chuyên nghiệp thành chuyện 
thông thường. Ngay một thuộc hạ của vua nếu có đi chỉnh chiến 
cũng đòi được trả lương. 

Không riêng gì triều đình mà các lãnh chúa, nhất là khi triều đình 
đang gặp khó khăn, cũng tuyển mộ lực lượng riêng bằng lối trả lương 
này. 

Hệ thống quân sư này đôi khi được gọi là “phong tiến tạp thức”, vì 
tuy bè ngoài giống phong kiến nhưng thực ra khác hẳn vào thế kỷ XV, 
ở cả Anh và Pháp, nhiều phe quý tộc với quân đội riềng đành nhau 
quyền điều khiển trung ương. Những qui luật mã thượng tốt đẹp ở đau 
thời phong kiến bây giờ thành sai lạc hẳn hay đã biến mất. Các lãnh 
chứa không còn lý tưởng duy trì hòa bình hay bảo vệ người nghèo. 
Nhiều dòng hiệp sĩ mới được thành lập vào thế kỷ XIV, XV : dòng 
Gãrterở Anh, dòng Etoile ở Pháp, dòng Toison dor ở Bourgogne. 
Nhưng dù có tuyên bố là cứu thế hay hiệp nghĩa các dòng nầy không 
giấu được sự thật là họ chỉ là những hội của các quý tộc có tham vợng,, 
vạ họ không làm được gì cả. 


Thuyết duy vật mới và Ảnh hưởng đối với giáo hội. 


Bị dời về Avignon vào năm 1305, các Giáo hoàng đã ở đây đến 7 
đời, cho đến năm 1378... Tuy thành phố xinh đẹp trên sông Rhône, 
ở tận trong nội địa nước Pháp, là đất đai trên của Giáo hoàng. Sự xa 
cách La Mã đã khiến Giác hoàng bị tách rời khỏi nguồn uy quyền 
tỉnh thân ngày xưa. Trong đình thự nguy nga và giữa sự giàu sang 
của triều đình với hệ thống ngoại giao và bộ máy thư lại hửu hiệu 
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trong việc thu góp tiền bạc từ khắp nơi, giáo hội cũng không thoát khỏi 
ảnh hưởng của tỉnh thần duy vật thời ấy. Từ 1378 đến 1409 có hai 
dòngGiáo hoàng, một ở La Mã và một ở Avignon, và năm 1409 có thêm 
một đòng thứ ba. Trước sự chia rẽ này các vua chúa ở châu Âu thường 
chọn theo một Giáo hoàng trên căn bản quyền lợi quốc gia. Người Anh 
đi nhiên chọn La Mã; người Xoôtlen,vốn thù nghịch với người Anh, 
Avignon; v.v... 

Để chỉnh đốn tình trạng tai tiếng này, giáo hội phát động phong 
trào giáo nghị hội bắt đầu ở Pise năm 1409, và tiếp tục ở Constanee 
(1414-1417) và ở Basel (1431-1449). Ở Constance sự thống nhất được 
thực hiện với việc bau Giáo hoàng Martin V (1417-1431) đóng đô ở La 
Mã. Cuộc khủng hoảng lâu dài đá đưa đến một phái triết gia đồi hỏi 
Giáo hoàng phải bẻ quyền hành lớn lao trong giáo hội và trị vì như một 
nhà vua trong chế độ quân chủ lập hiến, với các đại nghị hội đóng vai 
trò như quốc hối. Nhưng các Giáo hoàng cương quyết không chịu bỏ 
một phần quyền truyền thống nào; và tuy đa số có học thức và bê tha, 
bậy bạ tàn bạo - ví dụ như Giáo hoàng Alexandre VI, thuộc gia đình 
Borgia (cai trị 1492-1503). 

Những sự chống đối sự giàu có của giới giáo sĩ, vốn đã nhiều 
trong thời Trung cổ lại càng chồng chất trong giai đoạn suy bại nây, 
John Wyclif (mất năm 1384) ở Anh và John Hus (1369-1415) ở 
Bohême đòi hỏi cải cách giáo hội. Hus muốn tách rời dàn chúng 
Tiệp ra khỏi sự thống trị của giáo hội Đức : Hus được cấp giấy hộ 
chiếu đến dự nghị hội ở Constance để biện minh cho quan điểm của 
mình, nhưng ở đây ông bị kết án xử tử (1415). Các người Tiệp theo 
ông đều rút vào vòng bí mật. Một nhà tù dòng Dominique ở 
Florence là Girolamo Savonarola (1452-1498) dẫn đầu một phong 
trào thanh giáo chống lại các thói hư tật xấu của thời đại, và gọi 
Giáo hoàng Alexandre VII là một con qui, một quái vật. Savonarola 
nắm được Florence trong một thời gian ngắn (1497-1498), nhưng 
cuối cùng thất bại và bị xử tử. 
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Chiến tranh trăm nắm : Giai đoạn 1 


_ Từ năm 987, các vua dòng Capet ở Pháp vẫn có con cháu nối 
nghiệp đều, chưng đến năm 1328 thời hết may mắn. Ba người con của 
Philippe le Bel cai trị lên tiếp tử 1314 đến 1328, rồi ngai vàng được 
truyền cho cháu họ của Phlippe là Philippe de Valoi (cai trị 1328-1350). 
Nhưng con gái của Philippe le Bel là Isabelle đã kết hôn với vua Ảnh 
Edward IÏ (cai trị 1307-1327), vậy Edward IJ (cai trị 1327-1377) là 
cháu ngoại của Philippe le Rel. Như thế Edward IIÍ hẳn có danh chính 
han Philippe de Valois. Để bác bố quyền của Edward, các luật gia Pháp 
ngai một điều luật của người Frane từ thế kỷ VI nói rằng một người 
đàn bà không có quyền thừa kế một cái gì ở nước Pháp để có thể 
truyền lại cho con được. 

Tuy Edward HII lấy việc náy làm cớ để gây chiến, người Pháp 
và Anh còn có nhiều lý do khác để chính chiến với nhau. Nước 
Anh vẫn còn giứ tỉnh Aquitaine giàu có của Pháp, và các vua 
Pháp tiếp tục xâm phạm đất đai ấy của thuộc hạ họ là vua Anh, 
cũng như họ vẫn xâm phạm đất đai của các thuộc hạ khác. Người 
Anh muốn lấy lại những gì John đã bị Philippe Auguste lấy mất 
(xem chương [II). Hơn nữa, ở Flandres, mà vị bá tước cằm quyền 
là thuộc hạ của vua Pháp, bá tước các nhà buôn giàu có được vua 
Pháp giúp chống lại các nhà buôn khác và công nhân len sợi được 
người Anh ủng hộ. Vì nước Ánh xuất cảng len sống đến Fìandres 
và mua vải len, vua Edưard có thể ngưng bán len để tạo tình 
trạng thất nghiệp ở Flandres. Nhưng vì nhà vua cũng đánh thuế 
len nên việc nầy có thể làm hại ngân sách triêu đình. Jacob van 
Artevelde, thú lãnh nhóm ứng hộ người Ánh, nổi lên chống người 
Pháp, tổ chức chính quyền riêng và công nhận Edưard HI là vua 
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nước Pháp để tìm lấy sự giứp đỡ quân sự và lời hứa cho nhập cảng len 
đều đặn. 

Để đáp ứng lời kêu gọi của miền Flandres, Edward bất đầu cuộc 
chiến tranh Trăm năm (1338-1453). Quân Anh thắng nhiều trận lớn 
và có lúc đã kiểm soát hầu hết đất đai Pháp. Nhưng người Pháp phát 
triển được một đội quân hùng hậu được tài trợ bởi một hệ thống thuế 
trực tiếp, và cuði cùng đã đuối được người Anh và thống nhất nước 
Pháp dưới quyên một chính thể quân chủ mạnh mẽ được hậu thuẫn của 
giai cấp trung lưu. 

Sau khi làm chủ eo biển giữa Anh và Pháp (1340) người Anh xâm 
lăng Pháp năm 1345, và nhờ chiến thuật giỏi, kế cả việc dùng chiếc 
cung dài, đánh bại người Pháp ở Crécy (1346) và chiếm Calais. Sau 8 
năm hưu chiến, được đánh dấu bàng nạn Hác tử dịch khủng khiếp 
(1348-1349)` người Anh lại thắng ở PoitÍers(1356) và bắt được vua 
Pháp. Hoàng tử Pháp, vua Charles V sau này (cai trị 1364-1386) trợ 
thành nhiếp chính vương. 

Sự thất bại khiến triều đại Pháp bị chỉ trích nặng nề Quốc hội 
(Eta's Généraux, xem chương II) không những đòi quyền xác định loại 
thuế nào được thu (thuế buôn bán, thuế muối), mà còn giành cả quyên 
thu thuế, Lần đầu tiền Quốc hội ấn định các buối họp “để thảo luận 
tình trạng quếc gia”; họ đòi Charles phải huyền chức và trừng phạt các 
cố vấn của ông, và thay vào đó một cố vấn đoàn gồm 28 người trong 
Quốc hội. Khi Charles còn chân chừ, lãnh tụ Quốc hội là Etienne Mar- 
cel, một trưởng giả ở Pwis dẫn đâu cuộc cách mạng ở thủ đô, cuộc cách 
mạng trước tiền trong lịch sứ cách mạng của Pháp, và ép vua phải 
nhượng bộ năm 13857. 

Marcel liên kết với nhóm nông dân nổi loạn, phong trào Jacquerie 
bùng nổ năm 1358. Lực lượng hoàng gia đẹp tan phong trào và Marcel 
bị giết. Mặc dù chiếm ưu thế trong nhứng năm 1356, 1357, Quốc hội 
đã không đặt một nguyên tác hiến định nào để hạn chế quyên lực nhà 
vua. Ba giai cấp - giáo sĩ, quý tộc, thị dân - cũng không tin cẩn nhau 
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hay có quyền lợi chung. Trong mỗi giai cấp lại có chia rẽ vì quyền lợi 
địa phương. Do đó Etals généraux tại Pháp đã không phát KIÊN thành 
một định chế hữu hiệu như quốc hội Ánh. 

Năm 1360, theo biệp ước Brétigny Edward III không đòi ngai lu 
của Pháp nứa mà chỉ chiếm trọn vùng tây nam nước Pháp và Calais. 
Nhưng hiệp ước không được thi hành đúng đắn, vì Pháp không chịu 
trả số tiền chuộc lại vua quá lớn. Vua Pháp chết trong tù (1364), và khí 
chiến tranh tiếp diễn, Pháp thắng thế rõ ràng. Khi Charles V mất 
(1380) người Pháp đã đuổi được người Anh ra khổi bờ cõi trừ một số 
hải cảng gồm có Bordeaux và Calais. Lần đầu tiên kể từ 1340, tàu Pháp 
đã có thể đi trong biển Manche và đột kích duyên hải nước Anh. Về 
mặt Quốc hội Charles V cũng thành công, Quốc hội phải chấp nhận các 
thứ thuế hiện cá. 


Chiến tranh Trăm năm : giai đoạn II 


Nhưng vua Charles VỊ (cai trị 1380-1422) bị loạn trí Một 
cuộc tranh chấp bùng nổ giửa em vua là quận công Orléans và chú 
vua là quận công Bourgogne, người đã được vua Jean ban cho vùng 
này. Năm 1407, dân Bourgogne ám sát quận công Orléangvà bá 
tước Bernard d'Armagnae, nhạc phụ của vị quận công mới, chỉ huy 
lực lượng bảo hoàng được gọi là lực lượng Armagnac. Lực lượng này 
được sự ủng hộ của dân chứng miền nam và tây nam, và các quý tộc 
; họ chống lại người Anh. Người Bourgogne ủng hộ người Anh, kiểm 
soát miền bắc và đông, và được hậu thuẫn của giai cấp thị dân 
thượng lưu. Năm 1381, quận công Bourgogne thừa hưởng vùng 
Flandres và trở nèn rất giàu có. 

Liên kết với người Bourgogne, người Anh lại gây chiến. Vua Anh là 
Henry V (cai trị (1413-1422) thắng trận Agincourt (1415) và chiếm lại 
Norrmaandie, phá tan công trình của Philippe Auguste và Charles V.ỠỞ 
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Parisngười Bourgogne tàn sát lực lượng Armagnac những kê sống sót 
chạy về miền nam sông Loire lập triều đình chống đối dưới chính 
quyền hoàng tử, sau là vua Charles VIỊ. Người Anh thành công tuyệt 
đỉnh với hiệp ước Troyes (1420) theo đó Charles Vĩ bỏ con mình và 
chọn Haenry V làm kế nối nghiệp và phụ chính khi vua còn sống. Henry 
kết hôn với con gái của Charles và giứ tất cả đất đai chỉnh phục phía 
bắc sông Loire, đến khi Charles VI mất thì sẽ thừa hưởng cả nước 
Pháp. Hiệp ước kỳ quái này có thể làm mất hẳn chủ quyền của người 
Pháp. ` 
Khi cả Henry V và Charles VỊ đều mất năm 1422 vị phụ 
chính cho Henry VI sửa soạn tấn công Charles VII, vị vua chính 
thống yếu đuối của Pháp đóng đô ở Bourgogne với hậu thuẫn cửa 
người Armagnac. Trong lúc hiểm nghèo này thì phép lạ deanne 
đ Are đã cứu được nước Pháp. Thiếu nữ quê mùa tượng trưng cho 
tỉnh thần ái quốc.của người Pháp này đã đem lại sức mạnh cho 
lực lượng suy nhược của Charles VII. Thánh thần đã dạy là 
djeanne phải đưa nhà vua về thụ phong ở Reims. Nức lòng vì sự 
hiện diện của Jeanne quân đội Pháp đuổi được người Ánh ra khỏi 
Orléans và Charles được thụ phong. Sau này deanne, bị người 
Bourgogne bắt bán cho người Anh, rồ: bị chuyển sang tòa án giáo 
hội Pháp và bị hỏa thiêu như một phù thủy ở Rouen (1431), Năm 
14ð6, giáo hội La Mã đã tuyên bố hủy bản án này và Jdeanne được 
phong Thánh năm 1919, 
Lý tưởng đã thắng dù Jeanne đã chết. Năm 1435 Charles VỊI và 
-: người Bourgogne ký hòa ước với nhau : Không có sự liền minh của 
người Bourgogne, người Ánh không thắng nổi và Paris mất về tay 
người Pháp (1436). Nước Pháp vẫn phải chịu đựng sự cướp phá của 
nhứng nhóm quân nhân thảo khấu và sự hỗn loạn do các phe quý 
tộc gây ra. Tuy nhiên Charles VII đã dành lại (1439) quyền có quân 
đội và quyền đánh thuế thân do nhân viên hoàng gia đi thu góp. Vua 
cũng vay tiền của jJacquues Coeur và chọn các cố vấn thân cận 


274 VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 


trong giới trưng lưu. Với quân đội mới, Charles tiến chiếm Normandie 
và Aquitaine, Khi cuộc chiến tranh Trăm năm chấm dứt năm 1453, chỉ 
còn vùng Calais là năm trong tay người Ánh. 


Nước Pháp : Vua Louis XI. 


Con của Charles là Louis XI (cai trị 1461-1483) là một vị vua ăn 
mặc giản dị, khôn khéo, hà tiện chăn. -h và luôn du hành khắp nơi 
trong nước, xem xét hỏi han, cư xử b -n dân và trừng trị thẳng tay. 
Nhà vua hoàn tất những công trình xủa vua cha. Vua khó chịu vì 
các xung đột của giới quý tộc, và chỉ tin Ahứng cố vấn trung lưu mà 
vua có thể kiềm chế được. Vua đòi hổi quân lính phải sẵn sàng, 
nhưng ít khí dùng họ vào việc chỉnh chiến, Cêng trình lớn nhất của 
Louis là giải quyết những vấn đề gây ra do đất đai qủa quận công 
Bourgogne, gồm có : Bourgogne, Franche Com:é và phần lớn 
các quốc gia Vùng thấp, Mặc dù bị Lorraii⁄. và Alsace ngăn đôi," 
vùng đất rộng lớn này có thế trở thánh một vương quốc độn giữa 
nước Pháp và đế quốc. 

Philippe le Bon (cai trị 1419-1467) người thừa hưởng vùng đất này, 
và con ông là Charles le Téméraire (cai trị 1467-1477) hy vọng dùng 
vùng đất giàu có này vào mục đích trèn Lo 3 XI tài trợ cho người 
Thụy S§ï, cũng ! ; đe dọa vì kế hoạch phí: ciếu của Charle, và lực lượng 
Thụy 3ï đã đán. ›_. và giết đượ. Ca e: (1477), Pháp chiếm Bour 
gogne và vùng Franche Comté; co: 1i - harles là Marie thừa hưởng 
các quốc gia Vùng thấp, và dùng làm hôi môn khi kết hôn với Maxi 
milien thuộc dòng Habsburg, người sau này thành hoàng đế La Mã. 
Tham vọng và hận tÌù của người Bourgogne bây giờ được gắn liền với 
đế quốc, và sau này sẽ gây phiên nhiễu không ít cho con cháu Louis XI. 
Nhưng Louis đã củng cế được các đất đai của Pháp và thiết lập một. 
chính quyền trung ương mạnh mẽ. 
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Nước Anh : Edward II và Edward LI 


Đối với nước Anh, chiến tranh Trăm năm cúng là mối bận tâm 
chính: vào thế kỹ XV. Sự phát triển nội bộ của nước Anh đi theo những 
hướng khác hẳn nước Pháp. Dưới thời vua Edward II (1307-1327) nhu 
nhược và bị các nịnh thần và hoàng hậu người Pháp lưng lạc, các lãnh 
chúa lại nổi loạn như dưới thời Henry III và bắt vua thí hành các điều 
khoản trong bản Hiến chương Oxford. Các lãnh chúa nổi loạn lập 21 vị 
chấp hành quan để cai trị nước Ánh và mọi việc phong chức và tuyền 
chiến phải được những vị này chấp thuận. Nhưng các lãnh chủa cũng 
ích kỷ tham lam không kém gì bọn thư lại của vua. Hoàng hậu Isabelle 
dẫn đầu cuộc nổi loạn chống lại Edward; vua bị bắt giam và sau bị ám 
sát. 

Edward III (cai trị 1327-1377) cần tài trợ thường xuyên để. 
chống lại người Pháp Vì Quốc hội đồng ý thể thức tài trợ này 
trong khi chống lại mọi hình thức thu thuế khác của vua, nên vua 
thường triệu tập Quốc hội. Giữa thế kỷ XIV, các hiệp sĩ ở các tỉnh 
và dân thành phố thường hội riêng, không họp chung với lãnh chúa 
và giáo sĩ nứa. Tuy chúng ta có rất ít tài liệu về việc này, việc hội 
họp riêng rẽ ấy đã đưa đến sự liên kết giứa hai giới hiệp sĩ và thị 
đân là hai thành phân chính của Thư dân Nghị viện sau này. Một sự 
liên kết tương tự cũng xảy ra giữa các giáo sĩ cao cấp với các thành 
phân của quý tộc Nghị viện sau này. Cuối thế kỷ XIV, các hiệp sĩ và 
thị dân chọn một chủ tịch để điều khiển các buổi hội họp và báo cáo 
những điều họ đã bàn cãi : đó là vị chủ tịch của Thứ dân Nghị viện 
sau này. : 

Vì nhà vua thường xin tài trợ, các nghị viên Thứ dân nghị viện 
đần đần đưa ra điều kiện : nào là vua phải làm như vầy, nào là họ có 
thể không chịu tài trợ nếu không có đủ một số điều kiện nào đó, nào 
là đôi khi họ có thể đòi hỏi tiền phải tiêu vào việc này việc nọ rồi 
kiểm soát xem có tiêu đúng như vậy không. Truyền thống buộc các 
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dự án ngân sách phải qua Thứ dân Nghị viện bắt nguồn từ đây. Hơn 
nứa, nguồn gốc quyền lập pháp của Thứ đân Nghị viện có thể tìm thấy 
trong việc các hiệp sĩ và thị dân đưa ra một bản thỉnh nguyện chung 
gôm các thỉnh nguyện cá nhân. Họ gửi bản thỉnh nguyện chúng này 
đến Quý tộc Nghị viện, và nếu ở đây chấp thuận, sẽ trình lên vua quyết 
định. Cuối cùng, Thứ đân Nghị viện bắt đầu tố cáo các viên chức hoàng 
gia lạm quyên để Qúy tộc Nghị viện xét xử. Thường thì những sự tố 
cáo này chỉ chứng tô là một phe quý tộc đã đủ mạnh để điêu động một, 
đa số #rong Thứ dân Nghị viện với mục đích triệt hạ phe quý tộc đối 
nghịch. 

Dưới thời Edward III, một cuộc khủng hoảng kinh tế đã xảy 
.ra, một phần là do sự tần phá của nạn Hắc tử dịch (1348-1349): 
gần một nứa dân số đã chết vì nạn dịch. Kết quả là một sự giảm 
thiểu nhân lực trầm trọng : mùa màng không ai gặt hái, đất đai 
bị bỏ hoang. Các øông nhân nông nghiệp bỗng nhiên biết mình có 
dịp mặc cả (và biết rằng chủ nhân hạ đã làm giàu trong chiến 
tranh với Pháp) bắt đầu phá ách nô lệ, hay rời bỏ đất quê ra 
tỉnh thành. Năm 1851 Quốc hội thâng qua sắc luật lao động, một 
cố gắng để ấn định giá cả và lương bổng giống như trước khi 
trận địch lan đến, để ngăn công nhân bô việc, và bắt các người 
thất nghiệp phải làm việc vái giá cũ. Quốc hội đã thất bại, sự 
thiếu thốn nhân công làm tình trạng nô là hiến mất nhanh hơn và 
dẫn đến cảnh hến loạn sau khi Bdward mất. 

Để thị hành sắc luật lao động,Edward III lần đầu tiên bể 
nhiệm “các quan trị an” chọn trong số các quý tộc tại mỗi 
tỉnh. Các quan tòa này không lĩnh lương, mà làm việc vì bổn 
phân hay vì danh vọng. Các tòa án tỉnh và quán ngày xưa biến 
mất. Vào các thế kỷ sau, và mãi đến gần đây, các quan tòa trị 
an gi một vai trò quan trọng trong đời sống thôn quê Anh. 

Vì các Giáo hoàng Avignon bị xem là công cụ của người Pháp, Quốc 
hội vào năm 1351 ban bành một đạo luật hạn chế việc bổ nhiệm người 
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ngoại quốc vào các chức vụ trong giáo hội tại Ánh, và năm 1353 chấm 
đứt việc thượng tố lên các tòa án Giáo hoàng. Sự ghét bóGiáo hoàng, sự 
bất mãn rộng lớn với đời sống kinh tế, và tỉnh thần quốc gia đang bành 
trướng đều có thể tìm thấy trong phong trào phản giáo đầu tiên ở Anh 
xuất hiện cuối triều đại Edward IÍIL John Wyelif, một học giả ở đại học 
Oxford, chủ xướng một giáo hội thanh bần theo tình thần giáo hội 
nguyên thủy. Ông muốn bãi bỏ hay giảm thiểu quyền hạn các giáo sĩ, 
để cá nhân có thể tiếp xúc trực tiếp với Chúa. Ông và các người ủng hộ 
gọi là Lollards cũng dịch Thánh kinh sang tiếng Anh, bất chấp ưu thế 
lâu đời của tiếng La Tính. Tiếng Ánh được dùng trong triều đình 
(1352), được dạy trong các trường học (1375), và được dùng để khai 
mạc Quốc hội (1399). Ở đâu cũng vậy, lòng yêu mến tiếng mẹ đề luồn 
luôn là một yếu tố quan trọng trong việc xây đựng tỉnh thần quốc gia. 


Richard II 


Dưới triều Richard II, (cai trị 1377-1399), cháu Edward II, sự 
bất mán của nông dân lên tới độ có thể so sánh với phong trào Jac 
querie ở Pháp. Nhiều điền chủ vẫn còn cố duy trì ách nô lệ. Năm 
1378, 1379 và 1380 triều đình đánh thuế thân trên mọi công dân từ 15 
tuổi trở lên; người giàu không quan tâm gì đến thuế này, nhưng 
người nghèo rất lấy làm bất bình. Năm 1381, nông dân nổi loạn, đốt 
cháy hết sổ sách điều sản để tiêu hủy bằng chứng nô lệ của họ rồi 
kéo lên Luân Đôn. Họ đồi hồi chấm dứt chế độ nò lệ và tịch thu tài 
sản của giáo hội; điêu này chứng tỏ ảnh hưởng rộng lớn của Wyclif 
trong dân chúng. Vua Richard lúc bấy giờ mới lỗ tuổi, đã tổ ra anh 
hùng trong việc tiếp xúc với các lãnh tụ dân chúng và hứa thỏa mãn 
những đòi hỏi của họ. Tuy nhiên, cuối cùng cuộc nổi dậy bị dẹp tan; 
nếu tình trạng kính tế cho phép tái lập chế độ nô lệ thời chính 
quyền đã không ngàn ngại làm việc này. 
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Trong khi đó, lợi dụng việc nhà vua còn trẻ các quý tộc âm mưu 
hại nhau để lên nắm quyền hành. Số quý tộc có quân đội riêng mỗi 
ngày một nhiều. Lân Ían lối đòn quân phong kiến bị bỏ, và giờ đây 
quân linh được trả lương. Những người lính đều thuộc giới tiện dân, 
không có giây liên lạc phong kiến nào, không có đất đai nhưng phải 
tuân theo một giao kèo, Tục lệ này bị pháp luật cấm đoán (1390) 
nhưng thực ra vẫn phát triển mạnh. Trong cuộc chiến tranh Trăm 
năm mỗi khí có hưu chiến những người lính đánh thuê này từ Pháp trở 
về Anh và giữ nguyên lối sống ngang tàng. 

Một phe quý tộc trong triều được gọi là “Lancastrian”, con của Ed- 
ward IĨI và là chú của Richard II. Hai người chú khác, các quận công 
Gloucester và York cũng có phe phái riêng. Năm 1387, Gloueester 
đánh bại lực lượng của Richard và năm 1388 ép Quốc hội kết án các 
quan thượng thư là phản loạn. Năm 1397, Richard ra tay chuyên chế, 
bắt giam Gloueester và đem toàn người úng hộ mình vào Quc hội. Luật 
trừng trị phản loạn được tiến hành, phân lớn có hiệu lực hồi tố; con 
của John of Gaunt là Henry bị lưu đày và tài sản bị tịch thu. Sự 
chuyên chế quyền của nhà vua làm cuộc cách mạng bùng nổ. Henry 
mang quân về Anh và được dân chúng ủng hộ chống lại Richard. 
Henry đánh bại và truất phế Richard rồi lên ngôi, lấy danh hiệu là 
Henry IV - vị vua đầu tiền nhà Lancaster. 


Lancaster và York. 


Henry IV (trị vì 1399-1413), vì bận rộn việc dẹp loạn nên 
thường hỏi ý kiến Quốc hội trong việc lập pháp và đánh thế. Hơn 
nửa, vua và các người kế vị đều công nhận là cần sự ủng hộ của 
Quốc hội, ngược lại các quý tộc dùng Quốc hội như một công cụ để 
chống lại mọi mưu độc tài như dưới thời Richard và để bảo vệ quyền 
lợi của họ. Henry V (1413-1422) như chúng ta đã biết, tháng nhiều . 
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trận lớn ở Pháp, nhưng lại bổ bề nước Anh. Vua mất sớm để lại ngôi 
báu cho con là Henry VI (1422-1461) còn ít tuổi, và khi lớn lại loạn trí. 
Tai họa xảy ra tức thì. 

Những thất bại quân sự ở Pháp xảy ra một lúc với cuộc tranh chấp 
giữa phe hoàng hậu Margaret (nhóm Lancaster) và phe quận cộng York 
là Richard, chát của Edward II và là người thừa kế ngôi vua trước khí 
Henry VI sinh được một đứa con (1453). Cuộc tranh chấp này đưa đến 
chiến tranh Hoa hồng (1455-1485) giữa phe Hoa hồng đỏ, huy hiệu của 
nhóm Lancaster, và phe Hoa hông trắng, huy hiệu của nhóm York. Các 
quý tộc cùng quân đội riêng của họ chém giết lẫn nhau hàng loạt trong 
suốt 30 năm, nhưng dân chúng không bị ảnh hưởng gì mấy. 

Quốc hội biến thành công cụ của phe này hoặc phe kia. Ngai 
vàng cũng đổi chủ luôn : năm 1461 bá tước Warwiek, lãnh tụ York 
đưa con của Richard of York lên ngôi, hiệu Edward IV (1461-1483); 
rồi vì xung đột với vua bá tước đặt lại Henry VI (1470-1471). Ed 
ward IV sau đó thắng thế và Henry VI cùng Warwick bị giết. Có thể 
` Edward IV đã ổn định được tình thế nhưng lại mất năm 1483, khi 
hãy còn trẻ. Ngôi báu được truyền cho con vua là Edward V, một 
thời gian sau lại về tayem vụa là Richard III (1483-1485) vị vua 
York cuối cùng; và trách nhiệm của Richard III về cái chết của d- 
ward V và em ra sao ngày nay ta vẫn chưa rõ. Năm 1485 Richard bị 
Henry Tudor, một đứa chắt hoang của John of Gaunt đánh bại và 
giết chết trong trận Bosworth. Henry tên ngôi hiệu Henry VII 
(1485-1509) và cưới con gái của Edward IV là Elizabeth để chính 
đanh hơn. 


Henry VH. 


Trận Bosworth chấm đứt cuộc chiến tranh Hoa hồng và nước Anh 
có một thế chế quân chủ mới có uy quyền rất lớn. Henry VII cấm tổ 
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chức quân đội riêng, cấm các quý tộc không được uy hiếp những người 
đem nhau đến đến các tòa án nhà vua. Nhà vua lập một tòa án hành 
chính đặc biệt gồm một số người trong hội đồng nhà vua gọi là tòa án 
Phòng Sao (phòng hợp có vẽ các ngôi sao trên trần); tòa án này không 
dùng những thủ tục thông thường về dân luật, kế cả việc xử án bằng 
Bồi thẩm đoàn. Tuy Henry nhằm đạp tan sự chống đối, những tệ hại và 
đặc quyên địa phương, -P5ng Š- + có thể trở thành rnột công cự độc tài 
đày xéo lên quyền lợi của ngườ. 5j xử. Dưới triều Henry VII dân Anh 
không thấy tòa án này có gì đáng trách, chỉ rãi đến thế kỷ XVI] nó 
mới tệ hại thực sự. 

Henry và những viên chức trung lưu tự lập của vua, những người 
được vua trọng dụ,tngìm cách tăng gấn đôi lợi tức của triều đình. Tổng 
giám mục Canterbury, một luật gia xuất sắc, nghĩ ra cách phạt vạ các 
chức sắc tôn giảo cao cấp khi nhứng người nầy được triệu đến để đóng 
thuế. Những người ăn niặo sang trọng đương nhiên là có. :Š đóng thuế 
nặng, còn những người ăn mặc xênh xoang cũng phải đồng vhuế cao, vì 
họ biết cần kiệm. Bằng cách đe dọa quyền lợi của các thương gia ngoại 
quốc, Henyy đã bảo đảm được quyền lợi của các thương gia. Anh ở hải 
ngoại, nhất là ở Ý. Henry được giới trung lưu mỗi ngày một ủng hộ 
mạnh, và giống như vua Pháp Louis XI, nhà vua đã phục hồi uy tín của 
triều đình và lông nó vào tỉnh thần ái quốc của dân chúng.- Nhưng 
chính sách mạnh mẽ của triều đình đôi khí làm lu mỡ vai trò của Quốc 
hội, tuy nhiên Quốc hội vẫn duy trì được truyền thống đặc biệt của 
Anh là triều đình phải hỏi ý kiến Quốc hội khí muốn đánh thuế và làm 


luật. 


Tây Bau Nha. 


Nước Anh và Pháp dù có bị những khó khăn nội bộ đe đọa, nhưng 
hai quốc gia này vốn có sẵn nhứng định chế trung ương ương tập 
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quyên được dân chúng chấp nhận. Trái lại, Tây Ban Nha vì quá trình 
lịcb sử, không phải là một quốc gìa hợp nhất cho mãi tới thế kỷ XV. 
công cuộc đánh đuổi người Hồi ra khôi vùng bán đảo này thường được 
so sánh với một cuộc Thánh chiến dài hơn 5 thế ký. Trang khi đó thì 
các vương quốc nhỏ theo Ky Tô giáo lại chống đối với nhau luôn luồn. 
Giữa thế kỷ XV, khi người Hài đã bị đôn vê vương quốc Granada ở 
miền Nam, vẫn còn có ba vương quốc Ky Tô giáo thù nghịch lẫn nhau 
trên bán đảo. 

Vương quốc Castille, ở trung tâm bán đão đã thắng người Hồi 
nhiều trận lớn. Nhưng các vị vua ở vương quốc này phải chia sẽ 
uy quyền với tổ chức mạnh mẽ của các trại chủ nuôi cừu gọi là 
Mesta, còn giới quý tộc và các thành thị cũng có khuynh hướng 
độc lập. Castile cũng có một thứ Quốc hội như Pháp và Anh, gọi 
là Cortes có đại diện của cả ba giai cấp. Bôð Đào Nha, ở phía tây, 
từng là một tỉnh của Castile nhưng đã độc lập từ năm 1179, 
hướng về Đại tây dương cùng thương mại và công cuộc thám 
hiểm hải ngoại. Aragon, ở đông bắc, gồm cả vùng núi non chậm 
tiến và các thành phố thương mại phồn thịnh vùng Catalonia, 
nhất là Barcelona. 

Aragon, với truyền thống thương mại và xâm lăng trong vùng 
Địa trung hải, đã cai trị S5icile từ 1282 và chiếm Naples năm 1435. 
Ở trong nước, người Catalan đòi quyện tự trị và gây khăn cho nhà 
vua ở Quốc hội Cortes. 

Thi hoàng tứ Aragon là Ferdinand kết hôn với Isabella, nứ hoàng 
tương lai của CastiHe (1469), cuộc hôn phối này kết hợp hai vương 
quốc lớn nhất trên bán nhất trên bán đảo. Tuy nhiên người Castile 
và Aragon không nói cùng một ngôn ngứ và vương quyền ở cả hai 
nước đều yếu kém. Ferdinand hướng về miền Địa trung hải và tương 
đối có một thái độ tôn giáo rộng rãi, nhưng lsabella chỉ chú ý đến 
Castille và mộ đạo đến độ cưồng tín. Bà chỉ triệu tập Quốc hội khi 
không thể nào tránh được, thiết lập hội đông riêng với quyền hành 
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rộng rãi. Bà liên kết với các thành phố, dùng quân lính của các nơi này 
thay vì đựa vào thuế má phong kiến của các quý tộc. Bà gặp sự chống 
đối của ba đòng quân sự, giống như như các dòng hiệp sĩ Thập tự quân 
(xem chương IV), do các quý tộc thành lập để chống người Hôi; Isabella 
chế ngự các dòng này bằng cách đưa Ferdinand ra làm tư lệnh của 
họ. 

Ferdinand và [sabella lèn minh chặt chẽ với giáo hội. Quan tế 
tướng của Isabella là hông y Ximenes, tổng giám mục Toledo, rất 
đắc lực trong việc thí hành các chính sách của bà, gồm có việc cải 
tổ toàn điện giáo hội. Giáo hoàng cho vua Tây Ban Nha quyền bể 
nhiệm các chức sắc và một số nguôn lợi của Nhà Chung. Năm 1478, 
tôn giáo Pháp đình được đưa vào Tây Ban Nha và được Isabella 
dùng vàn các mục đích riềng của bà : sự thống nhất Tây Ban Nha 
và sự phổ biến Ky Tô giáo. Người Do Thái và Hồi giáo vốn đã được 
hưởng tự đo tôn giáo từ lâu và đã phát đạt nhờ thương mại, là nạn 
nhân đầu tiên. Năm 1492, người Do Thái giáo bị đặt trước hai con 
đường : rửa tội theo Ky Tô giáo hoặc phải biệt xứ. Cùng năm đó 
Granada thất thủ và cứ điểm cuối cùng của Hồi giáo ở Tây Ban Nha 
bị tan vỡ. Mười năm sau những người Hồi giáo còn cư ngụ ở Tây 
Ban Nha cũng bị đạt trước hai sự lựa chọn như người Do Thái trước 
đó. 

Để khỏi phải biệt xứ, nhiều người Do thái và Hỏi giáo 
theo Ky Tô giáo nhưng chỉ theo bề ngoài để khỏi bị tôn giáo 
Pháp đình trừng phạt, còn bên trong họ vẫn trung thành 
với tôn giáo cửa mình. Nhiều người phải biệt xứ, và đây là 
nhứng người có khả năng và có ích nhất, Năm 1492 cũng là 
năm Christophe Colbmb lên đường thám hiểm hải ngoại. 
Năn quân chủ Tây Ban Nha và đế quốc tương lai đá mang 
sấn sắc thái hẹp hòi, một ưu điểm nhưng cũng là khuyết 
điểm về sau này. 
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II. CHỦ TRƯƠNG CÁ BIỆT 


Nước Đức 


ở Đức, không một ông vua “mới” nào xuất hiện. Sau thời kỳ không 
vua (1254-1273, xem chương HĨ) vị hoàng đế đâu tiền được chọn là 
Rudolf họ Habsburg (cai trị 1273-1291) thuộc một dòng tiểu quý tộc 
mà phân lớn đất đai đêu ở Thụy Sĩ. Rudolf không quan tâm đến chính 
trị mà chỉ muốn tăng gia tài sản và giữ ngôi báu cho dòng họ của mình 
ở Đức. Hoàng đế chiếm nước Áo và con cháu họ Habsburg cai trị ở 
Vienne mãi đến năm 1917. Vì chú trọng đến vùng đông nam Đế quốc 
Rudolf nhượng bộ vùng đất phía tây cho người Pháp để được sự ứng hộ 
của họ. Thế là người Pháp tiến vào vùng đất phía đông sông Rhône và 
chiếm giữ Lorraine. Những người ủng hộ chính sách thiên Pháp của 
Rodolf có thể gọi là đảng Habsburg. Những người chống đối chính sách 
này phần lớn là những tống giảm mục giàu mạnh ở thung lũng sông 
Rbin và những lãnh chúa ở phía tây là nhóm chống Pháp và chống họ 
Habsburg. : 

Sự phát triển này duy, trì thuyết cá biệt, sự phân tán quyền 
hành vào tay các lãnh chúa những đơn vị đất đai riêng biệt tạo 
thành đế quốc, thay vì tập trung quyền hành tại trung ương. Đôi khi 
quyền hành trung ương lọt vào tay họ Habshurg, lúc thì thuộc các 
họ: : Nassau, Luxermbourg. Bohème, gia đình Wittelsbach ở 
Bavière Suốt trong thế kỷ XIV, hoàng đế chỉ còn là một tiểu vương 
vì các lãnh chúa Đức chỉ muốn làm hoàng đế để bành trướng đất 
đai. Các lãnh chúa đã thắng thế năm 1356, khi hoàng đế Charles IV 
tuyên bổ rằng tước vị hoàng đế là do Chúa, và hoàng đế phải do các 
tuyến hầu Đức káu lên và việc chọn lựa này không cân sự tán đông 
của Giáo hoàng. Bảy người có quyền bầu hoàng đế là các tổng giám 
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mục Mainz, Trier, Cologne, vương bá sông Rhin, quận công Saxonie, - 
hầu tước Brandenburg và vua Bohême. mỗi vị có quyên đức tiền riêng, 
và có quyền quyết định tối hậu trong lãnh thổ mình : họ là vua chúa 
một CỖI. : 

Trong lãnh thổ của mình, các tiểu vương phải đối phó với giới quý 
tộc nay gồm cả các viên chức cai trị gốc bình dân đã có đất đai, quyên 
lực, tước vị. Ví dụ ngay ở trong quận quốc Brunswick, quận công ở đây 
cũng phải đối phó với các hiệp sĩ, thành phố, và quý tộc các giai cấp 
giống hệt như các vua Anh, Pháp. Quyên hành san sẻ cho các giai cấp 
đưa đến hỗn loạn khi các mâu thuẫn thành thị nông thôn gia tăng, các 
lãnh chúa thảo khấu phá rối các trục giao thông và các chiến tranh địa 
phương xảy ra luôn luôn. 

Sau năm 1400, các tiểu vương chống lại các giai cấp bằng cách 
chấp thuận luật trưởng thượng và sự bất phân chia lãnh thế. Họ dựa 
nhiều vàøluật La Mã để kiếm soát công quyên, công vụ. Thuốc súng và 
trọng pháo mới được áp dụng khiến các thuộc hạ không dễ gì chống lại 
các lãnh chúa. Cuối thế kỷ XV, các tiểu vương đã áp dụng trong lãnh 
thổ của mình một nền tài chánh trật tự, luật thừa kế đất đai và một 
chính sách thuế khóa được các gini cấp chấp nhận; sự hợp tác chung 
sống đã thay thế cho thù nghịch. Như vậy Đế quốc không còn ý nghĩa 
gì nữa. Về mặt lãnh thổ đế quốc không những đã mất quyền trên các 
đất đai người Pháp chiếm ở phía tây, mà cả ở Thụy Sĩ khi một cuộc nổi 
loạn của các quận quốc đồi tự trị bùng nế ở đây năm 1291, Năm 1483 
tước vị hoàng đế mất băn về tay họ Habsburg. Tuy những vị vua 
Habsburg nối tiếp đều yếu kém. Maximilien (cai trị 1485-1518) không 
những đã chiếm lại được Áo quốc và các đất đai liên hệ mà còn sắp xếp 
cho con cháu hoàng đế kết hôn với các vua chúa khắp châu Âu, và sẽ 
làm cho cháu ông là Charles V thành bá chủ một nửa châu Âu. Như 
vậy, tỉnh thần quốc gia Đức không thể thắng nổi chủ trương cá biệt 
của các tiểu vương và quyền lợi của các hoàng đế. nước Đức vẫn chờ 
đợi một lãnh tụ. 
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Nước Ý. 


Ở Ý cuộc tranh chấp giứa các Giáo hoàng và hoàng đế làm 
nảy sinh các thị quốc, giống các thị quốc thời cổ Hy Lạp. Vào thế 
kỷ XII, XU các thị quốc phân lớn là các tiểu quốc do quý tộc và 
giới mại bản giàu có thông trị. Trong nhóm thống trị ấy có phe 
Guelf thiên Giáo hoàng chống lại phe Ghibelline thiên hoàng đế, 
còn giới mại bản nhỏ và thợ thuyền thì chống tất cả nhóm thống 
trị. Cũng như các thị quốc Hy Lạp đã qua mật giai đoạn độc tài, 
các thị quốc ở Ý phần lớn đều đi từ thiểu số chính trị đến:chỗ 
độc tài. Đôi khi nhà độc tài chiếm lấy ngôi vị; đôi khi các phe 
phái thù nghịch trong thành phế mời ông lên. Thường thì nhà 
độc tài là một vị chỉ huy quân đội đánh thuê để chống lại thị 
quốc thù nghịch. 

Thị quốc là đặc điểm cửa miền Bắc Ý miền Nam gồm 
vương quốc. Hai Sieiles (đảo cùng vdi Naples trên đất 
liền). đã từng bị đỏ hộ bởi người Byzanece, hồi giáo, Nor 
mandie, họ Hohenstaufen và họ Angevin trong thời Trung 
cổ. Sicile bị mất về Aragon, năm 1282, về Naples năm 
1435. Tuy một số nhà cai trị người Aragon, nhất là Alfon 
so (cai trị 1416-1458), là các nhà bảo trợ học thuật, vương 
quốc Hai Sieiles không bao giờ phục hồi được địa vị văn hóa 
sung mãn trước đây. 

Tương tự như vậy miền Trung Ý, gồm phần. lớn các Tãnh 
thổ của Giáo hoàng, cúng suy tàn suốt trong thời kỳ Giáo 
hoàng bị “câm tù” ở Avignon. Chính quyền La Mã mất: vào tay 
các quý tộc lớn; giữa thế kỷ XIV, các quý tộc đã hai lần đẹp 
tan âm rmaưu thành lập nền cộng hòa của Cola đi Rienzi. Một 
thế kỷ sau các Giáo hoàng Nicholas V (1447-1455) và Pius H 
(14ð8-1464) mới phục hồi được danh tiếng và quyền lực của 
La Mã. 
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Các thị quốc Milan, Florence, Veniae. 


Các thị quốc miền Bắc trở thành những trung tâm của sinh hoạt 
chính trị vào cuối thời Trung cổ. Milan, nầm trong vùng đồng bằng 
Lombard phì nhiêu, trên trục giao thông qua rặng Àlpes, sản xuất các 
thứ nhung và áo giáp tốt nhất ở châu Âu. Milan đã dẫn đâu trong việc 
chống lại Frederiek Barbarossa vào thế kỷ XII, và sau đó chiếm thêm 
đất đai xuống đến Toscane ở phía nam. Năm 1277 chính quyên cộng 
hòa ở Milan bị thay thế bởi một chính thể độc tài của gia đình giàu có 
và quyền thế Visconti Bành trướng quyền hành đến tận Gêne, làm 
thông gia với các hoàng thân quốc thích Anh, Pháp, các quận công 
Visoeonti, vào đầu thế kỷ XV, đã chiếm được phần lớn miền Bác Ý. 

Năm 1447 họ Visconti không con con trai nối nghiệp, nhưng Fran 
cesvco 8forza, chồng của con gái họ Visconti cuối cùng, lên làm quận 
công năm 1450. Con trai Francesco là IAldovico (1479-1500) hiệu là II 
Moro, một nhà ngoại giao kháo láo, một người ưa thích văn học nghệ 
thuật, đã sai lâm khi vướng vào các kế hoạch thôn tính bắc Ý của người 
Pháp và sau mất trong nhà giam ở Pháp. 

Nằm trên bờ sông ÀArno ở Toscane, giữa Milan và La Mã, 
Florence chia quyền lãnh đạo nước Ý với Milan và Venise. Phần 
đồng giới mại bản giầu có, chủ ngân hàng ở thành phố đều thuộc họ 
Guèl; trái lại giới quý tộc lâu đời hơn là họ Ghibelline thì có nhiều 
điền sản và phần đông đinh thự. Cuộc tranh chấp đẫm máu xây ra 
suốt trong thế kỷ XIII, trong khi đỏ thì sự phồn thịnh vẫn tiến 
đều, và đồng vàng florin (đúc lần đầu năm 1252), thay thế đông 
vàng của Byzance, làm: đồng tiền tiêu chuẩn ở châu Âu. Năm 
.1282, họ Guelftrao quyền chính trị cho bảy phường lớn, gồm cả 
phường dệt len .và ngân hàng, và một đạo luật năm 1293 chấm 
dứt hắn quyền tham dự vào chính quyền của giới qúy tộc, khi 
nhứng người không thực sự hành nghề bị loại ra khỏi các 
phường. Họ Guelf giờ đây lại chia làm hai nhóm, nhóm quá khích 
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Guelf Đen đòi bãi bố luật 1293, nhóm Guelf Trắng ôn hòa có quan 
điểm tương tự họ Ghibelline. Cuộc tranh chấp phe phái kéo dài, với một 
số đông nạn nhân, trong số đó có thi sĩ Dante (1265-1321) cùng một số 
bạn hứu thuộc nhóm Guelf Trắng bị chung thân biệt xư. 
Những ké bị thiệt về chính trị tìm cách làm cho Florence dân chủ 
hơn. Họ thất bại vì những phường nhỏ với các hội viên dưới mức trung 
lưu không thể liên kết với giới công nhân chống lại thiểu số cai trị nắm _ 
vững quyền bính. Các vụ ngân hàng phá sản và nạn Hắc tử dịch trong 
những năm 1340 đưa đến một loạt cách mạng, kế cả một cuộc nổi dậy 
của những công nhàn nghèo khó năm 1378, nhưng giới cai trị chiếm 
lại được chính quyền (1382-1434), mua lại các thành phố Pise và 
livourne vùng duyên hải, Các cuộc thất hại quán sự đưa Cosimo de 
Médici lên cảm quyền năm 1434; Medici thuộc gia đình mại bản len và 


- ngân hàng giàu có nhưng lại tranh đấu cho người nghèo. 


Trong khoảng giữa năm 1434 và 14494 họ Mediei cai trị 
Plorence, đưa ra một chính sách thuế lợi thức tiến bộ giún người 
nghèo khỏi gánh nặng thuế khóa. Tuy Cosimo là một nhà độc tài, 
ông cai trị một cách hòa hoãn hằng lối chọn lựa hội đồng thành phố, 
trước kía vốn chỉ được thành lập bằng cách bốc tên các công dân đủ 
điều kiện để trong một túi da. Cháu của Cosimo là Lerenzo de 
Medici (1469-1492) nổi tiếng là người bảo trợ văn học nghệ thuật, 
rộng lượng, thông mình và khôn ngoan. Năm 1474, họ Pazzi, đối 
thủ của họ Medici, được giao phó việc thu hoạch lợi tức của Giáo 
hoàng, sau vụ tranh chấp giữa Lorenzo và Giáo hoàng Sixrus IV và 
âm rmnnưu ám sát Lorenzo năm 1478. Họ Medici chém giết họ Pazzi 
khiến Giáo hoàng cấm làm lễ ở Florence và loại trừ Lorenzo ra khỏi 
giáo hội. Một cuộc khủng hoàng trong các mối liền lạc giữa các thị 
quốc Ý xảy ra sau đó. Sau khi Lorenzo mất năm 1492, sự suy đồi kinh 
tế, những cuộc xâm lăng của Pháp, hai cuộc phế bỏ và hai cuộc phục 
bồi họ Medici đánh dấu lịch sử của Florence, nay chỉ còn là một tiểu 
quốc, mặc dù đã biến thành quận quốc Toscane. 
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Đứng vào hàng thứ ba trong các lãnh thổ miền bác, Venise đã xây 
dựng được một đế quốc ở hải ngoại, đọc theo bờ biển Adriatique, biến 
Égéc và ở Hy Lạp (xem chương IV). Việc bành trướng này đưa đến sự 
xung đột với người CGêne suốt cuối thế kỷ XTII1 và thế kỷ XIV. Venise có 
một toàn quyền cai trị do hoàng đế Byzance bố nhiệm vào đầu thời 
Trung cổ, và sau này được bầu ra. Sau năm 1171 vị toàn quyền do một 
hội đồng gồm 480 người được chọn lựa (sau này thành Đại hội đồng) 
bầu ra. Nam 1297, các hội viên chỉ giành chỗ ngồi trong hội đông cho 
con cháu nhứng hội viên đã ở trong hội đồng 4 năm trước, cùng một số 
gia đình khác. Tèn các người này được ghỉ trong quyển sổ vàng, và 
nhứng người khác bị loại ra khỏi chính quyền mãi mâi. Một cuộc nổi 
loạn năm 1310 đưa đến việc thành lập một loại nội các 1O người, có 
nhiệm vụ đặc biệt: Duy trì an ninh. 

Vị toàn quyền bấy giờ chỉ có tính cách ghi lễ, ví dụ như hàng năm 
ông sẽ phải “cưới” biến Adriatique trong một nghỉ lễ danh tiếng, bằng 
cách ném một chiếc nhân xuống biển. Tuy bị các gia đình câm quyền 
kiểm soát và đàn áp, Venise vẫn chú ý đến đời sống của dân chúng 
cùng cực. Chính thể rất vững vàng: không một nhà độc tài nào lật đổ 
giới cai trị quý tộc, không có tranh chấp phe phải làm khổ dân. Những 
hạm đội hùng hậu của Venise chống chợi nỗi với người Thổ và Gêne, 
tiền bạc đố vẽ đây, và của câi thế lực cùng vị trí đạc biệt khiến Venise 
khác hẳn các thành phố khác. . 


Những bài học độc tài : Machiavelli. 


Trong thời đại đôi bại của các vua Pháp Louis XI và vua Anh 
Henry VII, các nhà quyên quý ở Venise và các nhà độc độc tài Ý 
như S§forza, Borgia và Mediei được xem là chính gia mẫu mực. Tổ 
chức ngoại giao của Vensie, với những sứ thần khôn khéo gửi báo 
cáo chí tiết và bổ ích về tình trạng hải ngoại, chẳng bao lâu được 
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Guelf Đen đòi bãi bỏ luật 1293, nhóm Guelf Trắng ôn hòa có quan 
điểm tương tự bọ Ghibelline. Cuộc tranh chấp phe phái kéo dài, với một 
số đông nạn nhân, trong số đó có thi sĩ Dante (1265-1321) cùng một số 
bạn hứu thuộc nhóm Gue1f Trắng bị chung thân biệt xứ. : 
Nhứng kả bị thiệt về chính trị tìm cách làm cho Florence dân chủ 
hơn. Hẹ thất bại vì những phường nhỏ với các hội viên dưới mức trung 
lưu không thể liên kết với giới công nhân chống lại thiểu số cai trị nắm 
vững quyền bính. Các vụ ngân hàng phá sản và nạn Hác tử dịch trong 
những năm 1340 đưa đến một loạt cách mạng, kể cả một cuộc nổi dậy 
của những công nhân nghèo khó năm 1378, nhưng giới cai trị chiếm 
lại được chính quyền (1382-1434), mua lại các thành phố Pise và 
livourne vùng duyên hải, Các cuộc thất bại quần sự đưa Cosimo de 
Méódici lên cảm quyền năm 1434; Medici thuộc gia đình mại bản len và 


- ngân hàng giâu có nhưng lại tranh đấu cho người nghèo. 


Trong khoảng giữa năm 1434 và 14494 họ Medici cai trị 
Florence, đưa ra một chính sách thuế lợi thức tiến bệ giúp người 
nghèo khỏi gánh nặng thuế khóa. Tuy Cosimo là một nhà độc tài, 
ông cai trị một cách hòa hoãn hằng lối chọn lựa hội đồng thành phố, 
trước kia vốn chỉ được thành lập bằng cách bếc tên các công dân đủ 
điều kiện để trong một túi da. Cháu của Cosimo là Lerenzo de 
Medici (1469-1492) nổi tiếng là người bảo trợ văn học nghệ thuật, 
rộng lượng, thông mình và khôn ngoan. Năm 1474, họ Pazzi, đối 
thú của họ Medici, được giao phó việc thu hoạch lợi tức của Giáo 
hoàng, sau vụ tranh chấp giữa Lorenzo và Giáo hoàng Sixrus IV và 
âm manưu ám sát Lorenzo năm 1478. Họ Medici chém giết họ Pazzi 
khiến Giáo hoàng cấm làm lễ ở Florenoe và loại trừ Lorenzo ra khỏi 
giáo hội. Một cuộc khủng hoảng trong các mỗi liên lạc giữa các thị 
quốc Ý xảy ra sau đó. Sau khí Lorenzo mất năm 149, sự suy đôi kinh 
tế, những cuộc xâm lăng của Pháp, hai cuộc phế bỏ và hai cuộc phục 
hồi họ Medici đánh dấu lịch sử của Florence, nay chỉ còn là một tiểu 
quốc, mặc dù đã biến thành quận quốc Toscane. 
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nhiều nơi bắt chước. Sự tin cẩn của các nhà độc tài Ý vào vị chỉ huy 
lĩnh đánh thuê mở đầu cho việc xử dụng lính đánh thuê và việc bái bỏ 
trưng binh phong kiến. Cán cân lực lượng được duy trì một cách tạm 
bợ đã làm gương cho các triều đại mới ở châu Âu. Nước Ý quả thật là 
“trường học của châu Âu” về phương diện chính trị. Tuy nhiên cán 
cân lực lượng giứa các tiểu quốc ở Ý đã là trở ngại chính trong việc 
thống nhất quốc gia khi có ngoại xâm, và cuộc xâm lăng của Pháp năm 
1494 đã mở giai đoạn tranh giành nước Ý của người Pháp, Tây Ban 
Nha và Đức. Niccolo Machiavelle (1469-1527), mật nhà ngoại giao 
Florence đã viết quyến sách đanh tiếng Le Prince (Quân vương) thâu 
tám tất cả nhứng bài học do sự quan sát hoạt chính trị ở ể Lý luận 
rằng con người nói chưng “vô ơn, giả đối, sợ nguy khó và tham lam” 
Machiavelle khuyên các quân tương “đừng giứ lời nếu không có lợi”, 
mà phải xão trá, qủy quyệt như Sforza, Lorenzo de Medici, và nhất là 
Ceser Borgia, con của giáo hoàng ÀAlexandre VỊ. Machiavelli đã miĩa mai 
khí nói vậy, và ý ông muốn nói ngược ìại những gì ông viết chăng? Một 
số học giả nghĩ như vậy, nhưng chưa chắc đã đứng. Tham vọng của 
Mĩachiavelli là đánh đuổi người Pháp, Tây Ban Nha và Đức để thống 
nhất quốc gia, và ông sẵn sàng dùng mọi phương tiện để đạt mục đích. 

Trong tác phẩm thứ hai viết về sử gia La Mã LiwMachiavelli 
không bàn đến cuộc khủng hoảng của Ý, nhưng bàn về vấn đề 
xây dựng một chính quyền lâu dài; Machiavelli không đề nghị 
một quân vương quyền thế độc nhất mà là nhứng quan quyền do 
đân chúng bầu ra. Sự mâu thuẫn giửa hai tác phẩm không sâu xa 
lắm : trong tác phẩm sau Machiavelli bàn về các nhân vật ngày 
xưa với các đức tính công dân, trong Le Prince ông bàn về người 
- Ý lúc bấy giờ, mà ông tin là đã mất hết đức tính công dân, 
Machiavelli cho là giáo hội phải chịu trách nhiệm về sự mất mát 
này: Không nhứng các Giáo hoàng thiếu đức độ, mà chính Ky Tô 
giáo vì đã ca ngợi sự khiêm cung và khinh bỉ thế giởi này, và vì 
chú trong quá nhiều đến Thiên quốc, đã không sửa soạn cho con 
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người chiến đấu, làm việc và chết vì đất nước mình ở hạ giới, như 
ngườingoaïđạo. 

Trong khi ca ngợi tính cách thế tục và vố lực, Machiavelli chỉ 
đề cao nhứng gì kể khác áp dụng hàng ngày. Louis IV, Henry VI, 
Perdinand d'Aragon, các lãnh chứa thành công ở Đức và các nhà 
độc tài Ý đều sống thực những gì mà sau này Machiavelli viết 
thành lý thuyết. Lý thuyết của Machiavelli hàu như là một phần 
căn bản của thời đại, thời đại Phục hưng. 


IV. THỜI PHỤC HƯNG : VĂN CHƯƠNG 
VÀ HỌC THUẬT. 


Định nghĩa. 


Danh từ Renaissanoe có nghĩa là tải sinh. Khi áp dụng danh từ này 
vào sự bừng nở của văn học nghệ thuật bắt đầu vào thế kỷ thứ XIV 
ð Ý và lan đến các quốc gìa châu Âu với nhứng tốc độ và cường độ 
khác nhau, người ta muốn nói đến một sự phục hưng của văn hóa cổ 
điển, một sự trở về với tỉnh hoa của của Hy Lạp, La Mã xa xưa, và 
một sự từ bỏ nhứng gì tượng trưng thời Trung cổ. Cách đây không 
lâu nhiều người tin rằng khi Constantinople rơi vào tay người Thổ 
năm 1453, các học giả Tỉy Lạp lưu vong đã mang đến Tây Âu những 
bản chép tay tác phẩm cổ điến và dạy người Tày Âu thưởng thức 
những tác phẩm này. Rồi bỗng nhiên một đại lực tăm tối của người 
rợ chan hòa ánh sáng khiến các người xuẩn độn nhận ra được chân 
lý và biến đối thành người có học và hoài nghỉ. 

Ngày nay chúng ta đã thấy là quan điểm này không đúng mấy. 
Không có cuộc đi cư lớn nào của người Hy Lạp sau năm 1453; nhiều 
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người đã di cư trước đó. Vào thế kỷ XII, việc khám phá lại truyền 
thống cổ điển đã tiến rất nhiều và vào thế kỷ XIU Aqiun và những 
người khác đã đem triết lý của Aristote vào hệ thống Ky Tô. Thời 
Trung cổ “man rợ” đã chứng kiến sự trưởng thành của một nền văn 
minh Ky Tô. Một số học giả đã nói đến “thời phục hưng Carolingien 
”Thời Phục hưng thế ký XII" và ngay cả thời Phục hưng thế kỷ X, XI. 
Tuy nhiên xem thời Trung cổ gôm một loạt những sự phục hồi nho nhỏ 
tạo thành sự phục hưng lớn cũng sai lầm như là xem thời kỳ chuyển 
tiếp có tính cách bất thần và độc đáo. 

Chắc chắn là có chuyến tiếp : giai đoạn mà châu Âu mỗi ngày một 
bớt tính cách Trung cố và một thêm tính chất hiện đại. Phục hưng 
không phải là một đanh từ sai lâm cho văn mỉnh của giai đoạn chuyển 
tiếp nếu chúng ta hiểu rõ nghĩa của danh từ đó : một phong trào tiến 
xa khỏi lòng mộ đạo, quan niệm giai cấp, duy lĩnh, mê tín, và đi đến 
tính cách thế tục, cá nhân, hoài nghỉ và duy vật. Điều này không có là 
nghĩa tất cả học giả hay nghệ sĩ thời Phục hưng bễng nhiền trút bỏ hẳn 
những tính chất Trong cổ hay thấm nhuần ngay những tính chất mới. 
Nó có nghĩa là nhiều người đang từ bỏ những tiêu chuẩn cũ, và tiến 
đến những tiêu chuẩn mới. Một số tiến trên một vài phương điện mà 
thôi. 


Những tiếng mẹ để 


Tuy tiếng La Tĩnh vẫn còn là ngồn ngữ của giáo hội và được học 
giả các nước dùng, càng ngày số tác giả dùng tiếng mẹ đẻ càng 
đông. Vào thời Trung cổ, như chúng ta đã thấy, các tác giả tập 
Chanson de Roland và các sứ giả Villehardouin và /Joinvile viết 
bằng tiếng Pháp, thổ ngứ miền bắc (langue đoc). Các người hát 
dạo viết bằng thổ ngứ miền nam (langue doc), gần giống như 
tiếng Catalan ngày nay vẫn còn được dùng ở cả hai bên rặng 
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Pyrénées. Cũng như tiếng Bà Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý, nhứng thể 
ngứ này đều thoát thai từ tiếng La Tỉnh. Ở Đức cứng có những người 
hát đạo viết bần g tiếng cổ Đức, tổ tiên của tiếng Đức văn hoa ngày nay, 
còn tiếng cổ Anh được dùng trong tác phẩm Bepwulf. Tiếng Pháp ở 
miên Normandie và La Tính đá ánh hưởng đến tiếng cổ Anh và biến nó 
thành tiếng trung Anh. Cùng với ý thức quốc gia lớn mạnh ở khắp nơi, 

. tiếng mẹ đề được dùng rộng rãi, nhất là ở Ý. Mặc dù đã có nhiều thí 
nghiệm dùng tiếng mẹ đẻ ở triều đình Frédérick II ở Sicile, nhất là 
trong tình ca, mãi đến cuối thế kỷ XIII tiếng mẹ đẻ này mới bắt đầu 
đượccháp nhận. 


Các học giả nhân bản. 


Các học giả của giai đoạn mới tự gọi Ìà nhân bản. Các nhà nhân 
bản nghiên cứu các tác phẩm cổ điển. Như ta biết, các học giá Trung 
cổ đã đi trước họ, nhưng khác biệt ở chỗ không nhấn mạnh đến các tác 
phẩm cổ điển như họ. Các nhà nhân bản khám phá lại những tác phẩm 
từng bị xem như đã thất lạc, như của Tacite và Lucrèce chẳng hạn. Với 
một tốc độ phi thường, họ đã chép lại làm nhiều bản những tác phẩm 
đã có và phổ biến sâu rộng hơn thời Trung cổ. Đặc biệt nhất là phong 
trào nghiền cứu về Hy Lạp. Tuy giây liền lạc giứa Byzance và châu Âu 
đã có từ lâu, hầu như không một ai vào cuối thế kỷ XIV biết tiếng Hy 

Lạp hay để ý đến văn chương Hy Lạp; những bản dịch từ tiếng Hy Lạp 
thường là qua các bản dịch tiếng Ả Đập? và phần lớn là sách y học, khoa 
học hay triết lý của Aristote. 

Với sự giúp đỡ của những người lưu vong Hy Lạp như Manuel 
Chrysoloras dạy học ở Florenee, (1396-1400), và du khách Hy Lạp 
như Gémistog Plethon tới tham dự hội đồng giáo hội tại Florence 
mầm 1437), các nhà nhân bản bắt đâu dạy tiếng Hy Lạp ở các đại 
học và dịch tác phẩm của Homère cùng nhứng thi sĩ, sử gia, triết 
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gia khác. Năm 14462 Cosimo de Medici xây một “viện Platonở 
Florenee; ở đây Marsiglio dịch và đạy triết của Platon. Một trong 
nhứng giáo sư xuất sắc của viện là Pico della Mirandola (1463-1494), 
một người xuất chúng nhưng yểu mệnh, biết cả tiếng Hebreu Á Rập 
ngoài tiếng Hy Lạp và nghiên cứu về văn chương Do Thái cùng triết lý 
Á Rập. Bằng cách nghiên cứu những tín ngưỡng và tư tưởng khác nhau 
của thời trước, ônghy vọng có thể tìm hiểu con người và vũ trụ. Nỗ lực 
của ông tượng trưng cho nhứng công trình nghiên cứu của các nhà 
nhân bản. ` : 

Nhưng các nhà nhân bản không phải chỉ là những học giả: họ 
còn viết rất nhiều thư, soạn điễn văn, làm thơ và viết về các vấn đề 
văn chương, lịch sử, chính trị, giáo dục và tôn giáo. Họ theo đuối 
một lý tưởng hùng biện; họ xem các tác giả cổ điển là những mẫu 
mực tốt nhất. Nhiều người khinh bỉ những học giả Trung cổ mà tư 
tưởng về đời sống và học thuật không được họ chấp nhận. Nhưng 
cúng có nhiều người tôn trong tư tưởng học thuật Trung cổ, và tiếp 
tục bỏ công nghiên cứu. Vào giữa thế kỷ XV, nhiều luật sư, bác sĩ, 
giáo sư đều là những nhà nhân bản. Chỉ một số ít các nhà nhân bản 
c6 thể gọi là tác giả chuyên nghiệp; phần đông đều là giáo sư, hay 
làm việc cho các tiểu vương hay các thị quốc. Ở cương vị nào thì họ 
cũng hãnh diện vì viết đúng được tiếng La Tỉnh, cũng như các học 
giả thời Trung cổ trước đó. 


Dante. 


Vào thời đầu của cả hai phong trào, phong trào dùng tiếng mẹ đẻ và 
phong trào nhân bản, có một nhân vật xuất chúng là Dante Alighieri 
(1265 1321), một nhân vật vẫn còn nhiêu tính chất. Trung cổ, và do đó 
là hiện thân của thời kỳ chuyển tiếp mà ta đang xét đến. Đôi khi Dante 
viết bằng tiếng La Tỉnh. De Monarchia là một. thiền khảo luận dài 
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xnong ước sự phục hồi tại ý của đế quốc Trung cổ không còn nữa. Một 
tác phẩm khác De Vưigori Eioquentiz nhiệt Hệt hò hào (bằng tiếng La 
Tình) việc dùng tiếng mẹ đề. Và đến tác phẩm vĩ đại nhất của ông là 
Diuina Comedia thì Dante viết bằng tiếng Ý. 

Trong tác phẩm này Dante kể lại cuộc hành trình của ông qua 
Địa ngục, Âm tỉ và Thiên đàng. BỊ lạc trong một khu rừng rậm 
Dente gặp thị sĩ La Tỉnh là Virgile, và Virgile dẫn ông qua Địa ngục 
đến Âm tí ở đây họ gặp hôn ma sủa:những người thời xưa. Những 
nhân vật cổ điển, kê cả Virgile, đều sinh ra trước Chủa, và như thế 
không được rửa tội, phải sống mái mãi ở thèm Địa ngục, và ở đây 
Đante không những gặp những nhân vật lịch sử chư Homère, 
Platon, Socrate và Cásar mà cả các nhân vật huyền sử như Hector, - 
Ulysses Aeneas. Chín vòng Địa ngục có đây đủ bóng người từ Judas 
cho đến những người Florence đương thời. Ở Thiên đàng, người 
hướng dẫn Dante là Béatrice, một, cô gái Florence n:¬` Dante đã yêu 
trong thời trẻ, nhưng đây chỉ là tình yêu lý tưởng, Danrte chấp nhận 
và diễn giảng tất cả triết lý của một tín đô y Tô Trung cổ nhiệt 
thành, nhưng tránh nhứng gì trừu tượng. Dante đã để nhứng nhân 
vật lịch sử quen thuộc nói thay cho mình những tư tưởng về Thiện, 
Ác, làm cho độc giả dễ tỉn tưởng hơn. 


Pétrarque, Boccaec, Chaueer. 


Dân đầu thế hệ các nhà nhân bản kế tiên là Pétrarque (1034-1374), 
một người xay mê các tác giả cổ điển và bận tâm với việc để lại danh 
tiếng sau khi chết. Ông thu góp và chép lại các bản chép tay, lập nền 
một thư viện lớn, tìm được một số thư đã thất lạc của Cicero, và còn tự 
tay viết thư cho icero và những tác giả xa xưa nứa. 

Bát chước Virgile, ông viết một thiên anh hùng ca để ngợi ca Scipio 
Africanus, người đã khuất nhục được quàn Carthage. Ông cố công học 
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tiếng Hy Lạp và mượn giáo sư dạy, nhưng đã không nắm vững được 
ngôn ngữ này. 

Ông được Hội . Đô thị La Mã xưng tụng, nhưng chắc õng sẽ 
bườn nếu biết rằng người đời sau chỉ khen ngợi những tác phẩm mà 
ông xem là thấp kém hơn những gì viết bằng tiếng La Tinh : Những 
bài thơ ngắn (14 câu) viết bằng tiếng Ý về nàng Laura yêu quí của ông. 
Những bài thơ duyên dáng đã được dùng làm mẫu mực cho thở trứ 
tình Ý : 14 câu, chía làm hai phần (một phần 8 câu và một phần 6 
câu), mỗi phân có vần riêng. Pétrarque ngưỡng một vẻ đẹp của thiên 
nhiền, như phần lớn những người thời Phục hưng, nhưng ông cũng còn 
giữ các tính chất của thời Trung cố, tìm cảm hứng trong tập Confes 
sions của St. Augustin cũng như các tác phẩm của Cicero. Tuy nhiên 
giống như các nhà nhàn bản, ông thấy rằng các triết gia kinh viện đã 
bổ quên khu rừng (tính thắn Ky Tô) khi lưu ý đến cây cối (chỉ tiết 
tranh luận). 

Học trò danh tiếng của Pétrarque là Boecace (1314-1375) cúng là 
một nhà nhân hản chăm chỉ, đã khám phá ra một hân viết tay đã thất 
lạc của Tacite, thành công trong việc học tiếng Hy Lạp, và dạy ở viện 
đại học Florence. Khi người Florence cân một người thấu triệt và có 
thể diễn giảng về tác phẩm Divina Comedia của Dante, Boccace đã 
được chọn. Boccace đã từng học nghề ngàn hàng của thân phụ, nhưng 
ghét những thủ đoạn buôn báá và miệng lưỡi của người giàu có, Boc- 
cace được nổi tiếng nhờ tập Decœmeron, viết bàng tiếng Ý, ghi lại 
những câu chuyện do mười thanh niền lính hoạt kể trong mười ngày 
lánh xa Florence để tránh trận dịch năm 1348. Trong tập này chứng ta 
thấy những ông chồng bị lừa, những bà vợ ngoại tình khôn khéo, nhà 
buôn xảo quyệt, thanh niên phóng đấng, nhà tu tham dục, cả ,nột loạt 
những nhán vật tội lỗi được kể lại với một giọng nhẹ nhàng phóng 
khoáng. Dĩ nhiên Boccae không nghỉ ra nhứng câu trong tập 
Decameron : Ông chỉ lấy những mẩu chuyện đùa cợt của những người 
đi buôn bán đây đó và viết lại cho có vẻ văn chương. 
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Ngoài nước Ý, chỉ có một người đương thời có thể sánh với nhứng 
tác giả kế trên. Tác giả người Anh Geoffray Chaucer (vào khoảng 
1340-1400) không phải là một học giả nhân bản, nhưng là một công 
. chức có nhiều kinh nghiệm, đã nhiều lần sang lục địa lo công việc cho 
vua Ảnh và về sau nhận nhứng chức vụ quan trọng do vưa ban cho 
Chaucer đã gặp Pétrarque ở Padua và biết nhiều tác phẩm của Boccace 
nhưng hình như không đọc Decœnerơn. Tác phẩm Can‡erbury Taias 
của Chaucer có bố cục cũng giống như bố cục 2øcœmeron : Tác phẩm 
gồm những câu chuyện do các người đi hành hương đến mộ của Beeket 
ở Canterbury kế lại. Nhưng phần sánng tác và nhứng nhân vật của 
Chaucer có phần phong phú hơn là trong tác phẩm của Boccaoe. 
Những người đi hành hương - một hiệp sĩ, một ke hầu cận, một bà mẹ 
cả, một thây dòng, một thơ lại, một thầy tu khất thực, một thủy thủ, 
một chủ máy xay, và nhiều người khác - thuộc mọi giai cấp ở Anh thời 
Trung cổ, trừ giới quí tộc. Những nhân vật này được mô “ả thần tình 
trong lời nói đầu các câu chuyện họ kể và linh động hơn các nhân vật 
của Boecace. Mỗi người kế một câu chuyện thích hợp với sinh hoạt và 
kinh nghiệm của mình. Chaucer đã không ngần ngại diễu cợt các nhà 
tu, và việc này cũng không lạ lùng gì trong một nước có Wyclif và cuộc 
nổi dậy của nông dân nước Anh. Sự lịch duyệt tế nhị, văn thế nhiệt 
tình và óc trào phóng đã khiến Chaucer thành tác giả quan trọng nhất 
trước thời Shakespeare. Ở Pháp và Đức không ai có thể so sánh với 
Chaucer hay các nhà nhân bán ở Ý, 


Lorenzo Valla - Erasmus 


lLorenzo Val]a (vào khoảng 1405-1477) không đa tài như Pétrarque 
hay Boeceace, nhưng có lẽ uyên bác hơn. Hạc rộng và can đảm, 
nhưng cũng rất hẹp hòi và thù vặt, Valta rất ưa thích việc tranh 
luận phỉ báng với các nhà nhân bản đương thời. Thành công lớn 
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nhất của ông là việc chứng tỏ rằng “Món quà của Constantin” (Xem 
chương II), căn bản để bác bỏ quyền hành thế tục của giáo hoàng từ 
thế kỷ VIII, là giả hiệu. Valla chứng minh rằng tiếng La Tỉnh trong 
văn kiện trên không thể có ở thời Constantin, và dẫn ra nhiêu chứng 
cá. Valla xuất bản luận đề của ông năm 1440 khi làm quan với Alfonso 
ở Naples (AIfonso lúc đó đang muốn chiếm Naples, và gặp sự chống đối 
của Giáo hoàng trên căn bản “Món quà của Constantin”). Giáo hoàng 
đã không kết tội Valla là kê tà đạo, một việc thường xảy ra thời Trung 
cổ, mà sau này còn cử Valla dịch Thucydides. 

“Đệ nhất học giã” không phải là người Ý mà là một người Hà 
Lan, Desiderius Erasmus (1466-1536), một người đã học, đạy học 
và sống ở Oxford, Camdridge và Paris, ở Ý, Đức và Thụy Si 
Erasus thông thạo tiếng Hy Lạp, và ông đã xuất bản bộ Tân Ước 
bằng tiếng Hy Lạp. Ông viết một số thư vĩ đại bằng tiếng La 
Tinh và soạn sách để dạy sinh viên cách viết tiếng LaTinh. 
Nhưng ông chú ý đến hình thức cũng như nội dung, và chỉ trích 
không nhứng các “xưởng kiến thức” của các nhà văn phạm mà 
cả sự táng bốc lẫn nhau của những nhà nhân bản, những người 
“gãi ngứa cho nhau”. Erasmus không được cảm tình nhiều : ông 
chế riễu mọi nhóm giai cấp hay giai cấp nào tự cho là quan trọng- 
thương gia, giáo sĩ, khoa học gia, triết gỉa, quan lại, và vua chúa 
Tuy phê bình nhân cách, nhưng Erasmus không gay gắt, và kết 
luận là chúng ta phải quý mến những cá nhán xuất chúng hiếm 
hoi đã sống một đời đáng kính. Chứa Giê-su đứng đầu trong danh 
sách các vĩ nhân của Erasmus ; Cicero và Socrate cũng được xế 
hạng rất cao. Cái chết của Socrate qua lời kể của Platon đã khiếp 
Rrasmus xúc động sâu xa đến nỗi ông gân như kêu lún “"“hánh 
Šocrate, xin cầu nguyện cho chứng tôi”. 

—_ Rrasmus vừa yêu mến các tác giả cổ điển vừa tôn trọng Ey 
Tô giáo. Vừa nóng nảy vừa kiêu căng, ông đã kích lạp luận của 
phái kinh viện và luôn luôn hô hào cho “triết lý Ky Tô” của ông, 
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sự áp dụng với một tỉnh thần nhân bản các giáo điều về thương yêù của 
Chúa. Tuy Erasmus luôn luôn xem mình là đứa con trúng thành của 
giáo hội, ông đã dự phần vào hủy diệt tính chất phổ quát củaKy Tôgiáo. 
Bản sách Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp của öng!đâ khiến người ta nghi 
ngờ các chỉ tiết của sách Tân Ước bằng Liếng La Tỉnh, và các sự giải 
thích Thánh kinh của Ky Tô giáo Da Mã. Việc ông đá kích sự cẩu thả 
của các giáo sĩ hàm ý là cái hố ngăn cách giứa lý tưởng và tệ đoan của 
giáo hội không thể hiện diện mãi. - 


Khoa học và y học 


Trong lịch sử khoa học, thè ký XIV, XV và XVI là thời gian sửa 
soạn cho cuộc cách mạng về sau này, là lúc các khoa học gia hấp thụ, 
phát triển và phổ chính các kiến thức từ thời Thượng cổ và Trung cổ 
truyền lại. Nhờ kỹ luật trí thức và lòng say mê Aristote, các học giả 
thời Trung cổ đã không đến nỗi phần khoa học. Trong thế kỷ XIV và 
XV, việc nghiên cứu Aristote được tiếp tục ở Paris và Padua, Các nhà 
nhân bán lần đầu tiên đã dịch các tác phẩm của Galen, Ptolémée. 
Archimède v.v... từ tiếng Hy Lạp sang tiếng La Tỉnh. 

Nhưng với khuynh hướng tôn thờ những gì cổ điển xa xưa, các 
nhà nhân bản thường đề cao các tác giả cổ xưa ra khỏi mọi phê, 
phán. Như vậy thời làm sao mà có thể cải tiến khoa thiên văn của 
Potolécmée dạy ở thế kỷ IL, hay y khoa của Galen cũng trong thế kỷ 
ấy ? Galen chẳng hạn nói rằng máu di chuyển từ bên này tìm sang 
bên kia qua những lỗ nhỏ tí trong thớ thịt giữa hai phần. Galen đã 
lầm : vào thế kỷ XVII Harvey khám phá ra rằng máu di chuyển từ 
bên này sang bên kia tim bằng cách đi qua khắp thân thể và phối. 
Nhưng lý thuyết của Galen đã khiến Léonard de Vinei (1452-1519) 
không đám tiến xa bơn. Léonard học cơ thể học và đã gân khám phá 
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ra lý thuyết của Harvey sau này : nhưng ông đã dừng lại vì tín rằng 
Galen nói là phải đúng. 

"Thật ra Léonard tượng trưng cho những thất bại và thành công của 
khoa học thời Phục hưng. Ông ghi chú bừa bái, không theo một hệ 
thống hay phương pháp như các nhà khoa học hiện đại. Tuy vậy ông đã 
vẽ kiểu máy tiện, máy bơm, võ khí, máy bay và nhiều máy móc khác, 
nhiều thứ không thực hiện được, nhưng cũng đủ chứng tổ óc tưởng 
tượng phong phú của ông. Ông không chịu tuân phục quan điểm đương 
thời, như đối với Galen. Các nghiên cứu địa chất của ông khiến ông tin 
4à quả đất già hơn số tuổi theo lập luận của người đương thời; ông 
phỏng tính rằng sông Po phải có đến 200.000 tuổi mới có thể cuốn phù 
sa lập nên vùng đồng bằng lúc ấy. 

Trong y khoa, viện đại học Padua duy trì một Và thống nghiên 
cứu khoa học đưa đến phương pháp thực nghiệm sau này (thế kỳ XVI]). 
Một giáo sư trẻ người Bỉ là Vesálius (1514-1564), dạy học ở Padua bác 
bỏ lý luận trên đây của Galen vì không tìm ra những cái lỗ nhô ấy. 
Năm 1543, Vesalius xuất bản bộ DeNHumanis Corporis Fabrica (bàn về 
sự khiến tạo của con người) có tất nhiều hình vẽ trong đó ông chấp 
nhận phần lớn quan điểm xưa, nhưng cũng chỉ rõ một số nhứng khuyết 
điểm. 


Khoa thiên văn. 


Cũng trong năm 1543 Coperníc ở đầu khoa thiên văn học 
cận đại với tác phẩm De Revolutionibus Orbium Coelestium 
(bàn về sự xoay văn cửa các thiên thể). Gốc Đức nhưng 
sinh ở Ba Lan, Copernic (1473-1543) học luật và y khoa ở 
Padua và các đại học ở Ý và đã giữ chức tư giáo trong 30 
năm ở trong một nhà thờ gần Danzig. Công cuộc nghiên 
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cứutoánphápva thiên văn khiến ông bác bả giải thuyết quả 
đất là trung tâtn vũ trụ. 

Quan niệm quả đất là trung tâm vú ttu bao gồm cả một 
hệ thống tỉnh câu phức tạp. Quay chung quanh quả đất là 
80 tính cảu mang một sổ thiên thể, mỗi thiên thể chuyển 
động theo một quý đạo vô hình và trong suốt làm ta có thể 
nhìn thấy các tỉnh cầu xa hơn. Cái hình ảnh vú trụ đầy 
tưởng tượng và đối xứng này bị nghỉ ngờ trước thời Coper 
nic, khi các khoa học gia thấy nó xung khắc với các tính 
chất có thể quan sát được của thiên thể. Copernic dùng cả 
nhứng nghỉ vấn trước đây và toán pháp để đi đến kết luận 
xem mặt trời là trung tâm vú trụ. 

Khi Copernic thay đổi vai trò của mặt trời và trái đất, 
vũ trụ cửa ông vẫn giứử phần lớn nhửng đặc tính của giả 
thuyết Ptolđmée. Vứ trụ vẫn cố các tính cầu di chuyển 
quanh mặt trời, thay vì quanh trái đất, và khoa thiên văn 
của Copernic chỉ cần 34 tỉnh cầu, thay vì 80. Tuy Coper 
nic đề tặng sách của ông cho Giáo hoàng, Ky Tô giáo đá 
tổ ra không hài lòng vì phải chấp nhận sự biến rnất của 
vú tru có trái đất và con người là trung tâm. Nhưng 
Copernie cũng chỉ mới bắt đầu cuộc cải cách trong thiền 
văn mà sau này được Galilée và New ton tiếp tục đưa đi 
xa hơn nửa. 


Kỹ thuật 


Công lao lớn nhất của thời Phục hưng đối với kỹ thuật làthuậtấn 
loát. Cuộc cách raang trong sản xuất sách bắt đầu vào thế kỷ XIV, khi 
châu Âu nhập cảng giấy từ Trung Hoa và nhận thấy giấy rẻ hơn da cừu 
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dùng trước đây. Bước thứ hai là các bản gỗ và đông dùng đế in các 
hình vẽ. Rồi chứ được thêm vào các mộc bản và đồng bản. Sau cùng, 
chắc là ở vùng lưu vực sông Rhin, loại chữ rời được sáng chế vào 
nhứng năm 1440. Mỗi chữ in chỉ là một mảnh kim loại có khắc một 
chử cái; những mảnh nhỏ này ghép lại thành từng chứ, từng câu và cả 
một trang sách, và có thể dùng nhiều lần. Phát minh quan trọng này 
thường được xem là công trình của Gutenberg nhưng một số học giả 
ngày nay không đông ý. 

Năm 1500, ở Ý đã có 73 nhà in dùng chứ rời. Nhà in 
danh tiếng nhất là nhà Aldine ở Venise (do Aldus 
Manutius sáng lập), nhà này đá xuất bản nhứng tác phẩm 
cổ điển in rất đẹp (chứ in được nói là bất chước lối viết 
tay của Pétrarque) và bấn giá phải chăng. Các nhà ỉn ở 
khắp nơi cung cấp nhiều tác phẩm cổ điển cửa các tác 
giả trong nước cho số đócgiảldn laomaà trước đây không đử 
phương tiện mua các bản viết tay. Nếu không có máy in 
EBrasmus đã không cúng cố được đanh tiếng văn học cửa 
mình, và Luther đã không phổ biến nhanh chóng được 
nhứng truyền đơn chống Giáo hoàng và đẩy mạnh phong 
trào cải cách tồn giáo. 

Mỗi phát minh ký thuật nứa là thuốc sưng, du nháp 
.từ Trung Hoa và đã được dùng vảo đầu thế ký XV, 
nhất là trong các trận đánh cuối của cuộc chiến tranh 
Trăm năm. Sứng và hỏa pháo đã chấm đứt vai trò cửa 
hiệp sĩ và các láu đài Trung cổ, Nhiều dụng cn đi biển 
mới được phát minh, nhất là các địa bàn tử lực và 
nhưng bản đồ chính xác hơn. Cuối thế kỷ XV, người Âu 
đấ cố đử đỏ trang bị để bước vào, thởi kỳ khám phá 
thế giới. 
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V. THỜI PHỤC HƯNG : NGHỆ THUẬT 


Những đặc tính chính của mỹ thuật Phục hưng 


Khai thác cả phong trào nhân bản lân khuynhh hướng thế tục 
đương thời và nhờ nhứng tiến bộ kỹ thuật, các nghệ sĩ có thiên 
tài đã để lại nhiêu tuyệt phẩm. Họ tách rời hội họa và điêu khác 

ra khỏi sự lệ thuộc kiến trúc nghệ thuật đứng hàng đầu trong 
thời Trung cổ. Một bức tranh hay một pho tượng là một nghệ 
phẩm, không còn là một phần của kiến trúc; các họa sĩ và điêu 
khắc gia đôi chú ý nhiều đến tính cách biểu hiện cá tính khác 
hẳn với thời Trung đổ. Lối xây cất phản ảnh sự phục hồi cổ điển, 
thay đổi từ kiến trức Gothique vòi vọi, sang kiến trúc La Mã 
dùng nhiều đường ngang và đến sự cân đối. Phản ảnh sự giàu có 
và tính các duy vật của thời hiện đại, các dinh thự và biệt thự 
bắt đầu được xây cất lộng lẫy và vĩ đại, không kém các nơi thờ 
phụng. 

__ Nghệ thuật, cũng như xã hội và văn hóa nói chung bớt đi tính cách 
tòn giáo và thêm nhiều tính cách thế tục khác hẳn thời Trung cổ. Các 
nghệ sĩ tìm sự bảo trợ của các nhân vật chính quyên và tư nhân; về đề 
tài thì ngoài các đề tài cũ như Đức Mẹ, Chúa và các thánh thần, họ còn 
để ý đến các thân thánh ngoại đạo và các người bảo trợ họ. Sự chú ý 
đến thế giới hiện tại không làm họ quên thế giới sau này : thời Phục 
hưng vừa hiện thế vừa hậu thế. 

Các nghệ sĩ có nhàn phong phú hơn các văn, thí sĩ và triết gia. Họ 
sản xuất nhiều tác phẩm thế tục và tôn giáo; Họ bắt chước các bực 
thầy cổ điển và tìm những cách diễn tả mới, một số thiên tài cũng là 
những người có nhiều tài năng khác nhau. Gíotto vẽ tranh, vẽ kiểu nhà 
và trang hoàng, làm thơ và cúng biết kiếm nhiều tiền. Léonard de 
Vinci biết nhiều nghề và là bậc thây về hội họa, điêu khắc, âm nhạc, 
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vật lý, cơ thể học và địa chất hợc, nhà phát minh và chỉnh trang đó thị. 
Michelange vừa là họa sĩ, điều khắc gia và giúp xây cất thánh đường St. 
Pierre. Về điêu khắc, thời Phục hưng ngang hàng với những thế kỷ 
vàng son của Hy Lạp. Về hội họa, không phải chỉ là một sự phục hưng, 
rnà là sự biến đổi một phương tiện diễn tả hạn hẹp thành một công cụ 
nghiệp thuật phi thường. 


Hội họa : GioEto và những người kế nghiệp 


Trước năm 1300, các họa sĩ Ý điều theo các khuôn mẫu 
Byzancc: các họn phẩm, đù mầu sắc và đường nét có rực Tổ, 
thường chỉ có bai chiâu. Giotto (vào khoảng 1270-1337), tuy 
không bỏ hẳn truyền thống Byzance, cố tìm cách vẽ linh hoạt 
hơn. Ông đã học được nhiều ở nhứng pho tượng biện thực của các 
nhà điêu khắc Ý, và nhứng người này cúng đã chịu ảnh hưởng 
của nghệ sĩ điêu khác Pháp. Chúng ta có thể lấy những tấm bích 
họa của Giotto trong nhà thờ Arena ở Padua. trong bức “Joachim 
trở về chuồng cừu” con chó trong tranh được vẽ với chân phải 
đưa ra.mừng chủ. Trong bức “khóc thương”, vê buồn thảm được 
tăng thêm với các thiên thân bay trên xác chúa và như đang đập 
cánh trước cảnh bí thương. Bằng cách thay đổi độ sáng của màu 
sắc và dùng ánh sáng cạnh bóng tối, gọi li Chíaroscuro (sánng 
tối) Giotto làm cho tranh có thêm chiều sâu, thay vì chì eó hai 
chiều như trước đây. 

Giotto không chịu làm một nghệ sĩ vô danh, bằng lhế làm việc 
âm thầm, mà là một người da diện, thích được nối tiếng, và đã nổi 
danh về thơ phú và óc trào phúng cũng như các công trình nghệ 
thuật. Các bức họa người ta đặt đã tạo cho ông một gia tài, và gia 
tài này mối ngày một lớn nhờ cho vay lấy lãi, tổ chức thâu nợ, và 
cho thuê máy đệt với giá đắt. Giotto có nhiều liền lạc với người giàu 
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có quyền thế; ông được sự bảo trợ của các hồng y giáo chủ La Mã, vua. 
Naples các phường cùng những triệu phú ở Florence. 

Hai thế kỷ sau Giotto số nhà độc tài, vua chứa, mại bản 
đưng ra bảo trợ nghệ thuật mỗi ngày một nhiều. Ở Florence 
chính quyền, các quan lại giàu có và nhà thỡ đều tranh 
nhau tìm mua nghệ phẩm. Lorenzo đã bảo trợ cho nhà đanh 
họa Botticelli và các nhà nhân bản đ Viện Platon. “II 
Moro”, nhà độc tài đ Milan phong cho Léon§rủd de VŸinci làm 
bó trưởng mỹ thuật, giám đốc công chính, trưởng ban Lễ 
yến. Sau lÏ Moro, Léonard tìm sự bảo trợ ở César Borgia, 
Giáo hoàng, các vua Pháp Louis XII và Francois I. Gác Giáo 
hoàng bảo trợ Léosnard, Botticelli, Michelange và nhiều 
nghệ sĩ khác với ý định biến La Mã thành kinh đô mỹ thuật 
của thế giới. 

- Ve đề tài, khía cạnh tôn giáo và thế tục thường cố thể tìm 
thấy trong củng một tác phẩm. Trong một nhà thờ ở Florence, 
Giotto đã trang hoàng một bức bích họa tôn giáo bằng một 
khuôn viên có hình các người bảo trợ, gia định chủ ngân bàng 
Peruzzi. Những người kế nghiệp Giotto thường vẽ thêm vào 
một bức tranh tôn giáo chân dung của người đặt tranh. 
Thường thì nhà bảo trợ vẫn giữ một bộ điệu khiêm tốn đúng 
mực, nhưng vẫn có vẻ hãnh diện vi'những thành công và 'sự 
giàu có cửa mình. 

_ Khi dùng đề tài ngoại đạo hay cổ điễn, các họa sĩ Phục hưng rẤt 
tế nhị. Bức “Primavera” do Bottieelli vẽ về mùa xuân theo theo 
quan niệm ngoại đạo không eo gì là thô tục. Thần Merecure, một Vệ 
nữ dãm chiều, nữ thần Flora mình đầy hoa, và nử thần mùa xuân do 
gìỏ tây thổi đến, đều tươi trẻ, mảnh mai, cao quý với một vẻ siêu 
phầm đặc biệt của Botticeli. Botticeli hình như có liên lạc với 
nhómPico della Mirandola, lên các tác phẩm của ông thường hưởng 
đến thế giới cao vời của Platon. Tuy nhiên Botticeli đã đốt một số 
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tranh khỏa thân của ông theo lời yêu cầu của Savonarola, nhà tu dòng 
St. Dominiqueở Florence.. l 

` Một 'thiên tài khác người Florence là Masaocio (1401 vào khoảng 
1428) đã tiến xa trên kỹ thuật chỉiaroscuro và nhấn mạnh đến sự hiện 
thực khi vẽ thân thể con người. Khi vẽ Adam và Eve bị đuối ra khôi 
thiên đàng, Masaccio đã diễn xuất sự xấu hổ không những bằng nét 
mặt mà còn bằng dáng điệu bưồn bã của hai người. Sự tương phản giứa 
những tối và sáng trên thân thể hai người làm tăng thêm vẻ sâu thảm, 
Trong khi ta có thể nói là Masaccio dùng khối để đạt tác dụng nghệ 
thuật thì những người khác dùng đường nét và màu sắc. Botticelli là 
một họa sĩ dùng màu điêu luyện, và một nhà thực vật học có thể nhận 
được ra các loại cây có hoa lá trong bức Primavera vẽ rất là công phu 
của Ông. 


Léonard de vinci, MichelAnge, Titien 


Những khuynh hướng chính về sự bảo trợ, đề tài và trình độ kỹ 
thuật mà chúng ta vừa duyệt qua lên đến tuyệt đỉnh với các danh họa 
thế kỷ XV, XVI. Chúng ta có thể kế ba bậc thầy là Léonard de Vinci, 
Michelange, và Titien. Léonard q@e Vinei tương vẽ đối ít tranh. Ông 
đùng nhiều thì giờ và năng lực vào các công trình khoa học và để phục 
vụ nhứng người bảo trợ, Một số họa phẩm của ông còn lại đến nay đã bị 
hư bại nhiều, như là bức “Bứa ăn cuối cùng”, một tấm bích họa ở tu 
viện Milan. Rất may chúng ta còn có thể thưởng thức tài nghệ của ông 
qua các sựu tập những bức họa và các tập ghi chú của ông. Những bức 
vẽ gôm đủ thứ từ những bản phác họa sơ sài tới các hình hài còn trong 
bào thai, các máy móc chiến tranh đây tưởng tượng bay những hình vẽ 
nguệch ngoạc. 

Nhờ nghiền cứu về cơ thể học, ông đã lập ra những qui tắc chỉ 
các hoạt động của bắp thịt và tỷ lệ các phan thân thể, ông hòa hợp 
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lòng yèu thích tính cách chính xác khoa học với sự ưa chuộng những 
gì kỳ đị, làm ta nghĩ đến các tượng quái vật dùng làm máng xối trong 
nhà thờ Gothique; ông cũng phác họa nhiều tranh người dị đạng hay 
đang bị xúc động hay đau khổ mãnh liệt. Trong bức “Bửa ăn cuối 
cùng” ông đã áp dụng nhứng nguyên tắc kỷ bà vào hội họa; ông đã xếp 
các sư đồ của chúa làm bốn nhóm mỗi nhóm ba người, chung quanh 
chứa, và cố tình để phần nền tranh thật giản dị làm nổi bật các đường 
viễn ảnh. Các họa sỉ trước kia đã thường diễn tả giây phút nghiêm 
trang nhưng bình yên của bứa tiệc cuối cùng và đã gợi sự phản bội sắp 
đến của Judas bằng cách tách rời đudas ra khỏi nhóm sư đô. Léonard 
không làm như vậy; ông chọn giây phút căng thẳng khi đâsus báo trước 
sự phản bội sẽ đến, và ông vẫn để Judas giứa nhóm sư đồ, chỉ dùng nét 
mặt và dáng người để điễn tả vẽ tội lỗi của lđudas và sự kinh hoàng của 
những người kia. l : 

Láonard rất hòa hợp với những người bảo trợ ông. Trái 
lại Michelange Buonorotyi (1475-1564) xung đột luồn luôn 
với Giáo hoàng độc đoán đulius II (cai trị 1503-1513); Giáo 
hoàng phải tán tụng ngọt ngào mãi Michelange mđi hoàn 
thành một bức họa trên trần nhà thờ Sistíne ở điện 
Vatican. Bưc họa này là một bác phẩm vĩ đại bề rộng vào 
khoảng 14 mét và bề đài 34 mết, gồm 343 nhân vật. 
Michelange đã bỏ ra hơn 4 năm trời, với một người thợ nề 
và một người trộn màu giúp sức mới hoàn thành bức họa; 
ông đã nằm ngửa trên một cái giàn để vẽ, đôi khí ngủ đêm 
luôn ở trên giàn, 

Bức họa này lấy. nhứng*đề tài vĩ đại nhất trong tập Sáng thế 
ký, nguồn gốc mặt trời, mặt trăng, Thượng đế ở trên đại 
đương, việc tạo thành Adam và #ve, trái cấm, và Adam cùng 
Bve bị đuổi ra khỏi thiên đường. Trong. bức họa này 
Michelange đá tám tất tất cả những kiến thức hội họa thời 
Phục hưng về viện ảnh, cơ thể học, và cử động của sinh vật. 
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Bức bích họa này cúng gần như ehép lại tất cả quan niệm của con 
người về Thượng đế; không mộ t họa sĩ Trung cổ nào dám trình bày 
Thượngđếmộtcáchtrựctiếpnhưông. 

Michelange và Lếonard de Vinci đều học rmný thuật ở 
tlorence. Cùng thời với hai ông có titien (1477-1576), đại 
diện cho Venise, đã thành công suốt 80 năm, và đã sản xuất 
trung bình mỗi tháng một họa phẩm. Tíitien vẽ bích họa cho 
nhứng nhà mại bản Đức đ Venise, chân dung của nhà giầu. 
tranh để thờ tự cho nhà thờ và tú viện, và nhứng cảnh 
chính chiến trong dinh thự của vị Đại thống lãnh. Vào giứa 
thế kỷ XVI Titien được rất nhiều người nhà: độc tài ở Ý và 
các vua chứa khắp châu Âu mời mọc. Titien chuyển sang vẽ 
các cảnh vàng son rực rở ở Venise, dùng màu sắc phong 
phú và đậm đà, nhất là những màu đó và tím : Xem nhứng 
bức chán dung do óng vẽ, ta sẽ có một khái niệm về chính 
trì và các chính khách thế kỷ XYVI. 


Hội họa Bắc Âu. 


Danh tiếng và ảnh hưởng của các họa sĩ Ý đã giúp hội họa Bắc Âu 
phát triển raanh mẽ vào thế kỳ XVI. Tuy nhiên, thời Phục hưng ở Bắc 
Âu vẫn giữ những nét truyền thống của nghệ thuật Œothique Trung cổ. 
Cuộc phục hưng qui tụ quanh vào vùng nam Đức eác quốc gia vùng 
thấn.. Những họa sĩ danh tiếng nhất là Albrecht Dörer (1471-1528) và 
Hang Holbein (vào khoảng I497-1543), cả hai đều là người Đức, và 
Pieter Breughel cha (vào khoảng -1520-1569), sính gàn Bruxelles. 
Durer được Hoàng đế Maximilien mời vẽ tranh. Được Erasmus giới 
thiệu, Holbein sang Anh và ở đầy ông được các nhà nhân bản, quý tộc 
và triều đình Henry VIH trọng đãi, Breughel thì được các nhà mại bản 
ở Anvers và Bruxelles bảo trợ. 
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Durer có thể xem như một Léonard de Vínci của Đức. Bức tranh 
chân dung của mẹ ông vừa hiện hiện thực vừa đây tình cảm có nhiều 
nét đặc biệt của Vinci. Ông sưu tầm khỉ và các giống vật nhiệt đới 
khác, vẽ mệt bức tranh khác thường về Đức mẹ, “Đức mẹ cùng nhiều 
thú vật”, và viết nhiều khảo luận về viễn ảnh và sự hòa hợp cân đối của 
các nhần thân thể. Nét vẽ và lối kẻ đường đậm tỉnh xảo của Durer đã 
thay đổi hẳn kỹ thuật khác đồng và mộc bản trước kia vốn thô sơ. Phát 
mìinh này đã khởi đầu việc in tranh, khiến họa sĩ có thế minh họa trong 
các sách ïn. Sách in được nhiều người đọc và nhờ đó Durer được nhiều 
người biết hơn bất cứ miột họa sĩ Ý nào : Và có lề ông là họa sĩ đầu tiên 
tiêu thụ được nhiều tranh nhất. 

Breughel thích vẽ những hoạt cảnh về đời sống thồn dã đám cưới, 
các cuộc khiêu vũ, hội hè, trượt tuyết và phong cảnh vui tươi 8 miền 
quê qua các hoạt động canh tác bấn mùa hội họa. Bắc Âu vẫn giữ 
những ám ảnh kỳ quái và siêu phàm của thời Trung cổ Durer đã thực 
hiện 16 mộc bản điễn tả bốn ky sĩ và nhứng điều kỳ dỷ khủng khiếp 
trong sách Mặc thị lục, bức tranh “Tháp Babel” của Breughel diễn tả 

' một tháp cao quái đị, mục rửa, kinh khủng và nhơ bẩn : bức “Thiên 
thần chiển đấu với Ắc quỷ” có đày những “quái vật” giống như trong 
khoa h(c giả tưởng và nghệ thuật siêu thực sau này. Phân lớa nhứng 
tác phí m kỳ quái này có mục đích luân lý : chúng là những bài kinh 
giảng tàng mầu hay mực. Hội họa Bắc Âu lại một lần nứa chứng tô 
những ¡iét Trung cổ của người thời Phục hưng. 


Điêu khắc 


Hội họa Phục hưng diễn tả được cái nhìn ba chiều phần lớn là nhờ 
các họa sĩ có kiến thức vê điêu khắc; thật vậy, Giotto, Léonard de Vinei 
và Michelange đâu vừa là những họa sĩ vừa là những điêu khắc gia 
danh tiếng. Các điều khác gia cũng quay vẽ những mẫu mực cổ điển và 


» 
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đề tài thế tục, nghiên cứu thân thể con người, và thí nghiệm nhứng kỹ 
thuật mới. Donatello (vào khoảng 1386-1466), người ở Florence, tạc 
tượng của đũng tướng Gattamelata ở Padua theo đường lối mới ấy : đề 
tài thế tục, lối diễn giả cổ điển (Gattameleta trông giống một vị tướng 
La Mã thời xưa) và vật liệu là đông thay vì đá như xưa. Donatello cũng 
sáng tác một trong những tác phẩm điêu khác tên giáo đáng chú ý 
nhất thời phục hưng, tượng Marie Madeleine, mà một nhà phê hình gọi 
là “một quái vật chết đói”. Quả thực có vẻ chất đối, vì bức tượng chỉ 
có xương bọc da, tóc thựa thớt và quần áo rách tá tơi nhưng Marie 
Madeleine tròng giống hệt một nữ thánh, 

Thiền tài của Michelange đã đưa điêu khắc đến tuyệt đỉnh kế từ 
thời Péricles, và có lẽ kể từ trước đến giờ. Khi mới bát đầu điêu khắc 
Michelange đã được nhà câm quyền Florence nhờ tạc một bức tượng 
mà một nhà điêu khác khác đã không thực hiện nổi; và ông đã tạc bức 
tượng David khổng lô. Về già ông lại được một lần thử thách tài nghệ 
nữa khi họ Mẽdici ở Florence nhờ ông tạc tượng Bình Minh, Ngày, 
Hoàng hôn và Đêm để trang hoàng những ngồi mộ gìa đình. Những 
bức tượng dựa trên những góc mái mộ nhưng không có vẻ gì lỏng lêo, 
trông bình thản nhưng tiềm ẩn sức mạnh. Khi diễn tả Đức mẹ đau đđn 
vì cái chết của Giè-su, Michelange đã giải quyết vấn đè kỹ thuật một 
cách tài tình và việc dùng đá cẩm thạch thật bóng lại làm người ta 
thêm chú ý đến sự thành công ấy. Gương mặt của Đức Mẹ tuy đầy 
thương cảm nhưng vẫn bình tỉnh, và trẻ hơn gương mặt Giê-su. Đức 
rnẹ luôn lưôn là Đức Mẹ Đông trinh, Michelange đã giải thích như vậy, 
và vì thế luôn luôn tươi trẻ và không có vẻ đau đớn như người trần tục. 


Kiến trúc 


Năm !546, lúc đã 70 tuổi, Michelange nhận thêm một gánh 
nặng nghệ thuật nữa : ông nhận làm kiến trúc sư chính cho thánh 
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đường St.Pierre. Ông mất năm 1564, mãi đến năm 1626 công trình 
xây cất thánh đường La Mã này mới hoàn thành, và nhiều chỉ tiết đã bị 
thay đổi so với đô án chính của ông. Nhưng cái mái tròn, đặc điểm 
chính của nhà thờ này, và lối xây theo hình thập giá Hy Lạn với tay 
thập giá đều nhau vẫn theo mẫu đầu tiên do ông đề ra. Thay vào những 
tháp chuông Gothique, nhà thờ SE. Pierre có cái mái.tròn, cao gần 130 
thước nhưng ở dưới rất rộng nên trông vẫn cân đối, Nhứng cửa số lớn, 
những khung nhọn và những vòm cao ở nhà thờ Trung cố thường có vẻ 
thiếu vững chấc: nhà thờ §t. Pierre trái lại trong rất vững vàng với 
những vòng cung. tường dày, cột lớn và sự cân đối của thời Phục hưng. 

Những kiến trúc sư Phục hưng đã biến cải đôi chút những mái 
tròn, cột, vòng cung và nhiều chỉ tiết khác của kiến trúc cổ La Mã; Họ 
cũng thêm vào kiến trúc nhân dân, nhất là những quan niệm về tư 
tưởng hoàn thiện và các hình ký hà hoàn hảo của Hy Lạp. Palladío, một 
lý thuyết gia và kiến trúc danh tiếng nhất bấy giờ, ca ng ° lối xây nhà 
thờ theo hình dáng thập giá Hy Lạp và giá trị tượng trưng .ủa nó. Nếu 
các áo điện hình tròn, và nếu các khoảng giữa tay thập giá được xây cất 
nhiều tháp tròn, thời nhà thơ sẽ giống như một hình tròn hoàn hảo. Mà 
vòng tròn, theo Palladio, “biếu lộ rõ ràng tính cách duy nhất, cxrn bản 
vò biên, sự đông nhất và công lý củaThượng đế”. Một số học giả đã tìm 
thấy một sự thay đối vê tôn ®iáo trong việc thay đổi kiến trúc thánh 
đường từ hình dáng thập giá La Tỉnh sang thập giá Hy Lạp; thời trung 
cố nhằn mạnh sự hy sinh của Chúa, còn thời Phục hưng ngợi ca sự 
tuyệt hao của Thượng đế. ' 

Những dinh thự huy hoàng của tiời Phục hưng cũng đánh dấu 
thành công về thương mại và chính trị.“Hơn rửa, việc bữu hiệu hóa 
chính quyên cũng biến nơi nhà thành một nơi để phô trương hơn là 
một ngồi nhà kiền cố. Nhiều biệt thự tráng lệ được xây cất ở miền quê; 
ở thành phố, dinh thự của tứ gia vừa dùng làm văn phòng vừa dùng để 
ở cũng được xây cất nhiều. Ở La Mã và Florence loại đính thự này mọc. 
lên khắp nơi; Ở Venise, dinh thự loại này được xây dọc theo con kinh 
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chính. Thông thường dinh thự xây theo hình chứ nhật và có ba tầng. 
Với những cửa số xếp thành hàng đối xứng, 

Danh tiếng của những nhà xây cất Ý chẳng bao lâu lan khắp Âu 
châu, đến mãi tận Mạc Tư Khoa, và ở đây những chuyền viên Ý đã 
trông coi việc xây lại điện Kremlin cho Ivan TII. Nhiều quốc gia không 
bắt chướo hoàn toàn lối xây của Ý, nhưng ghép lỗi xây cất này vào 
những công trình xây cất có từ trước. Kết quả của sự tổng hợp này là 
những lâu đài đinh thự lạ mắt, nhất là những lẩu đài xây vào thế kỳ 
XVI ở vùng Trung Phản, gồm những yếu tố lấy từ các nhà thờ Gothi 
que, lâu đài Trung cổ và đỉnh thự Ý. 


Âm nhạc 


Một bản nhạc giống như một ngôi nhà, có một cái sườn hay hình 
dạng, một đường nét chưng, và những trang hoàng làm đẹp bèn ngoài. 
Nhạc tôn giáp Trung cổ đã đạt đến những kết hợp phức tạp và tính ví 
về thể, nét và trang hoàng. Trung tâm của nhạc Gothique vào cuối thời 
Trung cổ là niên Bắc Pháp và các quốc gia vùng thấp. Vào thế kỷ XV 
các nhạc sĩ Pháp và vùng Flandres đá đến Ý, và một ảnh hướng hỗ 
tương đã này nở. Nhứng người miền Bắc theo các điệu đàn ca và đàn 

-vũ; người Ý thì thêm những nét phức tạp của nhạc Gothique vào 
những bài ca nghiêm kính của họ. Kết quả sau cùng là nhạc tôn giáo 
của Pallestrina (vào khoảng 1525-1594) một nhà soạn nhạc người Ý đã 
dung hòa được tính chất phức tạp của nhạc miền Bắc và lòng sùng 
kính của người Ý. : 

Ngay trong địa hạt âm nhạc tính cách thế tục và cá nhân của thời 
Phục hưng cũng có một ánh bưởng lớn : người Flandres dựa theo 
những điệu nhạc dân gian đề. viết thánh nhạc. Hơn nửa, nhạc Phục 

"hưng không còn vô danh: thời của. những nhà soạn nhạc, như 

Palestrina, đã gần kê. Các nhà soạn và trình bày cũng thí nghiệm như 
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các nghệ sĩ khác. Họ phát triển và nhập cảng một số lớn nhạc cụ mới, 
những loại đàn giây, đàn có phím; trống của Ba Lạn, và loại “tỳ bà” 
của Ba Tư. . 

Nhạc rất quan trọng trong xã hội thời Phục hưng. Trong triều đình 
có eác nhạc đoàn thường trực, bắt đầu với các quận công Bourgôgne. Ở 
các thành phố Đức có nhiều đoàn hòa ca do những “danh ca” tổ chức, 
nổi tiếng nhất là đoàn của Hans Sachs, vốn là một người thợ giầy ở 
Nuremburg vào đầu thế kỷ XVI, và sau này được Wagner ca tụng trong 
vở đại nhạc kịch Dịe Meistersinger. Nhưng thực ra những “danh 
ca"theo đúng truyên thống của các “minnesinger” thế kỷ XIHI, và việc 
bảo trợ âm nhạc đã có thừ thế kỷ XI, dưới thời Eleonore d`Àquitaine, 
với các hiệp sĩ hát dạo. Vậy trong địa hạt âm nhạc, thời Phục hưng 
cũng đã xây dựng trên căn bãn do Trung cổ để lại. 


Lý tưởng Phục hưng : Castiglione 


Thật là khó mà tóm tắt một thời đại phức tạp như thời Phục hưng, 
Tuy không một người nào, một tác: phẩm nghệ thuật nào đại diện được 
cho thời kỳ này, nhứng giá trị và lý tưởng của thời kỳ được trình bày 
đây đủ nhất trong tác phẩm Thị thần của Baldassore di Castiglione, 
xuất bản: năm 1528. Tuy Castiglione, như một người Trung cổ, tín rằng 
võ hiệp là con đường chính của bậc nam nhí, ông ca, ngợi sự mực thước 
và đề ra một chương trình giáo dục vặn chướng và nhân bản bằng 
tiếng La Tỉnh và Hy Lạp. Thị thần theo Castiglione phải là một người 

- “thông thái bác thức” như Léonard de Vinci. Castiglione vừa làm sống 
lại con người có “tỉnh thân lành mạnh trong một thân thể tráng kiện” 
ngày xưa, vừa đề cao vai trò nhân bản và một rền giáo dục vộng rãi. 

Castiglione ngợi ca vẻ đẹp của thế giới dø Thượng đế tạo nên của 
con người - một thế giới thu hẹp - và của thế giới nghệ thuật. “Th. 
giới” òng nói, được ca tựng khi con người kèu lên “bầu trời đẹp, m 
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đất đẹp, biển đẹp, sông đẹp, rừng cây, vườn đẹp, thành phế đẹp, giáp 
đường đẹp, nhà cửa, quân đội đẹp... Và có thể nói rằng cái tốt và cái 
đẹp thực ra là một ...”. Một người Trung cổ cũng có thể gắn liền cái tốt 
và cái đẹp, nhưng hắn sẽ nhãn mạnh đến cái tốt và những đường lối 
Thượng đế dẫn con người đến điều hay. Người Trung cổ liên quan đến 
thế giới của Thượng đế. Người Phục hưng mà phát ngòn viên hùng hôn 
nhất là Castiglione, không những liền quan đến thế giới của Thượng đế 
mà còn về thế giới của thiên nhiên và của con người nữa. 
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CHƯƠNG SÁU 
THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP 


CẢI CÁCH TÔN GIÁO, PHÁT TRIỄN ĐẾ QUỐC 
XUNG ĐỘT CHÍNH TRỊ 


I. CUỘC CÀI CÁCH TIN LÀNH VÀ THIÊN CHÚA GIÁO 


Tuy mọi khía cạnh của quá khứ đều khiến chúng ta xúc động phần 
nàn, đa số chúng ta vận có thể bình thân thỡ ơ cho đến kh: đối diện với 
những vấn đề trong chương này. Ở đây, ngay cả những danh từ thông 
thường đủ chứng tỏ rằng chúng ta không thể đứng ngoài cuộc được : 
người TinaLành nói đến “cuộc Cải cách”, Người Ky Tò La Mã nói đến 
“cuộc nổi loạn”. Ngay những người theo khuynh hướng thế tục hay 
hoài nghi cũng không thể giứ sự vô tư được, vì những người này không 
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thể không nghĩ rằng đạo Tin Lành nếu có phá vỡ sự đơn nhất và 
truyền thống của Ky Tô giáo Trung cổ cũng là để sửa soạn chỗ đứng 
cho những người như họ. Nhiều quan điểm cực đoan, nhiều thành kiến 
vân còn được người thời nay lặp ởi lặp lại : như Luther khởi đầu cuộc 
nổi loạn để lấy vợ dù ông là một nhà tu; như Henry VII chống Giáo 
hoàng để cưới vợ; và nhiều nữa. 


Cuộc nổi loạn của Luther 


“Ngày 31 tháng I0 năm 1517, Martin Luther (1483-1546) dán 95 
luận đè của ông lên cửa nhà thờ Wittenberg ở Saxonie. Hành động này 
khởi đầu một cuộc cách mạng xã hội kinh tế và trí thức. Luther và 
những lãnh tụ quan trọng sau này như Calvin đều không có ý định làm 
cuộc cách mạng đó. Họ tự xem như những người tìm về giáo.hội đích 
thực ngày xưa, nhứng người cải tổ chứ không phải là những nhà cách 
mạng. Chúng ta đã biết là giáo hội Ky Tô từng trai qua các phong trào 
cải tố như phong trào Cluny, Ơisteaux, Thánh.Franeois, và đã đồng hóa 
được các phong trào này. Vào thế kỷ XIV và XV Wyclif và Hus đã gần 
dựng được một giáo hội tách rời. Phong trào gián nghị hội đầu thế kỷ 
XV đã tìm cách hạn chế quyền lực của Giáo hoàng tuy đã không buộc 
được giáo hoàng nghe theo các quan điểm của một nghị hội. 

lần này hành động của Luther đã đưa đến sự tổ chức một giáo hội 
tách rời hẳn giáo hội Ky Tô La Mã. Trong vòng một thế hệ sau năm 
1517, bàng chục giáo phái ra đời : giáo hội Anh, giáo phái Calvin, giáo 
phái tái tấy lễ v.v... Ngày nay chúng ta xem việc này là thường, nhưng 
nó quả là biến chuyển lớn vào thế ky XVI, một cuộc cách ynạng ngược 
hẳn tính cách đơn nhất tôn giáo thời Trung cổ. 

Con của một nông dân Đức sau thành thợ mô và cuối cùng là một ông 
chủ giàu có trong giới xí nghiệp hầm mỏ, Luther học luật lúc còn trẻ; rồi 
năm 1505, lúc 22 tuổi, ông đã trải qua một kinh nghiệm khủng khiếp. 
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Gặp một trận báo lớn và sợ hãi cực độ, ông cầu nguyện nữ thánh Anne 
giúp đỡ, và nguyện trở thành một tu sĩ. Khi ở trong tu viện ðng lại trải 
qua một cơn khủng hoảng lớn : ông chắc chắn mình là một người lạc lông 
không có hy vọng được cứu rỗi. Dù có tuân theo kỷ luật tu viện và từng 
hành hương đến La Mã năm 1510, ông vẫn sợ là không được ân sủng của 
Chúa và sẽ xuống địa ngục sau này. Chỉ khí được khuyền nghiên cứu 
Thánh kinh thì Luther, sau khi đọc Thánh PaưÍ và Augustin, mới tìm 
được giải pháp cho mình : phải tin vào Thượng đế, phải tỉn vào sự cứu rỗi. 
Di nhiên giáo hội La Mã vẫn luôn luôn dạy phư vậy. Cái mới mẻ của 
Lather là òng đã nhấn mạnh vào đức tin, chỉ đức tín mà thôi, không cân 
hành thiện. Lời hứa hẹn rằng đức tin đủ mang lại sự cứu rỗi có Tnột sức 
hấp dẫn đặc biệt trong một thời đại hoang mang đen tối, gân giếng như 
thời đại khi người ta bắt đầu hướng về Ky Tô giáo. 

Sau đó Luther đặt nghi vấn về một số nghỉ thức mà theo ông chỉ là 
những hành động làn suy giảm đức tin. Ông nêu những thắc mắc này 
trong 95 luận đề, viết hàng tiếng La Tinh theo lối các học giả Trung cổ 
nhằm thách đố tranh luận. Ông đã kích kịch liệt cái tệ đoan rnà ông 
gọi là “việc bán sự xá tội”, đặc biệt là nhứng hoạt động của Tetzel, một 
nhà tu dòng Dominique đã được Giáo hoàng cho phép đi “vận động” 
tài chánh để xây dựng lại thánh đường St.Pierre ở La Mã. 

Thuyết sá tội liên hệ đến việc ân xá tội lễt : vì chỉ có Chúa mới tha thứ 
kẻ có tội được nên không thể có sự khoan thứ nào khác. Kẻ có tội biếtän 
năn phải chịu khố phạt lúc còn sống và khi chết còn phải đau: đớn dưới 
hỏa ngục, sau đó mới có thể được vào nước Chúa. Giáo hội dạy rằng Chúa 
Ky Tô, Đức Mẹ Đồng trinh và các vị thánh đã làm nhiều việc thiện, tạo 
thành một kho ân đức. Một linh mục có thể xín cho một tục dân một 
phần nhô trong cái kho thiêng liêng này, Đó là một sự khoan thứ, nhờ đó 
khỏi bị khổ phạt và được miễn một phần hoặc tất cả những hình phạt 
hỏa ngục. Theo giáo lý Ky Tô La Mã sự khoan thứ do lính mục ban, còn sự 
đóng góp tài chánh nào sau đó của kẻ thụ ân là do lòng tự nguyện. Luther 
gọi hoạt động của TeLzel là việc buôn bản sự xá tội. 
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Thuyết xá tội rất phức tạp, người tục dân thường không thể 
nào hiểu nổi. Mỗi người có cảm tình với nhứng nhà cải cách, sẽ 
hiểu là một kẻ có tội không những có thể không bị trừng phạt 
mà còn được xá tội, với điều kiện là kẻ đó xin được sự khoan thứ 
và việc này tùy thuộc vào nhứng món tiền nộp cho Tetzel. Trong 
95 luận đề Luther đã kịch liệt chống đối cả sự lợi dựng khoan 
thứ của Tetzel lẫn thuyết xá tội. Nhưng làm như thế ông sẽ đánh 
giá thấp sự quan trọng của những việc thiện vào một lúc Tnà 
nhiều tín đồ trung bình đang ra sức hành thiện và trông cậy vào 
kho ân đức. Giáo lý Ky Tô thường nhấn mạnh cá đức tín và hành 
thiện. Sự nhấn mạnh vào đức tin của Luther đã đưa đến phản 
ứng cực đoan, xem hành thiện à trọng, của các Giáa hoàng 
chống đổi ông. và phản ứng cực đoan này đã khiến Luther, trong 
nhứng lúc mất bình tĩnh, phủ nhận hẳn việc hành thiện, để chỉ 
biết có đức tin mà thôi. Vì “hành thiện” bao gồm tất cả tổ chức 
giáo hội và lối hành động của các lính mục chẳng bao lâu Luther 
xem các linh mục là thừa. Ông tuyên bố rằng “mỗi người là vị 
linh mục của chính mình”. 

Năm 1518, Luther đã xem thường một sử giả của Giáo hoàng, 
và không chịu phủ nhận một số lập luận của ông về sự xá tội. Năm 
1519, ö Leipzig, không bàn luận với một nhà thần học uyên bác, 
John Bek, người đã trách ông không chịu tuân phục thẩm quyên 
cúa Giáo hoàng và giáo hội lather 'đã nói thẳng là Giáo hoàng và 
giáo hội không có thẩm quyên gì cả. Ông tuyên bố chấp nhận một 
số quan điểm của Hus mà Nghị hội Constance đã xem là có tính 
cách ngoại đạo. Năm 1520, trong tập “Lời kêu gọi giới Quý tộc Đức 
theo Ky Tô giáo” Luter xem danh từ “giai cẤp tỉnh thần” (thường : 
dùng để chỉ giới giáo sĩ) là một “lời nói láo”, và tuyên bố rằng “mọi 
người Ky Tô giáo đều thuộc giai cẤp tỉnh thân, và giữa họ với nhau 
không có gì khác biệt ngoài chức vụ họ giữy. Khi Giáo hoàng Láo X 
ký sắc lệnh lên án học thuyết của Luther, ông đã đem bản sắc 
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lạnh đốt đi, Năm 1520 Luther bị trục xuất khải giáo hội, uoàng đế. 
Charles V cùng các hoàng thân họp ở Worrns và long trọng tuyền bố 
đặt ông ra ngoài vòng pháp luật. Một làn nứa người ta hôi ông có chịu 
phủ nhận quan điểm của ông không. Ông đã từ chối bằng một đoạn 
văn lịch sử. _ 

Thái độ khắc nghiệt của triều đình và giáo hội đã không có kết quả, 
vì Luther đã lôi cuốn được một số giáo dân đáng kể và trở thành một 
anh hùng quốc gia, Uuther được lãnh chúa Saxonie là EPrederick bảo vệ, 
và chẳng bao lâu ông được các biểu vương khác ủng hộ. Một thời gian 
sau òng hoàn tất việc dịch Thánh kinh sang tiếng Đức, và tổ chức lại 
giáo hội Saxonle theo quan điểm của mình. Cuộc nổi loạn của Luther đã 
thành công. 


Những nguyên nhân đưa Luther đến thành công. 


Cuộc nổi loạn của Lather không chỉ xây ra vì vấn đề giáo lý mà 
thôi. Nhiều sử gia Ky Tô La Mã công nhận rằng giáo hội Ky Tô Ùa Mã 
mà Luther chống đối lúc bấy giờ mang rất nhiều tính cách thế tục. 
Nhất là tại trung tâm ở La Mã giáo hội đã bị ảnh -hưởng của sự giàu 
sang thời Phụẻ hưng và lối sống xa hoa. Các Giáo hoàng, vượt quyền 
các nghị hội, tham dự vào đời sống chính trị nước Ý, và thành La Mã 
mà Luther đến thăm viếng lúc còn trẻ là một xã hội đày những âm 
raưu, phô trương và thối nát. Luther thành công một phần là nhờ ông 
đã đả kích những điều chướng tai gai mắt, và đệ cao tỉnh thần làn trên 
vật chất. _ẽ 

Còn một lý'do quan trọng nứa : nhân danh những người Đức 
lương chính, Lather đã đã kích những tập tục của người Ý và những 
người Đức theo Ý. Dưới mắt Luthér và nhứng người theo ông, Tetzel 
không phải chỉ lỗi lAm về giáo lý và luân lý, mà còn là kể kinh tài 
cho nước Ý. 
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Luther khởi đầu, những chẳng bao lâu các lãnh chúa Đức đã điều 
khiển cuộc tranh đấu. Họ làm vậy có lợi : không những bằng cách cắt 
đứt ngưồn kinh tài của Ý, mà còn bằng cách tịch thu nhứng tài sản của 
tụ viện mà giáo hội Lutherkhông cận đến. Hơn thế nứa, Luther còn cho 
họ một lợi khí mái trong cuộc tranh chấp trường kỳ với hoàng đế, chúa 
tế của họ. Các lãnh chứa cũng có người xúc động vì lòng ái quốc của 
Tuther; một số, trong đó có lãnh chúa Saxonie là Frederiek, rất hàm 
mộ ông. 

Nghị lực, lòng can đảm và trí thông minh cũng giứ vai trò quan 
trọng trong sự thành câng của Luther. Những truyên đơn ông viết 
cũng quan trọng đối với cuộc cách rạng của ông không kém gì những 
truyền đơn của Thomas Paine và bản Tuyên ngôn Độc lập đối với cuộc 
cách mạng IÏoa Kỳ. tập “Lài kêu gọi giới Quý tộc Đức theo Ky Tô giáo” 
được viết bằng tiếng Đức, chứ không phải thứ chữ 1aTiính bác học, cho 
nên bán rất chạy. Thánh kinh, nhờ bản dịch của ông, gần gũi với dân 
chúng hơn; lồi văn. còn được xem là căn bản văn chương Đức hiện đại. 
Đám cưới của ông với một người đã từng đi tu và nếp sống gia đình 
đông đúc càng làm rõ sự tách rời 'khỏi La Mã. Và lúc nào Luther cũng 
tin tưởng là mình đã hành động theo bổn phận : “Ịch, kann nicht 
anders” (Tôi không thể làm khác hơn), ` 

Nhứng lực lượng chống đối Luther tương đối yếu kém. Trong giới 
giáo sĩ thi sự chống đối này tập trung quanh các giới chức cao cấp nhất 
của La Mã giáo : Giáo hoàng Léon X chỉ là một công cụ của họ. Cũng 
có những người La Mã giáo ôn hòa muốn giàn xếp thỏa nhượng để 
tránh rạn nứt trầm trọng. Nếu lúc đó có một Giáo hoàng chịu cải cách 
và có những nhượng bộ vừa phải, không làm tổn hại đến địa vị thiêng 
liêng của giáo hội, có lẽ Luther đã không có những phản ứng quyết liệt. 
Tuy nhiên, nhưng trong tất cả những cuộc cách mạng lớn lao cận đại, 
những người ôn hòa dù có xuất sắc, đông đảo và hoạt động đến đâu 
cũng không đương đầu nổi với những người cực đoan. Năm 1520; khi 
Giáo hoáng khai trừ Luther ra khỏi giáo hội, con đường đi đến thôa 
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nhượng đã bế tác, vì chỉ có những nhượng bộ mà không một người La 
Mã giáo nào chịu chấp nhận. mới có thể chia rẽ được Luther và các . 
đông chí của ông. 

Và mặt chính trị, sự chống đối trong giai đoạn nghiêm trọng này 
đồn vào hoàng đế Charles V (cai trị 1519-1556). Mệt đàng cháu của 
hoàng đế Maximilien và Marie (con gái của vua Charles ở Bour 
gogne), một đàng là cháu của hoàng đế ferdinand và Isabella, Char- 
les V là kết quả của một loạt những liên hệ thông gia. Cùng với 
những đất đai của dòng Habshurg của Áo cũng như nhứng nơi khác, 
cùng với tước hiệu hoàng đế, Charles còn thừa hưởng những Quốc 
gia Vùng Thấp, Tây Ban Nha, các thuộc địa của Tây Ban Nha, và 
một số đất ở Ý. Tổng số đất đai này gần hợp thành siêu quốc gia ở 
Âu châu như đế quốc của Charlemagne trước đây, và Charles V 
muốn thực hiện giấc mộng này. Những hoạt động của các lãnh chúa 
ủng hộ IAither đe dọa quyền hành của Charles ở Đức; hơn nữa Char 
les, tuy không phải là công cụ của Giáo hoàng, cùng là người La Má 
giáo. Ông quyết định dùng võ lực. 


Chinh chiến và loạn lạc trong những năm 1520. 


Em của Charles V là Ferdinand được trao quyền cai trị người Đức, 
và liền kết với vùng Bavière cừng các lãnh địa Đức La Mã giáo để 
chống lại các lãnh địa theo giáo phái Luther. Từ đó bắt đầu một. loạt 
các tổ họp mà kết quả là những cuộc chiến tranh tôn giáo ở mấy thế hệ 
sau, cùng sự chia cắt lãnh thổ Đức thành những vùng Báz và Đông 
theo TinLành, còn Nam và Tây theo La Mã. Nhưng lực lượng hoàng gia 
Habsurg cũng phải chống lại người Pháp nên không thể đồn hất nễ lực 
áp đão phe Luther ở Đức. Năm 1529, các lãnh chúa phe Luther phản 
đối thái độ khác nghiệt bất thân của triều đình đối với họ. Từ cuộc 
phản đối đó mới có danh từ “Protestant”. : 
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Ở nước Đức, đẳng cấp dưới lãnh chúa là các hiệp sĩ cũng ủng hộ 
Luther. Một sốế hiệp sĩ được triêu đình ban cho các lâu đài và đất đai 
thì trên lý thuyết cũng “độc lập” như một lãnh chúa. Một số khác là 
hâu cận các lãnh chúa; một. số thuộc thế hệ sau cảm thấy giá trị của họ 
bị suy giảm cùng với tình trạng kinh tế và xã hội mỗi ngày một đối 
thay (xem chương V). Dưới sự lãnh đạo của Dlich von Hutten và Franz 
von Sickingen họ nổi đậy năm 1522, đó là “Trận Giặc Hiệp sĩ”. Quân 
lính của các tổng giám mục miền Tây dẹp tan quộc nổi dậy này, nhưng 
cuộc tranh đấu cũng tăng thêm tình trạng hỗn loạn lúc bấy giờ. 

Tệ hại hơn nửa là Cuộc Nổi loạn của Nông dân năm 1524-1525, 
không khác gì phong trào Jacquerie năm 1358 ở Pháp hay Cuộc Nối 
loạn của Nòng dàn Anh năm 1381; cũng là để chống lại sự bóc lột của 
chế độ tá canh, cũng thiếu các cấp chỉ huy quân sự có khả năng, cũng 
bị đàn áp thẳng tay. Cuộc nổi dậy tập trung, không phải ở miền Đông 
nơi có chế độ nông nô vững vàng, mà ỡ miền Tây Nam nơi nông dân đã 
bắt đầu và đang tiếp tục công cuộc tự giải thoát. Ging như Wyelif và 
nhóm Lollards ở Anh, ảnh hưởng của Luther với nông dân Đức rất lớn. 
Nhưng nông dân Đức có nhiều cấp lãnh đạo học thức có hẳn một 
chương trình cách mạng gồm trong “12 Điều”. Các điều luật được viết 
bằng ngôn ngữ Thánh kinh, và so với ngày nay thi không có gì là quá 
đáng : mỗi giáo khu phải có quyên lựa chọn linh mục; thuế má đóng 
cho giáo hội và nhà nước phải giảm bót, nông dân có quyền săn bắn và 
đến củi trong rừng v...V... 


Khuynh hướng Luther bảo thủ. 


Trước nhứng yêu sách dựa vàa Thánh kinh mà ông đã địch ra cho 
dân chúng, Iather liền lên tiếng tố cáo những người nỗi loạn. Luther 
muốn giáo hội của ông tôn trọng chính quyền, và có làn đã nói, “Quân 
vương là thần thánh và thường dân là quy dữ”. Khuynh hướng bảo thủ 
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này phù hợp với .tư tưởng giáo lý Luther. Nếu thế giới vật chất tùy 
thuộc vào thế giới tâm linh, hy vọng lớn nhất của con người ở thế giới 
này là trật tự được duy trì. Vụa, chúa, quyền hành, lệ, luật : tất cả 
những định chế hiện có cần thiết hơn là bàn cãi và phản đối, 

Các lãnh chúa Bắc Đức và Bắc Âu đáp ứng ngay. Họ tổ chức gấp 
gáp việc cải đạo chơ dân chúng theo Luther và đây ải những kê ngoan 
cố. Vào giữa thế kỷ XVI, đạo của Luther đá thành quốc giáo của những 
miền này cũng như rnột công cụ ngoan ngoãn trong tay kẻ cầm quyền. 

Lunther cũng tổ chức giáo hội của ông theo đường lối bảo thủ trên. 
Luận cho cùng, nếu mỗi tín đồ là một linh mục, thì không có giáo hội 
nào cả, hoặc mỗi tín đồ là một giáo hội; ở Saxonie những nhà cải cách 
chịu ảnh hưởng Luther đem thực hiện những quan niệm hỗn lơạn này, 
và Luther cùng các người ôn hòa phải vội vàng can thiệp. Giáo hội của 
Luther thành lập, thường là ở ngay những thánh đường cũ, cũng có 
linh mục, nhưng họ được tự do kết hôn, một. dấu hiệu tỏ rằng họ không 
thiêng liêng hơn người thường. Giáo phái Luther giữ hai thánh lễ : lễ 
rửa tội và lễ thánh thể, được đặc biệt nhắc đến trơng Thánh kính 
nhưng tính chất mầu nhiệm không còn nứa. Sự tôn kính các thánh và 
di sản thiêng liêng, những kiêng cứ, hành hương, các đồng tu đều bãt 
bỏ. Tuy thay đối sâu rộng nhưng những hình thức tôn thờ vẫn tương tự . 
như trước. Đối với Luther, giáo hội mới không chỉ thay thế cho giáo hội 
La Mã, nó mới là giáo hội chân chính như giáo hội nguyên thủy trước 
ngày bị La Mã làm suy đồi. 


5wingli 


Chỉ một năm sau ngày IAther dán những luận đề của ông ở nhà 
thờ Wittenberg, một linh mục Thụy sĩ là Ulrich Š5wingli (1484-1531), 
một nhà nhân bản theo truyền thống Erasmus, khởi xướng một cuộc 
cải cách ôn hòa hơn ở Zurich. Kết quả không phải là một giáo hội có tế 
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chức, mà là sự nói rộng và đào sâu một số quan niệm giáo lý và đạo 
đức căn hản của đạo TinLành. Giống như Luther, Swingli phản đối ý 
kiến cho rằng các linh mục có những quyên lực mầu nhiệm đặc biệt. 
Nhưng ông thấy rằng lương tâm của những người đã thức tỉnh và được 
dẫn dắt bởi những nhà chân tu đã đạt đến một kỷ luật chung thúc đẩy 
đời sống tốt lành. Cũng như Luther, Swingli chống lại tình trạng độc 
thân của các linh mục, kiêng cử, dòng tu, xưng tội, xá tội. Ông cho 
rằng sự kêu cầu thần thánh, những nhang đèn, đồ cúng đều là “mê 
tín”. Ông bắt đâu bỏ hất những hoa hòe trong thánh đường, hành lễ 
bằng một bài giảngThánh kinh, và chấm dứt các lễ thức La Mã giáo. 

Điểm khác biệt chính giữa Luther và 5wingli là : Luther tin là thịt 
và máu Chúa có hiện diện trong bánh và rượu nho; 5wingli thì lại cho 
rầng bánh và rượu nho chỉ tượng trưng cho thịt và máu Chứa thôi - và 
điều này là một phần giáo lý của đạo TinLành. 

Swingli thuyết phục được chính quyên Zurich và đa số dân chúng; 
và nhiều thành phố Thụy Šĩ nói tiếng Đức đã theo đạo TinLành. Nhưng 
những vùng La Mã giáo đem quân chống lại người Tin Lành, và 
Swingli bị giết năm 1531. Tuy sau đó các quận Thụy ổï được tự do 
chọn tín ngưỡng, lãnh đạo của đạo Tiri Lành cũng đã sút kém. 


Calvin. 


Vai trò ấy lại nối bật năm sau khi một nhà lãnh đạo mới xuat hiện ø 
Genbve : Jean Calvin (1509-1564). Sinh tại Pháp và được giáo dục ở 
Paris, CaÌvin là một luật sư có khuynh hướng cổ điển và đã bỏ. La Mã 
giáo để theo Tin Lành sau khi đọc những tác phẩm của Erasmus và 
TAIther. Ông trú ẩn ở một thành phố Thụy Sĩ, Basel, và ở đây tập “Ky 
Tô Giáo lý Cương yếu” ra đời năm 1536. Đây là một tóm lược những 
quan niệm giáo lý và đạo đức của ông, một tác phẩm có ảnh hưởng lớn 
lao về tư tưởng Tin Lành. Cả Calvin và Iuther đều không xem hành 
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thiện là con đường đi đến cứu rỗi. Nhưng nếu Luther tin một người có 
thể được cứu rỗi nhờ lòng tin thì Calvin lại nhấn mạnh vào sự cao cả vĩ 
đại của Thượng đế, cũng như sự nhỏ bé của cơn người. 

Galvin viết rằng con người không thế tự cứu bằng đức tin, hay 
bằng cách nào khác, vì chỉ có Thượng đế đã định trước có thể cứu rồi. 
Ngay từ đầu Thượng đế đã định trước ai sẽ được cứu rỗi và kẻ nào sẽ bị 
đọa đày vĩnh kiếp. Thượng đế đã chọn vì giá trị của mình cả. Cũng 
không có cách gì để biết mình có được chọn lựa hay không. Dĩ nhiền 
nếu sống ngược hẳn luân lý Ky Tô giáo thì chắc là bị bỏ rơi. Nhưng dù 
có sống đạo đức thế nào củng không có gì chắc chắn là sẽ được cứu rỗi: 
người ta chỉ có hy vọng rất nhỏ sẽ được cứu rỗi thôi, Đây là tia 
hy vọng độc nhất trong lý thuyết của Calvin. 


Thực hành. 


Luân lý cứng rắn, đạo đức chặt chê, một quan niệm về Thượng đề 
theo Cựu Ước, và sự tuân phục triệt để các điêu răn là những đặc điểm 
của giáo lý Calvin. Năm 1541 thành phố Genève (nói tiếng Pháp) mời 
Calvin giúp đã trong cuộc nổi loạn chống lại vị giám mục La Mã giáo 
và bá tước Savoie. Từ năm 1ð41 đến khi ông chết, tổng cộng là 23 
năm, Cnlvin đã giữ quyền cai trị tối cao ở thành phế này. đeneve trở 
thành một “thân quyên xã hội”, một hệ thống trong đó giáo hội cai 
quản mọi sinh hoạt của dân chúng. Những người TinLành: tị nạn ở 
khắp châu Àu đều đến đây học hồi, John Knox (1513-1572) đem những. 
gì học được về áp dụng ở Xcõtlen; thuyết Calvin còn lan đến Pháp, Hà 
Lan, Anh (từ đây, vượt Đại tây dưdng sang Massachusetts, Hoa Kỳ), 
Hung Ga Ri và Ba Lan. 

Ở những Quốc gia Vùng Thấp thuyết Calvin, vào hậu bán thể kỷ 
XVI, tượng trưng cho tỉnh thần quốc gia của dân chúng ở đây chống lại 
nên đô hộ của vua Tây Ban Nha, Philippe II. Ở Pháp, tư tưởng Calvin 
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đưa đến tổ chức các nhà thờ “Huguenot” (có: lẽ từ tiếng Đức 
Eidgenosse, có nghĩa là “đã cải giáo”), tập trung ở miền Tây Nam ngoại 
đạo. Cũng như ở khắp châu Âu, người TìnLành ở đây chiến đấu không 
phải để dành tự do tín ngưỡng mà để giữ địa vị tối thượng, vì thế kỷXVI 
không thể quan niệm rằng thân dân trong một nước mà lại được theo 
nhiều tôn giáo khác nhau. 

Nơi nào giáo đồ Calvin nắm quyền củng có phê phán, can thiệp 
và trừng trị; họ là những nhà độc tài không thèm đếm xỉa đến cá 
nhân. Họ tự cho là nhân viên của Thượng đế, làm việc Thượng đế. 
Một đàng họ tìn tưởng mãnh liệt rằng con người không thể thay đổi 
.gì được, một đàng họ nỗ lực làm đổi thay cá tính con người. Đối với 
họ, thế giđi là một chốn nghiêm trang và họ tin chắc rằng âm nhạc, 
ca vú, cờ bạc, nhung lụa, rượu chè, hát xướng là trò cám dỗ của quỹ. 
Theo họ việc giao hợn chỉ có mục đích duy nhất là để duy trì nòi 
giống, không thể xem là một khoái lạc được. Triết lý về đời sống 
“này gọi là Thanh giáo. Trong mỗi con người đều có sự tương tranh 
giữa những cám dỡ thế tục và “lương tâm Thanh giáo” của hắn; 
trong việc giao tiếp, người Thanh giáo không chỉ tìm cách cưỡng 
bách mà còn cố gắng cải hóa kê khác. Chúng ta sẽ gặp lại Thanh 
giáo ở nước Anh vào thế kỷ XVI và XVII. 


Henry VII và cuộc cải cách tôn giáo. 


Ở nước Anh, mới đầu cách mạng tôn giáo khác xa với 95 luận đè 
của Luther. Henry VIII (cai trị 1509-1547), vị vua thứ nhì của giòng 
Tudor, rất mong có một hoàng nam, nhưng hoàng hậu Catherined” 
Aragon, cô của hoàng đế Charles V, lại không sinh sản. Căn bản pháp Íý 
để xin hủy bỏ hôn nhân lại không được vững : Oatherine trước là vợ 
của Arthur (anh của Henry), và Henry sau 20 năm chung sống mới rõ 
là luật giáo hội ngăn cấm em lấy vợ anh sau khi anh mất. Henry đã 
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từng công khai chống tư tưởng Luther, và được Giáo hoàng vinh danh 
là “Người Bảo vệ Chính tín”, cố xin Giáo hoàng hủy bỏ cuộc bôn nhân. 
Nhưng Giáa hoàng không muốn đụng chạm đến Charles V, người đang 
có quân lính trấn đóng ở La Mã lúc bấy giờ. Cuối cùng, vị tổng giám 
rhực Canterbury là Cranmer tuyên bố hôn nhận cũ của Henry vò giá 
trị, và nhà vua cưới cô Anne Boleyn. Giáo hoàng khai trừ Henry ra 
khỏi giáo hội và bác bỏ quyết định của Cranmer. Henry cắt đứt liên lạc 
với Tòa thánh, và bàng Đạo luật Tối thượng quyền (1534), trở thành 
. “thống lãnh” của Giáo hội Anh. : 

Hành động quyết liệt của Henry được Quòc hội ủng hộ. Đạo luật Tối 
thượng được thông qua. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất chưng tỏ rằng 
không phải chỉ có đời tự của nhà vua dính dấp đến biến cố kế trên. Nếu 
không có những ác cảm lớn của dân chúng Anh đối với giáo hoàng, 
Henry đã không dám hành động. Thật vậy nhứhg ác cảm với Giáo 
hoàng, và nói chung với giáo sĩ thấy rõ trong suốt lịch sử Trung cố 
Anh. Tư tưởng cứa Luther và những người Tin Lành khác được đa số 
dân chúng có cảm tình, dù một số khác, trong đó có Tomas More 
(1478-1535), tác giả tập “Lý tưởng quốc” chỉ muốn cải tổ nội bộ giáo 
hội mà thời (More đã lên đoạn đầu đài vị chống Đạo luật Tối thượng 
quyên), : 

Một cái đích của người Anh chống La Mã giáo là các tu viện mà đa 
số rất giàu có thối nát. Băng cách đóng cửa và sai áp tài sản các tu 
viện, và ban cho họ số tài sản sai áp. Henry VIII được các quý tộc và 
đại điền chủ ủng hộ. Việc sai áp và phân chỉa tài sản giáo hội, gần 
giống một cuộc cách mạng xã hội và kinh tế, đã khiến nhứng kẻ thụ Ân 
bị buộc chặt hơn vào nhà vua, và số tài sản của họ cũng được tăng rất 
nhiều. Ỉ 

Nhưng từ đầu đến cuối, Henry vẫn xem mình là một người La Mã 
giáo, chứ không phải Tin Lành. Ông và một vài tín đồ thuộc giáo hội 
Anh ngày nay vàn xem giáo hội là một phần của hệ thống Ky tô La Mã. 
Ngoài việc bi bỏ các tu viện và cắt đứt liên lạc với La Mã, Henry 
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quyết định không thay đổi gì thêm. Như vậy.Henry gặp hai sự chống 
đối một lúc : người La Mã giáo, như More, xem là ông đã đi quá xa; 
người Tin Lành cực đoan thì xem như vậy chưa đủ, họ còn muốn cho 
-phép giáo sĩ kết hôn, dùng tiếng Anh khi hành lễ và bỏ việc cầu thánh 
lần xưng tôi. Một phần vì thỏa mãn với sự giâu sang mới, Quốc hội làm 
tất cả nhứng gì Henry muốn. Năm 1539, Quốc hội thông qua Sáu Điều 
luật gác định lại tình trạng độé thân của giáo sĩ, việc xưng tội và 4 
điểm quan trọng trong giáo lý và hành. \ễ La Mã giáo, và xem hứng kẻ 
phân đối là tà giáo. Nhưng như thế thì số người tà giáo lại đông quá, và 
nước Anh trở thành nơi thí nghiệm tôn giáo. 


Vấn đè tòn giáo dưới các vua chúa.Tudor kế tiếp. 


Khi vị vua yếu đuối Edward VỊ (cai trị 1547-1553) lên kế vị Henry 
VIII, chính quyền thiên về Tin Lành. Năm 1547, Sáu điều luật bị bái 
bỏ, năm 1459, Quốc hội thông qua một đạo luật Ấn định thể thức hành 
lễ, và đưa ra một Sách kinh chính thức. Tổng giám mục Canterbury là 
Cranrner đã theo TinUành và đã kết hôn xuất bản 42 Điều luật tên giáo 
năm 1551. Nhưng khi Edward VI mất, ngai vàng truyền vào tay chị 
cùng cha khác mẹ của ông (cạn gái của Catherine d°Aragon) là Mary 
Tudor theo La Mã giáo. Một Am mưu đưa em họ Mary Tudor là Jane 
Grey theo Tin Lành lèn ngôi báu thất bại, và nữ hoàng Mary cố phục 
hồi La Mã giáo: ' 

Khi nử hoàng công bố ý định kết hôn với nhà vua La Mã giáo 
Tây Ban Nha là Philippe l (nhà vua sẽ không có quyền hành gì ở 
Anh), một cuộc nổi loạn bùng nổ. Mary đẹp tan cuộc nổi loạn, Jane 
Grey bị xử giáo, và nữ hoàng kết hôn với Philippe. Một người La Mã 
giáo lên làm tổng giám mục anterbury, và Crannmer bị thiêu sống. 
Vào khoảng 300 người đạ bị tàn sát, và nứ hong được mệnh danh 
“Bà Mary đẫm máu” 
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Khi bà raất 1558, em cùng cha khác mẹ với bà Elizabeth (con gái 
Anne Boleyn) lên kế vị. Elizabeth là người Tin Lành, và chẳng bao lâu 
những luật lệ La Mã giáo bị bãi bỏ, những luật của Hery VI về giáo 
hội lại có giá trị pháp lý, Năm 1563, Quốc hội chấp nhận 39 Điều luật, 
gốc từ 42 Điêu luật năm 1551 của Cranmer, Những điều luật mới bỏ 
tình trạng độc thân của giáo sĩ, xưng tội quyền tối thượng của Giáo 
hoàng và việc hành lễ bằng tiếng La Tỉnh. Luật bác bỏ cả giáo lý La Mã 
giáo lẫn thuyết Swingli về thánh thể: Tín đồ Anh giáo sẽ nhận hánh và 
rượu như thịt và máu Chúa. Các điều luật cũng tránh giáo lý đặt nặng 
lòng tin và thuyết “mỗi người là một linh mục” của Luther. 

Tư đó tới nay, 39 điều luật năm 1563 và sách kinh thời Flizabeth 
gặp sự chống đối của La Mã giáo, ð cả trong lẫn ngoài nước, đáng kế là 
người Xecõtlen và Tây Ban Nha, Nghiêm trọng hơn là việc giáo phái Tín 
Lành đòi hỏi khai trừ những phần tử thiền Giáo hoàng ra khôi giáo hội 
Anh. Một số người Thanh giáo ôn hòa sẵn lòng duy trì các giám mục 
miễn là việc hành lễ phải đơn giản. Một số tín đô trưởng lão phái chấp 
nhận hoàn toàn giáo lý Calvin và muốn bãi bỏ các giám mục, cũng như 
trao quyền chấp hành giáo hội cho một hội đông trưởng lão. Còn một 
số tín đô cấp tiến đưới quyên của Browne muốn mỗi giáo đoàn được độc 
lập, về sau này họ thành lập giáo phái Tự trị và Độc lập. Elizabeth chấp 
nhận mọi khuynh hướng trừ La Mã giáo và khuynh hướng Browne. 
Giáo hội Anh phản ảnh những khuynh hướng tồn giáo trong nước. 
Luôn luôn có tín đô thuộc “Thượng Giáo hội” tự xem là La Mã giáo, tín 
đồ “Hạ giáo hội” có quan điểm Tin Lành - và những tín đồ đứng giữa, 
Giáo hội duy trì một hệ thống La Mã giáo đã cài cách, với đây đủ tổng. 
giám mục và giám mục (nhưng dĩ nhiên không ð dưới quyền Giáo 
hoàng) và các giáo sĩ thì có quyền lập gia đình. Trưng hòa, một quan 
điểm ôn hòa - về hành lễ, hệ thống chức sắc, kỷ luật - là đặc điểm của 
giáo hội. Nhưng giáo hội cúng có nhiều người đề cao làng sùng đạo 
nguyên thủy, hoạt động xâ hội, đời sống giản dị và tỉnh thần thanh cao: 
nhứng người Thanh giáo còn ở lại trong giáo hội, 
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Phái Tả cấp tiến: Giáo phái tái tẩy lễ và duy nhất thần. 


Một số những người chiuzảnh hưởng tư tưởng Luther ở Đức tneo 
sát giáo lý của ông về lòng tin và rơi vào sự bễn loạn mà ông cố tránh. 
Vì mỗi người có thể tìm thấy trong lương tâm mình giáo luật của 
Thượng đế, mọi thứ luật pháp do người đặt ra đều bị bác bỏ: đây là 
quan điểm của phái kháng luật. Họ không.fin vào sự, phân biệt giai cấp, 
hay những hình thức tư sản thông thường. Một số theo thuyết đa thê: 
nếu họ lấy nhiều vợ, thời nghĩa la Thượng đế muốn họ làm như vậy, 
Năm 1534-1535 một nhóm người cấp tiến này, dưới sự lãnh đạo của 
John, một người thợ may Hà Lan ở Leyden, đã chiếm thành phố 
Munster ở Tây Đức; và phong John là “Vua David”. Nhóm người cấp 
tiến bị đập tan, và John bị giết chết. 

Những người cấp tiến này tin ràng lễ rửa tội của La Mã giáo không 
có giá trị vì không có đứa bé nào “hiếu” nổi ý nghĩa của lễ này: họ 
không muốn nói “hiếu” bằng tri thức, mà là thông hiểu và tham dự 
bằng cảm giác và trực giác. Vì thế họ rửa tội lại cho nhứng ai theo họ: 
là người lớn, lần đầu tiên người ta mới “hiểu” mình đang làm gì, và chỉ 
có rửa tội này mới có giá trị. Vì thế mới có danh từ giáo hội Tái tẩy lễ 
(Anabaptiste); những thế hệ về sau chỉ được rửa tội khí đến tuổi trưởng 
thành, và vì thế chứ “tái” (ana) được bỏ đi: Baptiste. Phần đông tín đồ 
tái tấy lễ ở thế kỷ XVI không mù quáng như đồ đệ của John, Họ họp 
thành cộng đông và sống thao lối mà họ nghĩ là những tía đồ Ky Tô 
nguyên thủy đã sống cũng nhau làm việc, chia sẻ và cầu nguyện. 

Nhứng khác biệt lớn lao về tín lý và hành lễ giữa nhứng nhóm 
trong giáo phái gọi chung là Tái tẩy lễ thành hình một phần vì nhiều 
tín đồ nhiệt thành và đốt nát mới đọc thánh kinh lần đầu để tự tìm 
hiểu thèm, và họ đã tìm thấy tất cả nhứng gì họ muốn tìm, nhất là 
trong Cựu ước kinh. Nhiều nhóm Tái tẩy lễ bỏ hẳn những " ¬h thức 
sùng bái cũ; thay vì yên lặng trong các buổi tễ, thời họ la ' — nhảy 
múa. Tất cả nhứng người dự lễ điều đồng ca một cách suy ‹ % 3Í 
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giảng trở thành trọng yếu và thường gây xúc động mạnh với những hy 
vọng về thiên đàng cũng như những nỗi kinh hoàng của địa ngục. Một 
số giáo phái mong đợi làn Hạ thế Thứ nhì của Chúa xây ra ngay. Một 
số lại chia sẻ của cài cho nhau - một. hình thức cộng sản. 

Với những đặc điểm như nghỉ ngờ chính quyên, không chịu thề vì 
lý do tín ngưỡng, với đa số là dân bần cùng, đôi khi cấp tiến cực đoan, 
giáo hội Tái tẩy lễ khiến giới bảo thủ và khá giả sợ hãi. Tín đò bị tàn 
sát, bất kế là thuộc loại nguy hiểm, hay là những người Ky Tô lương 
thiện, thẦm lặng, và nhẫn nhục. Ý thức cộng đồng, tỉnh thần khắc kỷ, 
tính nhì. hòa, “hãm chỉ của những người Ky Tô trên bền vững hơn 
những quá l'-í h cực đoan và ngày nay những đ< tính này còn tôn tại 
trong nhiều giáo phái như Baptiste, Quaker, Met ¬aite, Moravien v.v... 

Bên cạnh giáo phái Tái tấy lễ còn có một giao phái Duy nhất thần 
từ chối tam ngôi và tìm cách hoàn'toàn thiền liêng của Chúa, Lý 
thuyết. gia nối tiếng nhất của họ là một nhà thần bí Tây Ban Nha 
Michel Servetus (1511-1553) nhấn mạnh tính cách người đời những 
vẫn giử những quyền lực thân thánh của Chúa. Bàng cách đó ông hy 
vọng con người có thể tìm thấy rnình trong Chúa, và nhờ đồ được cứu 
rỗi. Người Thiên chúa giáo và Tin Lành thấy lý luận này đáng ngại, 
Servetus bị Calvin ra lệnh thiều sống ở Genève năm 15ðâ3 vì tội tà giáo. 
Một lý thuyết gia Duy nhất thần khác là người Ý Sozzini (1539-1604) 
lại lôi cuốn được người Ba Lan và Hung Ga Rìi. Tín đồ Duy nhất thân 
giáo ở Hoa Rỳ và Anh ngày nay không thuộc truyền thống thần bí của 
gervetus: thấm nhuàn học thuyết thuần lý của thế kỳ XVIH, họ tìn 
'Chúa là một người phì thường, nhứng không có tính cách thần thánh. 


Đặc tính của Tin Lành. 


Từ Henry VHI (người bầu như chẳng bao giờ xem mình là tín đô 
Tin Lành) qua Luther, Swingli, Calvin đến John ở Leyden và Servetus, 
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ta có bao nhiêu là quan điểm. Đậu là mẫu số chung cho những người 
Tin Lành này? Tất cả đàu phủ nhận địa vị tối thượng của La Mã. Mỗi 
giáo phái đều tin mình kế thục Chủa và các Thánh Cha. Ngay cả những 
người Tin lành kháng luật, vốn tin mỗi người mang chân lý trong tâm 
lồn mình, khăng khăng nói rồng nến có thể gạt bỏ những trở ngại đi 
đến chân lý, ai cũng sẽ thấy cùng một chân lý trong tâm bôn mình. 
Một số người Tin Lành sẵn sàng dạy cho nhân loại thấy tín lý của họ 
đúng, và nhân đấy cải tạo nhân loại; một số khác không thể chờ đợ 
được: như Calvin, bị ngược đãi, lại sát hại Serventus. Việc sống chung 
hòa bình giữa các giáo hội và tên trọng tín ngưỡng kẻ khác, những 
quan niệm đương nhiên của ngày nay, rất hiếm có vào thế kỷ XVI và 
XVI, 

Mọi giáo phái Tin Lành đều giảm thiểu các lễ thức và nhứng hình 
thức biểu đương lòng tin Bảy lễ thiêng của giáo hội La Mã bị bỏ bớt, 
thường chỉ còn lễ rửa tội và ban bánh rượu; các giáo phái khác nhau có 
những quan điểm dị biệt về ý nghĩa của lễ thiêng. Những tập tục theo 
La Mã như tôn thánh, hành hương, tràng hạt đều không có trong đạo 
Tìn Lành, Những người cấp tiến bổ lễ nhạc, tranh ảnh và đơn giản 
kiến trúc và trang hoàng trong thánh đường. Sau hết, tất cả mọi người 
Tìn Lành, khở đầu )à những người nối loạn, phân kháng tất cả những 
gì mà họ xem là lề thói xấu xa của La Mã. Họ bỏ hệ thống cũ để theo 
một “thượng luật”, giống như Luther đã quèn hành thiện để nhấn 
mạnh đức tìn. Không nhiều thì ít họ đều đề cao cá nhân, và đó là đạc 
tính mà thế giới hiện đại thừa hưởng. 


Tìn Lành và tiến bộ 
Nhứng người có cảm tình với Tín Lành, thường báo rằng cuộc Cải 


cách có một cái gì “cận kim” và “tiến bộ” khác hẳn với những thế kỷ 
“trung cổ” và “ngưng đọng” trước đó. Họ so sánh đế quốc Anh và Hoa 


330 VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 


Kỳ theo đạo Tin Lành với nên kính tế phồn thịnh, chính quyền dàn 

chủ lập hiến, những tiến bộ khoa học, và nhứng quốc gia La Mã giáo 

tương đối nghèo nàn, bất ổn, kém về khoa bọc. Và ỡ nơi nào có một 

quốc gia La Mã giáo với những ưu điểm của Tin Lành (như nước Pháp) 

thì họ cho là nhờ truyền thống phản đối giới giáo sĩ mạnh mẽ. Ngay 

trong các quốc gia Tin Lành dân chúng thường xem họ được thịnh 
- vượng và tiến bộ là nhờ tôn giáo của họ. 

Nhưng người Tin Lành thế kỷ XVI có những quan niệm căn bản 
không khác gì người La Mã giáo mấy và cũng như người La Mã giáo, 
không bà nghĩ rằng đời sống đang hay phải được cải thiện. Họ không 
phải là những người thuần lý: Luther dùng lọ mực ném quỹ sứ, tín đồ 
Calvin tàn sát phù thủy. Họ cũng hẹp hòi không kém gì người La Mã 
giáo, và cũng đề cao đẳng cấp cùng địa vị, giáo hội Luther và giáo hội 
Anh cũng phong kiến và bảo thủ; thuyết Calvin có quan niệm chỉ một, 
thiểu số đáng được cứu rỗi rất phản dân chủ và rất độc tài trong thân 
quyền xã hội của họ. Chí có những người cấp tiến thế ký XVHI theo sát 
Thánh kính mới lên tiếng đòi hỏi sự công bàng xã hội và chính trị, và 
nhiều người lại chú trọng đến đời sau hơn là thế giới hiện tại. 

Tuy nhiên, đạo Tin Lành đã thách đố chính quyền và thúc đầy mọi 
tàng lớp xá hội, kể cả giới bình dân, suy nghĩ về những vấn đê căn bản. 
Và tự tưởng luân lý Tin Lành phù hợp với sự hưng thịnh của một giới 
trung lưu mại bản mới. Max Weber, một nhà xã hội học Đức hiện đại, 
đã tìm ra dây liên lạc giữa luàn lý Tin Lành và “tỉnh thần tư bản”, tỉnh 
thân đã gây sinh lực cho giới trung lưu, riền móng của nèn dân chủ 
phương Tây hiện đại. Tư bản lũy tích có nghĩa là tiền lời không đem 
tiêu xài mà lại đem đầu tư vào công việc làm ăn. Nếu việc đầu tư này 
làm giãm giá sản xuất, vốn lại càng gia tăng, Nói một cách giản dị là 
chỉ có làm ăn mà không có tiều khiển từ trên xuống đưới mà nhất là 
trên. 

Có thể đưa ra nhiều bằng chứng để biện minh cho lý luận của 
XWeber, Giáo phái Calvin dạy rồng quỷ đứ luôn luôn chờ đón những 
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người än không ngồi đồi, rằng lao động tránh cho người ta chạy theo 
đàn bà, cỡ bạc, rượu chè hay nhiều việc mà Thượng đế không bằng 
lòng, hơn nữa, lao động chính là một cách tạ ơn Chúa, Luther cũng đề 
cao lao động và xem nghề nào cũng có giá trị cao quý. Những tư tưởng 
này đều trái ngược với sự khinh rẻ việc đồng áng và buôn bán của giới 
phong kiến và hiệp sĩ. Giáo phái Calvin cũng đặc biệt khuyên tránh 
những tiêu pha có hại cho sự tích lũy tư bản. Họ không ưu mỹ thuật, 
kịch nghệ, quần áo là lượt, và nói chung là những gì đẹp và “vô dụng”. 
Khàng những họ khuyên “chỉ nên làm việc”, mà còn khuyên “không 
nên tiêu khiển, giải trí gì hết”, hoặc rất ít mà thâi. 

Những quốc gia theo Calvin có một số ngày lam việc tối đa trong 
tiột năm: họ triệt để tồn trọng “Chúa nhật”, nhưng loại những ngày lễ 
tôn giáo khác, có khi bỏ cả lễ Giáng sính, Người Xcốtlen, Hà Lan, Thụy 
Sï. Người Mỹ ở New England, những người chịu ảnh hưởng Calvin sàu 
đậm, từng có tiếng là những kể chăm làm ăn và keo kiệt, Nhiều nhà 
thần học Tin Lành bác bỏ quan niệm La Mã giáo xem cho vay lấy lãi là 
có tội, và quan niệm Trung cổ về “giá phải chăng” - và thay thế bàng 
những hình thức gân như tự do cạnh tranh ngày nay. 

Sau hết, việc giáo phái Calvin chú trọng đến thế giới sau này như 
một cái đích tối cao, nhựng không một aì chắc hắn sẽ đạt tới, đủ để 
ngăn những tín đồ Calvin giầu sổi vung tÌền sống xa hoa trụy lạc: nếu 
làm thế thời chắc chắn sẽ không được tuyển lựa. Như vậy đức tin làm 
"hợp nhất giới trưng lưu. Những gia sản do công khó làm ăn và duy trì 
bằng đầu tư có khuynh hướng kết hợp lại qua cả mấy thế hệ. 

Tuy nhiên, không phải tất cả đàu biện rninh cho lý luận của Woher. 
Ví dụ như nghề ngân hàng đã xuất hiện trước thời Luther trong các 
quốc gia La Mã giáo như Ý, Nam Đức, và Bï mà đạo Tin Lành không 
lôi cuốn được. Cúng không có một sự tương ứng hoàn toàn giữa đạo 
Tin Lành và thuyết tư bản, hay giữa La Mã giáo và sự phát triển kỹ 
nghệ chậm chạp: ta thử so sánh miền lưu vực sòng Rhin La Mã giáo, 
với những kỹ thuật tân tiến, cùng miên Đông Phổ theo Tin Lành, một 
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miền canh nông lạc hậu. Nguyên liệu cũng rất quan trọng: nếu nước Ý 
có theo Calvin thì họ cũng có than đá và sắt; nếu nước Anh vẫn theo 
La Mã giáo họ vẫn có sắt và than. Tuy nhiên, xét cho kỹ, “luân lý Tin 
Lành” quả có thúc đấy phần nào gự phát triển kinh tế ö những miên 
trong ảnh hưởng Tỉn Lành, và đưa phương Tây tiễn vào con đường 
hiện đại. 


Cuộc cải cách La Mã giáo 


Lúc đầu, những nhà lãnh tụ La Mã giáo đối phó với cuộc cải cách 
Tin Lãnh bằng biện pháp mạnh. Nhưng phong trào Tin Lành bắt đầu 
từ ngay trong lòng giáo hội, có nhiều tín đồ La Mã giáo tuy không bất 
mãn đến đổi muốn ly khai với giáo hội, vẫn muốn có một sự sửa đổi. 
Thế kỷ XVI làm sống dậy, ở Tây Ban Nha và cả những nơi khác nữa, 
thuyết thần bí và những hoạt động tôn giáo trong dân gian. Tất cả 
những động lực này đưa đến cuộc Cải cách La Mã giáo. Những sử gia 
Tin Lành thường xem đó là một cuộc “phản cải cách”, nhưng thật ra 
đây là một phong trào tích cực hơn người ta tưởng. Tuy phong trào 
thất bại trong việc phục hồi sự thống nhất Ky Tô Trung cổ, nó đã duy 
trì và tăng sinh lực. La Mã giáo. 

Vê mạt chính trị, dòng Habsburg, ở Tay Ban Nha cũng như ở Đức, 
'tủng hộ phong trào La Mã giáo. Nhờ vua chúa Pháp quốc gia này vẫn là 
một nước theo La Mã giáo, và trong thế kỳ XVII (xem chương VII) một 
cuộc phục hưng La Mã giáo vĩ đại sẽ xây ra ở Pháp. Nhứng vua chúa ở 
Đức, Ý, Đăng Âu cũng ủng hộ triệt để La Mã giáo. Và một lần nứa, như 
thường xấy ra trong thời trung cổ, nhiều giáo đoàn mới nhằm phục 
hưng những lý tưởng khắc kỹ và phục vụ lại xuất hiện. Trong những 
năm Lñ20, khi cuộc tranh đấu với Luther mới bắt đầu, một nhóm tín 
đồ nhiệt huyết ở La Mã thành lập dòng Mến Chúa với mục đích khơi 
sâu kinh nghiệm tôn giáo bằng những buổi lễ đạc biệt và hoạt động tôn 
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giáo. Dòng nay đưa đến việc thành lập một giáo đoàn chuyên trách việc 
giáo dục các giáo sĩ. Cũng trong thập niên ấy một hệ thống phái mới 
của dòng thánh Francois xuất hiện: hệ phái Capucine nhằm đưa dòng 
trở lại với lý tưởng Thánh Francois, 

Dòng lún nhất là dòng Jésuite, do Ignatius Layola người Tây Ban 
Nha (1491-1556) thành lập năm 1540. Loyoda, từng là một thương 
bính, muốn biết tín đô đésuite thành một đạo binh của Chúa. Tập “Tu 
hành” ông nhấn mạnh: sự tuàn phục cấp trên (hệ thống giáo triều), 
trình bày một quan niệm trung dung và thực tiễn về khả năng của con 
người thông thường và lưu ý tới mồi nguy hại của mọi cực đoan trong 
một. cuộc tranh luận tôn giáo. : 

Luôn luôn bị nghỉ ky, giáo phái Jésuite từng bị các phe nghịch kết 
tội chú trọng quá nhiều đến quyền hành thế tực, vô liêm trong việc 
dùng bất cứ phương tiện nào để đạt đến đích. Điều sau quả là một sự 
phỉ báng, vì người Jésuite vẫn tin vào ý thức đạo đức của con người. Họ 
không những đã tranh đấu cho La Mã giáo ở Hung, Ba Lan, Anh, Hà 
Lan, để dành lại những người bổ Tin Lành mà còn vì phương Tây đem 
lại đức tin đến Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Bắc Mỹ. Họ là những 
nhà truyền giáo, giáo sư, cán bộ xã hội, nhứng kể tử đạo với tỉnh thần 
kỷ luật và không bao giờ rơi vào những cám dễ thế tục như những giáo 
đoàn khác. : : 

Giáo hội cũng dùng đến một khi giới cũ, Tôn giáo pháp đình, để 
chống lại đạo Tin Lành. Dưới hình thức La Mã, tòa án có từ thời Thập 
tự viễn chỉnh đầu thế kỷ XIIH và dưới hình thức Tây Ban Nha từ lúc 
nữ hoàng Isabella cố khuất phục những tín đô Do Thái và Hồi giáo. Các 
tòa án Trung cổ này áp dụng những cực hình để tra tấn, và những cựu 
tín đồ Hồi giáo ở Tây Ban Nha và tín đã Tin Lành ở các quốc gia vùng 
thấp đã là những nạn nhân mới. Tuy vậy những tòa ấn nói riêng và 
chính sách đàn áp nói chung không có hiệu quả. Các tòa án hoạt động 

_ mạnh ở Ý, Tây Ban Nha, Bò Đào Nha, là những nơi mà ảnh hưởng Tin 
lành không đáng ngại. Còn tại những nơi khác - Ba Lan, một phân 
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Hung và Đức thì giáo hội La Mã cuối cùng thắng thế nhờ những biện 
pháp khác. . 

La Mã không lùi bước trước áp lực của giáo thuyết Tỉnh Lành. 
Khuynh hướng Tin Lành “mỗi tín đồ là một linh mục” khiến La Mã 
giáo càng nhấn tmạnh tới quyền lực mầu nhiệm của các lính mục. Giáo 
hội cũng không thay đối quan điểm về thuyết xá tội, nhưng xác nhận - 
lại đây chỉ là sự đèn bù tỉnh thàn cho những công ìao tỉnh thần. Giáo 
nghị hội ở Trent do Giáơ hoàng Paul HT (trị vì 1534-1549) triệu tập 
năm 1ð45 với những buổi hội trong vòng 20 năm là tiếng nói chính 
thức bác hỏ mọi thỏa nhượng với giáo lý Tin Lành. Nghị hội xác nhận 
giá trị tương đương của tryền thống và Thánh kính. Tất cả bảy lễ 
thiêng, bánh và rượu là thịt và máu của Chúa, sự quan trọng của các 
đức tin lẫn hành thiện, và người thường không đủ sức giải thích Thánh 
kinh. Những người có tư tưởng rộng rãi, kế ca người La Mã giáo, 
thường nghĩ rằng nghị hội chỉ là công cụ của các Giáo hoàng và người 
Jếsuite. Tuy nhiên, nghị hội dự tính tìm cách hòa giải, nhưng một số 
người Tin Lành bảo thủ tuy được mời nhưng không tới dự. 

Nghị hội Trent và những Giáo hoàng cải cách hậu bàn thế kỷ XVI 
đã làm được những sửa đổi mà phong trào Cluny đã đạt được năm thế 
kỹ trước: cấm linh mục kết hôn, lợi dụng làm tiền và cải tiến việc huấn 
luyện giáo sĩ. Nghị hội cũng lập Mục lục sách cấm, một bản đanh sách 
nhứng ấn phẩm bị cấm đoán vì có hại cho đức tin, trong đó có „ác 
phẩm của những người chống giới giáo sĩ như Machiavelli và Boccaccio 
cùng tác phẩm của những kẻ tà giáo và người Tin Lành. Vì giáa hội yêu 
câu chính quyên dân sự tiếp tay trong việc cẤm xuất bản vh phố biến 
những gi hại cho đức tỉn, việc này cũng như kiểm duyệt báo chí. Dưới 
triều Giáo hoàng Pius V (trị vì 1566-1572) một tập giáo lý cương vếu, 
kinh cầu nguyện và sách lễ tiêu chuẩn được soạn thảo để thể hiện công 
trình của Nghị hội Trent nhằm mục đích giáo huấn. Câ hệ thống La 
Mã giáo đã được chỉnh đến chặt chẽ. Từ đó về sau, Giáo hội La Mã 
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không còn là trung tâm thối nát mà Laither cùng nhiều người khác đã 
đã kích. 


Thế giới Ky Tô chia đôi 


Từ khi cuộc cải cách La Mã giao bắt đầu, đạo Tin Lành không còn 
phát triển mạnh nữa. Cuối thế kỷ XVI, sự phân chia vùng ảnh hưởng 
của hai giáo hội Không khác bây giờ mấy. Nước Anh, Xeốtlen, Hà Lan 
miền Bắc và Đông Đức (tràn về phương Nam tới Wurttemberg và Thụy 
Sñ và vùng Bắc Âu nằm trong ảnh hưởng Tin Lành. Irlande, Bỉ, Nam 

. Đức và vùng thung lũng sông Rhin, lãnh thể của dòng Habsburg, Ba 
Lan, Ý, bán đảo Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thuộc ảnh hưởng La Mã 

. giáo. Những cũng có những nhóm thiểu số La Mã giáo ở Anh, Xeốtlen, 
và Hà Lan; những nhóm thiêu số Tin Lành ở Irlande, Pháp, một số đất 
đai họ Habsburg; và bai tòn giáo giao thoa ảnh hưởng trong nước Đức 
nhiêu chia rẽ. , 

Những dị biệt tôn giáo có phần nào gốp vào sự trưởng thành của 
lòng đi quốc. Khi một tôn giáo được đồng hóa với một quốc gia, tình 
cảm tôn giáo và lòng yêu nước hỗ tương cho nhau, nhất là trong 
nhứng cuộc tranh đấu dành» độc lập. Đạo Tin Lành đã nâng cao ý 
chí đề kháng Tây Ban Nha của người Hà Lan và La Mã giáo đã 
khiến người người Irlande chống lại Ảnh. Ở nhứng quốc gia đã độc 
lập, tòn giáo thường tạo thêm sinh lực cho lòng yêu nước. Nước Anh 
từ thời Blizabeth J-dù có một thiểu số La Mã giáo - rất hãnh diện là 
một quốc gia Tin Lành, còn Tây Ban Nha thì hãnh điện là một nước 
La Mã giáo. Trong chiến trận của hạm đội Tây Ban Nha và những 
cuộc đại chiến khác mà chúng ta sẽ đọc đến, tôn giáo và chính trị 
thường gắn bó lẫn lộn vào nhau, cùng với những cạnh tranh lập thị 
trường và đế quốc hải ngoại. 
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II. NHỮNG PẾ QUỐC HẢI NGOẠI ĐẦU TIÊN 


Giữa thế kỳ XV, xã hội phương Tây bắt đầu một cuộc bành trướng 
dài khoảng 250 năm giúp châu Âu khám phá hầu hết thế giới. Đây là 
làn đâu tiên-có lẽ ngoại trừ một số những cuộc viễn du đầy thân thoại 
của người Viking - mà người phươngTây vượt đại đương. Lần đầu tiên 
người châu Âu vượt ra khỏi quỹ đạo của hai xã hội khác - Byzance và 
Hồi giáo - mà họ biết đến lúc bấy giờ để tiếp xúc với vô số nhứng giống 
người, tôn giáo: và văn hóa khác nhau, từ kê mọi rợ trân trường đến 
người Trung Hoa học thức. 

Người châu Âu mạnh hơn những người ngoại quốc họ gặp và nhờ đó 
đã có thể bành trướng ảnh hưởng của họ khắp thế giới một cách sâu 
rộng. Họ có súng, nhưng những kẻ ở ngoại cũng có thể, và chẳng bao 
làu đã có sứng. Quan trong hơn nữa ưu thế kỹ thuật và ưu thế tổ chức 
chính trị và quân sự của người Âu kết thành một tổng hợp rất khó bắt 
chước. Khoảng sáu quốc gia châu Âu tranh giành xâu xé lân nhau đạt 
tới mức ưu thế trên. Ở Viễn đông người Bô Đào Nha, Hà Lan, Pháp, và 
Anh mưu đồ lật lọng nhau, và nhiều quốc gia phươngTây khác sau này 
cũng nhập cuậc: nhưng mãi tới thê kv XX mới có một quốc gia châu Á, 
Nhật Bản, đú sức mạnh tranh, 

Tại sao phong trào rộng lớn này xảy ra vào lúc ấy? Có nhứng lý do 
kỹ thuật: cái địa bàn nam "châm giúp cho việc đi biến khi không thấy 
mặt trời hay sao có từ đâu thế ký XV, và cuối thế kỷ nó là một dụng cụ 
đi biển thông dụng. Những xưởng đóng (âu đóng những kiểu tầu dài và 
hẹp hơn kiểu Địa trung hải cũ, và hợp với sóng gió đại dương hơn. Có 
những lý do chính trị, kinh tế : cuộc chính phục của người Hồi Ot 
toman đụng chạm đến những thương lộ qua cận Đông, dù Venise và 
Geenes đã có những thỏa ước với họ. Uy thế của người Ý tại vùng Địa 
trung hải thúc đẩy quốc gia phương Tây đang lên.tìm cách vượt Đại tây 
dương. 
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Và dĩ nhiên có nhiều lý do khác nữa. Tính thân khảo cứu khoa học ˆ 
mới khiến người ta, ví dụ như nếu nghe nói đến con kỳ lân, thì phải 
tìm xem cho bằng được. Cristôp Côlông nhất quyết vượt đại dương để 
chứng mịnh mồng quả đất tròn, vậy người ta chỉ việc đi và phía tây là 
sẽ đến châu Á. Tóm lại, nhứng người thực hiện cuộc bành trướng có 
những lý do phức tạp không kém những Thập tự quân trước đó; và 
cũng giống như Thập tự quân, họ tin tưởng phần nào là họ đang làm 
công việc của Thượng để. 


Người Bò Đào Nha đến Ấn Độ. 


-Danh nhân thứ nhất của cuộc bành trướng mới này là hoàng tử Bồ 
Đào Nha Henry (1393 1450), biệt danh là “Nhà hàng hải”. Là người 
rất ngoạn đạo, hoàng tử muốn cải giáo cho dân chúng châu Á được biết 
đến nhờ các cuộc viễn du hàng đường bộ của Mareo Polo và những 
người khác. Thật vậy, từ thế kỷ XIHI nhiều người Âu nghí rằng đa số, 
dân châu Á là tín đò Ky Tô, và chỉ cần gây liên lạc giữa La Mã và họ 
mà thôi. Ở châu Á có tin đồ Ky Tô thật, đó là con cháu của những 
người tị nạn tranh chấp tồn giáo ở Byzance vào thế kỷ thứ V (xem 
chương II), nhưng truyền thuyết Trung cổ về kinh mục John, vị vua 
theo Ky Tô ở phương Đông, rất là mù mnịt. “Nhà hàng hải” Henry cũng 
muốn nâng cao thương mại và uy quyên của Bô Đào Nha. Ông và 

- những cộng sự tổ ehức từng cuộc thám hiểm một cách rất chu đáo, và 
trang bị với nhứng dụng cụ tốt nhất thời đó. Trước đó, người Bồ Đào 
Nha đã từng khám phá ra nhứng quần đảo Đại tây dương như Acores.' 
Madère và Canaries. Lần mò xuống Nam đọc theo bờ biến phía: tây Phí 
châu, họ vòng qua mũi Vert năm 1445, và nghỉ là giờ đây có thể đi 
vòng quanh châu Phi nếu quay hướng đông, Năm 1472, họ đã đến tận 
cùng vùng đất Tây Phi nhộ ra biển và thấy bờ biển lại chạy xuống 
hướng nam. Năm 1488, Bar - thélémy Diaz bị bão thối thật xa xuống 
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Nam và đi vòng qua mũi Hảo vọng. năm 1497, Vasoo de Gama nổi 
gót Dìaz, rồi hướng về Bắc dọc theo duyên hải phía đông Phi châu, 
và đến một vùng có những lái buôn Ả rập biết vượt Ấn Độ đương 
sang Ấn Độ, 10 tháng 14 ngày sau khi rời Lisbone, de Ganrma đến 
duyên hải Ấn Độ. Thế là bu Bồ Đào Nha đã có một hải lộ sang 
phương Đông. s 

Trong cuộc hành trình sang Ấn Độ tiếp theo năm 1500, Pedro 
Cabral-thấy không cân phải lần mò theo duyên hải-đi xa ra giữa Dại tây 
dương sau khi đi vượt qua vùng đất tây Phi nhỏ ra biển, và bị dạt về 
phía Tay xa đến nỗi phải cập bến ở Bra Xin. Có thể đấy không hẳn là 
một. tai nạn. Vào năm 1500, người Tây Ban Nha đã thám hiểm nhiều, 
và những chuyến vượt biển của Cristôp Côðlông được nhiều người biết 
đến. Năm 1493, sau cuộc vượt biến đầu tiên, Giáo hoàng Alexandre VỊ 
đã han cho Tây Ban Nha tất cả những đất đai ở phía nam và tây một 
đường thẳng chạy theo hướng Bác-Nam trên Đại tây đương giữa quần 
đảo Acores và Múi Vert. Nam 1494, người Bồ Đào Nha, bằng Hiệp ước 
Tordesillas ký với Tây Ban Nha được phép chuyến đường thẳng này 
270 hải ý về phía tây. Như vậy Bra Xin rơi vào vùng ảnh hưởng Bồ Đào 
Nha, chắc người Bồ Đao Nha đã biết vậy, nhưng chỉ loan báo sự hiện 
điện của họ ở đây sau khí Cabral đổ bộ. Dù sao, người ta quyết định - 
rằng ê Nam Mỹ chỉ riêng Bra Xin thuộc ảnh hưởng Bồ Đào Nha, còn 
ngoài ra sẽ thuộc vùng ảnh hướng của Tây Ban Nha. l : 

Thực ra nỗ lực Bồ Đào Nha hướng về Ấn Độ và Viễn đông. Ngay 
đầu thế kỷ XVI, Bồ Đào Nha làm chủ một giải thương điểm kiên cố 
dọc theo duyên hải Ấn Độ và giành được quyền bá chủ trên Ấn độ 
dương từ tay người Hồi giáo. Alphonse Albuquerque đặt Goa làm 
trung tâm những lãnh đại thuộc Bồ Đào Nha (năm 1962, thủ tướng 
Ấn Nehru mới đòi lại được thành phố này), và bất đầu tổ chức thông 
thương với vùng Đông Á Châu và Trung Hoa. Năm 1557, Bồ Đào 
Nha lập căn cứ Macao gàn Quảng Đông mà ngày nay họ còn*giứ. Họ 
bất đâu đạt chân lên Nhật Bản năm 1542 hoặc 1543, du nhập súng ` 
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ống và thiết lập liên lạc thương mại. Như vậy là Bồ ĐàoNha đã lập được 
một đề quốc thuộc địa. 


Phi châu, Ấn Độ, và Trung Hoa. 


Châu Phi mà người Hô Đào Nha đã đặt chân đến rất nóng, tương 
đối nghèo, và thưa dân. Những duyên hải mà họ và những nhà thám 
hiểm -châu Âu sau đó dựng nên tiếp tục một nghề buôn nô lệ phồn 
chịnh không kém người Ả Rập ở bắc và tày Bác Phí. Người Trung và 
Nam Phi phần đông còn ở trong thời văn mỉnh thạch khí, còn sơ khai 
quá nên ít người Âu chịu tìm hiểu họ. Nói chung châu Phi khòng hấp 
dẫn người Âu, và bị bỏ qua. Ấn Độ, Trung Hoa và nhiều nơi ở Đông 
Nam Á, trái lại, rất đông dân, với tài sản vĩ đại nằm trong tay một 
thiểu số, và hấp dẫn hơn với nhứng xa xỉ phẩm như tơ lụa và hương 
liệu. Hơn nữa, đây là những trưng tâm văn minh cổ xưa và rất tiến bộ. 

Ấn Độ, mà người Âu biết lờ mờ qua những người Á Rập thời Trung 
cổ, hóa ra là một nơi có những tín ngưông xa lạ khác hẳn với Ky Tô 
giáo. Đây cũng là một lý do khiến*người Bồ Đào Nha, và nhứng người 
Âu khác sau này, có thái độ khinh thị; một sự khinh thị được hỗ trợ 
bàng ưu thế quân sự. Về mặt chính trị Ấn Độ không thống nhất. Phía 
bắc, người Mông Cổ xâm lăng, thuộc bộ lạc Mogul, đang kiện toàn 
chính quyền của họ. Phía nam, nơi người Âu đổ bộ, các lãnh chúa tranh 
chấp nhau kịch liệt. Có một sự khác biệt lớn lao giữa các tầng lớp dân 
chúpg: một số bộ lạc miền Narn còn ở trong tình trạng sơ khai nhự 
người châu Phi; một số trên cao nguyên miền Bắc thì tương tự như các 
chiến sĩ du mục ở Trung Á. Ở vùng lưu vực sông Indus và sông Ganges 
là một xã hội Ấn giàu có, một phần bị những người xâm lăng Hồi giáo 
áp chế. 

Cộng đông Ấn dựa trên định chế giai cấp - địa vị xã hội tùy thuộc 
vào ngườn gốc tổ tiền, Người Âu thấy người Ấn chia thành hơn 1000 
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giai cấp riêng rẽ, kế cả nhóm “tiện dân” ở dưới cùng và không có giai 
cấp nào cả. Hai giai cấp thống trị là người Bà La Môn hay giáo sĩ, và 
người Kshatriya hay chiến sĩ. Trên nguyên tác không thể thay đổi giaL 
cấp hoặc thông gia với một giai cấp khác. - 

Người Bà La Môn chủ trương một tín ngưỡng tin vào những sâu xa 
của đời sống trần tục và con đường cứu rỗi qua sự siêu việt thần bí 
bằng đường lối khổ hạnh. Một người sống tội lỗi ở đổi sẽ hóa kiếp thành 
thú vật hèn hạ; một đời sống đạo đức sẽ được tưởng thưởng xứng đáng- 
có thể đến mức độ tận thiện tận mỹ. Những giáo lý này được phú thêm 
và làm hỏng bằng sự mê tín đa thần trong dàn chúng cùng những nghỉ - 
thức chặt chẽ và phức tạp của người Bà La Môn. Vào thế kỷ thứ VI 

- trước dương lịch, phật Thích Ca, một nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại đã 
đà ra một phong tràn chống lại những thối nát này. Tuy Phật giáo, một 
trong những tôn giáo cao siêu trên thế giới, cùng quan điểm với người 
Bà La Môn về sự xấu xa của thế giới trân tục, nhưng ILhât giáo tìm 
thấy sẹ cứu rỗi ở Niết Bàn, ngoài vòng tử sanh luân hôi, ở mọt đời sống 
khổ hạnh nhưng không biệt lập, một đời sống đây bác ái và hành thiện, 
Phật giáo chết đan ở Ấn Độ nhưng phát triển đến Trung Hoa, Nhật 
Bản và Đông nam Á, - 

Văn mình Trung Hoa khởi từ lưu vực sông Hoàng Hà và Dương 
Tử hàng ngàn năm trước Thiên chứa. Giống như vận minh Lưỡng 
Hà (xem chương I) nền văn minh này thường bị người du mục Bắc 
Á xâm lăn; và để chống lại, người Trung Hoa đã xây bức Vạn Lý 
Trường Thành vào thế ký thứ III trước thiên chúa. Lịch sử Trung 
Hoa là một chuỗi nhứng thăng trầm của các triều đại những chiến 
chính, bệnh dịch cùng nạn đói. Văn hóa Trung Hoa đần đần lan 
xuống Nam đến Bác Việt và Đông đến Đại Hàn, Nhật Bán. Xã hội 
Trung Hoa được xiết chặt nhờ tổ chức làng mạc mà đặc điểm là liên 
lạc gia tộc. 

Nước Trung Hoa luôn luôn có một hoàng đế, “Thiên Tử”, đứng đầu 
bộ máy cai trị gồm những kẻ sĩ, những quan lại được tuyển lựa gắt gao 
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về văn chương và triết lý cổ điển Trung Hoa. Tuy trên lý thuyết các kỳ 
thi dành cho mọi người có tài sự thật việc học hành cực kỳ tốn kém đã 
hạn chế rất nhiều ứng viên. Thế tục và thực tế, ít tin thần bí và ít bàn 
tâm đến cõi đời sau, người Trung Hoa hình như không theo một tôn 
giáo nào. Khổng giáo, bộ quy tắc về cách œư xử và luân lý, chỉ dạy tiết 
độ, lễ nghi, tuân phục các bậc hiền triết, làm nên tảng xử thế của giai 
cấp thống trị. 


Đế quốc Bò Đào Nha 


Người Bồ, lần đầu tiên đặt chân lên những xứ xa lạ trên, đã dựng 
- lên một đế quốc mại bản chứ không phải một đế quốc thực dân. Dọc 
dưyên hái châu Phi, Ăn Độ, Trung Hoa, họ thiết lập hàng loạt thương 
điểm và dựng cờ lên, ngụ ý đó là đất đai của hoàng gia Bồ Đào Nha. Họ 
bán cho dân bản xứ với giá tượng đối rẻ những sản phẩm kỹ nghệ như 
súng ống, đao kiếm, vải thô, những hàng tiểu xảo, đổi lấy vàng bạc, 
hương liệu, lụa là, và những đồ xa xỉ, bông và nô lệ. Những nguyên tác 
mà Hồ Đào Nha đề ra đầu tiền sau này đều được các cường quốc thực 
dân áp dụng : mẫu quốc bán sản phẩm kỹ nghệ, thuộc địa cung cấp 
nguyên liệu : không có người thứ bao bào xen vào cuộc đối chác này. 
Chính sách này án dụng triết lý kinh tế “trọng thương” mà chúng ta sẽ 
xét đến chỉ tiết sau. 

Tương đối chỉ cần ít binh lính trên bộ để giữ trật tự và xua đuổi 
những cường quốc đối nghịch. Nhưng người Bô Đào Nha cần và lập 
hẳn một hạm đội hìng mạnh dễ bảo vệ thương thuyền của họ chống lại 
cướp biến: vào đầu thời phát triển hải ngoại, các cường quốc thường thả 
lông cho cướp phá tàu bè những quốc gia thù nghịch. Bồ Đào Nha 
không định cư nhiều dân họ ở các tiền đồn thuộc địa hay trực tiếp cai 
trị dân bản xứ, mà duy trì hầu hết những lãnh chúa và những nhóm 
cầm quyền địa phương. Trừ một số ít theo học thứ tiếng mới, đa số đân 


342 VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 


thuộc địa không chú ý rnấy đến sản phẩm và tự tưởng phương Tây 
nhập cảng. l 

Nhưng, giống như những cường quốc thuộc đại sau này, người Bồ 
Đào Nha đã cố gắng truyền bá đạo Ky Tô. Các nhà truyền giáo Ky Tô 
làm việc cân cù và hy sính, nhiêu khi rất thương con chiên, Một số 
người Jésultke ở Trung Hoa, những nhà trí thức châu Âu đầu tiên ở một 
trước cực vần mình, thành thực tin rằng một sự hòa đông giữa Ky Tô 
giáa và Khổng giáo có thể thực hiện được. Thường thì nhà truyền giáo, 
vì muốn báo vệ người bản xứ, đụng chạm với hgười mại bản lo bác lột 
dân bản xứ. Tuy nhiên, việc cải giáo không thành công lắm ở Ấn và 
Trung Hoa. 

Trong thế kỷ XVI, người Bồ Đào Nha mất dân thế lực về tay 
nhứng người Pháp, Hà Lan và Anh tiến bộ hơn về kỹ nghệ và kỹ thuật 
ngàn hàng. Nhưng họ đã để lại một công trình làu dài, tập thơ tuyệt 
tác Os Lusiadas (Con cháu Lusus : người Bồ Đào Nha) :ủa Camoens, 
viết năm l572, ghi lại cuộc bành trướng hải ngoại của họ, Và họ duy trì 
những thương điếm của họ : 'Timor, Goa, Macao ở Á châu. Ở Phi châu, 
đế quốc Bô Đào Nha rộng gần 800.000-dặm vuông tiếp tục tồn tại đến 
ngày nay, trong khi những đế quốc khác đã tan rã. 


Người Tây Ban Nha 


Sau người Bò Đào Nha đến Tây Ban Nha. Hoàng đế Ferdinand và 
hoàng hậu Isabella giao trọng trách cho Cristôp Côlông (1451-1506) 
hầu đuổi kíp người Bê. Sinh ở Geenes, tự học về hàng hải và địa dư, 
Cristp Côlông không phải là người độc nhất nghĩ rằng cứ theo hướng 
tây mà đi mãi thì sẽ tối Viễn đông. Các nhà địa dư cố Hy Lạp đã tin 
rầng quả đất tròn và thời Phục hưng làm sống bại nÏềm tín này. Năm 
1474 Toscanelli ở FÌorence, và năm ,14492 Behaim ở Nuremberg đã 
xuất bản một bản đồ trái đất có hình tròn-dĩ nhiên là không có châw 
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Mỹ, và Đại tây đương liền với Thái bình dương thì rất hẹp. Nhưng tài 
trí và lòng kiên trì mà Cristôp Côlông đem phụng sự ý kiến hướng Tây 
đến Đồng thì thật là mới mê. Ông có nhiệm vụ khòng những đến mà 
còn khám phá và dành cho Tây Ban Nha những quần đảo và lãnh thổ 
mới, một nhiệm vụ nhắc nhỏ tới những huyền thoại về thủy vương 
quốc Atlantis hay những lục địa và quàn đảo đã mất tích ngoài khơi 
đản Acores. : 

Di nhiên Cristop Côlông không đến Ấn Độ, mà đến một Tân Thế 
Giới. Ngày 12 tháng 10 năm 1492, sau một cuộc hành trình hơn hai 
tháng trời với ba chiếc tàu nhỏ, ông đã đổ bộ lên quần đảo Rahama rồi 
khám phá đảo Cuba và Saint Domingue (Hispa- niola). Nhân cuộc vượt 
biển thứ hai năm 1493, với 17 tàu và 1500 thực dân, ông thám hiểm 
vùng biển Caraibe, và đạt nền móng cho đế quốc Tây Ban Nha ở châu 
Mỹ. Trong cuộc vượt biến thứ ba từ 1498-đến 1500, ông đã tới cửa 
sông Orinoeo ở duyên hải phía bắc Nam Mỹ, rồi bị cùm và đuổi về sau 
những đựng chạm với vị thống đốc hoàng gia. Vè đến Tây Ban Nha ông 
được thả, và trong nhứng năm 1502-1504 ông thực hiện chuyến vượt 
biển cuối cùng, đạt chân lên được vùng đất liên nay là Honduras. Ông 
mất năm 1B06 ở Tây Ban Nhà và đinh nình rằng mình đã đến chân Á 
chứ không phải một lục địa mới. Lục địa này mang tên một người Ý 
phục vụ Tây Ban Nhan khác : Amerigo' Vespuci, Nởi người 'viết rất 
nhiều thư từ về việc thám hiểm của mình. 

Trong những năm sau nhiều nhà thám hiểm khác khám phá ra 
rằng lục địa mới là một chướng ngại cho những cuộc Tây Du. Năm 
1513, Balboa nhìn thấy Thái bình dương vô tận từ eo đất Panama. Vấn 
đề mới Ìà làm sao đi qua lục địa châu Mỹ bằng đường trủy để vào Thái 
bình đương, và những con đường đây hứa hẹn Chesapeake, Delawàre, 
Hudson, Lawrenœ - cuối cùng chỉ là những cửa sông mà thôi. Có một 
“Lãi đi Tay Bác” đang chờ được phá, nhưng mó thường bị đóng băng và 
mãi đến hậu bán thế kỷ XIX mới có một người Anh tìm thấy, Sir John 
Franklin, người đã chết trên Bắc băng đương. “Lối đi Tây Nam”, vòng 
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qua mỏm nhọn cực Nam nam Mỹ, được Ferdinand Magellan, một 
người 'Bồ Đào Nha phục vụ Tây Ban Nha, khám phá trong một cuộc 
hành trình phi thường kéo dài từ 1519 đến 1ð22. Magellan đã vòng 
quanh mũi Horn, vượt Thái bình dương với bao gian nan thử thách, 
đến Phi Luật Tân rồi bị giết ở đây. Nhưng một người phụ tá của ông 
tiếp tục vượt Ấn độ đương trở về châu Âu qua múi Hảo Vọng, và hoàn 
tất cuộc đi hiển vòng quanh quả đất đầu tiên. Cuộc đổ bộ lên Phi Luật 
Tân đưa Tây Ban Nha vào Viễn Đông. 
Ở Tân Thế giới, người Tay Ban Nha chẳng bao lâu tiền vào nội đại, 
thu nhiều vùng đất đai rộng lớn. Dưới sự chỉ huy của những conquis- 
. tadores - những nhà thám hiểm vừa là chiến sĩ vừa là những nhà cai 
trị - người Tây Ban Nha chính phục hai vùng văn mình duy nhất của 
Tân Thế giới. Hernando Cortés chiếm đế quốc Aztec ở Mêhicô (1519) 
và Francíseo Pizarr chiếm đế quốc Inca ở Péroư (1531-1533). Bằng 
nhứng cuộc mạo biểm bí hùng, nhọc nhần và thường là đẫm máu nhiều 
người conquistadores khai phá những nơi khác ở Tân Thê giới cho Tây 
Ban Nha : Quesada tại Colombie ngày nay, Coronado, de Soto, và 
Câabeza de Vaca tị miền Tây Nam Hoa Kỳ, Men-doza tại vùng La Plata 
ở Ác Hen Ti Na và Uraguay, Valdivia ð Chí lợi, Alvarado ở Guaremala, 
và nhiều nơi khác nữa, Tuy khấp miền Trung và Nam Mỹ ngày nay 
còn có hàng triệu người da đỏ, cd cấu văn minh Azkec và [nca không 
như văn mính Trung Hoa và Ấn Độ đã bị tan rã hay biến mất vì cuộc 
chính phục, thường là tàn bạo, của Tay Ban Nha. 


Những đế quốc Latinh ở Tân thể giới 


Trước khi sang thế kỷ XVIH7 người Tây Ban Nha, và người Bồ Đào 
Nha ở Bra Xin, đã hoàn tất nền móng của những đế quốc thực dân đầu 
tiên. Chỉ riềng ở vùng LaPlata và Trung Chí lợi người Âu mới thay thế 
hẳn người bản xứ. Ở những nơi khác chỉ có một nhóm người Tây Ban 
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Nha, Bồ Đào Nha đứng đâu trong xã hội và dùng tiếng của họ làm 
ngòn ngứ văn hóa. Nhứng cuộc hôn nhân, chính thức hoặc không 
chính thức, giữa người Âu và người bản xứ đưa đến một giai cấp gọi là 
mestizo, người lai. Người da đỏ ở nhiều nơi vân duy trì nguyên vẹn nòi 
giống họ và nếp sinh hoạt cũ, Nhưng ở vùng biến Caraibbe người da đỏ 
bị diệt chủng, và ở Bra Xin thì họ không phải là nguồn nhân lực đáng 
kể. Trong hai trường hợp đó việc nhập cảng nhiều nô lệ da đen Phi 
châu đưa thêm một yếu tố vào vấn đề hợp chủng. 

Địa thế của Nam Mỹ chia miền này thành những vùng riêng rẽ. 
Giứa Ác Hen Tỉ Na và Chí lợi là rặng trường sơn Andes, chỉ có thể 
vượt qua được bàng nhứng đèo cao, ngăn trở một sự đoàn kết chính trị. 
Rạng Andes và những rừng nhiệt đới nhiều mưa trong vùng lòng chảo 
Amazone tách các thuộc địa ở La Plata rời khỏi các thuộc địa ở Pérou 
và Colombie (Tàn Granada). Tương tự, núi non đã đưa đến việc thành 
lập các quốc gia nhỏ ở Trung Mỹ. Dau Bra Xin đã bị người Tây Ban 
Nha chiếm, thay vì Bồ Đào Nha, thì có lê nước này vẫn nhm biệt lập vì 
những khó khăn về giao thông với các phân khác của lục địa. 

Người Tây Ban Nha giao việc cai trị thuộc địa cho phó vương, một 
ở Pérou kinh đô là lima, một ở “Tân Tây Ban Nha”: kinh đô là Mexico. 
Phó vương ở Lima đứng đầu tất cả đất đai của Tây Ban Nha ở Nam 
Mỹ, Trừ Vénnézuela. Phó vương ở Mexico đứng đầu tất cả đất đai phía 
bắc Panama. Vùng Tây Ấn, Vénnézuela và Phi Luật Tân ! Ở mỗi kính 
đô, cũng như ở Guntemala, Tân Granada 

(Colombie), Quito, và Phi Luật Tân, có những audiencias, những 
hội đồng cố vấn, hoạt động như những triều đình. 

Chế độ“này có về như rất tập quyền, nhưng vì diện tích rộng lớn 
mà lại có nhiều sắc đân khác biệt trong đế quốc, chế độ ấy trên thực tế 
không thể độc đoán được. Dân chứng được đại diện trong các nghị hội, 
và chả bao lâu guông máy hành chánh thuộc địa phần lớn nằm trong. 
tay thư dân thuộc địa - những con cái thực dân sinh trưởng ở thuộc địa 
và chưa từng thấy chính quốc bao giờ. Mẫu quốc khòng thể thi hành 
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hoàn toàn chính sách trọng thương : không những kỹ nghệ bản xứ phát 
triển ở các thuộc địa mà lần hồi các viên chức địa phương cũng nhắm 
mắt để đân buôn bán với các nước khác như Anh, Hà Lan và Pháp. 

Trong thế kỳ XVI, người Tây Ban`Nha chú trọng nhất đến việc 
khai thác và đem về nước vàng bạc, có rất nhiều và dễ đào ở MêHiCô 
và Bra Xin. Hoàng đế lấy một phần năm tất cả các kìm loại khai được. 
Ngoài việc dùng làm độ trang sức và và trong công nghệ, vàng bạc 
không giúp ích gì cho dân bản xứ; mà thực ra cũng không giúp ích cho 
người Tây Ban Nha bao nhiêu, vì họ lại đem kho tàng vĩ đại ấy dùng 
vào việc tài trợ nỗ lực bá chủ cbâu Âu. Trong thế kỷ XVII, đường thuốc 
lá sô cô la, bông, và da thú đồn hết về châu Âu để đổi lấy kỹ nghệ 
phẩm. Những kẻ hưởng lợi chính trong cuộc trao đối này là người 
Créoles (cha mẹ người Âu, nhưng sinh ở thuộc địa), người lai, nhưng da 
đỏ thì không. 

Trên khắp lục địa châu Mỹ La Tỉnh người da đỏ rơi xuống bậc chót 
của nấc thang xã hội. Chính sách của người Âu dùng nhân lực bản xứ 
là một tai họa cho dân thuộc địa ở khắp nơi, nhưng nhất vùng biển 
Caraibe : công nhân chết lú lượt vì bịnh truyền nhiễm. Việc lập hệ 
thống encomienda, một hệ thống bán nông nô, và nhứng nỗ lực tổ chức 
nhân lực bản xứ làm việc tại các đồn điền cũng gây nhiều chết chóc. 
Đa số các thực đân Tây Ban Nha đều cứng rắn và tàn nhẫn với dân 
bản xứ. : : 

Tuy nhiên, lịch sứ cuộc tiếp xúc giữa người da trắng và người da 
mầu, ở khắp nơi trên thế giới đây nhứng vụ tàn nhấn và độc ác. Người 
Tây Ban Nha cúng không tệ hại gì hơn nhứng người da trắng khác, và 
có cố gắng làm giảm thiểu những sự tàn ác. Năm 1642, việc nô lệ hóa 
đân bản xứ bị ngăn cấm. Những luật lệ khác, tuy thường bị phạm, 
cũng nhằm mục đích bảo vệ người bản xứ. Cững có người bênh vực dân 
bản xứ như Giám mục địa phận Chiapas ở Mâhicô Bartolomeo de las 
Casas (1474-1566), được gọi là “Cha người da đỏ”. Các nhà truyền giáo 
hoạt động mạnh ở Tây Ban Nha; phần đông người da đô, khác với 
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người Á và châu Phí, đều cải giáo. Các nhà tu jesuite lập cho những 
người đa đỗ Guanrani ở Paraguay một chế độ độc tài nhân đạo, một xã 
hội lý tưởng dạy trật tự, nhứng tập quán tốt và nếp sống hồn nhiên. Ở 
tận cùng phía bắc của dế quốc Tày Ban Nha, nơi sẽ đụng chạm với 
người Anglo-Saxon, một dãy trung tâm truyền giáo ở California và tây 
nam Hoa Ky đánh dấu giới hạn biền cương. 


Cạnh tranh bắt đàu 


Bô Đào Nha và Tây Ban Nha là hai quốc gia châu Âu duy nhất. có 
đế quốc thuộc địa trong thế kỷ XVI. Pháp và Anh mới chỉ bắt đâu thám. 
. sát, và chỉ cạnh tranh thực sự từ thế kỹ XVII. Năm 1524 verrazzano, 
một. người Ý phục vụ Pháp, thám hiểm duyên hải Bác Hoa Kỳ ở vùng 
Canaởa ngày nay; từ năm 1934 đến 1541 Jacques Cartier đã nhiều lần đi 
ngược sông St. Lawrence đến mãi tận vùng Montrésal. Nhưng lúc đó 
người Pháp chưa nghĩ đến việc định cư. 

Người Anh cũng không may mắn gì hơn ở Bắc Mỹ, dù những nhân 
viên người Ý của họ như John và Sehastian Cabot, trong nhứng năm 
1497 và 1498 đã đến được Nova Scotia, Newfoundland và duyên hải 
Nam Hoa Kỳ ở Delaware. Nhưng khoảng sáu mươi năm sau người Anh 
lại thách thức người Tây Ban Nha ở miền Nam. Trong thập niên 1560, 
John Hawkins đã ba lần vào thuộc địa Tây Ban Nha mặc dù bị ngăn 
cản để bán nô lệ. Cháu của Hawkins là Francis Drake tấn công tàu bè 
Tây Ban Nha (trong cuộc đi vòng quanh thế giới đầu tiên của Anh 
1B72-1B80) khi đổ bộ ở California, và dành đất này cho nước Anh với 
tên là Naw Abllon. 

Rồi nhịp cạnh tranh tăng đân; Martin Frobisher thám hiểm 
Labrador và nhứng vùng đất phía bắc và tây; Sir Humiphrey Gilhert 
(1583) chiếm New-foundland cho nước Anh; những nhà thám hiểm 
Anh khác bát đầu tìm lối đi tây bác và tiếp tục đụng chạm đến nền 
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thương mại của Tây Ban Nha. Năm 1584, Sir Walter Raleigh cố lập 
một vùng định cư ở đão Roanoke (Carolina Bắc) nhưng nhứng người 
thực dân theo ông, và một toán nửa gửi đi năm 1ð87 không ai sống sót. 
Tất cả những nỗ lực này chỉ mở màn cho những cuộc định cư ví đại đ 
Bắc Mỹ của người Anh vào thế kỷ XVII. 


II. CÁC TRIỀU ĐẠI MỚI VÀ VIỆC CHINH CHIẾN 
TRONG THẾ KỶ XVI. 


Cuối thế kỷ XV, ba nước Tây Ban Nha, Pháp và Anh ngự trị Tày 
Âu. Đế quốc La Mã Ry Tò, chiếm hầu hết Trung Âu, không có sự thống 
nhất như ha quốc gia trên. Tuy nhiên dưới thời họ Habsburg, đế quốc 
cũng chen chân vào cuộc cạnh tranh bá chủ. nước ÿ với các thị quốc, 
hấp dẫn người ngoại quốc bằng sự giàu có và van minh. Giữa lãnh thể 
họ Habsburg và nước Pháp là nhứng mảnh đất rời rạc mà các quận 
công Bourgogne đã gần kết hợp thành một quốc gia lớn vào thể kỷ XV. 
Vùng này ngày nay gồm các tân quốc gia Hà Lan, Bỉ, Duxembua và 
Thụy 5í. Và phía đông, nước Nga với kinh đô là Matxcøva đang thành 
hình, và vương quốc phong kiến Thiên Chúa giáo Ba Lan chiếm nhiều 
vùng đất rộng. về phía đông nam, người Thổ ottoman đã thòn tính - 
xong vùng Balkans, đe đọa nước Ý và Trung Âu. Tóm lại, tình hình đã 
ró ràng hơn, mặc dù việc thống nhất hai nước Đức, Ý, vai trò Nga trên 
sân khấu châu Âu, và việc trục xuất dần đàn người Thổ ra khỏi châu 
_ Âu còn lâu lắm mới xây ra. 

Lần lượt, từng quốc gia cố thống trị cả miần tây lục địa, và đập tan 
vỡ "hệ thống" quốc gia đã thành hình. Trong thế kỷ XVI, Tây Ban Nha; 
thế kỳ XVII và XVIII cho đến 1815, nước Pháp; thế kỷ XX, nước Đức 
đã cố hoặc sát nhập hoặc chỉ phối các quếc gia để hạn chế quyên hành 
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đối phương. Mỗi lần như vậy, các quốc gia bị đe dọa trước sau gì cũng 
hợp thành một liên minh, chống lại “hiểm họa” và lập lại hệ thống cú. 
Nước Anh - không còn là một cường quốc trên lục địa sau chiến tranh 
Trăm Năm - lần nào cũng can thiệp để ủng hộ hay lãnh đạo liên minh 
chống kẻ xàm lãng. Hiện tượng này được gọi là sự duy trì “cán cân lực 
lượng” : hễ một cường quốc tìm cách lật ngược cán cân trên lục địa 
châu Ân thời cuối cùng cũng thất bại. 

Trong thế kỳ XVI, các “Tân Quàn Quốc” Tây Ban Nha, Pháp và 
Anh, mỗi nơi một lối, đi lần đến chế độ trung ương tập quyền. nước nào 
cũng có tổ chức ngoại giao trung ương, quân đội chuyên nghiệp, các 
nhà ngoại giao và gián điệp chuyên nghiệp. Tất cả đều có các nhà hành 
chánh dân sự chuyên nghiệp, một hệ thống tài chánh trung ương kiểm 
soát ít nhiều việc thuế khóa, và một hệ thống tư pháp trung ương cố 
gắng thống nhât luật pháp. Ở mỗi nước, nhà vua thừa hưởng ngôi báu 
và đương nhiên truyền lại cho kẻ thừa kế gân nhất. Tại nước nào nhà 
vua: cũng đòi quyền quyết định tối hậu và lấn át quyền hạn của nghị 
viện truyền thống - cortes ở Tay Ban Nha, États Généraux ở Pháp, và 
Parliament ở Anh. Tuy nhiên sự hứu hiệu của chính thể chuyên chế 
vân bị hạn chế vì giao thông khó khăn, vì vẫn còn nhng đặc quyền 
Trung cổ và nếp sống địa phương. 


Tày Ban Nha đưới thời Charles V và Philippe H. 


Thế kỷ XVI là thế kỷ của Tay Ban Nha. Trong thế kỹ này, Tây Ban 
Nha đã cố, gắng nhưng thất bại trong việc lật ngược cán cân lực lượng - 
quốc gìa đầu tiên ở châu Âu đã làm việc này. Trong gần suốt thế kỷ, 
Charles V (1516-1556) - trên cương vị hoàng đế thời hiệu là Charles V, 
còn trên cương vị vua Tây Ban Nha thì hiệu là Charles I - và con là 
Philippe II (1556-1598) nắm giứ ngôi báu. Sinh trưởng ở vùng thấp, 
Charles đến Tây Ban Nha như một kê xa lạ và hàu như không biết nói 
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tiếng địa phương. Ông đi cùng một nhóm quần thần gốc Flandres, và 
những người này không khỏi lộ vẻ khinh bí đối với một nước vừa cổ hủ, 
. chia rẽ, lại chậm chạp, 

Ba năm sau khi thừa hưởng nước Tày Ban Nha của òng ngoại là 
Ferdinand d'Aragon, Charles lại thừa hưởng đế quốc cúa ông nội là 
maximilien (1519). Chẳng bao lâu bất mãn bùng nổ vì Charles rời Tây 
Ban Nha và tiêu hao tiền của và sinh mạng lính Tây Ban Nha vào 
những mực đích xa lạ. Nam 1520, một sế thành phố Tây Ban Nha, 
_ đưới quyền lãnh đạo của thành phố Tolésdo, nổi loạn. Những người nổi 
loạn, gọi là Comuneros, gồm nhiều nhà quý tộc thù nghịch với vua và 
nhiều thường dân với những mục tiêu cấp tiến. Họ bị đẹp tan năm 

1ð21 (các người nổi loạn quý tộc quá sợ nhứng thường dân cấp tiến), 
và sau đó Charles cố tránh gày công phẫn trong đân chúng. 

Philippe II, trái lại, rất là Tây Ban Nha, từ tư cách cho đến thái độ, 
Ông rất vị tha và cần mẫn, nhưng là một. kẻ nhiệt tín, Ông thay đổi 
_Hền hành chánh Tây Ban Nha, lập một hệ thống hội đồng cố vấn, với 
một hội đồng quốc gía ở trên cùng. Tất cả do người quý tộc điều hành. 
Nhưng ông tự quyết định mọi việc, và giao việc thi hành cho một văn 
phòng riêng và chính quyền địa phương gôm nhứng người không phải 
là người quý tộc. Nhất là ở Castille, Philippe giảm thiểu gân hết quyền 
lực của viện Cortes : quý tộc và giáo sĩ không còn chỗ ngồi trong viện 

vì hợ không đóng thuế, và một mình các đại biểu thành phố thì chả 
làm gì được. so 

Philippe nghĩ rằng ông không cần xin tiền viện Cortes vì ông có rất 
nhiều của cải : thuế 1/5 đánh trên vàng bạc mang từ Tân Thế giới về, 
các điền sản hoàng gìa rộng lớn, việc nua quan bán tước, và lợi tức thu 
được trong việc bán ơn thiêng (giống như việc mua bán khoan thứ). 
Ông dùng tất cả những lợi tức ấy vào việc chỉnh chiến ở ngoại quốc, và 

năm 1598 rền tài chính Tay Ban Nha gần như kiệt quệ. Lãnh thổ rộng 
lớn cuả Philippe gồm Tày Ban Nha, các Quốc gia Vùng thấp, đất đai ở 
Ý, đế quốc hải ngoại ở châu Mỹ và Philippin (lấy tàn Philippe) không 
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có những cđ quan tư vấn chung; những kẻ giàu có không phải đóng 
thuế; không có một truyền thống hành chánh khả dĩ tránh được tham 
nhúng hay tăng gia hiệu năng. 


RKhuynh hướng địa phương và thuyết trọng thương 


khuynh hướng địa phương ở Tây Ban Nha (xem chương V) mạnh 
đến nỗi các tỉnh thường đánh thuế quan vào hàng hóa các tỉnh khác, và 
không có những thỏa hiệp để dẫn độ phạm nhân. Ở vùng cực Bắc, 
. nhứng tỉnh chưa từng bị người Hồi xâm lang còn giữ rất nhiều đạc 
quyền, gọi là Fueros. Ở Aragon có quan “chánh án” riêng (justicia 
major) do triều định chỉ định, nhưng ở trong tĩnh ông này có quyền 
như tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, giữ chức suốt đời. 

Nếu Charles V và Phlíppe II đành nỗ lực và tiền bạc vào việc thống 
nhất và mở mang Tây Ban Nha thì đã đạt được nhiều kết quả phi 
phàm. Tây Ban Nha có khả năng canh nông và nhiều mỏ quặng nhất là 
sát. Nhờ đi trước trong việc lập đế quốcx hải ngoại, lại có hải quân và 
một nền hàng hải thường thuyền hùng hậu, Tây Ban Nha có một cơ hội 
ví đại. Nhưng các vua họ lại đôn hết bỗ lực và vàng bạc vào mộng bá 
chủ châu Âu và tận diệt đạo Tin Lành. Bộ binh Tây Ban Nha, thiện 
chiến nhất châu Âu bấy giờ, đi đánh đâu cũng phải được trả lơng, và số 
tỉần đem trả bù vào không kịp. Nhứng chỉ phí quân sự có thể giúp vào 
việc tăng gia sản xuất, nhưng ở Tây Ban Nha thì lại không. Những. 
ngân khoản lớn lao từ tân thế giới đem về có cung cấp đủ nhu cầu 
chiến tranh thì cũng rơi vào tay các nhà ngân hàng và mại bản ngoại 
quốc để trả các hóa phẩm mà thuộc địa rất cần. 

Đúng theo tư tưởng trọng thương bấy giờ Tây Ban Nha cấm các 
thuộc địa sản xuất hóa phẩm. Nhưng thay vì phát triển kỹ nghệ để 
cung cấp cho thuộc địa, Tây Ban Nha lại mua hóa phẩm ngoại quốc, 
tức là giúp đỡ kỹ nghệ ngoại quốc và đôi khi gián tiếp khuyến khí-h 
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thường dân ngoại quốc buôn hàng lậu vào thuộc địa. Ở Tây Ban Nha, 
không có chỗ cho sáng kiến kinh tế cá nhân; chính quyền nắm tất cả 
việc buôn bán, nhất là buôn bán với thuộc địa, với những luật lệ tỉ mỉ. 
Viện Casa de contracion (Viện thương mại) ở Castille cấp môn bài cho 
từng thứ hàng xuất và nhập thuộc địa. Quan trọng không kém là thái 
độ chung của người Tây Ban Nha. Từ lâu họ vẫn khinh bỉ nghề mại 
bản, chỉ chuộng chiến tranh, chính trị, tôn giáo, nghệ thuật, -hay lối 
sống của một nhà quý tộc (hidalgo). Những hội hè quanh năm suốt 
tháng, nghỉ trưa, vô số những lính tráng; giầo giáo sĩ, thầy tu và những 
người không sản xuất khác, cộng với những độc quyền, bàn tay bóp 
nghẹt của giới thư lại, và việc thiếu khuyến khích kinh doanh tạo thành 
một tinh thần trái ngược hẳn “tỉnh thần tư hản” của Weber, và cuối 
cùng đã khiến cho Tây Ban Nha không đủ điều kiện để cạnh tranh với 
những quốc gia tư bản. 


Văn học và hội họa Tây Ban Nha 


Tuy nhiên người thế kỷ XVI không thể nhận thấy điều đó, Điều mà 
họ thấy là một nước Tây Ban Nha giàu nhất thế giới, với quân đội hùng 
hậu nhất, và một nền văn học nghệ thuật sáng chói. Văn hóa Tây Ban 
Nha phản ảnh một tỉnh thần khác hẳn các văn hóa khác : trịnh trọng, 
đam mê một cách thâm trầm, nghiêm trang, huyễn mê cái chất và tất 
cả những chỉ tiết của cái chết, chú trọng tới danh dự và “thể diện”, 
khác khoải và sùng tín, và vô cùng kiêu hãnh. Người JésuÍte Loyola 
tiêu biểu cho tỉnh thần Tày Ban Nha này. Nữ thánh Thérèse d'Avila 
(1515-1582), người thiếu nữ khổ tu và thần bí đã tổ chức lại dòng nử 
tu kín Carméslite và viết tiểu sử mình, và thánh Jean de la Croix 
(1542-1581), môn đệ của nứ thánh không rút lui khỏi đời sống thế tục 
như những người khác kỷ của: giáo hội ban đầu, rà tranh đấu và cố 
vượt lên trên những nhu câu vật dục. 
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-Bầng một lối khác biệt hắn. Miguel de Cervantès (1547-1816) mà 
tác phẩm lừng danh thế giới là Don Quixote (1605) cũng mang tính 
chất của tính thần Tây Nha Cervantès châm biếm một cách nhẹ 
nhàng tính thần mặ thượng đã làm quấn trí nhân vật đáng thương của 
ông ; Cervantès hình như ngụ ý : bất cứ ai làm một việc bất vụ lọi 
trong thời buổi thoái hóa đó, thì chẳng khác nào môt kẻ điên khùng, 
như Don Quixotế càm thương xốc vào kể ác tưởng tượng là cái cối xay 
lúa sừng sững giữa đòng. Nhưng vẫn có một cái gì cao quý trong lòng 
vị tha và tinh thần mã thượng và sự bảo vệ người ngay, mà chúng ta đã 
đánh mất vì quá khôn ngoan. Biện hộ cho sự hiểu biết thuetế là Sancho 
Panza, tèn hâu cận trung tín của Quixote, người cùng chia sẻ với chủ 
những phiêu lưu rò dại nhưng biết tránh cho chủ những hậu quả tai 
hại, và luôn luôn nhớ rằng người ta cần phải ăn trước đã. 

Trong hội họa, sự phức tạp của tính thân Tay Ban Nha đã được EÌ 
Gréco (1541-1614) thâu tóm lại được. El Gréco, không phải là người 
Tay Ban Nha mà là Hy Lạp, tên thực là Domenico Theotokopouli, sinh 
ở đảo Crète và được huấn luyện theo cả truyền thống Byzantine lẫn ở 
Venise với danh họa Titien. Ông đến Toledo năm 157õ và sống ở đây 
cho đến khi chết. Những nhân vật lệnh khênh của òng, hay ngước mắt 
lên trời với lòng sùng kính thật sự: hoặc vờ vĩnh, sắc người xam xám 
thường tương phản với màu sắc chói lợi của khung cánh và y phục, như 
muốn nói"lèn sự kết hợp giứa nghị lực và tỉnh thân thoát tục đã tạo ra 
Tôn giáo Pháp đình cũng như đã thiết lập và lạm dụng đế quốc hải 
ngoại đâu tiên. 


Nước Pháp : Những phiêu lưu ở Ý của Charles VIH 
và Louis XII. 


Trung ương tập quyền hơn Tây Ban Nha nhiều vì yếu tố địa dư và 
lịch sử, nước Pháp cũng trải qua nhiều chỉnh chiến loạn ly trong thế kỷ 
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XVI: ngoại chiến chống lại họ Habsburg mãi đến 1o, và nội chiến vì 
tôn giáo từ 1562 đến 1598. Thừa hưởng của vua cha Louis XI (xem 
chương V) Charles XII (1483-1498) có một công khố tràn ngập, một 
quân đội mạnh và một giới quý tộc ngoan ngoän. Kết hôn năm 1461, 
vua có thêm tỉnh Bretagne. Trong nước đã vững, vua quyết định phiêu 
lưu ngoài biên thùy. Vua võn thừa hưởng yêu sách ngài, vàng Naples 
của họ Angevin : và nước Ý giàu có mà chính trị bất ổn b miếng mồi 
ngon. Nhứng năm 1494-1495 Charles cùng quân đội chiến thắng tiến - 
vào Naples, nhưng lúc đó một liên minh chống đối thành hình gồm 
đồng minh của Giáo hoàng Đế quốc La Mã Ky Tô, Tây Ban Nha. 
Venise, Milan và Anh. Charles bắt buộc phải rút lui. Anh họ ông là 
Louis XII (1498-1515) kế nghiệp có bà ngoại thuộc họ Visconti nên lại 
thêm yêu sách đất Milan của họ Sforza. Nam 1499 Leuis chiếm Milan, 
tránh sự cô lập đã hại Charles, và liên kết với Ferdinand đ'Aragon để 
chính phục Naples. Nhưng liên minh tan ra và lực lượng Ferdinand 
xua Louis ra khỏi Naples năm 1503. 

Với lực lượng Pháp tham lam ð Milan và lực lượng Tây Ban Nha 
thàm lara ở Naples, những can thiệp mới và nhng hoạt động mới của 
cắn cân lực lượng chỉ còn là vấn đề thời gian. Năm 1508 Louis hợp 
mình. với Ferdinand, hoàng đế maximilien, và Giáo hoàng trong Liên 
mình Cambrai để chiếm những tài sản của venise ở thung lũng sông 
Po. Nhưng Liêm minh tan rã khi Giáo hoàng và Ferdinand đã thỏa 
nguyện; Giáo hoàng lập nhột Liên minh Thiêng liêng (gồm Ferdinand, 
venise, Maximilien và Anh) chống lại Pháp. Năm 1513, lực lượng xâm 
lăng cúa Henry VIII đánh bại quân Pháp ngay tại Pháp và người Thụy 
Sĩ đánh bại quàn Pháp ở Ý. Vì thế louis XII, giống như Charles VHI 
trước đây, phải rút lui, và họ Sforza trở và Milan. Những chiến dịch ở 
Ý là mở đâu của một loạt những tranh chấp Habsburg-Valois bắt đâu 
dưới thời Charles V họ Habsburg, và Francois I (1515-1547), người kế 
nghiệp Louis XII ở Pháp. 
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Franeois Ï và những tranh chấp Habsburg-Valois 


Mỹ diệu, tự mãn, cương nghị, phí phạm Francois là một vị vua 
chuyên chế thời phục hưng hoàn toàn hợp với thời đại của Machiavelli. 
Ông bắt đaú,triều đại của mình với một chiếm thắng hiển hách, đuổi 
được quân Thụy S51 và đem Milan về cho Pháp. Năm 1520 Francois gặp 
Henry VIII gần Calais trong một buổi lễ biểu dương đủ mọi vẻ giàu 
sang‹huy hoàng, trên “Cánh đồng Hoàng bào”. Nhưng chẳng bao lâu 
Francois phải lo láng vì Charles V có những đất đai rộng lớn bao quanh 
nước Pháp. Cuộc tranh chấp bùng nổ năm 1521 và dai dẳng cho đến 
1525 khi lực lượng Charles chiến thắng ở Pavie, và bắc được Francois. 
Ông bị cầm tù ở Madrid cho đến khi từ bỏ những yêu sách đòi Milan, 
Geenes, Naples và nhường Bourgogne cho Charles (1526), không lâu 
sau đó Francois phủ nhận thỏa hiệp, hợp mỉnh với Giáo hoàng, và họ 
Sforza thành Liên mính Cognac, và chỉnh chiến lại tiếp tục. Năm 1527 
những lính đánh thuê người Tây Ban Nha và Đức của Charles, bất mãn 
vì không được trả lương và dưới quyền chỉ huy của một nhà quý tộc 
Pháp, nguyên soái de Bourbon bất hòa váí Francois l, cướp phá thành 
La Mã. Những sự khủng khiếp của cuộc cướp phá làm xúc động người 
đương thời, người ta nói rằng nó đáng sợ không kém gì cuộc thổ phi 
của dân Visigoth đơ Alaric cầm đầu năm 410 (xem chương TT). Franeois 
ký hòa ước Cambrai (1529) bỏ những yêu sách đòi nước ý và những đất 
đai khác và trả một số tiền bồi thường lớn; Charles hứa hoàn lại yêu 
sách đòi Bourgogue và thả những £øn trai của Francois đang bị giứ làm 
con tỉn. Năm 1530, Charles được Giáo hoàng phong làm hoàng đế. Mặc 
dù có những khó &hăn vì giáo phái Luther ở Đức và mối đe dọa ở Pháp, 
Charles là kẻ uy quyên nhất lúc bấy giờ. 

"Thêm hai lần nữa, 1536-1538 và 1542-1534 trong đời Franeois I họ 
Habsburg và Valois lại nối tiếp cuộc tương tranh. Sau cái chết của 
người Sforza cai trị Milan (1535), Francois lại lên tiếng đồi vùng này, 
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mà Charles xâm lăng miền Nam nước Pháp; Eraneois “con trưởng giáo 
hôi” trước tiên liên kết với hồi vương Ottoman đang de dọa vùng Địa 
trung hải và Hung Ga Ri. Đây quả là một hành động sảo quyệt,, 
ˆFranaaois không những được lợi vì những đặc nhượng kinh tế của 
người thổ (xem chương VŨ mà con gày lúng túng cho Charles, 

Chiến tranh lại bùng nổ năm 1542 khi Charles lập con ông là 
Philippe làm Quận công Milan và lại giết hai gián điệp của Pháp trên 
đường đến Istanbul. Hạm đội Ottoman dùng các căn cứ hải quân của 
Pháp, và lần này vua FErancois I Thiên chúa liên minh cả với Quân 
công Cleves Tin Lành, một trong những lãnh chúa Đức chống lại vị 
Hoàng đế Thiên chúa. Những hỗn loạn ở Đức khiến cho Charles ẢJ 
không bao giờ nhờ được lực lượng ở đây chống Pháp. trong chiến tranh 
này Henry VIII nhập với Charles chống lại Francois một phần vì chống 
Liên minh Pháp Thổ, và Pariã bị đe dọa trong một thời gian. Nhưng, 
tuân theo những nguyên tẮc của cán cân lực lượng, ng. 1ì Anh không 
muôn Charles quá mạnh, và đã không tận tình giúp GIỎ Parisvì thể đã 
không bị chiếm. 


Hiệp thứ nhì : Augsburg và Cateau Cnmmbrésis 


Khi cuộc chiến tranh trèn chấm dứt, Charles có cơ hội đồn nô lực 
giải quyết vấn đè Tin Lành ở Đức. Sự thành công này lại đưa đến một 
tranh châp Habsburg-Valois mới năm 1652, khi con của Fracoís là vua 
Henry II (1547-1559) tiếp tục duy trì liên minh với Tin Lành. Henry 
chiếm các pháo đài của đế quốc, Metz, Touì và Verdun ở đông bắc biên 
giới Pháp, và dùng làm'căn cứ chống Charles. Không hề đè bẹp người 
Tin Lành, Charles phải ký hòa ước tôn giáo Augsburg năm 1555, công 
nhận người Tin Lành ở những nơi họ đã chiếm được. Nguyên tác 
không phải là khoan dụng tôn giáo, mà là cuius regio eius religio, dịch 
thoát là ai cai trị vùng nào thì có thể đòi hỏi vùng đó theo tôn giáo 
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người ấy. Nếu tuyển hầu Saxonie theo Luther (sự thật đúng vậy) thời 
Baviere theo Thiên chúa. Hòa ước không giải quyết vấn đà đất đai của 
các giám mục Thiên chúa cải sang Tìn Lành sẽ ra sao. Lại nửa nó 
không nói đến giáo phái Calvin hay các giáo phái khác, mà chỉ giải 
quyết cho giáo phái Iuther và Thiên chúa thôi. 

Charles V thoái vị năm 1556, và sống hai năm cuối đời ông trong 
một tu viện. Những đất đai ố Áo và danh hiện Hoàng đế truyền cho em 
ông là Ferdinand ; Tây Ban Nha và phần còn lại của dòng Habsburg 
trao cho con ông là Phíilippe II. Những tranh chấp Habsburg - Valois 
cuối cùng là giữa Philippe và Henri II trong những năm 1556 - 1559, 
Người Anh chiến đáu bên cạnh người Tây Ban Nha và mất Calais, cứ 
điểm cuối cùng của họ trên lục địa (1558). Theo hiệp ước Cateau- 
Cambrásis (1559) người Pháp được giữ Calais cùng với Metz, Toul, và 
Verdun. Cũng năm này Henri II mất vì thương tích trong một cuộc ky 
đấu : ba thái tử nối nhau lên ngôi báu; Franeois II (1559-1560), Charles 
(1560-1574) và Henri II (1674-1589); cả ba đều bị ảnh hưởng của mẹ 
xà Catherine de Médicì, gốc Ỳlorenoe và rất sùng đạo "Thiên chúa. Dưới 
thời bạ người con trai của Henri II triều đình trải qua một cuộc khủng 
hoảng lớn nhất kế từ thời Chiến tranh Trãm năm : cuộc chiến tranh 
Tôn giáo, do nhóm thiểu số (nhưng rất mạnh) Tin Lành Pháp 
Huguenot chủ động. 


Chiến tranh tồn giáo tại Pháp 


Ở Pháp đạo Tin lành được sự ủng hộ của giới quý tộc (gân một nửa 
người quý tộc thuộc nhứng nhám Huguenot vào thời cực thịnh của 
phong trào) và giới trung lưu thành thị. Đối với dân quê thì ảnh hường 
không được mạnh. về phương diện địa phương, đạo Tin Lành chiếm 
được miền Nam (ở đây được nông dân ủng hộ nữa), nhưng ảnh hưởng 
tại Bretagne, Normandie và vùng Parirất yếu giới quý tộc theo đạo Tìn 
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.Iành không phải chỉ vì lương tâm hay đức tin. Tôn giáo mới này còn là 
cơ hội thách thức triều đình Thiên chúa và tay chân của triều đình 
muốn trung ương tập quyên. Đối với nhà vua đạo Tin Lành không hấp 
dẫn như đối với các tiểu vương Đức. Ở Pháp bắt đầu từ năm 1438 các 
vua Pháp cũng đã có quyền hạn đối với giáo hội trong nước và theo 
Thỏa ước Bologna (1516) Eraneois I đã được Giáo hoàng giành cho 
quyền lựa chọn giám mục và tu viện trưởng. Dầu theo Tin Lành các 
nhà vua cũng chẳng được hưởng gì hơn. 

Giữa những năm 1562 và 1589 có những tám cuộc chiến tranh tồn 
giáo. Giai đoạn đá man nhất là cuộc tàn sát trong ngày lễ thánh 
Barthélémy (1572), Khi lãnh tụ Tin Lãnh khác ð Paris là các tỉnh bị 
ám sát giữa đêm khuya. Cuộc tranh chấp tiếp tục với họ quý tòc Guise 
lãnh đạo liên mỉnh Thiên chúa và hoàng tử Huguenot Henri de 
Navarre, người thừa kế gân nhất của nhà vua không con Henri H càm 
đâu những người Tin Lành. Viễn tượng một người Tin Lành lên ngôi 
vua khiến liên minh thiên chúa ra công gắng sức tranh đấu. Người 
Thiên chúa thỏa hiệp với Tây Ban Nha, người Tìn Lành với Anh. Nhà 
vua, tuy là Thiên chúa, nhưng thật sự bị cà Tìn Lành lẫn Thiên chúa đe 
dọa; nhất là họ Guise có tham vọng đưa lên ngôi báu chứ của Henri đẹ - 
Navarre, một người không những theo thiên chúa mà còn là Hông y 
giáo chủ. Viễn tượng này còn làm đa số dân chúng kinh hoàng hơn nữa. ˆ 

Trong chiến tranh Ba Henri (Vua Henri II; Henri, quận công 
Guise, và Henri de Navarre), một cuộc nổi dậy ở Park(1588) đấy Henríi 
HH ra khỏi kinh đô, và ủng hộ Guise bị Liên minh "Thiên chúa ép bỏ 
trốn theo Henri de Navarre, rồi sau bị ám sát. Heri de Ñavarre - vÂn 
theo Tin Lành - lên ngôi, hiệu Henri IV (trị vì.1589 - 1610) là vị vua 
đầu tiên của giòng Bourbon. Ông đánh bại người Thiên chúa, vây hãm 
Paris và được thuyết phục là nếu ông theo Thiên chúa thì ít nhất những 
người Huguenot cũng được khoan dung, Năm 1593 ông nhận lừi, 
nhưng có lẽ không phải ông đã thốt ra câu nói nối tiếng “Một lễ mi xa 
mà lấy được Paris thì cũng đăng”, và năm 1594 Paris đầu hàng. 
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Năm 1598 Henri IV ra Đạo cụ Nantes cho người Huguenot không 
hẳn hoàn toàn tự do tôn giáo nhưng được hưởng một sự khoan dung 
chưa từng có ở một quốc gia Thiên chúa nào. Công dân ở một vài đô 
thị và thành phế và những quý tộc có những quyền tư pháp phòn kiến 
xưa có thể tự do hành giáo. Việc sùng bái còng khai của người 
Huguenot ở trong và chung quanh Parb và trong các đô thị có tổng 
giám mục hay giám mục đều bị cấm đoán. Chỉ có nhượng bộ về tôn 
giáo thôi thời có lẽ không đủ để khiến người Huguenot buông khí giới. 
Họ còn được một số thành phố kiên cố ở miền tây nam, nơi tập trung 
lực lượng của họ, đáng kế là hái cảng và cũng là pháo đài La Rochelle 
và đo đó họ được công nhận là một đẳng chính trị võ trang tự vệ. Đại 
dụ Nantes đern sự hòa hợp tôn giáo đến cho Pháp. 

Nền hòa bình thỏa nhượng này có lẽ đã không thực hiện được nếu 
không vì nhứng chính chiến lâu dài và tàn. hại đã hoành hành hơn 40 
năm ở nước Pháp. Những người nỗ lực thực hiện nền hòa bình này là 
những người ôn hòa, thường là Thiên chúa. Michel de ] Hoapitat (1505- 
1573) tin rằng việc dùng võ lực để đồng nhất tôn giáo là một hành vi 
phi ky tở, dù ông không tin rằng người khác tín ngưỡng có thể chung 
sống hòa bình với nhau. Ông kêu gọi người Tin Lành và thiên chúa bãy 
vì nhứng điểm tương đồng mà xóa bỏ những điểm dị biệt. lean Bodin ` 
(mất năm 1596) cũng mong mỗi một triều đình tập quyền vững mạnh 
nhưng ôn hòa nhờ những hạn chế do lịch sử và truyền thống; và ông 
nghĩ rằng những thành phần gương khắc nên xóa bỏ những tranh chấp 

vì lồng trung thành đối với triều đình. hai nhân vật trên và nhiều 

'người khác cùnÿ quan Biểm với họ được xem là những nhà đạo đức 
chính trị (politiques). 


Thời Phục hưng Pháp 


Mặc dù chính chiến liên miên, nước Pháp trong thế kỷ XVI đã trải 
qua một sự phục hưng văn hóa, đặt căn bản một phần trên những biến 
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cải từ các mẫu mực văn học nghệ thuật Ý, Nhà nhân bản Pháp 
Francois Rabelais (1494-1553), từng là một tu sĩ, nghiện cứu các tác 
giả cổ điển, hành nghề dạy thuốc, và là cha đẻ hai nhân vật khôi hài 
vi đại nhất trong lịch sử văn chương, người khổng lồ Gargantua và 
con y là Pantagruel. Gargantua giúp thành lập một tu viện rất phản 
tôn giáo và phi thường, tu viện Thélème mà châm ngôn là “Thích Gì 
Làm Nãy”. Trong đó các nhà tu sung sướng thức ngủ lúc nào cũng 
được, ăn uôõrfỹ, làm việc, ngủ ngê tùy hứng, và làm tất cả những cái 
gì họ thích. Vừa phong phú, trần tục và lạc quan, Rabelais lại 
thường thô tục. Ngôn ngữ ông dùng tràn đây những chứ đồng nghĩa . 
đây khí lực, đọc rất mệt. Nhưng không phải ông chỉ muốn khuyên 
khoái lạc mà thôi; Gargantua muốn Pantagruel học đủ mọi thứ - 
tiếng Ả Rập, La Tỉnh, Hebrơ, Hy Lạp, tất cá mọi nghệ thuật và 
khna học, với tẤt cả sự say mê nghiên cứu của một nhà nhân bản. 
Đại diện cho một chiều hướng nhân bản khác là Michel de Mon- 
taigne (1533-1592), mực thước hơn, thích tự pbân tích, và hơi hoài 
nghỉ; ông là tác giả tiểu luận trứ danh và một trong những nhà văn 
thể vĩ đại đầu tiên của Pháp. 

Trong mỹ thuật, có lẽ công trình đặc biệt nhất của thời Phục hưng 
ở Pháp là những lâu đài tráng lệ, những pháo đài u nghiêm thời Trung 
cỗ biến thành dinh thự, vẫn có những bức tường dày và tháp cao, 
nhưng nay dùng vào mục đích trang hoàng bơn là tự vệ, và tròng 
- thưân mỹ hơn vùng thung lũng sông Loire có rất nhiều lâu đài loại này. 
Hai lâu đài danh tiếng nhất là Chambord, do Francois 1 xây cất và 
Chenonceaux băng ngang một con sông của Henri II tạng cho tình 
nhân tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn đẹp là Diane de Poitiers và bị 
Catherine de Médicí lấy lại sau Rhi vua mất. Trong điêu khắc, jean 
Goujon quay về các tượng khỏa thân cổ, điển tìm cảm hứng để tạc 
những mỹ nhân vô đanh và Diane de ĐPoitiers. Trong hội họa tuy Pháp 
không có những họa sĩ ngang hàng Ý và Tay Ban Nha vào thế kỳ XVI, 
nhưng cúng được một số danh 'họa chân đung, đáng kể là Couet và 
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Fouquet đã vẽ một cách thân tình và trung thực những khuôn mặt của 
triều đình Valois. : 

Francois cho chữa điện Louvre, hoàng cung ở Pari. Là người bảo 
trợ nghệ thuật, Francois dùng cả Léonard de Vincií và Benvenuto Cel- 
lini nhà điêu khác người Florence danh tiếng kiêm thợ vàng, tay băn 
chơi và tác giả tự thuật. Cathe-rine de Médici tiếp tục theo ảnh hưởng 
Ý : từ cung cách cho đến trang trí triều đình nhất nhất đập theo-khuôn 
mâu Ý. 


Tríèu đình Tudor : Henry VIII và Elizabeth 


Henry VIII (trị vì 1509-1547), người gây ra cuộc cải cách giáo hội 
Ảnh, có lẽ là nhân vật quen thuộc nhất của thế ký XVI : to béo, trang 
sức toàn châu báu, với hai con mắt tỉnh anh trên một khuôn mặt rộng, 
bộ.râu quai hàm, và chiếc mũ nhung đội hơi lệch. Kết hôn sáu lân, 
cứng đầu và thông minh, ông rất phung phí nhưng cũng biết tiết chế 
khi cân, Trong lúc triều đình Tây Ban Nha vung tiền của vào việc 
chỉnh chiến, Henry biết mãn nguyện với những lạc thú rẻ hơn gấp bội. 
Ông không bao giờ, liều lĩnh cho nhiều quân Anh sang lục địa, mà chỉ 
san thiệp một cách không tốn kém để duy trì cán cân lực lượng khi 
can. Bằng cách ban thưởng tài sản các tu viện bị sai áp cho những kẻ 
theo mình, ông tạo hẳn ra một giai cấp quý lộc trung kiên mới, thay 
chỗ cho những người đã bị tận diệt trong Chiến tranh Hoa hông. Ông 
tiếp tục những chính sách của vua cha Henry VII, củng cố hành chánh 
trung ương, và duy trì việc kiểm soát hữu biệu các tài phán trị an, vốn 
1à nèn tảng của chính quyền địa phương (xem chương V), ' 

Quốc hội chấp thuận mọi yêu câu nhà vua trong việc thay đối tôn 
giáo, như ta đã thấy, cũng như trong lãnh vực kinh tế, Quý tộc nghị 
viện Tudor đã số gôm những nhà quý tộc mới được Henry đưa vào 
cùng với các giám rmục của tân giáo hội (sau 1564). Còn thư dân nghị 
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viện gồm những hiệp sĩ và đại diện thị dân chỉ do một thiểu số dân 
chúng chọn. Ở thôn quê chỉ có những người có đất ruộng cho thuê 
mới được bầu còn đa số dân quê, gồm những người thuê ruộng và 
nông dân thì không; các địa chủ chọn nhứng đại diện trong giai cấp 
họ, Trong ác thành phố quyền bầu cử thường cũng rất hạn chế. ˆ 

Tuy nhiên tổng hợp những biệp sĩ và các đại diện thị đân là 
ưu điểm của Hạ nghị viện thời Tudor với nghị viện trên lục địa 
chỉ có đại diện thị dân thay mặt cho giai cấp thứ dân mà thôi. 
Cũng riêng ở Anh con cả quý tộc, chính thức thừa hưởng tước 
hiệu, mới có chân trong Thượng nghị viện, còn những con thứ 
chỉ có thể được bầu vào Hạ nghị viện. Sau hét, Quốc hội Anh, 
khác với nghị viện trên lục địa, có quyền, suốt trong thời Trung 
=ổ, lập pháp (nhất là luật lệ liên quan đến tài chánh). Tại sao các 
quốc hội thời Tudor không tranh chấp với nhà vua, như các quốc 
hội thời Stuart trong thế ký XVII sau này? Một phần là vì quốc 
hội chịu dnvua quá nhiềù, nhưng cũng vì vua chứa Tudor nhất là 
Henry VII và Blizabeth I rất khéo léo, đây uy tín, có tài thuyết 
phục, được cảm mến và tượng trưng cho tỉnh thần ái quốc bài 
Tay Ban Nha và Giáo hội La Mã. 

Elizabeth I (cai trị 1556-1603) không vo hoàn tất việc xây 
dựng Giáo hội Anh, mà còn là hiện thân của những thành quả và sự 
tự tin của nước Anh trong mọi địa hạt. Kiêu hãnh, bình tĩnh và cực 
kỳ thông mình, bà cũng thích xu phụng nhưng không bao giờ để bị - 
lạc hướng khi gặp những vấn đề quan trọng. Bà là một chính tr gia - 
giảo hoạt không kém gì những người đương thời. Dân chúng kính 
mến bà hơn là nhứng người ở gần biết rõ bà. Bà không kết hôn, và ˆ 
khi còn trẻ bà đã đẩy cho những người ngấp nghé, cả ngoại quốc, 
lẫn người, Anh, ganh đua lẫn nhau để bà hưởng lợi. Giống như phụ 
thân, bà thích thành công với giá rẻ nhất. Với các bộ trưởng tài ba, 
như Burleigh và Walsinggham bà duy trì và cúng cố nền hành chính 
hứu hiệu của chính quyền. 
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Mỗi đe dọa Thy Ban Nha và nữ hoàng Xcốlen: Mary. 


Vấn đề chính của Elizabeth là sự hiềm thù của Philippe II, chồng 
người chị cùng cha khác mẹ với bà là Mary theo “Thiên Chúa, Philippe 
bất mãn về việc nước Anh theo Tin Lành và lại lầm le đột nhập Tân 
Thế giới của Tây Ban Nha. Nếu Philíppe chú ý đến vấn đề Ánh, nhất là 
ngay từ khi Elizabeth mới lên ngôi, địa vị của bà chưa chắc đã bền 
vững. Nhưng lúc đầu Philppe hy vọng kết hôn với Elizabeth; rồi ông 
lại muốn ngòi không hưởng lợi vì bà sợ người Pháp sẽ giúp Nữ hoàng 
Xcốtlen Mary chống lại bà, sau đó ông lại mất thời giờ vì cuộc nổi dậy ở 
Hà Lan, 

Mary Stuast, Nứ hoàng Xcốtlen, là chắt của Henry VII. Bà ngoại 
của bà là Margaret, em của Henry VIII, đã kết hôn với vua Xcốtlen là 
James IV. Cha.hà là James V kết hòn với một người họ Guise và chọn 
Mary làm người kế vị. Bà không những là người Thiên chúa và máu 
mũ của họ Guise (tức là thuộc nhóm Thiên chúa quá khích ở Pháp), mà 
còn sống ở Pháp, để mẹ nắm nhiếp chính ở Xcốtlen; bà kết hôn với nhà 
vua chết trẻ Fancois II và mang tước hiệu Nữ boàng Anh cũng như Nữ 
hoàng Xcốtlen. Vì Thiên chúa xem Elizabeth, con của Henry LH và 
Anne Boleyn không chính danh. Mary có thể là mối đe dọa lớn cho 
Elizabeth nếu bà được cả Xcốtlen lẫn Pháp ủng hộ. 

Nhưng năm 1555 John Knox từ Genève về Xoốtlen và truyền bá tư 
tưởng Calvin. Người Xcốtlen vốn đã quên Thiên chúa có dính dáng đến 
ảnh hưởng đáng ghét của Pháp : Năm 1557 tác quý tộc Xoeốtlen ký bản 
Điền ước đầu tiên bảo vệ đạo Tin Lành; năm 1559 họ nối dậy chống mẹ 
của Mary là Mary de Guise; và năm 1560 Elizabeth giúp họ đánh đuổi 
quân đội Pháp. Vì thế khí Mary Stuat trở về Xcốtlen năm 1561, sau khi 
Francois II mất, bà găp ngay một trưởng lão giáo hội mà uy quyền vua 
chứa không đẽ gì áp đảo được. Những mối tình táo bạo của bà, với 
những vụ giết chóc và tai tiếng, khiến dân chúng mát cảm tình năm 
1568, mối đe dọa cách mạng khiến bà phải trốn sang Ảnh, và bị quản 
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thúc ở đây. Mary để lại một hoàng nam, sau này là vua James Ï (và vua 
Xcốtlen dames VỤ. Sự hiện điện của Mary là môi đe dọa lớn cho 
Elizabeth, nên năm 1587 bà bị buộc tội liên can đến một âm mưu lật 
để Elizabeth và bị xử giảo. 


Cuộc nổi giay ở Hà Lan và hạm đội Armada, 


Trong khi đó, người Hà Lan nổi dậy chống Philippe II. Charles V 
đã gống ở Quốc gia Vùng Thấp từ nhỏ và đã công nhận những đặc 
quyền truyên thống của vùng này. Philippe, hoàn toàn là người Tây 
Ban Nha, tìm cách hạn chế những đặc quyền phong kiến và thị xã ở 
đây. Càng úp chế thì thần dân của ông càng theo Calvin; càng đông 
người theo Tin Lành, thì vua càng gửi thêm lính đến, càng ban luật lệ 
chống tà giáo. Người Hà Lan cũng là giống người thương mại có tài ởi 
biển và cương quyết bảo vệ nghề nghiệp của họ chống mọi hạn chế của 
chủ trương trọng thương Tây Ban Nha. 

Như vậy những lý do kinh tế hợp với những lý do tôn giáo, chính 
trị để đấy mạnh cuộc nổi dậy của cá quý tộc, thị dân giàu có lẫn đân 
chúng thuộc tàng lớp nghèo khổ. Họ hiên ngang tự xưng là “những kẻ 
ăn mày”, một tên gọi khinh bí gán cho họ trước đây. Năm 1597 
Philippe gửi một đạo quân dưới quyền một tướng xuẩn độn và tàn ác là 
Quận công Alba; quận công cố đàn áp dân chúng bất mãn bằng vú lực, 
nhưng đã thất bại. Hội đồng trị an có tính cáh trừng trị của Alba chỉ 
làm những tỉnh miền Nam (Bỉ ngày nay) liên kết với miền Bắc (Hà 
Lan) cùng nổi dậy. “Những kẻ ăn mày” được bầu hết dân chúng ủng 
hộ, từ Guillaure Trăm lặng, Tiểu vương Orange trở xuống. 

Nam 1578, Ếhilipe gửi Quận công Parma đến điều đình, và vua đã 
nắm lại được các tỉnh miền Nam bằng cách nhượng bộ chính trị, vì dân 
miền Nam đã số vẫn là Thiên chúa. Nhưng miền Bắc theo Tín Lành 
chỉ có thẻ đẹp yên bằng những nhượng bộ tôn giáo rộng rãi mà một 
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người như Philippe không thể chấp nhận được. Năm 1581, người Hà, 
Lan tuyên bố độc lập đối với Tây Ban Nha. Việc ám sát Guillaume 
Trâm lặng (1584) đã,cho họ một người tử đạo Tin Lành và khiến họ 
thêm cương quyết. : 

Đến lúc này Nữ hoàng Elizebeth ra mặt ủng hộ người Hà Lan. Bà 
vẫn luôn luôn có cảm tình với Hà Lan, nhưng cho đến lúc bấy giờ, vẫn 
chưa dám chống lại Tay Ban Nha vì còn e đảng Thiên chúa Pháp liên 
mính với Tây Ban Nha đánh lại Anh. Nhưng một loạt những âm mưu 
trắng trợncủa Tây Ban Nha nhằm vào ngôi báu và sinh mạng Nữ hoàng 
đã khiến dân chúng phản ứng mạnh. Năm 1585, Elizabeth gửi quân 
đến Hà Lan. Sau khi Mary bị xử giảo (18528), Philppe tuyên chiến với 
Ảnh. Hạm đội (Armada) hùng hậu do Philippe tung ra năm 1588 đã bị 
đại bại trong eö biến Anh Pháp nhờ hạm đội Anh, tuy yếu nhưng được 
chỉ huy khéo léo hơn; Một trận báo lớn ở Bắc Xoốtlen đã quét sạch 
tàn quân Tây Ban Nha. Trận đánh này dấu ngày tàn của Tây Ban Nha 
ở châu Âu, và sự hùng mạnh của hải quân Anh trên biến cá từ đấy; nó 
cũng là bước quyết định trong cuộc giành độc lập của người Hà Lan. 
Người Tin Lành ở khắp mọi nơi đều hân hoan và gọi trận bão đã nhận 
chìm hạm đội của Philppe là “Ngọn gió Tin Lành”. Chiến trận lẻ tả 
còn tiếp tục ở Hà Lan từ khi Philippe mất (1598) cho đến năm 1609. 
Hà Lan kể như độc lập từ cuộc hưu chiến năm ấy. 


Irliande 


Những năm cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth được đánh dâu bởi 
. một cuộc khủng hoảng lớn Mary ở Irlende Hery VIII từng đặt Quốc 
hội Irlande đưới quyền kiểm soát của Anh, và Đạo luật Tối thượng 
quyên của ông hợp với quyết định (1542) rằng Vua Anh cũng là Vua Ir. 
lande và đòi hỏi người Thiên chúa Irlande công nhận vua Anh đứng 
đầu giáo hội. Irlande là đất phong kiến của người Celt ngày xưa, nơi mà 
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phần đông người di cư gốc Anh và Normandie đã hòa mình với lối sinh 
hoạt địa phương, nói tiếng Gaelic Irlande, và vẫn giứ đạo Thiên chúa : 
các tù trưởng vẫn xem rmmình là vua chúa địa phương, được bộ hạ ủng 
hộ khi chinh chiến, và vẫn được cả một giai cấp thi ca chuyên nghiệp 
hô hào khi lâm trận. Irlande chí có một số ít người Ảnh theo Tin Lành 
sống gần Dublin. Như thế cuộc nổi dậy năm 1597 do “tên O'Neill” (mà 
EHzabeth đã phong làm bá tước Tyrone) dẫn đầu là một việc nghiềm 
trọng. Mãi đến năm 1601 cuộc nổi dậy mới bị dẹp tan, và vấn đề Ir 
lande tiếp tục làm triều đình Anh bận tâm mãi đến thế kỷ XX. 


Thời Phục hưng của Anh 


Nèn hành chính vững mạnh, sự phồn thịnh kinh tế, và một tỉnh - 
thần quốc gia mối ngày một cao của thời Elizabeth đi song song với 
cuộc Phục hưng, tuy đã thực sự bát đầu từ thời Henry ViII, nhưng vẫn 
là chạm nhất ở châu Âu. Như thông lệ, nó khới đâu với những yếu tố c6 
điển; điểm khác biệt là nó nặng về văn học, Thomas More, 
Shakespeare, Francis Bacon, Edmund Speneer, Ben Johnson cùng 
những tác giả khác là một phần gìa tài của nhứng dân tộc nói tiếng 
Anh. Mỗi người có một vẻ khác nhau, nhưng ai cũng công nhận là 
Shakespeare vượt lên trên tất cả người cùng thời, trên cả mọi người 
của mọi thời, có lẽ chỉ trừ Homère và Dante. 

Đối với những người chuộng trật tự và chính xác các tác giả thời 
#lizabeth có ve vô độ hoang tàng, có khi thô kệch nữa. Các bị kịch thời 
ElizabetW thường quả có đẫm máu, và các nhà viết kịch đôi khi hình 
như chỉ chuồng dùng chữ mà thôi. Nhưng các tác giả phong phú thời 
ấy đay nhựa sống và một lòng yêu nước rồng nàn. Shakespeare đã tóm 
tắt niềm kiêu hãnh vì đất nước của người Anh qua lời nhân vật John of 
Gaunt trong tác phẩm Richard T1. 
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“Ngơi uàng của những oua chúa này, hòn đảo uy quyền này. 
Đất đai hùng uĩ này, nơi ngự trị của Thần Chỉnh chiến này. 
Địa đàng thứ hai này - bứn thiên đường, 

Pháo đài do Thiên nhiên tạo cho mình 

Để ngừa nhiễm độc 0à cứnh tay của chiến tranh này. 
Giống nòi hạnh phúc này, thế giới nhỏ này. 

Hồn ngọc cẩn trong biển bạc này. 

Vái biển làm thành quách 

Tay một hào sâu bảo uệ quanh nhà 

Ngữn sự thèm khát cua những miền hém may mắn. 

Đất nước này, giang sơn này, nước Anh này, 

Giải đất có phúc này" 


3688 VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 


CHƯƠNG BẢY 


THÊ KỶ XVI 


Thần thoại È6 Hy lạp có chuyện Proteus, một thủy thần mà người 
ta khó có thể bắt giử trong tay được. Để tránh bị bất Proteus có thể 
biến thành một con cá giãy giụa, tột con rắn oần oại, một con chim, ., 
một làn nước, bay một giải cát lọt qua kẽ ngón tay. Những vấn đề của 
thế kỷ XVI và XVII cũng khó mà nắm vứng được như thủy thần 
Proteus. Lịch sử một quốc gia vừa là lịch sử của triều đại địa phương 
và những triều đại liên hệ khác, thành những vấn đê đối ngoại. Thêm 
vào đó những khó khăn về tín ngưỡng, nên những vấn đề chính trị lại 
trở thành tôn giáo, hay ngược lại những giá trị kính tế và xã bội đều 
liên hệ tới chính trị và tôn giáo, cho nên một trưởng giả giàu có, bị giới 
quý tộc gạt ra khỏi chính trưởng có thể không chịu giúp đỡ tài chính, 
chối bỏ tôn giáo của kẻ cai trị, hoặc có thể bị ngoại bang lôi cuốn, và 
ngay cả bạo động chống đối công khai. 
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Qua chương trình trước chúng ta thấy rằng các quý tộc Pháp 
hướng về thuyết. Calvin một phần là để bảo vệ những đạc quyền làư đời 
của họ chống lại sự lấn át của nhà vua. Flizabeth giúp người Hà Lan 
chống lại Tây Ban Nha một phần vì cùng chung tôn giáo, nhưng phần 
lớn vì mối đe dọa đối với chính bà. Cuộc Cải tổ Thiên chúa không lấy 
lại được một vài vùng ở Âu chàu vì triều đình Habsburg lãnh đạo 
phong trào Thiên, chúa, nên nhiều nhân vật có thế lực đã muốn ủng hộ 

- La mã lại không chịu giúp họ Habsburg, Các Giáo hoàng cũng cương 
quyết tránh sự thống trị của giồng họ này. Hòa ước Augsburg 1555, 
thành công vẻ vang của Henri IV ở Pháp, và việc xử giảo Nữ hoàng 
Mary đều nhằm hạn chế uy quyền của họ Habsburg. Tuy nhiên không 
mìột vấn đề nào được giải quyết khi vi Hoàng đế Habsburg cuối thế kỳ 
XVI là Philippe II chết (năm 1598) trong lâu đài vĩ đại Escorial xây 
trên những ngọn đồi đồi xơ xác gân Madrid, với một cái quan tài mỡ 
sản để cạnh long sàng theo lệnh vua, và một sọ người nhe răng cười 
dưới chiếc vương miện. Thế kỹ XVI[ vật lộn với những vấn đề thừa 
hưởng của thế kỳ XVI, những văn đè khó mà nắm vững được như thủy 
thân Proteus. 


I. CUỘC CHIẾN TRANH BA MƯƠI NĂM 


Yếu tố Hà Lan và Tày Ban Nha 


Người Hà Lan đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề quốc 
tế của thế kỳ XVII. Năm 1609, họ hoàn tất cuộc nối dậy chống Tây ban 
nha bằng một điều ước hưu chiến 12 năm và Hà Lan kể như độc lập. 
Các tỉnh trong Hợp bang làm thành Cộng hòa Hà Lan, chỉ lên kết để 
chống lại Tây Ban Nha thôi Môi tỉnh - có 7 tỉnh tất cả - vẫn giữ 
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truyền thống chính quyền địa phương và gởi các đại biểu (Hooge 
Môgende) đến Quốc hội có tính cách một nghị hội ngoại giao hơn là cơ 
quan lập pháp trung ương. Mỗi tỉnh có cơ quan hành pháp đứng đầu là 
một Stadholder, nhưng đôi khi nhiều tỉnh cùng bầu một người. 5au 
cuộc hưu chiến năm 1609, Maurice Vương hầu Orange, con của Gul 
làume Trầm lặng, được năm trên bảy tỉnh chọn làm Stadhalder. Những 
khác biệt tôn giáo cũng chia rẽ nước Hà Lan. Có một thiểu số Thiên 
chúa tương đối đông đão, còn đa số Tin Lành thì bị chia làm hai phái, 
chính thống Calvin và phái ôn hòa Arminius (một nhà thần bọc Hà 
Lan). Arminius tin rằng những gì người ta làm ở đời có thế thay đổi 
được số phận sau khi chết : tiền mệnh, do đó, cũng có điều kiện chứ 
không phải là nhất định. 

Người Hà Lan là những nhà kinh doanh giỏi nhất. thế giới : đâu thế 
kỳ XVII họ đã nắm phần lớn việc chuyển vận hàng hóa dọc duyền hải 
châu Âu. Họ nhảy vào nghề rượu nho ở Pháp, và việc đánh cá tận Bắc 
bang đương. Năm 1602, họ tổ chức công ty Đông Ấn và chẳng bao lâu 
gây dựng nhiều thương nghiệp khác ở hải ngoại. Ngân hàng Amister- 
dam (1509) đúc lấy tiên florin, sau thành bản vị Âu châu; thân chủ của 
Ngân hàng mỗi ngày một đồng và Amasterdam trở thành thủ đô tài 
chánh cúa Âu châu. Người Hà Lan phát mỉnh ra việc bản hiểm sinh 
mạng và biến nẻ thành một thương nghiệp lớn. Nghề mài kim cương, 
kỹ nghệ đóng tàu, nấu rưựơn, trông hoa tulipe đều đem tiền bạc và 
danh tiếng đến các tỉnh Hà Lan. Lối sống xa hoax~của giai cấp trung lưu 
ở Hà Lan được phản ảnh qua những họa phẩm nổi tiếng của Hals, Ver 
meer và Rembrandt. 

Thông trách mà những vua kế vị Philippe II ở Tây Ban Nha đều 
mơ việc tài chính phục Hợp bang Hà Lan. Sức mạnh của Tây Ban Nha 
đã rõ ràng suy giảm trong thế kỷ XVIL, kết quả của nền hành chánh 
thiếu sót, kinh tế lạc hậu, và tất câ những khó khăn không khác phục 
nổi mà chúng ta đã xét đến trong Chương VI. Tuy nhiên Tây Ban Nha 
vẫn còn có thể trông cậy vào những yếu tố quan trọng : tài nguyên của 
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châu Mỹ, nhân lực quân sự ở các lãnh địa Bác Ý, và lòng trung thành 
của các tỉnh thuộc Bỉ theo Thiên chứa, 5au cuộc nổi dậy của Hà Lan, 
Tây Ban Nha muốn cũng cố một đường chuyển vận giữa những lãnh 
địa ð Ý và Bỉ, để người và tiền bạc có thể di chuyển quà rặng Alpes và 
xưôi giồng sông Rhin (sông này chảy qua những miền thân thiện cũng 
như ‹thù nghịch với họ Habsburg). Chống lại việc thiết lập đường 
chuyển vận này là mục đích chính của cả Hà Lan và Pháp : họ Bourbon 
cũng nhự họ Valois trước đây, không muốn thấy lãnh thổ bị đất đai 
Habsburg bao vậy. 


Yếu tò 1)ưc. 


Như vậy yếu quyết của tình trạng là Đức, một tổ hợp tiểu quốc kỳ 
quặc vào đầu thế kỷ XVITI. Một số Rầu quốc ở Đức đã bị chia xê lại, cuối 
cùng một lãnh chúa “độc lập” có thể chỉ cai trị mỗi một ngói làng hay 
vài trăm mẫu rừng. Các đô thị tự đo chỉ biết có uy quyền của hoàng đế; 
một số có đất đai rồng quanh thành, một số thì không giáo hội cai trị 
một số đô thị và vùng đất lớn nhỏ không chừng. Có đến hơn 2000 nhà 
càm quyền; nhưng vì các nhà câm quyền; nhưng vì các nhà cầm quyền 
nhỏ kết hợp với nhau hay cố thỏa ĐH g địa phương, con số trên có 
thể bớt đi còn vào khoảng 300. 

Những nhân vật có ảnh hướng lớn lao ở Đức là 7 tuyển hầu, những 
việc chọn các hoàng đế mới và có nhiều đặc quyền khác nữa, Mật 
Tuyển hàn, vua Bohêre, luôn luôn là một người họ Habsburg, thành ra 
boàng gia bao giờ cũng có ít nhất là một phiếu kho có bầu cứ. Ba tuyển 
hầu khác - các Tổng giám mục Mainz, Trier và Cologne - theoThièn 
chưa, và các tuyển hầu Saxonie và Brandenburg theo giáo phái Luther, 
tuyển hầu Palatinal, với kinh đê ở Heidelberg, theo giáo phái Calvin; 
nhứng ất đại của tuyến bầu này, nằm trong vùng trông nho giàu có dọc 
sông Rhin, hợp hành một khối lớp ngần ý định chiếm đường vận 
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chuyển vận đến các Quốc gia Vùng Thấp của họ Habsburg. Ngoài ra, 
một số lãnh chúa không phải là tuyển hâu cũng có rết:nhiều ảnh 
hưởng, đáng kế là Maximilien Quận công Bavière, theo Thiên chúa. 

Chủ nghĩa cá biệt rất phổ thông ở Đức làm tê liệt các định chế 
trung ương của đế quốc. Đế quốc nghị hội, trên lý thuyết gồm tất cả 
những nhà càm quyên Đức độc lập, chỉ là một nơi để cãi vã; một số 
lãnh chúa không chấp nhận những quyết định của nghị hội. Hoàng đế 
gân như bắt buộc phải đặt nhẹ vai trò của nghị hội và tìm cách cai trí 
bằng những pháp lệnh và án lực. Nói chung, nước Đức không có một 
bộ máy.đế quyết những khó khăn tôn giáo bói sinh từ hòa ước 
Augsburg năm 1558. 

Hòa ước Augsburg không công nhận giáo phái Calvin; hưng giáo 
phái này bành trưởng rất mạnh sau 1558, khiến giáo hội Thiên chúa và 
giáo phái Tin Lành đêu e ngại. Các lãnh chúa theo “alvin không biết 
đến những khoản trong hòa ước cấm cải giáo và hoạt động rất mạnh 
trong nhứng vùng theo Thiên chúa và Luther. Một l⁄:h chúa bỗng 
nhiên cải giáo là cả dân chúng dưới quyền phải cải giáo, nếu không thì 
bị đàn áp. Hậu quả là những vụ náo loạn và mất trật tự, tiếp theo là sự 
thành lập Hiệp bội Tin Lành Calvin (1608) và Liên minh Thiên chúa 
(1609) do Maximillen lãnh đạo. Khủng hoảng này nối tiếp khủng hoảng 
khác thương mãi sút kém, và đán chúng võ trang nổi lên khắp nơi. Rết 

- quả là chiến tranh bùng bổ năm 1618 ở Đức, ba năm trước khi điều ước 
hiếu chiến giữa Tây Ban Nha và Hà Lan hết hạn. 


Giai đoạn Boheme; 1818-1625. 


Năm 1618 chủ tịch của Hiệp hội Tin Lành là Frederick, tuyển bầu 
Palatinat theo phái Calvin và kết hôn với con gái vua Anh đames I. 
frederick muốn phá ảnh hường của Thiền chứa trong Đế quốc khi 
Hoàng đế Matthias mất (1612-1619). Hoàng đế đã già và không có con. 
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Nếu có được bốn tuyến hầu Tin Lành, thay vì ba, khi Matthías mất thì 
với đa số này sẽ có một Hoàng đế Tín Lành. Vì đã có ba tuyến hầu là 
,các tổng giám mục Thiền chúa, cách duy nhất để có thêm tuyển hâu 
Tin Lành là loại trừ vị tuyển hâu Thiên chúa là vua Bohême là mật 
lãnh chúa giòng Habsburg rất sùng đạo và đã được Matthias chọn làm 
người kế vị. 

Bôhême cũng có rất nhiều vấn đê nan giải. Dân Tiệp ở đây từ trước 
tả sự chống đối người Đức Bầng cách theo giáo thuyết của John Hus 
.mà đạc điểm là lễ ban thánh thế gồm cả rượu lẫnbánh. Phái Iaither, 
Ca|lvin và Hus được công nhận, đù Thiên chúa vẫn là quốc giáo. Tuy 
Ferdinand bảo đảm tự đo tôn giáo, những người Tin Lành vẫn lo sợ cái 
viễn ảnh Ferdinand lèn làm vua và Hoàng đế, Việc bắt bớ một số người 
Tin Lãnh bị thua kiện làm nổi loạn bùng nổ, mổ đâu là biến cố ở 
Prague (23-5-1618), khi các người nổi loạn trong lúc điền cưồng đã đẩy 
hai vị thống đốc Thiên chúa từ cửa số lâu cao hơn 20 thước xưống đất. 
Cả hai người đều rơi xuống đống phân và thoát chết. 

Trong khi các người Tin Lành nổi loạn lập chính phủ riêng, 
người Thiên chúa ở Bohême, Tây Ban Nha và vừng Flaundres tập 
trung tài lực và nhân lực để chống lại họ. Fredriek, tuyển hầu 
Palalinat, và Quận công Savoie, (chống giòng Habsgurg) cung cấp 
bình lính cho người Tin Lành. Sau khi Hoàng đế Matthias mất năm 
1619, các tuyển hầu chọn Ferdinand lên thay (Ferdinarnd II], trị vì 
1619-1637). Cùng lúc đó, người Bahêmá chọn Erederick làm vua 
mới: Frederick dại dột đã không nghe lời khuyên, nhận ngôi vua 
Bohême và đời về Prague; vùng lãnh thổ đọc sống Rhiín, mà Tây Ban 
“Nha thèm khát ; gần như bị bổ trống. Maximilien, lãnh tụ của Liên 
minh Thiên chúa về phe Firdinand để đánh đổi lấy lời hứa sẽ làm 
tuyển hầu thay Frederiek. Cả tuyển bầu Saxorie, thuộc phái Luther, 
cũng theo Ferdidnad; Ferdinand nhờ Pháp giúp, được sự trung lập 
của Hiệu hội Tin Lành, Mùa hè năm 1620 quán đội Tây Ban Nha từ 
Flandres tiến chiếm một phần đất Paletinat. 
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Ở Bohême, Maximilien và lực lượng Thiên chứa thắng trận Bạch 
Sơn (8-11-1620). Fredinand chiếm ngai vàng Bohème cho gia đình 
mình. Ông nhờ tay người Jésuite bắt dân theo Thiên chúa, không chấp 
nhận tín đò phái Hus và Calvin; phái Euther tạm thời được công nhận - 
vì Ferdinand còn nể tuyển hầu Saxonie. Ông xử gì&o các lãnh tụ Tiệp 
Rhắc nối loạn và cho phép quân đội tàn phá Bohême. Một trong những 
người được hường lợi do việc tàn phá của một tỉnh giàu có là bá tước 
Wallenstein, vốn là Tin Lãnh nhưng đã cải sang Thiên chúa; ồng này 
'mua được một phần tư đất đai Bôhâme và cho cả Predenand vay nợ rất 
nhiều. : 

Trong khi đó, Frederick, được gọi mìỉa mai là “Vua Mùa Đông” chạy 
trốn; vì ông không chịu thần phạc Fredenand, lực lượng Tây Ban Nha 
từ Flandres đến vẫn chiếm giữ Palatinat. Sự hiện diện kéo dài của họ là 
mối đe dọa cho nhiều người khác nữa : cho vua Đan Mạch theo Tin 
Lành là Christian IV (1ð88-1640), vua sợ là he Hasburg sẽ tiến lên 
phía Bắc vào biển Baltique; cho người Anh đã n.ất hết những đồng 
mình "Tin Lành; và cho Pháp lại lo bị đất đai cho giòng họ Habsburg 
bao vây. Tệ nhất là người Hà Lan, lúc này lo bị Tây Ban Nha tấn công 
trở lại; họ liên kết với Chiristian FV, và với vua lựu vong Frede riek mà 
họ hứa sẽ giúp chiếm lại đất đai dọc sông Rhin. Nếu Frederjick nhận lời 
Tay Ban Nha trở về Palatinat dưới sự bảo hộ của họ thì có thể đã 
không xảy ra cuộc Chiến tranh Ba nươi năng, những ờng đã chiếm lại 
đất đai năm 1622 và chiến tranh tiếp diễn. Frederiek lại bị đuổi chạy 
và Ferdinand trao đất Paletinat cho Maximilien (1625). 

Trong khi đó vua Ánh James l sẵn sàng giúp đỡ người Tin lành 
nhiều hơn. Ở Pháp, Hông y giáo chú Richelieu, tế tướng của vua Lou`s 
_ XI (trị vì 1610-1643), thấy rõ mối hiểm họa Habsburg Richz lieu sẵn 
sàng thu xếp việc hôn phối giữa vua Anh tương lai là Charles Ï với em 
gái Louis XIỊI là Henriette Marie, và liên kết với những người Tin 
Lành khác - Frederlck, người Hà Lan, vua Dan mạch Christian TV, và 
cả vua Thụy Điển theo Luther là Gustave Adolphe. Richelieu oó thể 
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trông cậy van Giáo hoàng Urain VI, người hiểu rõ là những tham 
vọng của họ Habsburg đi ngược lại quyền lợi giáo hội. Mùa hè năm 
1624 Nên minh thành hình. Nhưng những chiến thắng của Tây Ban 
Nha ở Hà Lan (1625) và việc Gustave AdoÌphe không chịu dưới quyên 
người Đan Mạch đã làm kế hoạch. Bây giờ chỉ còn rnình Christian IV 
bènh vực người Tin Lành; giai đoạn Đan Mạch của cuộc chiến tranh 
bắt đầu. 


Giai đoạn Đan mạch. 1625-1639. 


Trong giai đoạn mới này những cuộc hành. quân Thiên chúa do 
Wallenstein chỉ huy; ông có quân đội riêng sống bằng những của trưng 
dụng cướp phá. Wallenstein là một dũng tướng Đức ao ước thành lập 
một triều đình kiểu mẫu ở Đức. Cùng với lực lượng của Maximlien và 
Liên minh Thiên chúa đưới quyền bá tước Tìlly, quân lính của Wal 
lenstein đánh bại người Đan Mạch và tiến vào lãnh thổ Đan Mạch. „ 

__ Nam 1629, Hoàng đế Ferdinand nhấn mạnh sự thắng,thế của mình 
với Đạo dụ Hoàn phục và Hiệp ước Luhbeck. Đạo du xác nhận lại Hòa 
tước tồn giáo Augsburg, vẫn không đã động đến phái Calvin, và tuyên 
bố là người Thiên chúa được quyền lấy lại những tài sản giáo hội đã 
mất vệ tay phái Luther từ năm 1B51-một số đất và của cải rất lớn. Như 
thế có nghĩa là ranh giới khắp miền Bắc và Tây nước Đức lại thay đổi 
và truất hữu nhiều người trước kia giàu có nhờ đất đai giáo hội. Trong 
Hòa-ước Lubeck, Christian IV công nhận thua trận và hứa sẽ không 
can thiệp vào nội tình Đức nữa; vua được trả lại những đất đai sở hữu. 
'Wallenskein có thêm đất đai nên càng giàu hơn. Nhưng họ Habsburg đã 
chiếm nhiều vùng trước theo Tin Lành không có lợi cho đế quốc mấy, 
'và họ cũng đã tỏ ra có quan điểm tôn giáo cực đoan khi chiến thắng. 

Càng ngày Fredinand càng nợ thêm Wallens - tein, và càng ngày 
ông càng khó kiềm chế vị tướng nhiều tham vọng của minh : Wal- 
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lenstein dự định lập một công ty thương mại ở biển baltique với những 

gì còn lại của tổ hợp Hansa (xem chương V), và giúp Tây Ban Nha 

đánh bại Hà Lan bằng cách mở biển Baltique cho Tây Ban Nha. Khi 

Fredenan đồi dùng quân đội để đánh người Pháp ở Ý, Wallenstein, 

đang chú trọng đến miền Bác, lúc đầu đã từ chối vì Gustave Adolphe 
~ quyết định tấn công lực lượng hoàng giaở Đức‹ 

Chẳng bao lâu Fredinand cách chức Wallens-tein; Maximilien rất 
bằng lòng vì ông không ưa vị chỉ huy quân sự này. Quân đội hoàng gia 
đánh bại quân Pháp ở Ý, và Hoàng đế ép người Pháp không được giúp 
Hà Lan hay Thụy Điển. Nếu sau đó Fredinand bãi bỏ Đạo dụ Hoàn 
phục và lấy lòng người TinLành thì hòa bình vẫn có thể vân hồi được. 
Nhưng ông đã từ chối. Maximilien và Tilly nay chỉ huy quân đội hoàng 
gia; và Gustave Adolphe đang tiến quán. Giai đoạn Thụy Điển bát đâu. 


Giai đoạn Thụy Điển, 1630-1635. 


Rất thông minh, mạnh khỏe và xuất sắc về mọi mặt, Œustave Adol- 
phe (trị vì 1611-1632) đã khuất. phục được giới quý tộc Thụy Điển hỗn 
loạn, tổ chức một chính quyền hữu hiệu và rnột nền kinh tế vững vàng, 

_ học chiến thuật của quân đội Hà Lan, và tổ ra mình và quân đội xaình 
đủ sức thách đố cả người Nga lần Ba Lan bàng,cách chiếm một vùng 
duyên hải phía nam biển Baltique. Theo phái Luther nhưng chấp nhận 
phái Calvin, Adolphe mang theo một đạo quân lớn gỗm người Thụy 
Điển, Phần Lan, Laponie được cấp sách thánh ca, kỷ luật cao, lại thêm 
lính tuyển và cả những tù nhân mà ông thuyết phục được. Cùng chung 
gian khổ với quân đội của mình, Adolphe thường ngăn không cho họ 
cướp phá dân chúng. Richelieu chịu tài trợ quân đội này, và Ádolphe 
chấp nhận không chống đối Maximilien và bảo đảm tự đo tôn giáo cho 
người Thiên chúa. Hai tuyển hầu Saxonie và Brandenburg theo Tin 
Lành phủ nhận dạo dụ Hoàn phục, và động viên nhân lực, một phần để 
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làm sống lại chính nghĩa Tin Lành, nhưng mật phần =ñng để bản vệ 
người Đức. 

Quán đội trước đây của Wallenstein tan rã : Ông không chịu tài trợ 
vì không còn là chỉ huy nửa. Cuộc cướp phá khủng khiếp thành Mag 
deburg do lực lượng Thiên Chúa của Tilly gây ra (tháng năm 1631) và 
trận. hỏa hoạn thiều hủy thành phố sau đó khiến người Tin Lành không 
chần chữ n€a; tuyển hầu Brandenburg phải liên kết với Adolphe, và cả 
tuyển hầu Saxonie vì bị đám quân đói khát của Tílly đe dọa. Tháng 
năm 1631, Adolphe đánh bại Tilly ở Breitenfeld; trận này và sự thất 
bại của Tây Ban Nha ngoài khơi Hà Lan làm nghiêng cán cân về phe 
chống Habsburg. Lực lượng Saxonie tiến chiếm Bohême và lấy danh 
nghĩa Frederick chiếm lại Prague, trong khi Ádolphe xâm lăng vùng 
lất Thiền Chúa phía nam Trung Đức, chiếm Frankfurt và Mainz, và 
;hu phục được nhiều lãnh chúa và đô thị tự trị. Trong lúc nguy biến 
FerdinanŠ quay ve Wallenstein, vị tướng này bằng lòng ra chỉ huy quân 
đội lại. : 

Adolphe đã thành công hgoài sự mong đợi của Richelieu người bảo 
trợ, ông; thành công quá là khác, vì không những họ Habsburg mà cả 
Mãximilien và liên minh Thiên Chúa, cả hai vẫn kết thân với Pháp, đều 
khổ sở vì Thụy Điển. Ađolphe dự định tổ chức hại lãnh thổ Đức, thống 
nhất hai phái Luther và Calvin, và lên ngôi hoàng đế - những mục tiều 
màà tất cả những nhà cầm quyền ở Đức dù là Tin Lành hay Thiên Chúa 
đèu chống đối. Nhưng ưu thế Adolphe bị suy giảm : Những đồng minh 
của ông không đáng tín cậy và kẻ thù của ông, Maximilien và Wal- 
lenstein đang xích lại gần nhau. Tháng năm 1632, Thụy Điển thắng 
trận Luzen, đánh tan quân của Wallenstein; nhưng Gustave Adolphe tử 
trận. 

Một lân nửa hòa bình lại có cơ thực hiện được, nhưng chiến tranh, 
và bệnh dịch, nạn đói cùng chết chóc vẫn tiếp điễn. Giáo hoàng muốn 
hòa bình, nhưng các hông y thì ngờ là ông chống lại chủ trương Thiên 
Chúa. Richelieu mơng có chiến tranh để thực hiện những mục tiều của 
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Pháp ở vùng lưu vực sông Rhin: Người Thụy Điển cần bảo vệ công 
cuộc đầu tư lớn lao của họ và chiếm được một số đất đai khi nhảy ra 
khỏi vòng chiến; Tây Ban Nha hy vọng cái chết của Adelphe sẽ cứu vấn 
được chính nghĩa của dòng Habsburg và sẽ cho phép đánh bại Hà Lan. 
Thủ tướng của Adolphe là oxenstierna, một nhà ngoại giao có tội, được” 
người Tin Lành Đức công nhận làm thủ lãnh năm 1633. 

Wallenstein điều đình với những kẻ thù của đế quốc (òng muốn 
Pháp nhận mình là vua Bôhême); quân đội của ông tiêu hao đân và ông 
lại bị FPerdinand bãi chức vì nghỉ ngữ là phản bội. Ngày 24-2-1634 một 
lính đánh thuê người Anh ám sát Wallenstein và được triều đình trọng 
thưởng. Tháng chín 1634, ở Nordlingen lực lượng của Ferdinand đánh 
bại người "Tin Lành, do đồ ảnh hưởng Thụy Điển bị giảm và Richelieu 
thành chiến lược gìa .hính của phe Tin Lành - giờ thành ra phe Bour 
bơm. 


Giai đoạn Thụy Điển và Pháp 1635-1648 


Những năm sau cùng của chiến tranh Ba mươi năm là giai đoạn 
tranh chấp hahsburg - Bourbon, màn tiếp của cuộc xung đột 
Habsburg - Váloi, Vị chỉ huy quân sự Tín Lành phải hứa hẹn về sau 
sẽ tôn trọng đạo Thiên Chúa đ Đức, và nhận chiến đấu vò hạn định 
để đổi lấy ngưồn nhân lực và tài chính của Pháp. Tính chất tôn giáo 
lúc đâu của cuộc chiến lần lần biến thành tranh chấp giữa các triều 
đại và quốc gia. Quân đội cả hai bên gồm binh sĩ thuộc mọi nước ở 
châu Âu; họ là binh lính chuyên nghiệp, thường bỏ bên này theo bề 
bên kia và đến đầu thì đem luôn cả vợ con theo. 

Năm 1635, Hoàng đế Ferdinand bãi bỏ đạo dự Hoàn phục và ký 
một hòa ức với tuyển hâu Saxonie. Hàu hết các lãnh chúa theo Luther 
cũng ký vào hòa ước này. Hồng y Richelieu lo ngại trước nhứng thắng 
lợi của hoàng gia và mối đe dạo của Tây Ban Nha ở các quốc gia'Vùng 
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Thấp, nên thỏa hiệp với Oxenstierna ở Đức, liên minh với Hà Lan và 
không còn chỉ tài 'trợ nữa mà tuyền chiến với Tây Ban Nha. Chiến 
tranh tiếp tục, dù người Pháp và Thụy Điển chỉ còn một số lãnh chúa 
Đức theo Calvin làm đồng minh, 

Một chiến công lớn của hãi quàn Hà Lan (1639) đã thanh toán nốt 
uy thế còn sót lại của hải lực Tây Ban Nha. Lực lượng Tây Ban Nha lại 
còn bị suy giảm vì tình trạng bất ốn ở Catalogne, và cuộc nổi dậy của 
BS Đào Nha năm 1640 (Philippe đã chiếm nước này năm 1580 và nay 
Bồ Đào Nha đang tranh đấu giành lại độc lận). Cái chết của Richelieu 
(1642) và Louis XIIT (1643) không làm thay đối chính sách của Pháp, 
chỉ trong vòng vài ngày sau khi Louis mất, quân Pháp đánh bại Tây 
Ban Nha ở Rocroy; trận đại thắng này đã loại Tây Ban Nha ra khỏi 
vòng chiến, và cũng kể như là ra khỏi hẳn cuộc tranh bá đồ vương ở 
châu Âu. Những giấc mơ của Charles V và Philippe chấm dứt ở đây. 

Hai hội nghị hòa bình được tổ chức : Giữa họ Habsburg và Thụy 
Điển ở osnabruck, và giữa họ Habsburg và Pháp ở Munster gần đó. Hội 
nghị thứ nhất bị đình lại vì Thụy Điển bất thần xâm lăng Đan Mạch; 
rà quốc vương Christian TV tỏ về ganh ghét uy thế đang lên của Thụy 
Điển; hội nghị thứ hai cũng bị đình lại vì người Pháp không chịu nói 
chuyện với sứ thần Tây Ban Nha mà chỉ chịu hòa đàm với họ Hahsburg 
'ở Áo mà thôi. Xung đột ở vùng Baitique biến mất đân khi con gái của 
Gustave Adolphe là Christina rất hiếu hòa lên ngôi báu Thụy Điển năm 
1644. 

Những vấn đê phải được giải quyết thì rất nhiều và tế nhị, và việc 
bàn cãi rất là phức tạp; những khác biệt giữa các đông minh khi chung 
lưng đấu cật thật là nhỏ nhưng nay thì trở thành nghiềm trạng vì 
chạm đến tôn giáo. Những cuộc hội hợp kéo đài suốt mấy năm trong 
khi chiến tranh và tàn nhá tiếp diễn. Hà Lan ký riêng một hòa ước với 
Tây Ban Nha và không đứng chung với Pháp nứa khi biết Pháp và Tây 
Ban Nha có những mật đàm phương hại đến quyền lợi của mình. 
Những chiến thắng của Pháp khiến hoàng đế bất nhất Ferdinand II 
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(trị vì 1637-16BY) chấp nhận những điều kiện phải nhiều khó khăn mới 
thỏa hiệp được, và ngày 24-10-1648, hòa ước Westphalie chấm đứt 
chiến tranh Ba mươi năm. : 


Hòa ước Wesiphalie; hậu quả của chiến tranh. 


Những điều khoản về tôn giáo của hòa ước nởi ròng nguyên tắc 
“cuius regio eius religio” của hòa ước Augsburg cho cả tín đồ theo Cai 
vin, Iuther lân Thiên Chúa. Theo hòa ước, năm 1624 được ân định là 
năm để xác định tài sân của giáo hội; đối với người Tin Lành đây là 
thắng lợi lớn so với đạo du hoàn phục. Những miền nào bị bát buộc 
theo Thiên Chúa trong thời chiến được quyền trở về tôn giáo củ; tuy 
nhiên người Tin Lành trên lãnh thể Habsburg lại G2 được hưởng 
khoan hồng. 

Về mặt lãnh thể, Pháp chiếm được vùng Aisace, toc Toul và Ver- 
dun mà nước này đã chiếm giữ từ 1552. Thụy Điển thì được phần lớn 
đất đai Poméranie, cùng với vùng duyên hải biển Baitique thuộc Đức, 
một số tiền bồi thường lớn đế tra cho quân đội vẫn giữ tại ngú, và ba 
phiếu trong nghị hội Đức. Để bù vào Poméranie bị mất, Brandenburg 
được thêm địa phận Magdeburg và một số địa phận khác nửa. Gia đình 
maximihen ở Bevière vẫn được làm tuyển hầu Palatinat và được một 
phần đất đai vùng này; phần còn lại được trả về con trai của Prederick 
đã phục-hồi địa vị tuyển bầu (như thế tổng số tuyển hầu tăng thêm 
một nữa là 8). Chủ nghĩa cá biệt ở Đức thắng thế vì mỗi tiểu quốc đều 
có quyền ngoại giao rièng, ký kết thỏa ước với nhau và với ác ngoại, 
quốc, với điều kiện không làm phương hại đến hoàng đế các cộng hòa 
Hà Lan và Thụy Sĩ được công nhận đã độc lập. Tuy hòa ước đã ký, 
nhưng chiến tranh vẫn có thể bùng nổ trở lại. Thụy Điển cá 100.000 
binh linh - phần lớn không thuộc quốc tịch Thụy Điển, mà là những 
lính đánh thuê ở Đức. 
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Để quốc cũng phải giải ngũ và định cư binh lính. Nhiều binh lính 
chịu đi đánh thuê cho bất cứ qẰSc gia nào, và một số quay ra làm 
cường đạo. Hơn nữa, vì hòa ước không ấn định thể thức giao hoàn các 
tài sản tôn giáo, nên mỗi cố gắng lấy lại tài sản đã mất đêu có thể gây 
thành xung đột. Số tiền khống lồ phải trả cho Thụy Điển cũng gây nên 
những bát. mãn sâu đậm nguy hại cho hòa bình. 

Từ 1648 đến mãi hơn hai thế kỷ sau, chiến tranh Ba mươi năm bị 
xem là nguyên nhân của tất câ nhứng gì lệch lạc ở Đức. Ngày nay 
- chúng ta biết. rằng những con số đưa ra thời ấy đều sai lạc và khòng 
đáng tin; đôi khi số làng mạc bị tàn phá ở một nơi nào đó lớn hơn tổng 
số làng. Tương tự, người ta quên rằng trước 1618, kinh tế Đức đã 
xuống đốc rồi. Tuy nhiên, sau khi đã xét đến những sai làm ấy, các học 
giả cũng phải công nhận rằng người đương thời khắp nơi tại Đức xem 
đó là một tai họa lớn lao. Nếu dân số toàn quốc không bị thiệt mÃt ba 
phần tư, thì tỉ số đáng sợ này ở vài nơi quả đúng. Từ khoảng 21 triệu 
người năm 1618, dân số vào năm 1648 còn không đây 13 triệu rưỡi; 
những nỗi khốn khổ của dân chúng thật quá lớn. 

— Rhi chiến tranh chấm dứt, giới quý tộc thường ép nông dân về làm 
ruộng bằng cách cấm họ bỏ làng hay làm tiểu công nghệ. Nói chung, 
chiến tranh không thay đổi gì mấy cơ cấu xã hội Đức. Về mặt chính trị, 
thay đổi chính có lẽ là uy quyền của đế quốc đã giảm sút : Việc công 
nhận quyền ngoại giao của các tiểu quốc khiến đế quốc chỉ còn gồm Áo 
- Hung và nhứng đất đai kế cận. Baviere. Saxonie, và nhất là Branden 
burg - Phổ có cơ hội thành những cường quốc ở Đức. Những người Đức 
không có huyết thống Áo bất mãn sàu đậm với họ Habsburg vì cuộc 
chiến tranh khủng khiếp vừa qua chỉ là để bảo vệ quyền lợi của hoàng 
gia. Họ lên án hoàng đế cùng những chính sách của ông vì đã để cho 
người Thụy Điển chiếm cửa sông Oder người Hà Lan giử cả sông Rhin, 
và người Pháp có mặt ở Alsacœ. 

"Tất cả những vấn đê ấy sẽ tiếp tục tạo tình trạng bất ổn và gây nên 
chiến tranh về sau này và hòa ước Westphalie không thỏa mãn mọi 
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người. Giáo hoàng phủ nhận hòa ước; còn nhiều người TÝn Lành thì bất 
bình vì nghĩ rằng đã bị phản bội. Hòa ước giải quyết một số vấn đề 
nhưng cũng tạo ra bao nhiêu vấn đề khác. Giá trị độc nhất của hòa ước 
là chấm dứt cuộc chém giết đến hồi thảm khốc. 


II CÁCH MẠNG VÀ VẤN ĐỀ THỪA KẾ Ở ANH 


Căn bản : Những vua Stuart đầu tiên. 


Nước Anh không tham dự nhiều vào chiến tranh ba mươi năm, 
vì có cuộc khủng hoảng nội bộ, bắt đầu từ thời James I, và lên đến 
cao độ dưới thời Charles Ï, đưa đến cái chết của Charles. Trong vòng 
11 năm nước Anh là một cộng hòa, từ khi Charles I bị hành hình 
cho đến lúc con ông là Charles II trở về làrna vua. Làm sao mà không 
đây 50 năm sau khi nữ hoàng Elizabeth rất được lòng dân qua đời, 
người dân Anh có thể hành hình vua của họ? 

Cũng như chiến tranh Ba mươi năm, cuộc nội chiến ở Anh rất 
phức tạp. James l con của nứ hoàng Xcốtlen Mary Stuart (bị 
Elizabeth hanh hình năm 1587), là người Xcốtlen, nghĩa là người 
ngoại quốc, và không được cảm tình của dân chúng mấy. James tin 
là ông trị vì do thân quyền. Vua chúa theo ðng là “những đại diện 
của Thượng để, và vì thế có một phần hào quang thần thánh”. 
dames thích lên mặt thông thái và thường lập đi lập lại những quan 
điểm của mình. Còn con ông là Charles Ï, tuy được cảm tình hơn, 
nhưng cũng không hiểu rõ gì hơn cha về nhứng tương nhượng mà 
họ Tudor đã thực hiện để lấy lòng Quốc hội. Cá tính của hai vị vua 
Štuart đầu tiên có liên quan rất nhiều đến sự sụp để của nền quân 
chủ. 
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Về phương diện chính trị vua Anh, giống như nhứng vua chúa châu 
Âu đồng thời, muốn cho triều đình mạnh. Khác với vua chúa châu Âu, 
vua Anh đã đụng chạm đến quyên lâu đời của giới quý tộc điền chủ ở 
nghị viện cúng như ở vùng quê. Thêm nứa, nỗ lực của triều đình (cũng 
giống như nỗ lực của vua chúa Thiên Chúa và Tin Lành trên lục địa) 
nhằm bó buộc mọi người theo Giáo hội Anh khiến một số người Tin 
Lành bất mãn. Do đó những vấn đề tôn giáo và chính trị gắn bó vào 
uhau. : 

Vì vua Anh phải xin tiền Quốc hội, những tranh chấp về tiền bạc 
rất là quan trọng. Nhưng có lẽ quan trọng hơn nửa là Charles thiếu 
hẳn một bộ máy thư lại hữu hiệu như của Riíchelieu và Louis XIH ở 
Pháp. Các quan tòa trị an không lĩnh lương giữ nhiệm vụ tư pháp ở các 
giao khu, giúp đỡ dân nghèo và có thể nói là lãnh nhiệm vụ hành chính 
ở thôn què. Cùng giai cấp họ là những đại diện tỉnh quận và thành phố 
ở Hạ nghị viên, nhiều người theo “Thanh giáo”, nghĩa là người Anh 
theo Calvin. Những người có thế lực này cùng thân thuộc của họ có 
nhứng quan điểm tách biệt hẳn với triều đình. Sau cùng, sự bùng nổ 
thật sự của cuộc nội chiến liên can mật thiết với chánh sách ngoại giao: 
Quốc hội nghị nhà vua ủng hộ Tây Ban Nha và Thiên Chúa, và không 
tin tưởng vào đường lối ngoại giao của triều đình. 

Thực ra cả hai bên đều muốn có những thay đổi lớn lao trong hệ 
thống lâu đời. Nhà vua thì cố biến nước Anh thành một nước quản 
chủ kiểu lục địa, mà vua là đại điện của Thượng đế. Quan niệm này, 
có từ thời Đế quốc La Mã xưa, được làm sống lại mạnh mẽ trong thế 
kỷ XVI và XVIHI; nó khác hẳn quan niệm tương nhượng thời Tự do, 
với một triều đình mạnh liên lạc mật thiết với Quốc hội, đồng thời 
thỏa mãn các mục tiêu của giới trưởng giả quý tộc và mại bản. Còn 
các nghị viên chống lại họ Stuart thì cố đành cho Quốc hội quyên 
tối hậu trong việc hành pháp cũng như lập pháp. Đây là một quan 
niệm hoàn toàn mới mẻ, không riêng gì ở Anh mà còn ở cả thế giới 
phương Tây nói chưng. 
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Triều đại James I 


Tất cả những nguyên nhân đưa đến cách mạng có thể tìm thấy 
đưới triều dames I (1603-1628). Và Hạ nghị viện vua James I đã có 
lần nhận xét như sau : “Tôi rất ngạc nhiên thấy các tiên đế đã để 
một định chế như vậy ra đời. Tôi là người mới đến, và nó đã có sẵn 
ở đây rồi, nên phải chịu đựng vì không thể vất bỏ được”. Khi Hạ 
nghị viên nhân danh quốc dân chống lại một số quyên lợi hợp pháp 
nhưng đã lỗi thời của triều đình. James phản ứng như thể chính 
mình đã bị xúc phạm vậy. Vua cố tìm nhứng nguồn lợi ngoài sự 
kiếm soát của Quốc hội, còn Quốc hội thì đòi giữ nguyên tác kiểm 
soát mọi biện pháp kinh tài mới của vua. Khi Quốc hội không chịu 
khả quyết những dự luật vua muốn, James thường bảo các tòa án 
tuyên bố các quyết định của mình có tính cách hợp pháp. 

Một trường hợp tầm thường nhưng lại chạm đến vấn đê nguyên 
tác: John Bate, một thương gia không chịu đóng thuế nhập cảng nho 
khả. Các quan tòa nói rằng tuy Quốc hội không cho vua thu loại 
thuế quan này, nhưng nhà vua vẫn có quyên đánh thuế. Họ xử rằng 
hỗ việc gì liên quan đến công ích thì nhà vua có quyền tuyệt đối; và 
tất cả những văn đê ngoại giao, trong đó có ngoại thương đều thuộc 
loại này. Vì vậy các viên chức của vua vuí mừng đánh các loại thuế 
thương mà không cần hôi ý Quốc hội và khi Quốc hội tổ ý lo ngại 
trước viễn cảnh độc lập về tài chính của vua thì vua cố ngăn cấm 
mọi cuộc thảo luận đã động đến vấn đề ấy. Cuối cùng, vua giải tán 
Quốc hội đầu tiền dưới triều James (1604-1611). Một Quốc hội được 
triệu tập năm 1614, và bàn cái sôi nổi trong một thời gian ngắn. Từ 
đó đến 1621, không có một cuộc bầu cử Quốc hội nào cả. Trong thời 
gian ấy, để có tiên, nhà vua trông cậy một phần vào sự đóng góp 
“tình nguyện” nhưng thường là bó buộc. Về ngoại giao James hành 
động như thể Quốc hội không có quyền hành gì và trong nhiều năm 
cố dàn xếp cho con là Charles lấy công chúa Tây Ban Nha, dù dân 
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chúng thù ghét nước này. Năm 1621 khi Quốc bội đòi James tuyên 
chiến với Tây Ban Nha và cưới vợ Tin Lành chò Charles, nhà vua đã 
giàn dữ báo rằng đó không phải là việc của họ và đe dọa trừng trị 
nhứng kẻ xấc xược còn muốn thảo luận ở Quốc hội về vấn đề ấy. Các 
nghị viện công nhận rằng chỉ có vua mới có quyên tuyên chiến và dựng 
vợ gả chồng cho con cái vua, nhưng cứng nói thêm là họ muốn vua 
nhìn rõ tình trạng châu Âu theo nhãn quan của họ, James trả lời đó chỉ 
là một cách che đậy thâm ý tiếm đoạt quyền vua. 

Hạ nghị viện bèn đệ bản Đại Kháng Nghị (1621) phủ nhận 
quyền giam giữ các nghị viện cùng xác nhận quyên thảo luận và 
giải quyết quốc sự của nghị viện. James giải tán Quốc hội và tống 
giam ba lãnh tụ. Thật ra, James nói nghị viện lạm quyền quả 
không sai, nhưng thái độ của ông với Tây Ran Nha đã khiến dân 
chúng đứng vẽ phía Hạ nghị viện. và chính James đã nhượng bộ 
năm 1624 lúc cuộc thống hiếu với Tây Ban Nha đã thất bại; nhà 
vua triệu tập Quốc hội, báo cáo chính sách đối ngoại và hỏi ý 
kiến `về những vấn mà trước đố vua dọa trừng trị nếu đem ra 
thảo luận. 

Và mặt tôn giáo, đames nhất quyết buộc thần dân phải theo 
giáo hội Anh. Vụa bác bỏ một thỉnh nguyện ôn hòa của phái 
Thanh giáo xin nới lỏng hay bỏ bớt một số đồi hồi trong việc 
hành lễ, Thỉnh nguyện này có lẽ phản ảnh quan điểm đa số trong 
Hạ nghị viện, nhưng jermes bảo các lãnh tụ Thanh giáo rằng họ 
sẽ phải tuân phục, nếu không sẽ bị đuổi khỏi nước Anh (1604). 
Vua tóm tắt quan điểm mình trong câu “không có giám mục, 
không có vua”, ý muốn nói hai bên đều cần nhau. vì nếu các giám 
mục trông cậy vào sự ủng hộ của nhà vụa để chống lại người Tin 
Lành, thì nhà vua cũng nhờ họ truyền bá cái uy quyền thiêng 
liêng của mình củng như dạy con chiên biết tuân lệnh mình. Một 
công trình để lại cho thế giới Anh ngứ do lòng chuộng thuần nhất 
của James là bản Thánh kinh do một ủy ban gồm 47 học giả soạn 
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thảo từ 1604 đến 1611, và có ảnh hưởng rất lớn đến việc cấu tạo Anh 
ngứ vănchưững. 


Charles Í và Quốc hội 


Charles I (trị vì 1625-1649) cũng theo những thuyết của cha, 
nhưng khác ở chỗ hành động nhiều hơn nói. Quốc hội đâu tiên dưới 
triều ông chỉ cấp một phân nhỏ ngân khoản vua đöi hỏi và cần dùng 
vào việc chiến tranh với Tay Ban Nha (1625), cuộc chiến tranh mà 
Quốc hội khuyên James nên thực hiện. Chẳng bao lâu quân Anh lại 
đụng độ cả với người Pháp, và thua to (1627). Charles buộc dân chúng 
phải cho triều định vay tiền, một việc rất thất nhân tâm, và tống giam 
- nhứng người không bỏ tiên ra; các tòa án xử việc vay tiền và tống giam - 
là hợp pháp. Năm 1628 lưỡng viện Quốc hội lập bản thỉnh nguyện 
quyên hạn liệt kê những vi phạm luật lệ lâu đời của triều đình và đồi 
sửa đổi : không được đánh thuế nếu Quốc hội không ưng thuận, không 
được cho binh lính vào nhà dân ăn ở, không được giam giữ bất hợp 
pháp. Nhà vua chấp nhận. 

Nhưng sau này vua nói sự đồng ý chỉ có nghĩa là xác nhận nhứng 
quyền đã có lâu đời, chứ không phải là giao cho Quốc hội nhứng quyền 
mới. Sự chấp nhận bản thỉnh nguyện cũng không có tính cách pháp 
luật, Và sau khi Quốc hội đã chấp thuận những ngân khoản triều đình 
đòi hỏi, nhà vua liên cho thu thuế quan mà Quốc hội chưa cho phép. 
Quốc hội phần đối. 5ir John Eliot, lãnh tụ Hạ nghị viện, đã kích chính 
sách tôn giáo của vua, và cho là các giám mục không đủ tư cách để giải 
thích 36 điều luật về tôn giáo mà Quếc hội đã chấp thuận năm 1563, 
như thế có nghĩa là giành quyền quyết định quốc giáo cho Quốc hội. 
Charles giải tán Quốc hội năm 1629 và tống giam Filiot và nhiều người 
khác. Eliot chết trong ngục thất và là người hy sinh đầu tiên cho lập 
trường của Quốc hội. 


VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 387 


Trong lÌ năm sau đó (1629-1640) Charles cai trị một mình, không 
triệu tập Quốc hội. Vua không biết một tí gì về sự ủng hộ mỗi ngày 
một lớn của dân chúng đối với những quan điểm của Eliot và người Tin 
Lành. Đối với vua, kể nào không thuộc giáo hội Ánh là bất trung; tất cả 
bổn phận của người tôi trung là vâng lời vụa và giám mụs. Giống như 
vua cha, Charles cũng hỏi ý kiến các tòa án, nhưng nếu các quan tòa 
rói không thuận tai thời vua cách chức và thay thế bằng những người 
đễ bảo hơn, . 

. Để tiết kiệm ngân khoản và đời vô hạn định ngày triệu tập Quốc 
hội, Charles làm hòa với Pháp và Tây Ban Nha. Vua lại dùng những 
phương pháp thu tiền cũ kỹ thời Trung cổ (nhưng hoàn toàn hợp 
pháp): những người có đất lợi tức 40 bảng một năm mà chưa được 
phong tước phải đóng tiên phạt nặng; nhứng đất rộng lớn của tư nhàn 
ngày nay theo vua chính là những cácnh rừng của triều đình, vậy phải 
đánh thuế, vưa sử dụng quyền giám hộ thời Trung cổ. Tất cả những vụ 
này khiến người giàu có đứng về nhe nghịch vưa. Vua cũng thu đều đặn 
và trèn toàn quốc một loại thuế gọi là “tiền tàu” mà ngày xưa chỉ có 
những vũng duyên hải mới phải chịu để đóng tàu tuần tiểu. John 
Hampden, một nhà giàu ở Buckinghamshire, một tỉnh nội địa, không 
chịu đóng thuế này, rồi bị tòa xứ thua kiện (1637). Nhưng trường hợp 
trên làm dân chúng chú ý tới vấn đề là các quan tòa xử triều đình 
thắng đã dùng tới thuyết thần quyên, khi bảo rằng vua là luật. 

Charles càng bị chống đối khi Tống giám mục Canterbury là Laud 
thẳng tay ép mọi người theo giáo hội: Ông cấm người Thanh giáo hành 
lễ, kiếm duyệt tất cẢ sách vở trừ những sách về tôn giáo được chấp 
thuận, làm dân chúng vô cùng phấn uất. Người Thanh giáo tố cáo 
những lễ thức của giác hội là tàn tích của giáo hội La Mã, ngược hẳn 
với Thánh kinh. 

Tại Xcốtlen, năm 1525, Charlcs lấy lại tất cả những đất đai của 

giáo hội và hoàng gia đã lọt vào tay tư nhân từ 1542, làm cho những 
địa chủ quý tộc vô cùng bất mãn. Người Anh và Xcốtlen vốn đã không 
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ưa gì nhau: người Anh xem người Xecốtlen là mọi rợ, tham lam; người 
Xcốtlen thì cho người Anh là quá giàu và thiên về La Mã giáo hội. Một 
kế hoạch của James I nhằm thực biện sự thống nhất hợp hiến hai 
vương quốc đã thất bại ngay từ đầu triều đại. Không biết ước đoán dự 
luận dân chúng như thường lệ, aăm 1637 Charles bắt dân Xcốtlen 
dùng một bộ kinh cầu nguyện làm dân chúng giận dữ nổi dậy, như thế 
“thánh lễ bàng tiếng La Tính đã được đưa ra”. ; 

Tháng 3 năm 1639, tín đồ Trưởng lão phái ở Xecốtlen hợp lại 
thành một liền minh và Thệ ước Tôn giáo để bảo vệ tôn giáo của họ; 
tháng 11 một đại hội, mặc đầu bị triều đình phản đối, đã bãi bả 
giám mục đoàn và ấn định những nghỉ lễ thiêng liêng của giáo hội 
Xcốtlen. Thệ ước kết bợp hầu hết người, và họ nói rằng không có ý 
chống đối vua Charles. Tuy nhiên, trên thực tế không thể vừa xem 
Charles là vua vừa bãi bổ các giám mục, Charles gây chiến ở 
Xcốtlen (“chiến tranh giám mục” đầu tiên, năm 163%: và tức khắc 
việc tài trợ chiến tranh lại thành vấn đề, Năm 1640 Charles lại phải 
triệu tập Quốc hội. 


Những cải tổ của trường Quốc hội 


Quốc bội năm 1640 không chịu bàn đến tiền bạc khí các khiếu nại 
chồng chất trong gần 40 nầm chưa được giải quyết; Charles từ chối 
mọi thương nhượng và giải tán Quốc hội. Nhưng thất bại ở Xcốtlen 
khiến vua phải hứa bồi thường để chấm đứt chiến tranh, và vì không 
kiếm đâu ra tiền, Charles phải triệu tập một Quốc hội khác. Đây là 
trường Quốc hội, có nhiệm kỳ dài đến 20 năm (1640-1660). Quốc hội 
khởi đâu bằng việc bát giữ Thomas Wentworth, sủng thần của nhà vua; 
ông này bị xử tội phản nghịch và cuối cùng bị charles hy sinh để lấy 
lòng đàn chúng. Tổng giám mục Laude bị tống giam và sau cũng bị 
hành hình. 
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Quốc hội thông qua đạo luật “Tam niên”: nhiều nhất ba năm sau 
khi một Quốc hội bị giải tán thời một Quốc hội khác sẽ được triệu tập 
dù vua có đồng ý hay không. Một đạo luật quan trọng khác cấm vua 
không được giải tán Quốc Hội này nếu Quốc hội không đồng ý. Lần 
lượt tòa án Phòng Sao bị bái bỏ, vụ kiện của Hampden về tiền tàu được 
xử thắng, tiền tàu b§ bãi bỏ luôn, đất rừng hoàng gia được định lại theo 
năm 1628 và việc huộc nhận chức hiệp øĩ bị xem là bất hợp pháp. Chay 
les nhận hết mọi yèu sách, nhưng giận lắm, nhiều người ngờ rằng vua 
chỉ chờ cơ hội để bãi bỏ những đạo luật ấy. 

Nhưng trường Quốc hội lại không đồng ý với nhau về các vấn đề 
tôn giáo; Thượng nghị viện không biểu quyết dự luật trục xuất các 
giám mục ra khỏi viện, phần lớn vì không bằng lòng sự xâm phạm của 
Hạ nghị viện. Một dự luật “vất cả rễ lẫn cành” - bãi bỏ hết các giám 
mục - đã gây ra tranh chấp sôi nồi. Các Hạ nghị viền đề nghị một vài 
sửa đổi vẻ nghỉ lễ và các ngày lễ nhưng các Thượng nghị viên phản đối. 
Quan điểm cực đoan của một số người Thanh giáo bắt đầu gặp phản 
ứng của những người ôn hòa. : 

Ủy tín của vua đang được củng oố thì tháng 10 năm 1641 người Ïr 
lande theo Thiên Chúa nổi loạn và tàn sát vào khoảng 30 ngàn người 
Tin Lành do James đem đến định cư ở Ulster và mỉa mai thay, lại bị 
thống đốc Strafford, người của Charles đàn áp. Nghi ngờ Charles đã 
khuyến khích người Irlande nổi dậy, Quốc hội không chịu để cho vua 
nắm đạo quân dẹp loạn và đe dọa sẽ giành lấy quyền bố nhiệm các 
tướng lãnh. Cuối cùng, Nghị viện đưa ra một đanh sách khống lô gôm 
những 204 việc khiếu nại (tháng mười hai, năm 1641). 

Hạ nghị viên chấp thuận cho in bản Đại kháng nghị để bây tổ sự 
tức giận cho dàn chúng thấy; viện bắt đầu bàn cãi việc bổ nhiệm n¡ột vị 
“thống tướng” có quyền mộ binh và trả lương; viện đòi bắt tội hoàng 
hậu (công chúa Pháp Henriette Marie) vì ngờ rằng bà đã xúi dục dân 
Irlande nổi loạn. Charles đã dại dột tìm cách bất giữ năm lãnh tụ của 
viện về tội phản loạn và thông đồng với Irlande. Vua đã ngang nhiên 
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vào Hạ viện với một nhóm võ trang tùy tùng, nhưng năm nghị viên đã 

về ấn ở trung tâm thành phố Luân Đôn bất khả xâm phạm. Tháng 

giêng năm 1642 họ trở về Hạ viện trong vinh quang. Charles chấp 

nhận một dự luật truất bỏ uy quyền thế tục của các giám mục và cấm 

họ có tòa án riêng. Nhưng vua bác bê những đòi hỏi khác của Quốc hội 

kế cả “19 đè nghị” tháng 6 năm 1642 cho Quốc hội quyền phủ quyết 

việc bố nhiệm những chức vụ quan trọng, việc giáo dục và hôn phối 

của các hoàng tử và công chúa, chấp nhận việc ban tước quý tộc, và ấn. 
định những cái cách giáo hội mới. , 

Nước Anh giờ đây chia làm hai khối đối nghịch sẵn sàng gày nội 
chiến. Việc lãnh đạo hạ nghị viên do nhóm Độc lập nắm giữ, gồm 
nhứng tín ổô Calvin quả khích hay những người tranh đấu cho khuynh 
hướng Browne; bên vua thì có những người trung thành với giáo hội và 
vua, gôm các Nghị viền của cả hai viện. Nhiều điền chủ giàu có sợ một - 
cuộc cách mạng của giới trung và hạ lưu. Khi Quốc hội tuyên bố rằng 
chiến phí sẽ đo phe đối địch gánh chịu, nhiều người trung lập đã bỏ 
theo phe vua. Tuy nhiên, tiền cũng là vấn đề chính của Charles, vì vua 
phải đựa vào tiền của do cá nhân đóng góp. Miền Bác và Tây nước Ánh 
theo triều đình gân hết, miền Nam và Đông giàu và đông dân hơn (kể 
cả Luân Đôn) thì nghiềng về Quốc hội. 


Nội chiến 1642-1649 


Khởi đầu cuộc nội chiến nhà vua có nhiều ưu thế, nhưng vì không 
đủ khả năng chấm đứt chiến tranh một cách nhanh chóng, phần thắng 
cuối cùng nghiêng về phía Quốc hội. Hòa ước vua ký với người Irlande 
năm 1643 cùng ý định dùng lực lượng Irlande ở Anh làm tăng thêm 
“mối ìo thiên chứa La Mã” đã khiến những kê trung lập theo Quốc hội 
từ đâu và giúp Quốc hội ký kết “Liên minh và Thệ ước” với người 
Xeốtlen chống Thiên chúa. Lực lượng Xcốtlen được đưa xuống Anh 
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chống lại Charles, để đáp lại lời hứa sẽ biển tôn giáo ở Anh và ïrlande 
theo kiểu trưởng lão phái Xcốtlen. Nghị viện thắng trận Marston Moor 
(1644), phần lớn là nhờ đạo ky binh được huấn luyện đặc biệt và được 
chỉ huy bởi Oliver Cromwell, một điền chủ thanh giáo cách mạng. 
Không lâu sau đó, Cromwell tổ chức lực lượng của Quốc hội thành 
quân đội theo “kiểu mâu mới”. Năm 1645 lính “đầu tròn” (gọi như vậy 
vì lõi cắt tóc ngắn sát vào sọ của họ) của Cromwell đánh bại lực lượng 
bảo hoàng trong trận quyết định ở Naseby. 

Năm 1646 Charles đâu hàng người Xcốtlen và cố tranh thủ thời 
gìan bằng cách kéo dài nhứng hội đàm cả với người Xcốtlen và Quốc 
hội. Bất đông và chia rẽ nấy lần giữa các đối thủ của vua: quân đội đại 
diện nhóm Thanh giáo Độc lập cách mạng tranh chấp với nhóm lãnh 
đạo Quốc hội (theo trưởng lão phái) ồn hòa. nhóm Độc lập (vào khoảng 
60 người) cùng chủ tịch hai viện trốn khỏi Luân Đôn đi theo phe quân 
đội; quân đội tiến vào kinh đô và những người này về chức vụ cũ. Cách 
mạng hơn cả Cromwell và những người Độc lập là nhóm “San bằng” 
trong quân đội, đòi phố thông đâu phiếu và chấm dứt bất công xã hội 
và kinh tế. 

Tháng 12 năm 1647, vua bí mật đồng ý với người Xcõtlen thiết lập 
Trưởng lão phái ở Ảnh trong ba năm và đập tan nhóm Độc lập. Liên đó 
Quốc hội rút lời thề trưng thành với vua và một cuộc nội chiến thứ hai 
bắt đâu. Tín đô Trưởng lão phái trước là đồng minh Quốc hội, nay theo 
phe bảo hoàng và Xeôtlen chống lại quân đội; đa số người Anh hình 
như đứng ngoài cuộc tranh chấp. Tháng 8 năm 1648 Cromwell đánh 
bại hoàn toàn người Xeðtlen ở Preston Pans và chấm đứt cuộc nội 
chiến thứ hai. Quân đội giữ Charles; đại tá Pride nhÂn danh quân đội, 
trục xuất 140 nghị viên theo Trưởng lão phái; sau “cuộc thanh trừng 
của Pride”, Quốc hội chỉ còn 60 người nhóm Độc lập. Quốc hội “Mông” 
này lập ra một tòa án đặc biệt để xét xử nhà vua. Tháng Giêng năm 
1649, Charles bị đem ra xử, kết án và hành hình. Những người giết 
vua nghĩ rằng mình làm đúng theo ý trời, nhưng cuộc hành hình lại tạo 
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một. làn sóng thiện cảm đối với nhà vua ở cả châu Âu lần trên nước 
Anh. 


Chế độ Cộng hòa và Nhiếp chính 


Nghị viện “Mông” bãi bỏ chế độ quân chủ và quý tộc nghị viện. 
Nước Anh thành một cộng hòa (Cornmonwealth, 1649-1685), cai trị bởi 
một thứ dân nghị viện gồm khoảng 1/10 nghị viên của trường Quốc hội 
ngày trước. Chế độ thiểu số này dựa vào sự ủng hộ của quân đội và 
Cromwell là nhân vật chính trong cuộc thí nghiệm cộng hòa này. Với 
thái độ cực kỳ cứng rắn Cromwell bất đầu chỉnh phục lại Irlande 
(1649-4650). Kế đó ông quay sang Xcốtlen lúc này đang ủng hộ con 
ông Charles I là Charles H; Cromwell đánh bại người Xcốtlen ở Dunbar 
(1650) và Charles II ở Woreester (1651). Không còn hy Vọng khôi phục 
ngôi báu, Charìes cải trang trốn sang Pháp. Cuối cùng là cuộc chiến 
“tranh với Hà Lan, thúc đẩy bởi đạo luật hàng hải 1651, một biện pháp 
trọng thương đập mạnh vào ngành chuyên chữ của Hà Lan bằng cách 
cấm nhập cảng vào Anh quốc hay thuộc địa những hàng hóa nào không 
do tàu Anh hoặc tàu của nước sản xuất hàng chuyên chở. Chiến tranh 
Hà Lan chấm dứt với phân thắng về Anh. 

Nhưng nội bộ Anh vẫn là vấn đề chính của Cromwell. Cai trị bằng 
Quốc hội “Mông” và quân đội gày nên nhiêu chống đối sâu đậm. Ân xá 
những người bảo hoàng và thi hành những biện pháp hòa giải thì e gặp 
sự chống đối của Quốc hội. Tuy Quốc hội “Mòng” bị áp lực chịu ấn 
định ngày bầu cử mới, các nghị viên bỏ phiếu giữ chỗ cho mình trong 
nghị viện mới và bỏ qua tất cả những đại biểu khác. Gạt bố mọi hình 
thức hợp pháp, Cromwell và pháo thủ của òng giải tán Quốc hội 
“Mông” (1653), và do đó làm cho tất cả những người cộng hòa cực 
đoan oán hận. Sau đó quân đội lập một quốc hội gồm những người đỏ 
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mục sư phái Tự trị ở các tỉnh chỉ định, gọi là Quấc hội “chỉ định” hay 
“Quốc hội Barebone”. 

Sau vài tháng Quốc hội mới trao quyền cho Cromwell, và ông trẻ 
thành quan nhiếp chính, mở đầu giai đoạn thí nghiệm cộng hòa thứ nhì 
- chế độ nhiếp chính (1653-1680). Uức đầu Cromwell cai trị theo một, 
bản hiến pháp, bản hiến chương do một số sĩ quan soạn thảo. Vì bản 
hiến chương dành quyên đâu phiếu cho những người có tài sản từ 200 
Anh kim trở lên, nên Quốc hội mới là một cơ cấu thượng lưu. Quốc hội 
muốn từ chính bản hiến chương, và thiếu tỉnh thần hợp tác khiến 
Cromwell bất bình giải tần năm 1654 vì ông tin rằng chỉ có một chính 
thể độc tài quân phiệt mới cai trị nước Anh được. Sau cuộc nối dậy của 
nhóm bảo hoàng năm 1655, Cromwell đuổi các giám mục Thiên Chúa 
ra khải nước, căm người Anh giáo giảng đạo, và chia nước Anh thành 
11 quân khu. Mỗi vị tướng chỉ huy quân khu không những thâu thuế 
và giữ an ninh trật tự mà còn phải kiểm soát đời sống tỉnh thần của 
khu mình nữa. Đua ngựa, đá gà, chó đâu gấu đều bị cẩm chỉ (trò chó 
đấu gấu, như sau này Macaulay có nói, bị cấm không phải vì nó làm 
"con vật đau đôn mà vì nó làm khán giá thích thú); quán rượu, sòng 
bạc, nhà thổ bị đóng cửa hay kiểm soát gắt gao; ca kịch cũng bị cấm 
đoán. : : 

Dân Anh chán ghét chế độ Thanh giáo và ép dân theo luân lý Cai 
vin. Phản ứng của dân chúng rất rõ trong kỳ bàu cử năm 1656. Ngay 
cả khi quân đội đã thanh trừng những kẻ “phân động” trong Quốc hội, 
những người còn lại vẫn đưa ra “bán thỉnh nguyện và khuyến cáo 
khiêm tốn”, đề nghị xét lại bản hiến chương theo chiều hướng truyền 
thống quân chủ Anh. Quốc hội mời Cromwell lèn làm vua (ông từ 
chối), cho quyền Hạ nghị viện trục xuất nghị viên đâu đã được bầu và 
lập một viện thư nhì gồm các nghị viên do Cromwell chỉ định. Tuy 
Cromwell chấp nhận một số tu chính án, Quốc hội này vẫn bị giải tán 
, năm 1657. 
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Cromwell mắt ngày 3-9-1658; con òng là Richard lên nôi chức 
nhiếp chính nhưng không đó sức tổ chức lại quân đội và gạt bỏ những 
phần tử cực đoan quá khích. Quân đội buộc Richard triệu tập lại Quốc 
hội “Mông” và từ chức (Tháng Năm 1689). Cùng với những bất đồng 
giữa các sĩ quan và Quốc hội. tháng mười, tướng Lambert gạt bổ Quốc 
hội, và lập một hội đồng an ninh để cai trị nước Anh. Nhưng dân 
chúng chống đối việc quân đội nắm một vai trò chính trị quan trong 
như vậy. Tướng George Monck (hay Monk) một sĩ quan cao cấp theo 
chủ trương của Cronawalì, luôn luôn nghí rằng quân đội phải nghe lời 
chính quyền dân sự hợp hiến, nổi bật là nhân vật then chốt trong việc 
chấm dứt những xáo trộn chính trị. Tháng 12 năm 1659, quân đội 
nhượng bộ, và triệu tập Quốc hội “Mông” lần thứ ba; tướng Monck cho 
phép những nghị viên nạn nhân của cuộc thanh trừng Pride trở về vị 
thế cũ. 

Trường Quốc hội với thành phần gân như trướe chuẩn bị tái lập 
nền quân chủ để chấm dứt hồn loạn, Theo đè nghị của Monck, vua 
Charles ïI đang lưu vong đưa ra bản tuyên ngôn Breda, hứa hẹn đại ân 
xá, xác nhận mọi việc bán đất trong thời nội chiến, trả lương còn thiếu 
cho quân lính, và chấp nhận tự do tín ngưỡng; tuy nhiên Charles thêm 
rằng ông sẽ làm theo ý Quốc hội về từng điểm một. Một Quốc hội mới, 
sau một cuộc bầu cử tự do, triệu nhà vua về nước trong sự vui mừng 
của dân chúng; Charles II (1660-1685) về Luân Đên ngày 29 tháng 5 
năm 1660. 


Nhìn lại cuộc cách mạng ở Anh. 


Nhiều thay đấi có tính chất cách mạng đã xảy ra ở Anh từ 1642. 
Nền quân chủ thần quyền đã bị chống đối, một chính phú đại diện hợp 
hiến đã được lập lên , dựa trên một cơ cấu lập pháp được một số công 
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dân háng say hoạt động chính trị ủng hộ. Tuy nhà Stuast được phục 
hồi không một vị vua Anh nào còn có thể hy vọng cai trị mà không cần 
. œ Quốc hội hay lập lại Tòa án Phòng Sao hoặc thụ tiền tàu, tiền đóng 
góp bắt buộc, hoặc những thứ thuế gây sôi nổi khác. Từ đó trở đi Quốc 
hội nắm giữ một khí giới đày hiệu năng: quyền kiểm soát tối hậu công 
khố bằng cách cho đánh thuế hay không. 

Hơn nữa, những nhóm thiếu số đã tiến được khá xa trên con đường 
dẫn đến dân chủ xã hội và chính trị. Những kẻ chú trương “san bằng” 
đã đưa ra một chương trình (mà sau này nhứng người di cư sẽ đem đến 
các thuộc địa ở châu Mỹ) đòi hỏi phổ thông đấu phiếu, lối đánh thuế lũy 
tiến, tách rời nhà nước với tôn giáo, và bảo vệ cá nhân chống lại những 
bắt bớ trái phép. Một nhóm cực đoan khác, nhóm “đào xới” đã cay bừa 
đất công gần Luận Đôn và bất đầu trồng rau đậu trong một chương 
trình có tính cách cộng sản; họ bị xua đuổi, nhưng tư tưởng của họ đã 
được phổ biến rộng rãi. Nhóm “đệ ngũ vương quốc”, hay là “Thiên 
niên luận giả”, và hàng chục giáo phái cách mạng khác đi rao giảng về 
cuộc giáng thế thứ hai của Chúa và việc thực hiện một thế giới lý 
tưởng. 

Suốt trong thời gian tranh đấu, người Thành giáo đòi hỏi tự do 
ngôn luận và báo chí, tuy khi lên cam quyền họ thường quên thực hiện 
những gì đã cổ vũ. Một tư tưởng tự do căn bản khác thoát thai từ cuộc 
nội chiến là sự khoan dung tôn giáo. Một số người Thanh giáo tin rằng 
không nên bắt buộc mọi người theo cùng một tôn giáo, và ít nhất cũng 
có một giáo nhái tin rằng sự khoan dung tôn giáo là điêu hay. Những 
người theo giáo phái Quarke - đúng hơn là huynh đệ giáo hội - do John 
Fox (1624-1691) lãnh đạo là những người theo Thanh giáo đến cùng 
cực. Họ coi nhẹ những hình thức thế tục; thấy gọi nhau là “you” có về 
đạo đức giả chẳng hạn, họ gọi tất cả mọi người là “thee, thou”. Họ triệt 
để theo giáo lý căn bản Tin Lành, xem mỗi tín đồ là một linh mục và 
bỗ hẳn việc phong chức giáo sĩ, và khuyến khích tín đô đứng lên thuyết 
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giảng khi nào câm thấy thánh linh thúc đấy. Tín đồ huynh đệ giáo hội 
từ đó tới nay là những người chủ trương hòa bình, không chấp nhận 
bạo lực và không chịu tham dự vào chiến tranh. 


Vương chính trùng hưng 


Mặc dù nhiều tư tưởng nảy ra trong thời nội chiến rất cách mạng 
và khó có thể được nhiều người chấp nhận, cuộc vương chính trùng 
hưng tô ra rất rộng rãi về phương diện chính trị, trừ một số người cách 
mạng, trong đó có những vị quan tòa từng kêu án tử hình Charles I, 
Quốc hội ân xá tất cả những người đã liên can đến nội chiến hoặc chế 
độ công hòa. Quốc hội đã hết sức tránh làm tổn hại dàn chúng khi giàn 
xếp việc thu hồi đất đai cũ của nhóm bảo hoàng và giáo hội. 

Plorence nào thế kỷ XV. 

Nhà cải cách tòn giáo Squondaroia đang bị thiêu sống. 

Anh uà Pháp trong chiến tranh Trăm năm. 

Nước Ý thời Phục hưng (khoảng 1494). 

GioHo - “khóc thương” (1305-6). 

Michelange - “Chúa tạo Adœamn”. 

Durer - “Bốn Ky sĩ mốc thị lục” 

(mộc bản, khoảng 1497), 

Donơfeilo - “Muœie Madeleine"” (khoửng 1464). 

Thánh đường Saint Pierre, La Mã 

Muartin Luther, do Granuach (1521). 

Những người xứ xa lạ 

theo óc tưởng Hượng của chữu Âu uùo thế kỷ XV. 

Di tích uăn mình Inca - 

Thành phố Mochu Picchu ở Peru. 

Bứn đồ chính trị (khoảng 1860). 

Lâu đời Chenonceaux (Pháp). 
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Nữ hoàng Eltzœbeth TL 

Haưm đội Armada của Tây Ban Nha. 

Châứu Âu năm 1648, 

Quốc hội có vẻ duy trì được địa vị tối thượng về chính trị, và ở 
chính quyền trung ương đã có bóng dáng của định chế nội các sau này. 

Nhưng về mặt tôn giáo thời tình thế lại khác hắn. Cá nhân Charles 
TI tuy sẵn sàng khoan dung tồn giáo, nhưng nhà vua cai trị một quốc 
gìa có rất ít người sắn lòng chấp nhận sự việc này, Không nhứng các 
giám mục được phục hồi địa vị cũ, mà Quốc hội còn ban bố một số biện 
pháp có tính cách đàn áp. Đạo luật Công đoàn (1661) buộc các quan tòa 
phải chịu thành lệ theo nghỉ thức Anh giáo. Đạo luật đông nhất (1662) 
buộc giáo sĩ và giáo sư phải công nhận quyển Thồng Kinh; những kẻ 
không công nhận gọi là những người “Phi quốc giấo”. Đạo luật Tập hội 
(1664) cấm họ tụ họp quá năm người nơi công cộng, và đạo luật Ngũ 
Lý (1665) cấm những người không chấp nhận đạo luật đồng nhất đến 
gần những nơi họ đã giảng dạy dưới năm dặm. 

. Phần lớn những hạn chế này khòng thỉ hành được, những người 
phí quốc giáo tuy bị làm khó nhưng không đến nỗi khổ sở. Đạo luật 
trắc nghiệm năm 1673 buộc những người cõ chức phận bái lãnh thánh 
thể theo giáo hội Anh và bác bô thuyết hóa thể Thiên Chúa. ˆ 

Tỉnh thân chống đối Thanh giáo lan tới mọi lãnh vực trang thời 
Vương chính Trùng hưng. Thời Cộng hòa mọi hoạt động kịch nghệ bị 
cấm đoán thì thời Trùng hưng kịch nghệ rất được tán thưởng và càng 
thô tục lại cang được hoanh nghènh. Ngay cả Charles lĨ và triều thần 
sống rất vụi nhộn và vô luân. Khuynh hướng trở lại Thiên Chúa lan 
tràn khắp châu Âu; thí dụ như ở Thụy Điển, con gái của Gustave 
Adolhe đã chịu thơái vị để theo Thiên Chúa (1654). Charles Il rất có 
cảm tình với Thiên Chúa và năm 1672 nhà vua cố bãi bỏ nhứng hạn 
chế ràng buộc người Thiên Chúa là phi quốc giáo nhưng thất bại. Vua 
rất `  'ag mộ triều định giàu sang của Louis XIV bên kỉa eo biển. 
Charles giấu Quốc hội, bí mật ký kết một hiệp ước với Louis (1670) hứa 
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các cuộc chiến tranh của Pháp, và theo Thiên Chúa khi thuận tiện để 
đổi lấy một số tiên trợ cấp hàng năm. Em vua là James, tước quận 
công York và là người kế vị tương lai, công khai theo đạo Thiên. Chúa. 

Sự nghỉ ngờ giáo hội La Mã của dân chúng Anh dù sao vẫn còn 
mạnh. Cuối những năm 1670 nhiều vụ tố cáo âm mưu của “giáo hội La 
Mã” nhằm ám hại vua và phục hôi Thiên Chứa gày sôi nổi trong dân 
chúng. Một nhóm trong Quốc hội muốn tước quyền kế vị cúa quận 
công James theo Thiên Chúa và thân Pháp, những người chủ trương 
tước quyền này được gọi là “whigs”, gồm nhiều người mại bản giàu có 
và một số công hầu quyền thế nuôi hy vọng củng cố ảnh hưởng chính 
trị một khi nhà vua yếu thế, Ủng hộ vua và James là giới điền chủ giàu 
có, giới quan lại nhỏ và các quý tộc miền quê - vẫn từng ủng hộ nàh 
Stuart và nghỉ ngại các thj dân giàu xối. Những người này được gọi là 
“Tories” 


James IÏ và cuộc cách mạng về vang. 


James lI (trị vì 1685-1688) làm mất lòng cả những người Tory 
từng hết sức tranh đấu cho quyền kế vị của ông. Vua đẹp được cuộc 
xâm lăng không đáng kể của một người con hoang của Charles ÏI và 
quận công Monmouth (1685), nhưng lại cho một quan tòa dã man là 
Jeffreys quyền xét xử và trừng phạt nhứng người tình nghỉ am mưu 
với Monmaouth, đưa đến nhứng “vụ xử đẫm máu”. Bất chấp luật pháp, 
James cử người Thiên Chúa vào những chức vụ cao, và các quan tòa 
vua đều nhận là vua hành động hợp pháp. Bản Tuyên ngôn Tự do Tín 
ngưỡng (1687) của vua, nhằm nới rộng khoan đung tôn giáo, được ban 
hành mà không có sự đông ý hay ủng hộ của Quốc hội; James cho rằng 
mình hành động trên căn bản quyền “khoan miễn”. 

Khi James sinh được một con trai (Tháng Sáu, 1688) và viễn tưởng 
một triều đại Thiên Chúa đã quá rõ ràng, bảy lãnh tụ vừa Whig vừa 
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Tory quyết định hành động. Họ dâng ngai vàng cho con gái của James 
là Mary theo Tin Lành và chông là Guillaume d°Orange cai trị 6 trong 
7 tỉnh thuộc Hà Lan từ 1673 và là kể thù chính của Louis XIV. Guil- 
laume tới Anh tháng 11, 168B; chẳng bao lâu James phải trốn sang 
Pháp. Bàu cử được tố chức, và nghị hội (trên phương diện kỹ thuật là 
một “nghị hội” chứ không phải là một Quốc hội, vì Quốc hội phải do 
vua triệu tập) chính thức trạo ngôi báu cho hai vợ chồng, trị vì với 
vương hiệu Wilham IĨI (1689-1702) và Mary II (1689-1694). 

Khi đưa ra lời mời; “quốc nghị hội” đã kèm theo bản Tuyên ngôn 

Dân quyền, tóm tắt lại tất cả những gì đã giành được trong cuộc tranh 
đấu lâu dài với nhà Stuart : chỉ có Quốc hội mới có quyền lập pháp; vua 
không có quyên “khoan miễn”, vua khòng được đánh thuế nếu không 
được Quốc hội chấp thuận. Tự do bầu cử, tự do hội họp, tự do khiếu 
nại, bấu cử đúng hạn kỳ, xử án phải có bồi thẩm đoàn, không được 
đánh tiền tại ngoại hầu tra quá lớn - đó là những quyền lợi của dân 
Anh do Quốc hội đựa ra và được William và Mary chấp nhận. Quốc hội 
thông qua thành luật - luật dân quyền (1689) - và thêm vào điều nữa là 
không-một người Thiên Chủa nào được làm vua Anh từ đó về sau. 
_ 'Tất cả những biến cố trong những năm 1688-1689 nói chung gần 
như không có đổ mán, được gọi là cuộc cách mạng vẻ vang. Cuộc cách 
mạng thêm phân vững chắc sau khi Wiliam đánh bại đames II và quân 
Pháp ở Irlande (trận Royne, 1690), rồi được củng cố với đạo luật khoan 
dụng tôn giáo, cho phép người phi quốc giáo tự đo hành đạo, nhưng họ 
vẫn chưa được giữ những chức vụ công cử (1889). Sau cuộc cách mạng 
vẻ vang nước Anh còn phải vượt qua ba bước đài nữa trước khi thành 
một nước dân chủ lập biến. Ba bước đó là : thứ nhất, hệ thống nội các 
theo đó là một ủy ban của đằng chiếm đa số sẽ cầm quyền hành pháp 
(đây là công trình của thế kỷ XVIII, XIX), thứ hai, phổ thông đâu 
phiếu và trả lương cho các đân biểu (công trình của thế kỹ XTX và đâu 
thế ký, XX); thứ ba, hạn chế quyền phủ quyết của Thượng nghị viện 
(công trình của thế kỹ XX). 
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Wiliam và Mary không co con, em gái Mary là Anne làm nứ hoàng 
từ 1702 đến 1714 có con nhưng đã chết. Quốc hội sợ con của James Ï] 
là “Janles II” theo Thiền Chúa sẽ tìm cách cướp ngôi nên dành quyền 
kế vị cho con cháu Sophiía (Sophía là cháu James I, con thứ 12 của 
Frederick, tuyến hầu Palatinat và là vợ của tuyến hầu Hanovre). Khi 
nữ hoàng Ánne mất nărmn 1714, con trai Sophía là George, tuyển hầu 
Hanow, lên ngôi với hiệu George I, và con cháu của vua liền tục 
truyền ngôi cho nhau từ đó. Bằng cách gạt bỏ quyền kế vị của giòng 
chính theo Thiên Chúa, Quốc hội đã tỏ rõ ai là người quyết định vận 
mệnh vua chúa ở Anh. 

Chỉ còn mối lo là người Xeốtlen œó thể thích một vị vua Š5tuart hơn 
là vua họ Hanovre. Năm 1707, dưới thời nữ hoàng Anne, vấn đề thống 
nhất Anh và Xcõtlen, mà James I đã không giải quyết nổi, được thực 
hiện. Xcðốtlen chấp nhận việc vua chúa phải theo đạo Tin Lành, chịu cử 
người vào Thượng viện và Hạ viện, và chịu đera dấu thận thánh 
Andrew cho hợp với dấu thập Thánh George của người Anh trên quốc 
kỳ Anh như ta thấy ngày nay. Nôi lo sợ Thiên Chúa khiến việc thống 
nhất được dễ đàng, và mặc dù tỉnh thần quốc gia Xcõtlen thỉnh thoảng 
lại bùng nổ, sự thống nhất vẫn tốt đẹp cho tới ngày nay. Những triển 
vọng vê kinh tế và chính trị đã lôi cuốn được người Xcốtlen có khả 
năng, và họ đâ tham dự vào việc cai trị và phát triển toàn thể nước 
Ảnh. 

Ngược lại, số phận của Irlande vẫn bị thảm; vì Irlande đã ủng hộ 
vua lưu vong dames ÏÍ nên Wiliam quyết định áp dụng chính sách 
cứng rắn của Cromwell ngày trước. Đạo Thiên chúa bị hạn chế bởi 
“hình luật” và việc thương mại bị bóp nghẹt vì những biện pháp trọng 
thương. Nỗi thống khổ của dân Irlande thật sâu đậm, đến nữi tác giả 
Jonathan Swift theo Anh giáo đã phải mỉa mai “đề nghị một cách 
khiêm nhượng” là họ nền giải quyết những vấn đề kinh tế bằng cách 
bán con cái cho người ta làm thịt. 
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Henry IV, Richelieu và Mazarin. 


Như chúng ta đã biết, suốt trong tiền bán thế kỷ XVIL, châu Âu 
vẫn còn sợ tổ hợp Habsburg-- Tày Ban Nha và Áo - có thể làm nghiêng 
cán cân lực lượng. Dẫn đầu trang mọi nỗi lực chế ngự mối nguy này, 
người Pháp đã đàn đâần tìm cách bá chủ châu Âu. Về nội bộ, nước Pháp 
đã phục hồi mau lẹ sau những vết thương do chiến tranh tôn giáo gày 
ra (xem chương VI). Henri IV (trị vì 1589-1610), sắc são, mỹ diệu và 
được lòng dân, rất chú trọng đến sự an lạc của dân chúng. Những 
chuyền viên kinh tế của vua đã biến đâm lây thành vườn ruộng, 
khuyến khích những công nghệ xa xỉ phẩm ở Pari, và trông hàng ngàn 
cây dâu để phát triển ngành nuôi tầm dệt lụa. Họ mở mang kênh đào, 
đường xá, cầu cống, đưa hệ thống giao thông của Pháp lên hàng đầu ở 
Âu châu. Phải đương đầu với một sự thâm thủng công quỹ lớn lao ngay 
lúc lên ngôi, Henri đã chọn một bộ trưởng tài chính lỗi lạc là 8ully 
(1559-1641); Sully lần lần thâu giầm chỉ cho tới khì đạt được quân 
bình ngân sách. Vua tôi còn cố một dự tính tiến bộ là thực hiện một 
Cộng hóa Liên quốc Ky Tô đ Âu châu gồm tất cả mọi nước, trừ họ 
Habsburg. “Đại kế hoạch” này đã ảnh hưởng đến những tham vọng của 
người Phán, nhứng nó cũng là tiền nhân của các quốc tế liên mịnh hội 
sau này. 

Henri bị một tên điên ám sát năm 1610; con ông là Loùòis XHI (trị 
vì 1610-1643) lần ngôi lúc mới có mười tuổi. Trong khi Louis chưa 
trưởng thành, việc triều đình chính bè trễ, vì mẹ vua là Marie de 
Médici làm nhiếp chính, và những cận thân của bà hâu như phá hoại 
hết nhứng gì Henri IV đã thực hiện được. Cuối cùng, năm 1624, 
Tìichelieu lên giữ chức tể tướng. Chúng ta đã thấy vị hông y này từng 
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quên tôn giáo trước quyền lợi quốc gia trong chiến tranh Ba mươi năm, 
khi ông Hèn mình với người Tin Lành. Richelieu lấỹ quyên lợi tổ quốc 
làm định hướng cho mọi chính sách của ông. 

Tuy Richelieu tài trợ và giúp đỡ người theo phái Lurther và Calvin 
ở Đức, ông vẫn thấy là Đạo dụ Nantes đã cho tín đồ Huguenot ở Pháp 
quá nhiều đặc quyền. Hơn một trăm thành phố kiên cð trong tay người 
Huguenot có thể trở thành những trung tâm, nổi loạn và là một trở 
ngai lớn cho chương trình trung ương tập quyên của Richlieu. Biết 
trước sẽ bị trừng phạt, người Huguenot nổi loạn quân đội triều đình 
phải mất 14 tháng mới hạ được hải cảng chiến lược La-Rochelle của họ 
(1828), phần lớn là vi Pháp không có hải quan để chặn đường giao 
thông với nơi này. Mười năm sau, Richelieu lập hai hạm đội, một ở 
Đại tày đương, một ở Địa trung hải. Ông cũng cố kiểm thúc giđi quý 
tộc Pháp bằng cách ra lệnh phá một số lâu đài của họ và cấm họ 
giải trí bằng lối đấu kiếm, những ông đã không thể hoàn toàn khuất 
phục họ được. Richelieu đã thành công trơng việc trao trách nhiệm 
hành chính địa phương từ tay các quý tộc cho những, viên chức 
hoàng gia : nhứng người intendant này được tăng quyền ấn định và 
thu thuế, 

Tuy các sử gia không đông ý với nhau lúc đánh giá công lao của 
Richelieu đối với Pháp, nhưng ai cũng công nhận là địa vị rực rỡ 
của Pháp dưới thời Louis XIV sau này một phần lớn là nhờ ở vị 
Hồng y ấy. Nhiều người chỉ trích ông độc đoán và hạn chế giới 

. trung lưu tham chính - trừ một số rất nhỏ nhứng thư lại chuyên 
nghiện được huấn luyện kỹ càng, Những người ủng hộ ca ngợi 
việc ông để lại cho đời sau một nền hành chính tập quyền hữu 
hiệu. Tự tay Richelieu đã chọn lựa và huấn luyện người kế vị ông, 
hồng y Mazarin, gốc Ý, cũng thiếu thận trọng về tiền bạc như sư 
phụ mình. : 

Nối nghiệp Richelieu khi ông mất (1642), Mazarin 
chẳng bao lâu phải đối phó với cuộc khủng hoảng gây ra hởi 
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cái chết của Louis XIII (1643) lúc Louis XIV (1643-1715) mới lên 5 
tuổi. Sự kiện Mazarin gốc Ý,sự thấtbạicủaôngtrong việc thanh toán 
nhứng món ng của chính phủ cùng với tham vọng của nhứng nhóm 
quý tộc đối nghịch đã đưa đến những rối loạn phứctạp goilà loạn Đấu 
thạch đảng, 1648-1653 (tên này đặt ra vì trẻ con Parithườngdùngná 
giây để ném bù n vào khách quađường). Cuối cùng, Mazarin và nhứng 
thư lại của êng dẹp đưạc cả nhóm quý tộc cũ Jẫn những quý tộc mới ở 
các tòa án, và một số lớn là những kẻ đầu tư bất mãn. Louis XIV đã 
đưdc 23 tuổi và sắn sàng trị vì theo đứng quan niệm thần quyền 
chuyè thế. 


Louis XIV 


Nói đến vị vua tiêu biểu cho quan niệm thân quyên, chứng ta 
không nghĩ đến James Ï - mặc dù ông đã lớn tiếng lý luận về vấn đê 
cũng không nghĩ đến Phipippe II Tây Ban Nha mà phải nghĩ đến Louis 
XIV, và không phải chỉ vì ông đã được xem như người đã tóm tắt 
thuyết thần trdng câu nói danh tiếng “quốc gia là Trâm”, (L/état, c'est 
moi). Thượng đế từ đầu đã định người đòng họ Hugue Capet này sẽ làm 
vua nước Pháp; chống lại ông là chống lại cơ cấu tổ chức vũ trụ của 
Thượng đế. Louis đã có thể hành động theo quan điểm thần quyền 
quân chủ này một phần nhờ việc phục hôi quan niệm trong luật Ea Mã 

_ xem vua chúa là những người được Thượng đế giao phó công việc trị 
quốc. Hơn nứa, triều đình Pháp từ lâu vẽn dẫn đầu trong nỗ lực giảm 
thiểu lòng trung thành với địa phương như Normandie, Bretagne, 
Bourgogne v.v... và củng cố lòng trung thành với tổ quốc Pháp. Thần 
đàn của vua Pháp nói nhiều thứ tiếng hay ít nhất nhiều thổ ngữ khác 
nhau; họ không có một hệ thống giáo dục, hay báo chỉ, hay một đời 
sống chính trị chung. Họ chỉ có chúng một vị vua, tượng trưng cho 
“những gì là Pháp” và vua thâu thuế cùng nuôi dưỡng quân đội. Người 
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Pháp phải nghĩ rằng vua có quyền làm những việc này vì lợi ích của họ 
chư không phải để làm khổ họ. 

Tuy được xem là chuyên chế, Louis không có đủ phương tiện vật 
chất để kiểm soát chặt chê những hành động của tất cả thần dân. Thật 
vậy không một. nhà cai trị nào trước những chính thể độc tài của thế 
kỳ XẦX, với tất cả những kỹ thuật độc tài như tuyên truyền, kiếm soát, 
và khủng bố, có thể được gợi là chuyên chế theo nghĩa ấy. Ngoài ra 
quyền hành nhà vua còn bị hạn chế bởi những tàn tích địa phương từ 
thời Trung cổ sót lại trong ngòn ngứ, luật lệ, thuế má, đo lường - tất cả 
những di sản này là những trở ngại trong việc thống nhất thật sự. 
Louis không thể chà đạp những thị hội đoàn vốn có nhứng đặc quyền 
lâu đời, hay những nghiệp hội trưng bằng chứng những quyền lợi mà 
họ “luồn luôn” được hưởng. Vua không thể bắt tất cả quý tộc và giáo sĩ 
tuân lệnh hoàn toàn được. 

Tuy nhiên, vua Pháp đã gạt được giới quý tộc sang mẹ: bên, tước bỏ 
vai trò chính trị của họ, và chỉ đành cho họ những đặc quyền kính tế 
và xá hội cùng bính nghiệp. Louis XI từng khuất phục giới quý tộc 
trong thế ký XV. Vì giấi quý tộc đã giúp vào việc gây chiến tranh tôn 
giáo, chiến thắng của Henri IV là một thất bại lớn của họ, cùng như 
việc Richelieu càng ngày càng dùng nhiều thứ dân vào các chức vụ như 
intendant, quan tòa, và viên chức địa phương. Nhà vua thường ban cho 
những thứ dân Ấy danh hiệu quý phái mà họ có thể truyền cho cơn cái, 
Nhưng họ vẫn chỉ là nhứng văn thân quý tộc và không được danh giá 
như giới vũ huân quý tộc lâu đời hơn. 

Giáo hội Pháp cũng đã chịu sự kiểm soát của triều đình lan đầu, và 
đến thời Louis XIV thì đã được “Pháp hóa” mặc đầu: di nhiền văn là 
Thiên Chúa. Nhứng giám mục của vua (cũng như những.giám >nục của 
Charles Ï) ủng hộ nèn quân chủ thần quyên. Nhưng giới giáo sĩ Pháp 
không bị đánh thuế; họ chỉ tự ý nguyện đóng gón tiên cho nhà vua. 
Louis bãi bỏ sự khoan dung tôn giáo rà Richelieu đã dành cho người 
Huguenot sau khi đẹp hết những thành quách kiên cố cùng những đặc 
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quyền chính trị của họ. Năm 1685 vua bãi bô đạo dụ Nantes. Kết quả 
là vào khoảng 50.000 gia đình Tin Lành trốn đi khỏi nước Pháp. Một 
số người lưu vong gia nhập quân đội ở Phố, và con cháu của họ đã 
chống lại người Pháp trong các cuộc chiến tranh thế kỳ XIX, XX. Khả 
năng tri thức và kỹ thuật của người tị nạn này cũng giúp phát triển 
Toạnh mẽ nhứng quốc gia đã chấp nhận họ như Hà Lan, Anh và Bắc 
Mỹ. Một số người Huguenot vẫn ở lại Pháp, và hành đạo một cách lén 
lút. 

Trong nội bộ giáo hội Thiên Chúa, Louis phải đối phó với tất cả 
những người thần bí nhiệt thành (Madame Guyon và phái Tĩnh mịch) 
lẫn những người theo Jansen có khuynh hướng Thanh giáo (Cornelius 
Jansen giám mục Ypres, đau thế kỷ XVID. Tín đồ Jansen, có quan 
điểm tiền định gần giếng như Calvin, nghi ngờ cả quyền lực của Giáo 
hoàng lẫn vua, vì cả hai chỉ là người mà thôi. Lý thuyết gia xuất sắc 
'nhất của họ là nhà khoa học và triết gia Pascal. Tuy Louis chặn đứng 
được mối nguy của nhóm Jansen đối với kế hoạch đông nhất, vua cũng 
không hoàn toàn tận diệt được họ. 

Chỉ nghĩ đến quang vinh, Louis làm việc hãng bái và lúc trẻ cũng 
ăn chơi rất hăng. Thời trung niên, sau khi hoàng hậu người Tày Ban 
Nha mất, ông sống với bà De Maintenon, nữ phó những đứa con không 
chính thức của vua. Bà là một người Thiên Chúa ngoan đạo, và có lẽ đã 
ảnh hướng lớn đến quyết định bãi bỏ đụ Nantes. Louis và triều đình 
sống ở Versailles, đài gần nửa đặm, chứa được cả một triều đình gòm 
mười ngàn quý tộc cùng gia đình, thủ hạ và tôi tớ họ. Đây là một 
khung cảnh lý tưởng cho “đại vương”, 

Louis biến Vérsaille thành trung tầm của đời sống đài các Pháp, 
đến nỗi tất cả những nơi khác ở Âu châu từ những biệt thự miền quê 
của giới quý tộc Pháp đến các triều đình khác đều có vẻ quê mùa. Tiêu 
chuẩn phong cách thượng lưu quý phái cho tất cả châu Âu được định ở 
đây : Ăn mặc ra sao, nói tiếng Pháp ra sao, đọc loại sách nào, kế loại 
chuyện pì, ăn thứ gì vào giờ nào, nghe nhạc gì, nhảy điệu gì. Tại các 
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triều đỉnh châu Âu cũng như trong các nhà thượng lưu quý tộc người” 
ta nhất nhất bắt chước những cung cách của Versailles. 

Leuis thường gặp các tổng trưởng của ông ở đây nhứng vị chỉ huy 
những bộ giống như naày nay : Chiến tranh, Tài chính, Ngoại giao, Nội 
vụ. Hẹ chịu trách nhiệm trực tiếp với ông, chứ không phải với lập 
pháp; thật vậy, Quốc hội không bao giờ hội họp, suốt trong thời gian 72 
năm cầm quyên của Louis. Từ trên xuống hệ thống chỉ huy đi qua 
những írntendant chịu trách nhiệm về những gẻnérya)ité hay những đơn 
vị hành chính cỡ tỉnh, đến những đơn vị nhỏ hơn, rồi đến những thành 
phố và làng xóm. Ngay một. người làm việc hăng như Louis cũng không 
hy vọng gì hơn là duy trì được một sự kiểm soát*tống quát; nhưng vua 
có vô số nhứng giấy t mà thần dân phải khai báo, mà hàng ngàn ngày 
nay vẫn còn được lưu trữ tại các địa phương. Thuộc thành phần văn 
thân cuý tộc, những intendant truyền tước hiệu lại cho con cháu, về 
như thế là lại có một gìai cấp đặc quyên mới có nhiều _'uyên quyền 
cho phép : địa phương lại có về độc lập đối với triều đình. 

Các quan tòa thượng thẩm cúng không thể bị vua cách chức nên tỏ 
ra rất độc lập. Những tòa án này gọi là parlement, trong số đó DParle 
menr Parbcó phạm vi quyền hạn và danh tiếng lớn nhất. Có nhiệm vụ 
đăng lục các dụ chỉ của vua những parlement như muốn-cỏ luôn quyên 
xét lại các dụ chỉ này, nghĩa là họ muốn có quyền từ chối đăng lục một 
đạo dụ bị xem là trái với luật pháp quốc gia. Louis hắm dọa Parlement 
Patisbằng cách buộc các quan tòa phải triều kiến trong một buổi họp 
với đày đủ nghỉ thức và bát họ phải đăng lục một dụ chỉ. Nhưng quyền 
từ chối đăng lục vẫn là một mối lo đối với những người kế vị Louis 
X1V. 


Thuyết trọng thương và Colbert. 


Nếu nên chính trị Pháp dưới thời Louis XIV thế hiện nHững tư. 
tưởng phổ quát về thuyết quân chủ thân quyên, thì những chính sách 
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kinh tế của triều đình cũng thể hiện những lý thuyết và tận tục phổ 
quát về trọng thương. Thuyết trọng thương cho rằng tiền đúc, vàng và 
bạc, là tài sản căn bản. Vì thế nhà nước phải nỗ lực tan hút tiền đúc 
vào càng nhiều càng tốt, tìm cách tăng thu giảm chỉ, Nhà nước phải 
duy tr “cán cân thương mại” này bằng cách khuyến khích việc xuất 
cảng (đem tiền đức về) tỉ như ban tiền tưởng lệ, và giảm thiểu việc 
nhập cảng (tiền sẽ đi ra ngoài) có lê bàng thuế quan. Áp dụng một cách 
máy móc, lý luận này thật vô lý, vì đối với nhà nước vàng bạc chỉ là 
phương tiện đổi chác mà thôi. 

Nhưng những người trọng thương không vô lý; mục đích của họ là 
làm cho một quốc gia tự lập tự cường. Sản lượng quốc gia theo họ phải 
cung cấp nhu yếu phẩm cho dân chúng và vũ khí cho quân đội. Họ cổ 
vũ việc lập kế hoạch và kiểm soát chặt chẽ, gạt bỏ hẳn những đường lối 
kinh tế xưa căn cứ vào trang viên và phường cùng quan niệm “giá phải 
chăng” thời Trung cổ : họ chủ trương chỉ huy kinh tế bằng sự trợ cấp, 
cho hưởng độc quyền, xí nghiệp hỗn hợp, khuyến khích việc khảo cứu 
và đặt quan thuế. flọ xem các thuộc địa hải ngoại của mẫu quốc là một 
n†uồn cung cấp nguyên liệu cần thiết, nhờ đó không cần nhập cảng từ 
các quốc gia cạnh tranh khác mà lại khuyến khích kỹ nghệ ở quốc nội. 
Vì lý do này các thuộc địa phải được chỉ huy tùy theo nhu cầu của mẫu 
quốc. 

Lý thuyết gia trọng thượng lỗi lạc dưới triều Louis XIV, tổng 
trưởng tài chính Jean Baptiste Colbert (1619-1683), có nhiều ảnh 
hưởng đối với vua hơn bất cứ một triều thần nào khác, kế cả Louvois, 
Tổng trưởng Chiến tranh. Coibert nâng đỡ những phát mỉnh mới, việc 
cải tiến kỹ thuật đóng tầu, giáo dục kỹ thuật, việc định cư của các 
chuyên viên ngoại quốc tại Pháp, và việc thiết lập những kỹ nghệ mới 
Đây là thí nghiệm lớn đầu tiên của một nền kinh tế chỉ huy, và kết quả 
là sự phồn thịnh. Có thế là nước Pháp sẽ phồn thịnh hơn nếu các nhà 
kinh doanh được hoàn toàn tự do chăng? Những người tin vào thuyết 
phân trọng thương là *ự do kinh doanh, hay phóng nhiệm (laisser 
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faire), lý luận rằng chỉ cần cởi bỏ những ràng buộc là tự nhiên các xí 
nghiệp và do đó cả nền kinh tế sẽ phát triển hơn nữa. Nhưng lý thuyết 
đối nghịch này không được một nước nào áp dụng vào thời Colhert, 

Hế hoạch của Colbert đã đưa nước Pháp lên vị trí lãnh đạo về kinh 
tế ở châu Âu; trong thế kỷ XVIII, Pháp sẽ mất địa vị này, một phần là 
vì nước Anh áp đụng những phương pháp sản xuất qui mô và bằng máy 
móc những sản phẩm giá rẻ. Sau thời Colbert, người Pháp vẫn theo 
phương pháp sản xuất nhiều loại sản phẩm với số lượng ít, nhất là hàng 
xa xỈ và hàng tiêu thụ. Nước Anh lại có những nguyên liệu để khai thác 
hơn, như than đá, sắt và thủy lực, và do đó đã đi trước trong việc kỹ 
nghệ hóa cận đại. Hơn nữa, những chiến tranh dưới thời Louis XIV đã 
làm tiêu hao rất nhiều công quỹ, đến độ gây nên nợ nân làm suy yếu 
nên kính tế vào cuối triều đại và đến mãi thế kỳ XVIH. 


Chiến tranh dưới thời Louís XIV 


Là nước thắng trận thật sự trong chiến tranh ba mươi năm, nước 
Pháp đã đánh bại họ Habsburg và chiếm được nhiều đất đai mà không 
. hao tốn mấy. Giàu có và nhiều tham vọng, Louis quyết tâm mở mang 
bờ cõi; thế là Pháp thay thế người Tây Ban Nha và họ habsburg.ở Áo 
trong việc đe dọa cán cân lực lượng châu Âu. Louis không nghĩ đến 
một quốc gia thế giới có tổ chức mà trong đó aí cũng là thần dân của 
vua. Nhưng quả vua muốn đưa biên giới Pháp về phía đông đến tận 
sông Rhin, chiếm Vùng Thấp của Tây Ban Nha và Franche Comté; và 
về sau ông hy vọng chiếm Tây Ban Nha cùng đế quốc Tây Ban Nha. 
Vua cũng muốn củng cố uy thế của Pháp ở khắp thế giới và và mọi 
phương diện. Ông xem việc văn minh, nghệ thuật cùng phong cách 
Pháp làm tiêu chuẩn cho cả chàu Âu là điều tự nhiên, mà quả thế thật. 
Nhưng các quốc gia châu Âu đã thấy mối nguy nên hộ liên kết để đánh 
bại Louis XIV. 
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Một vụ kiện nhỏ đã chơ Louis cái cớ để gây chiến : Chiến tranh 
Thừa kế (1667 - 1658). Khi vua cưới con gái hoàng đế Tây Ban Nha 
Philippe IV thì hoàng hậu đã từ quyền thừa kế; nhưng của hôi môn của 
bà chưa được trả, và Louis nói rằng việc này đã làm cho việc từ quyền 
thừa kế vô hiệu. Theo lời Louis sau khi Philippe TV mất (1665), hoàng 
hậu Pháp phải thừa hưởng những đất đai của cha ở các quốc gia Vùng 
thấp theo đúng một đạo luật “thừa kế” xứ Flandres. Bỉ bị đe dọa khiến 
người Hà Lan vội liên mình với Ánh và Thụy Điển chống lại Pháp, như 
thế tức là bắt tay với kẻ tĩù cũ là Tây Ban Nha để duy trì cán cân lực 
lượng; Louis ký hòa ước Aix la chapelle năm 1668, chiếm giử 12 thành 
phố kiên cố ở Flandres. 

Cam giận người Hà Lan, Louis mua chuộc Charles HÍ bằng rnật ước 
Dover và ký cả hiệp ước với người Thụy Điển. Rồi ông mở đầu cuộc 
chiến tranh thứ hai, Chiến tranhHà Lan (1672-1678), chiếm đóng thật 
nhanh nhiều vùng ở Nam Hà Lan. Sáu trong số bây tỉnh ở Hà Lan bau 
Guillaume đ°Orange làm “quốc trưởng” và quyết định là con cháu ông 
sẽ được quyền thừa kế. Guillaume liên kết với Brandenburg cùng câ họ 
Habeburg ở Tây Ban Nha lẫn Áo; lực lượng đã đủ để ngăn quân Pháp. 
theo hòa ước Nijmegen (1678-1679) Hà Lan không mất đất đai nhưng 
phải hứa giứ trung lập trong tương lai Tây Ban Nha nhường Pháp 
miền Franche Comté và một số thành phố ở Vùng Thấp Tây Ban Nha. 

Trên phương diện kỹ thuật chiến tranh đã dứt, nhưng lực lượng 
hùng hậu của Pháp thật sự bá chủ châu Âu. Ở biên giới phía đông, 
nhứng tòa án đặc biệt của Pháp quyết định sát nhập những đất đai 
trước kia đã có làn thuộc những vùng mới chiếm được và quân đội của 
Louis được phái đến chiếm đóng nhứng đất ấy. Theo lối này, Pháp đã 
“thâu Hồi” Sirasbourg (1681) và Luxembourg, cả miền Lorraine (1683), 
giáo xứ Trier ở lưu vực sông Rhin (1684). Những vụ xâm chiếm này 
không gặp phản ứng nào trong thời bình, một phần là do cuộc vây hãm 
thành Vienne của người Thổ Ottoman (1683) cùng những hậu quả của 
nó (xem chương ÏV). 
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Áp lực vẽ phía Đồng vẫn nặng nề khi Louis lên tiếng đôi vùng 
Palatinat và đòi đưa người vào chức tống giám mục Cologne (1688). 
Việc bãi bỏ đạo dụ Nantea (1695) đã làm thất vọng người Tin Lành 
ở châu Âu, Thụy Điển, ,Palatinat, 5axonie, Havlère, họ Habsburg ở 
Áo và TAy Ban Nha cùng với Gurllaume D°Orange (sắp làm vua 
Anh) hợp thành liên minh Augsburg chống lại Louis bát đầu : Chiến 
tranh liên minh Augsburg, 1688-1697. Sau khi Pháp chiếm cứ 
Palatinat, phần lớn nhứng chiến dịch trên bộ đầu "xây ra ở Vùng: 
Thấp; ở Trlande, ở sông Boyne, và trên biển, người Anh và Hà Lan 
đánh bại quân Pháp. Hòa ước Ryswick (1697) chấm dứt chiến tranh 
đã khiến Pháp mất phần lớn đất đai đá “thù hồi” theo hòa ước. Nij 
megen, kể cä vùng Ìorraine. 


Chiến tranh kế vị Tây Ban Nha. 


Nhưng chỉ trong vòng bến năm sau, Louis đã lao vào cuộc chiến 
tranh cuối cùng và mạo hiểm nhất đời ông. Trước đó ai cũng biết rằng 
cái chết của vua Tây Ban Nha Charles IÍ (1665-1700) thuộc dòng 
Habsburg và là anh em rể với Íouis sẽ gày nên khủng hoàng. Các 
vương quốc châu Âu đã đồng ý là mọi vương Baviere sẽ lên kế vị, 
nhưng ông này chết trước; rồi các nước đã tính phân chia đất đai, phần 
Pháp sẽ được Naples Sieile và Lorraine. Nhưng Charles II đã lập một 
chúc thư mới để lại tất cả đất đai Tay Ban Nha ở châu Âu và hải ngoại 
cho cháu ngoại của vua là Philippe d'Ánjou (đồng thời là chấu của XIV). 
Khi Charles lÏ mất năm 1709, Louís liền'tòn cháu mình lên làm vua 
Philipe V ở Tây Ban Nha. Tức thì; Anh, Ha Tan, đế quốc và các tiểu 
quốc ở Đức lập một đại liên minh: chống lại Pháp; chẳng bao lâu các 
quốc gia tây Âu hầu hết đều gia nhập liên mính. : 

Chiến tranh kế vị Tây Ban Nha (1701-1713) diễn ra ờ Ý và hải 
ngoại và nhất là ở các quốc gia Vùng Thấp. Các nước đồng minh dân 
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đần làm quân Pháp kiệt sức. Danh tướng John Chưrchill của Anh - 
quận công Marlborough đầu tiên và là tổ tiên của Winston Churchil -- 
cùng với tiểu vương Savoie là Bugène, đánh bại quân Pháp bốn lần : Ở 
Blenheim (1704). Ramillies (1706), Ovdenarde (1708), và Malplaquet 
(1709). Nhưng quân Pháp không thua nặng lắm và riêng trận Malpla- 
quet đã khiến 20.000 quân đồng mình thương vong, một con số khiến 
người Ảnh thời đó xem cuộc chiến như một “lò sát sinh”. Sau cái chết 
của Hoàng đế Josenh (1711), em là Charles VI tất nhiền sẽ là người 
thừa kế các đất đai của Tay Ban Nha và Áo; như thế đế quốc của Char 

les V ngày trước sẽ được tái lập, và cán cân lực lượng một Ïần nữa lệch 
lạc vì họ Habsburg. Người Anh sợ điều này khòng kém gì việc Pháp 
toàn thắng ở châu Âu, Đảng Tory, chú trương hòa bình, lên cam quyền 
ở Anh; Quận công Marlborough bị tước quyền chỉ huy và cuộc hòa đàm 
bất đầu. Kết quả là hòa ước Utrecht (1713) một biến cổ quan trọng 
trong lịch sử ngoại giao và chia cắt lãnh thổ của châu Âu, giống như 
hòa ước Westphalie (1648) trước đó và các hòa ước Vienne (1815) và 
Versailles (1919) san đó, 

Theo hòa ước trecht. Philippe được nhận làm vua Tây Ban Nha, 
nhưng Leouis hứa rằng Pháp và Tây Ban Nha sẽ không nhập làm một. 
Vun chấp nhận việc Vua Anh phải là người Tin Lành. Pháp nhường 
miền .Newfoundland, Nova Šcotia và vùng vịnh Hudson cho Ảnh, 
nhưng vẫn giữ Quéhec và Louisiane, Người Anh được Tây Ran Nha 
nhường Gibraltar mà ngày nay họ vẫn giữ, và quần đảo Minorca, mè họ 
trả lại trong thế kỷ đó, cũng như một kế ước (Aciento) cung cấp nô lệ 
châu Phi cho các thuộc địa của Tay Ban Nha. Vì họ Habsburg ở Ão 
không được làm vua ở Tây Ban Nha, họ được Vùng Thấp trước kia của 
Tày Ban Nha (Bì), nhưng người Hà Lan được phép để lại một sö quân ở 
đây để tự bảo vệ chống lại một cuộc tấn công của Pháp có thể xảy ra. 
Quận công Savoie được giữ vùng Sieile lúc đầu, sau đổi lấy Sardaigne 
về sau sẽ thống nhất nước Ý. Tuyển hầu Brandenburg được công nhận 
là “Vua nước Phổ”. 
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trecht nối chưng là một hòn ước ôn hòa và hợp lý. Tuy nhiên nó 
đã không chấm dứt được những tranh chấp ở hải ngoại giữa Pháp và 
Anh; nó khòng thực sự hảo vệ Hà Lan; và m6 không thực sự thỏa mán 
họ Hahsburg, hay giải quyết tình trạng rối ren ở Ý. Cuộc xâm lăng của 
Pháp đã bị ngăn chặn, nhưng chỉ là tạm thời, vì nó sẽ bùng nổ lại vào 
cuối thế kỷ do những thúc đẩy của cuộc cách mạng vĩ đại (xem chương 
X). Những cuộc chiến tranh của Louis tuy có làm hao tốn rất nhiều 
sinh mạng và công quỹ, tuy có làm cho người Pháp bị ghét bỏ, khi họ 
tấn công vào Hà Lan và Đức, nhưng vẫn không dã man bằng chiến 
tranh ba mươi năm hay những cuộc chiến do chủ nghĩa quốc gia hay 
cách mạng gáy ra sau năm 1789. Tôn giáo đã đóng một vai trò thứ yếu 
dù Louis tự xem là người bảo vệ Thiên Chúa, và Guillaume d'Orange 
được xem là người bảo vệ Tin Lành. Hàng trăm ngàn người Thiên 
Chúa đã đứng trong hàng ngũ “Tin Lành” để chống lại Louis, Cuộc 
xâm lăng của Louis không có tính chất cuồng nhiệt của phững cuộc 
chiến tranh tôn giáo hay chính trị : Louis không phải là Napoléon hay 
Hitler. Những cuộc chiến tranh của Louis thật ra rất tiết độ và “cố 
điển” như cá tính của “đại vương”. 


IV. ÂU CHÂU Ở HÁẢPNGUẠI. 


Ở Utrecht, Nova Scotia và newfoundland cũng như Gibraltar đã đổi 
chủ. Phức tạp như mọi vấn đè của thế kỷ XVÍI, cuộc chiến tranh cuối 
sùng của Louis XIV đã gần như là một thế chiến, xây ra không phải chỉ 
để duy trì cán cân lực lượng ở chàu Âu, mà còn để chiếm quyện lợi và 
nguyền liệu ở hải ngoại : mối quan tâm với thế giới ngoài châu Âu là 
kết quả của nhịp độ thực dân mỗi ngày gia tăng trong thế kỷ XVIL, khi 
người Anh, Pháp, và Hà Lan đều nhảy vào công cuộc tạo lập đế quếc. 
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Mười ba thực dân địa. 


Người Anh chiếm hai chỗ đứng vững chãi ở Bác Mỹ là Jamestown ở 
Virginia (1607), và Plymouth ở Massachusetts (1620). Đầu tiên hai nơi 
này được thiết lập - như các thương điếm Tây Ban Nha và Bô Đào Nha 
- bởi các công ty mại bản Anh với hy vọng hảo huyền là sẽ tìm được 
vàng và bạc như trường hợp Tây Ban Nha. Nhứng năm đầu hai nơi này 
phải vất vả lắm mới tồn tại được. Rồi chúng biến thành thực dân địa; 
đám thổ dân thưa thớt được thay thế bằng người Anh di cư sang. 
Thuốc lá và tài ba của John Smith đã cứu văn Virginia; lông thú, cá 
tuyết, và sức chịu đựng của người Calvin đã cứu Mássachusett. Hai nơi 
này lần lần dựng được một nền kinh tế nông nghiệp và buôn bán với 
mẫu quốc. Tuy không có hơn vài vạn người di cư sang,.nhưng nhờ đất 
đai trù phú, nhân số đã gia tăng đáng kể. 

Năm 1664 người Anh đã hạ người Hà Lan một hiệp nửa trong cuộc 
chiến vì quyên lợi kinh tế, đã bùng nổ mười năm trước dưới thải Crom 
well. Người Ảnh chiếm.New Amsterdam thành lập năm 1626, và đổi 
tên là New York; những gia đình Hà Lan quan trọng ở đây - Stuy 
vesant, Schuyler Roosevelt - sau này cung cấp một số những nhân vật 
xuất chúng trong cuộc phát triển nước Mỹ. năm 1655 người Hà Lan đã 
đánh đuổi người Thụy Điển ở Fort Christiana trên sông Delaware và ở 
đây người Anh cũng đã thay thế người Hà Lan. PennsyÌvania mà triều 
đình An chiếu cho William Penn, một người Anh giàu có theo đạo 
Quaker năm 1681, đã lấp khoảng trống do người Thụy Điển và Hà Lan 
để lại sau khi bị đuổi khỏi vùng sông Delaware. 

Đầu thế kỹ XVIII, các vùng định cư của người Anh tạo thành 
một giải liên tục 13 thực dân địa chạy từ maine đến Georgia. Thực 
dân gồm mọi giai cấp xã hội, trừ giới quý tộc. Phần lớn đất đai ở 
New England đều do những người theo phái Calvin tự trị định cư, 
họ tin tưởng vào việc địa phương tự trị, và lập giáo hội Thanh giáo 
riêng của tiểu bang, giống như giáo hội của Calvin ởð Genève hay của 
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Cromwell ở Ảnh. Tuy nhiên “tà giáo” đã xuất hiện ngay từ đầu khi 
những nhóm Tẩy lễ, huynh đệ, và cả Anh giáo đến New England. 
Những thực dân địa miền Nam, nhất là vùng Virginia, có nhiều người 
Ảnh giáo định cư; họ là những người quen sếng tách biệt giai cấp và 
sống ở những vùng đất rộng. Giáo hội Anh giáo thành giáo hội chính 
thức ở Virginia. Tuy vậy ở vùng Piedmont ở Virginia và hai vùng 
Carolina có nhứng tiểu điền chủ - những người phái Trưởng lão gốc 
“trlande - Xcốtlen”, và người Đức từ Pennsylvania tới. Địa dư và khí 
hậu đã biến miên Nam thành đất trồng một mùa sản xuất thuốc lá, gạo 
hay chàm (để dệt: vải thô), trong khí New Bngland và các thực đân địa 
miền Trung lại hướng về việc khai khẩn các ấp nhỏ, đánh cá, công 
nghệ và thương mại. 

Tại Maryland, thành lập một phần để định cư người thiên chúa 
giáo, tại Rhode Island thành lập bởi Roger Williams và những người 
không muốn thao phải chính thống ủ Massachusetts tại Pennsylvania 
thành lập bởi những người Quáber tỉn vào sự biệt lập giữa nhà nước 
và tôn giáo, người ta đã thấy phần nào sự tự do tồn giáo sau này được 
thể hiện trong bản hiến pháp Hợp chủng quốc. Vào thế kỳ XVIIL, tự đo 
tồn giáo cũng có nghĩa là người ta không bắtbuộc phải theo một tổ 
chức tôn giáo nào cả. 

Những người thự: dân, giống như người thế kỷ XVU, xem việc 
phân biệt giai cấp là việc đường nhiên. Tuy vậy những mâm mống dân 
chủ đã hiện hữu ở các thực dân địa. Không có giới quý tộc, và khủynh 
hướng bình đảng của vùng biên thùy cùng sự nghiệp giành cho người 
có tài ö thành phố làm quân binh giới thượng lưu ở các đô thị duyên hài 
và vùng lưu vực sông Hudson. Mỗi thực dân địa đều cớ một cơ cấu lập 
pháp và tỉnh thần dân chủ đã thấm nhưàn ngay từ đâu. Tuy hầu hết 
các thực dân địa đều có thống đốc đại diện triều đình, chính phủ Anh 
đang bị xáo trộn vì nhiều biến cố, không thể kiểm soát hay cai trị một 
cách liên tục như người Pháp hay Tây Ban Nha. Các thống đốc va 
chạm với các nghị hội thực dân địa và thường chịu thua. Chính quÿên 
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địa phương ở lang, thanh thị, quận lôi cuốn sự tham gia của dân chúng. 
Luật đồng nhất của Ảnh, bảo đảm việc xử án có bồi thẩm đoán mà đỡ 
bị hành chính ràng buộc, phản ảnh một truyền thống khác hẳn với 
truyền thống Pháp và Tây Ban Nha. 


Tân Pháp. 


Về phía Bắc 13 thực dân địa, ở quanh vịnh Pundy và lưu vực sông 
St. Larence, Tân Pháp là một đe dọa quan trọng đối với các thực địa 
Bác Mỹ của Anh trong vòng một thế kỷ rưỡi. Sông Št. Lawrence và các 
hồ lớn đã giúp người Pháp có đường đi sâu vào lục địa, ngược hẳn lại 
với rặng Anpalachian là một chướng ngại ngăn người Anh với sông 
Mississippi. Người Pháp cũng pbải hướng về phía tây vì nghê buôn da 
thú là thứ hàng có giá trị và tương đối không công kênh, rất đễ chuyên 
chỡ bằng xưồng và tàu nhỏ. Hơn nữa, dưới sự lãnh đạo của người 
đésuite, nhứng nhà truyền giáo Pháp tỏ ra nhiệt thành trong công việc 
hơn những người Anh Tin Lành. Các lình mục, cũng như các thợ săn, 
dẫn đầu cuộc tây tiến. Sau cùng, người Pháp ở Bác Mỹ được hướng dẫn 
bành trướng theo một chính sách rõ ràng từ triều đình Bourban ở 
chính quốc đưa ra. : 

Kết quả là người Pháp, chứ không phải Anh, đã thám hiểm vùng 
nội địa của Bác châu Mỹ. Tên của các nhà thám hiểm, truyền giáo 
và thương gia Pháp - Marquette, Joliet, La S5alle, Frontenac, Cadil 
lae, Ibervile - là một phân di sản của người Mỹ ngày nay. Đầu thế 
kỳ XVITI người Pháp đã thiết lập một giải thương điếm rời rạc - với 
hàng dặm đất hoang ở giữa hai thương điếm, chỉ thưa thớt ít người 
da đỏ ở - bao quanh các thực địa Anh dọc duyên hải Đại tây dương. 
từ Québec, một giải tiền đồn chạy dài về phía tây. Từ Mobile và 
Nouvelle Orléans, ở Louisiane, một thuộc địa mới lập đầu thế kỹ 
XVIH và mang tên Louis XIV, những giải tiền đồn chạy về bắc 
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ngược sông Mississippi để hợp với các giải tiền đồn từ Canađa và II 
linois chạy xuống. : 

Tuy cuộc xâm nhập của người Pháp có vẻ rộng lớn trên bản đồ 
nhưng những đất đai của họ rất lỏng lẻo, khòng đủ sức kiềm chế 
người Anh việc Pháp mất Newfoundland, Nova Scotia, và vịnh Hud 
son vào tay Anh theo hòa ước trecht là một triệu chứng của sự 
lõng lẻo này. Thuộc địa của Pháp là một đế quốc thưởng mại có 
những tham vọng quân sự, và trừ Québec ra, tất cả không phải là 
thực dân địa. Lý do là vì số người Pháp đi cư đã ít mà có đi cư qua 
đây thời đêu sống rải rác làm nghề buôn bán hay đi phiêu lưu. 
Những người Pháp có thể đi cư vì tôn giáo, như người Huguenot, thì 
lại bị ngăn cản vì chính sách đân tộc Thiền Chúa ở tây Pháp. 


Quần đảo Trung Mỹ, Ấn Độ và Châu Phi. 


Người Pháp, Hà Lan, và Anh đẫm chân lên người Tây Ban Nha và 
Bà Đào Nha ở cả Tân lấn Cựu Thế giới. Họ đoạt quyền người Tây Ban 
Nha ở vùng Caraibes và cuối cùng,biến vùng quần đảo này thành một 
mớ định chế thuộc địa và một trung tâm hải chiến và hải tạc. Vùng 
quần đảo Trung Mỹ, tuy ngày nay nói chung ìà một nơi nghèo nàn, 
trước kia kia là một trong những miếng mồi ngon nhất của tham vọng, 
đế quốc. Ở đây người nô lệ đa đen, thay thể người da đỏ đã bị tiêu điệt, 
trông những vụ mùa lớn của nhiệt đới - thuốc lá, trái cây, cà phê, và 
nhát là mía. 

Ở Ấn Độ. đế quốc Mông Cổ còn đồ mạnh để hạn chế tất cả 
người âu ở vùng duyên hải. Lần lần, trong thế kỷ XVII câ ở Anh lần 
Pháp đều được lập quyền hành ở Ấn Độ, thay cho người Bô Đào Nha 
đang mất đần quyên bính cùng tài sản. Người Anh đánh bại một 
hạm đội Bồ Đào Nha năm 1612, và ngay sau đó quyền thương mại ở 
Surat trèn bờ biến phía tây. Tuy hoàng đế Mông Cổ là Aurangzeb có 
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bãi quyền này năm 1685, nhưng không đú sức chống lại lực lượng 
thương mãi và hải quân của Ảnh. Nam 1690 người Anh xây ở Bengale 
(Đông Ấn) thành phố Calcutta, rất nổi tiếng vê sau này. Trang khi đó 
người Pháp đã có chỗ đứng ở duyên hải phía nam gần Madsas ở một địa 
điểm gọi là Pondichéry và cũng không bao lâu nhứng trạm khác đã 
được thiết lập. Đầu thế kỷ XVIIL ở Ấn Độ cũng như Bác Mỹ, Anh và 
Pháp đã đến lúc sẵn sàng quyết chiến để tranh giành đế quốc hải 
ngoại. 

Cả hai nước đều áp dụng chiến lược ở Bác Mỹ, dùng các công ty 
thương mãi đặc hứa : Công ty Đông Ấn Anh Œast India 2ompany) và 
công ty Đồng Ấn Pháp (Conipagmie des Indes Orien-tales). Hai công ty 
đều được chính quyền quốc gia ủng hộ một khi thấy rô là những mảnh 
đất quanh những thương điếm cần được bảo vệ và mối liên lạc với Ấn 
Độ không phải chỉ có tính chất thương mái. Lần lần vì muốn ủng hộ 
hai công ty ấy, cả Anh lần Pháp đều nhúng tay vào chính trị và chiến 
tranh ở Ấn. Nhưng không nước nào cố gắng lận một Tân Anh hay một 
tân Pháp phương Đông. 

Người Hà Lan, có nhứng công ty lời lãi nhiều nhất ở Đông Ấn, 
không xám nhập Ấn độ mà lại đẩy người Bồ Đào Nha ra khỏi đảo 
TíchLan kế cận. Tại quần đảo Đông Ấn, họ dựng thành phố Batavia 
(tiếng LaTinh, nghĩa là Hà Lan) trên đảo Java và lập một đế quốc ở 
Nam Dương còn đến ngày gần đây. Khi họ đến Nhật năm 1609, nhà 
cầm quyên ở đây đã nghỉ ngại việc xâm nhập của Ky Tô giáo và bực 
bọi trước những tranh chấp nhỏ nhen giứa người Bô Đào Nha theo 
dòng Gia Tô và người Tây Ban Nha theo dòng Francois. Người Nhật 
lần lần trục xuất tất cả người Ky tô, cho đến 1641 chỉ riêng người 
Hà Lan được ở lại, trên một hòn đảo nhỏ trên hải cảng Nagasaki. 
Nước Nhật đã bế quan tỏa cảng đối với phương Tây cho mãi đến 
giữa thế kỳ XIX. 

Ở châu Phi, người Hà Lan chiếm múi Hảo Vọng của người Bồ 
Đào Nha nam 1652 và ở lại đây: họ là tổ tiền của những người 
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Aftrikaner trong liên hang nam Phi ngày nay. Cả người Pháp cũng 
đến châu Phi, đầu tiên là tại Sénéga1 trên vùng duyên hải phía 
tây (1626). Trong Ấn độ dương, vua Louis XIV chính thức chiếm 
đảo Madagascar rộng lớn năm 1686, và năm 1715 Pháp lấy đảo 
Mauritius của Hà Lan, đặt tên lại là Ile đe France. Người Anh 
nhập cuộc với một cử điểm ở cửa sông Gambie Tây Phi (1662), và 
sau đó đạot một số đất đai của Pháp và Hà Lan. Như vậy, bản đồ 
Phi châu cùng vùng cận duyên vào thế kỷ XVIII cho chúng ta 
thấy một loạt những trạm duyên hải của các quốc gia châu Âu, 
nhưng vừng nội địa vẫn chưa cỏ ai đụng đến, trừ một số lái buôn 
nô lệ và những nhà buôn bản xứ. Mãi dến thế kỷ XIX “Lục địa 
đen” mới mỏ rộng trước sự bành trướng của châu Âu. 


Thành tích của chủ trương đế quốc. 


Và phương điện kinh tế, sự bành trướng của chàu Âu vào những 
thế kỷ trước không phải chỉ là “bóc lột” và “cướp phá” như ngôn ngữ 
phản tư ban thường nói. Quả có cướp bóc, cúng như đã có giết chóc và ' 
đán áp. Trong việc giao thiệp với dân bản xứ, quả có những tệ đoan 
hơn cả việc đem những gì không đáng kể để đối lấy đất đai hay hàng 
hóa giả trị. Ài cúng biết chuyện người Hà Lan đã mua đảo Manhattan 
của người da đô với giá rẻ mạt.`Sau cùng, chính sách trọng thương hâu 
như được áp dụng ở khắn nơi đã giữ tiền và kỹ nghệ trong tay mẫu 
quốc. Chính sách này chỉ cho thuộc địa khai thác nguyên liệu thôi, một 
vai trò khiến cho ngay cả các thực dân địa phải ở trong một tình trạng 
kinh tế tương đối sơ khai và lệ thuộc mẫu quốc. . 

Nhưng mặc đầu có những hạn chế ấy, sự bành trướng của châu Âu 
đã mang nhiều sản phẩm tđi cho dân hải ngoại. Tuy rất ít người Âu 
sống ở Ấn hay Phi châu, những sản phẩm của họ nhất là các vũ khí, 
lan lần đứa đến việc Âu hóa hay phương Tây hóa, các vùng khác trên 
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thế giới. Vào thế kỷ XVIII tiến trình này mới chỉ bát đâu, và đặc biệt là 
người Âu mới chỉ mang đến phương Đông một số nhỏ những tiến bộ và 
y tế và vệ sinh cong cộng về sau này; về phương điện trị an, ở Ấn Độ 
và châu Phi cũng chưa có gì khả quan hơn. Nhưng riêng ở Tân Thế 
giới đã có những dấu hịê rõ ràng của việc phương Tây hóa. 

Ngược lại, thế giới hải ngoại cũng ảnh hưởng đến phương Tây rất 
nhiều. Danh sách những hàng nhập cảng gồm nhiều nhất là thực 
phẩm, dụng cụ và đồ dùng như ống điếu, võng, qưân áo ngủ, và các 
kiểu kiến trúc vä hội họa như kiểu nhà trệt hay lối ấn họa của Nhật. 
Những hàng mới lạ có thứ rất được ưa chuộng. Thuốc lá nhập cảng vào 
Tây Ban Nha giữa thế kỷ XVI dùng làm một thứ thuốc chỉ thống, đến 
thế kỷ XVII đã thành một thứ cân thiết cho nhiều đàn ông châu Âu. 
'Trái lại khoai “tây” tuy rất bổ và ít tấn còng trông hơn các loại củ 
khác, không được ưa chuộng ngay. Ở Pháp, người ta đã phải tổ chức 
việc phố biến và khuyến khích dùng khoai này trong nhiều thế hệ mới 
có kết quả. 

Trong dân chúng Tây phương, kiến thức về những tín ngưỡng và 
“định chế hải ngoại đã xam nhập đến mức độ trở thành văn hóa phổ 
thông, được đánh dấu bằng một số lớn danh từ như pow, wow, kowtow, 
tabu, totem, v.v... sự trao đổi văn hóa mức cao nhất là tôn giáo và quan 
niệm đạo đức thì phương Tày lại nhận cảng rất ít. Cảm tưởng đầu tiên 
của người phương Tây, không phí chỉ khi tiếp xúc với nhửng nền văn 
minh tương đôi sơ khai ở Tân Thế giới mà ngay cả khi gặp các nền văn 
minh lâu đời ở phương Đông, là họ không có gì để học từ những nên 
văn minh này cả. Về sau bắt đầu có người tôn trọng tính chất xuất thế 
của Ấn giáo và những quan niệm đạo đức cao siêu nhưng khá thực tế 
của Khổng giáo ở Trung Hoa; có người thì ngưỡng mộ vẻ cao quý và 
giản đị của nhứng đân tộc sơ khai. Nhưng phần lớn, điều làm cho người 
Âu chú ý nhật - lúc họ chịu khó nghĩ đến gì khó hơn là kiếm tiền và 
xây dựng đế quốc - là sự nghèo khổ, bẩn thỉu, và mê tín mà họ thấy 
trong dân chúng Ấn Dộ và Trung Hoa, mức sống vật chất thấp kém 
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cua các dân sơ khai ở khắp nơi, sự vò tín ngưỡng của những kẻ “ngoại 
đạo”. 

Nhưng sự gặp gỡ với những nên văn hóa khác biệt này đã kích 
thích người phương Tày Một trong những kết quả đầu tiên là sự gia 
răng những øì kỳ diệu, những điều khó có thể tin được. Những bút ký 
đâu tiên viết vẻ Tân Thế giới đây những người khổng lô và tí hon 
những hoàng kim thế giới có đường lát vàng, những suối hoàn đồng, 
những kỳ hoa dị thú. Tất cả nhứng diều đấy đã kích thích óc tưởng 
tượng văn chưỡng và mỹ thuật, từ hải đảo trong tác phẩm Tempest 
tRão tôi của Shakespeare đến thanh Xanadu trong bài thơ Kubla Khan 
của Coleridøe hai trăm năm sau. Ca khoa học nữa cũng bị kích thích. 
Đọc những bút ký phiêu du ta thấy có nhiều điêu xác thực, nhiều nhận 
xét thận trong hơn là cảm tưởng họ cả tin hay nói quá đáng. Nhờ đó 
mà khoa học địa lý cận đại đã bát đâu trưởng thành, và họ cũng đã 
dóng øop vào các khoa học cận đại cận đại như nhàn chủng học, chánh 
trị học đối chiêu, và kinh tế học. 

Công cuộc bành trướng cũng có thể đem lại sự bất lợi hay xáo trộn. 
Việc đưa nhiều vàng bạc ở châu Mỹ vẽ khiến giá cả tầng dân. Sự lạm 
phát này di cùng mà có lẽ đã “gây ra” hay ít nhất đã thúc đây cuộc 
bành trương kính tê tổng quát. Trong riến trình này các nhà mại bản. 
tài phiệt, nói ròng ra là "các nhà kinh doanh” thủ lợi; còn đối với các 
công nhàn. nòng dàn, những người tam thuê lam mướn lợi tức tuy có 
tăng gia, nhưng thường không tăng nhanh băng giá cả. 


Một thế giới duy nhất. 


Đầu thế kự XVIII vẫn còn những khoảng trống trên bản đô thế 
giới, nhất là trong nội địa châu Phi và ở phía tây bắc Thái bình 
dương. Tuy nhiên, dù có những khoảng trống ấy và dù ảnh hưởng 
châu Âu đối với Trung Hoa và Nhật Bản không đáng kể, người ta đã 
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thấy rõ là chỉ cá một hệ thống chính trị quốc tế trên thế giới. Từ đây 
trở đi, tất cả các chiến cuộc đều có tính cách thế chiến diễn ra khắp tú 
ha: dù đối thủ chỉ là hải tặc, và trên khắp các lục địa đù chỉ là giức 
người mọi rợ với kẻ đi khẩn hoang. vào thế kỷ XVIII chỉ có một thế giới 
duy nhất. 

Nhưng đó không phải là một thế giới đông nhất về tỉnh thần 
Không có một thứ quyền hành chung nào có thể áp dụng cho tất cả 
mọi người; vẫn có những người sống biệt lập. Và đại chúng khắp thí 
giới, ngay cả trung tâm châu Âu đêu không biết, hay không muốn biết. 
đến tâm trạng hay ý nghĩ của đông loại mình ở nơi khác. Nhưng những 
hàng hóa phương Tây đã xâm nhập khắp nơi, trước là súng ống, rồi 
nhiều vật dụng khác; và không phải tất cả đều “vô giá trị và đồi bại” 
như những người chống lại thực dân thường rêu rao. Một thiếu số cé 
học thức đã bát đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ những nhà địa dư học 
chuyên nghiệp đến những nhà báo, các nhà ngoại giao, các nhà kinh 
doanh, những chuyên viền phải đương đầu với những vấn đề của ca thê 
giới. 
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CHƯƠNG TÁM 


THỜI MINH TÂN 


1 CUỘC ĐẠI CÁCH MẠNG CẬN KIM 1637-1789 


Đứng giữa thế kử XX mà nhìn ngược về quả khứ, người ta có thể 
phân biệt được lến cuộc cách mạng chính trong nhứng tương quan 
gia người và thiên nhiền : Thứ nhất, người tách khỏi những tô tiên 
giống loài khi của mình; tiếp theo là hai loạt thay đôi trong thời Đá 
Mới, gồm “cuộc cách mạng canh nông” và liên hệ với nó, nhưng xảy ra 
vê sau, là “cuộc cách mạng thành thị” (xem chương I); và sau cùng là 
cuộc cách mạng trí thức, kỹ thuật, kính tế cùng xã hội của ba thế ký 
vừa qua, một cuộc cách mạng hầu như vân còn diễn #a ngày nay. Cuộc 
cách mạng đầu tiền chắc là một tiến trình chậm, tuy có lẽ được đánh 
dấu bằng điêu mà các nhà di truyền học gọi là biến hóa, và vì vậy cũng 
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có thể gợi là “cách mạng” được, nhưng thời đó thật quá xa xôi, ra ngoài 
lĩnh vực của sử kỹ. 

Và cuộc cách mạng thứ hai và :la chúng ta có thể bàn đến một 
cách tự tĩn hơn. Trong cuộc cách mạng thứ hai con người nhờ thuật 
canh tác và biết nuôi súc vật nên không những đú ăn hàng ngày mà 
còn có thực phẩm thặng dư; và trong cuộc cách mạng thứ ba con 
người có được có được nhứng gì thường xem là tượng trưng cho 
“văn minh” - thành thị, chính thể, chứ viết, giai cấp kinh tế và xã 
hội, và nhiều thứ nứa, kế cả khoa tự nhiên học đang ở độ sơ khai. 
Cuộc cách mạng thứ tư có những chỉ tiết quen thuộc với chúng ta 
đến độ ít khi chúng ta tự hỏi nó đã xây ra như thế nào và ý nghĩa 
lịch sử của nó là gì. 

Cả bến sự đối thay có tính chất cách mạng này được đánh dấu bằng 
sự gia tăng khả năng chế ngự thiên nhiên của con người để có thức ăn, 
chón ở và để chống lại kê thù. Chúng ta có thể tính khả năng ấy bằng 
“năng lực” mà con người có thể sử dụng được. Những người đầu tiền, 
hay những sinh vật giống loài người đâu tiên, không những có khối óc 
lớn bơn loãi linh trưởng mà còn biết sử dụng dụng cụ và vũ khí. Những 
dụng cụ thô sơ nhất nắm trong bàn tay cũng đã giúp người giết được 
đã thú, đào các rễ cây ăn được, chặt cây cối làm củi. Những cuộc cách 
mạng thời Đá Mới cho con người những dụng cụ máy móc đầu tiên : 
Cái cày, cối xay chạy bằng nước và bằng gió, bánh xe, mặt phẳng 
nghiêng; những gia súc như chó, trâu bò, ngựa; và nô lệ. Những cuộc 
cách mạng này còn đem lại sử kiểm soát thiên nhiên đầu tiên với hình 
thức gia tăng sản xuất có dự tính bằng cách trồng trọt. Rôï sau đó tính 
theo tiêu chuẩn năng lực, không có sự thay đổi nào đáng kể xảy ra tù 
thuở ban đâu của văn mỉnh , cách đây chừng õ, 6 ngàn năun, đến cuối 
thế kỳ XVIII Số mã lực có được cho mỗi đầu người ở châu Âu hay châu 
Mỹ vào! năm 1700 và cũng không hơn gì số mã lực đưới thời Đế quốc 
La Mã hay số mã lực ở cổ Ai Cập hay miên Lưỡng Hà bao nhiêu. Thí 
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mà vào khoảng 1730, nhiêu sự thay đối quan trọng đã bắt đấu xuất 
hiện trong xã hội phương Tây, 

Trong chương này chúng ta sẽ cố truy nguyên, tra 
cưu và giải thích bước đầu của sự bộc khỏi năng lực 
và óc phát mỉnh phi thường ấy. Tính theo thời gian sự 
bóc khởi ấy hiện rõ vào thế ky XVII và XVIII, tuy bắt 
nguồn về mát vải phương diện từ thời Trung cổ và cả: 
tử thời Thượng cổ. Trén phương diện không gian, nơ là 
sản phẩm cửa miền tẩy và trung Âu và vùng bắc châu 
Mỹ thuộc Anh - tóm lại là vùng văn minh phương Tầy. 
Nhứng nên văn mình khác đá tư khám phá hay phát 
minh một số lớn nhưững gì làm nên cuốc cách mang 
trên - ký thuật ấn loát và thuốc sứng tại Trung Hoa, 
cách đo thời gian cbính xác tại vùng này là MéHhHiCó, 
ký hiệu số học tại Ấn Đó, và nhiêu thư khấc nửa. 
Nhưng tổng hợp những yếu tố đưa đến cuộc tiến hóa 
lớn cửa nhần loại xảy ra ở phương Tây. 

Cuộc cách mạng này không có một cấi tên được mọi người 
đồng ý. Mặc đâu những cái tên như “cách mạng Khoa bọc” 
hay “cách mạng lý thuật” gợi được nhứng khía cạnh chính 
của phong trào, nhưng vẫn chưa đủ nghĩa. “Cuộc cách mạng 
cận đại” hay ở chỗ ởi đôi với “Những cuộc cách mạng thời Đá 
Mới”, nhưng Ycận đại” là một danh từ quá lồng lẻo. Chúng tôi, 
muốn dùng danh từ “Thời Minh tân” để chỉ nhứng giai đoạn 
đâu cua cước cách mạng và để mô tả những thay đổi vật chất 
cùng tỉnh thần đã phổ thông trong xã hội phương Tây từ giứa 
thế kỷ XVII chơ đến khi cuộc cách mạng Pháp bùag nổ. Cội 
rễ của nhứng thay đổi này ăn mãi về thời Phục hưng và cải 
cách và trước nứa, nhưng mã vào khoảng 16ã0 cái cây mới 
đâm chôi này lộc. 
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II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN 


Đạc điểm rõ rệt nhất của thời “Minh Tân” là sự phát triển phi 
thường và tiến bộ của khoa học tự nhiên, Những sử gia khoa học 
thường nói rằng việc nghiên cứu thiên nhiên một cách khoa học đã có 
từ thời có sử viết; họ cũng thường nhấn mạnh là những nghiên cứu này 
có thể xem là liên uc, ngay cả từ thời Tam tối và Trung cổ, vốn được 
xem là “không khoa học”. Tuy nhiên, thời Minh Tàn thể hiện việc hệ 
thống hóa, việc phát triển rộng rãi, việc khám phá thật sự (có lẽ “phát 
minh” thời đúng hơn) những định luật hay những quy tắc chính biến 
đổi hàn khoa học. Do đó khoa học thời Minh Tân hầu như khác hẳn với 
khoa học trước đó, chứ không phải chỉ tiến hơn mà thôi. 


Thế kỷ XVII. 


Trước tiên, khoa học, hay “triết học tự nhiên” như thời đó thường 
gọi, phát triển thành một hoạt động có tổ chức và phổ thông. Nhiều 
hàn lâm viện khoa học được thành lập, trong số đó hiệp hội Hoàng gia 
để tăng tiến kiến thức tự nhiên (1662) ở Anh và viện Hàn lâm Khoa 
học (1666) ở Pháp là hai thí dụ đầu tiền; những tổ chức này bát đầu 
xuất bản những tạp chí khoa học. Hội triết học Hoa Kỳy đ Philadelphia - 
(1743), thành lập một nhân nhỡ công Benjamin Franklin, cũng thuộc 
loại hàu lâm viện kể trên. Nhờ những liền lạc chính thức giửa các hội 
viền các hàn lâm viện và thư từ của bạn bè quen thuộc gứi cho nhau, 
một cộng đồng khoa học quốc tế thành bình. Mọi người trong cộng 
đồng này nhờ đó cá thế theo dõi những thí nghiệm và phát mỉnh của 
những người khác và góp phần vào nổ lực chung. Ngôn ngữ dùng cho 
toần thể cộng đồng là La Tỉnh mà»Newton đã dùng để viết bộ sách vĩ 
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đại Phíilosœbhiae Ng†turalis Principia Mathemofica (nguyền lý toán pháp 
của Triết học tự nhiên, 1ô87). 

Đầu thế kỷ XVIII, hoa học đã được giới quý tộc hoan nghênh; 
nhiều nhà quý tộc đôi khi cả phụ nữ nữa, học đòi lạp phòng thí nghiệm 
hay đài thiên vàn riêng. Không phải ai cúng học đòi cả mà một số đã 
đạt được những thành quả đáng kể, như Robert Royle (1627 16911, con 
của một bá tước Irande. 

Những tiến bộ mới về khoa học được phổ biến trong sách vở và tạp 
chí dành riêng cho những người không chuyên môn, như tập “Phức số 
tính của thế giới” của tác giả Pháp Fontenelle (1686). 

Thiên văn học và vật lý, nhất là cơ học, trở thành nhứng môn tiền 
phong của khoa học cận đại. Một số sử gia khoa học gần đây đặt đấu 
hồi về quan điểm phổ quát xem Isaac Newton (1642-1727) là một “vi 
nhân văn hóa” đã ảnh hướng sâu xa đến thời đại với vũ trụ cø giới luận 
của ông. Nhưng chắc chắn là những công trình chống chất về thiên 
văn và vật lý là yếu tố quan trọng nhất trong việc mở rộng và đào sâu 
ảnh hưởng của quan điểm khoa học. Tuy Copernic vào thế kỷ XVI đã 
đưa ra quan niệm quý đạo thái dương hệ nhưng mãi đến khí vật lý gia 
người Ý Galilée, nhờ có viễn vọng kính mới phát minh, xuất bản (1632) 
những sách chứng mình thuyết của Copernic người ta mới quan niệm 
xem trái đất là trung tâm vũ trụ. Galilée đã bị đưa ra toà án giáo hội 
xét xử và bị buộc phải công khai phủ nhận thuyết của ông xem trái đất 
đí chuyến xung quanh mặt trời. Tục truyền rằng khi ra khỏi tòa 
Galilée lãm bẩm “Nhưng mà nó (trải đất) chuyển động”, Những tác 
phẩm của ông không thể bị cấm đoán triệt để được và tỀ5 tục truyền 
bá những gì mà tác giả không được nói. 

Căn cứ vào một phát kiến của Galilée, Torricelli, một người Ý phát 
mỉnh ra phong vũ biếu. Pascal (1623-1662) người Pháp, dùng phát 
mính của Torricelli, chứng minh (bằng cách đo chiều cao của một cột 
thủy ngàn ở cả chân lắn ngọn một quả núi) thì càng lên cao áp suẤt. 
không khí càng giảm; Pascal cũng chứng minh rằng có thể có khoảng 
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trống không, dù theo thuyết cũ “thiên nhiên ghê sợ khoảng trống”, 
Một ngưừoi Pháp khác, René Descartes (1596-1650), được biết nhiều 
hơn về phương điện triết học, lập ra môn hình học giải tích dùng tung 
độ và hoành độ để biểu diễn một hàm số. - 

Newton tiếp tục công trình của Galilée, Torricelli, Pascal và nhiều 
người khác, dùng nhiều trợ cụ toán học mới như số lẻ, lã-ga-rít, đường 
biểu diễn và nhất là toán vi tích phân mà ông và Leibnitz (1646-1716) 
hầu như khám phá ra cùng một húc, nhưng riêng rẽ: Nhứng công trình 
nghiền cứu của ông đưa đến sự tổng quát hóa #ĩ đại mà chúng ta gọi vũ 
trụ dẫn vào lực. Theo ông mặt trời, các hành tỉnh cùng các vệ tính 
chạy đúng theo quy đạo là nhờ hấp lực tương hỗ. Ngày nay định luật 
Newton vẫn đứng vững, nhờ được Binsteín bổ túc vào đầu thế kỹ XX. 

Thiên văn học tiến xa nhờ viên vọng kinh thì sinh vật học bước dài 
nhờ kính hiển ví, Hai dụng cụ này có lẽ là công trình của những thợ 
làm kính Hà Lan vào cuối thế kỷ XVL : 

Hà Lan họ thấy rằng nếu đặt hai kính gân nhau thì ta có một hình 
lớn gấp bội vật thực. Vào khoảng năm .1680, Van Leeuwenhoek, người 
Hà Lan, nhờ kính hiển vì đã khám phá ra được những vi sinh vật mà 
đến bấy giờ người ta mới biết. Các khoa học gia phục hưng như 
Vesalius (xem chương VI) đã khai phá rất nhiều trong ngành cơ thể 
học, nhưng người ta vần khòng biết trái tim làm việc ra sao cho mãi 
đến khi Willam Harvey (1578-1657), người Anh, chứng minh rằng quả 
tim là một cái bơm đẩy máu chạy theo một hệ thống lưư thông trong cơ 
thể, Nam 1679 Borellí, người Ý, chứng mính rằng cánh tay con người 
là một cái đòn bẩy khoa động sinh lý học đã bắt nguồn từ khoa tĩnh cơ 
thế học. 


Thế kỹ XVII. 


Trong lãnh vực khoa học thế ký của Galilée, Harvey, Descartes, 
Newton, Leibnitz, và những nhà bác học đồng thời có thế xem là “thế 
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ký thiên tài”, như nhà triết học danh tiềng Alfred North Whitehead đã 
nói. 5o với thế kỷ XVII, thế kỷ của những khám phá đầu tiên, thế kỹ 
XVIII là thế ký hệ thống hóa, phổ thông hóa và bổ túc. Nhà thiền 
nhiên học Thụy điển Linnée (1707-1778) lập bảng phân loại những 
thực vật và động vật mà nay vẫn còn được dùng làm căn bản, 
Franklin, nhà khoa bọc Mỹ đâu tiên có tiếng tăm trong lịch sứ khoa 
học, thí nghiệm với điện và chứng minh sự liên hệ giữa điện và chớp. 
Nhà thiên văn và toán học Pháp Laplace viết một thiên tổng luận 
mang một cái đề đây ý nghĩa: Thiên thể cơ học (1785). ˆ 

Tuy nhiền và hóa học, thế ký XVIII đã khởi đâu những bước tiến 
đài,. một khúc quanh quan trọng ngang với những phát triển về thiên 
văn của Copernic, Galiléevà Newton. Khoa hóa học phân tích hiện đại 
có được là nhờ công của hai người tiên phong là Black và Lavoisier. 
Joseph Black (1728 - 1799) một giáo sư Xcốtlen, đập tan thuyết cũ cho 
rằng không khí chỉ có một nguyên tố và chứng minh là có nhiều khí 
khác ngoài không khí ra. Nhà hóa học và vật lý Pháp Lavoisier (1743- 
1794), căn cứ một phần vào công trình của nhà khoa học Anh đồng 
thời là Jopseph Priestley, tiếp tục công cuộc khao cứu thể khí của 
Black, đặt ra danh từ “oxygbne” và chứng minh là nước gồm oxy 
(dưỡng khí) và hydro tkhinh kh?. Ông quả quyết rằng tất cÃ mọi chất 
đều được cấu tạo bởi một số nguyên tố hóa học căn bản, và tìm ra được 
23 nguyên tố. 

Sau cùng, những khoa học khác cũng khởi đâu tốt đẹp trong thế kỷ 
XVII. tuy không được tổng quát hóa như hóa học và vật lý. Các nhà 
địa chất học, mà đa số là người Anh hay Xcốtlen, vào đầu thế kỷ XIX 
đã chứng mính được là trái đất còn nhiều tuối hơn là theo Thánh kinh, 
và đã khám ra tiến trình thiền nhiên của các thạch chất và nguồn gốc 
các vật hóa đá Họ cũng đã đạt vấn đề dung hòa những khám phá của 
khoa học với vũ trụ quan truyền thống của Ky Tô giáo chính thống, và 
nhất là thang thời gian của Thánh kinh. Một băng chứng ánh hưởng 
của khoa học mới đối với vũ trụ quan của con người là trận động đất 
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khủng khiếp ở [isbonne năm 1755. Những người chính thống - chiếm 
đa số dân chúng - xem trận động đất là một hình phạt của Thượng đế, 
một cảnh cáo đối với những kẻ tội lỗi. Voltaire đã dùng đề tài này trong 
quyên Candide làm dùng đê tài này trong quyển Candide làm cớ để đã 
kích cái mà ông xem là sự lạc quan ngu xuẩấn và vô căn cứ. Nhưng 
những người khác cho rằng trận động đất là do những nguyên nhân 
“tự nhiên”, như bất cứ hiện tượng thiên nhiên nào khác, như một trận 
mưa giông chẳng hạn. 

Đông thời, những nhà khoa học Ảnh như Loeke (1632-1704) và 
Hartley (1705-1757), Pháp như Condlillac (1715-1780), Bichal (177L- 
1802) và Pinel (1745-1826) đặt nên móng cho khoa tâm lý học hiện 
đại. người ta đã bát đầu xét lại ý kiến từ làu đời cho rằng những người 
điền đều là do quỷ ám và vì vậy cần phải đánh đập tàn nhẫn để đẩy con 
quỷ ra khỏi người họ. Pinel và nhứng đồng nghiệp của ông vào cuối thế 
kỷ XVIH là những người đầu tiên đã đưa ra quan niệm rất phố thông 
ngày nay là nhứng bệnh tỉnh thần cũng tự nhiên như các chứng bệnh 
thể chất thông thường khác, và vì vậy phải dùng y học để điều trị. 


Khoa học, kỹ thuật và triết lý. 


Bảy giờ chúng ta có thể đề cập tới hai vấn đề tổng quát, thứ nhất là 
sự liên lạc giữa khoa học và kỹ thuật tróng thế kỷ XVII và XVIII, và 
thứ nhì là phương pháp khoa học và sự liền lạc của nó với những thái 
độ trí thức - nghĩa là triết lý - của thời đại. Trong nhứng thế kỹ này ta 
không tìm thấy sự hợp tác mật thiết giữa khoa học “thuần túy” và 
khoa học “ứng dụng”, các kỹ sư, chủ ngân hàng các nhà kinh doanh, 
các viên chức chính phủ, mà ta thấy ngày nay. Tuy vậy, chúng ta tìm 
thấy nguồn gốc tiến trình kinh tế xã hội đã đưa thế giới hiện đại tới 
mức phú cường vật chất. Các kỹ thuật gia những nghệ công đã hưởng 
thụ một truyền thống khéo léo chân tay và óc sáng chế - đã giúp đỡ các 
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khoa học gia rất nhiêu. Các thợ thủy tỉnh đã chê những kính giúp khoa 
thiên văn và sinh vật học tiến rất xa; những thợ mẻ cuối thời Trung cố 
khởi đầu tiến trình đưa đến địa chất học, khoáng chất học, và nhiều 
môn “địa học” khác; và cúng chính những người này, vì cần bơm nước 
từ ham mỏ ra, đã khơi đâu những suy luận đưa đến việc phát minh 
máy hơi nước; những người Hà Lan tiên phong trong nghề bảo hiểm, 
một nghề đặc biệt của thời hiện đại, bát đâu nghiên cứu hy vọng sống 
lâu của con người. và đã giúp nhiều cho khoa thống kê ngày nay. Har- 
vey, với thuyết di chuyên của máu, là một nhà khoa học thuân túy 
nhưng cũng còn là một y sĩ của vua Charles Ý nước Ảnh, nghĩa là một 
nhà khoa học ứng dụng. Ngay từ đầu khoa học hiện đại đã lưu ý đến 
việc chế tạo và thực hiện, vì vậy nên luôn luôn rất “thực tế”. 

- Nhưng khoa học cũng lắm khi rất “không thực tế”; hoặc, nói một 
cách văn chương và rõ ràng hơn, khoa học đã gắn liền với loại hoạt 
động trí thức mà ta gọi là triết lý, Khoa học tự nhiên là một cuộc tìm 
kiếm chân lý, nhưng một cuộc tìm kiếm có quy tắc riêng của nó, 
những luật lệ đã mất ngàn năm mới hình thành. Đầu thế kỷ XVIH, 
Franecis Bacon, một nhà khoa học lý thuyết người Anh đã đưa ra một số 
những quy tắc ấy và đã được nhiều người chấp nhận. Để chống lại ảnh 
hưởng của Aristote và nhái kính viện (xem chương II) Baeon nhấn 
mạnh đến phương phá quy nạp, nghĩa là sự thu thập cấn thận những 
dữ kiện nhờ việc quan sát và thí nghiệm và đã kích phương pháp “diễn 
dịch” nghĩa là lý luận từ những tiền đề đã được chấp nhận. Cả hai 
phương pháp đều cần thiết đối với khoa học, nhưng việc Bacon nhấn 
mạnh tới phương pháp quy nạp có lẽ cần thiết đối với thời đại ông và 
đã tăng đà tiến của khoa học. 

Ngày nay người ta vẫn còn hàn cãi xem khoa học có nên cố gắng 
giải đáp những câu hỏi về vũ trụ và vị trí của con người trong vũ trụ 
mà các triết gia, các nhà thần học và dân chúng hằng đạt ra. Có lẽ đa 
số các nhà khoa học đều đồng ý với nhà thống kê và lý thuyết gia khoa 
học người Anh Karì Pearson (1857 - 1936), rằng “khoa học có thể xem 
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như một mục lục chỉ dẫn những trang kê khai những điều giác quan 
phì nhận được khiến chúng ta dễ dàng tim ra điêu chúng ta muốn 
nhưng không thể giảng giải những điểm đặc biệt chứa trong quyển 
sách nhân sinh lạ lùng ấy”. Nhưng trong thế ký XVIII, nhiều người 
nhiệt thành tin vào thành quả của thời Minh Tân xem khoa học là một 
cái gì hơn hắn một “mục lục” hữu ích; đối với họ, khoa học chính là 
quyển sách nhân sình, hay đúng hơn. là cái căn bản vững chắc của một 
vũ trụ quan tương đối mới mẻ. Vì khòng tín những gì huyện điệu, vì 
nghỉ ngờ cả sự hiện hữu của bất cứ Thượng đế hay “nàng lực” nào mà 
khoa học khòng mô tả được - nói chung là những gì “siêu nhiền” - 
Khoa học đã là khí giới sắc bén nhất của phong trào chống giáo lý Ky 
Tô vào thê ky XVIII. 


II - VŨ TRỤ QUAN MỚI : THIÊN NHIỄN, 
LÝ TRÍ, VÀ TIẾN BỘ. 


hút ah hướng duy ly. 


lạ !?L thiên nhiên, tiến bộ - đó là những danh từ ch th trong ngữ 
vneø ta thời Minh Tân. Đây là thời mà nhiều người tin là lý trí có thể 
gỉ ¡ phóng con người khỏi mọi tai ương và đưa đến hòa bình vĩnh cứu, 
-hinh quyền lý tường và một xã hội hoàn mỹ. Lý trí sẽ khám phá ra 
những định luật thiên nhiên chỉ phối sự sống, và do đó bảo đảm sự tiến 
bộ củo côn người, Những nhà tiền trí của niềm tin lạc quan này được 
sói tho tiếng Pháp là philosophes ttriết giai, dù không phải tật cả đầu 
!À người Pháp, và chỉ có một ít người trong số đó thực sự là triết gia. 
Những nhà tự do tự tưởng này là các nhà bình luận, kinh tế, chỉnh trị 
học, va các nhà cải cách xã hội. Triết lý căn bản của ho có thể gụi là 
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duy lý luận, một quan điềm cho rằng suy luận vé bất cứ vấn đề gì, phải 
giếng như lôi suy luận của các nhà khoa học thì mới só giả trị. 

Những phương pháp và thành qua của khoa học tự nhiền là một, 
nhưng không phải là nguồn độc nhất, của những tư tưởng thể hiện 
trong thuyết dụy lý. Đốt với các nhà tự do tư tưỡng, lý trí là một khả 
nâng ai ai cũng có. giúp người ta học cách đạt được những gì họ muốn 
và quan trọng hơn nứa. biết nên đạt nhứng gì có lợi ích cho mình cũng 
như cho mọi người Đi với bọ lý trí thể hiện không những trong các 
khoa học rhực nghiệm, và còn ca trong toán học, luàn lý, và trong một 
sử triết lý, đáng kế là những tư tướng của tác giả Pháp René Jéscarte, 
mà tác phâm phương phấp luận ©1637! đã đinh đâu một giai đoạn quan 
trung trong lịch sử tự tương, 

l)¿scartos noi răng ông sẽ bắt đầu "tý luận” bàng cách gạt bỏ mọi 
tiên kiện, nghĩ ngờ TÁI đa, dĩ nhiên Íh cá giáo lý Ky Tò nữa: cuối cùng 
ảng quyet định là ông chỉ có thể không nghị ngỡ một việc là ong đang 
nhí Khơi đầu bàng câu “Íe pense, done Je suis” và chỉ chấp nhận là 
xac thưc những gì ông có thể chíng mình một cách rõ ràng và chắc 
chân như trong toán bọc, Dcscarts dựng hàn một bè thống triết lý 


đồm ea văn đe Thượng để - hạt đ nhất ý niềm về Thượng đế, Nhiều sử 
trí tứng bàn cÁi xem cố nhớ anh hướng mạnh nhất đối với thời Minh 
Fần là dorngr tự tưởng theo Hacon, nhân mạnh vào phương phíp quy 
nạp, hay là dòng 1 tƯỚNg chéo lJcscarfes nhân mạnh vào phương pháp 
shên dịei to lẽ những nuưới tang bình và có hạc thức vào thối Minh 
Tân đều chhí anh hướng của Baeon núng như của Descarles. và cho 
ràng lv !rí suy lưận mọt cách mì ràng, chắc chân về những sự kiện đo 
mác quan nhì nhân đuờới 

Ly trụ hímmH theo nghĩa này có thể rất tại hại khi dùng nó để Hm 
hiểu các tỏn giáo: và các nhà tư do tự tưởng đã dùng nó để xét các tôn 
giáo vị tôn giáo, nhất là giáo hội La Mã. luôn luôn ft cán dịch để họ tấn 
công Ta co thê lấy bát cứ một cầu chuyện nào trong Thánh Rinh. 
chuyên tường thành sắp ở Jencho hay chuyện thánh Lazatne chết đi 
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sống lại chẳng hạn : cả phương pháp quy nạp lần diễn dịch đều không 
thể giúp chúng t†a tín có chuyên tương thành đỗ xuống vì một đam 
đòng la hết, hay chuyện người đội mò sống lại “Thật vậy, các nhà duy 
lý, nếu họ không xem loại chuyện này chị là gàn phân tương tượng, thì 
cũng coi chúng đã bóp méo một sự kiện tự nhiên. Theo hộ có lẽ những 
bức tường thành ở đJericho đồ xuống vì một trận động đàt, Lazare 
không chết. chỉ mới bất tính thôi, hoặc có thể là bị thôi miễn để đésng 
lầm tĩnh lại mà được tiếng cái tự hoàn sinh Khởi đầu bằng một sự hoài 
nghị vừa phải với các tác gia như Pieret Bavle (1647-1706) ròi trở nên 
châm biếm sắc sáo với Voiane (164-1778), hay tế nhỉ và triết lý 
trong tập Luận về Phép Máu của tác gia David THiume !1711-17781 
người Xeöten, việc chàng đổi tôn giáo lên tới cưc độ trong cuộc cách 
mạng Pháp khí nhóm “trừ tuyệt lv Tế giúa`” đóng cứu nhà thờ và đạn 
áp hay tần sat tín đồ Rv Tô giao (17938-1794ý Volnay trong tân sách 
đanh riêng thời ấy, nghĩ về các cuốc cách mang C1791: đã cho rang tt 
ca các tôn giáo la kết quả âm mứu của những giáo sĩ khôn khéo và bất 
lượng, nhằm dành lÃy quyền lực và của cải bàng cách bợi dụng người 
đồng loại khỡ dại eä nụ 


Thiền nhiên và luật tự nhiên. 


Những ví dụ trên có thể điền tả ý nghĩa phức tạp vúa nhưng danh 
từ "(hiền nhiên” "tự nhiên” và “luật tự nhiên” đối với các nhà tự do tư 
tưởng và những người theu họ - hay đúng ra là đối với tất ca những 
người học thức của thế kv XVIII. Trước hết thiên nhiền có nghĩa lh 
“ngoại giới”, cải thế giới thực thể mà cú; giác quan của ta ý thức được 
ra do lý trí của ta sắp đại lại. Người thời đó biết răng các giác quan của 
con người không thê xem: lì hoàn hào và có thê dân ta đến sai lâm. như 
trường hợp nhìn thấy áo ảnh trong sa mạc chăng hạn. Nhưng. bằng 
luận lý chính xác, người ta có thế thấy rõ thiên nhiên thực sự. Thứ đến 
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là vì thiên nhiên tác động rất đông nhất, theo đứng những luật mà các 
nhà khoa học, như Newton chăng hạn, đã khám phá ra: hơn nữa, nếu 
hiểu đúng thiên nhiên thì sẽ thấy thiền nhiền rất tử tế với con cưng 
nghía là loài người Theo ý kiến của nhiều nhà tự do tư tưởng nếu cư 
xử theo đúng luật thiền nhiên. con người có thể sống sung sướng trên 
trái đắt. này. 

Theo đuôi dồng lý luận này chúng ta đã đạt đến một quan niệm vẽ 
thiên nhiền đi xa hơn quan niệm ban đầu. Khởi đầu thiền nhiên được 
“ngoại giới” là thực th. là cái thế giới "sự kiện”, nhưng Tỏi nó 
trở thành cái kha hữu. một kim chỉ nam. một tập hợp giá trị. một thế 
giới “tiêu chuân”. Theo nghĩa đâu tiên. thiên nhiền là tất ca những gì 
hiện hứu. mà đã hiện hữu thị không thê là không tự nhiền;, cái mà ta 


xem là 


thường gọi là “siên nhiên” hay thuyền diệu” theo quan điểm này thì 
không thể có được, tuy lòng tìn vào các phép màu có thế cố ở trong các 
tầm hồn không sáng suối. Theo nghĩa thứ hai. hay nghĩa tieu chuẩn 
thì lồng tin vào các phép mâu rất là không 1ự nhiền., chỉ có thê giang là 
vì khòng biết luật thiên nhiên. Theo nghĩa Ất phan nghĩa của “tự 
nhiên” không phai là “siêu nhiền” mà là "không tư nhiên”; các nhà tư 
do tự tưởng biết những cái phần thiên nhiền rất phố thông trung thời 
cua hụ, nhưng họ ủng hy vọng lì trong tưởng bú chúng sẽ mất đân ổi 
hoặc khòng còn nữa 

Sự khó khăn trong việc dung hòa quan niệm thiên nhiên là tài ca 
nhứng g\ hiện hữu và quan niệm về “tự nhiên” là những gì không hửu 
hiện mà kha hữu không làm những người tin vao thời Minh Tân bận 
tam. cúng như những tin đô Kv Tô không mấy bối rôi vì một sự khó 
khăn tương tự trong việc dung hòa sự hiện hữu cua điều ác bên cạnh 
một Thượng để vạn năng, vạn tri và thánh thiên. Người Minh Tân áp 
dụng ngay thuyết “thiền nhiên - lý trí” vào các định chế và tôn giáo 
của phương Tây trong thế ky XVIII. Mật số nhà tự do tư tưởng nói 
rằng khả năng xử dụng lý trí theo thiền nhiên nói chung ai cũng có. 
hay Ít ra ai cũng oó một khả nàng lý luận tối thiểu, hoặc như ta thường 
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nói là trí thông minh. Nhưng, vẫn theo họ, sự ngu dốt, mê tỉn, nghèo 
đói đã làm nhụt khả năng lý trí này đi trong đại chúng, và sự giàu sa... 
cùng tỉnh thân vô trách nhiệm đã làm hư hỏng lý trí của một số lớn 
những người thượng lưu, với sự đòn lõa của những cơ câu bại hoại của 
giáo hội và nhà nước. Dê phục hồi cái thiên khiếu lý luận đứng đán của 
con người ta phải đổi hân cái môi trường hại hoại quanh con người; do 
đó lầu hết những tác phẩm của các nhà tự do tư tưởng đều nhằm vào 
việc phê bình những định chế và tín ngưỡng đương thời. Do đó thời 
Minh Tân trước tiên là một thứ thuốo gầm mòn, làm tan những giá trị 
củ. 


Tự nhiền giáo, 


Le đâu các nhà tự do tự tưởag đã kích Ky Tô giáo một cách ôn 
hòa và nhân đanh “tự nhiên giáo”. Yếu chỉ của tự nhiên giáo có thể 
thấy rõ ngay trong tựa đề của tác phẩm đầu tiên. Ky Tô giáo không 
thần bí, chứng tỏ... rằng không một giáo lý Ky Tô nào có thể gọi là 
huyên điệu (1696) của tác giả John Toland người Anh. Những nhà phê 
bình ôn hòa này lý luận rằng Ky Tô giáo =ó bân chất “tự nhiên giáo”, 
tôn giáo tương lai của tất cả mọi người. Tự nhiên giáo cho rằng có một 
Thượng đế điều khiển vú trụ và đặt ra những định luật cho bộ máy vũ 
trụ và đặt ra những định luật cho bộ máy vũ trụ, như các nhà khoa học 
đã khám phá được; và tôn giáo này tin vào đạo đức và luân lý Ky Tô 
vút từ lương tri. Nhưng tự nhiên giáo bác bỏ quan điểm Ky Tô cho 
rằng thượng đế có thể can thiệp vào sự vận chuyển của vũ trụ bằng các 
- phép mâu; tôn giáo này bác bỏ tất cả các giáo lý căn cứ trên phép mầu 
như thánh thể, tam vị nhất thể, đức mẹ đồng trinh và cũng bác bỏ 
phần luân lý Ky Tô khuyên mọi người khác kỹ. Đề cập tái sự bất tử của 
linh hôn cùng những thưởng phạt ở đời sau, nhóm tự nhiên giáo bảo 
thủ thường tìm cách né tránh; vì tự nhiên giáo tín có một Thượng để 
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nàn có thê cho rằng còn người không phải chỉ là một tông hợp lý hóa. 
mà con có lĩnh hôn và lình hôn có thê bàt tử, 

Tuy tự nhiên giáo có thể xem là tôn giáo chính thức cua thời Minh 
Tân, nhưng nó không phố thòng trong dân chúng Ngay cá trong nhóm 
Minh Tàn cụa thê ký XVIH, hn ngưỡng này có nhiều tính cách đạo đức 
và triết lý. chứ không phú là một tôn giáo với đây đủ giáo hội, nghỉ lễ, 
giáo sỉ, hav giáo lý như cáo tên giáo khác. Mà tôn giáo này cũng không 
phai là mốt tím ngưỡng gìan dị để biou Một trong sẽ những lý thuyết 
gia xâv dựng tôn giao này, John Loeckc (1632-1704! người Ảnh cũng 
không thể gọi chính đanh là một tn đồ tự nhiên giáo được; ta chì có 
thể xem ông là mọt tín đô Ảnh gian pháng khoáng. Tuy vậy. thuyết duy 
lý òn họa cua 1uo¿ke là cân bạn của những niềm tín giác ngủ trong triết 
học và tôn gữi¿ củng như trong tâm lý học. chính trị và giáo dục. 
Trong quyên luận về Năng trí sua còn người (16A3. 16891 Loeke đá 
bác bo sư hiện hữu của những Liên kiển, và cho rằng trí tuệ con người 
lúc mới sinh ra tiòng nhí một tờ giấu trắng và kình nghiệm sẽ tô lên 
đó nhứng mẫu sắc, hình thê, Những đỉnh chế được sắp đặt và quản trị 
một cách khỏn khéo - nghĩa là một môi trường có kiêm soát - có thê cai 
tiến việc hôi đưỡng trí tuệ con người lLácke là mốt người òn hòa. và 
khóng tín là con người cô thế hoàn toàn sung sướng, nhụ nhiều nhà tự 
tưởng sau này thường nghĩ. Nhưng òng là người đạt nên móng cho 
niềm tr tiêu hiểu nhất trong thể ky XVII là môi trường Ìầ tất ca, và 
con người được Lư trí hưỏrer dẫn có thế cai tạo môi trường theo đường 
lôi cua Thiền nhiên 

Một số tìn đô. như Voltraire. không coi trọng niềm tín của họ lắm. 
Thật vậy, Voltaie đã coi nhẹ tín ngưỡng của mình đến nỗi ông có thể 
nói lồn một cầu rất nội tíiêng - và rất mâu thuẫn - là “nếu Thượng đế 
không có, ta cân phai đặt ra một Thượng đế vậy”. Những người khác, 
Jean Jacques Ïlousseau chẳng hạn, thuộc gốc Tin Lành Thụy §ĩ, tìm 
cách thêm vào cái vũ trụ quan lạnh lùng này hơi Ấm của tình cảm, và 
ca xúc cảm nữa, như chương “Mục sư Savoie phát biếu tín ngưỡng” 
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trong tập biện luận cho một nền giáo dục “tự nhiền” của ông (Pmile. 
1872). Có rất nhiều tín đồ tự nhiên giáo cầu nguyện, một hành động có 
vẻ vô lý vì họ tin là Thượng đế đã chế tạo ra bộ máy vũ trụ rồi để tự nó 
chuyên vận lấy chứ không can thiệp vào. Chính vì tin vào khả năng cư 
xử theo Ìý trícác tín đồ tự nhiên giáo không muốn bắt. mọi người theo 
quan điểm của họ bằng nhữn biện pháp áp bức tàn bạo; họ tín vào sự 
ôn hòa và sự khoan dung. Nhưng đồng thời họ cũng chống đối nhứng 
tôn giáo và định chế đương thời, nhất là Thiên Chúa La Mã. Voltaire. 
con người trí xảo, với khâu hiệu "đè bẹp cái thứ đê tiện ấy đi”, đã suốt 
đời chống đối giáo hội mà ông xem làm trở ngại bước tiến của thời 
Minh Tân. 


Vô thần luận và khoan dung tồn giáo. 


Vào cuối thế kỷ XVIII, có nhiêu tư tưởng còn táo bạo hơn cả “tự 
nhiên giáo”. David Hume tô ra hoài nghĩ về tôn giáo, không tin tưởng 
vào sự giai thích vũ trụ và vị trí con người trong vú trụ. Trái lại, 
những người vượt quá tự nhiên giáo, không tín tưởng vào sự giai thịch 
vú trụ và vị trí con người trong vũ trụ. Trái lại, những người vượt quá 
tự nhiên giáo đến chỗ vô thần phần nhiều không phải là những kẻ hoài 
nghỉ, mà là những người nhiệt tín, có thể nói là độc đoán. Họ tin vào 
thực tế của thế giới vật chất do khoa học và kinh nghiệm giác quan đưa 
đến, và họ tin là những nhà khoa học chăng bao lâu sẽ hiểu rõ toàn 
điện thế giới ấy. Mật sô tự nhận là vô thân nhưng sự thật họ thân 
thánh hóa thiên nhiên và con người, một phần của thiên nhiên, Đối với 
Thượng đế của Ky Tò giáo, họ không nghi ngờ gì về sự hiên hữu của 
Thượng đế này ca : Họ biết rằng không có đấng Thượng đế này. Quyên 
“Hệ thông Thiên Nhiên” (1770) của bá tước Holbach, người Đức Pháp 
hóa, la một ví dụ điển hình trình bày quan điểm của những người vô 
thân; một quan điểm tế nhị hơn là của La Mettrie trong quyển “Người, 
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một cái máy” (1748), và trong để” hoại trau (truốt của Denis Diderot, 
“Đối thoại với bà Thống chế...” (1777). 

Luận điệu của nhứng người vô thân này quả có cứng rắn và dử 
đần hơn nhưn‡ tín đồ tự nhiền giáo, nhưng tác phẩm của họ không 
hè chủ trương bãi bỏ boàn toàn sự hiện diện của Ky Tô giáo. Tuy họ 
nghĩ rằng thời gian và thời Minh Tân sẽ giúp họ, nhiều người vẫn 
xem là đa số dân chúng thế ký XVIII còn mê muội và thèm „hát địa 
vị cao sang nên chưa có thể quảng bá những tư tưởng mới được. 
Ngưài ta kể lại là trong phòng khách của Holbach, vô thần luận 
không đem ra bàn cãi trước mặt tôi tớ trong nhà. Những giáo điều 
của những kê “mê tín” Ky TA giáo thường được xem là càn thiết để 
giúp người ta cư xử cho *úng đạo đức. Thật vậy, suốt trong thế kỳ 
XVIN. giới học thức đều c:::y nhận rằng các giai cấp thấp kém phải 
tin vào Thiên đànz, và nhất là Địa ngục, thì xã hội mới có thể đứng 
vứng được, 

Sau cùng, đa sô những người ủng hộ thời Minh tàn đều tin 
tư: ._ vào sự cân thiết và sự ích lợi của thái độ khoan dung tôn giáo. 
Tieo họ lý trí sẽ chiến thắng những mê tín dị đoan trong các cuộc 
tranh luận công khai. Trong khi chờ đợi ta không nên dùng quyền 
lực trong địa hạt tỉnh thần. Họ nói rằng lịch sử cho chúng ta thấy 
là sự đàn án vân hăng tỏ ra vô hiệu, nếu không nói là chỉ khuyến 
khích thâm các kẻ bị đàn áp. Lý trí cho thấy rằng mọi tôn giáo cao 
siêu, ngoài hình thức giáo lý và nghỉ lễ khác nhau, luôn luôn có một 
mẫu số chung là niềm tin vào thiện chân. Tác phẩm bàn về khoan 
dung tôn giáo (1689) của Locke có thể xem là một ví dụ điển hình 
dựa vào kinh nghiệm và thực tế để bênh vực khoan dung tôn giáo. 
Rịch tác gia Đức Lessing đứng trên một bình diện lý tưởng hơn : 
trong vở kịch Nhà hiền giả Nathan {1?79) của ông lấy khung cảnh 
thời Thập tự viễn chỉnh, các tín đô Ky Tô, Hôi giáo và Do Thái giáo 
có dịp đối chất tìm hiểu nhau và kết luận là phải khoan thứ lẫn 
nhau. 
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Phê bình xã hội. 


Tóm lại, tuy họ gắt gao lên án ly Tô giáo, nhứng người Minh Tân 
thường không phải là những người cách mạng chủ trương, bỏ Ky Tô 
giáo ngay tức khắc. Sự khác biệt giữa cuộc tấn công mạnh mẽ của 
người Minh Tàn và nhứng chương trình chính trị xã hội thật sự của họ 
cũng dễ nhận thấy trong các địa hạt khác. Xét theo kế hoạch giản dị 
của thiên nhiên, nhà nước và xã hội phương Tây thế kỳ XVHI cũng tệ 
hại và phản thiên nhiên không kém gì giáo hội. Càn gì nhân thiên 
nhiên hơn là những bộ tóc giả hay những cái đồng váy xòe của giới 
thượng lưu? Hay cái tục, rất phổ thông giới quý tộc và giàu có, đem trẻ 
sơ sinh trao cho vú nuôi chăm sóc? Rousseau, người đen: nhứng đứa 
con hoang của mình giao cho viện mồ côi nuôi, đã lèn tiếng kêu gọi 
chống việc giao con cho vú nuôi một cách hùng hồn nên một số mệnh 
phụ bắt đâu tự nuôi con lấy. 

Sự phân biệt giữa người quý phái và thường dân cũng không đứng 
vững vì không hợp với ý muốn của thiên nhiên. Đây là bài học trong vỡ 
hài kịch Le mariage Figaro (1784) của RBeaumarcbais, thu hút rất đông 
khán giả sau khi suýt bị cấm. Nhân vật bình dân, vừa là thợ hót tóc 

- vừa là hầu cận Figaro được hoan nghênh nhiệt liệt khi hắn lớn tiếng 
trách chủ là bá tước Álmaviva. 

"'Giòng giỗi, tài sản, địa vị, chức tước làm người ta hãnh diện! 
_,Nhưng người ta đã làm gì để có những thứ này ? Chỉ mất công sinh ra 
đời thế thôi!" 

Tóm lại, thiên nhiên không phân biệt giữa một bá tước và một thợ 
hót tóc. Thiền nhiên cũng không làm cho một ông vua khác người 
thường. Sau này, trong cuộc cách mạng Pháp có một câu chuyện cho 
trẻ con rất phổ thòng. Nhân vật chính - một câu bé - được dẫn đến 
điện Versailles và nhìn thấy một đứa bé bằng tuổi nó đang chơi trong 
vườn, và hãi ông bố cỂ lỗ của nó xem đứa bé đó là ai. Người cha nói, 
“đó là hoàng tử mà sau này sẽ lền ngôi vua”. Người cha cố gắng thuyết 
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phục đứa bé là hoàng tử không phải như trẻ con thường, nhưng vô 
hiệu. “Nhưng hoàng tử có đi người cha nhận là có, đứa bé nói rằng nó 
chắc chắn là hoàng tử cũng chỉ là một đứa trẻ như nó mà thôi, 


Công lợi “đạo đức”. 


Những quan niệm về thiên nhiên và lý trí mà thời Minh Tàn dùng 
đề đa kích những truyền thống và những định chế lâu đời có một khía 
cạnh tích cực hơn. Chúng thay thế những quan niệm củ, nhất là những 
quan niệm bị qứan Ky Tô về nguyên tội. Các nhà tự do tự tưởng không 
hoàn toàn động ý với nhau về phẩm hạnh tự nhiên hay nhứng liêu 
chuân tự nhiên tốt trong xã hội. Dòng tư tưởng chính hơi giống như 
đạo đức theo thuyết công lợi hay khoái lạc (xem chương Ì), mà đạt điện 
ở Pháp là Helvetius (1715-1771) và ơ Anh là jJeremy Bentham +1746- 
18321. Câu chàm ngôn danh tiếng của phái Công lợi, “điều tốt nhất cho 
nhiều người nhất” hình như được phát biểu đâu tiên bởi tác giả Ÿ Be- 
ccaria; quyển Tội ác và Hinh phạt (1764) của ông đưa ra thuyết là các 
tội phạm phải bị trừng trị, không phả: vì xã hội muốn trả thù, hoặc vì 
Thượng để muốn phạt họ, mà chỉ là đề ngàn ngừa những tội ác khác có 
hại cho xã hội trong tương lại; nếu co thể thì ta nên cài huấn các tội 
phạm. Bentham, trong quyền Nguyên tác Luân lý và luật pháp 
(17890, đưa ra một “phép tính hạnh phúc” tỉnh vị để hướng dân bành 
động của con người : nếu ai cũng hành động đề đạt tới khoái lạc tối đa- 
khoái lạc chân chính, chư không phải khoái lạc có hại cho mình hoặc 
cho người - và gíàm thâm những đau đớn của họ, thời sẽ đạt tới điều 
tốt nhất cho nhiều người nhất. Cái gì đích thực có lợi là cái đích thực 
tốt. 

Một kết luận như vậy trong những vấn đề thực tế không xa gì 
mấy kết luận mà đại triết gia của Đức là Immanuel Kant (1724- 
1804) đạt tới tuy lối hành văn của ông khác hẳn và lối suy nghĩ của 
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òng đượm màu “triết lý” sâu xa và trừu tượng. Qua Kant đã cho danh 
từ Lý trí tiếng Đức )à Vernupft! một ít tính chất siều việt, “lý tưởng” 
khác hắn tỉnh chất thận trọng, đắn đo, thông dụng trong chứ “lý trữ 
cua các nhà tự do tư tưởng ở Anh, Pháp, và Mỹ. Nhưng Kant xem 
mình là một tư tưởng gia Minh Tân, và đạo đức của ông rõ ràng là của 
phái Minh tân. Ca ông và Bentham, bằng hai lối khác nhau đã nhắc lại 
bằng ngòn ngữ triết lý tỉnh vị khuôn vàng thước ngọc xưa của phương 
Tây : Muườn người ta cư xử với minh thế nào thời hãy cư xử với người ta 
thế ấy. 

Theo tư tưởng Minh Tân, thiên nhiên muốn người ta hành động với 
mốt tỉnh thân trách nhiệm đối với xã hội và nhờ thế mà hưởng hạnh 
phúc. Như vậy người ta có quyên được sung sướng. Điều này đưa chúng 
tà đến một trong những câu hấp dẫn và quan trọng nhất trong lịch sử: 
Những lài của Jefferson mơ đâu bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, 
"rằng mọi người sinh ra đếu bình đẳng, rằng mọi người đều được 
Thượng đế ban cho một số quyền tự do, và quyên mưu tìm hạnh phúc”. 
Những cầu gian dị, và đôi với người Haa y, hơi nhàm tai này, ngày 
nay vẫn còn tính chất cách mạng ở châu Á, châu Phi cũng như ở Pháp 
và Hoa Kỳ vào thế kỳ XVIII. Rõ rànglà Jefferson và những người 
đương thời của ông dùng chữ “hạnh phúc” không chỉ đề nói đến một 
đời sống dễ chịu cho cá nhân nhưng còn là cái lợi ích cho xã hội. Khi 
những mục đích này có vẻ mâu thuần, như khi cá nhân sung sướng 
bằng cách làm tốn hại người khác, các nhà tư tưởng Minh Tân đặt 
quyên lợi của xã hội lên trên “hạnh phúc” cá nhân đó. Nhưng họ cũng 
sẽ nói là cá nhàn sai lầm vì bị ảnh hưởng của một nèn giáo dục xấu, mà 
xã hội mới phải chỉnh đến lại. Bá tước Shaftsbury (1671-1713) đã tóm 
tắt quan điểm của thế kỷ ông như sau : 

“Thiền nhiên đã an bày rằng làm việc cho lợi ích chung là phù bợp 
với ích lợi của cá nhân; nếu ke nào không nghĩ đến lợi ích chung, thì 
ích lợi cho rnình củng bớt đi vì như thế tức là không lo tới hạnh phúc 
an lạc của chính mình nữa. Như thế ke ấy chính là ke ấy chính là kẻ 


442 VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 


thù của mình. và hắn chỉ có thể ích lợi cho chính mình khi hắn làm lợi 
cho xã hội”. 


Phẩm hạnh “tự nhiên? 


Các nhà tự do tư tưởng muốn mọi người cư xử với nhau như tín đò 
y Tô thường mong muốn : Từ tế, tránh làm điều ác, yêu thương đông 
loại, chế ngự sự kiêu hành và đục vọng. Đạo đức Minh Tân gân như là 
một sự tiếp nôi của đạo đức Ky Tô. Nhưng những người Minh Tân chú 
trọng hơn người Kv Tô đền các khoái lạc nhục thể, các đức tính cẩn 
trọng, thái độ và trật tự hữu hiệu mà họ tin là rút tỉa từ khoa học và 
lương trị của con người. Và họ không tin vào sự “nhiệt thanh” tỉnh 
thần “thánh thiện”, việc tìm kiếm những sảng khoái xa xôi thần bí, 
việc vượt lên trên những giới hạn của luân lý thông thường. Thật ra, 
họ không xem đó là giới hạn, mà là những định luật "tự nhiên” như 
luật trọng lực, mà chỉ cá kẻ điên mới tìm cách phản đối. Thi sĩ Anh 
Alexander Pope (1683-1744) đã nói lên sự nghi ngờ đối với tỉnh thần 
“phản lý” một cách rỏ ràng khúc chiết trong tập Luận vê Con Người : 

“Phần siêu đẳng của con người 

Không bị kiêm chế có thể vươn lên đến mọi học thuật 

Nhưng khi công trình lớn lao ấy mới bắt đầu, 

Những gì Lý trí xây dựng, Nhàn dục ra tay phá hoại". 

Tuy nhiên, vào cuối thế kỳ XVIII một quan niệm vê phẩm hạnh tự 
nhiên hơi khác xuất hiện, nhất là trong tác phẩm của Jjean-Jacques 
Rousseau. Đó là ý nghĩa lãng mạn vê thiên nhiên, chống lại quan niệm 

_ cổ điển về thiên nhiên, đặc điểm của thế kỳ XVIIL, lúc thời đại tần văn 
và tý trí lên đến cao độ. Quan điểm lãng mạn hoan nghènh việc thả 
lông nhứng xúc cảm, nhứng tâm tình, những thèm khát của con người 
“sơ khai” bay “tự nhiền” nghĩa là nhứng người không bị nhiễm độc bởi 
triết lý cũng như nhửng truyền thống và định chế cổ hủ xấu xa mà 
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những nhà duy lý từng công kích. Lý tưởng mới là tự nhiên thay vì 
nhân tạo, người dân quê thay vì kẻ thành thị, dân da đỏ thay vì người 
Âu da trắng. người thứ dân thay vì người quý tộc, đời sống tình cảm 
thay gi đời sống lý trí. Tác phẩm danh tiêng nói về những lạc thú của 
cái “sơ khai mộc mạc” là quyển Paul et Virginie (1789) của Bernadin 
de 8aint Pierre, kể chuyện đôi tình nhân trẻ may mắn được sinh 
trương trong khung cảnh hồn nhiên của một hòn đảo trong Ấn độ 
dương. 


Triết lý thưàn túy. 


la số các nhà tự do tự tưởng đều bận lo tuyên truyền. sách động và 
cải tò nên khó có thể gọi họ là những triết gia thuần túy được. Tuy 
nhiên, suốt trong thời Minh Tàn một sô triết gia thưân túy danh tiếng 
tmà ta đã nói đến một vài người! vẫn cô gắng nghiên cứu thuyết nhận 
thức. Như chủng ta đa thầy, Locke xem trí tuệ con người như tờ giấy 
tràng mã nội dụng sẽ do kinh nghiệm giíc quan ín lên. Trái lại, 
Berkeloy !0106081-1753! một giìm mục Ảnh, xem ngoại vật tuỳ thuộc vào 
tâm tế; on sv cho ràng “hiệu hữu lá được trì giác” và tất ca tự tưởng 
=0+t @0n ni cu do tr tuê của Thường để mà có. Hume, triết gia hoài 
ngỉĩỉ nhật thế ký XVUH, chó răng tâm trí chúng ta trong khi tổ chức 
kinh nghiệm tá: quản theo những ý niệm như nhân quả không thể 
lu dến gự thất cu: chân, ma chỉ đạt tới những quy tắc suy luận tiện 
lút Cuối cúc Naat tín rằng ông đã cứu kiến thức thoát khỏi cái số 
phần hàm hi mà Hume đã dành cho nó, Ông phân biệt giữa nhứng vật 
lạa kính nghiệm thật sự của ta nhận ra, những hiện tượng, mà ta chỉ 
ð thê sắn thành thứ loại bằng trí óc của chúng ta (giống như Hume 
nói) và những vật bản nhiên, “những thực thể”, mà Kant gọi là 
noumena, ở sau và ngoài tâm những kinh nghiệm giác quan. Theo 
Kant, chính trí óc của chúng ta cũng không thể thật sự nhận th? 
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được những noimena tuy rằng nhờ tâm lính chúng ta biết rằng chúng 
có thực. Đối với NWant. như vậy, lý trí thực tiên" đã cứu thực tại thoát 
khỏi “lý trí thuận túy”, Tuy những nhân hiệu gian dị không diền tả 
trung thực đây dủ tư tưởng các triết gia, tưởng củng không sai Íàm lắm 
nếu gọi [ocke là một người theo kinh nghiệm luận Berkelev là một 
người theo chủ quan luận, Hiume là một người hoài nghị, và Kant là 
một rigười lý tưởng. 


Chính trị : cái gương Anh. 


Trong chính trí củng vậy, những người Minh Tân dùng thiên nhiên 
va lý trí đè chững mình những sự thiếu sót, bất công, cũng những thất 
bại của chứ độ đương thời. Các nhà tự do tư tưởng thường tỏ ra nghiêm 
khám đối với nơi mà phần đồng họ sống và lạm việc - nước Phñn - 
nhưng họ xem Tay Ban Nha. những vùng do họ Habsburg thống trị và 
phân lớn cao tiểu quốc ở Ÿ còn tế hại hơn mữa Những tác giá đâu tiên 
việt về chình trị, như Montesquieu 11688-1755). tò ra khăm phục định 
chế ở Ảnh mà thực ra họ không hiểu rõ mấy. Thật vậy. Montesquieu, 
nhà háo chính trị Thụy St de Lolme, và ca những người Anh nữa như 
Blackstone chang han trong quyền bàn và luật pháp nước Anh 01765- 
1769) tin rằng nước Ảnh vào thể ký XVHI tò chức theo đường lối 
phân quyền” và thuyết "hô tương kiêm” soại và điều hòa quyên hành", 
"Triều đình. Quốc hội và các tòa án - nghĩa là hành pháp. lập phap: và tư 
pháp - được xem là những cơ quan hoạt động riêng biết du có liên lực 
vu nhau. Không mội cơ quan nào vượt lên những cơ quan khía, và 
không một cø quan nào có thê tước đoạt quyền cả nhân của công dân. 

Đến dây ta có the thây rằng vào giữa thế ký XVI(E, chỉnh thể Anh 
đang tiến tới giuú đoạn mà nội các, một ủy ban của Quốc hội, sẽ hoạt 
đông nhĩr một thành phân của cả hành pháp và lận phán và sẽ thực sự 
œo nhiều quyên lực nhất. Nhưng sự ghi thích định chế Anh một cách 
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sai làm và rất phổ biến này lại có những kết quả quan trọng, vì tự sự 
sai lâm Ấy đã nãy ra nguyên yắc “hổ tương kiểm soát và điều hòa quyền 
hành”. căn hàn của hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787. Và nếu nước Mỹ 
trong thê kỹ XX đôi khí có thể có một cơ quan hành pháp và một ca 
quan tư pháp do hai đăng phái khác nhau kiểm soát, một phân là so 
những hứng khởi đặt sai chỗ cúa những “chuyên viên” thế ky XVIH 
đối với định chế Anh. Ở lục địa Âu châu và chắc chắn là ở Pháp. thì sự. 
ngưỡng mộ những gì thuộc Anh lại giảm bớt đi vào nủa cuối thê ký 
XVII, 


Thuyết tuyệt đối tự đo và thuyết chuyền chế. 


Các nhà tự do tư tưởng không đồng ý với nhau về những định chế 
tương lai. thay cho các chế độ củ ở chàu Âu. Để tiện việc phân tích, 
chúng ta có thể xếp họ thành hai nhóm trái ngược, tùy họ thiên về một 
chính thế và xã hội chuyên chẽ hay một chính thể và xã hội tự do. 
Nhưng †a phải nhớ rằng. là người, các triết gia thường đứng tiên cái 
đường tanh mà tà đang cð vạch ra, và trước nhửng trường hợp cụ thé 
đôi khìi họ theo thuyết tự do. đôi khi họ theo thuyết chuyên chế. Nhận 
xét nãy đặc biệt đúng đối với các nhân vật chính như Voltaire. Rous- 
#eau và Bentham. 

khơi đầu, cả bai nhóm 1ự do và chuyền chế đèu cho rằng số kiếp 
con người khòng may phân lớn, nêu khóng nói là hoàn toàn do môi 
trương bắt lợi Nhưng theo nhóm tự do thì tất cà mọi người nếu không 
hoàn toan có khả năng lý trí như nhau, ít ra cũng có khả năng lý luận 
tối thiếu để cư xử đúng cách. nếu như trí óc họ có thể hoạt động được 
#heo chiêu hướng của thiền nhiền. Đối với nhóm tự do. ly trí là một cái 
mãm chung trong đâu óc mọi người, nhưng cái mâm đó không thể phát 
triển được tren loại đất khô khan cần cỗi là gián hội và chính quyền thế 
ký XVII Tuy nhiên họ nhí là một số hạt mám đã bắt đâu này nở ở 
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nước Anh và Hoa Kỳ. và chính các nhà tự do tư tưởng dĩ nhiên là đã 
mọc lên khắp nơi dù là đất có “cần côi”. 

Phái tự do quá khích cho rằng việc phế bỏ vua chúa, giáo sĩ, quý 
tộc. các quan tòa đội tóc giả. các giáo sư ngụ ngốc, và tất ca những 
nhóm nhiều đặc quyền và ích ky sẽ biến đất xấu thành đất tốt, và mọi 
ngươi sẽ lý luận một cách hoàn hảo - và sẽ không càn cái ác nữa, không 
côn đau khò nứa, Tóm lại, kết luận hợp lý của thuyết cho rằng mọi 
người đèu bình đăng, hay gân như bình đẳng, trong việc thự hướng khả 
năng lý luận, dit gọi là triết lý vô chính phú Những người chủ 
trưởng cho rang tất ca những cơ cấu xã hội - giáo hội, chính quyền. 
luật là, cảnh sát, mọi hịnh thức trôi buộc hay bạn chế tự do cá nhân 
đeu lá xấu va oan toàn không cần chiết. Nếu con người hiểu biết lý lẽ 
Đột cách tự nhiền và theo lý trí đề sống một cach trung thực, nếu họ 
tát lầm đãi dờ là chỉ vì ảnh hướng xâu của các định chế, thời giải pháp 
của phái vo chmh phú rất là hợp lý : đập tan mợi định chế, Thuyết quá 
khích này tiềm Ăn trong nhiều tác phâm thuộc thế ky XVHI, và khá rõ 
ràng trong tác phẩm căn bản của thuyết vô chính quyên, quyên công lý 
chính trị (1793) gom hai tập của WNliam Godwin, tác giả người Ảnh và 
lí nhạc phụ của thí sĩ Shelley. Godwin đã hãng say đến độ xem nhạc 
trương là vô ích, và không xứng đáng có quyền điều khiên, riêng các 
nhạc sĩ đủ hợp thanh một ban nhạc hoàn hao nhờ họ tự ý hợp tác. 

Ngược ki là những nhà tứ tường không cho rằng côn ngươi tự 
nhiền co lý tình và bản ngà tốt để có thê mặc họ "tự nguyện hợp tác 
với nhau”. Vị vậy con người cân luật lệ, quyền lực bó buộc. nhưng 
nhứyng bình thức bó buộc này phải được ấn định và sử dụng bởi những 
ngươi xứng đang với những mục tiêu chính đăng - các nhà tự do tư 
tương va nhứng người cùng chủ trương - chứ không phải các nhà câm 
quyvều: và di nhiên nhưng hạn chế ấy sẽ là những hạn chế mới mẻ. 
Trong thế ky XVIL, đường lôi này ủng hộ hành động cua các nhà độc 
tài sảng suốt. như chúng ta sẽ thây trong chương sau. Bèn cạnh những 
thuyệt ấy cồn nhiêu quan niệm về báu chất con người. Những nhà cái 
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cách ôn hòa như Bentham chẳng hạn, cho rằng cuối cùng con người có 
khả năng tự chủ, một khi các kế hoạch gia sáng suốt đã tạo lập những 
định chế tốt, nhất là các bộ luật và các trường học theo chủ trương 
còng lợi. Nhưng những định chế xấu đã làm hỏng con người đến độ mà 
việc chuyển sang chính thể tự đo - nghĩa là dân chủ - phải do các bậc 
hiền giả quán xuyến. Những người khác, như nhà xã hội lý tưởng 
Robert Owen, nghĩ rằng cần tạo ra những định chế căn bản thật tỉnh 
vị, mà trước hết phải được thí nghiệm trong những cộng đồng nhả. 
Dưới những định chế này con người sẽ làn lần được biến cải như các 
nhà cải cách - nhóm Minh Tân - mong muốn. Owen đã trình bày 
thuyết môi trường tác dụng trong quyển Tự thuật một. cách tàn nhẫn 
như chưa bao giờ thấy : 

“Người ta có thể làm cho bất cứ một cộng đồng nào, hay cho cả thế 
giới nửa. có một tính chất chưng, từ tốt nhất đến xấu nhất, từ đốt nát 
nhất đến sáng nhất, hằng cách áp dụng những phương pháp thích hợp; 
những phương tiện này phần lớn nằm trong tay những người có ảnh 
hưởng đến đời sống đại chúng”. 

Nhứng người khác, đáng kể là các nhà độc tài sáng suốt như Đại đề 
Prederick nước Phổ hay nữ hoàng Nga Catherine, hình như không mây 
may hận tâm về việc đại chúng dốt nát có thể được giáo dục để tự cai 
trị, hình như họ nghĩ rằng đám đồng luôn luồn là những can cừu, cân 
có những người chăn cừu giỏi để bảo vệ hợ chống lũ lang sói. 

Rất ít các nhà tư tưỡng tin rằng người hưởng có khả năng tự cai trị 
và điều khiển một quốc gia, đưa trèn căn bản phế thông đâu phiếu và 
da số quyết định. Đạc biệt là Voltaire, ông rất thông minh và tô vẻ khó 
chịu vì sự ngu đốt và chậm chạp của người khác. Tuy vậy ông là một 
người chủ trương cải cách nhiệt thành. Là một nhà kinh doanh thành 
công, ông phẫn nộ trước những bất lực của chế độ cũ; là một nhà phè 
bình phong hóa, ông phân nộ trước vô số nhứng bất công ở nước Pháp. 
Voltaire là tư tưởng gia được các nhà độc tài sáng suốt ưa chuộng và là 
bạn thân của Đại đế Frederichk, trước khi mối bất hòa xảy ra. 
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Tóm lại, những tác phẩm chính trị của các nhà tự do tư tưởng 
không phải hoàn toàn và luôn luôn “dân chủ” hay “tự do” Tuy nhiên 
họ cương quyết tấn công phân lớn những định chế đương thời; và trừ 
một số ít, phần lớn các tác giá đều tin rằng cải cách sẽ đưa đến tiến bộ. 
Quan trong hơn cả là ảnh hưởng của những tác phẩm này đối với dân 
chúng, cùng những đồi hỏi của thời đại và những gì hưởng của thời 
trước - nhất là cuộc cách mạng Tin Lành ở Anh - đã đem đến một 
trong những định chế căn bản của xá chúng ta ngày nay-dân quyên. 


“Bảo vệ của Pháp lý” và “Xã Ước”. 


Dân quyên được tác gia chính trị Mosca (1858-1941) người Ý gọi là 
quyên được “sự bảo vệ của pháp lý”, chứng tỏ sự lệ thuộc vào các tòa 
án. “Quyền” (của cá nhân bay một nhóm) tự do ngòn luận, tự do hội 
họp, hay tự do tín ngưỡng, thực ra là quyền chống án lênh của một số 
bộ máy cóng quyền (cảnh sát, cơ quan kiểm duyệt, ngay cả người làm 
luật hay hành pháp) lên một bộ máy khác (các quan tòa). cũng của 
chính phủ đó Trong lịch sử làu đài của nhân loại “quyền được pháp lý 
bảo vệ” là một định chế đáng chú trọng, và những sự quân bình phức 
tạp và tạm bợ rất là càn thiết nếu nhà cảm quyền hay một đa số phải 
chấp nhận việc hạn chế quyền lực của họ. Đối với sử gia đây là một sự 
hạn chế quyên hành “không tự nhiên”-nghĩa là mới và bất thường, một 
sự việc lạ lùng vì đã phát xuất từ một thế kỷ hướng trọn về thiên 
nhiên. - 

Dân quyên có được không phải chỉ nhờ những tác phẩm như của 
Lecke, Nontesquieu, Rousseau, và nhiều người nữa, những người đã 
biến “nhân quyền” thành một câu nói đâu môi trong thế kỳ XVIII Tuy 
nhiên, nhỡ các tác giả Ấy những lý thuyết này đã được phổ biến sâu 
rộng. Công việc đó được dễ dàng nhờ việc xử dụng ý niệm “xã ước” có 
thể dùng để bành vực sự bảo vệ của pháp lý. Đối với, phần lớn các tác 
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giả cái khế ước này không hẳn là một văn kiện lịch sử, được ký và ban 
bố tại một nơi nào hay một lúc nào đó trong quá khứ; theo danh từ 
hiện đai, nó thực ra là một biểu hiệu, một huyền thoại, hoặc đôi khi là 
một lối nhìn tiện lợi hơn là thực tế lịch sử. Ý niệm này được Loeke 
dùng trong quyển Tươ Treatisesof Gouernment (Hai khái luận và chính 
quyền, 1690) để biện rninh cho chộc nối dậy của những người bị cai trị, 
như trong cuộc “cách mạng vinh quang” năm 1688-1689 ở Anh, nếu 
nhà càm quyền đã bội ước không bảo vệ quyên lợi của người bị trị. 
Locke cho rằng người bị trị-"dân chúng ”- qua những nhà lập pháp do 
rnình cử ra, có quyền phán xét tối hậu để xem cái khế ước có được nhà 
nước hay hành pháp tôn trọng không. Tuy nhiền là một người ôn hòa, 
Laecke không chủ trưng việc những người bị trị kiểm soát toàn diện 
những người cai trị. 

Những tác giả khác, như Thomas Hobbas trong quyển Leuiatham 
(thủy quái, 1651) và Rousseau trong quyên Le Contrœt Socia† (Xã Ước, 
1762) đã dùng ý niệm phức tạp về “khế ước xã hội” hình như để biện 
minh cho một chính thế chuyên chế hơn là một chính thể tự do. Hob- 
bes, giữa những xáo trộn của cuộc nội chiến Anh trong thế ký XVIHI, 
cho rằng con người đã nhận thấy rằng sự tự do hoàn toàn của cá nhân 
trong “tình trạng thiên nhiên” làm đời sống “cô đơn, nghèo nàn, khó 
chịu, tần bạo, và ngắn ngủi”. Vì thế người ta đã tình nguyện nhận một 
bản khế ước xã hội, theo đó mỗi người từ bổ tự du của mình để bảo 
đảm sự toàn chung. Theo Hobbes chính quyền được thiết lập như vậy 
có quyền tối thượng và cá nhân hoàn toàn không có quyền chống lại 
nhà nước - trừ phi khi chính quyên không giử được trật tự và an ninh 
cho đân chúng, khí cá nhân vì không còn được bảo vệ có thế tìm kiếm 
một sự bảo vệ khác. 

Rousseau, một tư tưởng gia theo trực giác và đòi khi mẫu thuẫn với 
chính mình, cũng nói rằng bản khế ước tạo ra một “ý nguyện chung” 
tối thượng, mà nếu cá nhân chống lại thời tức là trái đạo. Câu nói danh 
tiếng Rousseau bảo rằng dùng cái ý nguyện chung tối thượng ấy chống 
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lại một cá nhân ương ngạnh là ép buộc người ta phải tự do từng làm 
đầu đề cho nhiều cuộc tranh luận. Đối với chúng ta Rousseau hình như 
muốn điền tả việc những công dân tốt chấp nhận những quyết định 
của đa sô-giống như cái “ý nghia buôi hợp” của tín đà Quaker ; tóm lại, 
ý niệm ý nguyện chung là một cố gắng để tìm hiêu tâm ly tuần phục 
những luật lệ của con người làm ra. 

Cuối thế kỷ XVIII. quyên được nháp lý bảo vệ còn được nói đến 
trong nhiều vân kiện khác. Như chúng ta sẽ thây trong những chương 
sau, ý niêm này được thể hiện trong dự luật dân quyên của nhiều tiêu 
hang Hoa Kỳ (nhất là ở Virginia), trong bản Dự luật Dân quyền tu 
chính án của hiến pháp liên bang, và trong “Bản Tuyên ngôn Nhân 
quyên và Dán quyên” của Pháp (L789). Quan niệm cơ bản về dân chủ 
phương Tây này đã được nhiều nước chú ý đến khi soạn thảo hiến 
pháp, nhất là trong thế ký XIX và XX sau này. Mặc dù sự bảo vệ của 
pháp lý khòng luồn luôn hiện hứu trong các nước đân chủ, sự có mặt 
của nó trong luật pháp và trong ước vọng của mọi người là một ý niệm 
tiêu chuẩn phân biệt chế độ dân chú và những hình thức chính thể và 
xã hội khác của thế giới hiện đại. 

Một yếu tô trong sự báo vệ của pháp lý có lẽ đã được những người 
hoài nghi chu ý nhiều nhưng nó cũng thuộc cái tiến trình đó. Các 
nhóm được ưu đài dưới chế độ cú - các vương hầu, quý tộc,.hàng giáo 
phẩm cao, những kẻ nắm các quyên và đạc quyền - hợp thành một hệ 
thống quyên thế hay “tập thể có địa vị". Những lý thuyết triết lý về tự 
do và hình đẳng sự nhấn mạnh trên quyền ca nhân chống lại tục lệ, 
chờng lại truyền thống, chống lại nguyên trạng, và chống lại cả nhà 
nước nữa, tóm lại là sự nhấn mạnh trên sự tự do khỏi bị áp chế và bất 
công - tàt ca đêu là một phân của cái mặc cam do giai cấp trung lưu 
mỗi ngày một giàu mạnh tạo ra để phá hoại giai cấp có địa vị. Những 
người bi hoài nói rằng giai cấp trung lưu dùng nhứng ý niệm tự do cá 
nhân và bình đẳng làm một phương tiện tấn còng, không phải vì họ tín 
rằng đám dân chúng hạ lưu là ngang hàng với họ, nhưng chính là vì họ 


VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 451 


giới trung híu. muốn thoát khỏi sự kiếm soát của vua chứa và quý tộc. 
Một lần nữa. chúng ta thấy rằng tư tưởng triết lý thế kỷ XVIII chống 
lại những cơ cấu chính quyền và xã hội hiện hữu, 


Kính tế phóng nhiệm. 


Thời Minh Tân đã áp dụng quan niệm tự do “không bị ràng buộc” 
vào lãnh vực kinh‹tế. Các tác gia Pháp phái trọng nông, và nhât là 
Adam Smith trong quyên The Weaith of Naiions (sự giầu có của các 
quốc gia, 1776) đã hâu như áp dụng quan niệm của những người chủ 
trương tự do tuyệt đối và vô chính phú vào những hoạt động kinh tế 
Người Pháp đã đưa ra phương châm danh tiếng Laissez-faire tmặc cho 
tự do) vang dội đến hai thế kỹ sau Nhưng trong khi phái vô chính phủ 
cho rằng tự do hoàn toàn là hay nhất vi bản chàt con người tốt. thì các 
nhà “kinh tế cổ điền” lại không lạc quan như vậy. Thực ra Adam 
Smith, người Xcõtlen, có một quan niệm đặc biệt thế kỳ XVIII là nói 
chung con người răt ích ky và tham lam của cải và quyền lực. 

Nhưng 5mith đưa ra một quan điểm khác cũng rất đặc biệt thế kỹ 
XVIII nói rằng ít nhất trong vấn đè kinh doanh nếu người ta được tự 
cạnh tranh, những nễ lực ích ky nhằm thư lợi cho cá nhân sẽ đưa đến 
kết quả tốt là gia tầng mức sản xuất kinh tế, Điểm căn bản trong lý 
luận của Smith là sự cạnh tranh này thực sự sẽ đi đến mọt hình thức 
đẹp bỏ lòng vị kỷ, và đem lại một sự phân phối của cải đồng đều hơn, 
“cái lợi lớn nhất cho nhiều người nhất”. “Bàn tay vô hình” này (theo lời 
Smith) của thiên nhiên, sẽ tận lực giúp đỡ con - người - với điêu kiện là 
nhứng định chế ràng buộc cũ kỹ cùng những tư tương sai lâm không 
đạt những chướng ngại vật (thuế má, độc quyền, môn bài, hạn chế tô 
chức phương) trên đường ởi của sự tự do cạnh tranh. Tuy nhiên Adam 
Smith không phải là người độc đoán quá khích : Quyến 7he Wealth oƒ 
Noafions nhiều lần công nhận rằng nhu cầu chính trị thường khí buộc 
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nhà nước phải han chế tự đo cá nhân, cũng như trong lãnh vực quốc 
phòng. 


Thuyết tiến bộ. 


Người thế kỹ XVIII thấy cân đạp để, nhưng họ cũng thấy cần xây 
dựng. Phân còn lại của quyển sách này sẽ đề cập tới những gì đã được 
xây dựng trên những nên móng có từ thế kỹ XVIIL. Công cuộc xây 
dựng được trợ lực bằng một niềm tin mới, sản phẩm của thời Minh 
Tân, một niềm tin tóm lược và làm nổi bật những hy vọng phát hiện 
trong những thế kỹ tiến bộ về khoa học kỹ thuật ấy. Đó là thuyết tiến 
bộ. 

"tù thời tiên sử có lẽ con người đã ý thức được những gì làm cho đời 
sông dễ chịu hơn, những phương cách hay hơn để thực oièn những gì 
mình muốn, nghĩa là đã có một ý thức về tiến trình hay tiến triển với 
thời gian. Họ cũng đã ý thức được những thịnh suy. Nói một cách tổng 
quát người Hy Lạp và La Mã nhìn lịch sử như một loạt chu kỳ, Hoàng 
kim thời đại tiếp nổi bằng Bạch ngân thời đại, rồi đến Thiết khí thời 
đại, cứ tiếp nối nhau mãi mãi như thế. Ky Tô giáo chính thống xem cái 
tiến trình điễn ra trên trái đất chỉ là một sự sa đọa từ cái toàn bảo của 
Địa đàng, và nếu sự toàn hảo này có phục hồi thời không phải do 
những cải tiến tuần tự và nhờ “lý trí” của con người, mà là nhờ sự tái 
Giáng thế của Chúa Ky Tô. Quan niệm này cho rằng cái hoàn hảo trên 
trần gian đã được thực hiện từ trước rồi än sâu vào đầu óc người ta đến 
nỗi ngay cả trong thời Phục bưng các nhà nhân bản vẫn xem những 
nhân vật vĩ đại của Hy Lạp và La Mã ngày xưa là hiện thân của sự 
toàn hảo mà họ không thể nào đạt đến được, 

Vào cuối thế kỳ XVII có nhiều dâu hiệu chứng tỏ quan điểm ngược 
lại đã được nhiều người chú ý : Rồầng hiện tại tốt đẹp hơn quá khứ, và 
tương lai cồn tốt đẹp hơn hiện tại nữa. Những dấu hiệu ấy là cuộc “Tân 
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cựu tranh luận” ở Pháp, và cuộc “thư tịch tranh hùng” ở Anh, 'Trong 
cả hai trường hợp, người ta tự hỏi một người “thời nay”, một người Âu 
thế kỷ XVIL, có thể nào hy vọng thành công bằng hay hơn người Hy 
Lạp và La Mã trong lãnh vực nghệ thuật, văn học, và triết học Mược 
không. cuộc tranh luận bắt đầu nắm 1687 với bài thơ “Thế kỷ của 
Louis XIV” của Charles Perrault đọc trước Hàn làm viện Pháp. Nhà 
phê bình danh tiếng Boileau đã kịch liệt tĂn công bài thơ này, mà ông 
xem là rất hỗn xược với những người Hy Lạp và La Mã kính yêu. Cuộc 
tranh luận kéo đài nhiều năm ở Pháp rồi vượt biến sang Anh và được 
nhà văn trào phúng danh tiếng Jonathan Swift tóm tắt hạ trong cuốn 
“thư tịch tranh hùng” (1704), xem như không phe nào thắng. 

Phải chăng đó chỉ là một “trận bão trong bình trà” ? Bè ngoài có 
thể nói như vậy, vì đa số những kẻ ham dự đều là những nhà văn chú 
trọng đến văn chương nghệ thuật. Tuy nhiền cuộc tranh luận đã đánh 
dấu một khúc quanh thật sự trong quan niệm của con người về những 
khả năng sinh hoạt trên đời. Với thời gian phái “Tân” đã toàn thắng 
phái “Cựu”. Cuối thế kỳ XVIH nhà tự do tư tưởng Pháp là Condorcet 
viết tập lược khảo về sự tiến triển của trí thức (1794) đưa ra chín giai 
đoạn trong lịch sử nhân loại, chứng minh tựu trung con người tiến 
triển đều đạn đến một đời sống đây đủ tất đẹp hơn mặc dù có đồi khi 
thoái bộ. Giai đoạn thứ mười, mà ông tin rằng cuộc cách mạng Pháp 
1789 vừa đưa lại, sẽ đãnh dấu sự toàn thắng ngu dết, khốn khổ, tàn 
nhẫn, mọi điêu ác và sự khởi đầu việc phát triển không giới hạn của 
những khả năng con người. Ít nhất Condorcet đã ám chỉ đến lý thuyết 
từng được gọi là “sự cứu rỗi tự nhiên” - niềm tỉn rằng cuối cùng con 
người có thể sống như những cơ thể riêng rẽ mãi mãi ở cõi trần thế 
này. 

ˆ Đi nhiên niềm tin vào thuyết tiến bộ thường không đạt đến mức độ 
lý tưởng của Condorcet. Ngay trong thế kỷ XVIII cũng có nhiêu nhà tự 
đo tư tưởng không tin tưởng mấy vào khả năng cải tiến của con người, 
và nhiều học giả ít nhất cũng đè cập đến những thuyết suy đồi lịch sử. 
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Có thể nói rằng Voltaire thực ra là một người bi quan về lịch sử, cho 
rằng năm 1760 thoái bộ đối với năm 1660. Nhưng tựu trung các nhà 
tự do tư tưởng vẫn theo thuyết tiến bộ, ôn hòa so với tư tưởng của Con- 
đorcet, và có lẽ được trình bày rõ ràng nhất trong phần mở đầu danh 
tiếng (do nhà toán học đAlembert) của bộ Đại Bách khoa Tự điển 
(17ð1) hay là bài “diễn văn đọc tại Viện Đại học” 11750) của Turgot. 
Bộ Bách khoa Tự điển của Diderrot có thể xem là một bản tuyên ngôn 
triết lý, một tập “Minh Tân giản yếu”. Nói tóm lại, vào khoảng 1788, 
phân đông những người học thức ä Âu Tây và bác Mỹ tin chác là lịch 
sử nhân loại sẽ tiến mãi. Những thành quả thấy rõ của khoa học tự 
nhiên giúp họ tín chắc như vậy. Những thành quả ít rõ ràng hơn cũng 
vậy : những cải tiến kỹ thuật đáng kế của thế kỳ XVII - đường xá tốt 
hơn, những bước đâu của cuộc cách mạng kỹ nghệ (xem chương IX), 
những khám nhá địa dư. tất cả đêu được ghi chép với đây đủ hình vẽ 
trong bộ “Đại Bách khoa tự điển”. Tuy nhiên, phần đi: những người 
học thức không tìm thấy một tiến bộ về mặt tình thần nào cả, và họ 
thấy là chiến tranh, bènh tật và nghèo khổ và cái mà họ gọi là “mê tín” 
văn còn đầy rây. Nhưng bọ cũng tín là sự mỡ mang đều đạn của giáo 
dục đại chúng, đà tiến bộ của văn nghệ và khoa học đã bắt đâu lấn át 
nhứng xấu xa tệ đoạn này Một điều lạ là ngay cả sự nhấn mạnh của 
Rousseau rằng tiến bộ của văn nghệ và khoa học làm mặt đi sự hồn 
nhiên và đức tính tự nhiên của người lại được xem là một phân của đà 
tiến bộ ; con người sắp sửa lấy lại và cái thiện tình trạng hạnh phúc tự 
nhiều nguyên thủy, 

Điều đáng chú ý nhất về những niềm tín này là sự khó khăn trong 
việc dung hòa chúng với vũ trụ quan của Ky Tô giáo truyền thống. 
Niềm tin tiến bộ của thời Minh Tân nhấn mạnh vào thiện hóa tính của 
con người trên cõi trần thế, ngược hẳn với quan niệm bi quan của Ky 
Tô giáo. Can cứ vào khoa học và lịch sử, niềm tỉn này bài bác quan 
điểm Tạo thiên Lận địa của Ky Tô Do Thái và giáo lý quan trọng về 
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Nguyên tội. Cùng với những niềm tln trong thế kỷ XVIII về thiền 
nhiên và lý trí, thuyết Tiến bộ bài bác căn bản tỉnh ví của những quan 
niệm Ey Tô trong “Summaa Theologica” của thánh Thomas d'Áqum. 
Trong những chương sau chúng ta sẽ thấy Ky Tô giáo tìm cách chống 
lại những thư thách này ra sao, và những thỏa nhượng giữa Ky Tô giáo 
và phái Minh Tân. 


IV. NHỮNG THỪ THÁCH CỦA TƯ TƯỜNG 
THỜI MINH TÂN. 


Chính những tư tưởng của thời Minh Tân cũng không phải bị 
chống đôi trong thế ký XVII, XVIII. Những thế kỷ này rất “tân tiến” 
nên có đủ loại tư tưởng, đủ loại ý thức hệ đối nghịch vốn là đạc điểm 
của phương Tây tự do. Chúng ta có thể nhận ra được các trường phái 
tư tưởng và tín ngưỡng nếu chúng ta lấy một số quan điểm điển hình 
của thời Minh Tân vê những vấn đề trọng đại của số phận con người 
đem đối chiếu với những thí dụ quan điểm khác. 


Những đối thủ Ky Tô giáo. 


Trước tiên, Ky Tô giáo chống đối niềm tin của thời Minh Tân vào 
tự nhiên giáo, tôn giáo luân lý không huyền diệu, không “thần cảm”. 
Những thế kỷ này chứng kiên sự lớn mạnh của các giáo phái. Tin Lành 
ở Anh, Đức, những giáo phái này đều có chung một niêm tin vững 
chắc, đều nhấn mạnh vào khía cạnh xúc động và “thân cảm” của y 
Tô giáo, đầu không thích nhứng giáo thuyết “luân lý” hay “tự do”, đều 
ưa chuộng đời sống gian dị, và đều nghỉ ngại bân năng con người mà 
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các nhà tự do tư tưởng xem là điều dĩ nhiên. Ở Anh các phái Giám lý 
của John Wesley (1703-17B1) cuối cùng tách rời khỏi Anh giáo; trong 
nội bộ giáo hội Anh tương đối bảo thủ, nhóm “Phúc Am” cũng cùng 
chung một thái độ. Cả tín đô giám lý và phúc âm hoạt động trong giới 
dân nghèo, nhất là ở các thành phố kỹ nghệ mới. Một số sử gia đã đi xa 
đến độ cho rằng phái Giám lý đã ngăn chặn những tư tưởng cách mạng 
Pháp lan sang Ảnh sau năm 1789, vì nhứng tín đô Giám lý ngoan đạo 
không thể chấp nhận nhứng thuyết vô thAn và cộng hòa của người 
Pháp. 

Ở Đức, những giáo lý tương tự cũng xuất hiện trong phai Kiền 
thành, một danh từ bao gồm những nhóm chống lại hình thức cầu nệ 
của phái Luther. Có nhiều sự thay đổi cá nhân giữa tín đô Giám lý và 
Kiên thành, và hai phái đều gửi những đoàn truyền giáo củng như giáo 
dân đi cư sang các thuộc địa bắc Mỹ của Anh. Bá tước Zinzendorf 
(1700-1760) lập lại Huynh đệ Hợp đoàn, một phái xuất xứ từ John Hus 
(xem chương V), và giúp nhiều tin đồ giáo phái này định cư tại miền 
Đòng Pennsvlvania. Là những tín đò Ky Tô ngoan đạo, những người 
Kiên thành và Giám lý không thể hoài nghỉ hay bì quan về bản năng 
của con người; nhưng họ không thể chấp nhận sự lạc quan trần tục và 
duy vật cúa một số các nhà tự do tư tưởng, niềm tỉn vào một tình 
trạng hoàn hảo sắn đến của con người trên tràn thế. Sự chống đối của 
họ với vữ trụ quan của thời minh tân là một vấn đề căn bản. 

Một phái rất đặc biệt khác, có trước cả phái Giám lý, có thể Ìà một 
ví dụ điển hình cho mối tương quan phức tạp giửa Ky Tô giáo và thời 
Minh Tân. Đấy là huynh đệ giáo hội (xem chương VIT) thường được gọi 
là “Quakers” (những người run rấy) vì họ thường run rấy khi trải qua 
nhứng xúc cảm tôn giáo. Đặc tính của họ là sự “thân cảm” khòng phải 
là thái độ bình than của phái duy lý; hơn nửa giáo lý về “ánh sáng nội 
tâm” của họ có nhiều tính cách huyền diệu. Nhưng tựu trung huynh đệ 
giáo hội thích hợp với thời Minh Tân và với những thành cồng thế tục. 
Chính ánh sáng nội tâm củng có điển giống ánh sáng của lý trí, nhất là 
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xuất phát từ cá nhân chủ nghĩa về tỉnh thần - và kính tế. Cũng như 
các nhà tự do tư tưởng, tín đồ Quakers tin vào sự khoan dung tôn 
giáo; thuyết phục tiệm tiến; cúng như họ, các tín đồ Quakers không 
thích giả đối kiêu căng, hào nhoáng, tất ca hệ thống đẳng cấp tước 
vị. Ở cả Anh và Hoa lKỳ, sau một thời gian bị đàn áp tàn sát vì là 
một giáo phái cấp tiến - nhất là trong thế kỷ XVII ở tiểu bang Mas- 
sachusetts - tín đồ Quakers đã thành công rực rỡ trong lãnh vực 
kinh doanh. 

Ngay cả ở Pháp, trung tâm tỉnh thần của thời Minh Tan, giới giáo 
sĩ bảo thủ và một số triều thân phản đối quan điểm của các nhà tự tư 
tưởng. Hơn nứa, nhóm đJansen, tuy nhỏ nhưng xuất sắc và có ảnh 
hưởng lớn, tách rời hẳn tự nhiên giáo. Lấy tên nhà than học Hà Lan 
thế kỷ XVII, Jansen, những tín đô này là những người Tin Lành cao 
thượng và sùng đạo, thường được gọi nhầm là “Nhóm Calvin trong giáo 
bội La Mã”. Sự nghị ngờ của tín đồ Jansen đối với quyền lực tuyệt đối 
đã đưa họ vàa cuộc xung đột lâu dài với triều đình và giới giáo sĩ bảo 
thủ. Pascal, nhà khoa học và toán học trứ danh, được xem như là tín đô 
dansen và bảo vệ họ - hay có lẽ nên nói là đả kích những đối thủ Gia tò 
của họ thì đúng hơn - trong tập thư châm biếm đanh tiếng Leres 
Prơœincidles (1657). Lối viết sáng sủa của Pascal, sự tôn trọng luận lý 
toán học, và những thành quả của ông trong khoa học rất hợp với tỉnh 
thần thời đại duy lý; tuy nhiên quan điểm triết lý tự nhiên của ông lại 
trái ngược hẳn giới quan điểm các nhà tự do tư tưởng. Đây là một đoạn 
nổi tiếng trong tập Pensése của ông. 

“Chúng ta biết chân lý khòng phải chỉ nhờ trí mà còn nhờ tâm; nhờ 
thế mà chúng ta biết được các nguyên lý, và vì vậy mà lý không làm 
sao bài bác được vì những nguyên lý không liên quan gì đến lý trí... 
tiếng nói của lý trí thực ra căn cứ vào những kiến thức do tâm giác và 
trực giác cung cấp”. 

Chấc chắn đây không phải là lời của một nhà duy lý, nhưng Paseal 
không coi nhẹ giá trị của trí tuệ, như ta thấy trong câu nói sau đây còn 
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danh tiếng hơn nửa, trích trong tập Pensées : “Con ngưỡi la một cây 
sậy, yếu ở nhất trong tạo hóa, nhưng là một cây sậy biết suy nghỉ”. 


Những nhà phê bình trí thức. 


Nhiều nhà trí thức thế kỷ XVIIH không thê gọi được là “duy lý” 
thea cái nghĩa mà ta có thể gọi một nhà tự do tư tưởng danh 
ting như Ben tham chăng hạn. Đây là ba ví dụ điển hình. 
Jonathan Swift !1667.1745), tác giả Thư tịch !ronh hùng, có một 
bộ óc xuất sác và đây sáng kiến. Ông nổi tiếng nhàt nhờ truyện 
GHIltiute's Trane/s (COulliver phiêu lưu ký 1762), một quyền truyện 
châm biếm mà tác giá chắc sẽ ngạc nhiên, và có ìẽ thích thú, nếu 
được biết ngày nay nó được in làm sách nhỉ đông. Swift là một 
người co tầm hôn bát thường, có thể phẩn nộ dứ đội và tuyệt 
vọng sâu xa Ông ràt hoài nghĩ, nếu không nói là thủ nghịch khoa 
học tự nhiền của thời đại mình; nói chung òng không phai là một 
nhà tư tưởng duy lý kiểu thế kỷ XVIII. Denis Diderot !1713- 
1784), người xuất bản bộ Bách khoa từ điển, kẻ tỉền phong của 
thời minh tân ở Pháp là một nhà tư tưởng đa diện. không nghĩ 
rằng lý trí là tất cả hay con người có thê thiện hoa trên trái đất 
này được. và ông cúng đặc biệt phản đổi thuyết cho rằng con 
ngưỡi là sản phảm của của môi trường. Một nhà trí thức rất quen 
thuộc nhờ Tiêu sử danh tiếng mà Boswell viết về đời ông ta là 
Samuael Johuson (1709-1784) thuộc phe Tory Anh. chông tự do 
tư tưởng, chống XcốtLen, chống Hoa kỳ, rất tự tin, sống lâu tuy 
thường ấm đau. và giống như Swift., cực kỳ tuyệt vọng. 

Các nhà tư tưởng thời Minh tân đã bị buộc tôi xem những tương 
quan frong con người là máy móc, một phần vũ trụ cơ giới của Newton. 
Hoặc nói một cách tiêu cực, họ bị buộc tội đã không lưu ý rằng tăng 
trưởng cơ cấu, phát triển lịch sử là một tiến trình. Điều này quả đúng 
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với một số nhà tư tưởng. Nhưng tác giả Irlande Anh hóa là Edmund 
Burke (1729-1797) phân đôi những điều mà ông cho là khinh bỉ của 
các nhà tự do tư tưởng đối với quá khứ và xem đó là “một mớ sai lầm”; 
ông bènh vực quá khứ và xem quá khứ và một phần của hiện tại. Tác 
phẩm danh tiếng của Burke là quyền Re/lecHions on the Reuolution in 
France (Nghị về cuộc cách mạng tại Pháp!. 

Trong nứa cuối thế kỷ XVIII, nhất là ở Đức, một phong trào 
xuât hiện đề cao quan điểm xe xã hội như một cơ thể, nhấn 
mạnh đến sự tương đöng giửa một quốc gia và một cơ thể 
sống động, biến đổi, tăng trưởng - không giống như một bộ 
máy được thiết kế, ráp lại và tháo ra tửng phần để sửa 
chứa. Quan điểm này được phát biểu rê nhất trong quyền 
Khái luận 0uề triết lý Lịch sử Nhón loợi của Herder (1744- 
1803). người đã góp công đặt nền móng tư tưởng thế ký 
XIX. Herder cúng như nhiều nhân vật tên tuổi khác của 
thời Minh Tân ở Đức như Kant và Lessing không tương hợp 
với thời Minh Tân Ánh Pháp. Họ không tín vào khả năng 
giải phóng băng lý trị đối với đại chứng, họ không ưa quan 
điểm máy móc, họ không tin rằng tiến hộ chắc chắn sẽ xảy 
ra hay sẽ nhanh chóng. Trong thâm tầm, và mặc dù họ 
trâng cậy vào thời Minh tân, họ là những người lãng mạn 
thiên về tâm chư không phải về trí. 

Như vậy tư tưởng thế ký XVIII không những đưa quan 
điểm duy lý về lịch sử như một cuộc trưng bày nhân tính 
trong bảo tàng viện, không nhứng đề fa ý niệm mơ bồ về lịch 
sử như một sự tiến triển từ ngu đốt đến sáng suốt, mà còn 
trình bày một số quan điểm lịch sử khác nứa. tác giả Ý Voco 
(1668-1744) trong tập Selenza Nuoua (Khoa học mới) đã đi 
trước nhứng học giả sau này trong việc dung hòa quan điểm 
chu kỳ lịch sử với quan điểm thăng tiến xoáy ốc và nhấn 
mạnh rằng “tri” trong việc đời không chỉ có nghĩa là suy nghĩ 
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thụ độ ng mà là “hành” hay “tạo”. Tóm lại,thế kỷ XVITTkhô nghề nghĩ 
rằng quá khư chỉ là “sự giảng đạy triết lý bằng thí dụ”, đừng nói là 
xem lịch sử như “một mớ sai lãm” nên chôn vùi và quên đi. 


Thuyết Bi quan, Bảo thủ và Lạc quan 


Tư tường thế ký XVIII thường được xem là lạc quan; thế mà một 
trong những tác phẩm đanh tiếng của thời Minh Tân, quyển Can- 
dide của Voltaire (1759) lại châm biếm cay chua triết lý lạc quan 
mà Leibniz (1646-1716) là đại diện, người đã “chứng minh” bằng lối 
suy luận diễn dịch là tất cả đêu hoàn hảo trong cái thế giới hoàn hảo 
này. Trong tác phẩm ấy Volaire đã cho nhân vật Candide ngây thư 
của ông trải qua những trường hợp khủng khiếp về sự độc ác và 
lãnh đạm của đồng loại, cũng như những nỗi kinh hoàng “tự nhiên” 
như cuộc động đất ở Lisbonne năm 1755 với hàng ngàn người 
thữơng vong. Phần lớn những tác phẩm đặc biệt về nhân tính và 
khả năng con người của thời Minh tân thường viết theo lối châm 
ngôn bỉ quan, nếu không nói là chua chát cay độc. Một lô những nhà 
phúng thích chạy từ La Rochefoucauld và La Bruyère (Người Pháp) 
qua Mandeville (Anh) đến Benjamin Franklin (Hoa Kỳ) với tận Poor 
Richard, một người tốt bụng hơn nhứng người kia chắc chắn không 
phải là một người lý tưởng không tưởng. 

Cuối cùng, tỉnh thân cái cách cấp tiến của các nhà tự do tư tưởng 
không phải là không bị chống đối. Ở Anh, như chúng ta đã thấy, Ed- 
mund Burke và phái Giám lý đêu gây ảnh hưởng bảo thủ tuy đường lối 
khác nhau. Ở Hoa Kỳ, John Adams (1735-1826), dù là một trong 
những lãnh tụ Cách mạng Hoa Kỳ thực ra theo triết lý Báo thủ. 
Nhứng bài do Haminlton, Madison, John Jay trong phe Liên bang viết 
để bênh vực hiến pháp 1787 cũng tương đối bảo thủ. Ở Âu châu, như 
chúng ta thấy trong chương sau, các nhà độc tài sáng suốt như vua Áo 
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Jozeph II, là những nhà cải cách táo bạo, nhưng những quan điểm căn 
bản của họ trái ngược hẳn sự tin tưởng vào đại chúng theo quan điểm 
của đân chủ cấp tiến, một trong những quan niệm chính mà thời Minh 
Tàn đã để lại cho đời sau. 

Để kết luận : Đối với tôn giao, triết lý, bân chất của người, những 
hy vọng về đời sống trần thế, quan điểm của thế kỷ XVII và XVII 
không thuân nhất. Ta có thể tìm thấy trong hai thế kỷ này, dù chỉ là 
dưới hình thức phôi thai, hầu hết nhứng vấn đề (và những giải pháp đề 
nghị) mà chúng ta đang gặp và cố giải quyết. Nhưng từ thời Minh Tân 
một cái gì mới mè đã xuất hiện : một niềm tin lan rộng - tuy không 
phâi là phổ thông - rằng tất cả mọi người ở trên cõi thế này trong một 
tương lai không xa mây sẽ được no cơm ấm áo, khỏe mạnh hạnh phúc. 
Niềm tin này, chúng ta cân nhấắc lại, là một hình thức vú trụ lạc quan 
khác hẳn với nhân sinh quan do y Tô Do Thái truyền thống ít nhất là 
về khía cạnh “trên cối trần thế này”, và khắc hẳn với những truyền 
thuyết về khả năng và bân tính con người. Niềm tín này ngày nay vẫn 
còn là một niềm tin cách mạng tại nhiều nai trên thế giới. 


V. NGHỆ THUẬT VÀ VĂN HỌC 


Nghệ thuật và văn chương của “Thời Tân văn và Lý trí” - như 
người ta thường gọi thế kỹ XVII và XVIII - cũng không thuần nhất gì 
hơn tư tưởng triết lý và tôn giáo. Trong lính vực văn chương và nghệ 
thuật, hai thế ky này cũng là một giai đoạn chuyển tiếp, vẫn gọi bằng 
những danh từ bao quát từ “cổ điển” đến “lãng mạn”. nhưng những 
danh từ mà chúng ta bắt buộc phải dùng ấy rất mơ hồ; trong thực tế 
các tác phẩm của họa sĩ và văn sĩ, kể cả các nhà tự do tư tưởng, pha 
trộn ít nhiều yếu tố cổ điển và lãng mạn. 
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Rất nhiều nhà phê bình cô định nghĩa hai danh từ ây và thường 
nhán mạnh vào những điểm dị biệt. Cổ điển là hình thể, lang mạn là 
màu sắc, cô điển là lý trí, lãng mạn là xúc câm; cổ điển là phân tích 
giáo huấn, là thích thuyết giảng; lãng mạn là trứ tình, thần bí, là thích 
tiên tri; cỗ điên là kiềm chế. òn hòa nực thước, lãng mạn là buông thâ, 
chọc trời khuấy nước; cổ điên xem “thiền nhiên” có trật tự, tựu trung 
đồng nhất mặc dù bê ngoài có vẻ phức tạp, bất đồng; lâng mạn xem 
“Thiên Nhiên” đây tự do phóng túng, tựu trung rất mông lung, huyện 
điệu, không thể nào gò bó trong cái quy luật của các nhà khoa học. Tất 
ca những danh từ đối nghịch đêu có một phàn giá trị. Có lẽ “cô điển” 
cũng như “lãng mạn” phải được xem là những “chùm tư tưởng” như 
ÁA.O. Lovejoy đã nói, hay là những “triệu chứng” nhứng “bệnh trưng” 
theo danh tử y học mà W,TJones đã dùng. 

Nói chung, thuyết cổ điển thế kỹ XVIII phát triển trực tiếp từ. 
thuyết nhân bản quý phái của thời Phục hưng (xem chương V), Trong 
nghệ thuật và một phần trong văn chương ta thây rõ khuynh hướng cổ 
điển không hướng những gì mới mẻ, và chắc chắn là không hướng về 
lỗi cung cách dàn chủ. Khuynh hướng lãng mạn trong những thế kỷ 
này còn tiềm năng ngẫm ngâm trong một số nhứng tiêu thuyết thực 
hiện, trong những quá khích của của nghệ thuật kỳ tạp mới nhưng 
chưa cách mạng như vào đàu thế kỷ XIX. Nói một cách hết sức tổng 
quát, ta có thể bảo là hai khuynh hướng này hợp lại làm tan rã chế độ 
củ ở phương Tây ; kbuynh hướng cô điển vi phân tích những cái nhỉ lý 
và bát lực của các định chế đương thài, khuynh hướng lãng mạn vì 
phân nộ trước những bất công xã hội dưới các định chế ấy. 


Tản văn. 


Một vài ví dụ sẽ cho ta thấy sự phức tạp và đa diện của nghệ thuật 
và văn chương thời Minh Tân. Trước hết, thế kỷ XVIII đánh dâu sự 
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trưởng thành câu một văn thể rất Lhích hợp để nghiên cứu nhân cách 
dưới mọi khía cạnh : tiểu thuyết. Vào khoảng 1800, người ta đã thấy 
bầu hết các hình thức của tiểu thuyết. Văn sĩ Anh Henry Fielding 
(1707-1754), trong quyển Tom .Jones và những tác phẩm khác, là nhà 
quan sát, nhà đạo đức ôn hòa không gay gắt, tóm lại là nhà tả chân. Cả 
Daniel' Defoe (1660-1731), trong Robinsơn Cruaoe và Moil kiam-ders, 
lần Jonathan S5wift đàu ghi nhận chính xác nhứng chi tiết nhỏ nhặt 
của đời sống, và là những người kể chuyện xuất sắc. Samuel 
Richanrdson (1689-1761) dung hòa hiện thực lãng mạn trong những 
tiểu thuyết dài và rất được ưa chuộng dưới hình thức những bức thư, 
như Pœweïa và Clarisad. 

Voltaíre dùng đoản thiên tiểu thuyết, hay “tiểu thoại” để châm 
biếm, tuyên truyền cho thời cho Minh Tân, và để giải trí thật sự. 
Trường giang tiểu thuyết Les LiaisoniS Dongereuses (những sự giao 
thiệp nguy hiểm), của Choderlos de Laclos (1741-1803) rõ ràng nằm 
trong truyền thống tiểu thuyết tam lý, và đạc biệt hơn nữa thuộc loại 
người Pháp rất ưa thích : lối phân tích ty mỹ, phức tạp và không mấy 
khoái hoạt những mối liên lạc nam nứ. Rousseau viết một tiểu thuyết, 
La Nguuelle Héloise, vất nổi tiếng thời đó, một bản biện hộ cho những 
ý kiến của ông vê tình yêu và bốn phận là một tiểu thuyết tâm lý. 
Trong loại “tiểu thuyết kinh dị” như quyển 7he Castle o£ Otramto (lâu 
đài Otranto, 1764) của Horaoce Walpole, ta đã thây bóng dáng của loại 
tiểu thuyết lãfg mạn kỳ dị thế kỷ XIX. Cuối thế kỷ hầu tước De Sande 
(1740-1814) khởi đâu trong quyển Justine và những truyện khác, loại 
tiêu thuyết đâm tình và bạo loạn của thế kỷ XX sau này. Chỉ có loại 
tiểu thuyết lịch sử là chưa có, và mãi đến đầu thế kỹ XIX nó mới xuất 
hiện. 

Thi sĩ phúng thích Anh Alexander Pope đã tuyên bố trong một câu 
thơ đanh tiếng là “đê tài đáng nghiền cứu nhất là con người” và thế kỷ 
XVIII đã nghe theo điêu này. Không chỉ trong tiểu thuyết, mà cả trong 
các tùy bút, tiểu sử, bút ký, tiểu sử tự thuật và các tập thư từ thế kỹ 
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này tô ra rất phong phú về những nhận xét tâm lý bao quát, tế nhị, và 
hấp dân đi nhiên là viết theo lối văn chương thời trước chứ không 
dùng những danh từ của khoa học tâm lý học đang ở trong thời kỳ phôi 
thai Để khỏi thiếu sót, ta còn phải kế đến quyển Hôi ký của Quận công 
St. Simon 11678-1755), quyền Tiểu sử của Johnson của Boswell, quyển 
Tự thuật của Sử gia Edward Gibbon (1737-1797) và một số tác phẩm 
của những nhà phúng thích mà chúng ta đã nói ở trên, Chỉ nhìn qua 
một số những tác phẩm này cũng đu chứng tỏ chúng ta sẽ lầm lỗi lớn 
nếu cho rằng nhân sinh quan của thế kỷ XVIII haàn toàn duy lý và lạc 
quan. 


Kịch nghệ và thi ca 


Thời Minh Tân cũng sản xuất rẤt nhiều tác phầm kịch nghệ. Trừ 
những đại kịch tác gia cô điển thể kỳ XVII của Pháp, nhất là Corneille 
và Racine, đây không phải là thời có những bi kịch phẩm hay nhất của 
Anh được viết bàng một lãi văn cực kỳ tao nhã và tài khí do những tác 
gìa thời Vương chính Trùng hưng nửa cuối thế ky XVII như Wycherly, 
Congreve, và những người khác, và do Galdsmith cũng Sheridan trong 
nửa cuếi thế ký XVIH. Hài kịch thời Trùng hưng bị thời nử hoàng Viíc- 
toria xem là không thể diễn trên sân khấu vì quá thô tục, nhưng thế kỷ 
chúng ta đã cho diễn nhiều lần vỡ The Counfry Wje tNgười vợ thôn 
quê) của Wycherly và The Way oƒ the Worid (Trò đầu của Confreve. Vở 
The Scáoo! for Scanda! (Trường bều xấu! của leridan và Shesfoops fơ 
Coơnguer (nang hạ mình để chỉnh phục) của Goldsmith luôn là những 
vỡ kịch được nhiều người ưa chuộng. 

Moliere, cùng thời với Corneille và Racine, dưới triều Louis XIV 
là một trong nhứg thì sĩ hài hước vĩ đại trong lịch sử sân khấu 
Pháp; óc trí xảo và lòng trắc Ấn làm cho tác phẩm châm biếm của 
ông thêm phân sâu sắc và đượm vẻ bi hoài. Những tác giả khính l 
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khoái hơn thì Pháp có Marivaux với những hài kịch tâm lý tế nhị, ý thì 
có Goldoni. Những tiền thân của sự pha trộn lăng mạn - có người nói 
là sự lẫn lộn - giữa bi kịch và hài kịch là cả một loạt nhứng hài kịch 
mà người Pháp gọi một cách mĩa mai là “cười ra nước mắt”. Những vỉ 
kịch này viết về giới trung lưu và nông dân với những nỗi khó khăn và 
đau khổi của họ, và lẽ đĩ nhiên là bằng văn xuôi. Có nhiều vở kịch 
giông những nhạc kịch “rẻ tiền” ngày nay tuy có một số văn sĩ học giả 
nổi tiếng viết loại kịch này, như Diderot chẳng hạn, mà tác phẩm 
L'enfant naíu¿rel (Đứa con hoang, 1757) là một ví dụ điển hình. Vỡ 
The London Merchant (ông phú thương Luân Đòn, 173L) của kịch 
tác gia Anh George Litlo có thể xem là vở kịch đầu tiền loại này. Cả 
Lessíng, một kịch gia tài ba hơn cả Diderot và Lillo, cùng Schiller, 
đông hương của ông, cũng viết những vở kịch lãng mạn, hòa lẫn hài 
kịch với bị kịch. 

Thời Tân văn này không hoàn toàn yếu kém về mặt thơ phú. Thời 
này không có sử thi nào xuất sắc ngoài tập Paradise Loœs¿ (Thiên đường 
đã mất, 1667) của Milton có thể xem là tác phẩm vĩ đại cuối cùng của 
thuyết nhân bản thời Phục hưng. Votitaire cố viết một tập sử thỉ kế lại 
công nghiệp cua Henry về sau này thêm danh tiếng nhưng nó không 
thể xem là một kiệt tác được. Trái lại, loại thơ khinh hoạt của thời đó 
lại tuyệt hảo, và khi viết về tình yêu - mà thường là tình yêu - không 
thiếu thi cảm, tuy không mất hắn được cái mực thước và đi đến chỗ 
rung động mê đắm. Thơ phúng thích lên đến tột đỉnh với Boileau ở 
Pháp và Dryden cùng Pope ở Anh. 

Cuối thế kỳ XVIII, Gray ở Ánh với bài thở danh tiếng “E/agy Wrii 
ten ín a Country Churchyœd” (bị ca việt trong nghĩa địa thòn quê), 
André Chenier ở Pháp, Goethe cùng Schiller ở Đức đêu viết những tập 
thơ trữ tình và kịch thơ mà thế hệ đầu những nhà lãng mạn của thế kỹ 
XIX không hề bài bác, Thế hệ này - Wordsworth Coleridge, Victor 
Hugo, các nhà lãng mạn Đức - chống lại những người đi trước và gán 
cho thời Minh Tân nhất là những thi sĩ thời này cái tội thiếu tình cảm, 
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thiếu sâu sảe, thiêu trắc Ấn - và chỉ xem họ là những kẻ viết văn vân 
chứ không phải là thi sĩ Nhưng nếu thời Minh Tàn có ít kiệt tác thơ 
phú thì trái lại thái độ cởi mỡ trong việc tìm hiểu con người và sự nhiệt 
thành trong nỗ lực cải tạo xã hội đã biến thời ấy thành một trong 
nhứng thời kỳ văn hóa vĩ đại của Tây phương. Chắc chắn thời ấy không 
đến nỗi đáng khinh bỉ như Wordworth hầng nghĩ, như ông đã khinh bỉ 
quyền Candide của Voltaire mà ông xem là “sản phẩm vô vị của một 
người cbuyên nhạo báng”. 


Hội họa. 


Mỹ thuật trong những thế kỷ này phát triển những kiểu thức thời 
Phục hưng, ở cả miền nam và bác, và đã thực hiện được những canh 
tân quan trọng. Như chúng ta đá thấy trong chương X, mỹ thuật luồn 
giứ tính chất bảo thủ, ngay cả trong những giai đoạn đổi thay rộng lớn 
về chính trị như cuộc cách mạng Pháp và thời Napoléon. Trong hội 
họa, phong cảnh, đóng vai thứ yếu trong những thế kỷ trước, trở thành 
đề tài chính trong những tranh tươi sáng và rất “cổ điển” của Claude 
Lorrain (1600-1882). Gainsbo-rough (1727-1788), nổi tiếng về họa 
chân dung, cũng vẽ những phong cảnh dịu dàng đẹp mắt, và đã đặt 
nền móng cho lối họa đặc biệt thế kỷ XIX này. Họa chân dung là một 
trong những họa thể chính của thời Minh Tân nhất là trong giới quý 
phái, thường tô điểm người làm mẫu nhưng vẫn giữ được nét trung 
thực. Các chân chân dung của Gainsborough và Reynolds ở Anh là 
những thí dụ điển hình. Nhất là ỡ Pháp vàothế kỷ XVIII có rất nhiều 
họa sĩ vẽ những họa phẩm duyên dáng và du khoái để trưng bày trong 
phòng khách cúa giới giàu có, quý phái, Watteau, có lẽ là người có tài 
nhất vê loại này, là một trong những họa sĩ tỉnh tế và khéo léo nhất; 
Boucher và Fragonard tiếp tục truyền thống này. Ở Ý, những họa sĩ 
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cuối cùng của trường phái Venise vẽ với những màu sắc rực tỡ và 
đường nét kiến trúc vĩ đại, nhứ Tiepolo; ở miền bắc có một trường phái 
họa sĩ Phục hưng khác với phong cách hùng đại, kế từ Van Dyck và 
Rubens ở Hà Lan, Poussin ở Pháp. Đặc biệt là Poussin đã vẽ những 
nhân vật trong tranh của ông một cách điêu luyện với danh hiệu “tân 
cổ điển”. 

Nhưng hội họa trong những thế kỷ này không phải chỉ có những 
tác phẩm “hùng đại”, với những đề tài trùng tráng, quý phái hay 
phóng đãng một cách tế nhị với những đường nét và màu sắc cổ điển 
và rõ ràng. Thế kỷ XVII là thế kỹ vĩ đại vê hội họa, tại các quốc gia 
Vùng Thấp và Tây Ban Nha. Người Hà Lan và người Flandres - nhu 
Vermeer, Terborch, Frans Hals chẳng hạn - vẽ tranh chân dung và 
những cảnh gia định với một kỹ thuật tuyệt vời, đã sản xuất ra một 
thứ văn hóa trưởng giả đầu tiên. Nhưng Hà Lan cũng có Rembrandt, 
một họa sĩ thượng thừa với nét bút thần tình, một nhà hiện thực xuất 
sắc khi còn trẻ, khi về già đi tìm cái huyền diệu sâu xa, cái ánh sáng 
chưa từng có. Ở Tay Ban Nha, Velasquez tuy là họa sĩ của triều đình 
những về những gì ông nhìn thấy với cặp mắt giúp ông trông suốt qua 
_ đái thực tế bền ngoài. Cuối thế kỷ XVIII, Goya cũng về nhứng gì ông 
thấy, và với một cây cọ nhúng vào chất cường toan đạo đức khi ông 
nhìn vào giới quý tộc và triều đình của một đất nước suy đồi. 

Trong những thế kỷ này cũng còn có một khuynh hướng khác là lối 
vẽ với một. bài học và một câu chuyện, phần lớn liên hệ tới đời sống giới 
trung lưu, và có thế ví với loại “hài kịch cười ra nước mắt”. Ở Pháp, 
những đại diện: xuất sắc của trường phái này là Chardín với những 
cảnh gia đình giản dị và Greuze, dù đôi khi ông tỏ ra hơi thô tục. Ở 
Ảnh Hogarth vẽ nhiều về loại này, được in lại bán với giá rẻ; những tác 
phẩm như “The Hokes Progress”, “Morriane ù la Mode”, “Beer 
Sireet”, và “Gin Lane” thường vừa gây thích thú vừa có tính cách giáo 


hóa. 
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Những ngành mỹ thuật khác. 


Về kiến trúc và trang trí những kiểu thức đều đị từ căn bản Phục 
hưng sang lối kỳ tạp trong thế ky XVII và XVHI, lối trân hủ trong thế 
kỷ XVIII, và vào cuối thế kỳ, trở vê với những ảnh hưởng Hy - La gọi 
là “tân cố điển”. Những kiếu thức này thấy rõ nhất ở trong các nhà thờ 
và dinh thự. Lối kỳ tạp thường nhiều trang hoàng, vừa nặng nề vừa 
hoa hòe, được dừng nhiều ở Trung Âu và La Mã, và trong kiếu thức 
Chirrurgeresque của Tây Ban Nha mà ngày nay còn thấy ở các nhà thờ 
Mê Hy Cô. Kiểu thức trần hú phát triển từ kiểu thức kỳ tạp nhưng 
thanh lịch hơn rất phổ biến ở Pháp, và đẹp nhất là trong nhứng đô gỗ 
lấy tên kiểu Louis XV và Louis XVI. Kiểu tân cổ điển, trở lại đường lối 
Hy - La rõ rệt, lên đến tột đỉnh một cách đầy ý nghĩa dưới thời hoàng 
đế Napoléon (xem chương X). 

LZ di nhiền các kiểu thức ấy ở mỗi nước có thay đẻi đôi chút. Ở 
Ảnh, kiếu kỳ tạp không được ưa chuộng mấy, dù về mặt nặng nề ít có 
dinh thự nào vượt qua được lâu đài Blenheim mà quốc dân tặng cho 
quận công Marlborough, và lấy tên chiến công lừng lây của ông. Kiến 
trúc lõi Anh thường giản dị hơn và lên đến tột đỉnh trong các dinh thự 
miền quê và thành thị của giới thượng lưu giàu có - gọi là kiểu Geor- 
gian ở Anh, và kiểu “thuộc địa” ở Mỹ. 


Âm nhạc. 


Vinh quang tột đỉnh của nghệ thuật thời Minh Tân phải dành cho 
âm nhạc. Johann Sebastian Bach (1685-1750) đã đưa những kỹ thuật 
của thế kỷ thứ XVII tới mức tuyệt điệu, nhất là kỹ thuật khó khăn của 
tấu khúc, trong đó mỗi giọng hay nhạc khí bắt đầu với một đà tài, rồi 
lặp lại hay thêm vào. Bach cũng soạn nhiều nhạc phẩm cho đại phong 
cam, một nhạc cụ kỳ tạp nhất, và viết phân hợp xướng với các đề tài 
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tôn giáo. Âm nhạc của ông thật trái ngược với tỉnh thần chống tòn giảo 
của thời đó. : 

Handel (1685-1759) viết hơn 40 va đại nhạc kịch mà ngày nay được 
trình diễn rất ít. Ông dùng những đê tài rút từ Thánh Kinh cho vỡ The 
Messiah Israel ín Egypt và những vỡ thánh nhạc đây hùng khi, nhằm 
vào đám đồng và dành cho những ban hợp xướng lớn. Nhứng tác phẩm 
này khác hản những thánh nhạc ở Ý vào thế kỷ XVỊI, viết cho những 
phòng cầu nguyện nhỏ bé. 

Mạc dù Bach và Handel soạn nhiều liên hoàn khúc và hợp tâu 
khúc, mãi đến nửa cuối thế kỷ XVIII nhạc đại hợp tấu mới nồi bật. 
Nhiều nhạc khí ra đời lúc đó, đáng kế là đương cảm, đã mở rộng lâm 
hoạt động vốn hạn chế cúa loại nhạc khí có phím cú. Những nhạc thê 
mới này xuất hiện, như cầm khúc và đại hòa tấu, được phát triển phân 
lớn nhờ Jjoseph Haydn (1732-1809), đã viết hơn 50 nhạc khúc cho 
dương càm, 

Một biến cô quan trọng trong lịch sử đại nhạc kịch là vỡ Rergga s 
Opera (1728) của John Gay. Tác phẩm du dương này điều xã hội và 
chính trị nước Ánh theo kiểu Hogarth. Christoph Gluck (1717-1728) 
cách mạng hóa kỹ thuật của bì đại nhạc kịch. Những tác phẩm của ông 
là những bị nhạc kịch bố cục vứng vàng, chứ không phải chỉ là phương 
tiên trình diễn những kỹ thuật âm thanh. Tuy nhiên Gluck rất “cổ 
điển” so với những nhạc sĩ “lãng mạn” sau này. Ông vẫn chọn nhân 
vật trong thân thoại cổ điển và ông không để cho âm nhạc rung động 
với nhịp tìm. Có người - di nhiên là lãng mạn - đã nói là những lời 
trong điệu nhạc dễ thương khi chàng Orphée của Gluck khóc thương 
nàng Eurydioe có thế đọc là “Ta đã tìm được nàng” thay vi “Ta đã mất 
nàng rồi” cũng chẳng sao. 

Đại nhạc kịch thế kỷ XVHI, đại hòa tấu, và nhạc thính phòng đều 
lên đến đỉnh cao với Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Ông sáng 
tác rất nhiều và rất nhanh; ông đã viết ba nhạc phẩm đại hòa tấu rất 
quen thuộc với thính giả hợp tấu là Hợp tấu khúc số 39, số 40 và Số 41 
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trong vòng hai tháng mùa hè năm 1788. Ba trong số những đại nhạc 
kịch cúa Mozart được viết theo lối boạt kè ca kịch của Ý. Trong vở Cosi 
Gœm Tuite (Đần bà ai cũng thế) ông kết hợp những diễu cợt yều đương 
với những bài song ca du dương tuyệt mĩ. Ông soạn vở Le Moriage de 
Figaro đầy thú vị theo bài kịch châm biếm của Beaumarchais, nhưng 
cái khinh khoái của đại nhạc kịch làm mất đi một phần châm biếm. 
Giọng bí thảm xuất hiện trong vở Don Giouanni tả sự tàn phá của Don 
đuan ở trần gian trước khi chàng bị trừng phạt ở địa ngục. Trong vẻ 
đại nhạc kịch cuối cùng La Fhemagique, Mozart bỏ nhạc kiểu Ý và cố 
viết một tác phẩm hoàn toàn Đức, như có vẻ ca ngợi sự sáng suốt của 
hoàng đế Josenh IÍ và chè trách tỉnh thần bảo thủ của bà Marie 
Thérebse. 

Những nhà soạn nhạc danh tiếng của thế kỳ XVIII dùng nhiều điệu 
dân ca và du ca, nên dàn chúng nhiều người biết tới tác phẩm của họ. 
Những đại nhạc kịch của Mozart, nhứng bản đại hòa tì của Haydn và 
nhứng bản hợp xướng của BHach và Handel luôn luôn được mọi người 
ngưỡng mộ. Nhứng tác phẩm ấy ngày nay vẫn còn làm cho thính giả 
vung cảm. Về phương diện ấy, có lẽ âm nhạc đã góp phần rất lớn lao 
giữa tình cảm và lý trí, giữa nhứng trừu tượng của thời Minh Tân và 
nhứng thực tế của đời người. 


VỊ - KẾT LUẬN 


Bây giữ ta phải cố gắng trả lời câu hỏi : Tại sao cuộc cách mạng vật 
chất và tính thần ví đại thời Minh Tân đã xảy ra vào thời gian và 
không gian ấy? Sử gia phải tìm câu trả lời trong những tiến trình phức 
tạp của lịch sử; họ phải nhấn mạnh là không có một yếu tố duy nhất 
mà có rất nhiều yếu tố, một số đã có từ lâu, tất cả ảnh hưởng lẫn nhau 
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và tùy thuộc lân nhau. Để tiện trình bày, họ có thể phân biệt giứa 
nhứng yếu tố tình thân như niềm tin vào tiến bộ, nhưng họ sẽ thấy là 
trong thế giới thực sự, vật chất và tỉnh thần không bao giờ tách biệt 
nhau, mà luôn luôn thúc đấy. lẫn nhau. Nói một cách giản dị, “cuộc 
cách mạng” của thời hiện đại có nghĩa là khả năng tạo tác - và phân 
phối - những sản phẩm và dịch vụ của con người gia tăng rất nhiều. 
Nhưng sự ham muốn có nhiều những sản phẩm vật ấy hơn, cái ý nghĩ 
này ngày nay, trong những năm 1960-1970, hình như đã lan đến mợi 
dân tộc trên khắp thế giới. 

Yếu tố thứ nhất - và là yếu tố căn hản trong việc tạo lập xã hội hiện 
đại - là bước tiến vĩ đại của khoa học và kỹ thuật. Bước tiến này mà 
có là nhờ một tiến trình chồng chất lâu đài gồm những tài năng của 
nhiều thế hệ công nhAn Trung cổ, cả những thành quả đích thực 
của khoa học “thuần túy” Trung cổ, nhất là toán bọc và luân lý; 
củng phải kế đến hàng thế hệ tu sĩ học giả đá tạo ra một truyền 
thống kiên nhắn và quan tâm đến chỉ tiết mà nếu thiếu thì khoa học 
tự nhiên đã không bình thành. Một tỉ dụ giản dị cho ta thấy rằng 
những tài năng chöng chất và những thái độ trí thức ấy không đủ 
để giải thích thỏa đáng cuộc cách mạng hiện đại : phần lớn những 
khả năng và thái độ ấy đã có từ thế kỷ thứ II (trước DL.) tại thế 
giới Hy Lạp, mà không hà đưa đến một cuộc cách mạng khoa học ký 
thuật. Như chúng ta đã thấy ở phần đầu sách này, ở Alexandrie 
người ta đã biết đến máy bơi nước, nhưng chỉ xem như một vật lạ, 
một thứ đồ chơi (so sánh với việc phát mỉnh ra thuốc súng của 
người Trung Hoa, họ chỉ dùng nó vào việc làm pháo đốt vào dịp hội 
hè, chứ không dùng vào vú khí). 

Một. sự khác biệt về kinh tế giữa thế giới Hy Lạp và thế giới châu 
Âu đầu thời hiện đại sẽ cho chúng ta một yếu tố thứ hai. Trong khi 
thế giới trước có rất nhiều nhân lực nô lệ, thế giới châu Âu, nhất là 
ở các thành thị, chỉ có công nhân tự do, và có lẽ cùng với thời gian 
nguồn nhân lực này mỗi ngày một hiếm. Vì thế, nhà sản xuất cận 
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đại mới bị thúc đẩy mà khích lệ việc phát minh những phương pháp 
sản xuất hoàn hao hơn, người thợ tự do có tài năng phát minh mới 
được một sự khích lệ mà người nô lệ ngày xưa không có, và nhứng nhà 
tư ban người Âu có những cơ hội đầu tư mà các nhà lý tài La Mã không 
biết đến. 

Một yếu tố thứ ba rât mật thiết với yếu tố trên được đề ra trong 
những tác phẩm của nhà xã hội học danh tiếng Đức, Max Weber, mà 
chúng ta đã có địp bàn đến (xem chương VỊ). Một xã hội với nhiều tín 
đò Calvin có khuynh hướng sản xuất nhiều, tiêu thụ mạnh nhưng 
không có “phung phí” (nói về mặt kinh tế chứ không phải nghệ thuật 
hay đạo đức). Vì vậy trong những điều kiện có tính cách cạnh tranh, 
nhứng lãnh tụ kinh doanh của xá hội này tích trữ những thặng dư ta 
goi là tư bản, mà họ có thể đâu tự vào những phương pháp sản xuất đã 
làm cho phương Tây giàu có vượt bậc. Thuyết của Weber có thể quá 
đáng; nó quên mất sự kiện hiên nhiên là một số những rèn tâng kinh ` 
tế châu Âu hiện đại đá được đặt ở vùng Địa trung hải trước khi cuộc 
nổi dậy của Tìn Lành xảy ra. Nhưng những động lực mà Weber nhấn 
mạnh quả đã phát triển những nền tâng này. Thái độ khắc kỳ “thoát 
tục” và “phan thế tục” như việc ẩn dật ở sa mạc đâu thời Ky Tô sẽ 
không bao giờ tăng gia tài sản vật chất của phương Tây; nhưng thái độ 
“khác ký thế tục” hay “duy vật” nửa - tuy có vẽ mâu thuẫn - mà luân 
ìý Tin Lãnh khuyến khích và ở nhiều nơi ở châu Âu như vùng lưu vực 
sòng Rhin, các quốc gia Vùng Thấp được luàn lý Thiên chúa mới của 
cuộc cải cách Thiên chúa khuyến khích - quả góp phần vào việc tạo ra 
thế giới sản xuất hiện đại cúa phương Tây 

Một yếu tô thứ tư, liên hệ mật thiết với thái độ đạo đức và trí thức 
Weber đã phân tích, là sự biến đổi của những quốc gia tây bác châu Âu 
thành những xã hội mà ta có thể gọi là những xã hội “thương nghiệp”, 
đã rất tiến bộ về mặt thương mại vào thế kỹ XVIII. Một số những tập 
tục của xã hội Trung cổ và Phục hưng quả vẫn còn sót lại ở những 
nước này trong thế ky XIX: nhưng thời Minh Tân xem nhứng tập tục 
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là những chướng ngại vật, và vì thế những người thời vốn lạc quan này 
xem đó là những động lực thúc đấy hoạt động. Nhờ bao nhiêu đổi thay 
vào thế kỹ XVII và XVIII, những giới thị dàn trung lưu đã nắm được 
uy thế kinh tế trực tiếp và một phần lớn quyên lực chính trị gián tiếp. 
Ví dụ điển hình là Pháp, bề ngoài là một nước chuyên chế mãi tới năm 
1789, nhưng thực tế là một nước trọng thương từ giữa thế ky XVII trở 
đi, một nước trong đó giai cấp trung lưu, hay doanh thương và chuyên 
nghiệp - dù họ bị giới quý phái lâu đời khinh khi - đóng một vai trò rất 
quan trọng, có thể nói là quyết định nữa. Quốc gia và xã hội của Louis 
XIV rất khác biệt so với quốc gia và xã hội của Louis XI hay Francois L. 

Yếu tố trọng yếu thứ năm trong việc xây dựng thế giới tân tiến 
ngày nay là nền cai trị tương đối trật tự và hữu hiệu, nhờ đó những xí 
nghiệp thương mại và kỹ nghệ mới có thể phát triển được. Hình thức 
chính quyền này đâu tiên xuất hiện trong các thị quốc ở Ý cuấi thời 
Trung cổ, và như chúng ta đã thấy, đã được áp dụng trên toàn quốc 
dưới các “triều đại mới” và các quốc gia khác ở tây và bắc châu Âu đâu 
thời cận đại. Ngay cả những quốc gia hoàn bị nhất trong số này cũng 
không đạt tới mức trật tự và bữu hiệu hoàn toàn; có rất nhiều hạn chế 
đối với nền thương mại quốc tế, và chiến tranh thường xảy ra. Dầu sao. 
những đơn vị chính trị lớn được điều khiến tương đối hứu hiệu đã cho 
phép những phương pháp sản xuất mới phát triển mạnh, và cung cấp 
những thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn. 

Thật vậy, yếu tố thứ sáu và có liên hệ mật thiết với yếu tố trên cé 
thể là tính cách cạnh tranh trong các liên lạc giữa những quốc gia mới 
này - kế cả chiến tranh. Thuyết trọng thương là một loại cạnh tranh 
quốc tế mới, với sự khuyến khích chính trị cố ý và qui mô của chính 
quyên đối với mức sản xuất quốc gia, chứ không chỉ vì “quốc thể” mà 
thời. Ngay cả chiến tranh về phương diện kinh tế thì rất là phí phạm, 
theo quan điểm của một số sử gia có tác dụng khuyến khích óc phát 
rninh và tăng gia mức sản xuất. Nên lưu ý thèm là thời đó các quốc gia 
cạnh tranh với nhau trong mọi lĩnh vực hoạt động đều tương đối rộng 
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lớn và tổ chức hữu hiệu đế sản xuất đại quy mô - khác hẳn với các thị 
quốc nhỏ bé thời cổ Hy Lạp. 

Yếu tố thư báy là những cuộc thám hiểm lớn lao bắt đâu từ thế ký 
XV và vẫn còn được tiếp tục bành trướng ở Thái bình dương và vùng 
nội địa Tân Thế giới trong thế giới XVIIIL Chúng ta đã thấy là về 
phương diện những cuộc thám hiểm này bầu như đã đẩy mạnh thế giới 
hiện đại trên con đường đi đến thịnh vượng. Chắc chắn những thế giới 
mới, bằng cách cấp nguyền liệu để đổi lấy hàng hóa của nước mẹ, đã 
khiến thuyết trọng thương có hiệu quả lâu như vậy. Và quan trọng 
không kém, những thế giới mới này cho người ta những kinh nghiệm 
mới, giúp người ta cải cách canh tân mà không sợ hãi, trái lại, với nềm 
hy vọng, thích thú. 

Yếu tố trên gợi ra một yếu tố thư tám. Qua nhiều thời đại, phân lớn 
những người hầu hết các quốc gia đã tô ra nghỉ ngại mọi cải cách 
canh tân. Thái độ này tác giả viết về chính trị Bagehot, người Anh, 
trong quyển Physics and PoliHes (Vật lý và Chính trị, 1869) đã gọi 
là “cái vỏ tập quán”, một danh từ đây ý nghĩa. Để có thể thực sự 
thay đổi một xã hội, cái vỏ tập quán đó phải bị đập vỡ. Yếu tế thứ 
tám, và là yếu tố trợ lực cho những yếu tố khác, là việc đập vỡ cái 
vỗ văn hóa cố xưa, khối đầu từ Trung cổ và được hầu hết những 
người có học thế kỷ XVIIT gọi là “Tiến Bộ”. Về nhiều phương diện, 
trước kia cũng như ngày nay người ta thường bị tập quán ràng buộc. 
Nhưng văn hóa chúng ta ngày nay sẵn sàng đối phó với những thay 
đổi, thường rất lớn lao, mà chúng ta xem là việc đương nhiền; và 
nhiều người tin rằng thay đổi là tốt. 

Cuối cùng, tắt cả những yếu tố này hợp lại thành một niềm tin, 
một triết lý về cuộc sống, mà chúng ta đã cố tìm cách giai thích một 
cách chỉ tiết trong chương này. Đó là niềm tin rằng tất cả mọi người 
đều có quyền mong ước hạnh phúc ở đời gồm đồ ăn ngon, chỗ ở tốt, sự 
thỏa mãn một số nhu câu tỉnh thàn hay vật chất nào đó; hay nói một 
cách tiêu cực, niềm tìn rằng thế giới này, đối với bất cứ một nhóm hay 
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một giai cấp nào, không thể la một bể khổ, niềm tin chắc rằng không 
một ai phải đói khát, nghèo nàn, cơ cực - tám lại, không một ai phải 
chịu điều ác, vì chỉ có điều thiện. Niềm tin thời Minh Tân không bao 
giờ không tưởng và giản dị như vậy. Tuy nhiên đó là rường cột tình 
cảm của xã hội dân chủ ngày nay, và trước kia cũng như bây giờ - mặc 
dù có nhiều phản đối mà chúng ta sẽ gặp sau này (xem chương XI]) - 
đó là một yếu tố căn bản và kiền trì của thế giới ngày nay. 
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CHƯƠNG CHÍN 
THÊ KỶ XVIIT 


CHIẾN TRANH. CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ 


Khi đề cập tới thời Minh Tân một cách tổng quát trong 
chương vừa qua, trước khi xét đến lịch sư chính trị, kinh tế 
và xã hội thế ký XVIII, chứng ta đã phạm đến nguyên tắc là 
phải đặt “những việc xây ra” trước đề tài mơ hồ hơn là lịch 
sử tư tưởng. Nhưng thời Minh Tân không thể rập khuôn theo 
thứ tự thời gian vào một thế ký, như các sử gia thường làm. 
Bacon và Descartes, những danh nhân đầu thế kỷ XVIII, đều 
thuộc tbời Mính Tân. Dĩ nhiên, như chúng ta đã nói nhiều 
lân, ta phải phân tích mới có thể tách rời hành động và suy 
tư, nhưng đề tài lịch sử chính trị và tư tưởng; trên thực tế 


VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 477 


việc và ý gắ n liền trongtiến trình! chsử., Mu cđíchchínhcủachungta 
khi bá tđầu với thời Minh Tần là để làm nổi bậ t tính cách mới mẻ hoàn 
toàn của nhứng tư tưởng Minh Tân và tính chất cách mạng mà ta 
không thể thấy rõ trong cái “thực tế lếm đốm” của nhứng hỗn độn 
chính trị, chiến tranh, càng đời sống hàng ngày, xen lần mới củ, chứ 
khô ng tương phản rõ ràng như trong tác phẩm của các nhà tự do tư 
tưởng wà riứngngười thống đi bọ. 

Trong chương này chúng ta sẽ xét đến nhứng biến cố 
chính trị quốc tế phức tạp của thế giới phương Tây thể ky 
XV[IITI, nhứng sự càng thăng về xã hội và kinh tế của cái thế 
kỷ bất ồn nhưng đây năng lực và hy vọng này, đường hướng 
chính trị nội bộ trong một số quốc gia chính, và cuổi củng là 
những cuộc “cách mạng” tài chính, canh nông và kỹ nghệ. 
Thế ký XVIIT theo lối phân chia lịch sử thành từng thời kỳ là 
một thế ky ngắn ngủi, đi từ cái chết cúa vua Louís XIV năm 
1715 đến lúc cuộc Cách mạng Pháp bùng nổ năm 1789. 


I. CÁN CÂN LỰC LƯỢNG Ở CHÂU ÂU 


Nền chính trị quốc tế, những cuộc chiến tranh, nhứng cuộc bò: 
đàm, và nên ngoại giao thế kỷ XVIH quả là hỗn độn. Nhiều người tron 
chúng ta sẽ được an ủi khi nghe nói tác giả danh tiếng người Anh Lor 
Morley thú thật rằng ông ta không bao giờ có thể nhớ là ai đánh nhat 
với ai giữa L713 và 1740 - một giai đoạn được xem tương đối yên ổ 
nhất, nhưng thật sự là đây những cuộc chiến tranh “nhỏ”. Tuy nhiêr 
một số nhận xét tổng quát có thể ghúp chúng ta hiểu được phần nà: 
tình trạng hỗ độn ấy. 
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Tĩnh chất của việc chỉnh chiến trong thế kỷ XVIII 


Chiến tranh trong thế kỷ XVII là chiến tranh cổ điển để giữ thăng 
bàng cán cân lực lượng, và những hòa ước sau mỗi cuộc chiến mang lại 
cho kẻ chiến thắng một ít chiến lợi phẩm, tước đoạt của kê bại một vài 
mảnh đất, nhưng không tìm cách tàn phá hay làm cho kê bại kiệt quệ, 
trừ trường hợp kiệt quệ của nước Ba Lan bị chía cắt vào cuối thế kỷ. 
Hàng ngàn bính lính cũng như thường dân đã bỏ mình trong các cuộc 
chiến ấy, nhưng nếu đem so với các cuộc chiến xảy ra từ khi phát minh 
thuốc súng thì những chiến tranh này không đẫm máu và tàn hại lắm. 
Thật vậy, cho đến khí có những cuộc chiến tranh thời Cách mạng Pháp 
và Napoléon, không một cuộc chiến nào trong nửa sau thế ký XVIIH 
đâm miáu như chiến tranh giành Ngồi báu Tây Ban Nha của Lonis XIV. 
“Đâu hàng vô điều kiện” là một câu không thể tìm thấy trong sử sách 
thời này. 

Binh lính và thủy thủy, tuy lương ít, nhưng kế chung lại thì là một 
chỉ phí khống lô; không nước nào, ngay cả nước Phổ hiếu chiến, có một 
quAn đội nhân dân, chiến đấu vì lòng ái quốc, mà đem “thí” được. Các 
tướng lĩnh đều lưu tâm đến quân sĩ của mình, không hẳn là vì nhân 
đạo, nhưng ít nhất cũng vì lý do kinh tế. Bộ bính được dàn thành hàng 
ngũ dày đặc, nhưng họ không tấn công một cách oai hùng, hàng hàng 
lớp lớp như quân đội công dân của Cách mạng Pháp và Napoléon. 
Những hàng quân đi đâu bắn xối xả, nhưng không mấy ai cố bắn cho 
trúng. Thật vậy, trong trận Lexing on và Concord năm 1775, khi các 
nông dân Mỹ bắn vào những người lính Anh một cách chính xác từ sau 
nhứng tường đó, giới quân sự Anh cho chiến thuật ấy chướng tai gai 
mắt và không quân tử chút nào. 

Chiến tranh thế kỷ XVIII là nhứửng trò chơi đứng đắn và 
đấm máu -xtrò chơi theo cái nghĩa là người ta đánh nhau theo 
nhửng luật lệ truyền thống cao đẹp. Tuy binh lính phần lớn là 
nhứng kẻ chuyên nghiệp, Nhứng người đánh thuê này, khác 
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hẳn với đồng nghiệp họ trọng Chiến tranh Ba mươi năm tương đối có 
kỹ luật hơn và ít khi cướp bóc. Nhứ ng lãnh tụ táo bạo và thành công, 
như Đại đế Prederiek, thường ví phạm một số luật lệ nhưng họ không 
thể thay đổi truyên thốn gbao nhiêu. Nền ngoại giaocứn gvậy.Những 
liênlạc quốc tế dựatrênnhứngnghithức nghiêm chỉnh được giao cho 
các nhà ngoai giao chuyên nghiệp, thường là giđi quý phái. Hơn nửa, 
nhứng quy định ấy lai rú t tử một nguyên tắc căn bản, mộ t thứ luân lý 
nhằm bảo vệ vua chưa và giai cấp thống trị của mọi quốc gia lớn nhỏ 
khỏi Rtiêudiệt. 

Ít nhất là trên lý thuyết, một vị vua chứa mất một cái gì đó 
phải tìm cách “bài thường thiệt hại” - một danh từ rất được ưa 
chuộng - mặc dù cuối cùng có người thiệt nhiều hơn là lợi. Nhưng 
đầu sao thì những đất đai hải ngoại có thể bị đổi chác mà không 
cần để ý đến quyền lợi của kế vua chửa hay dân chúng địa 
phương, và ngay ở châu Âu những vùng đất đai bị chia năm xế 
bảy của Đức và Ý luôn luôn có thể bị chia xẻ năm nửa. Như đã 
nói ở trên, Ba Lan, sau ba lần bị chia cắt liên tiếp cho Nga, Phổ 
và Áo (1772, 1792, 1795) hầu như bị xóa hẳn trên bản đồ; nhưng 
Ba Lan gân như là một cộng hòa quý tộc hỗn loạn với một ông 
vua được bầu ra, không thể sánh với vua chứa các nước khác 
được. Thế mà năm 1738, khi cuộc tranh giành ngôi báu Ba Lan 
được dàn xếp xong, kẽ thua cuộc Stanislaus Leszzincki, vẫn được 
“bồi thường” vùng Lorraine ở Pháp. 

Những sử gia sau này, nhất là trong thế kỳ XX thường trách thí 
kỷ XVIH vô luân trong việc bang giao quốc tế và xem thường nguyêr 
tác “dân tộc tự quyết” theo quốc tịch. Cả hai điều trách cứ này đềt 
không đúng chỗ. Những khởi đâu của tỉnh thân quốc gia mà ngày nay 
chúng ta biết rõ quá đã có thế nhận ra được trong thế kỳ XVIHI, nhất 
là các nước tiền tiến như Anh và Pháp, nhưng đòi hỏi các vua chúa thờ 
ấy phải là những nhà tiên trí là một điều quá đáng. Điều trách cứ về s\ 
vô luân trong chính trị, đối với chúng ta ngày nay, những người ải 
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được chứng kiến chính sách dựa vào binh lực trắng trơn, những chiến 
tranh “lạnh”, “nóng”, “giới hạn”, cũng là quá đáng, Nói cho cùng thì 
nhứng nhà chuyên nghiệp ấy ít nhất cũng có một số quy tắc có lẽ 
không được cao thượng lắm, nhưng thường được tôn trọng, và nhằm 
bảo đâm phần nào cho các quốc gia tham dự. Trên hết, những cường 
quốc gây hấn trong thế kỳ XVIII đều biết dừng chân đúng lúc, ngay 
trong trường hợp Đại đế Frederick, vị vua thành công nhất trong việc 
xâm chiến đất đai. 


Những đối thủ chính trên đấu trường, 


Những nét chính của các cuộc chiến giới hạn này rất rõ ràng. Có ba 
đại cường đã nối danh trong nhiều thế kỷ - như Pháp, Anh, Áo - và hai 
cường quốc tương đối mới hơn - Phổ và Nga. Ba cường quốc đã øó một 
thời lẫy lừng đâu thế ký XVIII giờ đây mất khá nhiều uy thế chiến 
tranh và ngoại giao - Tay Ban Nha, Thụy Điển, và Hà Lan. Nhiêu quốc 
gia “độc lập” loại trung và nhỏ vẫn còn hiện điện, phần lớn là Đức và 
Ý Giáo hội La Mã, cái quyền lực lâu đời hơn tất cả, là một ngoại lệ, vì 
không có căn bản lãnh thế hay bình bị; định chế này nắm một vai trò 
thụ động, tuy không phải là không đáng kế, trèn sàn khẩu chính trị 
quốc tế của thế kỳ XVIII. Và ở ngưỡng cửa châu Àu là đế quốc Ot 
toman, mà tình trạng suy sụp đã thấy rõ đối với các chính trị gia 
phương Tây. Mạc dù suốt trong thế kỳ XVIII nước Nga gặm nhấm 
nhiều phần đất của đế quố¿ Thổ quanh vùng bắc hải, và Áo ăn mòn 
vùng Balkans, “Vấn đê Đòng Âu” chỉ trở thành quan trọng sau năm 
1789, 

Cả hai cuộc tương tranh chính đều đã có từ lâu đời - tương tranh 
giữa Pháp và Anh và giữa Pháp và Đức, hay vào giai đoạn đặc biệt 
này, giữa họ Bourbon và họ Habsburg. Như vậy nước Pháp đụng độ 
với hai nhóm đối thủ, đo hai liệt cường trèn biển và trên bộ lãnh đạo 
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- và đó là một trong những nguyên nhân đưa đến sự thất bại, tuy chưa 
đến độ bị tiêu diệt, của Pháp trong mấy thế hệ sau. Cuộc tranh chấp 
Anh Pháp, kéo dài với những thời gian hưu chiến khá lâu từ 1689 đến 
1813, đôi khi được gợi là cuộc Chiến tranh Trăm năm thứ hai. Luận 
cho cùng, có thể nói là chiến tranh không giải quyết được gì hết, nhưng 
trên thực tế cuộc chiến này đã quyết định rất nhiều, trong đó có việc 
Anh hóa lục địa bắc Mỹ phía bắc sông Rio Grande, trừ một vùng nhỏ ở 
Quebee thuộc Pháp, từ ngôn ngữ đến văn hóa. Cuộc tranh chấp Pháp 
Đức trong thế kỷ XVII, dù cả hai bên đều có những lúc thăng trầm rõ 
rệt, kế chung có thể xem như bất phân thắng bại. Mãi về sau, ta có thể 
thấy là Đức có phần thắng, nhưng điêu này cũng chia thấy rõ được 
ngay cả trong những năm 1790. 

Dĩ nhiên phần lược thuật trên đã được giản dị tối đa. Những vụ 
tranh chấp thỡi bình cũng như các cuộc chiến tranh đều liên can 
đến hầu hết các quốc gia châu Âu, dù lớn hay nhỏ, và bao gồm vô số 
thỏa ước, liên minh, liên hiệp phức tạp, rắc rối. Vẻ phương diện 
quốc tế pháp - lúc ấy trong thời kỳ phôi thai - cũng như thực tế, thế 
kỷ XVIII chứng kiến những bước đầu của thế “trung lập”, nhất là 
trong trường hợp các quốc gia Vùng Thấp và Thụy 5ï. Nhưng trung 
lập luôn luôn là một tình trạng bấp bênh ở Tày phương, và nhiều 
quốc gia châu Âu trong thế kỷ XVIII đã bị lôi cuốn vào những liên 
mính lớn. : 


Liên minh Tứ quốc 


Tuy vậy nhiều nỗ lực đã được thực hiện để duy trì hòa bình và sự 
ổn định và nhằm vượt qua cả hệ thống cán cân lực lượng giữa những 
quốc gia “chủ quyên” thường tranh chấn lẫn nhau, bằng cách thiết lập 
nhứng cơ cấu chính trị, hay ít ra là ngoại giao, để các quốc gia này có 
cơ hội thầm đò ý kiến và quyết định (danh từ cơ cấu rất là mơ bà 
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nhưng thực tế cũng chẳng rõ ràng mấy). Thật vậy, mỗi khi một cuộc 
chiến tranh lan rộng hay “thế chiến” trong những thế kỳ vừa qua 
châm đứt, nhứng cơ cấu ấy lại được thiết lập; sau Hòa ước Utrecht năm 
1713 ta có châu Âu liệt quốc hiệp đồng và Liên minh Tứ quếc (Pháp, 
Anh, Áo, Hà Lan); sau hiệp ước Vienne năm I815, ta có tổ chức Quốc 
tế Hội nghị và Thàn thánh Đồng minh; sau Hiệp ước Vérsaille 1919 thì 
có Hội Quốc Liên; sau khi Đức bại trận năm 1945, thì có tổ chức Liên 
Hiệp Quốc. Mặc dù không một cơ cấu pào thực sự là một liên bang 
quốc gia, nhưng ta thấy những cơ cấu ấy tiến tới một loại chính quyền 
siêu quốc gia. l 

Giai đoạn hòa bình và ổn định sau những thế chiến lớn lao và tàn 
hại cuỗi thời Louis XIV nước Pháp (xem chương VIID không phải là 
hoàn toàn yên ổn. Dù đã bị đánh đại nước Pháp vẫn còn khả năng để 
hy vọng bá chủ Âu châu; và họ Habsburg ở Áo vẫn còn bất mãn vì việc 
Tây Ban Nha, Elizabeth Farnese, hoàng hậu nhà vua giòng Bourbon ở 
Tay Ban Nha vẫn cương quyết giành những ngôi báu ở Ý cho con cái 
mình; và người Tây Ban Nha vẫn muốn chiếm lại pháo đài Gibralta mà 
họ đã miễn cưỡng nhường cho Ánh theo Hòa ước Utrecht. Đại chiến 
Bắc Âu giữa Nga và Thụy Điền kéo dài mãi đến khi Hòa ước Nystad 
năm 1721 chấm dứt sự thống trị của Thụy Điển ð vùng biển Baltique 
và đựa Nga lên ngôi đại cường. “Vấn đề Ba Lan” bắt đầu nghiêm trọng, 
khi Nga, Phổ, Áo, và cả nhứng cường quốc Tây Âu là Pháp và Anh tìm 
mọi cách âm mưu mua chuộc để ảnh hưởng đến cái xã hài và quốc gia 
hẳn độn đó. Tuy vậy nhứng chiến tranh giữa 1713 và 1739 chi là 
nhứng chiến tranh “nhỏ”, không đáng cho ta lưu ý. Sau năm 1718 các 
nước thù nghịch thiết lập Liên minh Tứ quốc và chung quanh cái 
nguyên điển ấy hai nhà lãnh đạo hiếu hòa là Sir Robert Walpole ở Anh 
và bông y Fleury ở Pháp, với sự trợ lực của những quốc gia khác, đã 
dệt được một. màng lưới ngoại giao bền vững qua nhiều sống gió được 
gần 20 năm. 
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Cái tai của jJcenkins và Silésie 


Chỗ rách trầm trọng đầu tiên trong màng lưới xuất hiện năm 1739, 
khi cuộc chiến gọi một cách chăm biếm là “Chiến tranh cái tai của 
Jenkins” bùng nổ giứa Anh và Tây Ban Nha. Nên thương mại và quyền 
lợi ä hải ngoại của Anh đã lợi dụng thỏa ước Asiento để buôn bán bất 
hợp pháp với nhứng thuộc địa Tây Ban Nha ở châu Mỹ. T lâu, giới 
doanh thương vẫn thúc đấy chính quyền Ảnh giúp họ mở rộng giao 
thương với Nam Mỹ. Một thuyền trưởng tên là đenkins ra trước Hạ 
viện khai rằng lực lượng duyên phòng Tây Ban Nha đã bát giữ chiếc 
tàu của ông đánh đập ông, và đã cắt một tai ông, và trình cái tai “quấn 
bằng bông gòn và đạt trong một cái hộp mà ông luôn luôn mang theo 
mình”. Câu chuyện tuy thú vị nhưng chẳng có gì quan trọng; điểm 
quan trọng là việc cố tình gây ra khủng hoảng và công phân để đi đến: 
chiến tranh như chúng ta thường thấy ngày nay. George I[ trịnh trọng 
tuyên chiến vào tháng Mười, 1739, 

Hành động biến cuộc chiến “nhả” này thành một đại chiến thực ra 
là việc vua Phổ mới 28 tuổi là Frederick ïI chiếm Silésie, một phần đất 
của họ Hababurg, năm 1740. Trederick, sau này được gọi là Đại đế, cho 
các nhà nghiên cứu cổ sử bịa ra những yêu sách “hợp pháp” về mảnh 
đất này, một việc chả có gì là khó khăn với lỗi chỉa cắt đất đai lộn xôn 
kiểu phong kiến ngày trước. laic đó cũng như về sau này dư luận châu 
Âu đêu xem việc chiếm cứ này là một hành động xâm làng. Vẫn biết là 
giòng họ Habsburg không có con trai thừa kế đất đai khi Charlas VI 
mất vào nam 1740; nhưng Charles đã lấy được chữ ký cúa tất cả cường 
quốc Âu châu kể cả Phố vào bản Dụ chiếu dành quyên thừa hưởng toàn 
vẹn lãnh thổ cho con gái là Maria Thérèse.. Việc xâm lăng Silésie của 
Frederick là»zmột hnàh động điển hình làm mất thăng bằng cán cân lực 
lượng, gây ra một loạt chiến tranh lan rộng, và một thế chiến kéo dài 
đến tận năm 1763 với một ít giai đoạn hòa bình. 
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Ban đầu, chiến tranh Silésie thứ nhất (1740-1742) là một ví dự 
vê chính sách y thế hiếp cô. Áo, với một nứ hoàng - mà việc lên 
ngồi còn chưa ổn thỏa - có vẻ là một miếng mồi ngon, Anh dứng 
về phe Áo, nhưng quyền lợi của Anh thực sự nằm trong cuộc 
chiến tranh đang lan rệng ở hải ngoại, và sự trợ lực của Ảnh 
không thể nhanh chóng, vì như thường lệ lực lượng bộ binh của 
Anh rất nhỏ.. Pháp, Baviếre, Tây Ban Nha, 8axonie, và Phổ đều 
chống lại Áo vào năm 124, nhưng khi được Áo hoảng hốt nhường 
cho một phần Silẻsie, Prederick lại rút lui. Và sau Frede-rick tấn 
công trở lại cùng với Pháp, và màn đầu của những ngày biến cố này 
chấm dứt ở châu Âu với hiệp ước Aix-la-chapelle, năm 1748, công 
nhận việc chiếm cứ Silésie của Frederiek, nhưng nói chung thì duy 
trì tình trạng cú. 

Tuy nhiên, khuấy động đã quá nhiều nên không thể có tình 
trạng ổn định ngay được. Hai điêu khó khăn nhất vã: còn : Áo và 
Phể đều muốn chiếm Silésie, Pháp và Anh đều muốn có thật nhiều 
thuộc địa, và đặc biệt là cả hai đều thèm Ấn Độ và Bác Mỹ. Ở bải 
ngoại và trên mặt biển hầu như không có lúc nào có thể xem là yên 
ổn; cuộc chiến tranh “không tuyên chiến” luồn luôn xảy ra giữa Anh 
và Pháp, mà người Mỹ nhớ rõ vì tướng Braddock và quân Anh bại 
trận gân đồn Duquesne tnay là Pittsburg) năm 17ðã. 


Chiến tranh Bảy năm 


Trận thế chiến, ở chàu Âu gọi là Chiến tranh Bảy năm và ở Mỹ là 
chiến tranh Pháp - Da đó chính thức tái điển năm 1756. Lúc đó, _ 
một sự thay đổi đồng mình quan trọng xảy ra, “cuộc cách mạng 
ngoại giao” theo đó Áo liên kết với kê thù cú là Pháp, vào Phổ, kẻ 
thù của Áo, liên kết với Ánh. Nga. một hội viên mới trongt cộng 
đồng bất hòa châu Âu, nhảy vào vòng chiến bên cạnh Áo và Pháp. 
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Những cuộc thương lượng quanh co đưa đến sự thay đổi bạn thù được 
các sử gia sau này xem là đạc tính của những triều đại và xã hài quý 
tộc chuyền chế, trong đó những thù hận và tham vọng của một số vua 
chúa lôi cuốn hàng triệu dân thần, Nhưng thế kỷ XX cũng đã từng 
chứng kiến nhứng cảnh thay bạn đổi thù chớp nhoáng trong cả những 
quốc dàn gia chủ lẫn độc tài, nên “cuộc cách mạng ngoại giao” nam 
1756 không thể gọi là độc nhất vô nhị được. 

Mới đầu người ta tưởng ít nhất trên lục địa châu Âu lực lượng hỗn 
hợp Anh-Pháp-Nga sẽ đánh hại Frederick dễ dàng, nhất là Anh đã 
không có chuẩn bị và đồn nỗ lực vào trận chiến bên kỉa đại đương. Ảnh 
giúp Frederick theo một phương sách mà họ biến thành chính sách : 
giúp đỡ về tài chính hơn là quân sự và hiện vật. Sau những chiến thắng 
ban đầu của Phổ, đáng kể là thắng quân Pháp ở Rossbach năm 1757, 
tình thế đão ngược khi Áo và Nga hợp chung lực lượng và khi triều 
đình mới ở Anh với vua George HII (trị vì 1760-1820) không chịu trợ 
cấp cho Frederick. Nhưng Frederick lại thoát biểm nhờ một cuộc lên 
ngôi mới năm 1762, khi nử hoàng thù nghịch Elizabech mất và Peter 
IH, một người ngưỡng mộ ông, lên kế vị. Nga rút lui ra khỏi cuộc tranh 
chấp, vì tình thế trở nên thuận lợi cho việc ký kết Hiệp ước Hubertus- 
burg (1763), theo đó Silésie thuộc về Phổ, mãi cho đến gân hai thế kỹ 
sau; khi Hitler bị đánh bại thì phần lớn vùng này bị Ra Lan chiếm giđ, 

Trận sông đấu giành quyền bá chủ thuộc địa giữa Pháp và Anh, tuy 

lúc đâu Pháp có phần thắng thế, đã chấm dứt với phần thắng về Ảnh 
_ cả trên bộ lẫn trên biển, nhờ hải lực tiếp tế và hỗ trợ hữu hiệu bộ bình. 
Cả hai cường quốc đêu dùng những lực lượng phụ thuộc “bản xứ” 
người da đỏ ở châu Mỹ và người Ấn ở Á châu. Trận đánh quyết định 
trên bộ ở Bắc Mỹ là trận Anh tháng Pháp, tướng Wolfe thắng tướng 
MontcaÌm, gần thành Québec năm 1759, trong đó cả hai vị tướng đều 
thiệt mạng. Ở Ấn Độ trên đánh quyết định là chiến thắng của quân 
Anh đưới quyên Clive ở Plassey năm 1757 sau khi vị tướng có tài của 
Pháp là Duplex bị triệu hồi về nước. Theo Hòa ước Pari$(1763) nước 
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Pháp bại trận chịu bả hết quyền lợi ở Ấn, trừ một số bải cảng nhô và 
nhường cho Anh hàng ngàn dặm vuông đất đai vùng châu thổ sðng 
Mississippi và St. Lawrenoe chỉ giữ lại hai đảo ngư nghiệp Št. Pierre và 
Miquelon, và hai “đảo mía” Guadeloupe và martinique trong vùng biển 
Caraibe. 

Hòa ước 1763 chấm dứt những cuộc chiến nhứng cuộc chiến 
tranh Ìan rộng vào giửa thế kỹ; sau đó không có trận đại chiến nào 
nửa cho mái đến khi chiến tranh lại bùng nổ để chống lại nước Pháp 
cách mạng, năm 1792. Đối với người châu Âu đương thời cuộc cách 
mạng Mỹ, một cuộc cách mạng có fầm quan trọng lớn về sau này, 
chỉ là một cuộc chiến tương đối nhô của châu Âu. Pháp, yên lòng vì 
thấy quân Mỹ thắng quân Ảnh ở Saratoga năm 1777, công khai ủng 
hộ phe cách mạng và đánh bại người Anh trong một trận chiến 
tranh không mấy lợi lộc để trả thù che nhứng nhục nhã của chiến 
tranh Bảy pầm trước đó. Tây Ban Nha và cả Hà Lan cũng tham 
chiến chống Anh nhưng cả hai đều không thu gặt được kết quả gì 
mấy. Hiệp ước Paris(1783) công nhận nền độc lập của 13 tiểu bang, 
nhưng Pháp chỉ được hưởng lợi rất ít hãi ngoại. Ngoài ra còn có một 
số biến cố và chiến tranh nhỏ, như chiến tranh giành ngôi báu 
Bavière 11788-17701 giữa Áo và Phổ, chấm dứt với một ít sửa đối về 
lãnh thổ, Ba Lan như đã nói ở trên, bị đem chia cắt cho Nga, Áo, 
Phổ và ð đây cũng chỉ xảy ra một. cuộc nổi dậy oai hùng nhưng ngắn 
ngủi của nhà ái quốc RKoxciusko năm 1794. 


Những thay đổi trong cán cần lực lương. 


Những trận chiến tranh thế kỳ XVIII quan trọng ở điếm đưa đến 
sự lớn mạnh của Phổ, trước đó vốn chỉ là một nước nhỏ, và đây nước 
Anh đến địa vị bá chủ hoàn cầu trong thế kỹ XTX, lức “mặt trời không 
bao giờ lặn trên lá quốc kỳ Anh”. Các sử gia tin tưởng rằng những 
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“động lực” ngàm lớn lao chứ không phải cá nhãn “quyết định” giồng 
lịch sử phải công nhận rằng Đại đế Frederick rất may mắn. Một trong 
nhứng cái “nếu” của lịch sử là việc gì sẽ xây ra nếu Frederick đã bị đại 
bại một việc xuýt xây ra vì sự hợp tác chặt chẽ và liên tục giữa Áo và 
Nga năm 1762. Có lê sự thống nhất nước Đức trong thế kỷ XIX, do 
nhà chính trị Phế Pismarck thực hiện, đã xây ra trong những điều 
kiện và với những kết quả khác, Tuy nhiên, phải nhận là Frederick có 
một quân đội tỉnh nhuệ và một nền hành chính hữứu biệu. Còn Ảnh 
thắng Pháp là nhờ nhiều yếu tố - sự đồn nỗ lực vào mục tiều chính : 
đánh bại Pháp ở hải ngoại; quyền bá chủ trên mặt biển của Anh, cũng 
nhờ đồn nỗ lực vào hải quân; ngưồn lợi tài chính và thương mại lớn lao 
của Anh, nhờ đi trước Pháp về phương diện này đã giúp Anh tài trợ 
cho các đông minh thay vì để quân lính vào lục địa. 

Trong mọi hình thức đấu tranh của con người từ trò chơi cho 
đến chiến tranh, những nhược điểm và lỗi lầm - hay vận rủi - của kề 
bại cúng cân phải được lưu ý như những ưu điểm và chính sách 
khôn khéo - hay vận may - của kẻ thắng, Trong nhứng kẻ đại bại 
của thế kỷ XVIII. Pháp phải dành nhiều nỗ lực vào hai kê thù ; một 
trên bộ ở Trung Âu (đầu tiên là Áo, rồi đến Phổ), và một trên biển 
là Anh. Ngày nay thật là đã mà nói rằng Pháp phải chú trọng đến 
một kẻ thù mà thôi đặt kẻ thù kia sang một bên và hơn nứa Ảnh là 
kẻ thù cân đánh bại, vì đánh bại Anh là thừa hưởng cả thế giới. 
Nhưng tất cả lịch sử Pháp đã thúc đẩy Pháp bành trướng trên lục 
địa. Mạc dù đông dân hơn Anh (gân gấp ba) và giàu tài nguyên hơn, 
nước Pháp thế ky XVIII có nhứng nhược điểm trăm trọng. Tổ chức 
chính phú quá nặng nề và hỗn độn, với chính quyền địa phương mâu 
thuần và cấp lãnh đạo yếu kém, mặc dù đôi khi có một số chính trị 
gia xuất sắc như Fleury hay tướng lính tài ba như Montcalm và 
Dupleix. Cd cấu xã hội đã lộ rõ nhứng dấu hiệu tranh chấn giữa giới 
quý tộc và trung lưu, giữa điền chủ và nông dân, nhứng tranh chấp 
sẽ nố bùng năm 1789. Tóm lại chính quyền Pháp và xã hội Pháp 


488 VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 


không điều động nổi những khả năng thiên nhiên và nhân sự của 
mình. 

Việc Phổ thắng Áo trong trận song đấu dành quyền kiểm soát 
Trung Âu (thường gọi là “vùng Gieemani mạnh”) cũng phải nhìn 
theo ưu điểm của kẻ thắng và khuyết điểm của kê bại. Phố có những 
nhà lãnh đạo tài ba lần hồi đưa Phổ lên bàng cường quốc từ những 
điều kiện nhân số và tài nguyên thiên nhiên không hơn gì và trong 
bước đầu cuộc cạnh tranh cũng không may mắn gì hơn các quốc gia 
Giecmani cỡ trung khác như Saxonie hay Baviére. Phổ có một giai 
cấp thống trị cần cù, có lương tâm và tự tin gôm các quý tộc và 
cổng bộc, và cä một nước sắn sàng tuân theo mệnh lệnh; và trong 
cơn khủng khoảng giữa thế kỷ XVIH, Phổ có được Frederichk, một 
thiên tài về quân sự và một người rất may mắn. 

Áo - hay đúng hơn nhứng đất đai của họ Habsgurg - ngược lại có 
nhiều nhược điểm. Tính về số lượng thì Áo mạnh hơn Phể nhiều, với 
một dân số đông gấp năm hay sáu lần Phố, nhưng Áo thực ra không 
đáng gọi là một quốc gia dù xét theo tiêu chuẩn của thế kỷ XVHI, 
mà chỉ là một tổ hợp sắc dân, vùng hành chính, hệ thông tư pháp, 
thiếu hắn một ý thức quốc gia. Giai cấp thống trị thiếu hợp quần, 
nhất là vi một trong nhứng thành phần của Áo là Hung Ga Ri có 
một giai cấp thống trị người Magyar không Đức hóa chút nào, thật 
vậy, người trí thức và công chức Hung vẫn dùng La Tỉnh làm ngôn 
ngữ chung. Áo lại lâm tình trạng suy nhược vào một giai đoạn quan 
trọng năm 1740 lúc nữ hoàng Marie Thérèse lên nối ngôi mà thân 
dân Hung chi chịu công nhận “hoàng đế” Marie Thérèse (dân chứng 
chưa bao giờ chịu quyên cai trị của một nử hoàng). Dù Marie „ 
Thérèse tỏ ra là một nhà cai trị xuất sắc và cương quyết, bà xhông 
có vị tướng nào có thế sánh với Đại 'đế Frederiek. 

Cuối cùng, chúng ta cần nhắc lại là trong nhứng chiến tranh 
thế kỷ XVIII này không một cường quốc nào - và chỉ có mỗi Ba 
Lan trong số nhứng tiểu quốc - bộ đè bẹp, hoặc phải chịu chấp 
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nhận những điều kiện hòa bình đến nỗi bị kiệt quệ. Ngay cả trong 
trường hợp Pháp, đế quốc mà nước này mất năm 1763 là một đế quốc 
đang thành hình; ở châu Âu Pháp không mất gì cả và giữa thế kỷ lại 
còn được thêm Lorraine và đảo Oorse bằng đường lối ngoại giao. Chiến 
tranh và ngoại giao còn giới hạn trong một nhóm nhỏ, những người 
chuyên nghiệp, nếu không nói là những bậc mã thượng phong nhá, và 
không một ai có uy thế mà bị bỏ rơi. 


Sự bành trướng của châu Âu. 


Nhứng thay đối trong cán cân lực lượng tại các thuộc địa do chiến 
tranh trong thế kỷ XVIII gây ra là nhứng biến cố quan trọng ở hải 
ngoại, nhưng vẫn có nhiều phát triển đáng chú ý trong lịch sử bành 
trướng của Âu châu. Trước hết, thế kỷ XVIII chứng kiến việc thám 
hiểm và thực hiện bản đô Thái bình dương. Nhứng người như 
thuyên trưởng Cook (Anh) và và Bougainville (Pháp), Bering (Đan 
mạch, làm việc cho Nga) và nhiều người khác đã để lại tên tuổi 
trong truyền thống mạo hiểm. Vào cuối thế kỷ lục địa châu Úc còn 
hoang vu bắt đầu được khai khẩn năm 1788 khi một chuyến tàu chở 
đầy tội phạm người Anh ghé vào hải cảng Botany, gân Sidney ngày 
nay, để lập một nơi lưu đày mà sau biến thành thực dân địa New 
South Wales. Vùng duyên hải cuối cùng được thám hiểm kỹ càng là 
vùng hờ biến Thái bình dương ở Bác Mỹ châu chạy từ Alaska xuống 
Califonia. Ở đây, cuối thế kỷ XVIII, một cuộc ganh đua chiếm đất 
xảy ra giứa người Anh, Mỹ, Tây Ban Nha và Nga, tuy không đến nỗi 
gầy ra chiến tranh, và những quyết định ai được chiếm những đất 
nào đến mãi thế kỷ sau mới giải quyết xong. Nhà thám hiếm người 

- Anh Vancouver, được sự giúp đỡ sức của nhân viên trong các công 
ty buôn da lông đòi nhiều quyền lợi cho Anh nhưng không tìm ra 
được cửa sông lớn, mà người đa đỏ nói đến và ai cúng tìm. Thuyền 
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trưởng Mỹ là Gray ö Bosron tìm thấy và đi vào cửa sàng năm 1792, và 
đặt tên con sông lớn theo tên chiếc tàu đưới quyền ông, chiếc Colum 
bia. Nhờ đó Liên bang Hoa Kỳ có được một chỗ đứng trong vùng 
Oregon. : 

Việc định cư và khai thác đất đai ngoài châu Âu không kém 
phần quan trọng trong thế kỷ XVIII. Quan trọng hơn cả đối với 
tương lai và việc tăng dân số của 13 thực dân địa Anh ở trên bờ Đại 
tây dương. Mặc dù số tử vong rật cao, sự gia tăng tự nhièn cũng rất 
lớn; người da trắng tiếp tục di cư sang đây: người Đức; người Pháp 
Hyguenol, người Wales, người Xcốtlen sinh trưởng ở ïirlande, người 
Irlande và một số những giống người khác bắt đâu cuộc hợp chủng 
Hoa y; trong suốt thể kỹ việc buồn nô lệ phát đạt và dâ man đã 
đem người da đen từ Phi châu sang đây. Ở châu Mỹ La Tỉnh cũng có 
một sự tăng gia dân số và tài sản chậm đù đại chúng bản xứ vẫn Âu 
hóa rất ít. Trong vùng bể Caraibe, những nô lệ châu Phi đặt nền 
móng cho sự phôn thình của những đảo trồng mía vào thế kỷ XVIII, 
một sự phồn thịnh mà người đa trắng hầu như hưởng hết. 

Ở châu Phi, suốt thế kỳ không có một sự xâm nhập nào vào sâu lục 
địa. Di nhiên chỉ riêng nghề buôn nô lệ cúng đủ thúc đây các nước 
có hải quân mạnh duy trì nhứng thương điểm cú để buôn bán, và 
chiếm địa điểm mới; nhưng những lái buôn nõ lệ người Âu phần lán 
kiếm được hàng qua các tù trưởng bản xứ. Ở môm cực Nam của lục 
địa tiên đồn của Hà Lan ở Capetown ban đầu dùng làm nơi sửa chứa 
các tàu đi từ Âu châu sang Viễn Đông, lần lần biến thành một thực 
dân địa, sống nhờ sức lao động của người nô lệ; người Hà Lan ở đây 
được sự trợ lực của một nhóm người Pháp Hyguenot lưu vong sau 
việc bãi bỏ Dụ Nantes năm 1685. Ở Á châu những căn cứ của người 
Âu, nhưng thuộc địa thương mại hơn là những thuộc địa đi dân, 
cũng càng ngày càng phồn thịnh. Người Anh, sau năm 1757 hoàn 
toàn nắm vứng Ấn Độ và tuy không Âu hóa người bản xứ, họ đã bắt 
đàu thực sự tế chức và bình định vùng đất rộng lớn này. Trong 
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công cuộc này một số người Anh, các Nabab thường được nói đến trong 
văn chương thế ky XVIIL, đã tạo được những tài sản vị đại. Vụ xử War 
ren Hastings ,thống đốc Anh ở Bengale vào cuối thế kỹ, tuy không 
được công bằng đối với Hastings nhưng đã lột tràn một tình trạng có 
thể coi như là “bóc lột" Ấn Độ để làm giàu cho người Âu. 

Người da màu bị bóc lột trên khắp thế giới. Một số thì bị bát làm nô 
lệ, và ở những vùng như vùng Caraibe và những vùng duyên hải bắc 
châu Mỹ dân bản xứ bị tần sát trong các cuộc chiến tranh hay do 
những bệnh tật và rượu của người da trắng. Tuy vậy tiến trình bành 
trướng châu Âu vào cuối thế kỷ XVIII đã đặt những nên móng cho việc 
Âu hóa toàn thế giới. 


II NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI 


Tiến trình tang trưởng. 


Trong thế kỷ XVIII, và nhất là ở Tây Âu. một loạt thay đổi phức 
tạp từ một xã hội Trung cổ sang một xâ hội tân tiến đưa đến một loạt 
khúc quanh quan trọng. Khúc quanh quan trọng nhất, cuộc Cách mạng 
ở Pháp, che lấp những khúc quanh khác đến nỗi khỏ có thể viết lại lịch 
sử thế kỳ XVIII mà không lưu ý đến những gì sẽ xảy ra năm 1789. 
Nhưng nhiều dự kiện căn bản của tiến trình hình thành thế giới hiện 
đại đã xây ra trước đó, Tiến trình ấy diễn tiến không đều trong thế giới 
phương Tây. Nói chung thì nó tiến triển nhất ở Anh và Pháp, nhưng 
cuộc cách mạng Hoa Kỳ là một phân quan trọng trong đó. Và ở phần 
lớn các nước châu Âu, kể cả Nga, phong trào cải cách thường được gọi 
là “chế độ độc tài sáng suốt” cũng vậy, đôi khi thành công, đôi khi thất 
bại. 
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Nhứng thay đổi Ấy có thể gọi là tăng trưởng hay theo ngôn ngứ của 
thế ký XVIII là tiến bộ. Và nhiều phương diện văn minh mà chúng ta 
có thể đo lường được, những con số càng ngày càng tăng, những đường 
đã thị hướng lèn cao: sản xuất, thương mại, tổng sản lượng quốc gia 
(một danh từ mà các nhà kinh tế thế kỷ XVIHI sẽ không hiểu rõ lắm), 
dân số, những phát mính cơ khí, ngay cả số người biết đọc biết viết, tất 
cả đều gia tăng. Những con số không đây đủ và chính xác như ngày 
nay; và tỉ số gia tăng tại các nước cũng khác nhau; trong thế kỹ XVIII, 
tại phần lớn vùng Balkans tỉ số ấy có lẻ bằng số không và, mặc đù có 
những vị vua sáng suốt kế từ Đại đế Pierre trở đi, tỉ số ở Nga tương đối 
rất thấp. 

Sự thay đổi, hay tăng trưởng, trong một xã hội luôn luôn làm thiệt 
hại hay hình như làm thiệt bại quyền lợi của một vài nhóm hay một 
số cá nhân. Nhiều nhà tâm lý xã hội chác đồng ý rằng nhiều cá 
nhân, ngay cả trong nhứng xã hội rất tiến bộ, không thích và chống 
lại cả những thay đổi có lợi. Trong tiến trình cải tiến của thế kỹ 
XVIII, những định chế cú, những truyền thống cú, những kỹ thuật 
cũ, ngay cả nhứng cơ cấu giai cấp và giá trị cũ, có thể xếp vào nhóm 
“Trung cổ” (không nhất thiết là “phong kiến”) và nhứng cái mới là 
“tân tiến”. Đại cương thì nhứng Ïề lối cú ăn sâu vào đặc tính địa 
phương, nhưng định chế địa phương, và bàng trăm, ngàn năm lịch 
sử. Một ví dụ hơi quá đáng cho ta thấy rõ điều này, Baden, một 
trong những tiểu quốc tại Đức, có đến 112 đơn vị đo chiều đài, 6ð 
đơn vị dùng đo vải, 123 cho chất lông, và 163 cho ngũ cốc, chưa kế 
80 đơn vị đo trọng lượng! Đạc điểm đường lối mới là cố tạo ra 
những đơn vị hành chánh lớn hơn, những tiêu chuẩn và luật lệ đồng 
nhất và hữu hiệu hơn,,và sự sẵn sàng thuận ứng với những phát 
mỉnh đủ loại. 

Lý thuyết Mác xít xem thế ký này là cực điểm của mối tranh 
chấp giửa giai cấp quý tộc thống trị cũ, dựa vào “những phương tiện 
sản xuất” Trung cổ, và giai cấp trưởng giả hay trung lưu mại bản 
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mới đang tìm cách giành lấy quyên hành từ tay các nhà qúy tộc (xem 
chương XI]. Tư tưởng Mác xít thường biến quan niệm này thành một 
giáo điều, giản dị hóa thực tế phức tạp đến mức tối đa, nhưng sự phân 
tích ấy không phải là không có phần đúng sự thật. Cả hai giai cấp đều 
không đồng nhất và trong thế kỷ XVIH, trước khi ngứ vựng Mác xít ra 
đời, những mâu thuẫn xã hội không được diễn tả bằng ngôn ngữ đấu 
tranh giai cấp. Người ta nói và viết đứng và sai, công lý và bất công, tự 
nhiên và nhân đạo; nhiều người vân dựa vào những quan niệm Ky Tô 
giáo. 


Quốc gia và xã hội. 


Đơn vị chính trị trong đó những thay đổi này diễn ra là quốc 
gia, quốc gia vương thống cận đại, trong nhiều trường hợp đã là 
quốc gia đân tộc mà ta đã thấy phát triển từ một tổng hợp đơn vị 
chính trị phơng kiến. Một số những quốc gia này, như Ánh và Pháp, 
tiến bộ về mặt hành chính và phồn thịnh hơn những quốc gia khác 
như các tiểu quốc ở Đức và Ý. Như tại mọi quốc gia, ngay cả ở Anh, 
vua chúa kế thừa vẫn được xem là vua chúa thực sự, không phải chỉ 
là biểu tượng, và nhứng giai cấp có ưu quyền như giới quý tộc và đại 
điều chủ vẫn được xem là có quyền thừa hưởng địa vị cao sang. Một 
ví dụ điển hình: trong thời Khủng bố của Cách mạng Pháp (1794) 
một người đây tớ bị bắt và đưa ra trước ủy ban cách mạng trong 
một thành phế nhỏ vì đã mang trộm thịt gà quay để cung cấp cho 
một quý tộc bị tù vì “phản cách mạng”. Được thẩm vấn, người đầy 
tớ trả lời giản dị là “Ngài là Bá tước, nên phải ăn thịt gà quay” 
(thời ấy đắt lắm). Ngay cả ở một số tiểu quốc châu Âu không có vua 
như Venise, các quận ở Thụy Sï, một số thành phố ở Đức-nhứng quý 
tộc mại bản nắm quyền củng ý thức rõ ràng cái hố ngăn cách họ với 
thường đân l 
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Tình trạng chính trị đàu thế kỹ XVIII không thể tả một cách tích 
cực với những danh từ như “chuyên chế” hay “độc tài”, mà phái mô tả 
một cách tiều cực : không một quốc gia nào trong thế kỹ XVIII là một 
nước dàn chủ. Không ở đâu có phố thông đâu phiếu, vì nam nữ bình 
quyên chưa ai nghe nói tới: chỉ thỉnh thoảng ở một đơn vị bầu cử ở 
Anh, như Middlesex gân Luân Đồn, hay đ một vài quận nhỏ Thụy §ï, 
mới có tình trạng dành quyên bâu cử cho bàu hất nhứng đàn ông 
trưởng thành. Những danh từ như “chế độ đa số”, “trưng câu dân ý” 
v.v... không được thể hiện trong thực tế, dù những tư tưởng đỏ đã bắt 
đầu xuất hiện trong giới trí thức dưới hình thức hiện đại. 

Tuy vậy, châu Âu đâu thế kỷ XVII không có một giai cấp quý tộc 
khép kín nắm giữ quyên bính, cũng không phải là không có một giới 
hạn nào đó đối với quyên hành của các bậc vua chúa. Để chứng minh 
điều này, chúng ta hãy bát đâu với cơ cấu xã hội thực sự, mỗi nước một 
khác. Nói một cách rất tông quát, lúc ta đi từ quân đảo Anh sang Đông 
Àu cơ cấu giai cấp càng khép kín lại - nghĩa là, những cá nhân có tham 
vọng vươn mình lèn giai cấp trên càng gặp nhiêu khó khăn hơn. 


Xã hội Anh và xã hội trèn lục địa. 


Những giai tầng tế nhị và phức tạp trong đời sống xã hội Anh 
ngày nay cúng rất khó hiểu đối với một người ngoại quốc. Ngay từ 
đầu thế kỷ XVIIL, những giai tàng ấy cũng không khác gì ngày nay 
mấy, Cái danh từ yếu quyết là Gentleman, mà ta phải hiều theo ý 
nghĩa địa vị xã hội, tuy rằng nó còn có ý nghĩa đạo đức. Một 
gentÌeman ăn mặc, nói năng, cư xử theo những cách thức riêng biệt 
rất đề nhận ra. Nếu là dòng dõi Gentle man thì tốt hơn, và chắc 
chắn là dễ dàng hơn; nhưng ngay trong thế kỹ XVIII, một người 
thường mà có năng khiếu cúng có thể trở thành một Gentleman, và 
một người thưởng mà có nhiều tiền muốn biến con mình thành 


VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 495 


Gentleman lại còn dễ hơn nửa. Muốn như vậy thì dễ nhất là cưới con 
gái của một Gentleman, và việc này đối với người giàu có chẳng khó 
khăn mấy. 

Gentleman trong tiếng Anh không đồng nghĩa với qúy tộc. Ngay 
trong thời Trung cổ theo luật pháp cúng như tục lệ quyền con 
trưởng trong giới quý tộc, chỉ riêng con trai cả mới được hưởng tước 
hiệu quý tộc, từ quận công trở xuống; những con trai khác, tuy là 
Gentlemen nhưng trên luật pháp vẫn là thứ dân và nếu có vào Quốc 
hội, thì họ chỉ được vào Thứ dán nghị viện chứ không được vào Qúy 
tộc nghị viện. Đôi khi, con cái một gia đình quý tộc đông con bắt 
đầu xuống thấp trong nấc thang xã hội. Có khi cháu chắt của họ 
cũng chẳng còn là Gentlemen nứa. 

Phần lớn các gia đình ít nhất cũng giứ được tư cách Gentry (quý 
tộc thàn quê). Đây là một danh từ mà ý nghĩa và giới hạn vẫn chưa, 
được các sử gvề xã hội Anh đồng ý. Nó chỉ một loại quý tộc thấp hơn, 
có điền sản và thường sống trên đất đai mình, được quyền có huy hiệu 
(thường không lâu đời mấy), được xưng tụng là Sir và trên giấy tờ 
thêm chứ Fsq, vào sau tên mình (Esquire, ngày xưa nghĩa là “kẻ mang 
khiên” cho các hiệp sT). 

Quý tộc và quý tộc thôn quê khởi thủy sống nhờ lợi tức điển sản, 
trực tiếp hay gián tiếp qua tiền trợ cấp của nhứng kẻ bề trên hay của 
triều đình, chức phẩm trong giáo hội. Nhưng lợi tức thương mại cũng 
đã có từ lâu, và từ đâu thế kỷ XVIII đã xuất hiện một thế giới cổ phần, 
trái phiếu và đại công ty. Nhưng Gentlemen Anh đầu tư vào những 
nguồn lợi này, gả con gái cho những người không phải là Gentlemen 
nhưng có tài sản; ngoài ra những người không phải Gentlemen có thể 
mua đất đai ở vùng quê, và biến thành Gentry, hay nếu có tài sản thật 
lớn, có thế được ban tước, đâu chỉ là tước hiệp sĩ hay tông nam tước 
(mang tước hiệu “Sir” với chữ 5 hoa). Dĩ nhiền có sự phân biệt xã bội 
giữa “điên chủ” và “tài chủ”, và độc giả những tiểu thuyết thời nữ 
hoàng Victoria sẽ để ý rằng ngay trong thế kỷ XIX vợ các sĩ quan hải 
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quân, mục sư Ảnh giáo v.v... xem thường những giới “buôn bán”. Tuy 
nhiên, xã hội Anh đâu thế kỹ XVIHII đã khởi sự là một xã hội trong đó 
tài năng có thể đưa người ta lên tới giai cấp thống trị - một xâ hội có cở 
hội thăng tiến. 

Trèn lục địa tước hiệu quý tộc được truyền cho tất cả con cái. Tuy 
nhiên, ở Pháp, các Quốc gia Vùng Thấp, tây Đức, và bắc Ý vẫn có cơ 
hội thăng tiến xá hội, và thực sự những xã hội này khong khác xã hội 
Anh mấy. Vẫn biết niềm hãnh diện vì đồng dõi, ý thức cách biệt với 
thư dân thấy rõ trong mọi giới quý tộc lục địa, nhưng trong giới quý 
tộc và điền chủ Anh không thể nói là không có. Sự sa sút về mặt xã hội 
cũng có cả ở trên lục địa. Một số quý tộc miền quê Pháp bề ngài 
chẳng khác gì những nông dân láng gièng của họ. Vào cuối thế kỷ 
XVII, ở khắp mọi nơi giới quý tộc nghèo đều sa sút hẳn về mặt lợi tức 
so với giới trưởng giả. Giới trưởng giả này nếu muốn có thể kiếm chông 
quý tộc cho con gái, hoặc một cô vợ quý phái cho con trai. Quan liêu 
cao cấp đều mang tước hiệu quý tộc (ở Pháp gọi là văn thân quý tộc) 
được xem là kém bê thế hơn những gia đình điền chủ lâu đời (vũ huân 
quý tộc). Nhưng trong những vấn đà thực sự quan trọng là của cải và 
quyền hành, văn thân không kém gì vũ huân, và ngay cả ở Phổ binh 
tướng và công bộc của nhà vua đồi khí được tuyến chọn trong cùng gia 
đình. 

Tóm lại ở Tây và phần lđn Trung Âu, giai cấp thống trị, 
nhứng người chỉ huy những kế thành công không hề làm thành 
mộ giai cấp độc nhất bất di bất dịch. Thêm vào nhứng nghề 
nghiệp cần tài năng đã có từ thời Trung cổ - làm quan tòa, làm 
giáo sĩ (bao gồm cả giáo dục cao đẳng), bình nghiệp - giờ đây lại 
có thêm tài chính và ngàn hàng, thương mại, (nhất là hàng hải 
và ngoại thương), và làm báo, viết sách, nghệ thuật kế cả kịch 
nghệ. Nhưng châu Âu thế kỷ XVIII không thiếu gì nhứng người 
tự lập, từ các lang băm như Cnagliostro (1743-1795) đến những 
quý tộc đã thoát khỏi cảnh ngộ của bao nhiều quý tộc khác nhờ 
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hành động phi thườn g như LafayetLe ( 1757-1834) hay Mirabeau (1 749~ 
1791). 


Bất hòa xã hội 


Nhưng cái xã hội tân tiến, cạnh tranh và sinh động này bị chia rẽ 
bởi đủ mọi loại bất hòa, Với thời gian, tình trạng căng thắng giữa 
những giới ưu quyền và thứ dàn giữa thường dân giàu có, thành công 
cũng như nông đân và thiểu số lao động thành thị ngày một trầm 

trọng. Cuối thế kỷ thi sĩ trẻ cấp tiến người Anh và là kẻ ngưỡng mộ 
Cách mạng Pháp là Coleridge đã có thể viết câu thơ đầy ý nghĩa “giới 
quý tộc là bệnh cùi xã hội”. Những quý tộc, nhất là tiểu quý tộc miên 
quê, sống nhờ lợi tức đất đai tương đối cố định, khổ sở vì nạn lạm phát 
tiệm tiến thường làm lợi cho giới kinh doanh. 

Giới trí thức mới, các tác giả, nghệ sĩ, diễn viên, thành công nhất là 
ð Pháp phần lớn nhà thái độ lên án những xấu xa của xã hội 
đương thời. Cùng với giới lao động trí thức nói chung, thế giới 
này có lẽ đã quá đông, là nạn nhân của sự cạnh tranh gắt gao 
nhất là ở các thành phố lớn; ngay cả những nhán vật thành công 
nhất cúng phải chịu thái độ hách dịch của giới ưu quyền. Ở đây 
cái ví dụ điển hình là chuyện xảy ra giứa chàng thanh niên Vol 
taire, gốc trung lưu và rất được ưa chuộng trong các phòng khách 
quý phái ở Paris, và hiệp sĩ De Rohan thuộc dòng dõi qúi tộc lâu 
đời và rất kiêu hánh. Rohan người qúy tộc và có lẽ không can 
đảm lắm, không chịu đấu gươm với Voltaire thường dân, nhưng 
lại thuê côn đô đánh Voltaire. Khi nhà cầm quyền được báo tin, 
họ xem Voltaire đương nhiên có tội, và Voltaire phải trốn sang 
Anh cho đến khi nội vụ êm đi. 

Ta chớ làm tưởng rằng giai cấp thứ đàn khoanh tay chịu áp bức, 
mặc giới qúy tộc bạo ngược hoành hành. Thật vậy, nếu về sau những 
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kê bị áp bức toàn thắng thì chác chắn là vì họ có nhiều ngưồn thế lực 
chứ không phải chỉ nhờ vào số đông mà thôi. Giai cấp thứ đân và trung 
lưu là những người muốn đạp đổ chế độ hay nói nhẹ bơn, họ khải 
xướng việc này. Dĩ nhiên họ tự xem là hị ngược đãi, nạn nhân của 
nhứng bất công, và sự thật quả đúng như vậy. Nhất là ở nước Pháp 
cuối thế kỷ XVHI, các sử gia gần đây nhấn mạnh cái mà họ gọi là 
Réaction Nobiliaire, một nố lực của giai cấp ưu quyền nhằm phục hồi 
nhiều quyền lợi có phục hồi phong kiến. Dĩ nhiên, nỗ lực phục hồi quá 
khứ này gày công phần trong giới trung lưu nạn nhân. 


_IH. PHÁP VÀ ANH 


Nước Pháp lạc hậu. 


Những mầm bất an của Tây phương thế kỷ XVIIH đối với sử gia 
vẫn còn khó phân tích; trái lại những bất ổn chính trị nội bộ dễ mô tả 
hơn. Nói tóm tất : những định chế thích hợp cho một nước Trung cổ 
vái trang viện phong kiến làm đơn vị căn bản và chính quyền trung 
ương chỉ cần một. số it người không chuyên nghiệp, không còn thích 
ứng cho một quốc gia tân tiến rộng hàng ngàn đậm, với một hệ 
thống sản xuất và phân phối phức tạp và với như cầu chuyên viên 
hành chính lớn lao. Tuy nhiên hàng ngàn luật lệ phong tục và chức 
vụ cú; những truyền thống của các định chế đặc biệt ở địa phương; 
hệ thống đặc quyền có từ mấy thế kỷ - tất cả những “quyên lợi 
đương nhiền” này đã cản trở công cuộc cải cách, nhất là ở Pháp nơi 
xảy ra cuộc cách mạng vĩ đại. 

Nước Pháp thế ký XVIII có vô số khu vực hành chính, 
quyền lợi phong tiến, đặc nhượng thửa kế, tất cả nhứng gì mà 
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ta gọi là “đặc quyền”. Bộ máy chính quyên trung ương ở versailles- 
Paris, đã t chồng lên trên khối định chế và phong tụ c các tỉnh và địa 
phương. Chính bộ máy ấy cũng là sản phẩm của hàng thế kỷ nỗ lực 
nhằm nắm giử quyền hành bằng mọi phương thức, phần lớn đã bị bãi 
bồ hay thay thế nhưng vẫn còn “hiện điện” trong các chức vụ hình 
thức. Mặc dù đã có những nỗ lực của Louis XIV trong thế ký trước, 
xnặe dù nhiều nỗ lực cải tổ từ trên xuống trong thế kỷ XVIIL, mặc dù - 
và có lẽ vì - nhứ ng nỗ lực nhiệt thành của giới trí thứ c thời Minh Tân 
Pháp nhằm làm cho cuộc đời tết đẹp hơn, nước Pháp thế kỷ XVIIIxét 
về mặt chính trị vấn là một quốc gía kém hứu hiệu và lạc hậu. Nhưng 
xã hội Pháp khônglach4uchứ tnào; thậ tthế, đối vớinhiềungườitrong 
giđi kinh doanh, đó là một xã hội có nhiều eở hội làm giàu. Tuy thế 
nhiều người Pháp vẫn cảmthấy họ đáng được hưởng một chính quyền 
tốt đẹp hơn, và năm 1789 họ đã sẵn sàng để cố tạo một chính quyền 
nhưvậy. : P 

Trong thế kỷ XVIH, đã có một loại cố gắng cải tổ chính quyên 
Pháp, và nhất là tài chính, từ trên xuống bằng sắc dụ, nhưng vua chúa 
Pháp đã không vững tay hướng dẫn những cải tổ này. Louis XV (171ã- 
17714), lúc lên ngôi mới 5 tuổi, khá thông minh, và không phải là thiếu 
thiện chí nhưng nhà vua khòng bao giờ đủ sức gánh vác trách nhiệm. 
Công việc cai trị do một số bộ trưởng, và một súng phi của vua là 
Madame de Pompadour đảm nhiệm, trong gần 20 năm làm tình nhân 
của vua (1745-1764) bà có ảnh hưởng rất lớn, và thường được xem là 
yếu tố quyết định trong cuộc “cách mạng nguại giao” năm 1756. Đời tư 
Leuis XV đây tai tiếng. Kế vị năm 1774, Louis XVI là một người chồng 
trung thành và một ngưừoi cha gương mẫu, nhưng là một ông vua yếu 
kém - chỉ biết theo truyền thống, không được thông minh lắm, và khó 
chịu vì những lễ nghi hình thức. Thêm vào đó ông không may mà có bà 
vợ là Marie AntoinetÌle (con gái của Nữ hoàng Marie Thérèse họ 
Hahsburg) được ít người ưa vì gốc Áo, xa hoa, thiếu lịch thiệp và cố 
chấp. 
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Những nễ lực cải tổ bắt đâu sau khi Louis XIV mất vào năm 1715. 
Lauis định lập một hội đông phụ chính, nhưng sau khi ông mất Parie 
men! ð Paris, một loại tối cao pháp viện sửa đổi di chúc và lập em họ 
ông là quận công Orlénns làm phụ chính độc nhất. Quận công phải 
dành cho Parlement một số quyên lợi để được làm phụ chính; và để cai 
#rị ông lập một số hội đồng, khòng những gồm có chuyên viên văn 
thần quý tộc mà có cả vũ huân quý tộc, như quận công Saint Simon 
rà hồi ký rất nối tiếng trong văn chương Pháp. Hình thức cai trị bằng 
hội đồng, mà người Pháp gọi là polysynodie, là một phản ứng chống lại 
sự độc đoán của Louis XIV, một nễ lực nhằm đưa giới quý tộc lâu đời 
vào hàng ngũ điều khiến quốc gia và nói chung là để mở ròng nên 
móng chính trị. Nó đã thất bại nặng nề : nhân viên hội đông tranh cãi 
lẫn nhau; Oleans tuy có thiện chí nhưng lại thiếu cương quyết; khủng 
hoảng do vụ đầu tư ở Mississipi làm chính phủ mất tín nhiệm : lề 
lối cai trị bằng các thư lại như xưa vấn tiếp tục Orléans mất 
quyền năm 1723, và trong mấy chục năm sau, nhờ hai bộ trưởng 
có khả năng nhưng rất bảo thú là các hồng y Dubois và Fleury, 
tình trạng cũng không đến nỗi nào. Nhưng chinh chiến bắt đầu 
từ năm 1740 và kéo dài đến mãi 1763, không nhứng có hại cho 
thể diện nước Pháp mà còn ảnh hưởng nặng nề đến nền tài chính 
của nước này. 


Nền tài chính Pháp. 


Thật vậy nền tài chính, đặc biệt là hệ thống thuế khóa, là 
nguyên nhân chính gây ra tình trạng chính trị bất ổn đưa đến 
cuộc cách mạng Pháp 1789. Pháp không phải là một xã hội 
nghèo. Nhưng chính quyền, vì không có một chính sách thuế 
khóa hứu hiệu, lần hồi bắt buộc phải vay mượn và cuối cùng 
không đủ sức trá tiền nợ lãi cùng những chỉ phí. Có phần đứng 
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trong nhận xét truyền thống phổ thông là một số lớn những người có 
ưu quyền, đa số là quý tộc chỉ chịu thuế rất nhẹ hoặe khóng phải đóng 
thuế gì cả, và nhiều thường đán có lợi tức nhỏ thì bị đánh thuế thật 
nặng;và nhiều món tiên lớn được dùng để trợ cấp cho triều thần vã 
nhứng kẻ “thân thế” khác vào việc giải trí trong triều đình cùng 
“nhứng chỉ phí đương nhiên” của giới ứu quyên này. Chắc chắn là quan 
niệm về một. giai cấp ưu quyền xa hoa và thối nát và một giai cấp khổ 
cực để cung phụng cho giai cấp độc ác này rất phổ thông trong dân 
chứng Pháp thế kỷ XVIHI; chắc chắn là có đầy rẫy bất công trong 
guồng máy chính quyền Pháp. 

Tuy nhiên, lúc nghiên cứu tài liệu, các học giả không thể không 
nghĩ rằng sự thiếu hiệu năng và sự hỗn loạn của guồng máy ấy còn 
tệ hơn cả sự bất công nứa. Vẫn biết là thuế má đối với giới quý tộc 
và giáo sĩ nhẹ hơn giai cấp thứ dân nhiều; nhưng nhiều người trong 
giới ưu quyền chỉ là thứ dân. Một danh sách thuế khóa trong nhứng 
năm 1780 kê tên một chủ hiệu bánh thuộc giới ưu quyền. Ngay 
nhứng ông hoàng cũng trả một ít thuế trực thu, như thuế thân 
(capitatian), Thuế trực thu chính, taille chỉ đánh riêng trên những 
người không phải là quý tộc, thành ra chứ Taillable (chíu thuế taille) 
đồng nghĩa với chữ thứ dân. Nhưng thường thì loại thuế này đánh 
trên bất động sản chứ không phải trên đầu người, và nếu bất động 
sản được dùng vào việc thương mại thì thuế sẽ đánh trên người sử 
dụng mặc dù văn tự nằm trong tay một người có ưu quyền. Và mặt 

, chỉ phí, mặc dù hoàng gia tiêu pha rất nhiều, cả triều đình ở Versail 
Ìles cũng không tốn kém bằng một cuộc chiến tranh - và sau cuộc 
chiến còn tiếp tục phải trả công trái. Nói chung khó khăn chính của 
nền tài chính Pháp là chính quyền phải điều khiển một quốc gia 
càng ngày càng đòi hỏi thêm công thức và công dịch - và còn phải 
chỉ tiêu cho những chiến tranh đã qua củng như đang xây ra. Việc 
tài trợ cho những thực dân nổi loạn ở Mỹ trong những năm khoảng 
L770 trở đi làm cho nền tài chính Pháp kiệt quệ hắn. 
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Lại nữa, nhưng không phải chỉ riêng ã Pháp, tỉnh thần xã hội 
Pháp không có lợi cho việc xứ dụng hết mức tài nguyên quốc gia. 
Mục đích cao nhất của các nhà giàu Pháp là đạt được tước hiệu quý 
phái, thường bằng cách mua một chức tước nào đó - quan tòa hay 
một chức vụ hành chính cao cấp - để được gia nhập giai cấp văn 
thân quý tộc. Họ thích đâu tư vào nhứng chức vụ này - những chức 
vụ được triều đình bày vẽ ra cho nhiều để thu tiền - hơn là những gì 
có ích lợi về mặt kỉnh tế. Sự an nhàn và địa vị được ưa chuộng hơn 
những mạo biểm trong thương mại và kỹ nghệ. Một thiểu số người 
Pháp xây dựng cø nghiệp ở hải ngoại nhưng thiếu sự ủng hộ đ chính 
quốc. Tóm lại, tổng số tài sản có thể đánh thuế của Pháp tuy lớn 
nhưng tính theo ty lệ không bằng Anh, và hệ thống thuế khóa cũng 
kém hữu hiệu hơn. 


Các tối cao pháp viện và Turgot. 


Một chướng ngại lớn trong việc cải tổ thuế khóa ở Pháp là hệ thống 
tối cao pháp viện gọi là parlements, gồm những quan tòa giữ chức vụ 
suốt đời, có thể xem như là những (sổ hữu chủ) chức vụ của họ. Tỳ lâu 
họ đã tranh chấp với triều đình, và qua trình tranh chấp ấy lèn đến cao 
độ với việc chống đối nhứng cải tổ đạc biệt trong thế ký XVIIL Tuy các 
quan tha thuộc giai cấp ưu quyên, chỉ mỗi việc họ chống lại chính 
quyền trung ương càng ngày càng bị ghét bỏ đủ làm họ được lòng giai 
cấp thứ dân Nhưng khi cách mạng 1789 thực sự bùng nổ thì dân 
chúng quay lại chống họ, 

Suốt trong mấy năm cuối của triều đại Louis XV một cuộc tranh 
chấp giữa các bộ trưởng hoàng gìa và các tối cao pháp viện diễn ra và 
lèn đến cao độ năm 1771 khi Đại pháp quan Maupeou xin nhà vua bãi 
các tối cao pháp viện để thành lập một hệ thống tòa án thượng thẩm 
tương đối hợp lý hơn. Việc cải tổ này bị chống đối mạnh mẽ, và ba năm 
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sau khi vua Louís XVI còn trẻ lên ngôi, để lấy lòng dân, nhà vua đã tái 
lập hệ thống tối cao pháp viên cũ. Các quan tòa liền bãi bỏ những hạn 
chế quyên lực của họ, và trở thành một trung tâm chống đối tất cả 
những nỗ lực cải tổ trong thế kỳ XVII. 

Vị bộ trưởng chủ trương cải tổ, Turgot, một trong những lãnh tụ 
của thời Minh Tân, được Louis XVI phong chức năm 1774, làm mọi 
giới giàu có hoàng kinh vì những biện pháp sâu rộng của ông. Một nỗ 
lực mạnh bạo nhằm san bằng gánh nặng thuế khóa làm tất cả mọi 
người bất mãn ; việc bãi bỏ các phường có từ xưa làm mất lòng các 
nghệ công ; việc bãi bổ tất cả những hạn chế trong việc buôn ngũ cốc, 
trong-fình trạng lưu thông rất khó khăn lúc bấy giờ, khiến nhiều địa 
phương ìo bị đói; những cải tổ trong hệ thống thu thuế tiếp gián thâu 
đụng chạm đến các quan trưng thuế, những nhà lý tài giàu có và quyền 
thế đi thu thuế này; những tiết giảm về trợ cấp, sự tiêu nha của triều 
đình, và những cắt xén khác đối với ngân sách chính quyền đã đụng 
chạm đến một số nhàn vật quan trọng. Turgot bị các đối thủ hợp lực 
đẩy ra khỏi chính quyên năm 1776; tất cả những biện pháp của ông 
đều bị bãi hỗ. 

Thí nghiệm của Turgot là nỗ lực chính ở Pháp để thực hiện chính 
sách “độc tài sáng suốt” tiến bộ đang được áp dụng với ít nhiều thành 
công ở một số quốc gia Âu châu. Thất bại của ông là một trường hợp 
đáng chú ý về mặt chiến lược và chiến thuật của người muốn eải tổ 
trong một xã hội tiến bộ nhưng đây rây những mối tranh chấp. Có thể 
nói rằng Turgot đã thất bại vì cái xã hội ông muốn thay đối vừa quá 
phồn thịnh vừa quá chia rẽ nên khó có thể có những đổi thay êm thấm 
và tình nguyện được. Nhưng nếu ông có tài thu hút lồi cuốn đại chúng 
- điều mà nhà trí thức cương quyết Turgot không có - ông đã có thể 
thành công dù là trong cái xã hội chưa được tổ chức về mặt chính trị 
để việc xách động có hiệu quả. 

Từ 1776 đến 1789 tình trạng hoàn toàn đen tôi. Cán cân chỉ phối 
là vấn đê chính, và một số bộ trưởng từ nhà tài chính Thụy Sĩ Necker 
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đến nhà hùng biện Calonne và hồng y Loménié de Brienne đã cố tìm 
cách quân bình nhưng đều vô hiệu quả. Quốc trái chỉ quyết được một 
thời gian và cuối thế kỹ ngay lãi xuất 7,B% cũng không hấp dẫn được 
dân chứng nữa. Nam 1788, Louís lại vời đến Necker để sửa soạn triệu 
tập Quốc hội, hội đảng cố vấn từ thời Trung cổ, và đã không phát triển 
như Quốc hội Ảnh - và thật sự không hề nhóm họp từ 1614. Quốc hội 
được triệu tập để chấp thuận những sắc thuế mới, đã bãi bó. Chế độ cũ, 
đọn đường cho cuộc cách mạng đạp đổ nền quân chủ Pháp và dựng rên 
Đệ nhất Cộng hòa Pháp. - Ỉ 


Nước Anh : ổn định hay cách mạng ? 


Nước Anh - bây giờ là Great Britain vì từ năm 1707 gôm cả 
Xcốtlen - trong thế kỷ XVIH không phải là một quốc gia tiên tiến ổn 
định về mặt chính trị. Thật vậy, cả lục địa xem nước Anh giống như 
Pháp trong thế kỷ XÍX và XX - nghĩa là rất dễ có những hẳn độn, nổi 
loạn và khó mà cai trị một cách êm thấm được. Lịch sử cho ta biết : 
Charles I bị lên đoạn đâu đài và James II phải bỏ nước trốn; hai cuộc 
nổi loạn lãng mạn và bất thành trong năm 1715 và 1745 nhầm phục 
hồi họ Stuart; những khó khăn do cuộc cách mạng Hoa y; những hỗn 
loạn thường xảy ra, như trong 1733 khi Walpole muốn tăng thuế thu 
gián, hay trong những năm 1780 vì dân chúng ủng hộ nhà lánh tụ cấp 
tiến John Wilkes, hay “Loạn Lord George Gordon” năm 1780 khi cả 
thành phố Luân Đôn suốt sáu ngày trời nằm trong tay đám dân chúng 
cuồng nhiệt chống lại giáo hội La Mã. 

Tuy nhiên, sau năm 1689 và cho đến ngày nay, lịch sử không ghi 
một cuộc cách mạng thực sự. Suốt gần ba thế kỹ nước Anh đã trải qua 
những thay đổi lớn lao tạo nên cuộc “cách mạng hiện đại” mà không 
lần nào xây ra một cuộc cách mạng chính trị hay ngay câ một lần đảo 
chính. Chúng ta hãy hoãn việc xét các vẫn đè ấy cho tới khi bước sang 
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thế ky XIX, lúc nhịp đổi thay, nhất là về mặt vật chất, lên đến độ cao ở 
Anh. Nhưng ta có thể ghi nhận rằng thế kỹ XVIII chứng kiến việc đặt 
nên móng cho sự thịnh vượng của thời Victoria, chứng kiến cả những 
bất ồn trong đời sống chính trị, những cuộc tranh luận quan trọng, 
quyền tự do tư tưởng, một đặc điểm của nước Anh về sau này. 

Hai sử gia danh tiếng Lucky ở Anh và Elie Halévy ở Pháp, đá đưa 
ra ý kiến là dân chúng lao động chấp nhận kiếp sống lâm than mà 
không nổi loạn vì một số lớn cải sang giáo phái Giám lý và những giáo 
phái Tin Lành khác. Giáo phái Giám ]ý có một giáo thuyết xã hội bảo 
thủ, kêu gọi sự tham gia tình cảm với hy vọng đạt tới bạnh phúc ở đời 
sau và xem những lý thuyết cộng hòa của thời Minh Tân là ngược với ý 
định của Thượng đế. Cũng như thuyết Weber về đạo đức Tin Lành, 
thuyết này cũng rất hấn dẫn, và có thế được xem là một trong những 
yếu tố của một tính trạng phức tạp. Một yếu tế quyết định khác là ưu 
thế vẽ mặt địa lý cho đến năm 1940 nhờ eo biển Anh Pháp, một cái hào 
bảo vệ đã giúp người Anh chia rẽ và cuối cùng đã thỏa nhượng lẫn 
nhau, thay vì cố áp dụng chính sách trung ương tập quyên của các 
cường quốc quân phiệt trên lực địa. Một yếu tố khác có liên hệ với yếu 
tố trên là nước Anh đã tiến triển đến độ giứa thế kỷ XVII đã chịu đựng 
nổi cuộc cách mạng đầu tiên trong những cuộc cách mạng của giới 
“trung lưu” (xem chương VI]). 

Vào đâu thế kỷ XVHI nước Anh có một chính quyên trung ương có 
khả năng duy trì trật tự cần thiết cho việc phát triển kinh tế và - có lẽ 
quan trọng hơn nứa - có thể tạo môi trường hoạt dộng cho hạng người 
mà nếu ở Pháp thì không được tham dự gì vào chính trị. Như các nước, 
nước Anh cùng phải vật lộn với những tàn tích “phong kiến” và những 
vấn đà mới mẻ. Hệ thống tư pháp thật phức tạp đến nỗi một vụ kiện 
thường mất hàng năm mới giải quyết xong. Vè mặt hành chính, chính 
quyền địa phương ở các giáo khu, thành phố và tỉnh bè ngoài cúng phi 
lý và phức tạp như ở Pháp, nhưng lại được việc mặc dù thiếu hẳn 
những nhà hành chính có huấn luyện. Dân chúng ở nông thòn, ngoài 
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những điền chủ mỗi ngày một giàw và hữu hiệu hơn, gôm giai cấp còng 
nhân nông nghiệp vô sản mỗi ngày một đông và có lẽ còn nghèo khổ 
hơn nhiều nông dàn lục địa. Luân Đôn đã bành trướng đến độ ít nhất 
bắt đầu có nhứng khó khăn của một thủ đò tân tiến - những khu nhà 
cửa lụp xụp nhung nhúc dân nghèo, trộm cướp và ngay cả vấn đê kẹt 
xe nửa - và một số khó khăn trà những thủ đô tân tiến khòng có, như 
thiếu hắn lực lượng cảnh sát và cứu hỏa (Về nạn thiếu niên du đăng 
chúng ta không rô mấy, một phần vì nó lẫn lộn với những hoạt động 
du đãng của người lớn, và một phân vì thời đó trẻ con gia đình lao động 
đều phải đi kiếm ăn nền không có thì giờ rảnh rối). 

Tuy nhiên nước Anh với không quá 8 triệu dân vào cuối thể kỳ 
XVII và 10 triệu vào cuối thế kỷ XVIII đã ảnh hưởng sàu xa đến lịch sử 
thế giới. Với Newton, Locke và nhiều người khác, nước Anh là một yếu 
tố tạo thành thời Minh Tân. Nó cũng là nước lãnh đạo trong “những 
cuộc cách mạng phụ” về canh nông và kỹ nghệ. Thay thế người Ý và 
Hà Lan dẫn đâu trước kia, nước Anh đã phát triển cả nền tài chính 
chính quyền lẫn thương mại đến mức có thể sản xuất hữu hiệu theo 
đường lối tư bản kỹ nghệ. Trong thế kỹ XVIII, nước Ảnh đã tạo ra được 
một thể thức cai trị bàng tranh luận (chưa có thể gọi là dân chủ được), 
chế độ đại nghị hay nội các, được nhiều nước noi gương, nếu không nói 
là bắt chước y hệt, Trong tbời gian ấy nước Anh cũng đạt nèn móng 
cho đế quốc rộng lớn của mình, và nếu trong những năm 1770 Ảnh 
mất phần đất đây hứa hẹn ở bắc châu Mỹ thì ngôn ngứ và nhứng định 
chế Anh cúng đã ăn sâu vào đời sống Hoa Kỳ. 


Nội các chế 
“Tăng trưởng” là một tiếng rất đúng để tả chế độ nội các ở nước 


Anh vào thế kỳ XVIII. Hình thức chính quyên này không được hoạch 
định, không được “chế tạo”, theo cái nghĩa chính quyền Hoa Ry được 
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hoạch định ở Philadelphia năm 1787, hay chính quyền Pháp trong hàng 
chục hiến pháp kế từ năm 1791. Cuộc cách mạng vẻ vang năm 1688 đã 
bảo đảm là Quốc hội phải có tiếng nói quyết định trong các vấn đề lạ 
pháp nhưng đã trao hành pháp cho nhà vua và các b`  ởng. Wiliam 
II (trị vì 1689-1702) đã không ngàn ngại nắm quyền cai trị, và sẽ hết 
sức ngạc nhiên nếu được chứng kiến vai trò tượng trưng của triều đình 
Anh ngày nay. Người kế vị ông là Nữ hoàng Anne (trị vì 1702-1714) và 
nhất là vị vua kế tiếp không biết nói tiếng Anh là George I giòng 
Hanovere (trị vì 1714-1727) không có mấy uy thế: Người ta có thể tự 
hỏi nếu các vua chúa Anh đều là những người cương quyết và tài ba, 
thì họ sẽ làm gì trước sự phát triển chính thể lập hiến ở Ảnh. 

Một khi quyên hành vua chúa đã yếu kém, quyền hành pháp trước 
đó năm trong tay một nội các gồm các bộ hạ hay bộ trưởng của vua, 
đàn dân lọt vào tay một nội các giờ là ủy ban của Quốc hội. Trên danh 
nghĩa, nội các vẫn gôm các bộ trưởng của vua, và cho đến bây giờ vận 
do vua bổ nhiệm. Ngày nay nội các đó có một chủ tịch có quyên hành 
rất lớn gọi là thủ tướng, những hội viên của nội các dự các phiên họp 
và các cuộc bàn cãi của Quốc hội. Hề còn được đa số Quốc hội ủng hộ - 
nghĩa là chấp thuận các dự luật của hành pháp - nội các và thủ tướng 
vẫn còn tại quyên. Chính Quốc hội cũng được phân chía theo các chính 
đảng, và ủy ban câm quyền gọi là “Chính phủ của Nữ hoàng” gồm 
nhân viên nội các và chủ tịch là đẳng viên của đẳng chiếm đa số trong 
Quốc hội; đảng hay những thiếu số hợp thành “Phe Đối lập của Nữ 
hoàng”. Ở nước Anh ngày nay lãnh tụ phe đối lập cũng là một “công 
bộc” ăn lương triều đình; ngày xưa đối lập công khai với nhà vua thì bị 
lưu đày hay xử giảo. : 

Thời gian càm quyền lâu dài (1721-1742) của Robert Walpole đóng 
một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của nội các. Ông đáng 
được gọi là vị “Thủ tướng đầu tiên”. Walpole là một chính khách rất 
khôn khéo, có thi nắm vững các đồng nghiệp trong nội các, và đuy trì 
được sự ủng hộ của đa số trong Quốc hội đối với các vấn đè quan trọng. 
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Đây không phải là một công việc đã dùng, vì sự đoàn kết trong nội các 
hay kỳ luật chính đăng như ngày nay lúc đó chưa có; những tiếng Whig 
và Tory dùng để chỉ những nhóm quyền lợi không chính thức và bất 
nhất, không chỉ những chính đăng theo nghĩa ngày nay. Hiểu một cách 
rất sơ sài thì lúc ấy Tory là đảng bảo thủ và Whig là đảng tự do. Nói rõ 
hơn thì người Tory miễn cưỡng chấp nhận giòng Hanovre và là “bảo 
hoàng”, ủng hộ vua và giáo hội; người Whig thì muốn duy trì quyên 
hành giới quý tộc của họ qua quốc hội. Walpole một người Whig đã 
“giật giây” Quốc hội, một cách hằng cách phân phát những quyền lợi, 
chức vụ, trợ cấn và những ân huệ khác; nhưng ông đã giúp nước Anh 
hưởng 20 năm yên ổn và thịnh vượng. 

Thuyết nói rằng, nếu bị Quốc hội bất tín nhiệm thì thủ tướng phải 
từ chức hoặc phải bầu lại thời Ấy chưa đạt ra. Năm 1733, trước sự 
chống đối mãnh liệt của dàn chúng, phần ảnh tại Quốc hội ngay trong 
thời chưa dân chủ mấy ấy, đối với một đề nghị cải tổ thuế khỏa của ðng 
- Dự luật thuế thu gián hếp - Walpole Hên thôi không xin Quốc hội 
chấp thuận dự luật nữa, Sau khi Walpole mất chức năm 1742, không có 
một lãnh tự xuất sắc nào cho mãi đến khi Pitt sau này được phong 
chức bá tước Chatham, ra cầm quyền vào năm I7? lúc cuộc Chiến 
tranh Bảy năm đến độ bí quan, và đưa nước Ánh đến chiến thắng. 
Danh tiếng của Pitt tăng thêm uy thế của chức vụ thủ tướng; nhưng 
nội các các chế giờ đây gặp phải một thứ thách quan trọng. 


George H1. 


Năm 1760 George IIL vị vua họ Hanovre đâu tiền hoàn toàn là 
Anh, lên ngôi sau một thời gian giáo dục trong đó mâu hoàng luôn luồn 
nhác nhở òng, “George, con phải tô ra là con vua”. 

Những nhà chuyền khảo thế kỷ XX về lịch sử nước Ánh thế kỷ 
XVII chống lại quan điểm cũ cho rằng George III có “chuyên quyền”, 
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và cho rằng quan đỉemn của nhà vua bị các người Whig xuyên tạc để bảo 
vệ chính sách của họ. Có lẽ trong vấn đề này việc “xét lại” đã đi quá 
xa. Quả thực George không phải là một nhà độc tài, chắc chắn không 
phải là một nhà độc tài “sáng suốt”; quả thực, và điểm này rất quan 
trọng - một chính đãng cấp tiến, gần như dân chú theo nghĩa ngày nay, 
đang lớn mạnh ở Anh một phần ở ngoài quốc hội, và là tiền thân của 
nhứng chính đàng ngày nay trong việc dựa vào dư luận quân chúng. 
Tuy nhiên trong những năm 1760-1784, một nhóm lúc đó gọi là “thân 
hữu cúa Vua”, với nhứng lãnh tụ Tory như Lord Bute và Lord North 
quả đã quá lũng đoạn Quốc hội với hy vọng câm quyền cai trị. Họ bị 
nhiều nhóm và nhân vật chống đổi, tất cả ít nhiều đều dùng ngôn ngữ 
tự do của thời Minh Tân (xem chương VIII). Dù sao, “huyền thoại” nói 
rằng Wilkes, cuộc Cách mạng Hoa Kỳ và người Whig đã đập tan âm 
mưu chuyên chế của nhà vua theo lối quân chủ trên lục địa được đa sð 
người Anh tìn tưởng trong gân một thế kỷ. 

John Wilkes một dân biểu, một người phóng đãng, và một nhà 
báo, năm 1764 đã phá lệ và chỉ trích một sắc ngữ (diễn văn của nhà 
vua) trên tờ North Briton của ông; dĩ nhiên đó ch) là một tuyên 
ngôn của các bộ trưởng. Ông bị buộc tội phỉ báng, và tiếp theo một 
cái trát tâm nã tổng quát (không đề tên kế bị tam nã) được ban ra. 
Một bước quan trọng trong lịch sử dân quyền là việc tòa án đã phán 
rằng loại trát đó không hợp pháp, vì trát tầm nã phải luôn xác định 
tên tuổi kế bị tầm nã và tên tuổi nhất định, Nhưng hạ viện phán 
rằng hành động của Wilkes có tính cách phỉ báng, nên ông trốn 
sang Pháp. Nam 1786 Wilkes về nước, đắc cử vào Quốc hội, đại điện 
quận Middlesex ở sát Luân Đôn, một đơn vị rất lớn, và gầy ra cuộc 
khủng hoảng dai giẳng vì vấn đề hợp thức hóa việc đắc cứ của ông. 
Ông đắc cử hai fan, và cả hai lần đều khòng được hợp thức hóa. Sau 
kỳ bâu thứ ba, Hạ viện nhận đại tá Luttrell thua phiếu Wilkes rất 
xa, nhưng theo Hạ viện “đáng lẽ phải đấc cử mới đúng”. Nhiều vụ 
lộn xộn và bạo động xảy ra trong tiếng la hét “Wilkes và trự do” | Tuy 
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lân này không được hợp thức hóa, Wilkes lại đác cử năm 1774 và vào 
Hạ viện giữa tiếng hoan hô của dân chúng. 

Những gì Wilkes đã bắt đầu hầu như được hoàn tất bởi Washington 
và cuộc Cách mạng Mỹ, nhưng người Whig còng khai ủng hộ các thực _ 
đân địa ngay từ đau. Những diễn văn của Edmund Burke về cuộc 
khúng hoảng ở Bắc Mỹ đã thành lịch sử, và bản đồ Hoa Kỹ đày những 
địa danh mang tên nhứng người Anh thân, Mỹ - Wilkes Barm, 
Burke,Pittsburgh, Chatham. Chiến tranh không được điều khiến khéo 
léo, và nói chung không được lòng dân; thủ tướng Lord North. phe 
Tory càng ngày càng mất tín nhiệm. Chiến tranh kết thúc năm 1783, 
và nền độc lập Hoa Kỳ chính thức được chính thức công nhận. North, 
mà nội các đã đổ năm trước, có lấy lại quyền bính bằng liên minh với 
đối thủ của ông là Charles James Fox, phe Whig. Theo ngôn ngữ thời 
nay ta có thể nói “công luận” đã vô cùng xúc động trước “tân tường” 
trắng trợ của giới chính khách cao cấp trong Quốc hội. Cuộc bầu cử 
năm 1784, ngay sau khi dự luật cài tổ chính quyên Ân Độ do Fox đề 
nghị bị bác, không thể hiểu theo nghĩa của thế kỷ XX là “trưng cầu 
dân ý”, vì số cử trì tương đối vẫn còn nhỏ. Tuy nhiên đó là một bước 
quan trọng tiến tới chính quyền dàn chú Ảnh hiện đại, Pict, con thứ 
hai của bá tước Chatham, lên làm thủ tướng năm 1784 lúc mới có 24 
tuổi và có uy thế gàn như một thủ tướng hiện đại hơn là Walpole 60 
năm trước. 


IV. ĐỘC TÀI SÁNG SUỐT 


Đối với những nước khác ở châu Âu, đặc điểm của các nền chính trị 
nội bộ là “độc tài sáng suốt”, một cái mẫu mực chung cho các triều 
đình trong 25 năm cuối của thế ký XVIHI, cúng giống như quân chúng 
thần quyền theo kiếu Louis XIV vào thế ky XVII, và chính thể đại nghị 


VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 5I1 


vào cuối thế kỷ XD. Thành ngữ “độc thi sáng suốt” đối với nhiều người 
nghe không thuận tai, vì hai phần đối nghịch nhau. Tuy nhiên, ta đã 
thấy các tư tưởng Minh Tân giúp đỡ phương thức cho các vua chúa có 
khuynh hướng cải cách ra sao. Những vua chúa ấy thường thực tâm 
muốn nàng cao mức sống của dân chúng của dân chúng, nhưng họ 
quan tâm nhiều nhất đến việc đạt được những gì mà nay gọi là “hứu 
hiệu”, “tiết kiệm”, “hợp lý hóa” và ngay cả “giản dị hóa”. Họ muốn loại 
trừ những chướng ngại đang làm suy nhược chế độ cũ ở Pháp. ta có thể 
nói rằng Turgot muốn Louis XVI làm một nhà độc tài sáng suốt ở 
Pháp, một vai trò không mấy thích hợp với Louis 


Phể : Đại đế Frederick. 


Nước Phố của Fredeick IÏ (1740-1786), ngay khí còn sống đã được 
gọi là đại đế, là ví dụ điền hình của nên độc tài sáng suốt, và Frederick 
là người được các nhà tự do tư tưởng quý chuộng nhất, Được nhự vậy 
phần lớn là nhờ tổ tiên giòng Hohenzollern của ông Cụ nội là 
Frederick WiHiam vị Đại tuyển hầu (1640-1688) đã xây dựng nền hành 
chính Phổ, bảo tồn được nước nhà trong LÔ năm chót của chiến tranh 
Ba mươi năm, và thắng thế trong hiệp ước Westphalie.. Frederick II 
cũng thừa hướng đâu chỉ là danh tiếng thôi của ông nội không mấy 
xuất chúng đã được Hoàng đế Habsburg bằng lòng cho họ Hohenzal 
lern mang tước hiệu vua ở Phổ - tuy không phải là vua nước Phổ - và 
lấy tước hiệu là Frederiek ï. Ông nhờ cha ông nhiều nhất : Frederick 
William T (1713-1740), một người độc đoán và thô lỗ và cũng là mật 
người cha độc đoán - đã để lại cho Fredorick HÏ một quân đội tỉnh nhuệ 
nhất hữu dụng sau này và một công khố đõi dào, 

Như chúng ta đã biết, Frederick II nhập Silesie và một phần Ba 
Lan vào những đất đai tương đối nhỏ của cha để lại, đưa Phổ lan đâu 
tiền vào hàng ngũ các cường quốc. Ông đã thực hiện điều này bằng 
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bính lực mà các nhà tự do tư tưởng thường cho là không được sáng 
suốt, nhưng họ củng tha thứ vì ông tò ra tha thiết đối với những 
nguyền tắc của họ - và vì sự thành công của ông nữa. Vương quốc mà 
Erederick II thừa hướng gôm những lãnh thổ rải rác, mái tới thế kỹ 
XIX mới được hợp nhất. Nhưng, dù nhìn trên bản đồ giếng như một 
cái áo vá víu, lãnh thổ họ Hohenzollern, trừ những đất đai mới chiếm 
của Ba Lan, khá đòng nhất, thân dân đều là người bác Đức theo Tin 
Lành. từ trước không bị chia rẽ vì giai cấp hay những va chạm khác. 

Phố không giàu hơn các nước khác, và cũng có những tần tích đủ 
thứ định chế Trung cố: cơ cấu giai cấp Trung cổ, giới nông nô, và 
những chướng ngại khác can trở việc thành lập một quốc gia hợp nhất 
và tiến bộ, Nhưng nước này có một hệ thống thư lại (thành chính; xuất 
sắc, có lš khá nhất ở châu Âu, mà Fiederick hết sức duy trì củng cố. 
Giới quý tộc điên chú ở đây còn đây những kiêu hãnh phong kiến, tuy 
nhiền - trái hắn với quý tộc Pháp - giới này nói chung trung thành với 
nhà vua và sắn lòng phục vụ triều đình. Tuy việc nhận xét tông quát 
về cá tính dân tộc khá nguy hiểm, ta phải nhận rằng thân dân của 
Frederick - so với dân Pháp hay Anh - tương đối ngoan ngoãn dễ báo 
hơn, và quen chấp nhận quyền lực bê trên hơn. 

Vai trò độc tài sáng suốt của Frederiek hạn chế trong lĩnh vực trí 
thức và văn chương hơn là thực tế. Về già ông cho lập bộ luật tiêu 
chuẩn vĩ đại. một phân được xuất bản năm 1782, phần còn lại xuất bản 
trong triều đại kế tiếp Ông thực hiện nhiều chương trinh “Cồng 
chính” như đào kênh và tháo nước nhứng vùng đất sình lây. Nhưng 
Frederick là một nhà quan trị hơn là một nhà canh tân và cải cách như 
vị hoàng đế nước Áo đồng thời và trẻ hơn ông là Joseph II. Những cuộc 
chiến tranh của ông làn hao hụt công quỳ, và sưu cao thuế nặng, nền 
hành chính hứu hiệu những tốn kém và tính cách trọng thương cửa 
những chính sách kinh tế làm nên kính tế Phổ chậm phát triển và có 
lẻ là một nguyền nhân đưa đến thất bại của Phố khi đương đầu với 
Pháp ở thế hệ sau (xem chương X'). 
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Danh tiếng sáng suốt của Prederick là do việc ông cố tình giao du 
với một số nhà tự do tư tưởng Pháp. Ông là bạn của Voltaire trong một 
thời gian ngắn - nếu hai người cả quyết và tự kỹ này có thể xem là bạn 
được. Frederiek cũng sáng tác nhiều, luôn luồn bằng tiếng Pháp, và sự 
thật ông không coi tiếng Đức là một ngôn ngữ văn chương. Ông không 
thích đàn bà và hầu như không càn đến họ. Ông không phải là một nhà 
tư tưởng xuất sắc. ông cúng không phải là mật người có tín ngưỡng, và 
chỉ theo một số nghi thức căn thiết để cảm đâu một dân tộc theo Ky 
Tô giáo. Ông mời dòng Jêsuite đến Phê (trong khi các nước theo Thiên 
chúa giáo khác đều cấm chỉ những người này), nhưng có lễ vì muốn 
được tiếng với giới trí thức. Tóm lại, ông là một “hạt giðng” lạ lùng đã 
nây ra từ họ Hohenzollern vốn theo truyền thống Giecmani. Chúng ta 
có thể chấm dứt với một câu nói xác định rỏ ràng vị trí trí thức của 
một nhà độc tài sáng suôt : “Sự sáng suốt”, ông nói, “là ánh sáng thiên 
đình đối với những người có địa vị cao cả, và một ngọn lửa tàn hai đối 
với quần chúng”. 


Nước Áo : sdJoseph lH, 


Joseph lIÍ, con cửa Marie Thérèse, trị vì dưới ảnh hưởng của mẹ 
từ năm 1765, thực sự nấm giữ quyên hành từ khí bà mất năm 
1780 và tiến hành một loạt nhứng cải tô quan trọng. Trên bản 
đồ, đất đai của Joseph gân nhau hơn so với lãnh thổ của 
Frederick, nhưng nó lại lẫn lộn nhiều giống người, ngôn "ngử, 
truyền thống khác biệt. Marie Thérèse đã thực hiển nhứng cải 
cách hành chính cần thiết để hợp nhất các lánh thổ họ Habsburg. 
Bà đã cẩn thân tránh dụng chạm đến những quyên lợi lâu đời 
nếu có thể, đạc biệt là của giáo hội La Má mà Nư hoàng là một 
tín đô ngoan ngoãn. Joseph quyết đem lãnh thổ ra vòng kiêm tỏa 
của La Mã, trừ trên danh nghĩa. Ông là một người kịch liệt 
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chống lại mọi quyền hành của giáo sĩ trừ quyền hành lễ ra. Về phương 
diện khác ông cúng là một đứa con ngoan của thời đại, một người tin 
vào những cãi tố hợp lý, nhứng hệ thống mạch lạc, và quan trọng hơn 
nứa, một người tin vào khả năng và ước vọng chấp nhận những cải tổ 
hợp lý của con người. : 

Joseph cố cải tế thế giới tục gian tăng lữ, với hy vọng phục hồi sự 
trong sạch nguyên thủy Ky Tô giáo. Ông vạch lại bản đô tồn giáo, chia 
các giáo xứ đông bằng nhau tổ chức các giáo khu mới, những chủng 
viện dưới sự kiểm soát của chính phú để lo việc giảo dục các tu sĩ, cắt 
rời họ khôi La Mã - và buộc họ vào Vienne. Nam 1781 ông ban dụ bãi 
bỏ tất cả những tu viện chỉ lo mặc tưởng, tịch thu tài sản của họ bỏ vào 
quỹ cứu trợ người nghèo, giáo dục, và tầng lương cho các linh mục hoạt 
động - tất cả những mục đích xứng đáng, nhân đạo và hoàn toàn “thực 
tiến”. Cùng năm đó lại có dụ chỉ ban quyền tự do tín ngưỡng rộng rãi 
cho người Tin Lành và Chính thống Hy Lạp. Ông cũng tỏ ra rất cấp 
tiến trong việc cho người Do Thái được hưởng tự do hoàn toàn quyền 
sỡ hữu tài sản, và khỏi mang tấm băng nhận diện màu vàng. Trước đó 
ông đã bắt đâu tổ chức một hệ thấng giáo dục hợp lý, với mục đích đào 
tạo những còng dân mới về những văn đề thực tiền. cũng như theo 
truyền thống cổ điển. 

Mặc dù Giáo hoàng chống đối đa số những cải tổ của dosenh, quyền 
lực của họ Habsburg quá quan trọng - và Giáo hoàng Pie VI (trị vì 
1775-1799) là một nhà ngoại giao rất thận trọng và znềm dẻo - nền đã 
không có một va chạm lớn nàa xảy ra. Nhưng ở mọi cấp bậc và trên 
khắp lãnh thổ luôn luôn có sự chống đối, như sự chống dối gày ra bởi 
những nỗ lực cải cách cấp tiến, toàn diện và đông thời của Turgot ở 
Pháp. doseph là một vị vua có thụ phong và một hoàng đế, không phải 
là một bộ trưởng tầm thường. Tuy vậy, ngay trước khi ông mất năm 
1790, sự chống đối đã nổ bùng ở Hung Ga Ri và vùng thấp thuộc Áo. 
Không ai có thể nói lịch sử sẽ ra sao nếu Joseph còn sống và tiếp tục 
chính sách của ông. Người em lên kế vị Láopold, là một nhà cai trị ôn 
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hòa và khéo léo, từng cầm đầu một chính phú sáng suốt ở Toscane, đã 
ngừng chính sách cải tổ toàn diện của Joseph nhưng không bỏ hẳn 
những gì đã thực hiện được. Ông mất năm 1792, và đưới sự lãnh đạo 
yếu kém của Francois II, lãnh thổ Áo trở thành một trung tâm chống 
đối những tư tưởng mới đang thể hiện ở nước Pháp cách mạng. 


Nước Nga : Pierre và Catherine. 


Sự đóng góp của nước Nga vào danh sách những vua chúa sáng 
suốt là nữ hoàng Catherine. Giống nhự Fredericek có lê bà sáng suốt 
hơn là chuyên chế, và cũng giống như Frederick bà thừa hướng rất 
nhiều những công trình của tổ tiên, trong đó phải kể một vị vua phi 
thường, Đại đế Pierre (1689-1725). Nga là một nước quân chủ chuyên 
chế lâu đời, một rền quân chủ không có gì là sáng suốt. Ít nhất là 
Pierre, vì ông ngưỡng mộ sự hữu hiệu của phương Tây, đáng được gọi 
là một nhà độc tài sáng suốt. Ông cao hơn hai thước, rất thông minh, 
đây nghị lực, hung bạo - thật ra theo tiều chuẩn của Tây phương thì 
không sạch sẽ lắm. Với sự tò mò và nhiệt thành phi thường, ông lao 
mình vào việc chiến trận, cải tổ, khoa học, thủ công nghệ. Ông từng 
“học nghè thợ mộc, làm giày, nấu nướng, làm đồng hồ, chạm ngà, khắc 
hình và - tệ hại nhất đối với các thần dân của vua - trồng răng. Sinh ra 
làm vua đây quyên lực, ông đã thí nghiệm cái nghề này trên bất cứ 
người nào, dù có đau răng hay không. 

Ông cải tiến nước Nga, tuy gặp sự chống đối của số đông người bảo 
thủ phải chịu những đổi thay bất tiện, nhưng đã thành công không 
nhỏ. Sự tàn bạo, nạ tham nhúng trong giới cao cấp, những thói lạa hậu 
của Nga vẫn cồn; nhưng râu tóc, quân áa kiểu Nga, ngay cả lịch sứ 
Nga đã thay đối. Việc Pierre dựng thành phố Št. Petersburg trên có eo 
biển Baltique sát nhập Nga với châu Âu về phương diện địa lý; những 
cải cách chính trị kính tế và giáo dục bắt đâu đưa Nga vào văn hóa 
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"háu Âu. Công trình văn hóa này đâ không hoàn tất. Đáng kê là Pierre 
đà giúp đụy tt những đường lối sinh hoạt chính trị và xã hội mà ta vẫn 
xem ]à "Chuyên chế”: về phương diện Ấy, ông không phải là một nhà 
cảnh tần hat “ách màng, mà là công cụ của một truyền thống sắp tàn, 

]iên hết, Prierrc tiên tục banh trướng lãnh thố của “nước Nga” 
truc kia nhỉ gồm những đất đai chúng quanh Mạc Tư Khoa. Cùng 
mẻ vớt chiến tranh giành ngôi bạu ở Tây Ban Nha (xem chướng VỊ) 

¡"keo đại Š năm sau hòa ước ttrecht, “Chiến tranh miền Bác” 
im tung chuyền cá miền bác và Đông châu Âu. Ngài vàng Thụy 
Điển năm 1697 truyện vào tay hoàng tử mơ: cố tuôi, Charles XỈT 
Nhưng lắng giêng người Đan Mạch cùng với đại để Piurre và 
Auguste, vua Ba Lan nghỉ rằng đến lúc làm giàu được bằng cach tấn 
công vùng đât phía nam biển Baltique của người Thụy Điển. Nhưng 
liên mình này đã đánh giá quá thấp Charles XỈI; vị vua can trường 
này loại Đan Mạch ra khoi vùng chiên (1699), đánh bại › rười Nga 
(17001, xâm làng Ba Lan (I7Ù1) và trong bảy mươi năm tối đánh 
đuôi Auguste nhằm đưa người Charles XII hảo trợ lên ngai vàng Ba 
Lan. Mãi đến nãm 1709 lực lượng của đại đế Pierre mới đây lui được 
Chrles XII ở Poltava trong vùng Llkraine; nhưng vị vua Thụy Điển 
trốn thoát và tiếp tục gây khó khăn cho người Nga ở Thổ Nhi Kỳ và 
nhứng quốc gia châu Âu khác trong 9 năm trời, cho đấn khi ông 
mất vào năm 1718. Sự thật người Thỏ Nhị Ky tham chiến năm 
1710 và vây hăm Pierre và lực lượng của ông ở vùng nay là Ru Ma 
Ni. Nhưng Pierre mua chuộc người Thô bằng những nhượng địa ở 
miễn nam Nga LÁzov!; Charle XH rất bát mãn thấy Pierre được thả 
và hòa bình giữa người thô và Nga văn hỏi. 

Tuy nhiên chiến tranh miên bác chỉ chấm dứt sau khi Nga 
đô bộ ở Thụy Điển 11719) và sau hai năm trời thương thuyết. 
Theo hòa ước Nystadt (1721), Nga nhân tất cả đất đai sở hửu 
trước đây cua Thụy Điển dọc theo duyên hai đông nam biển 
Baitique thuốc Bstonie và Latvia ngày nay) mở cửa cho nên 
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thương mại hàng hải của Nga, và cho Piere “khung cửa số nhìn ra 
phương Tây”. Khichiến tranh chấm dứt, Piere cũ ng đã làm thô nggia 
và liên kết với nhứng tiểu quốc gia tại Đức, và lần đầu tiên cánh tay 
ngoại giaocủaN ga đã với tới trun gtãm châu Âu. Từ một quốc gia nằm 
sau Ba Lan, ít được biết đến, Nga trở thành mộ † cường quốc quân sự 
T7 J1 Ji Unn ng t0IU DU TẠI DƯ ng ƯỆN UP 
Điển 8 thànhmây khói. 

Sau khi Pierre mất năm 1725, ñfƯẽ người lên kế vị đều yếu 
kém chơ tới lúc Nử hoàng Catherine II (1762-1799) lên ngôi Bà 
lên ngôi năm 1762 sau khi chồng là hoàng đế Pierre II1 bị tình 
nhân của bà ám sát (vai trô của nứ hoàng trong vụ ám sát này 
không rõ ràng). Catherine theo đúng đường lối của đại đế Pierre. 
với mục tiêu chính của là lập một giới quý tộc quân sự hứu hiệu 
và bộ máy thư lại trưng thành theø mẫu mực của Phổ. Chính bà 
sinh trưởng trong thế giới quý tộc thuộc một triều đình nhỏ ở 
Đức. Giống như Frederick bà đã khôn khéo lấy lòag các nhà tự 
đo tư tưởng. Bà tán tụng Voltaire lúc ông này đã già, làm thân, 
thu dụng và trợ cấp những người như Diderot và Grimm, và nhờ 
đó tiếng kháp châu Âu. Nứử hoàng Catherine đá mở đầu triều đại 
bằng một kế hoạch vĩ đại nhằm hệ thống hóa nhứng mớ luật lệ 
chống chất từ mấy thế ký trước, và giao việc này cho một hội 
„nghị với lời hiệu triệu để hướng dẫn các hội viên một tài liệu viết 
đúng theo lối Montesquieu, Beccaria và những luật gia sáng suốt 
khác. Họi nghị xếp đặt theo ý muốn cúa nứ hoàng, cuối cùng đã 
họp năn! 1767. bàn qua cãi lại một năm trời hơn một năm trời 
nhưng không đi đến đâu. Khi chiến tranh với Thổ bất đầu các 
cuộc họp F đình chí, tuy các ủy ban còn tiếp tục làm việc môt 
thời gian na. Chấc chán có nhiều điều hứu ích đối với các nhà 
hành chính đã nhờ nứ hoàng giúp thực hiện cải tổ trong các nỗ 
lực khéo tuyên truyền để gây tín nhiệm với người Âu - ít nhất với 
người Âu sáng suốt. 
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Ngoài ra, nứ hoàng cải tổ các đơn vị hành chính và trong 
thực tế nếu không phải là trên lý thuyết, tập trung quyền uy 
tuyệt đối của nhà nước. Bà lấy lòng giới quý tộc nông thôn 
bằng cách để 'họ tự do bóc lột nồng nô, một biện pháp mà lế 
ra các nhà tự do tư tưởng phải xem là thoái bộ. Nhưng bà 
cứng khuyến khích thương mại và ký nghệ, mở mang các thủy 
lộ chính, và bó bớt thuế má và nhứng hạn chế thương mãi địa 
phương khác (điều này thì chính quyền Pháp thua xa). Mặc dù 
chiến tranh tiêu hao khí bà mất năm 1796, nước Nga đã thịnh 
vượng hơn trước nhiều. Giống như FPrederick, Nử hoàng 
Catherine là một nhà xâm lăng, đã mở mang về nhà xâm lăng, 
đã mở mang lãnh thổ về phía táy mà không phải chỉnh chiến 
gì nhiều nhờ việc chia cát Ba Lan, và chiếm thêm nhiều vùng 
phí nhiêu và hệ trọng ở phía nam sau nhiều cuộc chiến dứ dội 
với Thổ. Không giống như Frederick, bà rất thíc: người khác 
phái; nhưng, tuy ban uy quyền và địa vị cho tình nhán, bà 
không bao giờ để cho họ lừa đối bà. Nói tóm lại Catherine II 
là mật người đàn bà xuất chúng, và vẻ nhiều phương diện bà 
xứng đáng với tước hiệu Đại đế. 


Các quân vương khác 


Danh sách các quân vương sáng suốt rất dài. Ở Thụy Điển Œustave 
1H (1771-1792) nắm hết quyền hành rồi bãi bỏ việc tra tấn, khuyến 
khích kinh tế, còng nhận quyền tự do báo chí, cho đến khi ông bị ám 
sát vì quá chuyên quyền, gây chống đối trong giai cấp quý tộc. Ở Đức 
và Ý các quân vương đều theo lè lối này như cha ông họ đã theo lè lối 
của vua Louis XIV ö Versailles. Em của doseph II là Léopold, quận công 
Toscane (1745-1790) biến Florence thành một trường hợp điển hình 
của nền quân chủ sáng suốt. Ngay cả vương quốc nghèo nàn Naples- 
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Sicile 3 nam Ý dưới thời Charles IV (1735-1759) họ Bourbon và tế 
tướng Tanuci (phụ chính cho con Charles là Ferdinand ) cũng có một 
thời gian huy hoàng về âm nhạc, mỹ thuật, và tư tưởng Minh Tân với 
nhà luật pháp Filangier cùng những người khác. 

Charlea IV thành Charles III ở Tây Ban Nha năm 1759 và cho thí 
hành nhứng cải cách vê hành chính và kinh tế, tt nhất đã đưa vương 
quốc không may này ra khỏi vũng Íây do các vua họ Hahbsburg gây ra. 
Hồ Đào Nha có tế tướng, bá tướng Pombal, có thể sánh với Joseph II vê 
mặt tiến bộ. Khác với Joseph, Pombal bị chống đối, và cuối cùng bị lưu 
đày năm 1782 khi giới quý tộc gây được ảnh hưởng với nữ hoàng Marie 
1. Một công trình đáng kế của Pombal là việc tái thiết nhanh chóng thủ 
đô Lisbonne một cách khoa học theo kiến trúc thế kỷ XVIII sau trận 
động đất khủng khiếp năm 1755. Ông mở đâu việc chống đối dòng 
Jésuitte, làm dòng này bị trục xuất khỏi các nước Thiên chúa giáo và bị 
Giáo hoàng bãi bó năm 1773, mãi tới năm 1814 mới được tái lập. 

Thái độ chống đối dòng Jésuite trong thế kỷ XVIII cho ta thấy 
đường lôi trí thức trong thời Minh Tân. Dàng đJésuite bị trách là hay 
Âm mưu, đạo đức lỏng lẻo và nhiều tội nữa. Nhưng đa số các vua chúc 
có ác cảm với dòng này vì họ muốn trừ khử một nhóm có thế lực và 
cứng đầu. Có điều mỉa mai là các nhà giáo dục đésuite, nhất là ở các 
trường trung học, thường rất ngưỡng mộ những khoa học mới. 


V. CUỘC CÁCH MẠNG HOA KỲ 


Nguồn gốc 


Một điều trớ trêu là hai đại cường đối nghịch của thế kỷ XX đã 
xuất hiện trong lịch sử Tây phương vào thế kỷ XVIII. Lúc đó Nga là 
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một nước hoàn toàn chuyên chế đang tham đự vào các cuộc tranh chấp 
quyền lực ở châu Âu và đang bành trướng về phía đông, qua những 
vùng dân cư thưa thớt, lạc hậu đến cận Thái binh dương. Hoa Kỳ lúc 
ấy là một quốc gia mới được giải phóng - chưa phải là một cường quốc. - 
xây dựng trên nhứng nguyên tắc dân chủ và tự do của thời Minh Tân. 
Nhứng thực dân địa bắc Mỹ của Anh chỉ được châu Âu biết đến khi 
dân ở đây chống lại mẫu quốc. 

Vào khoảng 1775, các thực dàn địa có chứng hai triệu rưỡi người kế 
cả người nô lệ đa đen chiếm gân 1/5, và bắt đầu tràn qua rặng AI- 
leghenties, sau khi người Pháp đã bị đánh đuổi khôi lục địa. Những 
thực dân địa này vốn tách rời; sau khi độc lập, mỗi tiểu bang có thể tự 
xem là một quốc gia có “chú quyên”. Tronz thời chiến tranh với Pháp, 
các tiểu bang đã sinh sự với nhau và với Anh về việc đóng góp tài chính 
và quân sự vào cuộc chiến. Tuy vậy, chúng có ngòn ngữ chung,-những 
luật lệ và định chế chung và ngay cả sự khác biệt giữa vùng New 
England và mièn nam củng không lớn lao như giữa Anh và Pháp, 13 
thực dân địa, dù có va chạm nhau vẫn cố duy trì sự hợp tác trong các 
hội nghị. Sau khi chính quyền Anh tìm cách đánh thuế thực dân gắt 
gao hơn và siết chật mối liên hệ với mẫu quốc hơn, một hệ thống Ủy 
ban Liên lạc và Hội kín tranh đấu cho Tự do đã thành hình và chứng 
tô rằng“người Hoa Kỳ có thể điều hành được một hình thức chính 
quyền chung. 

Cuộc Cách mạng Hoa Kỳ có tính cách quốc gia hơn xã hội. Ngay cả 
trước khi Quốc hội quyết định đưa ra Tuyền ngôn Độc lập nắm 1776, 
các thực dân đã muốn được tụ trị dưới quyên triều đình chứ không 
phải đưới quyền quốc hội Anh. Tuy nhiền cũng có những yếu tế cách 
mạng xã hội, như trong bất cứ cuộc đấu tranh nào của một nhón: nổi 
loạn bạo động, nhưng không thể áp dụng những công thức Mác xít hay 
ngụy Mác xít; giai cẤp trưởng giả không muốn chống lại giai cấp quý 
tộc, cũng không có việc người nghèo chống lại người giàu. Nhưng tất ca 
những nhóm quyên lợi - các chủ đòn điền mắc nợ Luân Đôn, thương 
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gia Mỹ bị chính sách trạng thương của Anh búa vây, những thợ thuyền 
ở các thành phố như Philadephia, Boston, và New York đã thấm nhuần 
tư tưởng “dân chủ”, những kể đi khai khẩn để lập nghiệp quen phóng 
khoáng - đều chống lại người Anh và người Mỹ bảo thủ. Những nhóm 
bất mãn này khòng phải là những nhóm thiêu số bị áp chế, sự thật 
không thê dùng một nhăn hiệu xã hội hay ý thức hệ nào để gọi cả hai 
bên cho ôn thỏa. Những phức tạp, có lẽ nhứng màu thuận, của xã hội 
Hoa Kỳ sau này đã tiêm tàng trong cuộc cách mạng. 


Chiến tranh và hậu quả. 


Chiến tranh Cách mạng Hoa Ky chính thức bắt đầu từ 1775 và 
chấm dứt năm 1783. Xét theo các chiến dịch quân sự đây chỉ là một 
cuộc chiến tranh nhỏ, dù là theo tiêu chuân thế kỷ XVII, và dù sự 
tham dự của Pháp nâm 1778 biến nó thành một thế chiến nhỏ. Năm 
1781, ở Yorklown, Cornwallis đã đem cá đạo quân - bảy ngàn người - 
ra hàng Washington. Có thể nói là nếu Anh chịu đùng hết tài nguyên 
nhân lực, dân thực địa đã bị dẹp yên; tuy nhiên đất đai của 13 thực 
dân địa không phai là nhỏ, và nấu chiến tranh du kích xảy ra cũng 
không dễ gì mà chế ngự được. Chiến tranh tuy nhỏ nhưng ác liệt, và 
người tloa Kỳ ghi nhớ rõ ràng những địa danh như Concord, Lexing- 
ton, Brandywine, Saratoga, Bunker Hill, Valley Forge, Cowpens. Việc 
Pháp làm bá chủ trèn mặt biến một thời gian ngắn giúp Washington cô 
lập Cornwallis ở ŸYorktown. Phải công nhận rằng người Anh không 
dùng toàn lực vào cuộc chiến. Nhiều người Ảnh, một số ở địa vị cao 
trong chính quyên hoàn toàn chống đối cuộc chiến; thế chiến trong 
những năm 1739-1763 đã làm hao hụt tài nguyên của Anh; ngay cả 
nước Ảnh trong thế ky XVIII cũng không đủ mạnh về kính tế và chính 
trị đề đâm trách một cuộc chiến tranh toàn diện mà ngày nay chúng ta 
đã quen thuộc. 
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Năm 1774, trong khí chiến tranh đang tiếp diễn, Quốc hội đã đồng 
ý về một Hiến chương Liên bang thành lập một chính phủ Hoa Kỳ. 
Chính quyền này không có nhiêu quyền hành như chính quyền liền 
bang ngày nay, nhật là về phương diện đánh thuế. Cộng hòa mới gặp 
khá khăn về thương mại vì những biện pháp trọng của Ánh và các 
nước khác, thí nghiệm dùng tiền giấy gây sáo trộn ở một số tiểu bang 
và thêm nữa là sự uể oải thông thường sau chiến tranh. Dù sao chính 
quyền phải chịu trách nhiệm, và các lãnh tụ hoảng hết hay chỉ bất mãn 
- phần lớn là người bảo thủ - triệu tận một hội nghị ở Philadelphia năm 
1787, soạn thảo hiến pháp mà ngày nay, qua nhiều lần tu chính và sửa 
đối, người Hoa Kỳ còn áp dụng. 

Hiến pháp mới phải được các tiểu bang nhê chuẩn, và phải được 9 
tiểu bang công nhận mới bắt đâu thi hành. Tháng sáu năm 1788, New 
Hampshire là tiểu bang thứ chín phê chuẩn Hiến pháp ấy. Tiểu bang 
cuối cùng, Rhode Ieland, mãi tới năm 1790 mới công nhận Hiến pháp. 
Cuộc tranh chấp giứa nhứng người ủng hộ hiến pháp mới và những 
người chống đối xảy ra rất gay gắt trong nhiều tiểu bang, và là tiền 
thân của chính sách đẳng phái ở Hoa Kỳ. Nói một cách sơ lược, những 
người ủng hộ chính phủ liên bang mạnh có thể gọi là bảo thủ; những 
người thừa kế đường lối chính trị tổng quát - nhưng đi nhiên không 
phải theo đúng tất cả chính sách và lập trường - của họ là phe Whig và 
sau đó là đẳng Cộng hòa. Đối thủ của họ, lúc đầu chỉ gọi là phe chống 
liên bang, rồi Cộng hòa Quốc gia, đến đầu thế kỷ XIX lấy tên là đảng 
Dàn chủ ngày nay còn dùng. 

Bản Tuyên ngôn Độc lập, các hiến pháp tiểu bang với NHữjE luật 
đân quyền, Hiến pháp 1787, Luật Dân quyền kết hợp mười khoản tu 
chính đầu tiên năm 1791 - nhứng tài liệu chính thức này, những 
diễn văn, truyền đơn, sách vớ, bản tin, du ký, những cảm nghĩ cá 
nhân do người Pháp như Lafayette mang về nước tạo thành một hệ 
thống tư tưởng có giá trị về mặt lý thuyết chính trị và ảnh hưởng 
lớn lao đến lịch sử phương Tây. Những gì xây ra ở Hoa Kỳ trong lúc 


VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 523 


bấy giờ, ít nhất dưới mắt người Âu, là một cuộc trắc nghiệm những tư 
tưởng Minh Tân về Thiên nhiên và Lý trí, về Tiến bộ và Nhàn quyền. 
Dĩ nhiên cuộc Cách mạng Pháp cũng sẽ xảy ra dù không có cuộc Cách 
mạng Hoa Kỳ. : 

Cuộc Cách mạng Hoa Rỳy đưa nhứng mục đích và giá trị “dân 
chủ” từ lý thuyết xa vời vào đấu trường chính trị thực tế, Điều này 
không có nghĩa là các nước phương Tây đều bắt chước Hoa Ky, hay 
là hiểu rõ tính chất của cuộc thí nghiệm Hoa Kỳ. Nhưng nó có nghĩa 
là vào những năm 1780 những nhóm bất mãn ở châu Âu có thể xem 
cuộc thí nghiệm Hoa Kỳ như chứng cớ biển nhiên cho thấy rằng 
nhứng đổi thay họ mong ước có thể thực hiện được. 


VI. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG PHỤ 


Bây giờ chúng ta trở lại cái đề tài mở đầu phần nghiền cứu thế 
kỷ XVIII trong Chương VIII : những thay đểi vật chất lớn lao trong 
“Cuộc cách mạng Hiện đại”. Nhứng thay đổi này có thể xếp làm ba 
loại tống quát : hành chính và tài chính, canh nông, kỹ nghệ, mỗi 
loại tạo ra một “cuộc cách mạng phụ”. Chúng liên hệ mật thiết với 
nhau, đồng thời gắn liền với thời Minh Tân, vì những thứ như máy 
hơi nước, máy kéo sợi, và những hệ thống tín dụng đều do người 
phát minh ra. 


Hành chính và tài chính 


Tiến trình sản xuất bàng hóa hiện đại rất dài và nhức tạp. Ta 
hãy so sánh người thợ săn hay người đi tìm thực phẩm thời sơ khai - 
ăn ngay thủ vật săn được hay trái cây tìm được, hay để dành vài 
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ngày là cùng - với việc tiêu thụ thực phẩm hàng ngày của ta 
ngày nay. Trong cái tiến trình sản xuất vòng quanh hiện đại, 
nhiều người phai dùng những sản phẩm tồn trư lại trong khi 
họ sản xuất “phân” của mình. Việc để dành sản xuất là nguồn 
gốc của “tư bản”. Lúc đầu nó gồm nhứng thứ như gia sức, 
nhưng việc phát minh ra những phương tiện trao đổi, hay 
“tiền”, khiến tư bản bành trướng mau lẹ; và việc phát minh 
ra “tín dụng”, nhờ dó một cải cách kỹ thuật sản xuất nhiều 
hứa hẹn có thể được tài trợ trong một khoảng thời gian đài, 
đã đưa hệ thống đến chỗ hoàn hảo. Tuy tiến trình này đá bất 
đầu từ thời Thương cố và Trung cổ, giai đoạn hiện đại đã đưa 
bộ máy sản xuất và phân phối đại quy mô đến mức tỉnh ví 
nhờ nhứng phương pháp mới, từ kỹ thuật kế toán phức thức, 
công ty hợp cố đến lối in Offset và máy điện tử, những thư 
tối cần thiết chơ nền văn mính hiện đại. 

Cuộc cách mạng hành chính và tài chính này, đôi khi gọi là cách 
mạng thương mại, bắt nguồn trực tiếp từ thời Trung cổ, nhất là ở Ý và 
các Quốc gia Vùng thấp. Người Hà Lan đã nghĩ ra những phương pháp 
cải tiến các ngành bảo hiểm và ngân hàng trước thế kỷ XVIII, và Ngân 
hàng Amsterdam đã phát hành tiền giấy có giá trị vững vàng. Ở Anh, 
Anh quốc Ngân hàng (1694) thực hiện được việc tài trợ Chiến tranh 
giành Ngôi báu Tây Ban Nha. Đầu thế ký XVIH đã có một. thị trường 
tiền tệ quốc tế với phần lớn nhứng bộ máy tài chính hiện đại. Thật ra, 
chu kỳ bành trướng xong rồi suy giảm, một đặc điểm của các nền kinh 
tế tư bản, đã được báo trước bởi hai cuộc khủng hoảng tài chính lớn - 
do công ty South Sea của Ảnh và công ty MississppL của Pháp gây ra. 
Thực ra, đó không phải là bai vụ khủng hoảng đầu tiên : trong thế kỷ 
XVII ở Hà Lan đã xây ra một vụ khủng hoảng do việc sản xuất củ uất 
kim hướng (tulipe) gây ra. 

Cả hai vụ khủng hoảng đều liên quan đến những công ty độc 
quyền. Công ty South Sea có quyên khai thác, theo Hòa ước UƯtrecht 
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(1713), một số đạc quyền thương mại với các cuộc thuộc địa của Tây 
Ban Nha. Công ty mississppi có quyền khai thác thuộc địa Louisiane 
(sau này có thêm tất cả các thuộc địa Pháp ở hãi ngoại); người điều 
khiến công ty này là John Law, một tay cờ bạc, giang hồ, một nhà toán 
học, một “thiên tài” tài chính gốc Xcốtlen. Mỗi công ty đều bán cổ 
phần (được mua bán công khai), và nhận trả tiền bán cổ phần. Mỗi 
công ty đều quảng cáo đầu cơ làm giàu ầm ï, nhất là trong những năm 
1719-1720. Cổ phân công ty Mississippi lên tới 40 lần giá chính thức, 
và cổ phân công ty South Sea 10 lan. Từ quan đến dân ai ai cũng đổ xô 
đi mưa. Cùng lúc đó, hàng chục công ty khác mọc lên, quảng cáo 
phương pháp vận chuyển không ngừng, chương trình lọc nước biến hay 
những “kế hoạch làm an rất có lợi, nhưng không một nĩ được biết là 
gì”. " 

Ở Pháp, Law phối hợp tiền giấy do ngân hàng của ông phát hành 
với chương trình hành động, và khủng hoảng xảy ra khi ông bắt 
buộc phải ngưng trả tiền mặt tháng hai, 1720. ở Anh giá cổ phân hạ 
thật nhanh khi dân chúng bất đâu bán ra : cổ phần công ty South 
Sea giá từ 1.050 bảng trong tháng sáu chỉ còn 150 bảng trong tháng 
chín, 1720. Lbaw trốn khỏi nước Pháp, và hội fồng quản trị côn ty 
South Sea trốn khỏi Ánh sau khi hủy bỏ tất cả giấy tờ của công ty. 
Thêm nhứng vụ tai tiếng - hơn một trăm dân biểu đã mượn tiền trả 
góp để mua cổ phân công ty South Sea - đổ tội lẫn nhau, đã kích 
tính cách đã man của tài chính hiện đại, và kêu gọi trở lại Tà lối giản 
đị ngày xưa. 

Nhưng cuộc khủng hoảng đã đưa đến việc sản xuất đại quy mô 
ngày nay. Chính Voltaire - một nhà kinh doanh rất thành công - sau 
này đã nói là “hệ thống tưởng tượng của Law đã tạo ra một nên 
thương mại thực sự”. Công ty Mississippi, tổ chức lại sau năm 1720, 
đã liên tục thu lợi lớn. Ở Anh, vụ khủng hoảng South Sea hầu như 
không ảnh hưởng gì đến những định chế mạnh. Công ty Dông Ấn 
tiếp tục trả tiên lãi đồng niên từ õð đến 10 phần trăm và Anh quốc 
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Ngân hàng không còn phải tranh giành cột trụ tài chính của quốc 
gia. Sau cuộc cải tổ chính phủ tiếp theo cuộc khủng hoẳng, chính trị 
gia Whig là Robert Waalpole lên cam quyền với một chương trình 
biến món nợ thành quốc trái. Đây là mệt quan điểm mới mễ và một 
bước dài về đạo đức tài chính trong một thời đại mà phần lớn các 
quốc gia vẫn coi nhứng món nợ là việc riêng của vua chúa, trả hay 
không tùy ý vua. 

Cuối thế kỷ, đa số những kỹ thuật kinh doanh hiện đại đã xuất 
hiện, ít nhất cũng đã bắt đau. Đã có những ngân hàng trung ương, 
những cơ cấu thông thường của nghiệp vụ thương mại, bạc giấy, các 
công ty bảo hiểm, kể cả công ty nổi tiếng Lloyd ở Luân đôn, đầu thế kỷ 
vốn Ìà một công ty bảo hiểm hàng hải. Đã có thị trường chứng khoán 
chính thức - và quỗc trái; và nhất là đã có công ty trách nhiệm hứu 
hạn, một định chế sẽ được hoàn hảo vào đầu thế kỷ XIX, ở Hoa Kỳ gụi 
tắt là “Ine”, ä Anh là “Ltd”, và ở Đức là “Gmbh”. Điều căn bản ở đây 
là vốn của công ty do các cổ phần tạo nên; thời đó cổ phần luôn luôn có 
một giá trị “chính thức” : mỗi cổ phân phải chịu một số tiền nợ của 
công ty, nhưng không quá tỉ số đó, và hưởng số lợi tương xứng. Trái 
lại, trong một công ty hợp danh, mỗi người. phải chịu hết số nợ của 
công ty. Phương thức “công ty trách nhiệm hứu hạn” giúp ta gom góp 
ngàn vạn món tiền nhỏ từ khắp nơi để làm vốn kinh doanh; thực ra, 
nhờ có phương thức này rà ngày nay mới có những đại công ty mà 
không thể nào điêu hành như những công ty hợp danh được. 


Canh nông 


Cuộc cách mạng phụ về canh nông, sự thay đổi thứ hai làm biến đổi 
kinh tế thế giới hiện đại đặt căn bản trên những cải tiến kỹ thuật giúp 
một số nông dân ít hơn sản xuất được nhiều hơn. Việc áp dụng những 
khám phá khoa học vào canh nông bất đầu từ thời Thượng cổ như 
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những kênh đào dẫn thủy nhập điền ở vùng Lưỡng hà, hay cái cày biến 
cải cùng mã cụ thời Trung cổ. Điêu mới mẻ và cách mạng trong thế kỷ 
XVII là nhịp độ : lần đâu tiền những kỹ thuật canh nông đã tiến tới 
nhịp độ thật nhanh. Những người dẫn đâu phong trào là các “điền chú 
canh tân” ở Anh như Jehro Tull và tử tước Townshend. 

dJethro Tull (1674-1741) nghiên cứu nhứng phương pháp công 
phu dùng trong các vườn rau và vườn nho tại Pháp, những thứa 
vườn nhỏ nhưng năng suất rất cao nhờ cách trồng hạt giống rời 
ra và cào xới đất kỹ lưỡng chung quanh gốc cây. Tuil biến dụng 
phương pháp này vào đông ruộng rộng hơn của Ảnh, Thay vì gieo 
tung theo lối cổ truyền, ông trồng hạt giống sâu thành từng hàng 
đều đạn với một cái “máy đào lễ” do ngựa kéo, và vun cây với 
một cái bừa cũng đo ngựa kéo. Kết quả rực rở thu được trong 
nông trại thí nghiệm của Tull đã biện minh cho cuộc canh tân 
của ông. 

Tử tước Townshend (1674-1738) dùng đất đai ở Norfolk thí 
nghiệm hai vụ mùa lấy giống từ Hà Lan - củ cải và xa trục thảo 
(chả ba). Bằng cách tôn trứ củ cải để nuôi gia súc cho đến mùa 
cô lúc xuân về, Towndhend đã tránh được việc giết gia súc khi 
mùa đông đến. Xa trục thảo giữ đạm tố lại trong đất, gia tăng sự 
màu mã của đất đai và giảm việc bỏ hoang đất ba năm một lần 
trước đó. Lối trông trọt 4 năm luân phiên của Townshend - trông 
củ cai, lúa mạch, chả ba và lúa mì trên cùng một thứa đất - 
chăng bao lâu được nhiều nông trại ở Anh bắt chước. 

Trước năm 1789, những kỹ thuật canh nông mới chỉ được hưởng 
Ứng của những đại điền chủ can đầm nhất. Trên lục địa, trong những 
nước tiên phong phải kế đến Pháp, Hà Lan, và Phổ, nơi Đại đế 
Erederick chỉ thị dàn chúng nuôi gia súc, trông thực phẩm cho súc vật, 
và canh tác luân phiên theo lối Ảnh. Ở Anh, thường các đại điền chủ 
mới áp dụng những phương pháp canh tân, trong đó có “ông chủ trại 
George”, tức vua George I]I. 
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Kỹ nghệ 


Xây ra sau và tùy thuộc vào hai cuộc cách mạng trên là cuộc “cách 
mạng kỹ nghệ” (nhiều sử gia hiện đại không đồng ý với cái danh từ 
nøu ý những gì đột biến và tàn bạo này). Ở đây sự thay đổi căn bản là 
máy móc chạy bằng năng lực “cơ giới”, phân lớn là nước hay hơi nước 
chứ không phải là sức người hay súc vật; ngược lại, việc sử dụng quy 
mò và hưu hiệu những máy móc mới này đòi hỏi sự tập trung sân xuất 
vào các “cơ xưởng”. Máy móc và cơ xưởng xuất hiện ở Anh trong nửa 
cuối thế XVIII, và đầu thế kỹ XTX lan tràn khắp trên lục địa cũng như 
ở Hoa Kỳ. 

Một số yêu tố của cuộc cách mạng kỹ nghệ đã xuất hiện cuối thời 
Trung cổ. Ví dụ như trong kỹ nghệ dệt, việc sản xuất sợi và vải đã 
từng được tổ chức theo “hè thống gia đình”, trong đó thợ kéo sợi hay 
thợ đệt làm việc ở nhà với nhứng dụng cụ thô sơ. Nhưng đa số thợ 
không mua nguyên liệu hay bán sản phẩm; họ thường là những thợ ăn 
lương cúa nhà tư bản, một người trung gian cung cấp nguyên liệu và 
bán các sản nhâm hoàn thành. Nhưng cũng có một số kỹ nghệ được tổ 
chức trong các xưởng sơ khai; tuy những kỹ nghệ này tập họp nhiều 
công nhân vào một xưởng, người ta vẫn còn trông cậy vào việc làm 
bằng tay hơn là máy móc. Máy rác chạy bằng năng lực cơ giới thường 
phức tạp, công Kênh, và đắt tiền, đòi hỏi những cơ xưởng lớn. 

Khoảng L789, nhứng thay đổi cách mạng chỉ ảnh hưởng đến một số 
kỹ nghệ nhỏ; nhưng đây là những kỹ nghệ chính : hầm mỏ, luyện kim, 
vũ khí, và đệt. Khai thác mỏ than là một nghiệp vụ quan trọng trong 
thế kỷ XVII, một phần vì nhu cầu của các lò luyện sắt đều dùng than 
củi như Thụy Điển vẫn dùng phương pháp này. Nhưng ở Anh, nơi mà 
rừng đã bị đốn hết, giá than đất đến độ chiếm hết 80% giá sản xuất 
sắt. Than đá không thể thay thế than củi vì nó làm sắt giòn. Ở đây nhu 
cau đã phát sinh ra sáng chế. Gia đình Darby ở Coalbrookdale vùng 
Shropshire khám phá ra cách làm than luyện và chế được sắt thực tốt. 
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Ở Anh họ Darby và những công ty khác là những người tiền phong 
trong kỹ nghệ này. Chiến tranh đòi hỏi vũ khí hơn bao giờ hết; Pháp và 
Phổ lập những nhà máy vũ khí do chính phủ tài trợ và điều hành để 
đáp ứng nhu cầu. 

Cuộc cách mạng trong kỹ nghệ dệt nhằm việc sản xuất vải với 
giá rẻ. “Cái thoi bay”, một kỹ thuật đầu tiên áp dụng vào máy dệt 
tay ở Anh (1733) giúp một người thợ làm được công việc mà trước 
đó phải cân đến hai người. Máy dệt có trang bị thoi bay tiêu thu sợi 
kéo tay nhiều đến nỗi Hội Khuyến khích Công nghệ và Thương mại 
Luân Đôn phải treo giải thưởng nhằm cải tiến việc kéo sợi. James 
Hargreaves chiếm giải năm 1764 với cải máy kéo sợi gôm nhiều 
bánh xe ăn khớp với nhau có thể kéo tám sợi một lúc. Ít lâu sau máy 
kéo này dùng sức nước để chạy, và năng suất của nó tăng lên đến 
100 sợi một lúc. Trong những năm 1760 James Watt phát mính ra 
máy hơi nước, sẽ giúp cho kỹ nghệ khói phải lệ thuộc vào sức nước 
lúc nhiều lúc ít. 

Tuy nước Anh có gần 150 xưởng đệt vào năm 1780, hàng len và 
nhiều hàng háa cân thiết khác vẫn phải chế tạo bằng tay. Sự phát 
triến kỹ nghệ toàn diện chỉ xuất hiện khi kênh đào và đường hỏa xa 
giúp việc chuyên chở tiện và rẻ hơn, và khi tư bản cùng nhân công 
đầy đú hơn. Một nhà phát minh Thụy Điển đầu thế kỳ XVIII đã 
sáng chế những máy móc tuyệt hảo để làm bánh xe và đúủa nhưng 
không kiếm ra tiền để thực hiện. Và ở Ảnh, trở ngại trong việc chế 
tạo những bộ phận ăn khóp một cách chính xác của máy bơi nước 
khiến việc sản xuất máy này phải đình trệ. Thể kỳ XVIII đã bước 
những bước đâu của cuộc cách mạng kỹ nghệ; việc áp dụng đại qui 
mô những tiến bộ này là công trình của thế kỷÿ-XIX. 
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CHƯƠNG MUÔI 


CÁCH MẠNG PHÁP VÀ NAPOLÉON 


I[. SỰ QUAN TRỌNG CA CUỘC CÁCH MANG PHÁP. 


Ngày 5 tháng 5 năm 1789, quốc gia nghị hội Pháp, một nghị 
hội gồm đại diện ba giới giáo sĩ, quý tộc và thứ đân có từ thời 
Trung cổ (họp lần cuối năm 1614) tụ hợp lại tại Versailes theo dụ 
của vua, Nghị hội được triệu tập để thông qua những thứ thuế 
mới. nhằm cứu vãn nền tài chính kiệt quệ. Sau khi đã đổi tên 
thành "Quốc hội" và bị giải tán hay đúng hơn, sau khi quyết định 
tự giải tán, một cử chỉ đầy ý nghĩa. vào ngày 30 tháng 9 năm 
1791 Quốc hội Pháp đã biểu quyết xóa bỏ hâu hết những định 
chế của chế độ cũ và soạn thảo xong một bản hiển pháp dựa vào 
những quan niệm tự do chính trị của thời Minh Tân. Những sự 
tàn bạo và bí thảm của cuôc Cách mạng Pháp xẩy ra sau đó; 
nhưng dưới mắt, đa số người Âu, Mỹ cái Quốc hội đầu tiên này 
không đổ máu bao nhiêu mà đật được nền tảng của cái thế giới 
tốt đẹp thời Minh Tân hằng mong ước, Thì sĩ lãng mạn Anh 
Wordsworth sau này nhìn lại những năm đó đã có thể viết trong 
tập The Prelude: 
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Nước Pháp uươn mình lên trong những giờ phút 
huy hoàng. 
Và thiên tính của con người như dược hồi sinh. 


Không một cuộc cách mạng vi đại nào trong thời cận kim, kể cả 
cuộc cách-mạng Hoa Kỳ, đã xảy ra trong một bầu không khí tưng 
bừng như vậy cả. Dù có tư tưởng tự do, ngày nay không ai có thể 
nghỉ về cách mạng với một cảm tình như vậy. Những cuộc cách 
mạng của thế kỷ XX đã không mở màn một thế giới tốt đẹp cho tất 
cả nhân loại. Chúng đều thoát thai từ những thất bại và tuyệt vọng, 
như trường hợp nước Đức thời Hitler, từ những khủng hoảng do 
chiến tranh gây ra, như nước Nga thời Lenin, hay tại những quốc 
gia "thuộc địa" chậm tiến phải đương đầu với các trở lực để bước 
kịp những cường quốc tiền tiến "đế quốc". Trái lại cuộc cách mạng 
Pháp bùng nổ tại một trong những quốc gia tiến bộ nhất bấy giờ, 
vào thời bình, và bầu không khí tin tưởng và hy vọng. 

Do đó, cuộc cách mạng Pháp đã hạ hồi của nó dưới thời 
Napoléon là sợi dây liên lạc trong lịch phương Tây từ 1789 đến 
1815. Theo sử gia R.R.Palmer "Thời đại Cách mạng Dân chủ" lên 
đến cực điểm trong những năm đó, khi thứ dân khấp châu Âu 
cùng các thuộc địa di dân vùng lên với những "tôn chỉ của những 
năm 1776 và 1789", Thực vậy, cuộc Cách mạng Pháp là một phong 
trào đầy tính cách truyền giáo lan rộng như một sách phúc âm 
và lôi cuốn nhiều tín đồ, dù chỉ là những nhớm thiểu số, tại mọi 
nước phương Tây. Cuộc tranh chấp giữa những người ủng hộ và 
chống đối Cách mạng Pháp tiếp diễn khắp mọi nơi.Trong các nước 
chuyên chế ở Trung và Đông Âu cuộc tranh chấp không bao giờ 
vượt quá mức những mưu đồ bí mật; tại tân dân quốc Hoa Kỳ 
cuộc tranh chấp diễn ra trong các cuộc bầu cử và trên báo chí với 
những lời lẽ hung hãn. 

Ngoài ra, cuộc Cách mạng Pháp còn quan trọng đối với nhà sử 
học và xã hội học muốn tìm một số định luật tổng quát của cách 
mạng. Thật vậy từ đó đến nay, mọi nhà cách mạng như đảng 
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Carbonari ở Y đầu thế kỷ XIX, hay Lênin và Trotsky đâu thế kỷ 
XX, và Ben Bella ở Algérie mới đây, đều đã nghiên cứu Cách mạng 
Pháp rất kỹ lưỡng Những người tim hiểu Cách mạng khác nhau 
đã tìm thấy trong Cách mạng Pháp một cái mẫu mục gần như 
điển hình hay cổ điển, với vô số tài liệu, văn kiện lịch sử có đầu 
đuôi rõ ràng, có tiến trình. có động lực, cố tăng trưởng, dễ mô tả 
và dễ phân tích. So với những biến cổ thời nay. cuộc Cách mạng 
Pháp hầu như quá xa xưa nhưng thực ra thì không xa lạ gì lám 
đối với những tình cảm, những thành kiến, những lý tưởng của 
chúng ta Thưc ra, cuộc Cách mạng Pháp vẫn còn tiếp diễn. và 
vì vậy khó mà xét một cách hoàn toàn khach quan được 

Hai chương trước là bối cảnh của cuậc Cách mạng 1789. Xhiêu 
yếu tố đã khiến Quốc gia nghị hội ủng hộ một cuảc cách màng 
thay vì cải cách hệ thống thuế khóa của triêu đỉnh. Cái ngòi nổ. 
hay phát pháo lệnh, chính là cuộc khủng hoảng tài chinh đã đưa 
đến việc cấp thiết triệu tập nghị hội Nhưng thùng thuếc súng 
chính là tình trạng của nước Pháp bây giờ. kết quả của mây chục 
năm khó khăn. trong khi nói chung nền kinh tế quốc gia đang 
phát triển thì chính quyền lại bị phá sản, và bộ máy hành chính 
tế liệt. Mật giai cấp trung lưu đang lên càm thấy vướng víu vì 
những tân tích trung cổ đối điện với một giai cấp ưu quyền ngoan 
cố và bảo thủ nhưng cũng có nhiêu người chấp nhận những tư 
tưởng cải cách tiến bô. Trong bầu không khí tỉnh thần ấy một 
cuộc cải tổ toàn điện hầu như vừa đễ dàng vừa cần thiết nữa. 
Louis XVT là một vị vua bất lực. thường thiếu cương quyết nhưng 
lại ương ngạnh và bảo thủ: thêm một điểm bất lợi là hoàng hậu 
Marie Antoinette. Chác bà không hề thốt ra câu "Thi họ àn bánh 
ngọt đi" khi nghe nối dân chúng thiếu bánh mì, nhưng vẫn bị gán 
là đã nói câu đó vì ai cũng chán ghét bà. Cuối cùng, nước Pháp 
thiếu hẳn một nhà lãnh đạo lễ¡ lac. Một nhà cách mạng hùng biện 
đã nói "Chúng ta sóng trong một giai đoạn đây những biển cổ vì 
đai mà chỉ thấy là những kẻ tầm thường". 
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Quốc hội ra đồi. 


Năm 1789, thay vì chấp nhận vai trò từ xưa là một cơ quan 
thẩm vấn chia làm ba giới, mỗi giới họp riêng rẽ và dưa ra những 
quyết nghị riêng rẽ, mghị hội cũ biến thành một Quốc hội lập 
pháp và xúc tiến việc thiết lập một hiến pháp mới và những định 
chế mới cho nước Pháp. Ó đây, chúng ta phải nói đến một sự kiện 
khác lạ và quan trọng: số là trái hản với trước kia. nhà vua và 
vị bộ trưởng được cảm tỉnh của dân chúng là Necker (được mời 
lãm bộ trưởng lại), quyết định là quốc hội mới sẽ gồm 600 đại 
biểu thứ dân, thay vì 300, họp cùng 600 đại biểu giáo sì và quý 
tộc. Tuy nhưng đại biểu thứ đân được chọn qua hai giai đoạn 
những nghị hội địa phương đề cử đại điện, rồi những đại diện này 
bầu cử đại biểu cuộc bầu cử ở địa phương rất là rộng rãi, hầu 
như tất cả đàn ông đều được đi bầu. Nhưng nếu giai cấp thứ dân 
cũng chỉ cố một phần ba tiếng nói. như hai giai cấp kia. thì gấp 
đôi số đại biểu để làm gì? Phải cháng Necker, vốn là một nhà tài 
chính Thụy Ší tiến bộ, đã nhìn thấy trước những gì sẽ xây ra? 
Chúng ta không chác về điều này, nhưng có điều chắc chấn là 
quyết định tăng gấp đôi số đại biểu thứ dân là bước đầu của ưu 
thế cách mạng. 

Sau khi mi giai cấp bát đâu hội họp riêng rẽ thea đúng chỉ 
thị của nhà vua, giai cấp thứ dân liên vướng vào những cuộc tranh 
luận lộn xôn, những xào thuật chính trị (những người này chưa 
cø kinh nghiệm trong ngành lập pháp!. Họ liên từ chối liên tục 
nếu không có đại biểu hai giai cấp kia tham dự, và toàn thể được 
tổ chức lại thành môt cơ quan duy nhất với I200 người và biểu 
quyết theo đầu người Nhà vua và các cố vấn cố dòi họp riêng rẽ, 
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và đã cơ lúc hoàn lất cả các cuộc họp để sửa soạn một buổi họp 
đầy đủ nghi thức để nhà vua buộc họ tuân theo ý mình. Ngày 20 
tháng 6 năm 1789, giai cấn thứ dân, thấy phòng hop của mình bị 
đơng cửa, bèn tu tập ở một sân quần trong nhà, và long trọng 
thề sẽ không giải tán trước khi hoàn thành hiến pháp: đây là một 
trong nhiều hành động tượng trưng của cuộc cách mạng. Buổi họp 
do vua chủ tọa ba ngày sau cũng không làm lay chuyển nổi giai 
cấp thứ đân, dần dần một số giáo sĩ và quý tộc cấp tiến đến họp 
với giới thứ dân; cuối tháng 6 nhà vua chịu thua, chấp nhận sự 
hợp nhất, và Quốc hội mà sau này Nữ hoàng Catherine gọi là 
"Quái xà 1200 đâu", được thành lập. Nó quà là một cơ quan lập 
pháp quá ư đông đảo. 


Pháo đài Bastille 


Bước tiếp theo trở thành hành đông tượng trưng cho cuộc cách 
mạng. Versailles, chỉ cách Paris 20 cây số, là một thành phố nhiệt 
thành với cách mang, Dân chúng đồn đại rằng nhà vua và các 
nịnh thân đã giả vờ chịu thua Quốc hội để có thì giờ tập trung 
quản đội giải tán Quốc hội. Rõ ràng là có sự tập trung quân lính 
trong vùng. Những người ủng hộ cách mạng lúc đó và từ đó qủa 
quyết rằng nhà vua muốn dùng vử lực để dẹp tất cuộc cách mạng 
đã bắt đầu; côn những người bảo hoàng lúc đó và từ đó thì qủa 
quyết ràng nhà vua chị tìm cách bảo vệ Quốc hội khỏi bị ảnh 
hưởng của những kẻ quá khích ở Paris. Sự thực có lẽ cả hai bên 
đều tìm cách đi bước trước như thường lệ khi sắp đanh nhau. 
Necker, vẫn được càm tình của đân chúng. bị cách chức ngày 1] 
tháng 7. Kết quả là ba ngày hỗn loạn ở Paris lên tới cực điểm 
ngày 14 tháng 7 năm 1789, khi những người hỗn loạn cướp được 
một số vũ khí trong kho súng ở Invalides, tấn công chiếm pháo 
đài Bastille cố từ thời trung cổ. 
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Tiếng súng nổ ở đây vang đội kháp thế giới, lớn gấp bội những 
tiếng súng mở đâu cuộc cách mạng Hoa Kỳ. Pháo đài Bastille, 
biểu hiện của chế độ chuyên chế lỗi thời, đã rơi vào tay đân chúng 
với rất ít máu đổ trong một cuộc nổi dậy tự nhiên. Ỏ thủ đô Dan 
Mạch xa xôi, học giả Steffens báo tỉn cho con cháu biết với những 
giọt lệ vui mừng, và thêm rằng nếu từ đây mà có thất bại trong 
đời thì đừng có trách ai hết vì "sự nghèo khó sẽ biến mất, những 
kẻ hà tiện nhất sẽ bất đầu tranh đấu ngang hàng với những kẻ 
cao trọng nhất với cùng một vũ khí, trên cùng một đấu trường". 
Ai ai cũng đồng ý về tác động tâm lý của việc chiếm pháo đải 
Bastille trong công cuộc kết hợp các người nhiệt thành với lối 
sống dân chủ mới. 

Tuy nhiên các nhà sử gia vẫn còn bất đồng ý kiến về những gì 
đã xây ra trong ba ngày đó, và nguyên do những biến cố đó. Có 
người còn nghi ngờ tính cách tự động của cuộc nổi dậy, vì rõ ràng 
là có sự trù tính và bàn tay tổ chức của lãnh tụ ở Paris. Những 
người này, đa số là những cử tri từng chọn những đại biểu thứ 
dân của thành phố, đã thành lập ngay một thứ chính quyền khá 
hữu hiệu, khả di cứu văn được trật tự công cộng từ ngây lỗ tháng 
7. Cũng có những tranh luận về sự thiếu cứng rấn của triều đình. 
Mặc dù quân đội có bất mãn, nhưng chác chắn là lính đánh thuê, 
đa số người Thụy Šï, sẽ chịu nghe lệnh bắn vào đám đông. 

Sau khi Bastille thất thủ, một đạo Vệ quốc quân do Lafayette 
chỉ huy được thành lập ở Paris, và sau đó ở kháp mọi nơi. Quốc 
hội tiếp tục thảo luận về hiến pháp mới, nhưng dần đần nám thêm 
quyền hành pháp, ban hành những luật lệ kịp thời, và lúc đầu có 
những mối liên lạc không rõ ràng với các bộ trưởng. Necker được 
mời ra lại, và các bộ trưởng thực sự bát đâu "chịu trách nhiệm" 
với khối đa số trong Quốc hội. 
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"Nỗi kinh hoàng" và những hậu quả 


Bước tiến thứ ba tiên con đường cách mang là một loạt những 
cuộc nổi dậy của nỏng dân chống lại các tàn tích phong kiến, với 
những việc đốt sổ sách ghi tiên nợ mà nông dân phải trả. Người 
Pháp gọi phong trào nông dân nổi đậy này là "nỗi kinh hoàng", 
vì trong nhiêu làng bao giờ những hỗn loạn cũng bất đầu bằng 
lời đồn đại "quân cướp sắp tới". Ở đây cũng vậy, vấn đề tự động 
hay cố tính toán trước lại được đặt ra, và ta cũng không kết luận 
đứt khoát được. dù cố rất nhiều tài liệu nghiên cứu lịch sử địa 
phương. Chắc chăn là những hỗn loạn cố liên quan đến sự điên 
cuông của đân chúng do các tin đồn gÂy ra, còn những tín đồn 
có được "tung ra" với dụng ý hay không thì chúng ta không rõ. 
Dù sao những biến cổ ấy cũng cho ta thấy rõ mức độ bất mân 
của đân chúng. cũng như những tập “thình nguyện thư” đanh tiếng 
được soạn thảo trong các lân bầu cử vòng đầu để chọn đại điện 
tham đự các cuộc bầu cử đại biểu của giai cấp thứ dân. 

Kinh baàng trước nhưng biến cố ấy, ngày 4 tháng 8 quốc hội 
vải đi một bước thực tế nhất từ trước đến giờ. Giữa cảnh bị tráng, 
cac quý tộc và những kẻ cơ ưu quyền đứng dậy và từ bỏ tất cÀ 
nhưng quyên lợi phong kiến cùng các đặc quyền của họ. Mọi tước 
hiểu quý tộc bị bãi bỏ ví dụ bá tước lafayette trở thành Ông (sau 
nàt là công dän! Motier việc bán chức tước bị cấm triệt, các 
phường hội củng bị giải tán; Tóm lại những gì Turgot đã cổ thực 
hiên và hơn thế nữa đã được quyết định một sớm một chiều. Buổi 
họp ngày 27 tháng 8 năm L789 thông qua tỉnh thần những thay 
đổi này trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyên danh 
tiếng với lời mở đầu, "Người ta sinh ra và luôn luôn tự do và bình 
đẳng về quyền lơi: những khác biệt về mặt xã hội chỉ éø thể căn 
cứ trên Ích lợi chung". Sau này, khi luật lệ rõ ràng cần thiết được 
soạn xong, cö những sự xác định mà đưới mắt người quá khích 
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là những sự bẩt nhất. như một hệ thống bồi thường bảng tiền bae 
cho các người mất ưu quyền. Nhưng hậu quả đầu tiên của ngày 
4 tháng 8 là để thỏa mãn phần lớn những đòi hỏi của nông dân 
và giai cấp trung lưu; nhưng chính vỉ nhằm giải quyết cảnh hỗn 
loạn, thái độ ấy lại có một hậu quà trái ngược đối với giới quý 
tộc. Ngày pháo đài Bastille thất thủ theo họ đã tệ hại lắm rồi, và 
thực tế đã khiến nhiêu người phải bỏ trên, như em của vua là bá 
tước D'Artois. Từ đây trở đi có nhiều người bỏ trốn hơn, không 
chỉ riêng các quý tộc mà còn gồm nhiêu nhóm khác nhau, hoàng 
kinh trước chiều hướng của cuộc cách mạng. 


"Nhứng ngày tháng Xlười” 


Bước tiến thứ tư và tạm thời là bước cuối trên đường cách 
mạng, con đường dẫn đến đệ nhất Cộng hòa Pháp năm 1792 là 
"Những ngày tháng Mười" năm 1789. Những hồn loạn trong mùa 
hè. và những khó khàn chồng chất của chính quyền khiến viêc 
tiếp tế cho Paris thanh khố Rhan. Bánh mì. món ân cân bản của 
giới hạ lưu, trở nên khan hiểm. Cả hai phía đều cảm thấy chua 
chát: quyền tự do ngôn luận và bảo chí mà sự sup đổ của nền 
quân chủ đã mang lại được cả hai bên sử dụng để chăm biếm lần 
nhau. Có hai sự kiện nảy lửa trang một bữa tiệc ở Versailles các 
sỉ quan bảo hoàng đã ngà ngà say nâng ly chúc mừng hoàng hậu. 
hát các bài hát bảo hoàng; tất cả những việc này đêu được báo 
cáo về Paris ngay. Ỏ Paris, sớm tỉnh sương ngày 5 tháng 10. môt 
đám dân chúng, phần lớn là đân bà, la hét đòi bánh mi và tiến 
vê Versailles làm áp lực với Quốc hội. Những người bảo hoàng lúc 
đá và bày giờ đều nói ràng sự thật đa số những "đàn bà" này là 
các tay du thủ đàn ông giả dạng. 
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Tin tức loan ra và đám đông tăng thêm số người và khi đến 
Varsailles đã tràn ngập Quốc hội. Lafayette và vệ quốc quân (theo 
phe bảo hoàng, đã chậm trễ một cách đáng ngữ) đuổi theo đảm 
đông, nhưng đến Versailles quá trễ và chỉ kịp đặt một vòng bình 
sĩ bảo vê bên ngoài cung điện. Sáng sớm ngày 6 tháng 10, một 
số người lọt vào điện, và tính mạng vua và hoàng hậu đã bị đe 
dọa. Trước áp lực này nhà vua chịu đời về Paris; có dân chúng 
theo sau, vua và gia đình lên xe về thủ đô. Quốc hội liên biểu 
quyết đời trụ sở về Paris, và chiếm khu vực cạnh điện Tuilerles. 
Sau hơn một thế ký. Paris lại trả thành thủ đô của nước Pháp. 


Công trình của Quốc hội 
Hai nâm sau đó cũng có nhiều biến cố. Quốc hội tiếp Lục nắm 
hai việc: kiểm soát chặt chẽ chỉnh quyền. đồng thời cũng thiết 
lập nbững định chế cho chế độ mới bằng cách soạn thảo hiến pháp 
mới. Quốc hội Pháp luôn luôn bị chỉ phối bởi nhu cầu cai trị lúc 
đó, và ai cũng có thể ra vào các phòng họp. Những nhốm áp lực 
bắt đầu xuất hiện trong các hành lang, và khòng ai kiểm soát 
được họ cho hưu hiệu. Những nhóm áp lực ủng hộ cách mạng 
những nhóm chuyên la hét chẳng bao lâu chiếm ưu thế; những 
nhóm chống cách mạng bị lếp về ngay từ đầu. Những khó hhản 
về tài ch¡nh vẫn tiếp diễn; những luật lệ rời rạc không giài quyết 
nổi những vấn đề quan trọng; những biên pháp căn bản đẩy các 
giai cấp, địa phương và nhiều gia đình vào thế chống đối nhau. 
Tuy cố nhiều biến cố, nhưng chỉ một biến cố có thể so sánh 
với những bước tiến cách mạng trước đây. Tháng 6 năm 1791 
Louis XVI, câm thấy uy danh bị xúc phạm vỉ tân Quy chế giáo sĩ, 
mà Giáo hoàng vừa kết án, định trến và biên giới đông bắc với 
quân đội Áo ở đây, Sau khi sấp đặt cần thận, boàng gia bỏ trốn 
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Paris vào ban đém, nhưng cái xe vua dùng nậng quá nên chạy 
rất chậm, và ở một trạm đổi ngựa trong làng Argonne Louis bị 
một trưởng ty bưu điện nhận diện và bị chặn lại ở trạm kế tiếp, 
làng Varennes. Vua bị áp giải vâ Paris qua những đường phố đầy 
dân chúng lầm lỉ đe dọa. Vụ chạy trốn cho cả nước Pháp thấy rõ 
là vua của họ sẵn sàng phủ nhận công trình của Quốc hội. Có 
người đòi vua thoái vị và tuyên bố Pháp là một nước cộng hòa 
ngay tức khác, nhưng đa số Quốc hội có thái độ ôn hòa, chỉ muốn 
có một nền quân chủ lập hiến và khöng chịu vất bỏ công trình 
của gần ba năm trời. Quốc hội đặt chuyện và công bố là vua Louis 
đã bị "bát cóc", và tân hiến pháp được đem ra thi hành tháng 9 
năm 1891. Quốc hội làm một cử chỉ cao thượng cuối cùng là cấm 
các đại biểu ứng cử vào Quốc hội lập pháp mới, nhưng cũng vì 
thế mà Quốc hội mới đã mất một số người có kính nghiệm. 

Cơ thể vi biến cố Varennes mà các nhà lãnh đạo lúc ấy dầu 
khôn ngoan và kính nghiệm đến đâu, cũng không thể nào cứu văn 
nổi chính quyền do hiến pháp 1791 thiết lập. Nhưng những nỗ 
lực của mấy năm này không phải là uống phí. Nơi một cách hoàn 
toàn tiêu cực, việc quét sạch phần lớn những định chế căn bản 
của chế độ cũ là một công trình quan trọng và vĩnh viễn tuy có 
một giai đoạn được tái thiết lập sau 1815. Những tàn tích phong 
kiến bị triệt hạ khi những kẻ từng cố ưu quyền chẳng được đền 
bù gì hết, vì những luật lệ bồi thường có từ sau đêm 4 tháng 8 
chẳng bao giờ được thi hành. Hệ thống thuế khốa bất công và 
không hưu hiệu bị bài bỏ và thay bằng muột hệ thống tốt đẹp hơn. 
Hệ thống khu vực hành chính phức tạp, lối thời, tổ chức tư pháp 
song hành rác rối đễ gây ra tị hiềm đêu được đẹp bỏ. 

Về mật tích cực, phần lớn công trình eủa Quốc hội là những 
bước tiến xúc tích đâu tiên về những định chế có giá trị lâu đài. 
Bản đồ mới của nước Pháp với một hệ thống đơn vị hành chính 
mình bạch từ lớn tới nhỏ thay thế những tỉnh cũ và được duy trì 
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mãi đến ngày nay. Việc bầu các cơ quan dân cử được đành cho 
những người có một tài sản não đó; vào khoảng 4 phân 7 dân 
Pháp có quyền đi bầu: tuy nhiên Quốc hội đã chính thúc công bế 
rằng mọi người Pháp đêu là công dân. Những người có quyên đi 
bầu được gọi là công dân "hoạt động`. những người vi thiếu số tài 
sản ấn định không được đi bầu gọi là công dân "thụ động". Khỏi 
cần phải nơi là nhiều công dân "thụ động" không thụ động chút 
nào về vấn đề này. Chính phủ mới bị sụp đổ trong một "ngày” 
cách mạng sau không đây một nam tai quyền. Nó đã thất bại 
phần lớn vì eố quá nhiều nhỏm quyên lợi tổ chức ký càng đã tấn 
công vào ngay những nên móống của chế độ. vì môt số định chế 
mới do hiến pháp thiết lận đã đưa đến những cuôc tấn công này, 
và bởi vì tân chính phủ lại bị lôi cuốn vào một cuộc chiến tranh 
châu Âu lúc đâu rất là thảm hại, làm cho dư luận lại căng chống 
đối chính quyền hơn nữa. 


Thế ưóc giáo sĩ 


Vụ cải tổ đỉnh chế chia rẽ người pháp sâu xa nhất là bản Thế 
ước của giới giáo sỉ. Nó bát nguồn từ nỗ lực của Quốc hội để giải 
quyết vấn đề phá sản vé tài chính. 5au nhiêu chân chùừ và bàn 
cãi. tháng I1 năm 1789 Quốc hội đi đến kết luận là phải nắm lấy 
số tài sản lớn lao nhất trong nước, tài sản của giáo hội Ky Tô La 
Mã. Tài sản này, phần lớn là đất canh tác thượng hạng. sẽ được 
bán đấu gia công khai. Đồng thời. tài sản này dùng để bảo đảm 
việc phát hành bạc giấy dùng vào việc thanh toán công trái. Trên 
lý thuyết tiên giấy sẽ trở vẽ công khế, rồi sẽ được đem đốt. và 
tọi sự sẽ êm thấm. Thực tế không ai muốn đốt. tiên này lại được 
phát hành và đưa đến việc lam phát kéo dài mãi tới năm 
1796-1787. Nan lạm phát này cố liên can nhiều đến những rối 
loan sau đó. 
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Tiếp theo việc tịch biên tài sản giáo hội, Quôc hội thấy cần 
phải trợ cấp cho những hoạt động của nhà Chung, cấp đưỡng các 
linh mục gin giữ cơ sở truyền giáo v.v.. Vi vậy mà có bản Thế 
ước của giáo sỈ. do một ủy ban đặc biệt soạn thảo. và được ủy ban 
xem là không xâm phạm đến khía cạnh giáo lý của giáo hội. Tuy 
nhiên bản Thế ước đưa ra việc bâu cử các linh mục và giám mục 
bởi cùng những cử tri (có thể gồm người Tín Lãnh, Do Thái giáo 
và những ngừơi cấp tiến về mật tôn giáo) đã chọn những cơ quan 
lập pháp địa phương cũng như trung ương. nó xóa bỏ những giáo 
xứ đã eó từ lâu và lập những đơn vị mới cùng ranh giới với các 
khu vực hành chính; nd đặt tiêu chuẩn trợ cấp các linh mục; nó 
không hê dự trù thể thức điều đỉnh với người đứng đầu giáo 
hội-Giáo hoàng sẽ chỉ được "thông báo" mà thôi. La Mã trước còn 
do dự, nhưng như ta đã thấy. mùa xuân nam 1791 Giáo hoàng 
lên án bản Thế ước. 

Biện pháp này chia rẽ toàn bộ nước Pháp. hầu như chia đôi 
dân chúng, tuy vùng này khác vùng nọ. Số giáo sĩ tuyên thê bảo 
hỗ bản Thế ước những giáo sĩ Thế ước và số giáo sỉ không chịu 
tuyên thệ được xem là những giáo sỉ "ngoan cố" cũng gần bằng 
nhau, chỉ chênh lệch đôi chút vì số thứ hai có vẻ đông hơn. Lúc 
đầu các giáo sỉ không tuyên thê được tự do, và có thể hành lễ, 
tuy không được dùng các thánh đường, nay thuôc về nhà nước và 
các giáo sĩ Thế ước. Nhưng chẳng bao lâu những tranh chấp về 
tôn giáo nổ bùng, và tại hàng trăm giáo xứ các linh mục "tiếm 
vị" bị các giáo đồ chính thống làm khó dễ và các giáo đồ chính 
thống bi chính quyền địa phương làm khó dễ. Với chính phủ cách 
mạng đang nắm quyền, vì cuộc cách mạng còn đang bước bước 
quyết liệt, lực lượng nhà nước nhập cuộc chống lại giáo đồ chính 
thống và các vụ đàn áp bát đầu. 
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Chiến tranh bùng nổ 


_Dù hậu quà trực tiêp của những việc làm của Quốc hội là chia 
nước Pháp làm nhóm lớn một theo và một chống cách mạng - 
nhưng việc tranh hùng giữa hai nhóm này vẫn có thể tránh được 
hay ÍL nhất làm giảm được sự khốc liệt, nếu Pháp không bị lôi 
vào một cuộc Âu chiến mà sau đó thành thế chiến. Nhưng chiến 
tranh đã xảy ra và như thường lệ các sử gia khó mà giải thích rõ 
ràng nguồn gốc của nó. Cà hai phe đều phạm tội làm cho chiến 
tranh bùng nổ. Chiến tranh bắt đầu với Áo và Phổ. hai đồng minh 
không thật lòng với nhau vì mâu thuẫn quá khứ, chống lại Pháp. 
Các nhóm Cách mạng Pháp và một số sử gia có cảm tình với họ 
thì nơi rằng các vua chúa châu Áu ghét và sơ những tư tưởng 
cách mạng và tìm cách dập tất chúng ngay tại nguồn ngọn. Sau 
này ta phải công nhận ràng những vua chúa chính chiến với nước 
Pháp cộng hòa có tình thần phản cách mạng rõ ràng. Nhưng vào 
mùa xuân năm 19272, trên nguyên tác Louis vẫn làm vua tương 
đối được tự do và không bị xúc phạm gÌ, và sử liệu hình như 
chứng mình rằng các nhà lãnh đạo Ao và Phổ đã bi các động lực 
đạc biệt của cơ cấu chính trị thế kỷ XVIII thúc đẩy. Họ tin rằng 
một quốc gia có nội loạn di nhiên là phải yếu đi, và đó là cơ hội 
tốt để đánh đổ nước Pháp với hy vọng chiếm được một phần 
AIsace hay Flandres, hay một vùng có giá trị nào kháe. 

Về phần nước Pháp. lực lượng cách mạng quả đang sửa soạn 
một cuộc vận động tính thần với ước vọng truyền bá chủ nghĩa 
mới, thể hiện trong khẩu hiệu "an bình cho mái nhà tranh, máu 
lửa cho các lâu đài". Tuy nhiên chiến tranh xảy ra có lẽ là do hoạt 
động của một đảng cách mạng trong Quốc hội, nhóm Girondin. 
Họ chủ trương chiến tranh một phần do những động lực quỷ quyệt 
hoạc thực tiến tkết quả là không thực tiễn lắm), vì họ hy vọng là 
chiến tranh sẽ kết hợp được dân chúng sau lưng ho và chương 
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trỉnh của họ. Thực tế đưa đến những khó khăn như sự rương 
quyết của Ao - Phổ vì thành phố Àvignon đất của Giáo hoàng bị 
quần cách mạng chiếm cứ và những đòi hỏi của các quý tộc Dức 
cơ đất đai ở các vùng phía đông nước Pháp muốn được ưu đãi sau _ 
vụ bãi bổ ưu quyền phong kiến. 

Pháp chính thức tuyên chiến một thủ tục cần thiết thời đó 
tháng 4 năm 1972. Quân đội Pháp lúc đầu thất bại nặng nề vì 
giới sĨ quan mà phần lớn là quý tộc đã bị cách mạng làm tan tác. 
Dầu mùa hè quân đội xâm lăng đã đến miền đông Pháp và hầu 
như sắp đe dọa cả Paris. Hoàn cảnh đã thuận tiện để tiến tới đệ 
nhất Cộng hòa. 


II. DỆ NHẬT CỘNG HÒA 


Dể hiểu rõ những bước tiến cuối cùng này ta phải xét kỹ hoạt 
động của các chính đảng cách mạng. Di nhiên chế độ cũ cũng có 
những phe phái ở trên, nhưng đây không phải là những chính 
đăng thật sự. Khi Quốc hội lên cầm quyền, chính đảng bắt đầu 
thành bình trong Quôc hội, và những chính đảng này chẳng bao „ 
lâu đã bát đầu tỉm kiếm những căn bàn trong đám cử trị Nhưng 
ngay từ đầu chính sách chính đảng Pháp không theo hệ thống hai 
đảng của Anh hoặc Mỹ. Nơi tổng quát, từ 1789 đến cuộc khủng 
hoảng 1794, người ta có thể phân biệt hai "đâng”, một ủng hộ và 
một chống hiện trạng cách mạng; nhưng mỗi đảng lại có khuynh 
hướng chia thành nhiều nhóm. Đại khái đường ranh phân chia 
hai đảng thay đổi trong năm năm nay từ bảo thủ đến cấp tiến, 
từ hữu sang tả. Tháng 6-6 năm 1786, chỉ có vua và triều đình 
bên hữu, còn cả nước (nối như vậy không quá đáng chút nào) bên 
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tả. Nhưng phe tả lần lần loại hết những thành phần thiên hữu 
hay "ôn hòa" qua những khủng hoảng mà vụ cuối cùng là sự thất 
thế của Robespierre sẽ đề cập đến sau này. 

Vì đây là một cuộc cách mạng xã hội lớn lao, những người phe 
hưu bị đánh bại không được công nhận là phe đối Tập hợp pháp. 
Họ bị truy tố, lưu đây. xử tử, hoặc may mán lắm thì để vên cho 
chỉm vào bóng tối. Những kẻ bị triệt hạ đầu tiên trong mùa hè 
1789 này là chỉ bị đày biệt xứ là những kẻ phản động quá khích, 
các hoàng đệ, một số quý tộc và bộ hạ. 


Những hội quán ƒacobin 


Một cơ cấu quan trọng trong việc hô hào thiên tả là hệ thông 
những "Hội bạn Hiến pháp". được gọi là Jacobin do nơi hội họp 
là một cựu tu viện của các giáo sĩ mà dân chúng Paris gọi là 
"Jacobin". Những người Jacobin không giống một đảng chính trị 
thông thường mấy, tuy một số sử gia nhận định ràng họ là kẻ 
tiên phong của các tổ chức quốc gia đệc đang trong thế kỷ XX. 
Họ tự động tổ chức những hội viền nhiệt thành với chế độ mới, 
và muốn đẩy mạnh những mục tiêu của chế độ, giáo dực quần 
chúng chấp nhận chế độ. Từ Versailles-Paris những hội quản này 
lan tràn rất nhanh năm 1789-1790, và chẳng bao lâu đã tổ chức 
được một hệ thống hội quán địa phương ở hầu hết các thành phố 
lớn. Tuy nhiên, nông dân không thực sự gia nhập hệ thống này. 

Chẳng bao lâu những người Ïacobin bắt đầu nắm láy chính 
quyền địa phương với những mục đích rõ rệt. Phương pháp của 
hợ là nấm lấy cử tri, tuyên truyền đủ cách, thuyết phục các đại 
diện dân cử biểu tình, đình công, và ngay cả đánh đập đối thủ. 
Trong các cuộc cách mạng xã hội lớn, chính những nhóm như vậy 
đạt được mục tiêu cách mạng, chứ không phải chính quyền hợp 
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pháp cả cũ và mới. Nhà cách mạng Nga Tyotsky. một lý thuyêt 
gia sâu sắc về cách mạng, gọi phương pháp này là "chủ quyền 
song hành". Bên cạnh chính quyền hợp pháp là một chính quyền 
bất hợp pháp, khi thỉ không xuất đầu lộ điện, dùng chiến thuật 
du kịch, khí thì hoạt động công khai nếu chính quyền hợp pháp 
trung ương không đủ sức hoặc không muốn đè bẹp đối thủ bất 
hợp pháp như trường hợp của những người jJacobin Pháp trong 
những năm 1789-1793 hay người Xô Viết Nga năm 1917, 


Ngày 10-8 và những vụ tàn sát tháng 9 


Câu nối ai nắm được Paris là nắm được nước Pháp không đúng 
lắm, nhưng nám được Paris tức là nám được lợi thế ngay từ đầu. 
Người dacobin nám quyền kiểm soát Paris vào mùa hè năm 1792. 
Họ nắm quyền điều khiển hội đầng thành phố và phát khởi một 
loạt những cuộc biểu tỉnh đưa đến việc tràn ngập điện Tuileries 
ngày 10-8 vì dân chúng đang thật sự lo sợ mối nguy ngoại xâm. 
Vua và hoàng gia trốn sang Quấc hội lập pháp gần đó; Quốc hội 
truất phế vua, giam vưa vào ngục và kêu gọi bầu cử để lập một, 
hiến pháp mới (và cộng hòa). Những người nổi loạn phá phách 
cung điện, tàn sát quán lính Thụy SĨ trung thành với vua. Thời 
đó ngày 10-8 trong lịch sử cách mạng được coi thiêng liêng ngang 
hàng với ngày 14-7. 

Những tuần lễ sau các biến cố này, dưới một chính quyền lầm 
thời trong đố nhà hùng biện cách mạng Danton giữ một vai trò 
quan trọng, tỉnh hình rất cang thẳng khi lực lượng ngoại bang 
tiếp tục đe dọa Paris. Quân lính xâm lãng bị chận đứng trong một 
trận đánh lịch sử ở Valmy ngày 20-0-1792. Nhưng trong khi đế 
mối lo sợ của dân chúng Paris và cố lẽ cả những mưu toan của 
vài lãnh tụ Jacobin đã đưa đến "Những vụ tàn sát tháng 9” suốt 
trong tuần lễ từ ngày 2-9. Dân chúng tràn ngập các nhà tù đây 
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những người bị tỉnh nghỉ phản quốc, lôi họ ra, xử án qua loa, và 
cuối cùng thường đâm chém cho đến chết. Các sử gia vẫn không 
đồng ý với nhau cách giải thÍch những cuộc tàn sát này; giải thích 
đi từ nỗi điên cuồng tập thể "tự nhiên" vÌ sợ quân xâm lãng, đến 
những tàn bạo cố tính toán đo tay một vài trăm du côn được 
Danton và những lãnh tụ lacobin khác mua chuộc. Có một. điều 
chắc chán là cảnh sát trung ương hoàn toàn bất lực sau ngày 
10-8; trong những tuần lễ kế tiếp, Paris quả thực "hỗn loạn", "vô 
trật tự". Tình trạng cố phần bớt căng thẳng sau chiến tháng ở 
Pháp ở Valmy. 


Quốc ước hội nghị 


Trong khi đó cuộc bầu cử quốc hội mới diễn ra, trên lý thuyết 
tất cả đàn ông đều được đi bầu, nhưng trong thực tế, dưới sự 
kiểm soát của nhóm đJacobin những người bảo hoàng, và cả một 
số người ôn hòa bị gạt ra ngoài. Ngày 21-9-1792, 749 đại biểu 
trong Quốc hội mới bát đầu căm quyền. Một lần nữa, cũng như 
Lập hiến nghị hội trước kia, Quốc ước nghị hội này tuy được bầu 
ra để lập một hiến pháp mới nhưng thật sự là một cơ quan nấm 
cả quyền lập pháp lẫn hành pháp cho đến khi giải tán tháng 10 
năm 1795, Hành động đầu tiên của Quốc hội mới là bãi bỏ chế 
độ quân chủ và tuyên bố Pháp là một nước cộng hòa; một sắc 
lệnh sau đó bỏ luôn cả niên lịch cũ và áp dụng một thứ lịch mới 
từ ngày 22 tháng 9 năm 1792 - ngày này thành ngày 1 
Vendémraire (Bồ nguyệt) năm 1. 

Tất cả những điều trên như còn hơn một tiếng nổ làm rung 
chuyển cả thế giới; nhiều người rùng mình khiếp sự và hận thù 
lan trần khấp nơi. Những kinh hoàng trong việc tán phá điện 
Tuileriss cùng vụ tàn sát tháng 9 bị báo chí khắp nơi thổi phồng 
lên, đã biến nhiều người trước giờ vẫn có cảm tỉnh với cách mạng 
thành chống đối cách mạng. Từ đá trở đi thế giới phương Tây 
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được chía thành hai phe rõ rệt, phe ủng hộ cách mang và phe 
phân đối cách mạng, và không ai chịu nghe lý luận bay trình bày 
gì hết. Ó cuối chương này chúng ta sẽ xét đến một số suy luận 
chính trị rút từ những tranh chấp đầy thành kiến này. 

Trong năm đầu của Quốc hội, chế độ khủng bố bát đầu. Chúng 
ta phân nhận định rằng sự tiến triển của cuộc đại chiến có liên 
hệ mật thiết với tiến trình cách mạng. Aulard, đại sử gia thế kỷ 
XIX và người nhiệt liệt ủng hộ cách mạng, xem thời đại khủng 
bố là do chiến tranh gây nên; bạo hành xảy ra khi quân đội Pháp 
yếu thế ngoài mật trận, và trật tự tương đối lại văn hồi khi quân 
đội chiến thắng. Mối tương quan chặt chẽ này bị các sử gia ngày 
nay phủ nhận, nhưng chiến tranh chắc chấn là một trong những 
biến cố đáng chú ý khi ta muốn giải thích chế độ khủng bố. 


Girondin và Monfagnard 


Và phương diện chính trị, thì khủng bố là một phần trong tiến 
trình tả khuynh và loại bỏ những phần tử hữu phái, Phe hưu đầu 
thời Quốc ước hội nghị gồm một nhớm gọi là Girondin, gốc ở vùng 
Gironde (Bordeaux), nơi xuất thân của nhiều nhà hùng biên và 
lãnh tụ hữu khuynh. Phe tả vì ngồi ở trên cao trong hội trường 
nên được gọi là Montagnard. Thành phần và các lãnh tụ phe tả 
gồm nhiều loại khác nhau, trường hợp phe tả cách mạng bao giờ 
cũng vậy. Danton và Robespierre là hai ví dụ điển hình: Danton 
là một người thực tế giảo hoạt, còn Robespierre là một lý thuyết 
gia gầy gò. Thực ra chúng ta cũng không chắc chấn lắm về nhân 
cách cá tính của hai nhân vật trên. Sử gia Aulard xem Danton là 
một anh hùng, một người nắm vững thực tế, Robespierre một học 
giả vô dụng, "một người lý tưởng ngông cuồng”; học trò Aulard là 
Mathiez coi Danton là một chính khách xấu xa và phản phúc, 
Robespierre là một chính trị gia khôn ngoan. 
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Hai "đăng" Girandin Hữu và Motagnard tả xéL kỹ cố lẽ nhàm 
những mực tiêu không khác nhau mấy. Nhưng những hiềm khích 
cá nhân, không khí chính trị sôi sục, trách niệm của nhốm 
Gtrondin gây ra chiến tranh, khuynh hướng của phe Montagnard 
muốn củng cố chính quyền trung ương và lấy lòng đân nghèo 
Paris. tất cà những vếu tố này khiến mối bất hòa giữa hai bên 
thêm sâu đậm. Lãnh tụ và cán bộ cả hai đảng phân đông gồm 
thành phần trung lưu học thức. Nhớm Girondin lè thuộc giai cấp, 
đòi hỏi tự do cá nhân. nghỉ ngờ quốc doanh và cố khuynh hướng 
phong nhiệm; phe Montagnard muốn tập quyền về trung ương, 
hãi bỏ tự đo eá nhân, hạn chế thực phẩm và kiểm soát chặt chẽ 
tmợi sinh hoạt. Ngay từ đâu nhớm Girondin không muốn đem vua 
ra xử án rồi xử tử; phe Montagnard thì lại muốn hành quyết nhà 
vua. Cuối cùng nhóm Montagnard đạt được ý nguyện, ngày 2l 
tháng 1 năm 17783. 

Giữa hai phái tả và hữu là đa số trong Quốc hội, hầu như đến 
hai phần ba hoặc bơn nữa trong tổng số 749, thường được gọi là 
"Đông bằng", "Đầm lầy" bay khinh chê cái “Bụng”. Phần lớn họ là 
những người ôn hòa đại điện cho những đơn vị yên tĩnh, hoặc chỉ 
là những người thân trọng và không có lập trường gì. Họ dễ bị 
và thường bị lay chuyển bởi những nhóm thiểu số cương quyết 
trong tổ chức đJaconbin, báo chí, và những nhóm hành động trực 
tiếp. nhất là ở Paris. 

Việc xủ tử vua làm thế giới phương Tây kinh hoàng vì đối với 
nhiều người - cố lẽ là đa số vua chúa lã một cái gì thiêng liêng. 
Không lâu sau vụ xử tử Ảnh gia nhập liên minh đầu tiên trong 
nhiều liên minh chống Pháp, đã gồm có Ao, Phố, Tây Ban Nha 
và một số nước kếm vai vế khác nữa. Những người cách mạng 
Pháp giờ đây phải đối đâu với một tập thể thù nghịch gồm hầu 
hết các nước châu Au,:trừ Nga, nơi mà nữ hoàng Catherine thận 
trọng chỉ phản đối bằng lời nói mã thôi. Trước đó Pháp có phần 
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thắng thế, và đã chiếm đươc Bỉ. Nhưng tháng 3 năm 793, Pháp 
thất bai tại trận Neerwinden. Tướng Dumouriez, kẻ chiến thắng 
ở Valmy, đầu hàng địch cùng nhiều sĩ quan của ông, Ngay trong 
nước Pháp một cuộc nội chiến bát đầu ở miền Vendée khi nông 
đân - kẻ thù của nhốớm đacobin không chịu cưỡng bức nhập ngủ. 
Dưới những áp lực này cách mạng tiến thêm một bước. Trong 
cuộc tử chiến với phe Girandin, phe Montagnard liên kết chặt chẽ 
với chính quyền thú đô Paris, áp dụng chiến thuật nay đã thành 
cổ điển, bao vây hội trường Quốc hội bằng một hàng rào dân Paris 
vũ trang và ép nhóm đa số đang kinh hoàng phải đặt 31 lãnh tụ 
Girondin ra ngoài vòng pháp luật (tháng 6, 1793). Mật vài người 
bị khai trừ trốn về miền quê ở Normandie, Bordeaux, và Lyon, 
xúi dục dân chúng chấng lại chính sách tập quyền của nhóm 
J[acobin và đồi hỏi "lên bang". Tuy nhiên những cuộc nổi đậy đều 
bị một hình thức bán độc tài mà phe Montagnard gọi là “chính 
quyền cách mạng" đẹp tan. 


"Chính quyền cách mạng" 


Dịnh chế căn bản của chính quyền cách mạng thành hình mùa 
hè năm 1793. Dớ là "Ủy ban An ninh Công cộng" lịch sử gồm 12 
nhân viên, tất cả đều là đại biểu Quốc hội; nó hoạt động như một 
thứ siêu nội các với những quyền hành lớn lao và chẳng bao giờ 
bị Quốc hội lật dể hoặc công kích nặng nề cho tới khi Robespierre 
bị hất nhào tháng 7 năm 1794. Danton bị đẩy ra khỏi ủy ban dù 
ông là một trong những lãnh tụ đầu tiên. Robespierre được xem 
là chủ tịch, nếu không nối là ông chủ hay một nhà độc tài, nhưng 
đây là một quan điểm sai làm. Thực ra "12 nhà cai trị" ấy là một 
hiện tượng chính trị hiếm hoi, một ủy ban hành pháp trung ương 
"tận thể", hay một "tập thể độc tài" làm việc rất hữu hiệu trong 
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một năm đầy khủng hoàng, suy khõng phái là không cố mâu thuẫn 
nội bộ, những tmmâu thuẫn sau đấy đã đưa đến sự sụp đổ của ủy 
ban. Cố một ủy ban thứ hai kém quan trọng hơn nhưng cũng 
không chịu sự điáu khiển trực tiếp của Quốc hội, Ủy ban An ninh 
Tổng quát nắm công tác cảnh sát đặc vụ. 

Còn Quốc hội thì giúp cho cơ quan hành pháp lâm thời này 
như một cơ quan tuyên truyền, vì những cuộc thảo luận, hay Ít 
nhất những cuộc nói chuyện, tiếp tục không ngừng và được báo 
chí (chju kiểm soát chặt chẽ) phổ biến cho quần chúng. Quốc hội 
cũng được dùng như một cái bình phong che dấu sự thật là Uy 
ban An ninh Công công chuyên quyền, còn chuyên quyêu: hơn cả 
Lauis XIV nữa. Ngoài ra, một vài đại biểu đáng tìn cậy và thường 
tất lỗi lạc, được ủy ban dùng làm “đại diện công tác" ở những nơi 
bất ổn và các tỉnh thường là để kết hợp những :zười .]acobin 
trung thành, đối với phe nghịch, thu góp lương thực cho quân đội 
và nhiều công việc khác nữa. 

Một Ít các "sứ thần" này sau quyền hãnh và thi hành những 
chính sách khủng bố của riêng họ. Trường hợp điển hình nhất là 
một người tên là Carrier ở Nantes; ông này đã bất những "kẻ 
phản bội" và "quý tộc" bị tỉnh nghỉ bỏ lên thuyền rồi đánh đắm ở 
sông Loire, Nhưng phần lớn những đại diện công tác rất kết qủa, 
họ đã tổ chức khủng bố như một hình thức quốc phòng và đồng 
thời để củng cố quyền lực của phe đacobin. Căn cứ của họ là hệ 
thống hội quán đacobin, nay được gọi là "hiệp hội nhân dân", 
nhưng vấn gồm những người trung lưu thành thị với một số công 
nhân mẫn cán. Những hội quán bị thanh trừng luôn nên chỉ cố 
những người jJacobin đáng tin cậy mới được cầm quyền. Những 
ủy ban cách mạng địa phương đặc biệt hoạt động với Ủy ban An 
ninh Tổng quát để đưa những kẻ thù của cách mạng ra trước tòa 
án cách mạng đạc biệt, đứng đầu tòa Sán cách mạng Paris. Những 
tòa án này không cần thiết đến thủ tục pháp lý, và lúc tệ nhất 
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chỉ là những cø quan dùng vào việc giết người với đanh nghia 
công lý; nhưng Ít nhất chúng cũng có hình thức tòa án, và không 
phải lúc nào cứng lên án, 


Thành quả của chính quyên cách mạng 


Ngoài những cuộc thanh trừng nhân viên để đưa những người 
Jacobin trung kiên vào chính quyền, chính quyền cách mạng cũng 
làm được môt số cài tổ đáng kế. Những nỗ lực ấn định giá cả, 
lương bổng, kiểm soát thực phẩm, ngăn chặn lạm phát và sản 
xuất chiến cụ hợp thành cuộc thí nghiệm rộng lớn về kinh tế chỉ 
huy đầu tiên trong lịch sử cận đại. Cuộc "tổng động viên" tháng 
8 năm 1798 là cuộc tổng động viên đầu tiên của thời cận đại với 
những lời lẽ báo trước loại “chiến tranh toàn diện" trong thế kỳ 
XX. 

"Từ lúc này cho dấn khi những kẻ thù của chúng ta bị 
đầy lui khỏi lãnh thổ cộng hòa, tất cả công dân Pháp dều 
được đông 0uiên dễ phúc tụ trong quân tục", 

Tàn tÍch cuếi của chế độ cũ bị quét sạch khi những biện pháp 
hồi dưỡng cho những kẻ cố ưu quyền trước đây bị gạt bỏ, chế độ 
nô lệ ở các thuộc địa được chấm dứt; và trong năm 1793 một bản 
hiến pháp rất dân chủ đặt căn bản trên sự phổ thông đầu phiếu 
thành hình, nhưng tạm ngưng thi hành trong khi khủng hoảng 
để nhường chế cho "chính phủ cách mạng" 

Những người Jaeobin nhiệt thành thực hiện một loạt biện pháp 
nhằm biến nước Pháp cách mạng thành một trung tâm toàn túc 
về phương diện trung tín đóng cửa tất cả nhà thờ, đặt ra ngoài 
vòng pháp luật mọi tổ chức tôn giáo, Thiên Chúa, Tin Lành, hay 
Do Thái giáo cũng vậy, và thay vào đơ là sự "tôn thờ tổ quốc" với 
đủ thứ ngày thiêng, lễ bạc công cộng v.v.. Đặc biệt là niên lịch 
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.0ới, năm I bắt đâu với việc thành lập Cộng hòa Pháp, với 12 
tháng mỗi tháng ở0 ngày, đật tên theo thời tiết nước Pháp - 
Germinal (Hoa nguyệt), tháng cây cỏ đàm mầm, Ƒor¿zi (Hoa 
nguyệt), tháng hoa nở, Prairial (thào nguyệt), tháng cỏ xuân tuơi 
tốt v.v.. cứ 10 ngày thì là một ngày nghỉ, với 5 ngày lẻ cuối năm 
dành cho những hội hè đề cao lòng ái quốc. Nhiều ủy ban trong 
Quốc hội thảo luận về những dự án sau thành luật, trong đó có 
giáo dục công lập và hệ thống đo lường danh tiếng. Sau hết, một 
số điều luật nhằm chuyển tài sản trong tay người giàu về tay 
người nghèo, đặc biệt là đạo luật Ventose. năm 2 (tháng 3 - 1794) 
lấy tài sân của những kẻ bị "tình nghi” chia cho những người 
nghèo "xứng đáng". 

Những đạo luật cuối cùng này không bao giờ được thi hành, vì 
chỉ vài tháng sau là Robespierre bị lật nhão và những ngày huy 
hoàng của cuộc cách mạng Jacobin cũng chấm dứt. Trong thực tế 
số phận những biện pháp này không giống nhau. Phần lớn đó là 
những thí nghiệm trong nhiêu địa hạt sau này đã tiến triển rất 
nhiều nên khi xét lại người ta thấy chúng rất thô sơ - như đối 
với bao nhiêu công cuộc tiên phong khác. Việc kiểm soát kinh tế 
không tốt đẹp mấy, vì cố nhiều lễ hổng. nhiều chống đối, và những 
hoạt động chợ đen. Nỗ lực ”giải trừ ảnh hưởng y Tô" nói chung 
là một thất bại, và những tôn giáo mới thay chỗ không bát rê sâu 
trong dân chúng. 

Tuy nhiên, chính quyền "cách mạng" cũng đã đạt được một số 
thành quả: không hề có nạn lạm phát trầm trọng; thực phẩm cùng 
quần áo và những nhu yếu phẩm khác vẫn được phân phối khá 
đầy đủ; quân đội nhân dân được thành lập và trang bị không khơø 
khăn mấy; và như người thời đó thường nói, nước Pháp đạt tới 
"cao trào cách mạng", tuy chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi 
thôi. Thật vậy, vào khoảng mùa xuân năm 1794. lực lượng của 
Quốc hội bát đầu tháng lực lượng đối lập và đang đẩy lui quân 
xám lãng qua khỏi sông Rhín. Ngày 26 tháng 6, quân Pháp thắng 
trận ở Fleurus (BÏ) mở đầu cho việc bành trướng ảnh hưởng Pháp. 


VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 553 


Thời khủng bế, dù cho ban đầu chỉ là việc tập quyền vội vã để 
ứng phó với tình hình khẩn cấp trong một xã hội tân tiến, lúc 
này đã vượt quá trớn. Ít nhất ở Paris bộ máy khủng bố đã được 
dùng để giải quyết những tranh chấp quyên hành giữa các nhớm 
mà người ta không thể gọi là gì khác hơn là những nhớm "quyền 
lợi” giống như ở Anh vào thế kỷ XVIII; và cũng như ở Anh các 
nhốơm này được gọi theo tên các lãnh tụ - Dantoniste, 
Robespierriste, Hébertiste. Một số sử gia hiện đại cho rằng việc 
xếp Robesplerre ở giữa nhóm Dantoniste hữu phái bảo thủ và 
nhám Hébertiste tả phái cấp tiến là quá thô thiển. Nhưng đại để 
ta có thể nơi rằng Robespierre đã cao tay hơn các đối thủ, đưa 
họ ra trước tòa án cách mạng, và gần như đi nhiên là đẩy ho lên 
máy chém (Tháng 3-4-1784). Tuy nhiên có điều đáng chú ý là 
trong mấy tháng cuối cùng của thời khủng bố ở Paris có những 
nhóm rõ ràng thiên tả so với chính quyền (nghĩa là, Ủy ban An 
ninh Công cộng). Những người "cuồng khích" này, và một nhóm 
mập mờ hơn là nhóm "Tay trần" chống đối mạnh mẽ Ky Tô giáo 
và tuyển người trong đám đân lao động; có thể họ là tiền thân 
của giai cấp vô sản, giới "lao động" của chủ thuyết xã hội thế kỷ 
XIX, và cộng sản thế kỷ XX. Nhưng hầu như họ không cố một 
chương trình, một triết lý chính trị nào, ngoãi việc truất hữu 
những kẻ thù của cách mạng. Họ không bao giờ lén cầm quyền, 
trừ một vài trường hợp lẻ tẻ tại một vài khu ở Paris. 


` 


Ngày 9 Thermidor (Nhiệt nguyệt) 


Máy chém tiếp tục hoạt động. Nguyên do bước tiến đài cuối 
cùng của cách mạng là một âm mưu được tổ chức kỹ càng bởi 
một vài đại biểu Quốc hội, những người này biết rằng Robespierre 
đang sửa soạn đưa họ ra tòa án cách mạng. Một số đại biểu này 
ăn hối lộ lúc về tỉnh công tác và sống theo lối mà người Jacobin 
đàng hoàng không chấp nhận được. Những người này quyết định 
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Thời khủng bố, dù cho ban đầu chỉ là việc tập quyền vội vã để 
ứng phó với tỉnh hình khẩn cấp trong một xã hội tân tiến, lúc 
này đã vượt quá trớn. Ít nhất ở Paris bộ máy khủng bố đã được 
dùng để giải quyết những tranh chấp quyền hành giữa các nhớm 
mà người ta không thể gọi là gì khác hơn là những nhốớm "quyền 
lợi” giống như ở Anh vào thế kỷ XVIII; và cũng như ở Anh các 
nhốơm này được gọi theo tên các lãnh tụ - Dantoniste, 
Bobespierriste, Hébertiste. Một số sử gia hiện đại cho rằng việc 
xếp Robespierre ở giữa nhóm Dantoniste hữu phái bảo thủ và 
nhóm Hébertiste tả phái cấp tiến là quá thõ thiển. Nhưng đại để 
ta có thể nói rằng Robespierre đã cao tay hơn các đối thủ, đưa 
họ ra trước tòa án cách mạng, và gần như di nhiên là đấy họ lên 
máy chém (Tháng 3-4-1794). Tuy nhiên có điều đáng chú ý là 
trong mấy tháng cuối cùng của thời khủng bố ở Paris có những 
nhốm rõ ràng thiên tả so với chính quyền (nghĩa là, Ủy ban An 
ninh Công cộng). Những người "cuồng khích" này, và một nhớm 
mập mờ hơn là nhóm "Tay trần" chống đối mạnh mẽ Ky Tô giáo 
và tuyển người trong đám dân lao động; có thể họ là tiền thân 
của giai cấp vô sản, giới "lao động" của chủ thuyết xã hội thế kỷ 
XIX., và cộng sản thế kỷ XX. Nhưng hầu như họ không có một 
chương trình. một triết lý chính trị nào, ngoài việc truất hữu 
những kẻ thù của cách mạng. Họ không bao giờ lên càm quyên, 
trừ một vài trường hợp lé tẻ tại một vài khu ở Paris. 


Ngày 9 Thermidor (Nhiệt nguyệt) 


Máy chém tiếp tục hoạt động. Nguyên do bước tiến dài cuối 
cùng của cách mạng là một âm mưu được tổ chức kỹ càng bởi 
một vài đại biểu Quốc hội, những người này biết rằng Robespierre 
đang sửa soạn đưa họ ra tòa án cách mạng. Một số đại biểu này 
ãn hối lộ lúc về tỉnh công tác và sống theo lối mà người Jacobin 
đàng boàng không chấp nhận được. Những người này quyết định 
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tấn công thẳng Robespierre và đứng lên công kich ngày 26 tháng 
7-1794, sau khi ông đọc một bài điễn văn dài, mơ hồ, nhưng đầy 
đe doạn đối với những kế hung ác cần phải quét sạch. Quốc hội 
trong một buổi họp sôi nổi ủng hộ những người này; Robespierre 
và các công sự viên kêu gọi những người ủng hộ họ ở Paris đứng 
ra can thiệp. Lần đầu tiên trong cuộc cách mạng, dân chúng Paris 
đã không vùng dậy. Quốc hội lấy hết can đảm cho binh lính đi 
bát Robespierre - nay đã chính thức bị kết án ở tòa đô sảnh Paris. 
Dân Paris vẫn không chịu xuống đường, tuy chuông báo động rung 
inh ỏi. Robespierre và những người thân cận bị bát và xử tử ngay 
ngày hôm sau như những tội đồ. 

"Ngày" này, ngày 9 Thermidor theo niên lịch mới, chấm dứt 
giai đoạn cách mạng tả khuynh quá trớn. Thoạt tiên những kẻ 
Âm mưu không tỏ dấu gì là họ định chấm dứt thời Khủng bố, 
nhưng lần này thÌ toàn đân đã tự giải quyết lấy. Thời Khủng hố 
không phải chỉ là một chính quyền lập ra vì nhu cầu quốc phòng; 
trong những tháng cuối cùng nố đã đưa ra một lối sống, một 
chương trình xã hội - chính trị, dị nhiên là rất lý tưởng, nhằm 
thành lập một nước "Cộng hòa Đạo đức”. Đời sống về đêm ở Paris, - 
đã nổi tiếng từ bây giờ, những vũ trường, rạp hát, sòng bạc và ổ 
điểm hầu hết bị dẹp bỏ trong thời Khủng bố. Trong vòng vài ngày 
hoặc vài tuần sau ngày 9 Therrnidor việc trở lại đời sống bỉnh 
thường của con người với tất cả những sự thật không mấy cao 
đẹp bắt đâu. 

Bây giờ tiến trình của cách mạng như quay ngược lại. Về mặt 
chính trị, các nhóm cũ trở lại chính trường, bát đầu là những kả 
thuộc nhốm Girondin bị khai trừ trước kia còn sống sót; vài năm 
sau ngay cả những linh mục "ngoan cố" cũng được chấp nhận lại, 
và việc hành lễ của giáo hội Ky Tô La Mã cũng được phục bồi 
không chính thức. Guồng máy của "chính quyền cách mạng" bị 
thanh trừng, chính quyền địa phương gạt bỏ những ñgười Jacobin 
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nhiệt thành, những công chức trước kia lại được giao nhiệm vụ 
hành chính. Trên hết là Quốc hội, cai trị với hai Ủy ban Án ninh 
Công cộng và Ủy ban Án ninh Tổng quát eũ, cộng thêm một Ủy 
ban Lập pháp mới. Ba ủy ban này không có quyền hành độc đoán 
như những ủy ban thời khủng bố. Chính quyền yếu ớt này cuối 
cùng sản xuất được một hiến pháp ôn hòa thiết lập hình thức 
chính quyền tiếp theo của Cộng hòa Pháp là Chấp chính viện 
(1795-1799). 


Chấp chính viện 


Trong đường hướng dung hòa giữa dân chủ trực tiếp và dân 
chủ kiểu Hoa Kỳ. Hiến pháp năm 179ð đặt ra năm vị chấp chính 
(các bộ trưởng phải chịu trách nhiệm với ð vị này), và một tổ 
chức lập pháp hai viện - một hạ nghị viện với 500 người do tất 
cả những ai có mệt Ít tài sản bầu ra, và một thượng nghị viện 
250 người "Nguyên lão viện" (họ phải trên 40, có gia đình hay gớa 
vợ, chắc để bào đảm là không quá khích). Quốc ướe hội nghị trong 
những ngày hấp hối đảo ngược lại cái sai lầm của Quốc hội đầu 
tiên năm 1791. Thay vì cấm đại biểu ứng cử vào cơ quan lập pháp 
mới như Quốc hội 1791, Quốc ước hội nghị đòi hỏi phải chọn 2/3 
những người mới trong số đại biểu đương nhiệm những người này 
được đặt tên là "những người bất di dịch". 

Và sinh hoạt xã hội, chiều hướng đi xa thời Khủng bố và dạo 
đức rất rõ ràng. Thời Chấp chính viện là một. trong những giai 
đoạn tai tiếng nhất về đời sống buông thả, tiêu xài hoang phí 
trong những giới thành công, và bần hàn cơ cực trong giới đân 
nghèo. Mật sự kiện đủ chứng minh điều này: người đàn bà nổi 
tiếng sang trọng lúc ấy là Thérèse Cabarrus, nhân tình của 
Tallien, một trong những kẻ âm mưu lật đổ Robespierre, được mọi 
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người mai mỉa đặt tên là Nữ thần Nhiệt nguyệt. Những thanh 
niên của thế hệ mới, giới trẻ khinh bạc, an mặc kiểu cách, đàn 
đúm bê tha và đi tìm đánh những người Jacobin mà chúng gọi là 
"cái đuôi của Robéspierr". Vì việc kiểm soát thực phẩm và ấn định 
giá cả bị bài bỏ, tiền giấy thời cách mạng xuống giá trầm trọng, 
đồng 1000 quan năm 1296 chỉ còn giá bằng 4 quan cú. Dĩ nhiên 
là dận nghèo khổ ở Paris phải chịu điêu đứng và họ nổi lên trong 
hai cuộc hỗn loạn không kết quả và khá thảm thương. Ngày tấn 
công pháo đài Bastille và điện Tuileres chỉ còn là kỷ niệm. 

Về mặt ngoại giao các lãnh tụ trong nhứng ngày cuối cùng của 
Quốc ước hội nghị theo hệ thống ngoại giao chính thức, kết hòa 
với Phổ và Tây Ban Nha ở Basel (1795). Quan đội Pháp đã nám 
được Bi và- Hà Lan và Vương công (tOrange đã trấn sang Anh) mở 
đâu cuộc lưu vong những người quý tộc và hoàng tộc từ những 
nước láng giầng Pháp. Anh và Áo vẫn còn duy trì chiến tranh. 
Chấn chính viện cố điều đình với cả hai nước, nhưng không thành 
công. và nước Pháp lại bành trướng thêm nữa. 

Năm 1796 một vị tướng 27 tuổi. người đã nổi bật hai năm 
trước bằng cách cho nháo binh hấn vào dân nổi loạn, ở paris, được 
trao quyền chủ huy một đạo quân nhờ ảnh hưởng của một trong 
5 vị chấp chỉnh là Barras, mà tình nhân cũ là loséphine 
Beauharnais nay là vợ tướng này. Ông được chỉ định đến một mật 
trận từ trước tới giờ vẫn yên tỉnh; nhưng ông tập trung lực lượng 
Pháp vào biên giới Ý, và trong vòng một năm đã chiếm gần trọn 
nước này. Chúng ta sẽ phải nói đến tướng Buonaparte này nhiều 
hơn (chẳng bao lâu ông hỏ bớt chữ "u" đầy vẻ Ý trong cái họ của 
minh) và những vấn đề đặt ra bởi các sử gia quanh cuộc đời phí 
thường của ông. Chấp chính viện được lợi nhờ cuộc chỉnh phục 
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này, thuận hòa với Áo ở Cambpoformio (tháng 10, 1797) và theo 
đuổi chính sách thiết lập chung quanh nước Pháp một loạt cộng 
hòa chư hầu ở Hà Lan, ở Lobardie, ở Naples, v.v.. 

Thời chấp chính viện không đáng chú ý bằng những nam sôi 
nổi đầu tiên của cuộc cách mạng và đối với nhiều sử gia chỉ là 
một màn phụ buồn tẻ trước lúc khai diễn những biến cố sôi động 
khi Napoléon chỉnh phục cháu Áu. Có lẽ một thời gian lắng địu 
như vậy cũng cân thiết, vì cà một đân tòc không thể nào sống 
cho kịp cái nhịp đôn dập của việc tạo lập một công hỏa lý tưởng 
hay chỉnh phục thế giới Phương Tây. Ngoài ra, dưới thời Chấp 
chính viện, khó khán tài chính, từ đầu dã đóng một vai trò quan 
trọng và suốt thời Cách mạng cũng vậy, đã được giải quyết. Nhiều 
thuế mới được lập ra, một số nợ bị bỏ luôn không trả, và đồng 
quan đã có một căn bản vững chác không bị lay chuyển cho mãi 
đến những năm 1920. Nhiều linh vực khác cũng tiến bộ như giáo 
dục, luật pháp, và khoa học. Chính trường thời Chấp chính viên 
không hẳn là hoàn toàn êm ả. Hai lần đảo chính đã mang lại 
những thay đổi về nhân sự trong Viện; tuy nhiên đây chỉ là đảo 
chính thôi, không phải những bạo động dữ đội hay những cuộc 
nổi dậy của dân chúng kiểu những "ngày" đầu thời cách mạng, và 
có thể xem là bước dò đường trước khi đi đến hoạt động chính 
trị đăng phái căn cứ trên các nhớm nhô và những đổi thay phức 
tạp về hành pháp. 


Ngày 18 Brumaire (Vụ nguyệt) 


Dù sao thời Chấp chính viện cũng khóng cơ gì hấp dẫn. 
- Bonaparte, nhàn rồi vì không cồn nước châu Au nào để chỉnh 
phục mà Ảnh thì được eo biển bảo vệ, cố thuyết phục Chấp chính 
viện để ông tấn công kẻ thù lâu đời bàng con đường tới Ấn Độ. 
Với một lực lượng viễn chỉnh mạnh ¡+ẻ ông đã tới Ai Cập theo 
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gót chân của Dại đế Àlexandrê ngày xưa, Thổ Nhĩ Wỳy, trên danh 
nghĩa đang nắm quyền ở Ai Cập, buộc phải nhẩy vào vòng chiến. 
Bonaparte đánh bại quản Ai Cập không khó khăn gì, nhưng hạm 
đội Pháp bị đại bại trước hạm đội Anh, dưới quyền đô đốc Nelson 
ở vịnh Ábukir (Tháng 8, 1789), khiến lực quân Pháp bị cắt rời 
hẳn với chính quốc. Trong khi đó quân Ao bị đánh bại trước đây 
đã phục hồi, và với sự thúc dục của Ảnh gia nhập liên mính thứ 
tiai chống Pháp. Ỏ Nga nữ hoàng Catherine mất, con bà là Paunl 
[ (1796-1801), một người lăng mạn và có lẽ loạn óc, cũng gia nhập 
liên minh. Nga gia nhập vào hệ thống châu Âu đến mức độ nào 
có thể thấy rõ qua sự việc là Paul rất thèm muốn những đảo lonie 
và Malte trong biển Dịa Trung Hải. Dù Phổ và Tây Ban Nha đứng 
ngoài, đệ nhị Liên minh cũng rất mạnh. Quân Áo, có quân Nga 
đưới quyền tướng tài Suvarov giúp sức, vượt qua nhía bấc và nam 
rặng Alpes tiến về Pháp. Sau những thất bại trên sông Rhin và 
miền bác Ý quân Pháp bị đẩy lui gần về tới biên giới. Trong nước 
người Jacobin bát đầu hội họp lại, và sự bất mãn của dân chúng 
đối với Chấp chính viện gia tăng. 

Tới khúc quanh này Bonaparte bỏ quân đội tại Cận Đông (cuối 
cùng đạo quân này phải đầu hàng), đi đường biển về nước và may 
mắấn thoát được lực lượng tuần hành trên biển của Anh. Về tới 
Paris, và với sự giúp đỡ của các chính khách kinh nghiệm, ông 
cầm đầu cuộc đảo chính ngày 9 tháng 9 năm 1799 tức ngày 18 
Brumaire (Vụ nguyệt) theo niên lịch mới. Cuộc đão chỉnh nhằm 
loại trừ các nhân vật ngoan cố trong Lập pháp. Có lúc Bonaparte 
xuýt lâm nguy, nhưng quân đội đã can thiệp vào lúc nghiêm trọng, 
và đã dùng lưỡi lê đuổi một số nhà lập pháp ra khỏi Quốc hội. 
Lần này không còn việc củng cố chấp chính viện nữa. Một chính 
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phủ lâm thời do Banaparte cầm đâu tức tốc soạn thảo một hiến 
pháp mới - hiến pháp thứ tư kể từ 1789, nếu chúng ta kể cả hiển 
pháp năm 1793 không bao giờ được áp dụng, 


IV. NAPOLÉON 


` 


Tổng tài chế 


Hiến pháp mới lập một cơ quan hành pháp mới là Tổng tài 
viện gồm ba người, di nhiên với Bonaparte làm dệ nhất Tổng tài; 
hai người kia không quan trọng, nên khác với chấp chính viện, 
đây không phải là một ủy ban hành pháp. Thật sự ra nó là một 
chính thể quân chủ với khá nhiêu quyền hành Có bốn cơ quan 
cơ thể gọñ:là lập pháp, gôm cả một cơ quan cơ thảo luận mà không 
cố biểu quyết (Pháp chế viện) và một có biểu quyết mà không cố 
thảo luận (lập pháp nghị hội). Tổng tài chế thưc vẫn là một chính 
phủ cộng hòa. tổng tài chế thực ra mở đầu giai đoạn cầm quyên 
của Napoléon I. Một cuộc trưng cầu dân ý chấp nhận hiến nháp 
mới với kết quả ba triệu ủng hộ so với 1500 phiếu phản đối. Tuy 
không phải là ý kiến tất cả moi giới ở Pháp - nhiều người không 
bâu - cái kết quả này cho ta thấy rõ đa số dân chúng mong muốn 
ổn định, trật tự và chấm dứt mọi khủng hoảng. những "ngày" sôi 
động, những vụ đảo chính của thập niên vừa qua. 

Napoléon bất đầu thực hiện ước vọng đố và cố gắng tái lập 
trật tự trong nước và hòa bình với lân bang. Nga đã không còn 
thực sự tham dự vào chiến tranh nữa; nhưng những nỗ lực giảng 
hòa không làm lay chuyển Ánh và Ao. Vị vậy Napolẻon ra tay 
một cách chớp nhoáng, đốc quân qua răng Alpes bằng đèo 5t. 
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Bernard (Tháng 5-1800) trước khi tuyết tan hết, và đánh quân 
Áo ở Marenge tháng 6 năm đó, Ông không làm gì được Anh, 
nhưng vì đồng minh họ trên lục địa hoặc bị đánh bại hoặc đã rút 
lui ra ngoài vòng chiến, họ sẵn sàng chịu điều đỉnh. Pháp ký hòa 
ước với Ao ở Luneville tháng 5-1801 rồi ký hòa ước với Anh ở 
Amiens tháng 3-1802. Lần đầu tiên kể từ 1792 châu Âu được sống 
yên ổn không tương tranh. 

Tuy sự thỏa hiệp không được lâu đài lắm, nhưng nó rất có ý 
nghĩa. Trước đây Phổ đã bí mật bằng lòng để Pháp chiếm cả phần 
tả ngạn (phía tây) sông Rhin, đổi lại cho Phổ một nơi khác ở Dức. 
Trước đó Áo đã hòa hoãn với Pháp một thời gian ngắn và bí mật 
yêu cầu đừng "đền bù" gì cho Phổ. Bây giờ toàn diện vấn đề Dức 
phải được giải quyết sau rất nhiêu năm tháng hòa đàm với 
Napoleon lầm người Dức cảm thấy rất tủi nhục. Kết quả là năm 
1806 cái Dế quốc La Mã Thiêng liêng của người Đức, mà chúng 
ta đã thấy có từ thời Trung cổ, tan vỡ. Ba năm trước đố (1803) 
một sắc lệnh của Quan Khảm mạng đã kết hợp phần lớn những: 
tiểu quốc "độc lập" thành bơn 30 nước làm thành Đức quốc vào 
thế kử XIX. Hàa ước Lunéville năm 1801 đã xác nhận đồng 
Habsburg (hay Đế quốc Ao), kẻ thừa kế Đế quốc La Mã Thiêng 
liêng, làm chủ tất cả lãnh thổ Ý của Cộng hòa Venise trước đây. 
Phần còn lại của Ý, trừ vùng quanh La Mã là của Giáo hoàng, 
vẫn tiếp tục là những cộng hòa "chư hâu". Phổ rõ ràng bị gạt ra 
ngoài, khồng được gÌ mà còn mất phần đất tả ngạn sông Rhin. 

Với Anh, hòa ước thực ra thể hiện thế bất phân thắng bại: 
người Anh phải trả lại Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan tất cả 
những thuộc địa hải ngoại. trừ Trinidad chiếm của Tây Ban Nha, 
và chiếm của Hà Lan. Dảo Malte, nay ở trong tay Anh nhờ sức 
tmaạanh hải quân, phải trao lại cho Cứu tế Giáo đoàn. Một đấu hiệu 
của thời đại: hòa ước Amiens chưa ký xong du khách Anh đã đổ 
xô về Paris. Nhiều người bị mát kẹt khi chiến tranh giữa Anh và 
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Pháp lại tiếp diễn ngày 16-5-1803, sau không đầy 14 tháng hòa 
hoãn. Theo lệnh Napoléon, nhiều người Anh bị giam lỏng, một 
đặc điểm của chiến tranh "quốc gia" toàn diện, vì suốt trong thế 
kỷ XVIII du khách của hai nước lâm chiến vẫn có thể đi 'ại tương 
đối khá tự do. 

Đau nhiều thương thuyết, đệ nhất Tổng tài chịu kết hòa nội bộ 
với giáo hội La Mã, một bước tiến quan trọng cả về mặt đối nội 
lẫn đối ngoại theo chiều hướng ổn định tình trạng. Theo thỏa ước 
1801 Giáo hoàng mới là Pius VII công nhận quyền hành rất lớn 
của nhà nước Pháp đối với vấn đề bổ nhiệm các giáo sÏ và chủ 
quyền những người Pháp đã mua tài sản giáo hội thời Gách mạng. 
Đổi lại Giáo hoàng được công nhân quyền cai trị vùng đất quanh 
La Mã, chính quyền Phán chịu trả lương giáo sĩ và Ky Tô giáo 
được công nhận là tôn giáo của ba vị tổng tài và đa số người 
Pháp. Diều này không đúng với Napoléon: ông chỉ theo Ky Tô 
giáo ngoài mặt mà thôi. Tổng số đân Pháp theo Ky T6 La Mã lúc 
bấy .giờ là bao nhiêu ta không rõ lám. Tuy chỉ một thiểu số người 
Pháp còn theo Tìn Lành, một số rất đông đã theo tín ngưỡng mà 
ta đã gọi là Minh Tân nghịch với Ky Tô La Mã: Nhưng hình như 
năm 1801 chính sách tôn giáo của Napoléon được nhiều người 
Pháp ủng hộ, vì chán cảnh xung đột khốc liệt ở thập niên trước. 

Sự ổn định nội bộ được đánh dấu bằng hình thức mới của một 
định chế rất lâu đời ở Pháp: các viên chức hành chính địa phương 
do trung ương bổ nhiệm và chịu trách nhiệm với trung ương. Mỗi 
Département, tương đương với một "quận", được đặt duới quyền 
một quận trưởng, một chức vụ được giữ lại qua bao biến đổi từ 
đó đến nay. Năm 1802, một định chế Pháp khác mà không một 
chmnh phủ nào từ đố đến nay dám bãi bả được thiết lập: đơ là 
định chế "Bắc đẩu bội tỉnh", một huy chương dùng cho cả quân 
nhân lẫn dân sự, cả người Pháp lẫn ngoại quốc. Cùng năm đố 
Napoléon được tôn làm Tổng tài suốt đời, một quyết định mà ba 
triệu rưỡi người Pháp đã bằng lòng trong một cuộc trưng cầu dân 
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ý. Từ đó tiến tới đế vị rầt để dàng, và ngày 32-12-1804, sau khi 
ban hành sác lệnh tuyên bố là "chỉnh quyền cộng hòa được trao 
vào tay một hong đế:, Napoléon lên ngôi Hoàng đế. Trong lễ thụ 
phong điển ra với sự hiện diện của Pius VII. Napoléon bát chước 
Charlemagne ngày xưa tự tay đội vương miện lên đầu, 


Đế quốc trên đường phát triển 


Người Anh đã tiếp tục cuôc chiến tranh chống Pháp. vi cho 
răng Napoléon sẽ chẳng chịu hòa hoàn mãi Napoléon đã cố hồi 
sinh để quốc Phán ở bác châu Mỹ. Tây Bán Nha đã chiếm vùng 
Louisiane khi Pháp bại trận năm 1763 để bn vào việc nhường 
Florida cho Anh. Năm 18500 Nanoleon én Tâv Ban Nha trả 
Louisiane lại cho Pháp. và sau đo gửi quản sang chính phục lại 
Haiti đã nổi loạn trước đây. Ó châu Âu Napoléon tìm mọi cách 
thực hiện mưu đồ tại Ý và Dức. trong khí Anh không chịu rời đảo 
Malte Ó châu Mỹ sôt rết làm tiêu ran quản Pháp trên đảo Haiti 
và khí Anh. với ưu thể hải quân, nhảy vào vòng chiến thì Pháp 
khơ lòng giữ được Uouliziane. Năm 1803 cả vùng lãnh “hổ ấy, sau 
này được chia lâm 13 tiểu bang, được Nanolđon bản lại cho toa 
lv với giá khoáng 1ã triệu Mỹ kim. 

Napoléon lập những căn cứ trên eo biển Anh - Pháp và dù hải 
quản rất yếu - có thể là đã có ý định xâm lãng quân đảo Ảnh để 
bát chước Guil-laume le Conquérant sau khi đã theo gót Dại để 
Alexandre và Charlemagne. Nhưng người Ảnh đã thành công 
trong việc thiết lập một liên minh lớn thứ ba với Ao. Nga và Thụy 
Điển. còn Tây Ban Nha nay liên minh với Pháp. Bằng một cuộc 
tiến quân thần tốc Napolếon tung binh sỉ về phía đông. và đươc 
sự trợ lực của những xứ nam Dức như Baviere, Wurtremberg và 
Baden quân ông cất ngang một đạo binh AÁo với thủ đô Vienne, 
đưa đến chiến thắng ở Ulm. Rồi ngày 2-12-1805, ký niệm đệ nhất 
chu niền ngày đăng quang, Napolếon đánh bại lực lượng Ao-Nga 
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tại Austerlitz: đây cớ lẽ là chiến công hiển hách nhất của ông. AÀo 
bỏ cuộc ngay. và chịu ký kết một hiệp ước nhục nhã ngày 26-12 
ở Pressburg. Tuy trước đây không tham gia liên minh, Phổẩ tức 
tối nhảy vào cuộc chiến nhưng bị đánh bại nhanh chóng ở Jena 
ngày 14-10-1806 Phổ sựp đổ đến nỗi ky binh Pháp có thể tiến 
nhanh như thiết ky của thế kỷ XX; Napoléon chiếm Béc Linh ngày 
27-10. 

Những chiến dịch trong giai đoạn 1805-1806 cho ta thấy rõ bị 
quyết chiến tháng của Napoléon: cô lập quân địch , tách họ khỏi 
đông minh, cả trên chiến trường lân trên mật ngoại giao, rồi bất 
thình linh tấn công, quân lính di chuyển bất kể ngày đêm, và tập 
trung lực lượng hùng hậu; mạo hiểm tiền liệu là địch quân sẽ 
không phản công vào các nhược điểm của đạo binh mình: và - có 
lẽ quan trọng hơn cả - quân đội nhân dân xây dựng trên kiêu 
hãnh cùng tỉnh thân ái quốc, đưới sự chỉ huy của những sĨ quan 
đa số cố khả năng quân sự cao chứ không phải là con ông cháu 
cha. Ngoài những yếu tố này ta phải thêm môt điều: đối phương 
của Napoléon thất bại trong việc kết hợp lực lượng một cách hiệu 
quả. Và điều cuối cùng đương nhiên là sự may mắn: chính 
Napoléon sũng hoàn toàn tin tưởng vào "vận mạng" của mình. 

Người Nga không bé cuộc sau trận Ausierlitz mà rút về phía 
đông để củng cổ lại lực lượng ở Ba Lan. Họ trở lại quá chậm để 
cứu Phổ, và sau một chiến dịch dài và gian khổ đã bị đại bại ở 
Priedland tháng 6 năm 1807 nên đành cầu hòa. Gặp nhau tháng 
7 trên một chiếc bè trên sông Niemen, biên giới phía tây của phổ, 
Nga hoàng Alexandre I và Napoleon đã đích thân thương thuyết 
hòa ước Tilsit. Hòa ước chấp nhận những đổi thay mà Napoléon 
đã thực hiện ở Đức, thiết lập công quốc Varsovie, một nước Ba 
Lan bán độc lập, và lấy của Phổ gần một nửa lãnh thổ. 

Nhưng ưu thế của Pháp không nhờ những chiến thắng lẫy lừng 
ấy mà được bền vững như người ta tưởng. Ngay cả trước trân 
Austerlitz, Napoléon thua nàng. Ngoài khơi mũi Trafalgar thuộc 
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duyên hải Tây Ban Nha, ngày 21-10-1805 đô đốc Anh Nelson, dù 
có tử trận, đã đánh bại hạm đội của cả Pháp lẫn Tây Ban Nha. 
Từ dốó Anh nấm quyền bá chủ trên đại dương, 

Napoléon và Alexandre ở Ti đã ngầm đồng ý với nhau chia 
ngôi bá chủ phương Tây. Nhưng nước Anh ương ngạnh vẫn còn 
đó, vẫn chưa bị khuất phục. Napoléon giờ đây âm mưu hạ người 
Anh gián tiếp qua thương mại. Ông không cố làm nước Anh chết 
đối như người Đức sẽ cố làm trong thế kỷ XXnày, vi tuy cuộc 
cách mang kỹ nghệ đã bất đầu, và dù dân số có gia tăng vượt 
bậc, nước Anh vấn cố thể tự túc về mạt lương thưc được. Điều 
mà Napoléon hy vọng có thể làm với "hệ thống lục đị:-” của ông, 
môt hình thức phong tỏa duyên hải luc địa đểếi với tàu Ảnh. là cắt 
đứt mọi liên lạc thương mai giữa Anh và lục địa châu Âu để đân 
Anh thất nghiệp và mất tất cả những lợi tức, tơm tại là gây một 
cuộc khủng hoảng hinh tế hy vong buộc Ảnh , hài cầu hòa. 
Napoléon cố thể hy vọng là kế hoạch này sẽ thành tựu vì, trên 
lý thuyết, ông nám cả lục địa, Ta hãy xem Đế quốc của Napoléon 
vào thời cực thịnh của nơ là khoảng 1810 ra sao, 


Thài cục thịnh của Đế quốc . 


Nhìn vào bản đồ thời đố ta thấy lãnh thổ Pháp gần như lan 
đến tận miền đông bác và đòng, với một quận ở cửa sông Eilhe - 
trệt vùng hoàn toàn của Đức. Nhiều nước chư hầu nay không còn 
là những cộng hòa nữa, mà là những vương quốc do gia đình. 
Napoleon cai trị. Joseph, anh của Napoláon, làm vua Tây Ban 
Nha. Em là đérome vâng lời Napoléan ly dị với Tnột công chúa 
Đức, làm vua Westphalie và đứng đầu liên bang vùng sông Rhin, 
gồm tất cả những vùng đất Đức trừ Phổ và Áo đã bị cất xén, Em 
rể là Murat làm vua Naples, và Napoléon kiêm luôn vua Ý, với 
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con vợ hai là Bugene Beauharnais làm phớ vương. Em là Louis 
làm vua Hà Lan cho đến khi mất ngôi vỉ đứng về phe đân Hà 
Lan chống lại anh; sau đó HàiLan bị sát nhập vào nước Pháp luôn. 
Áo và Phổ, tuy không bị Pháp trực tiếp cai trị, nhưng sau năm 
1870 cũng là những đồng minh chịu ảnh hướng của Napolếon. 
Nga, độc lập, sau hiệp ước Tilsít thành một đồng mình, gắn bố 
với "hệ thống lục địa". Có một số trường hợp đặc biệt đáng chú 
ý. Dể giữ cho hệ thống này khỏi buôn lậu Napoléon đã chiếm một 
vùng Duyên Hải của Ao, nay là Nam Tư, năm 1809. Thụy Điển, 
với một vị vua già và không con, mời thống chế Bernadotte, một 
tướng tài của Napoléon lên làm vua năm 1801, Áo, trước là kẻ 
thù dai đảng nhất trên bộ của Pháp trong 2ð năm chiến tranh, 
nay nằm dưới sự kiểm tỏa của Napoléon khi ông cưới (sau khi ly 
dị Joséphine) Marie Louise, con gái của hoàng đế Franeois ]I. 
Nếu nhìn bản đồ ta thấy Napoléon đã thành công hơn bất cứ 
ai kể từ thời Charlemagne trong việc sát nhập châu Âu thành 
một mối. Thật sự ông đã thành công hơn cả Hitler sau này. Nhưng 
"cái trật tự và hòa bình mà tôi mong ước cho châu Âu " - lời của 
Napoléon khi bị an trí chẳng bao giờ thành sự thực, và cái hệ 
thống vi đại của Napoléon đã có nhiều nhược điểm ngay từ đâu. 


Đế quốc tan vá 


Ngay từ 1808 đã có dấu hiệu là hệ thống đố không đứng vững 
lắm, Pháp đã chiếm Bồ Đào Nha, "đồng mính lâu đời nhất" của 
Ảnh, khi Bồ thông chịu tham gia hệ tb7ng lục địa và bằng những 
âm mưu phức tạp, hoàng đế đã bát vua Tây Ban Nha cùng hoàng 
tử phải thoái vị và đưa anh mình là đoseph lên làm 'vua ở đây. 
Anh gửi một đạo quân chuyên nghiệp nhỏ dưới quyền Sïr Arthur 
Wellasley, sau này là Quận công Wallington, sang Bồ Dào Nha và 
chiến tranh bán đào bát đầu. Họ được sự giúp đữ của nhóm kháng 
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chiến dư kích Tây Ban Nha thâm thù người Pháp. Cuộc nổi dạy 
hùng tráng của thủ đô Madrid tháng 5-1808 là một cái gì mới mẻ 
trong cuộc chiến tranh đăng đãng từ 1792, 

Những người thường dân bị lòng ái quốc thúc đẩy lân xả vào 
đám lính Pháp. 

Năm 1809 những dân vùng núi Tyrol ở Áo cũng chiến đấu hãng 
hái không kém gì người Tây Ban Nha chống lại Pháp. Mùa xuân 
nâm 1809 chính nhà cầm quyền AÁe đã tuyên chiến riêng rẽ với 
Pháp. và đã đánh bại được NapoÌéon ở Aspern va Essling, nhưng 
không một nước nảo trên lục địa dám nhảy vào trợ lực Áo, và 
người anh thì không đủ sức mở một mật trân trên lục địa nưa, 
Trận Wagram (1809), chiến tháng nhỏ của Pháp, đã chấm dứt 
chiến tranh. Tuy nhiên ở Tây Ban Nha năm 18]! quân Anh bắt” 
đâu nắm ưu thế và khoảng mùa hè năm 1812 đã ép được Jjoseph 
phải bỏ hỉnh đô ở Madrid mà rút về phía bác. 

Nam 1812, di nhiên, đánh dấu một hiến cố đen tối trong sự 
nghiệp của Napoleon, hơn tất cà những gì ở Tây Ban Nha nữa. 
Tháng sáu năm đó Dại quân Pháp với hơn 400.000 người - môt 
đạo quân gầm toàn người Âu: Pháp. Ý, Ba Lan, Hà Lan, Áo, Phổ, 
Đức vượt sông Niemen và xâm làng nước Nga. Hai hoàng đế đã 
bất hòa sản, nhất là về việc thi hành lệnh phong tỏa lục địa chống 
Ảnh. và không ai muốn chia sẻ ưu thế với ai. Đại quản tiến mãi 
đến tận Mạc Tư Khoa. tuy không phải là dê đàng gì. Một trận 
hỏa hoạn lớn đã sắp đặt trước khiến quân Pháp phải bỏ Mạc Tư 
Khoa, và việc này đánh đấu cao điểm trong chỉnh sách "tiêu thổ" 
mà người Nga còn áp dụng trong đê nhị thế chiến sau này. Với 
mùa đông khủng khiếp bắt đâu, ngày 19-10 Napoléon bắt đầu 
cuộc triệt thoái chẳng bao lâu biến thành cuộc tấu thoát, một cuộc 
chạy trốn dài và gian khổ đối với quản lính của ông: họ chỉ còn 
lại 100.000 khi vượt qua sông Niemen về Pháp. Napoléon đã về 
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Paris trước trong những chiếc xe ngựa tưdng đối êm ái, đang tổ 
chức lại lực lượng để kịp đương đâu với một liên mính châu Âu 
mới. 

Danh tiếng của Napoléon còn lớn đến nỗi việc thành lập liên 
minh mới này không phải là một việc đễ dàng. Người Phổ liên 
kết với Nga và Anh vào tháng 2-1813. Ỏ Thụy Điển Bernadotte 
nhận một món tiền lớn để cầm quân chống lại chủ cũ và quê 
hương mình: kết quả của thái độ thực tế này là dòng họ ông vẫn 
còn cai trị ở Thụy Điển, dòng họ độc nhất trào Napo]áon còn giữ 
ngôi báu tới nay. Với Liên bang sông Rhin còn thân phục, 
Napoléon điều động một đạo quân ở Dức và mùa xuân năm 1813 
gặt hái được một số chiến thắng đất giá. Tháng 8 Áo nghe lời ra 
nhập liên minh chống lại Napoléon, và liên minh lần lần đẩy quân 
Pháp lui về Saxonie - vị vua xứ này, với những hậu quả sau này 
ta sẽ thấy, vân trung thành với Napoléon. Tại đây tháng 10-1818 
liên minh thắng trận quyết định tại Leipzig, mà người Dức gọi là 
trận Volkrschlacht (chiến trận nhiêu đân tộc). Từ đø trở đi 
Napoléon vừa đánh vừa lùi, và tuy mùa xuân 1814 ông thắng được 
những trận phi thường chống lại lực lượng roạnh hơn ngay trên 
đất Pháp những bất lợi cho ông quá lớn. Hơn nữa, lần này, kẻ 
thù liên kết quá chặt chẽ; theo những hiệp ước ký kết tại 
Chaumont tháng 3-1814, Anh, Phổ, Nga và áo thề không chịu hòa 
bỉnh riêng rẽ, và tiếp tục thế tứ quốc liên minh trong vòng 20 
năm. Sau khi liên minh tiến chiếm Paris, Napoléon thoái vị ở 
Fontainebleau ngày 11 tháng 4. Ông được quyền "trị vỉ" hòn đản 
220 cây số vuông ở biển Dịa trung hải - đảo Blbe ngoài khơi 
Toscane và giữ danh hiệu "Hoàng đế". 


"Một trăm ngày" 
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Sau nhiều cuộc bàn cãi, những nước tyong liên mình chiến 
tháng quyết định đưa dòng họ Bourbon lên ngôi lại. Em của vua 
Louis XVI đã bị chém đâu được đưa từ Anh về và lên ngôi với 
hiệu là Louis XVIL, một danh hiệu ông đã dùng riêng biệt kể từ 
khi hoàng tử "Louis XVII", con trai của Louis XVI và Marie 
Antoinelte đã chết tronờ ngục, hầu như chác chắn là ngày 
8-6-1795 (Nhiêu người vãn tiếp tục tự nhân là hoàng tử và đã 
may mắn trốn thoát ngục tù). Những nước trong liên minh sốt 
sắng củng cố chế độ họ Bourbon, chịu hòa bình với Pháp một cách 
nhân đạo, để Pháp giữ biên giới như năm 1792, và không đòi hỏi 
một điều kiện gì. Nhưng họ không giúp Pháp giải quyết nổi những 
xáo trộn hậu chiến về kinh tế và tâm lý, và đặc biệt là việc giúp 
cựu chiến binh trở lại với đời sống dân sự. Họ cũng không giam 
giữ nổi Napoléon trên hòn đảo chẳng xa nước Pháp mấy. 

Ngày 1-3-1615, nhấn khởi nhờ tin tức từ Pháp và nghe nói là 
những nước trong Liên mình đang bất đầu mâu thuẫn về cách 
giải quyết lãnh thổ Saxonie và Ba Lan, NÑapoléon đố bộ cùng một 
Ít lính gần Cannes trên bờ biển miền nam nước Pháp. Chính 
quyền Bourbon mới tái lập không nắm được quân đòi. và đường 
về Paris rất đễ dàng. Tại đây, Napoléon bắt đầu tổ chức cái mà 
ông gọi là một chính quyền "tự do", không chú trọng quyên bành 
cá nhân nữa, và một chính quyền không chủ bành trướng lãnh 
thổ. Nhưng Liên minh không chịu tin ông, và Tứ quốc Liên mỉnh 
không lay chuyển. Một lần nữa họ lại đem quân tấn công quân 
đội Pháp mới hồi sinh. 

Chiến dịch cuối cùng của Napoléon đưa đến thất bại ở Waterloo 
ngày 18-6-1615 - một chiến bại không phải đối với riêng quân của 
Napoléon thôi. Riêng trận Waterloo chỉ được quyết định khi quân 
phổ đưới quyền Blucher đến tiếp viện vào buổi chiều cho lính "áo 
đỏ" của Wellington. Quân Áo không tham dự, tuy họ đã lên đường. 
Câu hỏi lịch sử "Nếu" - nếu Napoléon đã thắng trận WaterÌoo thực 
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khó mà trả lời. Những hình như những trở lực đối với Napoléon 
quá lớn, ngày từ 1814. "Một Trăm Ngày", như ta thường gọi, nuôi 
đưỡng cái huyền thoại về Napoléon, một huyền thoại được chính 
Napoléon tô điểm khi ông nơi chuyên cùng với tùy tùng trên đảo 
St.Hélène nằm mãi tận phía nam Đại Tây Dương, nơi mà ông bị 
lưu đày và an nghỉ năm 1821. Hòa ước thứ hai đối với Pháp có 
nhiều điều kiện cay đẳng - Pháp phải trả một số tiền bồi thường 
chiến tranh là 700 triệu quan, nhiêu nghệ thuật phẩm mà 
Napoléon lấy ở những quốc gia khác, và mất một số đất đai ở 
sông Rhin và ở Savoie. Ỉ 


Vị trí của Napoléon trong lịch sử 


Cho tới nay, Napoléon vấn là một nhân vật lịch sử vỉ đại, kẻ 
khen người chẻ. Sử gia Hà Lan Peter GeyÌ, trong tác phẩm 
Napoleon: khen hay chê đã tóm tắt một cách tải tỉnh những quan 
điểm khác nhau về con người và sự nghiệp của Napoléon. Đối với 
một sử gia, Napoléon đã đẩy mạnh công trình của Cách mạng 
Pháp; một số khác xem ông là kẻ phá hoại, hay ít nhất là làm 
mất ý nghỉa'công trình cách mạng. Cố người coi ông là vị vua 
anh mình cuối cùng - và vị đại nhất - một danh nhân thế kỷ XVIII 
cố người lại xem ông là kẻ đẩy thế ký XIX vào cái dòng lãng mạn 
và sinh động của nó. Người cho ông là kẻ gây hấn quỷ quyệt, kẻ 
bảo ông là một nhà giải phóng vị đại. 

Việc chính chiến và ngoại giao chiếm một phần quan trọng 
trong sự nghiệp Napoléon đến nỗi việc nội trị thành ra không nổi 
bật lắm. Nhưng nước Pháp được như ngày nay phần lớn là đo 
công trình của Napoléon và những nhà hành chính dưới quyền 
ông. Vẫn biết là họ đã làm việc trên một căn bản thiết lập từ thời 
những quốc hội cách mạng đầu tiên, một cái nên tảng đã khá 
_ vững chắc dưới thời Chấp chính viện đầy tai tiếng. Tuy nhiên 
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Tổng tài chế và Dế quốc đã hoàn tất nhiều cóng trình lâu dải. 
Thỏa ước tôn giáo, dù say này bị chỉ trích năng nề, được tôn trọng 
đến tân đầu thế kỷ XX. Việc biên tập bộ luật danh tiếng nay vẫn 
còn, gọi là Bộ luật Napoléon, tồn tại đến ngày nay với một vài 
sửa đổi thêm thất để đáp ứng những vấn đề mới: nó gây ảnh 
hưởng ở khắp nơi trên thế giới trừ những quốc gia nói tiếng Ảnh. 
tTiệ thống giáo dục thống nhất của hoàng đế. từ tiểu hoc đến đại 
học, vẫn là nền táng của giáo dục Pháp. Dưới thời Napoléon, 
những hàn lâm viện của Pháp tbị giải tán đầu thận niên 1790 
trong lúc cách mạng bồng hột, vị bị xem là trái với tỉnh thần tư 
do, bình đẳng, bác ái! được tái lập và tạo thành Institut đe Prance 
tPháp quốc Bác học viện). 


Giới quý tộc do Napoléon tạo ra, giống như ngai vàng do 
Napoléon dựng lên, không được lâu bên, nhưng định chế Lágïon 
d'Honneur vẫn tồn tại. Và tổ chức hành chính lớn lao. bắt đầu 
dưới thời Cách mạng. là công trình lâu đài nhất của ông. Một nền 
hành chính hoàn toàn theo truyền thống lục địa - nghĩa là có 
quyền hạn rộng rãi - nó cũng bị những người bất mãn với những 
"tỉnh thân quan lại" trong thế giới hiện đại chỉ trích kịch Hệt; nó 
bị mắc cái bệnh hình thức nạng nề và những điều mmà người Pháp 
goi là "cao giấy". Nhưng qua bao thay đổi chế độ ở Pháp từ 1800, 
guồng máy hành chính vẫn giữ được quốc gia Pháp vững vàng 
không đến nỗi tệ hại như người ngoài và cả chính người Pháp 
thường nghỉ. Tuy nhiên tỉnh thân theo đø những định chế này 
hoạt động dưới thời Napoléon chẳng có gì là tự do hay phóng 
khoáng. Việc kiểm đuyệt báo chí và kịch trường rất chặt chẽ; nghệ 
thuật được sự bảo trợ của triêu đình rất là mực thước, không cố 
gì là táo bạo hết, vì Hoàng đế, giống như nhiều nhà độc tài thế 
kỷ XX, có những ý thích rất cũ kỹ của giới trung lưu. Giáo dục 
không khuyến khích nhưng khám phá mới mẻ, ít nhất là trong 
các môn học nhân văn và xã hồi; khoa học và kỹ thuật, vì nhu 
cầu của chiến tranh, có tiến xa hơn. Tuy nhiên hệ thống lục địa 
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đầy bó buộc và sự chú trọng vào chiến tranh khiến nhừững sáng 
kiến phát triển kinh tế khöng có đất dụng võ. Nói chung, tính 
thần độc đoán của Dế quốc không khích lệ những gì gọi là mới 
mẻ, nhất là cái mới mẻ của phong trào lãng mạn đầu thế kỷ XIX. 
Napoléon khóng ưa những đầu óc tự do kiểu Chateaubriand và 
Madamec đe Štael, con gái của Necker, hai lãnh tụ phong trào lãng 
mạn, và Benjamin Constant. nhà tư tưởng chính trị có khuynh 
hướng tự do, và ông làm đủ mọi cách buộc họ im tiếng. 

Hầu như khấp nơi. và nhất là trên bán đảo Tây Ban Nha và 
tại Dức, hệ thống mới của Napoleon về "trật tự hòa binh châu 
Áu" tạo nên những phản ứng tình cảm mạnh mẽ mà chúng ta gọi 
là "tính thân quốc gia". Một cách mâu thuẫn nỗ lực của Napoléon 
trong việc thiết lận một hệ thống siêu quốc gia đã giúp nhiều vào 
việc tạo nên tỉnh thân quốc gia còn sôi sục khấp nơi trên thế giới 
ngày nay. Nước Pháp, Cách mạng và Napoléon tuy vậy cùng cơ 
gây một Ít tỉnh cảm, phần lớn là trong giới trí thức và gia cấp 
trung lưu: nhưng đây cũng chì là thiểu số thôi, đầu kể đến vùng 
Rhin và bác Y. hai nơi mà cuộc thí nghiệm của Napoléon tương 
đối thành công. Những người này và con cháu họ ở thế ky sau để 
thành những đối thủ theo khuynh hướng tự do của những chế độ 
bảo thủ hay "hợp pháp” cũ. và thường xen: Napolểon như một 
người "tự do”. Diều này, cộng thêm những vờ vinh tự do của 
Napoléon trong giai đoạn "Một trăm ngày" cùng với những lời 
tuyên bô của ông ở đảo St.Hélàne cho ta thấy rõ vì sao người ta 
thường không xem ông là một nhà độc tài thực sự. Nếu nói rằng 
ong không khác gì Hitler hay Mussolini thì chắc chán nhiêu người 
ngay nay sẽ bất bình. 

Nhưng sự so sánh này không phải là sai. Thực sự Napoléon đã 
dùng vũ lực lật ngược cán cân lực lượng giữa những quôc gia độc 
lập, và nhữg nhà lãnh đạo cùng nhiều người trong các quốc gia 
này xem ông là một kẻ phá rối phải gạt bỏ Ông đã cai trị phần 
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lớn Đế quốc của mình cùng với những nước vệ tỉnh bằng quyền 
lực liên bang, nghĩa là tự nguyện kết hợp. Trên nhiêu bình điện 
quan trọng Napoléon giống như Charles V của Áo, Philippe II của 
Tây Ban Nha, Louis XIV của Pháp, cùng với những lãnh tụ Đức 
trong cả hai cuộc thế chiến thế kỷ XX. Giống như họ, Napoléon 
lãnh đạo một quốc gia tháng thế và đang bành trướng nhằm mục 
đích phát triển lãnh thổ lấn át láng giềng và có lẽ là để chế ngự 
và cai trị châu Âu, nếu không nói cả thế giới. Giống như họ, 
Nanoléon cuối cùng đã thất bại. Tuy nhiên ông đã gần đến mức 
thành công hơn những người khác, chắc chắn một. phần vi những 
kẻ thù của ông cho mãi đến những năm 1815-1815 mới liên kết 
chặt chế và có hiêu quả. Có phải sự thất bại của những nước ở 
châu Âu trong việc kết hợp để chống lại Pháp từ 1792 đến 1813 là 
do sức mạnh và sự cường thịnh của nước nảy, hay là do sự yếu kém 
và trì trề của những nước trên?” Chắc có lẽ cả hai yếu tổ. nhưng sử 
gia vẫn phải nhấn mạnh đến sự chia rẽ lạ lũng và quá lâu dài của 
châu Âu trong 20 năm khi mà Pháp là kẻ gây xáo trộn: 
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Nhìn lại quá khứ, chúng ta có thể thấy rằng phần tư thế kỷ 
bao gồm trong chương này là một cuộc tranh chấp giữa cái mới 
và cái cũ trong những địa hạt triết lý, văn chương, và nghệ thuật 
của văn hóa phương Tây, cũng như trong chiến tranh và chính 
trị, hai cuộc tranh chấp lại không hoàn toàn liên lạc chặt chẽ với 
nhau, cả những kẻ tham dự cũng không thể xếp gọn gàng vào hai 
phe rõ ràng được; một bên theo cũ hoàn toàn trong nghệ thuật 
vân chương, triết lý và chính trị còn bên kia hoàn toàn theo mới 
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trong tất cả lĩnh vực tư tưởng và hành động của con người. Có 
những cá nhân rất cách mạng về những vấn đề thẩm mỹ và triết 
lý lại rất phản động về chính trị và ngược lại. 


Cổ điển và lãng mạn 


Những gì mới trong thẩm mỹ và triết lý phải được gọi là lãng 
mạn, cãi cũ là cổ điển. Những danh từ này, mà chúng ta đã cố 
định nghỉa, tả những trạng huống tâm lý và thái đệ. Chắc chấn 
ở phương Tây luôn luôn cố những người bình thản, chừng mực, 
đứng đán, cũng có những kẻ nóng nảy đa cảm, cuồng nhiệt. Nhưng 
tính chất cổ điển của những người trước và tính chất lăng mạn 
của những người sau được cụ thể hóa trong văn học, hội họa, kiến 
trúc, sở thích chung, tìn tưởng chung, hay nói một cách nhẹ nhàng 
hơn thái độ này hay thái độ kia trở thành một cái "mốt". Những 
cái "mốt" này lại không thể sắp xếp theo trật tự rõ ràng, mà lại 
thay đổi, nhất là trong thế giới hiện đại, tùy theo cá nhân và 
nhóm và thay đổi cà theo lính vực. 

Chúng ta thử xem mấy ví dụ: 

Kiến thúc cạn là diều nguy hiểm 

Suối binh uan nếm ¡1! không hơy 

Uống Ú† óc choóng ứng ngay 

Uống nhiều lại tỉnh không say chút nào. 

Đây là lếi văn mực thước, chững chạc của Alexander Pone, 
trong tập Esesay in Criicism (Luận về phê bình), vào thời cực 
thịnh của nền văn học cổ điển Anh đầu thế kỷ XVII. Hai câu 
trên, và nhất là câu đầu thường nhắc nhở đến: nhưng chính câu 
cuối rất ít khi được nhác đến mới tớm tất được cái bài học "cổ 
điển".¿Đoạn thơ sau lại trái ngưg-" hẳn 
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Nàng em dây - dùng nằm trên cô nữa! 

Kiệt sức rồi! Emt chết mất anh ơi 

điên em dị: Hôn gió tdp mưa rơi 

Trên mí mốt nành môi em nhợt nhạt! 

Anh thấy không? Đôi má em lạnh ngắt 

Trống ngực em loạn đa danh liên thanh 

Ôm tim em cho sói bói tưn anh 

Cho nó tõ tan tầnh nuuôn Uuạn nành! 

Đơ là lời thơ rung cảm của Shelley, trong bài Inđian Serenade 

vào một. lúc cực thịnh của phong trào lãng mạn Ảnh, nghe không 
giông Pope chút nảo. Tuy nhiên hai cải thái cực lãng mạn và cổ 


điển này đôi khi lại hòa lấn với 'nhau: 


Cần øL khoa học Uới uãn chương! 
Súch bỏ làm chỉ rồng chán chường! 
Aiech lạt - ta chờ từm luyến đi 

Mö lòng dón nhận suôi yêu đương. 

Ngôn ngữ của Wordsworth trong bài The Tabiøs Turned không 
xa cô điển gì mấy. Nhưng "bài học" của ông rất lãng mạn, vì ông 
cho rằng tốt hơn là đừng uống nước "suối kinh văn" của Pope. 

lHiay trong âm nhạc, đi quá giới hạn thời gian của chương này, 


" 


ta hãy so sanh đoạn đơn ca "Voi che sapete" của Chérubin trong 
vở Marruge de Frgaro của Mosart 11786) với bài ca "Liebestod" 
của Isolde trong vở [Trlstan et Yseult của Wagner (1859). Cả hai 
đều là tỉnh ca. bài trước là cổ điển bài sau là lãng mạn. 

Trong hình thức văn chương trừữu tượng nhất là triết lý, nét 
chính của cổ điển là duy lý và dựa vào kinh nghiệm, thường quá 
ư máy móc và bất động nét chính cả lãng man là trực giác. tình 
cảm vả siêu việt, nhấn mạnh về cơ bản, linh động, Tuy nhiên. cái 
khuôn ấy không thể nào lồng vào đại triếtgia Kant (1724 - 1804) 
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được. Vẫn biết Kant có khía cạnh duy lý, bác bỏ hệ thống cơ đốc 
khắc khe và tự xem là thuộc về thời Minh Tân; nhưng ông cũng 
là người có khuynh hướng siêu việt, một trong những anh hùng 
của thuyết lãng mạn thế kỷ XIX. Hume (1711-1776) là một người 
duy lý nhưng lại nhận thức rằng đa số người ta không tư tưởng 
và hành động hợp lý. 

Sự phân biệt trong tiếng Dức giữa Vernunƒft và Verstand, được 
phể biến ở Anh`và Hoa Kỳ bởi các tác phẩm của Coleridge 
(1772-1834), giúp phân biệt đâu là cổ điển và lãng mạn trong 
triết lý. Verstơnd (trí năng) là lối tư tưởng của người kế toán, 
người bộ hành và những người thực tế, cố lẽ cả nhà khoa học 
thiên nhiên; Verxun/f (trí tuệ) là lối xử dụng bộ óc một cách cao 
hơn, lối suy luận của thi nhân, của triết gia siêu việt, của tư tưởng 
gia sáng tạo, của thiên tài khoa học, có lẽ cà người teo linh tính. 
Nếu ta nghĩ sự phân biệt này là vô lý, thì cơ lẽ ta thiên về duy 
lý, và về cái "cổ điển" của thời Minh Tân; nếu ta chấp nhận sự 
khác biệt ấy thi có lẽ ta thiên về phía siêu việt, lãng mạn. 


Sự đóng góp của Pháp. 


Ỏ Pháp, quốc gia hướng về những cái mới bằng hành động, tư 
tưởng triết lý thời cách mạng và thời Napoléon không có gì gọi 
là mới hết, Tự tưởng trong hai giai đoạn này nối đài thời Minh 
Tân của thể kỷ XVIII, và không cố gì mới mẻ và xuất sắc hơn. 
Các tư tưởng gia của trường phái nổi bật trong thập niên 1970 
được gọi là những nhà không tưởng, một danh từ eố nghĩa khinh 
thường, Vị dụ như Volney (1757-1820) với tác phẩm Đế quốc suy 
tàn thời đó bán rất chạy, và La harpe (1739-1803) nhà phê bình 
tân cổ điển, vị giáo sự được xem là đã hướng Nga hoàng Alexandre 
I về chủ thuyết tự do. Nhà không tưởng là người duy lý, thế mà 
thấy nhóm cách mạng cư xử thiếu lý trí vẫn không mở mắt. Nhưng 
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họ là những kẻ đi theo, không phải những lãnh tụ và họ không 
đem đến cho những kẻ duy lý kế tuc thời Minh Tân những chiều 
hướng mới như các tự tưởng gia thế kỷ XIX, ví dụ Marx, Comte, 
và MI] sau đố (xem chương XII). Nước Pháp Cách mạng và dưới 
thời Napolếon cũng không đem lại những gì mới mẻ cho nghệ 
thuật. Những kiến trúc như nhà thờ Madeleina và Khải hoàn môn 
của Napoléon còn bắt chước kiến trúc La Mã hơn cà đầu thời tân 
cổ điển. "Kiến trúc Gothique", ít nhất ở Pháp, vẫn còn bị xem là 
một danh cừ ngụ ý chỉ trích. Trong hội họa có họa sĩ bậc thầy 
David (1748 - 1825) vốn là một người Jacobin rất hoạt động thời 
Cách mạng, và sau này là họa sĨ trong triều Napolếon. Ông cũng 
hầu như bị ám ảnh bởi kỹ thuật cổ điển: cố vẽ một hình người 
trên mật phẳng sao cho giống nhự một bức tượng trong không 
gian. Họa phẩm đanh tiếng của ông với đề tài "Lùi thề trong phòng 
đánh quần" trước hết được phác họa với những nhân vật chính 
lõa hết được phác họa với những nhân vật chính lõa thể. Sở thích 
của Napoléon về đồ đạc và trang trí - cổ điển, nặng nề và hoa 
hòe - vẫn còn hiển hiện trong tòa lâu đài ở Fontainebleau. 

Về văn học. những nhà báo và tuyên truyền thời Cách mạng 
cũng như thời Napoléon sản xuất một số lớn tác phẩm không mấy 
giá trị viết theo lối thế kỷ XVIII. Nhưng, ngay cà ở Pháp, một số 
ít tác giả đã báo hiệu cho sự chiến thắng về sau của những mâu 
sác và tỉnh cảm lãng mạn. 

Madame đe Stael (1766 - 1817). khám phá tâm hồn Đức, và 
trỉnh bày điều này cho người Pháp tự kỷ trong tác phẩm je 
UAHemagne (1813), một quyển sách có nhiều ảnh hưởng. 
Chateaubriand (1768-1848) khám phá hấp lực huyền bí của sa 
mạc Hoa Ky - kể cả "cá sấu" ở sông Mississippi - tính tỉnh lãng 
man của người da đỏ và vẻ đẹp của Ky Tô giáo. trong những tác 
phẩm xuất bản trong thời Napoléon tân cổ điển. 
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Trong khi tương đối Pháp đóng góp rất Ít trong nghệ thuật 
sáng tạo và tư tưởng những năm này, họ lại đóng góp rất nhiều 
về khoa học và kỹ thuật. Trong số những người danh tiếng nhất 
phái kể nhà thiên văn Laplace (1749 - 1827); hai nhà vạn vật học 
Cuvier (1769 - 1832) và Lamarck (1744 - 1829); và nhà toán học 
Monge (1746 - 1832), một nhân vật cách mạng, rất hay hoạt động 
trong việc áp dụng khoa học vào chiến tranh. Lavoisier (1743 - 
1794), cha đẻ của háa hạc hiện đại, bị chém đầu trong thời Khủng 
bố vỉ là điền chủ đưới chế độ củ. 


Những đáng góp của Đức và Anh 


25 năm cách mạng là một thời sản xuất mạnh trong sinh hoạt 
tư tưởng và van học Dức cũng như Anh, Thí hào vi đại của Đức, 
Goethe (1749-1832), xuất bản năm I808 phần đầu của vở kích 
thơ Faus?. Tác phẩm Goethe rất nhiều, cả lãng mạn lẫn cổ điển. 
Tiểu thuyết theo thể thư từ viết lúc ông còn trẻ, Những nỗi buồn 
của chàng Werither (1774), chứa đầy tình cảm; nhân vặt chính 
chấm dứt cuộc đời bằng cách tự vẫn, gây nên một phong trào tự 
vận trong đám độc giả đa cảm. Tập hùng ca Hermann uà Dorothea 
(J797) gần như cổ điển, cũng như tập thơ La mã bị ca. Ngược lại 
Fawus¿ là một thí dụ nhân sinh quan lãng mạn trứ danh; và một 
câu danh tiếng có thể dùng để tóm tắt một phần quan điểm đó: 

Này bạn q, xảm chỉ là lý thuyết 
Cây tàng nhân sinh thực sự nuàu xanh. 

Thực ra kẻ thốt lên những lời này là Mephistopheles (Qủy sứ) 
và vì vậy có thể kết án những tình cảm trong đó, những lời lẽ 
nước đôi chỉnh là một đấu hiệu đặc biệt của huynh hướng lãng 
mạn. Schiller (1759-1805) người hoạt động mật thiết với Goethe 
ở thành phố Weimar, một thời là thủ đô trí thức của Dức, hồi còn 


rrẻ đã tham dư vào nhàng trào lăng mạn Về sau ông trâm lân; 
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hơn và viết những kịch thơ mực thước, chững chạc, như Wiheim 
Teii (1804). Tác nhẩm lãng mạn vi đại của ông là Xế ¿róm (1781), 
một bị kịch đấu tranh xã hội đã khiến ông được chức công dân 
đanh dự của Pháp do Quốc gia Nghị hội ban. Có rất nhiều tác giả 
lăng mạn Đức khác trong thập niên 1790 đã làm sống lại cái tươi 
mới của giấc mơ Die blaue Blume (Nụ hoa xanh) để thách thức 
nhốm Weimar tự mãn và "tiếm vị”. 


Ỏ Ảnh, hai thi sĩ trẻ ban đầu rất nhiệt thành với cuộc Cách 
mang Pháp là Wordsworth và Coleridge, cho ra đời tập Lyrical 
Ballads (1798), ly khai hẳn về nội dung lẫn hình thức với thi ca 
thế kỷ XVII. Bài "Rime of the Anectent mariner" của Coleridge là 
bài nổi danh nhất trong tập thơ ấy: 

Môi nàng đỏ, uẻ nàng trông phóng túng 

TÚc nàng uòờng óng ónh tụa hoàng kim 

Da nàng trắng - như bệnh cùi bệnh hủi 
Nông chỉnh là Ác nộng giữa thanh thiên 
Sẵng - mò - chết - thấy lụnh toát người tiền. 

Chác Pope phải coi cái nhịp điện và lời lẽ trong đoạn trên là 
một cải gì quái gỏ. 

Nguồn thơ của Coleridge cạn sớm, và ông quay sang triết lý 
Đức. Dây là lần đầu tiên kể từ thời Luther, các văn sĨ và tư tưởng 
gia Đức dùng tiếng mẹ đẻ mà nổi bật trong lịch sử ván hóa phương 
Tây. Kế nghiệp Kant là Pichle, Schleiermachar, và Hegel, tất cả 
đều sản xuất những tác phẩm độc đáo và có ảnh hưởng lón lao 
trong phần tư thế kỷ này. Nhăn hiệu dành cho họ là "khuynh 
hướng lý tưởng", một danh từ rất bao quát mà chúng ta không 
dám định nghĩa ở đây, nhưng đại khái nó có ý nghỉ trái lại điều 
mà thế kỷ XIX đặt tên là "duy vật", “hiện thực", "tá chân". Những 
nhà triết hoịc và thần học lý tưởng Đức cũng mở đường cho phải 
siêu việt š Hoa Ky trong nửa đầu thế kỷ XIX. 
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- Trân hết, những tác giả và triết gia của thời hoàng kim này 
đã đóng góp rất nhiều vào việc cấu tạo và củng cố một trong 
những tiềm lực của thế kỷ XIX và XX: tỉnh thần quốc gia - và 
không chỉ riêng tỉnh thần quốc gia Đức mà thôi. Tác phẩm danh 
tiếng của Fiíchte, Tâm th gửi đến Đức (1808) là một, lời kêu nhiệt 
thành nhằm phát huy cá tính chung của dân tộc Dức chống lại 
cái thuyết duy lý khô cạn của người Pháp xâm lãng thể kỳ XVIII. 
Da số những tác giả này cố óc kỳ thị chủng tộc một phần nào, Ít 
nhất thời họ nghĩ rằng dân bác Âu sạch sẽ hơn, có tỉnh thần cao 
hơn, có khả năng tư tưởng và tình cảm sâu xa hơn dân nam Âu. 
Họ cũng có vẻ nghỉ ngờ dân chủ và bï quan về bản tính người 
thường. Cả người Anh nữa cũng tự xem là "người miền Bắc". 
Southey, bạn của Wordsworth và Coleridge nhưng không lỗi lạc 
bằng, viết rằng thành phố Cintra thơ mộng ở Bồ Đào Nha, dân 
bản xứ ở không xứng, đáng lẽ phải thuộc về "người Goth chúng 
ta" - tức là người Anh và Đức; Southey cũng nghỉ là dân Đức vã 
Anh có nhiều ¿hiên tài, còn người gốc La Tỉnh và Celt chỉ có 
những người có đài, mà thôi. Ngày nay, tính thần quốc gia gồm 
cả hai bộ mặt ấy: cảm mến và ngưỡng mộ cái gỉ của nhóm mình, 
thù ghét bay ít nhất là khinh bỉ một nhóm nào khác, 


Tư tưởng chính trị, 


Về mặt tư tưởng chính trị thời nay, tập Re/lections on the 
krench RoUolution (Nghĩ về Cách mạng Pháp - 1790) của Burke 
và Ít nhất một tác phẩm đối chọi lại, The Rights oƒ Man (Quyền 
làm người) của Thomas Paine, là những tác phẩm nổi bật nhất, 
Burke đả kích cuộc Cách mạng trong tác phẩm #eflecfions và một 
loạt những tác phẩm tiếp, thường mâu thuẫn vÌ nóng nảy và 
không được vô tư. Nhưng òng đã giúp vào việc đặt nền máng cho 
tư tưởng bảo thủ hiện đại ở phương Tây. Theo Burke những người 
Jacobin là nạn nhân của chính sự ngưỡng mộ của họ đối với những 
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tư tưởng trừu tượng hay "siêu hình" nó đưa họ tới việc xây dựng 
một chỉnh thể lý tưởng không thực tế và không thể cố được; đo 
đó có việc dùng sức mạnh bất nhân để đạt được cái không tưởng 
này ngay trên trân thế, Về mạt tích cực, Burke bênh vực những 
cải thiện tư từ dựa trên kính nghiệm thực tế về những gì có thể 
thực hiện được, và trên một cơ cấu xã hội tương xứng với sự 
không hoàn hảo của con người theo y tô giáo - một cải gì vừa 
kém vừa hơn bất cứ một chính thể lý tưởng nào. Paine nhiệt liệt 
bênh vực lý tưởng tự do, bình đẳng, bảe ái, nhưng các người bảo 
thủ-lãng mạn xem tác phẩm ông có tính chất nông cạn, khô khan 
mà họ gán cho thời Minh Tân thế kỷ XVIII. Từ cuộc bút chiến 
giữa Burke và Paine, và từ những lá thư đăng trên báo năm L788 
của Madison, Hamilton và đay, gọi chung là The Pederdlist 
Papers, người ta tìm thấy một sự đóng góp vào tư tưởng chỉnh 
trị quan trọng hơn là những bộ sách đầy cộm vẽ triết l¿d chính 
trị. 
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CHƯONG XI 


CÁCH MANG TIẾP DIỄN 1815-1870 


IL. CHÍNH TRỊ CHÄUÂU TỪ 1815 DỀN 1870. 


Hội nghị Vienne, 


Tháng 8 năm1814 hội nghị Vienne họp để giải quyết bàng 
đường lối ngoại giao nhiều vấn đề của châu Âu chồng chất trong 
25 năm chiến tranh và cách mạng. Đại biểu của mỗi quốc gia, 
lớn cũng như nhỏ, đổ về Vienne để tranh đấu cho nước mình - 
và trong những lúc rảnh rỗi - để giải trí, cho nên mới có cầu "Hội 
nghị khiêu vũ". Vụ Napoléon từ đảo Elbe trở về làm các đại biểu 
lo sợ và họ vội vàng - vội vàng kiểu các nhà ngoại giao - giải 
quyết cho xong mọi việc và ký một hòa ước tổng quát ngày 8 
tháng 6 năm 1815. Tuy ở thế kỷ sau cố khá nhiều chiến tranh, 
nhưng mãi đến 1914 không có cuộc chiến toàn diện nào bùng nổ 
ở châu Âu. 
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Nhưng nói chung công trình của hbậi nghị Viennc không được 
các sử gia hoan nghênh mấy. Trước hết là vì, nhằm mục đích 
tuyên truyền, nó đặt căn bản trên nguyên tấc "chính quyền hợp 
pháp”, nghĩa là quyền của vua chúa, giởi ưu quyền, và những 
truyên thống thịnh hành trước khi Cách mạng Pháp và Napoléon 
mang đến những thay đổi "không hợp pháp”. Nguyên tắc "chính 
quyền hợp pháp" phủ nhận giá trị của phần lớn những gì có từ 
1789, và chống lại những "khuynh hướng" hay những "lực lượng" 
của thuyết Tự do và Tính thần quốc gia rất quan trọng - và gây 
nhiều xáo trộn - trong thế kỷ XĨX. Nhưng trên thực tế, hòa ước 
Vienne không khôi phục những cái cũ của năm 1789 mà cũng 
không boàn toàn tiêu điệt những cái mới của giai đoạn 1789-1815. 
Công trình của hội nghị này tương đối rất lớn lao khí đặt cạnh 
hội nghị Versailles 1919 không mấy thành công và nhất là những 
hòa hội sau thế chiến II đã thất bại ngay từ ttor:: trứng nước. 

Những cường quốc lập thành Tứ quốc Liên minh năm 
1813-1814 chống lại Pháp - gồm AÁo, Anh, Nga, Phổ, - là "Tứ 
cường" trong hội nghị. Những nước nhỏ hơn cũng có mài, cũng 
ôn ào không kém ai, và trông một số vấn đề cũng có ảnh hưởng 
quan trọng, nhưng hến nước lớn nấm phần lèo lái, như ở Vsersaillas 
một thế kỷ sau. Chảng bao lâu ai cũng thấy là, mặc dù đã khổ 
cõng đoàn kết chống Napoléon nàm 1814, họ bắt đầu chia rẽ, trên 
hết là về vấn đề quyền sở hữu hai mảnh đất BaLan và Saxonie. 
Nga muốn chiếm hầu hết BaLan làm một vương quốc vệ tỉnh dưới 
quyền Nga hoàng Alexandre | Áo không muốn một địch thủ cỡ 
Nga lại thêm nanh vuốt như vậy, nên muốn trở lại tình trạng 
1795, sau lần chia cất thứ ba với kết quả là Ba Lan không còn 
trên bản đồ châu Âu. Phổ muốn chia hết Saxonie, lấy cớ là nhà 
câm quyền ở đây quá trung thành với Napoléon nên không thể 
được xem là chính quyền hợp pháp nữa. Áo, với hy vọng Saxonie 
sẽ đồng minh chống Phổ trong tương lai, muốn Saxonie độc lập 
và nguyên vẹn. Sự nứt rạn giữa Ao (dược Anh ủng hộ) và Nga, 
phổ khiến Pháp chiếm được địa vị đại cường thứ năm, nhất là vì - 
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trưởng phải đoàn Pháp Thleyrand, một nhà ngoại giao tài ba và 
quỷ quyệt, đã từng thành công dưới chế độ cũ, thời Cách mạng, 
thời Napolóéon, và giờ đây lại phục vụ vua Louis XVIII. Pháp đứng 
về phe Anh và Áo trong mệt "mật" ước được các nước liên hệ đề 
cao ầm ÿ, và một thỏa hiệp về vấn đề Saxonie - Ba Lan thành hình. 


Hòa ước Vienne. 


Hội nghị Vienne cố gắng đưa các nhà cầm quyền hợp pháp trở 
lại địa vị cũ. Ö Ý và bán đảo Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha, họ trở 
về ngôi vị cũ mà không bị hiến pháp ràng buộc mấy. Nhưng ở 
Pháp, bốn ngày trước trận Waterloo, vua Louis XVIII mới hồi loan: 
(trị vì 1814-1824) đưa ra một bản "hiến chương" thiết lập một 
ch'nh quyền kiểu Anh, với những bảo đảm nhân quyền, một viện 
Quý tộc và một viện dân biểu do một số cử tri thật giàu cố bâu 
. Vua Hà Lan Guillume I và một số quân vương ở Dức (Baden, 
Bavière, và Saxe Weimar) cũng thiết lập những chế độ lập hiến. 

Tại Y, hội nghị không hoàn toàn khôi phục tỉnh trạng trước 
1789. Áo dưới quyền một nhân vật phi thường trong hội nghị, 
hoàng tử Metternich, chiếm những vùng đất quan trọng ở bắc 
(Lombardie và Vénétie) cùng với những đất đai Napoléon đã chiếm 
ở Dalmatie bên kia biển Adriatique. Thế là họ Habsburg không 
những chỉ phục hồi mà còn bành trướng nữa. Họ Šavoie chiếm lại 
những đất đai cũ ở tây bắc Ý và đảo Sardaigne thêm cả cộng hòa. 
Gênes ngày trước. Những triều đỉnh khác, gồm Giáo hoàng và họ 
Bourbon ở Neples, cũng thu hồi lại lãnh thổ. Tuy nhiên ở Đức hội 
nghị Vienne xác nhận những thay đổi lán laa từ thời Napoléon, 
đó là việc giảm số "vương quốc” từ năm sáu trăm năm 1789 xuống 
còn 39 mã thôi. Trong tình thần công nhận sự việc là nhiều người 
Đức muốn có một thực thể chính trị thay cho Đế quốc La Mã 
Thiêng liêng đã mất, Hội nghị thiết lập một Liên bang Đức bao 
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gồm cả Phổ, Áo cùng những tiểu quốc trong vùng. Liên bang này 
rất chệch choạc và thiếu hợp nhất, không giống một liên bang 
thực sự. 

Hai quyết định về lãnh thổ khác của Hội nghì Vienne là những 
thí nghiệm không mấy thành công, nhưng không phải chỉ vì muốn 
trở lại tình trạng 1789 mà thôi. Hà Lan và Bị được kết hợp lại, 
một phần là để tạo thành một cường quốc nầm ngay trên biên 
giới phía bắc của Pháp; sự kết hợp này chỉ kéo dài đến nám 1830 
thì Bí tách rời ra. Na Ủy bị tách khỏi Dan Mạch là nước đã ủng 
hộ Napoléon, và sát nhập vào Thụy Diển, một phần là để trà ơn 
Bernadotte (năm 1818 thành Charles XIV) đã chống Napoléon, và 
một phần, theo đúng lề lối thế kỷ XVLHI, là để "đền bù" cho việc 
mất Poméranie về tay Phổ. Sự sắp xếp này kéo đài đến năm 1905 
thì chấm đứt một cách êm thấm, và Na Uy thành đế quốc độc 
lập. 

Vấn đề Ba Lan và Saxonie được giải quyết bằng những thỏa 
nhượng. Phổ chiếm được một phần đất tốt của S5axonie. nhưng 
phân còn lại vẫn tiếp tục là một tiểu quốc Dức khá lớn. Nga hoàng 
AIexandre chiếm vương quốc Ba Lan, nghĩa là phần lớn vùng 
Varsovie thời Napoléon; Phổ chiếm lại phần đất phía tây Ba Lan 
mà Phổ đã chiếm được vào thế kỳXVIII, thêm vùng Poméranie 
của Thụy Diển, vùng đất cực nam biển BalÌtique của Thụy Diển 
thế kỷXVII. Alexandre đã chiếm Phần Lan của Thuy Điển năm 
1808, với sự đồng ý của Napolểon ở TUsit. 

Hội nghị Vienne là một hòa ước bất hợp pháp, mặc dù nói rất 
nhiều đến nguyên tấc hợp pháp,:nhưng nó không phải là một hòa 
ước nhằm mục đích trả thù. Tuy bị ép phải trả lại phần lớn những 
đất đai đã chiếm được hồi cách mạng và dưới thời Napoléon, Pháp 
vân còn giữ được biên giới như đưới thời chế độ cũ. Về phương 
điện đất đai - vấn đề thường gây nhiều khố khăn cho việc hòa 
đăm - phần lớn những giàn xếp đều là các thỏa nhượng có tỉnh 
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cách thường kẻ thắng mà không hoàn toàn triệt ha kẻ bai. Hai 
cộng hòa Vénétie và Gênes, những đơn vị chính trị "dung hòa" ở 
Đức theo sác lệnh của Quan khâm mạng 1803 có thể bị nuốt 
chứng; nhưng ngay cả người Saxonie, người Dan Mạch, những kẻ 
trung thành với Napoléon, cũng yấn được sắp vào hàng ngũ những 
nhà cầm quyền hợp pháp. 


Anh và cần cân lực lượng hậu chiến. 


Mật sự kiện mới quan trọng trong cán cân chính trị quốc tế Ở 
châu Áu sau 1815 là việc nước Anh trở thành "đệ nhất cường 
quốc". Không giống như những nước nắm đanh hiệu này trước 
đây - Pháp, Tây Ban Nha, Áo thời Chrles V nước Ảnh không nhằm 
bành trướng trèn lục địa châu Áu. Những người hâm mộ nước 
Anh - và nhiều người Anh nữa - đôi khi xem thái độ này là một 
vị dụ nỗ lực cao cả và vị tha nhằm triệt hạ chiến tranh và duy 
trì hòa bỉnh chung. Nhưng, sau này chúng ta sẽ thấy, nước Ảnh 
thế kỷ XIX bành trướng cũng nhanh và cũng thành công như bất 
cứ quốc gia xâm láng nào trước đó - nhưng nước Anh bành trướng 
ở hải ngoại, không phải ở châu Âu. Hơn nữa, dù khoảng cuối thế 
- kỷ XIXlãnh tụ Bảo thủ Salisbury khoe khoang về “sự cô lập tuyệt 
vời" của Ảnh, chính sách của nước này vẫn là cương quyết chống 
lại bất cứ một cường quốc châu Âu nào muốn đe đọa cán cân lực 
lượng ở vùng này. VÌ cán cân này lúc đó, hơn cả trong hai thế kỷ 
trước nữa, là cán cân lực lượng thế giới, nước Ảnh cũng cổ gắng 
ngăn cản bất cứ cường quốc châu Âu nào muốn lập đế quốc ở hải 
ngoại. Vì vậy, vào cuối thế kỷ, khi Dế quấc Đức hầu như muốn 
đe đọa cả cán cân châu Âu lẫn thế giới thì mầm đệ nhất thế chiến 
đã lấp ló. 
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Những vấn đề quốc tế sau I8lð phát xuất từ những nỗ lực 
nhằm đuy trì các điều khoản của hòa ước. Các vị trưởng phái ở 
Vienne - Alexandre I, Metternich và nhà ngoại giao khác là công 
trình của họ rất có giá trị nhưng họ cũng là những nhà ngoại 
giao chuyên nghiệp và thừa biết rằng nó cũng gây nhiều thất vọng 
và bất mãn, và cần phải cố một tổ chức để duy trì các điều khoản 
của hòa ước. Dưới ảnh hưởng của một mệnh phụ nhiệt thành và 
mộ đạo, bà Von Krudener, Alexandre đề ra cái mà những người 
tự do gọi một cách ma mai là "Liên minh Thiêng liêng". Thi liệu 
này, sau được các vị nguyên thủ châu Âu ký tên vào trừ Anh, Thổ 
Nhi Kỳ và Giáo hoàng, là một bản tuyên ngôn những nguyên tác 
ky Tô cao cá, có lẽ Alexandre muốn dùng làm lời mỏ đầu cho một 
định chế như Hội Quốc Liên chẳng hạn. Tổ chức thực sự lại là 
Tứ Quốc Liên Minh cũ, thêm nước Pháp, họp ba lần cho đến năm 
1822, ở Vérone; họ thấy rõ ràng là năm hội viên chính của "Hệ 
thống Hội nghị" chia rẽ đến mức hệ thống không thể hoạt động 
được. 

Sự chia rš này thường được coi là sự dị biệt giữa những cường 
quốc "tự do” (Anh và Pháp) và những cường quốc "bào thủ" (Áo, 
Nga, Phổ). Đó cũng là sự phân chia giữa những cường quốc cố 
thể hiện bằng hành động chung nguyên tắc hợp pháp của Hội nghị 
Vienne và những cường quốc xem nhẹ nguyên tắc này hay muốn 
xét lại nhiều khoản của hòa ước Vienne. Ba nước quân chủ phía 
đông đã thành công trong việc duy trì trên lãnh thổ mỉnh "hệ 
thống Metternich", tuy không phải là không có những đối kháng 
và âm mưu cách mạng. Hai nước quân chủ lập hiến phía tây không 
hoàn toàn đồng ý vỀ việc chấp nhận tỉnh thần quốc gia và tỉnh 
thần phóng khoáng tự do trong nền chính trị quốc tế. Sự đã vỡ 
đầu tiên trong hệ thống thực ra là do Anh, với mục đích chặn 
đứng một nỗ lực của Pháp, được ba nước quân chủ bảo thủ ủng 
hộ, nhằm giúp hoàng đế Tây Ban Nha Ferdinand VII chống lại 
phe cách mạng. Ngoại trưởng mới của Anh là Canning từ chấi 
ủng hộ quyết định ở Vérone can thiệp vào Tây Ban Nha. 
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Những sử gia thực tế sẽ nói rằng trong việc này, cũng như 
trong những mâu thuẫn khác với các cường quốc bảo thủ, Canning 
và những người kế vị ông ở Bộ Ngoại giao không phải vì muốn 
bệnh vực phe tự do, chứ đừng nơi gÌ đến cách mạng, mà chỉ vì 
muốn bệnh vực quyền lợi của Anh - thường là quyền lợi thương 
mại. Ví dụ trong cuộc khủng hoàng 1823, Canning ngại rằng việc 
phục hồi chính quyền hợp pháp ở Tây Ban Nha có thể đưa đến 
việc chính quyền ở đây sẽ tỉm cách lấy lại những thuộc địa Thy 
- Ban Nha nổi loạn ở châu Mỹ, và như thế Anh sẽ mất thị trường 
tại những vùng châu Mỹ thuộc Tây Ban Nha. Một phá sản của 
cuộc khủng hoảng, rất quan trọng trong lịch sử Hoa Rỳ, là tuyên 
ngôn của tổng thống Monroe trong thông điệp hàng năm gửi Quốc 
hội năm 1825 về "Thuyết Monroe". Thông điệp này cảnh cáo các 
cường quốc châu Âu chớ âm mưu xen vào nền độc lập của những 
cựu thuộc địa Tay Ban Nha ở châu Mỹ. Chủ thuyết được đưa ra 
đưới hình thức này để tránh sự hợp tác với Anh, như Canning đề 
nghị; nhưng vì Hoa kỳ còn là một quốc gia non nớt, lời cảnh cáo - 
đá sẽ không có giá trị và hiệu quà gì nếu không cá sự viện trợ 
của hải quân Anh. 


Cách mạng ở Nam và Tây Âu, 1820-1830. 


Cách mạng và chống cách mạng là nét chính trong chính trị 
quốc tế trong những thập niên sau thời Napoléon. Những đơi thay 
mà người cách mạng mong muốn đại khái là quyền đầu phiếu 
xông rãi hơn cùng thhững cải tổ hiến pháp theo chiều hướng dân 
chủ hay sự độc lập quốc gia, hoặc cả hai, Những năm cách mạng 
quan trọng là 1820, 1830, và 1848, nhưng những năm khác cũng 
quan trọng không kém. 
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Năm 1820 làn sóng cách mang đầu tiên tràn đến Ý và Tây 
Ban Nha, bắt nguồn từ những cải tổ do Napoléon thực hiện ở Ý, 
và ở Tây Ban Nha từ bản hiến pháp rất dân chủ năm 1812 do 
những người Tây Ban Nha ái quốc lập ra ở những vùng giải phóng 
phía nam. Nhưng giới trung lưu ở eÄ hai nước này còn yếu, và 
những cuộc khải nghĩa năm 1820 là những âm mưu đảo chỉnh 
hơn là những cuộc cách mạng xã hội. Các đại cường quốc, sau 
những lần hội họp dưới ảnh hưởng Metternich, cho phép Áo dẹp 
loạn ở Y. Người Pháp, trong nỗ lực ủng hộ chủ trương Metternich 
lần cuối cùng, dập tát cuộc cách mạng Tây Ban Nha năm 1823. 
Những cuộc cách mạng ở Y làm mọi người chú ý đến sự hiện điện 
của một tổ chức quốc tế, Carbonari (thân phu đảng), một hội bí 
- mật kiểu dacobin. đảng Carbonar¡ do những tay cách mạng chuyên 
nghiệp điều kiển, một hiện tượng mới trong lịch sử phương Tây 
làm cho người bảo thủ rất lo âu. Nhưng chác chắn là họ đã có 
một ảnh hưởng quyết định trong viêc nâng cao hai làn sóng cách 
mạng sau đố, đâu tiên là ở Pháp. 

Tuy được đôi xử một cách khoan hông trong hàa ước ngay cả 
sau vụ Một Trám Ngày. Pháp đã bị đại bại và cái thất bại này 
rất cay đáng. Họ Bourbon được phục hôi là nhờ các nước liên 
mình. Năm 1824 Charlex Ä, em của Louis XVÌII, lên kế vị. Ông 
cùng những cô vân theo đuổi môöt chính sách làm sống lại những 
cái hình thức màu mẻ của chế độ quân chủ củ, làm đung chạm 
đến hàu hết những lực lượng chính trị trong nước Tháng 8 năm 
1830, cũng như tháng 7 năm 1789, thủ đô cách mạng bắn phát 
súng lệnh đầu tiên, và bát đầu các ký thuật dựng rào cản kiểu 
Paris với những gạch đá lát đường. đồ đạc. và bất cứ cái gì dùng 
được 

Nguyên do cách mạng là một loạt đạo dụ nhằm giải quyết 
khủng hoảng nội các bằng cách xác đình rõ ràng ràng nhà vua có 
quyền tuyệt đôi và chính thể đại nghị theo kiểu Anh không có ° 
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Pháp. Nhưng đằng sau những kẻ nổi loạn còn nhiều nhóm áp lực 
mạnh mẽ khác. Những cựu công chức và những kẻ lãnh đao khác 
thời Nanolếon giới trí thức, trung lưu và những người làm việc 
bằng trí óc, đa số đều bị loại ra khỏi các kỳ bâu cử vì bản hiến 
chương đòi hỏi điều kiện quá cao. Những nhốm này, dưới sự lãnh 
đạo của nhóm đại biếu tự do trong Quốc hội, vượt mặt nhóm Cộng 
hòa mà lãnh tụ trên giấy tờ là cụ Lafayette, một người không ưa 
tranh chấp, Sau khi Charles X bả trốn, Quân .công Orléans là 
Louis Philippe, anh em họ với Charles X, nhận ngôi báu như một 
ông vua lập hiến thật sự. "Công dân Vua". 

Ảnh hưởng của những biến cố này về mặt chính tr‡ quốc tế rất 
nhanh chøơng và quan trọng. Việc Ánh rút lui dưới thời Canning 
đã. làm sụp để "hệ thống hội nghị" năm 1823, dù không giúp Anh 
và Pháp gắn bố hơn, đã làm cho sự khác biệt giữa khối Tây tự 
do và khấi Đông phản động thêm sâu đậm. Tìn tức về các biến 
cố ở Pháp là bùng nổ một cuộc nổi dậy có tính cách quốc gia của 
người BỈ tháng 8 năm1830. chống lại điều mà họ không phải là 
không có lý do xem là sự thống trị bạo ngược của người Hà Lan 
ở vương quốc Vùng Thấp thống nhất. Hai đảng chính ở Bỉ, đảng 
Giáo hội và đảng Tự do, thường chống đối nhau đữ đội ở những 
nước phương Tây thế kỷ XIX, đã hợp lực chống người Hà Lan, 
thợ thuyền ở Bruxelles xuống đường đánh nhau với lính Hà Lan. 
Một chính phủ lâm thời gồm nhiều người ôn hòa được thành lập, 
và bát đầu tìm một vua lập hiến. Dầu tiên họ chọn quận công 
Némours, con thứ của Louis Philippe; việc này làm Anh kinh 
hoàng, vì mỗi bước tiến của Ảnh hưởng Pháp ở vùng Thấp đều 
như một đe dọa gãy hấn kiểu Louis XIV và Napoléon. 

Lord Palmerston, lúc đố mới bát đầu một sư nghiệp lâu đài và 
hoạt động với tư cách ngoại trưởng, bày tỏ qua hệ thống ngoại 
giao - và vì thời thế thay đổi, qua quốc hội và báo chí, cỏng cu 
tuyên truyền hữu hiệu lúc bấy giờ - nỗi bất bình vì cố một vị vua 
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Pháp ở Bỉ. Louis Philippe đã khôn khéo từ chối việc bầu cơn mình 
và người Bỉ chọn một vị qui tộc ở Đức làm vua. Léopold đe Saxe 
Cobourg, lên ngôi vua với danh hiệu Léopold Í năm 1831. Vì vua 
Hà Lan Guillaume còn chưa chịu chấp nhận, một đạo quân Pháp 
xà hạm đội Pháp-Anh phải hợp lực đuổi quân Hà Lan ra khỏi Bì. 
Cuối cùng, ngay cả ba cường quốc phía đông cũng phải chấp nhận 
việc xúc phạm nguyên tác hợp pháp này, và sau nhiều cuộc hội 
đàm năm 1839 Guillaume chấp thuận một hiệp ước quốc tế gôm 
đủ các cường quốc, kể cả Phổ, công nhận Bi là "một quốc gia độc 
lập và luôn luôn trung lập”. Dây là hiệp ước mà Dức (Phổ) đã xé 
khi xâm lăng BỈ năm 1914, và đưa Anh vào thế chiến l. 


Cách mạng ở Đông Âu, 1825-1830, 


Trái lại ở Dông Âu những nổ lực cách mng đều thất bại. Ô 
Nga cái chết của Alexandre I vào cuối năm 1825 đưa đến vài ngày 
hỗn loạn, vì em vua là Constantine bi mật từ chối ngai vàng, 
tguyền lại cho một người em nữa là Nga hoàng Nicolas I 
(1825-1855). Một íÍt sĩ quan Tây hớa, muốn cá một chế độ quân 
chủ lập hiến hợp thành hai tổ chức bí mật và lợi dụng cơ hội định 
làm cách mạng tháng 12 năm 1825. Phong trào "Tháng 12" hầu 
như không cố hậu thuần trong nước và bị dẹp tan ngay; người ta 
kể rằng người Nga nghỉ là "Constitution" (hiến pháp) chấc là vợ 
của Constantine. Nhưng Nicolas đã kinh hoàng, nên triệt để 
chống lại khuynh hướng tự do. 

Nam 1830 những tin tức từ Pháp và Bỉ khiến Nga hoàng dọa 
sẽ can thiệp với lực lượng ông sẵn có - quân đội Ba Lan. Người 
Ba Lan xôn xao vì lợi dọa này và noi gương những người bạn 
Pháp, nổi đậy và đuổi quân Nga ra khỏi Varsovie. Người Ba Lan 
cũng bị chia làm hai nhóm chống đối nhau ôn hòa và cấp tiến; 


VĂN MINH PHƯÓNG TÂY _ 891 


dù cho họ cố đoàn kết đi nữa họ cũng không chống nổi Nicolas 
nếu không có ngoại bang trợ lực. Cuộc nổi đậy bị dẹp tan, và 
nhiều người Ba Lan bô đi lưu vong, phần đông qua Pháp, nơi mà 
họ cố một ảnh hưởng không mấy hòa hoãn. 


"Vấn đề phía đông" 


Trung và Nam Âu không yên tỉnh gì kể từ khí có những phong 
trào cách mạng năm 1820, nhưng nói chung hệ thống đân áp của 
Mettrnich có hiệu quả. Dầu sao vẫn còn một vùng nguy hiểm ở 
đông nam châu Âu. Dầu thế kỷ XIX Dế quốc Ottoman vẫn bao 
gồm những vùng đất mà chúng ta gọi chung lại là vùng Balkans. ' 
Ỏ quanh Constantinople và ở vùng này là Nam Tư và Albanie có 
nhiều người theo Hồi giáo, nhưng nói chung thì dân chúng bán 
đảo Balkans là người theo Ky Tô giáo đã từ lâu được nhà cầm 
quyền người Thổ cho tự do về văn hóa và tôn giáo. Phân lớn Bắc 
Phi và Trung Đông trên nguyên tắc thuộc về Dế quốc Ottoman; 
nhưng IIồi vương không nắm được Ái Cập và vùng duyên hải Bác 
Phi. Căng ngày cảng rõ ràng và Thổ đang suy tàn, xứng đáng với 
lời bình phẩm của Nga hoàng Nicolas [| sau này là "kẻ bệnh hoạn 
ở châu Âu ”. 

Vào thế ký XVIII. Nữ hoàng Catherine đã chiếm những đất đai 
của Thổ ở vùng Hác hải (xem chương IX), Di nhiên họ Habsbourg 
muốn cố phần chia cho mình và năm 1781 khigập Joseph lI, Nữ 
hoàng Catherine hứa nhường cho Áo vùng đất phía tây Banlkans 
do Thổ chiếm giữ vì Áo đồng ý việc tái lập Đế quốc Byzance với 
constantine là cháu hà làm hoàng đế. Việc này - tuy không phải 
là kế hoạch chia cát Thổ cuối cùng - chẳng bao giờ thành công, 
dù cho Joseph có hợp lực với Nữ hoàng Catherine chống Thổ năm 
1788. Ao chiếm một nhần Bosnie sau khi ký riêng một hòa ước 
với Thổ, dưới áp lực của Phổ. 
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Nhắc đến Phổ gợi lại cho ta thấy một lần nữa sự liên hệ giữa 
các nước châu Âu. Vấn đề phía đông (hay vấn đề Thổ) trong thế 
kỷ XIX liên quan đến /ấ? cả các đại cường: Nga và Áo mật thiết 
nhất vỉ ở sát nách Thổ. Anh thì vì những đất đai Ä Rập của Hồi 
vương nàm ngang "sinh lộ của đế quốc"; con đường sang Ấn Độ, 
nhưng cũng vì người Anh không muốn một nước châu Âu nào 
chiếm quá nhiều đất của Thổ. Phổ, như trong suốt thế kỳ này, 
thì không muốn hai láng giêng là Ao và Nga thêm vây cánh; còn 
Pháp cững dính líu, dù chị là vi những quyền lợi vật chất, tôn 
giáo và tỉnh cảm ở vùng Cận Đông này kể từ thời Thánh chiến. 
Nhưng vấn đề phía đông ở trẻe nên gay gắt trong những nãm 
1820 là do một yếu tô khá mới mẻ, sự bánh trướng của tỉnh thần 
quốc gia trong dàn chúng vùng Balkans dưới nền đô hộ của Thổ. 
Và phong trào quan trọng nhất ở Hy Lạp. 


Hy Lạp độc lập. 


Người Hy Lạp ở Constantinople, gọi là người Phanariot, từ lâu 
vốn giữ một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và kinh 
tế của Thổ Nhi Kỳ. Nhưng nước Hy Lạp ngày xưa đã tàn lụi hằng 
chứng là tỉnh trạng của thành Athens nãm 1800: một ngôi làng 
nhò với những túp lâu chung quanh hoặc rải rác giữa những di 
tích của đền Acropolis. Sự thức tỉnh của tỉnh thần quốc gia Hy 
Lạp phân lớn là nhờ phương Tây và nhờ vào danh tiếng lâu bền 
của nền văn mình Hy Lạp cổ điển trong giáo dục đại học của các 
nước phương Tây. Chủ thuyết những năm 17786 và 1789 lan đến 
thiểu số cd học cao ở vùng Balkans; bản anh hùng ca cách mạng 
Pháp, Marseilaise, được dịch sang tiếng Hy Lạp. Những thi sĩ 
lãng mạn phương Tây nổi tiếng thời ấy, điển hình là Lord Byron 
đều ủng hộ Hy Lạp, và những hội than Hy Lạp mọc lên khấp nơi 
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từ Béc Lính tới Nìw York và Bostan. Câ Nga cũng bảo trợ phong 
trào, và bảo vệ một hội kín thành lập ở Odessa năm 1814 gồm 
nhiều lãnh tụ Phanariot. Phong trào Hy Lạp đầu tiên xuất đầu 
lộ diện ở vùng xa hẳn nước Hy Lạp nay là Ru Ma Ni, dưới sự 
lãnh đạo của hoàng tử Ypsilanti tháng 3 năm 1821. Matternich 
cơ thừa sức đập tắt phong trào này, nhưng nó lan đến Hy Lạp 
với những cuộc khởi nghĩa ở vùng Péloponnèse (nay là Morée) và 
một số đảo trong biển Egée. Một cuộc chiến tranh tân khốc diễn 
ra, được đánh đấu bằng những vụ tàn sát ở cả hai phía. 

Hài vương Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi sự trợ lực của Mehemet Ali ở 
Ai Cập; con của Ali là Ibrahim chuyển ngược thế cờ của nhóm Hy 
Lạp nổi loạn, đã yếu hản vì những bất ổn nội bộ. Những người 
thân Hy Lạp ở phương Tây vội vàng đòi chính phủ họ phải can 
thiệp vào Hy Lạp. Hơn nữa những chính phủ này cũng quan tâm 
không kém vì cán cân lực lượng sẽ bị ứe dọa nếu Nga nhảy vào 
vòng chiến với ý định giúp nhớm nổi loan. Theo hiệp ước Luân 
Đôn (1827) Anh, Pháp, và Nga đồng ý làm áp lực với chính phủ 
Thổ Nhi y (theo danh từ ngoại giao là Sublime Porte) phải ngưng 
chiến ở Hy Lạp. Những người Ai Cập lại đang muốn phiêu lưu, 
và lbrahim, tức giận vì những cuộc tấn công mới của Hy Lạp, 
không chịu đợi lệnh của cha nữa. Trong một tấn bi hài kịch vì 
hiểu lầm nhau lực lượng hải quan hỗn hợp Anh - Pháp - Nga nổ 
súng và đánh đấm phần lớn hạm đội Ái Cập trong hải cảng 
Navarino ở vùng Morée năm 1827. 

Nga tức tốc khai chiến với Thổ, còn Anh và Pháp trong sự hợp 
tác bất đác di lại cố hãm bớt Mehemet Ali lại và cố giữ phần nào 
trật tự ở vùng cận Đông. 5au khi chiếm Adrianople người Nga, 
sợ rằng đi quá xa sẽ làm chiến tranh lan trọng, nhận sự trung 
gian của Phổ và năm 1829 ký với Thổ một hòa ước trả quyền bự 
trị cho Hy Lạp, Moldavie và Wallachie nhưng không động chạm 
gì thêm nửa vào những đất đai sở hữu của Thổ. Trong một hội 
nghị sau đó ở Luân Đôn năm 1529 một nước Hy Lạp nhỏ và đê 
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lập được các cường quốc khai sinh. và sau một thời gian tìm kiếm 
một quý tộc Dức, Otto de Bavière chịu nhận làm vua ở đây. Là 
một vùng châm tiến, chiấ rẽ và cai trị bải một ông vua không 
mấy xuất sắc, vương quầc Hy Lạp đã ở vào tình trạng ngặt nghèo 
mấy năm đầu, nhưng nó vẫn sống được. Một lần nữa nguyên tắc 
hợp pháp lại bị xúc phạm. 


_ 


Ai Cập và "vấn đề phía đông”. 


Nga và, Thổ đi đến một hiệp ước ở Unkiar Skelessi năm 1833 
theo đó Thổ chịu đóng cửa các eo biển (Bosphore và Dardanelles) 
không cho tàu chiến ngoại quốc đi qua; cùng năm đố Nga và Áo 
đông ý duy trì Đế quốc Ottomaan hoặc, nếu không được, sẽ liên, 
kết khi phải chia cát. Nhưng vấn đề phía Dông chưa thể xem là 
đã ổn thỏa; nó vẫn là cái ung nhọt trong nền chính trị quốc tế 
mãi tận đến năm 1914, khi thế chiến I bùng nổ vì chính vấn đề 
ây. 

Trong thiên niên sau 1630 những vụ tranh chấp xảy ra vÌ 
Mehemet Ali và con ông là Ibrahim ở Ai Cập, những người đả 
chứng tỏ trong cuộc khởi nghĩa Hy Lạp là họ còn mạnh hơn lãnh 
chúa họ là Hồi vương Thổ nữa. Người AI Cập nổi lên chống Hồi 
vương và chiếm Syrle và một số đất đai Ä Rập trong Đế quốc 
Ottman. Chính phủ Anh và ngoại trưởng Palmerston lo lắng cho 
sinh lộ sang Án Dộ của mình, và lại Anh đang dự định một đường 
hỏa xa hoặc một kénh đào chạy ngang giải đất Suez; ngoài ra 
người Anh thời đó không chịu nổi tính kiêu căng của Mehemet 
Ali. Lúc nây người Pháp lại ủng hộ Ai Cập. Một lần nữa, và mặc 
dù những triển vọng tốt đẹp của cuộc Cách mạng tháng 9, Phán 
và Ảnh lại cðng khai chống đối nhau. Anh, Nga, Phổ và Ao đồng 
ý ký Hiệp đỡc Luân Dôn ttháng 7-1840) nhằm hạn chế khát khe 
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mọi bành trướng của Ai Cập. Mehemet. Ali, tỉn ràng Pháp ủng hộ 
mình, không nhận những giới hạn này. Hồi vương Thổ với sự hối 
thúc của Anh phế bỏ Mehemet Ali trong khi hải quản Anh pháo 
kích Beyrouth và một lực lượng nhỏ để bộ lên Syrie. 

Vai trò trọng yếu của hải quân Anh trong cả giai đoạn này điển 
hình cho những phương pháp mà Ảnh đã xử dụng một cách hữu 
hiệu trong suốt thế kỷ XIX. Chỉnh phù Pháp nhượng bộ sau khí 
mối lo chiến tranh làm kinh hoàng Paris, và Thiers, vị tổng 
trưởng theo đuổi chính sách ủng hệ Ai Cập, bị giải nhiệm. 
Mehemet Ali bỏ những vùng đất .A Rập đã chiếm nhưng giữ Ai 
Cập. Nam 1841 cùng với bốn đại cường quốc, Pháp ký một thảa 
ước cấm mọi tàu .chiến ngoại quốc đi qua các eo biển. Trong một 
khoảng thời gian ngắn, vùng cận Đông tương đối được yên ổn. 


Cuộc khủng hoãng năm 1848. 


Làn sớơng cách mạng vi đại nhất thế ký XIX, xảy ra năm 1846, 
có một ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nền chính trị quốc tế: nó 
đập tan hệ thống Metternich. Ngay tại Áo, Metternich bát buộc 
phải bỏ trốn. Vấn đề thống nhất Dức, đã từ lâu âm i và đôi khi 
tóc ra lửa nữa, làm eho hai nước cừu địch lâu đời là Áo và Phổ 
xung đội dữ dội một lần nữa. Người Ý, từ lâu đã bất mãn vì việc 
Áo chiếm hai vùng hoàn toàn Ý là Lombardie và Vénétie, vùng 
lên và đưa vấn đề thống nhất Ý lên hàng đầu. Milan, Venise, 
Rome, và những tiểu quốc khác đều góp sức vào việc đánh đuối 
quân Áo; phong trào quốc gia đo họ Savolie cai trị vương quốc 
Piedmont Sardaigne ở miền táy bác Y lãnh đạo. Quân Ý thất bại 
tại trận đánh quan trọng ở Novara (23-3-1849). Ỏ Rome, một đạo 
quân Pháp bao vây thành phố và đuổi đánh quân đội cộng hòa 
dưới quyền Garibaldi. Phong trào quốc gia Ýbị đập tát ở khắp nơi 
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trong nước, nhưng là nhờ lực lượng ngoại quốc. Ỏ cả Anh lẫn 
Pháp, dư luận quần chúng tự do, giờ đây là một yếu tố quan trọng 
trong chính trường quốc tế, đều ủng hộ người Ý, và ác cảm với 
Ảo. 

Lăn sống cách mạng đã thật sự bát đầu ở Pháp tháng 2 năm 
1848. và đưa đến đệ nhị Cộng hòa Pháp. Ba năm sau cộng hòa 
này sẽ trở thành đê nhị Đế quốc dưới quyền cháu Napoléon là 
hoàng tử Louis Napoléon, nhưng lúc đó đưới mát các nhà ngoại 
giao chau Âu hình như phong trào lacobin năm 1794 sắp sống 
lại vì những chính khách và nhà báo Pháp - đang hưởng quyên 
tự do ngôn luận trong giai đoạn đầu của một cuộc cách mạng đại 
chúng thế kỷ XIX tuyên bố sự ủng hộ của họ đối với cách mạng 
ở Rhắp mọi nơi. 

Tuy nhiên không có một cuộc chiến tranh lớn nào và không có 
việc gây hấn nào của Pháp xảy ra sau sự nổ bùng của :ất cả những 
gì mà Metternich đã bỏ hết sức lực tâm trí để đập tàt. Người Y 
bị đánh bại trên chiến trường. Nga hoàn toàn thoát khỏi cách 
mạng, và Nga hoàng Nicolas, kinh hoảng vì những thành quả cách 
mạng ở Hung, vội gửi quân sang giải cứu cho họ Habsburg. Người 
Hung, dưới sự lãnh đạo của anh hùng dân tộc Kossuth, không thể 
chống nổi một lực lượng như vậy, phải chịu thua. Tướng Ao là 
Haynau trà thù đấm máu; sáu tướng Hung tưởng đã được khoan 
hồng bị hành quyết. Ỏ Phổ, sau đớ lo sợ đầu tiên vì nhớm cách 
mạng dựng rào cản ở Béc Linh, chính quyền đã chống được những 
án lực tự do và đưa ra một hiến pháp giành quyền quyết định tối 
hậu cho vua. 

Cuối năm 1849 hệ thống cũ hàu như đã được phục hồi, ít nhất 
là ở trung Âu. Nhưng một yếu tố quan trọng trong tình hình quốc 
tế từ 1815, sự hợp tác mật thiết giữa các nhà cầm quyền Áo, Nga 
và Phổ, đã bị phá vỡ, và chẳng bao giờ được lập lại một cách chặt 
chế hoặc lâu dài như xưa. Những người chua chát cố thể nói rằng 
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nhà cầm quyền ở Áo không bao giờ tha thứ việc người Nga đã 
giúp họ ở Hung. Hơn nữa, nỗ lực thống nhất quốc gia ở Dức và 
Ý, tuy không thành công ngay, đã làm nẩy nở tại các quốc gia 
này và trong dư luận tự do khắp nơi ở phương Tây những hy vọng 
sâu xa khø lòng mà dập tắt lâu được. 

Những cuộc cách mạng nam 1848 pha trộn lẫn lộn các phong 
trào quốc gia và xã hội với những mục tiêu tự do, hoặc cả dân 
chủ nữa. Cả hai cuộc cách mạng hầu như đã thất bại năm 1849; 
nhưng khoản 1870 nhiều thành quả đã đạt được, vê mặt quốc gia 
nhiều hơn là mặt xã hội. Có những khó khăn vì "tỉnh thần quốc 
gìa" ở hầu hết mọi nơi trong vùng Balkans. Ỏ Ba Lan (nơi mã 
một cuộc cách mạng đấm máu chống lại êhính quyền Nga đã nổ 
ra năm L863), ngay cả ở các quốc gia lâu đời như Tây Ban Nha, 
nơi mà người Catallan và Basque vùng đậy, hay như ở Anh, nơi 
mà tình thần quốc gia Ai Xơ Len lớn mạnh suốt trong thế kỷ XĨX. 
Những vấn đề quốc gia nghiêm trọng nhất được đật ra ở nước 
Đức và nước Ý chia năm xẻ bảy. Ỏ cả hai nơi này, hội nghị Vienne 
đã thừa nhân một số giọng họ cầm quyền cỡ nhỏ và cỡ trung mà 
đa số có khuynh bướng chính trị và kinh tế bảo thủ, và tương đối 
độc lập nên khó cố thể có một nước Đức hay một nước Ý trên 
bản đồ, trên những bản thống kê và trong các hội nghị ngoại giao 
- ngang hàng với Pháp, Anh, Nga. Trong những tiểu quốc ở cả 
Dức và Ý một nhơớm thống trị quan trọng cố quyền hành và quyên 
lợi vượt quá ngoài quyền hành và quyền lợi của nhóm quốc gia; 
họ Habsburg có đất và đân Ba Lan, Magyar, Slave; Giáo hoàng, 
tuy cai trị phần lớn trung Ý, nhưng với địa vị Giáo hoàng còn có 
nhiều vấn đề phải lo ngoài chuyện nước Ý va. 


Chiến tranh Crimée. 
Cuộc khủng hoảng quốc tế lớn lao sau 1848 của cái thế kỷ kh 


ông mấy ổn định này gần như biến thành một trận thế chiến. Một 
lần nữa. khủng hoảng lại phát sinh từ miền Cận Đông, nơi mà 
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người Pháp dưới sự cai trị của một ông vua họ Napeléon khác đang 
làm sống lại những ước vọng cố một "khu vực ảnh hưởng”, nhưng 
lân này (nếu nghĩ đến quá khứ thì cố về mâu thuẫn) lại bất tay với 
người Anh. Những căng thẳng dưa đến chiến tranh Grimée phát 
xuất từ cuộc tranh chấp giữa Pháp và Thổ (đang thống trị Palestine) 
và những đền thờ Ky Tô ở Đất Thánh. Cuộc tranh chấp lan rộng 
khi Nga ra mặt ủng hộ Chính thống giáo Hy Lạp đang đòi một số 
đền thờ, và người Pháp thì lại tiếp tục bênh vực yêu sách của Ky 
Tô giáo La Mã. Nhưng vấn đề rộng lớn hơn vẫn là chuyện cũ: quyền 
lợi của các cường quốc trong việc phân chia lãnh thổ Thổ Nhi Kỳ. 
Chính trong một cuộc rnỏi chuyện với Dại sứ Anh trong cuộc khủng 
hoàng năm 1853 Nga hoàng Nicolas đã đặt tên cho Đế quốc Ottoman 
cái tên "Kaả bệnh hoạn ở châu Âu". 

Xét về mặt chuyên môn, việc ngoại giao trong Chiến tranh 
Crimee và những cuộc hành quản sau đó đều rất tầm thường, 
đúng ra là những vá víu ở cả hai bên. Pháp và Anh, liên kết với 
Thổ Nhi Kỳ, kéo dài một trận chiến bất phân thắng bại từ tháng 
9-1854 đến tháng 9-1855, ở một góc của Crimée quanh hải cảng 
kiên cố Sébastopol. Trong cuộc tranh chấp này người ta chỉ còn 
nhớ hai điêu: một phụ nữ thượng lưu Anh, Florence Nightingale, 
là người đầu tiên trong lịch sử đứng ra tổ chức việc săn sóc thương 
bệnh bình (và do đá mở đầu phong trào đòi nam nữ bình quyền) 
trong những quân y viện tồi tệ; và một cuộc tấn công của ky binh 
Anh, hầu như là cuộc tấn công cuối cùng theo lối ngoạn mục thời 
xưa, đã thất bại ở Balaclava nhưng gơi hứng cho bài thơ bất hủ 
của Tennyson, "The charge of the Light Brigade" (Cuộc xung 
phong của khinh ky binh), cũng như nhận xét không mấy hào 
hùng nhưng rất thực tế của một quan sát viên người Pháp, "thật 
là ngoạn mục, nhưng đâu phải là chiến tranh". 

Cuộc tranh chấp giữa Ao và Nga xuýt biến vụ xung đột ở 
Crimée thành một trận thế chiến. Tháng 3.1854, Nga đã bất đầu 
xâm lược những đất đai của Thổ trong vùng Balkans khiến người 
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Ao lo ngại, và họ ký với Thổ một thỏa hiệp cho họ chiếm giữ 
những vùng đất Balkans khác để tránh mọi bất trắc. Vào tháng 
12/1855 Ao quyết định gửi một tối hậu thư thủ tục ngoại giao 
cuối cùng trước khi tuyên chiến đòi Nga chấp nhận "4 điểm ở 
Vienne" được Áo, Anh, và Pháp đồng ý trước đây đai để đòi bảo 
toàn lãnh thổ Thổ Nhi Kỳ. Nga nhượng bộ và năm 1856, hội nghị 
Liên Âu đầu tiên kể từ 1822 họp tại Paris để chấm dứt PIỀNg 
hoảng Crimée. 


Trước đó, nhà cầm quyền Thổ đã đưa ra một tuyên cáo rất 
rộng rãi Ít nhất là trên nguyên tác về tình trạng của tín đồ và 
đến thờ Ky T5. Nga công nhận điều này, và tiếp tục cấm tàu chiến 
vào các eo biến trong thời bình, cũng như việc trung lập hóa Hảo 
Hải. Tuy các cường quốc đồng ý tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ 
Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thực ra Thố được độc lập từ năm 1856. Vì 
Hy Lạp đã tự do, và người Serbe đã được tự trị từ 1829, hội nghị 
Paris thực ra là một bước dài tiến đến sự tan rã hoàn toàn của 
phần đất của Thổ ở châu Âu. 


Gavour và sự thống nhất nước Ý. 


Một chỉ tiết được xem là nhỏ trong khủng hoảng Crimée sau 
này đã đưa đến việc vô hiệu hóa nước Vienne năm 1815. Bá tước 
Cavour, nhà chính trị tài ba của tiểu quốc tiến bộ Piedmont, cố 
len lỏi vào chiến tranh Crimée với tư cách đồng minh của Anh và 
Pháp. Quân đội Piedmont chiến đấu, và chiến đấu anh đũng, trên 
các mặt trận; Cavour tham dự Hội nghị Paris; và danh tiếng của 
vương quốc được báo chí phương Tây đề cao. 

Giai đoạn 1858 - 1871 chứng kiến những bước cuối cùng trong 
việc xét lại thỏa ước ở Vienne đã bất đầu từ 1828 khi Canning, 
với sự trợ lực của Tổng thống Monroe, "kêu gọi Tân thế giới tham 
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dự vào việc tái lập cán cân ở Cựu thế giới". Một loạt chiến tranh 
có tính cách rửa hận giữa hai đại cường quốc, nhưng không đưa 
đến chiến tranh rộng lớn, làm xuất hiện hai cường quốc mới từ 
"các giới hạn lãnh thể” do Hội nghị Vienne để lại. Việc thống nhất 
Dức và Ý do đó được thực hiện bằng bạo lực bằng "sắt và máu" 
theo lời Bismarck, đầu não của công cuộc thống nhất nước Dức. 
Tuy nhiên theo tiêu chuẩn của các thế chiến, thật sự thì chỉ có 
chiến tranh Pháp - Phổ 1870 - 1871 mới là đẫm máu, mà cuộc 
chiến cũng ngắn ngủi thôi. Việc ngoại giao trong thời chiến rất 
là giảo quyệt, tuy chỉ tới mức thường thấy trong nền bang giao 
quốc tế. Ngoài ra, việc thống nhất của cả hai nước đã không thể 
thực hiện nổi, hoác không lâu đài nổi, nếu chỉ căn cứ trên "sất 
và máu” mà thôi. Sự chuẩn bị tỉnh thần và trí thức trong hao thế 
hê, giáo dục và tuyên truyền mà chúng ta sẽ nối đến ở chương 
sau, đã góp phần vào việc kết hợp các chủng tộc Y và Đức thành 
quốc gia Ý và Đức. Nhiều thế hệ cài tiến kinh tế và kỹ thuật đã 
giúp thêm sinh lực cho công cuộc thống nhất này. 

Ỏ Ý, những năm sửa soạn và thực hiện Thống nhất Quốc gia 
được gọi là #isorgimento "phục sinh" hay "phục hưng". Đó là một 
giai đoạn mà người Y có quyền hãnh điện, vì nó làm biểu lộ nhiều 
đức tín căn bản. Nhưng việc thống nhất khó mà thực hiện được 
nếu không nhờ vào những diễn biến phức tạp của nền chỉnh trị 
quốc tế tóm lược dưới đây. 

Sự thất bại của người Y trong những cuộc khởi nghỉa năm 1848 
- 1849 đã làm tăng cảm tính của giới trí thức châu Âu đối với 
phong trào quốc gia Ý. Đối với nhiều người lúc đó Áo là kẻ ác; 
Pháp chỉ can thiệp để bảo vệ Giáo hoàng. Hơn nữa, trong mấy 
năm sau đố, Napoléon TIII cũng ngà về phe Ý, phần lớn là nhờ 
chính sách ngoại giao khéo léo của Cavour, nhà lãnh đạo 
Piedmont. Trong cuộc hội hợp bí mật giữa hoàng đế và Cavour 
năm 1858 ở Plombières, một nơi nghỉ mát của Pháp, Pháp chịu 
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chống lại Áo ngay khi hành động này được danh chính ngôn thuận. 
Những bàn tán trong các giới cao cấp về tin này làm Áo khó chịu, 
Pháp và Y lại không tổ ý hòa hoàn, nên năm 18ð9 chiến.franh 
không thể xem là danh chính ngôn thuận lắm. 


Trong hai trận đẫm máu tại bảc Y, ở Magenta và Solferino, 
quân Áo tuy không bị thiệt hại nặng nề lắm, phải rút lui. 
NÑapoléon đã đồng ý tham chiến để có một liên bang lỏng léo, 
trong đố hên cạnh những nhà cai trị khác, Giáo hoàng vẫn giữ 
quyền trong các đất đai của mình. Nhưng khi tín thất trận của 
Ao lan rộng, liền có những cuộc nổi đậy ở Toscane và lãnh thổ 
Giáo hoàng. Người Pháp theo Ky Tô La Mã những ké ủng hộ chế 
độ Napoléon đầm ra hoảng bốt. Phổ đe dọa Pháp ở sông Rhin và 
trên mặt báo. Napoléon chân chừ; cũng cố bàng chứng là hoàng 
đế thành thật xúc động vi cảnh khốc liệt của chiến trường. Mùa 
hè năm 1859, không hỏi ý kiến đồng mỉnh là Victor EZmmanuel, 
vua Piedmont, hoàng đế ký một thỏa ước với Áo theo đó Milan 
và Lombardie sẽ thuộc về Piedmont, nhưng Áo được giữ Venise 
và Vénétie. 

Cavour phẫn nộ từ chức, nhưng cũng như ở Toscane, ở 
Romagna (một phần lãnh thổ Giáo hoàng), và ở tiểu quốc Parme 
và Modène những hội đồng do đân chúng bầu ra quyết định sát 
nhập với Piedmont; Cavour trở lại chức vụ củ, và khéo léo lợi 
dụng cuộc cách mạng lãng mạn nhất, xảy ra ở nam Ý. Năm 1860 
Garibaldi, anh hùng cách mạng ba Mã 1848 - 1849, và đạo quân 
1000 lính Áo Đỏ đổ bộ ở Sicile, và cùng với sự đồng mưu của hải 
quân Anh bá chủ trên biển, vượt eo bể Messina. Số người gia nhập 
lực lượng mỗi ngày một đông, lính Ao Đả đánh bại lực lượng 
Naplas và đe dọa La Mã. Tới đây Cavour hạ lệnh cho lực lượng 
Piedmont xăm chiếm lãnh thổ Giáo hoàng, tranh công của lãnh 
tụ cộng hòa Garbaldi. Kết quả là việc thành lập Vương quốc Ý 
ngày 17-3-1861, với Vietor Emmanue làm vua, và một chính thể 
đại nghị. 
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Ba tháng sau Cavour mất. tho 52 tuổi; công trình của cÄ đời 
ông xem như đã hoàn tất. La Mã cùng với vùng phụ cận vấn nằm 
goài vương quốc mới, dưới sự bảo vệ không chác chắn mấy của 
quân linh Pháp, và Venétie tạm thời trong tay của Áo. Hai cuộc 
chiến tranh tiếp theo của kỷ nguyên gay cấn này, năm 1866 và 
1870 - 1871, giúp người Y thu hồi những vùng đất nói tiếng Ý 
và thuộc văn hơa Ý, trừ Trent và Trieste vẫn tiếp tục thuộc quyền 
Ao, một phần của ïfaiia lrredenta (đất Ý chưa hồi phục) và là 
nguyên nhân đưa Y vào thế chiến Ì, 


Bismarck và công cuộc thống nhất nước Đức. 


Chiến tranh 1866 là giai đoạn chiến đấu cuối cùng trong cuộc 
tranh chấp lâu dài giữa Áo và nước Phổ đang lên, bất đầu từ năm 
1740 khi Frederick chiếm Bilásie Nguồn gốc chi tiết về pháp lý 
và ngoại giao của chiến tranh Áo - Phổ, với những khúc khuỷu 
quanh co là một ác mộng đối với người bọc sử. Nguyên do kỹ 
thuật gây nên chiến tranh là tỉnh trạng mơ hô của hai vùng đất 
bác Dức là Schleswig và Holstein, nơi không còn người nối đối 
phái nam. Bị Dan Mạch và năm sáu quý tộc Dức tranh giành, từ 
năm 1348 đây là vùng gây ra nhiều chuyện nhất. Năm 1864 Ao 
và Phổ liên minh đáng nước Dan Mạch nhỏ bé, Thủ tướng Phổ 
là Bismarek, lân đầu tiên xuất hiện rực rỡ trong lịch sử, khéo léo 
kéo Áo vào cùng xâm chiếm Schlaswig và Holstein, một tình trạng 
sau này để đưa đến những vụ "xung đột”. Tuy nhiên vấn đến căn 
bản đăng sau cuộc chiến tranh rất giản di: Phổ tìm cách giữ ưu 
thế trong một tân quốc gia Dúc hùng mạnh, còn Áo tìm cách đuy 
trì tình trạng biện hữu. 

Trong cuộc chiến tranh nổ bùng vào tháng 6-1866, các nhà cầm 
quyền của phần đông các tiểu quốc đứng về phe Áo. Người Y nhảy 
vào vòng chiến chống người Ao ở Vénétie bị đại bại cả ngoài biển 
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lân trên bộ. Nhưng Phổ, với một quân đội hùng mạnh dưới quyền 
những tướng linh tài ba như Moltke và Rôn, với loại súng mới 
lắp đẹn vào đáy, thắng một trận lớn ở Sadova tháng 7-1866, và 
"Chiến tranh Bảy tuần" chấm dứt trong tháng 8. Bismarck ký một 
hòa ước rộng rãi với nước Áo bại trận, không đòi gì hơn là được 
để yên để kiến tạo lại nước Dức. Ÿ, tuy thất trận, được trả lại 
Vénétle. 

Trong khi đó, NÑapoléon III vẫn theo đõi những khó khăn của 
Đức với hy vọng thủ lợi. Hoàng đế đã ước đoán sai lầm là Áo sẽ 
thắng, hay ít ra thì chiến tranh sẽ kéo dài và cả hai cường quốc 
sẽ kiệt quê. Sau chiến thắng của Phổ, muấn đỡ bế mặt. ông lập 
mưu bát Hà Lan phải nhường Luxembourg cho Pháp. Âm mưu bị 
bại lộ, và báo chí cùng chỉnh khách Dức phần nộ; bai cường quốc 
đều muốn đánh nhau. Việc khởi chiến rõ ràng là do Bismasrck thúc 
đẩy; ông đã khai thác triệt để thái độ vụng vê của Napolềon trong 
việc đưa họ Hohenzollern lên làm vua ở Tây Ban Nha, một vụ 
cũng phức tạp không kém gì vụ Schleswig - Holstein. Người họ 
HohenzoHern là một người Ky Tô La Mã, anh em họ với hoàng 
gia Phổ ở miền nam, và Bismarck đầy NÑapoléon vào thế kẹt, làm 
như Hoàng đế nhất quyết không chịu để cha một quý tộc Dức nào 
được tôn làm vua ở Tây Ban Nha. Bức điện tín danh tiếng đ Ems, 
mà Bismarck cố tỉnh xuyên tạc khi công bố cho báo chí rõ, làm 
mọi người hiểu lầm là đại sứ Pháp đã quấy rầy vị vua Phổ già 
trong cuộc hội thảo tại Ems, một trung tâm nghỉ mát vùng sông 
Rhin. Nhưng có lẽ bức điện tín ở Ems chỉ là một yếu tố nhỏ trong 
hoàn cảnh bấy giờ với dư luận quần chúng hai bên đã mất bình 
tỉnh vì báo chí thúc vào. 

Chiến tranh bùng nổ ngày 19-7-1870, trong niềm: phấn khởi 
của mọi người, nhất là ở Paris, nơi từng đám đông dân chúng hô 
to đầy tự tin "Tiến chiếm Béc Linh". Trong vòng ba tháng quân 
Phổ bao vây Paris sau khi đè bẹp quân Pháp ở phía đồng nhữ ưu 
thế của loại súng nạp đạn ở phía đáy. Nếu lịch sử có tác dụng an 
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ủi thì người Pháp hãy nhớ là họ đã đập tan quân Phổ một cách 
nhanh chóng ở Jena năm 1806. Có lẽ thất bại năm 1870 chỉ là 
ruột trong nhiều chấn động của dòng lịch sử dài của Pháp. Nhưng 
nó đã ăn sâu vào tâm hồn người Pháp và đến năm 1914 vẫn chưa 
phai nhạt. 

Với cả Pháp và Ao đại bại, Bismarck nay có œg hội xáy dựng nước 
Dức thống nhất mà ông hằng ao ước. Dưới sự lãnh đạo của Phổ, 
nếu không muốn nởi là thống trị, Đế quốc Đức, với vua Phổ 
Guiìlaume giờ mang danh hiệu Kaiser Wdhelm I, được công bố ra 
đời trong phòng kính điện Versailles ngày 18-1-1871. Hòa ước với 
Pháp khác với Ao, không mấy rộng rãi. Alsace và một phần lớn của 
Lorraine bị sát nhập vào Đế quốc Dức, ngoài một tỷ tmỹ kim bồi 
thường chiến tranh. Vương quốc Y, tuy không trực tiếp liên quan 
đến chiến tranh Pháp - Phổ, lấy được đất của Giáo hoàng khi quản 
Pháp rút khỏi La Mã trong cuộc khủng hoảng 1870. Y bén dời kinh 
đô từ PFlorence về La Mã. Thêm hai đại cường quốc được ghi vào 
danh sách của hệ thống châu Âu; Hiệp ước Vienne chỉ còn là quá 
khứ. 


Cán cân lực lượng mới 


Những nguyên nhân sâu xa của thế chiến I bất nguồn từ các 
cuộc chiến nhằm thống nhất Dức và VY. Việc nhân cách hớa bừa 
bãi những tập thể tham gia vào việc chính trị quốc tế có thể rất 
bất tiện: nói rằng "Pháp" bị tốn thương tự ái vì thua trận phổ, 
rằng "Pháp” muốn rửa hận, là đã gợi trong lòng mọi người một 
câu hỏi là ai. nhân vật nào có những xúc động này? Tuy những 
vấn đề triết lý về thực thể của những tập hợp cá nhân như một 
quốc gia không thuộc phạm vỉ quyền sách này, chúng ta có thể 
ghỉ nhận hai điểm. Một là những thành phần dự vào việc cai trị 
thực sự hay giai cấp chính trị, những người quyết định chính sách 
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it nhất "tự đồng húa" với quốc gia của họ, giống như những người 
trong đội thể thao đồng hơa với những hoạt động của nhóm mà 
họ tham dự. Hai là, trong thế giới hiện đại với nền giáo dực phổ 
thông, báo chỉ, và những công cụ thóng tìn đại chúng, đa số dân 
một quốc gia đồng hóa với nước họ; họ cảm thấy như có dự phần 
vào những thành công cũng như thất bại của nước mình. 

Việc thực hiện thống nhất Dức và Ý năm 1870 thay đổi "địa 
vị", tiếng tăm và lối cạnh tranh thường thấy trong "nhốm" cường 
quốc hay tranh chấp ở châu Âu. Nước Đức nhày vọt lên địa vị 
cao nhất trên lục địa, chỉ chịu thua Anh mà thôi. Pháp rớt xuống 
hạng ba hay tệ hơn nữa. Ý mặc dù với niềm phấn khỏi nhiệt thành 
của những năm phục sinh vẫn chưa đáng mặt đại cường và đang 
cố cải tiến địa vị mình. Những mối tranh chấp, những vụ khiếu 
nại rõ rệt đã bùng lên hay trở nên gay gắt kể từ 1815, và nhất 
là từ 1848, Pháp - nghĩa là đủ mọi tầng lớp người Pháp - đau đớn 
về chuyện thất trận và việc mất Alsace-Lorraine. Người Ý thì bực 
tức vì còn một phần đất Y chưa phục hồi, Wf@œlia Trredenfe, dưới 
quyền của Áo. Mối mâu thuẫn sâu đậm giữa Ao và Nga trong việc 
chiếm ưu thế khi chia cắt đất đai của Thổ ở châu Âu lại được 
khơi sâu thêm bởi chiến tranh Crimée, kết thúc mà không giải 
quyết gì hết. Nước Dức mới để sẵn sàng nhày vàn chiếm "một chỗ 
đưới mặt trời", cố lẽ là địa vị bá chủ thay vÌ còn phải ở sau Anh; 
hơn nữa, tuy Phổ vừa chiến tháng khả để dàng, Bismarck vẫn sợ 
ý định phục thù của Pháp. Cuối cùng, như ta sẽ thấy ngay sau 
đây, một kỷ nguyên mới trong sự bành trướng châu Âu - đánh 
dấu bởi việc đổ xô đi chiếm đất ở châu Phi và chiếm ưu thế ở 
Trunữ Hoa, cùng những căn cứ và nhượng địa ở khắp nơi trên 
thế giới - đã bắt đầu. Cái cán cân chính trị thế giới phức tạp chưa 
sụp đổ hoàn toàn năm 1871, nhưng nó đã ngà nghiêng chòng 
chành lắm tồi. 
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II. VIỆC NỘI TRỊ: I81§ - 1870: TÀY ÂU 


Nhiều sử gia ngày nay nghiêng về quan điểm cho rằng lịch sử 
"quốc gia", như lịch sử Anh, Pháp, hay Đức, không đầy đủ và sự 
thật không thể hiểu rõ được. Chỉ có lịch sử một xã hội hay một 
nền văn minh, như văn minh phương Tây hay Ít nhất là châu Áu, 
mới có ý nghĩa, vì tất cả các quốc gia đều liên hệ mật thiết về 
thương mại, giao thông, tư tưởng, ngoại giao và chỉnh chiến. Quan 
điểm này hữu lý, nhưng không thể đề cao nó quá đáng. Dù sao, 
bất cứ một nhớm nào, dù là gia đình, học đường hay hội đoàn, 
cũng có một lịch sử vì nó hiện hữu như một nhóm trong thời gian. 
Người ta không thể viết lịch sử nước Anh mà không lưu ý đến: 
lịch sử Pháp và văn minh phương Tây kể cà châu Mỹ; ta không 
thể viết về sự hình thành của đân chủ ở nước Anh thế kỷ XIX 
mà bỏ quên những liền quan của nó với sự trưởng thành của nền 
đân chủ ở những nơi khác. Nhưng ta cũng phải công nhận rằng 
sự tăng trưởng của nền dân chủ Ánh quốc cũng có những nét đặc 
thù của nó mà ta chỉ tìm thấy ở nước Ánh. Trong những trang 
tiếp theo clúng ta sẽ xét những tiến triển quan trọng của việc 
nội trị ở Âu và Mỹ châu từ 1815 tới 1870, mà vừa nhìn bao quát 
cả cái xã hội hay nền văn mỉnh vừa nhìn riêng rẽ những đơn vị 
chính trị quốc gia nằm trong đó. 

Cái chủ đề của lịch sử phương Tây trong những năm nay có 
lẽ phải nơi là chủ đề của toàn thể lịch sử - là mối mâu thuẫn giữa 
những người muốn duy trì tỉnh trạng hiện hữu và những người 
muốn biến cải tình trạng đơ. Ò đây chúng ta thấy ngay tại sao - 
lịch sử quốc gia vẫn là điều căn bản, vì sự va chạm giữ những 
người muốn thay đổi và những người chống thay đổi trongathế kỷ 
XIXkbác hẳn nhau ở mỗi quốc gia. Về những quốc gia lớn, ta có 
thể nói rằng ở Hoa Ky những người ủng hộ thay đổi, và ở Nga, 
những người chấng đối thay đổi có cơ hội thuận tiện nhất trong 
những năm này. 
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"Thay đổi" là một danh từ tổng quát bao gồm rất nhiều vấn 
đề khác nhau. Những người chống đổi thay giữa thế kỷ XIX tuy 
không hoàn toàn đoàn kết với nhau, thường đồng ý với nguyên 
tác Hợp pháp, Phục hồi, Hiệp ước Vienne, và "chính sách 
Metternich". Những người ủng hộ thay đổi kém đoàn kết hơn và 
thường dụng chạm nhau. Một số người muốn trên hết là độc lập 
quốc gia hay, ít nhất, là độc lập văn hóa; một số khác đòi nới 
rộng quyền đầu phiếu; bảo đảm quyền công dân, nghĩa là đàn chủ 
chính (rị; lại có người đòi diệt bỏ bàn hàn, thực hiện phần nào 
quân bỉnh lợi tức, nghĩa là đán chủ kính tế. Bằng những danh tù 
rất hay nhưng giản dị đến mức nguy hiểm, chủ trương hợp pháp 
bảo thủ bị những chủ thuyết quốc gia, tự do, và xã hội chỉ trích 
nặng nề. Hơn nữa, khấp mọi nơi ở phương Tây những tiến bộ 
trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cuộc Cách mạng Kỹ 
nghệ đang diễn ra mạnh mẽ, ngay cả trong các quốc gia "cổ hủ" 
hay “bảo thủ" nhất. 


Nước Anh: 
Vấn đề trlande và cải tố Quốc hội 


Trên toàn côi lãnh thổ Anh không cố vấn đề quốc gia nào quan 
trọng Irlande. Người Wales và Xeốtlen, trừ một thiểu số trí thức 
Tập đị, chấp nhận uy quyền của Vương quốc Thống nhất sau cuộc 
cách mạng huy hoàng. Iriande "hòn đảo thứ hai của nước Ảnh' 
đã được nhập vào Vương quốc năm 1801. Khoảng 1870, rõ ràng 
là đa số dân Irlande không chấp nhận sát nhập hẳn với nước 
Anh. Nạn đới lớn cuối cùng trong lịch sử phương Tây, "nạn thiếu 
khoai" *rong những năm 1840, sự ích kỷ về kỉnh tế của chính 
quyền Ảnh, và nhiều yếu tố khác khiến giải pháp tối thiểu để giải 
quyết vấn đề Irlande là cho vùng này được "Tự trị" như họ đồi 
hỏi. Như chúng ta sẽ thấy, cái tối thiểu đã không được thực hiện, 
và trong thế kỷ XX sẽ có một cuộc cách mạng thực sư ở Irlande. 
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Nhưng vấn đề Irlande không phải là một vấn đề gay gất (rong 
khoảng thời gian từ đầu đến giữa thế kỷ XIX ở Anh. Cuộc tranh 
chấp giữa những người đòi hỏi dân chủ chính trị và những người 
phản đối mới thật là gay gắt, và Ít nhất là trong năm 1832 xuýt 
gây ra đổ máu. Thấy cuộc cách mạng Pháp 1789 mỗi ngày một 
có khuynh hướng cấp tiến hơn. Ảnh lại càng cương quyết hơn về 
phương diện nội trị. hơn cả những nước không cố một dấu hiệu 
dân chủ nào như Nga chẳng hạn. Ngay trong thế kỷ XVIII nhiều 
dơn vị ở Anh đã bầu dân biểu hầu như theo phổ thông đầu phiếu, 
và đã cố một phong trào vận động mạnh cho việc cải tổ Quốc hội. 
Nhưng mối lo sợ khuynh hướng JacobiN khiến nội các Pitt (con) 
dùng những biện pháp mạnh đối với những người đòi cải cách, và 
trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống lại Pháp thời Napoléon 
nước Anh quay lại khuynh hướng bảo thủ. Giai đoạn cầm quyền 
của phe bảo thủ kéo dài mãi đến sau 1815. Những khó khăn kinh 
tế nhất là cuộc kbủng hoàng khi một nền kinh tế đã quen dồn nỗ 
lực sàn xuất chiến tranh không thể thích ứng ngay với những 
điều kiện thời bình được đưa đến những hỗn loạn nhỏ đã khiến 
chính quyền phải ra tay đàn áp. 

Nhưng vào khoảng những năm 1820 một số lãnh tụ Bảo thủ 
đã cởi mở hơn và quyết định những biện pháp phù hợp với quyền 
lợi giới trung lưu. Tự do phản đối được phục hồi, tự do hội họp 
đã cho phép những nghiệp đoàn xuất hiện. Những định chế căn 
bản của bất cứ nước dân chủ nào, cơ quan lập pháp, vẫn còn là 
nơi bao gồm. những sự bất công chàng chất từ xưa để lại. Dĩ nhiên 
Thượng nghị viện hoàn toàn gồm những nhà quý tộc. cha truyền 
con nổi: nhưng trong Hạ nghị viện chỉ một số rất ít đân biểu là 
được tất cả nam công dân bầu ra: cồn đại đa số đơn vị có một $ố 
cử trị rất hạn chế, một số nhỏ mà những người cải cách goi là 

- những "đơn vị mục nát" chỉ cá vài chục “cử trì hay không có ai 
biết. Cũng không có việc chỉa đơn vị bầu cử theo tỉ số dân cư 
đồng đều như quan niệm ngày nay. 
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Việc cải cách Quốc hội vì vậy trở thành mục tiêu của những 
người đòi hỏi những thay đổi chính trị theo chiều hướng dân chủ. 
Hai bước tiến lớn đã được thực biện trong tiền bán thế ký mà 
không cân cách mạng theo kiểu lục địa, nhưng cũng có nhiều pha 
võ miệng hay bút chiến và đầy đủ những công vụ của chính trị 
dân chủ như nhóm áp lực, vận động, mít tỉnh đủ laại. Cực điểm 
là năm 1832 khi Thượng nghị viện quá ư bảo thủ định ngăn một 
dự luật đã được Hạ nghị viện thông qua, những người cải cách 
dọa sẽ tấn công Anh quốc Ngân hàng, và dự tính cả những cuộc 
bạo động ngoài phố. Những hỗn loạn nghiêm trọng đã xảy ra ở 
nhiều tỉnh và quần chúng đã nắm giữ thành phố Bristol năm sáu 
ngày. Dự luật Cải cách được Thượng nghị viện thông qua, nhờ 
vua Uilliam TV bằng lòng dùng đặc quyền lập những quý tộc mới 
để ủng hộ dự luật. Việc đe dọa "tăng số nghị viện quý tộc" đã có 
hiệu quả: Dự luật Cải cách được thông qua. Phe Wbhig đã thắng. 
phe Tory; từ 1832 trở đi đảng Bảo thủ không còn nấm độc quyền 
trên chính trường nữa. 


Nhứng luật cải cách 1832 và 1867. 


Luật cải cách'năm 1832 loại bỏ nhiều đơn vị bầu cử mục nát, 
thêm một số đơn vị mới gồm những thành phố kỹ nghệ đang trên 
đà phát triển, mở rộng quyền đầu phiếu, và gia tâng ảnh hưởng 
chính trị của giới trung lưu. Nhưng Ánh vẫn chưa phải là một 
nước đân chủ về mặt chính trị, và cuộc Cách mạng Kỹ nghệ vẫn 
còn điễn biến mạnh mẽ làm tăng số dân lao động đòi hỏi thêm 
quyền lợi chính trị lúc đã được ấm no. Một phong trào sài cách 
của giới lao động xuất hiện, gọi là Charzism, không cùng mục địch 
như xã hội chủ nghĩa, nhưng chắc chắn lực lượng nồng cốt của 
phong trào là những người "vô sản”, theo đanh từ Mát xít. Một 
số lãnh tụ phong trão thuộc thành phần lao động, thường tự học 
và theo những tư tưởng của thời Minh Tan thế kỷ XVIII. Phong 
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trào có tên như vậy do nỗ lực đòi hỏi quốc hội chấp nhận sáu 
điểm của bản hiến chương (Charter) do Hiệp hội Lao động Luân 
Đân soạn thảo năm 1836; 1- phổ thông đầu phiếu (nam giới); 2- 
đầu phiếu kín; 3- bãi bỏ điều kiện phải có tài sản mới được vào 
Hạ nghị viện; 4- trả lương dân biểu; 5- đân số các đơn vị bầu cử 
phải đồng đầu; 6- bầu cử quốc hội hàng năm. l 

Tất cả những điều này, trừ điều 6 và vẻ không cần thiết nhờ 
những tiến bộ về giao thông vận tải, đã được đạt tới năm 1811 ở 
Anh. jNhưng trong những năm 1840 bản hiến chương làm những 
người trung lưu mới được hưởng quyền đầu phiếu kinh hoảng. 
Khủng hoảng kinh tế trong những thập niên 1830 và 1840 chì 
làm giới lao động thêm lao đao mà không giúp Ích gì cho những 
hoạt động cách mạng, ít nhất là ở Anh. Rồi những rối loạn trên 
lục địa năm 1848 càng làm cho giới trung lưu hoâng hốt thêm. 
Cuối cùng, trong những năm 1850 một chiều hướng phát triển 
kinh tế mới nhờ việc bãi bỏ luật lệ đánh thuế thực phẩm nhập 
cảng (Corn Laws) và chính sách tự do thương mại, khiến đời sống 
dân lao động khả quan hơn. Những sách động của nhóm "Hiến 
chương" đi nhiên tàn lụi dần. 

Nhưng phong trào đòi hỏi dân chủ chính trị tại được làm sống 
lại và năm 1867 một cuộc cải cách sâu rộng hơn cưộc cải cách 
năm 1832 được quốc hội thông qua thật dễ đàng. Disraeli, lúc đó 
là thủ lĩnh Bảo thủ (tên mới của phe Tory) dang cố gắng thắng 
đảng Tự do (tên mới của phe Whig). Dáng Tự do đưa ra một 
chương trình sửa đổi việc bầu cử, và Disraeli quyết dịnH "phống 
tay trên" bàng cách cho nội các ủng hộ Dự luật Cải cách. Cải cách 
năm 1867 không hẳn biến Anh thành một nước có nền dân chủ 
chính trị hoàn toàn với quyền bầu cử cho mọi nam công dân và 
những đơn vị bầu cử đồng đều, nhưng nó đã đấy mạnh việo quân 
bình các đơn vị và nhất là đã cho hàng triệu dân lao động có nơi 
ãn chốn ở chắc chắn quyền sử dụng lá phiếu. 


VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 611 


Động lực thúc đẩy Disraeli làm việc này là lòng tìn ràng khối 
đân lao động Ánh thật sự trung thành với vua cùng những định 
chế cũ và rất bảo thủ, và sẽ dùng lá phiếu để ủng hộ đảng Bảo 
thủ.,"Bứơc nhảy liều" này không đưa Disraeli tới chỗ mong muốn, 
vỉ trong cuộc bầu cử ngay sau khi Dự luật Cải cách ra đời, đảng 
Bảo thủ bị đánh bại và đảng Tự do, dưới sự lãnh đạo của 
Gladstone, lên nắm chính quyền. Nhưng tính xa thời "Dizzy" 
(Disraeli) quả đã là không lầm, vì giới lao động Anh, dù sau này 

' có hướng về đàng Lao động, không bao giờ,triệt để cấp tiến, chứ 
đừng nơi gỉ đến việc có khuynh hướng Mác xít, và đến-tận những 
năm 1960 giới này vẫn ủng hộ đảng Bảo thủ. 

Vị nguyên thủ của quốc gia mỗi ngày một dân chủ thêm này 
là Nữ hoàng Victoria, cháu gọi George lIÍ bằng ông, cai trị từ 
1837 đến 1901 và khoảng thời gian dài này được gọi là kỷ nguyên 
Zictoria. Danh từ "kỷ nguyên Victoria" thật ra có thể dùng một 
cách dễ dãi cho cả văn hớa phương Tây những năm đó, lúc mà 
Anh và Dế quốc Ánh đạt tới mức độ hùng cường và tiếng tăm 
lừng lây. Tuy không xuất sắc về mặt trí thức, nữ hoàng Victoria 
là một mệnh phụ cương quyết và nhiều nhiệt tâm đã ở ngõi vị 
lâu đến độ biến thành biểu tượng, và được thần dân thương mến 
nữa; nhưng theo nghĩa cổ điển bà không phải là một nhà cầm 
quyền. Bagehot một tác giả đương thời, trong quyển English 
Constiftution (Hiến pháp Anh) nhận định rằng Nữ hoàng trị vì 
chứ khổng cai trị. Ông nhấn mạnh rằng tuy "địa vị cao cả" của 
bà rất quan trọng, những quyết định lịch sử bãi bỏ luật đánh thuế 
thực phẩm nhập cảng, tuyên chiến với Nga, cho dân lao động 
quyền đầu phiếu đều do các thủ tướng dưới triều bà như Peel, 
Aberdeaen, Disraeli, Gladstone, nội các và Quốc hội. 
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So sánh sự tiến bô giứa Anh và Pháp. 


Xét qua. giai đoạn 1815-1870 tại Pháp khác hẳn giai đoạn 1815 
- 1870 tại Anh. Nước Pháp trài qua hai cuộc cách mạng một vào 
năm 1830 chấm dứt chế độ Vương chính trùng bưng và đưa Louis 
Philippe, "Công dân Vua", với cây dù không vương giả chút nào 
lên ngôi; một vào năm 1848, "Cách mạng tháng Hai", khi Louis 
Philippe bị lật đổ vì những hỗn loạn ngoài nhố ở Paris và một lần 
nữa Pháp lại thành một nước cộng hòa. lồi cuộc đảo chính 1851 
của hoàng tử Lauis Napoléon đã được bầu làm Tổng thống đệ nhị 
Cộng hòa đưa. đến đệ nhị Đế quốc. Và, cuối cùng, tháng 9-1870, 
khi nghe tìn hoàng đế Napoléon III và quân đội đầu hàng Phổ ở 
Sedan, Paris lại náo động và vua phải bỏ trổn - màn đầu của việc . 
thanh lập đệ tam Cộng hòa Pháp. 

Tuy nhiên. mác dù phương lược dị biệt, nhưng kết cuộc đôi bên 
có điểm tương đồng. Trong cả hai nước, vào khoảng 1870, hình 
thức dân chủ hạn chế đã nhường chỗ cho quyền đầu phiếu rộng 
rãi và một cơ quan lập pháp do đa số dân chúng bầu ra. Cách 
mạng 1830 đã đem lại cho Pháp mà cũng không bạo động gì hơn 
mấy điều mà Dự luật Cải cách 1832 mang đến cho Ảnh. Chính 
quyền lọt vào tay giới trung lưu rộng lớn. l 

Trong thập niên 1840 cả Pháp và Anh, cũng như cả thế giới 
phương Tây, đều găp khủng hoảng kỹ nghệ. nạn thất nghiệp và 
những bất ổn trong giới lao động. Phong trào "Hiến chương" ở 
Anh và mát trận cộng hòa Pháp những năm 1840 cũng có nhiều 
điểm giống nhau, tuy ở Pháp đệ nhi Cộng hòa chỉ thành công 
ngắn ngủi trong việc thực hiện mệt chương trình căn cứ phần lớn 
trên chủ trương của cộng hòa Jacobin 1793, và ở Ảnh phong trào 
"Hiến chương" chẳng bao giờ nấm được chính quyền. Sau hết, vào 
cuối thập niên 1860 Napoléon III dưới áp lực của phe tả, bắt đầu 
hướng về "Emypire libéral" (Dế quốc theo tự do chủ nghĩa) theo 
lời của tổng trưởng Emile Ơllivier, với quyền đầu phiếu rộng rãi 
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và việc công nhận trách nhiệm của nội các trước đa số tại Quốc 
hội. Cuộc trưng cầu dân ý năm 1869 xác định những thay đổi 
định chế thiên về tự do này, và một phần nào tương ứng với cái 
nhảy liều của Benjamin Disraeli năm 1867. 

Nhưng Anh không phải chịu đựng cuộc bại trận tai hại trước 
Phổ như Pháp năm 1870. Ra đời sau thất bại nãy đệ tam Cộng 
hòa bắt đầu chập choạng đưới những hậu quả chiến tranh làm 
cho những xung đột trong nước sâu đậm thêm. Chúng ta đã xét 
đến những vấp váp của Pháp và nước đi khéo léo của Phổ đưa 
đến chiến tranh. Chiến tháng nhanh chống và toàn diện của Phổ 
làm cả thế giới ngạc nhiên, mặc dù bây giờ đã rõ ràng là danh 
tiếng của quàn đội Pháp đã được thổi phồng quá đáng qua mấy 
chiến thắng nhỏ ở Crimée và Ý năm 1859. Dê nhị Dế quốc là một 
chế độ lỏng lảo, bừa bữa và kém hiệu năng hơn và mọi người 
tưởng. Nhưng sử sách thường cho rằng những thất bại năm 1870 
là do sự yếu kém của các nhà lãnh đạo Pháp trước khả năng kỷ 
luật mà Phổ áp dụng vào những chiến tuyến do họ lựa chọn trước. 


Những căng thẳng trong xã hội Pháp. 


Vào đầu và giữa thế kỷ XIX những rạn nứt và căng thẳng trong 
xã hội Pháp chắc chán sâu đậm hơn ở Ảnh. Đặc biệt là Pháp bị 
xâu xé bởi cuộc tranh chấp tôn giáo giữa người Ky TB và những 
người "tự do tư tưởng", một cuộc tranh chấp gay gắt vì, khác với 
Ảnh và Hoa Kỳ, Pháp vốn không quen với việc chấp nhận nhiều 
giáo phái cùng những giáo lý dị biệt. Đã có nhiều người viất về 
cái không khí quá trí thức của đời sống xã hội và chính trị Pháp. 
về cái khuynh hướng xem những giáo điều, lý thuyết quá quan 
trọng đến độ không thể có một sự thỏa nhượng nào. Các dân tộc 
Ảnh ngữ thường chế diễu người Pháp quá coi trọng nguyên tắc, 
nhưng ta phải công nhận rằng đời sống chính trị của họ đầy chia 
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rẽ. Ngay cà những lát léo, đổi thay trong chính sách ngoại giao 
của Napoléon IÍI một phần cũng là do sự va chạm giữa tư tưởng 
phóng khoáng của nhà văn và lòng mộ đạo của hoàng hậu 
Eugénie. 

Trong những năm 1840 đời sông chính trị Pháp lại thêm căng 
thẳng với sự xuất hiện của một phong trào sau thành chủ nghĩa 
xã hội. Trong chương sau ta sẽ thấy rằng về mặt lý thuyết, chủ 
nghĩa xã hội và cộng sản phương Tây đã có từ thời Minh Tân thế 
kỷ XVIII, nhưng trên phương điện thực tế mãi tới thập niên 1840 
mới xuất hiện, tuy có lấp lố trong thời khủng bố của cuộc Cách 
mạng Pháp. Tuy rằng phong trào "Hiến chương” ở Ảnh quà là một 
phong trào của giới lao động, những mục tiêu được diễn tả bằng 
ngôn ngữ chính trị của chủ nghĩa cá nhân: sự công bằng tương 
đối về lợi tức và giai cấp sẽ được thực hiện không bàng cách này 
thời bằng cách khác. Nhưng trong Cách mạng Pháp 1848 - dưới 
ảnh hưởng của Louis Blanc, người đã hô hào chủ thuyết xã hội 
loại này - nhiều biện pháp đã được áp dụng để đưa chính quyền 
vào việc trực tiếp sản xuất và phân phối tài sản. 

Những biện pháp này Công xã để giúp công nhân thất nghiệp 
đi theo hướng xã hội chủ nghĩa, và một Ủy hội Luxembourg nhằm 
đặt chủ nhân và công nhân đưới sự bảo trợ của chỉnh quyền - 
đánh dấu màn đầu của "quốc gia an lạc", Những công xã trong 
đời sống ngắn ngủi không giải quyết nổi ngay cả vấn đề thất 
nghiệp ở địa phương, và chỉ là những nễ lực cho chạy việc. Còn 
ủy hội thỉ chẳng bao lâu vắng mặt giới chủ nhân, và chính quyền 
bở rơi Louis Blane. Trước đe dọa bãi bỏ những công xã (lúc cao 
điểm dùng đến 100.000 người), công nhân ở Paris nổi đậy và hị 
quân đội đẹp tan trong "Những ngày tháng Sáu" năm 1848, có )ế 
là cuộc đụng độ đẫm máu nhất từ trước đến giờ ở thành phố. 

Đầu năm đó hai người xách động còn vô danh bấy giờ, Rarl 
Marx và Friedrich Engels, đã nơi thái quá khi họ viết trong tập 
Tuyên ngôn Cộng sản" là "một con ma đang ám Ảnh châu Âu - 
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con ma Cộng sản". Nhưng quả là những giới tư sản - gồm: cả đại 
đa số tiểu tư sản giới "tiểu trung lưu" đã kinh hoảng trong năm 
1848. Vì vậy khi chọn vị tổng thống đệ nhị Cộng hòa sản chúng 
đã đồn tới 5.300.000 lá phiếu cho Louís Napoléon, mà chỉ bỏ 
1.800.000 phiếu cho tất cả các ứng cử viên đối lập, vì hoàng tử 
Napoléon thuộc một đồng họ mà nông dân củng như thị dân Pháp 
đều xem là tượng trưng cho sự hùng cường quốc gia và sự ổn 
định nội bộ. Vừa hoàng tử vừa tổng thống thì tiến thêm một bước 
nữa là đương nhiên. Năm 1851 Napoláon cẩn thận chọn ngày 2 
tháng 12 ngày may mắn của triều đại, ngày kỷ niệm trận Austelitz 
và lễ đang quang của Đại đế Napðláon làm ngày đảo chính, một 
cuộc đảo chính chỉ bị hoen ố đôi chút vì một vài thường dân Paris 
thiệt mạng trên các đại lộ. Một cuộc trưng cầu đân ý xác nhận 
quyền hành của vị "quốc trưởng", và ngày 2 - 12 - 1852, ông lên 
ngôi hoàng đế hiệu Napoléon III. (Giống như Louj¡s XVII, 
Napoléon II, con của Naboléon I và Marie Louise, không lên bảy 
vì đã mất năm 1832). 


Nưác Ý 


Với nước Y chúng ta có những nguyên nhân đưa đến cách mạng 
khác hẳn. Dành rằng phong trào phục sinh phần nào là một phong 
trào cố những mục đích tự do dân chủ, nằm trong trào lưu chung 
nhằm đưa chính thể tiến tới một hình thức cai trị đại nghị của 
thế kỷ XIX và sự ưu thắng của giới trung lưu doanh thương đối 
với giới điền chủ quý tộc cũ. Nhưng những tỉnh cảm đẩy dân ý 
vào cách mạng thực ra vẫn là lòng ái quốc và oán hận đối với 
người Áo xâm lấn và hoài bão xây dựng một nước Ý thống nhất 
đủ khả năng đứng ngang hàng cùng các đại cường. 

Những-biến cố tháng 3 - 1848 ở một thành phố lớn như Milan 
bề ngoài giống như những cuộc cách mạng tháng 2 ở Paris hay 
tháng 3 ở Béc lính. Nhưng những rào cán, bạo động ngoài phố ở 


VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 617 


Mã và những người chông lạk Giáo hội (nhiễu người chống hản 
Ky Tô giáo). Một vấn đề nghiêm trọng khác là miền Nam chậm 
tiến, sống bằng nghề nông và dân cư đông đúc. -Trái lại miền bác 
Ý nói chung là một trong những vùng thịnh vượng và tiến bộ ở 
châu Âu. Mâu thuần giữa hai miền, do nhiều thành kiến đủ loại, 
là điều không tránh được, và nó còn kéo dài đến ngày nay. Thêm 
vào là sự thiếu kinh nghiệm với chế độ đại nghị, trừ ở Piedmont, 
và ước vọng của giới quyền thế muốn theo kịp những nước khác, 
Vậy vương quốc Y mới này cá gập bao nhiêu gian nan cũng chẳng 
phải là điêu lạ. 


II. VIỆC NỘI TRỊ, 1815 - 1870: TRUNG VÀ DÔÒNG ÁU. 


.Cách mạng Đúc 1848. 


Ỏ trung Âu tại những tiểu quốc Dức - 1848, năm kỳ điệu 
\annas mirabilis), là một năm nống bóng, phức tạp và rất khó 
điễn tả bằng cách lướt qua lịch sử. Tuy có người quả quyết rằng 
cái thái độ không xứng đáng của người Dức trong thế kỷ XX không 
thể giải thích thôa đáng trừ phi đi ngược trở lại cho tới cái thất 
bại của quân La Mã ở rừng Tentoburger (năm 9 D.L, xem chương 
1), sự thất bại của cách mạng 1848 rất quan trọng. Một khi phong 
trào tự do Đức đã thất bại năm 1848, những việc khác Bismarck, 
Wilhelm II, Hitler đương nhiên phải xảy ra. Ít sử gia chịu công 
nhận thuyết định mệnh này, nhưng đa số đồng ý là sau 848 con 
đường đã mở rộng cho nước Đức mới tiến tới một chính quyền và 
một xã hội độc tài hơn là ở Anh hay Pháp, và một niềm tự hào 
quá khích về sự siêu đẳng của "dòng giống". 
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Cuộc cách mạng tháng 2 ở Paris không làm những người theo 
dõi tỉnh hỉnh ở đây ngạc nhiên; nhưng tin tức nói rằng từ ngày 
1ỗ - 3 trở đi nhiều rão cản đã được đân chúng dựng lên ở Berlin, 
cái thành phố xưa nay vẫn trung thành và ngoan ngoãn, làm cả 
thế giới sửng sốt. Trước đố đã có những cuộc nổi dậy ở nhiều tiểu 
quốc Dức, nhưng chẳng bao lâu phong trào lan rộng đến phần lớn 
những đất đai của họ Habsburg. Ó Phổ và những tiểu quốc Dức 
nhỏ hơn, và một phần nào đó ngay ở Áo, những người cách mạng 
đòi một bản hiến pháp tự do và một hình thức thống nhất của 
nước Đức, Nhưng ở Hung, Bobême (một phần của Nam Tư ngày 
nay), và ở Ý những người cách mạng lại cố tỉnh thần quốc gia; 
họ đòi hỏi trên hết là độc lập chb địa phương, hay ít nhất là tự 
trị; và điều thứ hai mới là một hỉnh thức chính quyền lập hiến. 

Xin lưu ý rằng đợt sóng cách mạng 1848 lan từ một trung tâm 
chung là Paris, và được phổ biến nhanh chóng và sâu rộng hơn 
là những năm 1820 và 1830. Chác chán sự suy sụp về kinh tế 
trong những năm 1840 đã ảnh hưởng đến tiến bộ giáo dục, sự 
bành trướng của giới trung lưu và quan trọng nhất trong việc làm 
khủng hoảng lan rộng mau lẹ - sự cải thiện phương tiện chuyển 
vận cùng giao thông mà ngay từ 1848 đã được đánh dấu bàng hệ 
thống hỏa xa châu Áu và rất nhiều báo chí, 

Ỏ Phổ và nhiều tiểu quốc Dức khác chính quyền lùi bước trước 
đám dân chúng nổi dậy, và hứa hẹn ban bố hiến pháp và thống 
nhất nước Dức. Vua Phổ Frederick Wilhem IV đi xa tới mức hứa 
với "dân chúng Berlin thân mến" là sẽ dẫn đầu phong trào thống 
nhất nước Đức dù cho Phổ có bị xóa tên trong cộng đồng niới. 
Những thường dân hoạt động chỉnh trị cho thấy là người Dức có 
thể đặt ra loại định chế mà người Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã thiết 
lập; một nhóm người có khuynh hướng tự do họp nhau ỏ 
Heidelgerg và đồi hỏi một hình thức nghị hội giếng như nghị hội, 
ở Philadelphia năm 1787 tại Hoa Kỳ nhưng phải được mọi nam 
cử tri bầu ra. Quốc bội ấy gồm 830 dân biểu, họp ở Frankfurt 
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tháng ð, 1848 và bất đầu làm việc gay go. Dây là một nhóm người 
tài ba, một tổng hợp các giới học giả, luật gia, công chức và những 
140 đại biểu của giới doanh thương nữa. Quốc hội tuyên bố Liên 
bang Đức do hội nghị Vienne thiết lập bị giải tán, và cố gắng lập 
một chính phủ lâm thời với một vương công Áo đứng đầu. Nhưng 
đồng thời những chính quyền cũ vẫn tiếp tục cai trị, và nhất là 
ở Phổ, những nhà cai trị lấy lại can đảm và luyến tiếc thời huy 
hoàng xa xưa. 

Quốc hội Frankfurt đã không gặp may. Ngay từ đầu Quốc hội 
đã bị sa lầy trong vấn đề Schleswig - Holstein đầy rác rối, khi 
người Dan Mạch chuẩn bị chiếm chọn Schlewing. Những nhà ái 
quốc nhiệt thành trong quốc hội Frankfurt không chịu để một 
công dân Dức nào phải làm thần dân Dan Mạch. Trước vấn đề 
quan trọng là nước Đức mới sẽ theo chính thể nào, quốc hội chia 
rẽ. Phe hữu muốn có một hình thức chính quyền kiểu đế quốc, 
và giữ nguyền hành các chính quyền tiểu bang; phe Trung đề nghị 
nhiều hình thức liên bang lập hiến, và phe tả ủng hộ một nước 
"cộng hòa” Dức thống nhất và tập quyền. Quốc hội Frankfurt còn 
chia rẽ thêm về vấn đề nên xây dựng một nước Đức lớn, bao gồm 
cà Ao, hay một nước Dức nhỏ, không có Áo. 

Cuối tháng 3, 1849 Quốc hội hoàn thành một hiến pháp qui 
định một đế quốc Đức với một hoàng đế có quyền truyền nhường 
ngôi cho con, một chính quyền liên bang lập hiển có trách nhiệm 
trước quốc hội, và cơ quan lập pháp gồm hai viện mà hạ viện sẽ 
đo tất cä công đân bầu ra. Chính quyền liên bang có quyền về 
ngoại giao, nắm giữ quân đội, và đánh thuế. Sau hết, Quốc hội 
trao ngai vàng cho vua Phổ Frederick Wilhelm, nhưng nhà vua 
từ chối vi bây giờ ông lại tin tưởng vào quyền thiêng liêng của 
họ Hohenzollern và không chịu cai trị mà phải nhượng bộ hiến 
pháp. Năm 1850 người Phổ đã cố giữ thể diện bằng cách đề nghị 
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một bình thức thống nhất lông lẻo hơn nhưng chính quyền Áo, 
giờ đây đã phục hồi hoàn toàn, giữ vững lập trường, và tình trạng 
như năm 1815 được tái lập. 

Nền mống đã lung lay, Quốc hội Franfurt giải tán trong một 
buổi họp "bỏ túi" ở 5tuttgart sau khi cảnh sát can thiệp. Quốc hội 
này không được lịch sử khen tặng mà còn bị buộc một tội lớn về 
chính trị - không thực tế, chỉ lý tưởng hão huyền. Ngay trong thời 
đó người ta đã chế điễu những thành phần học thức trong Quốc 
hội như sau: 

NHundert funƒfztg Professoren ! 

Lieber Gott, tui sind uerloren! 

tNhùũng mội trờnL năm n:ươi giáo su! 

Trời hỡi, làm sơo sống nổi ch!) 

Nhưng Quốc hội Frankfurt phải đương đầu với những khó khăn 
không giải quyết nổi, và khó mà có một nhóm nào - trừ phi được 
liên tục ủng hộ bằng những cuộc nổi dậy như trong tháng 3, 1848 
- có thể đương đầu nổi với những giai cấp thống trị ở cả Phổ lẫn 
AÀo. 


Tố chức Zollverein và Bismarck. 


Qua bao nhiêu năm kể từ 1819 một tiến trình đã diễn ra cuối 
cùng đã tỏ ra cố hiệu quả hơn cà công trình nam 1848 và, nếu 
không nói là hiệu quả hơn cả chủ trương "sắt và máu" của 
Bismarck thì cũng là một trợ lực quan trọng cho chủ trương này 
trong công cuộc thống nhất nước Dức. Đây là tổ chức Zoluerein, 
hay liên hiệp quan thuế do Phổ bảo trợ và lần lần số hội viên gia 
tảng, hàng hơa lan trần khiến người ta thấy là nước Đức có thể 
thống nhất mà không cần có Ao. Cái gương bỏ mọi hàng rào quan 
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thuế để sửa soạn cho việc thống nhất chính trị này vẫn làm nức 
lòng những người tha thiết với việc hợp nhất chính trị trong thế 
kỷ XX. Trong những năm 18õ0 tổ chức Zollverein, cùng với nền 
thịnh vượng chung của xã hội phương Tây và lòng tự tin của giới 
tư sản mới phục hồi sau cách mạng 1848 thất bại, đẩy mạnh nước 
Đức trên con đường phát triển kỹ nghệ và chính trị. 


Trong ba mươi năm, đến mãi năm 1890, con đường đó in đậm. 
vết chân của một chính tri gia bảo thủ tài ba và rất phản đân 
chủ, Otto von Bismark (1815 - 1898), người đã cơ công thống nhất 
nước Đức nhờ kế hoạch chiến thắng quân Ao và Pháp. Bismarck, 
lên làm thủ tướng Phổ năm 1862, đã tranh đấu lâu dài và tháng 
được phe Tự do ở Hạ viện - thiết lập theo hiến pháp Phổ năm 
1850 cho có vẻ quân chủ lập hiến, nhưng thực ra chỉ đóng một 
vai trò thứ yếu. Cuộc tranh chấp giữa phe Tự do và Bismarck liên 
quan đến vấn đề then chốt trong mợi nỗ lực biến cơ quan lập 
pháp thành một quốc hội thực sự: Quốc hội cố quyền quyết định 
ngân sách, quyền chấp thuận thuế má hay không? Đối với một 
quốc gia nhưự Phổ thi món chỉ tiêu lớn nhất là quân đội. Bismarck 
qua mặt Hạ viện, dành ngăn sách cho quân đội mà không cần Hạ 
viện chấp thuận, và lần lần đánh đổ đối lập và cuối cùng phe đối 
lập tan biến trước những thành công ngoại giao của ông. Tuy năm 
1871 Đế quốc Đức mới về hình thức là một nước dân chủ, một 
xã hội công nhận tự do tư tưởng và hội họp, nó không bao giờ 
thành một nước đân chủ đại nghị về mặt chính trị và xã hội theo 
đúng kiểu mẫu phương Thy. Ảnh hưởng chiến tháng của Bismarek 
đề nạng lên phe Tự do rất lâu. 


Cách mạng và cải cách trong để quốc Habsburg. 
Những tin tức đầu tiên năm 1848 tự Áo thật sự làm mọi người 


giật mình. Kính hoàng trước những cuộc nổi dậy của dân chúng, 
phần lớn là của sinh viên. ở Vienn›, Matternick từ chức - gần 
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như là "thoái vị” vậy - và bỏ nước trốn đi. Trong vòng 34 năm, 
và dù bị Pháp và Anh hỏ rơi, ông đã duy trì được "chính sách 
Metternich" ở nước mình và nói chung ở đông Âu. Giờ đây thảo 
kế hoạch cải tổ cái đế quốc chấp vá này. Trước những tin tức về 
đê nghị lập một quốc gia thông nhất và trung ương tập quyền 
của Schwarzenberg sẽ đồng hóa Hung, người Magyar dưới sự lãnh 
đạo của Kossuth thành lập một Cộng hòa Hung Õa ri tháng 4, 
1849. Dây là lúc Nga hoàng Nicolas quyết định tiếp cứu nhà cầm 
quyền ở Ao. Quân Nga tiến từ phía đông và quân Áo từ phía tây 
kéo qua, quân Hung bị nghiền nát giữa hai họng kìm. 

Tuy bề ngoài những người ủng hộ đổi thay đã thất bại, và 
những lực lượng bảo thủ hầu như đã nắm được quyền bính, Đế 
quốc Habsburg không bao giờ còn được như xưa nữa. Ưu thế của 
giới cầm quyền người Dức hay đã Đức hóa từ nay chấm dứt. Ít 
nhất thì người Magyar phải được tham dự vào chỉnh quyên. Dịnh 
chế "Quân chủ song hành”, kết quả của việc tương nhượng năm 
1867, thành hình sau khi 8adowa thất thủ năm 1866. Áo và Hung 
thành những vương quốc độc lập, thống nhất dưới quyền của 
Hoàng đế Franaois Joseph (và là vua Hung), có chung hệ thống 
ngoại giao, chiến tranh, Zời chính, và hàng năm mỗi nước cử 60 
đại biểu quốc hội đến họp với nhau. Các bộ trưởng ở mỗi vương 
quốc chịu trách nhiệm trước Quốc hội, và cũng như ở Đức. tự do 
báo chỉ và hội được nhà nước tôn trọng. Những người thuộc quốc 
tịch khác, đa số là người Slave, vân không có quyền hành gì; đối 
với họ, người Magyar rồi cũng tỏ ra tàn bạo và khác nghiệt không 
thua gÌ người Dức. Tuy Vienne trong nửa sau thế kỳ XIX là một 
thủ đô văn hóa, một trung tâm rnỹ thuật, văn chương và khoa 
học phồn thịnh không kém một thành phố nào ở Dức, xã hội dưới 
nền Quân chủ song hành tương đối lạc hậu, không được tiến bộ 
hay hiệu quả như nước láng giềng và đồng minh phương bác. 
Người Dức ở miền bác thường nhìn người Ào với vẻ xem thường 
pha lẫn khó chịu. 
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Ba Lan và Nợga. 


Người phương Tây thường xem Nga là căn cứ cuối cùng của 
chính thể quân chủ chuyên chế ở châu Au. Kháng một làn sống 
cách mạng lớn nào trong thế kỷ XIX đã lan đến Nga đúng lúc cà. 
Cách mạng Tháng Chạp 1825 đã thất bại ê chề: nhóm chủ trương 
chỉ là một thiểu số chịu ảnh hưởng của truyền thống Jacobin. 
Người Ba Lan đã liều mình vùng đậy hai lần, lần đầu vào 1830-81, 
và lân thứ hai vào 1863-64. Sau khi cuộc nổi đậy thứ hai bị dẹp 
tan, nỗ lực "Nga hớa? được thực hiện: tiếng Nga được dạy ở các 
trường, và hộ máy hành chính được lồng vào hệ thống của Nga. 
Công cuộc Nga báa khòng thành công nhưng phần đất Ba Lan 
chia cho Nga hoàng Álexandre năm 1815 chỉ là một đơn vị chính 
trị của Nga cho đến khi thế chiến I chấm dứt. 

Tuy nhiên, từ 1815 đến 1870, ngước Nga không phải là không 
bị ảnh hưởng trào lưu chung của thời đại. Vẫn biết ràng Nga 
không nằm ngoài cái định luật chung: cho đến năm 1870, kế về 
phương điện khoa học, kỹ thuật và kính tế, người ta thấy rằng 
mức "tân tiến” giảm dân khi ta đi từ Anh xuống phía nam hay 
dòng. Ba Lan, ở phía tây nước Nga, đã đi xa hơn nước làm chủ 
mình vš phương điện tân tiến. Tuy nhiên chúng ta đừng vì khuynh 
hướng độc tài và thái đô bảo thủ cực độ của Nicolas (trị vì từ 
1825 đến 1855) mà tưởng lầm rằng nước Nga đã thực sự dựng 
một hàng rào ngăn cản tư tưởng và lề lối sinh hoạt phương Tây. 
Alexandre II (1855-1881) lên kế vị Nieolas, tuy cho phép đàn áp 
nền tự trị của Ba Lan, đã thực hiện một loạt những cài tổ lớn 
đánh dấu những hạn chế đầu tiên đối với vương quyền, và những 
bước đầu chế độ tranh nghị. 

Việc tranh nghị sự trao đổi tư tưởng và sách vở, tạp chỉ, các 
đại học, và những mạn đam của giai cấp lạ lùng và đạc biệt Nga 
mà họ gọi là giới trí thức vẫn phát triển dù Nicolas có dùng đủ 
cách như mật vụ. kiểm duyệt, các thư lại, để ngăn cản ảnh hưởng 
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sinh hoạt phương Tây. Một vấn đề quan trọng đối với giới trí thức 
là có nên xem và phải xem nước Nga là một phần của vân hơa 
phương Tây không, có lẽ là một phần lạc hậu, nhưng rồi cũng 
đuổi kip tận thể. Những người chủ trương "Tây hóa" cho thế là 
phải. trong khi những người "thân Slave" cho ràng Nga là độc 
nhất, với những nguồn gốc khác, lịch sử khác, và phải phát triển 
bảng đường lối riêng, cố tránh ảnh hưởng phương Tầy. 


Nhúng cải tổ của Alexandre II. 


Cuộc cải cách vÏ đại nhất của Alexandre là việc giải phóng nóng 
nô bằng đạo dụ năm 1861. Thực ra đây không phải là công trình 
-của riêng Nga hoàng. mà là kết quả của nhiêu thế hệ giai cấp học 
thức qua nhiều cuộc nghiên cứu, tranh luận, đứng đầu là một ủy 
ban chuyên viên đặc biệt, Dây quả là một cài tổ đúng lúc, vỉ sức 
lao động của nông nô không còn là môt phương pháp canh tác 
hữu hiệu nữa khi nền canh nông của Nga bát đầu cạnh tranh trên 
thị trường thế giới. Ngay cả những điền chủ quý tộc nga, tuy 
không hiểu gì về nguyên nhân những khó khăn của họ và có lẽ 
vẫn muốn duy trì chế độ nông nô. cũng ý thức được là eổ một cái 
gì trục trặc ở đâu đó. 

Một đạo luật tổng quát tuyên bố rằng nông nô giờ đây được 
tự do. đạt nguyên tác cho tổ chức quản trị nông dân mới, và ấn 
định luật lệ về việc mua bán đất đai. Những đạo luật địa phương 
đưa ra các thủ tục đặc biệt áp dụng ở từng vùng. Tất cả nông 
dân. thuộc triều đình hay các tư nhân, đều được giải phóng, và 
mỗi gia đỉnh được một cán nhà với một thửa đất, thường là những 
đất mà họ đã canh tác trước đây. Đất đai thường trở thành tài 
sản của làng, và làng có quyền thỉnh thoảng phân chia lại cho 
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các gia đỉnh, Chính quyền mua đât của các điên chủ. nhưng nông 
đân phải trả góp trong môt thời gian là 49 năm. Điền chủ chỉ 
được giữ lại phần đất dùng riêng cho mình trước đây. 

Đạo luật này giải phóng hơn 40 triệu người được xem là đạo 
luật vĩ đại nhất trong lịch sử. Chác chắn là nơ đã ảnh hưởng lớn 
lao đối với sự tự trọng của nông dân. Tuy nhiên cũng có nhiều 
trở ngại quan. trọng. Nông dân phải nhận sự phân chia đất đai, 
và vì cả gia đỉnh cố trách nhiệm chung về thuế má và tiền trả 
góp. họ không thể tự do di chuyển được. Cộng đồng thay đổi điền 
chủ. và nhưng điều kiện địa phương khác biệt làm việc thi hành 
luật lệ khố khăn. Hơn nữa. nông dân nới chung chỉ được rất ít 
đất mà lại nhải trả giá khá cao. Diện tích những vùng đất có rừng 
hay đồng cô họ nhận được không đáng kế. Tuy nhiên nối chung 
đạo luật ấy rất rộng rãi, dù có nhiều vấn đề chưa được thỏa đáng 
và dù có những khủng hoảng canh nông sẽ xảy ra sau này vÌ 
những thiếu sốt đó. 

Việc chấm đứt quyền của điên chủ thi hành công lý và cảnh 
sát trên đất đai mình khiến sự cài tổ toàn bộ hệ thống hành chánh 
địa phương thành cần thiết. Theo luật năm 1864 những hội đồng 
tỉnh và quận (zemstfuos) được thành lập. Được bầu ra bởi một hệ 
thống cử tri phức tạp gồm nhiêu loại theo giai cấp, những hội 
đồng vẫn có khá nhiêu đại điện nông dân. Những hội đồng ấy xét 
các vấn đề tài chính, giáo dục, y tế, canh nông, khoa học, duy tri 
đường xá cùng những vấn đề kinh tế và xã hội tương tự của địa 
phương Trong nhiều trường hợp khởi đầu từ chỗ không có gì, các 
Z2enafuos đã tiến bộ vượt bực trong việc xây dựng được các trường 
tiểu học và cải thiện y tế công cộng. Dó là nơi tập họp cả điền 
chủ lân nông dân để giải quyết những vấn đê địa phương. Chúng 
là những trường huấn luyện công dân đủ mọi giới. và khiến hàng 
vạn người Nga hy vọng rằng quyết.định cấp tiến ấy sẽ đưa tới 
việc thành lập một nghị viện trung ương (z2). Mặc đù có những 
áp lực đối với chính quyền, nghị viện không được thành lập mót 
phần là vì sau vụ ám sát hụt Àlexandre lần thứ nhất năm 1866 
chế đệ đã chuyển hướng từ cài tổ sang bảo thủ. 
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Nhưng trước khi việc này xảy ra, nhiều bước tiến đã được thực 
hiện. Dân chúng ở các đô thị, được bâu hội đồng đô thị, cố những 
nhiệm vụ giống như các Zemstuos à thôn quê. Hệ thống tư pháp 
Nga và thủ tục tư pháp đây bất công được cải tổ. Lần đầu tiên 
các bồi thẩm xuất hiện, các vụ án được xử công khai, mọi giai 
câp đều bình đẳng trước pháp luật, và hệ thống các tòa án được 
duyếét xét lại toàn bộ. Chế độ kiểm duyệt được nởi lỏng, những 
trường học mới được nâng đã, các trường đại học thoát khỏi những 
giới hạn có từ thời Nicolas, hệ thống quản dịch cổ hủ và thường 
khi tản bạo được canh tân và làm cho nhân đạo hơn. Tóm lại, 
nhiêu tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong một khoảng thời 
gian tương đối ngắn. 


IV- SƯ BÀNH TRƯỞNG CỬA CHÂUÁU 1800 - 1870. 


Trước khi phân tích tiến trình chính trị tại các đất đai của châu 
Au ở hải ngoại, sự phán biệt giữa thuộc địa khai thác và thương 
mại với thuộc địa di dân rất cần thiết. Những thuộc địa di dân, dâu 
dân đi cư châu Âu kháng sát hại đến đân bản xứ, xưa và paay vẫn 
giống như xã hội châu Âu thật sự, mọc lên ở một miền đất xa lạ, 
và lân lần cố một tính chất quốc gia riêng biệt. Mức độ tồn sinh 
của đám dân bản xứ khác nhau rất nhiều; ở nhiều nơi thuộc châu 
Mỹ La Tình. đa sẽ dân chúng hiện nay vẫn là người gốc da đỏ; ở 
Hoa Kỳ, phía đông sông Mississippi, dấu vết của người đa đỏ không 
còn tìm thấy nưa. Nhưng ngay cà ở Đéru hay Mê Hy Cô, văn hóa 
ưu thắng vân là van hơa châu Áu. Trong eáe thuộc địa khai thác 
hay thương mại, ngược lại, văn hơa ưu thắng vẫn là van hóa bản 
xứ, dù chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương Tầy. 


Châu My La Tínn. 


Thế giới châu Mỹ La Tỉnh đã trải qua nhiều cuộc cách mạng 
chông lại thực dân Tay Ban Nha và Bồ Đào Nha trong những 
thập niên đầu của thể kỷ XIX. Những cuộc chiến tranh giải phống 
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kháp các miền phía nam Rio Grande (sông Cà) có nhiều nét giống 
nhau. Cơ hội giải phóng là những khó khăn ở ngay trong các mẫu 
quốc trên bán đảo Ihérie, và đặc biệt là việc Napoléon chiếm ngai 
vàng Tây Ban Nha cho anh là dJoseph. Cuộc cách mạng Hoa Kỳ 
và Pháp và những cái gương: một cho cuộc nổi dạy của dân thuộc 
địa chống lại mẫu quốc, một cho cuộc nổi đậy của dân chúng chịu 
ảnh hưởng những tư tưởng thời Minh Tân. phần nào chống đối 
giới giáo sỉ, và cố nhuộm màu sác dân chủ. 

Chỉ riêng ở vùng ngày nay là Ác Hen T¡ Na cán đình cách 
mạng mới thật sự thành công trước năm 18Ïö. Nhưng sau khi 
Napoléon bị đánh bại và họ Bourbon lấy lại Tây Ban Nha, người 
Mê Hy Cô dưới quyền của lãnh tụ bảo thủ Iturbide cũng thành 
công năm 1821, sau khi biết có cách mạng ở Tây Ban Nha (1820). 
Ỏ nam Mỹ bai nhà lãnh đạo vĩ đại, Bolivar ở miền bác, San Martin 
ờ Ác Hen Ty Na, và Péru, đã hướng dẫn hai cuộc tranh đấu lâu 
dài và gian nan đưa đến việc thành lập những nước cộng hòa 
chúng ta biết ngày nay. Ỏ Bra Xin năm 1821 - 1822 khi phụ hoàng 
về B Dào Nha sau chiến tranh Napoléon, hoàng tử nhiếp chính 
Podro đích thân lãnh đạo phong trào dành độc lập và lên ngôi 
Hoàng đế BraXíx theo hiến pháp mà không cần đổ máu. Chính thể 
quân chủ độc nhất và sống lâu trong thế kỷ XIX tại Tần thế giới 
này kéo dài đến năm 1889; sau đó chế độ cộng hòa được thành lập. 
Thuộc địa của châu Âu vẫn còn ở vùng Guyane (Anh, Hà Lan, Pháp) 
và những đảo vùng biển Caraibe. Nhưng ngọại trừ miền Hondura 
nhỏ bé của Ánh ở trung Mỹ, tất cả đất đai còn lại đều độc lập. 

Số phận của những cựu thuộc địa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha 
à Tân thế giới khác hản với những cựu thuộc địa của Anh và Pháp 
ở một điểm quan trọng. Thay vỉ họp lại thành hai vùng thật rộng 
lớn, Hoa Kỳ và Ca Na Da, châu Mỹ La Tỉnh chia ra thành chừng ˆ 
20 quốc gia độc lập, kể theo diện títh thì lớn nhất là Bra Xin 
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trộng hơn ca lloa kỳ bỏ bớt tiểu bang Alaska) và nhỏ nhất là 
những cộng hòa Trung Mỹ và ở vùng quân đảo Caraibe. Tuy cà 
Bolivar và San Martin hy vọng kết hợp những quốc gia nhỏ này 
thành vài nước lớn, những truyền thống thuộc địa lâu đời về sự 
độc lập của địa phương. những khó khăn về địa dư cản trở việc 
giao thông. tỉnh trạng tương đối lạc hậu của cả vùng. khiến việc 
hợp nhất không thể thực hiện được. VÌ vậy châu Mỹ La tỉnh sẽ 
bước vào thế kỷ XXvới nhiêu khía cạnh vân hơa tương đối tiến 
hô, nhất là Ác Hen Ty Na, Bra Xin, và Mê Hy Cô những đô thị 
lớn. giới thượng lưu thiểu số nhưng có văn hơa cao, và một truyền 
thống thừa hưởng của các mẫu quốc. Nhưng đó là một vung kém 
phát triển, nhất là các miền quê, với nhiêu sự cùng cực, với những 
phân chia giai cấp gay gất, và nhiêu người da đỏ chưa đồng hóa; 
và những quốc gia trong vùng chia rẽ bởi những tra:." chấp quyết 
liệt, đôi khi đưa đến chiến tranh. Một trong những tranh chấp 
này giữa Paraguay và lên minh gôm Bra Xin, Ác Hen Ty Na và 
Uruguav !1865 - 1870) đã đưa nước thất trận là Paraguay đến 
một hâu quá khóc liệt trong lịch sử: đàn ông trong nước hầu như 


bị triệt hai hết 


Hoa Kỳ. 


Sự kiện quan trong về lich sử Hoa Kỷ trong 70 năm đầu thế 
kỷ XIX có thể diễn tà bằng những con số giản dị; dân số nãm 
1800 là 5 triệu 3. dân số của một cường quốc bậc trung trên chính 
trường quôc tế, dân số 1870 là 38 triệu Š, kể như tương đương 
vời một đại cường châu Âu. Dây là những năm mà nhiều người 
Mỹ có lẽ đã hãnh diện nói là họ không dính dáng đến chính trị 
quôc tế và cố tỉnh cô lập trên và ngoài những tranh chấp ở châu 
Áu, Nhưng ngay từ đầu bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã chú ý nhiều đến 
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những liên lạc ngoại giao và thương mại khấn thế giới: và theo 
thuyết Monroe Hoa Ky dựng một cái bảng "cấm xâm nhập" đôi 
với châu Âu, không phải chỉ riêng cho đất đai của mình mà còn 
của các láng giềng nam Mỹ của mình nữa. 

Chỉ có một vụ xàm nhập đáng kế đã xáy ra; đố là năm 1861 
khi Pháp, Anh và Tây Ban Nha can thiệp vào nội bộ của Mã Hy 

_ Cô, khi nước này ngưng trả những mởơn nợ ở hải ngoại. Ảnh và 
Tây Ban Nha rút lui khì thấy rõ ràng là ông vưa ưa mạo hiểm 
Napoléon III muốn làm cho ra chuyện, Quân Pháp, lợi dụng cuộc 
nội chiến Hoa Kỳ, chiếm Mexico City năm 1868 và dựng một đế 
quốc dưới quyền cai trị của Maximitien, em của Hoàng đế 
trancois Joseph, và được giới bảo thủ Mê Hy Cô ủng hộ. Khi Nội 
“chiến chấm dứt, chính quyền Hoa Kỳ không công nhận Maximilen 

- và én quân Pháp rời Mê Hy Có. Napoléon rút quân và trong trận 
kịch chiến với lực lượng ái quốc Mazimilien bị đái bại và hành 
quyết nam 1867. 

Trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến, Ánh và Pháp cùng de 
đọa sẽ nhảy vào giúp miền nam. Nhưng sự thận trọng của tổng 
thấng Lincoln cứu văn tỉnh trạng nảm 1861, và khi miền báe 
tháng thế vào mùa hè năm 1863, sự de dọa can thiệp cũng mất 
luôn. 

Người Mỹ La Tinh và nhiều công dân Hoa Kỳ nữa, nhất là 
người miên bấc nghị rằng Hoa Kỳ đã phản lại tỉnh thần thuyết 
Monroe năm 1846 khi tấn công Mê Hy Cô. Người Hoa Kỳ đã đến 

. định cư một cách hòa hoãn ở vùng đất rõ ràng thuộc Mê Hy Cô 
là Texas, và sau đó đã nổi đậy và dành độc lập cho Cộng hòa 
Texas năm 1836. Việc sát nhập Texas với sự đồng ý của Quốc hội 
Hoa Kỳ năm 1845 làm Mê Hy Cô nổi giận. và một việc tranh chấp 
biên giới giúp tổng thống Polk đẩy Quấc hội tới chỗ tuyên chiến 
năm 1846. Hoa Kỳ đã chiến tháng dễ dàng, và theo hiệp ước 
Guadalupe Hidalgo năm 1848 cùng với việc mua đất năm 1853. 
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có thêm California (ngay trước khi người ta đổ xò đi tìm vàng) 
Arizona, New Mexieo, và một vùng rộng gồm những tiểu bang núi 
non. 

Hàng triệu người Hoa Ky đã bao nhiêu nãm chen chúc từ vùng 
duyên hải Dại tây dương tràn tới, và khoảng 1870 hầu như rải 
ta kháp mọi nơi trên toàn lãnh thổ hiện nay. Tiền tuyến của làn 
sóng tây tiến được gọi bằng một cái tên đặc biệt Hoa Kỳ là "biên 
cương”, một cái đường ranh di động không giống như biên giới 
quốc gia kiểu châu Âu , mà là nói lên nghị lực, tự do của những - 
người đi tiền phong. và tất cả những đức tính - và tật xấu - của 
họ. Phong trào tây tiến này là bản hùng ca vì đại cu¿ đân Hoa 
Ky, vẫn còn được tôn sùng trong các phim ảnh loại "Western". 
Không như một thế hệ trước đây, nhiều sử gia ngày nay không 
còn tín vào "thuyết biên cương) của sử gia danh 'iếng Hoa Eÿỳ 
Frederiek Jackson Turner xem phong trào tây tiến 1. yếu tố quan 
trọng nhất trong việc hun đúc người Hoa Kỳ. Nhưng người ta 
cũng phải công nhận rằng kinh nghiệm về biên cương, với tĩnh 
chất tranh đấu công khai, sự vắng mặt của các giai cấp rõ rệt, 
sự thoát ly hay cách biệt quyền lực tư pháp, ảnh hưởng rất nhiều 
đến "cá tính bình đị” ngày nay còn thấy trong tính tỉnh của dân 
Hoa Kỳ 

Nhưng miền đông, miền nam cổ kính. miền trung Tây khi 
không còn là biên cương vào khoảng 1840-1850, không ngưng 
đọng chút nào trong những năm 1600-1870. Dáng chú ý là cuộc 
cách mạng kỹ nghệ và bắt đầu với những xưởng đệt ở New 
England ngay trước 1800, và phát triển nhanh chóng không khác 
gì ä Tay Áu. Khoảng 1870 chừng 8 đến 1Ô triệu đân Hoa Kỳ đã 
sống trong các đô thị, làm việc trong các nhà máy, hay các công 
ty hỏa xa hoặc trong các kỹ nghệ dịch vụ, và ăn lương tuần. Hàng 
triệu người này đậc biệt chịu ảnh hưởng của những tư tưởng và 
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thời trang châu Âu. Dù cố tránh được "những liên mính phức tạp" 
trong việc ngoại giao, Hoa Kỳ vẫn nhiễm những trào lưu tư tưởng, 
thị hiếu cùng những phong trào chung cho cả thế giới phương Tây 
như chúng ta sẽ thấy trong chương tới. 

Biến cố quan trọng nhã: trong những nãm của lịch sử Hoa Kỳ 
này là cuộc nội chiến, 1861 - 1885. Nó vẫn còn là trận chiến tranh 
đấm máu nhất của nước này tính theo tỷ lệ thương vong trên đân 
số đẫm máu hơn cả thế chiến I hay lI. Các sử gia vẫn còn tranh 
luận về những vấn đề lớn, như "chiến tranh giữa các tiểu bang” 
này có phải là một "cuộc xung đột không thể tránh được" chẳng 
hạn. Ngày nay sau một thế kỷ, cuộc nội chiến đã trở thành một 
phần của lịch sử tỉnhscâm sống động của Hoa Kỳ. Dối với những 
người tự do tư tưởng, vấn đề chủng tộc giữa thế kỳ XX cơ thể có 
nghỉa là nội chiến đã vô Ích, nhưng ta phải công nhận rảng trong 
cuộc tương tranh về chủng tộc vào những thập niên 1950 và 1960 
không một ai đã chính thức đát lại vấn đề Nam Bấc phân tranh. 
Chủ nghĩa cá biệt của miền nam không giống thuyết quốc gia ở 
châu Âu ,ở IrlanRe, Ba Lan, vùng Catalogne, vùng Flandres và 
nơi khác nưa không nuôi dưỡng tỉnh thần nổi loạn chia rẽ. 


Thuộc địa di đân 


Đối với những nước khác ở ngoài châu Au, những năm 
1800-1870 là một giai đoạn phát triển và chuẩn bị cho cao trào 
"thực dân" hay "đế quốc", bát đầu từ 1870 đến 1914 lúc thế chiến 
I bùng nổ. Nhiều thuộc địa di dân của Anh được thiết lập ở Ức 
và Nìu Di Lân và gía tầng từ từ trong những năm nay. Ö Ức, 
những thổ dân sơ khai không đủ sức phản kháng và lần hồi biến - 
rmuất, như ở Thsmania chẳng hạn. Ỏ Niu Di Lân thổ dân Maori 
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thuộc giống Polynésiển với một nền văn hóa lâu đời riêng, đã 
chiến đâu chống lại dân đi cư, nay vẫn tồn tai và được người da 
trắng chấp nhận. nhưng vê dân số đã bị lấn át. 

Những sự kiện quan trong đối với Anh xảy ta trong những 
thập niên này ở Ca Na: Đa; nước này đã tránh được đông hóa với 
Hoa Kỳ thời cách mạng và chiến tranh 1812. Sau vài vụ lộn xôn, 
nhất là năm 1837, vùng Québec của Pháp và vùng Ôntario của 
Anh - Xeốt ,Len được kết hợp lại. Hai miên được quyền tự trị và 
được xem cố "tư thế chủ quyên” nhờ bàn báo cáo danh tiếng (1839) 
của Lorẻ Durham, vị toàn quyên tất cả các tỉnh bác Mỹ của Anh. 
Theo đạo luật bác Mỹ thuộc Anh năm 1867, những tỉnh Nova 
Secotia và New“ Brunswick ở duyên hải Dại tây dương được kết 
høp với Québec và Ôntario để thành "Dominion of Canada”, quốc 
gia đầu tiên trong khối thịnh vượng Ảnh. Giống như Hoa Ky, Ca 
Na Đa có đất đai lan đến tận Thái bình dương: những đất đai 
này được định cư rôi được nhập vào liên bang như ở Hoa Kỳ. 

Ảnh đã chiếm vùng định cư của Hà Lan ở mùi Hảo vọng trong 
thời chiến tranh Napoleon. Những thực dàn Ảnh bát đầu ùa đến 
đây. không đông lắm. nhưng đủ để có một dân số nói tiếng Anh 
mỗi ngày miột gia tang. Người Hà lan ở đây. thời dó gọi là Boer, 
nay là Afrikaner - một tập thể rất khép kín và nghi ky những cái 
mới mẻ của người Ảnh cũng như các biện pháp chông nô lệ của 
họ bỏ đi nam 1635 trong cuộc “viễn hành", một cuộc di đân đại 
qui mó hướng về những vùng trống ở phía bác. Ỏ đây họ lập hai 
nước Boer là nước Transvaal và nước Orange tự do, cả hai được 
xem như là có "chủ quyền" theo Thỏa ước Sand River nam 1852 
giữa Anh và Transvaal. Nhiều vấn đề bản xứ nghiêm trọng luôn 
luôn xảy ra trong toàn vùng Nam Phi này, nơi mà người da đen 
bao giờ cũng đòng gấp bội da trắng. Nhưng ở đây cũng vậy, những 
năm trước 1870 chỉ là giai đoạn sửa soạn của những khủng hoảng 
sau này. 
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Pháp thiết lập trong giai đoạn này một vùng cố thể gọi là thuộc ` 
địa bán đi dân Năm 1827 vương hâu xứ Algérie thực ra độc lập tuy 
trên danh nghĩa thân phục Hồi vương ở constanfinople nổi giận 
trước yêu sách của vị lãnh sự Pháp đã cầm quạt duổi ruồi đập vào 
mặt người này. Sau nhiều lần phản kháng. Pháp xua quân xâm làng 
năm 1830. Nhãn vụ rác rối này, không đẹp đẽ gì, nhưng không phải 
là không điển hình cho lối gây hãấn (thế kỷ XVII đã cố vụ Cái tai 
của denkias) Ôháp chiếm luôn Algérie. Khoảng 1870, những dân đi 
cư người Pháp, Tây Ban Nha, và Y đã đến Algórie và Tunisie ở ngay 
cạnh khá đông; sau này đám thực dân sẽ tảng đến tỉ số 1/8 dân số 
địa phương. Như người da trắng ở Nam Phi, họ là giai cấp uy quyền 
nắm giữ hầư hết tài sản của vùng này; nhưng cũng giống như ở 
Nam Phi, hẹ chỉ là một thiểu sô riêng rẽ. 


Thuộc địa khai thác. 


Bàn đến những thuộc địa thương mại hoặc khai thác. đầu và 
giữa thế kỷ XÏIXngười ¡a chỉ thấy những hước đầu của cuộc bành 
trướng của châu Au, mở màn với việc tiến sâu vào lòng lục địa 
châu Phi 25 năm cuối thế kỷ và sự tranh chấp gia tâng giữa các 
đại cường trong việc tìm "vùng ảnh hưởng" ở Trung Đông và Trung 
Hoa. Tuy cao trào đế quốc thực đân xảy ta sa¿ nam 1870, việc 
chuẩn bị cho giai đoạn này đã bát đầu sớm hơn nhiều. Người Anh 
gây bấn với Trung Hoa năm 1839 về việc buôn thuốc phiên, một 
cuộc chiến tranh trong đó người Anh đã chiến đấu cho một mục 
đích tồi hại đê tiện. Trước đơ, trong thế kỷ XVI và XVII, Trung 
Hoa chỉ có liên lạc thương mại sơ sài với châu Âu khi lần sóng 
đế quốc mới lan tới đây; từ đó trở đi Trung Hoa là mối tranh chấp 
của các cường quốc châu Âu: nước nào cũng đòi đạc quyền thương 
mại. mở rộng thương cảng; nước nào cũng muốn cố vùng ảnh 


634 VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 


hưởng. Nhật Bản, từng bế quan tỏa cảng sau khi tiếp xúc với làn 
sống bành trướng của châu Âu đầu thế kỷ XVII, đã mở cửa buôn 
,bán sau khi thủy sư đô đốc Hoa Kỳ Perry đến đây với bốn chiến 
hạm năm 1853 và một hiệp ước được ký kết giữa hai nước năm 
1854. 

Ỏ Ấn Độ, Ảnh tiếp tục buôn bán và cai trị một vÌ vùng qua 
công ty Dông Án, hoặc qua các "ông hoàng bản xứ" chịu sự kiếm 
soát của Anh. Ỏ đây, năm 1857 - 1858 cuộc nổi loạn vĩ đại của 
quân đội Án Độ mà các sĩ quan cao cấp đều là người Anh, đã 
chấm dứt một giai đoạn của lịch sử nước này. Quân Anh, sau 
những thiệt hại nặng nề và những nỗ lực công hãm, đã tháng 
được binh lính nổi loạn gọi là Sepoy, Quyền cai trị kỳ quặc của 
công ty Đông Ấn bị bãi bỏ, và chính phủ Anh lĩnh lấy trách nhiệm 
này. Năm 1877, khi Disraeli tôn nữ hoàng Vietoria làm nữ đế Ấn 
Độ, giai đoạn chót của quyền hành của Anh ở Ấn Độ bát đầu. 
Nước Ấn cai trị bởi người Anh như vậy vẫn giữ tính cách Đông 
Ấn, một bán lục địa hầu hết theo văn hóa Ấn Độ giáo, nhưng bao 
gồm vô số giống dân và tôn giáo. 

Ỏ châu Phì những năm đầu và giữa thế kỷ là giai đoạn khai 
thác vùng nội địa quan trọng, một giai đoạn đầy hứng khỏi như 
thời Cristôp Côlông và Magellan. Cuộc thám hiểm danh tiếng nhất 
là việc tìm kiếm được nhà thám hiểm Livingstone bị mất tích do 
Stanley thực hiện ở Hồ Tsnganyika năm 1871. Một chỉ tiết mới 
mỏ đầy ý nghỉa: Stanley ra đi, không phải theo lệnh vua Henry 
hay nữ hoàng TIsabelle như thời xưa, mà theo lời yêu cầu của nhật 
báo Heraiđ ð NewYork. 

Cuối cùng ngay cả trong những thuộc địa khai thác, ngay cả 
trong những vùng mà người bàn xứ hầu như không biết đến ảnh 
hưởng phương Tây trong thế kỷ XIX người ta chứng kiến những 
bước đầu của hỏa xa, quan lộ, cảnh sát, giáo dục, vệ sinh, các 
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trung tâm đô thị, cảnh sát, giáo dục, vệ sinh, các trung Lâu đô 
thị, tốm lại, cuộc cách mạng vật chất của văn hóa phương Tây. 
Nhờ sáng kiến của Anh đầu thế kỷ XIX ít nhất người ta ghi nhận 
được một thành quả nhân đạo: việc bãi bỏ buôn bán nô lệ. Lệnh 
bài bỏ chế độ nô lệ được ban bố khắp nơi trong đế quốc Anh năm 
1833. Dân dần những thỏa hiệp quốc tế buộc chấm dứt việc buôn 
người, và sau Tuyên ngòn Giải phóng của Lineoln năm 1868, việc 
buôn bán nô lệ mất hẳn trong thế giới phương Tây. 
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CHƯƠNG XI 


TINH THẦN THẾ KỶ XIX 


\. CÁCH MANG KỶ NGHỆ. 


Chúng ta không thể hiểu rõ tính thân thế kỷ XIX nếu không 
nối tới một yếu tế nhìn qua cố vẻ hoàn toàn vật chất đó là Cách 
mạng ÿ nghệ, giai đoạn phát triển kinh tế nhờ vào khoa học và 
kỹ thuật. Mlột trong 5ñ sng hê thống tư tưởng quan trọng của thế 
kỷ XIX đã đặt vũ trụ quan trên giả thuyết là những "biến cổ" vật 
chất là nguyên nhân của mọi thái độ cá nhân hay tập thể. Những 
người bác bỏ thuyết Karl Marx cũng công nhận ánh hưởng tính 
thân của cuộc Cách mạng Ey nghệ và sự gia tầng tài sản và dân 


5Ó. 


Tiến tình công cuộc ký nghệ hóa. 


Trong chương VIII, chúng ta đã xét đến ngưồn gốc và những 
bước đầu của cuộc cách mạng cận kim ví đại giúp loài người chế 
ngự nàng lực và tài nguyên thiên nhiên này. Người ta thường xem 


„1 
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là cuộc cách mạng kỹ nghệ bát đâu tại Anh vào khoảng 1760 với 
những phát minh như máy hơi nước, máy quay sợi. máy dệt và 
nhiều phát minh khác giúp ta thiết lập các cơ xưởng. Hậu quả 
của những phát minh và cơ xưởng ây là việc sản xuất và phân 
phối qui mô. những lực lượng lao động lớn lao và một tổ chức tài 
chính. doanh thương và hành chính tính vi và rộng lớn tuy riêng 
về mật hành chính. quan điểm thời đó chống lại việc bành trướng 
những hoạt động của chính quyền. Những cuôc chiến dai đẳng 
của cách mang Pháp và thời Napoléon hình như đã thúc đẩy cuộc 
cách mạng kỹ nghệ Anh và giúp nó trưởng thành vào đầu thế kỷ 
XIX Sau đố lẽ di nhiên nø văn tiếp tục phát triển, với những 
thăng trâm của chủ kỳ doanh nghiệp cho tới ngày nay. 

Trong những yếu tô giúp Anh dẫn đâu công cuộc kỹ nghệ hóa, 
chúng ta phải kể sự phát triển sớm của hệ thông ngân hàng và 
tài chình, một chỉnh thể tương đối vững vàng sau 1689, một xã 
hội giúp người cố tài nhiêu cơ bội tiến thủ han là ở trên lục địa 
và môt điều rất quan trọng nữa là sự bảo đảm khỏi bị xâm lăng 
nhờ eo biển Anh - Pháp và hải quân hùng mạnh. Nhờ hải quân, 
Ảnh ít cần bính sỉ hơn và Ít tôn tiền hơn những cường quốc khác 
như Pháp vừa trông vào lục quân mà cũng cân cả hải quân. Anh 
đã dùng người, dùng tiên và ốc kinh doanh để chiếm địa vị ưu 
tháng thực ra chỉ là đương đói ưu thắng. 

Vì cách mạng kỹ nghệ không phải chỉ xây ra ở Anh mà thôi. 
Tại tày bác châu Áu và tại Hoa Kỳ thuộc địa di dân tộc nhất kh¿ 
di theo kịp mẫu quốc cơ xưởng, máy mốc. tư bản củng bắt đầu 
xuất hiện vào đầu thế kỷ XiX. Năm 17993, tại tiểu hang 
Connecticut, Eli Whitney phát minh máy loại hột bông, rất quan 
trọng đối với việc sản xuất qui mô sơi vải, một trong những kỹ 
nghệ lớn đầu tiên. Những nhà máy vải bông Hoa Kỳ đầu tiên dựa 
theo đồ án máy mốc ăn cấp ở Ảnh được thiết lập tại vùng New 
England trong thập niên 1790. Một trong những yếu tố căn bản 
của cách mạng kỹ nghệ sự hợp :z>z 3v những người phụ trách 
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nghiên cứu và các nhà sản xuất xuất hiện dưới một hình thức thò 
sơ trong thời cách mạng Pháp; một nhóm nhà khoa học lỗi lạc 
góp sức với ủy ban An ninh Công cộng nhằm cải tiến năng suất 
sắc và thép và nói chung để tăng gia việc sản xuất vũ khí. Hệ 
thống đo lường dựa trên căn bản mét cũng là công trình của các 
nhà khoa học ấy. Việc chế nhưng bộ phận máy móc đúng tiêu 
chuẩn và có thể thay đổi được tiền nhân của hệ thống lắp máy - 
tiến xa nhờ sáng kiến của Eli Whitney, ngưỡi đã chế súng trường 
với những bộ phận có thể tháo rời và thay thế được. Cuối cùng, 
tuy người Anh cế giữ bí mật về máy móc của ho và cách xử dụng 
chúng, họ không thể ngăn cản thợ lành nghề di cư sang Hoa Kỳ, 
Pháp hay những nước khác trên lục địa. 

Vào khoảng 1870, cách mạng kỹ nghệ đã bám sâu lan rộng tại 
Tây Âu và miền đông bác Hoa Hỳy: ảnh bưởng của nơ tràn khấp 
năm châu nhờ các tàu bè chạy bằng hơi nước, bỏa xa, điện tín và 
hệ thống ngân hàng và doanh thương tân tiến và phức tạp. 

Chúng ta cố thể chia tiến trỉnh cách mạng kỹ nghệ thành nhiều 
giai đoạn theo tiêu chuẩn năng lực sức nước, hơi nước, điện lực, 
nguyên tử lực: hay theo tiêu chuẩn kinh tế và kỹ thuật: phân 
công, hệ thống lấp máy. "máy tự động”; hay là theo tiêu chuẩn 
kinh tế - xã hội: xÍ nghiệp lớn hay nhỏ, quyền sở hữu và tổ chức 
quản trị ra sao, chính quyền kiểm soát tới mức nào v.v... Nhưng 
thực ra đố là một tiến trình vĩ đại và tương đối nhanh chóng 
nghĩa là cách mạng. 

Ông W.W. Rostow, một kinh tế sử gia Hoa Kỳ đã đưa ra một 
nhận xét đáng kể. Ông lưu ý rằng trong tiến trình đó chúng ta 
cố thể nhận ra lúc "cất cánh” (như một chiếc máy bay) khi nền 
kinh tế trong nước đã lao mỉnh vào kỹ nghệ tân tiến và có thể 
tăng gia sản xuất dễ đàng hơn trong giai đoạn tiền kỹ nghệ hóa 
nhiều. Nước Anh "cất cánh" trước tiên, nhưng vào khoảng 1870, 
phần lớn các nước châu Âu cũng đã cất cánh. Trong thập niên 
1960 hầu hết những quốc gia châu Phi, châu ẤÁ và Nam Mỹ mà 
chúng ta thường gọi là "chậm tiến" và nay gọi là "đang phát triển" 
còn cố lấy đà để cất cánh 
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Vùng ký nghệ và vùng thuộc địa. 


Vào khoảng 1870 sự khác biệt giữa các vùng kỹ nghê và các 
vùng thuộc địa rất rõ ràng. Những vùng kỹ nghệ dùng những sản 
phẩm nông nghiệp, ngư nghiệp và hầm rmnỏ biến thành tiêu phụ 
phẩm và máy móc để tiếp tục và tăng gia sản xuất, Những vùng 
thuộ^ địa cung cấp phần lớn những nguyên liệu ấy và không "tân 
tiến" bàng những vùng kỹ nghệ (chúng ta nơi "vùng" thay vì 
"nước", vì ranh giới kinh tế không bắt buộc phải trùng với ranh 
giới kinh tế không bất buộc phải trùng với ranh giới chính trị). 
Ó Hoa Kỳ chẳng hạn. vào cuối thế kỷ XIX, miền tây và miền nam 
mối chung là những vùng cung cấp nguyên liêu. còn miễn tây bắc 
và một phần miền trung tây là những vùng kỹ nghệ. Các bình 
luân gia ở miền Tây và miền Nam thường than phiên là hai miên 
này bị miên Đông và nhất là "Wall Street" (trung tám kính tài và 
thị trường chứng khoán, ở New York) bóc lột như bóc lột thuộc địa 
vậy. Tại Y, giữa sự tân tiến của miền bác xung quanh hai thành 
phố kỹ nghệ Milan và Turin và sư chậm tiến. nghèo nắn của miền 
nam, sự khác biệt còn rõ rệt hơn nửa 


Ký nghệ và mức sống. 


Cách mạng kỹ nghệ. nhất là trong những giai đoạn đầu, gây 
ra nhiều thav đổi phức tạp và đòi hỏi con người một khả nàng 
làm quen với những thay đổi đó mà con người không phải lúc nào 
củng có. Cách mạng kỹ nghệ mang lại những xưởng máy thiếu 
ánh sáng, thiếu không khi. những máy móc nguy hiểm mà không 
trù liệu biện pháp an toàn, những dãy nhà mới cất thiếu vệ sinh 
và những ngày làm việc nhiêu giờ với những công việc khố nhọc 
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hay ít nhất nhằm chán và lặp đi lặp lai mãi. Vị vậy, cách mạng 
kỹ nghệ đã ảnh hưởng rất mạnh đến tỉnh thân phương Tây. Mọi 
giới chống lại vẻ xấu xí, cành đau khổ của xã hội mới trong vô 
số bản án gát gao. Karl Marx là nhà phê bình quan trọng nhất, 
nhưng còn nhiều người, phê phán chỉ trích dưới nhiều hình thức. 
Ngay những người bênh vực xã hội mới cũng chi biết nhấn mạnh 
đến những thành quả của cách mạng kỹ nghệ mà thôi. Ngoài'ra, 
mặc dù văn chương, triết lý, tôn giáo, vũ trụ quan của Lhế kỷ XIX 
rất phong phú, nhưng không thể không đề cập đến những yếu tổ 
kinh tế. 

Thế kỷ XIX và những thập niên đâu thế kỳ XX thường đưa ra 
một hình ảnh đen tối trả con phải làm việc, ổ chuột, lương Ít, 
kinh tế dệ bị khủng hoảng nên công nhân dễ bị thất nghiệp, và 
nhiều khía cạnh khác làm tổn thương nhân phẩm. Các sử gia giữa 
thể kỷ XX cho rằng hình ảnh ấy quá bí quan. Nếu ta tỉn hẳn lời 
lẽ của các nhà cải cách xã hội đầu thời nữ hoàng Victoria thì ta 
sẽ có cảm tưởng ràng. năm 1840 điều kiện sính hoạt ở Ảnh không 
những tệ hai hơn nãm 1740 mà còn tồi tệ đến trình độ sức người 
không sao echiu được. 

Ấy thế mà điều đáng chú trọng nhất trong lịch sử kinh tế xã 
hội của nước Anh trong thế ký XIX là mức gia tăng dân số cao 
hơn bao giờ hết. Bỏ Niu Di Lân và AI Xơ Len, dân số Ảnh leo từ 
9 triệu năm 1800 lên đến 32 triệu rưỡi năm 1900 mặc dù số người 
đi trú tới Ảnh ít hơn là số người Anh di cư sang Hoa Ky và các 
xứ khác trong khối thịnh vượng Anh. Dân số các thành phố cá 
trên 20.000 người tăng thêm hơn một triệu trong thập niên 
1831-1841 và gần hai triệu trong thập niên kế tiếp. Mức gia tăng 
ấy chắc phải gây ra nhiều khó khăn vào thời ấy hơn ngay cả mức 
gÌa tăng khủng khiếp thời nay. Nhưng chác là ngay cả giới thợ 
thuyền cũng đủ no đủ ấm thì mới có mức gia tăng đân số vượt 
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bậc như thế chứ. Vậy, theo thống kê mà thôi, thời nay cả trong 
những giai đoạn đầu, cách mạng kỹ nghệ cũng đã nâng cao mức 
sinh hoạt của giới lao động ở Anh. 

Những tệ đoan của cách mạng kỹ nghệ mà dân nghèo chịu 
thường được kể gồm có vẻ xấu xí, cảnh tiêu điều, tình trạng mất 
gốc và nhất là sự bất công. Những cảm giác ấy thường được những 
người giới trung lưu và thượng lưu (Kar] Marx thuộc giới trung 
lưu) thông cảm với dân nghèo nơi lên. Một tệ trạng quan trọng 
khác của cách mạng kỹ nghệ có thế gọi là sự "tân khổ vì tâng 
trưởng" kết quả của việc gia tâng mức sinh hoạt tuy chia sẽ bất 
đồng giữa những vùng kỹ nghệ và thuộc địa cũng như giữa giới 
chủ nhân và giới công nhân. 


1L KHOA HỌC. TÔN GIÁO VÀ TRIẾT LÝ. 


Vật lý. 


Bước sang thế ký XIX thi cái "triết học thiên nhiên" của thế 
kỷ XVIII đã vẻn vẹn trẻ thành "khoa học", hay Khoa Học. viết 
hoa. Mặc dù cố sự chếng đổi của phe báo thủ, tất cả mọi ngành 
khoa học đều tang triển vì việc giảng dạy khoa học và nghiên cứu 
khoa học thành một phân quan trọng của giáo dục. Những khoa 
học vât lý - thiên vật học, vật lý, hóa hoc và những ngànn đậc 
biệt như cø học và quang học tiến nhanh đến mức kỷ thuật phải 
nhờ cậy khoa học, thay vì ngược lại như lúc ban đầu (xem chương 
VIJH)!. Vào khoảng 1900 nhiều nhà vật lý uyên bác tưởng rằng 
không còn gì để mà nghiên cứu nữa ít nhất là trên phương diện 
cán bản lý thuyết - và không có gì phải thay đối. Thế nhưng công 
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trình nghiên cứu vẽ phóng xạ của Beequerel, ông bà Curie và 
Roentgen đã bất đầu mở màn cho cuộc "cách mạng vật ly” của 
thế kỷ XX. 


Thuyết khoa học quan trọng lan ra và ảnh hưởng đến quan 
niệm về vị trÍ con người trong vũ tru là định luật thứ hai về nhiệt 
lực học nói rằng tuy tổng số năng lực trong vũ trụ không thay 
đổi nhưng số năng )ực cần thiết cho loài người thì hao mòn dần. 
Đơ là công trình của nhiều nhà bác học như Carnot (Pháp), 
Clauszius (Đức! và Lord Kelvin (Anh) - chứng tỏ đặc tính quốc tế 
của khoa học. Chuyển sang triết lý vũ trụ quan, nhiêu người 
thường cho rằng định luật ấy có nghĩa là nhân loại sắp tới ngày 
tận thế vỉ mặt trời yếu dần và quả đất giá lạnh dần. Thế là cổ 
thuyết Ky Tô về "Ngày phán xét cuối cùng” thêm một âm hưởng 
giả khoa học và hình như đã ám ảnh sử gia Hoa Kỳ Henry Adams 
(1838 - 1918! một người không theo Ky Tô giáo - trong những 
nãm cuối cùng của đời ông. 


Darwin. 


Nhưng ngành khoa học thiên nhiên ảnh hưởng mạnh nhất đến 
tôn giáo, triết lý và ngay cả chính trị và thế ký XIX không phải 
là vật lý như trong thế kỷ XVIII với Newton và các nhà bác học 
khác mà là sinh vật học. Nam 1859, nhà vạn vật học Anh là 
Charles Darwin (1809 - 1882) xuất bản cuối The Origin oƒ Species 
(Nguôn gốc muôn loài). gây ra một cuộc cách mạng không những 
trong ngành sinh vật học mà đối với cả quan niệm về vị trí eon 
người trong tạo hóa. Cũng như những cuộc cách mạng quan trọng 
kháe, cuộc cách mạng Darwin không phải bễng nhiên mà cá Tác 
pbẩm của ông là công trình nhiêu năm chuẩn bị và nghiên cứu 
sinh vật học của riêng ông, của các đồng nghiệp cũng như của 
các nhà bác học trước ông. Dựa trên công trình nghiên cứu của 
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các nhà địa chất học như Sir, Charles Lyell và các nhà eổ sinh 
vật học, tác phẩm ấy mô tả sự xuất hiện. phát triển và đôi khi 
sự tiêu điệt của hàng ngàn loài thảo mộc. cảm thú trong hàng 
triệu năm. 

Thánh kinh cho rằng Thượng để tạo ra vạn vật nội trong một 
tuần cách đây khoảng 6.000 nãm và nói rõ ràng rằng người và 
vật là do những cặp độc nhất còn sông sót trên tàu của Noé thời 
đại hồng thủy. 

Khoa học đà bố buộc thời Minh Tân phải bác bỏ lời giải thích 
của Thánh kinh và đề ra một tiến trình biến hơa lâu dài trong 
đã không có Chúa Trời ít nhất là Chúa Trời nhân cách Ry Tô 
nhúng tay vào, mã chí do nang lực phi nhân cách của tao hóa gây 
ra. (Chương VIID. Nhưng họ không giải thích được một cách thỏa 
đáng công cuộc của Tạo hóa. Dó là công trình của Darwin. 

Nhà kinh tế học Anh Maithus (1766 - 1834! đã giúp ông một 
y kiến Trong tác phẩm #ssay on Population (Luận về nhân số!) 
Malthus nơi rằng sinh vật thường gia tảng đến trình độ không 
còn đủ lương thực cho toàn thể và trong việc tranh giành lương 
thực một số sình vật thiểu án nên bị tiêu diệt. Đó là cân nguyên 
tủa khái niệm mà Darwin gọi là cạnh tranh để sinh tồn, Rồ1 ông 
tự hỏi vì sao lại có sinh vật thì sống mà có sinh vật lại chết. Nếu 
các cơ thể đêu In hêt nhau thì còn có thể bảo là ngâu nhiên, 
nhưng quan sát cho biết rằng các cơ thể khác nhau lúc mới sinh. 
Trong một lứa lợn. có thể cố con mạnh con yếu: eon yếu thế nào 
cũng bị cac con manh chen lấn và nếu không có bàn tay người 
nhúng vào th; chác nó khố sống nổi: kẻ yếu không đủ khả năng 
dự cuôc cạnh tranh để sinh tồn, 

Nhận xét này đưa đến điểm quan trọng thứ hai của thuyết 
Darwin: phải đủ khủ năng mới sinh tồn được. Cơ thể thích hợp 
nhất để tìm cái an chốn ở mới sống sót, và sinh con đẻ cái với 
những đặc tỉnh ấy; những đặc tính của một cơ thể không là bao. 
nhưng sau nhiều thế hệ chúng đồn tụ lại và cuối cùng tạo ra mệt 
sinh vật khác hẳn với tổ tiên xa xưa của nó đến nỗi ta hầu như 
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có một loài mới. Loài mới này đã biến hóa. Nó đã biến hóa nhờ 
luật đào ¿hdi ¿ nhién. Từ lầu trong việc canh tác chãn nuôi loài 
người đã tìm cách hướng dẫn tiến trình đố với phương pháp đào 
thải nhan tạo, bằng cách chỉ chọn những giống tốt - tốt theo quan 
điểm của loài người. Nø là lầu nhưng thực ra trong lịch sử tồn 
tại của trái đất sự can thiệp của loài người chỉ mới xảy ra thôi 
và chỉ liên hệ tới vài loài. Trước đó hãng ức triệu năm luật đào 
thải tự nhiên đã ảnh hưởng đến muôn loài, kể củ loài người, 

Darwin quan niệm rằng những khác biệt cá nhân của nhiều 
sinh vật cùng loài là ngấu nhiền và thường truyền đến con cháu. 
Nhưng sinh vật học Darwin chính thống bảo rằng những gì cơ 
thể "học" được, những gì "xảy ra” cho cd thể đó thì không rruyền 
lại. Một người bị cưa chân không có sinh ra con một chân; và tuy 
các nhà thí nghiệm đã chặt đuôi không biết bao nhiêu thế hệ 
chuột, chúng vấn sinh ra chuột có đuôi. 

Sau hơn một thế kỷ, những nét đại cương của thu,et Darwin 
văn còn được chấp nhận. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu 
sau đó chứng mình rằng những sự thay đổi quan trọng trong tiến 
trình biến hóa chác không phải do nhiều thay đối nhỏ đồn tụ lại 
mà là những biến chuyển lớn lao và hiếm có gọi là "sâu biến". 
Các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu ảnh hưởng các thứ quang 
tuyến đối với những sâu biến này. Có thuyết chưa được người 
chấp nhận nối rằng trong quá khứ cơ lúc vỏ trái đất bị chấn động 
kinh khủng đến mức nhiều loài bị tiêu diệt trong khí nhiều loài 
khác tiến hóa nhanh hơn. 


Những khoa học khác, 


Đoạn sau chúng ta sẽ đề cập tới thuyết Darwin về vũ trụ quan. 
Sau Darwin. công trình sinh vật học đáng kể nhất là của nhà tu 
sĩ Áo Gregor Mendel (1822 - 1884), cha đẻ của môn di truyền học. 
Đối với đời sống hàng ngày, ta phải kể đến hoa học hữu cơ, sinh 
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hóa học tdanh từ thế kỷ XX) và bệnh lý học. Nhờ công trình của 
nhiều nhà bác học - Louis Pasteur (Pháp), Liebig (Dức). Liater 
LẢnh), Koch tDức), Walrer Reed (Hoa Wy) y khoa, giải phẫu. y tế 
công cộng và dinh đưỡng đã cố thể "cất cánh” vào khoảng 1900. 
Nhờ đo đến thế kỷ XX con người có hy vọng sống lâu thêm 20 - 
3Ó năm tại các nước tiền tiến phương Tây. 

Cuối cùng vào thế kỷ XIX các "hoa bọc xã hội" đã có thể đứng 
vững vàng tại đại học, ngay cả trong những đại học bảo thủ như 
Oxford và Cambridge. Nhưng cho tới nay trong những khoa học 
đó kính nghiệm học, xã hội học, nhân chủng học. tâm lý xã hội, 
chính trị học - không ngành nào được thực sự xem là khoa học. 
Tuy nhiên trong thế kỷ XIX những ngành ấy đã gia táng phẩm 
lượng những dữ kiện thu thập được rất nhiều và nỗ lực đi đến 
những định luật khái quát cho ta hy vạng sẽ cố ngày đạt tối mức 
thành công của những khoa học khác. Dù sao thì uy danh của 
khoa học cũng lớn đến nỗi vào cuối thế kỷ các sử gia chuyên 
nghiệp cũng đòi xem sử học là một khoa học. Tuy nhiên. họ'chỉ 
muốn nối là họ nghiên cứu một cách khoa học và phán xét một 
cách vô tư, chứ chẳng mấy người căn cứ vào sự kiện lịch sử để 
đưa ra những định luật khải quát nhằm tiên đoán tưang lai, 


Ky Tô La Mã vào thời Đa quan. 


Vào thế kỷ XIII, mặc dù đôi khi chia rẽ sâu xa về những vấn 
đề triết lý và tôn giáo cao siêu, phần lớn phương Tây chấp thuận 
giáo lý Ky Tô la Mã. Vào thế ký XVIII, mặc dầu cố nhiều tôn 
giáo tín ngưỡng hơn thế kỷ XIII, phần lớn trí thức phương Tây 
chấp nhận những tiêu chuẩn mỹ thuật, luân lý và chính trị của 
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thời Minh Tân, Ngược lại, thế kỷ XIX sản xuất nhiều tín ngưỡng 
và quan điểm thấm mỹ đến mức ta có thể gọi đó là “Thời Da quan" 
- nghĩa là thời cá quyền quan điểm về nhân sinh nhân nghiệp. 

Trong các giáo hội Ky Tô. số tín đô Hy Tô La Mã gia tăng một 
phân vỉ dân số gia tăng và một phần nhờ công cuộc giáo hóa ở 
phương Tây cũng như ở châu A. châu Phi. Nhưng giáo hôi Ky 
Tô La Mã cũng có nhiêu quan điểm dị biệt trong nội bộ..Hai trào 
lưu tự tưởng thường giao thoa chủ nghĩa "cải tân" thần học và 
chủ nghĩa "xã hội" Ky Tô - chống lại khối bào thủ của tư tưởng 
Ky Tô La Mã tại tòa thánh. Phái "cải tàn" cố dụng hòa thái độ 
khoa học gạt bỏ hoang đường với niêm tin Ky Tô vào sư sắp đặt 
của Thượng đế. Phong trào này phát triển manh vào cuỏi thế kỳ 
và nhiều lãnh tụ lỗi lac đã nhấn mạnh đến khia cạnh lý trí đến 
độ ly khai và bị đuổi ra khỏi giáo hội, như hai giáo sĩ Uolsy (1857 
- 1840! người Pháp và Tyrell (1§61- 1909) người x` Xơ Len, 

Những phong trào đân chủ Ky Tô xuất hiện ngay đầu thế kỷ 
và chú trọng tới việc dung hòa tôn giáo với khía cạnh chính trị 
và xã hội của sinh hoạt đân chủ "Chủ nghĩa xã hội" của họ không 
phải như chủ thuyết của Marx, mà là đo tín ngưỡng thúc đẩy và 
nhằm cải tạo số phận của dân nghèo, nâng cao mức sống vật chất 
cũng như tỉnh thân của họ. Một số ly kbai với giáo hội, như giáo 
sĩ Lamennals (1782 - 1854) người Pháp: phần lớn ở lại trong giáo 
hội và giúp đật nén tảng cho những đáng chính trị và nghiệp đoàn 
quan trọng tại châu Áu trong thế kỷ XX nhằm dung hòa chính 
trị dân chủ với giáo lý Ky Tô La Mã chính thống. 


Chủ nghĩa Duy tục. 
Mặc dù họ khẳng định là không theo giáo phái nào. nhưng ai 


cũng có quan niệm vê vị trí con người trong vũ trụ và bổ phận 
con người trên thân thế. Những tín đề của thời Minh Tân này 
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cũng chia rẽ như các tín đồ Ky Tô vậy. Họ gồm dủ phe phái: vô 
thần luận, bất khả tri luận, duy vật chủ nghĩa, thực nghiệm chủ 
nghìa. duy tục chủ nghĩa, duy lý chủ nghĩa, tự nhiên thần giáo, 
phản đối giáo hội chủ nghĩa. khoa học giáo. học thuyết Karl Marx 
và nhiều loại chủ nghĩa (cho rằng "người tư tạo" và không cố Chúa 
Trời). 

Kể chung tổng số những người bác bỏ Ky Tô giáo ở phương 
Tây rấ: đông Về phương diện phản đối giáo hội, họ hoạt động 
chỉnh trị mạnh nhất ở các nước "La Tỉnh" như Pháp, Ý, Tây Ban 
Nha, thường theo xã hội chủ nghĩa. Ngay tại những nước Ảnh 
ngữ, tuy ảnh hưởng chính trị họ không đăng kể, những người theo 
vô thần luận và bất khả tri luận họp thành một nhơm nhỏ rất 
hoạt động với những đai diện như Charles Bradlaugh (Ảnh) và 
Robert Ingersoll tHaa Ky). 

Phân lớn những người tư do tư tưởng dùng thuyết Darwin để 
đà kích Ky Tê giáo. và ngay những tín đồ Ky T6 cũng bị công 
trình của Darwin làm cho thấc mắc không ít. Thời Minh Tân đã 
phổ thông høa công trình cỏa các nhà địa chất học và cổ sinh vật 
học cũng như của các sử gia áp dụng những phương pháp phê 
bình mới vào "các câu chuyện" của Thánh kinh; nhưng cuốn Nguồn 
gốc muôn loài của ]Jarwin làm lùng lạc hơn bất cứ một tác phẩm 
não trước đó niềm tin Ấy Tô là các loài được tạo ra riêng rẻ và 
không bao giờ thay đổi. Các tín đô Ky Tô đân đân mới chịu chấp 
nhận dung hòa phần nào giáo-lý của họ với những thuyết tiển 
hóa. Một số chấp nhận thuyết Darwin và những thuyết khác như 
những già thuyết khoa học không được xem là xác thực theo nghĩa 
thần học; những người khác chấp nhận là thể xác con người cũng 
theo luật tiến hóa nhưng linh hồn thời đứng trên và ngoài tiến 
trình đó. 
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Triết lý: lý tưởng và duy vật. 


Và triết lý thuần túy thế kỷ XIX bao gồm mọi hình thức từ 
duy vật chủ nghia tới lý tưởng chủ nghĩa. Đây là thế kỷ danh 
tiếng của lý tưởng chủ nghĩa Đức. với vô số đại điện từ Kant qua 
Fichte vafSchelling tới Hegel (1770 - 1831) lúc lý tưởng chủ nghĩa 
lên đến đỉnh cao. Hegel cế dung hòa lý tưởng chủ nghỉa triết lý 
theo truyền thống, với một tuyệt đối không thể thay đổi với niềm 
tỉn của thế kỷ XIX vào đổi thay, tăng triển và phát triển lịch sử. 
Theo Hegel, trí (Ge¡is?) phát triển qua các thời đại theo một tiến 
trình gọi là địch hóa pháp, bất đầu là chính đề, rồi đến phan đề 
xong với tổng hợp. 

Nhà triết học Pháp, Auguste Comte (1798 - 1857) cũng đưa ra 
một bộ ba căn cứ trên khoa học mà đứng về triết lý lịch sử tương 
đương với bộ ba chính đề phản đề - tổng hợp của Hegel. Ông bảo 
rằng người ta bắt đầu với những văn hốơa sơ khai giảng hiện tượng 
theo thần học rôi giảng theo huyền học (với những danh từ trừu 
tượng như công bằng, náng lực v.v...) và cuối cùng đạt tới giai 
đoạn giáng theo &hoa học hay (hực nghiệm, theo danh từ của ông. 
Theo Comte, giai đoạn thực nghiệm mở mãn với thời đầu của 
ngành vật lý và thiên văn cận đại; và ông tự xem là người đâu 
tiên áp dụng những phương pháp thực nghiệm thực sự vào việc 
nghiên cứu những tương quan giữa người và người mà ông đật 
tên là "xã hội hoc". Ông lấy làm tiếc rằng trong văn hơa phương 
Tây còn sót lại nhiều ví dụ của hai giai đoạn đầu. Nhà triết học 
Anh, Herbert Spenser (1820 - 1903) chẳng khác nào một Thomas 
d`Aquin duy vật, viết rất nhiều sách loại yếu luận như Sinh tuật 
học yếu luớn (1864-7), Tam lý học yếu luận (1855), Xã hội học 
yếu luận (1876 - 96), Đạo dức học yếu luận (1891). Ông không 
đề cập tới những cái "không thể biết được" (như Thượng để) mà 
chỉ nghiên cứu những cái biết được, nhờ khoa học. 
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Triết lý: ý chí luận và chiết trung luận. 


Một trào lưu quan trọng nưa được đánh dấu bàng tác phẩm 
Thế giớu: Ý oà Chí (B18) của nhà triết học Đức, Schopenhauer 
(1779-1860) nối rằng cái thực không phải lĩnh cũng không phải 
chất mà là một năng lực mù quáng thúc đẩy con người và vũ trụ 
mà ông gọi là "ý chí". Ý chí luận còn cố nhiều đại diện khác như 
Nietzsche (1844 - 1900) cũng người Đức và nhà triết học Dan 
Mạch, Soren Kierkegaad (1813 - 1855). Trong tác phẩm họ ta tìm 
thấv những bước đâu của những trào lưu thế kỷ XX như thực 
dụng chủ nghĩa. thuyết hiện sinh vã vài khía cạnh của cái thường 
gọi là phản chủ trí luận. 

Một số tư tưởng gia thế kỷ XIX lại cố thu nhiêu triết lý vào 
một đại chiết trung luận. Đáng chú ý nhất là Vietor Cousin (1792 
- l1857!, người đã đóng một vai trò quan trọng trong nền giáo dục 
Pháp. Cousin cho rằng tất cả mọi hệ thông triết lý đều cố một 
phần đúng nhưng ông không thành công mấy trong việc lựa ra 
những phần đúng ấy và đem kết hợp lại, 


II. CÁ NHÂN, QUỐC GIÁ, XÃ HÔI. 


Tư tưởng về chính trị của thế kỷ XIX cũng phong phú như tư 
tưởng về tôn giáo và triết lý. Nó cũng bao gồm mọi hình thức từ 
sự ủng hệ chính thế quân chủ hoàn toàn chuyên chế tới sự ủng 
hộ triết lý vô chính phủ. Chúng ta có thể chia nơ từ hữu sang tả 
thành bảo thủ, tự do, cấp tiến và xấ hội. Tuy nhiên, chúng ta phải 
nhớ ràng ý nghĩa của những danh từ ấy trong những thay đổi tùy 
quốc gia mà cồn thay đổi với thời gian. 
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Bảo thủ. 


Vào thế kỷ XIX bảo thủ có nghĩa là không thích hay chán ghét 
những “nguyên tắc 1776 và 1789" nghĩa là nói một cách đệ dãi 
dân chủ; phe bảo thủ cho rằng bê trên phải có quyền. bề dưới 
phải tuân lệnh; họ ủng hộ những giải hội Ky T6 La Mã, Anh giáo 
và Luther. Tuy nhiên, không phải những người bảo thủ thế kỳ 
XIX đều theo những nguyên tắc giống hệt nhau. Nhân vật chính 
của tư tưởng bào thủ cơ lẽ là Burke (xem chương X) mất vào cuối 
thế kỷ XVÍII nhưng ảnh hưởng còn kếo đài mãi đến ngày nay. 
Burke tín tưởng rằng một xã hội trật tự chà khác nảo một phép 
mãu giúp cho con người sinh ra vên ngang tầng tội lỗi biết giữ 
mình nhờ ảnh hưởng của truyện thông. phong tục và sự kính trọng 
đối với thượng cấp. Nhưng là người Ảnh, ông không quá tin vào 
những nguyên tắc cứng rán trong đời sống chính trị nên chấp 
nhận cải tiến, dâu là theo chiều hướng dân chủ. miễn là thay đối 
từ từ, hợp hiến hợp pháp và được mọi tâng lớn chấp nhận. 

Truyền thống Burke được khai triển bởi phong trào "Tân Anh" 
vào thập niên 1840 mà đại diện đặc sắc nhất là ]israeli. một 
chỉnh trị gia còn thực tê hơn cả Burke, đã trình bày cả một triết 
lý chính trị trong hai cuốn tiểu thuyết là Coningsby và Syb11. 
Trọng tâm của thuyết "dân chủ bảo thủ” ấy là đòi hỏi các nhà quý 
tộc phải biện minh cho địa vị, quyền hành và tài sản của mình 
bằng cách dùng ảnh hưởng xã hội và chính trị để sửa chữa những 
tệ đoan của cách mạng kỹ nghệ và cải tạo đời sống của dân nghèo, 
Như vậy vào giưa thế ký XIX trào lưu bảo thủ Anh ủng hộ thuyết 
quốc gia an lạc và chống lại phống nhiệm chủ nghỉa của những 
giai cấp tư bản doanh thương mới 

Ỏ Hoa Kỳ, tư tưởng chính trị ít khi hoàn toàn bào thủ, Ít nhất 
cho tới trào "Tân Bào thủ" giữa thế kỷ XX. Trong thực tế có nhiều 
người bảo thủ. nhưng họ phải dùng lời lẽ dân chủ Minh Tân. Người 


ta bảo rang AÄlexander Hamilton trong lúc mạn đàm xem "nhân 
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dân là con vật khổng là", nhưng cố lẽ lời đó do các địch thủ đổ 
lên đâu òng, Có một vài khía cạnh bào thủ trong các tác phẩm 
của John Ädams, còn John C. Calhoun thời bênh vực quyền lợi 
các tiểu bang và là một chính tri gia thực tế. 


Tự do. 


Chúng ta có thể nơi là phe tư do đại khái chấp nhận xã hội 
đần chủ mới với phổ thông đầu phiếu. tự đo cá nhân. dân quyên 
và tự do "mưu tìm hạnh phúc". Chúng ta cố thể chọn hai người, 
John Stuart MÍIH tAnh! và AIexis de TucqueviHe (Pháp) làm đại 
diện. Trong tác phẩm terứ đanh On 7iberty (Luộn vê Tự do. xuất 
bản cùng năm 18ã9 với tác phẩm guôn gốc niuôn loài của 
Darwin!, Mi nêu lên nguyên tắc căn bản là cá nhân cố thể làm 
bất cứ cái gì không hại đến người khác hay quyền tự do của người 
khác. Câu nói ấy rất hay, nhưng trong thực tế khi cố phân biệt 
giữa những gì chỉ liên hệ tới bàn thân cá nhân và những hành 
động đụng cham đến kẻ khác Mi đã gặp nhiêu khó khăn. Lm 
căng khó khăn vị MII tuy là người hiền lành nhưng hơi nghiêm 
nghị nên không mấy bằng lòng thấy đồng bào ông xử dụng tự do 
không đúng chỗ. Tuy nhiên. ông vẫn cố giữ vững lập trường; mặc 
dù ông ghét rượu mạnh, ông vẫn chống đối việc chỉnh phủ cấm 
bán rượu mạnh. Sự ủng hộ tự do cá nhân của Mill rất điển hình 
cho tỉnh thần của thời đại: có thay đổi mới cơ tiến bộ, mã những 
ý kiến mới thường do cá nhân đưa ra; vậy muốn biết một ý kiến 
mới có mang lại tiến bộ không thì phải cho những người có ý kiến 
ấy một dịp may để thực hiện; vẫn biết phần đông những ý kiến 
mới không ích lợi gì nhưng trong hàng chục ý kiến mới chi có 
.một là hay là tốt thì cùng nén thử xem tất eả. 
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Tocqueville thuộc giòng quý tộc lâu đời, tuy không giàu sang 
gì mấy. Theo quá trình và có lê cả bản tính của ông thì đáng lẽ 
ông thiên về bảo thủ, nhưng trÍ óc và tài quan sát của ông cho 
ông biết trào lưu dân chủ thế kỷ XIX không thể nào đập tắt được. 
Sau khi thăm viếng Hoa Kỳ vào những năm 1830, ông xuất bản 
tác phẩm Nền đân chủ Hoa Kỳ. Ông vừa khen vừa chê, đúng như 
thải độ của một người tự do thế kỷ XIX. Ông khen khí lực, sức 
mạnh vật chất và hiệu năng của nên dân chủ Hoa Kỳ nhưng ông 
chê người Hoa Kỳ thiếu tế nhị, ngạo mạn và chỉ biết có thực tế 
và thành công vật chất. 


Cấp tiến. 


Phía tả phái. phe cấp tiến là những kẻ nối nghiệp của những 
người Jacobin ôn hòa của cuộc cách mạng Pháp. Lập trường của 
họ là lập trường của phe biến chương Anh (xem chương Xb, đòi 
hỏi dân chủ chính trị hoàn toàn với những đơn vị bậu cử đồng 
đều, luân phiên cầm quvền và phổ thông đầu phiếu cho nam giới 
(quyền đầu phiếu cho nữ giới không phải là một yêu sách quan 
trọng vào thế kỷ XIX, tuy thỉnh thoáng eö người đòi hỏi như John 
Stuart Mill chẳng hạn), Phe cấp tiến không tin chính quyền và 
muốn hạn chế quyền hạn của chính quyền đối với cá nhân. Họ 
quan niệm rằng một khi đã đạt tới đân chủ chính trị hoàn toàn 
thì sẽ có bình đảng giáo dục và cơ hội, và nhờ sự tự do cạnh 
tranh, những khác hiệt lớn lao về tài sản và địa vị sẽ biết mất. 
Không có một nhà tư tưởng chính trị xuất chúng não đại điện cho. 
trào lưu cấp tiến. nhưng một ví dụ quá khích là nhà vô thần luận 
người Anh, Charles Bradlaugh và một vĩ dụ ôn hòa là Richard 
Cobden, một lãnh tụ quốc hội Ảnh. 
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Học thuyết Karl Marx. 


Karl Marx (1818-1883) và bạn ông là Friedrich Engels 
(1820-1895! là tác giả của tác phẩm dùng làm cán bản cho những 
phong trào và tổ chức xã hội và cộng sản hiện đại. Dại ý học 
thuyết Marx đã có thể thấy rõ trong bản Tuyến ngôn Cộng sửn 
năm 1848. nhưng toàn bệ phải tìm trong cuốn ĐDas Kapiral tư 
bản). 

Đối với Marx, dịch hóa pháp chính đề - phản đề - tổng hợp của 
Hegel là một sự kiện cân bản của lịch sử. nhưng đối với Marx 
định mệnh luận lịch sử ấy biến thành biện chứng duy Uuột luận. 
Marx thay thế cái " của Hegel bằng phương tiện sản xuấi, 
những điêu kiện vật chất của đời sống và công việc con người. 
Phương tiện sản xuất tao nên giai cấp xã hội. Xưa nay xã hội nào 
cũng cố đấu (ranh giai cấp, giữa chính đề hay giai cấp hữu sản 
và phản đề hay giai cấp bị đàn áp. Trong thế kỷ XIX chính đề là 
giai cấp hừu sản (tư bản) và phản đê là giai cấp vô sản (lao động). 
Tổ chức sản xuất tư bản làm cho giai cấp vô sản không có gÌ cả 
và chỉ kiếm đủ tiền để sống: số thạng dư do giai cấp lao động 
sản xuất được bị giai cấp tư bản /rưdt hữu và dùng một phần để 
tăng gia sản xuất. 


“" 


trì 


Kẻ giàu giàu thêm và càng ngày càng Ít, kẻ nghèo nghèo thêm 
và căng ngày càng đông. Cuối cùng khủng hoảng kính tế đưa đến 
một cuộc cách mạng. giới lao động lên nắm chỉnh quyền và bát 
đầu chế độ uó sớn chuyền chinh. Sau khi hoàn thành tiệc truất 
hữu những kẻ truổi bữu, nghĩa là sau khi chính quyền mới đã 
thu hồi tư sản của giai cấp tư bản, một xả hội không có giai cử 
sẽ xuất hiện. Vì cuộc đấu tranh tư bản vô sản là giai đoạn cuối 
của bao cuộc đâu tranh giai cấp từ thượng cổ. một tổng hợp toàn 
hảo sẽ chấm đứt tiến trình dịch hơa và có lẽ chấm dứt lịch sử 
như ta thường thấy , một tiến trình đầy đấu tranh và đau khổ. 
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Năm 1864, Marx và những người theo ông thành lập Hiệp hội 
Lao động Quốc tế tthường gọi là Đệ nhất Quốc tế! tại Luân Đôn. 
Các đảng xã hội. lúc đâu nhỏ nhoi, bất đầu xuất hiện ở Tây Âu. 


Quốc gia chủ nghĩa. 


Quốc gia chủ nghĩa cố nhiêu hình thức và rất khơ mà định 
nghìa, vì khó tìm được một yếu tế cụ thể và gián dị để chỉ một 
quốc gia, Ñgòn ngữ, chẳng hạn, thường được xem là một yếu tố, 
nhưng Thụy Sĩ có những ba thứ tiếng mà chỉ là một quốc gia. 
Ảnh và Hoa Kỳ cùng chung một ngôn ngữ, nhưng lại là hai quốc 
gia riêng biệt. 

Những kẻ biện minh cho lý tưởng quốc gia cơ thể chia làm hai 
nhốm lớn: một nhóm öòn hòa, tự do và đôi khi dân chủ vã một 
nhóm hung hãn và có khuynh hướng độc tài. Môt thí dụ của nhốm 
trên là nhà ái quốc và chính trị Y. Mazziní (1805-18721, Ông cho 
rằng một quốc gia cũng cố "quyền" độc lập như một cá nhân cố 
"quyền" tự do vậy. Các nhân không cố quyên xâm phạm đến tự 
do của kẻ khác, vậy quốc gia này không có quyền xâm phạm đến 
nền độc lập của các quốc gia khác, Nhưng ông nghỉ rằng nều tất 
cà các đân tộc châu Aù đều độc lập Thì tự nhiên sẽ có một xã 
hội siêu quốc gia xuất hiện và sẽ không còn chiến tranh nữa 

Nhớm thứ hai đông hơn nhiều, và thường xem quốc gia mình 
là hay nhất, giỏi nhất, đáng làm gương cho những quốc gia kbác 
hay đáng đè đầu đè cổ họ. Họ thường theo thuyết tôn chủng và 
bảo rằng một quốc gia cũng như một cơ thể, nhờ di truyền mà 
chủng tộc mình tài giỏi hơn những chủng tộc khác. 

Thực ra nước nào cũng khoe khoang không nhiều Thì ít. Người 
Anh tự xem đáng làm bá chủ năm châu, nhưng khóng đề cao 
chủng tộc mà là dân tộc Ánh. Văn hào Rudyard Kipling 
(1865-1936› điển hình cho quan điểm này. Người Pháp thường 
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nói tới cái miesíon ciUilisafree(sứ mệnh văn minh) của họ. Người 
Hoa kỳ thường nói đến "thiên số" và người Dức Thì lẽ dì nhiên 
chỉ cần nghỉ tới Hitler. 


Tiến hóa luận xã hội. 


Hầu hết những người trong nhơm cuối cùng đều dự phần nào 
vào xã hội tiến hơa luận, thuyết xã hội ứng dụng một số nhận xét 
và ý kiến chính của Darwin vào thế sự. Cuộc "cạnh tranh để sinh 
tồn" trong lĩnh vực sinh vật học biến thành cuộc cạnh tranh trong 
linh vực xã hội, kinh tế và chính trị. 'khả nàng sinh tồn" biến 
thành mức thành công, tài lãnh đạo trong các lĩnh vực trên và 
nhất là lĩnh vực kinh tế. 

Theo nghĩa hẹp của xã hội tiến hốa luận. kẻ nào không kiếm 
nổi bát cơm trong xã hội cạnh tranh ngày nay Thì kẻ đó thiếu 
khả năng; vì "tiến bộ" một danh từ chính trì đồng nghĩa với "tiến 
hóa" ta nên để cho hán chết đói. Các tổ chức từ thiện hay cơ quan 
chỉnh quyền mà giúp cho họ sống để họ sinh con đẻ cái cũng như 
họ Tức là thay đổi luật tạo hóa và có thể đi đến chỗ tiêu diệt 
nhân loai. Trào lưu tư tưởng này cố một khía cạnh tích cực nhân 
chùng cải lương học. Vệ phương diện tiêu cực. họ "sủa" nhiều 
nhưng "cần" ít. Ngay cà Herbert Špencer. triết gia Anh đã viết 
"Taơ hóa thường phải độc ác đôi chút mới có thể tốt được”, củng 
ủng hộ việc từ thiện. 

Một hình thức xã hội tiến hóa luận khác đề cập tới cuộc cạnh 
tranh để sinh tồn giữa các chủng tộc và quốc gia, thay vì giữa cá 
nhân với nhau. Trong nội bộ các đơn ví chủng tộc và quốc gía 
không cö sự cạnh tranh cá nhân mà trái lại cơ sự tương trợ: nhưng 
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giữa các đơn vị chủng tộc và quôc gia, cuộc cạnh tranh tiếp điển 
như luật tiến hóa đã an bài. Các cường quốc áp dụng thuyết 
Darwin để biện mình cho chiến tranh và mưu đồ đế quốc. 


ÍV. VĂN CHƯÓNG VÀ NGHỆ THUẬTT. 


Văn chương lãng mạn. 


Giai đoạn 1815-1845 là cao điểm của phong trào lãng mạn 
trong mọi lĩnh vực nghệ thuật và trong vân chương. Alexander 
Pape không còn được xem là một thí sĩ nửa và người ta quan 
niệm rằng từ thời Milton nếu không phải là từ thời Shakespeare 
anh văn vắng hẳn bóng thi nhân cho mãi tới khi thì tầp Lyrica! 
Ballads của Wordsworth và Coleridge ra đời năm 1798. Thế hà 
độc giả của Scott, Byron, Shelley và Keats (Anh) của Victor Hugo, 
Lamartine và AIfrted de Musset (Pháp), của Gaethe, Schiller và 
Heine (Dức). của Pushkin và Lermontov (Nga). của Edgar Poe 
(Hoa Ky! cùng nhân thấy cái hố giữa các "thế hệ văn hóa" rõ rằng 
như các thế hệ khác. Các văn hóa lãng mạn ãy đã để lại một nhận 
xét về thế kỷ XVIII ngày ngay vẫn còn ảnh hưởng lớn họ bảo rằng 
các văn sỉ thời Minh Tần là những nhà duy lý khô khan không 
biết gi đến thâm điệu của tâm hồn. Chính Wordsworth đã xem 
Voltaire là buồn tẻ! 

Thực ra các nhà lãng mạn đã thừa hưởng công trình của những 
tiền nhân như Jean Jacques lầousseau và toàn thể trào lưu tư 
tưởng thế kỷ XVIII đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tỉnh 
cảm, của những công cuộc nhân tạo và đê cao "thiên nhiên” đối 
với những gỉ "giả tạo". Tuy nhiên. các nhà lãng mạn chống lại một 
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số quan niệm của thế kỷ XVIII nhất là lòng tín vô tận và khả 
năng của lý trí con người. Họ cũng khác các "triết gia" thể ký 
XVIII ở chỗ họ yêu mến quá khứ trong khi thế kỷ XVIII xem 
thường quá khứ ngoai trừ những giai đoạn huy hoàng của Hy Lap 
như thời trung cổ chẳng hạn. Lòng yêu chuộng quá khứ đưa đến 
tiểu thuyết lịch sử, với Walter Scott ở Anh và Victor Hugo ở Pháp. 

Các tiểu thuyết lịch sử đó thường lấy bối cảnh trong thời trung 
cổ như tac phẩm Nofre Đamie đe Paris tThánh đường Dức mẹ!) 
của Victro* Hugo chẳng hạn Ngay cả những tác phẩm lịch sử eó 
nghiên cửu hẳn hoi cũng đượm cảm tỉnh lãng mạn đối với quá 
khứ. và nhiều khi thúc đẩy tính thần quốc gia như hộ Pháp sử 
của jules Michelet (1798-1874', ca ngợi dân tôc Pháp và cách 
mạng Pháp. nhưng chứa những trang sử hùng hồn và cảm động 
nhất về Jeane d'Are. Tác phẩm của sử gia Ảnh Macaulay 
(1800-18591 không lãng mạn như vậy, nhưng cũng không kém vẻ 
hào hùng, ái quốc. 


Tiểu thuyết: Tả thực và tả chân. 


Trong vải khía cạnh, phong trào lãng mạn không bao giờ chết 
và ngày này vẫn con tôn tại và hoạt động. tuy không cố mới lạ 
nhưng trong thập niên 1620. Tuy nhiên. thời vàng son của văn 
chương lãng man rất ngắn ngủi. vì vào giữa thế kỷ XIX. tiểu 
thuyết có lẽ là văn thể quan trọng nhất đã tiến về “tả thực" và 
cả "tả chân" nữa. Tiểu thuyết có thể gọi là "lăng mạn" theo nghĩa 
nơ gạt bỏ những tiêu chuẩn lễ nghì cung cách của thời cổ điển 
và hình ahư chỉ chó trọng tới khia cạnh sấu xí. đen tối của đời 
sống hàng ngày. Tuy vậy. mạc dù họ thường thái quá. mặc dù họ 
gạt bỏ mực thước "cổ điển". những tiểu thuyết gia như Dickens 
và balzac vẫn cổ phản ánh đời sống của những người thường 
chung quanh họ. 
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Với tiểu thuyết “tả chân” vào cuôi thế ký, chúng ta tiến tới một 
loại vân chương cận đại hơn, văn chương bí quan và phản đổi. 
Đại diện xuất chúng cho phong trào này là văn hào Phán Zola 
(1840-1902). Zola chịu ảnh hưởng của thuyết Darwin và muốn 
nhìn con người nhự các nhà bác học nhìn những con vật khác. 
Tiểu thuyết của Zola bị người đương thời đã kích là tục tíu và 
chỉ ghi nhận những cảnh xấu xa, 


Mỹ thuật. 


Về hội họa, thời lãng mạn thường đi tìm những khung trời xa 
lạ những ky sĩ Á Rập, những cuộc săn hổ và những màu sắc nổi 
bật. Danh họa Pháp Delacroix (1798-1863) đại diện cho một giai 
đoạn kếo dài tới cuối thế kỷ. TYong ruột giai đoạn trầm lặng hơn 
các họa sĩ lãng mạn vẽ những phong cảnh thiên về u nhã. hay là 
đời sống bình dị thôn quê và những cảnh rừng với một màu xanh 
"không thể tìm thấy trên đất liên hay biển cả", như đối với một 
vài hoa sĩ theo phải fontainebleau. Những họa sỉ Ảnh trước thời 
Raphael vẽ hoa. áo đài tha thướt như hức họa Ophelia trầm mình, 
một xác chết mỹ miều trên dòng sông một cách tỉ mì làm ta nghĩ 
tới các danh họa HàLan trưác kia. Ngay cả trào lưu cổ điển thực 
sự theo truyền thống David cũng sống lại với đanh họa Pháp 
Ingres (1780-1867¡. Mãi tới cuối thế kỷ nền hội họa "cận kim" mới 
thực sự bát đầu với sự thoát ly khỏi lối họa theo kiểu mâu và cái 
nhìn theo con mát ống kính. Sự thaát ly đó đã lớ dạng trong 
những tác phẩm của doanh họa Tây Ban Nha Goya về cảnh tàn 
- khốc của cuộc chiến đấu chống Napoléon. 

Thế kỷ XIX là một thời đại không mấy xuất sắc về mặt điêu 
khắc, tuy cái thời kỹ nghệ này sản xuất rất nhiều hình thượng. 
Bức tượng trứ danh đếi với người Hoa Kỳ là "tượng Thần Tự Do" 
trong hải cảng Nữu Ước, công trình của nhà điêu khắc Pháp 
Bartholdi và do Dệ Tam Cộng hòa Pháp tậng Cộng hòa Hoa Kỳ. 
Ỏ châu Âu. điêu khác tương đổi khá nhất ở Paris trên Khải hoàn 
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môn và những dinh thự khác. Vào cuối thế kỷ, vài nhà điều khác 
Pháp như Rodin và Maillol bát đầu gạt bỏ những tiêu chuẩn của 
thời đại và tÌm cách giản dị hóa và tăng khí lực cho tác phẩm 
của họ. 

Về kiến trúc, thế kỷ thứ XIX là một thời "hỗn loạn". Ò châu 
Âu người ta xây chùa kiểu Trung Hoa, kim tự tháp kiểu Ai Cập, 
đền kiểu Hy Lạp và nhất là ở Hoa Kỳ những dại học kiểu 
Gothique. 


Âm nhạc. 


Tuy âm nhạc không có căn bản "thiên nhiên" như các mỹ nghệ, 
ta có thể nối là nhạc "cổ điển" thế kỷ XVIH từ Bách qua Haydn 
tới MozartL đã đề ra một thứ tiêu chuẩn. “định luật". Các nhà soạn 
nhạc thế kỷ XIX chống lại thuyết cổ điển ấy và cố vượt xa hơn. 
Môt phân sự chống đối đó đáng gọi là "lãng mạn": soạn giả tỉm 
cách làm cho thính giả cảm động đến rơi lệ, hay say sưa đến mê 
hồn với những nhạc điệu mới lạ, với những hòa khúc rung động. 
Nhạc thời đó tìm cách nơi lên kinh nghiệm của đời sống con người 
và làm liên tưởng đến giọng chim ca, tiếng thác nước, hơi gió 
thoáng qua cành thông. cảnh bão tố hãi hùng hay ngay cả tiếng 
khóc trẻ thơ và vẻ huyền náo trong nhà, với Richard Btrauss. Vào 
cuối thế kỷ, thành công tuyệt đỉnh về Âm nhạc có lẽ là những đại 
ca kịch của Richard Wagner (1813-1888) mà ông gọi là "nhạc 
kịch". Sau một thời gian tranh đấu để kẻ khác chấp nhận những 
cải cách của mình, vào khoảng 1870 Wager được xem là người kế 
nghiệp của Beetbhoven. Ông bắt đầu biến đại ca kịch thành Âm 
nhạc và cảnh trí trên sân khấu hòa lẫn mật thiết lại để vượt qua 
cuộc sống khô khan. 
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Thời này Wagner bốy đanh tiếng vì quá nặng nề, quá đài giòng 
và quá ôn ào. Cũng cố người không thích ông vì cuộc đời và sự 
nghiệp ông gắn liên với chủ nghĩa quốc gia, tôn chủng và quốc 
xã Dức (Wagner là soạn giả mà Hitler thịch nhất, Nhưng Wnagner 
quả là một soạn giả đại tài. Ngay cả Claude Debussy (1862-1918I, 
tuy cho rằng Wagner quá ồn, quá loạn và quá "Đức", và cế đem 
vào nhạc rnình cái mực thước theo truyền thống Pháp, vẫn đồng 
ý với Wagner là phải chống lại cổ điển và thí nghiệm với những 
ãm thanh mới mẻ. 


Sự đóng góp của Nga. 


Tuy công trinh của các nhà soạn nhạc Đức rất lé¬, âm nhạc thế 
kỹ XIX vấn còn tính cách quốc tế, Ngoài Debussy, Pháp còn có 
Berlioz; tuy không còn đứng hàng đầu, Y vẫn sản xuất được những 
soạn giả tài ba như Vardi và Donizetti. Tại Nga. Moussorgsky, 
Barodin, Rimszkyw-Korsakov và nhiều nhạc sĩ khác dùng những 
chuyện cổ tích và đân ca dân nhac trong quá khứ nước họ. 

Ngoài âm nhạc, người Nga còn đóng góp về văn chương đặc 
biệt là tiểu thuyết Nga. phong phú và giá trị không khém tiểu 
thuyết của bất cứ nước nào. Tolstoy (1828-1910) không những viết 
tất nhiều tiểu thuyết. mà sau khi "giác ngộ” sòn viết rất nhiêu 
về tôn giáo và đạo đức Tác nhẩm Chiến tranh tà Hòa bính của 
ông (1865-69! một bản hùng ca văn xuôi về vụ Napoléon xâm 
lãng Nga, được liệt vào hàng tiểu thuyết hay nhất tế giới. Ngược 
lại. Turgenev (1816-1883› trầm lạng và cổ điển như một tiểu 
thuyết gia phương Tây, không cơ những đặc điểm Slave "sâu sắc”. 
Sâu sắc Thì có Dostoevsky (1821-1881) với những tác phẩm đầy 
bão Tô tâm hôn. những kẻ có tội hay điển khùng, rất gần thời nay 
tuy viết vào giữa thế kỷ XIX 
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Tổng kết 


Dể kết luận, chúng ta có thể đưa ra một vài nhận xét tổng 
quát về nghệ thuật và văn chương thế kỷ XIXvà vị trí của chúng 
trong ván hơa phương Tây. Trước hết phạm vi rộng rãi và sắc 
thái khác nhau. Thế kỷ này không có một kiểu kiến trúc duy nhất 
và bảo trợ có lẽ phải nói là khách hàng tha hồ chọn kiểu nào 
trang quá khứ cũng được. Những tạp chí đai chúng. sách xưa in 
lại rẻ tiên sách mới xuất bản từng kỳ, những thư viện công cộng, 
những họa phẩm ïín lại rẻ (và đất) tiền Tóm lại nhờ những phương 
tiên kỹ nghệ và kinh tế của một xã hội đân chủ hơn, sản phẩm 
-nghệ thuật và văn chương nhiều hơn gấp bội. Độc giả cơ thể nhay 
từ Dickens hay Tenyson qua Chauccr và Homere, hay đoc những 
"tiểu thuyết vài xu" hay nghiền ngẫm thi van và triết lý. Một nền 
giáo dục "cổ điển" hav mệnh đanh là "tự do" nhồi vào ốc sinh viên 
những tiêu chuẩn quy ước vẽ văn chương nghệ thuật cả hay lấn 
dở. Ngược tại với sinh viên thế kỷ XX, sính viên thế kỷ XIX bì 
tách rời khỏi mỹ thuật cận đại du phong trào đó tự cho là trí thức 
hav không, 

Nhận xét thứ hai là vào cuối thế kỷ có một sự ngán cách giữa 
giới trí thức và đại chúng và các nhà xã hội học đã có thể nói tới 
sự "Ha xa của giới trí thức". Lúc bấy giờ đã có một nhốm vân nghệ 
sĩ tự xem là khác hẳn giới doanh thương và chống lại giới này. Ö 
Dức, họ tổ chức Dœiuidsbund “liên hiệp David) dễ chống lại những 
kẻ bhông trị thúc, những hẻ trưởng giả. ỞÖ Pháp. ho quy quản 
trong QuariHier Latin thhu đạt học tợi Paris! để sống ni®ội đời tự 
de bông lông phóng đăng. Tới thế kỳ XX, su chồng đối giữa giới 
tr thúc uà người thường sẽ rõ rệt uà sẽu dâm: hơn. 

Nhận xét thứ ba liên hệ đến nhận xết thứ hai là sự chống đối 
của mỗi thế hệ văn hóa với lề lối của thế hệ trước. Sư chông đối 
ấy đương nhiên không phải là một sự chống đối tuyệt đổi. Những 
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van nghệ sĩ lãng mạn năm 1800, những kẻ "nổi loạn" trung thập 
niên 1890, những phần tử của "thế hệ mất gốc" 1920 không phải 
lúc nào cũng cảm nghỉ khác hẳn cha mẹ họ. Ngoài ra, sự phản 
đối ấy hầu như chỉ xẩy ra trong giới van sĩ "trí thức" và nghệ sĩ 
"chân chính”. Cố những nhà cài cách tài ba cuối cùng được nhiều 
người ngưỡng mộ nhưng tựu trung cái hố ngăn cách vẫn còn. 
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CHƯONG XIH 


DI ĐẾN THẾ CHIẾN 


I§70-1919 


Nửa thế kỹ từ 1870 tới 1920 là giai đoạn chuẩn bị cuộc chiến 
tàn khốc thứ nhất của thế kỷ XX đệ nhất thế chiến (1914-1918) 
những diễn biến và hậu quả của cuộc chiến ấy. Nhưng nếu chỉ 
xem cả thời gian 1870-1914 tà giai đoạn chuẩn bị chiến tranh thì 
tức là giàn dị hóa vấn đề một cách quá đáng. Chúng ta sẽ bắt 
đầu xét qua những tiến triển nội bộ của Ánh. Pháp và những 
chính thể đại nghị châu Âu khác, xong sẽ quay sang Đức, Ao, 
Hung, Nga, Thổ Nhi Kỳ. những đế quốc Dông Au rồi đến thế giới 
ngoài châu Au, nhưng đế quốc thuộc địa mới cũ, Hoa Kỳ, Trung 
Hoa và Nhật Bản, Phần lớn chương này sẽ nơi đến hòa bình. tiến 
bộ, công cuộc kỹ nghệ hóa, mức thịnh vượng, việc cải tiến khung 
cảnh xã hội . sự tăng trưởng các đảng phái chính trị. Nhưng chính 
những phát triển nội bộ ấy sẽ gây ra nhiều rắc rối và chúng ta 
Sẽ gập sự bất ổn chính trị ở Pháp, nạn quân phiệt ở Dức, sự bất 
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lực của chính phủ hoàng gian Nga, những bất mãn của các dân tộc 
tiểu số trong đế quốc-Habsburg và quan niệm bành trướng thuộc 
địa để tăng cường quốc thể. 


IL. NỘI BỘ CÁC NƯỚC CHÀAUÀU, 1870-1914, 


Ảnh. 


Trong 30 năm cuối cùng của thế kỳ XIX, nước Anh tiếp Lục 
làm gương với một sự tiến bộ ôn hòa đều đặn. nhờ đảng Tự do 
đốc thúc công cuộc cải tổ theo chiều hướng dân chủ. Wiliam E. 
Gladstone (1809-1898), bốn lân làm thủ tướng trong khoảng 
1868-1894, tượng trưng cho những đức tính thời nữ hoảng 
Victoria: tiết độ, cần cù, sùng đạo, nghiêm cách. Tuy mãi tới 1916 
mới giữ chức tbủ tướng, David Lloyd George 11863-1948) người 
Wales, đã nổi tiếng ở chức vu Tổng trưởng Thi chính trong nôi 
các Tự do từ 1908 tới 1915. 

Với đạo luật giáo dục 1870, nội các đầu tiên của thủ. tướng. 
Gladstone (1868-1874) chấp nhận quan điểm là chính phủ cố 
trách nhiệm giáo dục cử trí. Những trường do các giáo hội thiết 
lập nay được chính phủ trợ cấp và thanh tra, nêh tăng gia phẩm 
chất. Những ủy ban giáo dục địa phương cũng được tài trợ để mở 
trường tiểu học khòng màu sắc tôn giáo cho toàn thể con em. Do 
đạo luật cài cách thứ ba (884), nội các thứ hai của thủ tướng 
Gladstone (1880-1865) nới rộng thêm quyền đầu phiếu ở thôn quê; 
hầu hết nam công dân đều có quyền bầu cử nên số cử trí tăng từ 
3 tới gần 5 triệu người. 
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Nhờ chính phủ nới rộng luật lệ. các nghiệp đoàn có cơ hội phát 
triển vào cuối thế kỷ. Một số công nhân thành lập một chính đảng 
riêng đáng Lao động, vào những năm đâu thế kỷ XX. Đảng này 
ủng hộ mốt chương trình cải cách xã hội đi lân tới dân chủ kinh 
tế Thái đó ôn hòa của họ phản ánh quan điểm nhân đạo và niềm 
tin của giới lãnh đạo. cũng như ảnh hưởng của hôi "Fabian" (lấy 
tên tướng La Mã Fabius, biệt hiệu Cunetator. "Người chân chữ”) 
một nhốm trí thức gồm cả Bernard Shaw, H G. Wells, Beatrice 
và Sidney Wabb, Trước năm 1910. đáng bao động không bao giờ 
chiếm được quá 10 phần trăm số ghế: nhưng vì trông vào lá phiếu 
giới lao động, họ tranh đấu cho nhiêu đạo luật nâng đỡ giới này: 
tính cách bất khả xâm phạm của qủy nghiệp đoàn (1906), chủ 
nhân phải bôi thương khi xảy ra tai nạn lao động (19061 và hưu 
trí đo chính phủ tài trợ ([908). 

Nam 1909. những kinh phí do các chương trình này BÂy ra và 
nhất là do hải quân đòi hỏi buộc Lloyd George phải đề nghị tàng 
thuế lợi tức đồi với những người cơ lợi tức nhiều và tăng thuế 
thưa kế. Đàng Bảo thủ, nhất là trong Thượng viện, chống đối và 
Thượng viện bác bỏ dư luận. Thế là niệt cuộc khủng hoảng chính 
tíị xây ra vì theo truyện thống, Thượng viện vẫn thường chấp 
thuận những dư luận ngân sách do Hạ viện thông qua. Sau khi 
đảng Tự do dác cử trở lại năm 1910, Hạ viện quyết định ngăn 
cản không cho Thượng viện can thiệp như vậy nưã. Vua George 
V được yêu cầu đúng quyên han đã dùng để thông qua đạo luật 
cải cách 1832: dọa phong tước quý tộc cho nhiều người.đăng Tự 
do để hẹ đủ túc số kiểm soát Thượng viện. Thượng viện phải chấp 
nhân đạo luật Quốc hội 1991. "Đạo luật cài cách thứ tư” này tước 
quyền phủ quyết của Thượng viên đối với các dự luận ngân sách 
và giảm quyết phủ quyết đối với các dư luận khác xuống còn 2 
năm. 
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Nhưng về các phương diện khác, đảng Tự do không cấp Liến 
chút nào. Họ vấn bám vào chủ thuyết tự do thương mãi. Điều này 
chỉ có lợi khi ky nghệ Anh còn dẫn đầu thế giới; nhưng vào cuối 
thế kỷ XIX sự cạnh tranh của kỹ nghệ Dức và Hoa fy đã gia tăng 
nên cái lợi ấy đã biến mất và có thể gây ra sự đình đến kinh tế. 
Joseph Chamberlain (1836-1914) cầm đầu phe chống đối và đòi 
hỏi phài có thuế suất bảo vệ. 

Trong suốt thời kỳ 1870-1914, vấn đề Irlande gây cho Anh 
nhiều khó khan rắc rối. Người Irlande đòi phải được tự trị Năm 
1886, Gladstone đề nghị một dự luật tự trị, cho Irlande quyền cứ 
quốc hội riêng nhưng ngoại giao vẫn do Luân Đôn kiểm soát. 
Chamberlain và những người theo õng phe thống nhât chống lại 
dư luận này. Họ tác ra khỏi đảng Tự do và gia nhập đảng Bão 
thủ (từ đố, đanh hiệu đăng Bảo thủ trở thành Báo thủ và thống 
nhất). 

Đảng Bảo thủ cố tránh việc tự trị bằng những biện pháp khoan 
hồng, như là cho tá điền Irlande mua lại đất đai canh tác với 
những điều kiện để đãi. Nhưng khoan hồng cũng không xong; tỉnh 
thần quốc gia Irlande càng ngày càng mạnh nhờ những thí hão 
như Yeats và Synge, nên họ nhất định đòi độc lập hoàn toàn. Đảng 
Lao động thông qua một đạo luật tự trị khác năm 1914, nhưng 
không thể đem ra thi hành được vì vùng Dlster ở bác Irlande đa 
số theo Tin Lành tổ chức một đạo đân quân bất hợp pháp để 
chống lại việc tách rời khỏi Anh, 


Pháp. 


Sự chia rẽ chua chát là đặc điểm của đời sống chính trị Pháp 
trong những năm 1870-1914. Thoat tiên một thiểu số ái quốc 
muốn tiếp tục chiến tranh chống Đức, trong khi đa số trong Quốc 
hội vừa bầu xong đành chịu ký kết hòa ước và nhường vùng Àlsaoce 
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và một phần Lorrainc cho tân Đế quốc Dức, Tháng 3, 187/1, thiểu 
sô nổi loạn chiếm lấp París và thiết lập công xã. Nội chiến thảm 
khốc giửa công xã Paris và Quốc hội nổ bùng và mãi tới tháng ð, 
LäÄT1 công xã mới bị đẹp tan. làm 20.000 người thiệt mạng, gần 
bằng sô thương vong thời khủng bố. 

Phe bảo hoàng nắm đa sô trong Quốc hội lại chia làm hai nhóm: 
một nhốm ủng hộ bá tước Chambord cháu nội của Charles X và 
một nhốm ủng hộ Bá tước paris, cháu nội của louis Philippe. Cuối 
cùng AÀdolphe Thiers (1787 I§77) đã giữ chức thủ tứơng dưới triều 
Louis Philippe và đã được quốc hội cử tạm giữ quyên hành pháp 
được bầu làm tổng thống tháng 8-1871. 

Bốn năm sau. Quốc hội phê chuẩn một số luật gọi chung là 
hiến pháp 1875. Cho mái tới 1940, dưới thời đệ tam Cộng hòa 
quyền han tổng thống cũng giống như quyền hạn của một quốc 
vương lập hiến. Cũng như ở Ảnh, thực quyền nằm trong tay nội 
các, đứng đãu là một thủ tướng. 

Pháp có hơn 12 đảng phải nên chính trường rất phức tạp. Nội 
các nào cũng phải cố nhiều đảng phải tham gia, chỉ đoàn kết tạm 
thời và tan rã ngay khi một hay nhiều đảng rút lui. Vì vậy khủng 
hoảng chính trị xẩy ra luôn luôn đưới thời đệ tam Cộng hòa: trung 
bình mỗi nội các chỉ đứng vững được một năm. May mà bộ máy 
hành chánh vẫn chạy đêu trong khi các chính khách tranh chấp, 
nhờ các công chức chuyên nghiệp. 

Thực ra Thì nội các "đoàn kết" rất dân chủ, vì các đảng phải 
và chính khách phải cố tránh quá khích và tìm cách dung hoà 
quan điển. Nhưng kẻ thù của nền cộng hoà không chịu dung hoà. 
Phe bảo hoàng muốn cø vua. Một số tín đồ Ky Tô La Mã cũng 
chống đổi, vì chính phủ cộng hòa cố khuynh hướng chống giáo 
hội. cho phép ly dị, giám quyết hoạt động của các tổ chức tôn giáo 
và cấm dạy giáo lý, giảng kinh ở các trường công lâp Phe bảo 
hoàng và nhóm Ky Tô La Mã đật hy vọng cào tướng Georges 
Boulanger (1837-1691), Tổng trưởng Quốc phòng (1886-1§87) và 
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muốn đánh lại Dức để báo thù. Tả phái bất mãn vì cộng hòa chưa 
được đân chủ nắm củng nhập phe hữu phái quả kích. Năm 1889, 
Boulanger được bâu vào hạ viện và có cơ hội đảo chính nhưng 
đến phút cuối lại bỏ chạy sang Bỉ rôi tự tử. 

Năm 1894 một khủng hoảng quan trọng hơn nữa xảy ra. vụ 
AlIfred Drayfus . Dại ủy Dreyfus. gôc Do Thái. bị buộc tội cung 
cấp tài liệu quốc phòng cho người Dức và bị lưu đày. Cuộc điều 
tra cho biết tang vật dùng buộc tội Dreyfus là giả mạo và tội 
phạm chính là thiếu tá Esterhaay. Các tướng linh cao cấp đấu 
kín. và tháng Inam1§98 Eserhazy được tha bổng. Hai ngày sau, 
văn hào Emile Zola (xem chương XIT? đăng một bức thư tố cáo 
họ hy sinh một kẻ vô tôi Câu chuyện đổ vỡ. người làm giấy tờ giả 
mạo tự tử, vụ án được xử lại như Dreyfus vẫn bị buộc tội !L899). 
Năm 1806. khi bâu không khi đã lắng dịu. Dreyfus mới được xử 
trắng án và thang chức thiểu tả. 

Vụ Dreyfus chia rẽ toàn thể xã hội Pháp. Những kẻ thừa kế 
cách mang 1789 giới trí thức, phe tả, những người chống giáo hôi 
hàu hết ủng hộ Dreyfus : nhưng đói thủ của họ phe bảo hoàng, 
giáo hội. quản đội phần lớn chống lại Dreyfus.. Chủ nghĩa bài xích 
Do Thái cũng đồng môt vai trò quan trọng. Sau vụ khủng hoảng 
này, quân đội bị thanh lọe, các giáo đoàn Ky Tô La Mã chuyển 
về giáo dục bị cấm hoạt động và khoảngn 12.000 trường của giáo 
hội bị đóng cửa, giáo hội Ky Tô La Mã mất địa vị ưu thế và từ 
đó trở thành một tổ chức tự túc, làm cho nhiều tín đồ lúc đầu 
hết sức bất mãn. 

Về phương diện xã hội và kinh tế. các nhà lãnh đạo đệ tam 
cộng hòa không rộng rãi như ở Ảnh và Dức. Tuy nhiên đảng xã 
hội cũng tăng triển đều và năm 1941 chiếm được một phần sáu 
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sô phiếu. Kinh tế giữ mức quân bình giữa nông nghiệp và ký nghệ, 
tuy mức kỹ nghệ hóa chậm hơn ở Anh và Dức và phương pháp 
canh tác cũng như doanh thương quá vư bảo thủ. 


Cũng như người Pháp, người Y cũng bị chia rẽ vì tôn giáo, về 
kinh tế, tuy thiếu mỏ than và sắt, Y khá thiếu tiến bộ trong việc 
xử dung thủy điện và sau năm 1890 nhờ rất đông ngời di cư sang 
bắc và nam Mỹ, nên những khở khăn do dân số và nam thất 
nghiệp gây ra cũng đỡ gay gát. Nhưng tình trạng chậm tiến của 
miễn nam gây ra nhiều vấn đề kinh tế và chính trị mà mãi tới 
ngay ngay vẫn chưa giải quyết xong. Nên dân chủ đại nghị không 
được tốt đẹp vì thiều truyền thống và vi nạn hối lộ tham nhũng 
ở miên nam ít học Năm 1912. tất cÄ nam công dân trên 30 đều 
cố quyền bầu cử, dù biết đọc hay mù chữ. _ 

Sau chiến tranh với Thể Nhi Kỳ (1911-1912!. Ý bát đầu có một 
đế quốc thuộc địa, chiếm Libye ở bác Phí và một số đảo ngoài 
biển Thổ Y từ nay đỡ buồn vỉ những thất bại trước đó mất Tunisie 
về tay pháp năm I8§1 và bị quân đội Ethopie đánh bại năm 1896 
nhưng vần không thể quên được là một phần đất YÝ còn bị Ao 
chiếm txem chương XD. 

Tại BÌ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng có tranh chấp vì 
tôn giáo giữa phe giáo hội và phe chống giáo hội. Kỹ nghê giúp 
các nghiệp đoàn và đảng xã hội phát triển. Các phong trào xã hội 
thường tránh bao động và nổi loạn. Nhưng trong khi tại Thụy Sĩ 
và các nước Bắc Âu. nền đân chủ tiến triển khả quan thì ở Ý. 
Tâav Ban Nha và Bồ Đào Nha. nghèo đối, tranh chấp giai cấp và 
bất mãn địa phương lâm chậm bước tiến của trào lưu tự do. 
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Đức. 


Không kể các nước nhỏ và vùng Balkans, trung và đông Âu 
gồm cố bốn đế quốc: Dức, Habsburg tÁo) Nga và Ottoman (Thổ!. 
Đây là những nên quân chủ chuyên chế, với những truyền thống 
xã hội và chính trị bảo thủ. mãi về sau mới có những quốc hội 
yếu ớt xuất hiên. 

Hiến pháp Dức thiết lập một liên bang các nước Đức dưới 
quyền hoàng đế (Kaiser ›đồng thời làm vua ở Phổ. Lập pháp thì 
cố hạ viên 1#eichstagì do toàn thế nam công dân bầu ra và một 
thượng viện được chỉ định (Bundesra?) do Phổ da số, Nhưng chả 
có viện nào có quyên đổi với thủ tướng, vị này chỉ chịu trách 
nhiệm trước hoàng đế. Trong thực tế. Wilhem l, trị vi tới năm 
1888. cho Bismarck (làm thủ tưởng cho tới năm 1890) quyết định 
hầu hết mọi viêc, Nước Dức là một nước quân chủ chuyên chế, 
quân phiệt và hữu hiệu. Dưới thời Bismarck, kỹ nghệ tiến triển 
rất nhanh và mức sản xuất than và thép vào năm 1900 đã ngang 
hàng hơn cà Anh. Alssce và Lorraine mang lại nhiều nguyên liệu, 
sự thấng nhất lãnh thổ đưa đến việc thống nhất hệ thống hỏa xa 
và một hệ thống tiền tệ duy nhất, và các xí nghiệp và các kỹ 
thuật gia hợp tác phát triển các kỹ nghệ hơa học và điên lực. 
Hiệu năng và khí lực người Dức giúp kỹ nghệ họ thành công vượt 
bậc: công nhân Dức sẵn sàng làm việc nhiều giờ hơn và lính lương 
ít hơn công nhân Anh. 

Wilhem II (1888 1918), cháu: nội của Wilhem Ï, nóng tính và 
hơi thất thường, quyết định tự mình nấm việc cai trị. Nhà vua 
bất đồng ý kiến với chính sách thân Nga và chống đảng xã hội 
của Bismarek và buộc ông từ chức năm 1890. Chính sách của vua 
là chính sách quân phiệt; ông tàng quân số gần gấp đôi, tới mức 
900.000 vào nam 1913, Vào cuối thập niên 1890, nhà vua phát 
triển mạnh hải quân, lầm cho Anh 1o ngại. 
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Đế quốc Habsburg. 


Hoàng đế Francois Joseph (trị vỉ 1848-1916) là người cần mãn 
nhưng cứng rắn và thiếu sáng kiến. Sau năm 1867, giữa người 
Ao và người Magyar đã bớt có sự va chạm (xem chương XI) nhưng 
trong mối phần của đế quốc, những vấn đề dân thiểu số gây nhiều 
khố khăn chính trị. Ỏ Áo, người Tiệp Khác ở Bohème nhất định 
không chịu; tuy người Tiệp là dân tộc Slave tiền tiến nhất về văn 
hóa và kỹ nghệ, sự bất mãn của họ thường cản trở công việc của 
quốc hội Ao. Người Ba Lan thiếu số, phần đông là điền chủ ở. 
Galieie may mán hơn là những người Ba Lan bị Đức hay Nga cai 
trị, nhưng nông dân họ đa số gốc Ukraine và bị đàn áp mạnh. 
Thiểu số người Ý muốn kết hợp với Ý. 

Ỏ Hung Ga Ri, vấn đề đân tộc thiểu số còn trầm trọng hơn vì 
người Magyar, tuy chỉ quá nửa dân số, bắt mọi người phải dùng 
tiếng Magyar ở học đường và công sở. Những người SoÌovaque, 
Roumwain, Serbe và Croate sống ở Hung hết sức bất mãn, người 
Serbe và Croate muốn kết hợp với Serbie độc lập. 

Tỉnh hình còn căng thẳng hơn ở các tỉnh Bosnie và 
Hertsegovina mà dân chúng là người Serbe và Croate. khi đế quốc 
Ao-Hung chiếm vùng này vào năm 1908, Serbie rất công phẫn vì 
từ lâu vẫn đèm ngớ. Vài năm trước kbi thế chiến I bùng nổ, sinh 
viên Bosnie thường bán sẻ vào các thống đốc xứ Croatie người 
Hung. Và Serbie thông đồng làm ngơ. Những cuộc "tập đượt" ấy 
sẽ đưa đến vụ ám sát làm cho thế chiến Ï bùng nổ. 

Dặc điểm của xã hội Áo là đời sống xa hoa phù phiếm của giai 
cấp qủy tộc đại điền chủ và cảnh nghèo khổ của tầng lớp nông 
dân ít học. Chen vào giữa là giới trung lưu đô thị tương đối nhỏ 
và gồm cố nhiều người Do Thái, họ đống gốp vào âm nhạc và "lối 
sống thành Viene", y khoa, và khoa học. Tuy một số người Do 
Thái đã đăng hóa, phần lớn thì không và việc người Do 'TPhái buôn 
bán từ đông Âu trần tới làm giới tiểu trung lưu đam ra thù ghét 
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người Do Thái. Một bên thi tỉnh trạng đưa tới tổ chức một phong 
trào đòi một nước Do Thái ở Palestine; về mặt khác, nố sản xuất 
những chính trị gia bài Do Thái sẽ đóng góp nhiều cho chủ nghỉa 
Dúc quốc xã của Hitler . 

Trong những đảng phái Ao có đảng Xã hội Ky T9, bảo hoàng 
và thiên về Ky Tô La Mã, được sự ủng hộ không những của nông 
đân' mà cả của giới tiểu thương và chức sắc giáo hội Ky Tô La 
Mã. lãnh tụ của họ là karl Lueger, một người bài xích Do Thái 
dữ dội và làm đõ trưởng Viên cho tới khi chết (1910). Lueger đã 
ảnh hưởng rất nhiều đến tư tưởng của chàng thanh niên Hitler . 
Đảng dân chủ xã hội thành lập năm 1888, gồm nhiều lãnh tụ trí 
thức kể cà Do Thái nhưng đần dà được sự ủng hộ của giới lao 
động. Họ theo chủ nghĩa liên bang dân chủ để giài quyết vấn đề 
dân tộc thiểu số và muốn mỗi dân tộc có trường riêng và sắc thái 
văn hóa riêng. 

Đặc điểm của xã bội Hung Ga Ri là một giai cấp qúy tộc với 
những điền sản khổng là và một giới "tiểu qúy phái" ít điền sản 
hơn nhưng đông hơn và cơ nhiều ảnh hưởng chánh trị. Tỉnh thần 
bài Do Thái ở Hung không mạnh như ở Áo. Thay vì có 90 phần 
trăm dân số theo Ky TôLa Mã như Áo, Hung chỉ có 60 phần trăm 
nên một đảng phái Ky Tô La Mã mạnh như đảng xã hội Ky Tô 
của Áo không bao giờ xuất hiện. Trong khi quyền bầu cử tại Áo 
đã hết sức rộng rãi trước 1907 và sau đó toàn thể nam công dân 
được hưởng, Hung vẫn tiếp tục giới hạn quyền bầu cử cho khoảng 
6 phần trãm đãn số. Do đó đời sống chính trị tại Hung gồm toàn 
những tranh chấp lạt vặt về những vấn đề tiểu tiết liên quan đến 
thanh đanh của Hung trong đế quốc Áo - Hung. 


Nga. 
Những cải cách của Nga hoàng Alexandre II (xem chương XD 


không đem lại những kết quả mong muốn: thay vì thỏa mãn 
những kẻ bất mãn và dẹp yên đối lập, những cài cách ấy thúc đẩy 
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họ đòi hói thêm và náo loạn hơn. Šự tranh chấp giữa phe bảo vệ 
văn hơa cổ truyền và phe dòi Âu hóa càng ngày gất hơn. Dưới 
ảnh hưởng của các nhà cách mạng như Herzen (1819- 1870), 
Bakunin (1814-1876), Lavrov (1828-6900) Tkachev (1844-1886), 
sinh viên Nga chạy theo chủ nghĩa "hư vô", không tin gì cá, hoàn 
toàn thực tế, muốn nghệ thuật văn chương phải bổ ích, và đòi bãi 
bỏ những truyện thống như hôn nhân, gia đỉnh. Môt số vào tù, 
số còn lại quyết dùng khủng bẽ. 

Họ rình rập Alexandre II trong hai năm trời, giết hụt nhiều 
lần và tới tháng 3, 1IS8T1 thì ám sát được ngay khi nhà vua dự 
định cải cách, Alexandre TïI (158-1894) bãi bỏ dư tính ấy, đẹp tan 
nhóm khủng bê và bát đầu giai đoan phản động sẽ kéo dài tới đời 
con là Nicolss TỊ (1894-1917! vị Nga hoàng cuối cùng, 

Thuyết Kar] Marx giờ đây mới thực sự ảnh hưởng đến Nga và 
thế hệ cách mạng mới thành lập đảng đân chủ xã hội vào năm 
1898, Một trong những lãnh tụ là một nhà trí thức trung lưu trẻ 
tuổi, Vladmir Ilvich Ulyanov (1870-1925) dùng bút hiệu là Lênin. 
Chẳng bao lâu eó sự tranh chấp nội bộ về vấn đề nên trung ương 
tập quyền hay địa phương phân quyền. Cũng như Bakunin và 
Tkachev Lễnín đòi trung ương tập quyên và trong đại hôi đảng 
tổ chức tại Bruxelles và Luân Đôn năm 1903, âng được đa số ủng 
hệ. Phe Lênin lấy tên là Boisheui (đa số\ và phe đối lập gọi là 
Mensheuib (thiểu số). Dàng đân chủ xã hội chú trọng nhất đến 
giới lao động tại các đô thị, thời ấy không đông đáo lắm. Còn phe 
bình dân thời chú trọng tới nông dân và thành lấp đảng Cách 
mạng xã hội. đòi tăng đất đai canh tác và tiếp tục chương trình 
khủng bố. Một nhớm thứ ba gồm những nhà tri thức ôn hòa, thành 
lập đảng dân chủ lận hiến, và đòi hỏi hiến pháp và một quốc hội 
(duma,. Tuy nhiên, chính phù hoàng gia không phân biệt thành 
phần ôn hòa và thành phân quá khích. Giai đoạn phân động lên 
đến cực điểm với chiến tranh Ngà-Nhật 1t1904-1905), 
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Cách mạng 1905. 


Trong khi đó cách mạng bùng nổ. Đảng cách mạng xã hội xúi 
đục nông dân nổi loạn và giết chết tổng trưởng nội vụ. Một nhân 
viên cảnh sát có phận sự đàn áp hoat động của đảng dân chủ xã 
hội trong các nhà máy ở kinh đô tổ chức một cuộc điễn hành để 
yêu cầu Nga hoàng cho làm việc mỗi ngày tám giờ, chấp thuận 
quyền đình công và thiết lập quốc hội. Nhưng Nicolas lại ra lệnh 
cho binh Hnh nã súng vào đám công nhân tuần hành ôn hòa, làm 
chứng một ngàn thiệt mạng (22-1-1905). Vụ tần sát làm mọi người 
công phẫn và nhóm ôn hòa hợp lực với phe cấp tiến đồi bỏi nhượng 
bộ. Trong khi Nga hoàng còn lưỡng lự do dự thời các cuôc đình 
công gia tâng, các cứ sở quan trọng bị tê liệt và nhớm thợ in theo 
đảng Dân chủ Xã hội tổ chức souie¿ (Hội đồng công nhân) đầu 
tiền. , 

Theo bàn Tuyên Ngôn tháng Mười 1905. Nieolas hứa ban bố 
dân quyền và thiết lập một quốc hội do toàn thể nam công dân 
bầu ra. Tuy quyền hạn Ít ỏi, Quốc hội cũng đánh đấu mật bước 
tiến quan trọng. Nhưng chẳng bao lâu Nga hoàng lại giải tán, vì 
quốc hội đòi hỏi cải cách điền địa, đụng chạm đến đất đai của 
chính phủ, giáo hội và một số tư nhân. Quốc hội thứ bai cũng bị 
giải tán (1907) và chính quyền đan phương sửa đổi luật bầu cử, 
giảm số đại biểu nông dân và tăng số đại biểu điền chủ. Nhờ đơ 
chính quyền chiếm đa số và Quốc hội thứ ba (1907 - 1912) và thứ 
tư (1912-1917) đứng vững suốt nhiệm kỳ năm năm. 

Sau vụ ám sát thủ tướng Stolypin (1911), chính quyền haàn 
toàn theo đuổi chỉnh sách phản động. Nga hoàng và hoàng gia 
lâm vào tỉnh trạng nguy kịch vì hoàng hậu cường tín và lộng 
quyền chịu ảnh hưởng của Rasputin, mệt tu sĩ điên rồ, nham 
hiểm, ngu dốt và tham quyền - nhưng hình như biết dùng thôi 
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miên để chữa bệnh cho Hoàng tử. Nhờ đó Rasputin hầu như tiến 
vị Nga hoàng, làm cho phe bảo hoàng cũng phải ngao ngán và 
con thuyền quốc gia chênh vênh. 


Đế quốc Thổ Nhi Kỳ. 


Đế quốc này cũng xuýt trải qua một cuộc cách mang - vụ nổi 
loạn của nhớm thanh niên "Tân Thổ" năm 1908. Nhốớm này muốn 
đạt tới thành công ký nghệ và thể chế tự do dân chủ phương Tây, 
và muốn cố một tân quốc gia được người kính sợ. 

Các tướng lỉnh "Tân Thổ" hứa hẹn mở màn cho một kỷ nguyên 
mới bỉnh quyền cho các dân tộc thiểu số, một nền quân chủ lập 
hiến và những định chế canh tân theo phương Tây. Nhưng quan 
niệm ấy sụp đổ vì chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi của cả các dân tộc 
thiểu số lẫn nhớm "Tần Thổ" khi nhơm này theo duổi chính sách 
*Thổ hóa" kiểu "Nga hóa" của Alexandre III. Rồi từ 1911 đến 1913 
Thổ Nhi Kỳ lại dính vàa những cuộc chiến tai hại với Ÿ và các 
nước y Tô vùng Balkans. Trước tình thế hỗn loạn các tướng lãnh 
"Tân Thổ" thiết lập một chế độ độc tài (1913). Trong tỉnh trạng 
đó, đế quốc Thổ Nhi Kỳ - cũng như các đế quốc Nga và Habsburg 
- khó bề tránh được những khó khăn nội bộ trong trường hợp một 
thế chiến kéo dài. : 


II. THẺ GIỎI HAI NGOẠI: 


Trong những nãm 1870-1914, những cường quốc thực đân cũ 
như Ảnh và Pháp chiếm thêm đất đai ở hải ngoại, và nhiều nước 
khác.cũñng xô nhau đi tìm thuộc địa: Ý, Dức, Bi, Hoa “Kỳ và Nhật 
Bản. Chính phủ nào cũng cho rằng có thuộc địa là tỏ ra hùng 
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cường. Chủ nghĩa thực dán mìọt phần phản ảnh tham vọng ấy và 
quan niệm tôn chúng đối với những dân tộc yếu kém và một phần 
theo đuổi mục đích giáo hóa và nhân đạo - "Trọng trách của người 
da trắng", theo lời ván hào Kipling. Cuối cùng, vì thuyết tự do 
thương mại nay lại nhường chỗ cho thuyết trọng thương. các nhà 
doanh thương và chính trị cũng muốn tìm thuộc địa để có thêm 
thị trường cho sản phần kỹ nghệ mẫu quốc và thêm địa hạt đầu 
tư 


Đế quốc Anh. 


Ö châu Phi vào khoảng 1914 người Ánh kiểm soát hơn một 
phân ba diện tích và ba phần năm đân số Ai Cậi và Nam Phi là 
hai tí dụ tương phản và hữu ích của chính sách tha: dần. Sau khi 
một công ty Pháp khai thông kinh đão Suez (1669! vị trí của Ai 
Cập trên lộ trình tới Ấn Độ cảng thêm quan trọng. Năm 1875, 
Disraeli mua 178.000 cổ phần của công ty trong tay phó vương 
Ai Cập là Ismail. Sau khi phố vương bị truất phế (1878) và nhường 
ngôi cho con, Ảnh lấy cớ dẹp loạn đo dại tá Arabi âm đầu để 
dựa hạm đội và quán đội sang và từ đó Ai Cập được đặt dưới 
quyền bào hộ của Anh. 

Ö Nam Phi, việc khám phá ra mỏ vàng và sự phát triển của 
Kỹ nghệ kim cương tại cộng hòa Transvaal của người Boer gây 
nên một phong trào di dân nữa vào thập niên 1880, Những người 
mới tới nhờ Anh bảa vệ, nhất là Ceeil Rohodes. Vị thú tướng có 
` øce thực dân của thuộc địa ðape, trong khi người Boer xem họ là 
những kẻ xâm lấn. Năm 1895 một toán du kích Anh đột nhập 
Trasvaal, nhưng thất bại. Hoàng đế Dức Wilheìm ]lI gửi điện văn 
ca ngợi Tổng thống Transvaal là Kruger. Chiến tranh Boer 
(1899-1902) bùng nổ giữa Anh và các cộng hòa Transvaal và 
“range. Ủy danh của Anh bị tổn thương vì người Boer cầm cự 
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suốt ha năm và được nhiều người trong đảng Tự do Ánh và phần 
lớn người ngoại qúốc ủng hộ tỉnh thần. Theo hòa ước I902. Anh 
hứa cho quyền tự trị và nâầm 1910 hai cộng hòa Boer và hai thuộc 
địa di dân Cape và Natal kết hợp thành Liên bang Nam Phi. Ngày 
1-1-1877, Nữ haàng Vitoria được tôn làm Nữ đế Ấn Độ. vào 
khoảng 1914 người Anh đã đạt bàng ngàn cây số đường hỏa xa 
và điên tín, xây nhiền trường trung học và đại học dùng tiếng 
Anh làm chuyên ngữ, dựng nhiều bệnh viện và thiết lập nhiều hải . 
cảng, nhà máy dệt nhiều kỹ nghệ khác. Người Ấn cảng ngày càng 
đạt tới nhiều địa vị quan trọng, nhưng giới trung lưu thời mong 
có thêm chỗ làm trong các công sở còn giới trí thức bưc mình vì 
tỷ lệ mù chữ vẫn còn quá lớn và vỉ người Anh dung túng để các 
tiểu vương sống xa hoa bên cạnh đám dân nghèo cơ cực. 

Đầu thế kỷ 20 có thêm nhiều quốc gia được thâu nhận vào 
khối Thịnh Vương Anh: Liên bang Nam Phi, Úc và Niu Di Lân. 
Cũng như Ca Na Đa các nước ấy theo thể chế nội các của Anh. 


Nhứng đế quốc khác. 


Năm 1914, đế quốc thuộc địa lớn bậc nhì là của Pháp. Ôchâu 
A thời có Dông Đương. Ô châu Phi. ngoài hai vùng Tây Phí và 
Phi châu Nhiệt đới, đào Madagascar, họ còn chiếm Àlgérie (1830), 
Tunisie (bảo hộ từ 1881), Maroe (bảo hộ từ 1911). Khí hậu ấm áp 
của ba thuộc địa sau lôi cuốn nhiều người Âu ngoài Pháp ra, như 
người Ý và người Tây Ban Nha. 

Trong những nước đổ xô đi tìm thuộc địa, Dức chiếm các ''ùng 
Togo, Caméroum, châu Phi tây nam Tanganyika và một vài đảo 
ở Thái bình dương; Y chỉ được Libye và hai thuộc địa kế cận 
Ethiopie là Eritrée và Somalie; còn BỈ dưới triều Vua Lépold II 
(1965-1909) chiếm được một vùng lớn sau này gọi là "Congo BỈ". 
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Hoa Kỳ. 


Hoa Kỳ cũng bị chủ nghĩa thực đân lôi cuốn. Sau chiến tranh 
Tây Ban Nha - Hoa Ky (1908), Hoa Kỳ chiếm những thuộc địa 
cũ của Tây Ban Nha là CuBa, Porto Rico và Philippin . Ngoài ra, 
họ còn sát nhập Hạ uy di (1898) và năm 1903 ủng hộ một cuộc 
cách mạng ở Panama (lúc đó thuộc Colombie) để kiểm soát vùng 
kênh đào Panama sau này. Một số người Hoa Kỳ hoan nghênh 
chánh sách này - như Tổng thống Theodore Roosevelt (1901-1908) 
- nhưng một số khác phản kháng, xem là phản bội những nguyên 
tắc dân chủ. 


Viễn Đông. 


Vụ đề đốc Perry buộc Nhật Bản phải thông thương (1853) sau 
hai thế kỷ bế quan tỏa cảng thúc đẩy phong trào canh tân lại 
nước này. Các nhà doanh thương và giới võ sỉ đạo được lợi nhiều 
nhất trong cuộc cách mạng chính trị bát đầu từ năm 18ö8. 

Sau khi chiến tháng Trung Hoa (1894-1895), Nhật Bản chiếm 
cứ Dài Loan. Mười năm sau, Nhật lại tháng Nga và chiếm Mãn 
Châu và Triều Tiên. Phe thực dân Nhật muốn kiểm soát toàn cõi 
Trung Hoa, nhưng các cường quốc khác cũng đều muốn dự phần. 
Năm 1899, ngoại trưởng Hoa Ky là John Hay yêu cầu các nước 
đồng ý buộc Trung Hoa phải "Khai quan" cho họ tự de buôn bán. 

Cuộc khởi nghĩa của Nghĩa Hòa Đoàn (Quyền phỉ) làm thiệt 
mạng 200 người ngoại quốc phần lớn là giáo sỉ khiến các nước 
gửi quân can thiệp và buộc Trung Hoa trả một số tiền bồi thường 
khổng lồ. Cuộc Cách mạng Trụng Hoa (1911 - 1912) mở màn cho 
một ký nguyên mới trong lịch sử Viễn Dông. 
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HI. DỆ NHẤT THÊ CHIẾN. 


Nguôn gốc Tam Quốc Đồng minh và Tam quốc Hiệp ước. 


Sự cạnh tranh Ành - Đức về thương mại, thuộc địa và hải quân, 
sự mong muốn phục thù của Pháp, sự ganh dua Nga - Áo nhằm 
kiểm soát Đông Nam Áu châu và những va chạm giữa các chủ 
nghĩa quốc gia; đó là nguôn gốc đưa đến đệ nhất thế chiến. Hai 
liên minh lớn - Tam quốc đồng minh (Anh, Pháp, Nga) và tam 
quốc hiệp ước (Đức - Áo- Hung và Y nửa chừng bỏ rơi) là hai phe 
lâm chiến. 

Những tranh chấp ấy bắt nguồn từ 18L7. Sau khi thắng Pháp, 
Bismarck tạo đựng một số liên minh hòng cô lập hớa nước này. 
Liên minh Đức - Áo (1879) là nền móng của hệ thống ẩy và kéo 
đài tới 1918. Y gia nhập liên minh này nam 1882. 

Vụ Nga- Áo xung đột vì đất đai củ của Thổ ở vùng Bálkan làm 
Bismarck lo ngại nhất. Năm 1877, Nga gây chiến với Thổ để bênh 
vực dân Ky Tô ở Bosnie và Bulgarie và Buộc Thổ Nhi Kỳ hòa ước 
Saint Stếphane (1878). Các cường quốc, nhất là Áo, sợ vùng “Dại 
Bulgarie" biến thành chư hầu của Nga. Tại Hội nghị Berlin (1878), 
Bismarck đứng làm trung gian xét lại hòa ước, giảm đất đai tân 
BunGaRi mất hai phần ba, cho Áo hai vùng Bosnie và 
Hertsegovina, cho Anh đảo Chypre và cho Pháp xứ Tunisie,. Người 
Nga tức giận đến độ Bismarck sợ họ sẽ liên kết với Pháp để "bao 
vây” Đức lại. 

Dể tránh việc này, năm 1881 Bismarck hứa hẹn lập liên minh 
bí mật "tam đế" (Ðức, Áo, Nga). Khi Nga rút lui, ông đã ký kết 
một Hiệp ước Bảo đâm với Nga (1887) nhưng đồng thời cho Nga 
biết mình còn ràng buộc với Áo để tránh Nga gây hấn sau này 
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khi cách chức ông (1890) Wilhalm I1 thôi không tái ký hiệp ước 
bảo đám nữa. Mối lo Đức bị bao vây trở thành sự thực: Năm 1894, 
Nga Pháp ký thóa ước liên mỉnh. 

Bước quan trọng kế tiếp xây ra mười nảm sau khi Ánh quyết 
định chấm dứt cô lận vào phe Nga - Pháp. Những vụ tranh chấp 
Anh - Pháp và Anh- Nga vi thuộc địa không đáng ngại bằng mối đe 
dọa của hải quân Dức. Theo thỏa ước "giao hiếu" 1904, Anh để Pháp 
tự do tại Maroc để mình được tự do tại Ai Cập và Soudan. Một thỏa 
ước Anh Nga cũng được ký kết nam 1907, không mât thiết bằng, 
nhưng cũng làm cho hai nước đỡ cạnh tranh vì thuộc đa. 


Khủng hoảng 1914. 


Vụ khủng hoảng 1914 không thể nào đàn xếp được như một 
số khủng hoảng ở Maroc và, vùng Balkans. Ngày 28-6-1914, 
Gravilo Princip một sinh viên người Seibie ám sát thân vương 
Francois Ferdinamd, người sáp nối ngôi Habsburg, và vợ ông 
ngoài đường phố Sarajevo, kinh đô Bosnie. Quyết chấm dứt những 
vụ xáo trộn do người Serbie gây ra và tin rằng chỉnh quyền S5erbie 
biết trước về vụ ám sát, chính phủ Ao tham khảo ý kiến Đức và 
được Dức ủng hộ việc trị tội Serbie. Ngày 23 tháng 7, Áo gửi cho 
Serbie một tối hậu thư 48 tiếng, cố ý gồm những yêu sách khó 
chấp nhận được. Serhie nhận hầu hết, nhưng không chịu để Áo 
điều tra vụ ám sát. Dưới mắt thế giới, Áo có vẻ hà hiếp Serbie 
nhưng có lẽ nước này đã được Nga hứa giúp nếu có chiến tranh. 
Áo tuyên chiến ngày 28-7-1914. 

Dức hoàng và các cố vấn chống lại áp lực của các tướng lãnh 
và khuyên Áo nhận hòa giải. Wilhelm II đánh điện cho Nga hoàng 
và Nicolas IÏ đồng ý động viên một phần thay vì tổng động viên 
như đã ra lệnh. Nhưng nước Nga quá rộng lớn mà giao thông lại 
khó, còn các tướng linh thời sợ địch đánh úp, nên ngày 30-7 họ 
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vấn tiếp tục tổng động viên, Ngày !-8, Dức tuyên chiến với Nga, 
và ngày 3-8 với Pháp, đồng minh của Nga. Dầu sao thỉ Anh có lẽ 
cũng nhảy vào vòng chiến vÌ mối tương quan mật thiết với Pháp, 
nhưng một lý do nữa là vì Đức xâm phạm địa vị trung lập của 
BỈ mà Anh và Phổ đã hứa đàm bào (chương XI). Ngày 2-8, Đức 
thông báo cho Bì biết là quân đội Dức sẽ kéo qua lãnh thể Bí trên 
đường tới Pháp. Bí phản kháng và vêu cầu các nước can thiệp.” 
Ngày 4-8, Anh tuyên chiến với Đức. Thủ tướng Đức, Rethmamn - 
Hollweg, bảo là Anh lâm chiến chỉ vì "một rảnh giấy". Câu nói 
này được báo chí thế giới lâp lại và không những làm dân Ảnh 
đoàn kết ủng hệ chiến tranh mà có lẽ còn là yếu tố chính dùng 
để buộc tôi Dức gây ra chiến tranh. 


Lục lượng hai phe lâm chiến 


Ngay từ đân các cường quốc Trung Âu (Đức và đế quốc Áo - 
Hung. sau thên: Thổ Nhi Kỳ và Bulgarie) kém hân phe đồng mình 
(Pháp. Nga, Anh và các nước trong khối thính vượng, Bỉ - thêm 
Ý nãm 1915 và Hoa Kỳ năm 1917) về phương điện nhân lực cũng 
như íãi nguyên vật lực. Ấy thế mà đồng minh phải chiến đấu gian 
nan mãi bốn nàm trời mới tháng được. Vì sao? 

Danh từ Cường quốc "Trung Âu" nhắc ta một lý do; Dức và Áo 
nằm sát kê nhau, cùng nói một thứ tiếng, đường giao thông liên 
lạc thuận tiện nên có thể đưa quân từ chiến tuyến này sang mặct 
trận khác một cách để dàng. Ảnh và Pháp, trái lại, bị cắt rời Nga, 
vì Đức chạn đường qua biển Baltique và Thổ chặn đường qua Hác 
Hải - nên phải vòng quanh qua Bác Băng Dương. Ngôn ngữ lại 
cũng bất đồng, mà ba nước cũng chì mới hợp tác gần đây nên 
chưa quen nếp. Anh Pháp lại là hai nước dân chủ: tuy dân chúng 
sẵn sàng hy sinh, nhưng vạn bất đác di mới chịu tuân theo kỷ 
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luật sắt mà chiến tranh đòi hỏi. Mãi tới 1918 họ (và Hoa Kỳ) mới 
chấp nhận để đại tướng Fach của Pháp làm tổng tư lệnh mọi đạo 
quân đồng minh ở mặt trận Tây Âu. 

Pháp mất nhiêu thời giờ trong việc vận dụng tài nguyên vật 
lực; lục quân của Anh chả được là bao, lại gồm toàn quân nhân 
tình nguyện mãi tới 1916 bất đác đi mới chịu động viên. Nga thì 
nước rộng đường xa, giao thông khó khăn, kỹ nghệ kếm cỏi làm 
cản trở việc điều động lực lượng lục quân khổng lồ, mà tỉnh thần 
cúng suy nhược sau khi Nhật đánh bại, Cuộc cách mạng không 
thanh nãm 1915 và những tệ đoan của chính phủ hoàng gia ảnh. 
hưởng đến dư luận đân chúng. Ngược lại, Dức là nước độc nhất 
sẵn sàng lâm chiến: bộ máy chiến tranh đã được tổ chức hữu hiệu, 
kỹ nghệ chuyển mình sang phục vụ chiến tranh dễ dàng - và còn 
nắm ưu thế tâm lý vì tấn công trước. 


Các mặt trận 


Việc xâm chiếm BỈ là một phần quan trọng trong kế hoạch của 
Đức nhằm tốc thắng trên hai mặt trận tây, đông: Đức dự định 
đồn lực lượng để chiến thắng ở nhía tây trước khi Nga có đủ thời 
giờ hoàn tất việc động viên và gây áp lực ở phía đông. Dức xua 
quân đi qua Bỉ tràn vào Pháp, nhưng bị quân Pháp chặn lại cách 
Paris không xa (Trận thứ nhất trên sông Marne, tháng 9.1914). 
Cuộc tấn công của Đức thất bại một phần vì họ phái rút một số 
sư đoàn chuyển sang mặt trận phía đông, nơi cá quân Nga bất 
thần káo tới. Sau đó Đức lại thất bại trong việc chiếm các hải 
cảng của Pháp trên eo biển Anh - Pháp hòng cắt đứt liên lạc giữa 
hai nước. Thế là hai bên đào chiến hào từ eo biển tới Thụy 5ï để 
cầm cự trong bốn năm trỡi, với những số thương vong kinh khủng. 
Các mặt trận khác - bị xem thường - lầm hao mòn nhân lực và 
tài nguyên của Dức. Tại mặt trận phía đông, cuộc tiến quân của 
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Nga vào Döng Phổ bị chặn đứng ở Tannenberg (8-1914). Sau đơ, 
Đức để lại một Ít quân để giúp Áo; họ ngăn được bước tiến của 
quân Nga nhưng không đánh tan được, Việc Nga thất bại trong 
cuộc tấn công vào Áo năm 1916 sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến 
cuộc Cách mạng Nga (xem chương XIV) Chỉnh quyền Bolshevik 
cam nhận Hòa ước Brest-Litovsk. nhường những tỉnh miền tây 
Nga (Phần Lan, vùng Baltique, Đông Ba Lan và Ủcraine) cho 
Dức, Áo và một phần vùng Caucase cho Thổ. 

Một mạt trận thứ ba - mặt trận Y - khai diễn năm 1915 trong 
những dãy núi dọc biên giới Ý- Áo sau khi Y chịu theo phe Đồng 
minh vì được hứa Trent, Trieste và một số đất đai của Áo và Thổ 
(Mật ước Luân Dón, 1915). Mùa thu 1917, Dức đánh bại Ý ở 
Caporetto nhưng quân Ý tập trung lại được, Anh và Pháp gửi viện 
bính nên quân Đức - Ao không thể tiến nhanh nữa vì thiếu quân 
nhu. 

Ỏ đông nam châu Âu, Bulgarie gia nhập phe các cường quốc 
Trung Âu (1915) và giúp xâm chiếm Serbie; được hứa cho đất đai 
của Hung, chạy theo phe Dồng mỉnh nhưng bị phe địch xâm chiếm 
sau khi Nga thất trận. Mãi tới khi Đồng minh buộc Hy Lạp vào 
phe mình (1917) và xua quân Bác tiến (hè 1918) họ mới thắng 
thế ở vùng Balkans. Sau đó, họ đánh bại Bulgarie, giải phóng 
Serbie, thế là đế quốc Ao- Hung rồi sẽ tan rã. 

Ỏ vùng Trung Động, đại tá Anh T.E.Lawrence, một người lãng 
mạn và kỳ quái, xúi dân Ä Rập nổi lên chống người Thổ tại sa 
mạc. Jérusalem thất thủ năm 1917 và Thổ hết bề chống cự năm 
1918. Những người theo chủ nghĩa quốc gia Á Rập mong cõi Trung 
Đông gồm toàn những nước Ä Rập, nhưng hành động của các 
nước Dồng mỉnh và nguyện vọng của người Da Thái làm tan vỡ 
hy vọng ấy. Năm 1917, nhằm kêu gọi người Do Thái khắp thế 
giới vào phe Đồng mình, chính phủ Anh công bố bản Tuyên cáo 
Balfour (theo tên của ngoại trưởng Anh lúc ấy) ủng hệ việc thiết 
lập một quốc gia Do Thái ở Palestinn 
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Hải chiến và nội bọ 


Các chiến ham Đức chỉ xuất hiện một lần. trong trận Jutland 
(1816) bất phân tháng bại. Về số lượng. Đức chỉ thiệt hại bảng. 
nửa Anh; nhưng hạm đội Dức không bao giờ giámló đầu nữa. Năm 
1818, khi đươc lệnh phải liều chết để cầm cự, thủy bình Đức nổi 
loạn, làm bùng nổ cuộc cách mạng Dức đưa đến thỏa ước đình 
chiến. 

Đối với phe Đồng minh. các tiềm thủy đỉnh Dức đáng ngại hơn 
nhiều. Tháng 5, 1915. môt tàu ngầm Đức đánh đấm chiếc 
Lusitamia của Ảnh, làm thiệt mạng hơn một ngàn hành khách, 
gồm cả một trăm người Mỹ. Dư luận Hoa Ky (lúc đố còn trung 
lập) hết sức công phẫn. Lúc Đức tuyên bố (tháng 1-1917) không 
hạn chế việc tấn công bằng tiềm thủy đỉnh, họ biết đố là một 
hành động liều lĩnh, vi nếu đánh đấm các tàu bè trung lập mang 
hàng hóa không có tính cách quân sự cho Đồng minh có thể lôi 
cuốn Hoa Kỳ vào cuộc chiến. Nhưng họ hy vọng Hoa Kỳ chưa kịp 
động viên thì Anh đã phải đầu hàng vì sáp chết đới. Quả vậy, vào 
lúc Hoa Kỳ tuyên chiến (6-4-1917), số lương thực dự trữ của Ảnh 
chỉ còn đủ dùng trong một tháng. Tất cả những chiến thuật chống 
tiềm thủy đỉnh - như tBủy lôi, tuần hạm diệt tàu ngâm, hộ tống 
hạm bảo vệ thương thuyền - mãi tới giờ cuối cùng mới phát minh 
ra. Nhưng rồi phe Đồng minh lại dùng chiến địch phong tỏa chống 
lại Dức, làm cho đân Đức càng ngày càng thiếu ăn. 

Về mặt nội bộ, công cuộc tổ chức chiến tranh rất chậm chạp. 
Cuối cùng các chính phủ đều cưỡng bức động viên, kiểm soát 
thông tin báo chí, đặt ưu tiên cho kỹ nghệ, và hạn chế những 
hàng hóa hiếm hoi. Anh bắt đầu những biện pháp này năm 1915, 
với vị thủ tướng đầy nghị lực Lolyd Gecrge. Pháp mãi tới 1917 
mới cố một tổ chức chặt chẽ, khi Georges Clếmenceau lên làm 
thủ tướng và thẳng tay trừng trị những kẻ phá hoại hay chủ bại. 
Tuy nế? tiếng về kỹ thuật, việc tổ chức hậu phương của Đức cũng 
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không tốt đẹp mấy: nếu họ khéo hạn chế và phân phối lương thực 
hơn thì nạn đối đã đỡ được một phần. Vào năm 1918, phe Đông 
minh vận dụng tài nguyên dồi dào để chiến tháng vê mặt trận 
sản xuất, eòn hậu phương Đức' thỉ sắp sụp để vì áp lực nhu cầu 
của tiền tuyến. 


Mặt trận quyết định 


Chiến tranh quyết định ở mặt trận phía tây, nơi hai phe từ lâu 
cầm chân nhau trong các chiến hào mà không sao tiến được. Họ 
dùng phi cơ rất có lợi để chỉ dẫn cho trọng pháo và sản tìm tiềm 
thủy đỉnh, nhưng oanh tạc cơ và chiến đấu cơ chưa hiệu qủa mấy. 
Đức cũng dùng khinh khí eg (Zeppelins) để ném bom Luân Đôn 
nhưng không gây được bao nhiêu thiệt hại. Trên bộ, họ dùng hơi 
độc, nhưng nếu giá đổi chiều thời chính họ bị nguy - vả lại quân 
địch cũng có thể dùng mật nạ để tránh hay hơi độc để chống lại. 
Quân Ánh theo kế hoạch của Winston Churcbill gần nắm được ưu 
thế nhờ thiết giáp - nhưng năm 1916 xe tăng còn Ít quá và đễ bị 
hư hỏng nên không tháng lợi mấy. 

Khi giới lợi hại nhất là súng liên thanh và đại bác. Năm 1916, 
quân Đức thiệt 350.000 mạng để cố chiếm Verdun và Pháp cũng 
thiệt hại chừng ấy để cố thủ. Cùng năm ấy, chỉ trong miệt ngày, 
quân, Anh chết 50.000 người trong một cuệc tấn cõng vô hiệu. Sức 
người chịu đựng không nổi, nên năm 1917, có lúc quân Pháp thà 
nổi loạn còn hơn tấn công để tự vẫn. Tuy không ích lợi ngay sự 
gia nhập của Hoa Kỳ cũng khích lệ tỉnh thần Dồng minh, nhất 
là Nga sắp rút lui sau vụ Cách mạng. 

Chiến tranh kết thúc sau khi cuộc tấn công cuối cùng của Dức 
(trận thứ hai ở sông Marne, gần Paris) thất bại mùa hè I918). 
Pháp, Anh và Hoa y phản công bàng đại bác và thiết giáp trước 
khi tung quân đuổi địch, Biết sẽ thua trân và trước cao trào cách 
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mạng nội bộ, chính phủ Đức yêu cầu đình chiến (ký ngày 
11-11-1918). Trước đó Dức hoàng đã thoái vị và chính thể cộng 
hòa đã được tuyên bố. Nước Đức đang lâm vào một cuộc các mạng. 


IV. GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN. 


Thể giới náo loạn 


Cuộc cách mạng Dức chỉ là một trong những biến cố làm náo 
loạn thế giới sau lệnh đỉnh chiến và đồng thời đã ảnh hưởng rất 
nhiều đến thái độ của các nhà ngoại giao tập họp tại Paris và 
tháng Inăm11819 để đàm hòa. Một vấn đề gay cấn là chủ nghĩa 
"bolshevik" (như người thời đó thường gọi chủ nghĩa cộng sản). 
Các Đồng minh gửi quân đến Arkhangelsk và Vladivostok giúp 
phe chống chủ nghĩa bolÌshevik trong cuộc nội chiến tại Nga (xem 
chương XIV). Làn sóng bolshevik tràn sang phía tây; ở Đức cớ 
những cuộc khởi nghĩa cộng sản vào mùa đông 1918-1919 và ở 
Bavière, một cộng hòa Xô viết được tuyên bố vào tháng 4, 1919. 
Ỏ Hung Ga Rị, một chính quyền cộng sàn được thành lập vào 
mùa xuân 1919 dưới sự lãnh đạo của Bela Kun người đã theo gót 
Lê@nin ở Nga. Tuy tất cà những vụ trên không lâu bền, nhưng chỉ 
một việc xảy ra cũng làm cho hầu không khí cuộc hồn đàm căng 
thẳng. : 

Ò Trung Dông, người Do Thái, Ä Rập, Anh và Pháp tranh chấp 
về vấn đề Palestine và những đất dai khác của đế quốc Thổ Nhi 
Kỳ. Người Thổ nổi lên chống quân đội Hy Lạp (xem dưới đây) Ỏ 
Ấn Dộ những người quốc gia tổ chức phong trào đòi tự trị. Một 
tướng lĩnh Ảnh ra lệnh bán vào đám dân chúng không võ trang 
ở Amritsar làm 1.600 người thương vong (4-1919). Dư luận tự đo 
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kháp thế giới cũng công phẫn như Ấn Độ. Trong khi Nga trải qua 
nội chiến, Nhật nhân cơ hội để tái xâm lãng Trung Hoa: Hoa Rỳ 
gửi quân đội tới Vladivostok cốt để canh chừng Nhật hơn là để 
chống lại phe Bolshevik. 


Mười bốn điểm và nhứng quan điểm khác 


Nhiều người khắp nơi xem cuôc chiến vừa tàn là “chiến tranh 
chấm dứt mọi chiến tranh" và có thể mang dân chủ tới cho toàn 
bộ thế giới. Phát ngôn viên của những người lý tưởng ấy là Tổng 
thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson với kế hoạch nổi tiếng gồm mười 
bốn điểm của ông. 

Một số điểm đề cập tới những vấn đề đặc biệt, như Bỉ (Diểm 
VỊT), Alsace-Lorraine (Điểm VIII). Wilson nhác đi nhấc lại nguyên 
tác dân tộc tự quyết (Diểm X và XXIi). Diểm XIV bàn tới việc 
thiết lập Hội Quốc Liên. 

Lý tưởng Wilson gặp nhiều trở ngại: tính thần quốc gia cuồng 
nhiệt của các đân tộc thiểu số vừa thoát ách ngoại bang, sự khao 
khát vinh quang. mối hận thù người Đức hay chỉ là lòng ích kỷ 
nhất thời. Phe Đồng minh đã mặc nhiên để người Ä Rập lẫn người 
Do Thái tưởng rằng vùng Palestine sẽ thuộc về họ, cũng như để 
cả người Ý lẫn người nam Slave tin tưởng rằng họ sẽ nhận được 
vùng DaÌmatie. Tuyên truyền Dàng minh làm cho dân Pháp và 
đân Ảnh tin chác là Dức sẽ phải chịu hình phạt nặng nề vì tội 
gây chiến và sẽ không bao giờ đủ sức xâm lãng nữa. Lloyd George 
thì đòi Dức phải chịu toàn thể chiến phí bằng các bồi thường chiến 
tranh, Georges Clếmeneceau không những đòi bồi thường mà còn 
muốn tái lập địa vi ưu thắng của Pháp ở châu Âu . Nhiều người 
Ảnh ao ước trở lại thời Victoria an thính, thừa sức chống lại sự 
cạnh tranh kinh tế của Dức. Và nhiều người Haa Ky nhất quyết 
rút lui khỏi cái mà họ xem là cảnh bại hoại suy đồi của Cựu thế 
giới để trở về với thế tương đối cô lập và tỉnh khiết của Tân thế 
giới. ` 
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Công cuộc hòa đàm 


Đệ nhất thế chiến làm thiệt mạng Ít nhất 10 triệu người và 
gây thương tích cho it nhất 20 triệu. Các đại biểu của gần 30 
nước hợp nhau tại ngoại ô Paris để nghị hòa - tại Versallles để 
đối phó với Dứe, ở Saint Germanin với Áo, ở Diện Grand Tranon 
(tại Versailles) với Hung, ở Neuilly với Bulgarie và ở Sêvres với 
Thổ Nhi Kỳ. Các hiệp ước thường dược gọi chung là Hòa ước 
Versailles. Nga và các cường quốc Trung Âu không được mời tham 
dự, và các đồng minh chỉ bắt các nước bại trận ký vào hiệp ước. 
Người Đức rất oán hận “phán quyết" Varsailles do ba "đại cường" 
Anh (đại điện: Thủ tướng Lloyd George). Pháp (Thủ tướng 
Clémenceau) và Mỹ (Tổng thống Wilson) bất họ phải chịu. 

Hiệp ước Versailles (1919) cố dụng hòa những giải pháp ôn hòa 
do Wilson đề nghị (Mười bốn điểm) và những tham vọng của các 
nước thắng trận và những tân quốc gia thoát thai từ các đế quốc 
Ao, Nga và Thổ trước kia. 


Những thay đổi lãnh thổ 


Dế quốc Ao-Hung hoàn toàn tan rã. Phần chính nói tiếng Dức 
trở thành tiểu cộng hòa Áo và cấm không được thống nhất với 
Đức, còn phần chính nói tiếng Magyar thành tiểu vương quốc 
Hung. Đất đai người Tiệp (Thcèque) và vùng Slovaquie nhập lại 
thành cộng hòa Tiệp Khác (Tthácoslovaquie). Đất đai người nam 
Slave thuộc Ao - Hung hợp với Serbie thành "Quốc gia người 
Serbe, Croate và Slovène", sau này là Yougoslavie. Diểm XII của 
Wilson được chấp nhận và dưa đến việc tái lập một nước Ba Lan 
độc lập với những đất đai mà Thổ, Ao, Nga chiếm vào thế kỷ 
XVHI. 

Y được Trieste và về sau thêm hải cảng Fiume, nhưng các đồng 
minh không giữ lời, đem vùng Dalmatie cho Yougoslavie, làm Ý 
hực hoặc với nước này mãi. Pháp thu hồi Lorraine, Clémencean 
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muốn được thêm vùng Sarre cố nhiều mỏ than của Đức, nhưng 
` Lloyd Geqrge và Wilson không chịu, giao vùng này cho Hội Quốc 
Liên quản nhiệm, chỉ cho Pháp hưởng than mỏ. Sau 15 năm, một 
cuộc trưng cầu dân ý sẽ quyết định số phận vùng này. 

Hiệp ước S5èvres cho Hy Lạp vùng Thrace và quyền chiến cứ 
trong ồ năm những đất xung quanh Ïlzmir tại vùng Anatolie mà 
họ đã đánh được. Hiệp ước chưa kịp thi hành thời một nhóm tướng 
lãnh dưới quyền điều khiến của Mustapha Kemail nổi lên chống 
lại chính quyền Thổ yếu ớt và đoàn kết nhân dân, đánh đuổi người 
Hy Lạp, thiết lập cộng hòa Thổ và đóng đô tại Ankara ở ngay 
trung tâm vùng Anatolie. Các đồng minh ký hiệp ước Lausanne 
(1923) với tân chính phủ, cho lên Thể được cả vùng đông Thrace 
lẫn vùng lzmir. 

Những đất đai Á Rập của Đế quốc Thổ Nhi Kỳ Ottoman và 
những vùng thuộc địa cũ của Dức được Hội Quốc Liên ủy quyền 
cho các cường quốc quản nhiệm để chuẩn bị cho họ đủ sức tự trị 
và cuối cùng độc lập. 


Hình phạt đành cho Đức. 


Hiệp ước buộc Dức phải trao rất nhiều thương thuyền cho các 
đồng minh và cung cấp một số lớn than đá cho Pháp, Y và BÌ 
trong 10 năm. Dể bồi thường thiệt hại tài sản thường đân đồng 
mình, Đức phải hứa trả mỗi năm 5 tỷ mỹ kim - một số tiền khổng 
l5 thời đó - cho tới khi hai phe đồng ý về số tiền phải trả. 

Ngoài ra hiệp ước Versailles còn cấm Đức có quá 100.000 binh 
lính, không được có tiềm thủy đỉnh chiến đấu cơ và hạn chế số 
chiếm hạm. Một giải đất rộng 50 cây số dọc bờ sông Rhin không 
được cố pháo đài hay quân đội, và các đồng mình có thể đồn trú 
quân đội lại đây trong 15 năm. Cuối cùng điều 213 của hiệp ước 
buộc Đức phải nhận tôi gây chiến. 
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Xét lại. 


.Hiệp ước Versailles còn bao gồm đê nghị của Wilson về việc 
thiết lập Hội Quốc Liên, đặt trụ sở tại Genève, Những cơ quan 
chính gồm có văn phòng thường trực Tổng Thư ký, đại hội đồng 
(mỗi nước hội viên được một phiếu) và hội đồng gồm "Ngũ cường” 
(Anh, Pháp, Y, Nhật và Hoa Kỳ) và bốn ghế nữa do các nước luân 
phiên tham dự. Người ta để mở cửa cho Nga và Dức và hai nước 
này về sau cũng gia nhập. Tuy nhiên, Hội Quốc Liên đã thất bại 
trong việc tài trợ quân đội, ngăn ngừa và trừng phạt xâm lãng. 

Một trong những nhược điểm của hiệp ước thường được nhắc 
tới là việc làm Dức "Nhục nhiều nhưng đau Ít" - vì tuy bị nhục 
nhã nhưng Đức không những không kiệt quệ mà chẳng bao lâu 
sẽ trở nên đại cường. 

Người ta cũng trách các đại cường đã không thì hành nghiêm 
chỉnh các điều khoản của hiệp ước. Về điểm này, Hoa Kỳ gánh 
một phần lớn trách nhiệm vì Thượng viện Haa Kỳ (da số Cộng 
hòa) chống lại Tổng thống (Dân chủ) nên không chịu phê chuẩn 
- tuy còn nhiều lý do nữa. 


V. THỎI XƯA DẦU 


Văn chương - Nghệ thuật. 


Tuy một số trong nhóm "trị thức” hoan nghênh sáng tạo trong 
lĩnh vực văn chương mỹ thuật "cận kim", vào khoảng 1920 phần 
lớn phương Tây vẫn còn bảo thủ. Tiểu thuyết vẫn theo đường lối 
cũ, với những eốt chuyên vững vàng, thường có "ẩn ý" chính trị 
hay đạo đức, thính thoảng điễn tả bằng lời văn châm biếm. Điển 
hình là các văn sỉ người Anh dohn Galsworthy (1867 - 1933) và 
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H.G.Wells (1866-1946), người Pháp Anatole France (1814-1924) 
và người Mỹ sinclair Lewis (1885-1951). Dã cố dấu hiệu là cốt 
chuyện vững vàng sắp tan rã theo "giòng tư tưởng" như với văn 
hào Mỹ Henry James (1843-1918) mà sự chú tâm đến tính rình 
của các nhân vật và nguyên do thúc đẩy họ và lôi hành văn chám 
biếm mỉa mai gần như hiện đại; nhưng Henry James thực ra vẫn 
thuộc thời Victoria vì còn giữ đạo mạo mực thước, tránh nối tục 
như thời nay, lời văn tuy trau chuốt nhưng không có.gÌ mới lạ. 

Vận văn cũng vậy, tuy đã lấp lố những vần thơ "cận kim" khé 
hiểu, nhức đầu. Đáng kể nhất là các thi sĩ Anh như Rudyard 
Kipling (1865-1986), A.E.Housman (1859-1636) và thi sĩ Hoa Kỳ 
Robert Frost (1875-1963). Những thi sĩ thời "Dại chiến" như 
Rupert Brooke, Siegfried 5assoon và những người khác đều theo 
đường lối cổ truyền, về hình thức cũng như nội dung cố lẽ ranh 
giới rõ nhất giữa cũ và mới trong thi vấn Anh là tập The Waste 
Lund (Hoang từn, 1922) của thị sỉ T.S,Eliot. 

Về mỹ thuật, thời cận kim đã xuất hiện, vì danh họa Pablo 
Picasso (1881-) vào khoảng 1920 đã đi qua các thời kỳ "xanh lam", 
"hồng" và "lập thể" và sắp bước sang thời kỳ "tân cổ điển". Bên 
cạnh đơ, nhiều họa sĩ theo đường lối cổ truyền vẫn còn an khách. 

Nguồn gốc của ngành kiến trúc hiện đại nhằm hiệu năng ăn 
sâu vào thế kỷ XIX cũng như nguồn gốc hội họa, Các tòa nhà chọc 
trời ở Hoa Kỳ - công trình của Louis Sullivan (1856-1924), cây 
câu bắc qua sỏng Forth ở hay cầu Brooklyn ở Nữu Ước - tất cả 
đều chứng tỏ đường lối mới. Trong khi đó, cũng như vào thế kỷ 
XIX, ta vẫn thấy nhiều công ốc, đỉnh thự xây cất theo đủ kiểu 
chơ mãi tới ngày nay. 

Âm nhạc cũng vậy, tuy Debussy thí nghiệm với toàn thể âm 
giai và nhạc sĩ Nga Stravinsky bị thời đó coi là chướng tai gai øe. 
Thời kỳ nhạc cận kim chưa bất đầu. Người Đức vẫn dẫn đầu trong 
lãnh vực âm nhạc, nhưng Richard Strauss (1864-1949) và Gustav 
Mahler (1860-1911) vấn theo truyền thống Wagner và Brahms. 
Ngay tại Hoa kỳ, nhạc Jazz cũng chỉ mới ra khỏi bóng tối. 
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Hy vọng - và tỉnh ngộ. 


Trong lĩnh vực tư tưởng như thần học, triết lý và các ngành 
khoa học xã hội, tình trạng cũng tương tự. 

Vào khoảng 1914-1918 rất nhiều người tin rằng "Dại chiến" 
thực sự có thể, thực sự sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Ngày nay, 
chúng ta nghe tới những câu "chiến tranh nhằm chấm dứt chiến 
tranh", "thế giới đân chủ” không khỏi hoài nghỉ, trầm tư mặc 
tường. Thế nhưng những ai còn nhớ thời đố đều biết rõ ràng hàng 
triệu ức người quả đã thực sự say sưa cảm động vì những lý tưởng 
ấy. Sau khi chiến tranh chấm dứt họ mới hoài nghỉ và tỉnh ngộ. 

Đầu tiên là giới trí thức bị tòng quân. Thơ của Siegfried 
Sassoon, cuốn truyện Le Feu (Mưa đạn 1916) của văn sĩ Pháp 
Henri Barbusse và vô số tiểu thuyết trong thập niín 1920 như 
cuốn Một trận phía Tây hoàn toàn yên lặng của văn sĩ Đức Erich 
Maria Remarque đều chua chát nói lên cảnh tàn khốc của chiến 
tranh hào lũy. Giới trí thức Hoa Kỳ cũng cùng quan điểm, tuy 
nước này có tiếng là lạc quan, như ta thấy lúc đọc tên vở kịch về 
chiến tranh an khách nhất: What Price Glory? (Vinh quang phải 
trả giá nào? 1924, của Maxwell Anderson). Nhưng không riêng gì 
giới trí thức mới hoài nghĩ tỉnh ngộ, bằng chứng là việc bác bỏ 
kế hoạch lý tưởng của Wilson - nhất là Hội Quốc Liên. 

Nhưng đáng ngại nhất là ngay trước khi thế giới kinh hoàng 
vỉ cuộc chiến 1914-1918, đã có dấu hiệu thế kỷ XIX "thế kỷ hy 
vọng" đang chấm dứt Nhiều nhân vật tên tuổi của nền văn hóa 
cận kim - Nietzsche, Freud, Pareto, và các nhà bạc học tiền phong 
của nền vật lý thế kỷXX - đã hoàn tất hay ít nhất cũng đã bát 
đầu công trình của họ. Và sự sụp đổ của nền đạo đức thời Victoria 
không phải chí xảy ra trong giới thượng lưu mà thôi. 


VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 693 


CHUONG XIV 


LAI ĐI ĐẾN THỂ CHIẾN 1917-1945 


LÌNGA XÔ VIẾT, 1917-1941 


VÌ sao cuộc cách mạng mác xít thành công đầu tiền lại xảy ra 
tại Ngn - nơi mà điều kiện. theo Marx, ít thuật lợi nhất, một nước 
kém mở mang, theo nông nghiệp và hầu như không có giới vô sàn 
đô thị? Marx đã đánh giá quá thấp năng lực cách mạng tiềm Ẩn 
trong giới nông dân Nga và thiếu óc tưởng tượng để quan niệm 
một chiến thuật gia tài ba, tàn nhân và may mắn như Lenin, 
Ngoài ra, cuộc cách mạng Nga không phải là một cuộc cách mạng 
hoàn toàn mác xít, mà đã cố lúc lùi lại biến thành một loại tư 
bản rồi sinh ra Stalin, một nhà độc tài tàn bạo theo những chính 
sách trong đó chủ nghĩa quốc gia và tham vọng uy quyền cá nhân 
đã đóng một vai trò quan trọng không kém gì học thuyết Karl 
Marx. Những chương trình của Stalin đã hy sinh không biết bao 
nhiêu tánh mạng để tạo ra một quốc gia kỹ nghệ nuôi đưỡng bởi 
ruột nền nông nghiệp công hữu hóa. Nhờ các nước khác giúp đỡ, 
Nga đã chống đỡ được cuộc tấn cãng tàn khốc của Dức vào tháng 
6, 1941 dưới thời Hitler. Lịch sử Nga giữa đệ nhất và đệ nhị thế 
chiến cá một tầm quan trọng rất lớn. 
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Cuộc cách mạng tháng Ba và Chinh phú lâm thủi. 


Số thương vong của Nga trong đệ nhất thế chiến rất lớn, chỉ 
riêng năm đầu đã lên gần đến bốn triệu. Việc sản xuất và cung 
cấp vũ khí đạn được không được hữu hiệu. TYong khi Nga hoàng 
phải rời kinh đô để đi kinh lý mặt trận sau 1915, trong khi quốc 
hội đỉnh hoãn các phiên họp, hoàng hậu và nịnh thần Rasputin 
nắm quyền kiểm soát chính phú và những kẻ đầu cơ trục lợi tha 
hồ thao túng việc buôn bán chức tước trong quân ngủ, hoãn địch 
và nhụ yếu phẩm. Những người quốc gia bảo thủ tố cáo các tệ 
đoan ấy và vào tháng 12,1916, bọ ám sát Rasputin. Các cuộc đình 
công và tỉnh thần chủ bại ngày càng lan rộng, trong khi bình lính 
ngã gục ở chiến trường. 

Thế mà Nga hoàng vẫn thờ ơ, không chịu nghe lời kêu gọi cải 
tổ nội các để chấm dứt tỉnh trạng bê bối ấy. 

Trong bốn ngày từ 8-3 tới 12-3-1917, một cuộc "cách mạng 
không người lãnh đạo, tự nhiên bộc phát và vô danh” xảy ra tại 
Petrograd (tên mới của kinh đõ Saint Petersbourg trong thời 
chiến). Quân đội ở Petrograd từ chối không chịu bản vào đám 
công nhân đỉnh công để phản đối việc thiếu lương thực và bỏ theo 
nhóm đỉnh công. Một Xô viết (hội đồng) công nhân và quân nhân 
với một ban chấp hành gồm lỗ người đứng ra lãnh đạo cuộc cách 
mạng: họ đạt trụ sở trong quốc hội - lúc ấy vẫn nhóm họp, và 
yêu cầu quốc hội tạm thời nắm quyền cai trị. Quốc hài và Xô viết 
đồng ý thành lập một "chính phủ lâm thời" phần lớn gồm đảng 
viên đảng Dân chủ lập hiến (xen chương XI) đưới quyền lãnh 
đạo của hoàng thân Lvov, một người có tư tưởng tự do; trong 
thành phần chính phủ ấy cố một luật sư lao động cấp tiến tả 
khuynh là Kerensky, vừa là dân biểu quốc hội, vừa là nhân viên 
hội đồng Xô viết, Nga hoàng thoái vị và bị bất. 
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Giữa tháng 3 và tháng 11, 1816 chinh phủ lâm thời phải đương 
đầu với những khó khăn lớn lao: các nhân viên không có kinh 
nghiệm quốc chính; họ cảm thấy họ vừa phải tiến tục cuộc chiến 
vừa phải dân chủ hóa đế quốc Nga vi đại kènh càng. Hội đồng 
Xô viết có quyền nhưng lại không chịu nhận lãnh trách nhiệm. 
Chính phủ lâm thời không có phương tiện để đẹp tan những kẻ 
chống đối càng ngày càng đông nhất là ở các tỉnh, nơi có nhiều 
Xô viết do nông dân bầu ra mọc lên như nấm. Nông dân đòi phải 
cố ruộng đất ngay, nhưng chính phủ lâm thời lại muốn hành động 
hợp pháp nên không chấp nhận việc nông dân chiếm giữ đất đai. 
Hàu hết dân Nga đều muốn hòa bình, nhưng chính phủ lâm thời 
lại nghĩ rằng danh dự buộc Nga phải tiếp tục cuộc chiến. Trong 
khí chờ đợi có một quốc hội lập hiến sẽ được bầu ra để soạn thảo 
tân biến pháp, chính phủ lâm thời ban bố tự do chính trị hoàn 
toàn. 


Lênin và cuộc cách mạng tháng Một. 


Những người Bolshevik, và những kẻ lưu vong khác hất đầu 
trở lại quê hưng và tham gia chính trị. Bộ tổng tư lệnh Dức nghĩ 
rằng nếu họ để cho Lênin rời Thụy Bi trở về Nga thì việc này có 
thể ngăn trở nỗ lực chiến tranh của Nga; thế là họ cho phép Lânin 
ngồi trong một toa xe lửa đóng kín vượt qua lãnh thể Đức tới 
biển Baltique (16-4-1917). Thay vì nghỉ rằng trước khi có thể có 
một cuộc cách mạng xã hội thì phải cố một cộng hòa đại nghị 
trưởng giả như hầu hết những người Dân chú Xã hội khác, Lênin 
từ lâu đã chủ xướng một liên minh giữa Éông nhân và nông dân 
hy vọngcó thể khởi nghĩa ngay và mang lại ưu thế cho phe 
Bolshevik. Lênin tự xem là lãnh tụ của nhóm đầu não đảng 
Bolshevik sẽ chỉ huy giới lao động. Láon Tyotsky, một nhà trí thức 
lỗi lạc, người đã nhận biết những khuynh hướng độc tài tiềm ẩn 
của Lênin, đã từ lâu tin rằng giới lao động có thể nấm chính 
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quyền ngay sau cuộc cach mạng trung lưu mà không cần phải chờ 
cố một cộng hòa trung lưu. Theo đúng đường lối đó Lênin trở về 
Nga và kêu gọi các hội đồng Xô viết hãy vùng lên nắm chính 
quyền, làm tất cả mọi người trừ một vài đồng đàng phải kinh 
ngạc. Ông làm vừa ý dư luận đại chúng bằng cách kêu gọi tịch 
thu điền sản tư hữu ngay tức khác, và chấm dứt chiến tranh ngay 
tức khác. Quân đội, cảnh sát, công chức sẽ bị dẹp hết và một công 
hòa Xô viết sẽ ra đời. Lênin khích lệ kết hợp đảng viên Bolshevik 
thành một nhóm cách mạng chỉ còn chờ lúc cướp lấy chính quyền. 

Khi một cuộc tấn công thất bại vào tháng bảy và một số quân 
nhân nổi loạn ở kinh đô. Hội đồng Xô viết không đù can đảm nắm 
lấy chính quyền. Kerensky lên làm thủ tướng và đại tướng 
Kornilov tổng tư lệnh quân lực, với hậu thuẫn của phe bảo thủ, 
dự định đảo chính để loại bỏ Hội đồng Xô viết. Nhưng các công 
nhân hỏa xa và bưu điện phá hoại những nước cờ của ông và binh 
sĩ ông không hịu tuân lệnh ông. Vào ngày 14-9 ông đã bị bát và 
kết quả duy nhất của những cố gắng của ông là làm gia tăng cảm 
tình đối với đăng Bolshevik. Cuộc nổi loạn của quân đội không có 
hy vọng chế ngự và các vụ vùng dậy của nông dân ngày càng gia 
tăng. Vào cuối tháng mười, đâng Bolshevik nấm quyền kiểm soát 
ủy ban cách mạng quân đội trước kia được thành lập với mục đích 
bảo vệ kinh đô chống quãn Dức, và Trotsky biến ủy ban này thành 
bộ tổng tư lệnh của phong trào cách mạng. Ngày 7-11, đảng 
Rolshevik chiếm lấy Petrograd mà không phải đổ máu mấy. Ap 
dụng chương trình của đảng Cách mạng Xã hội (xem chương XHỦD, 
Lênin bãi bỏ quyền sở hữu các điền chủ, đề nghị bòa bình tức 
khác và thành lập một Hội đồng Ủy viên Nhân dân với chính ông 
làm chủ tịch. Tortsky giữ chức Ủy viên Ngoại giao; một người trẻ 
tuổi quê quán tại xứ Georgie, tên thực là Joseph Djugashvili 
nhưng tự gọi là Stalin ("người thép") giữ chức Ủy viên Dân tộc. 
Với sự trợ lực của Hàu hết các đồng bình, đảng Bolshevik lần lượt 
chiếm giữ Moscou và các tỉnh, nhưng tỉnh Georgie thời đại theo 
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phe Menshevik (xem chương XIMH). Karnilov và một vài dân biểu 
quốc hội tới lánh nạn tại thành phố Rostov trên sông Đông ở miền 
nam nước Nga. . 

Dân Nga không phải theo đảng Bolshevik tất cả, Khi Lênin cho 
phép bầu quốc hội lập hiến (cuộc bầu cử tự do đầu tiên và cũng 
là cuối cùng trong lịch sử Nga), đảng Bolshevik chỉ được 25 phần 
tram số phiếu. Những đảng xã hội khác - đáng kể nhất là đảng 
Cách mạng Xã hội - được 62 phần trăm. Lênin chỉ cho phép quốc 
hội lập hiến nhóm họp mỗi một lần (18-1-1918); ngày hôm sau 
ông giải tán quốc hội bàng sác lệnh và sai lính mang súng đến 
dẹp đuổi. Thế là ông đã bất chấp đến nguyện vọng dân chúng. 
Lúc đó dân Nga không có học mấy, không có truyền thống dân 
chủ, không biết kính trọng tự do và cá nhân mà cũng không cớ 
một giai cấp trung lưu đông đảo như ta thường thấy trong những 
chính thể lập hiến hữu hiệu. Nhưng việc Lênin dùng võ lực đã 
làm mất cơ hội có dân chủ tại Nga. 


Nội chiến và sự can thiệp của ngoại quốc 1917-1921 


Trong ba năm kế tiếp, cho tới cuối năm 1920 nội chiến hoành 
hành lại Nga và các cường quốc can thiệp để giúp những người 
chống lại đảng Bolshevik; đảng này đổi tên thành đàng Cộng sản 
và năm 1918 đời thủ đô đến Moscou. Thoạt tiên đàng Bolshevik 
tỉn rằng cách mạng thế giới chẳng bao lâu sẽ bắt đầu tại Dức rồi 
sẽ lan tràn khấp các nước nên không bận tâm đến vấn đề ngoại 
giao. Vào khoảng 1920, họ đã quốc hữu hóa tất cà mọi ngân hàng 
và tất cả mọi xí nghiệp kỹ nghệ có trên mười công nhân. Họ trưng 
dụng thực phẩm của nông dân, xúi nông dân nghèo chống lại nông 
dân giàu (mà họ gọi là XuizÈ, "nấm tay", ngụ ý keo kiệt cho vay 
nặng lãi) và tổ chức mật vụ (Cheka, từ hai chữ cái C và K của 
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danh từ Ủy ban Đạc biệt: Đầu 1918, họ ky Hiệp ước Brest Litovsk 
với Dức (xem chương'XIÍI) nhường một phần ba dân số Nga, 80 
phần trăm mỏ sắt và 90 phần trăm mỏ than (3-3-1918). 

Nội chiến bùng nổ lúc một trung đoàn Tiệp phần lớn gồm lính 
đào ngũ của các đạo quân Habsburg, trước định dùng để chống 
kại quân Đức ở mặt trận phía đông, được gửi bang qua Sibérie 
bằng hỏa xa để lên tàu thủy đến mặt trận phía tây. Dám quân 
nhân Tiệp cãi nhau với tù binh Hung lại một ga xép ở Sibérie, và 
khi chế độ Xô viết muốn trừng nhạt họ vì sát hại một người Hung, 
họ liền chiếm lấy một số thành phố ở tây S5ibérie. Dáng Cách mạng 
Xã hội địa phương ủng hộ họ và những đạo quân địa phương chống 
đảng Bolshevik xuất hiện, Vì bị một đạo quân này uy hiếp vào 
tháng 7, 1918 mà một xô viết địa phương đã quyết định xử tử 
Nga hoàng và toàn thể hoàng gia còn hơn là để mất đi. Tất cả 
đầu bị sát hại. 

Quân đội Anh, Pháp, Nhật và Hoa Kỳ đổ bộ lên Vladivostok 
vào tháng Š, 1918 sau khi người Tiệp đã lật đổ xô Viết địa phương, ˆ 
quân Anh và Mỹ cũng đổ bộ tại Árkhangelsk. Tại Sibérie có ba 
chính phủ chống động sản có xu hướng khác nhau. Giờ đây Trotsky 
đứng ra thành lập đạo Xích quân sẽ lên tới ba triệu người vào 
năm 1920, Xích quân lùi về Ucraine sau khi chính phủ Xô viết 
phủ nhận hiệp ước Brest-Litovsk tiếp theo sự sụp đổ của Đức ở 
phía tây. Sau nhiều trận giao tranh đữ đội. Xích quân đánh bại 
ba địch thủ "Bạch" quân: đại tướng Denikin từ Rostov và vùng 
Caucase kéo lên, đề đốc Kolchak xuất quản từ Omask tại S5iberie 
và đại tướng Yudenich tại vùng Baltique. Sau đó, năm 1920, Xích 
quân đánh nhau với Ba Lan và bị quân Ba Lan đánh bật khỏi 
Varsovie với sự trợ lực của vị tư lệnh Pháp, tướng Weygand, Theo 
hòa ước ký vào tháng 10, 1920, Ba Lan được một vùng lớn tại 
- Ưeraine và Bạch Nga không có người Ba Lan ở và xa biên giới 
chủng tộc. 
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Xích quân thẳng Bạch quân trong cuộc nội chiến một phần vÌ 
những người này không thể đoàn kết về một chương trình chính 
trị ngoài việc lật đổ Cộng Sản. Họ lại hoạt động ở chu vi lãnh 
thổ rộng lớn mênh mông của nước Nga, trong khi Xích quân có 
đường giao thông nội bộ, nhân lực đồi dào hơn và nhiều súng ống 
đo quân đội hoàng gia để lại, Bạch quân. không bao giờ được nông 
dân ủng hộ, mà thực ra họ thường tái lập các điền chủ. Sự can 
thiệp của Dồng minh để giúp Bạch quân khôug hữu hiệu và hơi 
tài tử, làm cho Xích quân được tiếng bảo vệ tẩ quốc chống ngoại 
xâm. Tuy nhiên, sự can thiệp ấy có lẽ đã ngăn cản Cộng sản đỡ 
đầu cho những cuộc cách mạng tại các nước khác được thành 
công. 


Chính sách kinh tế mới, 1921-1928. 


Sau khi nội chiến đã chấm đứt, tất cả những dịch vụ thiết yếu 
trong nước đều tan rã và nạn đối hoành hành kháp nơi; mức sản 
xuất nông nghiệp và kỹ nghệ xuống thấp kinh khủng. Loạn lạc 
nổi lên, đáng kể nhất là vụ quân cảng Kroustdt (3-1921(, và bị 
đẹp tan với nhiều đổ máu. Nhưng những vụ nổi loạn ấy làm cho 
Lênin hoảng sợ phải thay đổi chính sách. "Chính sách kinh tế mới" 
(thường gọi tắt là N.E.P) được ấn định năm: 1921 và kéo dài tới 
năm 1928, đánh dấu sự thoái bộ tạm thời đối với những chương 
trình theo đúng chủ nghĩa cộng sản. Mục dích chính là tái thiết 
- hằng cách thoa dịu giới nông đân và, vì không cố cách mạng 
thế giới, bàng cách yêu cầu các nước tư bản viện trợ. 

Giờ đây chính phủ không cồn trưng dụng mùa màng của nông 
dân (ngoại trừ một phần tối thiểu để họ đủ sống) như trước nữa. 
Nâng dân phải trả một số thuế lớn bằng hiện vật, nhưng nếu 
muốn vẫn được quyền bán số còn ¡¿: cho tư nhân. Thế là nông 
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nghiệp lại trở thành tư bản và những nông dân giàu (Kulak) lại 
giàu thêm, trong khi những nông dân nghèo. thường mất hết ruộng 
đất và nhải cày thuê cuốc mướn. Chính quyền kiểm soát kỹ nghệ 
. nặng, nghiệp vụ ngân hàng, giao thông và ngoại thương - nhưng 
cho phép tự do kinh doanh về nội thương và kỹ nghệ nhẹ. Nhờ 
trở lại đường lối tư bản một phần nên nền kinh tế đã phục hồi 
vào khoảng 1926-1927. 

Nhiều lãnh tụ cộng sản ghét chính sách kinh tế mới và công 
chức thường làm tội làm tình các kỹ thương gia và nông dân có 
sáng kiến. Những người muốn bãi bỏ chính sách kinh tế mới, loại 
trừ những kẻ nhờ đó trục lợi và thúc đẩy cách mạng thế giới được 
gọi là "Tà thiên" và gồm có Trotsky. Những người muốn đẩy mạnh 
chính sách kinh tế mới được gọi là "Hưu thiên" với phát ngôn 
nhân chính là Nikolai Bukharin. Vấn đề ấy làm rung động cấp 
lãnh đạo cộng sản, nhất là sau khi Lênin lâm bệnh cuối cùng 
(1922-1924). 


Stalin nổi bật. 


Hai địch thủ muốn kế nghiệp Lênin là Trotsky và Stalin. Trước 
khi qua đời, Lềnin thường khuyên truất quyền SŠtalin, nên cái chết 
của Lênin đã cứu văn sự nghiệp của Stalin. Dể đánh bại Trotsky, 
trước tiên Stalin liên kết với Bukharin và đề nghị đi từ từ: hợp 
tác xã nông dân thay vÌ nông xã, không có chương trình cưỡng 
bách kỹ nghệ hóa, hợp tác giới hạn với những quốc gia và đâng 
phái tư bản hải ngoại. Sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của Trotsky, 
Stalin lại dùng nhiều ý kiến của Trotsky. Nhận thấy mức sản xuất 
nông nghiệp không theo kịp bước tiến của kỹ nghệ, năm 1927 ông 
thẳng tay công hữu hóa. Ông chủ trương kỹ nghệ hơa thật nhanh 
và biết rằng như vậy cần một công cuộc đầu tư vị đại. TYrotsky 
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bảo rằng cách mạng xã hội trong một nước thôi không thể thành 
công trước khi cách mạng thế giới đưa chủ nghỉa cộng sản tới các 
nước kỹ nghề, nhờ đố mởi thu dụng kỹ thuật của họ được; Stalin 
trái lại nhất quyết rằng vẫn có thể giúp các phong trào cộng sản 
khắp nơi và đồng thời thành công trong việc xây đựng một quốc 
gia "xã hội”. Lý luận của StaÌin phản ảnh chủ thuyết quốc gia của 
riêng ông cũng như nguyện vọng lấy lòng mọi tầng lớp dân chúng. 

Stalin đã tháng nhờ vào giá trị của các chủ thuyết của ông 
mong được lòng dân trong thập niên 1920 thì Ít mà nhờ vào quyền 
hành riêng thời nhiều. Với địa vị Ủy viên Dân tộc, ông nắm vận 
mạng của gần nửa dân số tân Cộng Hòa Xô viết Nga và của tất 
cả dân châu Á trong những cộng hòa mà ông thành lập và vẫn 
giữ ngôn ngữ và văn hóa bản xứ. Năm 1922 ông chủ xướng việc 
thành lập Liên bang Xô Viết (Liên bang tác Cộng hòa Xô viết Xã 
hội). Mạc Tư Khoa nắm quyền kiểm soát chiến tranh, ngoại giao, 
thương mại, giao thông, phối hợp tài chính, kinh tế lương thực 
vã nhân công. Trên nguyên tắc tư pháp, giáo dục và canh nông 
thuộc quyền các tiểu bang. Ngoài thượng viện là Xô viết Tối cao, 
sẽ cơ một hạ viện một Hội đồng-Dân tộc với số đại biểu của các 
đân tộc bàng nhau. Cả hai viện họp lại chỉ định hành chính quyền 
- Hội đồng Ủy viên Nhân dân. 

Cam đầu Ban giám sát của Công nhân và Nông dân, Štalin có 
thể sai người đến khấp mọi công sở để loại trừ bất lực hay bài ' 
trừ tham nhũng. Ông cũng có chân trong Chỉnh trị cục, một nhóm 
nhỏ gồm những lãnh tụ đảng: ở đây ông lo việc quản trị: soạn 
thảo nghị trình các phiên hợp, tống đạt mệnh lệnh, kiểm soát sự 
bảo trợ của đảng và cất giữ hồ sơ về sự trung kiên và thành tích 
các đảng viên. Bề ngoài tưởng không quan trọng, nhưng thực ra 
ông đã nắm giữ quyền bính trong tay. 

Trotsky hào nhoáng hơn: giữ chức Tổng trưởng Chiến tranh, 
ông được xem là người đã thành lập Xích quân và một nhà trí 
thức học rộng. Nhưng StalÌin và hai đồng löa Bolshevik gửi những 
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người úng hộ Tratsky tới những nhiệm số Ä ngoại quấc, ngăn cản 
việc xuất bán những bài tố cáo Stalin do Lenin viết và dần dà 
truất hết quyền hành của Trotsky. Nam 1927, Trotshy bị Stalin 
trục guất ra khỏi đảng và lưu đày ở Sibérie - đoạn đầu trong cuộc 
lưu vong sề đưa Trotsky tới Mê Hy Cô nơi ông bị Stalin sai người 
giết vào năm 1940. ' 


Stalin cầm quyền. 


Đại hội trục xuất Trotshy vào tháng 12-1927 cũng chấm dứt 
Chính sách kinh tế mới và tuyên bố một cuộc "tấn công xã hội” 
mới vào năm 1928. Stalin nấm quyền hành tối cao, và những năm 
từ 1928 tới 1941 sẽ chứng kiến việc công hữu hóa canh nông, 
cưỡng bách kỹ nghệ hóa, những vụ thanh trừng chính trị lớn lao 
và công cuộc xây dựng một bộ máy chính quyền chuyên chế. 

_Năm 1929 Stalin tuyên chiến với giới nông dân giàu có (Kulak), 
chấm dứt hầu hết việc tư nhân canh tác ở Nga và công bố tức 
thời công hữu hóa toàn diện. Những nông đân nghèo tÌm ra và 
đem nạp chính quyền những mùa màng do nông dân giảu che dấu 
được hứa thâu nhận vào các nông xã sẽ thiết lập với đất đai của 
các nông dân giàu cố và trang bị với nông cụ của họ. Tất cả cố 
. chừng hai triệu gia đình Ku/øE gồm khoảng mười triệu người, giờ 
đây không những mất hết đất đai mà còn không được làm việc 
trong các nông xã. Họ bị đày đi Sibérie hay bỏ mặc cho chết đơi, 
còn nông đân thời bị chỉa súng bát phải phục tùng, Thay vì gia 
nhập các nông xã, nông đân thường đốt mùa màng, đập vỡ cày 
cuốc hay giết chết trâu bò. Khoảng một nửa tới hai phần ba súc 
vật bị giết. Nạn đói làm hàng triệu người thiệt mạng. Tháng 
1-1930 Stalin đổ tội cảnh bi thảm này lên đầu các viên chức địa 
phương đã "cuồng say vỉ thành công". Trong nội một năm. 50 phần 
trăm nông trại được sát nhập vào các nông xã. Sau đó, công cuộc 
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công hữu hóa tiến chậm hơn và có Ít sự quá lạm. Vào năm 194] 
hầu hết nông trại tại Nga đã bị công hữu hóa: có tất cả 250.000 
nông xâ, chiếm một diện tích khoảng 360 triệu mẫu tây và nuôi 
dưỡng 19 triệu gia đỉnh. 

Hợp tác xã trong đó mỗi gia đình làm chủ ngôi nhà, một số 
súc vật, và nông cụ thông thường chả bao lâu biến thành nông xã 
kiểu mẫu hay ko/hoz. Trong nông trại do tập thể quản trị, họ làm 
lụng từng đoàn có người chỉ huy và được trả công tùy mức sản 
xuất tính theo đơn vị "ngày công". Một ngày làm việc quản trị 
một nông trại có thể tính bàng ba "ngày công", Mỗi kolkhoz nộp 
cho chính phủ một phần mùa màng nhất định theo giá cả nhất 
định. Tổng số lương thực thâu được trên nguyên tác phải đủ nuôi 
dân đô thị, nhất là công nhân kỹ nghệ và quân nhãn. Các kolkhoz 
cũng trà thuế dùng vào những mục đích địa phương. Nông dân 
có thể bán số thăng dự cho người tiệu thụ, nhưng nếu người này 
đem bán lại thời sẽ bị trừng phạt về tội đầu cơ. Ít nhất hai phần 
ba số lợi tức của chính phủ từ 1934 trở đi là do việc mua rẻ thực 
phẩm của các kolkhoz rồi đem bán lại trên thị trường với một 
mức lời cao; tiền lời của chính phủ gọi là "thuế sản xuất", Chính 
phủ có thế kiểm soát hoạt động nông trại và ảnh hưởng rất nhiều 
đến sự thành công hay thất bại của một viên quản dốc kolkhoz 
bằng cách thiết lập các trạm máy cày và kiểm soát việc cung cấp 
nông cơ cho kolkhoz. ì 


Nhứng kế hoạch 5 nằm. 


Trong lính vực kỹ nghệ, năm 1928 chứng kiến kế haạch ð- năm 
đầu tiên, đưa ra những mục tiêu sản xuất tham lam cho năm năm 
tới, Stalin điều dụng ngân khoân càng ngày càng lớn vào việc đầu 
cơ trang bị và thường đòi hỏi những mức tăng trưởng khó lòng 
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đạt tới. Lý do mọt phần là vì Stalin muốn cơ khí hóa những nông 
trại quí mô mới bằng các sản xuất máy cày và xây cất các nhà 
máy điện, một phần là vỉ ông muốn tạo dựng giai cấp kỹ nghệ 
rộng lớn mà Karl Marx bảo là thiết yếu cho chủ nghĩa xã hội. 
Thêm vào đớ, ông cũng nhất quyết tránh cho chủ nghĩa xã hội ở 
Nga khỏi bị người ngoài công kích. Tuy vào năm 1952 những mục 
tiêu của kế hoạch ðnămthứ nhất chưa đạt được, ông vẫn tuyên 
bố hoàn tất và cho thi hành kế hoạch 5 năm thứ hai (1933-1937). 
Tiếp theo là kế hoạch ðnămthứ ba, cho mãi tới khi Đức xâm lãng 
vào năm 1941 mới bị gián đoạn. 

Những kế hoạch 5 năm ấy nhằm vào kỹ nghệ nặng: thép, điện 
lực, xi mang, than đá, dầu hỏa. Trong khoảng 1928-1940 số lượng 
sản xuất thép tăng bốn lân rưỡi, điện lực tám, xi măng hơn gấp 
đôi, than bốn, và đầu hỏa gần gấp ba - với những mức tăng tương 
tự về việc sản xuất hóa phẩm và máy móc. Trong vòng Ì2 năm 
Nga đã thu đạt được kết quả mà các nước châu Âu chỉ gặt hái 
được sau ba phần tư thế kỷ. Nhờ tuyên truyền việc cấp giải thưởng 
cho những công nhân xuất sắc nên mọi người náo nức hãng say. 
Tuy nhiên sự đau khổ cũng nhiều. Họ đã phải trả một giá rất đất 
vì thiếu kính nghiệm và hiệu năng, và việc thu xếp cho công nhân 
cố nhà ở, di chuyển toàn thể bao nhiêu kỹ nghệ, khai dụng những 
nguồn tài nguyên mới đã làm hàng trăm ngàn người thiệt mạng. 
Chính phủ trực tiếp điều khiển kinh tế và Bộ Kế hoạch (Gosplan) 
soạn thào kế hoạch và kiểm soát việc thỉ hành. Quốc gia ngân 
hàng quyết định mức đầu tư trang bị. Trong mỗi nhà máy, cũng 
như trong mối kolkhoz, quản đốc được hỏi ý kiến về việc ấn định 
các mục tiêu sản xuất và chịu trách nhiệm nếu không đạt được. 

Vào năm 1940, một phần ba (hay vì 18 phần trăm) đân số Nga 
Xô sống tại đô thị. Moscou và Leningrad (xưa gợi là Saint 
Petersburg, sau đổi tên là Petrograd trong những năm 1814-1924) 
tăng gần gấp đôi và các thanh phố nhỏ hơn còn tăng nhanh hơn 
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nữa. Bộ mặt xã hội đã thay đổi hản. Những giai cấp ưu quyền 
trước thời cách mạng đã biến mất: giai cấp trung lưu sống lại 
chốc lát nhờ chính sách kinh tế mới, rồi sau 1928 cũng biến luôn; 
phần lớn giới trí thức cũ di cư ra ngoại quốc vì không chịu nổi 
"độc tài. Những người ở lại phải rập khuôn với những phong trào 
trí thức Xô viết mới và phải góp sức vào toàn bộ kỹ thuật. Stalin 
áp dụng chính sách tưởng thưởng thiểu số thợ chuyên môn, công 
chức, quản đốc Kolkhoz cùng với các văn sĩ, họa sỉ, nhạc sỉ và 
nghệ sỈ ca vũ nhạc kịch v.v.. giai cấp tỉnh hoa mới. Tuy tuyên 
truyền Xô viết tiên đoán thính quyền sẽ tàn lụi đần và nhắc nhở 
mục tiêu vẫn là cộng sản thực sự. Nga Xô không làm này nở sự 
bình đẳng theo học thuyết Karl Marx mà là một hệ thống giai cấp 
TỚI. 


Chế độ độc tài của Stalin. 


Lẽ đi nhiên là có nhiều người chống đối sự tàn bạo của Stalin, 
nhưng ông tưởng tượng là ở đâu cũng có. Nam 1934, những cuộc 
thanh trừng nổi tiếng và bí ẩn bát đầu. Khác với cuộc khủng bố 
Jacobin tại Pháp, những cuộc thanh trừng này mãi L7 năm sau 
ngày cách mạng bùng nổ mới bắt đầu; khác với Robespierre, 5talin 
vẫn sống sót. Vụ ám sát lãnh tụ đàng ở Leningrad là Sergei Kirov 
(1-12-1884) mở màn cho các cuộc thanh trừng đầu tiên. Kirov 
hình như đã khuyên Stalin nới áp lực và có lẽ đã bị 5talin ra lệnh 
ám sát. Nhiêu vụ xử án, một số giữ bí mật, từ đó tới 1933 và 
nhiều vụ xử tử mà không có xử án làm mnất mạng tất cả mọi nhân 
vật trong Chính trị cục - trừ Stalin. Phần lớn ngoại giao đoàn Xô 
viết, 50 trong số 7l nhân viên của Ủy ban Trung ương đảng cộng 
sân, một số thẩm phán, hai giảm đốc mật vụ liên tiếp và những 
thủ tướng và nhân viên cao cấp của các cộng hòa trong Liên bang 
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Xô viết ngoài Nga - tất cá đầu bị ám sát hay biến mất không để 
lại vết tích nào cả. Không chắc rằng có người nào trong số nạn 
nhân đã thực sự âm mưu với Hitler như một số bị buộc tội - tuy 
nhiều người chắc chấn thù ghét Stalin. Một số công khai thú tội 
có lẽ đã hy sinh tính mạng cho nhà nước Xô viết của Stalin vì 
lòng trung thành sâu xa với chế cộng sản; một số chác nuôi hy 
vọng cứu mạng gia đình họ và của chính họ; một số lớn có thể 
đã hy vọng rằng những lời thú tội ngây ngô quá không ai tin được. 
Mặc dầu có xáo trộn, guồng máy vẫn chạy đều vỉ những người cũ 
được những người mới thay thế tức khác. 

Năm 1930, trong khi các cuộc thanh trừng vẫn tiếp diễn, Stalin 
công bố một tân Hiến pháp Xô viết. Chỉ có những tổ chức của 
đáng cộng sản mới cố quyền đề cử ứng viên vào các chức vụ nhà 
nước tại quốc gia chỉ có một đảng này. Công dân nào cũng có thể 
xin gia nhập đảng qua một chỉ nhánh địa phương, và chỉ nhánh 
sẽ biểu quyết về đơn xin gia nhập sau một năm thử thách. Các 
tổ chức của Dảng được thành lập không những tại các đơn -vị 
hành chính mà còn được thiết lập tại mỗi cơ xưởng, nông trại, và 
công sở, công cuộc kích động và tuyên truyền, tổ chức và huấn 
luyện điễn ra tại mọi cấp, chính sách của nhà nước và chính sách 
của đảng là một, Stalin giữ chức Chủ tịch Hội đồng Ủy viên Nhân 
dân (tương đương với nội các và do Xô viết Tối cao chỉ định), Chủ 
tịch Chính trị cục (cơ quan điều khiển tối cao của đảng, do Ủy 
ban Trung ương chỉ định) và Tổng thư ký đảng kiêm Ủy viên 
. Quốc phòng. Thời đø.kiêm nhiệm chức vụ trong đảng và trong 
chính phủ là thông lệ. Năm 1936 và năm 1940 có thêm nhiều 
cộng hòa gia nhập Liên bang, nâng tổng số lên 16. 

Giai đoạn 1928-1941 cũng chứng kiến một sự thoái bộ ¿ quan 
trọng đối với nhiều chủ trương của cuộc cách mạng. Trong quân 
ngũ các cấp bậc cũ được tái lập. Truyền thống quốc gia của Nga 
được. chính quyền sưu tầm-và ca ngợi. Gia đình - mà những người 
Bolshevik đà kích bằng cách cho phép ly dị và phá thai dễ dàng 
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- được phục hồi Stalin nhấn mạnh đến tính cách thiêng liêng của 
hôn nhân, không cho phép ly dị dễ dàng như trước nữa và khuyến 
khích trẻ em văng lời cha mẹ. Trong linh vực giáo dục nhà nước 
củng cố uy tín của giáo chức đối với học sinh sau một thời gian 
vô trật tự trong lớp học. Nhưng giáo dục trở thành giáo lý vì báo 
chỉ, sách vở, kịch trường, điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật tất cả đều 
rập khuôn đường lối của đảng. Kiểm duyệt thời Stalin còn tệ hơn 
kiểm duyệt thời Nicolas I, vì bát tất cả văn nghệ sỉ phải cà ngợi 
chế độ. Ngay cà thuyết vô thần đấu tranh truyền thống của những 
người Bolshevik cũng được sửa lại vào năm 1937, vì việc đi nhà 
thờ không còn là một lý do để bị làm khó để bay bát bớ nữa. Tất 
cả những biện pháp ấy đã được để ra một phần để củng cố lòng 
trung thành của dân chúng sau những xáo trộn vỉ những vụ thanh 
trừng hàng ngữ của đảng và cũng để chuẩn bị cho một cuộc tấn 
công của Đức. Tất cả những thay đổi quan điểm ấy đều do Stalin 
chỉ thị và kiểm soát. 


Chính sách ngoại giao của Nga xô. 


Sau khi nội chiến chấm đứt, chế độ Xô viết nhận thấy rằng 
cách mạng thế giới sẽ không xảy ra ngay; tuy nhiên, họ không từ 
bỏ ý định giúp đỡ những người cộng sản khắp nơi vận động cách 
mạng. Năm 1919, Lênin thành lập Quốc tế thứ ba (Comintern) 
nhằm vào mục tiêu này. Tổ chức này hoạt động song song với Bộ 
Ngoại giaơ Nga, nhưng thỉnh thoàng lại như có vẻ đi ngược lại, 
làm cho đường lối ngoại giao của Nga xô có một tính cách lưỡng 
diện khác lạ. Bộ ngoại giao Nga ký thỏa ước với Ánh và các nước 
châu Âu khác hứa không xách động cách mạng. Theo Hiệp ước 
Rapollo (1922) ký sau khi Đức bại trận, Nga vừa được Dức viền 
trợ kỹ thuật và cho người Dức một cơ hội bí mật xem thường 
Hiệp ước Versailles bằng cách xây các nhà máy sản xuất vũ khí 
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và phi cơ ở Nga. Trong lúc đó, Quốc tế thứ ba thất bại trọng nỗ 
lực thanh lập chế độ cộng sản ở Ý, Bun Ga Rí, Đức, Ba Lan và 
Trung Hoa. Sau năm 1928 khi Stalin đã nắm vững chính quyền. 
Quốc tế thứ ba phải theo đường lối Bộ Ngoại giao để tránh sự 
tranh chấp về chính sách đối ngoại. 

Riêng Stalin thì ông khinh bí toàn thể thế giới và không quan 
tâm tới các người cộng sản ngoại quốc. Việc ông đà kích những 
người Đân chủ Xã hội là những kẻ thù nguy hại nhất của chủ 
nghĩa cộng sản đã giúp Hitler và Dức quốc xã thắng lợi ở Dức. 
Mãi tới khi thấy ràng Hiitler đang ra ty trừ khử các người cộng 
sản Dức và vì sợ Đức tấn công Nga, Stalin mới gia nhập Hội Quốc 
Liên (1934) và thỏa hiệp với Pháp và Tiệp Khác (1945). Tức thời 
Quốc tế thứ ba chuyển hướng, ủng hộ những người Dân chủ Xã 
hội mà họ đã đả kích và kêu gọi thành lập những "mật trận nhân 
dân" lên cầm quyền tại Pháp và Tây Ban Nha, vš nhiều người ở 
phương Tây ngây thơ có cảm tỉnh với cộng sản ở t-.ag cũng như 
ở ngoài Liên bang Nga xô tuy rằng việc Stalin tận diệt cấp lãnh 
đạo, đảng trong các cuộc thanh trừng làm người ta nghỉ ngờ hiệu 
năng của Nga với tư cách đồng mình. 

Hitler thi vẫn liên tiếp tuyên bố ý dịnh có ngày tấn công Nga 
xô, Việc nhượng Tây xoa địu Hitler và đứng trung lập trong cuộc 
nội chiến Tây Ban Nha (xem đoạn sau) làm cho Štalin tỉn rằng 
các nước Tây Âu chỉ muốn hướng mũi đùi chính sách bành trướng 
của Hitler vào Nga. Mặi tới năm 1939 Anh và Pháp mới đành kết 
luận rằng sự an ninh của họ đòi hỏi đoàn kết mật thiết hơn với 
Nga xô và lúc đó thì Nga lại đang đàm phán với Đức. Thỏa ước 
Nga - Dức ký kết vào cuối tháng 8-1930 làm chơ Hitler rảnh tay 
để tấn công trước tiên là Ba Lan rôi đến Tây Âu. Nó mang lại 
cha Nga không đây 2 năm để chuẩn bị tự vệ, quá ít đối với thời 
gian mà Stalin mong rnỏi. Tháng 6 năm 1941 Dức tấn công Nga 
đại quy mô. 


VĂN MINH PHƯÓNG TÂY T09 - 


II- CHỦ NGHĨA PHAT XĨT, 1918-1939 


Năm 1939, những chính phủ chuyên chế hữu khuynh, thường 
gọi là phát xít, nấm chặt quyền bính tại Y, Dức, Tây Ban Nha và 
tất cả các nước Dông Âu trừ Nga. Nỗi lo sợ phe tả làm cách mạng 
- cũng như khủng hoảng kinh tế - đã đóng một vai trò quan trọng 
_ trong việc mang họ lên nấm chính quyền. Người phát xít theo 
một chủ nghĩa quốc gia quá khích - thường có tính cách kỳ bí - 
và hay đưa ra một chương trình cấp tiến mơ hồ để lôi cuốn quần 
chúng. Tất cả các phong trào phát xít đều có ảo cách màu, quân 
đội riêng, những lối chào và khẩu hiệu đặc biệt, lãm cha đám đông 
say mê như bị thôi miên trong những buổi lễ đặc biệt và đề ra 
một chương trình chính phục rộng lớn trong tương lai. Tất cà 
những phong trào ấy chống lại đân chủ, tự đo, các định chế đại 
nghị cũng như là chống đối cộng sản, mà thực ra giống họ ở chỗ 
chê tởm những đường lối hợp hiến và khinh thường cá nhân. Kiểm 
đuyệt, mật vụ, trại an trí, vũ lực, không được luật pháp bảo vệ - 
tất cả đều là đặc tính chung của phát xÍt và cộng sản. Tuy nhiên 
những điều kiện đưa các phong trào phát xÍt lên nắm chính quyền 
mỗi nước một khác. 


-< 


Ỏ Ý, số thương vong nặng nề và nền kinh tế suy sụp thời hậu 
chiến gây ra bất mãn, và sự bất mãn lại càng gia tăng vì Đồng 
mỉinh không giữ lời hứa cho Y những đất đai ở vùng Dalmatie. 
Những thanh niên giải ngũ mà không cớ việc làm đi lang thang 
đây đó trở thành những mồi ngon cho những nhà lãnh tụ sẵn 
sàng hứa hẹn đường mật, Gabriele d°Annunzio, một thỉ sĩ lãng 
mạn cố tỉnh thần quốc gia, chiếm lấy hải cảng Piume trên biển 
Adrialique với sự trợ lực của một nhóm đồng đắng mặc áo cánh 
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đen, mang dao găm và cuồng nhiệt dọa tiến chiếm La Mã rồi sau 
đó đi chính phục thế giới. Benito Mussolini (1883-1944) đã bắt 
chước d'Annunzio về nhiều khía cạnh đã thành công hơn trong 
việc tạo dựng phong trào phát xíÍt giữa những năm 1918 và 1922. 

Mussolini xuất thân là một người theo chủ nghĩa xã hội cấp 
tiến, tư tưởng hòa bình, chống quân chủ, vô thần và chống chủ 
nghĩa quốc gia, đã từ bố tất cả những lập trường thời niên thiếu 
ấy. Sau đó ông đả kích chủ nghĩa Balshevik, làm lành với chính 
phủ hoàng gia và giáo hội và trở thành một người theo chính 
nghĩa quốc gia kỳ bí và chủ nghĩa quân phiệt cuồng nhiệt. Ông 
chỉ giữ vững lập trường thù ghét quốc hội, ưa thích bạo động và 
tham vọng quyền binh. Năm 1819 ông thành lập fasci đi 
combatimento (chiến đấu đoàn) đầu tiên và bát đầu nổi bật nhờ 
kêu gào chủ ghĩa cấp tiến quá khích. Ông đổi hướng khi nhận 
thấy dư luận quần chúng lo sợ có một cuộc cách mạ.:z cộng sản 
(lúc đó thực ra không hy vọng xảy ra tại Ÿ) và đứng ra tuyên bố 
bảo vệ Ý chống chủ nghĩa Bolshevik. Những nhớm chiến đấu của 
Mussolimi lùng bắt đánh đập những người cộng sản và xã hội và 
bất, cứ ai mặc quần công nhân và được chính quyền sợ có cách 
mạng cấp xe cộ, xăng nhớt và vũ khí, Từ 1920 đến 1922 có, tới 
2.000 người bị giết Nhớm phát xÍt nhảy vào quốc hội và trở thành 
một chỉnh đảng (1921) và được nhiều người có địa vị trong hoàng 
gia, quân đội và giới kỹ nghệ ủng hộ. Tháng 10, 1922 sau khi nhà 
vua đã mới ông thành lập chính phủ, cuộc "Tiến về La Mã" danh 
tiếng của đăng phát xít diễn ra, với Mussolimi nằm trong toa xe 
lửa cố phòng ngủ. 

Mussolimi vận động để quốc hội trao quyền độc tài tạm thời 
và nắm lấy bộ máy hành chính toàn quốc. Nghĩa quân phát xít 
chỉ biết có một mình ông, còn quân đội thời tuyên thệ trung thành 
với ông. Luật bầu cử được tu chỉnh và ấn định rằng chánh đảng 
nào chiếm được đa số phiếu - miễn là ít nhất bằng 25 phần trăm 
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tổng số - sẽ được hai phân ba số ghế trong quốc hội. Tháng 4, 
1924 nội các gồm toàn đảng viên phát xít. Vụ ám sát một dân . 
biểu xã hội, Matteotti (6-1921) do những kẻ thân cận của 
Mussolimi gây tăm tiếng, nhưng Mussolimi vượt qua được giai 
đoạn khó khan ấy, Việc kiểm soát báo chí, bát bớ những người 
đối lập chính trị, một đạo luật tuyên án tử hỉnh những ai xâm 
phạm tới Mussolimi, sự loại trừ những chính đàng không phát xíÍt 
- tất cả những biện phán ấy củng cố nền độc tài của ông. Như 
Stalin, Mussolimi vừa là đảng trưởng (Dice lãnh tụ) tức là thủ tướng 
(Capo đi Gouerno; chủ tịch chính phủ). Đại hội đồng phát xít gồm 24 
đẳng viên của ông tương đương với Chính trị cục Nga xô. 
MussolÌimi tuyên bố rằng sự đại diện trong chính phủ phải căn 
cứ vào quyền lợi kinh tế tổ chức thành "nghiệp đoàn" - theo thuyết 
của Georges Sorel, nhà nghiệp đoàn cách mạng Pháp đề ra trước 
Thế chiến Ï; nhưng trong khi Sorel chỉ tin vào nhân quyền do các 
nghiệp đoàn công nhân mà thôi giai cấp đấu tranh, thì Mussolimi 
lại tin vào câ nghiện đoàn công nhân lân nghiệp đoàn chủ nhân, 
tư bản và giai cấp hợp tác. Tháng 4-1926, nhà nước công nhận 
cả nghiệp đoàn chủ nhân lẫn nghiệp đoàn công nhân trong lãnh 
vực kỹ nghệ, canh nông, thương mại, vận tải và ngân hàng, với 
một nghiệp đoàn trí thức riêng lẻ. Tất cả những nghiệp đoàn ấy 
có thể mặc cả và ký hợp đồng và có thể bất tất cả những người 
trong ngành đóng góp. Dinh công, đóng cửa xí nghiệp bị cấm chỉ. 
Sau đó ít lâu Mussolimi trở thành Tổng trưởng Nghiệp đoàn, chủ 
nhân ông của hệ thống nghiệp đoàn và kiến trúc sư của "quốc gia 
nghiệp đoàn" được tuyên truyền ầm ï¡. Năm 1928 luật lệ lại được 
sửa đối để việc đại điện trong quốc hội dựa trên căn bản nghiệp 
đoàn, tuy rằng Dại hội đồng phát xÍt có quyền phủ quyết đối với 
các ứng viên. Tiếp theo những biện pháp khác lại tăng quyền các 
nghiệp đoàn thêm nữa, cho đến khi Viện Dân biểu cũ "tự tử" và 
tuyên bố đã bị thay thế bằng một Viện Chiến đấu đoàn và Nghiệp 
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đoàn. Guồng máy ra aaa sũng vậy, Mussolimi đích thân nắm vững 
quyền kiểm soát và giới chức phát xít tiếp tục điều khiển đài sống 
kinh tế và chính trị của Ý. 

Trong thập niêh 1930, chỉnh phủ cố gắng Ïàm cho nước Ý tự 
túc về canh nông, tài trợ vận tải bàng hải và hàng không, và bảo 
vệ kỹ nghệ Ý bằng cách tăng quan thuế, đồng thời xây cầu làm 
đường, tát đầm lấy đất, diệt trừ sốt rét và bành trướng hệ thống 
thủy điện. Mặc đầu những nỗ lực cảnh tân ấy, Ý không thể vượt 
qua những thiếu thốn về nguyên liệu thiết yếu. Về mạặt xã hội, 
Mussolimi biến việc di cưngoai quốc thành một trọng tội, khuyến 
khích việc sinh sàn để gia tăng quân số và củng cố lận trường 
của ông ta nước Ý quá đông đân nên phải bành trướng ở hải 
ngoại. Trẻ em từ sáu tuổi trở lên đều gia nhập các đoàn thể thanh 
niên phát xÍt và sách giáo khoa, báo chí, sách vở, kịch nghệ, phim 
ảnh đều được sử dụng làm phương tiện cho công cuộc tuyên truyền 
phát xít. Mật vụ lùng bát tất cả những người bị tỉnh nghi-chống 
đối. Mussolimi giải quyết vấn đề La Mã bằng cách công nhận Tòa 
thánh Vatican độc lập và Ky T6 La Mã làm quốc giáo (Hiệp ước 
l,ateran, 1928). Tuy nhiên những va chạm giữa giáo hội và chính 
quyền cũng không biến hết. 

Về mặt ngoại giao (xem đoạn sau), Mussolimi theo một chánh 
sách phiêu lưu đưa Ý đi từ xâm lãng này tới xâm lãng khác: xâm 
lăng Hy Lạp (1923), Fthiopie (1935), Cộng hòa Tây Ban Nha 
(1936-1939), và Albanie (1939). Chính sách ấy đẩy ông tới chỗ 
liên kết với đồng chí phát xít là Hitler và yêu sách Pháp phải 
nhường dão Corse, Tunisie, Nece và Savoie, do đó làm Y xa lìa 
những đồng minh tự nhiên là Pháp và Ảnh Liên mình với Dức 
cũng đưa đến một chính sách nội bộ mới: chống Do Thái. Ý chỉ 
có 70.000 người Do Thái, phần lớn cư ngụ đã lâu năm, hoàn toàn 
cảm nghĩ như người Ÿ và có một số theo phát xít. Nhưng năm 
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1988 Hitler thúc dục Mussolimi khai trừ người Do “Thái ra khỏi 
hàng ngũ nhát xít, cấm họ dạy hạc cũng như đi học, cưới hỏi người 
không Do Thái và không được phép buôn bán. 


Nhứng năm đầu của Cộng Hòa Weimar 


Txong 15 năm trước khi Hitlar thành lập chế độ độc tài quốc 
xã (1938), nước Đức trải qua một cuộc thí nghiệm chính quyền 
dân chủ. Đó là "Cộng hòa Weiraar", theo tên hiến pháp ban bế tại 
thành phố Weimar năm 1919. Những năm đầu của thời hậu chiến 
- tới cuối năm 1923 rất đỗi khó khan đối với cộng hòa vì cảnh 
hỗn loạn kinh tế ngày càng gia tăng và mối đe dọa do phe hữu 
cũng như phe tả gây nên. 

Tin bại trận làm dân Dức sửng sốt, vi họ không bao giờ được 
chính phủ cho biết tin tức chiến trường xác thực. thấy quân đội 
kéo về đầy đủ. nhiều người không tài nào tin được là Dức đã bại 
trận Vì đồng minh không muốn buộc các chính khóch dân sự 
phải chịu nhục hòa đầm cùng kẻ chiến thấng và các tướng lĩnh 
Đức nhất quyết là họ đã bị bán đứng. Thế là sinh ra huyền thoại 
"bị đâm sau lưng": phe bảo boàng, điền chủ, kỹ nghệ gia và quân 
phiệt để bộ cho phe dân sự, đân chủ, tự do, xã hội, cộng sản và 
người Do Thái đã phản bội quân đội. Diêu khoản buộc Dức gây 
chiến trong Hiệp ước Versailles làm cho người Dức càng khó chấp 
nhận bại trận: nhiều người dồn hết năng lực vào việc chối cãi tội 
lỗi, thù ghét kẻ thù và âm mưu chờ cơ hội khác. 

Dảng Dân chủ Xã hội tuyên bố chính thế cộng hòa hai ngày 
trước lệnh đình chiến ngày 11-11-1918 và theo đuổi một chính 
sách ôn hòa. Họ không công kích những đại điền chủ hay tìm cách 
quốc hữu hóa kỹ nghệ, mà còn thỏa hiệp với các kỹ nghệ gia. Phe 
tả gồm cộng sản và đồng đạo cố gắng tổ chức một cuộc cách mạng 
theo kiểu Nga vào mùa đông 1918-1919, nhưng bị đảng Dân chủ 
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Xã hội đùng quân đội chấm dứt. Một cộng hòa xô viết xuất hiện 
trong một thời gian ngắn ở vùng Bavière; tuy chế độ ấy bị thanh 
toán vào tháng 5-1919, vùng'Bavière củng trở thành mối nguy 
cộng sản thường trực. Chính quyền địa phương tại đây khuyến 
khích những âm mưu phái hữu. Cựu chiến binh kết hợp thành 
những "Đội Nghĩa dũng" chuyên môn bạo động và ám sát: đây là 
nơi Hitler bắt đầu sự nghiệp. 

Ngoài đảng Dân chủ Xã hội, những đàng phái chấp nhận Cộng 
Hòa gồm: phe Trung theo KyTô La Mã, ủng hộ đường lối xã hội 
ôn hòa; đảng Dân chủ, một nhóm trung lưu; và Nhân dân đảng, 
gồm những kỹ nghệ gia ôn hòa, Bên hữu, đảng Quốc gia chống 
Cộng hòa được sự ủng hộ của nhiều kỹ nghệ gia quan trọng, công 
chức, và những người tiền trung lưu. Những Đảng ủng hộ Cộng 
hòa chiếm 7ã phần trăm số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội lập 
hiến năm 1919. Theo Hiến pháp Weimar, tuy quyền hành pháp 
nằm cả trong tay tổng thống, thủ tướng và nội các, tổng thống 
cố những quyền hạn khiến ông cớ thể độc tài được; tỈ dụ: ông cơ 
thể tạm thời đình chỉ tự do chính trị và dùng bất cứ biện pháp 
nào ông thấy cần để văn hồi trật tự. Luật lệ bầu cử căn cứ theo 
danh sách ứng viên của mỗi đàng đưa đến việc thành lập nhiều 
đảng phái nhỏ và cản trở việc tranh cử của các ứng viên độc lập 
hầu tránh việc "phân tán" số phiếu. 

Tổng thống đầu tiên Friedrich Ebert, thuộc đảng Dan chủ Xã 
hội, thắng âm mưu lật đổ ông (Pulsch) do phe hữu chủ xướng 
bằng cách kêu gọi tổng thống đình công làm tê liệt cả nước Dức. 
Một cuộc nổi dậy cộng sản trong vùng Ruhr (sản xuất than mỏ) 
tiếp theo và khi quân đội Đức kéo vào vùng này, Pháp liền can 
thiệp vì theo Hiệp ước Versailles đây là vùng phì quân sự. Những 
người quá kích lại được kích lệ khi Đồng mình đưa ra yêu sách 
bồi thường ví đại (132 triệu Dức kim) vào tháng 4, 1921. Những 
chính trị gia ôn hòa muốn chứng tỏ thiện chí của Đức bằng cách 
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chấp nhận bồi thường đầu bị ám sát, như Erzberger (1921) theo 
Ky TB La Mã, Rathenau (1922, theo Do Thái giáo. Giữa cảnh tối 
loạn đố, đảng Quốc gia Xã hội của Công nhân Dức, một nhốm 
tầm thường xuất hiện: người sáng lập nơ là Adolf Hitler 
(1889-1945), một người Áo bỏ nước ra đi sau khi bị viện Mỹ thuật 
Vienne từ chối không thu nhận. 

Dựa vào những thuyết giả khoa học nói về ưu tính của giống 
nòi "Bắc Âu" và Aryen" như Gibineau (1816-1882) và một số người 
khác đã đề ra, và chịu Ảnh hưởng của chủ nghỉa Xã hội Ky T6 
Ao và Karl Lueger (xem chương XIID, Hitler đề xướng việc loại 
trừ người Do Thái ra khỏi mọi khía cạnh của đời sống Đức và 
một chương trình kinh tế cấp tiến gồm việc tịch thu những lợi 
tức do chiến tranh mà có, quốc hữu hóa các hiệp minh xÍ nghiệp 
và cấp phát ruộng đất cho nông dân. Nhờ tài hùng biên quyến rũ 
làm cho thính giả như bị thôi miên, Hitler lên làm thủ lãnh đảng 
(Tuehrer). Ông thành lập một đạo quân mặc áo cánh nâu gọi là 
Š.Á (do chữ S/urm:obtei-lung. Xung phong đoàn) mang băng tay 
có hình chữ vạn và được cấp vũ khí một cách bất hợp pháp như 
đảng viên phát xít Ý. Tuy nhiên, ban đầu Nazi (do chữ 
Nazionalsoziaiist: Quốc gia Xã hội) chỉ là một lực lượng chính trị 
nhỏ. 


Nạn lạm pháp việc thi hành 
Hiệp ước và khủng hoảng kinh tế 


Năm 1922 và 1923 Đức trải qua một nạn lạm phát mạnh mẽ, 
phân vì chính phủ không đủ sức trà kinh phí chiến tranh với thuế 
mà thâu được. Vi tưởng là sẽ thắng trận để bát những nước chiến 
bại phải gánh lấy kinh phí. Đức hoàng chỉ vay tiền ngân hàng và 
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trà bằng tiền giấy không có vàng bào đàm. Giá cả tang và lương 
lậu củng tăng theo; nạn lạm phát leo thang càng trầm trọng vì 
phải trả bồi thường chiến tranh, tuy đây không phải là nguyên 
do. Khi Đức không bồi thường nữa, người Pháp chiếm đóng vùng 
Rbur (1-1928) nhằm dùng sản phấn của vùng kỹ nghệ này để bù 
vào số thiệt hại. Chính phủ Dức ra lệnh cho eông nhân ở đây nghỉ 
việc. 

Để tài trợ cho công cuộc chống đối thụ động này và nuôi sống 
công nhân lãnh công, chính phủ Dức hấp tấp phát hành vô số giấy 
bạc càng ngày càng mất giá. Đồng bảng Đức trước đây vến ăn 
4,2 đồng một mỹ kím đã tụt xuống 8,4 đồng ăn một mỹ kim vào 
năm 1918, Cuối cùng nó rơi xuống vực thắm buồn cười là phải 
hàng mấy tÌ bằng mới bằng một mỹ kim. Những mớn tiền dành 
dụm cà đời người bỗng nhiên tiêu vèo là hết, bất động sản tảng 
vọt giá cả và nạn đầu cơ hoành hành. Trong khi nhiều nhà kỹ 
nghệ nhân cơ hội này để trà nợ với tiền giấy đã mất hết giá trị, 
giới lao động phải chịu khổ cực mãi vì lực không còn nữa. Giới 
trung lưu cũng khổ, nhất là những người sống nhờ đồng lương cố 
định, nhưng vì tại Dức người ta hay quan tâm đến giai cấp, nên 
họ không thể hùa theo những đảng phái lao động; trái lại họ lia 
xa những đảng cộng sản ôn hòa để theo những người Xã hội và 
đảng Quốc xã của Hitler. 

Vào mùa thu 1923 Gustav 5tresemamn, thủ lĩnh Nhân dân đảng 
và đang giữ chức thủ tướng ra lệnh chấm dứt việc chống đối thụ 
động và công nhân vùng Rhur bất đầu làm việc lại. Ó Munich, 
kinh đô xứ Bavièsre, tại một quán rượu bia Hitler tưyến bố mở 
màn một cuộc "cách mạng quốc gia”, quân đội chấm dứt nỗ lực 
quá sớn này của đáng Quốc xã và Hitler bị bỏ tù (tháng 11-1923). 
Tuy bị án ð năm, nghĩa là cũng còn ít đối với tội phản loạn. Hitler 
thực ra chỉ nàm tù có 8 tháng (có sách viết 13 tháng) trong một 
phòng giam thoải mái và dùng thời gian ấy để viết cuốn Mein 
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Kamrpf (Cuộc đấu tranh của tôi) mà đảng viên Quốc xã xem là: 
“thánh kinh" của họ. Vụ này chứng tô các tòa án tư vị đối với những 
âm mưu của phe hữu. 


Vào cuối năm 1923, chỉnh phủ ban đặc quyền cho những chuyên 
viên thuế vụ; họ chấm dứt việc in giấy bạc cũ và mở một ngân 
hàng mới phụ trách việc phát hành đồng đãng mới với hối xuất 
trước chiến tranh, nghĩa là 4,2 bảng ăn một mỹ kim. Dồng bàng 
mới được bảo đảm không phải bằng vàng mà bằng cách tưởng 
tượng là nhà nước đem “cầm thế" tất cả tài sản canh nông và kỹ 
nghệ. Một tỷ bảng cũ ăn một bảng mới. Cơ những biện pháp tâm 
lý và kinh' tế giúp mang lại niềm tin tưởng, nhưng cũng gây ra 
nhiều đau khổ. Chính phủ công bố áp dụng chính sách kinh tế 
khác khổ và tăng thuế má; tuy giá cả hạ xuống nhưng những xÍ 
nghiệp khuếch trương quá mức sụp đổ, nạn thất nghiệm gia tăng, 
lương lậu vẫn thấp mà ngày làm việc vẫn dài. Dồng mỉnh giúp 
chấm dứt khủng hoảng bằng cách đưa ra kế hoạch Dawes (1924): 
Pháp sẽ rời khỏi vùng Rhur và một ngân hàng đặc biệt sẽ thu 
nhận những số tiền bồi thường; những món tiền này sẽ được tài 
trợ bằng một ngân khoản cho vay quốc tế. Tuy phe hữu phản đối 
ầm ï, liêm minh các phe ôn hòa chấp nhận kế hoạch này. 

Từ cuối năm 1924 tới cuối năm 1929, cộng hòa Weimar sống 
nhà một thời chính trị ổn định, quyết định hoàn tất việc bồi 
thường và hưởng một nền kinh tế bề ngoài phồn vinh. Nhờ trang 
bị tuyệt hỏa, kỹ thuật vượt bực và phương pháp sản xuất bắt 
chước Hoa ỳ nên mức sản xuất tăng gia rõ rệt. Những "hiệp 
minh" xí nghiệp "thằng dọc", như ở Nga số những tư hữu, thâu 
gồm toàn thể công cuộc sản xuất từ giai đoạn khai mỏ tới khi 
sản phẩm hoàn tất. Vì phải nhấn mạnh vào kỹ nghệ nặng, sự 
phồn vĩnh tùy thuộc một phần vào chương trình vũ khí cỡ lớn. 
Tiền bồi thường chiến tranh vẫn được trả đều mà không thiệt hại 
gì đến nền kính tế Dức nhờ đầu tư ngoại quốc nhất là Hoa Kỳ 
giúp quân bỉnh chỉ phố đễ dàng. 
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Việc bầu vị tướng lĩnh thời thế chiến là Thống chế Von 
Hindenburg làm thổng thống năm 1925 làm ngoại quốc hơi ngại, 
nhưng cho tới 1950 Himdenburg theo đúng hiến pháp. Sự thịnh 
vượng dưa đến sự ôn hòa chính trị. Dức gia nhập hệ thống an 
ninh châuÀu, ký thỏa ước Locarno năm 1925 (xem đoạn dưới), 
xin vào Hội Quốc Liên năm 1926 và năm 1929 Ký hiệp ước phi 
chiến Kellogg - Briand đặt xâm lăng ra ngoài vòng pháp luật. 
Năm 1929 kế hoạch Young giảm số bồi thường do Dồng Minh đòi 
hỏi xuống cho trả từ từ hơn. Dồng minh chấm dứt việc chiếm 
đóng vùng sông rhin năm 1990, ba năm trước thời hạn do Hiệp 
ước Versailles ấn định. 

Những cuộc khủng hoàng kinh tế năm 1929 làm suy sụp cộng 
hòa Weimar. Ngoại quốc không đầu tư nữa; nạn thất nghiệp, đối 
kém và thiếu thốn lại xuất hiện. Giới trung lưu vỉ không có bảo 
hiểm thất nghiệp nên bị đòn nặng nhất. Hitler sau khi trài qua 
nhiều khố khăn trong giai đoạn thịnh vượng giờ đây gặt hái lợi 
lộc do tình trạng này mang tới; Tân thủ tướng là Brnening thuộc 
đảng Trung ương lên nhận chức năm 1930 bất lực trong việc tiếp 
tục hoàn tất việc bồi thường chiến tranh hay ủng hộ những thể 
chế cộng hòa. Nghe lời khuyên của một quân nhân làm chính trị 
là Von Schleicher; Tổng thống Hindenburg muốn cai trị bằng sắc 
lệnh. Trong cuộc bầu cử tháng 9.1930 đàng Quốc xã và đảng Cộng 
sản gặt hái được nhiều thắng lợi; tuy họ đánh nhau ngoài đường, 
nhưng thường hợp tác lúc bỏ thăm. Cuộc khủng hoảng kinh tế trở 
nên trầm trọng khí một ngân hàng Ao phá sản năm 1931, Dâng 
Quốc xã và đạo quân S'A. riêng của họ, những tổ chức vũ trang 
của cựu chiến gọi là Mũ thép (stahlhelm) và những nhóm hữu 
khuynh khác kết hợp và xách động chống Bruening. Dầu năm 
1932, Hitler nhận được sự ủng hộ của các nhà đại tư bản vua 
than vua thép ở vùng Rhur trong một buổi họp kín Hitler lại ra 
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tranh cử tổng Thống chống lại Hindenburg năm 1932; ông thất 
cử, nhưng Hindenburg (lúc đó 84 tuổi) giời đây chỉ còn là công 
cụ của phe hữu. 


Tháng 5, 1932, Hindenburg giải nhiệm Bruening và lập một 
chính phủ qủy tộc dưới quyền điều khiển của Von Papen thuộc 
nhóm hữu Trung: Von Papen thành công trong việc xin Dồng minh 
miễn cho Đức khỏi phải trả số bồi thường còn lại. Nhưng khi đảng 
Quấc xã đác cử trong hy bầu tháng 7Tnam 1932 Papen dù bị áp 
lực vẫn không chịu từ chức để Hitler lên làm thủ tướng. Trái lại 
ông đòi tổ chức bầu cử lại với hy vọng giảm bớt số ghế của đảng 
Quốc xã và thành công. Tháng 11. 1932 Đàng quốc xã xuống dốc, 
ngân quỹ cạn dần và Hitler lãm vào ngõ bí. Lúc này những âm 
mưu của Sehleicher lại ngăn cản sự thành công của Papen; tuy 
không có bè đảng chính trị, Schleicher lên làm thủ tướng tám 
tuần lễ rồi nhường chỗ cho Hitler mà giờ đây Papen lại úng hộ 
và các kỹ nghệ gia lại chịu tài trợ. Ngày 30-1-1933, Hitler lên 
nhận chức: Cộng hòa Weimar đến lúc hết thời. 


Đúc thứi Hitler, 1933-1939 


Việc Hitler từ thủ tướng trở thành độc tài củng nhờ một phần 
lớn vào vụ hỏa hoạn Hạ viện (2-1933) mà ông đổ tội cho đảng 
Cộng sản tuy rất cơ thể là do đàng ông gây ra. Dùng đặc quyền 
trong tình trạng khẩn trương Hindenburg bãi bỏ tự do ngôn luận. 
và báo chí - trong khi đạo quân S.A của Hitler mặc sức khủng 
bố. Tháng 3, 1933, hạ viện mới thông qua sác luật toàn quyền 
định hiến pháp, sẽ được gia hạn năm 1937 và năm 1943. Hitler 
truất hết quyên hạn của các chính phủ tiểu bang và nâng Hitler 
lên địa vị tối cao. Khi Hindenburg mất năm 1934 Hitler lên làm 
Tổng thống và giải tán các đảng phải chính trị khác. Đảng Quốc 
xã theo gương cộng sản Nga và phát xÍt Ý trong việc tổ chức hệ 
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thống đảng và đoàn thể thanh niên. Ngày 30-6-1934, Hitler thẳng 
tay thanh trừng những đoàn viên Quốc xã có thể: -gây bất tiện cho 
ông khi ông đã nắm chỉnh quyền, kể cả nhiều lãnh tụ 5.A. 


Chủ nghĩa bài xích Do Thái mà Hitler từ lâu đã xem là một 
qui tắc căn bản là nguyên nhân của nhiều đạo luật do ông đưa" 
ra. Lúc đó Đức cớ chừng 600.000 người Do Thái trên đân số 60 
triệu. Họ đã nổi tiếng trong các nghề tự do, phần lớn đã đồng 
hóa và trở thành những người Dức ái quốc, sẵn sàng ủng hộ Hitler 
vẽ mọi vấn đề ngoài việc bài xích Đo Thái. Do những dạo luật 
Nuremberg (9-1935) không một ai đầu chỉ có ông hay bà là Do 
Thái được xem là công đân Đức, cưới hỏi người không Do Thái, 
treo quốc kỳ, sáng tác hay xuất bàn, làm điền viên kịch nghệ hay 
điện ảnh, dạy học, làm việc tại ngân hàng, trình diễn âm nhạc, 
hay bán sách vở và đồ dùng cổ - mà cũng không được nhận tiền 
bảo hiểm thất nghiệp hay bố thí. Người ta bôi tên những người 
Do Thái đã bỏ mình vỉ nước Đức trong đệ nhất Thế chiến trên 
các đài kỷ niệm chiến sĩ trận vong. Tháng 11.1938, một thiếu 
niên Do Thái 17 tuổi, cũng đường quân trí vì thấy cha mẹ bị 
khủng bố, bắn chết một tùy viên tòa đại sứ Đức ở Paris mở màn 
cho phong trào đập phá cướp bóc các cửa hàng Da Thái ở Dức và 
đưa đến những biện pháp nghiêm khấp hơn, kế cả áo quần và tên 
gọi đặc biệt cho người Do Thái. Những biện pháp nhằm làm cho 
họ sống hết nổi chỉ làm màn đầu của việc tần sát người Do Thái 
trong đệ nhị Thế chiến. Ít người Dức "văn minh" và không phải 
là Do Thái đám lên tiếng chống đối. Trong khi đá, chế độ cổ vũ 
giống nòi tỉnh thần "Bắc Âu" bàng cách khuyên bảo lập gia đình 
sớm và có đông con và bất đầu tiêm thuốc ngừa sinh sân cho kẻ 
tạp giống. 

Hitler vứt bỏ những nguyên tác pháp lý cổ truyền và lập một 
hệ thống "tòa án nhân dân" mới để xử tất cả những vụ phản loạn. 
Chính ông chỉ định tất cả các thẩm phán. Những trại giam được 
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thiết lập để đày những kẻ thù của chế độ và mật vụ (Gearapo, ở 
chữ Giheime Staatsapoiizei ) kiểm duyệt thư từ, nghe trộm điện 
thoại và rình rập dân chúng. Về phương điện kinh tế, đảng Quốc 
xã bảo vệ các đại điền sản, nhưng ấn định mục tiêu sản xuất nông 
nghiệp cũng như là giá cả và lương lậu. Để chuẩn bị chiến tranh, 
Hitler thúc đẩy việc tự túc về nông sản và đạt được §3 phần trăm 
mục tiêu ấy vào năm 1887 ngoại trừ chất béo và cà phê. 

Bát chước, Stalin, Hitler cũng có kế hoạch hóa kỹ nghệ một 
Kế hoạch 4 năm, năm 1933 và một kế hoạch khác năm 19387. Nhờ 
các công trường, các công tác kiều lộ và việc sản xuất vũ khí, kế 
“hoạch thứ nhất giảm bớt được nạn thất nghiệp. Kế hoạch thứ hai 
nhằm mục đích tránh nạn bị phong tỏa nếu có chiến tranh. Việc 
sản xuất nguyên liệu được gia tăng và sự phân phối được kiểm 
soát chặt chẽ, với ưu tiên đành cho kỹ nghệ chiến tranh. Những 
loại cao su nhân tạo và nhiên liệu hợp chất mới được phát minh, 
và một hợp minh sắt thép thẳng dọc khổng lồ được thành lập. 
Một mặt trận Lao động Quốc xã thay thế tất cả các hiệp hội 
nghiệp đoàn công nhân và chủ nhãn. Công nhân không được thay 
đổi việc làm nếu không được chính quyền cho phép và tất cả công 
dân nam nữ đến tuổi làm việc đều có thể bị trưng dụng. 

Về mặt tôn giáo, một số đảng viên quốc xã muốn trở lại ngẫu 
tượng giáo, nhưng vì Dức trên nguyên tác là một nước Ky T6 nên 
họ đoạt lấy giáo hệi Luther và chỉ định lấy giám mục. Năm 1938 
Hitler ký Hòa thân Điều ước với giáo hội Ky Tô La Mã, bảo đâm 
tự do tín ngưỡng và cho phép giáo lý ở học đường nhưng người 
quốc xã không giữ lời hứa, thường sỈ nhục và khủng bố cá nhân 
giáo sĩ. Mạc đầu vậy hàng triệu người Tin Lành cũng như lấy TÐ 
La Mã triệt để ủng hộ chế độ. Về mỹ thuật, những thẩm mỹ 
thường của Hitler trở thành tiêu chuẩn. Về giáo dục, chế độ ông 
nhấn mạnh đến chủ nghia Quốc xã và quá. khứ huy hoàng của 
nước Đức; mục đích của học đường là huấn luyện thân thể cho 
cường tráng và phát triển tỉnh thần thượng võ. 
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Chủ thuyết tôn chủng của đảng Quốc xã dạy rằng người Đức 
có quyền sát nhận tất cả những đất đai có người Dức ở Ao, vùng 
biên giới miềntây của Tehéccoslovaquie, Danzig, hành lang Ba 
Lan. Người Dức củng cần phải sát nhập những vùng không thuộc 
Đức mà họ căn để đủ đất sống (Lebensraun) vì họ thuộc một giống 
nòi tỉnh thần cao quý hơn người Slave và những dân tộc Đông 
Âu khác. Đối với Hitler, đế quốc Dức thời Trung cổ là đệ nhất 
Quốc gia (Reich), đế quốc Bismark tạo dựng là đệ nhị Quốc gia, 
và đế quốc do chính õng tạo lập là đệ tam Quốc gia, mà quốc gia 
này sẽ tồn tại một ngàn năm, Anh và Pháp đang xuống dốc sẽ bị 
nghiêm trị và bất phải tuân phục; những người nhỏ hơn sẽ biến 
hết: Đức sẽ ngự trị ở Trung tâm Âu - Á và do đó sẽ thống trị 
toàn cầu. Chính những biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch đó đã 
đưa thế giới đến 'đại chiến. l 


Tây Ban Nha 


Trong những năm hỗn loạn giữa hai thế chiến, chính quyền 
chuyên chế xuất hiện không riêng gì ở Dức và Ý mà còn xuất 
hiện tại các nước kế nghiệp đế quốc Habsburg, tại các nước Đông 
Âu khác và tại Tay Ban Nha. Tỉnh thần chia rẽ địa phương, nền 
kinh tế châm tiến, La Mã giáo, việc đồng hóa giáo hội với giai 
cấp điền chủ và hàn tính ưa những chủ thuyết bạo động vô trật 
tự - tất cả những điều ấy làm cho nền chính trị Tây Ban Nha trở 
nên phức tạp, Tây Ban Nha không những đã không gật hái bao 
nhiêu tư tưởng của thời Minh Tân và cuộc Cách mạng Phán, mà 
có thể nơi cà tư tưởng thời Cài cách Tôn giáo và thời Phục hưng 
nữa: chủ nghĩa bảo thủ TAy Ban Nha sặc mùi thế kỷ XVI thay vì 
XVIII hay XIX. 
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Sau khi đống vai trung lập trong đệ nhất thế chiến, Tây Ban 
Nha bát đầu thời kỳ hậu chiến dưới triều Alfonso XIII, một ông 
vua tham quyền, Từ 1923 tới 1930, một chính phủ độc tài do 
tướng Primo de Rivera lãnh đạo lên cầm quyền với sự chấp thuận 
của nhà vua. Nhà độc tài này không thể thực hiện công cuộc cải 
cách điền địa vì ông phải trông cậy vào sự ủng hộ của các điền 
chủ; ông cũng thất bại trong việc cải tổ hiến pháp, mặc dầu ông 
đã cố kêu gọi công nhân đừng bạo động. Sau khi ông từ chức rồi 
chết năm 1930, đảng Cộng hòa chiếm đa số trong cuộc bầu cử 
1931 và nhà vua bỏ nước ra đi. Hiến pháp cộng hòa năm 1931 
ấn định một quốc hội với rrột viện duy nhất và một nội các chịu 
trách nhiệm trước quốc hội. Tuy nhiên, ngay từ đầu, nền cộng 
hòa không được sự ủng hộ của quân đội, giáo hội và giới điền chủ. 
bên hữu, cũng như của phe cực tả theo chủ nghĩa vô chính phủ. 

Những đạo luật kém khôn ngoan nhằm đóng cửa các trường 
của giáo hội làm gia tăng sự chống đối; việc đập tan cuộc nổi dậy 
của phe cực tả (1933) làm mất sự ủng hộ của đảng Xã hội. Chính 
phủ nghiêng sang phe hữu và dẹp cuộc nổi loạn của công nhân 
hầm mẻ ở miền bác đã được phe cực tà và đảng Xã hội ủng hộ 
(1934). Dễ chống lại công nhân hầm mỏ, chính phủ đã dùng người 
maure ở Bác Phi do tân tổng trưởng chiến tranh, tướng Franciseo 
Franco, phái tới. Sau đố phe tả liên hiệp thành một "Mạt trận 
Nhân dãn” và thắng cuộc bàu cử 1936. Nhưng một số phần tử 
phe tả sau đơ ít lâu lại bỏ mật trận để ìlo tổ chức cách mạng, với 
đảng Cộng sản lần đầu tiên nổi bật là một lực lượng quan trọng. 
Trong khi đó, bên hữu phong trào phát xít Phalanx xuất hiện, tổ 
chức theo kiểu Ý, với một chường trình bành chướng sang Phi 
châu và chống Bä Dào Nha, và những đoàn thanh niên và quân 
đội riêng. 

Tháng 7, 1986 với sự hậu thuẫn của phe hữu tướng Franeo lật 
đổ chính phủ, mở màn cho cuộc nội chiến kéo dài mãi tới 1930 
và làm thiệt mạng một triệu người. Nhờ sự giúp đỡ đắc lực của 
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Mưssolini và Hitler, cuối cùng quân đội của Pranco chiếm được 
các thành trì trọng yếu của quân cộng hòa là Madrid và Barcelone 
và do đó đắc thắng. Trên danh nghĩa là một chế độ của "Mặt trận 
Nhân dân" chính phủ bất lực trong cuộc chất dứt khủng bổ trong 
những vùng mình kiểm soát, tha hồ cho phe cực tả theo chủ nghĩa 
vô chính phủ và phe Cộng sản giết hại nhau. Các nước dân chủ 
châu Au lại không giúp nền cộng hòa, trong khi Nga xô "giúp" 
bằng cách gửi người chống lại phe theo TYotsky và chủ nghĩa vô 
chính phủ. Cho mãi tới ngày nay, chế độ của tướng Franeo, chế 
độ phát xít độc nhất còn sống sót sau đệ nhị thế chiến, vẫn đưa 
vào những giai cấp trước ủng hộ nền quân chủ Tây Ban Nha: giới 
điền chủ, quân đội, và giáo hội. VÌ sợ có nội chiến gây ra những 
cảnh thịt rơi máu đổ như trước, người Tây Ban Nha không mấy 
khi chống đối ra mật. 


Đông Âu 


Ỏ Đông Âu, vì không có truyền thống đại nghị vững vàng, vì 
dân chúng sợ chủ nghia Bolshevik và vì chính phủ thường không 
giải quyết nối những vấn đề kinh tế cấp bách, nhất là sau cuộc 
khủng hoảng kinh tế 1920, nên chỗ nào phe hữu cùng lên nắm 
chính quyền, Thấy Mussolini và Hitler thành công, những ông 
Duce uà Fuehrer tÍ hon cũng đóng những bộ sác phục đạc biệt và 
gào thét nỗi căm thù đối với những nước lân cận. Nhất là tại các 
nước trong vùng Balkans, mà nền kinh tế nông nghiệp bù đấp 
cho nền kinh tế kỳ nghệ của Dức, áp lực kinh tế Dức sau cuộc 
khủng hoảng đưa đến sự thống trị của Dức về ngoại thương và 
ảnh hướng chính trị ngày càng gia tăng của Đức quốc xã. 

Sau đệ nhất thế chiến, Áo là một nước nhỏ mà kinh đô đông 
đân cư ]à Vienne bị cắt đứt khỏi vùng kinh tế hậu phương vì đế 
quốc Habsburg đã bị chia năm xẻ bảy. Việc kết hợp với Đức bị 
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Đồng mình cấm đoán. Hai đắng đối nghịch là đảng Xã hội Ky T9 
và Dân chủ Xã hội gần như đồng sức ở quốc hội, tổ chức những 
quân đội riêng. Sau 1930, đảng Xã hội Ky T6 theo đường lối phát 
xÍt ngày càng rõ rệt và sau khi việc thành lập một liên hiệp quan 
thuế với Dức thất bại năm 1931 và cuộc khủng hoảng kinh tế làm 
cho ngân hàng Kredit Anstalt ä Vienne phá sản, vụ đảo chính 
phát xít đầu tiên xảy ra. Khi Hitler lên eầm quyền ở Dức năm 
1933, nhiều đảng viên Xã hội Ky Tô theo phát xít ra mặt. Thủ 
tướng Engelberi Dollfuss thuộc đảng Xã hội Ky Tô chống lại áp 
lực phe phát xít nhưng lại không thể hợp lực với đảng Dân chủ 
Xã hội để lập liên minh chống phát xÍt. Trái lại ông cấm chỉ mọi 
đảng phái, trừ một đảng mới của riêng ông, đột kích trụ sở đẳng 
Dân chủ Xã hội và ném bom vào cư xá đành cho công nhân vừa 
mới xây xong vì các lãnh tụ Dân chủ Xã hội trốn trong đó 
(2-1634). Tuy Dollfuss đã trở thành một nhà độc tài phát xÍt, đằng 
Quốc xã vẫn ám sát ông (7-1934) và Hitler đã không thôn tính 
Ao lúc đó là chỉ vì Mussolini tập trung lực lượng ở biên giới. 

Schuschnigg lên thay Dollfuss theo chính sách ông này, nhưng 
vì Mussolni và Hitler đã xích lại gần nhau nên Schuschnig kém 
thế. Dự tính phục hồi họ Habsburg của ông không thực hiện được, 
vì Hitler đòi ưu quyền cho Dức quốc xã ở Ao và ông phải chấp 
nhận. Khi Schuschnigg tuyên bố Áo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý 
về vấn đề độc lập. Hitler thản nhiên xua quân sang (3-1938) và 
đưa một thủ tướng Quốc xã lên cầm quyền. ŠSchuschnigg bị bắt 
bỏ tù và Đức quốc xã thực hiện cuộc sát nhập (Ánachluss) Áo vào 
lãnh thổ quốc gia Đức (Reich) mà không bị Ý phản đối. 

Phần còn lại của đế quốc Habsburg là Hung Ga Hy trải qua 
một thời kỳ độc tài theo chủ nghĩa Bolshevik nàầm 1919, dưới 
quyền Bela Kun, tay chân của Lênin; Kun đã ra nhiều sắc luật 
quốc hữu hớa cách mạng và sát hại nhiều nông dân. Vì đồng minh 
không thể để cho Hung Ga Ry rơi vào một chế độ Bolshevik, Ru 
Ma Ni xua quân sang và đuổi Kun ra khỏi nước. Dưới sự bảo vệ 
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của Pháp một chế độ phân cách mạng được thành lập nam 1920 
dưới quyền đế quốc Horthy, xuất thân từ giới tiểu qui phái điền 
chủ và ông này làm quốc trưởng mãi tới khi đệ nhị thế chiến 
chấm đứt. Ông đã chủ xướng một cuộc "Bạch sác khủng bố" phần 
lớn nhằm vào người Do Thái nhưng cũng sát hại cả công nhân 
và nông dân. 

Vấn đề chính trị quan trọng nhất giữa hai thế chiến tại .Hung 
Ga Ry là chủ trương tu chính, nghìa là quyết định của giới thượng 
lưu Magyar đồi trả lại cho Hung những tỉnh đã mất theo Hiệp 
ước Trannon (1920): Tyansylvanie về tay Ru Ma NỤ, Slvaqule (về 
tay Tchécoelovaquie) và Groatie và nhiều vùng Nam Slave khác 
(về tay Vongoslavie). Thường dân Hung thì chả quan tâm gì đến 
chủ trương tu chính hiệp ước ấy cũng như họ đã không bận tâm 
đến chính trị trong quá khứ: vi không có cải cách đišn đại, giới 
quý phái đại điền chủ và tiểu quý phái điên chủ ván còn thống 
trị như xưa, 

Ngày từ đầu đã là một chế độ độc tài chuyên cbế sau bức bình 
phong dân chủ, chính phủ Hung Ga Ry ngày càng có tính cách 
phát xÍt sau cuộc khủng hoảng kinh tế, lúc những tổ chức kiểu 
Quốc xã nổi lên. Ỏ Hung, Hitler muốn gì được mấy nấy mà không 
cần đưa những tổ chức này lên cầm quyền cho đến gần hết đệ 
nhị thế chiến. Sau khi đã thôn tính Ao, Hung kể như nằm trong 
túi ông. Lúc Tiệp Khác đã tan rã dưới tay ông vào tháng 3.1939, 
Hung được ông thưởng cho phần cực đông là Ruthénie. Hung rút 
lui khỏi Hội Quốc liên và thông qua những đạo luật bài xích Do 
Thái để làm hài lòng Hitler với hy vọng được ông trả lại những 
tỉnh đã mất. 

Vương quốc của người Serbe, Croate và Slovene lấy tên là 
vougoslavie (Nam Slave) năm 1929 và gồm có vương quốc Serbie 
độc lập trước kia và những đất đai Nam S5lave của nhà Habsburg. 
Thỏa mãn về phương điện lãnh thổ. Yougoslavie trở thành một 
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chế độ độc tãi vì không thành lập nổi một chính phủ thỏa mãn 
được những nguyện vọng của mọi dân tộc trong nước. Nhiều người 
Serbe nghĩ ràng đáng lẽ họ phải thống trị tân quốc gia này, vi 
quốc trưởng vẫn là vua của họ và kinh đô vẫn là kính đô Belgrade 
của họ. Những người khác, nhất là người Croate, với một truyền 
thống khác. với mẫu tự la tỉnh, và tôn giáo Ky Tô La Mã lại muốn 
có một liên bang. Còn đại chúng nông dân rất yêu chuộng tự do; 
nhưng không có mấy kinh nghiệm về những hình thức đân chủ 
của phương Tây Nạn tham nhũng và các vụ ám sát trước tiên 
đưa đến chế độ độc tài của vua AÁlexandre (1929) chuyên quyền 
nhưng không phát xít. Rồi một người phát xít quá khích gốc 
Croate bị Mussolini mua chuộc ám sát nhà vua năm 1984 ở 
Marseilles. Chế độ độc tài tiếp diễn. nhưng những yêu sách tự trị 
của người Croate mãi tới hè 1939, lúc thế chiến sắp bùng nổ, mới 
được thỏa mãn, Dù Yougoslavie có dũng cảm đến đâu thời năm 
1941 cũng không chống lại Hitler được, và ông lại chia sẻ nước 
này thành những đơn vị cũ, đạt đưới quyền những người phát xít 
bản xứ hay quân đội ngoại quốc. 

Tiến trình tai các nước Dông Âu còn lại khác nhau nhưng kết 
quả cũng tương tự. Tại Ba Lan Thống chế Pilsudki lật đổ chính 
phủ dân chủ (1926) và thành lập một chế độ độc tài quân nhân 
dựa vào sự ủng hộ của giới điền chủ và kỹ nghệ gia và càng ngày 
càng trở nên chuyên chế. Tại Ru Ma Ni nạn tham nhũng, chủ nghĩa 
bài xích Do Thái và sự sụp đổ kính tế đưa đến chủ nghĩa phát xít; 
khi “Thiết binh”, nhóớm phát xít quan trọng nhất, bắt đầu thực hiện 
chương trinh ấm sát khủng bố vào thập niên 1980, vua Caral chấp 
nhận phần lớn chương trình của họ để tránh đảo chính (1938). Năm 
1940, Nga và Dức buộc nhà vua phải nhường một số đất đai cho 
Nga, Bulgaria và Hung Ga Ry;, thống chế lon Antonesu, đồng minh 
của Hitler, cướp chính quyền và nhà vua bỏ chạy. Ó Bulagrie và Hy 
Lạp cũng có những chế độ phát xít xuất hiện. 
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Tại Đông A, chính thể độc tài không đặt trên nền tảng hậu 
thuần đại chúng như ở Ý và Đức, mà dựa vào cảnh sát, công chức 
và quân đội, Tuy nhiên những hiến pháp dân chủ trên giấy tờ, 
quyền bầu cử rộng rãi không thể thay thể được những truyền 
thống tự do, nhất là sau cuộc khủng hoàng kính tế. Trong thập 
niên 1930, người ta hướng về những chủ thuyết quá khích tả, hữu 
và mối lo sợ cộng sản hợp với lời tuyên truyền đường mật của 

phát xít đã mang tháng lợi về cho phe hữu. 


HI- CÁC NƯỚC DÂN CHỦ GIỮA HAI THỂ CHIẾN 


Thất vọng vì những tưởng rằng sự sụp đổ của các đế quốc Nga, 
Ao và Dức sẽ làm tăng số nước dân chủ và củng cố những nguyên 
tác đân chủ. Anh, Pháp và Hoa Kỳ thấy mình là những nước đân 
chủ độc nhất trong số các cường quốc và đừng trước một tỉnh 
trạng ngày càng đen tối sau cuộc khủng hoảng kinh tế và sau khi 
Hitler lên cầm quyền. Khi đệ nhị thế chiến bùng nổ năm 1939, 
người ta thấy rõ rằng giai đoạn 1919 - 1939 chỉ là một cựu chiến. 
Tuy các chế độ độc tài gánh phần lớn trách nhiệm làm cho chiến 
tranh bùng nổ, nhưng sự nhu nhược tương đối của ba nước ấy và 
sự chú trọng của họ tới những vấn đề nội bộ đã giúp cho các nhà 
độc tài có cơ hội củng cố lực lượng và mưu đồ xâm lãng. Ngoài 
những vấn đề chính trị và kinh tế khẩn trương nội bộ và mối đe: 
đọa ngày càng gia tăng do các nhà độc tài gây ra ở ngoại quốc, 
các nước dân chủ còn phải đối phó với chủ nghĩa quốc gia đang 
lên của các dân tộc ngoài châu Au còn bị đô hộ hay bán đô hộ. 
Tuy mãi tới sau đệ nhị thế chiến phong trào này mới lên tới cực 
điểm, nố cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho Anh, Pháp và Hoa 
Kỳ. 
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Anh 


Đệ nhất thế chiến làm cho 750.000 người Anh thiệt mạng và 
1,500.000 người bị thương, trong đơ có phần lớn những thanh 
niên nhiều hứa hẹn nhất của cả một thế hệ, Những thiệt hại kinh 
` tế gồm 40 phần trăm hàng hải thương thuyền; quốc trái tăng lên 
gấp mười và nhiều khoản đầu tư ở ngoại quốc phải thanh toán. 
Hệ thống thương mại quốc tế đã giúp cho Anh thịnh vượng trước 
kia không thể tái lập ngay được. Và lại mức sản xuất kỹ nghệ 
của Hoa Kỳ, Ca Na Đa và ngay cả của Ấn Đô đã vì chiến cuộc 
mà tang giờ đây lại thành cạnh tranh đối với Anh. Rồi trong thập 
niên 1920-1930 nhờ eó Hoa Kỳ đầu tư nền kỹ thuật Dức cũng 
cạnh tranh luôn. Thế là Anh, nước tiên phong trong công cuộc 
cách mạng kỹ nghệ, đã mất ưu thế ngày trước. 

Thế nhưng công nhãn Anh không chịu chấp nhận một mức sinh 
hoạt thấp hơn, vì người ta đã làm cho họ tin tưởng ràng kẻ thù 
bại trận sẽ phải chịu hết chiến phía và Anh sẽ có cơ hội phục hồi. 
Khốn nỗi việc bồi thường không thành và vào năm 1921 có đến 
gần một triệu người thất nghiệp, chỉ biết trông vào tiền bảo hiểm 
thất nghiệp mà sống. Tuy trong thập niên 1920 Anh không đến 
nỗi có những thành phố ma, nhưng những vùng sán xuất than đá 
ở Nam Wales nhải trải qua một cơn khủng hoảng kinh tế trầm 
trọng vì máy mốc đã quá eủ, phương pháp quá kém cỏi, lại cồn 
bị đâu hỏa và thủy điện ở ngoại quốc cạnh tranh. Nền kinh tế 
Anh trước tăng triển mạnh mẽ dần dần chạy chậm lại và dân 
chúng ngày càng bất mãn vì biết Hoa Kỳ thịnh vượng và muốn 
được sung túc như dân xứ này. 

Một bậu quả chính trị quan trọng là sự suy tàn của đảng Tự 
do. Đảng Bảo thủ vẫn được sự ủng hộ của đa số giới thượng lưu 
và trung lưu tín vào những phương pháp giải toán cổ truyền và 
một sự can thiệp tối thiểu của chính phủ. Còn phe công nhân các 
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nghiệp đoàn và tri thức mọi tầng lớp muốn chính quyền can thiệp 
mạnh hơn vào những vấn đề kinh tế thời thường hướng về đảng 
Lao động. Đảng Tự do tách làm hai phái, một theo Asquith, một 
theo Lloyd George cấp tiến hơn, và 1922 lần đầu tiền đảng Lao 
động thu được nhiều phiếu hơn đảng Tự do và trở thành phe đối 
lập chính phủ Bảo thủ. 

Để gia tăng số lượng hàng hỏa Ánh bán ra ngoại quốc, đảng 
Bảo thủ muốn gia tăng hiệu năng của kỹ nghệ tư hữu, nhưng họ 
thấy mục tiêu ấy bị cản trở vì hàng rào quan thuế Hoa Kỳ, những 
bấp bênh của nên phương mại với Nga và phong trào kỹ nghệ hóa 
ở kháp nơi. Do đố đàng Bảo thủ càng ngày càng hướng về giải 
pháp do Joseph Chamberlain chủ xưỡng: tăng quan thuế, lập thuế 
xuất ưu đãi đối với các nước trong đế quốc để các nước trong khối 
thịnh vượng chung và thuộc địa cung cấp nguyên liệu còn Ánh 
thì cung cấp kỹ nghệ phẩm. Nhưng những nước trong Khối Thịnh 
vượng như Ca Na Đa và Úc lại muốn có kỹ nghệ riêng nên hợ 
bác bỏ chủ thuyết tận trọng thương này. 

Còn đảng Lao động thì đề xướng việc quốc hữu hóa các kỹ nghệ 
căn bản: chính phủ nên mua lại và điêu hành các ngành vận (ti, 
điện lực, than đá. thép và những kỹ nghệ đòi hỏi tổ chức quy mô. 
Một số muốn quốc hữu hóa vỉ họ là những người theo giáo lý xã 
hội vã cho rằng tư lợi tức là bóc lột công nhân. Những người khác 
thị cho rằng quốc hữu hơốa sẽ mang lại hiệu năng cần thiết giún 
Anh đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế: những công ty 
bất lực và những phí phạm vì cạnh tranh nội bộ sẽ biến hết, mà 
lại còn có thể sử dụng được nguồn nhân lực đông đảo đang phụ 
trách việc quản trị và tiêu thụ và những người không sản xuất 
øì chỉ trông vào cổ phần của mình. Ngoài ra, đảng Lao động nhấn 
mạnh, mức sản xuất của công nhân Ánh sẽ gia tăng vÌ nghĩ rằng 
mình làm chủ xÍ nghiệp. 
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Giữa hai thế chiến, đăng Lao động lên cầm quyền bai lần trong 
một thời gian ngắn, năm 1924 và năm 1929, nhưng thế lực ở Quốc 
hội không lúc nào đủ mạnh để quốc hữu hóa lấy một kỹ nghệ. 
Mặt khác, chương trình của đảng Bảo thủ mác kẹt vì ý kiến nội 
bộ đảng bất đồng và vi tham vọng của các nước trong khối Thịnh 
vượng chưng cũng như của các thuộc địa. Kết quả là giữa hai thế 
chiến, nước Ảnh chẳng thay đổi gì mấy, nhất là những quan điểm 
và thái độ cổ truyền. Trong cuộc tổng đình công năm 1926, khi 
2 triệu rưỡi công nhân cố làm tê liệt mọi dịch vụ trọng yếu để tô 
tỉnh đoàn kết với thợ mỏ đỉnh công để phản đối giảm lương. hàng 
ngàn người thuộc giới thượng lưu và trung lưu lái xe hàng ngày 
hay xe lửa, hay thay thế các điện thoại viên để làm cho guống 
máy bớt đỉnh trệ. Tại thành phố Plymouth một đội banh cảnh sát 
đấu với một đội khác gồm những người đình công. Tại quốc gia 
trọng luật pháp này, truyền thống dân chủ vẫn thắng giai cấp 
đấu tranh mà người Mác xíÍt nói là đang tiếp diễn. Trong khi đớ. 
nước Ảnh trở thành dân chủ hơn; nám 1918 những biệt lệ hạn 
chế quyên đầu phiếu của näm công dân bị dẹp bỏ, và phụ nữ trên 
30 tuổi được quyền đi bầu; năm 1928, sự hạn chế cuối cùng này 
cũng biến luôn, và tất cả công đân 21 tuổi trở lên đều có quyền 
đầu phiếu. 

Chưa lúc nào thực sự phục hồi kinh tế, Anh bị một đòn nặng 
khi khủng hoảng kinh tế xày ra. Năm 1931 nội các Lao động của 
Thủ tướng Ramsay Mac Donald nhường chỗ cho nội các liên hiệp 
gồm nhân viên Bảo thủ, Tự do và một số đảng viên Lao động Hữu 
khuynh, với Mac Donald vẫn ngồi ghế thủ tướng. Nội các này 
giảm tiền trợ cấp thất nghiệp và dịch vụ xã hội, bãi bỏ kim bản 
vị và để cho đồng bảng mất giá. Việc ấn định thuế xuất bảo vệ 
và đình chỉ trả quốc trái chiến tranh chặn đứng nạn khủng hoàng 
được phần nào. Dàng Bảo thủ chiếm đa số trong chính phủ liên 
hiệp và sau khi liên hiệp đắc cử năm 1935, thủ lĩnh đàng họ là 
Stanley Baldwin lên làm thủ tướng. Những vấn đề kỉnh tế và xã 
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hội chưa giải quyết bớt tính cách nghiêm trọng trước mối đe dọa 
của một cuộc chiến tranh kháe gây ra bởi những vụ xâm lăng của 
Mussolini và Hitler. 

Ngay trong thời đệ nhất thế chiến vấn đề Irlande đầy rác rối 
đã là một nguy hiểm cho Anh. Nầm 1916 với sự trợ lực của Đức, 
những người quốc gia Irlande đã võ trang nổi dậy ở Dublin; lúc 
dẹp tan cuộc "Nổi loạn ngày Phục sinh" này, người Anh đã tạo 
nên một số người tuân quốc. Cuối thế chiến | những đòi hỏi tự 
trị cũ được thay thế bằng những yêu sách độc lập của tổ chức 
quốc gia Sinn Fein (tiếng lIrlande, nghĩa là "tự chúng ta"). Trong 
những năm 1919-1921, chiến tranh du kích xảy ra khắp nơi và 
cuộc cách mạng bùng nổ. Một phe ôn hòa của đảng Quốc gia dưới 
quyền Arthur Griffith và Michael Collins chịu chấp nhận một cuộc 
tương nhượng biến miền nam theo Ky Tô La Mã thành một nước 
tự trị trong Liên hiệp Anh và để vùng Ulster theo Tín Lành đưới 
quyền cai trị của Anh. Phe quá khích đưới sự lãnh đạo của Eamon 
de Valera đòi toàn đảo biến thành cộng hòa. Năm 1921, Anh chấp 
nhận điều kiện của phe ôn hòa và miền nam Irlande trở thành 
nước lIrlande tự do với quốc hội riêng (Dail) và hoàn toàn tự trị 
tuy thuần phục Anh hoàng. Phe de Valera gây nội chiến chống lại 
nhưng dân chúng đã chán cảnh chết chóc nhất là sau vụ ám sát 
Michael Collins, và de Valera đưa đồng đảng Cộng hòa vào quốc 
hội năm 1927. Nam 1933 việc thần phục Anh hoàng bị "bãi bỏ; 
trong đệ nhị thế chiến, Irlande đứng trung lập; năm 1949 Anh 
công nhận Cộng hòa Eire (tiếng Irlande). Vùng Ulster vẫn dưới 
quyền cai trị Anh và là một phần của vương quốc Anh Bác Irlande 

Trong những đất đai thuộc Anh rài rác khắp nơi nhờ công nhận 
thêm quyền hạn cho họ nên dân chúng ngày thêm trung thành. 
Theo Đạo luật Wesminster 1831, một tiến trình lịch sử lâu dài 
lên đến cao điểm khi Anh và các nước trong Liên hiệp được công 
nhận là những "Cộng đồng tự trị.. ngang hàng... đoàn kết bởi 
cùng thần phục vương triều và tự do liên bợp với tư cách quốc 
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gia hội viên của khối Thịnh vượng chung". Dao luật ngụ ý là nước 
hội viên nào cũng được tự do rút ra khỏi Khối Thịnh vượng chung 
nếu muốn, và miền nam Irlande đã rút ra. Năm 1989 các nước 
hội viên kia tự ý quyết định lâm chiến bên cạnh nước Anh. Chỉ 
cố một nước tỏ vẻ muốn trung lập là Liên bang Nam Phi, nơi 
nhiều người gốc Hà Lan có cảm tình với chủ thuyết tôn chủng 
của Hitler; nhưng tướng Smuts thân Anh cuối cùng thuyết phục 
Liên bang lâm chiến chống Đức. Tuy hai mươi năm giữa hai thế 
chiến Anh không giải quyết ổn thỏa những vấn đề cấp bách nội 
bộ và tuy các nhà lãnh đạo chính trị Anh vụng về trong việc đối 
phố với mối nguy hiểm Hitler, tiến trỉnh của khối Thịnh vượng 
chung cũng là một thắng lợi dân chủ. 


Pháp. 


Thiệt hại của Pháp trong Dệ nhất Thế chiến còn lớn hơn Anh: 
2 triệu người thiệt mạng hay tàn phế; 300.000 ngôi nhà và 20.000 
xưởng máy bị phá hủy. Cũng như Anh, cả một thế hệ thanh riên 
đầy hứa hẹn bỏ mình gần hết. Những phương pháp xây cất cổ 
truyền làm chậm đà tái thiết và cái lợi tam lý nhờ thắng trận 
không bù lại những chấn động tính thần gây ra bởi cuộc chiến 
tàn khốc trong bốn năm trời. 

Do đó không có gì lạ nếu Pháp quyết tâm đồi bồi thường cho 
đầy đủ và đồng thời tìm cách làm cho Dức không còn phương tiện 
gây chiến nữa. Chính sách mâu thuẫn đố mâu thuẫn vÌ muốn đủ 
tion Généra le du Travall), tổ chức nghiệp đoàn lớn nhất. Phe sức 
bồi thường, Dức phải phục hồi kỹ nghệ đã gây ra một phản ứng 
mà người Pháp ngại nhất. Việc Pháp chiếm đóng vùng Rhur đã 
không mang lại lợi ích gì, vÌ sự chống đối thụ động của người Dức 
đã làm cho vùng này hết khả năng sản xuất. Những ngân khoản 
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to lớn cần dùng để tái thiết và để duy trì một đội quân đông đảo, 
cùng với những món nợ chiến tranh khổng lồ và chính sách giảm 
thuế đã đưa đến nạn lạm phát trong những năm từ 1920 trở đi. 
Những sác thuế mới, những chính sách tiết kiệm mới và sự tái 
lập dần dà của nền thương mại quốc tế đã giảm thiểu nạn lạm 
phát của Pháp, không lúc nào tệ hại như nạn lạm phát tại Đức. 
Mạc dù vậy, đồng phơ ráng cũng giảm giá từ 5 đông ăn một mỹ 
kim xuống còn 50 đồng ăn một mỹ kim, rồi được ấn định lại là 
25 đồng ăn một mỹ kim vào năm 1928, Những người bị thiệt hại 
nhiều nhất là giới trung lưu có nhiều trái phiếu và những người 
sống nhờ lợi tức cổ định hay tiền đành dụm. Tình trạng chính trị, 
và xã hội càng thên căng thẳng. Cuộc khủng hoảng kinh tế cũng 
cơ hậu quả như thế, và tuy xảy ra ở Pháp chậm hơn nhưng vào 
năm 1932 thì đã hoành hành đữ dội. 

Sau thế chiến Ï cuộc tranh chấp cũ giữa phe tả cộng hòa, chống 
giáo hội và phe hữu bào hoàng, chuyên chế lại tái diễn. Phe tả 
gồm những người đề xướng nới rộng địch vụ xã hội, tạo dựng một 
"quốc gia an lạc" Phần nhiều thuộc đảng Xã hội và đảng Cộng 
sản, với sự hậu thuẫn của nhiều công nhàn, công chức và trị thức. 
Phe tả yếu thế vì có sự chia'rẽ giữa đảng Cộng sản theo đường 
lối Mạc Tư Khoa mà đảng Xã hội không chịu theo và một số rạn 
nứt tương tự trong nội bộ Tổng liên đoàn Lao động (CGT: 
Confédẻration Généra le du Travail), tổ chức nghiệp đoàn lớn 
nhất. Phe hữu gồm những người giàu, trong đó có nhiều người 
chống nền cộng hòa, thường bảo hoàng và bênh giáo hội, với sự 
ủng hộ của những nông dân bào thủ và giới tiểu thương chống 
lại những biện pháp “quốc gia an lạc" tuy thực ra về phương diện 
.này Pháp còn kém thua Ảnh, Dức và Thụy - Na Uy. Giữa hai phe 
trên là đảng Xã hội Cấp tiến với một cái tên không được chỉnh, 
cộng hòa, òn hòa và chấp nhận những cải cách xã hội và kinh tế 
một cách chậm chạp. 
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Một khủng hoàng chính trị trầm trọng xảy ra vào tháng L2, 
1933 khi một người tên Stavisky - một kẻ đầu cơ mờ ám nhưng 
quen nhiều người quyền thế bị bắt trong Âm mưu tung trái phiếu 
để lừa gạt- tự tử hay bị ám sát. Vụ này làm rung chuyển cả nước 
Pháp. Phe bảo hoàng lập một phong trào lấy tên là Acfíon 
Traneaise có những bộ đôi võ trang gọi là Canelotfs du Roi, hợp 
lực với tổ chức cựu chiến bỉnh hữu khuynh kiểu phát xít (Croix 
"te Feu) đánh nhau ngoài đường chống phe Cộng sản và náo loạn 
chống chính phủ (tháng 2, 1934). Phe tả kêu gọi đình công để 
phản đối và cuộc khủng hoảng trôi qua nhờ một liên hiệp gồm tất 
cả các đảng phái loại trừ các phe bảo hoàng, Xã hội và Cộng sản. 
Nhưng khi những biện pháp khác khổ do tân chính phủ ban hành 
để chặn đứng nạn giảm giá của đông phơ rang không mang lại 
kết quả mong muốn, các đảng Xã hội Cấp tiến, Xã hội và Cộng 
sản, với sự hậu thuẫn của Tổng liên đoàn Lao động liền lập lại 
một Mạt trận Nhân dân. Mặt trận đác thắng trong cuộc bầu cử 
năm 1986 và lên cầm quvền đưới sự lãnh đạo của thủ tướng Leon 
Blum, thuộc đảng Xã hội, 

Mặt trận Nhân đân phản ánh nguyện vọng tha thiết của dân 
chúng muốn cơ thêm những biện pháp cứu tế xã hội, mong mỏi 
chính phủ theo một đường lối tương tự như Tân chính sách kinh 
tế của Hoa Kỷ (xem đoạn dưới), và chống lại Pháp quốc Ngân 
hàng, thành trì tượng trưng cho giải pháp tài chính bảo thủ đối 
với mọi vấn đề xã hội, một định chế tư hữu dưới quyền thống trị 
của “hai trăm gia đỉnb" được coi là nắm vận mạng nền kinh tế 
Pháp. Cũng cơ nhiều người Pháp Ìo ngại trước những bước tiến 
không người ngăn cản của Mussolini và Hitler và việc Dức tái vũ 
trang. Nga Xô hình như cũng chia sẽ mối lo ngại này của phương 
Tây nên khuyến khích những người cộng sản hợp tác với những 
chính phủ liên hiệp như Mặt trận Nhân dán. Tuy vậy sự chia rẽ 
chính trị ở Pháp, sự thiếu thiện chí của giới nông thương trong 
việc trả thuế lợi túc để tài trợ cho những dịch vụ xã hội mới làm 
cho tỉnh thế không thuận lợi để đưa ra một Tần Chính sách kinh 
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tế. Blum đề nghị giàm tuần lễ làm việc xuống còn 40 giờ, quốc 
hữu hóa một phần Pháp quốc Ngân hàng, hỏa xa, cùng kỹ nghệ 
vũ khí, và bát buộc chấp nhận sự phán xét của chính phủ trong 
mọi vụ tranh chấp lao động. Nhưng đảng Cộng sản không muốn 
cho ông Blum được tiếng thành công mỹ mãn với những biện pháp 
mới, nên họ tổ chức lãng công làm cho các nhà doanh thương 
hoáng sợ. Những chiến thắng dôn đập của phe hữu tại Tây Ban 
Nha buộc Pháp phải tái vũ trang, nhưng các nhà giàu không chịu 
mưa trái phiếu cần tung ra rất nhiều nếu Blum không bàng lòng 
ngưng thi hành chính sách mới nên ông phải chấp nhận vào tháng 
3, 1937. Thế là Mặt trận Nhân đân tan vỡ. 

Hậu quả là sự chia rẽ lâu đời của xã hội Pháp thành hai nhe 
-ả, hữu càng thêm trầm trọng. Phe tả tức giận vỉ chính phủ bãi 
bỏ những biện pháp cứu tế xã hội và năm 1936 quân đội phải can 
thiệp mới trảnh được cuộc tổng đình công. Phe hữu tức giận vì 
cuộc thí nghiệm của Blum đã được thực hiện tuy không hoàn tất 
nên họ đề xướng một quốc gia chuyên chế với khẩu hiệu "thà 
Hitler còn hơn Blum”". Tuy thủ tướng Daladier thuộc đàng Xã hội 
Cấp tiến theo Anh chồng lại Hitler và Missolini, nước Pháp vào 
năm 1939 chia rẽ về tâm lý và không sẵn sàng về tính thần lẫn 
vật chất , để đối phó với cuộc chiến sắp xây ra. 


Hoa Kỳ. 


Tuy dân số gấp ba dân số Pháp, trong đệ nhất thế chiến Hoa 
Kỳ thiệt hại không bằng một phần mười số thiệt hại của Pháp về 
nhân mạng. Về mặt vật chất, chiến tranh có lợi cho Hoa K$: quân 
cụ quân nhu do Đồng minh đặt mua giúp phát triển kỹ nghệ nặng; 
NiwYork vượt qua Luân Đôn chiếm địa vị trung tâm tải chính thế 
giới; đồng Mỹ kim bắt đầu hạ bệ đồng Anh kim. Một phần tiền 
lời về những món nợ chiến tranh của Dồng minh vẫn được họ trả 
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đều cho tới 1933 và sự tăng tiền của kỹ nghệ Hoa Kỳ thừa sức 
bù đấp sự thiệt hại khi họ bãi nợ. Nhưng mặc dầu chiến thắng 
và phồn thịnh, dân chúng Hoa Kỳ cũng ghê tờm chiến tranh vào 
năm 1919 và những năm kế tiếp như đân chúng Áu châu. Trong 
cuộc bầu cử Tổng thống năm 1920, đảng Cộng hòa đánh bại đảng 
đân chủ cầm quyền từ 1913 và đảng Cộng hòa thắng tiếp luôn 
thêm hai kỳ bầu cử 1924 và 1928. Dây là thời ba tổng thống Cộng 
hòa Harding (1921-1923), Coolidge (1923-1959) và Hoover 
(1929-1933). 

Trong dư luận quần chúng Hoa kỳ có rất nhiều người chủ 
trương biệt lập, muốn rút lui khỏi chỉnh trường quốc tế như thấy 
trong việc thượng viện bác bỏ Hiệp ước Varsailles và Hội Quốc 
Liên. Tuy nhiên không phải toàn bộ dân chúng chủ trương biệt 
lập, và rất có thể nếu Tổng thống Wilson nhượng bộ đa số Cộng 
hòa trong Thượng viện một vài điểm thì ông đã có đủ hai phần 
- ba tức số mà hiến pháp Hoa Ky đòi hỏi cho việc thông qưa các 
hiếp ước; cũng có thẻ là chỉ cần có một nhân vật Cộng hòa được 
mọi người kính nể đứng ra đề xưởng là đã cố một chính sách 
ngoại giao lưỡng đàng. Nhưng nhiều người Mỹ nghỉ rằng họ đã 
làm hết bổn phận bằng cách đánh bại người Dức rồi mà không 
muốn thấy nước Hoa Ky ngây thơ đức hạnh dính líu với châu Âu 
quỷ quyệt và vô hạnh. 

Chủ trương biệt lập được phản ảnh qua những chính sách gia 
tăng quan thuế của thời ấy: những đạo luật quan thuế Fordney 
Mc Cumber (1922) và Smooi Hawleey (1930) ngày càng đánh 
mạnh vào hàng hơa ngoại quốc. Những đạo luật này nhằm mục 
đích bảó vệ thang lương lậu cao của Mỹ chống lại sự cạnh tranh 
của ngoại quốc cố nhân công rẻ, làm cho các nước châu Âu mắc 
nợ không thể nào thu hoạch được Mỹ kim trên các thị trường Hoa 
Kỳ để trà nợ. Tuy quốc hội chấp nhận giảm thiểu số nợ của Dức, 
họ có xu hướng thu hẹp tất cÀ những khía cạnh phức tạp của vấn 
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đề Dồng minh mắc nợ IHioa Kỳ vào phán quyết đơn giản của Tổng 
thống Coolidge "Họ mượn tiền mình mà, phải không?". Chủ trương 
biệt lập cũng được thể hiện qua việc đảo ngược chính sách truyền 
thống cho dân các nước được tự do ởi cư sang Hoa Kỳ. Năm 1924 
phân xuất nhập cảnh hàng năm cho mọi quốc tịch được ấn định 
là 2 phần trăm số dân cố quốc tịch ấy cư ngụ tại Hoa Kỳ vào 
năm 1890. Người ta đã chọn năm này để giảm thiểu tới mức tối 
đa việc nhập cảnh của dân chúng các nước miền đông và nam Âu, 
họ di cư sang Hoa Kỳ phần lớn sau năm 1890. 

Nhưng lẽ dĩ nhiên chủ trương biệt lập chỉ có tính cách tương 
đối. Năm 1928, ngoại trưởng Mỹ là Frank B, Kellog đề nghị với 
các cường quốc châu Âu hãy từ bỏ chiến tranh. Những đề nghị 
tương tự cũng được tổng trưởng ngoai giao Pháp là Aristide 
Briand đưa ra. Tất cả những đề nghị ấy được đúc kết thành Hiệp 
ước Phi chiến Paris (cũng gọi là Hiệp ước Kellog-Beiand 1928) 
cuối cùng được 28 quốc gia phê chuẩn, kể cà Hoa Kỳ. Dầu rõ ràng 
là hiện ước ấy không ngăn cản được đệ nhị thế chiến, nhưng Hoa 
Kỳ không phải là không quan tâm đến nền hòa bình thế giới. 
Kháp thế giới nơi nào cũng cố các nhà doanh thương, tiền bạc và 
hàng hóa Hoa Kỳ. Ỏ Viễn đông ngay từ năm 1922 Hoa Kỳ đã chủ 
xướng hiệp ước chín cường quốc buộc chín nước ấy, kể cà Nhật 
Bản, phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung 
Hoa. Như vậy ngay trong thời kỳ chủ trương biệt lập, Hoa Kỳ 
cũng đã nhận lĩnh một phần trách nhiệm quốc tế mà họ sẽ tôn 
trọng sau này. 

Hoa kỳ hưởng một giai đoạn thịnh vượng trong suốt thời kỳ 
Coolidge làm tổng thống. Hầu hết ai ai cũng bỏ tiền ra mua chứng 
khoản và mặc đầu đó là thời kỳ "cấm rượu" họ cũng mua cho được 
rượu lậu mà uống. Dó là thời nhạc jazz, như ta thấy nói qua trong 
cuốn tiểu thuyết The Gred! gaisby (Gatsby, vĩ nhân) của văn sỉ 
Scott Fitzgerald, thời phụ nữ mặc váy ngắn, thời người ta yêu 
điệu nhảy Charleston, thời "sex appesl", thời những "tội lỗi" mà 
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ngày nay sẽ được coi là ngây thơ đễ thương. Nhưng mức sống cao, 
trước chỉ có thiểu số thành công mới được hưởng, lối sống mà có 
người xem là vật chất và thô lậu, ngày càng lan rộng: xã hội Hoa 
Kỳ có nhiều tiện nghi vật chất hơn và nhiều người được hưởng 
những tiên nghỉ ấy hơn bất cứ một xã hội nào từ trước tới lúc 
đó. Clara Bow, Henry Pord và All Capone tượng trưng cho giai 
đoạn này, cũng như chính tổng thống Coolidge một người tiết độ, 
không xuất sắc gỉ, hiện thân của những đức tính cổ truyền. 

Cuộc phá sản /à¿ chính năm 1929 chấm đứt giai đoạn này. 
Hàng triệu người đã đầu cơ bàng cách mua chứng khoán với một 
số tiền bảo chứng, chỉ trả một phân nhỏ của chứng khoán bằng 
tiền mật và ngay cả phần nhỏ ấy cũng đi vay. Tín dụng vượt quá 
mức an toàn trong một nề kinh tế không chế định, và những kẻ 
đầu eơ khôn quyệt nhất liền bán chứng khoán vì tỉn rằng quả 
bóng thổi phồng mãi sẽ vỡ. Giá cả trên thị trường chứng khoán 
bát đầu tụt xuống một cách tai hại vào tháng 10, 1929 và tiếp 
tục tụt thang không ngừng chi tới 1933. Nhưng thực ra cuộc phá 
sản tài chính chỉ là nguyên nhân trực tiếp của nạn khủng hoảng 
kinh tế. Sự phồn thịnh dưới thời Coolidge thực ra đã phân phối 
không đồng đều trong suất thồi gian đố: ví dụ nông nghiệp hầu 
như trải qua một cơn khủng hoàng triền miên trong suốt thập 
niên 1920, ác nông gia đã vay mượn để tăng gia sản xuất, vì 
đỉnh ninh rằng như cầu và giá cà cao thì chiến sẽ tiếp tục và còn 
tăng nữa. Khốn nỗi thị trường quốc ngoại cạn dần, thị trường 
quốc nội dẹn xuống, giá cả nông sản tụt thang, những sân vật 
đem thế nợ bị sai áp. Thực ra giới công nhân được hưởng mức 
sống cao thường là nhờ vào tín dụng và những lợi khoản lớn nhất 
của thời Coolidge thực ra là do doanh thương, nhất là đại doanh 
thương mang lại. : 

Cuộc khủng hoảng kỉnh tế xảy ra khắp thế giới nhưng không 
nơi nào trầm trọng bằng tại Hoa Kỳ. Vào những năm đầu của 
thập niên 1930, 16 triệu người Mỹ, nghĩa là một phần ba tổng số 
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nhân công, bị thất nghiệp và trong khoảng 1929-1083 mức tổng 
sản xuất giảm bớt gần 50 phần trăm. Tuy cơn đau khổ của cuộc 
khủng hoảng kinh tế khiến một số trí thức hướng về chủ nghĩa 
Mác xít, nhưng nó không gây ra phong trào cách mạng có tổ chức 
nào. Dân chúng vẫn tin vào những định chế pháp định; chính 
quyền địa phương và các tổ chức từ thiện góp phần vào công cuộc 
giảm thiểu cành cơ cực. Tuy Tổng thống Hoover thành lập Tổ hợp 
Tài trợ Tái thiết vào năm 1932, trong thâm tâm ông vẫn tín rằng 
tự nó mọi việc sẽ đâu vào đấy. Trong cuộc bầu cử 1932 rất ít 
người bầu cho những ứng cử viên xã hội hay cộng sản. Những 
người muốn chính quyền giải quyết mạnh mẽ các vấn đề kinh tế 
bầu cho đảng Dân chủ và đưa Franklin D. Roosevelt lên làn: Tổng 
thống. 


"New Deal 


Tổng thống Roosevel (1933-1945) lêm cầm quyền giữa cơn 
khủng hoảng đang làm cho các ngân hàng khắp nước phải đống 
cửa, Tin tưởng là ông được toàn dân ủy nhiệm để tập trung nố 
lực của chính phủ liên bang vào công cuộc giải quyết nạn khủng 
hoàng kinh tế, ông triệu tập quốc hội họp khẩn cấp và công bố 
một ngày lễ chính thức toàn quốc. Sự quan tâm của chính phủ 
tăng niềm tin tưởng của dân chúng. Dân dần những ngân hàng 
vững vàng mở cửa lại và chính phủ ban bố một số biện pháp 
thường gọi chung là New Deø! (Tân chính sách kinh tế) một phân 
nhằm giải quyết những vấn đề cấp thời nhưng cũng có mục đích 
cải tạo xã hội lâu đài. Thường khi chính những người đề xướng 
những giài pháp ấy cũng không rô là mục tiêu nào chính yếu hay 
là họ nhằm vào những mục đích nào. Có điều chác là nhờ sự thúc 
đẩy của đại khủng hoảng, Hoa Kỳ đã có những biện pháp cứu tế 


VĂN MINH PHƯONG TÂY 741 


xã hội mà chúng ta đã gặp tại Anh dưới thời nữ hoàng Victoria 
và vua Edward VII (trị vì 1501-1910) và tại Dức dưới thời thủ 
tướng Bismarck. Bằng cách từ bỏ kim bản vị, những người đề 
xướng chính sách kinh tế mới nhàm hạ giá hàng hóa Mỹ trên 
những thị trường quốc tế không còn theo tiền vàng. Bàng cách 
đưa ra một chương trỉnh kiểu lộ quy mô, họ nhằm giảm bớt nạn 
thất nghiệp. Bằng cách nới rộng tầm hoạt động của Tổ Hợp Tài 
trợ Tái thiết và thành lập những cơ quan chính quyền cho vay 
tiên, họ hy vọng tăng gia tín dụng. Họ bảo đàm những mön tiền 
đen gửi ngân hàng và điều chế thị trường chứng khoán. Đóø là 
những biện pháp nhất thời. Những biện pháp lâu đài gồm có Luật 
Bảo đảm Xã hội năm 1935, lần đầu tiên trợ cấp tiền bảo hiểm 
thất nghiệp. Tiền hưu liễm và những quyền lợi như Lloyd George 
(xem chương VIII) đã mang lại cho nước Anh. Tài sản quốc gia 
được phân phối đồng đều hơn phần nào nhờ vào chỉnh sách tăng 
thuế liên bang. Những đạo luật canh nông điều chế việc làm mùa 
và giá cả nông sản tới mức chưa từng có, trong khi những luật 
lệ khác tăng vai trò của các tổ chức lao động. Với Ủy ban Lưủ 
vực sông Tennessee, chính phủ thành lập một ủy ban kế hoạch 
địa phương đã cài tạo đời sống kinh tế của một số vùng tương 
đối kém phồn thịnh bàng cách chặn đứng nạn đất bị xoi cuốn, chế 
ngự thủy tai và xây đập thủy điện để cung cấp điện rẻ tiền. 
Thời đố cũng như bây giờ những biện pháp ấy được bàn cãi sôi 
nổi, vỉ biện pháp nào cũng làm cho một ít người chống đối vì cho 
rằng chính phủ đựng chạm tới quyền lợi của họ. Chính sách mới. 
đã thay đổi bộ mật xã hội, vì trong thời khủng hoảng sự cạnh 
tranh thả cửa bình như đe đọa cả mạng sống của những người 
không thành công. Chính phủ cố ngần ngừa việc khai thác bừa 
bãi những tài nguyên thiên nhiên. Chính phủ điều chế việc phân 
phối tài sản để nếu có thể thay đổi tháp thang xã hội cổ truyền: 
trên chóp là thiểu số giàu cá, dưới đáy là đại chúng nghèo nàn. 
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Mức tổng sản xuất bát đầu gian tầng lại. Chính sách mới cũng như 
khí lực của các định chế quốc gia và khà nàng phục hồi nhanh 
chóng của dân tộc bắt đầu giúp Hoa Kỳ vượt khỏi cuộc khủng 
hoảng. Khi chiến tranh bùng nổ ở châu Au, đại đa số người Mỹ 
mong Hoa Kỳ đứng trung lập. Nhưng họ không mệt mỏi hay hoài 
nghi như người Pháp. Tuy đảng Cộng hòa thường lên tiếng đả 
kích "cái người trong tòa bạch ốc" và bất cứ biện pháp nào của 
chính phủ, đảng Cộng hòa và Dân chủ không thể so sánh với hai 
phe tả, hữu của Pháp vỉ không đảng nào nghỉ đến việc đã phá 
nền móng quốc gia. Khi cuộc đại khủng hang quốc tế xây ra vào 
những năm 1939-1941, người Mỹ tuy chia rẽ nhưng vần tỉn tưởng 
và tiến tới đoàn kết để chiến đấu mà không khó khãn ;+*ấy. 


Chủ nghĩa quốc gia 


Ngay trước đệ nhất thế chiến, như chúng ta đã thấy trong 
chương VIII, những phong trào quốc gia bản xử đã từng làm khó 
dễ cho các nước thực đân tỉ dự ở Ai Cập, Phi lippines, Maroc và 
Trung Hoa chang hạn. Chiến tranh đã thúc đấy chủ nghỉa quốc 
gìa. Những dân tộc ngoài phương Tây đã giúp các quan thầy da 
trắng rất nhiêu; người Ä Rập đã tổ chức quân đôi riêng của họ; 
cảnh tượng các quan thầy đế quốc xung đột lẫn nhau giảm uy 
danh của họ dưới mắt các dân chúng thuộc địa; và Dồng minh đã 
chiến đấu cho danh nghĩa dân tộc tự quyết chính Wilson đã đặt 
quyền lợi các dân tộc thuộc địa ngang hàng với quyền lợi các nước 
thực đân. Sau chiến tranh, thay vì từ bỏ thuộc địa, các nước Đông 
mình đã tảng thêm đất đai nhờ hệ thống ủy trị nhưng dù sao 
nguyên tác ủy trị cũng là giải phống từ từ. Trong những năm giửa 
hai thế chiến chủ nghĩa quốc gia tăng triển mạnh nhất lại Viễn 
Đông. 
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Nhật bản, quốc gia kỹ nghệ hớa độc nhất ngoài các nước 
phương Tây, vẫn còn theo chế độ thiểu số chính trị và chuyên 
chế. Ngay sau đệ nhất thế chiến, quyền đầu phiếu được nới rộng 
cho tất cà nam công dân và các đáng phái chính trị theo kiểu 
phương Tây cũng như các nghiệp đoàn hát đầu xuất hiện. Nhưng 
các định chế dân chủ đại nghị dựa theo châu Âu không chống nổi 
nhơm tướng lĩnh uy quyền thù nghịch chính quyền dân sự và các 
giới doanh thương. Họ nấp sau danh nghĩa của nhà vua mà thẳng 
tay ám sát các đối thủ chính trị và thành lập một chế độ độc tài 
quân phiệt vào thập niên 1930. Tuy bầu cử, nhưng Bọ không đếm 
xia gì đến kết quả. Họ đạt ra quốc giáo Thần đạo sùng bái Nhật 
hoàng để được quốc đân ủng hộ chính sách xâm lãng. Mật vụ của 
họ cũng có mục đích kiểm soát tư tưởng của dân chúng như tổ 
chức mật vụ Gestapo của Hitler. Về mặt ngoại giao, người Nhật 
cũng như người phát xÍt và Đức quốc xã kêu là không đô đất 
sống, tỉm cách tăng gia dân số tuy đã quá đông rồi và hoạch định 
một chương trìnb xâm lãng hải ngoại, nhất là ở Trưng Hoa. 

Bị Nhật Bản đánh bại năm 1895, Trung Hoa sau đó lại bị người 
Đức, người Pháp, người Nga và người Anh đổ xô đến chiếm tô 
giới. Tuy nước nào cũng ký vào Hiệp ước John Hay, nhưng vẫn 
trắng trợn tiếp tục: chính sách đế quốc, gây ra cưộc khởi nghĩa 
của Nghỉa hòa đoàn (chương VIII). Năm 1911, một cuộc cách 
mạnh căn cứ vào những chủ thuyết và tiền lệ phương Tây, tuy 
chống lại người phương Tây và người Trung Hoa theo phương Tây, 
lật đổ hoàng đế Phổ Nghỉ. Một phe cách mạng, Quốc dân đảng, 
dưới sự lãnh đạo của Tôn Dật Tiên, muốn có một chính thể cộng 
hòa đại nghị, tiếp vá kỹ nghệ vào cơ cấu gia đình làng mạc. Phe 
đối nghịch của Viên Thế Khải lại chủ xướng một chế độ chuyên 
chế, dùng độc tài để canh tân Trung Quốc. Vào năm 1914, họ 
Viên đắc tháng và lên làm tổng thống, nhưng mặc dầu bị thua 
Tôn Dật Tiên vẫn được tôn làm anh hùng cuộc cách mạng. 
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Năm 1816, sau một giai đoạn ngắn phục hồi đế chế, Viên Thế 
Khải qua đời và quyền bính rơi vào tay các sứ quân xưng hùng 
tranh bá. Ngay trước đó, Nhật đã đưa ra "hai mươi mốt yêu sách", 
kế như đòi bảo hộ Trung Quốc và Cộng hòa Trung Hoa yếu ớt tự 
cứu bằng cách tuyển chiến với các cường quốc Trung Âu để được 
Anh. và Phán bảo vệ. Sau chiến tranh, các Đồng mính nhất là Hoa 
Kỳ, tìm cách chạn đứng tham vọng của Nhật và tại Hội nghị 
WashingTon năm 1922, Nhật ký hiệp ước Cửu cường bảo đảm nên 
độc lập của Trung Hoa. Vụ này làm nhơm quân phiệt Nhật uất 
ức và mối thù hận đối với Hoa Kỳ sẽ đưa đến cuộc tấn công Trân 
Châu cảng năm 1941. 

Trong những năm giữa hai thế chiến, Quốc dân đàng được đặt 
dưới quyền lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch, một sĩ quan tốt 
nghiệp tại Nhật Bản và là anh em bạn cọc chèo với Tôn Dật Tiên. 
Ông dẹp tan các sứ quân và thành lập một chánh phủ trung ương. 
Trong khi đó đảng Cộng sàn cạnh tranh với Quốc dân đảng để 
được sự ủng hộ của gàn 500 triệu đân, phần đông là nông dân 
thất học. Người Nhật rình eø hội để can thiệp hòng xâm lăng. 
Tháng 9, 1931 họ mở cuộc tấn công ở Mãn Châu để chiếm mỏ 
than và mỏ sắt đưới quyền hoàng đế Mãn Châu cuối cùng là Phổ 
Nghĩ, đã bị lật đổ năm 1912 lúc còn nhỏ. Người Tầu bất đầu tẩy 
chay hàng Nhật và Nhật tấn công Thượng Hải. Hội Quốc Liên chả 
làm gì được hơn là lên tiếng phản đối. 

Tình thế căng thẳng cho đến tháng 7 năm 1937 thì Nhật tung 

ra cuộc tấn công đại quy mô nhằm xâm chiếm toàn cõi Trung 
Quốc. Họ chiếm những hải cảng chiến lược và những hạ lưu đông 
dân cư. Tưởng Giới Thạch, chính phủ ông và quân đội ông zút lui 
vào tỉnh Tứ Xuyên nằm sâu trong nội địa và lận kinh đô tại Trùng 
Khánh. Khi Hoa Kỳ nhảy vào đệ nhị thế chiến, họ giún Tưởng 
Giới Thạch bằng đường bộ và đường không từ Ấn Độ và Miến 
Điện cho đến khi Nhật Bản bị đánh bại. Khác với những kẻ xâm 


VĂN MINH PHƯỚÓNG TÂY 745 


lăng khác trước đớ đã được dân. chúng chấp nhận và lân cầm 
quyền đế vị, người Nhật không được dại chúng chấp nhận vì bị 
chống đối thụ động, nên tỉnh thần quốc gia của họ đã lên cao. 

Nhưng vì Tưởng Giới Thạch không chống nổi quân Nhật và có 
lẽ cũng vì chính phủ và tướng lĩnh của ông tham nhũng, nên ông 
không được toàn thể quốc đân ủng hộ. Trong khi Quốc dán đảng 
thất bại thì đảng Cộng sản lại thành công. Với sự khuyến khích 
của Mạc Tư Khoa trong những năm 1920, đảng Cộng sản bát đầu 
là cánh tả của Quốc dân đảng và ban đầu dược Tên Dật Tiên và 
ngay cả Tưởng Giới Thạch chấp nhận. Tuy nhiên, năm 1926 Tưởng 
Giái Thạch mở cuộc tấn công họ và họ bị frục xuất khỏi Qốc đân 
đàng. Bị Mạc Tư Khoa bỏ rơi trong cuộc tranh chấp Stalin, 
Trotsky, Cộng sản Trung hoa không được Staln giúp đỡ vì ông 
cho là chưa đến lúc có một chế độ vô sản ở Trung Hoa. Dưới sự 
lãnh đạo của Mao Trạch Dông, những người cộng sản rút lui thật 
xa về miền bác và lập căn cứ tại đó giữa đám nông dân. Suốt 
trong thời gian bị Nhật chiếm đóng họ tổ chức một hệ thống quản 
đội và ủy ban xung quanh và ngay trong những vị trí của Nhật. 
Họ là đàn cá có thể sống trong nước bao quanh họ, như Mao 
Trạch Đông đã nói trong câu dịnh nghĩa quân du kích trứ danh 
của ông. Nam 1945 họ đã sẵn sàng quyết đấu với quân Tưởng 
Giới Thạch. 


Ấn Độ và Trung Đông 


Sự đóng góp của Ấn Độ vào nỗ lực chiến tranh của Anh cũng 
như tuyên truyền của Đồng minh về dân chủ và dân tộc tự quyết 
thúc đầy việc Ấn đòi quyền tự trị, nhất là sau vụ tàn sát dân 
chúng ở Amritsar 1919 (xem chương XIII). Nhưng vụ Amrritsar là 
một biệt lệ trong việc cai trị thường là ôn hòa và lợi ích của người 
Anh. Thế nhưng giữa người Ấn thì hai phe Hồi giáo và Án Độ 
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giáo lại thù nghịch nhau. Về phía tây lưu vực sông Índus (gọi là 
Punjab) và ở một phần miền Bengale ở phía đòng, đa số thuộc 
Hồi giáo còn ở những nơi khác thì họ sống rải rác giữa người Ấn 
Độ giáo. Người Hồi giáo hơn hẳn họ về kỹ nghệ và tài chính. 
Những người Hồi giáo ghét người Ấn Độ giáo vì những người này 
thờ nhiều thần thánh mà họ họ thường vẽ như.hỉnh người, và 
chống hệ thống giai cấp của người Ấn Độ giáo' tôn cấp giáo sĩ Bà 
La Môn lên trên hết. Còn người Ấn Độ giáo thì cũng ghét người 
Hồi giáo vỉ những người này coi thường việc họ kính trọng con 
bò và xem thái độ đó không những là sỉ nhục họ mà còn hơi bẩn 
thiu. Vì vậy về mặt chính trị có những hai chứ không phải một 
phong trào chống lại người Anh, Quốc nghị hội Ấn Độ và liên 
minh Hồi giáo toần' Ăn. 

Phong trào trên gây ảnh hưởng sâu rộng ở Ấn Dộ và nổi tiếng 
thế giới nhờ tài lãnh đạo của thánh Gandhi (1869-1948), thuộc 
giai cấp tiểu thương, tốt nghiệp khoa luật tại đại học Oxford và 
đã có nhiều kinh nghiệm chỉnh trị khi còn tranh đấu cho nhóm 
thiểu số Ấn Độ ở Nam Phi. Dòi sống thanh khiết và khác khổ 
của ông, việc ăn chay nhịn đới và quay sợi, làm toàn đân qui mến 
ông. Thuyết bất hợp tác bất bạo động của ông để làm phương 
pháp đấu tranh chính trị hợp ý người Ấn Độ vì họ thường không 
ưa dùng bạo lực. Tẩy chay và tỉnh nguyện tuyệt thực là những 
lợi khí mà ông thường dùng để chống lại người Anh, tuy nhiều 
đồ đệ dùng lối xách động và một phương pháp bất bạo động gần 
như bạo động. Người Anh dần dần nhượng bộ và người Ấn có cơ 
hội rút tỉa kinh nghiệm trong những chức vụ hành chính địa 
phương cũng như trung ương. Khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, Ấn 
Độ xem như một sớm một chiều là được công nhận làm nước hội 
viên trong Liên hiệp Anh, nhưng thế đối nghịch giữa hai phe Ấn 
Độ giáo và Hồi giáo sau đó sẽ đưa đến việc thành lập hai nước, 
thay vì một. 
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Ò Trung Đông, với sự sụp để của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ sau đệ 
nhất thế chiến, những vùng Ä Rập biến thành những đất đai ủy 
trị Syrie và Liban dưới quyền Pháp, còn Palestin, Transjordanie 
và Iraq về Anh ngoài việc bảo hộ Ai Cập. Chỉ một mình Arabie 
Séoudite là thành vương quốc cá nhân của một tù trưởng lỗi lạc, 
'ban Saud (1880-1953). Những cuộc dàn xếp này lẽ tất nhiên 
không làm hài lòng những người quốc gia Ä Rập, nhưng vì họ đều 
chống lại việc người Do Thái di cư đến vùng Palestine và việc 
thành lập một quốc gia Do Thái nên các lãnh tụ Ä Rập thành ra 
đoàn kết tuy thực tình chia rẽ, Người Pháp dùng võ lực dẹp tan 
nổi loạn ở Syrie năm 1925 và 1926. Người Anh cố dùng những 
đường lối ôn hòa hơn; tỉ dụ năm 1922, họ tuyên bố Ai Cập là một 
vương quốc độc lập tuy dành quyền để lại một số quân đội, và 
cho người phương Tây hưởng một số đặc quyền. Thỏa ước Ánh-Ai 
Cập năm 1936 trù liệu sẽ chấm dứt nhưng đặc quyền đó trong 
tương lai. Nhưng đệ nhị thế chiến đã làm bộc phát chủ nghĩa quốc 
gia Ä Rập và làm hỏng mất nỗ lực đày hứa hẹn của Anh giúp 
người Á Rập đi đến dộc lập mà đồng thời vẫn giữ được cảm tình, 
của họ. Trong khi đó những công ty phương Tây vật phát triển và 
khai thác các mỏ dầu hỏa ở lran wà lraq và dọc theo vịnh Ba Tư. 

Trung tâm Thố của đế quốc Thổ Nhi Kỳ cũ được nỗ lực cách 
mạng của nhà lãnh đạo quốc gia. Mustafa Kemal (1881-1983) 
phục sinh. Sau khi đánh đuổi quân xâm lãng Hy Lạp khỏi vùng 
Anatolie (1822), ông thành lập Cộng hòa Thổ Nhỉ Kỳ và đời kinh 
đô từ thành phố quốc tế Istanbul với tất cả những quan hệ châu 
Au, tới Ankara, trên eao nguyên Anatolie. Tân quốc gia Cố một 
hiến pháp kiểu phương Tây và Kemal bất tay ngay vào công cuộc 
Âu hóa, đôi khi dùng cả biện pháp mạnh. Ông Bãi bỏ mũ (nón) 
chụp của đàn ông tượng trưng cho chế độ cũ và 'giải phống phụ 
nữ, Ít nhất trên nguyên tác. Ông buộc người Thổ phải dùng mẫu 
tự La Tinh thay thế cho chữ Á Râp khố học hơn để có thể thực 
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hiện công cuộc thanh toán nạn mù chữ. Kemal tìm cách làm cho 
xã hội Thổ tránh khỏi ảnh hưởng bảo thủ của Hồi giáo và thực 
hiện tại nước ông những gì mà đại đế Pierre đã làm cho người 
Nga. VÌ vậy ông tự xưng là "Ataturk" nghĩa là "Cha của dân Thổ". 
Công cuộc Âu hóa không được nhanh chống như ông muốn, và hiện 
nay vẫn còn nhiều lề thói xưa, nhưng đầu sao Kemal cũng đã bát đầu 
canh tân Thổ Nhi Kỳ. 


Tại Iran (tên chính thức của Ba Tư kể từ 1935) cũng có một 
nỗ lực tương tự, nhưng không được thành công bằng, sau khi cuộc 
cách mạng 1906 nhàm thành lập chế độ quân chủ lập hiến thất 
bại. Với một thiểu số thuộc giai cấp đại điền chủ giàu có, hàng 
triệu nông dân nghèo nàn và những bộ lạc hiếu loạn, khó có được 
một nền tảng vững chác cho công cuộc Âu hốa về mặt chính trị. 
Reza Shah, một sĩ quan có khả năng, cướp ngai vàng năm 1925 
sau một cuộc đảo chính trước đó mấy năm, cố hết sức để canh 
tân Iran nhưng vấp váp nhiều và không thành công. Khi ông bắt 
đầu ủng hộ người Dức trong đệ nhị thế chiến, hai nước đối địch 
xưa tại Ba Tư là Anh và Nga liền phái binh tới để buộc ông thoái 
vị. Tuy chủ nghĩa đế quốc đã yếu dần ở lran, thực ra nế vẫn chưa 
tan biến. Tỉnh trạng các nước thuộc địa khác cũng tương tự, và 
cuộc cách mạng chống thực đân mãi sau đệ nhị thế chiến mới 
thực sự xảy ra. 


IV. DÊ NHỊ THẾ CHIẾN. 


Như đã nói trên, giai đoạn mà chúng ta vừa duyệt không khác 
gØÌ một cuộc hưu chiến mấy một cuộc hưu chiến dài 20 nam. Những 
quốc gia dân chủ Tây Âu là Anh và Pháp, với sự trợ lực (nhiều 
khi không hiệu lực) của Hoa Kỳ, đã không ngăn cản nổi sự tăng 
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triển của các cường quốc phát xÍt và cộng sản. Cuối cùng Đức, 
liên minh với hai kẻ thù cũ trong đệ nhất thế chiến là Ý và Nhật, 
đẫn đầu trong những cuộc xâm làng mới. Đức quốc xã lập luận 
rằng Hiệp ước Versaílles đổ tội gây chiến cho Dức, bát bồi thường, 
tước đoạt thuộc địa và cấm đoán tái vũ trang làm cho một cuộc 
chiến khác trở nên cần thiết. Thực ra, mặc dù Hiệp ước Versailles 
gây trở ngại cho tân Cộng hòa Đức, thập niên 1920 đã chứng kiến 
một "giai đoạn thành tựu" trong đố người Dức và những ké địch 
trước kia của họ đã xích lại gần nhau và hợp tác để kiếm tìm hòa 
bình. 


Những nỗ lực nhằm duy trì hòa bình. 


Theo Hiệp ước Locarno (tháng T0, 1925), Dức, Pháp và Bỉ đồng 
ý bảo đàm biên giới lẫn nhau còn Anh và Y đồng ý trừng phạt 
nước nào không tôn trọng biệp ước ấy. "Tinh thần Locarno", được 
nuôi dưỡng bởi sự thịnh vượng của Pháp và Dức, và tài ba chính 
trị của hai tổng trưởng ngoại giao của họ là Briand và Stresemann 
đưa tới việc Dức được thu nhận vào Hi Quốc Liên (1926) và việc 
ký kết Hiệp ước Phi chiến Kellog-Briand (1928). Mạt khác, Pháp 
chấm đứt việc chiếm đống vùng sông Rhin (1930) mấy năm trước 
khi hết thời hạn, và Hội Quốc Liên, hoạt động từ năm 1920, cũng 
hòa giải những cuộc tranh chấp giữa Thụy Điển và Phần Lan 
91920) và giữa Hy Lạp và Bun Ga Ri (1925). 

Tuy không phải là hội viên của Hội Quốc Liên, Hoa Kỳ dẫn 
đầu trong những nễ lực tài bỉnh. Tại Hội nghị Washington 
1921-1922, các cường quốc có hài quân hùng mạnh đồng ý không 
đống thêm chiến hạm hay tuần dương hạm hạng nặng trong một 
thời gian mười năm, và ấn định tỷ trọng tấn cho những loại tàu 
ấy là 5 cho Hoa Kỳ và Anh, 3 cho Nhật và 1,67 cho Pháp và Ý. 
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Nhưng một hội nghị khác họp tại Luân Dên năm 1990 không đưa 
tới một thỏa hiệp nào về việc tiếp tục giới hạn hải quân, Pháp 
Đức lại nghi ngờ nhau, như ta thấy trohg việc Đức yêu cầu được 
vũ trang đồng đều và bi Pháp từ chối, nên hội nghị tài bình do 
Hội Quốc Liên bảo trợ tại Genève năm 1932 thất bại. 

Sau những căng thẳng mới làm chấm dứt "giai đoạn thành tựu" 
còn cố cuộc khủng hoảng kinh tế, giảm sự tin tưởng và làm hại 
tinh thần của các nước dân chủ nhưng lại đống một vai trò quan 
trọng trong việc Hitler thành côàg ở Dức. Ngoài ra, bầu không 
khí quốc tế bị đầu độc vì Nga số ra mặt theo đuổi chính sách xúi 
dục cách mạng cộng sản ở hải ngoại bằng mọi cách và tin rằng 
chủ nghĩa dân chủ tư bản sẽ chết vậy nên giúp cho nó chết sớm. 
Việc Hoa Kỳ rút lui vào thế biệt lập có lẽ không quan trọng nhưng 
những người chỉ trích chủ trương ấy tưởng, nhưng có điều chắc 
chắn là nó làm cho Pháp thêm lo sợ và vì vậy ít chịu nhượng bộ. 
Vì sợ Dức nên Pháp không những đòi thí hành mọi điều khoản 
của Hiệp ước Versailles nhằm làm Đức kiệt qué, mà còn thành 
lập một hệ thống liên minh mới để thay thế cho liên minh 
Pháp-Nga trước kia, vì. Nga nay đã trở thành một nước cộng sản. 
Bất đầu từ năm 1921, Pháp liên minh với Ba Lan và những nước 
trong "Tiểu Liên mính" (Tchếcoslovaquie, Yougoslavie và 
Roumanie) toàn những nước muốn ngăn cản việc phục sinh của 
đế quốc Habsburg. 

Nhưng đối với người Anh, mối lo sợ của Pháp trông giống như 
sự tái diễn tham vọng thống trị lục địa mà họ đã chống đối hàng 
bao thế kỷ. Thái độ của Anh không phải nằm gọn trong chủ trương 
biệt lập lỗi thời, thể hiện qua việc không muốn trối buộc mỉnh 
vào những giao ước chặt chẽ trên lục địa. Sự bất đồng quan điểm 
giữa Anh và Pháp là yếu tố quan trọng nhất làm cho Hội Quốc 
Liên yếu thế. Nó làm cho Anh bác bỏ "thỏa ước Geneve" (1924) 
buộc các nước ký kết phải nhờ trọng tài phán xử các vụ tranh 
chấp quốc tế của họ. Nó làm cho Hội Quốc Liên bất lực khi 
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Mussolinïi ra lịnh phống pháo và chiếm cứ đào Corfu của Hy Lạp 
(1923) lúc năm người Y lăm việc cho Hỏi có nhiệm vụ vẽ ranh 
giới mới giửa Hy Lạp và Albanie bị sát hại. Nếu Anh và Pháp 
không bất đồng ý kiến về chính sách của Pháp tai vùng Rhur, họ 
đã có thể vận động để Hội Quốc Liên trừng trị ké xâm lãng. 


Đi đến chiến tranh. 


Điều làm cho chiến tranh cuối cùng không thể tránh được là 
chính sách xâm lược của các nhà độc tài, mà vụ Corfu chỉ là một 
đấu hiệu. Từ năm 1930 trở đi. trong khi Hội Quâc Liên thường 
tỏ ra không có khả năng để ngàn chặn họ, Nhật, Y và Đức đân 
dần phá hoại nền hòa bình thế giới. Giai đoạn đầu là việc Nhật 
xâm chiếm Mãn châu năm 1931. Ngoại trưởng Mỹ là là Henry L. 
Stimson tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ không công nhận những đất đai 
chiếm cứ bằng võ lực, nhưng các nước dân chủ khác lại không lên 
tiếng chống đối. Phúc trình Lytton đệ lên Hội Quôc Liên tố cáo 
Nhât xâm làng, nhưng không nước nào có vẻ quan tâm. Nhật rút 
ra khỏi Hội Quốc: Liên vào tháng 3, 1938. 

Tháng. 1933 Hitler rút khỏi hội, báo hiệu những mưu đồ xâm 
lược của ông Ngày 16 tháng ã năm 1935 ông tố giác Hiệp ước 
Versailles hạn chế việc vũ trang của Dức và công khai tái lâp 
quân đội Dức. Tháng 4 Hội Quốc Liên tố cáo hành động ấy. nhưng 
Hitler vẫn tiếp tục. Tháng 5, Pháp tất tưởi ký hiệp ước Liên minh 
với Nga chống mọi xâm lãng của Dức nhưng Hitler vẫn tiếp tục. 
Tháng 6, Ảnh ký một thỏa ước về hài quân với Dứe, hạn chế hải 
quân Dức ở mức một phần ba hải quân Ánh và lực lượng tiềm 
thủy đỉnh ở mức 60 phần trãm lực lưượng của Ảnh. Hành động 
này có lẽ thực tế, nhưng dưới mắt Pháp thì chả khác nào Anh đã 
phản bội bọ. Tháng 3. 1936 Hitler xua quân vào vùng sông Rhir 
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mà đáng lẽ theo Hiệp ước Vérssille phải là vùng phi quân sự. Một 
lần nữa, các nước chỉ phán kháng bằng miệng. Có lẽ chỉ cần Anh, 
Pháp đồng tâm biểu dương vũ lực để phán đối việc Dức bội ước 
là đủ chấm dứt sự nghiệp của Hitler ngay lúc đó. 

Thấy Nhật và Dức thành công bằng vũ lực Mussolini chụp lấy 
cơ hội có vụ rác rối biên giới và đòi chiếm Ethiopie (!934). Tuy 
Ảnh và Pháp tÌm cách xoa địu ông bằng cách hứa hẹn nhiều quyền 
lợi kinh tế và chính trị ở Ethiopi, họ cũng đòi ông phải tôn trọng 
danh nghĩa độc lập của nước này, một hội viên của Hội Quốc Liên. 
Nhưng Mussolini vẫn xâm nhập Êthiopie vào tháng 10, 1935 và 
dùng phi cơ, thiết giáp và hơi độc để báo thù việc Ý bị Ethiopie 
đánh bại năm 1896. Trong khi vua Ý lên làm hoàng đế Ethiopie, 
hoàng đế chính thức là Haile Selassie tố cáo vụ xâm lăng trước 
Hỏi Quốc Liên và đa số quyết nghị áp dụng điều 16 của Hiến 
chương nhằm dùng biện phán chế tài kinh tế nghiêm trị hội viên 
nào bội ước và gây chiến. Nhưng những biện pháp chế tài ấy thất 
bại: đầu hỏa không được liệt kê vào số hàng hóa bị cấm đoán nên 
vẫn tiếp tục được bán cho Ý. Ánh và Pháp khoanh tay để Y vận 
chuyển quân đội và khí giới qua kênh đào Suez. Sự bất lực của 
Hội Quốc Liên trong việc trừng trị Ý làm Hội Quốc Liên không 
còn là một lợi khí trên chính trường quốc tế. Y rút khỏi hội năm 
1937. Những viên chức quốc tế đã được huấn luyện để đối phó 
với nạn buôn lậu rna túy, nạn mãi đâm và các vấn đề khác tiếp 
tục làm việc cho tới khi được Liên Hiệp Quốc sát nhập sau đệ nhị 
thế chiến. ` 

Tháng 7, 1936 tướng Franco lật đố Cộng hòa Tây Ban Nha và 
gây ra cuộc nội chiến trong đó Hitler, Mussolini và Stalin đều có 
can thiệp vào. Các nước dân chủ phương Tây cũng làm ngơ không 
áp dụng biện pháp thông thường trong quốc tế pháp là gửi vũ khí 
cho chính phủ hợp pháp. Sự thành công của phe phát xít tại Tây 
Ban Nha làm tăng tham vọng cũng như can đảm của họ. Tháng 
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10, 1936 Mussolini và Hitler ký hiệp ước chính thức thành lập 
“Trục" La Maã-Béc linh. vào đầu năm 1938 Hitler tung ra một 
chiến địch đà phá chính phủ Ao dữ đội trên báo chí và đài phát 
thanh; ông đòi thủ tướng Áo Schuschnigg đến yết kiến ông tại 
nơi nghỉ mát của ông ở Berchtesgaden trong vùng Bavière, dọa 
nạt một hồi rồi qua quân vào Vienne. Việc sát nhập Ao vào Đức 
mà phe Liên Dức và Dức quốc xã chủ trương và bị Đồng minh 
chống đối nay là việc đã rồi. 

"Mục tiêu kế tiếp của Hitler là cộng hòa Tchécoslovaquie, quốc 
gia duy nhất miền Trung và Dông Âu có một chế độ dân chủ đại 
nghị thành công, nhờ kinh tế thịnh tượng và quân binh và những 
chính sách sáng suốt của Tổng thống đầu tiên là Thomas Masaryk. 
Nhưng Tchécoslovaquie cũng gồm một thiểu số 3,4 triệu người 
Đức khinh bỉ người SÌave và tìm cách phá hoại nước này. Hitler 
ủng hộ cuộc xách động của những người Dức ở trong vùng núi 
Sudeten này và vào mùa xuân 1988 đòi phải cho họ tự trị. Người 
Tiệp trông cậy vào việc liên mình với Pháp để chống lại việc chia 
cắt lãnh thổ, nhưng cả Pháp lẫn Anh đều không đám ra tay. 
Tháng ð, 1938 Hitler to tiếng tố cáo những tệ đoan của người 
Tiệp, và một cuộc khủng hoảng chính trị quy mô ở Âu châu đã 
- nổ bùng. Ngoại trưởng Anh Neville Chamberlain hai lần đích thân 
yêu câu Hitler giảm bớt những yêu sách của ông. Rồi Hitler và 
Mussolini gấp Chamberlain và thủ tướng Pháp Daladier ở Munich 
(29-9-1938). Tuy là đồng minh của Pháp, Nga sô không được mời 
tới Munich; sự bạc đãi này làm Stalin thêm tin tưởng là các cường 
quốc phương Tây chỉ muốn xúi quân Đức đánh Nga vậy phải tự 
liệu điều đình lấy. à 

Tại Munich, các nước dân chủ chịu để cho Hitler chia cất Tiệp 
Khác; người Tiệp buộc phải nhận vì bị Tây Âu bỏ rơi. Dức chiếm 
vùng Sudeten núi non bảo vệ biên giới của 'họ, Ba Lan được một 
vài vùng biên giới, vùng Slovaquie nông nghiệp được tự trị và chỗ 
còn lại được Hitler ví phạm khoản chót này và kéo quân vào 
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Prague (Tháng 3, 1939) sau khi đã bám dọa Tống thống Tiệp 
Khác như đã đe đọa Schuschnigg. Vụ này có lẽ là giọt nước làm 
tràn ly. Chamberlain rốt cuộc hình như đã hiểu rằng không thể 
tin vào lði hứa của Hitler nữa, Chamberlain đã hãnh diện tuyên 
bố đạt được "hòa binh trong danh dự" ở Munich, nhưng nay đã 
không có hòa bỉnh mà cũng không còn danh dự. Anh liền phản 
ứng lại vụ chiếm Prague bằng cách bảo đảm giúp đỡ Ba Lan 
(Tháng 4, 1939), mục tiêu kế tiếp của Hitler, Và Mussolini, sau 
khi đã hàm dọa Pháp phải nhường Nice, Savole, Corse và Tunisie 
mà không xoạg, tìm ra một kẻ thù mà ông cơ thể làm cho phải 
sợ và tấn công Albanie, một nước nhỏ và kém mở mìang ở vùng 
Balkans (Tháng 4 năm 1939). : 

Giờ đây chúng ta thấy ràng việc thoa dịu Hitler đã vô vọng 
ngay từ đầu: từ lâu ông đã dự định đập tan Tiệp Khác và tấn 
công Ba Lan. Khinh thường Ảnh và Pháp, ông sản sàng đánh nhau 
với họ nếu ông có thể tránh được một cuộc chiến tranh gồm hai 
mặt trận. Dế đạt mục đích ấy, ông mở cuộc đàm phán với Stalin, 
lúc đó tin rằng Nga sô không thể trông cậy vào Ảnh và Pháp. 
Ngày 23-8-1939, phương Tây kinh hoàng khi hay tin Đức và Nga 
đã ký hiệp ước bất xâm phạm; hai bên cũng thỏa thuận mật là 
sẽ chia cắt lại Ba Lan. Khi quân Dức xâm nhập Ba Lan một tuần 
lễ sau. Anh và Pháp giữ lời cam kết và tuyên chiến với Dức. Dồng 
minh tháng trận đệ nhất thế chiến đã vì bất đác dí mà phải từ 
bỏ thế thủ. đệ nhị thế chiến mở màn. 


+ 


| Nhứng thắng lựi ban đầu của Đức - Ý. 


Tuy Pháp và Dức đã xây hai dây chiến lũy đối diện nhau dọc 
biên giới chung, đệ nhị thế chiến, khác với đệ nhất thế chiến, sẽ 
không được quyết định ở vùng này. Những mặt trận khác Nga, 


VĂN MINH PHƯÓNG TÀY 755 


Thái bình dương và Địa trung hải sẽ quan trọng hơn. Phi cơ giờ 
đây là một vũ khí hữu hiệu trên biển cũng như trên bộ, và việc 
oanh kích bằng phi cơ - sau đố Đức sẽ dùng phi cơ không người 
lái và bom bay - làm cho những vùng đông dân cư trở thành chiến 
tuyến và dân chúng làm cho các chuyên viên ngạc nhiên với sự 
can đảm chịu đàn của họ. Hành động chiến tranh cuối cùng là 
việc Hoa Kỳ thả hai qủa bom nguyên tử (Tháng 8, 1945) giết hơn 
100.000 người tại hai thành phố Nhật và mở đầu cho kỷ nguyên 
trong đó loài người đã biết cách tự tiêu diệt nếu không kim hãm 
những mối thù nghịch. : : 

Như mọi người dự đoán, Hitler chiếm xong Ba Lan trong nháy 
mất. Theo mật ước, ông để cho Nga kiểm soát những vùng miền 
đông Ba Lan và những nước vùng biển Baltique là Latvie, Estonie 
và Lithuanie sẽ bị Nga sô sát nhập năm 1940. Tháng I1, 1939 
người Nga tấn công Phần Lan để cd căn cứ trên đất nước này. 
Tuy người Phần Lan chống cự rất anh dũng, Štalin cũng đạt được 
mục tiêu vào tháng 3 năm 1940; tuy ñhiên khả năng quân sự thấp 
kém của Nga không khỏi làm cho người Dức ngạc nhiên. Suốt 
mùa thu và mùa đông 1939-1940, Hitler không làm gì ở phía tây 
cả: một “cưộc chiến kỳ quặc" với vài cuộc chan súng lẻ tẻ giữa 
các đội tuần canh làm mọi người lầm tưởng cố an ninh. 

Chiến cuộc lại bộc phát vào tháng 4 năm 1940 khi Dức bất 
thần xâm nhập Dan Mạch và Na Ủy để giữ mặt bác của họ; Na 
Ủy, với sự trợ lực của một Ít quân Anh, chỉ kháng cự được hai 
tuần lễ. Ngày !0 tháng 5, Hitler được thể tấn công chớp nhoáng 
dữ đội. Vượt qua chiến lũy Maginot của Pháp nơi chiến lũy thu 
hẹp trong vùng nủi Aedennes ở biên giới Pháp - BÌ, quan Dức 
trần vào vùng eo biển Anh Pháp và cắt đứt quân Anh khỏi quân 
Pháp. Nội các Chamberlain đổ và Winston Churchill lên làm thủ 
tướng; trước đó ông đã làm bộ trưởng hải quân, một người quyết 
liệt đã từ lâu chống lại chính sách thoa dịu, sẽ thành người hùng 
trong những tháng năm đen tối sắp tới. 


T56 VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 


BỈ đầu hàng, Ảnh khó khăn lắm mới rút được 215.000 quan 
họ và 120.000 quân Pháp khỏi Dunkerque trong những ngày cuối 
tháng 5 đầu tháng 6, 1940; cuộc rút lui đã không thực hiện nổi 
nếu Hi(ler quyết định tiêu điệt hai đạo quân ấy, nhưng ông lại 
tiến chiếm Paris mà người Pháp bỏ trống ngày I3 tháng 6. Với 
hy vọng khuyến khích người Pháp ủng hộ những nhà lãnh đạo 
sẵn sàng tiếp tục chiến đấu từ miền nam nước Pháp hay từ Bắc 
Phi, Churchill hứa liên kết chính trị với Pháp sau cuộc chiến. 
Nhưng những chính trị gia Pháp muến nhượng bộ Đức mời thống 
chế Pétain, vị anh hùng đệ nhất thế chiến, nay đã già lên cầm 
quyền và Pháp đầu hãng ngay ở nơi người Dức đã ký Thỏa hiệp 
Đỉnh chiến tháng Inăm 19168. Không còn kịp thay đổi cục diện, 
Mussolini cũng tuyên chiến với Pháp; đây là nhát "đâm đăng sau 
lưng" lầm cho dư luận Hoa Kỳ, đã thác mắc vì những tháng lợi 
của Dức quốc xã, thêm phần công phân. „ 

Theo thỏa hiệp định chiến, Dức chiếm đóng ba phần năm lãnh 
thể Pháp ở miền bắc, kể eä vùng duyên hải bác và tây, cần lại 
để Pétain và những người cộng tác với ông cai trị từ Vichy. Trong 
số này cơ một Ít mong cho Đức tháng, nhưng tất cả tin rằng Dức 
sẽ thắng và cho là họ đã điều đỉnh được những kết quả khả quan 
lắm rồi. Chế độ của họ hữu khuynh; "Cần lao, Gia đình, Tổ quốc" 
được dùng làm khẩu biệu thay thế "Tự do, Bình đẳng, Huynh đệ". 
Những người Pháp khác không chịu đầu hàng. Tướng Charles` de 
Gaulle với một số tùy tùng đáp máy bay sang Luân Đồn và với 
sự giúp đỡ của người Anh, ông thành lập nhong trào "Pháp Tự 
do". Trên lãnh thổ Pháp, những nhóm kháng chiến bí mật xuất 
hiện để kích nhiễu quân Đức. Tuy Bấc Phi nằm dưới quyền kiểm 
soát của Vịchy, tại những thuộc địa Pháp nằm dưới sa mạc Sahara 
vẫn còn một cân cứ chống Đức. : 
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Khúc quanh. 


Hitler hình như tin tưởng rằng người Anh sẽ ký một hòa ước 
riêng, để mặc ông kiểm soát châu Âu : ông đã hiểu lầm họ. Nếu 
việc này không thành, ông dự định dùng tiềm thủy đỉnh phong 
tỏa cho họ chết đới: ông đã quá tin vào khả năng của biện pháp 
này. Ông cũng đã trù tính đổ bộ lên đất Anh, nhưng công cuộc 
chuẩn bị 'không được đầy đủ. Tháng 8 năm 1940 ông quyết định 
oanh tạc Anh cho tới lúc phải đầu hàng. Trong “Trận chiến Anh" 
một trận chiến quyết định, không lực Haàng gia Ánh dùng máy 
ta đa vừa phát mình và nhờ đó đủ sức gây cho Đức một số thiệt 
hại nậng nề về phi cơ. Vào cuối tháng 9 năm 1940 Đức phải 
chuyển từ những phi vụ ban ngày sang những phí vụ ban đêm, 
nhưng vẫn không làm tê liệt được việc sản xuất kỹ nghệ hay khuất 
phục được đân Anh. vào mùa đông năm đó, Hitler đã gặp phải 
thất bại đầu tiên tuy lúc đó không ai thấy rõ lắm. 

Ngứa ngáy tay chân, tháng 10 năm 1940, tuy không có sự thỏa 
thuận của Đức, Mussolini xâm nhập Hy Lạp từ những căn cứ ở 
Alhanie, nhưng quân Y bị quân HyLạp đánh bật và chặn đứng ở 
một chiến tuyến chạy dọc theo đôi nút Albanie. Chẳng bao lâu 
Mussolini cần được giúp đỡ. Hitler buộc Ru Ma Ni và Bun Ba Ri 
phải tuân lệnh, nhưng thất bại với Yougoslavie, nơi quán đội lật 
đổ chính phủ muốn để cho Đức kéo quân qua nước họ để tiến cứu 
Mussolini. vào mùa xuân 1941, Đức hao tổn nhiều thời gian và 
quân lực về sau này sẽ quý giá vô cùng vào việc chia cất 
Yougoslavie, chỉnh phục Hy Lạp, đánh đuổi đạo quân viễn chỉnh 
Ảnh và hoàn tất trận chiến với việc chỉnh phục đảo Crète bằng 
_phi cơ không máy và một cuộc nhảy dù vỉ đại. 

Tháng 6, 1941 Hitler tung ra cuộc tấn công Nga sô; từ lâu ông 
đã xem những đồng bằng phì nhiều mà dân cử lại thưa thớt của 
Nga với bao nhiêu tài sản và nguyên liệu là "đất sống" của Dức. 
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Kiêu hùng snu bao nhiêu tháng lợi, ông tin chắc sẽ đập tan được 
Nga nội trong một trận chiến rồi sẽ quay lại đánh Ảnh. Thiếu 
chút nữa thời ông đã thành công. Sau không đầy hai tháng, quân 
Đức đã bao vày Leningrad; vào tháng 10, họ đã chinh phục toàn 
vùng Dkraine và tiến nhanh về phía Mạc Tư Khoa. Nhưng mùa 
đỏng đã đến và những tháng phí pham ở vùng Balkans không cồn 
vớt vát lại được nữa. Chính phủ Xô viết đã di chuyển một số kỹ 
nghệ nặng sang tận miền đông và những hàng tiếp vận của Hoa 
Kỳ cùng đã bắt đầu tới Nga. Quân đội Dức không được trang bị 
để chiến đấu trong mùa đông ở Nga, họ k;hông biết lợi đụng phong 
trào chống Stalin trong những vùng đã chiếm được; và tỉnh thần 
Nga sô vẫn tiếp tục cao. Những cuộc phản công giữa tháng 12 
năm 1941 và tháng 5 năm 1942 đẩy lui quân Dức. 

Lúc đó 1[tler cũng đã lâm chiến với Hoa Kỳ. Khi đệ nhị thế 
chiến mở mãn nâm 1939, nhiều người Mỹ vẫn còn c!.` trương biệt 
lập và một số lại có cảm tình với Dức-Ý. Nhưng phân lớn dư luận 
chống lại Hitler ngay từ đầu: thất bại của Pháp và "trận chiến 
Anh" làm họ chống đối mạnh hơn. Giữa tháng 6 năm 1940 và 
tháng l2 năm 1941 chính phủ Roosevelt với sự thảo thuận của 
quốc hội đưa ra một số biện pháp "ngoại trừ khai chiến" để giúp 
đỡ Anh và sau đó Nga. Dối lấy những căn cứ hải quân ở các thuộc 
địa Anh trong Dại tây đương. Hoa Kỳ cho Anh 50 khu trực hạm 
"quá tuổi", gửi vũ khí cho Anh và dùng hải quân Mỹ để hộ tống. 
Đạo luật "Vay Thuê" (Tháng 3, 1941) cho phép Tổng thống Mỹ 
cung cấp vật liệu cho bất cứ nước nào mà sự bảo vệ được xem là 
“hệ trọng tới nền quốc phòng Hoa Kỳ", Khi Nga Xô bị tấn công, 
người Mỹ liên gửi đồ tiếp vận. 

Cuộc "chiến tranh lạnh" sau này giữa Hoa Kỳ và Nga Xô làm - 
nhiều người cho rằng người Mỹ lúc đó đáng lẽ không nên giúp 
người Nga. Sử gia sẽ trả lời là Roosevelt và Churchil đã khôn 
ngoan khi giúp môt đồng minh mà họ không thích hay không tin; 
những người chống Hitler đã học bài học không rút tỉa từ những 


% 
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thất bại của những liên minh chống Napoléon (xem chương X). 
Hitler có bàng chứng pháp lý để xem hành động của Hoa Kỳ là 
gây chiến. nhưng chính những cam kết của ông cuối cùng mới lôi 
õöng vào chiến cuộc với Hoa Kỷ trái với ý muốn. Sau khi Pháp 
thât thủ, phe quân phiệt Nhật đã tảng cường kế hoạch bảnh 
trướng ở Dông Dương thuộc Pháp và tiếp tục hành trướng ở Trung 
Hoa Hoa Kỳỷ duy trì chính sách chống đối: vào mùa hạ và mùa 
thu nảm 1941 chính phủ Mỹ chặn các ngân khoản của Nhật, cổ 
ngăn không cho Nhật tìm ra nguyén liêu và làm áp lực để Nhật 
rút khỏi Trung Hoa và Dông Dương. 

Trong khi cuộc đàm phán về những vấn đề trên còn đang tiếp 
diễn. quân Nhãt bỗng nhiên dùng phi eø chở trên các hàng không 
mẫu hạm tấn công hạm đội Mỹ tại Trân Cháu cảng (7-12-1941). 
Tuy gây tổn thất rất nặng nẽ,“tuộc tấn công ấy không hề làm kiệt 
quê hải quán Hoa Kỳ mà chỉ làm phấn chấn dư luận quần chúng 
Mỹ Hoa Kỳ tuyên chiến với Nhật (cả quôc hội chỉ eố một đân 
biểu không đồng ý); Hitler và Mussolini giữ lời cam kết với Nhật 
và tuyên chiến với Hoa Kỳ. ban đầu, người Mỹ phải hạn chế hoạt 
động vào việc tang gia viện trợ theo thể thức vay thuê và tiếp 
tay trong việc chống lại tiềm thủy đính Đức. Tại Thái bình đương, 
Nhạt chiếm Guam, Wake và Phi Líp Pin ; vào mùa xuân 1942, 
họ cũng đã chiếm được Mã lai (của Anh) và lndonésie (của Hà. 
Lan). Kiểm soát xong vùng Dông Nam A, họ hình như sẵn sảng 
: tấn công Ức. 

Đối với Nhật khúc quanh xày ra trong trận biển San hô (tháng 
5, 1942) khi bhi cơ Mỹ trên các hàng không mẫu hạm phân tán 
một hạm đội Nhật muốn. chính phục đáo Midway. Chống lại 
Dức-Y, mặc đầu Stalin đòi mở "mát trận thứ hai” tại lục địa châu 
Au, Hoa Kỳ và Anh đổ bộ ở Maroc vã Algérie vào tháng Ilnäm 
1942. Tuy chính phủ Vichy chống lại được ít lâu, Đồng minh vẫn 
củng cố được vị trí. Kế hoạch này nhằm đè bẹp quân Đức và Ý 
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chiếm giữ Libye giữa những lực lượng Anh Mỹ ấy tiến sang phía 
đông và và những đạo quân Anh ở Ai Cập tiến sang phía tây. Chế 
độ Vichy, bằng cách nạp Tunis cho Dức và do đó giúp họ củng cổ 
lại quân đội ở Bác Phi, chỉlàm chậm việc gọng kìm khép lại thôi. 
Tháng 6, 1943 Dông minh tiến chiếm những căn cứ cuối cùng của 
Dức-Ý ở Tunisie và nhận sự đầu hàng của 300.000 quân Dức-Y: 
Chiến thắng này chưa phải là quyết định, nhưng tỉnh thần Dồng 
mỉnh vọt cao sau thất bại của tướng Dức Romamel, "cáq giả sa 


mạc”. 


Quyết định hơn là sự kiện Nga thành công trong việc bảo vệ 
Stalingrad vào mùa hè và mùa thu năm 1942; rồi họ phản công 
vào tháng 11. Bị thiếu xăng đầu và đường tiếp vận quá dài, quân 
Dức không bao giờ tiến đến những mỏ dầu hỏa trong vùng 
Caucase của Nga cả. Dầu năm 1934, quân Nga bát đầu cuộc tấn 
công vị đại sang phía tây sẽ đưa họ tới. Béc Linh hai năm sau. 
Tuy không ngoạn mục bằng nhưng có lẽ rất quan trọng là việc từ 
từ chiến thắng các tiêm thủy đỉnh Dức ở Dại tây dương. Những 
đoãn tâu hộ tống, những phi đội tuần phòng và ra đa dần dà làm 
giàm bớt những vụ tàu bị đánh đắm mà năm 1942 đã đe dọa việc 
gửi đồ tiếp vận từ Hoa Kỳ tới châu Âu. 


Đồng minh thắng trận 


Sau những khúc quanh ấy, Dòng mính tấn công khắp mọi nơi. 
Các oanh tạc cơ Dồng minh tuần tự đội bom xuống những cơ 
xưởng hệ trọng của hệ thống sản xuất vũ khí địch: những xưởng 
chế tạo bi máy và phi cơ phản lực, những nhà máy lọc dầu, những 
đầu tàu hỏa. Phi cơ phóng hỏa những thành thị Nhật gầm toàn 
nhà cửa xây cất bằng vật liệu 'nhẹ. Trên-bộ, quản đội Ảnh - Mỹ 
tiến từ Tunis lên Sicile (tháng 7 năm 1943) và sáu tuần sau đổ 
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bộ lên đất Ý. Các tướng lĩnh Ý và những người phát xít bất đồng 
ý kiến tổ chức đảo chính lật đổ và bắt giam Mussolini, và bất đầu 
_cuộc thương thuyết giữa Đồng minh và tân chính phủ dưới quyền 
thống chế Badoglio. Nhưng đặc công Đức cứu được Mussolini 
(Tháng 9 năm T043) và lại đưa ông lên làm quốc trưng một 
"Cộng hòa phát xít” ð miền bắc. Năm 1945 ông bị nghĩa quân bát 
đem xử tử. Quân đội Dồng minh từ từ tiến lén miền bác. Mãi tới 
tháng 6, 1944 La Mã mới thất thủ và khi Dức sụp đổ vào đầu 
năm 1945 vẫn còn một chiến tuyển chạy ngang Y từ Florenee tới 
Rimini. 
Tại Hội nghị Téhéran (tháng 12 năm 1943) Churchill, 
Roosevelt và Stalin quyết định dồn nỗ lực chiến. tranh của Đồng 
minh vào Pháp. Các cuộc để bộ dưới quyền chỉ huy của tướng 
Eisenhower bát“ đầu ngày 6-6-1944 ở Normandie. Những cái tiến 
kỹ thuật - tàu đổ bộ, xe lội nước và những hải cảng nhân tạo - 
cùng ưu thế trên khóng, chiến thuật bất ngờ và tổ chức tiếp vận 
hoàn hào giúp quân đội Đồng minh tạo, chiếm dịa đầu rồi xung 
phong từ đó, Với quân đoàn ba của tướng Patton dẫn đầu quân 
Dồng mình đẩy iui quân Dức qua sông Seïne: trong khi đó, một, 
cuộc đổ bộ khác được thực hiện ở miền nam nước Pháp ngày 
15-8-1944 và tiến về phía bác một cách để dàng. Kháng chiến 
Pháp trợ lực cuộc tiến quân nhờ đa số dân chúng hưởng ứng quân 
đội Dồng minh trong đó có binh lĩnh "Pháp Tự do” của tướng De 
Gaulle. Paris được giài phống trước cuối tháng 8. Trong khi đố, 
Hitler thoát khỏi một vụ mưu sát (tháng 7, 1944) do một nhóm 
bảo thủ và quân nhân tổ chức; ông vẫn nắm vững chính quyền 
và quân đội và vẫn tiếp tục chiến đấu. 

Vì lực lượng của tướng Patton thiếu xăng nhớt và những phi 

_ cơ không người lái và bom bay của Dức dội xuống Anh cho lên 
quân đôi Dồng minh không xử dụng được hải cảng quan trọng 
Anvers, quân Đức khỏi bị tan vỡ và rút lui lực lượng của Hitler 
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ra khỏi Nga và đã đẩy lùi lực lượng của Hitler ra khỏi Nga và đã 
tiến xuống miền nam nhập bọn với quân kháng chiến cộng sản 
Yougoslavie đưới quyền chỉ huy của Tito. Mùa đông vẫn không 
ngừng lại, họ tràn qua Ba Lan vào đầu năm 194ã và tới tháng 3 
thì đã đe dọa Béc Linh. Dồng minh phương Tầy đập tan chiến lũy 
của Dức vào tháng 2 và tiến vào trung.tâm nước Đức. Tại Yalta 
(tháng 2 nám 1945) Roosevelt, Churchill và Stalin phối hợp kế 
hoạch để đánh bại Hitlear; cần phải tránh một cuộc chạy dua nguy 
hiểm giữa Nga Xê và phương Tây nhằm chiếm đất đai Dức, và phác 
họa việc thành lập một chính phủ quân sự. Quyết định dành cho 
Nga vinh đự tiến chiếm Béc Linh và nhiều quyết định khác đạt tới 
tại Yalta sau này sẽ bị chỉ trích nặng nề; nhưng lúc đó phương Tây 
nghỉ rằng họ phải công nhận là Nga đã góp phần to tát vào việc 
đánh bại Đức. Khí quân Nga tiến vào Béc Linh (đã bị bom Đồng 
minh làm tan nát), Hitler tự tử trên một đống lửa tang Giec ma ní 
trong đại bản doanh xây dưới đất của ông. Ngày §-2-1945 Churchill 
và Truman (lên lãm Tổng thống sau khi Roosevelt mất vào tháng 
4) tuyên hố tháng trận tại châu Âu. ` 

Cuộc tiến quân của Dồng minh vào Đức làm phát hiện cảnh 
tượng khủng khiếp của những công nhân bắt từ các nước bị Đức 
chỉnh phục đem về làm nô lệ, những ngừoi đối lập chính trị và 
những người thuộc các giống nòi "thấp hèn" như người Blave và 
Do Thái. Hàng ngàn người chỉ còn xương bọc da, những đống xác 
người gầy đét chỉ nơi lên một phần nào những cảnh hãi hùng đó; 
những lò hơi đã thiêu hủy hàng triệu sinh mạng khác. Lần lượt 
các trại giam được giải phóng : Auschwitz, Belsen, Buchenwald, 
Dachau, Nordhausen và còn nữa. 

Dể chiến tháng Nhật, quân đội Hoa Kỳ bát đầu bằng mọt kế 
hoạch "Nhảy đản”: đánh đuổi quân địch khỏi những căn cứ ở phía 
nam và trung Thái bình dương nằm trên đường đi tới Nhật - từ 
Guadalcana) và các đảo SoÌornon tới Tân Ảnh, Tân Guinée và Phi 
Líp Pin ; từ Tarawa tới Eniwetok tới Kwajalein tới 1wo Jima, rồi 
từ Phi Lip Pin và ]wo Jiam tới Okinawa. Dồng thời tại mặt 
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trận Trung Hoa - Miến Điện - Ấn Độ, Anh - Mỹ tiếp vận cho 
Tưởng Giới Thạch bằng đường hàng không để quân Tầu tiếp tục 
đánh Nhật. Những vụ không tập trên lãnh thổ Nhật cũng gây 
nhiều thiệt hại nàng nề; nhưng chính phủ Mỹ nghỉ rằng muốn 
kết liễu chiến tranh cần phải đánh lâu đánh mạnh vào quần đảo 
Nhật Bản, vậy chỉ có cách dùng bom nguyên tử vừa sáng chế mới 
có kết quả mau chóng. Hai ngày sau khi quả bom đầu tiên được 
thả xuống Hiroshima, Nga tuyên chiến với Nhật (8-8-1945) và bắt 
đầu xâm nhập Mãn Châu một cách qui mô. Ngày 2-9-1945, Nhật 
đầu hàng. Quản Mỹ dưới quyền tướng Mac Arthur bát đầu chiếm 
đống Nhật Bản: Nhật Hoàng giữ nguyên vị. 


Những vấn đề chưa giải quyết 


Đệ nhị thế chiến là mệt sẽ lưc-phi thường còn đáng gọi là "thế" 
chiến hơn đệ nhất thế chiến nhiều. Liên minh chống Dức-Ÿ trong 
thời chiến tự xưng là "Liên hiệp quốc". Toàn thể châu Mỹ La Tỉnh 
đều gia nhập, và có quân đội Brasil chiến đấu tại Y; các chính 
phủ lưu vong đại điện cho các nước bị Dức-Y chiếm đóng đều là 
hội viên. Nhưng lẽ tất nhiên liên minh đo Churchill, RooseveÌt và 
Stalin điều khiển. Bốn tháng trước khi Nhật tấn công Trân Châu 
Càng, Churchill và Roosevelt gập nhau ngoài khơi Newfoundland 
và công bố Hiến chương Dại tây dương (14-8-1941) kêu gọi từ bố 
xâm lược và phục hồi quyền lợi các đân tộc bị chỉnh phục. Nhiều 
cuộc gặp gỡ thượng đỉnh khác trong thời chiến đưa đến Hội nghị 
Patsdam (tháng 6 và tháng 7 năm 1944). 

Các nhà lãnh đạo ấy luôn luôn phải quyết định những vấn đề 
hệ trọng. Về mạt quân sự, Anh-Mỹ tránh những căng thẳng đã 
xảy ra trong đệ nhất thế chiến bàng cách tổ chức cách những bộ 
tham mưu hỗn hợp để lúc nào chỉ huy trưởng là người Mỹ thì chỉ 
huy phó là người Ánh và ngược lai: kế hoạch ấy đã thành công. 


764 VĂN MINH PHƯÓNG TÁY: 


Để tránh khói lầm lỗi như trong đại chiến trước, Đồng minh đòi 
Dức phải: đầu hàng "võ điều kiện", để người Dức không thể loan 
truyền huyền thoại là họ không hề bị đánh bại mà là bị phân bội. 
Trong thời chiến cũng như từ khí chiến tranh chấm dứt đến giờ, 
nhiều người cho rằng danh từ "đầu hàng vô điều kiện” đã làm cho 
người Dức quyết chí chiến đấu, và nếu hứa hẹn tưởng thưởng cho 
những ai rời bỏ hàng ngũ Dức quốc xã thì đã cố kết quả hay hơn. 

Anh-Mỹ đồng ý về việc đầu hàng vô điều kiện nhưng không 
đồng ý về mức độ trong sạch chính trị của những người chịu giúp 
Dồng minh. Churchilì thì sẵn sàng chấp nhận sự giúp đã của 
những người có màu sác phát xÍt - như Badoglio ở Ý - hay cộng 
sản, như Tito ở Yougoslavie, miễn là họ rõ ràng chống Dức. 
Roosevelt thì chống lại việc phục vị vua chúa Ý và Hy Lạp và 
theo lý tưởng muốn nơi nào cũng có chỉnh thể cộng hòa dân chủ. 
Thế nhưng trong trường hợp Pháp, cả hai người đều không giữ 
lập trường mình, Churchilì thì chống chế độ Vichy và úng hộ De 
Gaulle hơn Roosevelt, ông này sợ de Gaulle là ngựa bất kham. 

Vấn đề ảnh hưởng của Nga sô ở Dông Âu còn phức tạp hơn. 
Tại Yalta, Ñga sô hứa cho phép bầu cử tự do ở Ba Lan, HunGaRi, 
Tiệp Khác và các nước vùng Balkans và các Dồng mính phương 
Tây chấp nhận lời cam kết đó. Nhiều người cho rằng đáng lẽ 
phương Tây phải hiểu là Nga chỉ muốn nối những cuộc bầu cử 
mang lại ưu thế cho cộng sản, hay bảo rằng Ánh - Mỹ để cho Nga 
tiến xa sang phia tây như vậy là dại. Tuy nhiên lúc đơ Ánh - Mỹ 
muốn cho Nga tiến tục nễ lực chiến tranh; vi không ai biết là bom 
nguyên tử có thành công không, nên còn phải quan tâm tới một 
trận chiến lâu dài gian khổ với Nhật Bản. Ngay cả Churchill, mặc 
dù nghĩ là Nga sẽ tìm cách cộng sản hóa đông và đông nam châu 
Âu, cũng sẵn sàng nhận lấy hậu quả. Hơn nữa, những ai bảo rằng 
phương Tây đã phản bội Dông Âu quên là trước đệ nhị thế chiến 
tất cÄ các chế độ Đông Âu trừ Tiệp Khác đều đã tiến tới độc tài 
phát xÍt. 
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Sau khi Dức, Y và Nhật bị dánh bại, chiến tranh kết liễu nhưng 
không có hòa bỉnh. Tại châu Ä các dân tộc bị đô hộ chống lại đế 
quốc thực dân; ở châu Âu những vấn đề chưa giải quyết vẫn chưa 
có hy vong sẽ được giải quyết. Dưới mất phương Tây ở châu AÁ 
cũng như ở châu Âu, Nga và Stalin đã thay thế Dức và Hitler 
đe dọa hòa bình và ổn định. 
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CHƯONG XƯ 


THẾ GIỚI NGÀY NAY 


Có lẽ khi ngoảnh lại nhìn thời kỳ chúng ta các sử gia thế kỷ 
XXI tuy có thể còn nhiêu danh từ khác và b¡ quan hơn, sẽ gọi nó 
là Thời Kỳ quác hay Thời Mâu thuần. VÌ tuy đệ nhị thế chiến gây 
ra nhiều thiệt hai vật chất trầm trọng, công cuộc tái thiết tiến 
hành rất nhanh chóng và tốt đẹp. một phần lớn nhờ Hoa Xy sẵn 
sàng dùng khả nàng và tài sản giúp đỡ thế giới. Mười năm sau 
1945. bất cứ mốt tiêu chuẩn kinh tế thông lệ nào - mức tổng sản 
xuât, mức tang triển kinh tế, lợi tức tính theo đầu người. đều cao 
hơn bao giờ cà cho hầu hết thế giới. Sự thịnh vượng vật chất lại 
căng cao hơn tại những vùng từ lâu đã phồn thịnh - châu Âu, 
Hoa Kỳ, những nước cố người Au trong khối thịnh vượng Ánh và 
tại Nhật Bản, mới kỹ nghệ hóa về sau. Nhưng ngay cá các thuộc 
địa mới được độc lập cũng khá giả về tổng lượng tài sản hơn trước 
đề nhị thế chiến. 

Câu nối “chả, chưa bao giờ được như vậy" trong những năm 1960 
đã trở thành một sáo ngữ - nhưng mà là một sáo ngữ thường có ẩn 
ý bị hoài. Dư luận thời nay, phản ảnh qua quan điểm các văn sĩ, 
giáo chức, giáo sĩ, bình luận gia đáng tin cậy, hết sức bí quan. Mối 
bỉ quan ấy đã ăn sâu vào tâm khảm và trí óc của đại chúng đến 
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đâu thì vẫn chưa trà lời được. Dù sao thì các nha tri thức vẫn 
thấy thế cuộc đen tối, vẫn u uẩn như trong thi phẩm The Hollou 
Men (Những người trống rồng, 1825) của TS Eiliot: 

Chúng ta là người rỗng 

Chúng ta là người đôn. 

Dụa uào nhau 

Và thế gió khi đến ngày lận diệt 

không nổ bùng - mà thỏ dài thâm thiết. 

Môi bi quan lan rộng đó cũng được thể hiện trong tác phẩm 
của một văn sĩ nổi tiếng khác, Árthur Koestler, làm chúng ta nghĩ 
đến đề tài của chương về thời Minh Tân (chương VIII). Trong bài 
tiểu luận "Dấu chân khủng long' Koestler so sánh, từ thời tiên 
sử trở đi, hai đường biểu diễn mà ông gọi là Dường Năng lực và 
Dường Tính thần. Ông kết luận, "cuối cùng, trong đoạn chót bì 
trang chỉ hằng một phần triệu của biểu đồ, trong khi Đường Năng 
lực vọt lên như điên rồ, Dường Tỉnh thần sa hẳn xuống... Ngày 
xưa chúng ta ao ước e6 một lý tưởng quốc, nhưng giờ đây đã học 
khôn rồi. chúng ba chỉ còn mong rằng may ra bản án sẽ được đỉnh 
hoãn; câu nguyện cho có thêm thời giờ và tìm cách kéo dài thời 
gìờ". Văn biết ruối đe đọa của bom khinh khí là một yếu tố quan 
trọng gây ra thái độ ấy. nhưng thực ra mối bí quan vào giữa thế 
kỷ XX có rất nhiều nguyên do. 


L CHÍNH TRƯỜNG QUỐC TẾ 


Từ thế kỷ XV đến nay lĩnh vực nên bang giao quốc tế càng 
ngày càng nới rộng. Kể từ 1945 thực sự chỉ còn Một Thế giới 
quan hệ nhân loại, Một Thế giới trong đó người ta có thể liên lạc 
với nhau trong nháy mắt. Một Thế giới mà phi thuyền vòng quanh 
trong vài giờ. Nhưng về mặt tình thần cũng như văn hóa, thế giới 
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vẫn còn chia rẽ - mặc dâu nhiều thành quả của phương Tây về 
đạo đức cũng như mỹ thuật, vê vật chất cũng như chính trị đã 
ảnh hưởng rất nhiều tới những nền văn hóa khác. 


Những yếu tố mới 


Những hinh ?bức cạnh tranh chính trị quốc tế không cố gì mới 
- những liên mính, phe phái, liên hiệp cũng vẫn còn. Nhưng ngoài . 
việc phạm vỉ nền bang giao quốc tế ngày càng nới rộng, còn cơ 
nhiều yếu tố mới rất quan trọng. Hai cường quốc đối nghịch Hoa 
Kỳ và Nga sô giữ vai trò lãnh đạo chưa được bao lâu; bom khinh 
khí làm cho chiến tranh cố một tầm tàn phá ngoài sức tưởng 
tượng; tổ chức quốc tế thành lập sau đệ nhị thế chiến, Liên Hiệp 
Quốc. được nhiêu người xem là nỗ lực bao quát và hứa hẹn nhất 
từ trước. đến giờ, tuy không thể gọi là một chính phủ thế giới 
được. Sau hết, có người nghỉ rằng đằng sau sự cạnh tranh giữa 
Hoa Ky và Nga Xô còn cố một yếu tế mới nữa. mà người ta không 
thể xem thường và gọi một cách đơn giản là sự "tranh chấp tư 
tưởng". Họ nghĩ rằng nó là một sự khác biệt trong quan niệm về 
thế giới sáu xa hơn những bất đồng giửa các cường quốc vào thế 
kỷ XVIII hay những bất đồng giữa các chủ nghĩa quốc gia vào thế 
kỷ XIX. Họ cho rằng sự bất đồng ấy cũng tương tự như những 
tranh chấp tôn giáo sâu xa vào thế kỷ XVMl giữa Ky Tô La Mã và 
Tin Lành, hay là vào thời Trung cổ giữa Ky Tô và Hồi giáo. 
Khác với các cuộc chiến cận đại kia, đệ nhị thế chiến không 

đưa đến một sự đàn xến tại một hội nghị ngoại giao như ở Vienne 
năm 1915 hay ở Paris năm 1919. Những hiệp ước riêng rẽ đã 
được ký kết với Nhật, Y, Áo và các nước nhỏ khác, nhưng vấn đề 
trọng đại - vấn đề Đức - vẫn chưa được giải quyết: tượng trưng 
là thùng thuốt nổ Béc Linh, trên nguyên tác vẫn còn bị Đông 
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-mỉinh và Nga Xõ chiếm đóng. Tuy nhiên, những ranh giới trẽn 
chính trường quốc tế khá rõ ràng và căn cứ vào một. loạt liên 
minh, Nga só đứng đầu một liên minh khác; những nước không 
theo liên mính nào được xem là "thân" bên này hay bên kia, tuy 
rằng chúng ta sẽ thấy là khắp thế giới có một trào lưu dư luận 
"trung lập" rất mạnh. Sự cạnh tranh Nga- Mỹ kịch liệt đến độ 
người ta đặt cho nơ cái tên là "chiến tranh lạnh". - 

Từ 1845 đến nay. thể giới cũng không thiếu gì những cảnh náo 
loạn, hậu quả của cuộc đại chiến, những cuộc chiến nhä mà người 
ta thường vi với những đám cháy bụi cô lùm cây để phân biệt với 
đám cháy cả rừng. 5au khi ranh giới đã được vạch rõ giữa hệ 
thống Hoa Kỳ và hệ thống Nga Xô ở Dông và Trung Âu, những 
cuộc chiến ây thường xảy ra ở các nước "đang lên". Phân lớn 
những cuộc chiến ấy bất đầu là những cuộc nội chiến giữa cộng 
sản và những c<hÍnh quyền đã có, thường là bảo thủ, với sự trợ 
lực công khai hay ngấm ngầm của ngoại bang. Trong những cuộc 
chiến ấy, hai cuộc chiến tại Triêu Tiền và tại Dóng Dương trước 
thuộc Pháp là những cuộc chiến nghiêm trọng nhất. Các nhà lãnh 
đạo Hoa Kỳ đã nhận thấy sự thất bai của chính sách "xoa dịu" 
Hitler và Mussolini do Anh Pháp áp dụng trong thập niên 
1930-1939, nên ở Triều Tiên họ đã nhảy vào cuộc chiến không 
"nhỏ" chút nào và đã chạn đứng đã tiến của cộng sản. 


Hệ thống liên minh Hoa Kỳ 


Kể tù 1945, chiến tranh lạnh vẫn còn bất phân thắng bại và 
chính sách "chặn đứng" cộng sản của Hoa Kỳ chỉ thành công một 
phần nào. Từ đó đến nay những liên mình quốc tế không thay đổi 
mấy. Đối với một nước theo chủ trương biệt lập cách đây không 
lâu, Hoa Kỳ đã tạo lập một loạt liền mính mà có lẽ nhà ngoại 
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giao cơ biệt tài nhào lộn như Bismarck cũng phải thèm. Cột trụ 
của hệ thống liên mỉnh ấy là Tổ chức Hiệp ước Bắc Dại tây dương 
(NATO: North Atlantic Treaty Órganization) thành lập năm 1849 
và nay gồm có Hoa Kỳ và phân. lớn những nước Tây và Nam Àu 
bên này bức Màn “Sát, ngoại trừ Thụy 5ï, Thụy Điển và Tây Ban 
Nha. NATO thực ra là một tổ chức chính trị - quân sự đặt tổng 
hành định (SHAPE: Supreme Headquarters Allied Powers, Europe) 
tai Paris (nay dời sang Bruxelles) với nhưng bộ tham mưu hỗn 
hợp và một hội đồng chính trị họp đều đạn. Có nhiều nỗ lực liên 
tục, thứờng do các nước nhỏ đề xướng, để biến NATO thành một 
liên bang chính trị: Cộng đồng Đại tây đương; nhưng cho tới nay 
những kế hoạch đøó chưa ra ngoài vòng thảo luận và hy vọng. 
Theo quan điểm của Hoa Kỳ, NATO được nới rộng và bổ túc 
bằng hai liên minh khác, không mật thiết và hữu hiệu bàng, là 
Tổ chức Trung Dông (CENTO: Central Ôrganization of the Middle 
Bast) và Tổ chức Hiệp ước Dõng Nam A (SBATO South East Ásia 
Treaty Organization). CENTO (1959) thay thế một thỏa ước trước 
đó gọi là Hiệp ước Bagdad (1955) mệnh chung sau vụ cách mạng 
chống phương Tây xảy ra tại kinh đô Bagdad của xứ Ífaq năm 
1958. GENTO gồm Anh,.lran, Hồi và Thế Nhĩ fỳ trong một hiệp 
ước tương trợ bảo vệ do Hoa Kỳ đề xướng tuy không chính thức 
tham dự. SBATO (1954) gồm có Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, Niu Di 
Lân, Hồi và Thái Lan. Cả hai hệ thống ấy nhằm chống lại sự bành 
trướng của chủ nghĩa cộng sản và quyền hạn của Nga sô và Trung 
Hoa hay của cả hai nước trong những vùng nói trên; hoạt động 
của hai hệ thống đơ thêm phức tạp vì những tranh chấp địa 
phương gây ra bởi chủ nghĩa quốc gia A Rập, chủ nghĩa quốc gia 
Indonásie, chủ trương-trung lập Ấn Dộ và nhiều yếu tế khác. 
Hoa Kỳ cững đà xiết chặt và hệ thống hóa mối bang giao của 
họ với đhững quốc gia Nam Mỹ. Từ khi Mỹ đưa ra chủ thuyết 
Monroe (1823) nhằm mục đích tiêu cực là ngăn cản Âu châu can 
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thiệp vào Tần thể giới, mối bang giao ấy đã trải qua nhiều thâng 
trầm kể cả việc Hoa Kỳ can thiệp Ÿño nội bộ Nam Mỹ trước khi 
tiến tới chính sách "giao hảo" và xây dựng hơn của Franklin 
D.Roosevelt. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OA5 Organization o† 
American States, 1948) thoát thai #ừ Hội nghị Liên Mỹ (1890). 
một. hội nghị phần lớn có tính cách văn hóa (năm 1910 biến thành 
Hiệp hội Liên Mỹ). OAS không phải là một liên mỉnh mà là một 
hệ thống tham khảo địa phương về những vấn đề hòa bình chung 
và những vấn đề khác có liên hệ đến tập thể. Cũng như những 
tổ chức quốc tế khác do Hoa Kỳ chủ xướng, tổ chức OAS bị chỉ 
trích ở quốc nội lẫn qưốc ngoại. Nó đã bị thử thách trăm trọng 
nhưng đã đứng vững trong vụ khủng hoảng CuBa-năam 1962, khi 
các nước hội viên ủng hộ việc Mỹ biểu đương lực lượng chống lại 
việc Nga tăng cường lực lượng quân sự trên đào. l 
Sau hết, qua Liên hiệp quấc và một hệ thống tổ chức phức tạp 
_đính liền với các liên minh Mỹ đáng kể nhất là Tổ chức Hợp tác 
Kinh tế châu Au(OEEC Organization for European Eeonomie 
Cooperation) và đôi khi trực tiếp với các nước "trung lập" hay 
không liên kết. Hoa Kỳ đã cấp hàng tỷ mỹ kim viện trợ kinh tế 
kể từ khi “kế hoạch Marshall' thành hình năm 1947. Sự viện trợ 
này đã đến với toàn thể thế giới, ngoại trừ những nước đính liền 
với hệ thống Nga sô. Ngoại trưởng Marshall muốn dành sự viện 
trợ ấy cho tất c4 các nước, vã chính sự từ chối của Nga và các 
đồng minh Nga năm 1947 đã đánh dấu chiến tranh lạnh. 


Hệ thống Liên mình Nga Xô. 


Thực ra sự hứt rạn trong mối giao bang Nga - Mỹ bát nguồn 
từ những nam cuối cùng của đệ nhị thế chiến và nhất là tại các 
hội nghị Yalta và Patsdam. Dưới mắt các nhà lãnh đạo phương 
Tây, hệ thống liên minh Nga Xô căn cứ vào việc Nga rõ ràng 
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không chịu giữ lời cam kết cho phép có bầu cử tự đo tại các nước 
Dòng và Trung Âu do quân đội Nga giải phóng khỏi tay Đức trong 
những tháng cuối cùng của cuộc chiến. Rằng nhiều cách, kể cả 
bâu cử gian lận và loại trừ đối lập, Stalin tạo dựng đọc biên giới 
phía tây của Nga Xô một loạt quốc gia đo bù nhìn cai trị rất giống 
như dãy cộng hòa chư.hâu mà phe cách mạng Pháp đã tổ chức 
đưới thời Chấp chính viện. Năm 1955, tổ chức ấy được hệ thống 
hóa bằng một hiệp ước tương trợ phòng vệ (Hiệp ước Varsovie) 
giữa Nga Xô, Albanie, Bulgarie, Tiệp Khác, Hung Ga Ri, Ru Ma 
Ni và Dông Dức (phần nước Đức do quân đội Ngã chiếm đóng 
sau các thỏa ước Yalta và Potsdam). Nga cũng gặp khó khăn với 
các nước chư bau; những chỉ có một nước cộng sản, Nam Tư, do 
quân cộng sản bị n xứ và quân Nga giải phóng khỏi tay quân Đức, 
là tiếp tục có m›t chính sách tương đối độc lập và đứng ngoài 
Hiệp ước Varsos le. 

Nửa kia của hệ thống cộng sản gồm có TYung cộng và các chư 
hầu ở, châu Á, tới nay chỉ gồm có Bác Hàn và Bác Việt; Nam 
Hàn và Nam Việt không bị cộng sản kiểm soát tuy Nam Việt đã 
bị du kích cộng sản xâm nhập từ nhiều năm nay. Trung cộng 
không phải là "chư hầu” của Nga. Dân số Trung cộng có lẽ bằng 
ba dân số Nga Xô và tuy là "kém mở mang", nhờ tiềm lực Trung 
cộng Ít nhất cũng bằng Nga số. Từ khi cộng sản lên cầm quyền 
tại lục địa TYung Hoa năm 1949, nhiêu người phương Tây hy vọng 
tìm được dấu biệu có sự cạnh tranh và cuối cùng chia rẽ giữa hai 
nước cùng chung chủ nghỉa Mác xít. Những dấu hiệu ấy không 
phải là không có. Vào nam 1963, sau khi Trung cộng bành trướng 
sang Tây Tạng và những vùng Hi Ma Lâya mà Ấn Độ nơi là của 
mình, và sau vụ tranh chấp tư tưởng giữa Bác Kinh và Mạc Tư 


VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 773 


Khoa về việc Nga từ bỏ đường lãi của Stalin (xem đoạn sau) và 
một số vấn đề khác, liên minh Nga - Hoa hình như bước vào một 
giai đoạn giông tố. 

Nói một cách hết sức đại cương, và kể như là tất cả các nước 
Nam Mỹ ngoại trừ Cu Ba theo phương Tây, chúng ta cố thể phỏng 
đoán là gần một phần ba trong số ba tỉ dân số thế giối thuộc hệ 
thống Hoa Kỳ và hơn một phần ba thuộc hệ thống Nga sô. Như 
vậy là còn hơn một phần ba gồm các nước “không liên kết” hay 
"trung lập", mà đáng kể nhất là Ấn Độ với 500 triệu đân. Những 
nước trung lập này phần lớn là những thuộc địa cũ ở Á châu và 
Phi châu vừa được tự do và mức độ chính phủ họ nghiêng về 
phương Tây hay ngà về Nga Xô khác nhau. Phần đông hình như 
muốn được cả hai khối viện trợ, cảng nhiều càng tốt. Chính phủ 
Tây Ban Nhà, tuy không chính thức là hội viên của tổ chức Hiệp 
ước Bác Dại tây dưang, cũng chống cộng mạnh như các chính phủ 
chống cộng khác. Ấn Độ từ năm năm 1947.lănh đạo khối trung 
lập và sau khi bị Trung cộng tấn công vào năm 1962-1963 ở miền 
biên giới phía bác, đã thay đổi lập trường phần nào bằng cách 
nhàn vũ khí của Ánh, Mỹ. 


Liên Hiệp Quốc 


Các quốc gia dân chủ phương Tây, các quốc gia cộng sản và 
các quốc gia không liên kết đều là hội viên của Liên Hiệp Quốc, 
mà trụ sở đặt tại NewYork. Cho tới nay thì ít nhất những căng 
thẩng của chiến tranh lạnh chưa gây ra một sự rút luì nào khỏi 
tổ chức chung của Thế giới Duy nhất này, như đối với Hội Quốc 
Liên sau những khó khăn trong thập niên 1930-1989. Hiến 
chương của Liên Hiệp Quốc soạn thảo tại hội nghị 5an Franciseo 
năm 1945 được ð]l nước duyệt ký; vào năm 1963 số hội viên đã 
tăng hơn gấp đôi. những hội viên mới phần nhiều là những thuộc 
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địa cũ ở châu AÄÁ và châu Phi vừa được trả tự do. Sau khi những 
nước chống Nga như Tây Ban Nha hay chống Mỹ như Ngoại Mông 
đã được thu nhân, chỉ còn Trung cộng là chưa gia nhập tổ chức 
này. Sự chống đối của Trung Hoa quốc gia bị cộng sản lật đổ năm 
1949 và của Hoa Ky. được một vài đồng minh ùng hệ, cho Eới nay 
vẫn ngăn cản mọi vấn đề nghị thâu nhận chính phủ trên lục địa 
Trung Hoa vào tổ chức.Cho tới năm 1970, chính phủ quốc gia lưu 
vong tại đảo Đài Loan và được hải quân và không lực Hoa Rỳ 
hảo vệ vẫn giữ ghế đành cho Trung Hoa tại Liên Hiệp Quấc (chú 
thích: năm 1971, Trung Hoa quốc gia đà bị Trung cộng thay thế). 

Liên Hiệp Quốc rõ ràng là kế vị cho LHiệội Quốc Lìc:.: nó vẫn 
chỉ là một hội. không có "chủ quyền" thế giới: nhưng cho tới nay 
nó gần đạt tới mục tiêu chính quyền thế giới bdw là Hội Quốc 
Liên. Hiến chương Liên Hiệp Quốc trủ liệu một Dạt "ôi đồng trong 
đó mỗi nước cố một phiếu, một Fiộệi đồng Bảo an vụ LÍ hội viên, 
ö hội viên thường trực tTrung Hoa, Pháp, Anh. Hoa Kỳ, Nga Xô) 
và 6 hội viên luân phiên được Đại hội đồng bầu lên với một nhiệm 
kỳ l hai năm. và một văn phòng chuyên môn. Bên cạnh Liên 
liiệp Quốc cd những tổ chức đặc nhiệm như Tổ chức Giáo dục, 
Khoa học và Văn hóa Liên Tiiệp Quốc (CỦnesco), Tổ chức Lao động 
Quốc tế, Tớ chức Y tế Quốc tế v.v. Mỗi hội viên trong số năm 
hội viên thường trực của liội đồng Bảo an có quyền phủ quyết 
tuyết đối về mọi đề nghị đưa ra trước hội đồng một điều khoản 
mà cả Nga lân Mỹ đều đòi hỏi tại hội nghị San Francisco. 

Cá lẽ Liên Hiệp Quốc tương đối thành công hơn Hội Quốc Liên 
không phải nhờ cơ cấu mà nhờ khả năng ứng dụng của những 
điều khoàn về eø cấu. Mặc dù phải hội đủ túc số hai phần ba đế 
với những "vấn đê quan trọng" (Điều 18 của Hiến chương), Dại 
hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tỏ ra có ảnh hưởng và hiệu lưc hơn 
Đại hội đồng Hội Quốc Liên. Mặc dâu khối Nga Xô chống đối, Đại 
hội đồng biên Hiệp Quốc đã ủng hộ việc Mỹ can thiệp vào chiến 
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tranh Triều Tiên. Liên Hiệp Quốc cũng đã dùng quân đội riềng 
để buộc các phe tuân theo quyết định của mình, đáng kể là ở 
Trung Đông và Coango. Nhưng ích lợi chính của Liên Hiệp Quốc 
là ở chỗ dùng nơi này làm tổ chức thăm dò dư luận thế giới, làm 
bàn hội nghị để bổ túc cho đường lối ngoại giao thông thường và 
để thể hiện bước đầu của một tố chức :ông chức quốc tế. Ngay 
bây giờ, phần lớn những nhân viên thường trực đã tỏ ra vượt khôi 
lòng trung thành đối với chính quốc gia họ để phục vụ trung thành 
cho Liên Hiệp Quốc. 


Nhận định về chính trị quốc tế, 


Mọi cố gắng nhận định về thể hiện tình hình chính trường quốc 
tế không khỏi thiếu sự vô tư mà thời gian mang lại cho các sử 
gia tương lai cũng như thiểu tài liệu chính xác mà chỉ họ mới cơ. 
Nhưng sử gia ngày nay cũng phải khiên tốn bước vào lĩnh vực mà 
nhiều người manh dạn hơn không do dự đẻ cập tới. Chúng ta hãy 
bắt đầu với Liên Hiệp Quốc. 

Tại những quốc gia như NMoa Kỳ và các nước Tây Âu cố tự do 
ngôn luận rộng rãi, những lời bỉnh phẩm về hoạt động của Liên 
Hiệp Quốc đi từ chỗ đã kích dữ dội đến chỗ nồng nhiệt ngợi khen. 
Tại Hoa Kỳ, những nhơm chú trương biệt lập trước kỉa và phe 
cực hữu thường chỉ trích Liên Hiệp Quốc là trái nghịch với truyền 
thống Mỹ và là một tổ chức nhằm củng cố âm mưu cộng sản quốc 
tế. Ò châu Au, ngược lại. phe bảo thủ chỉ trích Liên Hiệp Quốc. 
bị những người A, Phi và cả Mỹ chống châu Âu thao túng và xem 
đó là một nghị trường ngoại giao ồn ào và võ hiệu vì ngoại giao 
đáng lẽ do các #hà ngoại giao chuyên nghiệp thương lượng một 
cách kín đáo như thời xưa. 
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Trái lại những người chủ trương một chính quyều Lhế giới “có 
_nanh vuốt" - nghỉa là cố quyền ra lệnh và bát buộc tuân hành 
mệnh lệnh cho là Liên Hiệp Quốc bất lực, không đủ sức chấm dứt 
chiến tranh lạnh và không đủ sức ngăn chặn đệ tam thế chiến 
trong tương lai. Mật số người Mỹ bảo là Liên Hiện Quốc do cộng 
sản làm chủ, cèn phần lớn người Nga nghe tuyên truyền họ nói 
là Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ làm chủ. Cồn đa số những người 
phu trách bang giao quốc (ế ở Hoa Kỳ lân Nga Xô lo ngại nhất 
việc phát triển bất ngờ (về số củng như về ảnh hưởng trong Dại 
hội đăng) của những nước A Phi mới thu hồi độc lập. Đối với 
thường dân lkhấp thế giới, Liên Hiệp Quôc hình như tán thưởng 
và cố lẽ tín tưởng hơh Hội Quốc Liên. 

: Hiện tỉnh chính trường quốc tế đương nhiên không phải là 
không có tiền lệ; thế giới đang trải qua một cuộc cạnh tranh kịch 
liệt giữa hai đại cường quốc cầm đâu hai khối liên mình, chúng 
ta đã gặp nhiều trường hợp như vậy, và gần đây nhất là cuộc 
cạnh tranh Ảnh - Đức trước 1914. Nhưng cũng cố những yếu tổ 
mới hẳn trong tình trạng hiên tại, mà đáng kể nhất là việc cả 
hai khối đêu cố bam khinh khi mạnh gấp mấy ngàn lân những 
thứ bom thườ#g trong đệ nhất và đệ nhị thế chiến. Có thể nhận 
định về hậu quả khốc hại của việc xử dụng bom khinh khí vào 
mục đích chiến tranh sẽ ngăn ngừa các tướng lĩnh và các nhà 
chính trị ở mức nào đó, không đi tới chiến tranh, việc Nga rút 
hỏa tiễn khỏi Cu Ba vào mùa thu 1962 theo yêu sách của Tổng 
thống Kennady dược những người lạc quan xem là một dấu hiệu 
chứng tỏ Nga- Mỹ muốn tránh chiến tranh nguyên tử. Những sử 
gìa vô tư phải ghi nhận rằng tiền lê cho thấy rõ mối nguy là một 
laạt khủng hoảng như những khủng hoảng đã xảy ra trong hai 
mươi năm qua có thể đưa đến thế chiến. 
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Thật khố mà nhận xét một cách vò tư là khối nào đẫn đầu 
trong những thành quả gần đây hay nhận định về hiện tỉnh chiến 
tranh lạnh. Ngay ở Hoa Kỳ, dư luận đi từ những người nghĩ rằng 
Mỹ đã lùi dần cho tới những người bảo rằng Mỹ vẫn đứng nguyên 
và cả một số ít cho rằng Mỹ đã tiến được một chút kế từ 1947. 
Những người bï quạn thì nói rằng về đất đai phe cộng sản thắng 
rõ (lục địa Trung Hoa năm 194% Bắc Hàn năm 1953, Bác Việt 
năm 19B5, Ou Ba theo hắn phe Nga từ khi Castra lên cảm quyền 
năm 1959). Những người lạc quan thì bảo là từ 1947 phe phương 
Tây đã thêm được hai cường quốc quan trọng là Tây Dức là Nhật 
Bàn; còn Nga thì đã mất Nam Tư, và dư luận tại ba nước hội 
viên Hiệp ước Varsovie là Đông Đức, Ba Lan và Hung Ga Ri tuy 
không được bày tỏ công khai nhưng rõ ràng là chống Nga, ngoài 
việc không có tân quốc gia A phì nào chỉnh thức liên kết với Nga. 
Những người lạc quan cúng cố thể nơi rằng những căng thẳng 
trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bác Dại tây dương, tuy không phải 
là không đáng kể nhưng không đến nỗi nguy hiểm bằng những 
cảng thẳng giữa Nga và Trung Quốc. Nhưng thực ra những cố 
gắng so sánh lực lượng như vậy đều chủ quan cả. Chúng ta chỉ 
có thể kết luận là hai khối Nga Mỹ chưa có khối nào trải qua một 
cuộc thử thách quyết liệt, và cho tới nay chưa khối nào có ảnh . 
hưởng thế giới hơn khối kía một cách rõ rệt. 


1. THẺ GIÓI PHƯÓNG TÂY KẾ TỪ 1945 


Sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nội bộ của thế giới 
phương Tây kể từ 1945 là sự phát triển liên tục về vật chất, 
Nhưng có lẽ các sử gia tương lai sẽ chú trọng đến một số biến cố 
phi thường như "cuộc cách mạng tỉnh nguyện" đưa đảng Lao động 
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lên cầm quyền Lại Anh nam 1945. việc thành lập chế độ cộng hòa 
tại Ý năm 1946, việc trao trả độc lập cho Án Độ năm 1947, viêo 
thành lập nước Do Thái măm 1948, những cuộc khủng hoảng lớn 
và chạm sứng giữa phe Ảnh - Pháp - Do Thái với Ai Cập và cuộc 
cách mạng không thành tai Hung Ga Bí năm 1956, sự xuất hiện 
của đệ ngũ Cộng hòa Pháp năm 1985, việc trao trả tự đo cho 
Algérie nâm 1962 và cuộc cách mạng cộng sản đầu tiên ở châu 
Mỹ (CuBa) năm 1959-1960. Chúng ta hãy xét qua giai đoạn ấy. 


Hoa Kỳ 


Đối với Hoa Yÿy, sự kiện nổi bât nhất từ 1945 là sự phồn thịnh 
kính tế liên tục; sau đệ nhị thế chiến không còn "khủng hoảng" 
mà chỉ đôi lúc sút giảm về doanh thương không đáng ngại và 
ngắn ngủi. Nhưng cố lẽ đặc điểm quan trọng nhất- và đối với một 
số quan sát viên, lạ lùng nhất trong lịch sử Haa Kỳ gần đây là 
việc chuyển hướng từ chủ trương biệt lập tới vị trí lãnh đạo thế 
giới mà cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa nói chung đều ủng bộ. 

Quá vậy, lịch sử chính trị của Haa Kỳ từ L95 xác nhận rõ 
ràng sự đồng quan điểm căn bản phải có giữa hai đảng trong 
những chế độ lưỡng đảng thường thấy trong các nước Anh ngữ. 
Harry Truman, thuộc đảng Dân chủ, lên kế vị Tổng thống 
Frankhlin Roosevelt mất năm 1945. đắc cử Tổng thống trong cuộc 
bầu cử !948 thay vì Thomas Dewey thuộc đảng Cộng hòa - môt 
kết quả làm các chuyên viên hết sức kinh ngạc, vì theo các vụ 
thăm đò dự luận thí Dewey sẽ đấc cử. Nhưng năm 1952 tướng 
Eisenhower. thuộc đảng Cộng hòa, một người được cảm tỉnh phần 
đông dân chúng, lại thắng ứng viên Dân chủ là Adlai Stevenson, 
và mang đa số lại cho đảng ông tại qưốc hội. Theo truyền thống, 
đảng Công hòa thường (tương đối) bào thủ là đảng của phe daanh 
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thương; và đảng Dân chủ thường (tương đối) tự do hay cấp tiến 
và là đảng của giới công nhân, của "người nghèo". Chúng ta phải 
nối là tương đối, vi: thực ra sau 1952 đàng Cộng hàa đác thắng 
nhưng giữ nguyên những đạo luật đã được đảng Dân chủ đề xướng 
từ khi Franklin Roosevelt đác cử năm 1932. Họ giữ nguyên hệ 
thống an ninh xã hội (và còn nới rộng nữa); Ủy hội lưu vực sông 
Tennessee và cà một hệ thống phức tạp gôm những cơ quan liên 
bang có nhiệm cụ "can thiệp" vào đời sống kinh tế quốc gia ví dụ 
như việc chính phủ liên bang mua lại số tháng dư nông sản để 
bảo vệ lợi tức của các nông gia. Khi dohn Kennedy, đảng viên 
Dân chủ, và là người y-Tô La Mã đầu tiên được báu làm Tổng 
thống, lên thay Elsenhower năm I960, chủ trưưng "Tây Biên 
cương" của ông cũng tương tự như "Tân Chính sách" của Franklin 
Roosevelt. Sau khi ông bị giám sát năm 1963, Lyndon Johnson 
lên kế vị và hứa sẽ tiếp tục chính sách của cố Tổng thống. 

Năm 1945, tối cao pháp viện Mỹ đưa ra một quyết định quan 
trọng. Việc chia rẽ chúng tộc nói rõ hơn là việc duy trì những 
trường hợp riêng biệt trong hệ thống trường công lập eho học sinh 
da trắng và học sinh da đen tại các tiểu bang miền nam và ở biên 
giới cũng như tại quận Columbia - bị xem là bất hợp pháp và bất 
hợp biến. Tại quận Comlumbia, tại các tiểu bang Maryland, 
Kentucky, Missouri và một vài nơi khác, như "thành phố nguyên 
tử" Oak Ridge tại tiểu bang Tennessee dưới quyền kiểm soát của 
chính phủ liên bang, quyết định ấy được thi hành ngay. Ỏ miền 
nam cố sự chống đổi và hơn mười năm sau, quyết định sát nhập 
hai loại trường chỉ được thí hành lấy lệ, ít nhất là tại các vùng 
thôn quê, Quyết định ấy đã thúc đẩy người da đen trong nố lực 
cài tiến số phận của họ trong toàn quốc. Sự chia rẽ chủng tộc 
trên xe buýt và những phương tiện chuyên chở công cộng khác 
và tại các nhà hàng bị họ tổ chức chốn? đối bằng cách "chiếm chỗ 
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ngồi lÌ", tẩy chay những phương pháp bất bạo động khác. Tuy 
những người lý tưởng thất vọng vì chưa cố bao nhiêu thành quà 
là bạo động đã xảy ra tại nhiều tiểu bang miền nam, người da 
đen đã tiến đần tuy rất chậm tới mục đích bình đẳng xã hội và 
kính tế mà họ theo đuổi. 

Hai thập niên qua cũng đã chứng kiến một tiến bộ tương tự 
trong cố gắng lực giảm thiểu những khó khăn cản trở gây ra bởi 
hoàn cảnh nghèo nàr. thất học hay thuộc thành phần thiểu số 
Những khó khăn ấy vẫn còn và không riêng gì đối với những 
người đa đen. Nhựng tuy rần hiện chỉ có một số Ít người rất giàu 
có và một số - khoảng IØ phần trảm rất nghèo, đa số được sung 
túc vê vật chất hơn bao'giờ, và về phương diện eơ hội dành cho 
người cố tài - nghĩa là không cố hàng rào giai cấp. xã hội cũng 
như về phương điện cái có thể gọi là ầu không khí xã hội, Hoa 
lỳ vẫn là quốc gia thể hiện tới mức khà quan nhất những lý 
tưởng của xã hội dân chủ. Š5ô phân người da đen là một ngoại lệ, 
tuy không hẳn như vậy, vì những người da đen có tài có thể thành 
công trong lĩnh vực mỹ thuật, ca kịch, vũ nhạc và thể thao. 

"Dân quyên” bị tạm thời bãi bỏ trong những năm 1950-1957, 
thời khủng hoảng thường gắn liên với tên tuổi của thượng nghị 
sĩ Mc Carthy (tiểu bang Wisconsin). Chiến tranh lạnh làm cho 
những người thêo chủ thuyết cộng sản khóố sống tại Hoa Kỳ. 
Đường lối giải quyết những vấn đề tương tự đã được đưa ra ngay 
từ thời Cách mạng Pháp - những người Jacobin thời đó cũng được 
xem là nguy hiểm không kém gì những người cộng sản trong thế 
kỷ XX. Những biện pháp mà kẻ chồng thị gọi là "những vụ lùng 
bát phù thủy" còn người bênh thì gọi là "biện pháp an ninh" được 
áp dụng cho những ai có địa vị quaú trọng mà bị tình nghĩ là 
thân cộng, nghĩa là thân Nga nhất là trong các lỉnh vực giáo dục, 
kỹ nghệ quốc phòng và hành chính. Chủ trương Me Carthy là một 
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triệu chứng xấu của toàn thể chính trị Hoa Kỳ, nhưng nơ không 
phải là bệnh kinh niên. Ngay trước khi ông mất năm 1957; Me - 
Carthy không còn là một nhân vật quan trọng nữa. ; 

Người Mỹ là một đân tộc hay lo. Tin Nga đã thành công trong 
việc phóng phi thuyền Šputnik /u¿ tinh; vào quỹ đạo địa cầu 
(tháng 10, 1957) cố âm hưởng ngay tại Hoa Kỳ và làm cho nhiều 
người lo hơn là chủ trương Me Carthy. Các bình luận gia liền chỉ 
trích hệ thông giáo dục, việc yêu chuộng hàng hóa tiêu thụ, sự 
cạnh tranh trẻ con giữa Hải, Lục, Không quân và nhiều điều khác 
đã làm cho Mỹ không theo kịp Nga trong công cuộc chỉnh phục 
không gian. Sau khi Mỹ đã phóng được phi thuyền vào nám 1958 
và ngay sau khi cả Mỹ lần Nga đã phóng phi thuyên cố người vào 
đầu thập niên 1960-1969, họ vẫn còn lo ngại rất nhiều về nền 
giáo dục quá "dễ dãi"”, không chịu bắt trẻ em theo nếp huấn luyện 
nghiêm ngặt của khoa học, 

Việc Hoa Kỳ càng ngày càng bị lôi cuốn vào chính sách bảo vệ: 
các chính quyền hiện hữu tại châu A và châu Phi không gặp khó 
_khăn gì mấy tại quốc nội. Nhưng việc cộng sản dưới sự lãnh đạo 
của Castro lên cầm quyền ở Cu Ba, chỉ cách bờ biển Mỹ 90 hải 
lý, gày ra một khủng hoảng trong dư luận Hoa Kỳ. Việc khám 
phá những cãn cứ hỏa tiên ở Cu Ba (tháng 10 năm 1962) có thể 
- bấn vào phần lớn miền duyên hải Dại tây đương của Mỹ làm dân 
chúng lo sợ chiến tranh bùng nổ hơn bao giờ hết kể từ 1945, 
Nhưng cuộc khủng hoảng chấm dứt sau khi chính phủ Mỹ đòi Nga 
tháo gỡ các giàn hỏa tiễn và Nga phải lui bước. 

Dư luận Mỹ thấy khó mà chấp nhận một nước Ôu Ba cộng sản. 
Tuy nhiên nhiều người lại nghĩ ràng nếu dùng vũ lực can thiệp 
để lạt để Castro thì sẽ bùy hoại hay Ít nhất làm suy giảm nặng 
nề tư thế tỉnh thần củà Hoa Kỳ trong chiến tranh lạnh. Nga đã 
dùng vũ lực để lật đổ một chính phủ không cộng sản tại Hung 
Ga Ri, một nước láng giềng, mà lai là môât nước chư hầu, năm 
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1956. Ít nhất là các nước không liên kết sẽ xem việc My dùng vũ 
lực để iật đổ một chính phủ cộng sản tại một nước láng giềng đi 
ngược lại nguyên tắc "dân bộc tự quyết". Mà cũng khó mà cố thể 
chứng minh cho thế giới thấy là một số lớn người Cu Ba chông 
lại Castro. Tỉnh trạng này cho thấy rõ thế lưỡng nan của người 
Mỹ và người,ta có cảm tưởng là họ lùi vào thế bảo thủ không 
những chống lại chủ nghĩa cộng sản mà còn chống lại phong trào 
giải phóng những người chịu thiệt thoi khấp thế giới. Họ có vẻ 
như đã từ bỏ những nguyên tấc 1776 của họ, nhất là dưới con 
mát các nhà phê bình ngoại quốc. 


Búc màn sắt tại châu Âu 


Từ 1945 đến nay châu Âu vẫn bị chia làm hai bởi cái mÀ, 
Winston Churchill gọi là "Bức Màn Sát". Về phía tây và nam của 
một đường đại khái chạy từ cửa sông Ôder tới đầu biển Ädriatique 
là những nước dân chủ; về phía đông, vào thập niên 1950-1959, 
là thế giới cộng sản liên minh với Nga, ngoại trừ Nam Tư. Và 
tượng trưng cho tỉnh trạng đố là thành phố Béc Linh, kinh đô 
nước Đức trước đệ nhị thế chiến, một khu vực cô lập nầm trong 
lãnh thổ của nước cộng sản đông Dức, với phần phía tây do quân 
đội Anh, Pháp. và Mỹ chiếm đóng. 

Vào những nãm 1960, cả hai phần châu Âu chia rẽ ấy đã hàn 
gán số lớn những vết thương vật chất do đệ nhị thế chiến gây ra. 
Những nước dân chủ châu Âu đã phát triển rất mạnh về mật kinh 
tế trong thập niên 1950-1959. Tuy thống kê cộng sản không đáng 
tin lám, nhưng hình như trong lĩnh vực kỹ nghệ các nước bên kía 
Bức Màn Sát đã tăng triển thực sự và tuy rằng nông dân chống 
lại viêc công hữu hơa nông nghiệp, ngay cả canh nông cũng đã 
phục hồi được ít nhất là mức sản xuất tiên chiến. 
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Tiến tói việc thống nhất châu Âu 


Ngoài "kỳ tích kinh tế”, mà cơ lẽ phần nào liên hệ tới sự kiện ' 
này, hiện tượng đáng chú ý nhất tại Tây Âu từ 1945 là việc thành 
lập các tổ chức quốc tế "siêu quốc gia". Tổ chức pổi bạt nhất là 
"Thị trường Chung" hay "Sáu nước" gồm có Pháp. Đức, Ý, BỈ, hà 
Lan và Lúc Xâm Bua với ba nước sau lập thành liên hiệp quan 
thuế "Benelux". Bát đầu một cách khiêm tốn đưới hình thức một 
tổ chức siêu quốc gia về kỷ nghệ sát và thép, Thị trường Chung 
ra đời với danh hiệu Cộng đồng Kinh tế châu Au vào năm 1958, 
Mục đích tối hậu là việc thành lận một thị trường chung giữa các 
nước hội viên, không cố hàng rào quan thuế và điều đáng ngạc 
nhiên hơn nữa không cố hàng ngăn cản di cư. Hàng ngàn người 
Y đã tới làm việc tại Pháp và Dức là những nước hầu như không 
có nạn thất nghiệp. Một tổ chức kinh tế lông léo hơn thường gọi 
là "Bảy nước ở ngoài" gồm Ảnh, Thụy Điển, Na Ủy, Đan Mạch, 
Áo, Bồ Đào Nha và Thụy Sï (1960). 

Năm 1962 Anh bát đầu thương thuyết để được thâu nhận vào 
Thị trường Chung châu Âu, những nước trong Khối thịnh vượng 
anh sợ rất ưu thế trên thị trường Anh nên chống đối lại việc 
này, và ngay tại Anh cũng có nhiều sự chống đối. Nhưng việc Anh 
đã từ lâu thường tự xem không thuộc châu Âu hẳn mà là một cái 
gì riêng biệt và tốt đẹp hơn - chạy theo Thị trường Chung là một 
sự kiện rất nhiần ý nghĩa. Thực vậy, ở châu Au cũng như ở Hoa 
Kỳ, những người lạc quan đã nối rằng một Hiệp chủng quốc châu 
Âu (tam thời là Tây Âu) là mộr việc có thể xảy ra lấm (chú thích: 
Anh đã được nhận vào "Thị trường Chung). 

Nhưng năm 1963 vẫn còn nhiều lực lượng chống lại việc thống 
nhất châu Au: nhiều người châu Âu vẫn đật quốc gia của mình 
lên trên hết. Đầu năm 1963, Pháp vẫn còn chếng lại việc Anh gia 
nhập Thi trường Chung. Tuy Pháp Dức trong lúc ấy hâu như trải 
qua một tuần trăng mật. nhiều sử gia vẫn khó mà tin rằng bao 
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nhiêu thế kỷ sợ sệt và thù ghét lẫn nhau mà dân chúng hai nước 
đã trải qua có thể vượt qua một cách dễ dàng như vậy được. Mặc 
dù vậy việc hàng triệu người cung đụng nhau vì du lịch, giao 
thương hay du học ở lục địa châu Âu bên này Bức Màn Sát là 
một sự kiện mới. Ngay người Pháp, từ lâu là một đân tộc tự mãn, 
lại bảo thủ về phương diện maua sắm: tiêu xài, cũng đã bát đầu du 
lịch và mua tủ lạnh, xe hơi và đủ thứ máy móc lặt vặt theo lối 
trà góp; và một Ít người Pháp đã làm cho những người sành ăn 
phải trợn mất vì mua đồ đông lạnh trong các siêu thị. 

Các sử gia kinh tế thấy khố mà giải thích được sự phát triển 
vượt bậc của nền kinh tế châu Âu kể từ sau chiển tranh, như việc 
mức tổng sản xuất của Dức tăng từ 28 tỷ mỹ kim năm E950 lên 
tới 86 tỷ năm 1960. Sử gia xã hội nhìn nhận rằng một sự kiện 
có thể gọi là “Mỹ hóa" châu Âu đương xảy ra. Nhờ đánh thuế lũy 
tiến người giàu Ít giàu hơn, và nhờ dùng thuế má vào công cuộc 
an sinh nên người nghèo đỡ nghèo hơn, Mức tiêu xài trong mọi 
địa gạt đều tăng và kỹ nghệ được phát triển để thỏa mãn những 
nhu cầu mới. Ngay cả trong lĩnh vực canh nông, những nông trại 
nhỏ không hữu hiệu và không cơ hóa từ lâu chỉ có nông đân trồng 
trọt, đã nhường chỗ cho những nông trại cơ giới hóa và tương đối 
lớn hơn hay những nông trại chuyên sản với những mức sản xuất 
cao hơn nhiều. Những nông gia không đủ sống và những nông 
đân vì thế mà không cớ việc làm đều lên các thành thị và đô thị 
kiếm việc một cách đễ đàng trong kỹ nghệ hay các ngành dịch vụ 
đang phát triển. Hình như người ta nhờ thực hành mà đạt được 
tới raức quân bình giữa các khu vực công quản và các khu vực 
tự hữu, về phương diện kế hoạch và đầu tư cũng như về phương 
diện chủ quyền. Tây Âu và Ảnh, cũng như Hoa Rỳ, có một nền 
kinh tế "hỗn hợp" không hoàn toàn theo chính sách công hữu hớa 
mà cũng không hoàn toàn theo chủ trương cá nhân. 
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Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá đề cao việc đân chủ 
hóa và tân tiến hớa của châu Âu về phương diện xã hội kinh tế. 
Sự phát triển vượt bậc trong thập niên 1950-1959 và đầu thập 
niên 1960-1969 cũng cố thể biến thành một sự suy giảm nếu 
không phải là một cuộc khủng hoàng kinh tế như đối với toàn thể 
giới tự do. Cũng có những vùng gặp khó khăn kinh tế như phần 
lớn miền nam Ý, trung Pháp, cao nguyên Xcốt Len. Nam WalÌes 
và một phần thôn quê Đức. Có sự chống đối bảo thủ với nhiều 
hình thức, từ những người ghét Mỹ hóa mà họ xem là rẻ tiền, 
bần tiện cho đến những nông gia và tiêu thương gia cảm thấy họ 
bị đồn vào ngõ bí. Mặc dù vậy ta phải công nhận là vào đầu thập 
niên 1960-1969 thế giới tự do rất sung túc Một biểu hiện của sự 
sung túc đó là việc mức sinh sản gia tăng ở các nước cũ và cố 
thời "mệt mỏi" như Ảnh, Pháp, Thụy Điển, Na Ủy, Đan Mạch, và 
gtảm thiểu tại các nước tương đối nghèo hơn như Ý và Tây Ban 
Nha. Sự gia tăng cũng như sự giảm thiểu trong những điều kiện 
khác nhau trên đều có thể được xem là triệu chứng của một niềm 
hy vọng lớn hơn của con người. 


Ảnh 


Bây giờ chúng ta xét qua lịch sử của các nước lớn tại châu Âu 

Ỏ Anh, đảng Lao động lên cầm quyền sau cuộc bầu cử 194 và 
giữ địa vị ấy khá lâu và khá vững để có thể thực hiện những thay 
đổi định chế quan trọng. Sau khi đã bồi thường xứng đáng cho 
các chủ nhân, tân chính phủ đã quốc hữu hóa kỹ nghệ than đá, 
ngành hỏa xa và một phần ngành vận chuyển bằng đường bộ, và 
"bắt đầu quốc hữu hóa kỹ nghệ thép. Trước đố Anh đã cố một hệ 
thống bảo hiểm an ninh khả đầy đủ; giờ đây những cơ quan đó 
trùm thêm một hệ thống bảo hiểm sức khỏe cho tất cả những 
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người muốn được hưởng, mặc dù ban đầu bị giới vy sĩ chống đối 
mạnh, Nân giáo dục được cải tổ nhằm mục đích dân chủ hóa và 
tăng thời gian cưỡng bứe giáo dục. 

Tính chất và tầm mức của cuộc "cách mạng tình nguyện" này 
thường được người ta. nhất là những người Mỹ bảo thủ, thổi phồng 
lên. Nước Anh ngày nay không khác gi nước Anh trước hỉa và các 
nước phương Tây tự do mấy. Kết quả các đổi thay sau khi đảng 
Lao động đắc cử năm L94ð là một nền kinh tế hơi công hữu hóa 
hơn trước một chút, nhưng vẫn còn là một nền kinh tế "hỗn hợp"; 
khu vực tư hữu vẫn còn lớn, mặc đầu phải tuân theo sự điều chế 
của chính phù. Bằng chứng cuôc cách mạng ấy có tính cách ôn 
hòa là thái độ của đảng Bảo thủ, sau khi trở lại chính quyền 
Winston Churchill năm 1951. Họ đình chỉ việc quốc hữu hơa kỹ 
nghệ thép. còn ngoài ra tuy đác thắng, đảng Bảo thủ vẫn giữ 
nguyên "chính sách xã hội" của đảng đối lập họ. kể cả kế hoạch 
bảo hiểm sức khỏe mà giờ đây ngay cả giới y sĩ cũng chấp nhận 
rồi. Chính sách ấy được thủ tướng Harold MacmiHan tiếp tục sau 
khi đảng Bảo thủ lại đấc cử một lần nữa năm 1959. Năm 1963 
Maemillan từ chức S5ir Alec Douglas Home, thuộc đảng Bảo thủ, 
lận thay. 

Dưới mắt người Hoa Kỳ và cà người châu Âu sau chiến tranh 
người Anh không đủ nhậy bén kiên trì để giữ đà phát triển kinh 
tế nhờ cải tiến kỹ thuật. Một triệu chứng: kỹ nghệ xe hơi Ảnh 
ngay khi chiến tranh chấm dứt cố ưu thế chiếm một phần lớn thị 
trường thế giới. nhưng trong thập niên 1950-1959 ưu thế đó đã 
bị suy giảm và cuối cùng bị người Đức chiếm mất, nhất là nhờ 
loại xe Volkswagen nhẹ. rẻ tiền và sản xuất quy mô. Nâm 1962 
mức phát triển kinh tế của Anh thua hẳn Đức. Hoa Kỳ, và Pháp. 
Nhưng Anh cũng còn là một nước đại kỹ nghê, chỉ kẹt ở điểm là 
v1 họ đi trước frong công cuộc kỹ nghệ hóa cận đại, các cơ xưởng 
của họ không còn mới nữa và. quan trọng hơn nữa. đường lối của 
họ thiếu tính cách mêm dẻo. Theo quan điểm người Mỹ. đã quen 
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dù chỉ vì ngay 1946 họ đã tiên đoán sẽ cân kéo người ức về phe 
họ để chống lại người Nga. Một cải cách trong thủ tục tố tụng 
quốc tế là việc xét xử những lãnh tụ Đức quốc xã phạm "tội ác 
chiến tranh": Goering, người đứng thứ nhì sau Hitler, bị lên án 
tử hình, cũng như 11 lãnh tụ nữa; một số người bị án nhẹ hơn. 
Tuy ở Đức cũng có những người “không đội trời chung" nhưng đa 
số dân Tây Dức không oán hận phương Tây, và tuy một số người 
phương Tây khó quên được hai cuộc xâm lăng của Đức vẫn còn 
nghỉ ngờ tình hữu nghị của Đức, nói chung phương Tây hình như 
đã kết luận'rằng lần này Dức sẽ không tái phạm và bỏ phương 
Tây để theo Nga. 

Sự thịnh vượng kinh tế vượt bậc có lẻ đã giúp tạo ra bầu không 
khí mới ấy. Rất nhiều dân tị nạn đổ dồn vào Tây Dức từ những 
vùng do Nga chiếm đóng ở phía đông. Ban đầu họ chỉ làm tăng 
những đau khổ của Tây Dức đang gặp khó khăn trong việc định 
cư đân chúng. Nhưng về sau đám tị nạn đã tăng cường nhân lực - 
sản xuất của Tây Dức có hiệu năng gần bằng Hoa Kỳ hơn bất cứ 
một cường quốc nào và còn hơn cả Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực. 

Chính phủ Cộng hòa Liên bang thành lập năm 1949 với một 
"đạo luật eơ bản" đân chủ dưới ảnh hưởng các cường quốc phương ˆ 
Tây, có "chủ quyền" trọn vẹn vào thập niên 1950-1959. Người Tây 
Đức tìm thấy nơi Konrad Adenauer, lên làm thủ tướng năm 1949, 
một nhà lãnh đạo đủ cứng rắn và ôn hòa để được mọi người, ngoại 
trừ những người Đức theo chủ trương quốc gia quá khích và phe 
cực tả, chấp nhận theo nghĩa đân chủ, mà lại càng ngày càng 
được các cường quốc phương Tây kính phục. 

Adenauer, thuộc đảng Dân chủ Ky Tô, giữ vững quyền hành 
phần lớn nhờ sự ủng hộ của đảng ông; khi ông về hưu năm 1965 
lúc đã 87 tuổi, Dudwig Erhard, một đảng viên Dân chủ Ky Tô 
khác lên kế vị. Tuy nhiên, sau thế chiến, Tây Đức đã tiến gần tới 
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chính thế lưỡng đảng. Đảng đối lập quan trọng nhất, đảng Dân 
chủ Xã hội, chưa bao giờ lên em quyền Liên bang nhưng đã nám 
đa số ở tiểu bang Harmnburg và sản xuất đô trưởng đặc sắc của 
Tay Béc Linh và Willy Brandt. Nếu không có một tai biến nào thì 
trên nguyên tắc sớm muộn gì đảng Dân chủ Xã hội củng lên cầm 
quyền liên bang chú thích: ông Willy Brandt đã lên làn thủ 
tướng). 


Các nước Tây Âu khác 


Tại Y, trong cuộc bầu cử năm 1946, 54,3 phần trăm cử tri 
chọn chính thể cộng hòa, và giòng họ Savoie hết trị vì. Dây là 
một sự kiện hiếm có trong các cuộc trưng cầu đân ý, một cuộc 
bảu cử trong sạch với kết quả chỉ xê xích đôi chút. Người ta cứ 
tưởng rằng một kết quả sát nút như vậy là một triệu chứng tân 
cộng hòa sẽ khó vững bền, mà về lâu có thể là như vậy. Nhưng 
lịch sử ŸÝ thời hậu chiến đã gây phấn khởi cho những người hy 
vọng là dân chủ sẽ phát triển ở phương Tây. Vẫn biết rằng trong 
những năm ấy đảng cộng sản Y rất mạnh, miền nam Y vẫn còn 
kém mở mang như trước, các đảng phái nhỏ vẫn tồn tại và vẫn 
gây gổ, những người Ky Tô La Mã và những người chống lại họ 
_vẫn căng thẳng - vẫn biết rằng những sự kiện ấy không thể xóa 
bỏ ngay được. Tuy nhiên sau chiến tranh, Ÿ cũng đã phục hồi kình 
tế, phát triển văn hóa nhất là trong linh vực tiểu thuyết và điện 
ảnh và đã thành công trong việc “trấn áp" đảng cộng sẵn. Đối với 
nhiêu người Mỹ thấy cần yêu châu Âu, Y đã thay thế Pháp trong 
lòng họ. và một số trí thức Anh Mỹ đã bỏ Parisđể hướng về La 
Mà, Plorence và Venise. Dồng thời phần đông người Ý hình như 
cũng an tâm hơn vì không còn phải mưu cầu danh vọng đế quốc. 
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với những phương pháp cương phục. người Anh không biết bán 
hàng. Ngoài điểm này ra, vào đầu thập. niên 1960-1989, kinh tế 
Anh tương đối khá thịnh vượng. 


Pháp 


Chính phủ Pháp lưu vong. dưới quyền lãnh đạo của tướng Íe 
Gaulle đã tái lập chính thể cộng hờa cũ một cách dễ dàng sau khi 
nước họ được giải phóng. Người Pháp gọi chính thể này là đê tứ 
Cộng hòa, vỉ đệ tam Cộng hòa đã sụp đổ năm 1940. Sau khi De 
Gaulle rút lui khỏi chính trường năm 1946 vì thất vọng trong nỗ 
lực củng cố quyền hạn của hành pháp, đệ tứ Cộng hòa bát đầu 
giống hệt đệ tam Cộng hòa. Trung bình mỗi nội các chỉ tồn tại 
được vài tháng; những đảng nhỏ trước kia lại xuất hiện, với một 
đảng Cộng sản mạnh hơn và trở thành một lực lượng xáo trộn 
trong đời sống chính trị; còn những vấn đề của để quốc cũ, nay 
gọi là Liên hiệp Pháp, thì hình như vô phương giải quyết - mà 
cái ung nhọt lở loét nhất là Algérie, nơi quân kháng chiến Hồi 
giáo hoạt động mạnh vào năm 1954. Nên kinh tế có tiến triển và 
các dịch vụ an nỉnh xã hội mà Pháp trước kia đưa ra hơi chậm 
được nới rộng rất nhiều; tuy nhiên những thành quả đó bị nạn 
lạm phát và sự ấm ức của giới công nhân xúa nhòa đi phân nào. 

Bác Phi là giọt nước làm tràn ly. Năm 1958, giữa cuộc khủng 
hoảng chính trị và mối nguy đảo chính tại Algérie, De Gaulle xuất 
hiện và nhờ tài ba và may mắn (chỉ các sử gia sau này mới nhận 
được yếu tố nào quan trọng hơn) ông đã thực hiện một cuộc cách 
mạng không đổ máu hay rất ít đổ máu. Trong một cuộc trưng cầu 
ý dân, dân chúng Pháp chấp thuận những đổi thay chấm dứt đệ 
tứ Cộng hòa và đệ ngũ Cộng hòa ra đời với quyền hạn hành pháp 
tăng cường và quyền lật đổ hành pháp của lập pháp giảm thiểu. 
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DeGaulle gây một ấn tượng tốt trong thế giới tự do bằng cách 
cho phép các thuộc địa bầu cử chọn độc lập nếu họ muốn: lúc ấy 
chỉ có Guinée là đòi fời khỏi Liên hiệp Pháp. 

Thắng lợi vẻ vang nhất của De Gaulle là việc chấm dứt chiến 
tranh Algérie năm 1962 bàng cách thỏa hiệp với các lãnh tụ nổi 
loạn, Mệt cuộc trưng cầu ý dân xác nhận điều mà ai cũng biết là 
nguyện vọng được độc lập của đa số dân Hồi giáo Algérie. Nhưng 
những hận thù và tham vọng mà cuộc chiến bảy năm trời đã nhen 
nhúm khó dẹp tất được và nhiêu kiểu dân người Âu - cõ lẽ'tới ba 
phần tư rời Algérie trở về Pháp, nơi mà sự hiện diện của họ không 
thể gọi là một yếu tố xoa dịu. Hơn nữa, đường lối giải quyết vấn 
đề Algérie của De Gaulle đã tạo ra cho ông nhiều kẻ thù cay đắng 
trong phe hữu theo chủ trương quốc gia của Pháp. Trong những 
năm cuối cùng của cuộc chiến Algếérie, một tổ chức bí mật và phi 
pháp, Tổ chức Quân đội bí mật (OAS Organisalion de Armée 
Decrète) khủng bế Pháp và Algérie bằng chất nô. gây ra nhiêu 
thiệt hại vật chất tuy ít người tử thương. Tuy nhiên đa số dân 
Pháp, cố lẽ do ảnh hưởng của sự thịnh vượng kinh tế, đã ủng hộ 
De Gaulle. Trong cuộc bầu cử năm 1962, dân Pháp chấp thuận 
cho ông sửa đổi lại hiến pháp đệ ngũ Cộng hòa để từ nay Tổng 
thống phải được nhân dân trực tiếp bầu lên và lần đầu tiên trong 
nhiều năm, ông có một đa số vững vàng ở hạ viện. Tuy nhiên hạ 
viện không phải chỉ biết nhấm mát gật đầu, và Pháp không phải 
là một nước chuyên chế như những người tự do yếu vía khắp nơi 
lo ngại. Bằng chứng là đảng Cộng sản vẫn tự do, vẫn được tự do 
tổ chức và xuất bản và trong cuộc bầu cử 1962 họ chỉ thua đằng 
De Gaulle. Báo chí hoàn toàn tự do.và được tha hồ chỉ trích De 
Gaulle. 


Tây Đúc 
ếu ta có thể xem riêng Cộng hòa Liên bang Tây Đức là cứu 


cánh thì phải xem đó là một trong những thắng lợi vẻ vang nhất 
của thời hâu chiến. Tây Dức khóng hì Dồng míỉnh đối xử tệ bạc, 
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Trong số những nước khác, Tây Ban Nha dưới quyền Pranco 
và Bồ Đào Nha dưới quyền Salazar vẫn tồn tại sau khi các chế 
độ chuyên chế phe hữu sụp đổ trong thế chiến. Dưới áp lực của 
chiến tranh lại và mặc dầu bị những người tự do và cấp tiến tại 
quốc nội phản đối, Hoa Kỳ đã viện trợ kịnh tế cho Pranco đổi lấy 
một số căn cứ không quân tại Tây Han Nha. Vào thập niên 
1960-1969 đã có dấu hiệu là nền kinh tế bán đảo Tây-Bồ đang 
phát triển. Những xáo trộn lao động, thường có nghĩa là công . 
nhân mong mỏi một đời sống tốt đẹp hơn nữa, xuất hiện ngay tại 
những quốc gia chuyền chế này, Hiện nay phe chống đối chính 
quyền hiện hữu ở Tây Ban Nha vẫn còn bị đàn áp. Vấn đề kế vị 
Franco (sinh nam 1892) vẫn chưa giải quyết. 

Sau đệ nhị thế chiến, ngoại trừ Bồ Đào Nha, những nước nhỏ 
khác tại Tây Âu tiếp tục có những chính thể dân chủ và đóng 
góp vào di sản mỹ thuật và khoa học của phương Tây. Những đại 
điện của họ ở Liên Hiện Quốc và tại các tổ chức vùng thường là 
những nhân vật suất sắc và ảnh hưởng tổng hợp của họ trong các 
hoạt động ấy là một sự điều hoãn hữu ích đối với những chính 
sách của các đại cường. Tân Cộng hòa Irlande chẳng hạn và đóng 
một vai trò quan trọng tại Liên Hiện Quốc từ khi gia nhập tổ 
chức này năm 1955. 


-TH, SAU BỨC MÀN SÁT 


Cái chết của Stalin 


Cái chết của Stalin nam 1953 và việc Nikita Khrushechev lên 
thay thế không những đánh-dấu một sự thay đổi trong cấp lãnh 
đạo Nga mà còn là một biến cố quan trọng trong lịch sử cộng sản. 
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Điều này được nhấn mạnh trong diễn văn "mật" của Khrushchev 
đọc trước Dại hội lần thứ 20 của đảng Cộng sản (tháng 2 năm 
1956) trong đó ông công khai chỉ trích Stalin. 

Những năm cuối cùng của Stalin được đánh dấu bằng việc tiếp 
tục nỗ lực để "bát kịp" phương Tây về phương diện kỹ nghệ và 
để thắng trong cuộc chạy đưa chiếm ảnh hưởng quốc tế với Hoa 
Kỳ. Có người nghỉ rằng 5talin, lúc đó cũng độc tài không khác gi 
đại đế ÀAlexandre, đã dùng bom nguyên tử chống lại Hoa Kỳ vào 
những năm dầu của chiến tranh lạnh nếu có bom nguyên tử. Năm 
1949 khi người Nga đã chế tạo được bom nguyên tử thì chiến 
tranh lạnh đã bất đầu thành thông lệ. Cho tới khi nhắm mát, 
Stalin dùng bộ máy kiểm soát cửa ông đế bức bách sự tăng triển 
kỹ nghệ của Nga sô. Càng già ông càng tỏ ra nghỉ ngờ mọi sự 
chống đối và tuy rằng tất cả những cảnh khủng khiếp của các 
cuộc thanh trừng trước kia không tái điễn, Nga vẫn còn là chế 
độ cảnh sát ngay cả khiếu thẩm mỹ, công cuộc nghiên cứu khoa 
học,thể thao cũng hị trói buộc vào rãnh lầy "hiện thực xã hội” và 
giáo lý Mác xíÍt theo quan điểm Stalin. 

Bài điễn văn tháng Hai của KhrusRchev lập lại những gì mà 
các người phương Tây theo đi Nga Xô đã nói trong nhiều năm. 
Khi các chì tiết bài diễn văn lọt ra ngoài dân chúng, một số người 
Nga không khỏi buồn khể vì thần tượng của họ bị đập vỡ, nhưng 
rất nhiều người, nếu không phải là đa số, chắc đã biết ngay từ 
đầu là Stalin không có thần thánh gì. Vì vậy không hề xảy ra 
những xáo trộn sâu rộng mà các quan sát viên phương Tây đã 
tiên đoán. Nhưng ở ngoài Nga Xô, việc xì hơi làm bẹp Stalin và 
việc công - nhận bao nhiêu bất công trọng quá khứ là một thứ 
tượu quá mạnh mà dân chúng tại một vài nước chư hầu nuốt 
không nổi. Những vụ nổi loạn chống cộng sản của công nhân đáng 
lý phải là cột trụ của quốc gia cộng sản ở Poznan (Ba Lan) vào 
tháng 6 năm 195B được tiếp nối bằng những cuộc đỉnh công 
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nghiêm trọng, những cuộc biểu tỉnh và xáo trộn khắp Ba Lan một 
vài tháng sau. Tỉnh thần quốc gia Ba Lan đã biểu lộ, nhưng cuộc 
nổi đây vẫn còn được một cánh cộng sản nắm vững, cánh của 
Wladislaw GŒomulka, đã bị thanh trừng năm 1951 vì bị tình nghỉ 
theo chủ trương Tito. Ngay cả sự hiện điện của Khrushchev và 
những nhân vật khác của chính trị cục Nga Xô cũng không ngăn 
cản được việc Gomulkz lên nắm chính quyền. ' 

Tuy nhiên ở Hung Ga Ri phong trào đi xa hơn. Cũng như ở Ba 
Lan, ban đầu nó chỉ là một phong trào trong nội bộ đàng cộng 
sản - một phần đo những người lý tưởng tìm cách thể hiện một 
xã hội hoàn hảo chủ xướng - phong trào lung đưa Imre nagy, 
một đảng viên cộng sản như Gornulka, lên làm thủ tướng. Nhưng 
rồi sự thù ghét cộng sản của dân chúng đi quá đà, và tại Budapest 
nhiều thanh niên nam nữ anh dũng, gồm một số đông sinh viên, 
võ trang nổi lên với hy vọng đánh đuổi cộng sản và đưa Hung Ga 
Ri ra khỏi hẳn liên minh Varsovie: Tháng 11, 1956 thiếp giáp và 
quân đội Nga, vi phạm lệnh đình chiến, đổ đồn trở lại Budapest 
và dẹp tan cuộc cách mạng trong máu lửa. Một chính phủ bù nhìn 
đưới quyền jJanos Kadar được thành lập, và hơn 150.000 người 
Hung chạy sang Ao tị nạn và sẽ được định cư tại các nước Tây 
Âu. mặc dầu Nga sô tố cáo là cuộc khởi nghĩa đã được "đế quốc" 
và "phát xít" tổ chức, phương Tây thực va không hề nhúng tay 
vào, mà cũng không dám giúp người Hung vì sợ gày ra chiến tranh 
mà aÌ cũng biết là phải tránh. 


xếa A0 dưới quyền Khrushchev 


Củng như Stalin, Khrushchev đã phai tranh đấu với những 
người đối nghịch trước khi lên cầm quyền; tuy nhiên giữa hai 
người cố những điểm dị biệt đáng kể. Khrushchev lúc đố đã quá 
60 tuổi không thể hy vọng làm độc tài suốt một phần tư thế kỷ 


794 VĂN MINH PHƯỎNG TÂY 


như 6atslin; và ông cũng khó mà đảo ngược những chính sách mà 
ông đã theo đuổi trướe khi lên đến tột đỉnh. Sau 1953, ông đã thả 
hàng triệu người bị giam giữ trong các trại tù hay trại công nô; 
hầu hết người nào ở Nga giờ đây cũng cố một ngươi bà con hay 
bạn bè được trả tự do và không đầy một hai nãm sau xã hội Nga 
đã sát nhập những kẻ nạn nhân cửa nền độc tài ấy vào mọi tầng 
lớp trừ thượng tầng bố máy nhà nước. Ngoài ra, vì đố là "chủ 
nhân" xử dụng nhiều nhân lực nhất mà lại tớ quyền hành gần 
như độc lập đối với quốc gia, mật vụ bị hạn chế, ảnh hưởng bị 
giảm bớt và đặt phụ thuộc những định chế khác. Breia, cầm đâu 
mật vụ. là người duy nhất bị xử tử kể từ khi Stalin chết. Tuy sự 
lo sợ chưa biến mất hẳn nhưng đã bớt nhiều, và vào nam 1963 
số du khách tới Nga Xô đã lên rất cao mà dần Nga cũng bớt lo 
sợ khi nói chuyện với họ. Cảnh hàng ngàn đân Mạc Tư Kboa đến 
thăm cuộc triên lãm Hoa Kỳ năm 1959 và hỏi han các nhân viên 
hướng dân Mỹ không thể nào tưởng tượng được dưới thời Stalin. 

“Cũng như trước kia việc phát triển kính tế vẫn chiếm hàng 
đầu trong trí óc giới lanh đạo Nga. Sau đệ nhị thế chiến đã có 
tiến bộ rõ ràng trong lĩnh vực kỹ nghệ, về phương diện phương 
tiện sản xuất. cũng như về phương diện hàng hớa tiêu thụ. Những, 
thành quả của Nga trong một lĩnh vực sản xuất phức tạp như 
việc chế tạo hỏa tiễn và phi thuyên không gian, một công cuộc 
đồi hỏi sự tận dụng khoa học lý thuyết và ứng dụng nhân công 
lãnh nghề ngây ngô trước kia nối rằng chú trương cöng hữu hóa 
kỹ nghệ sẽ đưa đến thất bại hoàn toàn vì không thể hữu hiệu 
được. Vẫn biết theo nhiều tiêu chuẩn kinh tế Nga sô còn thua 
Hoa Kỳ và Tây Âu; nhưng cũng nên nhớ ràng Nga bất đầu ở một 
mức thấp hơn năm 1917. Ngược lai canh nông đã gây ta cho các 
xã hội cộng sản, củng như Nga, nhiều khó khăn hơn là kỹ nghệ. 
Kể từ 1953 Nga Xô đã cố gắng khai khẩn những vùng đất hoang 
ở Sibérie để sản xuất ngũ cốc cầu may. Ban đầu nhờ thời tiết Lốt 
nên đã thu gật được một số kết quả, nhưng gần đây lối làm màu 
đất khô này xem chừng cũng sẽ tạo nên những vùng trơ trụi như 
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ở Hoa Kỳy. Tuy nhiên, khác với xã hội cộng sản vi đại kia là Trung 
Hoa, Nga chác không đến nỗi phải chết đới, Những vùng đất đi 
xưa nay trù phú ở miền nam đủ bảo đảm một khẩu phần tối thiểu. 

Từ khi Stalin chết, bầu không khí ở Nga "bớt giá lạnh". Nói 
một cách giản dị mà có thể chỉ là bề ngoài thôi, sự việc xảy ra 
có lẽ như sau: nố lực để đạt tởi mót mục tiêu lý tưởng, một xã 
hội trong đó con người phải cứ xử (trong một giới hạn nào đó) 
theo những quan niệm cao đẹp - theo một nghĩa nào đó, những 
quan niệm "thanh giáo" - đã bị từ bỏ và người ta lại cho phép 
những lẽ lối cũ của con người, những tật xấu đáng tha thứ được 
tự do sống lại phân nào. Cố nhiều đấu hiệu là xã hội Nga đã trở 
lại bìnH thường như phản ứng Nhiệt nguyệt thời Cạch mạng pháp 
tuy không liên tục. Nhạc Jazz Mỹ được chơi công khai, kỹ nghệ 
nhà nước sản xuất son phấn, vấn đề thiếu nhi phạm pháp được 
nhìn nhận, ngoài đường có người say rượu, thanh niên trí thức 
đọc sách vở "chủ quan” phương Tây v.v.. Tuy nhiên chúng ta đừng 
để những dấu hiệu ấy đánh lạc hướng. Nga vẫn còñ là một xã hội 
cách biệt hản phương Tây vì nếp độc tài và chủ nghĩa Mác xit. 
Nó vẫn còn duy lý và duy vật đến trình độ các bác sỉ thần kinh 
không chịu công nhận có bệnh thần kinh ở Nga mà chỉ xem đó 
là một loại bệnh có nguồn gốc tạng khí. Người Nga: cho tằng 
những xáo trộn có tính cách tầm lý thần kinh không thể xây ra 
trong xã hội họ được vì họ bảo rằng những xáo trộn ấy đều do 
hoàn cảnh xã hội gây ra, nhất là việc đấu tranh giai cấp mà Ờ 
Nga, theo định nghĩa Mác xít thời đố làm có đấu tranh giai cấp. 


Những căng thắng trong nội bộ cộng sản 
Như chúng ta đã thấy, khối cộng sản chiếm một diện tích rất 


rộng gồm nhiều nước sát liên nhau, choán trung tâm lục địa Âu 
Ä từ Leipzig tới Vladivostok và Bác Kính. Càn khối ấy vững vàng 
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đến đâu thì là một trong những vấn đề vi đại chưa giải đáp được 
của thời đại Kể từ sau đệ nhị thế chiến nó đã bị hai sự căng 
thẳng có liên hệ với nhau. Trước hết, tất cả các nước trong khối, 
kể cả hai nước khổng lồ Nga và Trung Quốc, đã gặp những khó 
khăn -do các cuộc cách mạng -cộng sản sinh ra họ gây nên. Triết 
lý cộng sản hứa hẹn rất nhiều với nhân loại hòa bình, sung túc 
vật chất, đời sống hạnh phúc. Trong các nước cộng sản những lời 
hứa hẹn ấy chưa được thể hiện. Có thể là thể hiện được phần 
nào, có thể giảm thiểu và dung hòa phần nào, cố thể dân chúng 
chịu thay thế bằng những thứ như là chủ nghĩa quốc gia. Mà cũng 
có thể không. Dân chúng có thể vì yếu lòng mà sao lãng hay cố 
gắng ngay trong những xã hội chuyên chế của họ ảnh hưởng chính 
phủ để tìm cách dung hòa với phương Tây. Diều đáng ghi nhận 
là tuy rằng sau thế chiến Nga vấn tiếp tục các kế hoạch 5 -năm, 
lần đầu tiên họ đặt trọng tâm vào hàng hóa tiêu thụ. Có thể việc 
"mưu tìm hạnh phúc" sẽ khiến hai khối xích lại gần hơn, 

Nhược điểm thứ hai của khối cộng sản có lẽ chắc chấn hơn. 
Đù sao thi các thành phần trong khối cũng là các quốc gia riêng 
rẽ, mà một số cố lịch sử đân tộc lâu đời. Ngay cả hào quan của 
chủ nghĩa: cộng sản cũng không thể một sớm một chiều xóa bỏ 
những xu hướng quốc gia đã ngăn cản cáa quốc gia xã hội vị kỷ 
ấy liên kết với nhau thành những siêu quốc gia hay những khối 
hoàn toàn thống nhất trong quá khứ. Tiên đoán là Ru Ma Ni, 
Tiệp Khác hay Trung Hoa sẽ thea chủ trương Tito và theo gương 
Nam Tư mà đoạn tuyệt với Mạc Tư Khoa nhân một cuộc khủng 
hoàng có thể sẽ xảy ra là thiếu suy nghỉ chín chắn. Tuy nhiên Ba 
Lan hình nhử đã tách rời một phần, còn Phần Lan có về vẫn giữ 
được độc lập. Xưa "nay các liên minh khớ giữ được lâu và những 
dân tộc có truyền thống, hay dù chỉ là nguyện vọng, độc lập rất 
khó mà quán xuyến. Những biến cố mùa thu 1956 ở Ba Lan và 
Hung Ga Rí cho thấy những căng thẳng ấy trong khối cộng sản. 
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Ngoài ra, một khi đã có kỹ nghệ hóa thi Trung Hoa, với một dân 
số hơn gấp đôi dân số Nga, có thể sẽ chơ rằng mình đáng chiếm 
một địa vị trong liên minh cộng sản quan trọng hơn bây giờ. 


IV- NHỮNG NƯỚC MÓI THU HỒI ĐÔC LẬP 


- Cách u3y nửa thế kỷ, người ta còn thấy nhiều de quốc thuộc 
địa thịnh vượng của Anh, Pháp, Dức, Y, Hà Lan, Bồ Dào Nha, 
Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Nhạt Bản (Triều Tiên và Đài Loan). Ngay 
cả nước Đan Mạch nhỏ xúi mà cũng "làm chủ” một phần qưần 
đảo Vierge trong biển Caraibe. Ngày nay các đế quốc ấy chỉ còn 
lại vài mảnh, và có đế quốc không còn lại mảnh nào. Một điều 
mmỉa mai, nhưng không đáng ngạc nhiên, là đế quốc của Bồ Đào 
Nha hầu như vẫn còn nguyên vẹn, vỉ quốc gia độc tài bảo thủ này 
chỉ.biết qui bước trước vũ lực, như tại Goa, do quân đội Ấn Độ 
tái chiếm năm 1962. Gần một nửa tổng số hội viên hiện hữu của 
Liên Hiệp Quốc trước đệ nhị thế chiến không được công nhận là 
rrhững quốc gia độc lập. Và trong phạm vi những vấn đề chúng 
ta sắp bàn tới, phần lớn những nước nam Mỹ phải được xếp chung 
với những quốc gia thuộc địa mới thu hồi độc lập nghĩa là vào 
hàng những nước "kém mở mang". 


Nhứng đặc tính chung của các quốc gia mới 


Vấn đề quan trọng nhat hay vấn đề căn bản trong tất cả những 
vấn đề mà các quốc gia mới thu hồi độc lập là việc độc lập đã đến 
với họ một cách tương đối bất ngờ, trong khoảng 15 năm kể từ 
1947. Dù sau đệ nhất thế chiến (lúc ấy các dân tộc bị đô hộ bắt 
đầu cựa quậy vi thấy các quan thầy cãi cọ lẫn nhau) những nước 


798 VĂN MINH PHƯÓNG TÂY 


đã khá tiến bộ rồi như những nước A Rập kế vị cựu đế quốc Thổ 
Nhĩ Kỳ vẫn không được trao trả tự do mà bị giao cho các cường 
quốc như Anh, Pháp ủy trị. Và cả sau đệ nhị thế chiến, Ánh Pháp, 
Hà Lan vần cố đưa ra một số nhượng bộ để lùi ngày độc lập của 
các cựu thuộc địa của bọ. Đôi khi đậc lâp đã đến một cách chớp 
nhoáng. như tại Congo thuộc Bỉ trước kịa. Mặc đầu bị áp lực của 
dân bản xứ và dư luận tự do thế giới, người Bí trong nhiêu năm 
cỗ giữ cho được thuộc địa này vì nố mang lại cho họ nhiều lợi 
tức; việc chuẩn bị cho dân Congo tham dự vào các hoa£ động quốc 
gia đã chậm chạp đến nối không mấy người cơ học vấn. Năm 1960 
khi Bỉ bỗng nhiên đồng ý trao trả độc lập cho Congo trong vòng 
sáu tháng, tự do đã gây ra nhiều xáo trộn kếo đài cho dân tộc 
thiếu chuẩn bị và ngỡ ngàng này. 

Nhận xét thứ hai là sự khác biệt giữa các quốc gia mới-hậu 
quả phần nào của sự thâu hồi độc lập tương đối bất thần và toàn 
điện - khác biệt nhất là về mức độ phát triển. nghia là về trình 
độ kỹ nghệ hóa, hiệu năng nông nghiệp, vận tải giao thông và 
trên hết là về giáo dục. Một số các nước mới tại châu Phí vẫn 
còn dựa trên cơ cấu bộ lạc cổ truyền, chỉ cố những cơ sở kỹ nghệ 
rất thô sơ, vẫn còn án dụng lề lối canh tác vừa đủ sống và không 
cố phân bón, và thiếu thốn trầm trọng về nhân lực để đảm đương 
những chức vụ quản trị, kỹ sư và hành chính. Sau khi người Âu 
rút khỏi trong môt thời hạn ngắn, như ở Guinéc thuộc Pháp 
(1958) và ở Congo thuộc BỈ, phần lớn những cơ cấu thiết yếu của 
nên văn hóa cận kim không hoạt động nổi. Bên cạnh đó. một vài 
quốc gia mới tương đối đã khá tiến bộ, về phương diện hoàn toàn 
vật chất. như Syrie và Liban. Sự cách biệt giữa mức phát triển 
của cát nước Nam Mỹ cũng rất lớn, tỷ du giữa Uraguay, đã tiến 
bộ, và Haiti còn sơ khai. 

Nhận xét thứ ba là các quốc gia mới thu hồi độc lập đêu theo 
chủ trương quốc gia, tuy rằng có sự khác biệt lớn giữa các mức 
độ tỉnh thần quốc gia ăn sâu vào đân chúng. Tại Thổ Nhị Kỳ và ' 
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một vài nước Á lập, tỉnh thần quốc gia của ngay giới nông dân 
rất cao, tuy họ vẫn sống không khác gì tổ tiên họ hàng ngàn năm 
trước mẩy. 

Tại phần lớn vùng nhiệt đới châu Phi, có lẽ chỉ những người 
đa đen có học vấn và đã Âu hóa phần nào là vượt khỏi quan niệm 
trước hết phải trung thành với bộ lạc. Đa số những quốc gia cbâu 
Phi và một số quốc gia châu Á châu mới là những đơn vị phần 
nào nhân tạo, kết quả những biến cố xảy ra trong việc cạnh tranh 
thuộc địa giữa các cường quốc châu Âu từ thế kỷ XViHái thế ký 
xIX. 


Mặc đầu vậy người ta đã thấy rằng thái độ của các quốc gia 
mới độc lập trên chính trường quốc tế xem chừng cũng không 
khác gì thái độ các nước Âu châu trước kia, tuy nguồn gốc các 
quốc gia ấy khác nhau. Tỷ dụ Ấn Độ trước là thuộc địa của Anh 
đã được độc lập năm 1947, nhờ nội các Lao động thời đó thỏa 
thuận, nhưng lại chia làm hai quốc gia: Ấn Độ; phần lớn theo Ấn 
giáo và Hôi quốc, phần lớn theo Hài giáo. Rồi hai nước bắt đầu 
tranh chấp về vấn đê Cashemire, mà dân chúng phần lớn theo 
Hồi giáp nhưng lại đặt dưới quyền cai trị của ruột giòng họ theo 
Ấn giáo; trong nhiều năm nay, lệnh hưu chiến bấp bênh được áp 
dụng dọc theo ranh giới. Hồi quốc ra nhập hệ thống liên minh 
Hoa Kỳ qua các tổ chức liên phòng Đông Nam Á và Trung Dông, 
còn Ấn Độ thì cố đứng trung lập. Trong cuộc khủng hoàng 1962, 
khi Trung cộng tấn công biên giới miền bác của Ấn và Ấn nhận 
viện trợ quân sự của Anh Mỹ, phản ứng đầu tiên của Hồi quốc 
là tỏ ý công phẫn và hãm dọa ký kết hiệp ước liên phòng với 
Trung cộng. Đúng như ngạn ngữ thì châu Âu theo chính sách 
giữ thế quân bình lực lượng: kẻ thù của một nước láng giềng thù 
nghịch hay đối nghịch là bạn của mỉnh. 

Một số quốc gia mới xem chừng muốn tiến tới một hỉnh thức 
liên bang hay ngay câ kết hợp. Ó Tây Phi, liên hiệp bai cựu thuộc 
địa Pháp là Senégal và Sudan thuộc Pháp thành Liên bang Mali 
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tan rã quá sớm; liên hiệp Ai Cập và 5yrie thành Cộng hòa Liên 
hang Ä Rập (1958) tồn tại không đầy bốn nãm. Các nhà lãnh đạo 
da đen như Nkrumanh xứ Ghana và 85élou Touré xứ Guinée nơi 
đến việc thành lập một tổ hợp Liên Phi, cũng như các nhà trí 
thức châu Phí khác. Dù Cộng hòa Liên bang Á Rập tan vỡ, phong 
trào Liên Á Rập vẫn còn, nhưng cho tới nay cũng chỉ được giới 
trí thức nuôi dưỡng. Nhiều tân quốc gia họp thành khối để hợp 
tác với nhau tại Liên Hiệp Quốc nhất là khi họ có thể đoàn kết 
để chống lại "chủ nghĩa thực dân mới" - nỗ lực các quan thầy củ 
muốn duy trì ít nhất là liên lạc kinh tế với các cưu thuộc địa. Tuy 
nhiên, căn cứ vào các dự kiện đã thấy trong những nãn qua, sử 
gia phải kết luận rằng trong tương lai gần đây sẽ có nhiều vụ 
cạnh tranh địa phương giữa hơn ðO quốc gia mới độc lập, dù chỉ 
vì gii lãnh đạo của họ có tỉnh thần quốc gia cuồng nhiệt và nhiều 
tham vọng. 

Nhận xét thứ tư là các quốc gia muốn một nguyện vọng còn 
lan rộng hơn nữa - đạt tới một mức sinh hoạt cao hơn, muốn có 
những máy móc phương Tây, những tiện nghi Phương Tây, và sự 
thịnh vượng vật chất phương Tây. Ngay tại nước Ấn Độ luyền bí 
và đa cảm vẫn thường khinh bị chủ nghĩa duy vật phương Tây và 
tôn trọng các phong tục thời xưa, cả thường dân cũng có nhiều 
người muốn những thứ ấy; ngay tại những vùng rừng rú không 
cố lộ đại tại châu Phi, ít nhất họ cũng muốn cớ xe gắn máy để 
đi trong đường rừng - và lẽ tất nhiên họ muốn có đường cái và 
xe hơi càng sớm căng hay. Tuy nhiên lòng ham muốn ấy vẫn còn 
lệ thuộc năng lực của con người và những lề lối cổ hủ: những ước 
vọng mới không cố gỉ rõ rệt, còn những lề lối cổ truyên đã bám 
rất sâu. Những ước vọng ấy, nhất là trong các dân tộc nhiều sáng 
kiến, cơ thể mạnh đến mức đe dọa sự ổn định chính trị, nhưng 
họ vẫn có thể thiếu sinh lực và khả năng kỹ thuật cần thiết để 
xây dựng một chế độ bền vững hơn. 
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Nhứng khó khăn của các quốc gia mới 


Một số các quốc gia mới ấy đã đạt đến hay gần đến mức "cất 
cánh" của công cuộc kỹ nghệ hóa. Ấn Độ nhất là tiểu bang Bombay 
và "Yyung cộng có lẽ đủ rộng lớn và đủ nguyên liệu thiên nhiên 
cũng như nhân lực để trở thành những quốc .gia tân tiến hàng 
đầu; nhưng cả hai nước ấy có thể gặp khó khăn nếu dân số gia 
tăng nhanh hơn kinh tế, Nhưng tất cả các quốc gia mới đều nhận 
thấy rằng việc đuổi theo cho kịp phương Tây thực là một vấn đề 
khố khăn. Da số các nhà kinh tế học tín rằng trong phần đóng 
các quốc gia mới ấy dù dùng những biện pháp độc tài nhất cũng 
không thể nào tỉm số vốn đầu tư cần thiết để bát đầu thảa mãn 
ước vọng cố những tiện nghỉ của đời sống phương Tây. Muốn như 
vậy phải có viện trợ kinh tế, phải cố đầu tư từ bên ngoài đem 
vào. 

Nhưng những người đầu tư tư nhân tại các nước tiền tiến - 
người châu Âu. người Mỹ, người Nhật lẽ tự nhiên không dám mạo 
hiểm đem vốn đầu tư tại các quốc gia mới vì chính quyền nhiều 
nước không vững và hầu hết mọi chính phủ đều nghĩ ngờ phương 
Tây vì sợ rằng việc đầu tư tư nhàn sẽ đưa đến sự can thiệp của 
ngoại bang như trước, hay một "chủ nghĩa thực dân mới”. Ngoài 
ra các nhà lãnh đạo tại đa số những quốc gia ấy là những người 
chịu ảnh hưởng của các chính sách "quốc gia an lạc" phương Tầy 
và của các quan điểm do đảng Lao động Anh đưa ta. Họ muốn 
thể hiện chủ nghĩa xã hội. ít nhất là một phần nào, và họ nghỉ 
ngờ các nhà tư bản mang qùa tặng - tuy chẳng có mãy nhà tư 
bản như thế. 

Ngược lạt, cố nhiều cơ quan chính quyền của Liên Hiệp Quốc, 
Mỹ, Anh, Pháp; và vê phía cộng sản, Nga, Tiệp. Trung Quốc - đã 
đổ hàng tỷ mỹ kim vào các quốc gia mới độc lập từ 1945 tới nay. 
Dư luận về việc cố nên viện trợ như vậy không và thành quả của 
công cuộc viện trợ ấy đi từ quan điểm bĩ quan cho rằng bao nhiều 
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tiền của ấy đều bị phung phí, cho tới quan điểm lạc quan cho 
rằng viện trợ Mỹ dã tạo thêm bạn cho phương Tây và đã giúp các 
nước được viện trợ tiến nhiều trên đường canh tân hóa. Sự thực 
có lẽ là kết quả không đều nhưng nói chung là không tốt đẹp, và 
những vấn đề mà các quốc gia mới độc lập phải đối phố rất nghiêm 
trọng và vẫn còn tồn tại trong nhiều năm nữa Các nhà phê bỉnh 
quả quyết rằng viện trợ Mỹ nói riêng đã được cấp một cách không 
khôn ngoan chút nào. Mà phải nhin nhận họ cổ lý trong những 
trường hợp đặc biệt. Không thể nào gây thêm tỉnh hữu nghị bay 
xây dựng kỉnh tế của một nước châu Phi nghèo nàn khi viện trợ 
Mỹ dùng để xây phòng tắm bằng cẩm thạch hay mua xe hơi cho 
các Tổng thống hay Thủ tướng. Viện trợ dùng để nhập cảng hàng 
hơa tiêu thụ sản xưất tại ngoại quốc không thể tự nó giúp một 
nước tăng thêm số vốn. Nước cấp viện trợ củng như nước nhận 
viện trợ thường dễ bị lôi cuốn vão việc dùng viện trợ kinh tế để 
thực hiện những gỉ hào nhoáng - lát đường phố tại thủ đô, làm 
xa lộ v.v.. Thực ra hầu hết các nước mới độc lập trước hết cần 
đến giáo dục phương Tây để huấn luyện công dân họ thực hiện 
công cuộc canh tân hóa; như thường lệ, công cuộc giáo dục, tuy 
không ngoạn mục, mới là điều quan trọng chứ không phải những 
kiến trúc tân thời, nổi bật. Doàn Thanh niên Thiện chỉ Mỹ đã 
khởi đầu một hình thức viện trợ hữu hiệu. 

Mặc dầu những người bi quan tỏ ra lo sợ, có thể là người Nga 
cũng không thành công gì hơn là người Mỹ trong việc gây tình 
hữu nghị tại các quốc gia ấy. Họ cũng tráng nhựa rất đẹp những 
đường xá mà loại lưu thông không cần dùng đến, như ở 
Afghanistan. Nếu phương Tầv đôi khi đầu tư vào những chính 
khách tuyên bố theo họ, thì người Ñga cũng làm y hệt. Trên hết 
người Nga cũng như người Mỹ đều thích hứa hẹn với các dân tộc 
ấy một tương lai tốt đẹp. Người nga, kể cả một số lãnh tụ kinh 
nghiệm và có vẻ thực tế nhất, vẫn còn tin rằng lý trí Mác xÍt có 
thể thực hiện trên trái đất này, sau một thời gian ngắn, một xã 
hội phong phú cho tất cả mọi người, hay nếu trong thâm tâm họ 
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không tin hẳn như vậy thỉ họ cũng phải hành động như thể họ 
tin hẳn. Nếu người phương Tây đủ khôn ngoan để giải quyết một 
cách khôn khéo những vấn đề rất phức tạp trong nỗ lực thỏa mãn 
ước vọng thế giới đâu đâu cũng muốn có một mức sinh hoạt cao 
hơn, cuối cùng họ có thể thắng trong giai đoạn chiến tranh lạnh 
quan trọng này. Nhưng rõ ràng đây là một công trỉnh lâu dài. 


V. TINH THẦN THỂ KỶ XX 


Không có mấy thái độ, quan điểm và yếu tố của nền văn hóa 
bình dân cũng như trí thức mà chúng ta đã xét đến trong cuốn 
sách này vắng mặt hẳn trong thế kỷ XX. Chúng ta vẫn có những 
người theo học thuyết Platon và Aristote, những người thần bí và 
những người duy lý; các dân tộc phương Tây phần lớn theo đạo 
Ky Tô, Do Thái hay, tại Trung Đông và vùng Địa trung hải, đab 
Hồi; họ vẫn vẽ những bức tranh và xây những dinh thự mà tổ 
tiên họ bốn thế kỷ về trước chắc không lấy làm ngạc nhiên. Và 
trên hết, họ vẫn theo những quan điểm được nhiều người chấp 
nhận thời Minh Tân - quan niệm tiến bộ, về tinh thần cũng nHư 
vật chất, quan niệm về một xã hội dân chủ, chủ nghĩa quốc gia 
và nhiều nữa. Tuy nhiên, văn hóa ngày nay cũng có nhiều cái mi 
lạ - hội họa "cận kim" sẽ làm cho người thế kỷ trước phải ngạc 
nhiên - cũng như nhiều cái cũ nhưng đã tiến triển và thay đổi. 
Chúng ta sẽ xét đến những yếu tố ấy. Dựa trên những bước đầu 
vào thế kỷ XVIII và XIX và nhất là phong trào lãng mạn, thế Kỷ 
XX nhấn mạnh đến vai trò của cái phi lý, của vô thức và tiềm 
thức, vai trò của ý chí, ước muốn và đòi hỏi trong nhân cách. 
Chúng ta không có một danh từ chung để bao gồm những khuynh 
hướng này, có lẽ vì chúng không hợp thành toàn bộ. Những danh 
từ triết học hay bán triết học như ý chí luận, lịch sử luận, tương 
đối luận, và phản chủ tri luận phần nào đều có ý nghĩa nếu được 
dùng cẩn thận và trong những trường hợp rõ ràng. Chúng không 
thể có tầm chính xác của những danh từ khoa học. 
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EFreud 


Chúng ta cơ thể mở đầu với nhà tâm phân học và tâm lý học 
quê ở Vienne là Sigmund Freud (1856-1939), một trong những 
nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất thời nay. Freud bát đầu với 
khái niệm là môi con người sinh ra có một số đòi hỏi. Những đồi 
hỏi ấy phát xuất trong vô thức là biểu hiện của cái "id" ("ấy"). 
Chúng nó cố đạt thỏa mãn và khoải cảm, va thể hiện bảng hành 
động. Trẻ sơ sinh đặc biệt không bị câu thúc - nghĩa là những đồi 
hỏi của nơ từ cái Id dâng lên thành hành động mà không bị ý 
thức kiềm chế, Nhưng không phải là không bị cha mẹ hay vú em 
kiêm chế - và tất cà khó khán, tất cả vấn đề là ở đó, Hài nhi bị 
thất vọng. Lớn lên, lúc trí tuệ đã nẩy nở, nó nhân thấy rằng một 
số những điều nó muốn làm không được những người thân cận 
mà nó phải nhờ và chấp nhận. Thế là chính nó bát jAu dồn nén 
những đồi hỏi ấy khỏi ¡d của nó. 

Lúc nó ý thức được như vậy về thế giới bên ngoài; nó đã phát 
triển một phần khác của cái tâm của nó mà Freud ban đầu gọi 
là "kiểm duyệt", nhưng sau chia làm hai giai đoạn mà ông gọi là 
"ngã` và "siêu ngã". Để giản dị hóa, nhưng không sợ sai làm lắm, 
ta có thể nói như vậy: cái ngã phục vụ - hay cố mục đích phục 
vụ cho-id, gạt bỏ, sửa đổi hay cho phép đồi hỏi theo nhận định 
của ngã: ngã là "nguyên lý duy thực", là "hiện tượng”; siêu ngã 
cũng phục vụ chơ ¡d hay đúng hơn kiểm soát, hướng dấn, điều 
khiển ¡d, thường khi là một giảm thị độc đoán, theo những gÌ mà 
siêu ngã cho là nên là phải. nói một cách giản dị hơn nữa, ngã 
liên hệ tới thiên nhiên, kể cả nhân tính; siêu ngã liên hệ tói văn 
hóa, mà chỉ có một thứ văn hóa là văn hốa con người. Cả ngã lần 
siêu ngã câu thúc, kiềm chề, "đồn nén" cá nhân. 

Đối với Freud, những đồi hỏi của 1d, và trong nhiều giai đoạn 
những mệnh lệnh của siêu ngã là một cái Kho chứa lớn mà cá 
nhân thường khổng để ý tới - nghĩ là những đòi hỏi ấy ẩn trong 
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"vô thức", Trong một người khỏe mạnh về thần kinh, một số đây 
đủ đòi hỏi của cái ¡d thành tựu cho nên người ấy cảm thấy thỏa 
mãn. Nhưng ngay những người khỏe mạnh nhất cũng phải dồn 
nén nhiều đòi hỏi. Những người theo học thuyết Freud giảng giải 
rằng sự đồn nén ấy thành công là nhờ "siêu thoát". Họ nghĩ rằng 
người khỏe mạnh tìm được một lối thoái khác, được xã hội chấp 
nhận, cho đồi hỏi bị ngã hay siêu ngã h ty cả hai dồn nán. Tỷ dụ 
như siêu thoát dâm lực bàng cách làm thơ, soạn nhạc hay chơi 
thể thao. 

Trái lại đối với người bị bệnh thần kinh Freud quan niệm rằng 
những đòi hỏi bị dồn nén quay trở vào vô thức,không tỉm được 
lối thoát hay siêu thoát nào nên có thể nơi là tiếp tục ung thối 
trong id và tìm mật lối thoát nào đó. Những đồi hỏi ấy tìm được 
đủ thứ lối thoát bất thường - và đơ là triệu chứng của nhiêu thứ 
bệnh. Chúng xuất hiện dưới nhiều hình thức bệnh thần kinh hay 
chứng ghét sợ mà nguyên do đều là vỉ chúng không tuân theo 
"nguyên lý duy thực". Người bị bệnh thần kinh "không thích ứng” 
với xã hội. Nếu nguyên lý duy thực hoàn toàn hông được tuân 
theo, người đó thành người điên và sống trong một thế giới tưởng 
tượng riêng biệt hẳn. 


Hàm ý của học thuyết Freud 


Điều quan trọng trong những hàm ÿ rộng rãi của học thuyết 
Freud, ảnh hưởng của ông trong những hiển cài cận kim của học 
thuyết duy lý thế kỷ XVIII, trước hết là khái niệm về vai trò của 
những đòi hỏi vô thức trong đời sống của chúng ta. Theo học 
thuyết Freud phần ý thức chiếm môt phần rất nhỏ trong đời sống. 
Lý trí chả khác nào một ngọn đèn cầy chập chờn - hay cũng cố 
thể ví như phần núi băng nổi trên mặt nước mà chìm phiá dưới 
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là cÁ cái khối vô thức. Không những thế, một phần lớn của ý thức 
là cái mà các nhà tâm lý học gọi là sự "hợp lý hơa", suy tư do 
những ước muốn của cái id điều khiển chứ không phải vì nhận 
thức được nguyên lý duy thực. Chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa 
thuyết duy lý thế kỷ XVIII và học thuyết Freud bằng cách so sánh 
quan điểm xưa xem trẻ con ngây thơ, sinh ra sẵn tốt và quan 
điểm theo Freud xem trẻ con là một mớ đồi hỏi phi xã hội hay 
phản xã hội, như thể một chú bé man rợ chưa được thuần qưỡng, 
Nhưng ta nên nhớ một điều thứ hai rất quan trọng là những người 
theo học thuyết Freud không hề có ý muốn thổi tất ngọn nến lý 
trí của con người. Họ là những người phán duy lý luận ôn hòa 
chứ không phải quá khích; thực ra, họ là những người duy lý đã 
học khôn rồi. Tất cả phép trị liệu của họ dựa trên khái niệm "Con 
sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải thoát con", một khái niệm có 
càn bản lấy Tô cũng như là Minh Tân. Có điều là đ.i với những 
người theo học thuyết Freud, chân lý không dễ gì tÌm ra được và 
không thể kết tỉnh lại thành một vài phép đối xử giản dị mà tất 
cả mọi người, theo quan điểm xưa đều có lý tính và tốt, có thể 
dùng làm kim chỉ nam để đạt tới hạnh phúc cá nhân và tập thể. 
Chân lý trái lại rất khố xác định và chỉ có thể đạt tới bằng sự 
tranh đấu lâu dài và bấp bênh. Nhiều người sẽ không đạt tới và 
sẽ phải chịu đủ loại bất chính ứng và thất vọng. Những người 
theo học thuyết Freud chính là những người bi quan vỉ họ không 
tin là con người có thể thiện hóa. Có người thấy trong khái niệm 
Freud một cái gì như sự trở lại khái niệm Ky TB vả nguyên tội. 
Họ tiếp tục sự so sánh và cho rằng theo học thuyết Freud cũng 
có lối thoát - tuy khố tìm ra rnột hỉnh thức cứu rỗi trong sự biết 
mình hiểu mình hoàn toàn nhờ phân tâm học hữu hiệu, 

Vai trò của phi lý theo học Ÿhuyết Freud ảnh hưởng đến rất 
nhiều lĩnh vực tư tưởng phương Tây về bán chất và khả năng con 
người, Về chính trị, người ta nhấn mạnh đến tầm quan trọng của 


_ 
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việc lây lòng cử trí bằng cách bát tay, hôn trẻ em và hưa hep 
thay vì kêu gọi lương trí duy lý hay ngày cả ốc vị ký duy lý của 
cử trí ltất nhiều sách vở xã hội học phổ thông. như tác phẩm của 
Vaneec Paeckard. nhân mạnh đến những mưu mẹo quảng cáo và 
khia cình vô ý nghĩa không kể xiết nhưng rất kết quá của tuyên 
truyền trong thế giới ngày nay. 


khoa hục 


Thể kỷ XN nhàn manh vào cái phi lý đông thời lai đạt được 
nhiêu thành tịch vẻ vang vẽ một trong những hình thức quan 
trọng nhất của duv lý và vật lý học, Trong lịch sử khoa học từ 
cuối thế kỷ XIX đến này, nhân vật vị đại nhất là AIbecrt Einstein 
(1878-1981. mốt thân tượng van hóa ¡ rang hàng với Newton và 
Darwim Những thuyết của Einstein về sự tương đồi giữa khỏi 
lượng và nang lương, khái niệm về thời gian là chiêu thứ tư. việc 
trình bày sư hâp đán là một trường txem "từ trường") thay vì lực, 
đước môi người chú Ý, tuy không phải ai ai cũng hiểu nổi. Cùng 
nhiều nhà khoa học khác 1t nguời ta biết đến hơn, ông đã tạo ra 
mốt cuốc cách mạng trong ngành vật lý cận kim, ngụ ÿ qua những 
danh từ như "thuyết tương đổi" và "thuyết nguyên lượng". liậu 
quả là nguyên tử mà người thường tưởng tượng như mốt hòn bỉ 
(tuy nhỏ không thể thây được nhưng có thực chất biến thành mệt 
hề thông hat từ. có té không cơ ơi hơn là một số công thức. Nhưng 
nhưng công thức ấy ứng dụng được cho nên khoa học "lý thuyết” 
đã đưa đến không biết bao nhiều là máy móc điện tử, bức xạ, và 
khính khí lâm gia tang khả nắng chế ngự thể giới bên ngoài của 
con người. 

Các sinh khoa học củng đã tiến bộ rất nhiêu trong thế ký XX. 
Di truyện học, tế bào học, sinh hoa học và ngay cả sự quan sát 


liên tục cách cư xử của sinh vật sự tăng trưởng của thảo mộc 
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theo lôi cú cũng đa cố nhiều kể quái thực tiên quan trọng kể từ 
1890 v học, ý tê công công, và việc sản xuất thực phầm đã tang 
hv vọng sóng sót của người nhương Tây lúc mới sinh thêm từ 20 
đến 3Ø nam. và ngay ở châu œX và châu Phì củng có tạng Những 
công trình nghiên cứu mới đấy làm cho một số nhà bác học tìn 
tang ho xắp có thể tao ra trong phòng thí nghiêm một tê bào sông 
eo khá nang dí truyện, hay như các phóng viên khoa học Không 
thân trang mát thường nói, họ sắp có thể tao được sự sông trong 
öng thị nghiệm Dủũ đạt được kết quả này, sự sông được táo Pa 
vẫn ch¡ lÀ sử sông của một tê bào đơn đốc: người nhân tạu vẫn 
côn TÀ mốt khải niệm của ốc tưởng tương. 

Dù sao điều này cũng nhác nhớ chúng tí là khả năng thông 
hiểu khoa học của đai chúng rất giới han, Từ thời Copernie. 
Galilee và Newton. nếu không được huấn luyện đây đủ, người 
thường không hiểu được công trình của các nhà khoa học, công 
trình của miột nhà bác học như Binstcin lại còn kho hiểu hơn 
nhiêu “Thế nhưng công trình khoa học vấn ảnh hưởng đèn thái 
đỗ của của đai chúng đôi với đời sống của còn người trên trai đât, 
Nhưng hậu quá của sự tiến triển vL đại vẽ khoa học và kỳ thuật 
đôi với mọi giai đoan của đời sống chúng ta rất nhiêu và rất quan 
trọng. túy chúng ta không ở gân quả nến không thể nhân định 
được một cích chính xác, 


Khoa học và triết lý 


Atôt hâu quả thường đưac nháấc đến thât khó mà xất đỉnh. Củng 
như vật lý học và thiên va học Newton đã cho người thường mốt 
căn bản về khái niệm tự nhiên giio "vũ trụ máấw mốc" và sinh vải 
học Darwin củng cố khái niệm thế kỷ XIX về sự tư do canh tranh 
bằng cách kích thích học thuyết "xa hồi” Darwin. đó là quinn niềm 
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cho răng thuyết tương đôi của Einstein là một trong những căn 
bản của đáo đức tương đôi luận và những hoài nghỉ cần kim trong 
linh cực tín ngương và triết lý Tuy rằng môi liên hệ cố vẻ không 
được thiết thực. vật ly hoc ngày này quả không cho rằng những 
định luật. những công thức chỉ phản ảnh một thê giới "thực" bên 
ngài như tì thường thấy, Theo khoa học nguyên tử không phải là 
một "hòn bị nhỏ” như chưng ta đa bơi trên, mà lÀ một hệ thống 
“hat từ” 


Môi liên hệ giứa khóa học và vụ trụ quan của người phương 
Tầy tế nhị hơn. chứ không phái chỉ nằm trong việc chuyển thuyết 
tương đốt vật lý của Einastein thành tương đội luận đạo đức và 
mỹ thuật Trước hết, những thành quả của khoa học và kỹ thuật 
đã kích thích những người trẻ có khả nàng khiến ho theo đuổi 
khoa học và khinh thường nhân văn học vì không ích lợi bằng và 
nhất là không thể trac nghiêm một cách chỉnh xác, hay chứng 
mình như toán học, Có le việc các nhà khoa học bao giờ cũng sẵn 
sàng thí nghiệm, dc rộng rai của ho báo giờ cùng sản sàng đón 
nhận sáng kiến đa nhiềm vào tất cá những thái độ văn hoá của 
chúng ta. Thể nhưng ảnh hưởng quan trong nhất vẫn là làm cho 
ta để ý tới sự tương ahìn 12a những kể quả chác chân mà khaa 
học gạt hai được và sự khác biết, nếu không noi lÀ vô trật tự, 
giữa những sở thịch và gii trị những tranh luân lạt vặt vẽ bất 
cứ văn đề ơi mà chúng ta thầy trong triết lý và các môn nhân 
van học khúc Trong bắt cứ khoa học nào cũng cø một phân nồng 
cốt được mọi khoa học gia đông ý và họ chỉ tranh luận về những 
phân biên cương mà cuỗi cũng cuộc tranh luận cũng được đần 
xếp ốn thỏa. Trong triết lý, trai lai. Không cổ phản nồng cốt nào 
như Vậy mã cùng không cö việc đàn xếp các cuốc tranh luận. 

Thực ra, một trong nhưng trào lưu mạnh nhất trong triết ly 
hình thức thê kỷ NN làm nổi bất điều chúng ta vừa nhận xét: một 
học phải triết lý - theo lời nhưng người chồng đối và cả một số 
những người ủng hỗ lúc họ hang tiết lên nhầm mục đích loại bỏ 
triết lý, và mang những tên như là "thực nghiệm luận lý”, "tân 
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thực nghiêm thuyêt”, "triết lý nưự hoc” v.v. Dài khái lập trưởng 
của học thuyết này như vậy: hầu hết tất cả những văn đề triết 
lý cổ truyền, đặc hiệt là những văn để của huyện học. nhàn thức 
luận, đạo đức học và †e đi nhiên của thần học không thể giải quyết 
được Phương pháp vất lý giải quyệt được nhưng vẫn để vật lý 
nhưng đố chỉ lÀ vì những văn để ấv thuốc loại eó thể Chị nghiêm 
được, quan sát đước, lv luận được và kiểm chứng được, Nhã vật 
Ý nghiên cứu những văn để hiện hưu chứ Không phải những vận 
d& khả hữu hay giá trí  xửa tỚI này cac CRIẾC BÌA, REAv a 
những triết sia dành tiếng nhất như PÍaton và Nant, đã cô sang 
trả lỡi những câu hồi mà lích sử cho biết là không thể trả lùi cho 
vừa W tât cá mọi người có học thức. 

Trong trưởng hơn ấw, triết lý còn làm được g1?) Nhiệu làm 
theo học nhái äv nhất là nhát triển lý luận, lý luận toan học, triết 
lý hiển tưnng, triết lx của nhương pháp khoa học, triết lý ngự học 
- ý nghĩ và các dụng ngử, cơ cầu ngôn ngữ và nhiều văn để nữa 
Một vì dụ: nhưng cuốn từ điển cú do mốt vận xỉ chủ biến thường 
chủ thịch thêm sau một sô chư, "tiếng lóng" hay "không đúng ngự 
pháp” v vo Các tự điển mớt, do một nhà ngự học chủ biến, không 
chịu phé phín như vậy và tuyến bộ rằng "đụng hay không là túy 
thường dùng haxv không" nghĩa là mốt văn đề "tưởng đôi", Nhưng 
ngayv nhưng nhà chủ Biên này cũng phải dùng hai danh từ có vẻ 
khoa hoc hơn, "không tiêu chuẩn" và Tdưới tiêu chuẩn”. nhưng 
thực ta là những nhé phán về giá trị. Con ngươi không thể nào 
không phân biệt giữa tôt và đở. đẹp và xấu, đụng và sai. Hơn thế 
nữa. con người cân phải tín tưởng ràng những sự phần biết ấy 
không phải chỉ có tình cích cá nhân hay chủ quán mã thôi 


Lịch sử luận 
Nhưng vị ngoài những môn khoa học, con người còn muốn tỉm 


hiểu và giảng giải tẤt cả những môn cổ truyền như thần học. triết 
lý, mỹ thuật, van chương, một số người nhờ đến "lịch sử luận". 
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Đó là nỗ lực tìm giải đáp bằng cách nghiên cứu lịch sử, nghiên 
cứu một cách khách quan và "khoa học". Tiến hóa luận của 
Darwin, học thuyết Karl Marx, chủ trương quốc gia cá một tiền 
đồ huy hoàng, niềm tin vào tiến bộ của nhân loại, ý kiến các học 
già theo "triết lý lịch sử" như Hegel, Spengler, Toynbee - đều có 
thể gọi là "lịch sử luận". Tất cả những học thuyết ấy đều dựa vào 
lịch sử để tìm hiểu những gì mà các tôn giảo cha là thiên khải. 

Tính tương đối ẩn tăng trong niọi hệ thống lịch sử luận, vì 
trong lịch sử không cố gì đã hoàn tất; xét tới cùng thì không có 
bát đầu, không có chấm dứt. Tuy nhiên, hai thế kỷ vừa qua không 
phải là không có điểm dựa trong tuyệt đối hay một thứ tuyệt đối 
tương đối. Triết gia lịch sử nổi tiếng nhất thời nay, Arnold 
Toynbee, tuy căn cứ công trình vào cái mà ông gọi là "phương 
pháp kinh nghiệm đã được thử thách”, thực ra rất sùng đạo và 
ao tốc một tân tôn giáo chiết trung vi đại cho toàn thể thế giới, 
một tôn giáo của tình thương và hòa bình sau "thời loạn lạc" hiện 
nay. Trên hết, mặc đầu sách báo thời nay bi quan lo sợ, chúng ta 
thấy rằng phần đông dân chúng vẫn làm lụng, ăn chơi, bình thản 
như tổ tiên của họ trước kia hay hơn nữa mặc dầu sự đe dọa của 
chiến tranh nguyên tử. 


Trí thức ngày nay 


Nhưng chúng ta cũng không thể gạt bỏ những sách vở bi quan 
được. Đây là một đoạn do ngòi bút của nữ văn sĩ Hoa Kỳ 
Katherine anne Porter chuyên viết truyện ngắn: 

Tồi nhớ là tôi, uà nhiều người nữa, có dời sống trong nỗi 
lo êu sẽ có một thẳm họa thế giới. Tồi đã tận dụng tâm trí để 
cố hiểu ý nghĩa, Hm kiến nguyên nhữn của những mỗi de dọa 
đó 0à để thấu rõ lý do sụ thất bại khổng lồ uà hình khủng của 
con người phương Töy. : 
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Mối bï quan ấy là däe điểm của các tác phẩm trí thức thời nay, 
một dấu biệu của cái mà người ta thường gọi là sự "ly khai của 
các nhà trí thức". Trong những văn sĩ tên tuổi ngày nay - như 
Hemingway và Faulkner ở Hoa Kỳ, Aldous Iuxley ở Ảnh, Camus 
và Sartre ở Pháp - chúng ta khố mà tìm được một nhà văn vui 
tươi hay, lạc quan ít nhất là qua tác phẩm họ. 

Ngoài ra, tuy đại chúng ở phương Tây không tuyệt vọng hay 
án không ngồi rồi, hay ở lại, suy đồi như đại chúng thị dân thời 
Dế quốc la Mã, văn hóa đại chúng ngày nay quả có nhiệm cái 
hào nhoáng bèn ngoài của các đô thị, thái đô bi hoài và bệnh thích 
những cảnh bạo động độc ác. Kỹ thuật tân tiến càng làm nổi bật 
thứ văn hóa đại chúng ấy. 


Văn chương 


Trong văn chương sáng tác của thế kỷ XX, thi văn và bình văn 
vói những xu hướng mới kể Lư thập niên 1890-1899 hay trước 
nữa - vân còn khó hiểu và đành riêng cho thiểu số trí thức. Thỉnh 
thoảng mới có một thi sĩ như Robert Frost (Hoa Kỳ) vượt khỏi 
những tạp chí hay thì tập đành cho thiểu số để đạt tới đại chúng. 
Nhưng vê mặt hình thức cũng như nội dung Frost không kỳ bí gì 
hơn Wordsworth. Đặc biệt và tiền triệu hơn là T.S.Pliot, sinh tại 
St, Iouls (Hoa Kỳ) nhưng lớn lên theo quốc tịch Ảnh và hoàn 
toàn Anh hơa, một thỉ sĩ khó hiểu và bóng gió - một nhà trí thức 
của những nhà trị thức - hình như cũng có nhiều độc giả. Từ hoa 
mở đầu bài "Tình ca của 4J.Alfred Prufroek" (1917) trước kia có 
về lạ lùng. "tiền tiến nhưng ngày nay đã trở thành quen thuộc và 
không thi tâp nào còn ngại ngùng nữa: 

Tĩai chúng ta hãy dị thôi 
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Mừn đêm gdã ngủ mình lên nền 
trời 
Như bệnh nhân bị thuốc mê trên bàn mổ... 

Tiểu thuyết vẫn là văn thể quan trọng nhất trong văn chương 
sáng tác thời nay. Nhiều nhà phê bình từ lâu đã than vãn rằng 
văn thể này đã hết sinh khí rồi, phưng thực ra tiểu thuyết vẫn 
chưa chốt. Chúng ta hãy chú trọng tới những tác phẩm của văn 
hào Ai Len James Joyce (1822-1941) vi chúng biểu trưng cho một 
vấn đề căn bản đối với vần nghệ thuật cận đại. jJoyce bắt đầu với 
một tập chuyện ngán mô tả một cách thần tình, trắng trợn một 
số nhân vật ở thành phố Dublin thời ông còn trẻ, trong hai tác 
phẩm Dub/iners (Người Dublin, 1917) và Profrait öƒ the ArHisl as 
œ Young Man (Chân dung nghệ sĩ lúc còn trẻ, 1916) mà về hình 
thức không còn gÌ mới lạ cả. Sau đó, phần lớn là trong cuộc đời 
"lưu vong" tại châu Âu, ông viết cuốn tiểu thuyết "thí nghiệm" 
lysses (L922), có lẽ sẽ được xếp vào loại đại tác phẩm, thuật lại 
- hay đúng hơn là ghi chép-24 giờ trong đời sống của Leopold 
Bloom, một người Do Thái ở Dublin. Tác phẩm này chứa vô số 
lời nối bóng khó hiểu, những đoạn song chiếu với tác phẩm của 
Homère, những trò chơi chữ, những cảnh, những hồi đổi thay 
nhanh chóng và bất chấp tất cả các quy ước về tỉnh tiết và thứ 
tự. Trên hết, tác phẩm này tận dụng những thuyết mới về vô thức 
như ta thấy trong "dòng tư tưởng" của con người. Chương cuối 
cùng, không cổ dấu chấm, dấu phẩy nào hết, ghi lại những gì hiện 
ra trong óe của bà vợ người Ai Len của Bloom trong khi bà này 
chữ chồng về. 

Đọc Jysses phải chú ý rất nhiều và ngay cả những người "tiền 
phong" đôi khi cũng thấy khó hiểu. Nhưng tác phẩm cuối cùng 
của đJoyce, Finnegan's Wake (1989) mới thực là thuộc loại thí 
nghiệm quá khích như những họa phẩm hay điêu khác phẩm cận 
đại mà người thường đầu có học cúng phải nói là không hiểu gì 
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cả hay hiểu rất ít. ƯỨiysses còn phần nào theo quy ước và "Anh 
ngữ thong thường", chứ Finnegan 's Wake thì gạt bỏ tất cả. Chúng 
ta vẫn nhận ra nhiều chữ và cả câu nữa nhưng còn nghĩa thì phải 
lần mò đào sâu, mà đào ra rồi cũng chưa chắc øl như ý tác giả. 
Người ta phải dùng tới những sách bình giải mới mong có "chìa 
khøa" để tÌm hiểu bí quyết của cuộc thí nghiệm đầy lý thú về văn 
chương cận đại này. 


Mỹ thuật 


Mỹ thuật cũng vậy, thí nghiệm rất nhiều. Cũng như đối với 
văn chương, chúng ta hãy chọn một họa sỉ xuất chúng và tiêu 
hiểu, Pabla Picasso. sinh năm 1881, người Tây Ban Nha nhưng 
sống ở Pháp. Tác phẩm của ông vẽ theo nhiều "họa thể" hay "thời 
kỳ". Tỷ dụ như những họa phẩm "Thời xanh” vào đầu thế kỷ tượng 
trưng cho chủ trương Biểu hiện nỗ lực diễn tà và truyên đạt 
những cảm giác rất chủ quan như nỗi thống khổ hay sự tuyệt 
vọng. Vào khoảng 1805. chịu ảnh hưởng của mỹ thuật sơ khai da 
đen, Picasso dưa ra những sáng tác táo bao hơn nữa, nhằm đem 
lại cho hai chiều của mật phẳng bức tranh cả ba chiêu của không 
gian thực tế. Dôi khi ông dùng kỹ thuật trừu tượng, đơn giản 
hình thể vào khuôn khổ một thứ hình học mật phẳng gồm toàn 
đường và góc. Đôi khi ông lại dùng kỹ thuật lập thể, đơn giản 
hình thể vào khuôn khổ một thứ hình bọc không gian gồm toàn 
hình lục diện, hình cầu, hình nón. Và đôi khi ông còn dán lên bức 
họa những mảnh đồ vật thực ra giấy, mây song trên ghế, giây 
kẽm v.v.. (cojÏagøe: đán hình). Picasso hỗn hợp và luyện tỉnh những 
kỹ thuật ấy mà sáng tác những tác phẩm siêu việt. Và tầm quan 
trọng của công trình cũng như ốc sáng tạo của ông, Picasso làm 
chúng ta nghi đến các danh họa thời Phục hưng. Một đàng thi 
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ông vẽ những búc chân dung hoàn toàn eổ điển như trong "Thời 
Trắng" sau đệ nhất thế chiến. Mặt khác ông lại tiếp tục những 
cuộc thí nghiệm táo bạo không những về hội họa mà cả về điêu 
khắc, đồ gốm và lối "tạo hình" bằng gế hay bằng nhiên liệu khác 
mà chúng ta cế thể gọi là lối "đán hỉnh" của điêu khắc. Có lẽ khán 
giả không đươc giảng dẫn sẽ điên đầu nhất vì những nỗ lực của 
Pieasso, bát nguồn từ chủ trương lập thể, nhầm trình bày thân 
thể người khi nhìn dưới hai hay nhiều góc khác nhau cùng một 
lúc do đó mà nhiều bức họa cố mặt nằm không dũng chỗ hay bộ 
phân thân thể méo mó. 

Kiến trúc thế kỷ XX cũng rất là đặc biệt, không bất chước 
những mẫu mực quá khứ như kiến trúc thế kỷ XIX. Nø nhằm tận 
dụng những vật liệu mới, thích ứng với đời sống ngày nay, tránh 
phí phạm và ghét hoa hòe. Sự khắc khổ này đôi khi đi quá xa; 
nhiều kiến trúc sư hình như đã chán những khoảng rộng toàn 
bàng kính, thép hay xi máng cốt sát. 

Ngược lại với hệi họa và kiến trúc, âm nhạc cận kim không có 
sắc thái riêng biệt. Có nhiều nỗ lực để nới rộng lĩnh vực của âm 
nhạc cổ điển - bằng cách dùng những Am giai khác ngoài âm giai 
thường dùng, bằng cách tÌm những ám điệu bất hòa hay tương 
phản, hay mượn những điệu dồn dập của những nền văn hóa sơ 
khai hay của nhạc Jazz. Người tượng trưng cho những cải tiến 
này là nhạc sư Nga, lIgor Stravinsky, sinh năm 1882. 


VL. LỎI BẠT 


Thế kỷ XX là mật thời kỳ hỗn loạn đã chứng kiến hai cuộc thế 
chiến tàn khốc, một cuộc khủng hoảng kinh tế vi đại, mà hiện tại 
cũng bị chiến tranh và khủng hoảng kinh tế đe dọa. VÌ vậy cho 
nên người ta đã đặt tên cho nó là Thời lo sợ, Thời dùng thuốc an 
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thân, Thời chiến tranh nguyên tử. Chúng ta thấy võ số điềm xấu: 
nào là chiến tranh lạnh và câ mối đe dọa của chiến tranh nóng; 
nào là những vấn đề phức tạp của các nước mới độc lập; sự ly 
khai của giới tri thức; cảnh hốn loạn của raỹ thuật và văn chương; 
và sự gia tăng của các bệnh thần kính, nạn thiếu niên phạm pháp, 
bạo động, bị hoài. tham những và thối nát. 

Nhưng thế kỷ XX đông thời cũng chứng kiến nhiều thành công 
lớn lao trong việc chỉnh phục thiên nhiên, nâng cao mức sống, 
thưc hiện những cuộc thám hiểm không gian ngoài sức tưởng 
tượng của thời xưa. Những thứ mỹ thuật và văn chương cận kim 
mà chúng ta vừa xét đến biểu hiện cho sự tự do thí nghiệm và 
ốc sáng tạo của thời nay. Đâu đâu ta cũng thấy có dấu hiệu tăng 
trưởng nhưng tăng trưởng bao giờ cũng khó khăn, đau đớn. Có 
lẽ văn hóa phương Tây đang trải qua một thời kỳ tăng trưởng 
khố khăn và đau đớn mà trong đời người chúng ta gọi là thời 
thanh xuân. Cơ thể nó sẽ trưởng thành và trở nên văn minh. 


PHỤ LỤC 
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In xong và nộp lưu chiểu tháng 11/1994 
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#† ke cò BỀN tôi KIÊN Đại VỚI Bi BẠO _ 


ˆ gHbNe môi ĐỀN quty mồ ni 
CÓ NHẬY VỚT CỬA VĂN MINH PHƯƠNG TẾY DỤNG 
NHŨNG NHÀ-HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, KHOA HỌC OHÓI 

“SÁNG CỦNG ĐƯỢC GÁC TÁC GIÁ CUÔN GIỂU PHAN 
TÍCH CÔNG PHU VÀ OÓ NHỮNG fÊT'LHẬN SÁNG TỎ, 
G, 
TƯ tàn cài 
-SỰ GIIẨN KH! 
hạ 3 Lậ0 gHÙ 


